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TIt PIÁT NI[NI II ĐỊNG CHÚ VỆT- 
IÂW 0IlÄ (ÂU IIÂ 0ẤW (JUYÈN TRUIU-[IUÍW 


[ RONG mấu năm gần đâu, các nhà cầm quyền Trung-quốc đã tiến 
hành một loạt hành động xấu +za chống Việt-nam. 

Sau khi miền Nam nước.ta được giải phóng, bọn cầm quuền phản 
động Cam-pu-chia liền gâu ra cuộc chiến (ranh xâm lược nước ta. Tập 
đoàn Pôn-pốt — lêng Xa-rụ đồi trắng thay đen, không ngớt lãi nhải 
rũng « Việt-nam xâm lược Cam-pu-chia». Nhưng những luận điệu 
Tuyên tạc 0à 0u khống của chúng, dù được nhắc đi nhắc lại hàng nghìn 
lần oà được những người bạn thân thiết của chúng tiếp âm 0à truyền 
đi khắp nơi, cũng không thề nào che khuất được những kẻ đứng đằng 
sau xúi giục 0à giúp đỡ chúng tiến hành cuộc chiến tranh xảm lược 
Việt†-nam. Qua. những chứng cớ rất cụ thề oà rõ ràng, cả thể giới đều 
biết ai là kẻ xúi giục 0à ủng hộ cuộc chiến tranh đó ; di là kẻ đã cung 
cấp hàng oạn tấn 0ũ khí oà oật tư chiến tranh cho bọn phần động Cam- 
pu-chia ; ai là kẻ cho hàng nghìn cổ ân đèn huấn luuện quân đội Cam- 
pu-chỉa ; ai là kẻ hết lời tán dương những «thành tích cách mạng » 
của tập đoàn Pôn-pối — léng Xa-rụ, mà thực chất là thành tích diệt 
chủng, thành tích xâm phạm lãnh thồ, tàn sát nhân dân Việl-nam 0à 
tàn sát cả Hoa kiều. Ngaụ những người xúi giục oà ủng hộ tập đoàn 
Pôn- põt — lêng ÄXa-rụ trong buôi đầu của cuộc chiến tranh nàu còn giả 
0ởờ trung lập, thì na cũng đã uửt bỏ bộ mặt giả dối của họ. Không 
phải uô cớ mà một tờ báo phương Tỏúụ đã nói: « Trong cuộc xung đội 
Vi¿i-nam— Cam-pu-chia, Trung-quốc tiếp lục tự coi mình không chút úp 
mở là bạn đồng minh chủ uếu 0à trung thành nhất của Nông-pênh » (0). 

Bằng hành động +xúi giục pà ủng hộ tập đoàn cầm quyền Nông- 
pènh tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt-nam, nhà cầm quuền 
Trung-quốc nhằm cản trở oà phá hoại sự nghiệp cách mạng của 
nhân dán Việi-nam, phá hoại sự đoàn kết, thống nhất của nhân dán ba 
nước Đóng-dương, trói chặt tập đoàn tau sai Cam-pu-chia ào bánh +e 


(1) Xem bảo Thế giới, ngày 24-0-1978. 


bành trướng của họ, hỏng tạo bản đạp đề thực hiện n mưu đồ của họ ở 
Đông — Nam Á. 

Đâu trước hết là mội sự phản bói đối uới tình hữu nghị chiến đấu 
_giữa nhân dân hai nước Việt — Trung, một sự phản bội khiến cho những 
_ người cách mạng chán chính uà đóng đảo quần chúng lao động ở hai 
nước đều căm giận 0à đau lòng. Các nhà cầm quuên Trung-quốc hiện 
ngụ, dù piện bất cử lý do gì, cũng không thề phủi được trách nhiệm 
của họ trong Diệc phá hoạt tình hữan nghị Lhiếng liêng đó. Mọi sự bảo 
chữa đều chỉ uồng cộng uó ích mà thôi ! 

- Trong những tháng gần đâu, các nhà cầm quụền Trung-quốc còn 
dựng lên câu chuyện hoang đường: « Việ(-ndmn bài xích, khủng bố 
bà ~zua đuôi người lloa 0Š Trung-quốc ». Chiến dịch ðu khống nàu của 
nhà cầm quuền Trung-quốc khóng chỉ đề phối hợp uới hành động xâm 
lược của bọn phản động (am-pu-chia đang bị thất bại liên tiếp trước 
những đòn trừng phạt của quân bà dân ta, mà còn nhằm ngăn cắn công 
cuộc cửi tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam nước tq, bảo 0ê lợi ích của 
tư sản người Hoa — những kẻ đầu cơ, tích trữ, phá rối thị trường, bóc 
lột nhân dân lao động —, bảo oệ bọn tư sẵn mại bản — những tên phản 
đóng đã từng làm taụ sai cho À0 — ngụy đàn áp dã man nhán dân 
Vi@i-nam uà người Hoa. Bênh vực bọn bóc lột, bỏ rơi những người 
lao động, bỏo vệ bọn phỏn động, chống lại sự nghiệp cách mạng xõ 
hội chủ nghĩơ củo Việt-nom, đó chính lò lập trường củog các nhỏ cầm 
quyền Trung-quốc hiện ngy trong tấn bị hòi kịch lớn về cóới gọi lò 
cvắn đề nọn kiều › ở Việt-aoam. 

Các nhà cầm quuền Trung-quốc cố che đầu âm nnru của họ bằng cải 
gọi là « lòng xót thương đổi uới nạn kiều» Nếu qua thật họ có lòng 
thương ~óí đó, thì sao họ lại phớt lờ trước những lời kéu cứu thảm 
thiết của hàng chục 0ạn Hoa kiều đã uà đang bị bọn đao phủ Cam-pu- 
chia khủng bố 0à giết hại? Hàng nghìn Hoa kiều trốn thoát sự khủng 
bố của bọn Pôn-pối — lêng Xa-rụ dang được nhảán dán Việt-Rnam cưu 
mang, đùm bọc, sao họ không quan tâm đến? Đó thật sự là những nạn 
kiều, sao họ không đưa nhanh những người ấu Đề nước mà còn đề tàu 
bập bềnh ở ngoài khơi. Việt-nam ? 

Đối oởới người Hoa ở Vi¿t-naimn, nhản dân ta có thê tự hào 0Š hành 
động cao cả của mình, bởi ðì, đúng như cóng hàm của Chính phủ ta 
gứit Chính phủ Trung-quốc ngàu 18-5-1978 đã néu rõ : « Khóng có tước 
nảo trên thế giới, Hoa kiều được tru đãi 0à đối xử rộng rãi như người 
Hoa ở Viêt†-nam ». Thế nhưng nhà cầm quuên Trung- -quốc lại cố tình 
quau lưng lại sự thật đanh thép ấu! 

Sau khi đã dựng lên cảu chuyện hoang đường nói trên, nhà cầm - 
quuền Trung-quốc còn đơn phương quuêt định phái tàu sang Việt-nam 
đón những người gọi là « nạn kiều » 0ề nước, 0à đề ra: những thủ tục 
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0i phạm nghiêm trọng chủ quuền của Việt-nam. Hành oì đó rồ ràng là 
một biều hiện của chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Thế mà các nhà cầm 
quyền Trung-quốc lại không ngớit rêu rao rằng Trung-quốc kiên quuết 
đứng 0ẽ phía các nước »ừa uà nhỏ, chống lại chủ nghĩa bá quuền 
nước lớn ! 

Cần nhấn mạnh rằng, khi mở ra chiến dịch uu khống Việt-nam 
« bài xích, khủng bổ uà xua đuồi người Hoa s, nhà cầm quyền Trung- 
quốc có nhiều tính toán. Từ 0uiệc người Hoa, họ tuyên bố cắt giảm uiện 
trợ cho Việt-nam uới lý do đề lấu tiền cứu trợ « nạn kiều ». Nhưng trong 
công hàm ngàu 3 tháng 7 họ lại đưa ra lý do mới : « Chính phủ Trung- 
quốc buộc lòng phải quuết định chấm dứt sự oiện trợ 0ề kinh tế uà kỹ 
thuật cho Việt-nam » là do phía ViệI-nam đã « làm tồn thương rất năng 
lình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước ». Đó là những lú do bịa 
đăi -đề giải thích quanh co piệc làm thô bạo của họ, bất chấp những 
hiệp định mà hai Chính phủ đã kú kết trước kía. Đâu lại là một hành 
động nữa của nhà cầm quyền Trung-quốc làm cho quan hệ giữa hai 
nước cảng xăâu đi nhanh chóng. Đó là chưa kề 0iệc phía Trung-quốc 0ó 
CỞ quyết định đóng cửa các lãnh sự quản của Việf+ndamn tại ba thành phổ 
lửn của Trung-quốc. 

Những hành động nghiêm trọng nói trên chứng tổ rằng các nhà 
cồm quyền Trung-quốc đong thị hành chính sách chống Việt-ngm, 
gây khó khăn, trở ngại cho sự nghiệp cách mọng xã hội chủ nghĩa 
vò xây dựng chủ nghĩg xã hội ở nước td, phó hoại truyền thống đoàn 
kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Rð ràng là họ thị hành chủ 
ngh†o bé quyền nước lớn và chủ nghT1oø bành trướng đại dân tộc, 
chống lại chủ quuền nà nền đóc lập của nước ta. Họ đứng hẳn về phía 
các giai cấp bóc lột, về phía tập đoàn phát xít Pôn-pốt — lêng Xoa-ry, 
chống lại giơi cốp công nhêâñf và những người lao động khác. Láp 
trường trên đâu của họ đối lập uới các mục tiêu lớn của thời đại, 0à 
cũng đối lập uới lợi ích chân chính của nhân dân Trung-quốc. 
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ĐỨNG trước những hành đ ông xấu +za 0à âm mưu thâm đóc của các 

nhà cầm quuền Trung-quốc, nhán dân ía cần phúi tăng cường đoàn 
kết, luôn lưôn đề cao cảnh giác. Chúng ta quụuết tâm xả dựng thành 
công 0à bảo uệ 0ững chắc Tồ quốc xä hội chủ nghĩa uêu quý của 
mình, bảo uệ tình đoàn kết hữu nghị, hợp lác giúp nhau giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, bảo 0é mối tình hữu nghị giữa nhân 
dán hai nước Việt — Trung. 

Lập trưởng của nhân dân ta rất uững. Bởi uì đó là lập trưởng sáng 
ngởi chính nghĩa. Chúng ta tín tưởng ở sức mạnh Việt-nam, sức mạnh 
của /ruyền thống lâu đời của dán lóc 0à sức mạnh của hiện tại móội 
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sức mạnh đã được thử thách qua hàng nghìn năm đẩu tranh chống, 
ngoại xâm, nhất là những năm chống Mỹ, cứu nước uừa qua. Chúng ta 
_ n tưởng ở sức mạnh của thời đại, sức mạnh của ba dòng thác cách 
mạng đang cuồn cuộn dâng lên, cuốn đi những chế độ thối nát, những rác 
rưởi của lịch sử mà không thể lực phản động nào có thề ngăn cản được. 

Chúng ta tin tưởng ở thống lợi cuối cùng của sự nghiệp xây dựng 
và bẻỏo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mình, bởi 0ì chúng ía có 
Đẳng cộng sẵn Vi¿t-nam, Đảng của Chủ lịch Hồ-Chí-Minh oï đại, có 
đường lối đúng đắn uà sáng suối, đã từng lãnh đạo nhân dân (q 0ượt 
qua mọi khó khăn, thử thách, Vinh được thẳng lợi to lớn như 
ngàu nau. 

Chúng ta hiều rằng, trong thời đại nàu, bất cứ một thế lực phản 
động nảo, dù lớn đến đâu 0à liên mình uới ai cũng không tránh khỏi 
thất bại nếu nó xâm phạm đóc lập, chủ quuền, phá hoại công cuộc xảu 
dựng chủ nghĩa +ä hội của nhàn dân các nước. Bởi öì làm như 0uậu, nó 
đã tự đặt mình oào địa oị kẻ thù của ba dòng thác cách mạng của thời 
đại, do đó mà bị cô lập trước nhân dân toàn thể giới, kề cả nhân dân 
lao động nước nó. - 
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ẶC dù những hành động sai trái của nhà cầm quuền Trung-quốc bả 

lập trường só-uanh nước lớn của họ, chúng ta cho rằng bảo vệ tình 
hữu nghị giữa nhân dôn hơi nước là phù hợp với lợi ích căn bỏn của 
nhân dân Việt-nam vò nhân dân Trung-quốc, phù hợp với lợi ích củo 
nhân dân thế giới đang đấu tranh öì hòa bình, độc lặp dân tộc, dàn 
chủ uà chủ nghĩa +ä hội. 

Chính 0ì thế mà chúng ta luôn luôn &) rõ thiện chí của mình. Trước 
những iệc làm sai trúi của phía Trung-quốc, chủng ta sân chủ trương 
giải quyết uấn đề bằng thương lượng uà đã kiên trì chờ đợi. Nhưng 
tiếc rằng phía Trung-quốc đã khóng đáp ứng mà ngàu càng làm cho 
quan hệ giữa hai nước thêm xỉut đL một cách nghiêm trọng. 

Rồ ràng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước có báo oệ được 
hau không, điều đó phụ thuộc bào thiện chỉ của cả hai bên. liêng 0ề 
-_ phía mình, từ trước đền naụ cũng như từ naụ 0ẽ sau, Đông cộng sỏn, 
Chính phủ và nhân dôn Việt-nam quyết làm tất cỏ những gì có thê 
làm được đề bảo vệ tình hữu nghị áy. Äfong rằng phía Trung-quốc 
oũng làm như 0ậu. 

Chúng ta tin trởng rằng : nhân dân Trung-quốc đã cùng nhản dán 
(a đoàn kết, giúp đỡ lần nhau trong cuộc đấu tranh cách mạng láu dài, 
nhất định sẽ cùng uới nhân dân ta kiên quuêt bảo 0ệ tình hữu nghị 0ï 
- đại giữa nhân dân hai nước. 


4 


Tài năng và sáng †ạo, nguồn 
sức mạnh làm chủ tập thè 
của thanh niên 


OÀI người, tử công cụ thô sơ bằng 
đá trong buồi bình minh lịch sử 

tồn tại của mình tới con tàu vũ trụ 
ngày nay, đã qua hàng chục vạn nắm 
khòng ngừng tiến hóa. Với tài nắng 
và sự sáng tạo, loài người đã đưa 
trình độ sẵn xuất phát triền mỗi ngày 
một cao. xày dựng nẻn hiện tại văn 


mình tiến bộ và đang tiếp tục con -: 


đường tất yếu tiến tới tương lai huy 
hoàng rực rỡ hơn nữa của chủ nghĩa 
cộng sản, Nếu nói con người làm nên 
lịch sử thì cũng có thể nói sở đi con 
người làm nên được lịch sử là do tải 
nững và sự sảng fạo của mình. Tài 
năng và sự sáng tạo là những phạm 
trù vĩnh viễn đỉnh với nhau và dinh 
liền với lịch sử loài người. 

Lao động từ khi đưa loài người 
thoát thai từ vượn, vẫn là cơ sở tồn 
tại và phát triển của xã hội. Loài 
người đã lao động sản xuất dễ duy 
trì và ngày càng nâng cao đời sống 
của mình. Dù trong các chế độ xã hội 
có áp bức, bóc lột giai cấp, các giai 
cấp thống trị đã cướp hết thành quả 
lao động. xuyên tạc giá trị cao quý 
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của lao động, đặt lao động và người 
lao động vào vị trí thấp hèn nhất 
trong xã hội, thì lao động sản xuất 
văn cứ là bản năng cao quý của 
loài người. và người lao động sản 
xuất văn là người sáng tạo ra lịch 
sử. Trong quá trình lao động sẵn: 
xuất, con người phải chỉnh phục tự 
nhiên, do đó họ phải tìm tòi, rút tra 
kinh nghiệm và vận dụng, nâng nó 
lên thành kiến thức khoa học — kỹ 
thuật. Tài nắng và sự sáng tạo đã 
hình thành và phát triển trong quá 
trình đó. Chỉnh lao động sản xuất đã 
sinh ra tải nàng uà nhu cầu sống tạo, 
là nguồn gốc tài năng 0uà.sảng tạo của 
loài người. Với lòng khao khát tìm ' tòi, 
khám pha, sáng tạo, thế hệ nọ kế tiếp 
thẻ hệ kia đã liên tục dưa tài năng 
và sự sáng tạo mỗi ngày lên một trình 
độ cao hơn và tài năng, sự sảng tạo 
đã trở thành bản năng thường trực, 
tính có hữu đảng quý của người lao 
động. | 

Trong cuộc đời của môi người, 
tuôi thanh niên là tuổi mà tài năng và 
sức sáng tạo có điều kiện hình thành 


hì 


và phát triền mạnh mẽ nhất. Vì thế, 
nói đến tài năng và sáng tạo, ai cũng 
nghĩ trước tiên.đến thanh niên. Tuôi 
trể là tuôi của ước mơ, hoài bão và 
hăng say, sôi nồi, mạnh dạn đám nghĩ, 
đảm làm đề thực hiện ước mơ, hoài 
bão của mình. Chính trong quá trình 
ấp ủ và thực hiện những ước mợ, 
hoài bão đó mà tài năng và nhu cầu 
sáng tạo của thanh niên hình thành 
và phát triền. Tải năng pà sảng fạo 
pừa là bản chất, oừa là nguồn hạnh 


phúc của thế hệ trẻ, đồng thời cũng là. 


sức sống của loài người. Chế độ xã 
hội chủ nghĩa, với mục đích cao cả, 
với bản chất ưu việt, lại đã nhân lên 
gấp bội tài nắng và năng lực sắng 
tạo của thanh niên, tạo điều kiện cho 
thanh niên chẳng những xứng đáng 
là người chủ xã hội hiện tại mà còn 
là người chủ xã hội tương lai nữa. 


Nước ta từ sản xuất nhỏ tiến thẳng 
lên chủ nghĩa xã hội, bổ qua giai 
đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa, cho 
nên cách mạng nước ta càng đòi hỏi 
nhân dân ta, nhất là thanh niên, phải 
phát huy cao độ tính chủ động, tự 
giác và tài nắng. sự sáng tạo. Báo cáo 
chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đẳng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV đã chỉ rõ: « Nêu cao 
tỉnh thần cách mạng tiến công, tự lực 
tự cường, phát huy mọi trí tuệ và 
tài năng trong nước, mạnh dạn tự 
làm, khó đến đâu mà nước nhà cần 
cũng phải làm cho được, chống tư 
tưỡng ý lại. Đồng thời, phải ra sức 
tranh thủ những thành tựu của thế 
giới, không phí công mò mầm những 
gì mà thế giới đã giải quyết tốt » (1), 
Tài năng và sáng tạo là thước đo ý 
thức và năng lực làm thủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa của thanh niên. Cho 
nên, phát huy tài năng và sảng tạo 
của thanh niên là tạo điều kiện cho 
thanh niên thật sự phát huy quyền 
làm chủ tập thê của minh. 


* 


Sinh ra và lớn lên trong chế độ 
mới. thế hệ trễ ngày nay sống có lý 
tưởng và có nhiều ước mơ, hoài bão. 
Một trong những mơ ước đẹp đề 
nhất hiện nay của thế hệ trẻ chúng 
ta là mơ ước có tài năng đề cống hiến 
xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Ước 
mơ đó hết sức chính đáng, hoàn toàn 
phù hợp với yêu cầu của cách mạng 
và xứng đáng được cồ vũ và giúp đỡ 
thực hiện. Tải nẵng mà thanh niên 
ta ước mơ có được. chính là năng 
lực làm việc giỏi, năng lực hoàn 
thành một nhiệm vụ, một công việc 
nhất định nào đó ở mức độ cao. Đó 
là tài năng của người công nhân, 
người xã viên hợp tác xã nông nghiệp, 


_ người kỹ sư, người nghệ sĩ, nhà nghiên 


cứu khoa học... Chúng ta cũng không 
lầm lẫn giữa khái niệm tài năng với 
văn bằng. Văn bằng chứng nhận cho 
một trình độ tài năng nhất định .về 
một vấn đề cụ thê nào đó nhưng văn 
bằng không phải là biều hiện duy 
nhất chứng nhận cho tài năng. Nhiều 
người rất giàu tài năng là nhờ, ngoài 
việc học ở trường, ở sách, còn học ở 
đời, được rèn luyện nhiều trong thực 
tế lao động sản xuất, công tác, chiến 
đấu. Chứng nhận đúng đán nhất cho 
tài năng là kết quả cụ thê trong lao 
động. sản xuất, công tác, chiến đấu, 
trong lãnh đạo, chỉ đạo... Nói một 
cách khái quát. tài năng thể hiện 
trong đấu tranh thiên nhiên. đấu 
tranh xã hội mà thước đo chính xác 
nhất là kếU quả cụ thề mà con người 
đạt được trong cuộc đấu tranh đó. 


Tài năng biểu hiện trí thức của 
con người. Lòng khao khát có trì 
thức đề chiến thắng trong cuộc đấu 
tranh với thiên nhiên và đấu tranh 
xã hội là ước mong thường trực của 


_— 


(|) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hột đại biều toàn 
quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 102 — 103, 


người lao động. Lê-nn dã nói: 
“ Những người lao động khao khát có 
trí thức, vì tri hức cần cho họ đề 
chiến thắng. Chín phần mười quần 
chúng cần lao đã hiều rõ rằng tri thức 
là một vũ khi trong cuộc đẩu tranh 
tự giải phóng, rằng sở đi họ thất bại 
là đo thiếu học thức Ð® (2). 

Tài năng có vị trỉ vô cùng quan 
trọng, có tính quyết định trong đời 
sống con người cũng như sự phát 
triền của xã hội. Tài năng giúp cho 
con người làm chủ xã hội, làm chủ 
thiên nhiên, làm chủ bản thân. 

Tài năng của mỗi người được hình 
thành và phát triêền qua học tập. böi 
dưỡng, rèn luyện trong thực tế đấu 
tranh thiên nhiên, đấu tranh xã hội. 
Phải kiên tri học tập. rèn luyện mới 
có tài năng; kề cả một số người cả 
biệt có ít nhiều tài năng bầm sinh và 
trí thông minh xuất chúng từ rất sớm 
mà ta thường gọi là * thần đồng °, là 
thiên-tài, cũng phải trải qua học tập, 
trang bị kiến thức một cách hoàn 
chỉnh, rên luyện trong thực tế đấu 
tranh mới thật tHành tài. Bốn chữ 


« khồ luyện thành tài? mà nhân dân 


ta đã tông kết súc tích thành châm 
ngôn từ bao đời nay. luôn luôn có 
đầy đủ giá trị lý luận và thực tiễn. 
Bác Hồ kính yêu đã dạy thanh niên 
ta: “Ra sức học tập nâng cao trình 
độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ 
thuật và quân sự đề cống hiến ngày 
cảng nhiều cho Tô quốc, cho nhân 
dân » 3). 

Tài năng, vì vậv luôn luòn là sản 
phầm: xã hội, phục vụ cho xã hội. Xã 
hội ngày cang tiến lên. càng có yêu 
cầu lớn lao, ở mức cao và da dạng 
về tài năng của con người và con 
người bao giờ cũng thỏa mãu được 
yêu cầu đó, có thề kịp thời hoặc 
không kịp thời. Tài năng ở trình độ 
hôm nay, nếu không được tiếp tục 
phát triền sẽ trở thành lạc hâu đối 
với yêu cầu ngày mai của xã hội, 


nhất là chúng ta lại đang ở tronø thời - 
kỳ lịch sử một ngày bằng 20 năm » 


như trước đày Các Mác dä từng tiên 
đoán. Cho nên, hơn ai hết, thế hệ trẻ 
chúng ta cần luôn luôn cảnh giác với 
tính tự mãn về tài năng và phải không 
ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao 
năng lực đề tài năng ngày càng phát 
triên đáp ứng kịp yêp cầu của cách 
mạng. _ | 

Chúng ta cũng vẫn thường nói óc 
sáng tạo, tỉnh thần sảng tạo trong lao 
động sản xuất... và dùng từ sáng tạo 
đề chỉ việc đem tài năng dùng vào 
việc làm ra những cải mới từ trước 
tới nay chưa ai làm được hoặc tìm . 
ra cái mới, tìm được cách giải quyết 
mới. không gò bỏ trong những cách 
thức đã có sẵn. Sáng tạo thường đi 
đôi với tuổi trẻ, tất nhiên không phải 
cứ ai quá tuôi thanh niên là hết tỉnh 
thần sáng tạo nhưng sáng tạo là một 
trong những đặc tính hết sức quý giá 
của tuôi trễ. 

Trong đấu tranh thiên nhiên, nữa 
không cỏ tỉnh thần và năng lực sảng 
tạo thì loài người chẳng những không 
có được nên văn mình như ngày nay 
mà còn bị thiên nhiên đào thải. Đấu 
tranh thiên nhiên đã thế, đấu tranh 
xã hội, đấu tranh giai cấp cũng như 
vậy Khoa học tự nhiên cũng như 
khoa học xã hội đều đòi hỏi sắng tạo, 
như đồng chí Lê-Duần đã chỉ cho 
thanh niên ta: “Sáng tạo là vấn đề 
rất quan trọng ; không sáng tạo không 
thể làm cách mạng thành công 
được » (4). Nhờ có sáng tạo mà sức 
lực, tài năng cùng kết quả lao động 
sản xuất, công tác, học tập, chiên 
đấu... của con người được nhân lên 
gấp bội. Nhờ có sáng tạo mà nhiều 


(2) V.1. Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, I971, tập 2Ô, trang 105. 

(2) ‹ Thư Bác Hồ gửi thanh niên ngày 2- 
9.1965 ° (sách : Thanh niên oới chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng), Nhà xuất bản Thanh niên, 
Hà-nội, 1966, trang 9. 

(4) Lã-Duần: « Thanh niên trong lực lượng 
vũ trang hãy vươn lên hơn nữa phấn đấu cho lý 
trưởng cách mạng, đi đầu trong sự nghiệp chóng 
Mỹ, cứu nước ». Tạp chí Học tập, số 8-1966, 
trang 32. - 


Ỷ 


vấn đề tưởng như không giải quyết: 


được, đã được giải quyết tốt, có khó 
khăn tưởng như không khắc phục 
nồi, đä được khắc phục nhanh chóng, 
có tỉnh huống quá phức tạp tưởng 
như phải bó tay mà vẫn thắng lợi 
vượi qua. s 

Cũng như tài năng, sảng tạo là đặc 
tỉnh thuộc về bản chất của tuôi trẻ; 
nhưng không phải thế hệ trẻ của mọi 
dân tộc, trong mọi chế độ xã hội, 
trong mọi thời kỳ lịch sử đều có tính 
sảng tạo, khả năng sảng tạo và đạt 
được những kết quả sáng tạo giống 
nhau. Thế hệ trẻ thuộc mọi dân tộc 
đẻu giàu tỉnh sáng tạo và giàu khả 
năng sáng tạo: song thế hệ trẻ dưới 
chế độ xà hội chủ nghĩa nhất định 
giàu tỉnh sáng tạo cùng khả năng 
sáng tạo và có đầy đủ điều kiện thuận 
lọi đề đạt được nhiều kết quả sáng 
tạo hơn thế hệ trẻ dưới chế độ áp 
bức, bóc lột giai cấp; thế hệ trẻ ở 
thế kỷ 20, được kế thửa những di sản 
quý báu từ bao đời nay của các thế 
hệ trước và trong điều kiện các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa và giải phóng 
đàn tộc đang đi lên, khoa học —- kỹ 
“thuật đang phát triển, nhất định giàu 
tính sáng tạo và có nhiều khả năng 
phát huy trí sáng tạo hơn so với 
những thể kỷ trước: 

Tải năng Uà sảng tạo có mối quan 
hệ biện chứng. Tàt năng là tiền đề, là 
cơ sở cho sắng tạo; qua sảng tạo, tài 
nắng lại được phát triển và nàng cao 
thêm. Thanh niên chúng ta, nếu chỉ 
eó nhiệt tỉnh và lòng hắng say cách 
mạng nhưng tài năng kém thì hoặc là 
không thể có sáng tạo hoặc chí có 
lòng mong muốn sáng tạo mà không 
thực hiện được. Trong xã hội ta, mọi 
hoạt động sảng tạo trong mọi lĩnh 
vực chiến đấu và xây dựng — cả 
những việc đơn gian và hiệu quả kinh 
tế, kỹ thuật thường không lớn — như 
những dòng suối nhỏ tị lại thành đại 
đương. sảng tạo ra sức mạnh kỳ diện 
của cả đân, tộc. Cho nên chịu khó và 
không ngừng học hỏi đề làm cho 


mình có được những hiều biết sâu 
rộng về sản xuất và đời sống. về 
thiên nhiên và :xã hệi; chịu khó và 
không ngừng học tập, rèn luyện, 
nâng cao bản lĩnh, tài năng thuộc 
lĩnh vực công tác của mình, là vấn đề 
rất trọng yếu, rất cần thiết, là quyền 
lợi và nghĩa vụ làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa của mỗi một thanh 
niên chúng ta. Đöng chỉ Xta-lin đã 
khuyên nhủ thanh niên : ® Muốn kiến 
thiết thì cần phải có tri thức, cần phải 
nắm được khoa bọc. Mà muốn có tri 
thức, thi cần phải học tập... Trước 
mặt chúng ta có một bức thành trì. 
Bức thành đó gọi là khoa học, nó bao 
gồm những trí thức của nhiều bộ 
môn. Dẫn thế nào đi nữa, chúng ta 
cũng phải chiếm cho bằng được thành 
trì đó. Thanh niên nếu muốn trở^ 
thành những người xây dựng đời 
sống mới, muốn trở thành những lớp 
người thắng thế chân chính của đội 
quân cận vệ xưa kia, thì cần phải 
cliểm lấy bức thành đó » 5). 


Nếu có tài năng nhưng lại thiếu 
tỉnh thần làm chủ tập thề, thiếu nhiệt 
tỉnh cách mạng, thiếu lòng say mê 
sảng tạo thì cũng không dám nghĩ, 
đám làm, dám khắc phục khó khăn, 
đảm chịu trách nhiệm, do đó cũng khó 
có sáng tạo được và tài năng 
đó không những không tiếp tục 
phát triên được, mà còn có nguy cơ 
bị qhan gi» đần mòn và cuối cùng 
thì mất hết ý nghĩa. Cuộc sống cho 
thấy cùng trong một đơn vị sản xuất, 
nghiên cứu, công tác... có những bạn 
trể tuy trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ 
còn thấp nhưng do có tỉnh thần làm 
chủ tập thê và lỏng say mè sáng tạo 
nên thường có nhiều thành tích sắng 
tạo và có nhiều cống hiến hơn, và do 
đó trinh độ chung của họ cũng được 
nâng lên nhanh hơn các bạn trẻ khác 


(5)J.V. Xta-lin: Toàn táp, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1965, tập lÏ, trang 83, B4 — 
« Diễn văn đọc ngày l6-5-1928 tại Đại hội VIII 
Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin Liên-xô s. 


có trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cao ˆ 


hơn nhưng do thiếu nhiệt tỉnh và tính 
thần sáng tạo, đề ngày tháng trôi qua 
niột cách lờ đờ, tế nhạt trong những 
nếp suy nghĩ, làm ăn cũ kỹ, với năng 
suất, hiệu suất thấp. 

* 


Nghị quyết Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thứ IV của Đảng ta đã đề ra 
đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế của nước ta trong giai đoạn 
mới. Nhiệm vụ thực hiện ba cuộc cách 
mạng : cách mạng về quan hệ sản xuắt, 
cách mạng khoa học—-kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó 
cách mạng khoa học — kỹ thuật là 
then_ chốt ; tiến hành còng nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà (là 
nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ 
quả độ tiến lên chủ nghĩa xã hội), xây 
dựng chế độ làm chủ tập thẻ xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nèn sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
nền văn hóa mới, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, thường 
xuyên củng cố quốc phòng, giữ gin 
an ninh chỉnh trị và trật tự xã 
hội. xây dựng Tổ quốc ViệLnam 
hòa bình, độc lập, thống nhất và 
xã hội chủ nghĩa, đang đặt ra trước 
thế hệ trẻ Việt-nam những yèu cầu 
rất lớn. Đó chẳng những chỉ vì số 
lượng thanh niên chiếm số đôn trong 
lực lượng lao động (hơn 11 triệu trong 
số hơn 22 triệu lao động của cả nước 
và trong những năm gần đày, hằng 
năm lại có khoảng một triệu thanh 
niên đến tuổi có nghĩa vụ lao động bồ 
sung vào đội ngũ đó), mà còn vi hiệu 
quả đóng góp quan trọng của thế hệ 
trẻ trong sự nghiệp xày dựng đất 
nước bằng chính tài năng và sức sng 
lạo của mình. Tài năng và sức sáng 
tạo đó là biêu hiện cụ thê của tính 
tích cực lao động, một nhân tố cấu 


thành tính tích cực xã hội của thế hệ. 


trễ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, là 
điều kiện cơ bẫn bảo đảun cho vai trò 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa của 


thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng 
hôm nay và ngày mai của nhân dân tà 


Máy chục nắm qua, được Đẳng ta 
và Hỏ Chủ tịch lãnh đạo, giáo dục, 
chăm sóc, thế hệ trẻ Việt-nam đã phát 
huy tài năng và tỉnh thần sáng Lạo của 
mình, cống hiến xứng đáng trên tát” 
cả mọi lĩnh vực của sự nghiệp đầu 
tranh giải phóng dân Lộc, cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Trong kháng chiến đày 
gian khổ và khó khăn chống thực dân 
Pháp xâm lược, đã có biết bao tắm 
gương nẻu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, phát huy tài năng và tính 
thần sáng tạo khắc phục khó khăn, 
hoàn thành nhiệm vụ trong chiến đầu 
như Cù - Chinh - Lan, La - Văn - Câu. 
Nguyễn-Viết-Song... Thanh niên ta dã 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hóa sản xuất đề nàng cao năng 
suất lao động. phát triền sản xuất, 
phục vụ chiến đấu. Đó là tiều tô thị 
đua thanh niên Cao-Viết-Bão (ngành 
quân giới). Đó là những chiến sĩ thị 
đua trể có năng suải cao trong còng 
nghiệp đo phát huy sáng kiến cải tiên 
kỹ thuật như Trương-Thị-Xin,Nguyện- 
Thị-Gtao- Tiên, trong nòng nghiệp như 
Hoàng-Ngọc-Nga(dân tộc Alường),V.V... 
Thời kỳ xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc trên cơ sở giác ngộ về độc 
lặp dân -tộc và chủ nghĩa xã hội, vẻ 
lý tưởng cách mạng, thanh niền ta đã 
lao động giỏi và có nhiều thành tích 
trên mặt trận cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xày dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đã xuất hiện những phong trào sòi 
nồi và những điện hình đáng tự hào 
như phong trào cải tiền công cụ sản 
xuất nòng nghiệp Phạm-Transø-Pỏn 
(Phạtmm-Trunø-Pon là đoàn viên thanh 
niên, đàn tộc Tày, tính Cao-bằng cũ, 


.mủù cä 2 mát nhưnz đã khắc phục khó 


khăn, say mê nghiên cứu cải tiễn 
được nhiều công cụ sản xuất nòng 
nghiệp có giá trị và được áp dụng 
rộng rãi); phong trào phát huy sàng 
kiếnNguyễn-Thế-Nghĩa của thanh niên 
công nhàn llà-nội ; phong trào hợp ly 
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hóa sân xuất, cái tiến kỹ thuật nâng 
cao năng suãt lao động đề vượt những 
chỉ tiêu, định mức Nhà nước của 
thanh niên trên các công trường xây 
dựng cơ bẳn ; phong trào học và đuôi 
kịp thanh niên Đoàn địa chất số 8 
của thanh niên trên mặt trận công 
nghiệp; phong trào học và đuôi kịp 
thanh niên hợp tác xã nông nghiệp 
Tam-hưng (tỉnh Hà-đông ecñ) của thanh 
niên trên mặt trận nông nghiệp ; phong 
rào xung phong tình nguyện vượt 
mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất do 
Đại hội đại biệu toàn quốc lần thứ 3 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 


Minh phát động đầu năm 1961. v.Vv.... 


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và tính thần làm chủ tập 
thê, thanh niên ta lại đã tiếp tục phát 
triển ở mức độ cao hơn tài năng và 
tỉnh thần sáng tạo của mình cả trong 
chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp 
phần tích cực cùng toàn dân hoàn 
thành nhiệm vụ «đánh cho XlÍý cút, 
đánh cho ngụy nhào s lấn trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Đông nhịp với những chiến công 
oanh liệt ở tiền tuyến, trong sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
thanh niên ta đã dấy lên những 
phong trào sôi nòi như những hội thì 
cấy, thi cày, phong trào xây dựng 
cánh đồng 5 tấn thăng MỸ, những 
cuộc thao điễn kỹ thuật cùng những 
hột thị tài của thanh niên cùng ngành, 
cùng nghè, những hỏi nghị giới thiệu 
kinh nghiệm tiên tiến (cả lý thuyết 
và thao tác kỹ thuật) trong sản xuất, 
những cuộc triển lãm sáng kiến cai 
tiến kỹ thuật, phong trào nhận công 
trình thanh niên. phong trào tính 
nguyện lao dòng sang tẠo Vượt mức 
kế hoạch; v.v... 


Tô quốc ta ngày nay đang bước vào 
mùa xuân của chủ nghĩa xã hội. Trong 
giai đoạn mới của cúch mạng, Đẳng 
ta đã chỉ rõ: «Xây dựng đất nước 
phải đi đói với bảo vệ đất nước, đó 
là yêu cầu sống còh của dân tộc ta.., 


1U 


, 


Đi đòi với đầy mạnh công việc xây 
đựng đất nuớc về mọi mặt, phải ra 
sức xây dựng nền quốc phỏng toàn 
dân vững mạnh, xây dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân, xây dựng công 
nghiệp quốc phòng bảo đảm cho đất 
nước có lực lượng ngày càng mạnh, 
sản sàng đánh bại mọi cuộc tiến công 
của bọn xâm lược? (6). Sự nghiệp 
xây dựng oà bảo uệ Tồ quốc ~ä hội chủ 
nghĩa đang có những đỏi hỏi rất lớn 
0à rãi cao dối oởi thế hệ trẻ nước ta. 
Nhẫm động viên và tổ chức toàn bộ 
thế hệ trẻ phát huy tỉnh thần làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa, phát huy 
tài năng và sáng tạo, ra sức phần đấu 
góp phần tích cực hoàn thành thẳng 
lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và kế 
hoạch Nhà nước, Hội nghị lần áhứ 25 
Ban chấp hành trung ưỡng Đoàn thanh 
niên công sản Hồ-Chi-Minh (1-1978) đã 
quyẻet định phát động phong trào « Ba 
xung kích làm chủ tập thề» trong 
thanh niên cả nước: xung kích trên 
mặt trận lao động sản xuất; xung 
kích thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng bảo 
vệ TỔ quốc; xung kích trong nhiệm 
vụ học tập, rèn luyện và xây dựng 
cuộc sống mới. 


Đề đáp ửng được yêu cầu của cách 
mạng đối với thế hệ trẻ, thunh niền 
chúng fa trước hết cần nhận thức sâu 
sắc và đảy đủ vẻ nhiệm vụ của mình: 


- đòi với đãt nước trong giai đoạn mới 


của cách mạng, Mỗi một đoàn viên và 
thanh niền, gái cũng như trai, trong 
bất kỷ ngành nghề gì, giữ bát kỳ 
trách nhiệm øiì, ở bất kỷ nơi nào, cũng 
đều xác định lý tưởng cao quý và 
hoài bão lớn lao, lấy mục đích sự 
nghiệp cách mạng của Đảng và nhân 
đàn, lay những nhiệm vụ và mục tiêu 
do Đại hội lần thứ IV của Đảng đề 
ra làm phương hưởng hành động 
cúch mạng của mình, từ đó nàng cao 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng lại Đại hội đại biều toàn quốc lỏn 
thứ TW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 28 — 29. 


ý thức tự lực tự cường, tính thần 
dảm nghĩ, dám làm, góp phần xứng 
đảng vào việc xây dựng và bảo 
vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa giàu 
mạnh, làm cho nhân dân ta ấm 
no, hạnh phúc. Tài năng và tỉnh 
thần sáng tạo của thanh niên ta lúc 
nảy thề hiện cụ thê trong chiến đấu 
bảo vệ Tö quốc, trong lao động. sản 
xuất —- lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có sáng tạo và đạt năng suất 
cao. Hiệu quả chiến đấu tốt, năng suất 
lao động 0à hiệu suất công tác cao là 
thước đo trình độ giác ngộ uề chính trì, 
lư tưởng 0à tài năng, sáng tạo, là 


thước đo năng lực làm chủ tập thê xã, 


hội chủ nghĩa của thanh niên tu ngài 
nay. Vì xét đến cùng đó là «cái quan 
trọng nhất, căn bản nhất cho tháng 
lợi của trật tự xã hỏi mới » t7). 

Mỗi một đoàn viên và thanh niên ta 
hãy ra sức học tập, không ngừng nâng 
cao trình độ văn hóa. khoa học, kỹ 
thuật, nghiệp vụ, quản lý kinh tế; 
rèn luyện, bồi dưỡng năng lực, phái 

-triền tài năng, không ngừng sáng tạo. 

không sợ gian khô khó khăn, khỏng 
lùi bước trước thất bại, đám nøhï, 
dám làm, thực hiện hoài bão khoa 
học. Công tác khoa học và kỹ thuật 
trước hết là công tác lao động sáng 
tạo, cho nên đoàn viên và thanh niên 
la lao động hăng say. lao động sáng 
tạo, nghiên cứu, suy nghĩ, tìm tỏi, vừa 
hiện thực, vừa táo bạo. từ lý luận đi 
vào thực tiễn, từ thực tiễn trở về lv 
. luận, từ giải quyết những yêu cầu cụ 
thề của sản xuất, đời sống mà phát 
hiện những khả năng mới, những tiềm 
lực mới, những vấn đề mới. Trong 
quá trình nghiên cứu, phải vận dụng 
những thành tựu mới về khoa học và 
kỹ thuật đề giải quyết các vấn đề cần 
thiết của đất nước. 

Phát huy tỉnh thần làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa, đoàn viên và thanh 
niên ta tích cực đấu tranh với bản 
thân mình và trong tập thê của mình 
chống tư tưởng tự ti, an phận thủ 
thường, không dám nghĩ, dám làm, 
không có chí khí phấn đấu vươn lên, 


không chịu học tập. rèn luyện đề có 
tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Đồng 
thời tích cực đấu tranh chống thái độ 
chủ quan tự mãn của một số thanh, 
niên vẽ ®“tài năng» của mình và 
không tiếp tục phấn đấu vươn lên, 
cũng như thái độ “nước chảy bẻo 
trôi ®, tư tưởng uê oải, thụ động đề 
mặc ngày tháng trôi qua; không đặt 
yêu cầu đối với bản thân về học tập, 
rèn luyện đề có năng lực, tài năng 
hoàn thành nhiệm vụ. 

Đoàn thanh niên cộng sản II1ồ-Chỉ- 
Minh có nhiệm ðụ quan trọng, (rực 


tiếp trong 0iệc bồi dưỡng tài năng, 


phát huy sức sảng tạo của thể hệ trẻ, 
Đề hoàn thành nhiệm vụ đó. Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chỉ-Minh, trên 
cơ sở giáo dục, bồi dưỡng cho thanh 
niên lý tưởng cách mạng, hoài bão 
lớn lao về khoa học kỹ thuật, trên cơ 
sở giáo dục tỉnh thần làm chủ tập thề 
cao, giúp cho thanh niên say sưa học 
Lập. rên luyện, nghiên cửu, phát huy 
tài năng và óc sảng lạo. Cần gây 
hứng thú sáng tạo khoa học, kỹ thuật 
cho thanh niên, cô vũ thanh niên, làm 
cho thanh nièn ta có thói quen say 


mê học tập, nghiên cứu, tìm tòi, dâm 


nghĩ, đảm làm, đề phát huy tài năng 
và óc sáng tạo. Về tö chức và chỉ đạo 
cụ the, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh 
vừa phát huy vai trò chủ động của 
mình, vừa phối hợp và tranh thủ sự 
giúp đỡ của các cơ quan Nhà nước, 
các đoàn thề quần chúng và tô chức 
xã hội trong hệ thống chuyên chính 
vỏ sản, tiến hanh những biện pháp 
phong phú, thích hợp, thiết thực để 
phát huy tài năng và sức sáng tạo của 
thế hệ trẻ. Đề bồi dưỡng năng lực 
cho thanh niên, tạo điều kiện cho 
thanh niên phát huy tài năng và sức 


'sáng tạo, cần mở các trường, lớp bồ 


lúc văn hóa, các lớp kW thuật tại 
chức, các trường văn hóa — kỹ thuật 
do Đoàn phụ trích, trường thanh 


(7› V.I, Lê-nin: Sáng kiến ơí đại, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, ]970, trang 29. 
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niên đàn tộc, các trường, lớp thanh 
niên vừa học vừa làm, cúc hình thức 
kèm cặp dạy và bồ túc lý thuyết và 
thực hành vẻ nghề nghiệp, tay nghe, 
những buồi báo cáo về khoa học. kỹ 
thuật, v.v... Cần phát triển những 
hình thức hoạt động thích hợp như tỏ 
chức những nhóm sáng tạo khoa học — 
kỹ thuật thanh niên, các bội đồng 
chuyên gia kỹ thuật trẻ, hội đồng 
những nhà hợp lý hóa và phát huy 
sáng kiến trẻ, tô chức luyện tay nghề 
thi thợ giổi, mỡ những hội thi tài về 
kỹ thuật, nghiệp vụ, tỏ chức triền 
lãm sảng kiến về sáng tạo khoa học — 
kỹ thuật, tŠ chức và duy trì hoạt 
động thường xuyên của những câu 
lạc bộ khoa học — kỹ thuật trẻ... 


Sảng tạo trong lao động phải trở 
thành phong trào quần chúng rộng rãi 
trong thanh niền. Có phong (rào quần 
chúng rộng rãi thì sức sảng tạo của 
thanh niên mới được phát huy mạnh 
mẽ, bền bỉ, dem lại hiệu quả lớn. Điều 
đó đòi hôi các cấp bộ Đoàn thanh niên 
cộng sản IIồ-Chí-Minh có biện phấp, 
kế hoạch cụ thê chỉ đạo thật tốt phong 
trào « lao động tình nguyện vượt mức 
kế hoạch » hiện nay, phái động sàu 
rộng đoàn viên, thanh niên và các tập 
thề thanh niên đăng ký phấn đấu lao 
động sáng tạo, phát huy sáng kiến 
hợp lý hóa sản xuất, cải tiễn kỹ thuật, 
tăng năng suất lao động, bảo đảm 
chất lượng và tiết kiệm, tìm nguyên 
liệu, vật liệu trong nước thay thế cho 
những thứ phải mua của nước ngoài. 
Phong trào “Mỗi đoàn viên một sáng 
kiến cải tiến, mỗi kỹ sư một đề tài 
nghiên cứu" của Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ-Chi-Minh Nhà máy chế 
tạo máy biến thế Hà-hội là một thí 
dụ tốt, cần được nhân lên. Qua phong 


trào này, trong năm 1977, toàn Đoàn: 


thanh niên Nhà máy chế tạo máy biến 
thế Hà-nội đã phát huy 125 sáng kiến 
cải tiến, tĩng năng suất từ 15022 đến 
300% ; góp được 213 kiến nghị hợp lý 
hóa sân xuát, làm lợi cho Nhà nước 
40.000 đồng. Ngoài ra, 34 đề tài nghiên 
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cứu thành công được đưa vào sản 
xuất đã làm lợi cho Nhà nước trên 
100.000 đồng. Nhờ lao động sáng tạo, 
tuôi trẻ Nhà máy chế tạo máy biến 
thế Hà-nội đã góp phần quan trọng 
trong việc củn? toàn nhà máy hoàn 
thành kế hoạch sẵn xuất năm 19// 
trước thời hạn 33 ngày, mặc dù kẻ 
hoạch sản xuất năm 1977 của nhà mấy 
táng 30% so với năm 1976 và trong 
điều kiện vật tư khan hiếm. 


Tài năng 0à nghị lực sảng tqo của 
thể hệ trễ có được phát huy đầu đủ hau 
không, ngoài yếu tố chủ quan của bản 
thân thanh niên »à Đoàn thanh niên 
cộng sẵn Hö-Chỉ-Minh, điều đỏ còn [ủụ 
thuộc ào ai trò của cả hệ thống 


_ chuyên chính uô sản dưới sự lãnh dạo 


của Đảng nữa. Giáo dục. đào tạo thế 
hệ trẻ phát triền toàn diện, — trong 
đó cá việc bồi dưỡng và phát huy tài 
năng, sức sáng tạo của thế hệ trẻ, - 
là một sự nghiệp có ý nghĩa hết sức 
lớn lao, từ trước tới nay chưa có một 
chế độ xã hội bóc lột giai cấp nào 
làm được chính vì sự nghiệp đó hoàn 
toàn trái ngược với bản chất và mục 
đích của các chế độ xã hội đó. Chỉ có 
chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta, với mục đích và bản chất 
ưu việt của nó, mới có khả năng 
giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ phát triền 


toàn điện, bồi dưỡng và phát huy 


được đầy đủ tài năng, nghị lực sáng 
tạo của thế hệ trẻ bằng sức mạnh tông 
hợp của cả hệ thống chuyên chính 
vô sẵn của mình. Chính vì vậy cho 
nên sự nghiệp #®“bòi dưỡng và đào 
tạo thanh niên thành những con 
người mới xã hội chủ nghĩa kế Lục 
trung thành và xuất sắc sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của Đẳng và của 
dân tộc, bảo đảm đưa sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản ở nước ta đến thắng lợi hoàn 
toàn » (8) phải là nhiệm vụ chung, 


(B) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1977, trang 157. 


“ 


một trách nhiệm cộng đồng của toàn 
Đăng, toàn dđân, của cả hệ thống 
chuyên chính vô sẵn dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng, trong đó có vai trò 
nòng cốt, tham mưu của Đoùn thanh 
niên cộng sản Hồ-Chi-Minh. 


Cơ sở đề phát huy lài năng, nghị lực 
sáng tạo của thế hệ trẻ là trình độ văn 


hóa, khoa học, kỹ thuật, quan lýtkinh - 


tế, cho nên trước hết; đưới sự lãnh đạo 
của Đẳng. với sự cộng tắc của các 
đoàn thề quần chúnz, Nhà nước ta 
đang chuän bị thực hiện tốt việc cải 
cách giáo dục trong cả nước, nhằm 
s đào tạo có chất lượng tốt những 
người lao dòng mới; trên cơ sở đó, 
đào tạo và böi dưỡng với quy mô 
ngay càng lớn đội ngũ công nhân kỹ 
thuật và cán bộ quan lý, cán bộ khoa 


“học, kỹ thuật và nghiệp vụ», “thấu 


suốt hơn nữa nguyên lý học đi đối với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động 
sản xuất, nhà trường gắn liền với xã 
hội Ð (9), 


Bên cạnh đó, vấn đề lớn lao, khó 
khăn và thường xuyên hơn là bồi 


dưỡng, phát huy tài năng, sức sáng 


tạo của thế hệ trẻ trong quả trình lao 
động, sản xuất. Đề thực biện tốt yêu 
cầu này; toàn bộ hệ thống chuyên 
chỉnh vô sẵn, dưới sự lãnh đạo của 
Đăng, phải có cách nhìn nhận vấn đề 
thật cách mạng, có sự phối hợp thật 
chặt chẽ, có những biện pháp thật thiết 
thực và có hiệu lực. Cần khắc phục 


"những biều hiện không đúng như chỉ 


nhìn thấy mặt liêu cực của một số 
than niên, thiếu tỉn cậy, coi thường 
tài năng của thanh niên hoặc chỉ tin 
cậy và dựa vào một số có tài năng gọi 
là e@xuất chúng". Mặt khác, cần khắc 
phục trong một số cơ quan lãnh đạo, 


một số cán bộ Đảng và chính quyền ` 


khuynh hướng chỉ đòi hoi thanh niên 


thẻ hiện tài năng, phát huy tác dụng 
sáng tạo đề hoàn thành nhiệm vụ, còn 
chính bản thân minh hoặc cơ quan 
lãnh đạo của mình thì lại không có 
hoạt động cụ thể gì giúp,.cho việc 
phát triển tài năng và năng lực sắng 
tạo của thế hệ trẻ. Cho nên. nhận thức 
đầy đủ về trách nhiệm của mình đối 
với việc bồi đưỡng. phát huy tài năng, 
sức sang tạo của thể hệ trẻ; động 
viên, cö vũ, khuyến khích, giúp đỡ. 
tạo mọi điều kiện thiết thực, thuận lợi 
cho thế hệ trẻ phát huy tài năng. sức 
sáng tạo của mình; giúp dờ Đoàn 
thanh niên cộng sẵn II6-Chi-Minh, chủ 
động phối hợp với Đoàn thanh niên 
trong việc phát huy tài nắng, sức sảng 
tạo của thế hệ (trẻ, — đó là những 
yêu cầu cần thiết dõi với cúc ban các 
ngành của Đảng, các cơ quan Nhà 
nước và các đoàn thể quần chúng ở 
các cấp. 


* 


Với tài năng và nghị lực sẵng tạo 
phi thường của mình, thế hệ trẻ Việt- 
nam đã có những còng hiện xứng 


-đáng trong sự nghiệp đầu tranh giải 


phóng dân tộc. Ngày nay, trong giai 
đoạn mới của cách mạng, chúng ta tín 
tưởng rằng thể hệ trẻ — niềm tự hào 
và hy vọng của Đăng và nhân dân ta —, 
với tỉnh thần làm chủ tập thẻ xã hội 
chủ nghĩa ngày một nàng cao, nhất 
định sẽ phát huy hơn nữa tài nắng 
và nghị lực sáng tạo, tiếp tục có 
những cống hiến vẻ vang mới trong 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. 


(9) Ngh{ quyết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV, của Đàng cộng sản Việt-nam, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 24. 
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ĐỀ TIẾN TỚI CẢI CÁCH 
GIÁO DỤC PHỒ THÔNG 


ON người ta luôn luôn có nhu cầu 
về vật chất và tình thân, Đối với 

đời sống vật chất, con người từ lúc sơ 
khai đã cỏ ý thức rõ rệt về việc chỉnh 
phục và sử dụng thiên nhiên, bắt 
thiên nhiên phục vụ mình. Về đời 
sòỏng tỉnh thần, con người nựay càng 
đòi hỏi thổa mãn những nhu cầu văn 
hóa, thưởng thức nghệ thuật, tim hiệu 
khoa học,.. “Thiêu thốn trong đời 
sòng tỉnh thân, người ta cũng thấy 
đau khô như thiếu ăn, thiểu mặc vậy. 
Đề thỏa mãn những nhủ cầu về vật 
chất và tính thần, con người phải 
khỏng ngừng lao dòng sản xuất, 
nghiên cứu khoa học, cải tiên kỹ 
thuật... và do đó buộc phải truyền thụ 
từ đời này sang đời khác những kinh 
nghiện lao động sìn xuat. những 


kinh nghiệm xây dựng cuộc SÔNG... 


Những kinh nghiệm này không ngừng 
. ° guản: xÃ 
được thực tiên kiểm nghiệm, bồ sung 


và hoàn thiện để trở thành những trí, 


thức khoa học — kỹ thuật của loài 
người và được chọn lọc để giang địìy 
trong nhà trường. 

Song từ khi xã hội có phản chía giai 
cấp, giai cấp thông trị.nào cũng lây 
giáo dục làm một phương tiện đào 
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NGUYÊN-THỊ-BÌNH 


Bộ trưởng Họ giáo dục 


tạo con người trong xã hội theo kiểu 
mẫu của mình đặt ra đề giữ vững 
quyền thống trị. 

Do đó, nền giáo dục của bát cứ xã 
hội nào cũng đều là công cụ phục 
vụ đắc lực cho chế độ xã hội đó. Nền 
giảo dục của chế độ này khác với 
nên giáo đục chế độ kia ở tính chất 
phần động hay tiến bộ của nó, là ở 
mục tiêu đào tạo của nó và ở đối 
tượng Hó phục vụ chiếm số nhiều hay 
Số Ít trong xã hội. 


* 


* 


RONG xã hội Việt-nam trước Cách 
mạng tháng Tám năm 1945. giáo 

dục là một bộ phận của chính sách 
nơu đân của bọn thực dân, phong 
kiện nhằm duy trì và cũng có sự 
thống trị của chúng. nhà trường là 
công cụ của số: ¡L người thuộc giai cấp 
bóc lột đe thong trị nhản dân lao 
động chiếm sỏ động trong xã hột. 
Từ sau Cách mạng thủng Tàu, 
Đăng ta không ngừng cải biến nên 


Bổ T1 On a=a———TSSa.aaẽnesa 


— 


giáo dục thực dân phong kiến thành 
một bộ phận quan trọng của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa nhằm cải 
tạo con người cũ, xã hội cũ và xây 
dựng con người mới, xã hội mới ; cải 
biến nhà trường thành công cụ của 


chuyên chính vô sản nhằm thủ tiêu - 


sự thống trị của giai cấp bóc lột, xóa 
bỏ sự phân chia giai cấp trong xã hội, 


biến tất cả mọi thành viên trong xã: 


hội thành người lao động mới, 
xây dựng chủ- nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Nền chuyên 
chính vò sản của chúng ta phải 
luôn lưôn lo lắng giáo dục thế 
hệ trẻ đề kế tục xứng đáng sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, của dân tộc. 
Phải nhanh chóng đào tạo, bồi đưỡng 
một đội ngũ cán bộ trí thức xã hội 
chủ nghĩa của giai cấp công nhàn 
nhằm đầy mạnh công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Trong xã hội ta, bên cạnh sự phản 
khang, dưới hình thức này hay hình 
thức khác, của giai cấp bóc lột về 
phương diện tư tưởng, còn có tác 
động tiêu cực, dai dẳng và đáng sợ 
của tập quán cũ trong hàng chục triệu 
người hàng bao thế kỷ bị ngập chìm 
trong biền cả của nền sản xuất nhà, 
cá thê. Thói quen lạc hậu ngắm nuầm 
ngăn trở cách mạng tiến bộ. Nếu 
khỏng nhanh chóng đem lại cho nhân 
đàn lao động mội trình độ vấn hóa, 
khoa học nhất định đẻ tiếp thu nền 
văn hóa mới thì chúng ta không thề 
cải tạo những cái cũ lạc hậu một 
cách triệt đề được. 


Chuyên chính vô sản còn có nhiệm 
vụ hết sức quan trọng là tiếp thu và 
phát triền tất cả những gi là quý báu 
trong nền tư tưởng và văn hóa của 
loài người, và làm cho nhân dân lao 
động được hưởng thụ những thành 
tựu tốt đẹp về. khoa học, kỷ thuật, 
văn học nghệ thuật trong kho tàng văn 
hóa của loài người đề sống một cuộc 
sống phong phú và tươi đẹp. Việc 
phổ cập giáo dục cho nhàn dân lao 
đông là điều kiện đề cho họ hưởng 


- 


thụ một cuộc sống như vậy. Song 
điều quan trọng hơn cá là nền chuyên 
chỉnh vô sẵn phải đưa ra và thực: 
hiện được một kiêu tö chức lao động 


.xã hội có năng suất cao hơn hẳn so 


với chủ nghĩa tư bản. Chính điều 
này mới bảo đâm sức sống và sự 
tháng lợi của chuyên chính vô sẵn. 

Hồ Chủ tịch đã nói: “Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội thì phải tăng 
gia sản xuất. Muốn tăng gia sẵn xuất 
tốt thì phải có kỹ thuật cải tiến. 
Muốn sử dụng tốt kỹ thuật thì phải 
có văn hóa... » (1), 

Do đó, giành lại những giá trị văn 
hóa, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật 
của loài người trong tay các giai cấp 
bóc lột và biến những giá trị đó thành 
lài sẵn chung của xã hội, của nhân 
dân lao động là thuộc chức năng của 


` chuyên chính vò sẵn nói chung và của 


nền giáo dục của giai cấp vò sản nói 
riêng. | 

Từ cơ sở lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và thực tiễn cách mạng 
Việt-nam, Đảng ta đã khẳng định 
quan điềm cơ bản nhất trong đường 
lối giáo dục là : nhà trường xã hội chủ 
nghĩa là một công cụ của chuyên chính 
bỏ sản. Không như các chế độ của 
giat cấp bóc lột tìm mọi cách che đây 
tính chất giai cấp của giáo dục, chúng 
ta còng khai khẳng định lập trường 
giai cấp công nhân trong còng tác 
giao dục : phục vụ quyền lợi dược 
học hành cho tắt cả công đàn trong 
xã hội; góp phần vào việc đầy mạnh 
ba cuộc cách mạng, nhất là cuộc cách 
mạng khoa học —kỹý thuật và cách 


mạng tư tưởng và văn hóa; trực tiếp 


đào tạo lớp lớp con người mới de 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội. 

Mục tiêu chung của sự nghiệp giáo 
dục cũng tức là mục tiêu chung của 
cuỏc cách mạng tư tường và văn hóa : 
Đó là xây dựng con người mới phù 
hợp với chế độ làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


(l) Hồ Chủ tịch bàn oề giáo dục, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà-nội, 1962, trang 224, 


1ö 


Ngay từ bây giờ, hoàn cảnh nước 
ta đòi hỏi và cho phép xây dựng sớm, 
xày dựng từng bước con người mới. 
Con người mới phù hợp với chế độ 
làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa là 
con người ecó những địc trưng nói 
Mật là: làm chủ tập thê, lao đóng, 
yêu nước xã hội chủ nghĩa và có tình 
thần quốc tế vò sản Ð (2). “Phải xây 
dựng con người mới từ lúc lọt lòng 
và ở mọi lửa tuổi trong tất cả các tô 
chức quần chúng; các cơ sở kinh tẻ, 
văn hỏa, các hoạt động xã hội, ở mọi 
ngành, mọi cấp, trong từng khu phố, 
thỏn xóm và gia đình® (3). 

Việc xây dựng con nưười mới phái 
do nhiều ngành cùng làm như: giáo 
dục, khoa học, văn học, nghệ thuật, 
báo chí; phải do nhiều tô chức Đẳng, 
chỉnh quyền, quần chúng cùng đảm 
nhiệm... Song ngành giảo dục và nhà 
trường của chúng ta phíi góp phần 
quan trọng và trực tiếp nhất. Bởi vì 
đối tượng tác động của nó rất rộng 
lớn, tính chất tác động của nó lâu 
dài và tông hợp, vi nó phụ trách đại 
đa số thanh niên, thiếu niên của dân 
tộc, và mục tiêu của nó cũng là đào 
Llạo có chất lượng tốt những nưười 
lao động mới ; trên cơ sở đó đào tạo 
bồi đưỡng với quy mô ngày càng lớn 
đội ngũ cỏng nhàn kỹ thuật và cán bộ 
quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và 
nghiệp vụ ®(, Trước hết bằng hệ 
thống giáo dục ph thông, nó xây 
dựng cơ sở bước đầu cho con người 
mới xã hội cebủ nghĩa từ tuổi màu 
giáo đến tuổi thanh niên. và bằng hệ 
thống bồ túc văn hóa, nó nâng cao 
trinh độ văn hóa và các mặt khác 
cho người đang sàn xuất và công tác, 
Hiện nay ngành giáo dục ở chế dò ta 
đang thủ hút tới 30% số đàn. Kết 
quả của nèn giáo dục phỏ thông đối 
với những đổi tượng mình phụ trách 
tốt hay xấu sẽ ảnh hướng to lớn đến 
việc xây dựng nền tẳng cho việc hoàn 
thành cuôc cách mạng tư tưởng và 
văn hỏa nói riênu và góp phản 
không nhỏ đầy mạnh cách mạng xã 
hội chủ nghĩa nói chung. 


16 


Với chức năng của mình, ngành 
giáo dục có thể làm tốt những việc 
sau đây : ` 

Ngành “giáo dục phố thông +đW 
dđịrng cơ sở bước đầu nhưng chủ tiếu 
tho con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Vị lợi ích trăm năm trồng người  , 
công việc đó toàn xã hội phải củng 
làm và làm suốt đời người. Song 
ngành giáo đực phô thông là kẻ gieo 
hạt, uốn nắn cây non trong việc hình 
thành con người mới. Từ tuổi mẫu 
giáo đến tuổi thanh niên, các em 
được giáo dục, rên luyện những điều 
cơ bàn về đạo dức, tình cảm, tư 
tưởng, thói quen, kiến thức, sức 
khỏe... cần phải có đối với con người 
mới. : 

Hồ Chủ tịch đã nói “Làm tốt thì thế 
hệ này có ảnh hưởng tóiI. Làm không 
tốt sẽ có ảnh hưởng không tốt đẻn 
thế hệ sau... * Trồng cây non dược 
tốt thì sau này cây lên tốt. Đạy té 
nhỏ tốt thì sau này các châu thành 
người tốt» (5). — ° 

Nen giáo, dục của giai cấp còng 
nhân đem những tỉnh hoa oản hóa của 
loài: người, của dán “tộc trang bị cho 
con người mới xả hội chủ nghĩa. Thật 
vậy, sau khi chúng ta đã giành lại 
độc lập tự do từ tay bọn thực dàn 
phong kiến thì những gì là quý gìía 
tronø kho tàng văn bóa, khoa học. 
nghệ thuật trên đặt nước ta đều trở 
thành tài sẵn chúng của toàn thể xi 
hội. Nhữnø cải đó không còn thuộc 
đọc quyền của các giai cấp bóc lột 
nữa mà thuộc về nhân dân lao độnz 
và con em họ, 

Trước kia, chính sách nu đân của 
thực đàn và phong kiến đã kim ham 
955% nhân dân ta trong vòng mù chữ, 
tối tắm, đốt nát, Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng. nền giáo dục phỏ thòng 


(2) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của [Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà 
xuất bản Sự thạt, Hà-nội, I977, trang 28. 

(3), (4) Sách đã dẫn, trang 29. 

(5) Hồ Chủ tịch bàn oề giáo dục, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà-nội, I962, trang 2Ï?. 


của chúng ta đã phát triền theo quy 
mô lớn gồm các trường phô thông và 
- bỗ túc văn hóa các cấp đang phổ cập 
giáo dục khắp nước. tạo điều kiện 
cho nhân đân lao động và thế hệ trẻ 
tiếp thu văn hóa, khoa học, nghệ 
thuật... làm chủ tập thề về văn hóa. 
Hệ thống giáo dục ngày càng phát 
triển rộng lớn, 


Ngành giáo dục phô thông có 
phương tiện 0à kha năng góp phần 
quan trọng vào việc xây dựng nền văn 
hóa mới của xã hội. Trình độ văn hóa 
của toàn thẻ nhân dân lao động là 
liền đề của nền văn hóa mới Việt- 
nam với nội dung xã hội chủ nghĩa và 
tính chất dân tộc. Nó góp phần thúc 
đầy nhanh quả trình bồi dưỡng cho 
con người mới tư tưởng của giai cấp 
công nhân, những tình cảm lành mạnh, 
những phoag tục, tập quán tốt đẹp 
của dân tộc và giúp nhân.,dân đấu 
tranh quét sạch ảnh hưởng của văn 
hóa thực dân. phong kiến, tư sản: và 
những tàn dư văn hóa lạc hậu trong 
xã hội. 


Trong hoàn cảnh nước ta hiện nay, 
trình độ văn hóa nói chung của nhân 
đân còn thấp, những phong tục tạp 
quản lạc hậu vẫn còn, nhất là ở miền 
núi và nông thòn. Việc cải tạo những 
phong tục tập quáu đó còn khó khăn 
vù phức tạp. Song với quy mò rộng 
lớn của ngành, với phương hướng 
giáo dục kết hợp với tham gia công 
tác xã hội, nhất là với lực lượng 
' đông đảo người có văn hóa của nhà 
trường, ngành giáo dục phô thông của 
chúng ta có khá năng to lớn góp phần 
xày dựng nếp sống văn hóa mới cho 
xã hội, nhất là ở địa bàn nông thôn 
và miền núi. 

Với chức năng, nhiệm vụ và vai 
trò nêu trên. giáo dục chỉnh là một 
bộ phận quan trọng của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa; nhằm thực hiện 
mục liêu của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa là xây đựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa cho đất nước. Căn 
cứ vào rmuục tiêu xảy dựng con người 


` 


mới của cách mạng tư tường và văn 
hóa, nền giáo dục xã hội chủ nghĩa 
có chức năng chủ yếu là đặt cơ sở 
bước đầu cho việc xây dựng con người 
mới, #con người có tư tưởng đúng và 
tỉnh cảm đẹp, có trí thức, có thê lực - 
đề làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân » (6). 

Đó cũng là bước tiến quan trọng 
trên con đường đi đến con người lý 
tưởng của xã hội tương lai: con 
người cộng sẵn được phát triên toàn 
điện, như Lê-nin đã chỉ rõ :# Những 
con người phát triền về mọi mặt và 
biết làm mọi việc. Đó là đích mà chủ 
nghĩa cộng sản đang đi tới, phải đi tới 
và sẽ đạt tới... Ð (7), 


* 


Hiện nay; cuộc cách mạng khoa 
học — kỹ thuật to lớn nhất trong lịch 
sử loài người đang tiến mạnh như vũ 
bão trên thế giới. Các tầng lớp nhân 
dân ta, nhất là lớp trễ, cần phải có 
trình độ văn hóa ngày €àng cao làm 
cơ sở cho việc đào tạo nhanh chóngS 
một đội ngũ căn bộ khoa học kỹ thuật 
đông đảo, một đội ngũ còng nhân kỳ 
thuật lớn mạnh trong công nghiệp 
cũng như trong nông nghiệp thì nước 
ta mới sử dụng được những thành 
tựu của cuộc cách mạng đó nhằm 
nhanh chóng xây dựng thành, công 
chủ nghĩa xã hội. Chỉ có đầu tư mạnh 
mẽ hơn nữa vào nền giáo dục thì mới 
nhanh chóng đạt được yêu cầu của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đầu tư 
cho giáo dục cũng chỉnh là đầu tư 
cho kinh tế. Việc đó không phải chỉ 
nhằm lợi ich kinh tế về lâu về dài mà 
còn đem lại hiệu qua trực tiếp cho nền 
kinh tế quốc dân trong giai đoạn trước 
mắt. 


(6) Nghị quyết Đại hại đại biểu toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 28. 

(7) V. Lê-nin : Tuyên fáp, quyền ÏÌ, phần ÏH, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, Ì959, trang 345. 
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Khoa học kỹ thuật đã trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp và góp phần 
nhanh chóng tăng tông sản pÌhiim xã 
hỏi. Khoảng thời gian cách nhau từ 
khâu phát minh ởø phòng thí nghiệm 
đến khâu sản xuất trong các xi nghiệp, 
nhà máy, nông trường đã thu hẹp lại. 
Do đó, đầu tư cho khoa học. kỹ thuật, 

iáo dục thi có hiệu qua kinh tế lớn. 
ở các nước“ phát triển người ta đã 
tỉnh ra rằng trình độ văn hóa của 
người sản xuất đi đôi với trình độ 
trang bị, thiết bị sản xuât, có ảnh 
hưởng quyêt định tới năng suất lao 
động. Hiệu suất lao đóng của NGƯỜI 
công nhân có trình độ văn hóa và kỹ 
thuật ở bậc trung học đã tăng 108°6 
so với hiệu suất lao động của người 
công nhân có trình độ văn hóa ở bạc 
tiêu học. Trong những yếu tô làm tĩng 
tông sản phầm xã hội như cường độ 
lao động. vốn đầu tư, trang bị kỹ thuàt 
và trình độ văn hóa kỹ thuật của 
người sản xuất, thì vêu tổ sau củng 
nàyv đem lại trên 60 '4, Do đó, hiện 
nay nhiều nước phát triển trên thế 
điới Tảt coi trọng việc đaău từ vào 
phát triền giáo dục và cải cách giáo 
dục. 

Chính ví những sáng chế phát mình 
được đưa nhanh vào sản xuất như 
hiện này, cho nên trang bị, thiết bị 
kỳ thuật và các quy trình sản xuất 
phát luôn luôn đỏi mới. Vòn trí thức 
và Rÿ năng học được ở trường, sau 
li ra *sẵn xuât, công tác khoang Tã — 
20 năm thì một nữa đã trở thành lạc 
hàu. Vị vậy. bất cứ làm nghề Øøi. con 
người phải luôn luôn được bỗ sung 
và đổi mới kiến thúc đề để đàng 
thích nghỉ với những đổi mới của 
kỹ thuật, tức là phải được đào tạo lại 
đề tiếp thu thành tựu mới của khoa 
“học và RÝ thuật trong sản xuất, Muốn 
thế, trong khi còn ở nhà trường, còn 
người phải được trang bị một trình 
độ văn hóa. Kỹ nắng toàn diện, và sau 
khí ra trường phải có tổ chúc chăm 
lo cho họ được học tập suốt đời. 

Cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật làn này khác Với các cuộc cách 
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mạng kỹ thuật trong thế kỷ 18 ở chỏ. 
không những nó tác động mạnh mổ 
Irong công nghiệp mà nó còn tác 
động mạnh mẽ trong nông nghiệp, 
làm cho năng suất cây trồng. chăn 
nuôi tăng lên nhanh chóng. Nhiều 
quá trình sản xuất nông nghiệp dã 
biến thành quả trình: sẳn xuất công 
nghiệp. Nhiều khâu trong trồng trọt. 
chăn nuôi đã được cơ khi hóa, điện 
khi hóa, bóa học hỏa và tự động hóa 
từng bước. Do đó mà năng suất lao 
động nông nghiệp tăng và có sự phản 
bố lại lao động trong xã hội. 


Chính do những đặc điềm này. 
trình độ văn hóa của người nông dân 
phải được nâng cao nhanh chỏng và 
có hệ thống bằng nên giáo dục quốc 
đàn. 


Ở nước la, trong khi «phải lập 
trung cao độ lực lượng của cả nước, 
của các ngành, các cập, tẠO ra mòi 
bước phát triền vượt bậc về nông 
nghiệp " (8), vấn đề cơ bản mà.ngành 
giáo dục đảm nhiệm là nhanh chóng 
nàng cao trình dộ văn hóa kỹ thuật 
của người nòng đàn. 


Như vày, giáo dục vừa là nền tẳng 
văn hóa của một nước, vừa là đòn 
xeo thúc đầy việc phát triền kinh tế, 
phát triển sản xuất xã hội, Giáo dục 
là nơi chúng ta đầu tư có hiệu quả 
kinh tế nhất vì nó đào tạo ra những 
con người có khả năng đầy mạnh ba 
cuộc cách mạng của chúng ta, Đối với 
nền giáo dục của chúng ta ở ngành 
phô thông cũng như ở ngành đại học 
và trung học chuyên nghiệp. đồng chỉ 
Lê-Duän đã nói: «Chúng ta không 
tiếc sức, tiếc của đầu tư vào lĩnh vực 
nàv, một trong nhưng lĩnh vực giữ 
vai trỏ quyết định nhất đối với sự 
tiên bộ kính tế trong thời đại ngày 


(8) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV-của Đáng cộng sản Việt-nam, Nhà 
xuất ban Sự thật, Hà-nọi, 977, trang 32. 


nay. đối với toàn bộ quá trình đi lên 
của chúng ta » (9), 
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Trên những chặng đường thắng lợi 
về vang của cách mạng Việt-nam, dưới 
sự lãnh đạo của Đẳng" cộng sản Việt- 
nam. sự nghiệp giáo đục nước tà có 
phần đỏng góp của mình, 

Những thành tựu đáng tự hào của 
Đảng ta trên lĩnh vực giáo dục là 
những cơ sở thuận lợi cho sự phát 
triền mới của nền giáo dục xã hội chủ 
nghĩa nhim đáp ứng những yêu cầu 
của cách mạng trong giai đoạn mới. 

Mặc dù nước ta trải qua ba mươi 
nấm chiến tranh, và nền kinh tế của 
chúng ta côn thấp kém, nền giảo dục 


- xã hội chủ nghĩa đã hình thành và - 


đang trên đà phát triền mạnh mẽ trên 
miền Bắc nước ta. Nền giáo dục ấy 
đã đào tạo ra nhiều thẻ hệ thanh niên 
giàu lòng vêu nước, yêu chủ nghĩa 
xã hội, có kiến thức văn hóa, có sức 
khỏe, có tỉnh thần dũng cảm trong 
chiến đấu bảo vệ Tô quốc và trong 
lao động xây dựng đất nước. Một đội 
ngũ lao động trí óc đông đảo đã hình 
thành và bát đầu phát huy tác *dụng. 
Nhân đân lao động, từ chỗ 95% mù 
chữ, đã bắt đầu cỏ trình độ văn hóa 
phổ thông và bước đầu phát huy năng 
lực làm chủ tập thể trong các lĩnh 
vưc chính trị xã hội, kinh tế, văn 
hóa... Nhờ có trình độ văn hỏa, các 
lực lượng vũ trang đang nhanh chóng 
năm khoa học kỹ thuật quân sự, tiến 
mạnh trên con đường chính quy và 
hiện đại. 


Ở.,miền Nam mới giải phóng hơn 
ba năm, chúng ta đã cơ bản xóa bỏ 
nền giáo dục phản động của Mỹ — 
ngụy, thiết lập chế độ giáo dục tới, 
bước đầu có tính chất xã hội chủ 
nghĩa. Không lâu nữa, chúng ta sẽ 
hoàn thành việc thống nhất chế độ 
giảo dục Irong cả nước. 


" và thiếu sót. Thiểu sót lớn 


Khiu hiệu *... Tự do học hành », 
“Phó thông giáo dục theo công nông 
hóa » trong cương lĩnh đấu tranh trên 
mặt trận giao dục của Đăng từ khi 
Đang mới ra đời, và lòng ham muốn 
thiết tha của 116` Chủ tịch “đồng bào 
ai cũng được học hành °... đang biến 
thành hiện thực trên toàn nước Việt- 
nam thống nhất. 


- 


Chỉ mới hơn một phần tư thế kỷ, 
Đảng ta đã đưa nền giao dục Việt-nam 
4li một chặng đường phát triền theo 
quy mỏ lớn mà nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển đã phai đi hàng 
trăm năm. 

Một nền khoa: học giáo dục +ã hội 
chủ nghĩa của Vi¿I-nam cũng đã hình 
thành ouà đang trên đà phát triền do 
đúc kết được các kinh nghiệm của sự 
nghiệp giáo dục ở nước ta hơn ba 
mươi năm qua, đặc biệt là những 
kinh nghiệm *®đạy tốt, học tỏt” trong 
phong trào thí đua do Hồ Chủ tịch 
đẻ xướng từ năm 1961. Tủ phong trào 
đó đã xuất hiện những điền hình giáo 
dục tiên tiến cùng cấp nhiều bài học 
kinh nghiệm quý báu, làm giàu thêm: 
kho tàng trí thức khoa học giáo dục 
xã hội chủ nghĩa. 

"Những thành tựn đã thu được đang 
tạo điều kiện cho chúng.ta đầy mạnh 
nền giáo dục tiến lên phục vụ đắc 
lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tô 
quóc trong giai đoạn mới. 

Tuy nhiện, hiện nay nền giáo dục 
phồ thông của chúng ta chưa đáp ứng 
kịp những yêu cầu của cách mạng- 
Bởi vì nó còn có nhiều nhươc điểm 
nhất là 
nhà trường của chúng ta côn chưa 
chuẩần bị tốt cho học sinh trở thành 
những người lao động mới phù hợp 
với vêu cầu của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa và những chiến sĩ bảo 
vẻ Tỏ quỏc phù hợp với nên quốc 
phòng toàn đân hiện dại. Tỉnh trạng 


(9) Lê-Duân : Äfau cần đẻ oề cán bó oà oề 
tồ chức trong cách mạng xã hói chủ nghĩa, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1973, trang Ó6. 
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đó bắt nguồn từ những thiếu sót và 


nhược điềm của nội dung giáo dục, 


phương pháp giảo dục và hệ thống 
giảo dục mà chúng ta chưa kịp khắc 
phục. Nội dung giảo dục chưa bảo 
đầm tốt tỉnh chất toàn điện, chưa 
bám sát thực tiễn Việt-nam và chưa 
được bồ sung kịp thời những kiến 
thức hiện đại cần thiết. Nó còn thiên 
nhiều về lý thuyết và kiến thức văn 
hóa chung, nhẹ về thực hành và 
hướng nghiệb. Nó cũng còn nhẹ về 
giáo dục chính trị và tư tưởng, về 
giáo dục lao động; giáo dục quân sự. 
Về phương pháp giáo dục, chúng ta 
chưa kiên trì việc kết hợp học với 
hành, giáo dục với lao động sẵn xuất; 
việc kết hợp nhà trường, gia đình và 
xã hội chưa được tiến hành đều đặn, 
bền bỈ; giáo viên, học sinh, nhân viên 
phục vụ và các đoàn thề quần chúng 
trong nhà trường chưa phảt huy mạnh 
mẽ vai trỏ làm chủ tập thê của mình 
đối với sự nghiệp giáo dục. 


Hệ thống giáo dục chưa ăn khớp 
với yêu cầu tô chức lại nền kinh tế 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, và chưa gắn với việc chuần 
bị lực lượng lao động dự trữ cho xã 
hội. Hệ thống giáo dục tại chức vẻ 
văn hóa phôồ thông chưa đáp ứng 


% 


_nhu cầu bọc lập thường xuyên và 


ngày càng lớn của nhân dân lao động. 

Muốn cho sự nghiệp giáo dục của ` 
chúng ta tiến lên mạnh mš đúp ửng 
những yêu cần của cách mạng Iiước 
ta trong giai đoạn mới, phục vụ đắc 
lực cho việc xây dựng và bảo vệ chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nền văn hóa'mới và con ngườ‡? mới 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải phát 
huy mạnh mẽ những thành tựu to 
lớn đã đạt được và khắc phục nhanh 
chóng những thiếu sót, nhược điềm 
mà chúng ta đã phát hiện ra. Những 
biện pháp cải tiến thông thường 
không thề đem lại kết quả mong 
muốn. Chúng ta phải « tiến hành cải 
cách giáo dục trong cả nước, làm cho 
hệ thống giáo dục quốc dân gắn chặt 
hơn nữa với sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ? (10). Có như vậy nền 
giáo dục của chúng ta mới xứng đảng 
là công cụ sắc bén của chuyên chính 
vô sản phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội của chúng ta. 


(10) Nghị quyết Đại bội đại biều toàn quốc 
lần thứ ÌV của Đảng cộng sản Việt-nam, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà.nội, 1977, trang 24. 


XÂY ĐỰNG tỨ CHẾ LÀN CHỦ TẬP THỂ XÃ HỘI 
_€NÚ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN LAO BỘNG- 


ẤM vững quan điềm tăng cường 
chuyên chính vô sản và phát 
huy quyền làm chủ tập thẻ của nhân 


đân lao động, Đảng ta xây dựng một. 


cơ chế có hiệu lực thẻ hiện trong 
thực tiễn sự thống nhất giữa chuyên 
"chính vô sản và quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. Đó chính 
là cơ chế của chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, chế độ (hề hiện bản 
chất sâu ~za nhất của chủ nghĩa xã hội. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ 1V của 
Đảng chỉ rõ: * Chế độ làm chủ tập thề 
rủ hội chủ nghĩa thề hiện một cách 
tập trung ở sự làm chủ tập thể của 
nhân dân lao động (mà nỏng cốt là 
liên mình công.nông), chủ yếu bằng Nhà 
nước xä hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng tiên phong của giai cấp 
công nhân. Vì vậy, xây dựng chế độ 
làm chủ tập thề đòi hỏi, trước hết 
phải xây dựng một hệ thống các quan 
hệ đúng đắn giữa Đảng, Nhà nước 
và nhân dân 3® (1). 


- Như vậy, trong cơ chế làm chủ tập 


thề xã hội chủ nghĩa đó, Đảng ta nêu 
rõ: Đẳng tiên phong của giai cấp 
côug nhân là lực lượng duy nhã giữ 
vai trò lãnh đạo, là hạt nhàn lãnh 
fạo của chuyên chính vô sản, là phân 


PHẠM-THÀNH s 


tổ quyết định bảo đâm quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động. 

Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, nhân 
dân lao động làm chủ tập thề với một 
ý chỉ thống nhất bắt nguồn từ lợi ích 
chung trên cơ sở chế độ công hữu về tư 
liệu sản xuất; làm chủ theo đúng quy 
luật khách quan của xã hội thề hiện 
trong đường lối cách mạng của Đẳng ; 
làm chủ một cách có tô chức, có ý 
thức và với một ý chí tập thề thống 
nhất. Họ làm chủ bằng cả toàn bộ hệ 
thống chuyên chỉnh vò sản, bao gồm 
trước hét là Nhà nước chuyên chính 
vỏ sản, các đoàn thê quần chúng, 
những tò chức do nhân dân lập ra 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng. 


* 


Vai trò của từng tô chức và nhân 
tố trong hệ thống chuyên chỉnh vô 
sản, trong cơ chế làm chủ tập thê 
quyết định mối quan hệ của những 
tỏ chrưrc và nhàn tố đó. Văn đề là 


, phải xây dưng cho được một hệ 


(J) Ngh{ quuết của Đạt hại đại biều toàn 
quốc lần thứ IỰ. Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l977, trang 20. 
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thống quan hệ đúng đán giữa những 
tò chức và nhân tổ đó phủ hợp với 
yêu cầu khách quan của chế độ làm 
chủ tập thẻ, bảo đảm cho từng tô 
chức và nhân tố đó làm đúng vai trò 
và chức năng của mình, nhằm thực 
hiện quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động chủ yếu bằng Nhà nước 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. 

Đẳng lãnh đạo có nghĩa là Đảng 
vận dụng những nguyên lý cơ bản 
vủa chủ ®ghia Mác — Lê-nin vào hoàn 
cảnh nước ta để đề ra đường lối độc 
lặp tự chủ đúng đắn và sáng tạo, 
phần ánh quy luật phát triền khách 
quan của xã hội và thề hiện đầy đủ 
nguyện vọng của nhân dân lao đóng, 
thuyết phục quần chúng nhân dân 
lao động vẻ sự đúng đắn của đường 
lối đó, tô chức quần chúng phần dấu 
thực hiện thắng lợi đường lối dỏ. 

Một công lao to lớn của Đìng ta là 
trên cơ sở tồng kết kinh nghiệm lãnh 
đạo của mình, đã nêu ra được những 
nguyên tắc cơ bản chỉ đạo mỏi quan 
hệ đúng đán giữa Đảng, Nhà nước và 
nhân dân ,lao động trong điều kiện 
Đảng lãnh đạo chính quyền. Lãnh 
đạo chính quyền, Đảng chịu trách 
nhiệm về mọi lĩnh vực sinh hoạt xã 
hội, nhưng Đảng không tự mình làm 
mọi. việc, không bao biện làm thay 
quần chúng. 

Trong điều kiện lãnh đạo chỉnh 
quyền, Đảng có một còng cụ có hiệu 
lực, nhạy bén và mạnh mẽ để liên hệ 
với quần chúng và thực hiện dường 
lõi của mình. Công cụ đó là Nhà nước 
chuyên chính vò sản tiêu biêu cho 
quyền làm chủ tập thể của nhân dàn 
lao động. Để bảo đảm chế dộ làm chủ 
tập thể và chuyên chính vô sản, Đẳng 
lãnh đạo toàn bộ đời sống xã hội chủ 
yếu thông qua Nhà nước. Àlọoi đường 
lòi chủ trương của Đảng dược biện 
thành pháp luật, chính sách. chế độ 
của Nhà nước. Đăng không chỉ làm 
đúng theo lời chỉ dẫn của Lê-nin: 
®..toàn bộ công tác của đang được 
tiến hành thông qua các xô-viết (Ở 
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ta là các Hội đöng nhân dân — P.T), 
bao gồm những quần chũng lao đóng 
không phân biệt nghề nghiệp?" (2). 
Đăng còn quy định cụ thề quan hè 
lãnh đạo của Dáng đối với Nhà nước 
như sau: «Cần phải (đừng cường sự 
lãnh đạo của Đăng dối oới Nhà nước. 
Đăng lãnh đạo Nhà nước một cách 
toàn diện. quyết định đường lòi, 
chính sách, phương hướng hoạt động 
của Nhà nước ; quyết dịnh những vẫn 
đề quan trọng về hệ thông quản lý, 
về bộ máy tô chức và cán bộ; chăm 
lo xây dựng và kiện toàn bộ máy Nhà 
"ước vững mạnh, xây dựng lực lượng 
cán bộ của Đẳng có năng lực làm 
nòng cốt trong các cơ quan Nhà 
nước. Đảng dựa vào các tô chức 
Đăng và các đoàn thề quần chúng đề 
kiêm tra hoạt động của các cơ quan 
Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, 
Tất cả những việc đó là nhắm bảo 


đảm cho đường lối, chính sách của „ 


Đảng, quyền làm chủ tập thê của 
nhàn dân lao động được thực hiện 
triệt đề. Thông qua Nhà nước, đường 
lối. chính sách của Đảng biến thành 
quyết định của bản thân quần chúng. 
thành hành động hằng ngày của quản 
chúng. Đảng bắt buộc tất cả các tổ 
chức, các cán bộ, đẳng viên của Đảng 
tôn trọng quyền lực của cơ quan Nhà 
nước, nghiêm chỉnh cháp hành pháp 
luật và các quyết định, chỉ thị của cơ 
quan Nhà nước, coi đỏ hà kỷ luật 
của Đảng » 3). 

Nói Đẳng lãnh đạo chính quyền, 
Đăng ta không hè coi Nhà nước là 
một cơ quan hoạt động thụ động, việc 
gì cũng chờ ý kiến của Đăng. Đăng ta 
tòn trọng Nhà nước với tính cách là 
cơ quan quyền lực của nhàn đàn i40 
động. Đẳng yêu cầu các cơ quan Nhà 


{2)V.I. Lã-nin: Bàn cề cai trò của Đảng, 
Nhà nước cà các đoàn thê quản chúng trong 


hệ thống chuuên chính oó sản, Nhà xuất bản 


Sự thật, Hà-nội. Ì974, trang 58. 

(3) Nghị quuết của Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ 1V, Nhà xuất bản Sự thạt, Hà- 
nội, l977, trang 68 — 69, 


nước góp phần tích cực xây dựng chủ 
trương đường lối của Đảng. Thực 
hiện đường lối của Đẳng, các cơ quan 
Nhà nước cỏ địa bản rộng rãi đề phát 


huy sáng kiến định ra những chính. 


sách, chế đọ cụ thê, tìm ra những biện 
pháp tổ chức thực tiền có hiệu quả 
nhất bảo đảm cho đường lối của Đảng 
biến thành hiện thực... 

Đảng ta là đội tiên phong vững 
mạnh của giai cấp công nhàn đã lãnh 
đạo nhân dân ta giành được những 
thủng lợi huy hoàng nhất trong lịch 
sử dân tộc. Chính vì vậy Đảng ta đã 
được sự tin cậy và lòng yêu mến 
khóng bờ bén của nhân dân ta. Đó 
là một thuận lợi to lớn đề Đảng ta 
tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo 
của mình trong giai đoạn mới của 
cách mạng. Nhưng Đảng ta luôn luôn 
nhắc nhở cán bộ, đăng viên giữ đúng 
cương vị là * người lãnh đạo và người 
đầy tớ trung thành của nhân dân » 
như Iið Chủ tịch đã dạy, không được 
lạm dụng sự tín nhiệm của quần 
chúng mả vi phạm quyền làm chủ tập 
thẻ của nhân đàn lao động. 

Dù là đội tiên phong của giai cấp 
còng nhân bao gồm những phần tử 
ưu tú nhất trong giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động, Đẳng cũng chỉ 
là một bộ phận trong nhân dân. Đẳng 
ta thực hành chế độ Đẳng lãnh đạo 
đề nhân dàn làm chủ. Chế độ Đảng 
lãnh đạo của chúng ta hoàn toàn xa 
lạ với chế độ đảng trị mà bọn đế 
quốc, bọn phản động và mọi loại kẻ 
thù của chủ nghĩa cộng sản thường 
gân cho các đăng cộng sản. Đẳng kiên 
quyết phê phán mọi biều hiện quan 
liên, mệnh lệnh đối với quần chúng, 
và tìm mọi biện pháp đề ngăn ngừa, 
khác phục những thói xấu ấy, những 
thói xấu hoàn toàn xa lạ với bàn chất 
của Đẳng ta; của chế độ ta, nhưng do 
ảnh hưởng của xã hội cũ, một số cán 
bộ để mắc phải trong điều kiện Đang 
lãnh đạo chính quyền. 

Đang lãnh: đạo hệ thống chuyên 
chinh: vô sản bằng một loạt biện pháp 
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đề bảo đảm nhân đàn lao động thật 
sự là người chú chân chính của toàn 
xã hội. Những biện pháp đó là : thông 
qua những tồ chức và phương tiện có 
thề có được, tiến hành một công tác 
chính trị và tư tưởng sâu rộng, 
thường xuyên đẻ giáo dục, thuyết 
phục quần chúng về sự đúng đẫn của 
đường lối chỉnh sách của mình; tiến 
hành một công tác tổ chức rộng lớn 
bằng cách sử dụng toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản. không chỉ bằng 
cách thông qua Nhà nước mà còl 
thông qua các đoàn thê quần chúng 
như Còng đoàn, Đoàn thanh niên cộng 
sản, Hội liên hiệp phụ nữ, Hợp tác 
xã, Hội liên hiệp nông dân tập thê, 
Mặt trận TỔ quốc và các đoàn thề 
khác để hướng quần chúng đi vào 
hành động thực hiện đường lối chính 


sách của Đảng; dùng kinh nghiệm 


điện hình và bằng kinh nghiệm của 
bản thân quần chúng làm cho quần 
chúng tin tưởng ở đường lối của 
Đẳng, chính sách của Nhà nước, biến. 
đường lối chính sách đó thành ý chí 
tập thê của chính minh đề cao kỷ 
luật nội bộ của Đẳng, tính tiên phong 
gương mẫu của đẳng viên trong việc 
lãnh đạo quần chúng chấp hành nghị 
quyết của Đẳng, pháp luật của Nhà 
nước, đề cho toàn thề đảng viên có 
mặt ở khắp nơi, triệu người như 
một, hành động nhất trí và lôi cuốn 
quần chúng cùng mình làm chủ tập 
thể trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


Để xứng đáng là người lãnh đạo 
nhân dân, bảo đẫm quyên làm chủ 
tập thề của nhân dàn lao động, Đẳng 
luôn luôn chú ý xây dựng Đẳng vững 
mạnh về mọi mặt: chính -trị, tư 
tưởng và tồ chức. Đăng đặc biệt nhấn 
mạnh sức mạnh của Đảng bắUL nguồn 
từ mối liên hệ với quần chúng. Thấm 
nhuän sâu sắc lời căn dặn của Lê- 
nin: ...trong quần chúng nhân đân. 
chúng ta chỉ tựa như một giọt nước 
trong đại dương. và chỉ khi nào biều 
hiện được đúng ý nguyện của nhân 
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dân, thì chúng ta mới quản lý Nhà 
qước được Ð (4), Đảng ta đã cụ thê 
hóa tư tưởng đó của Lê-nin bằng chủ 
trương xây dựng Đảng về mọi mất 
trong mối liên hệ với quản chúng. 
Khi quyết định đường lối và mọi 
chủ trương lớn, Đẳng đều tồ chức 
bằng nhiều hình thức khác nhau cho 
nhân dân góp ý kiến thật rộng rãi 
với Đẳng, bảo đảm «ý Đẳng và lòng 
dân là một ® như nhân dân ta thường 
nói. Đẳng trân trọng tiếp thụ mọi ý 
'kiến hay của nhân dân. những ý kiến 
thề hiện sâu sắc nguyện vọng. ý chí 
và lợi ích của nhân dân. Trong khi 
tồ chức lấy ý kiến rộng rãi của quần 
chúng, Đảng đặc biệt chú ý lắng 
nghe ý kiến. và những kinh nghiệm 
. của những đơn vị tồ chức và phần 
tử tiên tiến. Đồng thời Đảng cũng hết 
sức chải lọc mọi ý kiến hay của bất 
cứ cá nhân, tồ chức và thành phần 
xã hội nào phát biều có tính chất 


xây dựng và sẵn sàng uốn nắn có lý 


có tỉnh những ý kiến thiếu, chỉnh 
xác, thiếu căn cứ thực tế. Trong việc 
kết nạp người vào đẳng và bầu các 
cấp ủy Đảng. Đảng cũng mạnh dạn lầy 
- ý kiến quần chúng đề bảo đảm chọn 
đúng những phần tử ưu tú được 
quần chúng tín nhiệm về năng lực 


và phầm chất, tiêu biều cho quyển. 


làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động. Trong quá trình thực hiện 
đường lõi của mình, Đúng thường 
xuyên tồ chức cho quần chúng góp Ÿ 
kiến xây dựng Đẳng, phê bình đẳng 
viên. Tãt cä những việc làm nói trên 
xuất phát từ lợi ích làm chủ tập thẻ 
của quần chúng và nhằm bảo đảm 
quyền làm chủ tập thê của quần 
chúng. bảo đảm cho Đẳng luôn luôn 
là đội tiên phong của giai cấp còng 
nhân gắn liền với quần chúng thành 
một khối thông nhật, 


Trong các biện pháp liên hệ với 
quần chúng, đồng chỉ Lê-Duän coi 
việc xây dựng Đảng trong mối liên 
hệ với phong trào cách mạng của 
quần chúng là một trong những 


24 


phương châm lớn chỉ đạo công tác 


xây dựng Đảng nhằm làm cho Đẳng 
làm tròn vai trò của mình trong cơ 
chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm 
chủ, Nhà nước quản lý: *Phải qua 
phong trào cách mạng của quần 


chủng, qua việc xây dựng chế độ - 


làm chủ tập thề của quần chúng mà 
tiến hành công tác xây dựng Đẳng; 
tồ chức cho quần chúng tham gia xây 
dựng Đẳng, góp phần kiềm tra sự 
hoạt động của Đảng. 'kiềm tra công 


tác và phầm chãt của cán bọ, đảng 


viên ® (5). 


* 

Nhân dân lao động làm chủ là tập 
thề làm chủ (heo một chỉ thống nhất 
chứ không phải từng cá nhân làm chủ 
theo ý chí riêng của mình. Làm chủ 
tập thề là làm chủ bằng tồ chức. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
lao động được tỒ chức lại đề làm 
chủ bằng những tô chức phù hợp với 
tính chất của từng lĩnh vực sinh 
hoạt của mình. Họ làm chủ bằng một 
cơ cấu chính trị đề đảm bảo quyền 
làm chủ về chính trị, điều kiện tiên 
quyết cho quyền làm chủ về các mặt 
kinh tế, văn hóa. xã hội. Họ làm chủ 
bằng một cơ cấu kinh tế được tô 


-_ chức đủng đắn phù hợp với quy luật 


khách quan về kinh tế, đề làm chủ 
một cách có tồ chức, có kế hoạch và 
có hiệu quả. Họ cñng làm chủ bằng 
một cơ cấu văn hóa, về hình thức và 
nội dung đều phù hợp với yêu cầu 
và trình độ phát triền của đời sống 


"kinh tế xã hội, đề thúc đầy sự phát 


triền xã hội môi cách tự giác, theo 
hướng văn mỉnh và tiến bộ. 


(4) V. I. Lê-nin : Bàèn cề oai trò của Đảng, 
Nhà nước oờ các đoàn thề quần chúng trong hệ 


thống chuuén chính sở sản. Nhà xuất bản Sự 


thật, Hà-nội, 1974, trang 303. : 

(5) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng đọc tại Đại hội đại biều toàn 
quấc lần thứ ÌV, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1977, trang !67 — lồ8. 


Tổ chức làm chủ lập thề phải được 
xây dựng thành hệ thống bảo 'đảm 
quan hệ nhịp nhàng, bài hòa giữa 
toàn quốc, địa phương và cơ sở. 
Trong hệ thống đó, cơ cấu làm chủ 
về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội 
gán bó hữu cơ với nhau thành một 
thề thống nhất nhầm phát huy sức 
mạnh tông bợp của nhân dân -lao 
động, trên cơ sở đó mà thực biện 
làm chủ xã hội, làm chủ thiên nhiên 
và làm chủ bản thân ngày càng cao. 


Nhận mạnh việc làm chủ tập thề 
bằng một cơ cấu, đồng chí Lê-Duần 
nói : « Chế độ làm chủ tập thề phải 
dựa trên một cơ cấu kinh tế thích 
hợp, kết hợp công nghiệp với nông 


nghiệp ngay từ đầu, kết hợp kinh tế - 


trung ương với kinh tế địa phương 
và nó phải được bão đảm bởi một 
cơ chế kết hợn chặt chẽ Đẳng, Nhà 
nước và nhân dân » (Bài nói ở Hội 
nghị cúc chủ tịch các tỉnh thành 
miền Nam). 


Cơ cấu làm chủ tập thề hoàn chỉnh 
của nhân dân lao động là một hệ 
thống xã hội hết sức phong phú và 
Linh vi phù hợp với trinh độ phát 
triền của đời sống xã hội. Nó phải 
được xây dựng và hoàn thiện dần 
từng bước trong quả trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Được hoàn thiện 
không ngững, bản thân cơ cấu đó thề 
hiện ngày càng đầy đủ sự nhất trì 
giữa hoạt động chủ quan của con 
người với quy luật khách quan của 
xã hội, và tiến tới thực hiện điều 
mà Ăng:ghen nói : việc quản lý người 
nhường chỗ cho việc quân lý vật và 
chỉ đạo quả trình sản xuất. Từ nay 
cho đến đó, đề chuần bị điều kiện 
đầy đủ cho trình độ phảt triển hoàn 
thiện của cơ cấu làm chủ tập thẻ, 
nhân dân lao động phải làm chủ tập 


thề chủ yếu bằng Nhà nước; đưới sư 


lãnh đạo của Đẳng. Trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa xã hỏi lên chủ 
nghĩa cộng sản, khi tàn dư giai cấp 
chưa bị xóa bổ hoàn toàn và vĩnh 
vn, khi như Mác nói trong Cương 


lĩnh Gỏ-ta, «Cái xã hội mà chúng ta 
mói ở đây, là một xã hội cộng sản, 
nhưng không phải một xã hội cộng 
sản đđ phát triền trên những cơ sở 
của chính nó, mà trải lại, là một xã 


. hội cộng sản vừa fhoút thai từ xã hội 


tư bản ; do đó, là một xã hội còn 
mang những dấu vết của cải xã hội 
cũ đã để ra nó » (6), thì chỉ có làm 
chủ tập thê bằng Nhà nước đưới sự 
lãnh đạo của Đảng, nhân dân lao 
động mới biều hiện được ý chỉ tập 
thề của mình dưới hình thức pháp 
luật, do đó mới làm chủ được mọi 
mặt khác của xã hội theo lập trường 
của giai cấp công nhân, đề tồ chức 
toàn bộ xã hội theo chế độ làm chủ 
tập thè. 

Nhân dân lao động làm chủ tập thề. 
bằng Nhà nước, bằng cách thực biện 
quyền bầu cử, ứng cử và bãi miễn 
của mình đề tự đo lựa chọn người 
đại biều xứng đáng thay mặt mình 
(rong các cơ quan quyền lực của Nhà -ˆ 
nước; bằng cách thông qua các đại 
biều và cơ quan đỏ đề chế định ra 
hiến pháp. pháp luật nhằm tổ chức 
xã hội phủ hợp với ý chí, nguyện 
vọng và lợi ích tập thề của mình và 
nhằm quy định quyền lợt, nghĩa vụ 
của mỗi cả nhân, mỗi tập thề phủ 
hợp với yêu cầu của chế độ làm chủ 
lập thề; bằng cách tuân thủ pháp 
luật, chấp hành ý chí chung theo sự 
hưởng dẫn và chỉ đạo của cơ quan 
Nhà nước, đề tỗ chức và xây dựng 
cuộc sống cộng đồng trong xã hội: 
bằng. cách qua thực tiền hoạt động 
cách mạng trên những lĩnh vực khác 
nhau mà kiểm tra sự đúng đắn của 
những chính sách. chế độ, luật pháp 
đã được đề ra cũng như kiểm tra 
hoạt động của các cơ quan và nhân 
viên Nhà nước do mình bầu ra: 

Trong giai đoạn phát triển hiện 
nay của xã hội, làm chủ tấp thẻ bằng 
Nhà nước do: Đang lĩnh đạo là làm 
chủ thật sự, đầy đủ và có hiệu quả 


(6) Mác và ĂẢng-ghen : Tuuện tập, Nhà xuất 
bán Sự thật, Hà.pọi, T971, tập lÍ, trang 19, 
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nhất. Ngoài ra, nhân dân lao động 
dưới sự lãnh đạo của Đảng còn có 
những hinh thức tô chức chính trị 
khác đề làm chủ tập thẻ. Đó là làm 
chủ tập thề bằng các đoàn thề quần 
chúng, và bằng các cơ chế Lồ .chức 
linh hoạt khác như Đại hội công 
nhân viên chức ở cơ quan, hội nghị 
quần chúng ở các đơn vị hành chính 
cơ sở, đại hội xã viên ở hợp tác 
xã, v.v... Tãit cả những hình thức tổ 
chức đó là những chỗ dựa quan trọng 
đề nhân dân lao động làm chủ tập 
thề bằng Nhà nước một cách có hiệu 
quả và tránh được chủ nghĩa quan 
liêu. Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
. của Đảng chỉ rõ: «Cùng với việc 
thực hiện quyền làm chủ tạp thề của 
nhân dân laơ động chủ yếu, bằng 
Nhà nước, phải thực hiện quyền làm 
chủ tập thê của nhân dân lao động 
bằng các đoàn thề quần chúng. Các 
đoàn thẻ có nhiệm vụ chung là bảo 
đâm cho quần chúng tham gia và 
kiềm tra công việc của Nhà nước, 
đồng thời là trường học về chủ nghĩa 
xã hội của quần chúng ® Œ?ì. | 


* 


Nến nhàn dân lao động làm chủ 
tập thẻ chủ yếu bằng Nhà nước và 
Nhà nước là công cụ chủ yếu nhất đề 
bảo đảm quyên làm chủ tập thê của 
nhân dân lao động thì rõ ràng, vấn đề 
then chốt cần đặt ra là phải xây dựng 
được mối quan hệ đúng đắn giữa Nhà 
nước và, nhân dân lao động dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng. | 

Trước hết, phải tồ chức cơ cấu Nhà 
- nước vững mạnh theo nguyên tắc tập 
trung dân chủ. Cơ cấu đó do Hiển 
pháp “tức đạo luật cơ bản cụa Nhà 
nước quy định. Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đẳng đã chỉ rõ phải 
« Xây đựng Hiến pháp của nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, thê 
chế hóa bằng đạo luật cơ: bản của 
Nhà nước quyền làm chủ tập thê xã 
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hội chủ nghĩa của nhân đân lao động. 
dựa trên cơ sở liên minh công nòng, 
dưới sự lãnh đạo của giai cấp công 
nhận ® (8). | 

Cơ cấn Nhà nước bao gồm các cơ 
quan dân cử tức cơ quan quyền lực 
do nhân dân trực tiếp bầu ra củng các 
cơ quan chấp hành của các cơ quan 
quyền lực và cả các eơ quan chuyên 
môn giúp việc điều hành các lĩnh vực 
hoạt động chuyên môn. 

Hai là. Nhà nước quản lý xã hội 


bằng một hệ thống pháp luật được 


quy định chặt chẽ thê hiện đúng đắn 
lợi ích và ý chí tập thê của nhân dân, 
đáp ửng yêu cầu khách quan về mọi 
mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 
trong đời sống cộng đồng của xã hội; 
tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, 
làm cho mọi hoạt động của các cơ 
quan Nhà nước đi vào quy chế chất 
chẽ, thật sự tôn trọng quyền làm chủ 
lập thề và bảo đảm quyền lợi của 
nhân dân, đồng thời đòi hỏi mọi 
người phải làm tròn nghĩa vụ và tuân 
theo pháp luật. 

Quản lý bằng pháp luật có nghĩa 
là không chỉ sử dụng biện pháp giáo 
dục thuyết phục mà còn sử dụng cả 
biện pháp cưỡng bức. Nhưng sự 
cưỡng bức của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không giống với sự cưỡng bức 
của Nhà nước tư sản hay phong kiến. 
Sự cưỡng bức của Nhà nước tư sản 
phong kiến nhằm giữ mãi nhân dân 
lao động trong vòng nô lệ. Sự cưỡng 
bức của Nhà nước chuyên chỉnh vò 
sản là sự cưỡng bức của đa số đối 
với thiều số, trước hết là đối với bọn 


người bóc lột đã bị đánh đồ nhằm. 


cải tạo họ thành người lao động. Đỏi 
với đỏng đảo nhân dân, sự cưỡng bức 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa lại có 
một nội đung và ý nghĩa hoàn toàn 


khác. Ở dây cưỡng bức không phải 


(7) Nghị quyết của Đại hại đại biều toàn quốc 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
J977, trang 69. ¬ 
(8) Sách đá dắn, trang 67 — 68. 


—= —--=  ————_— 


là sự chuyên chế của cá nhàn như 
dưới chế độ phong kiến, hay sự 
chuyên quyền của một tập đoàn như 
đườởi chế độ tư bản. Nó bắt nguồn từ 
sự lát yếu phải tuân theo ý chỉ tập 
thẻ, lợi ích tập thề, phải hoạt động 
một cách có tô chức. theo quy luật 
khách quan của cuộc sóng cộng đóng 
đã được phậu thức và được IDỌI 
người tuân theo một cách tự giác. - 

Tỉnh cưỡng bức của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là nhất trí với tính tự 
giác của nhân đân lao động nhận thức 
được tính tất yếu của pháp luật, hiều 
rõ pháp luật được định ra là nhằm 
bảo vệ lợi ích của chính mình. Vì vậy 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa có thẻ và 
phải kết hợp cưỡng bức với thuyết 
phục, lăy thuyết phục làm cơ SỞ 
dẻ thực hành cưỡng bức. Lê-nin nói 
chúng ta phải thuyết phục đã rỏi mới 
cường bức, gái trên cơ sở thuyết 
phục và sau khi đã thuyết phục được 
đa só rồi mới cưỡng bức. 

Nhà nước thực hành cưỡng bức 
theo pháp luật chính là đề bảo đảm 
cho ý chí tập thê và quyên làm chủ 
tập thể của nhân dân lao động được 
tôn trọng. Vì vậy mỗi cá nhân tự giác 
ghép mình vào kỷ luật, trật tự của 
xã hội là biều hiện quyền làm chủ 
của mình một cách tự giác. Lệ-nin 
nói : sự phục tùng ý chí thống nhất 
sẽ có thê giống việc chỉ huy nhẹ 
nhàng của một viên nhạc trưởng, nếu 
như những người tham gia công việc 
chung đều hoàn toàn có ý thức và có 
kỷ luật. Và sự phục tùng đó có thề 
được thực hiện bằng những hình thức 
độc tài gay gắt nhất, nếu không có 
một kỷ luật và một sự tự giác hoàn 
toàn » (9). 

Bư' là, trong quan hệ giữa Nhà niớc 
xã hội chủ nghĩa và nhân dân, cần 
phải quán triệt hai đặc điềm căn bản, 
do tính chất giai cấp công nhân của 
Nhà nước quyết định, làm cho Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thật sự là một 
Nhà nước kiều mới. khòng còn là 
Nhà nước theo nguyên nghĩa. Trước 


hết đỏ là Nhà nước của dân, đo dân 
và vi đàn. llai là, ngoài chức năng 
cưỡng bức, Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa còn có chức năng tö chức và 
quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội.” 

Quản triệt hai đặc điểm đó là điều 
có ý nghĩa quan trọng đòi với việc 
thắt chặt mỏi quan hệ hữu cơ giữa 
Nhà nước với tư cách là một cơ cầu 
đẻ thực hiện quyên làm chủ tập thê 
của nhân dân lao động với bản thân 
nhân dân lao động là người chủ thật 
sự và tối cao của Nhà nước. 

Thực tiên hoạt động Nhà nước Ở 
ta cho thấy những sai sót [rong mối 
quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân 
thường xảy ra ở các đơn vị cơ sở là 
nơi cơ quan Nhà nước tiếp xúc hằng 
ngày với nhân đàn và là nơi nhân 
dân trực tiếp chấp hành đường lối 
chính sách của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước, và ở những cơ quan có 
nhiệm vụ trực tiếp giải quyết những 
vấn đề thuộc lợi ích thiết thân của 
quần chúng trên các lĩnh vực chính 
trị kinh tế, văn hóa, nhất là trên 
lĩnh vực kinh tế. Đề khắc phục những 
sai sót đó, cần quy định thật chỉnh 
xác cơ cấu tổ chức, chức năng quyẻn 
hạn của các cơ quan Nhà nước ở cơ 
sở cũng như các cơ quan chuyên môn 
và mối quan hệ đúng đắn giữa các 
cơ quan đó với nhân dân nhằm bảo 
đảm chấp hành đúng đản đường li 
chính sách của Đẳng, pháp luật của 
Nhà nước, bảo đảm lợi ích chính 
đáng của nhân dân. 

-Nhà nước có chức năng tö chức và 
quản lý toàn diện cho nèn cần phải 
được kiện toàn vẻ mọi mặt. Cần tăng 
cường pháp chế kinh tế, xây dựng 
và từng bước hoàn thiện hệ thong 
quản lý kinh tế với một bộ máy quản 
lý kinh tế nhạy bén, có hiệu lực, với 
những chính sách, chế dộ bảo đảm 
kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước, 
của tập thê và của cá nhân trên 


(9) Lê-nin : Toàn táp, bản tiếng Việt, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, l97Ï tập 27, trang 


338 — 339. 
° 
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nguyên tắc hảo đảm lợi ích của Nhà 


nươc và chú ý thích đáng lợi ích: 


chính đáng của tập thề và cá nhân. 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương do đồng chỉ Lê-Duần 
trình bày tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng có nỏi rõ: «Tăng cường và 
hoàn thiện Nhà nước là tíng cường 
hiệu lực của bộ máy hành chính. của 
tổ chức quản lý kinh tế và văn hóa. 
Song, vì hoạt động kinh tế là hoạt 
động làm nền tảng cho những hoạt 
động xã hội khác, đồng thời là một 
nhiệm vụ tương đối mới mẻ và khó 
khăn đối với Nhà nước ta, cho nên 
trước hết phái đặc biệt chú ý tăng 
cường hiệu lực của Nhà nước 


về mặt tò chức quản lý kinh: 


tế (10). ` 


Bốn là, phải tiến hành một cuộc 
đấu trauh không mệt mỗi chống mọi 
biều hiện của chủ nghĩa quan liêu đề 
Nhà nước ta thật sự là của dân, do 
đân và vì dân. Dưới chế độ xã hội 
cũ, chủ nghĩa quan liêu thường xuyên 
tác động trong thực tiền hoạt động 
của Nhà nước, bởi vì chủ nghĩa quan 
liêu là bản chất của Nhà nước của 
các giai cấp bóc lột. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, bệnh quan liêu văn có khả 
năng nầy sinh trong cán bộ, nhân 
viên và cơ quan của Nhà nước. Đề 
ngăn chặn nguy cơ đó, cần làm cho 
mệnh lệnh cưỡng bức của Nhà nước, 
đặc biệt là trong lĩnh vực thực hành 
chế độ thủ trưởng, luôn luôn thê hiện 
ý chí của quần chúng bằng cách phát 
huy sự bàn bạc dàn chủ, sr kiềm tra 
và phê binh của quần chúng đối với 
cán bộ và cơ quan Nhà nước. Phải 
thực hiện điều Lê-npin cắn đặn : « Ngày 
nay, chúng ta càng kien quyết chủ 
trương phải có một chính quyền 
thẳng tay cứng rắn, phải thị hành chế 
độ chuyêu chính cá nhân (roi những 
qud trình cóng tác nào đó, trong những 
chức năng thuan tú có tính chất thừa 
hành ndo đo, — thì những bình thức 
và những phương pháp kiêm soät từ 
dưới lên, càng phát hết sức muốn vẻ 
Œ 
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đề làm tê liệt mọi khả năng, dù nhỏ 
đến đâu, dẫn tới xuyên- tạc Chỉnh 
quyền xô-viết; đề tiếp tục và luôn 
luôn trừ cho tiệt các thứ cổ dại chủ 
nghĩa quan liêu » q1). 

Tô chức thực hiện nghiêm chỉnh 
chỉ thị của Đại hội lần thứ IV của 
Đảng: « Phải tồ chức kiềm tra chặt 


"chẽ sự hoạt động của các cơ quan 


Nhà nước. Củng cố và hoàn thiện cơ 
cấu kiêm tra bao gồm hệ thống tự 
kiểm tra trong bộ máy Nhà nước và 
sự kiềm tra của các tổ chức quần 
chúng. “Tất cả các cơ quan Nhà nước. 
từ trung ương đến cơ sở, phải trả lời 
kịp thời và đầy đủ những vấn đề do 
quần chúng nhân dân nêu ra » (12). 


Năm là, bảo đảm sự lãnh đạo của 
Đẳng đối với Nhà nước. Đó là điều 
kiện quyết định đề Nhà nước làm 
tròn chức năng của mình, Không có 
sự lãnh đạo của đẳngccuủa giai cấp 
còng nhân, không thề có chuyên 
chính vô sản, không thề có Nhà nước 
như kiều công xã mà Mác đã chỉ rõ 
xu hướng của nó qua sự tòn tại và 
hoạt động của nó là : « Việc quản trị 
nhân đâu do nhân dân đảm nhiệm P. 
Về vấn đè này, đồng chỉ Lê-Duän đã 
chỉ rõ: «Đảng là người lãnh đạo toàn 
bộ hoạt động xã hội trong điều kiện 
chuyên chính vò sản. Sự lãnh đạo 
của Đảng là bào đảm cao nhất cho 
chế độ làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động, cho sự tôn tại và hoạt động 
của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vì 
vậy bảo đảm tốt sự lãnh đạo của 
Đảng đói với Nhà nước là một 
điều kiện quyết định đẻ tăng cường 
Nhà nước, nâng cao hiệu lực của Nhà 


(10) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trưng tương Đảng tại Đại hội đạt biều toàn 
quòc lăn thứ IV, Nhà xuất: bản Sự thạt, Hà- 
nội, 977, trang l32—.132. 

(11)V.l. Lê-nin: Đàn cẽ cai trò Đảng, - 
Nhà nước cà các đoàn thè quần chúng trong hệ 
thông chuuên chính øó sản, Nhà xuất bản Sự 
thát, Hà-nội, 1974, trang 47, 

(12) Nghị quuết của Đại hái đại biều toàn 
quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
noi, (977, trang 67, 


nước. Mặt khác, Đẳng không thề lãnh 
đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân tiến 
hành sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa 
xã hội nếu không có Nhà nước. Sự 
lãnh đạo của Đẳng và quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân thê hiện tập 
trung ở Nhà nước, được thực hiện 
chủ yếu thông qua hoạt động của Nhà 
nước › (13). 


Thực tiền hoạt động của các cấp, 
các ngành đã xác nhận tính đúng đán 
sáng tạo của lý luận của Đảng ta về 
chế độ làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động. 


_ Trong khi xác nhận một chân lý 
hiền nhiên là cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng, làm chủ tập thề là 
bản chất khách quan của chủ nghĩa 
xã hội, thực tiễn cũng chỉ ra rằng xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề là một 
quả trình từ thấp lẻn cao; và trong 
điều kiện từ sẵn xuất nhỏ đi lên chủ 
nghĩa xã hội không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, vai trỏ 
của tồ chức Đẳng các cấp, đặc biệt 
vai trò cán bộ có ý nghĩa quyết định 
đối với cả quá trịnh đó. Bất cứ ở 
đâu, cấp bộ Đẳng và cán bộ đẳng 
viên tổ ra đủ năng lực và phẩm chất 
đề làm tròn trách nhiệm của người 
chiến sĩ tiên phong trong việc xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề thì ở 
đầy chuyên chỉnh vô sẵn được củng 
cố. quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động được tôn trọng và phát 
huy, chế độ làm chủ tập thề được 
hình thành từng bước một cách thuận 
lợi. 


Trong dịp đi thăm hợp tác xÄ Định- 
công. một hợp tác xã tiên tiến có đội 
ngũ cắn bộ tốt đã biết vận dụng đúng 
đẩn đường lới, quan điềm của Đảng 
vào thực tiễn xây dựng chế độ làm 
chủ tập thể của nhân dân lao động, 
đồng chị Lê-Duần đã nhấn mạnh vai 
trò quyết định của tồ chức Đảng và 
cản bộ, đẳng viên. Đồng chí nói: 
* Đăng bộ Định-công phải tăng cường 


đoàn kết, không ngừng nâng cao sức, 


«Ẳ 


chiến đấu, nâng cao trình độ hiều 
biết, luôn luôn gắn bó với quần 
chúng, thật sự chăm lo xây dựng 
quyên làm chủ và nâng cao trình độ 
làm chủ của nhân dân. đẳng bộ Định- 


công phải mạnh từ đẳng bộ đến các 


chỉ bộ, từ Đảng ủy đến từng đẳng 
viên, tạo nên một khối thống nhất ý 
chí và hành động. Mỗi đảng viên phải 
là con người làm chủ tập thề gương 
mẫu, một chiến sĩ nhiệt thành với 
quyền làm chủ và cuộc sống hạnh 
phúc của nhân dân lao động, mội 
chiến sĩ tiên phong trong việc tiến 
hành ba cuộc cách mạng, trong việc 
khẳng định và thực hiện cải mới, phê 
phản và xóa bỏ cái cũ. Phải thực hiện 
một cách nghiêm túc lời dạy của Hỗ 


Chủ tịch: ® phải xứng đảng là người 


lãnh đạo, người đầy tớ thật trung 
thành của nhân dân ®, tuyệt đối không 
dùng bãt cứ quyền lực nào đề áp bức 
nhân dân. Khi chưa có chính quyền, 
những chiến sĩ cộng sản đã hy sinh 
tất cả vì lẽ sống chân chính và quyền 
làm chủ của nhân dân, và hàng nghìn 
chiến sĩ đã ngã xuống trên con đường 
đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp . 
và của dân tộc. Ngày nay khi trở 
thành Đẳng lãnh đạo chính quyền thì 
người cộng sản càng phải tôn trọng 
và phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân thông qua việc xây dựng và củng 
cố chính quyền Nhà nước » (14), 


: * 


Lý luận của Đẳng ta về chế độ làm 
chủ tập thề, về chuyên chính vô sản 
và quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động là những đóng góp vào 
kho tàng lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. ` 


(l3) áo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 977, trang I48. 

(I4) Lê-Duần: Lướn luôn làm trọn nghĩa 
dụ dới Đảng cới dân. Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, I976, trang 36 — 37, 


29 


Dự thảo Hiến pháp 


đe 


chế hóa đường lối 


ẠI hội đại biêu toàn quốc lần thứ 


IV của Đẳng cộng sản Việt-nam 
đã đề ra mục tiêu cho toàn Đẳng, toàn 
đân và toàn quân ta là trong khoảng 
hai chục năm, hoàn thành về cơ bản 
quá trình đưa nên kinh tế nước ta từ 
sản xuất nhỏ lên sẵẳn xuất lớn xã hội 
. chủ nghĩa. 

Trong khi xác định mục tiêu đó, Đại 
hội cũng chỉ ra đường lối đề đạt tới 
mục tiẻêu. 


Đường lõi đó bao gòm mãy vấn đề 
chủ yếu sau đây : 


1 — Hoàn thành cuộc cách mạng về 
quan hệ sản xuất trong cá nước và 
trên cơ sở đó, xác lập và củng cố chế 
độ làm chủ tập thể toàn diện về kinh 
tế của nhân đàn lao động. 


2—= Đẩy nmìịnh công nghiệp hóa xã 
bội chủ nghĩa nước nhà, xây dựng cơ 
cấu kinh tế công -- nông nghiệp hiện 
đại, giải quyết đúng đắn những quan 
hệ lớn của nên kinh tế quốc dàn. 

 — Xây dựng một hệ thống quìn lý 
và kế hoạch hóa phù hợp với yêu cầu 
xây dựng và phát triêền nền sẵn xuãt 
lớn xã hội chủ nghĩa. 

Thẻ chế hóa đường lõi kinh tế của 


mới và vấn đè thề 
kinh tế của Bảng 


Đảng có nghĩa là biến đường lối trên 
đây thành một phần cửa nội dung Hiến 
pháp, và sau đó thành chỉnh sách và 
pháp luật của Nhà nước. 

Đường lối kinh tế của Đăng là một 
bộ phận không thê tách rời của đường 
lối chung về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta, 
tức là đường lỗi nắm vững chuyên 
chính vô san, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng, xây dựng chế độ mới, nền kinh 
lẾ mới, nên văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
có nghĩa là nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa không phải là kết quả riêng 
của việc thực hiện đường lối kinh tế, 
mà là kết quả chúng. tổng hợp của 
việc chấp hành đường lốj chung 
của Đảng Vị vậy, đề hiểu đầy đủ ý 
nghĩa của dự thio Hiến pháp mới đối 
với công cuộc xây dựng nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa thì cần phải 
nghiên cửu cả bản dự thìo đề rút ra 
những điểm có liên quan, chứ không 
dừng lại ở chương nói về chế độ kinh 
(tế, tuy rằng chương này thể hiện một 2 
cách tập trung những quan điểm cơ 
bản và đường lõi kinh tế của Đẳng. 


I— VỀ MỤC TIỂU XÂY DỰNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ 


Dựa theo sự phân tích khoa học 
của Đảng ta về tính hình và nhiệm 
vụ của cả nước khi bước vào giai 
_đoạn mới, dự thảo Hiến pháp lần này 
đã nêu bật đặc điềm lớn nhất của quá 
trình phát triền của cách mạng nước 
ta hiện nay là từ một xã hội mà nên 
kinh tẻ còn phổ biến là sản xuất nhỏ 
tiến thăng lên chủ nghĩa xã hội, không 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa, xâyw dựng một xã hội có nén 
kinh tế công — nông nghiệp hiện đại, 
văn hóa và khoa học. kỹ thuật tiên 
tiến. quốc phòng vững mạnh, có đời 
sống văn minh và hạnh phúc. 

.§o với Hiến pháp năm 1959, dự 
thảo Hiến pháp mới phản ảnh nhận 
thức sâu sắc hơn của Đáng ta về đặc 
điềm của nền,kinh tế nước nhà hiện 
nay và về cơ cấu của nèn kinh tế mới 
mà chúng ta đang tập trung sức đẻ 
xâv dựng. Về điềm thứ nhãt, Đảng 
không chỉ nêu chung rằng kinh tẻ 
nước nhà nghẻo nàn và lạc hậu, mà 
côn chỉ rõ tình trạng nghẻo nàn và 
lạc hậu ấy gắn liền với sản xuất nhỏ 
dựa trên lao động thủ công và năng 
suất lao động còn rất thấp. 

Về điềm thứ hai, Đảng không dừng 
lạ ớ chỗ nói nước ta củn có công 
nghiệp và nông nghiệp hiện đại (như 
đã ghi trong Hiến pháp năm 1959), mà 
_ còn chỉ rõ hai ngành sản xuất cơ bản 

này phải kết hợp chặt chế với nhau 
"thành một cơ cấu thống nhất, cùng 
phát triền nhịp nhàng lên sản xuất 
jớn xã hội chủ nghĩa. 


Chủ nghĩa tư bản có một tiền sản 
xuất lớn làm cơ sở vật chất cho nó. 
Nhưng mục địch của nền sắn xuất 


"lớn đó là làm giàu cho giai cấp tư 


sàn, và thú đoạn đẻ thực hiện mục 
đích đó là bóc lột tàn nhắn nhân đàn 


lao động trong nước và nhân đần các 


nước thuộc địa và phụ thuộc. 


Ngược lại, “việc xây đựng và phát 
triên nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa phải nhằm mục địch thỏa mẫn 
ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngàv càng tăng của toàn 
xã hội, bằng cách không ngừng phát 
triển và hoàn thiện sẵn xuất, trên cơ 
sở chế độ làm chủ tập thê và một nên 
khoa học — kỹ thuật hiện đại » (Nghị 


- quyệt Đại hội IV). 


REhi quy định mục đích chính sáth 
kinh tế của Nhà nước ta, dự thảo 
Hiến pháp mới thê hiện trung thành 
quan điềm sau đây của Đẳng về 
mục địch của nèn sắn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa và phương tiện đề đạt mục 
đích đó. Phương tiện ở đây gồm hai 
động lực có sức mạnh phi thường 
trong thời đại chúng ta. Động lực thứ 
nhất là chế độ làm chủ tập thê của 
nhân dàn lao động, động lực thử hai 
là cuộc cách mạng khoa học —kỹ thuật. 
Vận dụng và kết hợp chặt chế hai sức 
mạnh phí thường đó là một bảo đảm 
chắc chắn nhất cho thắng lợi của 
công cuộc xây dựng nẻn sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trên đất nước 
(a. 


° 


ˆ II—THỀ CHẾ HÓA QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THẺ VỀ KINH TẾ 


Làm chủ tập thể của nhân dân lao 
động về kinh tế là một khái niệm khoa 
học và hoàn chỉnh, bao gồm: làm chủ 
những tư liệu sản xuất chủ yếu trong 


xã hội, làm chủ lực lượng lao dòng, 

làm chủ việc tỏ chức và quản lÝ sản 

xuất, làm chủ trong lĩnh vực phản 
..ˆ ˆ 

phối sún phẩm. 


Bài 


1— Làm chủ tập thề những tư liệu 
sẵn xuất chủ yếu trong xã hội. 

Trong hệ thống làm chủ tập thê về 
kinh tế thì quyền làm chủ về tư liệu 
sản xuất có ý nghĩa quyết định nhất. 
Bởi vì, trong mọi chế độ xã hội, thế 
lực xã hội nào làm chủ tư liệu sản 
xuất thì thế lực đó làm chủ các hoạt 
động kinh tế và do đó, sớm hay muộn 
cũng nắm quyền làm chủ về chỉnh trị 
và các mặt khác. Sự thay đồi hình 
thải kinh tế xã hội, xét cho cùng, đều 
dựa trên cơ sở thay đôi chế độ sở hữu 
vồtư liệu sẵn xuất. Vì vậy, xác lập 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động về những tư liệu sản xuất 
chủ yếu là điều kiện phải có trước 
đề xây dựng quyền làm chủ tập thề 
về kinh tế. | 

Trong điều kiện nước ta, con đường 
cơ bản đề xác lập quyền làm chủ tập 
thề về tư liệu sản xuất chủ vếu là 
tiến hành cuộc cách mạng về quan hệ 
sẳn xuất mà nội dung chủ yếu là cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. 

Dự thảo Hiến pháp mới quy định 
nhiệm vụ chung của công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa là biến nền 
kinh tế nhiều thành phần thành 
nền kinh tế chủ yếu có hai thành 
phần: quốc doanh và tập thê, trong 
đó thành phần kinh tế quốc doanh 
giữ vai trỏ lãnh đạo nền kinh tế quốc 
đân và được Nhà nước phát triền ưu 
tiên. Dự thảo dành những điều riêng 
biệt đề quy định những tài sẵn thuộc 
quyền sở hữu của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa (tức của toàn dân); quy 
định Nhà nước giữ độc quyên về 
ngoại thương và mọi quan hệ kinh 
tế khác với nước ngoài. Dự thảo quy 
định chỉnh sách hướng đẫn và giúp 
đỡ của Nhà nước đối với thành phần 
kính tế hợp tác xã, và xác định 
những nguyên tắc làm cơ sở cho hoạt 
động sản xuấi, kinh đoanh của thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa này. 

Nhằm mục tiêu hoàn thành việc 
xác lập chế độ công hữu về tư liệu 
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sẵn xuất trong cả nước, dự thảo liền 
pháp mới quy định chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế cá, 
thề của nông dân, thợ thủ công, người 
buôn bán nhỏ và những người làm ăn 
riêng lẻ khác, và chính sách cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với thành phần 
kinh tế tư bản tư đoanh. 


Một vấn đề mới và rất quan trọng 
được ghỉ trong dự thảo Hiến pháp lần 
này là ruộng đất thuộc bất cứ hình 
thức sở hữu nào đều do Nhà nước 
thống nhất quản lý theo quy hoạch 
và kế hoạch chung... Đây là một bước 
phát triền mới trong việc quản triệt, 
quan điềm của Đẳng ta về quyền làm: 
chủ tập thề những tư liệu sẳản xuất 
chủ yếu trong xã hội. 


Ai cũng biết ruộng đất là tư liệu sản 
xuất cơ bản của nông nghiệp. Nó có 
ý nghĩa sống còn đối với toàn xã hội, 
do đó nó vần được sử đụng hợp lý và 
tiết kiệm nhất. ở một nước ruộng Ít 
người đông, vấn đề cung cấp nông sẵn 
cho xã hội còn đang khần trương như 


nước ta hiện nay thì việc sử dụng 


ruộng đất một cách hợp lý và tiết 
kiệm lại cảng quan trọng. - 


.. Pừ nay cho đến khi hoàn thành 
công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp 
trong cả nước; ruộng đất ở nước ta còn 
thuộc ba hình thức sở hữu khác nhau : 
toàn dân, tập thể, và cả thề, Ruộng 
đất thuộc hai hình thức sở hữu đầu 
đã và đang được sử dụng theo quy 
hoạch và kế hoạch chung của cả 
nước, của từng vùng và từng địa 
phương. Còn ruộng đất thuộc hình 
thức sở hữu cá thề thì chưa được sử 
dụng hợp lý do tính hạn chế vốn có 
của nền kinh tế tiều nông. 


Sự cần thiết khách quan của việc 
đưa nông nghiệp nước ta lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa đòi bồi Nhà 
nước ta thực hiện thống nhất quản 
lý ruộng đất thuộc cả ba hình thức 
sở hữu nói trên. Nội dung cụ thề của 
việc thống nhất quản lý ruộng đất 
lất nhiên sẽ được quy định dưới 


hình thức một đạo luật, sau khi Quốc 
hội thông qua Hiến pháp mới. 


2 — Làm chủ tập thề lực lượng lao 
động ~ä hội. 


.Ổ ` 


Quá trình sản xuất ra của cải vật 
chất là quá trình kết hợp sức lao động 
với tư liệư sản xuất. Điều đó có nghĩa 
là đề thực hiện quyền làm chủ quá 
trình sản xuất thì không những phải 
làm chủ tư liệu sẵn xuất mà còn phải 
làm chủ lực lượng lao động. 


Dưới chế độ tư bản, người công 


nhân chỉ có quyền tự do trên danh 
nghĩa. Còn trên thực tế, anh ta đã 
mãt quyền làm chủ bản thân, bởi vì 
sau khi đã bán sức lao động cho nhà 
tư bản thì sức lao động của anh ta 
thuộc quyền chỉ phối của nhà tư bản. 
Như vậy, nhà tư bản làm chủ tư liệu 
sản xuất và tư liệu tiêu dùng. đồng 
thời làm chủ cả lực lượng lao động. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. sức 
lao động không còn là hàng hóa. Ơ 
đây, người lao động làm việc cho 
minh và cho xã hội. Mỗi người lao 
động được xã hội phân công đắm 
đương một nhiệm vụ nhất định trong 
cộng đồng xã hội có tồ chức. Xã hôi 
căn cứ vào nhu cầu về cúc mặt của 
minh mà phân bồ theo kế hoạch đã 
định trước toàn bộ lực lượng lao 
động vào cúc ngành hoạt động khúc 
nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau. 
Đỏ là nội đang chính của quyền làm 
chủ tập thể lực lượng lao động tron 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Nhận thức một cách sâu sắc nội 


dung của quyền làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa đối với lực lượng lao 
động, đồng thời xuất phát từ thực tế 
của nước ta là có nguồn lao động đồi 
đào, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đẳng chỉ rõ: ® Đối với các nguồn 
lao động, phải có kế hoạch và biện 
pháp tô chức, phân công và bố tri 
bợp tý đề sử dụng với hiệu quả cao 
nhất trên quy mô cả nước, cũng như 
trong từng địa phương. từng cơ sở ®, 


Dự thảo Hiến pháp mới thề hiện 
tư tưởng trên đây của Đẳng bằng 
những điều nói về vai trò của lao 
động với tỉnh cách là nhân tố quyết 
định nhất trong việc phát triền kinh 
lÊ và nâng cao đời sống của nhàn 
dân, về nhiệm vụ của Nhà nước 
trong việc huy động và sử dụng lực 
lượng lao động xã hội, về ngha vụ 
lao động của, mọi công dân có sức 
lao động. — 


Trong chế độ làm chủ tập thể xã 
hội chủ nghĩa, huy động và sử dụng 
lực lượng lao động phải đi đôi với 
bồi dưỡng lực lượng đó. Cụ thề là 
phải thường xuyên chăm lo cải thiện 
điều kiện làm việc và điều kiện sinh 
hoạt của những người lao động. Đây 
là một điềm khác hẳn chế độ tư bản 
chủ nghĩa trong đó cúc nhà tư bản 
chỉ quan lâm có một điềØ là bòn rút 
lao động làm thuê đề thu lợi nhuận 
tót đa, 


Trong chương III và chương IV, 
dự thảo Hiến pháp mới có nhiều điều 
khoản bảo dăm cho người lao động 
vời tư cách là công dân được hướng 
nhữn/ quyền lợi về vật chất, văn hóa 
và xã hội. Việc bảo đẫm những quyền 
lợi đó cho người lao động có tác dụng 
nàng cao tỉnh tích cực và tính thầu 
sang tạo của nhân đân lao động, tạo 
điệu kiện thuận lợi cho xã hội thực 
hiện ngày càng tốt hơn việc tô chức 
và phản công lao động trên phạm vị 
cñ nước, ở từng địa phương và từng 
cơ SỞ. 

— Làm chủ lắp thể trong 0iệc tö 
Chức 0à quản TỦ sạn xuất. 


Khí nhân dàn lao động đã làm chủ 
tập thẻ tư liệu sản xuất và lực lượng 
lao động thì đương nhiên họ làm chủ 
trong việc tỏ chức và quán lý sản 
xui. 

Trước hét, quyền đó được thực 
hiện bằng cách phát huy cao độ chức 
nàng tô chức và quản lý của Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa - từ nay trở 
thành tö chức kinh tế chủ yêu của xú 


si 


hội. Điều này hoàn toàn phù hợp với. 


quan điểm: nhân dân lao động thực 
hiện quyền làm chủ của mình chủ 
yếu bảng Nhà nước, Nhiệm vụ cải tạo 
và xây dựng kinh tế của Nhà nước xã 


hội chủ nghĩa được nẻu trong chương . 


kính tế và các chương vẻ cơ cấu 
tö chức bộ máy Nhà nước thê hiện 
quan điểm trên dây. Vì vậy; kiện 
toàn bộ máy Nhà nước Và nàng cao 
khỏng ngừng hiệu lực quản lý của 
Nhà nước không màu thuẫn gì, trải 
lại phù hợp với quvcn làm chủ tập 
thẻ của nhân đân lao động trong việc 
tò chức và quản lý nén kinh tế quòe 
dàn. 

Bèn cạnh việc thông qua Nhà nước 
đề thực hiện quyền làm chủ tập thể 


trong tô chức và quản lý sản xuất, 


nhân dân lao dọng còn thực hiện 
quyền này "thông qua các đoàn thề 
của mìinh (như Công đoàn và các tô 
chức quần chúng khác) hoặc qua các 
hình thức sinh hoạt dân chủ trong 
caÈ xỉ nghiệp, cơ quan, hợp lắc xú. 
Dự thảo lliến pháp mới có một điều 
nói về vai trò Công đoàn trong việc 
giảo dục, động viên và tổ chức công 
nhân viên chức tham gia quản lý 
kinh tế, quản lý Nhà nước; nói vẻ 
vấn đề phát huy quyền làm chủ tập 
thẻ của xã viên hợp tác xũ. 

Quyền làm chủ tập thê của nhân 
đân lao động trong việc tô chức và 
quan lý kinh tế là toàn diện, không 
trừ một khâu nào. Dự thảo Hiến 
pháp mới ghi rõ Nhà nước quy định 
những chế độ và thị hành mọi biện 
pháp cần thiết bảo đàm cho nhân dân 
lao động sử dụng dầy đú quyền 
làm chủ tập thê của mình trên mọi 
lĩnh vực: quản lý lao động, quản 
lý sản xuất, lưu thông, phân phối và 


tö chức đời sống; quản lý tài sản xã 


hội chủ nghĩa ; xây dựng, thực hiện 
và giảm sát việc thực hiện kế hoạch 
Nhà nước, 

Quy định trên đây làm nồi bật sự 
khác biệt căn bản giữa địa vị của 
người lao động làm chủ tập thê trong 
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chế độ xã hội chủ nghĩa và địa vị 
của người lao động làm thuê trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa, 


4 — Làm chủ tập thê (rong lĩnh 0ực 
phản phốt. 


Sản xuất trong điều kiện xã hội như 
thể nào thì phân phối cũng được 
Liên hành như thế ấy. Đó là một 
nguyên lý cơ bản của chính trị kinh 
tế học Mác — Lâ-nin. 


Trên kia đã nói, tư liệu sẵn xuất, 
lực lượng lao động xã hội và việc tồ 
chức và quản lý sản xuất là thuộc về 
người chủ tập thể là nhàn dân lao 
động. Vậy thì việc phân phối những 
thành quả của sẵn xuất đương nhién 
cũng vi lợi ích của họ. Đó là mục ˆ 
Liều của nẽn sản xuất xã hội chủ 
nghĩa đã được nhận thức và quy 
định thành mục đích chính sách kinh 
tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 


Quán triệt mục dịch đó trong việc 
kẻ hoạch hóa và quản lý nền kinh tế 
quốc dân là con đường cơ bản nhất 
đề bảo đấm quyền làm chủ Lập thể 
trong lĩnh vực phần phôi. 


Khi nói về điều kiện sản xuất trong 
giai doạn thấp của chủ ›ghĩa cộng 
sản, ta cần chú ý một điểm rất quan 
trọng là tronợ giai đoạn này, lực 
lượng sản xuất của xã hội chưa phát 
triên dến mức của cải có thê tuôn ra 
dào đạt, khiến mọi thành viên trong 
xã hội có thẻ hưởng thụ theo nhu cầu. 
Mặt khác, xã hội xã hội chủ nghĩa là 
một xã hội vừa mới thoát thai từ xã 
hội cũ cho nên còn mang theo khỏòng 
Ít vết tích của xã hội mà nó vừa 
thoát thai ra. Một trong những vét 
tích đó là : chưa phải người nào cũng 
làm việc mọt cách tự giác, chưa 
phầt mọi người lao động đều đã coi 
lao động như một nhu cầu tự nhiên 
của cuộc sóng, Văn còn một bộ phận 
người chàm tiến, chây lười, thậm chỉ 
tron trảnh nghĩa vụ lao động hoặc 
làm ăn khỏòng chính đáng. Chủ nghĩa 
bình quản tiêu tư sản cũng gòn rơi 


rớt ở một số người. Tắt cả những 
điều nói trên đôi hỏi xñ hội phát kiểm 
kê và kiêm soát nghiệm ngặt kết quả 
lao động và mức hưởng thụ của người 
lao động. Mức hưởng thụ ấy tính 
theo số lượng và chất lượng lao động 
đã cống hiển cho xã hội. Dự thảo 
Hiến pháp thể hiện nguyên tắc đó 
khi viết: “Nước Cộng hòa xã hội chủ 
ngùĩa Việt-nam áp dụng nguyên Lắc : 
làm theo năng lực, hương theo lao 
động... ®. 

Phân phối theo lao động là hình 
thức phân phối cơ bản trong giai 
đoạn xã hội chủ nghĩa. sonø đó chưa 
phải là toàn bộ chế độ phân phối 
của chủ nghĩa xã hội. Nehj quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng nhân mạnh 
rằng, cùng với việc áp dụng hình thức 
phân phối ấy, Nhà nước và tập thê 
còn phải chăm lo phát triên các sự 
nghiệp y tế, giáo dục, nuỏi dạy tre, 
chăm sóc người già. v.v... Vi vậy, dự 
thảo Hiến pháp, ngoài việc kháng 
định nguyên tắc phân phối theo lao 
động, còn ghi : “SÑhà nước và tập thê 
táng dần phúc lợi xã hội trên cơ sở 
phát triền sản xuất ®, 

Là chế độ xã bội dựa trên quyền 
làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động, xã hội xã hội chủ nghĩa có 
thề và cần thiết công khai tuyên bố 
chế độ phân phối của minh. 

Trải lại, xã hội tư bản tồn tại trên 
quan hệ bóc lột lao động làm thuê 
và bóc lột nhân dân các nước kém 


phát triển, không thể và không đím 
eông khai tuyên bỏ chế độ phản phối 
của nó trên Hiến pháp. Chè dộ phản 
phòi ấy, như Mác đà vạch rõ, có hai 
mặt. Giữa tư bàn và người lao động 
làm thuè, sựy phân phối sản phầm dẫn 


. đến bản cùng hóa giai cấp VÔ sản, 


dẫn đến chỏ làm cho quan hệ đòi 
kháng giữa hai giai cấp đó ngày càng 
pay gái. Còn giữa bọn tư bản với 
nhau, thì sự phân phỏi tông khỏi 
lượng giá trị thịng dự (do bóc lột mà 
có) dược tiến hành theo nguyên tác 
cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, 


Trong khi lliển pháp tư sản không 
nói một lời nào về chế độ phân phối 
phản ánh bản chãt của nén sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa, thị nó lại đánh lạc 
hướng người ta bằng môi số điều 
khoan về cái gọi là phúc lợi xã hội 
(y tế, giáo dục, trợ cấp hưu bồng, trợ 
cấp thất nghiệp, v.v...). Tuy nhiên, 
những điều khoòn này không bao giờ 
được thực hiện triệt đè. Những khoản 
chỉ phí to lớn và không ngừng tăng 
lên của Nhà nước tư bản chủ nghĩa 
cho các mục tiêu xâm lược và đàn áp 
các phong trào đấu tranh của nhân 
đân lao động, đã cắt xén các khoản 
chỉ về «phúc lợi xä hội" RótL cuộc, + 
những điều khoản về “phúc lợi xã 
hội ® trong Hiện pháp tư sản chỉ tạo 
thành tấm bình phong che đậy chế đỏ 
phân phối bất công bắt nguồn từ chế 
độ chiếm hữu tư bản chủ nghĩa vẻ tư 
liệu sản xuất: 


HI— THẺ CHẾ HÓA ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG CÁI CỐT VẬT CHẤT 
CỦA NÉẺN SÀN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Xây dựng chế độ làm chủ tập thê 
vẻ kinh-tế là tạo ra hình thức +d hội 
của nền san xuất lớn, tức là xác lập 
một hệ thống cúc quan hệ xã hội của 
nền sản xuất đó. Công việc này, như 
đã trình bày, được tiền hành chủ yếu 
bắng cuộc cách mạng vẻ quan hệ sản 
xuät, 


° “œ 
Nhưng sản xuất bao giờ cũng là sự 
thống nhất biện chứng giữa hình thức 
xã hội (quan hệ sản xuấU và cải cốt 
vật chất của nó (lực lượng sẵn xuất). 
Vậy, cái cốt vật chất của nẻn sản 
xuất lớn xã họi chủ nghĩa đang được 
xày dựng ở nước ta là gì ? Và bằng con 
đường nào đẻ tạaora cái cốt vật chất đó? 


` 
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Nghị quyết Đại hội lần thử IV của 
Đẳng chỉ rõ cải cốt vật chất đó là cơ 
cẩu kinh tế công — nông nghiệp hiện 
đại, và con đường cơ bẳn đề tạo ra cơ 
câu đó là thực hiện công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa nước nhà. 

Dự thảo Hiến pháp mới xác định 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm trong 
suốt thời kỷ quá độ ở nước ta, và 
được thựcđthiện bằng cách ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng một 
cách. hợp lý trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. 
đồng thời giải quyết đúng đẳn một 
loạt quan hệ lớn của nền kinh tẽ 
quốc dân, như quan hệ giữa công 
nghiệp và nông nghiệp, quan hệ giữa 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 


phương, quan hệ giữa lực lượng sản. 


xuất và quan hệ sản xuất, quan hệ 
giữa kinh tế và quốc phòng, quan hệ 
giữa việc phát huy các năng lực tiềm 
tàng của đất nước với phát triền các 
quan hệ kinh tế với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và với các nước 
khác. 

Cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật giữ vì trí then chót trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Dự thảo Hiến pháp mới 
dành hai điều đề xác định vị trì, 
vai trò và phương hướng phảt triền 
của cuộc cách mạng then chốt này. 
Đường lôi độc lập tự chủ của Đăng 
và tính thần tự lực tự cường của 
nhân dân ta được thể hiện trong 
điều quy định: Nhà nước đặc biệt 
chủ trọng xây đựng nên khoa học, 


+* ^ ° -" 
IV— TH CHẺ HÓA CHÍ: 


Trong các xã hột dựa trên chế đỏ 
tư hữu về tư liệu sẵn xuất, nói chung 


Nhà nước không trực tiếp quản lý, 


kinh tế, 
Trai lại, Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
vừa là một tô chức hành chính, cưỡng 
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kỹ thuật hiện đại của nước nhà 
và phát triền đội ngũ cán bộ khoá 
học, kỹ thuật và công nhân kỹ thuật 
của đất nước. Mặt khác, dự thảo 
Hiến pháp nhấn mạnh rằng, song 
song với việc phát huy tính thần tự 
lực tự cường, chủ động, sáng tạo trong 
công tác khoa học, kỹ thuật, Nhà 
nước ta rất coi trọng việc vận dụng 
những thành tựu khoa học, kỹ thuật 
trên thế giới. Sau hết, do công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 
sự cống hiến của cả khoa học xã hệi 
và khoa học tự nhiên, nên dự thảo 
Hiến pháp đề ra nhiệm vụ phát triền 
nhịp nhàng cả hai ngành khoa học 
này.^.. 
Sự.hình thành và phát tiền nền 
sản xuất lớn không những làm thay 
đồi sâu sắc đời sống xã hội mà còn 
dẫn đến những thay đổi quan trọng 
của khung cảnh thiên nhiên và môi 
trường sống. Xã hội cần phải thấy 
trước mặt tác động thứ hai này đề 


chủ động thi hành những biện pháp -ˆ 


thích hợp đề trảnh những hậu quả 
tai hại có thê xảy ra (vi dụ : rừng cây 
bị chặt phá hàng loạt, đất đai bị xói 
môn, không khí và nước bị nhiễm 
độc, v.v...). Dự thảo Hiến pháp mới 


„nêu rõ: Nhà nước, các cơ quan, đoàn 


thể, các lực lượng vũ trang nhân 
dân và mọi công dân đều có nghĩa 
vụ bảo vệ thiên nhiên và môi trường 
sóng. Thực hiện triệt dẻ quy định 
này, chúng ta sẽ giữ cho đất nước 
mãi mãi tươi đẹp; nhiều nguồn tài 
nguyên thiên nhiên không những được 
bao vệ mà còn được bòi bồ thêm, 


ĐỘ QUẦN LÝ KINH TẾ 


chế, vừa là một tö chức kinh tế và 
văn hóa. Nó nằm trong guồng máy 
kinh tế của xã hội. Là của dân, do đân 
và vì dân, Nhà nước ta nắm những 
mạch mẫu của nền kinh tế quốc dân, 
làm chủ bộ phận lớn nhất và có ý 


nghĩa quyết định trong toàn bộ tư liệu 
sản xuất chủ yếu của xã hội. Điều đó 
lầm cho chức năng tổ chức và quản 
lý kinh tế của nó không những là một 
tất yếu mà cỏn là một Hiện thực. 


Vì phát triền có kế hoạch là hình 
thức vận động đặc trưng của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa (khác với 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa vận 
động một cách tự phát, không có kế 
hoạch trong phạm vi toàn xã hội) cho 
nên kế hoạch Nhà nước đương nhiên 
phải là công cụ chính đề quản lý kinh 
tế. Nắm vững nguyên lý đó, Đại hội 
lần thứ IV của Đảng đề ra nhiệm vụ: 
S Cải tiến phương thức quản lý kính 
tế lấy kế hoạch hóa làm chỉnh ». 


Kế hoạch Nhà nước, theo Lê-nin, 
là «Cương lĩnh thứ hai» của Đảng. 
Do đó, nó phải quán triệt đường lõi 
chung về cách mạng xä hội chủ 
nghĩa và đường lỗi xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đẳng, 
phải bảo đảm hoàn thành những 
nhiệm vụ rãt cơ bản. 


Trong điều kiện nước ta hiện 
nay, nhiệm vụ hàng đầu của kế 
hoạch Nhà nước là phải huy động 
và sử dụng hợp lý lực lượng lao 
động và tài nguyên của đất nước. 


Với nguồn tài nguyên phong phú, với - 


lực lượng lao động đồi dào, lại có 
tỉnh thần cần cù, sáng tạo. nhàn dân 
ta nhất định sẽ xây dựng thành công 
một nền kinh tế độc lập, tự chủ và 
đa dạng làm cơ sở cho sự nghiệp bảo 
vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống của 
minh. - 

Đề bảo đảm tỉnh toàn điện và đồng 
bộ của kế hoạch Nhà nước, dự thảo 
Hiến pháp đề ra nhiệm vụ của công 
lác kế hoạch hóa là phải quan tâm 
đầy đủ tất cả các khâu : sản xuất, lưu 
thông. phân phối và đời sống. 

Theo đường lối xây dựng nền kính 
tẾ xã hội chủ nghĩa của Đảng, trên 
đất nước ta sề dần dần hình thành các 
ngành kinh tế — kỹ thuật, đồng thời 
cũng hình thành các vùng kinh tế và 


° 


các cơ cấu kinh tế địa phương (tỉnh 

thành phố trực thuộc, huyện). Dự 
thảo Hiến pháp mới nêu một nhiệm 
Vụ quan trọng của kế hoạch Nhà 
nước là phải thúc đầy quá rình 


"hình thành nền sản xuất lớn xã hội 


chủ nghĩa. 


Chất lượng của công tác kế hoạch 
hóa, xét cho cùng, là bảo đảm cho 
nền kinh tế quốc dân phát triền toàn 
diện, cân đối, vững chắc, với nhịp 
độ nhanh và hiệu quả cao. Yêu cầu 
đó không thề được coi là một lời 
hiệu triệu mà cần được pháp luật 
hóa nhằm đề cao trách nhiệm của các 
cơ quan xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch Nhà nước. 


"Sự hình thành và phát triền nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
phải xây dựng và hoàn thiện Không 
ngừng hệ thống quản lý kinh tế. Dự 
thảo Hiến pháp mới nêu rõ hệ thống 
đó phải được xây dựng theo những 
nguyên tắc cơ bản như: vận dụng 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội. tập trung dân chủ, kết hợp quản 
lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thồ, coi trọng 
việc cải Liến quản lý ở cơ sở, thực 
hiện nghiêm ngặt các chế độ hạch": 
toán kinh tế, thủ trưởng phụ sì và 
trách nhiệm cá nhân. 


Không thề nói đến hệ thống quản 


lý kinh tế xã hội chủ nghĩa theo nghĩa 


đầy đủ của nó nếu như thiếu một hệ. 
thống hoàn chỉnh các luật lệ về kinh 
tế cùng những biện pháp bảo đảm - 
cho các luật lệ đó được chấp hành 
nghiềm chỉnh. Xi vậy, dự thảo Hiến 
pháp mới đề ra một nhiệm vụ 
quan trọng của Nhà nước là đề cao 
pháp chế xã hội chủ nghĩa về kinh 
tế, kiêm tra chặt chẽ kết quả thực, 
hiện kế hoạch Nhà nước, thưởng phạt 


-công minh và kịp thời, ngăn ngửa và 


bài trừ các tệ quan liêu, lãng phí, 
tham ô và các biều hiện tiêu cực khác 
trong hoạt động kinh tế. Quy định này 
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có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng. 
Nó đáp ứng yêu cầu hiện nay là cần 
phải đấu tranh kiên quyết đề khắc 


phục những biều hiện tiêu cực đang 


gây ảnh hưởng không tốt đến sản xuât 
và đời sóng của nhân dân 


V - Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI 
VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG ĐÂN 


Trong chế độ làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa, quyền lợi và nưhĩa vụ 
của công dân đi đòi với nhau. Nhà 
nước và toàn xã hội bảo đảm cho công 
.đân được hưởng đầy đủ các quvền lợi 
ghỉ trong Hiến pháp, đồng thời đòi 
hỏi công dân phải làm tròn nghĩa vụ 
của mình đối với Nhà nước và toàn 
xã hỏi: l 

Chinh trị là sự biêu hiện lập trung 
của kinh tế. Những quyền về chính 
trị phân ảnh tính chất của cơ sở kính 
tế, đỏng thời có tác dụng bảo vệ và 
củng cố cơ sở kinh tế. 


Những quyền về chỉnh trị của công 
đân được ghi trong dự thảo Hiến pháp 
(như quyền bình đẳng của mọi công 
đân trước pháp luật, quyền ứng cử 
và bầu cử, cảc quyền tự do ngôn 
luận, v.v...) có cơ sở vững chắc là 
quyền làm chủ tập thề về kinh tế. 
Mặt khác, những quyền chính trị 
đó góp phần bảo vệ và củng cố chế 
độ làm chủ tập thề về kinh tế, bảo 
đảm cho cỏng dân được hưởng những 
quyên lợi kinh tế thco quy định 
của pháp luật, 


Trong chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa một trong những 
quyền cơ bản nhất của công dân là 
quyền lao động và quyền hưởng thụ 
thành quả lao động tùy theo số lượng 
và chất lượng lao đóng mà mình đã 
đóng góp cho xã hội. Quan điểm này 
được thề hiện trong một số điều của 
dự thảo Hiến pháp mới. 


Những hiến pháp được coi là * dân 
chủ » nhất dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa cũng không bảo đảm cho nhân 
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đân lao động được hưởng quyền lao 
động và quyền hướng thụ theo lao 
động. Bởi vì chủ nghĩa tư bản cần có 
mọt lực lượng «hậu bị công nghiệp 
thường trực ? tức là * đội quân thất 
nghiệp?. Mặt khác, tiền công dưới 
chủ nghĩa tư bản luôn luỏn bị giai 
cấp tư sản và Nhà nước của nó đánh 
sụt xuống đưới giá trị sức lao động. 
Cái gọi là pháp quyền tư sản dựa 
trên quan hệ mua bán hàng hóa (mà 
sức lao động là một thứ hàng hóa đặc 
biệU trên thực tế đã bị chính ngay 
giai cấp tư sản và Nhà nước của nó 
vi phạm một cách trắng trợn. Trái 
lại, xã hội xã hội chủ nghĩa, vì những 
lý do lịch sử mà phải chấp nhận sự 
tồn tại của cái tàn dư pháp quyền tư 
sản trong khâu phân phối, đã bảo 
đảm cho công dân của mình quyền 
hưởng thụ theo lao động. Như Mác đà 
chỉ rõ, ở đây « nguyên lý và thực tiễn 
khòng còn màu thuẫn với nhau nữa? 
(Phê phan Cương Tĩnh Gó-ta) 


Nhưng, hưởng thụ theo lao động 
mới chỉ là một mặt của chế độ phân 
phối xã hội chủ nghĩa. Ngoài phần 
thu nhập theo lao động, công dân 
còn được hưởng phúc lợi vật chất và 
văn hóa đo Nhà nước hoặc đoàn thê 
của mình đem lại. Chương IV của dự 
thảo Hiến pháp mới bao gồm nhiều 
điều khoản xác định các quyền này. 

Đề xoa dịu cuộc đấu tranh quyết 
liệt của nhân dân lao động và của các 
lực lượng tiến bộ, cơ quan lập pháp 
của các nước tư bản chủ nghĩa cũng 
buộc phái ghi vào hiến pháp một số 
quyền này quyền nọ của công dân, 
Song, thực tế đã chứng minh rằng 


những quyền đó không được bảo 
đảm. Bởi lỗ chính quyền Nhà nước 
cũng như phần lớn các phương tiện 
vật chất đều nằm trong tay các giai 
cấp bóc lột. Chỉ có cuộc đâu tranh 
kiẻn trì, đôi khi phải đồ máu của nhân 
dàn lao động mới buộc được bọn bóc 
lột và Nhà nước của chúng thực hiện 
mọt phần những quyền đó, như 
quyền được hưởng chế độ bảo hiềm 
xã hội, quyền » được hưởng trợ cấp 
thất nghiệp (một thứ « quyền » chỉ có 
trong chế độ nô lệ làm thuê !), v‹v... 


Trải lại, đdưới.chế độ xã hội chủ 
ngÑĩa, quyền lao động và các quyền 
hưởng phúc lợi vật chất và văn hóa 
được bảo đảm chắc chẳn bằng chỉnh 
quyền Nhà nước của dân, do dân và 
vì dân và bằng chế độ làm chủ tập 
thề toàn điện về kinh tế, 


Nhưng quyền lợi bao giờ cũng phụ 
thuộc xào trình độ phát triền của xã 
hỏi. Mác đã viết: “Quyều lợi khòng 
bao giờ có thê cao hơn trạng thái 
kinh tế của xã hội và cao hơn trình 
độ văn minh của xã hội thích ứng với 
trạng thải kinh tế đó.» (Phẻ phán 
Cương lĩnh Gô-(a). 


Câu nói của Mác, suy rộng ra, có 
nghĩa là muốn được hưởng đầy dủ 
các quyền lợi thì mọi công dân phải 
làm tròn, làm thật tốt nghĩa vụ của 
mỉnh. trước hết là nghĩa vụ lao động. 
Phải lao động có ký luật, có kỹ thuật, 
đạt năng suất và hiệu quai cao, 
Chỉ có như vậy mới có thể mau 
chóng xóa bỏ tình trạng kinh tế nghèo 
nàn và lạc hậu hiện nay của nước ta, 
biến nước ta thành một nước văn 
mình và giàu mạnh. 


Đối với những công đàn làm việc 
với tỉnh thần tự giác, làm việc quên 
mình vì xã hội, vì tập thể thì biện 
pháp cưỡng chế là không cần thiệt. 
Trái lạt, đối với những người trốn 
trảnh nghĩa vụ lao động hoặc chây 
lười thì đương nhiên xã hội buộc 
họ phải lao động. Pháp chế lao động 


phải trở thành một bộ phận quan 
trọng hàng đầu của pháp chế xã hội 
chủ nghĩa nói cbung. 


* 


Xét riêng về mặt thề chế hóa đường 
lỗi kinh tế, dự thảo Hiến pháp mới 
có một nét độc đáo. Nó không: chỉ 
quy định uhững vấn đề thuộc “về 
quan hệ sẵn xuất và những nguyên 
tắc của chế độ quản lý kinh tế - về 
mặt này mà nói, dự thảo Hiến? pháp 
mới của nước ta giống Hiến pháp 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh ` 
em— mà cỏn quy định cá những 
phương hướng, nhiệm øụ phát triền 
lực lưạng sản xuất, cụ thề là xdự dựng 
cơ cấu kinh lế công — nông nghiệp 
hiện đại. 

Sở dĩ cần thiết phải làm như vậy 
là vi quả trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta có đặc điềm nồi bật 
là vừa xóa bỏ cải cũ, vừa xảy dựng 
củi mới từ gốc đến ngọn (1). Trong 
lĩnh vực xây dựng kinh tế, chúng ta 
phải tạo ra cả lực lượng sẵn xuất mới 
lẳn quan hệ sản xuất niới, phải kết 
hợp phát triển lực lượng sản xuất 
với xác lập và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất mới làm cho quan hệ sản 
xuất và lực lượng sẵn xuất luôn luôn 
gắn bó với nhau (Chiêu theo nghĩa 
phủ hợp với nhau), thúc đầy nhau 
cùng phát triên (2). Trong tỉnh hình 
của ca nước tà hiện nay, cả hai việc. 
phát triên lực lượng sản xuất và xây 
dưng, hoàn thiện quan hệ sản xuất 
mới đều phải tiến hành đóng thời, thì 
việc thể chế hỏa những quan điềm, 
dường lối của Đảng về ca hai mạt 
còng tắc đó là hoàn toàn cần thiết. 
Làm như vậy dĩ nhiên là có lợi: 
tăng thêm hiệu lực của đạo luật cơ 
bản đổi với công cuộc xây dựng nên 
kinh tế mới ở nước la. 


(1), (2) Báo cáo chính trị tại Đại hại lần thứ 
Iƒ của Đảng cộng sản Việt-nam (phần ÌÌ). 


HÓA CHẤT, MỘT NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP MŨI NHỌN 


ÔNG nghiệp hóa chối giữ một. vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế quốc 
đân, Phát triền công nghiệp hóa chất 
tiến lên hóa học hóa nền kinh tế quốc 
đân là một trong những phương hướng 
chủ yếu của tiến bộ kỹ thuật, Nó tác 
động to lớn đến sự phát triền toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân và là nhân tố 
quan trọng đổi với việc nâng cao 
năng suất lao động của xã hội. 

Hóa học phát triền và xâm nhập 
vào các ngành kinh tế không chỉ bằng 
quy mô các sản phầm hóa chất, các 
vạt liệu hóa chất với những đặc tính 
ưn việt so với các vật liệu thiên nhiên 
hoặc các vậtL liệu nhân tạo khác, mà 
còn bằng những phương pháp và phản 
ứng hóa học. Có thề nói ngày nay 
không có một quá trình nào trong 
lĩnh vực khoa học — kỹ thuật mù 
khỏng ứng dụng phương pháp hóa 
học hoặc không có liên hệ với hóa 
học. : 

Trong nông nghiệp, các nhà hóa 
học đang cùng các nhà sinh vật học 
nghiên cứu những vín đề lý luận cơ 
bản nhất của quá trình chu chuyên 
các chất dinh dưỡng trong thiên nhiên, 
các quá trình sinh trưởng, phái triền, 
di truyền của động vật, thực vật và vi 
sinh vậtnhằm tác động đến sự diễn 
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biến của các quá trình đó theo ý muốn 
của con người. Hiện nay người ta đã 
sử dụng phồ biến các sản phầm hóa 
chất như phản bón, thuốc trừ sâu. 
thuốc diệt có đại, chất kích thích và 
điều hòa sinh trưởng cây trồng trong 
nông nghiệp. 

Trong chăn nuôi, hóa chất có thề 
giữ có tươi lầu, giảm được sự hao hụt 
chất đinh dưỡng trong cổ từ 20 đến 
30%. Bản thân một só hóa chất là 
nguồn thức ăn khỏng thề thiếu được 
của gia súc. Gia súc được nuôi dưỡng 
bằng thức ăn có đây đủ đạm, lân, 
các nguyên tố vi lượng khác dưới 
đạng có thề hấp thụ được không chỉ 
lên cân nhanh mà còn tránh được 
nhiều bệnh tật. 

Việc bảo quản lương thực và giống 
bằng hóa chất là phương pháp có hiệu 
quả cao: các loại sâu mọt hoàn toàn 
bị tiêu diệt khi được xử lý bằng phốt- 
phua nhỏm; phầm chất của lương 
thực được giữ trong một thời gian 
đài khi đựng trong các bao bì bằng - 
chất dẻo, Trong lâm nghiệp, những 
thành tựu hóa học cũng được sử dụng 
nhiều đề bảo vệ và phát triền rừng. 
Người ta đang đi vào sử dụng gỗ 
không chỉ đề chế biến thành giấy, sợi 
và các loại vật liệu xây dựng mà còn 


đề chế các hóa phầm như rượu, các 
a-xit hữu cơ, men... Công nghiệp hóa 
chất còn có thề cung cấp các loại 
phao lưới cho ngành đánh cá hoặc 
các hóa chất bảo vệ rong biền, các 
loại thức ăn đặc biệt cho nghề nuôi 
cả. 


Sự thâm nhập của hóa học vào 
nhiều ngành công nghiệp đã mở ra 
một triền vọng lớn cho các ngành này. 
Trong công nghiệp luyện kim, nhờ có 
chất tạo bọt, chất hoạt hóa, chất giảm 
sức căng bề mặt, v.v... người (ta sử 
dụng được những loại quặng nghẻo. 
Trong sản xuất gang, thép, việc sử 
dụng khí thiên nhiền, Ôô-xy và các 
chất hạ dung điềm đã tạo điều kiện 
tiếi kiệm nhiên liệu. Trong chế tạo 
hợp kim, phương pháp hóa học được 
ứng dụng rất phong phú, tạo được 
các hợp kim cứng, hợp kim ít bị mài 
mòn, hợp kim chịu nhiệt độ cao. v.V... 

Trong công nghiệp chế tạo thiết bị 
và gia công kim loại, các phương pháp 
hóa học được sử dụng rộng rãi như 


tầy dầu mỡ, phốt-phát hóa, ni-tơ-ric 


hóa, mạ đồng, mạ crôm, mạ kẽm... đề 
chống -gỉ, tăng độ cứng bề mặt, tăng 
độ bóng và có màu sắc đẹp, Ngày 
nay, người ta dùng khá phô biến các 
- chỉ tiết máy bằng chất dẻo thay cho 
kim loại, và các chỉ tiết này đáp ứng 
được yêu cầu kỹ thuật như: nhẹ, bền 
với hóa chất, cách điện, cách nhiệt, 
chịu ma sát, v.v... 

Trong công nghiệp nhẹ, các quả 
trinh công nghệ đệt, thuộc da, nhuộm, 
in hoa, tầy trắng; láng bề mặt sợi, v. v... 
đều dựa trẻn các quá trình hóa học. 
Công nghiệp sản xuất sợi nhân Lạo và 
sợi tổng hợp ra đời đã làm thay đồi 
toàn bộ cơ cấu ngành đệt. Việc sản 
xuất sợi theo phương pháp hóa học 
tiết kiệm được nhiều sức lao động so 
với quá trình trồng bông và nuôi cừu. 

Trong công nghiệp thực phầm, 
nhiều quá trình sản xưết quan trọng 
như : sản xuất đường, sữa, bơ nhân 
tạo, nước chấm, nước ngọt, rượu,v.vV., 
đều dựa trên phương pháp hóa học. 


. kinh 


Ngày nay, người ta côn tồng hợp 
được nhiều loại prô-tê-in và các loại 
chất dẻo tông hợp. v.v... mà trước đây 
phải lấy từ lương thực, thực phầm 
truyền thống. 


Trong công nghiệp vậi( liệu xây 
dựng, quả trình nung luyện xi-măng, 
nắu thủy tinh chính là quả trình nhiệt 
hóa học. Đề có những loại xi-măng với 
các đặc tính đặc biệt như: xi-măng 
chịu a xit, xi-măng chịu nhiệt v.v... 
người ta phải đưa thêm vào những 
loại hóa chất mới. Việc sử dụng chất 
dẻo được đặc biệt chú ý trong ngành 
xây dựng hiện đại. Các vật liệu cách 
ầm, cách nhiệt, các tấm lót nều nhà, 
khung cửa, rẻm che, ống dẫn nước, 
các thiết bị vệ sinh, sơn, trang tri sẵn 
xuất ra từ chất liệu cao phân tử được 
sử dụng khá nhiều với tỷ lệ ngày càng 
cao. Việc sử đụng vật liệu tồng hợp 
trong ngành xây đựng mở ra một khả 
năng mới về giải quyết nhu cầu 
nhà ở. ' 


Trong giao thông vận tải, hóa học 
tham gia ngày càng nhiều vào việc 
hoàn thiện các phương tiện vận tải 
vừa bền vững vừa nhẹ mà chở được 
nhiều, tiện nghỉ tốt. . 


Trong ngành địa chất, việc định 
lượng và định tính các nguyên tỐ 
trong khoáng sản tiến hành bằng 
phương pháp phân tích hóa học đạt 
kết quả chính xác và nhanh chóng. 


Hóa học hóa nền kinh tế quốc dàn 
đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn, cho 
đến nay người ta cũng chưa thê đánh 
giá hết được. : 


* 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng. công 
nghiệp hóa chất ở nước ta đã từng 
bước hình thành, các cơ sở công 
nghiệp hóa ˆ chất được xây dựng và 
đáp ứng một phần nhu cầu của nền 
tế quốc dân. Vốn đầu tư đưa 
vào xây dựng và mở rộng các công 
trình tăng bình quân hãng năm 13,29%, 


4ì 


riêng vốn xây lắp tăng 26,81%. Năm 
1975 so với năm 1965 giá trị tài sản 
cố định tăng 86,9% ; giá trị tông sẵn 
lượng tăng gấp 2,3 lần, phân lân các 
loại tăng hơn 3 lần, bình quân hằng 
năm tăng 14,74%. Nhiều xi nghiệp đã 
phát huy tỉnh thần tự lực tự cường 
của cán .bộ và công nhân, ra sức cải 
tiến kỹ thuật, chế tạo nhiều sản phầm 
mới mà trước kia phải mua của nước 
ngoài. Đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ 
thuật và công nhân phát triền ngày 
càng đông đảo. 


Tuy nhiên cơ sở vật chất—kỹ thuật 
của công nghiệp hóa chất còn quá 
nhố bé. Đối với nông nghiệp, công 


nghiệp hóa chất chỉ mới đáp ứng. 


được từ một phần tư đến một phần 
ba nhu cầu về phân bón. Thức ăn cho 
gia súc và các mặt hàng nông dược 
còn Ít. Việc phục vụ lâm nghiệp và 
thủy sẵn chưa đáng kề. Công nghiệp 
hóa chất cũng chỉ mới đáp ứng được 
một phần nhỏ các mặt hàng phục vụ 
cho tiêu dùng, giao thông vận tải, xây 
dựng cơ bản như cao-su, hóa chất cơ 
bản, xút, v.v... Sợi hóa học dùng đề 
giải quyết vẫn đề mặc cho nhân dân 
chưa có gì. Hằng nắm, chúng ta phải 
nhập nhiều mặt hàng hóa chất trong 


đó có những loại ta có khả năng sản: 


xuất, Tiềm năng xuất khẩu của hóa 
chất khá lớn nhưng chưa được khai 
thác.-- 


Cơ cấu công nghiệp hóa chất còn 
chưa đồng bộ, thiếu nhiều ngành quan 
trọng như: lọc đầu, hóa dầu, hóa hữu 
cơ, sợi hóa học, chất dẻo, v.v... Những 
ngành đã có thì cơ sở vật chất — kỹ 
thuật còn nhỏ bé. Sau khi giải phóng 
miền Nam, chúng ta tiếp thu được 
một số cơ sở công nghiệp hóa chất. 
có một số thiết bị hiện đại nhưng nói 
chung nhỏ bé, không đồng bỏ, thiểu 
phụ tùng thay thế, những cơ sở đó 
đang đặt ra nhiều vấn đề về tô chức 
quản lý và sún xuất, Cơ sở nguyên 
liệu cho công nghiệp hóa chất rất yếu : 
các mỏ a-pa-tít, py-rit, sée-păng-tin... 
chưa phát triền. Lực lượng công 
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nghiệp hóa chất địa phương còn nhỏ 
yếu. 


* 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đã đề 
ra đường lối chung của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn mới ở nước ta. Về phương 
hướng phát triền công nghiệp hóa 
chất, Đại hội đã vạch rõ : « Đầu mạnh 
công nghiệp hóa chất phát triền toàn 
diện, bao gồm hỏa chũt uô cơ oà hữu 
cơ. Phát triền phân bón hóa học 0à 
các hóa chất khác đề phục U0ụ nông ˆ 
nghiệp; sớm khởi công xâu dựng cơ 
SỞ sợi nhân tfqo, các nhà máy xút 0à 
một số nhà máy hóa chất cơ bẳn; phát: 
triền hóa được ; chế biển cúc sẳn phầm 
từ cao su, hương liệu, tính dầu v.v... (1). 


Về phương hướng, nhiệm vụ và 
mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 
năm 19768 — 1980, Báo cáo của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng tại Đại 
hội lần thứ IV đã nêu: Trong công 
nghiệp hóa chải, sản lượng các loại 
phân bón hóa học năm 1980 tăng lên 
1,3 triệu tấn, chủ guếu là phân lân uà 
a-pa-tit nghiền. Mở rộng sản xuất thuốc 
trừ sâu, trừ có, các hóa chất kích thích 
cầu trồng 0à gia súc sinh trưởng. Ra 
sức phát huụ năng lực sản xuất săm 
lốp ô tô uà đắp lại lốp ô tô hiện có; 
đồng thời tăng thêm công suất mới. Đầu 
mạnh sản xuất thuốc chửa bệnh. Tận 
dụng kha năng của các cơ sở công 
nghiệp hóa chất, đặc biệt là khã năng 
của lực lượng tiều công nghiệp oà thủ 
công nghiệp dùng nguyên liệu trong 
nước làm ra các loại hỏa chất công 
nghiệp thong thường » (2). 

Trong những năm trước mắt, nhiệm 
vụ hàng đầu trên mặt trận kinh tế là. 


(I) Nghi quyết Đại hại đại biều toàn quốc 


lồn thứ IỰ của Đảng cộng sản Việl-nam, tạp 
chí Học táp số 12-1976, trang 36. 

(2) Phạm-Văn-Đồng : Phương Ni*ông, nhiệm 
cụ oà mục tiêu chủ yếu của h# hoạch 5 năm 
!976 — 1960, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1976 — trang 44, 45, 


phát triền vượt bậc sản xuất nòng 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. Do 
- đó, công nghiệp hóa chất xác định 
nhiệm vụ trước tiên,của mình là sản 
xuất thật nhiền phân bón cho trồng 
trọt. Hiện nay, ngoài phân chuồng; 
phân xanh, phân mùn rác... do nhân 
dân tự làm, yêu cầu về phân bón hóa 
học trong cả nước rất lớn. Hiện nay 
chúng ta đã sẳn xuất trong năm 1977 
hơn 40 vạn tấn phân hóa học các 
loại. 


Đại hội lần thứ IV của Đẳng đề ra 
chỉ tiêu phấn đấu đến năm 1980 là 
1.3 triệu tấn phân bón hóa học. 
Ngành hóa chất phải tính toản, 
lựa chọn dạng phân bón có tbể phát 
triền sẳn xuất và phải tích cực phắn 

đấu đề đạt được chỉ tiêu trên. 


Xu thể chung của các nước hiện 
nay là đi vào sản xuất các loại phân 
đàm đặc, phân phức hợp có hàm 
lượng chất dinh dưỡng cao. Với điều 
kiện và hoàn cảnh cụ thề của nước 
ta, trong những năm tới, chúng ta 
chưa thề làm như vậy. Ngay về su- 
pe lân trong kế hoạch 5 năm này, 


chúng ta cũng chỉ có thê giữ vững: 


mức hiện nay. Việc mở rộng nhà máy 
Su-pe phốt-phát chỈ hoàn thành vào 
đầu kế hoạch 5 năm thử ba. Trong 
năm 5 này, chúng ta tập trung sản 
xuất hai dạng phân chiếm tỷ trọng 
khá lớn trong tông số phân bón háng 
năm là phân lân nung chảy và a-pa- 
tiL nghiền. 


Phân làn nung chảy là loại phàn 
kjiềm tỉnh có hàm lượng chất dinh 
dưỡng gần bằng su-pe lân. dùng thích 


hợp với nhiều vùng đất chua ở nước - 


ta. Những nguyên liệu chính cần cho 
sản xuất phản lân nung chày đều có 
sẵn trong nước (trừ than cốc hiện nay 
đang được nghiên cửu thay thể một 
phần bằng than ăng-tơ-ra-xiL nhiệt 
luyện). Các công trình với quy mô từ 
2.000 đến 100.000 tấn/năm, chúng ta 
có thê tự thiết kế, chế tạo thiết bị và 
thi công xây dựng. 


Ngành hóa chất còn chủ ý phát 
tuiiền một dạng phân khác là a-pa-tit 
nghiền. A-pa-tiL nghiền, quặng thiên 
nhiên chưa qua xử lý hóa học, hàm 
lượng chất dinh dưỡng có thấp so 
với các dạng phân lân khác, song có 
tác dụng cải tạo đất (đất ta phần lớn 
nghèo lân}, góp phần tăng năng suấi 
cây trồng. Hiện nay việc sử dụng a- 
pa-tt nghiền có khó khăn về vận 
chuyền, nhưng đo yêu cầu của đồng 
ruộng, chúng ta cần tìm cách khắc 
phục khó khăn đó. | 


Ngoài việc phát triền hai đạng phân 
lân nói trên, ngành hóa chất đang 
tích cực đưa vào thế ồn định những 
cơ sở hiện có, tô chức khai thác và 
nghiền vôi góp phần cải tạo đất ở các 
tỉnh miên Nam. Dùng vòi đề khử 
chua, cải tạo đất là một tập quán .của 
nỏng dân ta. ở đồng bằng sông Cửu- 
long cứ bón từ 500 đến 800 ki-lô-gam 
vôi trên ›một héc-ta thì thu hoạch 
tăng thêm 400 đến 500 ki-lô-gam thóc. 
Nhu cầu phân vôi cho vùng này hằng 
năm lên tới một triệu tấn. Chúng ta 
sẽ phát-triền phân vòi bằng hai cách: 
nung vỏi và nghiên đá vôi, tủy theo 
điều kiên cụ thê từng nơi. Với cách 
làm tích cực, trong vài năm tới, chúng 
ta có thê đáp ứng nhu cầu vôi nói 
trên. 


Về phàn đạm, từ năm 1978, nhà 
máy phàn đạm Hà-báé bất đầu đi 
vào sản xuất. Ngành hóa chất đang 
trù tính mở rông thêm nhà máy này 
và xây dựng thém nhà máy phần đạm 
mới dẻ đáp tứnợ nhu cầu về đạm 
trong những kẻ hoạch 5 năm sau 
này. 

Sau bệnh là một tài họa không 
nhỏ đối với nóng nghiệp. Hằng năm 
thế giới mắt khoảng 207 sản lượng 
nỏng nghiệp vì sàu bệnh, người ta đã 
dùng bai triệu tắn thuốc trừ sâu gồni 
400 loại gia công thành 2/000 mặt 
hàng. 


Ở nước ta, những thiệt hại về mùa 
màng do sâu bệnh gày ra rất lớn, 
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chưa thống kê hết được. Thuận-hải, 
là vùng đất trồng bông rất tốt, nhưng 
không trồng được nhiều vì thiếu 


thuốc trừ sâu. Vùng Đà-lạt vừa qua - 


chỉ vì thiếu thuốc trừ sâu đã phải 
phá 100 héc-ta cải bắp. Yêu cầu về 
thuốc trừ sâu của chúng ta rất lớn, 
nhất là khoảng 10 năm nữa khi diện 
tích canh tác tăng gấp đôi. Nhưng 
điều đáng chú ý là bằng năm chúng 
ta phải chỉ khá nhiều ngoại tệ đề 
mua nguyên liệu thuốc trừ sâu 
nguyên chất của nước ngoài. Cho 
nên hướng lớn của công nghiệp hỏa 
chất là, ngoài việc tích cực gia công 
các loại thuốc với khối lượng ngày 
càng nhiều, cần tiến lên từng bước, 
giải quyết vấn đề nguyên liệu như đã 
sản xuất ô-xi-clo-rua đồng đề trừ 
nấm cho khoai tây và cà chua. Công 
nghiệp hóa chất cũng sẽ sẳn xuất các 
loại thuốc trừ sâu: đi-phe-tơ-rếc, 
vôn-pha-tốc, 2,4D, 


Trong chăn nuôi, thức ăn bởổ sung 
chất khoáng không thê thiếu được 
dối với gia súc. Từ năm 1976 công 
nghiệp hóa chất đã bắt dầu sản xuất 
một số loại thức ăn gia súc từ nguyên 
liệu trong nước như phốt-phát kết 
tủa (prê-xi-pi-táU, phốt-phát khử fluy- 
9... nhưng sản lượng chưa được bao 
nhiêu. Khó khăn lớn -trong việc sản 
xuất các loại thức ăn gia súc này là 
nhân đân ta chưa quen dùng, cho 
nên việc tiêu thụ có khó khăn. Thực 
hiện Nghị quyết của Đại hội lần-thứ 
IV của Đẳng, công nghiệp hóa chất sẽ 
sản xuất u-rê, muối a-môn, cỗ gắng 
đến năm 1980 sản xuất khoảng 5.500 
tấn các loại thức ăn phục vụ chăn 
nuôi. - 


Đề góp phần cùng ngành lâm 
nghiệp thực hiện tốt Nghị quyết của 
Đại hội Đăng và Hội nghị lần thứ hai 
của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
công nghiệp hóa chất đầy mạnh sản 
xuất các hóa chất phục vụ cho yêu 
cầu của lâm nghiệp như thuốc bảo 
quản gỏ, thuốc xử lý hạt giống, phòng, 
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trử sâu bệnh, diệt cổ và cây có bại, 
các chất phòng cháy và chữa cháy 
cho rừng. các chất dẻo dùng cho 
vườn ươm, các hóa chất cơ bản như 
xút, a-xit vô cơ đề xử-lý gỗ làm sợi, 


v.v... Mặt khác, phải chế biến các 


lâm sản đề lấy ra các hóa chất cần 
thiết phục vụ cho. sự phát triền nền 
kinh tế quốc đân. 


Nước ta ở vùng nhiệt đới, những 
sắn phầm nông nghiệp và nghề rừng 
rất phong phú. Trách nhiệm của các 
ngành công nghiệp là phải chế biến 
những sản phầm đó thành nguyên 
liệu và bàng tiêu dùng phục vụ sản 
xuất, đời sống và xuất khầu. Phát 
triền ngành hóa thực vật là một nhiệm 
vụ lớn của ngành hóa chất. Trước 
mắt, ngành sẽ phát triền các cơ sở 
ép dầu đề chế biến, tận dụng một số 
đầu thực vật như : trầu, sở,-thầu đầu, 
lai, v.v... làm nguyên liệu cho sơn. 
Đồng thời, cung cấp thiết bị chưng 
cất tỉnh dầu cho các địa phương đề 
mở rộng sản xuất tỉnh dầu hồi, 
hương nhu, hương bài, sả, bạc 
hà, v.v... Tích cực xây dựng những 
dây chuyền tỉnh chế và sản xuất từ 
Lính đầu một số sản phầm có giả trị 
kinh tế đề xuất khầun. 


Đối với thủy sản, công nghiệp hóa 
chất cần củng cấp các loại phân bón 
hóa học đặc biệt làm thức ăn trực 
tiếp cho cá hoặc làm thức ăn nuôi 
đưỡng những loại phù du là nguồn 
thức ăn chủ yếu của cá. Khi có công 
nghiệp sợi tông hợp, ngành hóa chất 
sẽ sản xuất những loại nguyên liệu 
làm phao lưới và sợi lưới phục vụ 
cho ngành đánh cả nước ngọt và nước 
biên. 

Về việc chế biến uà gia công cao-$u, 
đến năm 1980, ngành hóa chất sẽ nâng 
sản lượng các loại săm, lốp ô-tô, 
máy kéo, săm, lốp xe đạp từ gấp đôi - 
cho đến gấp bốn lần khi bước vào 
thực hiện kế hoạch 5 năm sau. Hiện 
nay sắm lốp xe đạp đã đáp ứng được 
nhủ cầu tiêu dùng, và một phần nhú 


` 


cầu xuất khầu. Riêng về lốp ô-tô, 
chúng ta còn phải nhập nhiều, ngành 
hóa chất có trách nhiệm đần dần 
giảm bớt nhập, tiến tới tự sản xuất 
đề đủ dùng về mặt hàng này. 


Ngoài những mặt hàng nói trên, 
công nghiệp hóa chất còn sản xuất 
với khối lượng ngày một tíng nhiều 
mặt hàng khắc như các hóa chất tỉnh 
khiết, xúc cốt-tích, a-xít clo-hy-đric 
31%. a-xit sun-phua-ric, phèn đơn, 
can-xi các-bô-nát, ni-tœ lỏng, ô-xy, 
đất đèn, pin, ác-quy, que bàn điện, 
sơn các loại,v.v... Hưởng chỉ đạo của 
ngành hiện nay là ra sức tận dụng lực 
lượng lao động hiện có, 
nguyên liệu trong nước, nghiên cứu 
thay thế các nguyên liệu phải nhập, 
tân dụng phế liệu, phế phầm, làm ra 
thật nhiều của cải cho xã hội. 


* 


Đề thực hiện phương hướng và 
nhiệm vụ trên, công nghiệp hóa chất 
cần ra sức tiến hành một số biện pháp 
chủ yếu sau đây: 


Một là, quan tâm giải quyết vẫn đề 
nguyên liệu cho sản xuất. Đặc điềm 
của sẳn xuất hóa chất là dùng rất 
aùiều nguyên liệu; chỉ phí vật liệu 
trung bình chiếm hai phần ba giả 
thành sản phầm: có ngành tới bốn 
phần năm. Thường cứ sản xuất một 
tấn sản phầm cần ba, bốn tấn 
nguyên liệu, thậm chỉ còn hơn nữa, 


Đề sẵn xuất phân bón, chúng ta có 
mỏ a-pa-ti(; với yêu cầu đưa nòng 
nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và trước mắt đề bảo đâm chỉ 
tiêu phân bón các loại cho năm 1980, 
ngành hóa chất đang tích cực cải tạo 
và mở rộng mỏ a-pa-tÍt Lào-cai đề 
trong mấy năm trước mắt đưa sản 
lượng quặng lên gấp ba lần hiện nay. 
Py-rit là một nguyên liệu cần thiết cho 
sản xuất phân su-pe lân, biện nay vẫn 
phải nhập. Đề tạo thế chủ động đáp 
ứng một phần nhu cầu này, mấy năm 


tận dụng - 


vừa qua ngành hóa chất đã tiến hành 
khảo sát và xây dựng mỏ py-rit (Vĩnh- 
phủ). Ngành hóa chất cũng đã xây 
dựng mỏ đá séc-păng-tin (Thanh-hóa) 
đề phục vụ cho sản xuất phân lân 
nung chảy. Sau khi đưa vào sử dụng. 
các mỏ gày sẽ dần đần được mở rộng 
đề đến cuối năm 1980 sản lượng quặng 
có thê tăng gấp hai lần (quặng py-riUD 
cho đến gấp 10 lần (đá séc-păng-tin) 
so với năm đầu mới đưa vào sản 
xuất. 


Ngành hóa ®hất còn tích cực thăm - 
đò; tìm kiếm thêm các mỏ phốt-phát 
ở các địa nhương đề phục vụ các xí 
nghiệp nghiền tại chỗ, vừa có thêm 
sản lượng, vừa khỏi mất K°NG vận 
chuyển lừ xa. . 


Những nguyên liệu khác của ngành 
hóa chất, đại bộ phận phải nhập. Đề 
giảm đần khối lượng nhập khầu, 
ngành hóa chãit đã phát động và sẽ ˆ 
đầy mạnh hai phong trào: tích cực 
nghiên cứu tìm tỏi mặt hàng thay thế 
hàng nhập và ra sức tiết kiệm vật tư, 
nguyên liệu trong sản xuất và xây 
dựng. Nhiều cơ sở sẵn xuất và Viện 
nghiên cứu đã thực hiện tốt việc nàyv 
như đã nghiên cửa và thăm dò, khai 
thắc bô-xit trong nước thay cho bô- 
xit nhập của nước ngoài; cải tạo lò 
cao đề sử dụng than nội địa thay than 
cốc đề sản xuất phân lân nung chảy ; 
xây dựng cơ sở cốc hóa than ăng-tơ- 
ra-xít nhằm tiến tới thay thế hoàn 
toàn than cốc mỡ... 


lai là, đầy mạnh công tác xây dựng 
cơ bản. Đề làm tròn nhiệm vụ chủ yếu 
trước mắt là phục vụ nông nghiệp 
tiến lên làm nhiệm vụ hóa học hóa 
nẻn kinh tế quốc dân, trong tỉnh hình 
cơ sở vật chất — kỹ thuật còn rất nhỏ 
yếu, ngoài việc sử dụng đến mức cao 
nhất những mảy móc thiết bị hiện có 
đề làm ra ngày càng nhiều của cải 
cho xã hội, ngành hóa chất, sẽ đầy 
mạnh công tác xây dựng cơ bản đề 
phát triền công nghiệp hóa chất, coi 
đây là một công tác lớn trong những ˆ 
năm sắp tới. : 


œ Đề tăng đảng kề năng lực của 
công nghiệp hóa chất Đảo những năm 
sau, trong kế hoạch nắm năm nàj sẽ 
khởi công xâu dựng một số nhà máu 
hỏa chất quan trọng, trong đỏ có nhà 
máu phản đạm (công suất 80 ouạn tấn 
phân tiêu chuần/năm), công trình mở 
rộng khai thác uà làm giàu quảng a-pa- 


tít, nhà mdu sợi 0uif-cô (công suất hai - 


bạn tân năm), nhà máy xút cốt-tích 
(công suất 6,6 oạn tấn/năm) bà một số 
nhà máu hóa chất khác » (3). 


Trước mắt đề thực IHhện chỉ tiêu về 
phân bón vào năm 1980, ngành hóa 
chất, một mặt sẽ hoàn thành mở rộng, 
xây dựng mới và đưa vào sản xuất cúc 
nhà máy phân lân nung chảy ở khu 
vực Văn-điền, Ninh-bình, Vĩnh-phú, 
Thhanh-hóa, Haà-bắc. ., mặt khác khẩn 
trương xây dựng mới các điềm nghiên 
với công suất toàn bộ từ 50 đến 60 
vạn tấn/năm, €ác nhà máy phân rác 
hữu cơ ở các địa phương, trước mắt 
hoàn thành nhà máy phân rắc hữu cơ 
ở thành phố Hồ-Chi-Minh. 


Đề mở rộng sản xuất thuốc trừ sàu, 
trừ cổ, các hóa chất kích thích cây 
trồng, thuốc thú ÿy, v.v... ngành hóa 
chất sẽ xây dựng cơ sở sẳn xuất mội 
số thuốc nguyên chất tại nhà máy 
hóa chất Việt-trì ; triệt đề huy động 
vào sản xuất các nhì máy gia 
công thuốc trừ sâu ở miền Nam; tô 
chức khai thắc mỏ và đùng đồng vụn 
đề sẵn xuất dù sun-phát dòng, ô-xy 
clo-rna dòng đề trừ sàu cho khoai tày 
và cà chua. 


Ngoàt ra, ngành hóa chất cũng sẽ 
mở rộng và xày dựng mới nhiều nhà 
máy khúc như nhà máy,ác-quy 2 
(Vĩinh-phú), nhà máy púũi Xuân-hòa 
(Vĩnh-phú), mở rộng nhà máy cao-SU, 
nhà máy dất đèn Tràng-kènh... tông 
công hơn 30 công trình lớn nhỏ với 
tông số vốn đầu tư gấp 10 lần năm 
1975. 


Từ nay đến năm 1980, sẽ dần dần 
hình thành các khu công nghiệp hóa 
chất: khu cóng nghiệp a-pa-tiL Đáo- 
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cai; khu công nghiệp hóa chất Lâm- 
thao; khu công nghiệp hóa chất Núi 
đính; khu công nghiệp hóa chất Hà- 
bắc. Đó là chưa kề các nhà máy công 
nghiệp hóa chất Việt-trì, Vĩnh-thịnh 
(Cao-lạng), Xuân-hòa (Vĩnh-phú) và 
các nhà máy khác tập trung ở Hà- 
nội, thành phố Hồ-Chi-Minh, Đaà- 
nẵng. : 


Ba ià. đầy mạnh công tác nghiên 
cứu khoa học — kỹ thuật, ứng dụng 
tiến bộ kỹ thuật, phát huy vai trò 
then chốt của cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, kiên quyết làm tốt những 
Việc sau đây : 


— Nghiên cứu giải quyết vấn đề 
nguyên liệu cho ngành hóa chất bao 
gồm các việc : tìm thêm những nguồn 
nguyên liệu mới trong nước ; nghiên 
cứu từng bước thay thế những mặt 
hàng phi nhập, phấn đấu hạ định mức. 
tiêu hao nguyên liệu, vật liệu; tận 
dụng các phế Hiệu, phế phầm làm thêm 
của cải cho xã hội. Nghiên cứu sản 
xuất thêm nhiêu mặt hàng mới. 


— Phấn đấu nâng cao năng suất 
thiết bị, đưa thời gian hoạt động của 
các thiết bị tiến lên đạt mức thời gian 
theo chế độ, nhất là các thiết bị sản 
xuất phan lân, cao -su... Tăng cường 
năng lực cơ khi ở cơ sơ và trong toàn 
ngành dè tự đảm nhận việc gia công 
chế tạo các phụ tùng thay thế, chế 
tao thiết bị cho sự phát triền ngành. 
Thực hiện tốt việc bảo quản và bảo 
dưỡng thiết bị đúng định kỷ, chấm 


- đứt tỉnh trạng máy móc, thiết bị hỏng 


hóc đột xuất làm ảnh hưởng đến sản 
xuất. Tích cực cải tiền công nghệ, 
thực hiện cơ giới hóa, giảm dần lao 
đọng thủ công và đồng bộ hóa dây 
chuyền sản xuất, Cãi thiện điều kiện 
làm việc cho công nhân, bảo đảm an 
toàn lao động. 


(2) Phạm-Văn-Đồng: Phương hướng, nhiệm 
cự pà mục tiêu chủ gẻu của kế hoạch 5 năm 
!976 — 19/0), Nhà xuất bản Sự thật, EHlà-nội, 
I976, trang 42. 


— Nghiên cứu Ổn định và nâng cao 
chất lượng sản phầm. Củng cố công 
tác kiềm tra chất lượng sẵn phầ¡n, bảo 
đảm tất cả các sẳản phầm đều đát 
tiêu chuần chất lượng của Nhà nước, 
của ngành hoặc của xi nghiệp. Trang 
bị đầy đủ phương tiện đo lường cho 
các cơ sở và thực hiện chặt chẽ việc 
đo lường, coi đó là một kỷ luật trong 
sản xuấi. 


— Đi đôi với việc kế hoạch hóa công 
tác nghiên cứu khoa học — kỹ thuật, 
phát động một phong trào quần chúng 
rộng rãi tiến quân vào khoa học — kỹ 
thuật, mở rộng các hình thức câu lạc 
bộ khoa học — kỹ thuật, thực hiện việc 
khen thưởng sáng kiến kịp thời. Phát 
triền công tác thông tin khoa học - 
kỹ thuật, củng cố và đưa mạng lưới 
thông tin khoa học — kỹ thuật ở cơ 
sở đi vào nền nếp. 


Bốn là, tiếp tục xây dựng và tùng 
bước hoàn thiện hệ thống quản lụ kinh 
tế, đồng thời đữu mạnh phong trào thí 
đua,phát huy quyền làm chủ tập thê 
của cần bộ, công nhân, ra sức hoàn 
thành tốt kế hoạch 5 năm cũng như kế 
hoạch từng năm. 


Dựa theo điều lệ quản lý xi nghiệp 
mới, ngành hóa chất tiền hành !ồ chức 
lại sẵn xuất từ các tô sẳn xuất đến 
các phân xưởng, các xi nghiệp và 
toàn ngành, nhằm đưa lại hiệu quả 
_kinh tế cao nhất. Việc xây đựng kế 
hoạch phải dựa trên cơ sở tiềm lực 
của ta về tài nguyên, thiết bị, về cán 
bộ và công nhàn kỹ thuật. Kế hoạch 
phải toàn diện bao gồm đầy đủ các 
cbỉ tiêu theo quy định của điều lệ mới 
về quản lỷ xi nghiệp Nhanh chóng 
tiến lên lập kế hoạch toàn ngành, 
thống nhất toàn ngành trên những 
mặt chủ yến, phát huy tác dụng của 


G 


ngành đối với những hoạt đọng của 
địa phương. 

Từ sản xuất nhỏ đi lên sẵn xuất lớn 
xã hội chú nghĩa trong điều kiện nước 
la hiện nay, còn nhiều mặt mất cân 
đối, ngành hóa chất cõ gắng nằm chắc 
và đần đăn củng cố các mặt quản lý 
lao đông, vật tư kỹ thuật, tiền vốn 
nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. 
Điều quan trọng là tạo điều kiện về 
mọi mặt để cho công nhân thực hiện 
được quyền làm chủ tập thẻ : xây dựng 
mọi tỏ chức vững mạnh từ trên xuống 
dưới; xây dựng một nén nếp hợp 
đóng chặt chẽ và có hiệu quả giữa 
các đơn vị và các bộ phận trong cùng 
một đơn vị; tĩng cường mối quan hệ 
giữa nøành hóa chất và các ngành 
kinh tế khác, Một mặt đầy mạnh 
phong trào thí dua tạo nên một khi 
thế làm việc mới, mặt khác có những 
biện pháp tỗ chức chặt chẽ buộc mỗi 
người Ở cương vị công tác của mình 
phai hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


_* 


Công nghiệp hóa chất ở nước ta 
đang còn rất non trẻ, nhưng có đủ 
điều kiện và khả năng phát triền 
thành một ngành công, nghiệp hiện 
đại. Dưới ảnh sắng nghị quyết Đại 
hội lần thứ IV của Đảng và các nghị 
quyết Hội nghị lần thứ hai và thứ ba 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng, 
ngành hóa chất quyết tâm khắc phục 
khó khăn, trước mắt phấn đầu hoàn 
thành chỉ tiêu về phân bón và các 
hóa chất khác của kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai, tiến lén xây dựng 
ngành công nghiệp hóa chất vững 
mạnh, góp phần xây dựng nền kinh 
tế nước ta có cơ cấu còng — nông 
nghiệp hiện đại. : 
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Mấy kinh nghiệm bước đầu giải quyết 
vấn đề lương thực ở tỉnh Nghĩa-binh 


N{GHĨA-BÌNH là một tỉnh ít ruộng đất, : 


bình quân diện tích canh tác 
tính theo dầu người chưa đầy 2 sào 
Trung-bộ (0,1 ha), số dân đông nhưng 
phân bố không đều, hằng năm tìng 
gần 7 vạn người. llơn hai mươi năm 


qua, chiến tranh xâm lược của đế - 


quốc Mỹ siãä gây ra những hậu quả 
nặng nề về mặt kinh tế: 189 xã trong 
Lồng số 251 xã bị tàn phá, trên 60 vạn 
người bị dồn vào thành thị, trên 6 
vạn trâu bỏ bị giết, gần 45 vạn lượt 
nhà bị đốt phá, trên 35.000 ha ruộng 
đất bị bổ hóa, đo đó ở nông thôn, 
sức kéo và sức lao động thiếu nghiêm 
trọng. 

Sau khi được giải phóng, tin tưởng 
ở lòng yêu nước nồng nàn và tỉnh 
thần cần kiệm của nhân dân trong 
tỉnh, với ý chí tự lực tự cường và 
trách nhiệm đối với cả nước, đăng bộ 
Nghĩa-binh quyết tâm phần dầu tự 
trang trải lương thực cho nhu cầu cán 
bộ uà nhân dân trong tỉnh 0à làm tròn 
nghĩa oụ lương thực dổi uới Nhà 
nước... : 


Thực hiện quyết tâm đó, Đang bộ 
Nghĩa-bình đã lãnh đạo cán bộ, bộ đội 
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VÕ - VĂN - ĐINH 
(Phó bí thư TÌnh ñụ Nghĩa-bình) 


và nhân dân trong tỉnh ra sức khắc 
phục hậu quả chiến tranh; khôi phục 
sản xuất. Chúng tôi đã kịp thời chuuền 
lao động 0uề nông thôn, tồ chức _lại lao 
động, động uiên mọi người đoàn kết 
trơng (rợ sản xuất, huy động lao 
động trên địa bàn từng huuện, từng 
bùng trong tỉnh, tiến quản 0àảo mặt trận 
khai hoang 0ỡ hóa, làm Lhủu lợi, nhằm 
khỏi phục 0à phát triền sẵn xuất nóng 


nghiệp. 


Hai năm qua, chúng tôi đã vận 
động và tô chức gần 60 vạn người 
trước đây bị dồn vào các đô thị trở 
về quê cũ lao động sản xuất, động 
vien hàng vạn cán bò, bộ đội, học sinh, 
thanh niên xung phong đi giúp dân 
khai hoang, vỡ hóa, phá gở bom mìn, 
đựa hàng vạn ngụy quân, ngụy quyền 
trong các trại cải tạo về nông thôn 
phục vụ công tác này. 


Mấy con số sau đây cho thấy những 
nét đại cương vẻ tỉnh hinh phục hỏa, 
khai hoang, mở rộng diện tịch trồng 
trot các loại lúa, màu, cây công 
nghiệp ở tỉnh chúng tôi trong mẫy 
nắm qua, 


Phục hóa, khai hoang 
Diện tích trồng các loại 
— Lúa 

— Màu 

= Cây công nghiệp 


Dựa vào khí“thế cách mạng sôi nồi 
sau ngày giải phóng, chúng tôi đã 
phát động nhân đân lảm thủy lợi nhỏ, 
vừa và lớn, thực hiện phương châm 
Nhà nước và nhân dân cùng làm. Có 
công trình dự định làm trong 3 nắm 
chỉ trong 6 tháng là hoàn thành như 
công trình đê Khu Đông dài 40km chạy 
qua 2 huyện : Phú-cát, Phước-vân và 
thị xã Quy-nhơn, ngắn nước mặn đưa 
1 vạn ha ruộng đất hoang hóa lâu năm 
vào sản xuất. 

Chúng tôi đã mạnh đạn thực hiện 
chủ trương phân cấp làm thủy lợi, 
giao cho huyện làm các công trình 
thủy lợi vừa và nhỏ. Trong năm 1977, 
các huyện đã sửa chữa và làm mới 
gần 2000 công trình, 1700 đập bồi, 184 
bở xe nước, nạo vét và đào hơn 16 
nghìn ao, giếng, 2000 km kênh mương, 
huy động gần 4 triệu ngày công làm 
thủy lợi và chống bạn, đào đắp 2 triệu 
350 nghìn mét khối đất, Các huyện 
còn nhận thi công 13 công trình trong 
số 17'công trình loại vừa của tỉnh, 
trong đó có 8 công trình đã hoàn 
thành, đưa vào phục vụ sẵn xuất kịp 
thời vụ. Một số công trình lớn do tỉnh 
phụ trách đang được xây dựng như 
Thạch-khê, Liệt-sơn, Nam sông Vệ, 
Núi một, có công trình đã làm xong 
tưới gần 1 vạn ha. 


Việc làm thủy lợi trong tỉnh chúng 
tôi đã thật sự trở thành một phong 
trào quần chúng mạnh mẽ, sâu rộng. 
Các công trình thủy lợi đã bảo đảm 
đủ nước tưới cho trên 80% diện tích 
ruộng đất gieo trồng vụ đông tuân 
vừa qua, đồng thời giữ được nước 


- 


1976 


1977 


10.000 ha 
264.000 — 
185.000 — 

57.000 -—- 

20.000 — 


8.265 ba 
225.800 — 
163.000 — 
43.400 — 

13.400 — 


cho vụ hè thu. Nhờ có công tác thủy, 
lợi, trong những năm qua, nhân dàn 
đã khắc phục được phần lớn nạn hạn 
hán, bảo đảm sẳn xuất phát triền, 
thâm canh, tăng vụ, thay được giống 
mới, thay đồi lịch thời vụ, làm cho 
năng suất lúa tăng. 


Kinh nghiệm giấi quyết vấn đề 


- lương thực ở tỉnh chúng tôi trong 


mãy năm qua chỉ rö rằng muốn có đủ 
lương thực, phải phải triền mạnh mê 
0iệc (rồng màu. Nhân dâu tỉnh chúng 
tôi đã có tập quán ăn màu từ lâu đời ; 
cùng với gạo, khoai sắn là thành phần 
của cơ cấu lương thực. Trong suốt 
30 năm kháng chiến, nhờ có màu, 
nhân .dân Quảng-ngãi và Binh-định 
không những đủ ăn mà còn có đủ 
lương thực cung cấp cho bộ đội đánh 
giặc. Từ ngày tỉnh nhà được giải 
phóng đến nay, đẳng bộ tỉnh chúng 
tôi biết dựa vào truyền thống đó phát 
động nhân dân sản xuất thật nhiều 
màu (khoai, sắn, bắp) đề bồ sung cho 
gạo, đo đó, diện tích trồng màu đã 
tăng lên rõ rệt. Năm 1975, màu chiếm 
13% tông sản lượng lương thực toàn 
tỉnh, đến nay màu đã chiếm 22% tông 
sản lượng lương thực (chưa kề diện 
tích đất trồng màu mà nhân dân chưa 
khai báo), Ở những nơi ít lúa, màu 
chiếm tới 50% tổng sản lượng lương 
thực (Bình-sơn, Phù-mỹ, Phù-cát, Tây 
Sơn-tịnh). “Trong những năm tới, 
chúng tôi phấn đấu tăng nhanh và 
nhiều hơn nữa việc trồng mùu (khoai, 
sắn, bắp...), làm cho màu chiếm Lỷ lệ 
35% trong tổng sản lượng lương thực 
toàn tỉnh, Đi đôi với sắn xuất màu, 
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chủng tôi đã !tồ chức chế biến màu ở 
khắp các vùng: thải lát phơi khô, 
mài bột làm các loại bánh, bún, ta-pi- 
Ỏ-Ca, hồ tiếu.:. 

Chúng tôi cỏn phát động phong trào 
cần bộ tham gia lao động sản xuất đề tự 
túc về lương thực. Phong trào mỗi” 
người trỏng 200 gốc mì " đã thu được 
kết quả bước đầu, khá nhất là phong 
trào trong quân đội và các trưởng 
học. Một số đơn vị đã bảo đảm tự 
tức lương thực một thang. 


Nhờ có sự cỏ gắng vượt bậc trong 
việc khai hoang, vỡ hóa, làm thủy lợi, 
trồng màu, tích cực chống hạn hán, 
sâu bệnh, ra sức thầm canh, tăng vụ, 
nhân dân tỉnh chúng tỏi đã giành được 
thẳng lợi bước đầu trong sẳn xuất 
lương thực. 


Trong các năm 1976, 1977, năng suãit 
lúa đạt bình quản cả năm trên 4 
tán/ha, có 3 huyện và 2 thị xã (Ấn- 
nhơn, Phước-văn, Mó-dưc, thị xã 
Quảng-ngãi, thị xã Quy-nhơn) đạt 
năng suất lủa từ 5,9 đến 6,2 tấn/ha. 
Sẵn lượng lương thực năm 1976 tăng 
50% so với năm 1975, Năm 1977, mặc 
dủ gặp nhiêu khó khăn như: hạn hán 
kéo dài, lụt bão, sàu bệnh.... sản 
lượng lương thực cả năm vẫn lăng 
hơn năm 1976 2,842. Đàn gia súc, gia 
cầm đều tăng hơn năm 1975. 

Kinh nghiệm thực tế cho chúng tôi 
thấy rõ rằng: trong hoàn cảnh một tỉnh 
bị chiến tranh tàn phá nặng nề, ruộng 
đất hoang hóa nhiều, thiểu sức lao 
động, thiếu sức kéo, nông dân còn làm 
ăn riêng lẻ, muỏn giải quyết được vấn 
đề lương thực, phải tó chức lao động 
lại đề tương trợ sản xuất, phải buy 
động lao động trên địa bàn huyện và 
liên huyện để khai hoang phục họa, 
làm thủy lợi; và sau khi giái quyết 
vấn đề ruộng đất cho nông dân, phải 
củng cố và phát triển phong trào vần 
công, đôi công, hợp tác, sớm chuẩn bị 
đi oào hợp tác hóa nóng nghiệp. 

Thời gian qua, chúng tòi đã kết hợp 
Diệc cải tạo quan Lệ sản xuất 0ởi t6 
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-chức lại sản xuất nông nghiệp theo 


hướng đi dần lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Chúng ta đã đưa ngay phần l 
lớn ruộng đất vừa mới khai hoang, vỡ 
hóa vào các tồ chức vần công,đồi công, 
tập đoàn sản xuất. Các xã Phước- 


- thắng, An-läo, Nghĩa-lâm và nhiều xã 


bị chiến tranh tàn phá khác cũng đền - 
tô chức như vậy. Đến nay, toàn tỉnh đã 
có 7.947 tö vần cênz, đổi còng và 280 
Lập doà¿i sản xuất, thu hút trên 70% 
nông dân lao động. Trên cơ sở đó, 
thàng 10-1976, chúng tôi tiến hành 
làn thứ việc xây dựng hợp tác xã 
nông nghiệp ở xã Phước-thắng (huyện 
Phước-vân) với quy mỏ 500ha. Đến 
nay, trong tỉnh đã có 34 hợp tác xã 
sản xuất nòng nghiệp, với 98% số hộ ở 
địa phương tham gia, 97,7% ruộng 
đãt,canh tác và 80% trâu bò cày 
được tập thê hóa. Trong sö 34 hợp 
tác xã nói trên, có 18 hợp tác xã ở 
đồng bằng ven biền, quy mô bình 
quân môi hợp tác xã là „920 ha; 13 
hợp tác xã ở vùng bán sơn địa, quy / 
mỏ bình quân mỗi hợp tác xã là 557 
ha : và 2 hợp tác xã ở miền núi. Các 
hợp tác xã này đã bắt đầu tô chục 
lại sản xuất, xây dựng một số cơ sở- 
vật chất — kỹ thuật cần thiết, và bước 
đầu tổ rõ tính hơn hẳn của nó đối 
với sẵn xuất cá thể về các mặt : thâm 
canh, tăng vụ, xây đựng cánh đồng 
8 — 10 tấn thóc/ha, làm thủy lợi, phân 
bón, chắn nuôi... Các hẹp tác xÂ này 
dã bát đầu thực hiện chế độ quản lý 
xã hội chủ nghĩa như: định mức lao 
động, đăng ký ngày công, thực biện 
chế độ khoán, xày dựng các đội 
chuyên canh. thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động và quan tâm 
đầy đủ đến các đối tượng thuộc” 
chính sách ưu tiên phân phối lương 
thực, 


Qua việc tô chức làm thử ở các 
hợp tác xã nông nghiệp trong huyện 
Phước-vân, chúng tôi đã rút ra được 
bài học thực tế là : có tô chức lại sản 
xuất theo hướng đi lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, chúng ta mới có 


khả năng huy động và khai thác được 
hết khả năng lao động, đất đai vào 
sản xuất nông nghiệp, đưa năng suất 
lao động và năng suất cây trồng tăng 
nhanh. Ở hợp tác xã Phước-thẳng, hai 


năm qua điện tích, năng suất, sản 
hương bình quân lương thực tính theo 
đâu người, làm nghĩa 'vụ lương thực 
đói với Nhà nước đều tăng lên rõ rệt 
so với lúc côn làm ăn cá thê. 


Kết quả sản xuất lương thực ở hợp tác xã Phước-thắng 
qua các vụ đông xuân như sau : 


(sẵn 
cả thẻ) 


"——>—>—————————>———>>—m>===>nismmos.. so... NT mmmnsmmmmmmmmmmmammmmme 


Diện tích (ha) 
Năng suất (kg/ha) 2.900 


Sân lượng (tấn) 1.275 
Sản xuất lượng thực tính 
theo đầu người (kg) 256 
[àm nghĩa vụ (tấn) 180 
Trong đỏ : 
+ Thuế nông nghiệp (tín) 180 


| + Bán theo nghĩa vụ (tần) 


Cấp huyện đã có những chuyên 
biến bước đầu trong lãnh đạo kinh 
tế. Nhiều huyện đã xây dựng phương 
ân kinh tế, đã trực tiếp chỉ đạo các 
hợp tác xã và huy động các ngành 
phục vụ các hợp tác xã sín xuat nông 
nghiệp. 

Đi đòi với việc tÔ chức lại sẵn 
xuất nông nghiệp, tính chúng tòi đã 
kiên quyết đưa người dì xả dựng các 
oùng kinh tế mới, đã vận động được 
trên 2 vạn người đi xâv dựng vùng 
kinh tế mới ở Tây-nguyên và vùng 
giáp ranh trong tỉnh, bước đầu phản 
bố lại lao động trong toàn tỉnh. 


* 


Chúng tôi nhận thức rằng, muốn 
giải quyết vấn đề lương thực được 
tốt, phải có một quan điềm foản diện, 
tức là phải giải quyết vấn để lương 
thực fữ sản xuất đến thu mua, phản 
nhối, 0à tiêu dùng. VÌ vậy, sau khi 


Đông xuân 
1975—19:6 
xuất 


(san xuất | 1077—1978 
| tập thể) 75—170:78—77 
114,2 920 100,8 | 100,4 
3.192 3.$00 125 115,2 
1.591,5 1.976 124 117 
° 350 139 136 125 
3/0 420 209 121 
| 225 230 102 
112 220- 


So sành 9% 


70—77,77--78 


| Đông xuân 
1076—1977 | Đông xuân 


tp trung sức vào việc khôi phục và 
phạt triển sản xuất lương thực với 
tất cä cúc biện pháp nói trên, chúng 
tôi đã coi trọng vấn dề (hu mua, 
phản phối oà quản lj thị trường lương 
thực, Chúng tôi coi các khâu công tác 
nay là những khâu công tác quan”: 
rong cần phái làm tốt vì nó thê hiện 
rỏ trach nhiệm của mọt đang bộ địa 
phương đòi với ca nước và đối với 
đời sống nhàn dân địa phường. 
Chúng tôi đã động viên các nưành, 
cúc cấp ở trong tính làm thật tối 
công tắc này, Và mấy năm qua nông 


đàn đã nọp thuế và bán thóc theo 


nghĩa vụ cho Nhà nước như sau: 
Nam 1975: 12.770 tàn 
Năm 1976 : 4/.000 tần 
Nam 1977 : 41.000 tăn 
Dê làm tỏi việc thủ mua lương 
thực, tỉnh chúng tòi dã giáo dục cho 
nóng đân hiểu TỐ, nöoịi Việc nộp 
thuế, nong đàn cÒn có nghĩa vụ bán 
lượng thực cho Nhà nước, và đã quy 


- 


S 


định cụ thề mới quan hệ giữa Nhà 
nước và nông dân như sau: Nhà nước 
bán phân bón, thuốc trừ sâu, xăng 
đầu.. cho nông dân, theo điện tích 
Øtco tròng và yêu cầu của sản xuất; 
nông dần bán lương thực cho Nhà 
nước theo diện tích gieo trỏng và sâu 
lượng thu hoạch Ai bán vượt mức 
nghĩa vụ thi được bán thưởng hàng 
họa. Nhờ vậy, nhân dân đã hãng hải 
đóng thuế và bán lương thực cho Nhà 
nước. Năm 1977, đề thu mua lương 
thực được công bằng, hợp lý, thuận 


._ tiện cho dân, chúng tôi đã tiên hành 


laàp sô thu, số mua, định sản lượng, 
phản bố mức nghĩa vụ bán lương 
thực cho các huyện, các xã, tô chức 
thủ mua sát từng thôn, xã, bảo dảm 
nhanh, gọn, tốt, Có nơi chỉ làm trong 
» ngày là xong. Ộ 


Nhờ thu mua lương thực được tốt, 
cbúng tôi không những bảo đảm cùng 
cấp lương thực cho cán bộ, bọ đòi, 


Bán cho nhụ cầu tiêu dùng 

— Cho nhân khầu phi nòng nghiệp 
— Nông dàn thiếu ăn 

— Vùng kinh tế mới 

Bản cho nhụ cần sản xuấi 

— Trồng cây công nghiệp : 
— Nghẻ cá + muối 

— Chăn nuòi 


Cho nóng đán 0d nượn lúc giáp hại 


Đề quản lý tốt thị trường lương 
thực, chúng tôi đã có những biện 
pháp ngăn chặn những boạt động 
đầu cơ lương thực, đồng thời vẫn đề 
lương thực lưu thôòng trong tỉnh và 
vùng giáp ranh tỉnh khác với mức dộ 
vừa phải (từ 40 đến 50 kg mỗi người), 
nhằm điều hòa nhu cầu lương thực 
của nhân dân, bảo đảm cho giả ca 
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công nhân, viên chức, cho lao động ở 
các còng trường, nông trường, làm 
trưởng, mà còn giải quyết một phần 
yêu cầu lương thực của nhàn dân lao 
động ở thành thi, những người đi 
vùng kinh tế mới, ngư dân và những 
người làm các ngành nghề khác do 
Nhù nước quản lý, đồng thời cho 
nông dân vay mượn lương thực khi 
giáp hạt và trợ cấp cho những trẻ em 
mÖ còi và những người mất sức lao 


động. Đối với những người chưa ` 


chịu sự quản lý của Nhà nước về lao 
động và sản phầm làm ra, thì Nhà 
nước không cung cấp lương thực. 
Việc cung cấp lương thực này đã có 
tác dụng góp phần phân bổ lại lao 
động, giúp cho các ngành, nghề trong 
tỉnh phát triên, phục vụ tốt nhu cầu 
của nhân dân, góp phần giữ vững giá 
cả, ôn định thị trưởng. Ngoài ra, 
chúng tôi còn làm nghĩa vụ đối với 
trung ương đươc 10.000 tấn lương 
thực (quy gạo). ` 


19/5 1976 1977 


14.140 tấn | 21.856 tấn | 32.593 tấn 


13952 — | 16.687 — |19.263 — 
Ò17 — 168 — 179 — 
1.034 — 

270 — 
3441 — 
1,927 =—" 
)) — 


1.920 — 3J.134 — 2.0954 — 


thị trường về lượng thực không lên 
cao. Riêng vẻ máu, chúng tôi cho mua 
bản rộng rãi hơn. 

Đi đôi với việc lãnh đạo các khâu 
sìn xuất, thủ mua, phân phối, quản 
lý thị trưởng, chúng tôi rất coi trọng 
việc lĩnh đạo can Độ pà nhản dứn tiết 
kiểm tiên dụng lương thực. Chúng tôi 
thường nhắc nhở và đọng viên nhân 


dân phát huy truyền thống cần cù 
lao động và tiết kiệm tiêu dùng, 
chống lãng phi lương thực. 


Trong các bữa ăn hằng ngày, nhân 
dân tỉnh chúng tôi vẫn giữ tập quán 
ăn cơm ghế màu, có nơi ghế hơn một 
nửa màu. Hãng tháng, cán bộ vẫn 
thực hiện tiết kiệm 1kg lương thực: 
Hai năm qua, ở tỉnh chúng tôi có 
nhiều vùng mất mùa lúa, đời sống 
nhân đân gặp khó khăn, nhưng nhân 
dân vẫn không đói. Đó chính là nhờ 
nhàn dân các vùng này đã có màu 
ăn thay gạo (Phù-mỹ, Phủ-cát, Bình- 
sơn, Đức-phồ). 


Hơn nữa, những lúc mất mùa, nhân 
dân thiếu ăn, chúng tôi một. mặt lãnh 
đạo nhân dân tiết kiệm tiêu dùng 
lương thực, sản xuãi rau, màu đề 
chống đói ; mặt khác, tồ chức cho vay 
. mượn lương thực đề nhân dân yên 
tâm sân xuất, Nhờ đó mà nhân dân 
tin tưởng vào chính quyền cách mạng, 
không vì tâm lý sợ đói mà tất tả 
ngược xuôi chạy gạo; tạo cơ hội chô 
bọn con buôn đầu cơ tích trữ, đầy 
giá lương thực lên, làn hồn loạn thị 
trường. 


Cùng với việc lãnh đạo sản xuất, 
việc lãnh đạo tiêu dùng lương thực 
một cách tiết kiệm và sự quan tâm 
của chính quyền cách mạng đối với 
đời sống nhân dân đã giúp cho nhân 
dàn tỉnh chủng tôi vượt qua được 
nhiều khó khăn trong đời sống. làm 
tốt nghĩa vụ lương thực đối với Nhà 
nước. 


Ở đây, chúng tôi coi trọng việc 
lãnh đạo tiêu dùng không chỉ đề tiết 
kiệm lương thực, giải quyết khó khăn 
về kinh tế; mà còn đề xây dựng cho 
nhân dân nếp sống mới của con người 
mới xã hội chủ nghĩa là: cần kiệm 
âu dựng chủ nghĩa xã hội, lẫy lao 
động sản xuất và thực hành tiết kiệm 
làm tiêu chuần đạo đức của con người 
mới, xóa bổ nếp sống lạc hậu, xa hoa, 
đöi trụy do chủ nghĩa thực dân mới 
đề lại trong xã hội miền Nam. 


Qua việc giải quyết vấn đề lương 
thực, chúng tôi nhận thức rõ: muốn 
giải quyết tốt vấn đề này, Nhà nước 
chuyên chính vô sản phải có chính 
sách 'liên minh kinh tế giữa giai cấp 
công nhán uà giai cấp nông dân trong 
sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chính sách liên minh kinh tế với nông 
dân phải thề hiện trên cúc lĩnh vực 
sản xuất, thu mua, phân phối và tiêu 
dùng, trong đó chính sách thu mua 
lương thực là một trong những chỉnh 
sách cơ bẳn của Đẳng và Nhà nước ta 
đối với nông dân. Chính sách ấy phải 
thề hiện sự liên minh kinh tế thật sự 
giữa hai giai cấp cơ bản nói trên, 
dựa trên cơ sở sự hiệp(tác xả hội chủ 
nghĩa, thề hiện sự tôn trọng quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động trong công cuộc xây đựng 


chủ nghĩa xã hội. Chinh sách 
ãy là một chính sách trao đồi 
hàng hóa. có tồ chức giữa bai 


bên dựa trên cơ sở hợp đỏng kinh tế 
hai chiều, thề hiện sự cam kết thực 
hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh nghĩa 
vụ của hai bên: nông dân phải bảo 
đảm sản xuất và nộp thuế, bán lương 
thực cho Nhà nước một cách sòng 
phẳng, Nhà nước phải cũng cấp vật 
tư sản xuất và hàng tiêu dùng cho 
nỏng đân theo một chính sách giá cả 
hợp lý và theo một kế hoạch thống 
nhất. Nhưng đây không phai là hình 
thức trao đôi hàng hóa thông thường 
giữa tư nhâu với tư nhân như dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng không 
phải là kiều hàng đồi hàng”, Về 
thực chất, đây là một chế độ quản l 
kinh tế xä hội chủ nghĩa nhằm đưa 
các khâu sản xuất và lưu thông phân 
phối vào tỗ chức và kế hoạch, thất 
chặt mối quan hệ kinh tế giữa các tô 
chức kinh tế của Nhà nước với các 
hợp tác xã và các tổ chức sản xuất 
Lập thề khác của nông dân, thực hiện 
đường lối liên minh công nông của 
Đẳng ta trong giai đoạn mới của cách 
mạng. Nhà nước chuyên chỉnh vô 
sản có nghĩa vụ giúp đỡ, hướng dẫn 
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nông đân đi lên chủ nghĩa xã hội, đầu 
tranh cãi tạơ những mặt tiêu cực của 
họ, nhưng phải giúp đỡ họ thật sự 
(rong sẵn xuất và đời sống, lúc được 
mùa cũng như khi đói kém, Nhà nước 
chăm lo đời sống của họ, làm cho họ 
tín tưởng ở sự liên mỉnh trung thành 
và vững chắc giữa giai cấp công nhân 
và giai cấp nỏng dân, mà giai cấp 
công nhân là người lãnh đạo, trên cơ 
sở đó họ kiên quyết bảo vệ chính 
quyền cách mạng, một lòng đi lên chủ 
nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của 
Đảng. i 

Trên đây là những nhận thức và 
kinh nghiệm bước đầu về việc giai 
quyết vấn đề lương thực ở một tỉnh 
mới giải phóng. Tuy nhiên, vấn đề 
lương thực ở tỉnh chúng tôi vẫn còn 
căng thẳng. Sản xuất lương thực còn 
bị thiên tai uy hiếp, mùa màng còn 
bếp bênh, trong lúc đó, số dân lăng 
nhanh, điện cung cấp lương thực (cho 
các ngành, nghề) ngày càng rộng... 
Mặt khác, trong việc lãnh đạo vẫn đề 
này, chúng tòi còn có những thiếu 
sót. Phong trào sản xuất nông nghiệp 
Irong tỉnh còn nhiều mặt yếu, việc 
khai hoang, định canh định cư, xây 
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dựng vùng kinh tế mới, phân bố lao 
động tiễn hành còn chậm, hiệu quả 
thấp. Phong trào thâm canh, tăng vụ 
chưa được sôi nổi trong toàn tỉnh, 
chưa trở thành phong trào quần 
chúng rộng rãi và mạnh mẽ, tỷ trọng 
màu trong sản xuất lương thực vẫn 
còn thấp, chín nuôi chưa cân đối với 
trồng trọt Việc chỉ đạo thu mua 
lương thực còn nhiều thiếu sót; một 
số nơi định sản lượng, phân bố mức 
nghĩa vụ bán lương thực cho các địa 
phương chưa thật sát, việc làm còn 
mệnh lệnh, chưa thật công bằng hợp 
lý... - 

Trong thời gian tới, đảng bộ tỉnh 
chúng tôi cố gắng phát huy những 
kinh nghiệm đã thu được, ra sức 
khắc phục khuyết điềm nhằm làm giải 
quyết tốt vấn đề lương thực đúng 
theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 
của Ban chấp hành trung ương Đảng, „ 
làm cơ sở cho công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở tỉnh nhà, bảo đảm thực hiện 
lốt các chỉ tiêu của kế hoạch Nhà 
nước trong những năm tới, góp phần 
hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước 5 


"năm lần thứ hai 1976 — 1980, 


/ 


VỀ VẤN ĐỀ SINH BÉ (Ó KẾ H0ẠC 


SINH để là một hiện tượng sinh vật 
bọc, là một quy luật đề loài 
người tồn tại và phát triền.- 

Từ lâu, con người đã sớm ý thức 
được việc phát triền của chỉnh mình 
và không thể tùy tiện buông trôi theo 
tự nhiên. Ilàng nghìn năm về trước 
đã có những phương pháp tránh thai, 
trảnh đẻ được sử dụng ở một số 
nước. Những năm gần đây việc sinh 
để nẻn như thế nào không còn thu 
hẹp trong phạm vi một gia đình mà 
đã trở thành một vấn đề quan trọng 


_ Và thiết thực chung cho một nước, 


` 


HOÀNG-ĐÌNH.CẦU' 


cho toàn thế giới nhằm phát triền xã - 
hội cân đối và ôn định. 

Song, đày là một vấn đề phức tạp 
và tế nhị liên quan đến trình độ văn 
hóa, tình cảm, phong tục tập quán 
của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi 
dàn tộc. Cho nên, không phải ai ai và 
bất cứ nước nào cũng nhanh chóng 
thống nhất nhận thức và áp dụng dễ _ 
dàng. Chỉ có đựa trên cơ sở khoa học 
và cách mạng. chúng ta mới xem xét 
và đánh giả vấn đề sinh để có kế 
hoạch một cách chính xát và toàn 
điện, 


TẠI SAO PHẢI SINH ĐỀ CÓ KẾ HOẠCH? 


Thóng thường người ta hiểu siuh 
đẻ có kế hoạch là điều khiên việc thai 
nghén và sinh đẻ tùy theo một yêu 
cầu, một căn cứ nhất định nào đó. 


Một số nhà * nhân khầu học " nơm 
nớp lo sợ một sự “bủng nỗ về số 
dân”, thường nghĩ sinh đề có kế 
hoạch chỉ là việc cần làm đề giảm tốc 
độ sinh đẻ của xã hội một cách đóng 
loạt; không chú ý đến nguyện vọng 
riêng biệt của từng cá nhân, từng gia 
đình hoặc của từng dân tộc. Ngược 
lại, một số cặp vợ chồng quan niệm 


- rằng việc sinh đẻ là hoàn toàn thuộc 


phạm vi riêng của mình. Đẻ hay không. 
đẻ, đẻ bao nhiêu và đẻ vào lúc nào 
là do ý muốn chủ quan quyết định. 
Vị những quan niệm không thống nhất 
như vậy, cho nên, trên thế giới hiện 
nay, có nhiều danh từ khác nhau củng 
chỉ việc sinh đẻ có kế hoạch, như : hạn 
chế, phòng tránh, kiềm soát. kế hoạch 
hóa, điều hòa, điều chỉnh... việc sinh 
đẻ (*), 


(*) Limitatien, prếvention, contrôle, pÌaniíi- 
cation, régularisation, régulation... 
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Cũng như mọi hoạt động khác của 
con người, việc sinh đẻ không thề 


hoàn toàn tự phát. Con người phải 


biết điền chỉnh nó thích hợp uới điều 
kiện chủ quan của mình cũng như tởi 
các điều kiện của thiên nhiên uà xã hội 
chung quanh. Ta gọi đó là sinh để có 
kế hoạch. Theo nhận thức như vậy, 
sinh đẻ có kế hoạch là chủ động sinh 
để một số lượng con cải bao nhiêu, 
vào những thời điềm nhất định nào 
của đời mình, và khoảng cách các lần 
để là bao nhiêu năm... cho phù hợp 
với điều kiện sức khỏe, điều kiện vật 
chất, văn hóa... của từng người, từng 
gia đình, cho phù hợp với các điều 
kiện kinh tế, số dân, mức sống của xã 
hội... Dựa trên các điều kiện cụ thề 
ấy, các gia đình, các xã-hội đề ra một 
mức sinh đẻ chung, một *khuôn khô 
gia đình », thích hợp chung. Tất nhiên, 
đó không phải là một mẫu mực sinh đẻ 
bất đi bất dịch quy định cho mọi hoàn 
cảnh, mọi thời gian, mọi gia đình, mọi 
dân tọc một cách không phân biệt. 


_Hiện nay, tình hình sinh đẻ trên 
thế giới có một sự chênh lệch khả 
lớn giữa dân tộc này với dân lộc 
khác; nước này với nước khác. Trong 
khi một phụ nữ châu Âu trung bình 
có hai con thì một phụ nữ châu Á có 
4—ö con và một phụ nữ châu Phi 
hoặc châu Mỹ la-tính có 6-7 con, 
Do những tiến bộ của khoa học, tỷ lệ 
tử vong chung, nhất là tỷ lệ tử vong 
trễ em giảm xuống rất nhiều, và tuôi 


thọ trung bình của con người được 


- nâng lên đáng kê. Nếu tỷ lệ sinh đẻ 


hàng năm so với số đân ở một nước 
mà vượt 3% thì được coi là quả cao. 
Thốrrg kệ tỷ lệ tắng số đân năm 1975 
cho thấy : : 

— châu Âu: dưới 1% 

—=Nam Á :2,6% 

— Bắc Phi ; 3,2% 

— Trung Mỹ: 3,7% 

Sinh đẻ là một chức năng sinh lý 
tự nhiên ở mọi phụ nữ trong trường 
hợp bình thường. Sinh đẻ một cách 
hợp lý thì không tác động đến sức khỏe 
của người phụ nữ. Nhưng nếu sinh 
để quả nhiều, quá dày, còn íL tuôi đã 
để, hoặc quá nhiều tuôi còn để thì 


, người phụ nữ dễ mắc các tai biến khi 


thai nghén, khi để cũng như sau khi 
đẻ. Người phụ nữ còn quả ít tuồi, do 
các chức: năng sinh lý chưa đạt đến 
độ trưởng thành thích hợp, khi sinh 
để dễ bị khó khăn và thường phải 
chịu đựng các phẫu thuật sẵn khoa 
nhiều khi phức tạp và nguy hiềm. - 
Ngược lại, ở người phụ nữ tương đối 
nhiều tuôi đã để nhiều lần ròi thì sức 
đề kháng nói chung bị suy yếu, nhất 
là tử cung đã bị yếu nhiều qua các 
lần đẻ trước ; người đó rất đễ gặp tai 
biến bất ngờ trong thời gian thai 


nghén, chuyền đạ và sau khi đẻ. Ngay 


ở các nước công nghiệp phát triền, 
tỷ lệ tử vong sản phụ cũng tăng lên 
rõ rệt so với độ tuổi và số lần đề của 
sản phụ. : 


Tai biến sản khoa theo số lần để oà theo tuồi (Việt-nam) 


Loại tai biến 


Rau bong non 


Vỡ tử cung 
Chảy máu nặng do đờ tử 
: : 
cunø sau đe, do rau tiền 
đạo, do rau cài răng lược 


Sản phụ đề từ 4 


Sản phụ 30 tuổi - 


lần trở lên trở lên 

805% 7155 

70% 60% | 
8U — 90% 


ĐỒ 


Tủ lệ tử oong sản phụ theo tuôồi (Hoa-kỳ : 


Lửa tuôồi 

| dưới 20 
20 - 24 

| 25 — 29 
30 — 34 

35 — 39 

40 — 44 


1967 — 1968) 

Da trắng Da đen 
0,135 0,35% 
0,10 ki£g 0,45 — 
0/13 S— - 0,66 — 
0,28 — 1,09 — 
0,51 =— 1,79 _ 


1,00 — 2,50 — 


Tủ lệ tử uong sẵn phụ theo số lượng con đã có trước 
(Anh : 1946 — 1949) 


1 con 2con 2con 
U,&1% 1,30% 2,06% 


9con 
3.1154 


11 con 
0,8% 


Có thề khẳng định là tất cả mọi 
bệnh tật đối với người phụ nữ đều 
tăng lên theo số lần sinh để không 
kiểm' soát được. 


Tình hình sinh đẻ của người mẹ, 
điều kiện sống của người mẹ cũng 
như hoàn cảnh chung của gia đình 
tác động trực tiếp đến sự phát triền oề 
mọi mặt của trẻ em. 

Người mẹ quá trẻ, do thân thê chưa 
phát triền đầy đủ thường sinh con non 
tháng, nhẹ cân, thiếu dinh đưỡng... 
Nếu người mẹ đẻ quả nhiều, quá dày, 


- nhiều tuổi vẫn còn đẻ, thì đứa con 


sinh ra không những mang những 
tật bệnh nói trên mà còn thêm tật 
dị dạng. Số liệu thống kê trên thế 
giới cho thấy : tỷ lệ tử vong trẻ sơ 
sinh do người mẹ đẻ vào lần thứ 5 
táng gấp đôi so với một hai lần đầu, 
và tỷ lệ đó tăng gấp 4 nếu người mẹ 
đẻ vào lần thứ 8 trở đi. Cứ 50 trẻ em 
do người mẹ từ 45 tuôi trở lên để ra 
thì có 1 đứa bị đị dạng. Khoa học 
còn chứng mỉnh rằng trẻ em đẻ non 
tháng tổ ra kém phát triền về mặt 
tỉnh thần. Tỷ lệ tử vong trẻ em ở cúc 
gia đỉnh có điều kiện sinh sống tốt 
chỉ khoảng 0,85; nhưng ở các gia 


đình khó khăn thiếu thốn thì lại là 
4.4%, nghĩa là tăng gấp hơn 5 lần. 

Nhiều Viện trể em trên thế giới đã 
kết luận :-các chương trình nhằm bảo 
vệ sức khổe và sự phát triên của trẻ 


em, muốn được đầy đủ phải bao gồm 


cả nội dung về sinh đẻ có kế hoạch. 

Người phụ nữ điều chỉnh được 
một cách chủ động việc sinh đẻ của 
mình là (hực hiện quuền làm chủ bản 
thân, đem lại cho mìith quụền tự do bình 
đẳng thật sự đối uới nam giới, bảo đảm 
hạnh phúc gia dình. 

Ngoài nhiệm vụ làm mẹ nuôi con, 
giáo dục con, người phụ nữ còn có 
nghĩa vụ lao động sản xuất ra của cải 
và góp phần giải quyết các vấn đề 
trong xả hội. Một mặt, mỗi xã hội 
tiến bộ đều tạo những thuận lợi — 
như nhà hộ sinh. nhà ăn tập thể, nhà 
giữ trẻ, lớp mẫu giáo... cho người 
phụ nữ làm tốt các nhiệm vụ được 
giao, Mặt khác, tự người phụ nữ cần 
tính toán, sao cho việc sinh đẻ không 
cẩn trở việc thực biện các nhiệm vụ 
của mình. Nếu dành quá nhiều thời 
gian và sức khỏe cho việc sinh đề thì 
tất nhiên không thê lao động, học tập, 
hoạt động xã hội, giải trí, nghĩ ngơi 
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một cách bình thường như mọi thành 


viên khác trong xã hội. Việc sinh đẻ 
có kế hoach là một trong những yếu 
tố quan trọng nhất bảo đảm hạnh phúc 
gia đình. Ai ai cũng thống nhất rằng 
con trể là niềm vui của gia đỉnh. 
Thông cảm với nguyện vọng đó, khoa 
học đã có cách điều trị cho những cặp 
vợ chồng vô sinh đẻ được con: Ngược 
lại, không thiếu những chứng mình 
cụ thề cho thấy những người cha mẹ 
trong hoàn cảnh đông con phải chịu 
đựng khó, khăn, vất vả, căng thẳng 
quá mức so với khả năng và ý muốn 
thực tế của mình. Chủ trương vận 
động phụ nữ đẻ it đi, để thưa ra không 
phải là do tư tưởng khòng yêu quý 
con người, trái lại, chính là vì thiết 
tha yêu quý con người và chân thành 
mong muốn con người được sống tốt 
hơn, gia đình được hạnh phúc hơn. 


Sinh để có kế hoạch. là một. biện 
pháp quan trọng đề chủ động điều hỏa, 
cán đối số dân oới các điều kiện kinh 
tế, chỉnh trị, uăn hóa,.. của +ä hội. 
Riêng về mặt kinh tế, nước nào tăng 
số dân lên 15 thì lương thực sản 


xuất ra phải tăng 2,5% và thu nhập - 


quốc dân phải tăng lên 4% thì nước 


đó mới giữ được mức sống ồn định 
cho nhân dàn: 

Hiện nay, sự gia tăng số dân không 
đồng đều giữa các nước, song tốc độ 
gia tăng sõ dân chung hằng năm trên 
thế giới là quá cao. Từ khi có loài 
người cho đến đầu thế kỷ 19, thế 
giới mới có gần 1 tỉ người, thể mà 
hiện nay đã có tới trên 4 tỉ và dự 
đoán đến năm 2000, sẽ có 7 tỉ. 


Số dân một nước tăng, giảm từng 
thời kỳ chủ yếu là do mội quan hệ 
giữa số sinh và số chết; những 
nước công nghiệp phát triền, tỷ lệ 
người chết thấp và tỷ lệ sinh đẻ cũng 
thấp, cho nên tỷ lệ phát triền số dân 
chậm. Ở những nước đang phải triền, 
với những ứng dụng mới của khoa 
học và y tế hiện đại, tỷ lệ người chét 
được giảm đi rất nhiều, song tỷ lệ 
sinh để lại không được giảm đi một 
cách tương xứng, do đó tỷ lệ tăng số 
đân quá cao. _ | 

Tổ chức y tế thế giới đã điện đạt 
mỗi quan hệ luần quần giữa sự phát 
triền số dân quá nhanh với các điều 
kiện kinh tế, chính trị, xã hội... ở một 
sẽ nước bằng một sơ đồ vòng kín 
như sau: 


ị 


Kinh tế kém 
phát triền 


-] 


Sản xuất kém, 


Rối loạn 


năng suất lao |©=| trật tự 
động thấp | an ninh 
LIẾ 
Cấp tính |_ _ 
Mạn tính 


Số 


Phát triền 
số dân 
quá nhanh 


<— | hội Liêu cực 


——_———tsằaazsasass-Ỷsy.yny-.-.Ỷiẳỏiờ.eee * 


Thừa lao động 
không đủ công 
ăn việc làm. 


Các hiện 

tượng xã 

Đời sống thấp 

kém, nghẻo 
nàn 


Thề lực, sức 


khỏe kém 


F 4 


-_ Nhiều chỉnh phủ đã xác định cho 
nước mình một đường lối 0ề` số dán 


phù hợp với các điều kiện phát triền - 


mọi mặt của xã hội. Hiện có 106 nước 
trẻn thế giới đã tiến hành vận đóng 
nhân dân sinh để có kế hoạch, trong 
đó, 41 nước đã đưa vấn đề sinh đẻ 
có kế hoạch thành quốc sũch. 


Tuy nhiên, không phải nước nào 
muốn là làm được việc sinh để có kế 


hoạch trong toàn bộ xã hội mình. Bởi 
vÌ cỏng cuộc xây dựng một mạng lưới 
y tế đề hướng dẫn. theo đöi, huấn 
luyện chùyên môn, thăm, khám và 
càng cấp dụng cụ, thuốc men cho 
những người muốn trảnh thai cần 
phải dùng một khoản tiền rất lớn và 
phải có một thời gian nhất định. 
Người ta đã tính, muốn cho một 
người không đẻ, phải có biện pháp 
tranh thai cho khoảng 5 người. 


CON NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC SINH ĐỀ 


Khoa học sinh lý tự nhiên xác nhận 
khả năng sinh để trung bình của một 
người phụ nữ là vào khoảng 410 con. 
Nhưng thực tế ở nhiều nước châu Âu 
từ thế kỷ trước cho đến thế ký này, 
trung bình 1 người phụ nữ chỉ đẻ 2 
con. Đó là do côn người tác động bằng 
nhiều cách vào quv luật sinh lý tự 
nhiên. Cách đây 4000 năm, người phụ 
nữ Ai-cập đã tránh thai bằng cách bịt 
lỗ cỗ tử cung với mật ong và phân 
cả sấu. Các nhà học gia thời trung cô 
Hi-pô-ceơ-rát, A-ri-xtðt... đã mô tả một 
số biện pháp tránh thai bằng cách 
dùng các loại hóa chất đặt trong âm 
đạo. Hiện nay những tiến bộ khoa 
học đã giúp con người tác động có 
hiệu quả hơn đến quy luật sinh đẻ. 
Những hiều biết mới nhất về quả trình 
hình thành phức tạp của thai lá phải 
qua các khàu: sự phát triển của noĩïn 
và tính trừng; sự thụ tính, sự đi 
chuyên và làm tô của trứng dã thụ 
tính, sự phát .triền của phôi... Chỉ 
cần tác động đến một vài khâu trong 
quá trình đó là có thế giúp nó diễn ra 
đẻ dàng hơn nếu muốn chữa tỉnh trạng 
vôsinh. hoặc căn trở không cho nó 
đi đến khâu cuối cùng là thự thai hay 
sinh để nếu muốn sinh đẻ có kể 
hoạch. 

Có nhiều biện pháp khác nhau đề 
tránh thai, trảnh để. Mỗi thời gian, 
mỗi nước lại đưa ra một cách thức 


mới, một loại thuốc mới. Có thê chia 
thành 3 nhóm chỉnh: các phương 
pháp tránh thai tạm thời, các phương 
pháp tranh thai vĩnh viên và các 
phương pháp phá thai. 


Các phương pháp tránh thai tạm 
(hời chỉ có tác dụng trong một thời 
gian nhất định; khi thôi sử dụng, 
người ta lại có thề có thai bình 
thường. Hiện có mấy loại phương 
pháp tránh thai tạm thời được sử 
dụng phổ biến trên thế giới là: 
phương pháp tranh thai qtự nhiên”, 
không đòi hỏi dụng cụ,. thuốc men 
øì như: xuất tỉnh ngoài âm đạo, tránh 
thời điểm phóng noãn theo định luật 
Ò-gi-nô Knót (Ogino Knauss)...; phương 
pháp tránh thai ngắn hạn với việc dùng 
một dụng cụ hay thuốc đơn giản nào 
đó như dùng bao dương vật, mũ cõ 
tử cunø, màng ngăn âm đạo, cho vào 
àm đạo một thứ thuốc điệt tính 
trùng...; phương pháp có tác dụng 
đài hạn hơn hiện nav được coi là 
hiện đại nhất là đặt trong tử cung 
một dụng cụ, còn gọi là vòng tránh 
thai boặc uống hàng "ngày một. viên 
thuốc, 

Các phương pháp tranh: thai 0ĩnh 
pin là dùng thủ thuật triệt sản đề 
suốt đời không có thai nữa mà không 
bị ảnh hưởng gì đến sinh hoạt bình 
thưởng về sinh lý. Phương pháp này 
chỉ thường đùng cho những cặp vợ 
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chồng đã có đủ số con cần thiết, song 
tuôi sinh đẻ của họ còn dài. Được #p 
dụng nhiều nhất là phương pháp gây 
tác đường dẫn tinh (cho nam) hoặc 
làm tắc đường dẫn trứng (cho nữ), 


Các phương pháp phá thai có thề 
được thực hiện từ lúc người ta nghỉ 
ngờ là có thai cbo đến khi thai được 
6 tháng. Quá 6 tháng, đứa trẻ để ra 
có thề sống độc lập là thuộc phạm vi 
đẻ non, không còn thuộc phạm vi 
sinh để có kế hoạch. 

Ngay từ lúc người phụ nữ ni 
chậm kinh vài ngày so với lịch của 


chu kỷ hành kinh, người ta có thê. 


dùng phương pháp “hút tạo 
kinh "(*), Sớm hơn nữa, nếu người 
ta mới chỉ sợ có thê thụ tỉnh, người 
la có thề dùng phương pháp uống 
viên thuốc e ngày hôm sau? sau hôm 
giao hợp (**) đề nếu có trứng thụ 
tỉnh, thì nó sẽ không đi chuyền và 
làm tö bình thường được. 


Thỏng thường, nói phá thai là chỉ 
những trường hợp thai được 2— 3 
tháng. Kỹ thuật nạo thai, hút thai vào 
giai đoạn này là cách làm dễ đảng và 
an toàn. Phá thai trên 3 tháng đòi hỏi 
kỹ thuật phức tạp hơn, có thề gây 
nguy hiềm cho sức khỏe và tỉnh mệnh 
của người phụ nữ, cho nên cần thận 
trọng và chỉ được làm trong những 
trườn/ hợp đặc biệt. Dùng phương 
pháp phá thai đề giảm tỷ lệ sinh đẻ 
không phái là việc nên khuyến khích, 
không phải là biệu pháp tốt. 

Những phương pháp nói trên đều 
có những ưu điềm và nhược điểm 
nhất định, nhưng nói chung đó là các 
phương pháp tránh thai, tránh đẻ đã 
được khoa học kiềm nghiệm và được 
chuyên gia nhiều nước trên thế giới 
tán thành. 

Tuy nhiên, sử dụng phương pháp 
nào là tùy thuộc vào trình độ nhận 
thức, trình độ văn hóa của mỗi người, 
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mỗi nhóm người lao động, mỗi địa 
bàn. Những phương pháp quan trọng 
nhất. được nhiều BEMGTE) trên thế giới 
ưa dùng nhất là: 


— Đặt uỏng tránh thai thích hợp với 
các nước đang phát triền, rất thích 
hợp với địa bản hÒng thôn. Nó báo 
đảm kết quả trên 90% 

— Dủng bao cao-su dễ dàng và vò 
hại nhất. Nó bảo đảm hầu như 100%. 

— Uống thuốc tránh thai, hiện nay 
có khuynh hướng chỉ dùng ở thành 
phố, trong tầng lớp lao động trí óc, 
khoa học kỹ thuật. 


Có những phương pháp tránh thai | 
tốt cũng chưa đủ, mà cần thiết phải _ 


có sự tự giác của con người sử dụng 
các phương pháp đò. 

Lịch sử cho thấy nước nào giảm 
được Lỷ lệ sinh để thì nguyên nhân 
trước tiên là nhận thức tư tưởng của 
nhân dân nước đó đã biến chuyền 
theo sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, 
văn hóa... 

ở nhiều nước, còn không ít những 
nếp suy nghĩ lạc hậu do tập quán, 
tôn giáo cũ khống chế. Bản Tuyên 
ngôn của giáo hội Thiên chúa năm 
1968 còn nhắn mạnh :«...một lần nữa, 


chúng tôi trịnh trọng tuyên bố chống ˆ 


lại mọi sự tránh thai và phá thai ngay 
cả về lý đo điều trị... ®. 

Song, cùng với 
văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
tầng lớp nhân dân đã thực hiện 
việc tránh thai theo ý muốn. 

Trong 500 triệu phụ nữ ở lứa tuổi 
sinh đẻ trên thế giới hiện nay đã có 
31% dùng các phương pháp tránh thai. 
Số liệu thống kê năm 1960 tại Xin-ga- 
po cho thấy 874 những cặp vợ chồng 
kết hôn vào thời gian 1950 — 1954 đã 
dùng phương pháp tránh thai. 


(* ) MenstruaÌ extraction. 


(* %* ) Piule du lendemain. 


- 


những tiến bộ về. 
nhiều ˆ 


CUỘC VẬN ĐỘNG SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NƯỚC TA 


Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
được đặt ra ở miền Bắc nước ta từ 
năm 1962. Chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ có gây trở ngại phần nào, 
tuy vậy tỷ lệ sinh đc đã hạ từ 4.6% 
(1960) xuống 3,1% (1976). 


Ngụy quyền Sài-gòn trước đây cũng 
có đặt vấn đề kế hoạch hóa gia đình, 
có xây dựng một số tô chức đề thực 
hiện, nhưng tỷ lệ sinh để vẫn tăng: 
năm 1971 là 4? và năm 1972 là 4.2% 


Năm Sinh Tử Số đân tăng 
Miền Bắc 1960 4,6% 12% - 3,4% 
1971 3,57% 0,67% 2.9% 
1976 3.1% 0.55% 2,53% 
Miền Nam 1971 4,0% 1.2 2,8% 
` 
1972 4,2% 1,2% 3,0% 


Sau khi đất nước thống nhất, Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng đã nhấn mạnh : * Đầy mạnh hơn 
nữa cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch »(1), và kế hoạch 5 năm (1976 — 
1980) cũng ghi :...* Kiền quyết giảm dân 
tốc độ tắng dân số hàng năm, phấn đấu 
đến 1980 tỷ lệ tăng dân số là trên 2% 
một ¡t.Mọi ngành mọi cấp phải coi cuộc 
. vận động sinh đẻ có kế hoạch là một 
công tắc có tầm quan trọng to lứn; có 
ý nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội, 
góp phần tích cực vào việc nàng cao 
đời sống của nhân dân ta» (2). Mục 
đích cuộc vận động sinh dẻ có kế 
hoạch là giúp cho mỗi gia đình sinh 
để vào những thời điềm theo ý muốn 
đề có một số con thích hợp với hoàn 
cảnh của gia đình mình, thích hợp với 
điều kiện phát triền của xã hội. Gia 
đình không thề buông trôi việc chăm 
sóc con cái theo khầu hiệu lỗi thời, 
vỏ trách nhiệm “trời sinh voi, trời 
sinh cô ». 


Những cặp vợ chồng chưa có con" 


sẽ được chữa đề có thê sinh đẻ bình 
thường, theo nguyện vọng: 


Ở một số vùng, đối với một số dân 
tộc anh em còn có khó khăn về mặt 
phát triền số đân, cuộc vận động này 
nhằm mục đích bảo vệ sức khổe bà 
mẹ, trẻ em, thanh toán nạn hữu sinh 
vô dưỡng. giúp dân tộc đó phát triền 
nhịp nhàng, xóa hiện tượng giảm số 
đân tự nhiên. 


Theo tính toán sơ bộ của các nhà 
nghiên cứu về dân số học thế giởi: 
với tốc độ tăng số dân 25, thì mỗi gia 
đình có 3 con sống, và với tốc độ 
tăng số dân 1% thì mỗi gia định có 
2 con sống. : 


Từ nay đến 1980, trong điều kiện 
cụ thề của nước ta, cần vận động mỗi 
cản bộ, công nhân, viên chức dừng 
lại ở mức có 3 con sống. Mỗi gia đình - 
nhân dàn ở thành phố và nông thồn 
đừng lại ở mức có 4 con sống. 


(|) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 29. 

(2) « Phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu chủ 
yếu của kế hoạch 5 năm 1976-—— Í980 °. Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 72. 
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Từ 1980 trở đi, vận động mỗi gía khích con cháu thực hiện tốt. 
định cán Độ, công nhân viên chức Tuy nhiên, trong các năm đầu cuộc 
dừng lại ở mức có 2 con sống và mỗi vận động. do sức ta có hạn và do 
gia đỉnh nhân dân có 3 con sống.Như nhiều lý do khác, ta cần sắp xếp một 


vậy ta có thề hạ tỷ lệ tăng số dân ưu tiên cho một số dõi trợng đề có thề ` 


hằng năm xuống mức từ 1,5% đến 25. tập trung lực lượng sẵn có nhằm đạt 
Đề bảo đảm vicc «nuôi con khóe,dạy ma quả: Tận THUNG: Củn nàn ý tàn 0c 
con ngoan », cần lưu ý đến tuôi lập Đến đến — vn LƯợNG là thành TIỀN 
gia đỉnh và thời điềm sinh để: con - “3€ cấp Hy Đẳng Đi he cấp chính 
trai nên lấy vợ sau 2ð tuôi : con gái quyền, sáng đăng Lên hệ, cần bộ, công 
nẻn lấu chồng ào khoảng 93 tuôồi ;- nhân, viên chức Nhà nước. 
sau khi kết hôn từ 2 đến 3 năm hãy Nếu đặt vấn đê vận động sinh để 
nên có con đầu lòng ; khoảng cách có kế hoạch một cách đúng đắn, 
giữa các lần sinh đẻ là 5 năm. nghiêm túc thì có thẻ bớt được nhiều 
: người sinh để hằng năm. Một số nơi 
đã đạt được kế! quả tốt. Riêng Ở 
thành phố Hà-nội, năm 1976; theo đõi 
Người thanh niên cần hiều mìnhsẽ 218 eơ sở sản xuất có nhiều cố gắng 
nên đặt vấn đe tỉnh yêu, xây dựng trong công tác vận động sinh để có 
gia đình ra sao đê bảo đảm được hạnh kế hoạch thì thấy 125 cơ sở đạt được 
phúc lâu đài và thực hiện được hoài tỷ lệ sinh đẻ từ 3 đến 10%. Những kết 
bão của tuôi trẻ, quả nói trên là những thàng lợi bước 
Các cụ già cần hieu để không cần - đầu làm cơ sở vừng chắc đề mở rộng 
trở cuộc vận động mà còn khuyến cuộc vận động ra nhàn dân. 


Cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
liên quan đến mọi người. 


Công ty thực phầm Hà -nội (3000 | Mỏ: thiếc | Nhà máy liên hợp 


Năm | nữ ở diện sinh để trong tông số | Tình-túc dệt Nam-định 
biên chế là 4000 nữ) Cao-lạng (6000 nữ) 

1970 17,0% 1956 | 

1973 10% — 17% 15,19 % 

1974 9 “5 12% 14.1% 

1975 3,1% 11,3% 13% 

1976 8 % . 


Dù ở địa bàn nào, thành thị hay nam. Chúng ta vẫn cho rằng họ hiều 
nông thôn, cũng phải chú ý: biết vấn đề rồi, hoặc họ dễ tiếp thu 

— Vận động các gia đình có con vẫn đề này, Song, thực tế là trong 
trở lên không nên sinh thêm eon nào Cuộc vận động hơn 10 năm nay,chúng 
TN | ta gặp một số khá lớn ñgười đàn òng 
chưa có nhận thức đúng đắn, đầy đủ 
về vấn đề sinh đẻ có kế hoạch. 
.nhiều nơi, chính những người này lại 
gây ra nhiều khó khăn cho cuộc vận 
động. 


— Vận động các gia định có Thoặc 
2 con hãy dừng lại cho đến khi con 
được 5 tuổi hãy sinh thêm con khác 
và không nên có quá ð con. 


Một đối tượng mà lâu nay chúng ta 
khòng chú ý thỏa đáng là đối tượng Đối với tất cả các đối tượng. khầu 


b2 


-_-—_. Ằ 


- _— 


hiệu vận động là đẻ thưa: chửa lần 
trước cách lần sau 5 năm, đề người 
mẹ có thì giờ nuôi con nhỏ cho cứng 
cáp, hồi phục lại sức khỏe, đề khối 


xáo trộn điều kiện sinh sống của gia 


đình. | 

Mỗi địa phương, môi ngành, tùy 
hoàn cảnh xã bội, động viên sức 
mạnh tông hợp. của toàn Đảng, loàn 
đân mà đầy mạnh cuộc vận động. Cần 
có sự tham gia tích cực và trực tiếp 
của các cấp ủy Đẳng, cúc cơ quan Nhà 
nước, Hội phụ nữ, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên, Hội phụ lão... 

Trong cuộc vận động này, điều 
tuyệt đối cần trảnh là cưỡng ép nhân 
dán dưới bãi cứ hình thức nào. Mệnh 
lệnh có thề đem lại một số kết quả 
- trước mắt nào đó trong thời gian ð 
ạt ban đầu, nhưng không mang lại 
tác dụng gì lâu đài. Ngược lại, nó có 
thề gây nên nhiều hàu quả tiêu cực 
đáng tiếc. 

Trong khi tận dụng mọi khả năng 
sẵn có của ngành y tế, chúng ta cần 
đầy mạnh công tác tuyên truyền, 
giảo dục y học thường thức trong 


nhân dân, đặc biệt trong đang viên, 
cán bộ. ` 

Chúng ta còn cần khéo léo kết hợp 
cuộc vận động này vào các phong 
trào chung trong nhân dân, như phong 
trào ® Người phụ nứ mới xây dựng đất 
nước », “Xây dựng nếp sống văn 
mỉnh, gia đình văn hóa mới » ; phong 
trào #lao động sản xuấi, tiết kiệm »; 
phong trào «vệ sinh — thẻ dục yeu 
nước ».... 

Trong cuộc vận động sinh đẻ có kế 
hoạch ở nước ta, một mặt chúng ta 
nhận được sự viện trợ về tỉnh thần và 
vật chất của các nước anh em, bầu 
bạn, của các tô chức quốc tế của Liên 
hợp quốc... song mặtchủ yếu là Nhà 
nước ta đã quan tâm tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho cuộc vận động 
phát triền ngày càng rộng khắp. 

Do tính chất khần trương của nó, 
cuộc vận động sinh để có kế hoạch, 
cần được mở rộng ra ngay trong cả 
nước, bắt đầu từ nơi nào có các điều 
kiện thuận lợi, nhất là có sự quyết 
tâm của các cấp ủy Đảng và chính 
quyền. 


Một số suy nghĩ về bước trưởng thành 
của giai cấp công nhân Việt-nam . 


ẠI hội lần thứ IV của Đảng đã 
tồng kết một cách khoa học vai 
trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp 
công nhân Việt-nam thông qua quả 
trình hoạt động của Đảng. Trong bài 
này, chúng tôi xin trình bày một số 
nét chủ yếu về sự trưởng thành của 
giai cấp công nhân ở miền Bắc nước 
ta từ khi bước vào cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt là từ sau Đại hội 
lần thứ HI của Đảng đến nay, trong 
vai trỏ là đội quân chủ lực trực tiếp 
xây dựng và bảo vệ xã hội xã hội 
chủ nghĩa. ~' 


Sựr trưởng thành của giai cấp 
công nhân ở miền Đắc nước ta 
trong kế hoạch 5ã năm lần thứ 
nhất (1901 — 1965). 

Quy luật chung của sự phát triền 
của giai cấp côn nhân nước la trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là không 
ngừng lớn mạnh cả về số lượng và 
chất lượng theo đà tiến lên của cách 
, mạng xã hội chủ nghĩa. Đó là sự phát 
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triên đầy tính tự giác, chủ động, phù 
hợp với sự phát triền của một nền - 
kinh tế kế hoạch hóa. 


Thật vậy, từ năm 1955, sỏ lượng xi 
nghiệp và số lượng công nhân, viên 
chức công nghiệp ở miền Bắc tăng 
nhanh. Năm 1955, tông số xí nghiệp 
ở. miền Bắc (kê cả thuộc trung ương 


và thuộc các địa phương) là §1, đến 


năm 1960 con số đó đã lên tới 1014, 
và năm 1965 lên tới 1132. Nếu chỉ số 
công nhân, viên chức trong các ngành 
công nghiệp năm 1955 là 100, thì năm 
1960 là 672 và năm 1964 là 1257 (1). 


Nhiều xi nghiệp nhỏ quốc doanh 
và tư đoanh, qua cải tạo quan hệ sản 
xuất và cải tiến quản lý, và do được 
đầu tư xây dựng mới, đã tiến từ thủ 


“công, nửa thủ công lên nửa cơ khí 


hoặc cơ khí. Một số xí nghiệp lớn có 
quy mô hiện đại đã ra đời (nhà mắy 
cơ khi Hà-nội, khu gang thép Thái- 


(1) Những số liệu dẫn chứng. trong bài này, 
trừ những phần có chú thích riêng, đều rút 
trong các tập niên giám thống kê do Tồng cục 
thống kê cung cấp. 


nguyên, nhà máy súp-pe phốt-phát 
Lâm-thaÐ, v.v...). Một số xi nghiệp cũ . 


được trang bị mới (nhà máy đệt Nam- 
định. khu mỏ than Quảng-ninh...). 
Số lượng và chất lượng các xí 
nghiệp tăng lên đã từng bước nâng 
cao chất lượng của giai cốp công 
nhân, trước hết là đã cỉi thiện được 
cấu trúc của giai cốp công nhân. Nếu 
năm 1955, số lượng công nhân, viên 
chức khu vực không sản xuất vật 
chất còn cao hơn so với khu vực sản 
xuất vật chất thì tử năm 1957 trở đi, 
- tỷ lệ đó phát triên ngược lại. Cho đến 
cuối năm 1964 thì số công nhân, viên 


chức khu vực sản xuất vạt chất đã . 
tăng lên gấp 3 lần số ở khu vực không , 


sản xuất vật chất. Số lượng công nhân 
công nghiệp cũng tăng nhanh. Lấy 
năm 1964 so với năm 1960 thì: tông 
số cóng nhân công nghiệp tăng gấp 
1.87 lần; trong đó số công nhân thuộc 
các ngành công nghiệp nặng tăng gấp 
1,84 lần; và số công nhân thuộc các 
ngành cỏng nghiệp nhẹ tăng gấp 1,92 
lầu. Công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa — thực chất là cách mạng kỹ 
thuật — trong khi cải thiện cấu trúc 
của giai cấp công nhân thì đồng thời 
cũng cải tạo, nắng cao chính bản thân 
người công nhản, trước hết là nắng 
cao (trình độ chuuẻn môn, kỤ thuật, 


— Điện 
— Nhiên liệu 


— Luyện kim đen 
— Cơ khi 
- = Hóa chất 
— Khai thác, chế biến gỗ 
— Thủy tính, sành sứ 


Riêng trong ngành công nghiệp 
nặng, từ năm 1960 đến năm 196 số 
người trực tiếp tham gia sản xuất tăng 
gắp đôi, nhưng năng suất lao động 
đã tăng gấp ba. Từ nắm 1958 đến 


nghiệp 0uụ của người công nhân. Nhờ 
tính chủ động, tự giáo của Nhà nước 
chuyên chính vô sẵn troug xiệc đào 
tạo cán bộ một cách có kế hoạch, số 
lượng cán bộ chuyên môn và công 
nhân kỹ thuật đã tăng lên rõ rệt. So 
với năm 1960 thì năm 1965, tồng số 
cắn bộ khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ 
đã tăng gấp 9 lần, và số công nhân kỹ 
thuật chuyên nghiệp tăng 2,5 lần. 

Biều hiện tập trung của sự tăng 
cường chất lượng của giai cấp công 
nhân trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là ở chỗ tăng năng suất lao - 
động bởi vì « phân tích đến cùng, thì 
năng suất lao động là cái quan trọng 
nhất, căn bản nhất cho sự thắng lợi 
của trật tự xã hội mới» (2). Không 
tăng được năng suất lao động thi 
toàn bộ việc tăng cường đầu tư xây 
dựng cơ bản và đầu tư đào tạo cán 
bộ, công nhân kỹ thuật đều là vô 
nghĩa. 

Trong 5 năm đầu thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, năng 
suất lao động của công nhân ta đầ 
tăng lên rõ rệt. Nếu chỉ số vẻ năng 
suất lao động của nhân viên sản xuất 
công nghiệp trung ương năm 1960 là 
100, thì năm 1964 là 130,3. Đi vào một 
số ngành cụ thề, chỉ số phát triền (2) 
đó là: 


năm 1967, khoảng gần 604 sản lượng 
của loàn ngành công nghiệp tăng lên 


(2) Lê-nin: Sáng kiến ơĩ đại, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 957, trang 32. 
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hằng năm là do tăng năng suất lao 
động và trên 402 là do tăng số người 
lao động. 

Cơ sở vật chất kỹ' thuật, số lượng 
và chất lượng của giai cấp công nhân, 
và năng suất lao động tăng đã đưa 
giá trị tông sẵn lượng công nghiệp 
tăng lên, Nếu chỉ số giả trị tông sẵn 
lượng công nghiệp năm 1960 là 100, 
thì năm 1964 là 173,5 và năm 1965 là 
189.4. Công nghiệp ngày càng tác động 
tích cực đến các ngành khác trong 
nền kinh tế quốc dân như nông 
nghiệp, thương nghiệp, xây dựng. 
giao thông vận tải, v.v... 

Đặc biệt phải nói tới tác dụng 
bước đầu của công nghiệp hóa xã hội 
chú nghĩa đối với nông nghiệp hợp 
tăc hóa, tức là nói tới vai trô chủ đạo 
của công nghiệp và của giai cấp còng 
nhân treng liên mình còng nông. 

Năm 1965 so với nấm 1960, mức 
cung cấp của công nghiệp cho nông 
nghiệp tăng như sau: 

— Điện tăng 7,2 lần 

— Máy bơm nước tăng 10 lần 

— Bơm thuốc trừ sảu tăng 4,5 lần 

— Cày cải tiến tăng 3,7 lần 


— Phân hóa học các loại tăng 
2,8 lần. | 
— Thuốc trừ sâu các loại tăng 


S1 lần 

Các điềm cơ khi nhỏ ở nông thôn 
xuất hiện ngày càng nhiều: Tính đến 
thang 11 năm 1965, toàn miền Bác đã 
có 65ö điểm cơ khi nhỏ hoạt động ở 
các hợp tác xã, trong đó có 120 điểm 
dùng mảy đi-ê-den và một số điềm 
đã dùng điện. 

Năng suất lao động trong nông 
nghiệp cũng tăng lên. Năm 1965, năng 
suất lao động bình quân của một lao 
động trong nòng nghiệp so với năm 
1960 tăng 7%. 

Đường lối hợp tác hóa vã phát 
trien nông nghiệp đúng đắn của đảng 
của giai cấp còng nhân và sự tác động 
của công nghiệp đối với nông nghiệp 
đã đầy mạnh phong trào hợp tác hóa 
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nông nghiệp, đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp. Đến cuỏi năm 1961, tÌên toàn 
miền Bắc, số hộ vào. hợp tác xã SỐ 
với tòng số hộ nông đân lao động đã 
chiếm 841,745; số hộ vào hợp tác xã 
bậc cao so với tông số hộ vào hợp tác 
xã chiếm 53,74. Giai cấp nông dân 
Lập thể hình thành và ngày càng đồng 
đảo, lớn mạnh, làm tăng thêm sức 
mạnh vĩ đại của liên mình công nòng 
trong điều kiệu mới do giai cấp công 
nhân lãnh đạo. 

Công nghiệp, nòng nghiệp và các 
ngành kinh tế quốc dân khác phát 


- triển đã làm cho tông sẵn phầm xã 


hội và thu nhập quốc dân liên tục 
Lăng lén. 

Trong tổng sẳn phầm xã hội, giá 
trị sản phầm công nghiệp ngày càng 
chiếm tỷ lệ cao. Năm 1957, giá trị sản 
phầm công nghiệp mới chiếm 24,3% 
trong tổng sản phầm xã hội, côn giá 
trị sắn phầm nông. làm nghiệp chiếm 
tới 41.3%, tức là gần sp đôi so với 
giá trị sản phầm cóng nghiệp: Năm 
1900, giá trị sản phầm hai khu vực 
xấp xi ngang nhau (công nghiệp 33,5%, 
nông, lâm nghiệp 34.1%).: Đến năm 
1965 thì giá trị sản phầm công nghiệp. 
đã chiếm 40,55% còn giá trị sản phầm 
nông, lâm nghiệp chỉ chiếm 29,9% 
trong tông sản phim xã hội. Tích lũu 
+Ä hội chủ nghĩa đã bắt đầu được 
thực hiện: Vai (rỏ chủ đạo của công 
nghiệp trong nền kinh tế quốc dản 
ngày càng được phát huy. Điều đó 
cũng có nghĩa là vai trò chủ lực quân 
của công nhàn trong nhiệm vụ cải tạo, 
xây đưng và phát triền kinh tế, và 
vai trò lãnh dạo cách mạng của giai 
cấp con nhân ngày càng được nâng 
cao. 


- Trong bộ máy các cắp của Nhà 


. Hước chuyên chỉnh vô sản, đại biều 


công nhân chiếm tý lệ ngày càng 
thích đáng. Trong Quốc hội khóa LÍ 
(1960 — 1961) có 50 đại biều công nhân, 
trong Quốc hội khóa II (19641 — 1970) 
số đại biên công nhàn lên tới 71 người. 
Trong Hội đỏng nhân dàn các cấp 


⁄ 


khu, tỉnh và thành phố bầu ngày 25 
tháng 4 năm 1965 có 2.72Ø đại biều 
thì 242 là công nhân, trong đó số 
công nhân công nghiệp là 205 người. 

Những thực tế lịch sử kề trên 
chứng minh sự lớn mạnh của giai cấp 
công nhân ở miền Đắc nước ta trong 
bước đầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Song nói đến 
sự trưởng thành của giai cấp công 
nhân, còn phải nói tới một vấn đề 
quan trọng khác, tức là vấn đề tự rẻn 
luyện, cải tạo, nâng cao mình của giai 
cấp công nhân trong quá trình lao 
động sẵn xuất, cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. 

Chúng ta biều rằng. sự phái triền 
của sản xuất xã hội, tự bẫn thân nó 
cỏ tác dụng nhất định trong việc cải 
tạo con người. « Trong bản thân hành 
vi tái sản xuất, không chỉ những điều 
kiện khách quan thay đöi, nông thôn 
trở thành thành thị, những bụi rậm 
trở thành đồng ruộng được dọn sạch, 
chẳng hạn,v.v.., mà cả bản thân 
những người sản xuất cũng thay đồi, 
tạo ra cho mình những phầm chất 
mới, phát triền uà cải tựo bản thân nhờ 
sản xuất (tôi nhấn mạnh — VT), tạo 
ra những lực lượng mới và những 
quan niệm mới, những phương thức 
giao tiếp mới, những nhu cầu mới và 
ngôn ngữ mới ? (3). 

Mặt khác, đề xứng đáng với vai 
trò là giai cấp lãnh đạo và là một đội 
quân chủ lực của cách mạng, giai cấp 
công nhân phải không ngừng vươn 
lên mạnh mẽ, phải tự rẻn luyện, cải 
tạo về tư tưởng, tình cảm, tác phong, 
nếp sống. v.v..., phải nỗ lực nâng cao 
trình độ hiều biết về văn hóa, khoa 
- học kỹ thuật, năng lực quản lý kinh 
„ tế, quản lý xã hội... 

Trong quá trình công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân 
ta vừa không ngừng phát huy những 
đức tính tốt đẹp sẵn có, vừa đấu tranh 
tự rên luyện, cải tạo mình một cách 
kiên trì, dũng cảm, chống những tư 
tưởng, tác phong lạc hậu, những lề 


"năm 1955, phong trào thi 


thói cồ hủ do xã hội cũ và nền sản 
xuất nhỏ đề lại. Phương châm chung 
là vừa xây, vừa chỏng, vừa xây đựng 
cải mới, vừa cải tạo, xóa bổ cái cũ. 
Cuộc đấu tranh đó được biều hiện cụ 
thể trong các cuộc vàn động chính 
trị, các phong trào thị đua, v.v... Tử 
năm 1963, đề hoàn thành thắng lợi kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất và chuần 
bị điều kiện cho những kế hoạch sau, 
Đảng và Nhà nước ta đã tiến hành 
cuộc vận động “Nâng cao ý thức 
trách nhiệm, tăng cường quan lý kinh 
tế tài chính, cải tiến kỹ thuật ; chống 


. tham ô, lãng phí, quan liên *, gọi tất 


là « 3 xây, 3 chống P trong công nghiệp 
và cuộc vạn động * cải tiến quản lý 
hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật nhằm 
phát triên sẵn xuất nông nghiệp toàn 
điện, mạnh mẽ và vững chắc » trong 
nông nghiệp. Hai cuộc vận động đó 
có liên quan với nhau, tác động lần 
nhau, và như Hồ Chu tịch dã từng 
nói : Có thề ví 2 cuộc vận động như 
hai bảnh xe vững chắc, nó góp phần 
rất đắc lực vào việc tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc đến chủ nghĩa 
xã hội » (4). 

Ngoài các cuộc vận động lớn, tư 
đua đã 
chuyển từ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong chiến đầu (chống Pháp) 
sang chủ nghĩa anh hùng cách. mạng 
trong sẵn xuất. Tin | hoa của nó đã 
được chung đúc lại ở một phong trào 
có tính chất tiêu biêu là phong trào 
thỉ đua xáu dựng tö, đói lao động +ä 
hội chủ nghĩa, mà điền hình là tổ đá 
nhỏ ca A nhà máy xi-măng Hẳi-phòng, 
(tấm gương về phong cách sống và 
làm việc theo linh thần xã hội chủ 
nghĩa. 

Nét bản chất, nội bật nhất của 
phong trào thi đua này là fỉnh thần 


(3) C. Mác, E. Ăng-ghen và V.I. Lê-nin: 


Bàn oề các xã hội tiền tư bản, Nhà xuất bản 


Khoa lọc xã hội, 
¡08 — 109. ~ 

(4) Hà Chủ tịch nói về cuộc vận động * 2 xây, 
3 chống °®, tạp chí Học tập, số tháng 8-1903, 
trang 1. 


Hà-nội, 975, trang 
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làm chủ tập thề, thuộc tỉnh cơ bản 
của phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài ra? cũng cần đặc biệt 


chú ý đến chất lượng khoa học, kỹ 


thuật và năng suất lao động cao của 
các tập thể điền hình trong phong 
trào thi đua đó. 


. Những tập thề và những cả nhân 
lao động tiên tiến nảy sinh trong các 
phong trào thi đua — mà điềm cao là 
phong trào thi đua XÂY ` dựng tô, đội 
lao động xã hội chủ nghĩa — mang 
những nét đặc trưng của con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Những tập thề 
và cá nhân tiên tiến đó dủ thuộc 
những tầng lớp lao động khác nhau 
đều là con để của phong trào công nhắn, 
tiêu biều cho con người lao động 
Việt-nam tiên tiến. 


Sự lrưởng thành của giai cấp 
công nhân ở miền Bắc nước ia 
Irong chiến Iranh chống Mỹ, cứu 
nước (1965 — 1975). 


Từ năm 1965, đế quốc Mỹ điên 
cuỏng tiến hành chiến tranh phá hoại 
ở miền Bắc nước ta. Đẳng ta đã kịp 
thời lãnh đạo chuyên hướng công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 
thời bình saug thời chiến. Những 
năm từ 1965 đến 1975 là thời kỳ 
chống chiến tranh phá hoại xen kẽ 
với những thời kỳ ngắn khôi phục 
kinh tế. Có thể nói đây là một thời 
kỳ phát triền đặc biệt của giai cấp 
công nhân ta ở miền Bắc. Với «tay 
búa, tay súng», vừa sản xuất vừa 
chiến đấu, giai cấp công nhân đã 
cùng với toàn thê nhân dân ta vừa 
tiến hành chiến tranh giải phớng dân 
tộc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong khói lửa của “chiến tranh. 


Thực hiện đường lối công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa và chủ trương 
của Đẳng về chuyen hướng xây dựng 
- chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh có 
chiến tranh, chúng ta đầy mạnh phát 
triền công nghiệp địa phương, đồng 
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thời bão vệ và phát triền có trọng 
điềm công nghiệp trung ương. Mức 
đầu tư vào công nghiệp địa phương 
tăng lên; chỉ riêng trong kế hoạch 
hai năm 1966 — 1967 đã tăng gấp 1.5 


lần so với cả kế hoạch 5 năm đầu 


tiên (1961 — 196ã). 
Địch phả, ta lại xây. Địch phá một 
thì ta xây dựng lên gấp nhiều lần. 


Cuối cùng, qua cả một quá trình liên - 


tục chiến đấu, khôi phục; cải tạo và 
xây dựng, mức sản xuất của chúng 
ta vẫn tăng nhanh. Công nghiệp địa 


phương và số lượng công nhân công 


nghiệp địa phương liên tục tăng lên. 
Nhiều loại sản phầm trước đày chỉ 
do công nghiệp trung ương sản xuất, 


- nay công nghiệp địa phương cũng làm 


được như máy cắt gọt kim loại, động 
cơ điện, mảy bơm nước, phân bón hóa 
học, thuốc trừ sâu, xi-măng, v.v... S0 
với năm 1965 thì năm 1967 số còng 
nhân, nhân viên sản xuất công nghiệp 
địa phương tăng 3 vạn, năm 1968 


-_ tăng 4 vạn và năm 1969 tăng 5,1 vạn. 
` Trong khi đó, công nghiệp trung ương 


vẫn được bảo vệ và phát triền cỏ 


trọng điềm cho nên tông số xi nghiệp: 


quöc doanh và công tư hợp doanh 
vẫn tiếp tục tăng. Tính chung cả 
miền Bắc, năm 1965 có 1.132 xí nghiệp 
thì năm 1967 có 1.201 xi nghiệp, năm 
1970 có 1.325 xi nghiệp. Đến năm 1975, 
số xí nghiệp công nghiệp nhiều gấp 
16,5 lần số xí nghiệp năm 1955. Nhiều 
khu công nghiệp lớn đã và đang 
hình thanh. 

Công nghiệp phát triên lại thúc 
đầy các ngành kinh tế quốc dân 


khác phát triền theo. Riêng về phục 


vụ nông nghiệp, lấy mức năm 1971 
(tức là sau 2 năm khôi phục kinh tế) 
so với năm 15961 thì: 
Điện phân phỏi cho nông | 
2.42 lần 


nghiệp tắng 
Máy kéo tăng 5,49 lần 
Máy bơm nước tăng 4.41 lần 
Máy nghiên, thải tăng 14,51 lần 


Máy xay xảt tăng 5,1 lần 
Máy tuốt lúa tăng 5,864 lần 


{=6 CC mm: —— ———=_———— 


Các điềm cơ khi nhỏ ở nông thôn 
cũng tăng. Từ 655 điềm năm 1955, đến 
cuối năm 1968 lên 6.500 điềm và cuối 
năm 1969 lên 8.730 điềm. Số lượng 
công trình thủy nông lớn xây dựng 
trong khoảng 1969 — 1972 tăng gấp 2 
lần so với thời kỳ 1965 — 1968 và gấp 
3 lần so với thời kỳ 1961 —1965. Năng 
suất lúa vẫn tiếp tục tăng. Về ngành 
thủ công nghiệp, giá trị sản lượng 
năm 1965 là 690 triệu đỏng, năm 1971 
là 769 triệu đồng và năm 1975 lên hơn 
một tỉ đồng. 

Công nghiệp phát triền, các ngành 
kinh tế khác được đầy mạnh khiến 
tỒng số công nhân, viên chức cũng 
tăng lên. Riêng số công nhân công 
nghiệp tăng nhanh, nếu chỉ số năm 
19595 là 1thì năm 1965 là 11,5, năm 
1974 là 17,2 và năm 1975 là 18,3. Trong 
lửa dạn chiến tranh, Đảng và Nhà 
nước ta vẫn không ngừng chăm lo 


nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật, 
nghiệp vụ của cán bộ, công nhân. Các 
cơ sở nghiên cứu, giảng dạy, phổ 
biến khoa học, kỹ thuật, và số lượng 
cán bộ khoa học. công nhân kỹ thuật 
ngày càng tăng. 

Từ một vài cơ sở nghiên cứu khoa 
học, kỹ thuật năm 1960, đến năm 
1967 đã có 16 viện nghiên cửn, 
28 trường và 13 phân hiện đại học, 
173 trường trung học chuyên nghiệp, 
phần lớn có thề vừa giảng dạy vừa 
làm công tác nghiên cứu khoa học. 
Đến năm 1970, số trường và phân 
hiệu đại học đã tăng lên tới 37 trường, 
8 phân hiệu với 120 khoa và 529 bộ 
môn. Số trường trung học chuyên 
nghiệp lên tới gần 200. Cán bộ, công 
nhân kỹ thuật cũng vì vậy mà tăng 
lên nhanh chóng. 


Chỉ số phát triền (lần) ` 


Cán bộ khoa học 
Cán bộ trên đại học và đại học 

Cán bộ trung học chuyên nHing 
Công nhân "š thuật 


Tỉnh chung trong các ngành ' hoạt 
động kinh tế thì đến năm 1975, đội 
ng cần bộ khoa học, kỹ thuật và cán 
bộ quản lý có trình độ trên đạt học, 
đại học và trung học chuyên nghiệp 
là hơn 43 vạn người, tăng 19 lần so 
với năm 1960, Năm 1975, cứ một: vạn 
người lao động thi có 1.040 lao động 
kỹ thuật, 260 cán bộ trung cấp, 660 
công nhân kỹ thuật, 
học và trên đại học. 

Cán bộ và công nhân ta đã vươn 
lên một bước làm chủ khoa học, kỹ 
thuật, «đã giải quyết được nhiều vấn 
đẻ hãng ngày. và một số vấn đề tương 
đốt quan trọng về khoa học và kỹ 
thuật trong sản xuất công nghiệp, 


kỹ thuật, nghiệp vụ 


120 cân bộ đại - 


1960 | 1965 | 1971 | 1973 
1 | 55 | 9,5 |15,5 
1 | 5,4 |10,7 |20,6 
1 | 5,6 | 9,1 |13,9 
1 


nông nghiệp, xây dựng, quốc phòng 
và đời sống. Từ khi đế quốc Mỹ mở. 
rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, 
công tác nghiên cứu khoa học và kỹ 
thuật đã hướng vào việc phục vụ kịp 
thời sản xuất, giao thông vận tải và 
chiến đẫu, góp phần thiết thực cho 
quân và dân ta giành nhiều thắng 
lợi » G}. 

Nói đến sự trưởng thành về chất 
lượng của giai cấp công nhân ta trong 
chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, cần - 
đặc biệt nhấn mạnh đến chủ nghĩa 


(5) Nghị quyết số 157 ngày 22-2-1967 của 
Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường 
công tác khoa học và kỹ thuật trong tình hình 
và nhiệm vụ mới. 


anh hùng cách mạng trong sản xuất 
và chiến đấu. Đồng chí Lẻ-Duần đã 
- nhận xét: «Trong hoàn cảnh chiến 
tranh phá hoại..., nhiều xí nghiệp, kho 
tàng, nhiều tuyến giao thông bị địch 
_đảnh phá ác liệt, anh chị em công 
"nhân, viên chức vẫn quyết tàm bám 
vị trí sẩn xuất, còng tác, thực hiện 
bàng được nhiệm vụ sản xuãit và bảo 
vệ sản xuất. ®Tay búa, tay súng °, giặc 
đến là đánh, giặc đi lại sản xuất, 
nhiều nơi giặc đến vừa đánh vừa sẳn 
xuất, só đơn vị bị đánh phá ngày đêm 
liên tục trong cả một. thời gian đải, 
nhưng anh chị em vẫn quyết tâm vừa 
sắn xuất vừa chiến đấu kiên cường, 
hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt 
hại về người và thiết bị. Đó là những 
biều biện sáng ngòi của thái độ mới 


đối với lao đọng, sủa đức tính xả: 


thân vì độc lập, tự do, vi chủ nghĩa 
xã hội của giai cấp cỏòng nhân Việt- 
nam " (6), 


Tiêu biều cho tỉnh thần đũng cảm, 
ngoan cường đó là công nhân ở các 
“đơn vị như: đội cầu Hàm-rỏng, bến 
phà Ghép, công trường 12A Quảng- 
bình, cung II hạt giao thông Sơn-la, 
khu ga Ninh-binh Nam, Tô đén đảo 
Long-châu, tỏ lái ca-nô 619, đại đội 9 


ô-tô vận tải, nhà máy 4-4, nhà máy - 


điện Uông-bi, lâm trường Chúc A, 
nhà máy điện Yên-phụ, nhiều đơn vị 
thuộc cảng Hải-phòng và khu mỏ than 
Quảng-ninh, v.v... 


Công nhân đội cầu Hàm-rồng đã 
bám trụ chiến đấu, « địch vừa phả, ta 
đã sửa ngay », vừa bảo đảm giao thông 
thông suốt trong mọi tình huống, vừa 
góp phần củng quân và dân địa 
phương hạ hàng trăm máy bay địch, 


Nhà máy điện Uòng-bí, 5 lần địch 


phả. 5 lần ta xây dựng lại ngay. 

Nhà máy 4*1, qua gần 200 trận bị 
địch đánh phá ác liệt, công nhân vẫn 
quyết bảm mày, đồng thời còn phấn 
đấu thực hiện khầu hiệu “giỏi một 
nghề, biết nhiều nghề ». 
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Tập thể công nhân nhà mảy điện 
Yên-phụ đã “cảm tử giữ vững dòng 
điện cho Tổ quốc 5... 

Tỉnh thần dũng cảm, ngoan cường 
đó là mặt chủ yếu, là mặt phô biến 
của giai cấp công nhân ta. Mặt khác, 
chúng ta còn phái nói đến quyết tâm 
của công nhân ta trong việc đấu tranh 
khắc phục những mặt tiêu cực trong 
sản xuất, trong công tác quản lý kinh 
tế. Như chúng ta đều biết, công tác 
quản lý sẵn xuất, quản lý kinh tế vến 
là một mặt yếu của cán bộ, còng nhân 
ta. Thêm vào đỏ, chiến tranh khỏng. 
những đã phá hủy biết bao cỏng trình - 
mà nhân dân ta đã tốn nhiều công sức 
đề xây dựng nên, lại còn làm đảo lộn 
những nền nếp mà chúng ta đã xây 
đựng và thực hiện được trong công 
lác quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội. Những tư tưởng, tác phong 
sai trái cũng nhân đó mà nầy nở 
trong một bộ phận cản bộ, công nhân. 
khiển ngày công chế độ, giờ công có 
ích đạt rất thấp, năng suất lao động 
có nơt, có lúc giam sút nghiêm trọng. 


- Có nơi thường chỉ đạt từ 1/2 đến 2/3 


về số người làm việc và số còng quy 
định. Giờ công có ích phổ biến mới 
đạt trên dưới 5 giờ một ngày. Năng 
suất lao động có nơi chỉ bằng 5054, 
thậm chí bằng 152 so với trước 
chiến tranh. Phong trào thi đua xây 
dựng tô, đội lao động xã hội chủ nghĩa 
cũng giảm sút. 

Nhưng giai cấp công nhân ta với 
bẩn chất cách mạng, đã và đang quyết 
tâm đấu tranh khắc phục những mặt 
tiêu cực ấy cũng như những biêu hiện 
tiêu cực khác sai trải với lập trường, 
đạo đức phầm chất của giai cấp công 
nhân. Các phong trào thí đua xã hội 
chủ nghĩa tiếp tục được phát động 
không chỉ nhằm mục tiêu đầy mạnh 
sản xuất mà còn gắn liền với cuộc 


(6) Lê-Duần : Val trò giai cấp cóng nhán 
ƒi¿I-nam oà nhiệm oụ công đoàn trong cách mạng 
*ãä hái chủ nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, Í975, trang 145 — 146, 


đấu tranh chống tham ô, lãng phí, ăn 
cắp của công, chống lối làm việc. vô 
trách nhiệm và cố gắng từng bước 
đưa công tác quản lý vào nền nếp. 
Các biện pháp giáo dục chính trị, 
tư tưởng của Đảng và Công đoàn được 
kết hợp chặt chẽ với các biện pháp 
quản lý, biện pháp hành chính của 
Nhà nước. Từ tháng 9-1968 đến tháng 
11-1969 đã có 4.000 cơ sở quốc doanh 
trung ương và địa phương với khoảng 
một triệu công nhân, viên chức tham 
gia cuộc vận động thi hành chỉ thị 
của Thủ tướng Chinh phủ về “Tăng 
cường một bước việc quản lý thị 
trường », đấu tranh chống những hiện 
tượng tiêu cực như đầu cơ, ăn cắp, 
móc ngoặc, V.V... 

Công tác cải tiến quản lý được đầy 
mạnh từng bước với những biện pháp 
như: dân chủ hóa kế hoạch; đầy 

mạnh cuộc vận động “ba xây, ba 
chống ?; thực hiện định mức lao động 
và trả lương theo sẵn phầm; cải tiến 


chế độ phân phối, thực hiện việc kiềm ` 


Lê tài sản Nhà nước,v.v... Từ năm 1970 
trở đi, phương hướng chủ yếu của 
công tác cải tiến quần lý là chuyển 
từ cách quản lý theo lối hành chính 
và cung cấp sang quản lý kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. 


Nhờ những biện pháp ấy, năng suất 
lao động và hoạt động nói chung của 
“nhiều xí nghiệp công nghiệp đã có 
những tiến bộ mới. Bảo cáo của Chỉnh 
phủ trước kỳ họp thứ 2 của Quốc hội 
khóa IV ngày 25-3-1972 đã nói...« Trong 
còng nghiệp, năng lực sản xuất của 
nhiều ngành đã được khỏi phục và 
tăng lên đảng kế ...Nhin chúng, kế 
hoạch Nhà nước năm 1971 của các 
ngành công nghiệp đều được thực 
hiện tốt” 7). 

Như `vậy, chúng ta có đầy đủ cơ 
sở đề khẳng định rằng, ngay trong 
khói lửa của chiến tranh, nhờ phát 
huy triệt dễ bản chất cách mạng, trì 
sảng tạo và tỉnh thần tự lực tự cường, 
giai cấp công nhân Việt-nam đã góp 
phần rất xứng đáng vào việc tiến hành 


đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược 
cách mạng là đánh thắng giặc Mỹ và 
xây dựng chủ pghĩa xã hội ở miền 
Bắc. Trong cuộc dấu tranh quyết liệt 
đó, giai cấp công nhâr Việt-nam phát 
huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong sản xuất và trong chiến 
đấu đã có bước phát triền và trưởng 
thành về mọi mặt. 


* - 


Ngay từ khi mới ra đời, gia cấp 
công nhân nước ta ở cả hai miền 
Nam — Bắc đã là một giai cấp thuần 
nhất, có tỉnh thần cách mạng triệt đề 
và dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên 
phong. đã không ngừng đấu tranh 
cho những nhiệm vụ chung vì mục 
đích chung là giải phóng dân tộc và 
giai phóng giai cấp. Từ năm 1955, 
trong khi công nhân ở miền Bắc không 
ngừng trưởng thành về mọi mặt trong 
sản xuất cũng như trong chiến đấu 
thì công nhân, lao động ở miền Nam 
đưởi sự lãnh đạo của Đẳng cũng 
không ngừng trưởng thành trong cuộc 
đấu tranh thần thánh chống đế quốc 
Mỹ xâm lược và be lũ tay sat bản 
nước nhằm giải phóng đâu tộc, giải 
phóng giai cấp, thống nhất nước nhà. Ở 
miền Naimn nước ta, ròng rã hơn hat. 
mươi năm, anh chị em công nhân, lao 
động đã nêu cao tỉnh thần yêu nước, 
ý chí cách mạng kiên cường,bất khuất; 
vượi muôn vàn khó khăn, chịu dựng 
mọi hy sinh gian khổ liên tục đâu 
tranh. Bằng mọi hình thức phong phú, 
khi công khai sỏi động, khi bí mật 
ngắm nưầim, kết hợp các hình thức 
hợp pháp. nửa hợp pháp với không 
hợp pháp, kết hợp chính trị với vũ 
trang v.v...., công nhân luôn luôn đi 
đầu trong cuộc đâu tranh làu đài và 
ác liệt của nhân dân các đò thị lạm 
bị địch chiếm đòi quyền dân sinh, dân 
chủ, đỏi Mỹ chấm dứt đánh phá miền 


(7) Xem báo Nhân dân; ngày 18-2-1972. 


1 


Bắc, cút khỏi miền Nam Việt-nam, đòi 
lật đồ ngụy quyền tay sai của Mỹ, đấu 
tranh giải phóng miền Nam, thực hiện 
thống nhất nước nhà. 

Trong cuộc tông tiến công và nồi 
dậy vĩ đại của quân và dân ta mùa 
xuân 1975, công nhân và lao động các 
đô thị ở miền Nam đã nồi dậy với 
khí thế vô cùng mạnh mẽ, đã hợp lực 
với quân đội và các tầng lớp, 
nhân dân khác giành và bảo vệ gần 
như nguyên vẹn các nhà máy, đồn 
điển. bến cảng, kho tàng, công sở, 
tạo nên sức mạnh vĩ đại của sự kết 
hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu 
tranh vũ trang, hoàn toàn chiến thắng 
quân thù. 

Sau Đại thắng mùa xuân. 1975, toàn 
bộ giai cấp công nhân Việt-nam — từ 
Bắc chí Nam — đã trở thành một đội 
quân chủ lực hùng hậu của cách mạng 
đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. - 

liện nay đội ngũ công nhân, viên 
chức ta đã lên tới hơn 3triệu người, 
đặc biệt là đội nưũ công nhân và cán 
bộ khoa học kỹ thuật lớn lên nhanh 
chóng. đạt tới số lượng cao chưa 
từng có. Đội ngũ công nhân kỹ thuạt, 
lực lượng chủ yếu và giữ vai trò quan 
trọng nhất trong sẵn xuất còng nghiệp 
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đã lên tới 1.360.000 người. Đội ngũ cán 
bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, 
lực lượng quan trọng trong sản xuất, 
trong cách mạng khoa học k$ thuật ở 
nước ta đã lên tới 660.000 người; trong 
đó, 160.000 người có trình độ đại học 
và trên đại học. Trong toàn bộ đội ngũ 
công phân, viên chức, lực lượng trẻ 
chiếm hơn 60%, phụ nữ chiếm hơn 
4124. Đó là những nét nồi bật thề hiện 
rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ 
nghĩa của chúng ta. 


Nhìn chung. trong hơn 20 năm qua, 
lịch sử đã chứng kiến một bước trưởng 
thành vượt bậc của giai cấp công nhân 
nước ta. Những nét có tính chất quy 
luật của sự trướng thành đó là: 


Nắm pững chuyên chính uô sản, tiến 
hành dồng thời ba cuộc cách mạng. 
giai cấp công nhân có thề uừa đấu tranh 
cải tạo xã hội, 0ừa tự cải tạo mình, oừa 
chiến đầu thẳng lợi chống chủ nghĩa 
đề quốc, 0uừa xâu dựng thành công chủ 
nghĩa xä hội, đồng thời lớn lẻn không 
ngừng cả pề số lượng lẫn chất lượng — 
lớn lên trong chiến đấu 0uà sản xuất — 
tứửng đảng 0uới 0aiL trỏ liên phong 
cách mạng nà góp phần tích cực ào 
phong trào cộng sản pà cộng nhân 
quốc. tẽ, 


BUƯỚ( BẦU TÌM HIỂU NHỮNC QUAN BIỂM VÌ 
KIốI SỐNG MI (ỦA HỒ CHỦ TỊCH 


GÀY 4 tháng 6 năm 1918, bảo cáo 
về cuộc đấu tranh chống nạn đói 

tại cuộc họp liền tịch của Ủy ban 
chấp hành trung ương toàn Nga, Xô 
viết đại biều công nhân, nông dân và 
Hồng quân Mát-xcơ-va và các công 
đoàn. Lê-nin nói : «Không, không thẻ 
có bức Vạn lý trường thành ngăn cách 
giai cấp công nhàn với xã hội tư sun 
cũ được. Và lúc cuộc cách mạng nỗ 
ra. thì tình hình khác hẳn tình hình 
xảy ra khi một người chết, khi thi 
hài được đem đi chôn. Khi xã hội cũ 
chết thi người ta không thề đem tử thi 
của nó mà bỏ vào áo quan đề chôn 
ruống đất. Thây ấy rữa ra ở trong 
môi trường chúng ta và pây bệnh 
sang bản thân chủng ta nữa. Trên thế 
giới, không có một. cuộc cách mạng 
vĩ đại' nào lại không diễn biến như 


thế và có thê diễn biến khác thế 


được ».(1) _ 


Sống hàng nghìn nắm đưới chế độ 
phong kiến, gần một trăm năm dưới 
ách thực dân cũ, hàng chục nắm với 
chủ nghĩa thực dân mới, người dân 
Việt nam không những bị bóc lột về 
mặt vật chất mà còn bị đầu đọc về 
mặt tỉnh thần, Thoát khỏi cảnh đói 
bzhẻo,xày dựng một đời sống ấm no,rũ 
sạch hết bùn nhơ của thế giới cũ, xây 


(1)V.I, Lâ-nin : 


. Sự thật, 


ANH-PHÔNG 


dựng một đời sống văn hóa, tỉnh thần 
vui tươi, lành mạnh... đâu phải là vấn 
đề có thê giải quyết xong trong nắm 
mười năm. Cho nên, xây dựng một 
lỗi sống mới luôn luôn là một nhiệm 
vụ cách mạng nóng hồi. ` 

Chẳng thế mà ngay hôm sau ngày 
đục Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên 
họp đầu tiên của Hội đồng Chỉnh phủ, 
ngày 3 tháng 9 năm 1945. Hồ Chủ tịch 
đã nhân mạnh : “Chế độ thực dân đã 
đầu độc đân ta với rượu và thuốc 
phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn hỏng 
hủ hóa dân Lộc chúng ta bằng những. 
thỏi xấu, lười biếng, gian giáo. tham 
ô và những thói xấu khác. Chúng ta 
có nhiệm vụ cấp bách là phải giio 
dục lại nhân dàn chúng ta. Chúng ta 
phải làm cho đàn tộc chúng ta trở 
nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, 
yêu lao động. một dàn tộc xứng đảng 
với nước Viêt-nam đọc lập. 

Tòi đề nghị mỡ một chiến dịch giáo - 
dục lạitính thần nhàn dàn bằng cách 
thực hiện Cần, Niệm, Liê¡n, Chính. (2) 


Toàn táp. Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1971, tập 27, trang 555, 

(2) Trần-Dân-Tiên : Những mều chuyện cề 
đời hoạt đóng của Hö Chủ tịch, Nhà xuất bản 
Hà-nội, 1975, trang 122 — 123, 
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Sau đó, Hồ Chủ tịch phát động 
phong trào xây dựng Đời sống mới. 
Nhân dân ta, từ Nam chí Bắc đã sôi 
nởi hưởng ứng phong trào này. 

Ngày nay, cả nước ta đã hòa bình, 
độc lập, thống nhất, đang tiến lên chủ 
nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng chỉ rõ: «Phải xây 
dựng cả lực lượng sản xuất mới lẫn 
quan hệ sẵn xuất mới; xây dựng cả 
cơ sở kinh tế mới lẫn kiến trúc thượng 
tầng mới ; xây dựng cả đời sống vật 
chất mới lẫn đời sống tỉnh thần và văn 
hóa mới » (3), 

Xây dựng lối sống mới xã hỏi chủ 
nghĩa cho toàn đân chính là đề góp 
phần đầy mạnh công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Làm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa cũng là nhằm mục đích xây 


| dựng cho toàn dân một lối sống mới, 


một xã hội mới. Phươngthức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa để ra lối sống tư bản 
chủ nghĩa, phương thức sản xuất xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi và quyết định 
lối sống xã hội chủ nghĩa, 


Sự ra đời và quá trình hình thành 
của lối sống mới xã hội chủ nghĩa gắn 
liền với những thẳng lợi to lớn của 
Cách mạng tháng Tám, của hai cuộc 
cảoh mạng đân tộc dàn chủ và cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, của bai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 
Hơn ba mươi năm qua, giương cao 
ngọn cờ độc lập đân tộc yà chủ nghĩa 


_Xxã hội, nhân dân Việt-nam, với tư 


cách là một lực lượng cách mạng, 
sáng lạo, đã vươn tới tâm cao tư 
tưởng của thời đại. Dưới sự lãnh dạo 
của Đẳng, được sự giáo dục trực Liếp 
của Hồ Chủ tịch, nhân dân ta đã và 
đang xây dựng cho mình mọt lỏi sống 
mới. 

Từ những phong trào cưới « đời 
sống mới*, đám ma * đời sóng mới , 
ăn đời sống mới», họp « đời sống 
mới »... đến những cuộc vận động Thi 
dua ái quốc rộng rãi “ người người 
thi đua, ngành ngành thi đua ®, phong 
trào “Luyện quân lập công», « Công 


24 


“trong sinh hoạt, 


nhân ba điềm caoÈ, “Thanh niên ba 
sẵn sàng?®_ «Phụ nữ ba đảm đang", 
# Thiếu nhỉ làm theo 5 điều Bác đạy ? 
Y.V..„ qua nhiều bài báo, bài nỏi 
chuyện, Hồ Chủ tịch đã nèều ra cho 
mỗi tầng lớp, mỗi lứa tuổi những 
chuần mực trong lao động, đấu tranh, 
học tập, trong môi 
quan hệ giữa người và người, giữa 
người và thiên nhiên. Những chuần 
mực, những điều dạy bảo, đặn dò của 
Bác được nhiều người thực hiện, 
được dư luận xã hội thừa nhận, đần 
dần- được cụ thề hóa, quy định thành 
những tiêu chuän tư cách cá nhân, 
những quy tắc sinh hoạt tập thề của 
cu người sống trong gia đình, trường 
học. trong cơ quan, doanh trại, trong 
xi nghiệp, hợp tác xã... Con người 
đần đần đoạn tuyệt với lối sống cũ, 
lối sống ấn bảm, ích kỷ, ươn hèn... 
và dần dần hình thành trong mình 
những nếp suy nghĩ mới. những nếp 
lao động, học tập, sinh hoạt mới... 
Đời sống vật chất của mỗi người được 
cải thiện, đời sống văn hóa tỉnh thần 
cũng ngày càpg vui tươi, phong phú. 
Một lòi sống mới bừng sảng từ trong 
bùn lầy, tầm tối, khói lửa, Từ những 
lời dạy bảo của Bác, từ thực tiễn 
nóng hồi của cách mạng ở hai miền 
đất nước, chúng ta thấy nổi lên khả 
rõ những quan diểêm lớn về lối sông 
mới của Hồ Chủ tịch. 


LỐI SỐNG MỚI LÀM CHỦ TẬP THỀ 


Trong giai doạn cách mạng dân tộc 
dân chu, tuy khong dùng từ ngữ « làm 
chủ tập the”, song Hồ Chủ tịch luôn 
luôn địu dđát, hướng dân mọi người 
từ bó lối sông cả nhân chủ nghĩa. đi 
vào lối sóng mới làm chủ tập thẻ, 
Lôi sống mới làm chủ tập thê trước 
hết thê hiện rõ nét ở lòng yêu thương 
đóng bào, đồng chỉ, ở tính thần đoàn 


(3) Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đăng, 


. Tạp chí Học táp, số 12- 1976. 


kết øiúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn 
nạn. « thäy mọt ngành gai nằm giữa 
dường. ta lấy vứt đi, cho người khác 
khỏi dẳm phải», một việc làm rải 
binh thường nhưng mang một ÿ nghĩa 
lứn. Hồ Chủ tịch gọi đấy là việc làm 
công ích và khuyên mọi người « phải 
sản lỏng công (ch»., (4) Đối với cán 
bộ, công nhân, viên chức, Người đòi 
hổi *phải có cổng tdm. công dức. 
Chớở đem của cỏng dùng vào việc lư. 
Chó đem người tư làm việc công. 
Việc gì cũng phải công bình chính 
trực, không nên vị tư ản, tư huệ, 
hoặc tư thủ, tư oán. Minh cỏ quyền 
dùng người thì phải dùng những 
người có tài nănø, làm được vic. 
Chớ vi bà con bầu bạn, mà kéo vào 
chức nọ. chức kia. Chớ vì sợ mất địa 
vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn 
nình, Phải trung thành với Chính 
phủ. với đồng bào. Chớ lén mặt, làm 
quan cách mạng » 6), 


_ Lòng công ích, công tảm, công dức 
ấy phải chăng là tỉnh thần đặt lợi ích 
của tập thẻ lên trên hết, phải chăng 
là tỉnh thần mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người » ? 

Kh: đất nước bước vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, Hồ Chú 
lịch kêu gọi mọi người phát huy 
quyên làm chủ tập thể. Người nói: 
Nhà nước ta ngày nay là của (đãi 
cá những người lao động. Vậy công 
- nhân, nòng đân, trí thức cách mạng 
cần nhận rõ rằng: hiện n:av nhân đân 
lào động ta là những người làm 
chủ Nhà nước, chứ không phải là 
những người làm thuê cho giai 
cấp bóc lột như thời cũ nữa. Chúng 
la có quyền và có đủ điều kiện dề 
tự ta mình xây dựng đời sòng tự 
do, hanh phúc cho mình. Nhân dàn 
lao động là những người chủ tập thề 
của tất cả những của cải vật chất và 
.văn hóa, đều bình đẳng về quyên lợi 
và nghĩa vụ. Bởi vậy, mọi người đều 
phải thấm nhuần sâu sắc tư tưởng 
cáœninlh VÌ mọi người, mọi người vì 
minh »; (6) 


Đến nay, lối sống mới làm chủ tập 
thể ngày càng có nội dung phong phú 
và cụ thê: làm chủ xã hội, làm chủ 
thiên nhiên; làm chủ bản thân,lim chủ 
vẻ chính trị; kinh tế, văn hỏa, xã hội, 
lam chủ trong phạm vị cả nước, làm 
chủ một địa phương, một cơ sở... Trong 
những năm chöng ÀÍÿ, cứu nước, lối 
sống làm chủ tập thê chính là lối sống 
“Không có gì quý hơn độc lập, tự 
do ®. Trước sự xâm lược của đế quốc 
Mỹ, nhân dân ở cả hai miền Nam, Bắc 
đã phát huy cao độ quyền làm chủ 
vẻ chính trị, không tiếc xương máu 
bảo vệ đất nước thàn yêu của mình... 
Đó là lối sống của hàng chục vận 
người «xẻ dọc Trưởng-sơn đi đánh 
Mỹ », « nhằm thẳng quân thù mà bắn », 
«còn cái lại quàn cũng dánh », đó là 
lối sống «tiếng hát át tiếng bom”, 
«tav búa tay súủnợg?, “tay cày, lay - 
sứng», lay bút, lay súng»... Cả 
một dân tộc đã đứng lên quyết làm 
chủ đời mình, đất nước minh và đã 
giành được tháng lợi vẻ vàng. 


Lối sống làm chủ tập thể do Hồ 
Chủ tịch nêu ra còn là lối sống phát 
huy quyền làm chủ về kinh tế và văn 
hóa của nhân dân. Nhân dân tà đã 
Lm hiểu và nắm quy luật của thiên 
nÏhiên, ra sức cải tạo và chính phục 
thiên nhiên, «nghiêng đồng đỏ nước 
ra sóonø», «thay trời làm mưa», từ 
sản xuất nhỏ đi lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa... Đó là lối sống mà 
«hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ », 
qđùng viên đi trước, làng nước theo 
sau », nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường 
học mở ra ở kháp nơi «vì lợi ích 
trắm năm trồng người ».., 

Đướt ảnh sáng Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đăng, lõi sống làm 
chủ tập thể đang triền khai trên các 


kẻ . ^^. "° bi ¬— 
miền của đất nước, miền Nam, 


(4), (5) Tan-Sinh : Đời sống mới, Nhà xuất 
bản Lao động, Hà-nội, 1976, trang 13 — 39. 

(6) Hà Chủ tịch nói oề dân chủ, kỷ luật oà 
đạo đức cách mạng, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nột, 1967, trang 41, 42. 


⁄ 


75 


nhân dân lao động đang đấu tranh 
cài tạo xã hội chủ nghĩa đối với các 
tíành phần kinh tế phi xã hội chủ 
nghĩa, thực hiện quyền làm chủ về 
(tư liệu sản %uất, về lực lượng lao 
động, về tổ chức và quản lý sẵn xuất 
và về phân phối. Ở miền Bác, hàng 
chục vạn người đi lên Tây-nguyên, 
vào đồng bằng Nam-bộ xây dựng 
những vùng kinh tế mới. Khắp nơi 
sôi nồi một phong cách lao động mới. 
Nhiều đại công trường thủ công mọc 
ra, hàng vạn người hồ hởi lao 
động, v.V... 

Lõi sống làm chủ tập: thẻ Tà một đặc 
điểm cơ bản của chế độ xã hội chủ 
nghĩa. Lĩnh vực chủ yếu hình thành 
lõi sống mới xã hội chủ nghĩa là ở 
cuộc đấu tranh của nhàn dân lao động 
nhằm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa. Trong lời lựa cuốn 
Đời sống mởš của Tân-Sinh, Hồ Chủ 
tịch đã viết: « Trong lúc kháng chiến 
cứu quốc, chúng ta đồng thời phải kiến 
quốc. Thực hành Đời sống mới là một 
điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc 
và kiến quốc ». Xa rời lĩnh vực này, 
nội dung lỗi sống không có phương 
hướng, rơi vào chuyện vụn vặt cá 
nhân. Xa rời lĩnh vực này, cũng không 
thề nào hình thành được lối sống 
mới. 


Mặt khác, động lực räăt quan trọng 
của hoạt động của con người mới là 
sự giác ngộ xã hội chủ nghĩa, là nhận 
thức thấu đáo về lý tưởng của mình, 
yề quyên làm chủ tập the, về quy 
luật phát triền của xã hội và khả năng 
to lớn của quần chúng. Với nhận thức 
đỏ, con người hành động với tư cách 
là một thành viên của tập thê. Nó 
phải luôn luôn dựa vào tập thể, vào 
Đảng, vào Nhà nước; vào tö chức quản 
chúng, tiếp nhận những chỉ dân; 
phương tiện -mà hành động, và tạo 
ra cho mình những khả năng vô tận 
đề phát triền toàn diện, và dần dân 
xây dựng cho mình một lối sống mới 
xi hội chủ nghĩa. Con người chỉ có 
thẻ trưởng thành trong tập thẻ và tập 
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thề cũng chỉ có thề lớn mạnh khí mọi 
người đều có tư tưởng làm chủ tập 
thẻ. Con người nặng đầu óe cả nhận 
chủ nghĩa sớm muộn sẽ không cỏ đất 
tồn tại trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 


. LỐI SỐNG MỚI CẦN KIỆM LIÊM 


CHỈNH, CHỈ CÔNG VÔ TƯ 


Hồ Chủ tịch rất quan tâm đến việc 
xây dựng cho nhân dân ta một lòi 
sống có đạo đức Tiếp thu những 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
của giai cấp còng nhân, thắm nhuần 
chủ nghĩa Mác —Lê-nin, ngay từ 
những ngày đầu của Cách mạng tháng 
Tám, Người đã nêu lèn đạo đức Cần 
Kiệm Liêm Chính, Chỉ công vô tư. 
Cho đến khi Người sắp đi xa, trong 
Di chúc thiêng liêng, Người còn đặn: 
“Đảng ta là đảng cầm quyền. Mỗi 


đảng viên và cán bộ phải thật sự 


thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật 
sự Cần 'Kiệm Liêm Chính, Chi công 
vô tư”, 

Lõi sống mới Cần Kiệm Liêm 
Chính mang một nội dung mới, một 
tỉnh thần mới, khác hẳn lối sống 
cũ: Cần Kiệm Liêm Chính vì quyền 
lợi cá nhân, vì danh dự cá nhân. Lỗi 
sống mới này xuất phát từ tính thần 
phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân 
dân. Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở 
mọi người: « Bất kỳ ở địa vị nào, làm 
cỏng tác gì, chúng ta đều là đầy tớ 
của nhân dân. Cơm chúng ta ăn, áo 
chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng, 
đều do mö hôi nước mi của nhân 
dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền 
bù xứng đáng cho nhân dàn. Muốn 
làm như vậy, chúng ta phải cố gẳng 
thực hiện Cần Kiệm Liêm Chỉnh. 

Trước hết là Cần, tức là tăng năng 
suất trong công tác, bãt kỷ công tác gì. 

Kiệm tức là không lăng phithi giờ, 
của cải của mình và của nhân dãn, 

Liêm tức là khỏòng tham ô và luôn 


luôn tôn trọng giữ gin của TGHHE yả 


của nhân dân. 


mê 2 = 


_ 


Chỉnh tức là việc phải làm dù nhỏ 
cũng làm, việc trải thì dửủ nhỏ cũng 
tránh Ð, Œ7) 

Hồ Chủ tịch khẳng định: *Cần 
Kiệm Liêm Chỉnh là nền tẳng của 
Đời sống mới, của thi đua ái quốc ? (8). 
Cho nèn, Người mong muốn tất ca 
mọi ngưởi thực hiện Cần Kiệm Liêm 
Chính và bản thân Người là một mẫu 
mực toàn điện về Cần Kiệm Liêm 
Chính. 


Trong bài «Hö, Chủ tịch, lãnh tụ 


của chúng ta»; đồng chỉ Phạm-Văn- 
Đồng đã nhấn mạnh : “Chữ Cần, chữ 
Kiểm của Hồ Chủ tịch, dân ta phải 
học .vi nước ta nghèo, lại đương 
kháng chiến. Mỗi một người chúng ta 
phải đem mồ hôi đồi lấy bát cơm, làm 
ra bát cơm đầy, song chỉ ăn bát cơm 
lưng. | 

Chữ Liêm, chữ Chính của Hö Chủ 
tịch, dân ta phải học vì đó là hai công 
đức làm nền tảng cho đời sống công 
cộng của chúng ta. Liêm và Chính 
trong cử chỉ và hành động, đối với 
đóng tiên, đối với công việc, Liêm và 
Chinh đối yới láng giềng, đối với làng 
xóm, đối với quốc dân... Cho nên học 
Cần Kiệm Liêm Chính là bài trữ xa 
xỉ, hối lộ, biền thủ, cờ bạc, đầu eơ, 
tích trữ, chợ đen. buôn lậu, bài trừ 
tất cả cái gì xấu xa› mục nát, đồng 
thời là tôn trọng. giữ gin,-vun xới cải 
gì có ích, có lợi cho đồng bào, cho 
quốc dân, cho Chính phủ › @). 


Nhân dân ta ở nhiều nơi đã thực 
hiện lối sống mới Cần Kiệm Liêm 
Chính. Thiếu nhi có phong trào # Làm 
nghìn việc tốt®, trả lại của rơi, giúp 
đỡ gia định thương bình, liệt sĩ. Bộ 
đi tiết kiệm đạn, nêu khầu hiệu : “Một 
viên đạn, một quản thù», Anh em 
lái xe thì “ yêu xe như con, quý xăng 
như máu? Nông dân thì « một tấc 
đất, một tác vàng». Công nhân có 
phong trào thị đua sẩn xuất “nhiều, 
nhanh, tối, rế». Việc cưới xin, mạ 
chay, giỗ tết ở nhiều nơi tô chức rất 
tiết kiệm, tránh hẳn tệ ăn uống linh 
đình tốn kém, v.v.. 


Lối. sống mới Cần Kiệm Liêm 
Chính. Chí công vô tư ngày nay đang 
được gắn với nhiều phong trào. Cùng 
với phong trào Người Yphụ nữ mới 
xây dựng đất nước ”, ở miền Bắc cũng 
như ở miễn Nam, đang sôi nồi phong - 
trào xây dựng gia định văn hóa mới. 
Hàng chục vạn gia đình đã đăng ký 
phấn đấu thực hiện theo ba tiêu 
chuần : —Xây dựng gia đình hòa thuận, 
dân chủ, hạnh phúc tiến bộ; — Mọi 
người hãng hái tham gia lao động và 
thực hành tiết kiệm ; — Nghiêm chỉnh 
chấp hành mọi chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước. Trong giai 
cấp công nhân, nông dân tập thẻ và 
tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa, có 
phong trào xây dựng nếp sống lao động 
mới phù hợp với nền sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Ở các môi trường cư 
trú, môi trường sản xuất, học tập, lại 


- có phong trào xây dựng nếp sống có 


văn hóa, tôn trọng ký luật, trật tự. 
chung, giữ gìn vệ sinh chung, biết tự -ˆ 
trọng mình và tôn trọng người 
khác, v.v... 

Nếu lối sống làm chủ tập thề là một 
đặc điềm cơ bản của chế độ xã hội 
chủ nghĩa, mang nội dung giai cấp rõ 
rệt thì lối sông Cần Kiệm Liêm 
Chỉnh, Chí công vô tư lại mang tính 
dân tộc sâu sắc. Những giả trị tỉnh 


thần- của truyền thống dân tộc « Có 


công mài sảt, có ngày nên kim », 
« Chết trong hơn sống đục, “Giấy 
rách giữ lấy lề ?, « Đói cho sạch, rách 
cho thơm» ...đã ăn sâu vào trong 
nếp nghĩ, nếp lao động, nếp sinh hoạt 
của nhân dân ta. Sức mạnh của những 
giá trị tính thần ấy lại được nhân 
lên gấp bội khi nó nhuyễn vào sức 
mạnh của lý tưởng, khi con người 


(7) Hồ-Chí-Minh: Con người xã hội chủ 
nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-oội, I96l, 
trang !†4 — 115. 

(68) Hà.Chí-Minh : Bẻdo cc của công, thực 
hành tiết kiệm, chống tham 6 láng phí, Nhà 
xuất bản Sự thật, 1968, trang 82. 

(9) Phạm-Văn-Đồng: Hồ Chủ tịch lánh tụ 
của chúng ta, Nhà xuất bản Sự thật, 1967, 
trang 27 — 28, 
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hiều mục đích cao cả của mỗi hành 


động Cần Kiệm Liêm Chính của 
mình. _ 
Lối sống mới Cần Riệm Liêm 


Chính, Chí công võ tư có môi quan 
hệ hữu cơ với lối sống mới làm chủ 
tập the. Cái nọ vừa là nguyên nhân: 


|lvừa là kết quả của cái kỉa. Hai cái 


hòa bợp vào nhau tạo nên một lối 
sống mới xã hội chủ nghĩa mang dấu 
ấn Việt-nam. Lõi sống Cần Kiệm. 
Liêm Chính, Chỉ còng vò tư làm nên 
tàng cho lối sống làm chủ tập thê. Lối 
sống làm chủ tập thẻ là lính hồn của 
lối sống Cần Kiệm Liêm Chỉnh. 
Trong một hợp tác xã nông nghiệp, 
mỗi xã viên chỉ có thê “làm việc bằng 


hai» khi mọi người hiểu rõ quyền 


làm chủ tập thề và được làm chủ tập 
thề thật sự. Ngược lại, chỈ khi nào xã 
viên phát huy quyền làm chủ tập thẻ 
của mình thì mới ra sức thực hiện 
Cần Kiệm Liêm Chính, mới không 
còn hiện tượng đi muôn về sớm, ăn 
cắp của tập thể, vun vén cho cá nhân 
mình, gia đình mình. 


Loại trừ một số người còn bảm vào 


lỗi sòng cũ cú nhân, ích kỷ, lạc hậu, 
đại bộ phận nhàn dân ta đã: và đang 
thực hiện lời sống mới đo Đăng la và 
Hò Chủ tịch kính yêu vạch ra. Lỗi 
sống ấy như ngọn lửa thiêng xua đuổi 
bóng tỏi của những tư cường lỗi thời 
lạc hậu, phi vô sản, phí dân tộc. Nếu 

không thấy sức mạnh ghè gớm của lỗi 
sống mới nói trên, sẽ không thẻ giải 
thích nồi, không thể hiểu nội tại sao 
dân tộc ta đã bến bí kháng chiến máy 


chục năm ròng rã cho đến thắng lợi 


hoàn toàn; tại sao hàng chục vạn 
thanh niên xung phong trên đính 


Trường-sơn, vững vàng trước bom 
đạn của giặc Mỹ ngày đêm làm đường 
cho xe vào tiền tuyển; tại sao hàng 
chục vạn bà mẹ ba đảm đang, dã vui 
về tiễn eon ra mặt lrận: tại sao miền 
Nam thành đồng của Tổ quốc đã chịu 
dựng bao gian khổ «đi trước, về 
saU »..., và ngày nay tại sao nhân dân 
cả nước đang vượt muôn vàn khó 
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khăn, ra sức xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa? 


Trong những năm tháng đã qua, 


_ cũng như trong những năm tháng sắp 


tới, đi đôi với việc quan tâm bằng 
mọi cách nâng cao đần mức sống của 
nhân dân. Đảng ta hếU sức coi trọng 
việc xây dựng lới sống mới cho nhân 
dân. Lõi sống là gì ? Mác và Áng-ghen 
cho biết phương thức mà thông qua 
đó con người sảa xuất ra những tư 
liệu cần thiết cho sinh hoạt của họ 
không chỉ đà sự tái sản xuất sự tồn tại 

vật chất của họ. «Ở một mức đỏ còn 
lớn hơn. đó là phương thức hoạt động 
nhất định của những con người đó; 
một hình thức hoạt động sinh sóng 
nhất định của họ, một lối sống của họ. 
Con người ta hoạt động sinh sống như - 
thế nào thì bẵn thân họ cũng như 
vậy? (10).,Cho nên, lối sống mới xã 
hội chủ nghĩa là sự tông hợp, những 
đặc diềm quan trọng nhất của sinh 
hoạt xã hội chủ nghĩa, những quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa sự tỏng 
hợp những hình thức sinh hoại vật 
chất và tỉnh thần của con người, của 
các nhóm xã hội, được quyết định bởi 
những đặc điềm của chế đỏ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. 

Nâng cao mức sống và hoàn thiện 
lối sóng xã hội chủ nghĩa là hai quả 
trinh gắn bó với nhau, hỗ trợ cho 
nhau. Cách đây ba mươi năm, Hỏ Chủ 
tịch đã nói: €SLàm thế nào cho đời 
sống của đản ta, vật chất được đầy đủ 
hơn, tỉnh thần được vui mạnh hơn. 
Đó là mục địch Đời sỏng mới s (11) 
Bác quan tài đầy dủ đến cả hai mặt: 
xây dựng lối sỏng mới và nàng cao 
mức sống. Bác nhẫn mạnh: « Tín;: gia 
sản xuất tức là một bộ phận trong Đời 
sỏng mới. Có tĩnh thần Đời sống mời 
thì tăng gia sản xuất mới chóng thanh 
còng, Mà tăng gía sẵn xuất có thành 


(10)C. Mác và F, Ăng-ghen : Toàn (áp, (bản 
tiếng Nga), tập 3, trang 19. 
(11) Tân-Sinh: Sách đã 


dẫn, trang 14. 


í 


công, thì Dời sống mới đề thực hiện. 
Muốn tăng gia sản xuất, mọi người 
phái Cần, phải Kiệm. Không Cần, thì 
phí thời giờ nhiều mà sản xuất được 
hong Kiệm thì làm được bao 
nhiều, dùng hết bấy nhiên, rút: cuộc 
cũng như sản xuất it:. » (12). Và, Bác 
luôn luôn nhắc nhở mọi người : muốn 
nảng cao mức sống, không có con 
đường nào khác là phải sản xuất vi 
*# mức sống với sản suất là như thuyền 
với nước. Nước cao'thì thuyền mới 


lên cao, sẵn xuất nhiều, nhanh, lốt, 
rẻ, thì đời sống mới được cải 
thiện... » (13). | 


Nàng cao mức sống chỉ có lác dụng 
hỗ trợ cho việc xây dựng lõi sống 
mới. Người có mức sống cao chưa 
chắc đã có lối sống mới xã hội chủ 
nghĩa Thậm chí, hai người sống 
dưới một chế độ chính trị như nhau, 
có một mức sống giống nhau. văn có 
thẻ có hai lối sóng khác nhan. Cho 


"nên, Hồ Chủ tịch luôn luôn căn địn 


chúng ta, đù ở bất cứ cương vị nào, 
dù sòng trong bất cứ hoàn cảnh nào, 
phíi giữ vững lối sống Cần Kiệm 
Liêm Chỉnh, Chí công vở tư... Của 
cải là đề phục vụ con người. 
con người ham ' muốn của cải, làm 
những điều bất liêm, bất chính, di 
ngược lại lợi ích của nhàn dân, làm 
hại cho cách mạng thì con người Ấv 
có tội lớn đời với những người đang 
sống và nhất là đổi với những người 
đã chết vì sự nghiệp cách mạng. Nếu 
vì chạy theo mức sống cao mà xa rời 
lý tưởng công sản chú nghĩa, thì cuộc 
»òng còn có ý nghĩa gì nữa 2? 


KIÊN THÌ THỰC HIỆN 
LỐI SỐNG MỚI 


Quá trình bình thành và hoàn thiện 
lói sống mới xã hội chủ nghĩa là 
quá trình dấu tranh làu dài và gian 
khổ vừa khắc phục, cải tạo lõi sống 
cũ lạc hàu, lỗi thời vừa xây dựng, 
đình hình lõi sống mới xã hội chủ 
nghĩa. 


Nhưng - 


Cải tạo lối sống cũ, là phải thanh 
toán cä một đống tồn kho những tư 
tưởng'cũ kỹ, ahững thỏi hư tật xâu, 
những tập quản lạc hậu, từ các xã 
hội cũ còn rơi rớt lại. Hiện còn không 
¡ft người có những nếp nghĩ, nếp sinh 
hoạt mang nặng dẫu võit của lễ giáo 
phong kiến chà đạp lên nhân phầm 
của con người, hay nồng nặc mùi vị 
thực dàn mới hoài nghĩ chân ly, 
hoài nghỉ sự tốt đẹp của chủ nghĩa 
xã hội, ham muốn lõi sống tiêu thụ 


của một xã hội phồn vinh giá tạo, 


một lỗi sống ích kỷ, “chụp giàL», sa 
đọa... Đã thành nếp, thành thói quen, 
những thứ đó đòi hỏi phải có thời 
gian mới xóa bỏ hết được. Hồ Chủ 
tịch nói “Thói quen rất khó đồi. Cái 
tốt mà lạ, người ba có thẻ cho là sâu: 
Cái xấu mà quen, người ta cho là 
thường. Một vài ví dụ: Chồnự đánh 
chửi vợ, cha mẹ đánh chửi con, là 
điều rất đã man. Nhưng vì tà quen 
thấy, nèẻn ta cho việc thường. ? (14) 

Xây dựng lỗi sống mới cho con 
người, cho tập thê, cho ca một xã hội 
theo những chuần mực đúng đìn, 
hợp với thế giới quan Aláac — Lê-nin, 
nhân sinh quan cộng sản chủ nghìa, 
hợp với truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc thật là điều mới mẻ. Trong 
từng môi trường như trong gia dinh, 
trường học. trong eơ quan, doanh 
trại, trong xi nghiệp, hợp tác xí, trong 
các công trường. nòng trường, làm 
trường, ở các nơi công cộng cần có 
một hệ thống những quy tác, nội 
quy... thành văn và không thành văn 
(chí quy ước với nhau) và dem áp 
đụng đến mức thành thỏi quen, thành 
nếp sống của tất cả mọi người. Bỗ 
ràng đây là một việc làm rất lâu dài, 
Cho nên, phải kiện trị. 


(l2) Tan-Sinh- Sách dã dẫn. trang 20, 
2l. 

(l3) Hồ Chủ tịch nói cề dán chủ, Rụ luát 
oà đạo đức cách mạng, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1967. trang ÓÓ. 


(14) Tân-Sinh : Sácb dã dẫn, trang 42. 
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Quan điềm kiên trì trong việc xây 
dựng lối sống mới của Hồ Chủ tịch 
trước hết thề hiện rõ ở phương châm 
xây và chống cải gì : *SĐời sống mới 
không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, 
Không phải cái gì cũng làm mới. 

Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ. Thí 
dụ: ta phải bổ hết tính lười biếng, 
tham lam. 


Cái gì cũ mà không xấu, nhưng 
phiền phức thi phải sửa đồi cho hợp 
lý. Thi dụ: đơm cúng, cưới hỏi quá 
xa xỉ, ta phải giảm bớt đi. 


Cải gì cũ mà tốt, thí phải phát 
triền thêm. Thi dự: ta phải tương 
thân, tương ái, Wận trung với nước; 
tận hiếu với dân hơn khi trước. 


ku 

Cái gì mới mà hay, thì phải làm, 
Thí dụ: ăn ở cho hợp vệ sinh, làm 
việc cho có ngắn nắp. » (1ã) 

Cho nên, cần đẻ phòng mấy khuynh 
hướng: 

— Cho cái gì của xã hội cũ cũng là 
lạc hậu hết, và muốn xóa sạch. 


— Bảo thủ, không chịu cải tạo cái . Ầ 
- Xã hội chu nghĩa giàu mạnh, xây 


cũ lạc hậu; lại qòn che đậy cho chúng 
bằng lớp sơn “đặc điểm dân tộc ». 


— Lai cũng, thấy cái gì mới lạ của 
nước ngoài cũng bát chước, bẻ 
nguyên xi, bất chấp đặc điểm đàn tộc, 
bất chấp hay dở. . 


Quan điểm kiên trì trong việc xây 
dựng lõi sống mới của Hồ Chủ tịch 
còn thê hiện ở phương pháp 0uận dòng. 
4® Trước hẻt, phải tuyên truyền, giải 
thích và làm gương. - 


Phải chịu khó nói rõ cho mọi 
người hiệu Đời sống mới có ích thể 
nào. Cách thí hành Đời sóng mới 
thế nào. Nói một lân, họ chưa 
hiểu thì nói nhiều lần. Nói đi, nói 
lại, bao giờ người ta hicu, người ta 
làm mới thôi. 


Nói thì phải nói một cách giản, 


đơn, thiết thực với hoàn củnh mỗi 


$0 


người, nói lầm sao cho người ta 
nghe rồi làm được ngay Việc dễ, 
việc nhỏ làm được rồi, sẽ nói đến việc 
to, việc khó... 


Tốt nhất là miệng nói, tay làm,làm 
gương cho người khác bắt chước... 


Bời sống mới cũng cần có những 
người làm gương, những nhà làm 
gương, những làng làm gương. Khi 
trông thấy hiệu qui tốt tươi, thì ` 
chắc những nơi khác sẽ hăng hải làm 
theo. Nếu miệng thì tuyên truyền bảo 
người ta siêng làm, mà tự mình thị 
ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết 
kiệm. mà tự mình thì xa xỉ, lung 
tung thi tuyên truyền một trăm nắm 
cũng vô ích » (16). 


Những quan điềm lớn về lối sống 
mới của Hồ Chủ tịch thê hiện một 
cách cụ thề tư tưởng và đạo đức cách 
mạng của Hồ Chủ tịch. Nó giúp chúng 
ta phương hướng khẳng định nội 
dung, biện pháp xây dựng lối sống 
mới xã hội chủ nghĩa. 


Lý tưởng cao đẹp của Đảng ta là 
xây dựng Tô quốc ta thành một nước 


dựng cho nhân dàn ta một cuộc sống 
tươi đẹp, văn minh và hạnh phúc. Đó 
không những là một cuộc sống đầy 
đủ về vật chất mà còn là một cuộc 
sống thanh cao vẻ tỉnh thần. Cho nên, 
® Đăng ta phái có phương hướng và. 
kẻ hoạch xây dựng trong nhân dân ta 
một iối sống mới xã hội chủ nghĩa, 
thích hợp với đặc điểm và truyền 
thông tốt đẹp của dân tộc ta, một lỗi 
sóng dựa trên tỉnh thần làm chủ tập 
thể, thấm nhuần tỉnh thần cách mạng 
và khoa học,. dựa trên tỉnh đoàn 
kết, thương véu giữa những người 
lao động, một lõi sòng sicng năng và 
trung thực. trật tự và kỷ luật, giàn 
(Xem liệp trang 88) 


(15) Tân-Sinh : Sách đã dẫn. trang l2, 
l4, 42. : 
(16) Tân-Sinh : Sáích đã dẫn, trang 43, 47, 


PHÁT TRIẾN NHANH (HÚN(G LỰC LƯỢNG THƯƠNG NGHIỆP 
XÃ HỘI (HỦ NGHĨA, HUẦN THÀNH NHIỆM VỤ (CẢI TẠO 
THUẾNG NGHIỆP TƯ BẢN (HỦ NGHĨA Ấ (CÁC TỈNH VÀ 

THÀNH PHỐ MIỄN NAM 


ỀN kinh tế ở miền Nam, nhất là ở 
các tỉnh, thành phố thuộc Nam- 
bộ cũ, từ lâu đã mang tỉnh chất của 
một nền kinh tế hàng hóa. Khi để quốc 
Mỹ tiến hành xâm lược miền Nam 
nước ta, thực hiện chính sách thực 
đàn mới và thương mại hóa viện trợ, 
các quan hệ hàng hóa — tiền tệ và các 
hoạt.động thương mại, dịch vụ đã 
phát triền rất nhanh, thị trường miền 
Nam mang bộ mặt phòn vinh giả tạo. 
Thêm vào đó, trong những năm 
chiến tranh, để quốc Mỹ và bọn tay 
sai lại thí hành chỉnh sách đồn dân, 
làm cho một số đòng người phải bỏ 
quê hương, đồng ruộng chạy ra thành 
thị. Những nhu cầu phục vụ cho chiến 
tranh, phục vụ cho đội quân xâm lược 
.Và bộ máy ngụy quân, ngụy quyền 
ngày càng phát triển, 

Tình hình trên đã tạora ở miền Nam 
mỏt đội ngũ những người buôn bán 
quá đông, trong đó giai cấp tư sản 
kinh doanh thương nghiệp và dịch vụ 
phát triền nhanh chóng. Theo tài liệu 


VŨ-LỘ 


của ngụy quyên, trước ngày được 
giải phóng, toàn miền Nam đã có trên 
một triệu người làm các nghề buòn 
bán và dịch vụ. Từ sau ngày giải, 
phóng đến nay, do tỉnh hình kinh tế 
và đời sống còn khó khăn, thêm vào 
đó, sự quản lý của Nhà nước ta có 
phần còn lỏng lẻo, cho nên số người 
buòn bán lại phát triên thèm, 

Hoạt động trong một nền kinh tế 
mang tính chất thực dân mới và trong 
điều kiện ehủ nghĩa tư bản bước đầu 
phát triềmM thương nghiệp nói chung, 
đòi ngũ những người kinh doanh 
thương nghiệp nói riêng ở miền Nam 
hết sức phức tạp. 

Dựa vào chiến tranh và chủ nghĩa 
thực dân mới, giai cấp tư sản kính 
doanh thương nghiệp đã lớn lên nhanh 
chóng. Cam đầu là bọn tư sản mại 
bản, bọn này đã tô chức ra các tập 
đoàn kinh dđoanh có tỉnh: chất đọc 
quyên tương đổi lớn. Dưới sự bảo 
trợ của Mỹ và câu kết với bọn cầm 
đầu trong ngụy quân, ngụy quvẻn, 


_ S‡ 


bọn tư sản mại bắn kinh đoanh thương 
nghiệp đã nắm nguồn hàng viện trợ, 
nm ca sẵn xuất, tài chính và ngân 
hàng, thâu tôm gần như toàn bộ các 


mối liên hệ vẻ kinh tế giữa còng 


nghiệp và nẻng nghiệp, giữa thành thị 
Vv+à nòng hôn, giữa trong nước và 
ngoài nước. Chúng đọc quvền kinh 
đoanh và chỉ phối hầu như toàn bộ 
việc lưu thông phân phối hàng hóa 
trên thị trưởng. không chế bán buôn 
và bản lẽ từng ngành hàng, trở thành 
những công cụ đắc lực phục vụ cho 
cuòc chiến tranh xăm. lược và chủ 
nghĩa thực dân mới của để quốc Mỹ 
ở miền Nam nước ta, _ 


Đền cạnh bọn tư sẵn mại bản. số 
tứ sẵn thương nghiệp khác cũng phái 
trin nhành chóng và làm giàu trong 
chiến tranh, Trong hoạt động kinh 
doanh, một mặt họ bị bọn tư sản Hài 
bản chèn ép, nhưng mặt khác họ cũng 
dựa vào bọn tư sản mại bản đề làm 
gtau, Song và buôn bản trong một xã 
hột báp bênh, lại muốn hót được nhiều 
tiên lời, nhiều nhà từ sản thương 
nghiệp đã dầu Lư vốn vào nhiều ngành 
lính doanh, Rể cá kính doanh sẵn 
xuất, | 

fư sau ngày miễn Nam được giải 
phóng, chúng tà đã xóa bỏ giai cấp 
tư san mi bìn, làm suy yếu một phần 
quan trọng lực lượng thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa ở thị trường miễn 
Nam, Nhà nước ta đã nhiều lần cỏng 
bố chính sách của mình đồi với các 
nhà tư sản kính doanh công thương 
nghiệp, Tuy vậy, phần lớn các nhà tư 
sản thương nghiệp không chịu đem 
Vốn và sức lực của mình ra làm ăn 
chính đáng, mà đã ra sức lợi dụng 
những khó khăn vẽ kinh tế của đất 
trước sau chiến tranh và những nhược 
diễm về quản lý của Nhà nước ta đề 
làm giàu một cách phi pháp. Họ tích 
trừ, đầu cơ, tranh mua hàng với Nhà 
nước, noi rút hàng trong các cơ sở 
kinh tế quốc đoanh. Họ Liếp tục dựa 
vào mỗi liên hệ kinh tế với những 
người sap xuất nhỏ và buôn bán nhỏ 


- 
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đề chống lại sự quản lý của Nhà nước, 
Vơ VẻI nguồn hàng, đầy giá cả thị 
trường lên cao. Họ còn càu kết với 
những phần tử xău tiến hành các hoại 
động tâm ly đề thu lợi nhuận cao. Họ 
ta sức mua chuộc; hủ hóa một số cán 
bọ, nhàn viên Nhà nước hoặc lợi đụng 
những quan hệ thân thuộc, tình cầm 
(rước dày với một số cán Độ, đẳng 
viên đề moi tin tức về kinh tế và 
dùng những người đó làm bình phong 


.€he giấu hoạt đọng kinh doanh phi 


pháp của họ. Thực tế ở thị trường 
miền Nam là, sau khi giai cấp tư sản 
mại bản đã bị xóa bổ, một bộ phận 
liêu cực nhất trong giới tư sẵn 
thương nghiệp tức bọn tr sẵn gian 
(hương lớn đã trở thành lực lượng 
phả hoại kinh tế hiện hành. Chúng là 
lực lượng đã và dang quấy röi thị 
trường, lôi kéo một bộ phận người 
sàn xuất và kinh doanh thương nghiệp 
Vượt ra ngoài sự quản lý của chỉnh 
quyến cách mạng. gây ra những khó 
Khăn không nhỏ cho sản xuất và đời 
sông của nhân đàn ta, 

Trong hệ thống thương nghiệp tư 
bạn chủ nghĩa ở miễn Nam còn có 
một bộ phản khả đông những người 
buon bản loại Dừa pà loại nhỏ. 

Sở người buòn bản loại vừa cũng có 
những cơ sở và phương tiện kinh 
doanh đáng kể. Dưới chế đọ cũ. họ lá 
tầng lớp tương đối có thế lực Sau ØLai 
cấp tư sản, thưởng dựa vào người thân 
thuộc trong bộ máy "gụy quản, ngụyv 
quyền, tranh giành được những vị tri 
kinh đoanh thuận lợi và những nguồn 
lợi cao hơn so với những người buôn 
bản nhỏ. Từ sau ngày miền Nam được 
giải phóng đến nay, nhất là từ sau 
khi chúng ta xóa bỏ bọn từ sản mại 


“bản và quần lý một bước đối với giai 


cắp tư sản, thì những người này đã 
năm giữ một bộ phận tương đối khá 
hàng hóa và tiền. và cũng tiền hành 
những thủ đoạn đầu cơ tích trữ, 
Những người buôn bán nhỏ nói 
chung là những người có nguồn vốn 
nhỏ bề, thu nhập và đời sống tuy có 


khả hơn một số tầng lớp lao động 
khác, nhưng họ vẫn thuộc về nhàn 
đần lao: động. Dưới chế độ cũ, họ 
thường bị chèn ép trong buôn bán và 
sống rát bấp bênh. Trong các cuộc 
đấu tranh đỏi quyền đân sinh và đân 
chủ, đông đảo những người buôn bản 
nhỏ xlã từng xuống đường tham gia 
đấu tranh chống Mỹ — ngụy. 

Tuy vậy, kinh doanh của những 
người buôn bán nhỏ ở miền Nam 
thường lệ thuộc và bị chỉ phối bởi 
giai cấp tư sản về các mặt nguồn vốn. 
hàng hóa, giá cả mua bán và phương 
thức kính doanh, cho nên thủ đoạn 
và lề thói kinh doanh của họ đều bị 
ảnh hướng sâu sắc của lê thói kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa. 

Từ sau ngày giải phóng đến nay, ở 
một số nơi thương nghiệp quốc doanh 


đã sử dụng một số người buôn bản 


nhỏ lắm đại lý mua bán hàng cho Nhà 
nước. Một số người dã tỏ ra thích 
ứng với phương thức kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, nhưng còn một số 
người. tuy đã hoạt động trong guöng 
máy của thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa, song vẫn giữ những thủ đoạn 
và lẻ thói kinh doanh cũ, như nhập 
nhằng về gii cả, mua bán sai chỉnh 
sách và phương thức của Nhà 
nước, v.V... 

Từ sau ngày miền Nam được giải 
phóng đến naỷ, nền» thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa vẫn tôn tại và tiếp 
tục hoạt đọng với tất cả phương thức 
vốn có của nó. Nền thương nghiệp ấy 
đã và đang là trở lực rất lớn cho sự 
phát triền về mọi mặt của xã hỏi ta. 

Xóa bỗ thương nghiệp cũ, thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, và thiết lập 
thương nghiệp mới, thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, là một. đòi hỏi cấp 
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Còng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đõi với thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa ở các tỉnh và thành phố miền 
Nam là một bộ phận quan trọng của 


- 


bách, một vấn đề nóng bỏng trước 
mắt của các tỉnh, thành miễn Nam. 
Chúng ta đang ra sức xây dựng 
nước ta thành một nước xã hội chủ 
nghĩa. Ta không thê sử dụng thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa đề phục vụ 
cho sự nghiệp xày dựng chế độ xã 
hội chủ nghĩa, một chế độ khỏng có 
người bóc lột người. Ba năm qua, 
trên thị trường miện Nam, thực liên 
đã chỉ cho chúng ta thấy rang, chứng 
nào ta chưa cải tạo thị trường, chưa 
xỏa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa thì ta không thê nắm được khâu 
lưu thông phản phối đề thúc đây 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 


và xày dựng chủ nghĩa xã hội. Luycn 
' tiếc một thị trường mà sự phồn vinh 


là bộ mặt giả lụo bên ngoài, đề rói 
chân chữ, do dự, đi đến thiểu quyết 
tàm, thiếu khăn trương trong việc xóa 
bổ nên thương n@hiệp tư bản chủ 
nghĩa, thì chỉ dân đến hậu qua là 
kim hãm.sản xuất, kéo đài đời sống 
khó khăn và đau khổ của nhân dân 


đạo động. Thực tế là ba năm qua, 


trên thị trường miền Nam, do chúng 
ta chậm xóa bỏ thương nghiệp Lư bàn 
chủ nghĩa, chậm thiết lập thương 
nghiệp xã bội chú nghĩa, cho nên giai 
cấp tư sản ván còn nắm và chỉ phỗi 
dược phần lớn thành quả lao động 
của nhân đân ta. biến những thử quý 


-_ giá đó thành phương tiện bóc lột nhân 


H 


đàn lao động đề làm giàu thêm cbo 
chúng. 

.]Ìð ràng công cuộc cải tạo xã bôi 
chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa là một bộ phận của 
cuộc đấu tranh gay go và gian kho dẻ 
giải quyết vấn đề “ai thắng ai Ð giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trong phạm vị toàn xã hội. 


cách niạng xã hỏi chủ nghĩa. là một 
cuộc vận đọng cách mạng sàu rộng 
và toàn diện. Nó bao gồm ba mặt chủ 
yếu cỏ quan hệ mặt thiết với nhau. 
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a mặt đó là: xóa bổ thương nghiệp 
tư bản cñủ nghĩa ; xâu dựng öà phát 

„{riền thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; 
chuyền người tư sản kinh doanh 
thương nghiệp và phần lớn người 
buoön bán nhỏ sang sản xuất. 

Xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa là đề xóa bổ bóc lội, loại trừ 
nạn đầu cơ tích trữ, là đề thực hiện 
yêu cầu xóa bổ quan hệ sản xuất tư 
bàn chủ nghĩa trong lĩnh vực lưu 
thông phân phối. Xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa còn đề thực 
hiện yêu cầu quan trọng là Nhà nước 
làm chủ thị trường, nhân dân làm cHủ 
thị trường. Ngày nay, chúng la có sức 
mạnh tông hợp của chuyên chính vô 
sản cho nên việc xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa hoàn toàn 
không phải hà việc khỏ. 


Vấn đề quan trọng là phải nắm vững 
chủ trương và vận dụng đúng đắn 
sách lược đấu tranh trong khi tiến 
hành xóa bổ thương nghiệp tư bản 
chủ nghĩa. Đẳng ta chủ trương: trong 
khi xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. phải xóa ngay, xóa trước nhất 
việc kinh đoanh buôn bán của các 
nhà tư sản thương nghiệp bằng cách 


ra lệnh đình chỉ ngay hoạt động-kinh - 


doanh thương nghiệp của họ. Toàn 
bộ vật tư, hàng hóa tòỏn kho cũng như 
các cơ sở và phương tiện kinh doanh 
khác của các nhà tư sản thương 
nghiệp đều phải được kiềm kê và 
Nhà nước mua lại hoặc trưng mua 
những cải đó de giao cho thương 
nghiệp quốc doanh quản lý và sử 
dụng. Đi đôi với việc đình chỉ kinh 
đoanh thương nghiệp của các nhà tư 
sản, Nhà nước ta vàn động và tô chức 
họ chuyền sang sản xuất nhằm vừa 
huy động khả năng vốn và những 
hiệu biết Về quản lý kinh đoanh, về 
nghiệp vụ kỹ thuật của họ vào việc 
sẵn xuất thêm của cải vật chất cho xã 
hội, vừa giúp họ tiếp tục cải tạo dẻ 
tiếu từ kẻ bóc lột thành người lao 
động, làm cho họ trở vẽ với nhân đâu 
và cũng giúp họ xây dựng cuộc sống 
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mới, hạnh phúc mới cho gia định và 
bản thân họ. 

Còn đối với đông đảo những người 
buôn bán nhỗ thì thông qua các bước 
cài tạo và sắp xếp mà sử dụng một 
bộ phận có thái độ tốt vào làm việc 
trong hệ thống thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa; tồ chức và quản lý bộ 
phận còn được tiếp tục kinh doanh 
những loại hàng Nhà nước chưa kinh 
doanh, đồng thời tận tình giúp đỡ bộ 
phận dôi thừa chuyên sang sản xuất. 
Thái độ của chúng ta trong việc cải 
tạo và sắp xếp những người buôn bán 
nhỏ là thề hiện sự chăm lo sắn sóc 
đời sống, công việc làm ăn của họ, 
giúp đỡ những- người còn làm việc 
lưu thông có được thái độ kinh doanh 
mới, từ bỏ được những ảnh hướng 
của phương thức kinh đoanh tư bản 
chủ nghĩa, giúp đỡ chu đảo cho 
những người được chuyèn sang sản 
xuất, tạo cho họ có được cuộc sống 
òn định. Chúng (a nhất thiết không 
dược lẫn lộn những người buôn bản 
nhỏ với những nhà tư sản thương 
nghiệp; chúng ta cố gáng không đc 
xuyra những hành động sai trải đối 


_với tiều thương, và nếu trong thực 


Liên có xây ra những hành động sai 
Irải đối với tiêu thương thì chúng ta 
kiên quyết sửa chữa. Có như vậy 
những chính sách đúng đắn của Đảng 
và Nhà nước ta mới được nêu cao 
trước đông đào nhân dân lao động. 


Nhưng nếu chỉ đơn thuần xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa mà 
khóng khần trương xá đựng nà phát 
triền thương nghiệp +ä hỏi chủ nghĩa 
thì lập tức piệc lưu thông hàng hoa 


. sẽ bế tắc, san xui sẽ đình đốn 0uà đời 


sống của nhán dán sẽ gà p khó khăn. Cho 
nèn chỉ chủ trọng đến việc xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa mà 
không xây dựng và phát triên mạnh 
mẽ thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
dẻ đảm nhiệm việc lưu thông phản 
phối hàng hóa là chưa nắm Vừng quan 
điểm và chủ trương của Đảng về cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Phải bảo đâm 


_ cho lực lượng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa có đủ sức mạnh đè thay 
thế bẳn, thay thể ngay lập tức hệ 
thống thương nghiệp tư bẳn tư doanh 
có tỉnh chất lũng đoạn. Muön vậy, 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa cần 
tập trung tuyệt đại bộ phận nguồn 
hang nông sản. thực phầm và công 
nghệ phầm vào trong tay mình đề có 
lực lượng hàng hóa ngày càng nhiều, 
phải có một đội ngũ cần bộ và nhân 
viên thương nghiệp vửa nắm vững 
đường lối, chính sách và các quan 
điềm của Đẳng, có tính thần trách 
nhiệm và ý thức phục vụ cao, có đạo 
đức cách mạng tốt, vừa tỉnh thông 
nghiệp vụ; đồng thời phải có một 
mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa với nhiều hình thức thích hợp 
và có đủ cơ sở và phương tiện kinh 
đoanh. - 


Song lực lượng thương nghiệp xã 


hội chủ nghĩa ở các tỉnh và thành phố - 


miền Nam hiện nay còn quá yếu.Cho 
đến nay, thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa mới nắm được khoảng gần 4055 
bán buôn và gần 30% bản lẻ so với 
-_ tổng mức hàng hóa lưu thông trên 
toàn bộ thị trường xã hội; đội ngũ 
cán bộ, phân viên còn non yếu ; mạng 
lưới kinh doanh còn quá hẹp và cơ SỞ. 
phương tiện kinh doanh còn quá 
thiếu. Trong hai nắm quủa,. chúng ta 
chưa quan tâm đúng mức đến Việc 
xây dựng và phát triền lực lượng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Chính vì vậy mà thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa chưa đủ sức nắm thị 
trường, làm chủ thị trường; chưa đủ 
sức đấu tranh nhằm đầy lùi từng 
bước và tiến tới xóa bỏ được thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Xây dựng 
và phát triền lực lượng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa chính là một 
bộ phận của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội , đồng thời cũng là một 
điều kiện hết sức quan tron§ đề hon 
thành cải tạo Xã hội chủ nghĩa đổi 
với thương nghiệp tư nhân, xây 
dựng và phái triền lực lượng thương 


' người buôn bán nhỏ sang sản 


người lao động sảng tạo, 


nghiệp xã hội chủ nghĩa phải là sự 
nghiệp của toàn dân dưới sự quản lý: 
của chính quyền và sự lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng. ` 


_ Mặt khác, nếu chỉ thực, hiện Xiệc 
xóa bổ thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa bằng cách đình chỉ kinh doanh 
buôn bán của thương nghiệp tư bản 
tư nhân và xây dựng -lực lượng: 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa để 
thay thế, mà không chuyền được tư 
sản thương nghiệp oà phần lớn người 
buôn bán nhỏ sang sản xuãt, thì rõ 
ràng là.chưa thoàn thành được công 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
thương nghiệp tư nhân. Nghị quyết 
254INQ TƯ ngày lô tháng 7 năm 1976 
của Bộ chính trị Trung ương Đẳng 
đã nói: «Phương hướng, chinh sách 
chung đề cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh là sử dụng có lợi 
cho quốc kế dân sinh, hạn chế bóc 
lột, từng bước đầy lùi và xóa bỏ giai 
cấp tư sản, trƯỚc hết là tư sản 
thương nghiệp- Cải tạo công thương 
nghiệp tư bẳn tư doanh phải nhằm 
yêu cầu mỡ rộng sẵn xuất, phát triển 
kinh tế, ồn định đời sống nhân đân. 
xây dựng quan hệ sản xuất mới, mở 
đường cho sức sẵn xuất phát triền ”. 
Chuyên họ sang sản xuất thì tiền của, 
sức lao động, kiến thức của họ được 
dùng vào việc sản xui ra của cai vật 
chất vì lợi ích của họ và của toàn xã 
hôi, Chuyên những người tư sản kinh 
doanh thương nghiệp Và phần lớn 
xuất, 
ngoài mục đích kinh tế còn có mục 
đích xây dựng xã hội mới của những 
có nhàn 
phầm, xóa bỏ tận gốc những quan 
niệm lác hậu xấu Xa. đo « phầm giá » 
con 'người bằng thước ổo duy nhất là 
đóng tiên chứ không phải bằng lao: 
động Ì 

Ba nội dung chủ yếu trên đây của 
công cuộc cải tạo và xây dựng trong 
\ĩnh vực thương nghiệp nói lên sự gắn 
bỏ giữa cải Lạo và xây dựng. giữa xóa 
bổ kinh đoanh buôn bán của các nhà 
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tư sản thương nghiệp với việc sử 
dụng mọi khả năng, vốn liêng và lao 
động của họ vào sản xuất, thể biện sự 
gắn bỏ giữa cải tạo quan hệ sản xuất 
với phải triên sức sản xuất, giữa cải 
tạo thị trường. xóa bỏ thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa với việc phân bố 
lại lao động xã hội nhằm phải triền 
sản xuất và xảy dựng theo quy hoạch 
và kế hoạch chung. giữa cải tạo kinh 
Lế với củi tạo con người. 

Néu như trong nhận thức cũng như 
trong chỉ đạo và tô chức thực hiện, 
mỗi cấp. mỗi ngành, mỗi cán bộ, đẳng 
viên dẻu quán triệt và làm đúng, 
làm đóng thời ba nội dụng nói trên 
thì nhất định chúng ta sẽ đại được 
những yêu cầu cụ thê về cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp 
tư đoanh đã đề ra. Những yêu cầu đó 
là : 

Thứ nhất, khần trương xây dựng 
và phát triển thương 
doanh, thương nghiệp 
tăng cường việc nắm nguồn hàng, 
bảo đảm cho thương nghiệp quốc 
doanh nắm chắc khâu bản buôn và 
chiếm lĩnh phần lớn thị trường bán 
lẻ, xóa bỏ thương nghiệp tư bản chú 
nghĩa, tích cực chuyên tư sẵn thương 
nghiệp và phần lớn người buôn bản 
nhỏ sang sản xuất. Tăng cường quản 
lý thị trường, nhanh chóng xây đựng 


hợp tác xã, 


nghiệp quốc - 


và mở rộng thị trường xã hội chủ 
nghĩa, thụ hẹp thị trưởng không có 
tồ chức. kiên quyết bài trử nạn đầu 
cơ tích trữ, phấn đâu ön định thị 
trường, giả cá, tài chính, tiên tệ, thúc 
đầy sản xuất phát triền, mở ròng lưu 
thông phân phối có tô chức, bảo đảm 
đời sống của nhân dân. 

Hai là, thiết lập và mở ròng mỗi 
quan hệ trao đổi hàng hóa trực tiếp 
giữa Nhà nước và nông dân, giữa 
cóng nghiệp và nông nghiệp, giữa 
thành thị và nòng thôn, tập trung 
trước hết vào những mặt hàng quan 
trọng, thực hiện quyền làm chủ tập 
thề của giai cấp công nhân và nhản 
dân lao động trên mặt trận lưu thông 
phân phối, loại trừ tư thương ra khỏi 
thị trường nỏng thôn, góp phần đưa 
nòng dân đi vào con đường làm ăn 
tập thể, đầy mạnh sẵn xuất nóng 
nghiệp. làm cơ sở cho việc phát triển 
còng nghiệp. 

Ba ldả: góp phần tăng cường a0 
ninh chính trị và trật tự xã hội, cũng 
cố và phát triền các tô chức Đẳng, 
cắc đoàn thề quần chúng, củng cố 
chính quven chuyên chính vỏ sản, 
gây niêm tín và phần khởi trong quần 
chúng nhàn dân, phát dộng phong 
trào thị đua thực hiện tốt kế hoạch 
Nhà nước hàng năm và kế hoạch 5 
năm 19:6 — 1981. 


III 


Từ giữa tháng ổ năm: 19/8 đến nay, 
trên toàn miền Nam nước ta đã và 
đang di€n ra một cuộc đấu tranh cách 
mạng của quần chúng nhằm xóa Đỗ 
kinh doanh thương nghiệp của giai 
cấp tư sẵn. 

Trong những ngày qua, chúng tạ 
đã tiến hành đầu tranh một cách kiên 
quyết. | 

Theo đường lỗi và chính sách của 
Đảng và Nhà nước, các địa phương dã 
mở một đợi tuyến truyền cho cán 
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bộ. đăng viên và cúc tầng lớp nhân 
đàn, đồng thời cũng tiến hành việc 
đøio dực các đối tượng thuộc điện cái 
tạo. Chúng ta đã vạch trân mặt (tiêu 
cực của thương nshiệp tư bản chủ 
nghĩa, nhất là cua tư sẵn thương 
nghiệp, nên rõ tính hơn hẳn của 
trương nghiệp xã hội chủ nghĩa, có 
chủ ÿ phản biệt tư sản thương nghiệp 
với tiêu thương, phản biệt tư sản 
kinh doanh công nghiệp với tư sản 
thương nghiệp và có chính sách đúng 


đần đối với tư sẵn thương nghiệp ; 
nêu rö chủ trương đúng đán và nhân 
đạo của Đảng và Nhà nước ta trong 
việc chuyền tư sẵn thương nghiệp 
sang sin xuất; đồng thời cũng đã 
kịp thời đập tan luận điệu xẵng bậy 
của bọn xấu xuyên tạc chủ trương, 
chỉnh sách của Đảng và Nhà nước tác 


Chúng ta cũng đã sử dụng quyền 
lực của Nhà nước cách mạng đề đình 
chỉ kinh doanh thương nghiệp của 
hàng vạn hộ kinh đoanh lớn, đã tiến 
hành việc kiềm kế và đang xử lý vật 
tư hàng hóa và những cơ sở, phương 
tiện kinh đoanh khác của tư sẵn 
thương nghiệp. 


Gần chục vạn cán bộ, đăng viên. 
đoàn viên và quần chúng cách mạng 
đã được huy động tham pia công tác 
tuyên truyền và kiêm kè, kiềm soát 
các hộ tư sản kinh đoanh thương 
nghiệp. 

Các tö công tác cải tạo đã được 
quần chủng lao động hết sức giúp đỡ, 
đấu tranh có kết quả trong việc kiểm 
ké hàng hóa, chống phần tán, cất giãn 
tài sản, cũng như trong việc quản lý 
vật tư, hàng hóa tồn kho. 

Công tác phát dộng công nhân, lao 
động đang làm thuê cho các chủ hò 
thuộc diện cải tạo đã đừợc coi trọng. 


Các lực lượng phụ trách an tình 


và đồng đảo thanh niên đã Jàm Lối - 


còng tác bảo vê cho cuộc đâu tranh, 
trấn áp kịp thời bọn phản động, bọn 
xấu, bọn lưu manh phân tản hàng 
hóa cho tư sản. Chúng ta cũng đã 
chắn được một số vụ mua chuộc, hăm 
đọa cán bộ. 

Trong quá trình tiên hành cuộc 
đâu tranh này, nhiều địa phương đã 
sử dụng kịp thởi biện pháp quản lý 
thị trường, ngắn chăn không cho giá 
cả đột biến, nhất là giá thực phầm, 
kịp thời phát động quần chúng làm 


chỗ dựa dè trấu áp bọn đầu cơ nâng - 


giá kiếm lời, Việc phát triển niạng 
lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
việc chuần bị lực lượng hàng hóa 


-_ đang được phát huy, an 


được chủ ý cho nên đã bảo đầm cho 
đời sống nhàn đân không bị đảo lộn 
so với trước khi tiến hành cuộc vận 
đông. 


Có thề khẳng định rằng. trong cuộc 
đấu tranh hiện nay, chúng ta dã thu 
được thắng lợi bước đầu cả vẽ kinh 
tế và về chính trị. Đại đa số nhân dàn 
đồng tình và hưởng ứng cuộc đấu 
tranh cách mạng này. Vai trò làm 
chủ tập thê của nhân dân lao -động 
ninh chính 
trị, trạt tự xã hội được bảo dâm. 


Trước tính chất đúng đấu. hợp 


tình hợp lý của chính sách và rước 


sức đấu tranh của quần chúng, đại 
đa sỏ các nhà tư sẵn thương nghiệp 
đã tiếp thu chính sách cải tạo xả hội 
chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước. 
Song, do bản chất giai cấp và quvền 
lợi ích kỷ của họ. nhiều nhà tư sản 
thương nghiệp tiếp tục phân tản, cất 
øituú VẬT tự, hàng hóa, Liền, vàng bạc 
và đá quý, một số nhà tư sẵn từ chối 
không chịu kê khai hàng tồn kho, một 
số thì kẻ khai gian dối, một số đùng 
thủ đoạn mua chuộc cán bộ, cũng có 
trường hợp hăm dọa cán bộ, thậm 
chí đã gày thương tích đối với cản 
bộ tỏ công tác, Bọn xấu ra sức tụng 
tín đồn nhằm, xuyên tạc chủ trương 
chính sách của Đăng và Nhà nước, 
hòng gâv hoang mang trong quần 
chúng. 


Bài học kinh nghiệm mà chúng ta 
rút ra từ đợt đấu tranh này là: ngoài 


sự đúng đắn về chủ trương và chỉnh 


sách của Đăng và Nhà nước, và sự 
đồng tình, hưởng ứng của quần chúng, 
thì sự tạp trung lãnh đạo 0à chỉ đạo 
của các ngành, các cấp là một yếu tố 
rãi quan trọng đối với thing lợi của 
cuộc cii tạo 


Phải có sự lãnh đạo và chỉ đạo tập 
trung thống nhất của Trung ương 
Đang và Chính phủ mới bảo đảm 
giành được tháng lợi, bởi vì đây là 
một bộ phận trong cuộc đâu tranh 
cích mạng chủng của cñ nước đề giải 
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quyết vấn đề “ai thẳng ai? giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
cuộc đấu trạnh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
trên mặt 1rận lưu thông phân phối. 
Đây là một cuộc vận động cách mạng 
ròng lớn nhằm phân bố lại lao động 
xã hội cho hợp lý, bố trí và sắp xếp 
lại việc làm cho mọi người trong xã 
hội, trên lĩnh vực sẵn xuất cũng như 
trên mặt trận lưu thòng phân phối 
theo hướng cả nước đi lên chủ nghĩa 
xã hội. Rõ ràng trong những năm qua, 
mỗi khi đặt vấn đề cải tạo thị trường, 


cải tạo thương nghiệp mà không đặt: 


nó trong mối liên hệ giữa địa phương 
này với địa phương khác, giữa các 
khâu trong quả trình từ sản xuất, lưu 
thông và phân phối thì không thê 
nào đạt kết quả được. 


Công cuộc cải tạo thị trưởng, cải 
tạo thương nghiệp đòi hỏi sự lãnh 
đạo của các cấp ủy Đẳng phải toàn 
diện nhằm thực hiện tốt ba nội dung 
chủ yếu của cuộc đấu tranh : vừa xóa 
bỏ thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
vừa xây dựng và phát triền thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, vừa chuyên 
các nhà tư sản kinh doanh thương 
nghiệp và phần lớn người buôn bán 
nhỏ sang sản xuất. Đến nay, chúng ta 
đã có những cố gắng nhất định trong 
việc xóa bỏ kinh doanh thương nghiệp 
của giai cấp tư sản. Song điều cần 
_ phải quan tâm hơn nữa là tích cực 
xây dựng lực lượng thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, tăng cường chỉ đạo 
và lỗ chức chu đáo việc chuyên các 
nhà tư sản thương nghiệp và phần 
lớn tiều thương sang sẵn xuắt, 


Sự lãnh đạo toàn điện công cuộc 
cai tạo này còn phải thê hiện một 
cách bao quát trên các mặt : giáo dục 
chính trị, và tuyên truyền phồ biến 
chủ trương; chính sách cho cản bộ, 
đảng viên và quần chủng; đấu tranh 
cải tạo những đöi tượng thuộc điện 
cải tạo; chăm lo chu đáo đến sản 
xuất và đời sống của quần chúng; 
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kết hợp với công tác cải tạo đề củng 
cố và xây dựng các tô chức Đẳng,. 
chính quyên và các đoàn thề cách 
mạng; giữ gin an nìỉnh chính trị và 
trật tự xã hội; bảo .vệ tốt các lực 
lượng tham gia cuộc đấu tranh cách 
mạng của quần chúng... 


Mặc dù cuộc đấu tranh cách mạng 
này còn diễn ra phức tạp và gian. 


: khô, nhưng có đường lối đúng đán 


của Đảng, có sức mạnh của Nhà nước 
chuyên chính vô sản và sức mạnh 
của tỉnh thân “làm chủ tập thề của 
quần chúng, nhất định chúng ta hoàn 
thành tốt được nhiệm vụ trọng đại 
là: xóa bỏ thương nghiệp tư bản chủ. 
nghĩa, xây dựng và phát triển nhanh 
chỏng thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa ở tắt cả các tỉnh và thành phố 
miền Nam. Chuyen các nhà tư sản và 
phần lớn tiều thương sang sản xuit, 
uóp phần đầy mạnh còng cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước ta. 


: ` ` 2 
B”ỚC BAU TIM RÌU.. 
(Tiếp theo trang 80) 


dị và lành mạnh, khần trương và 
hoạt bát, tin tưởng và lạc quan, từ 
gia đình đến làng xóm, phố phường, 
trong mỗi địa phương và trong cả 
nước. » (17). : 


Hạnh phúc biết bao được sống một 
cuộc sống đầy trí tuệ và tình thương 
như thế! Muốn vậy, chúng ta hãy bắt 
đầu từ mình, xây dựng cho mình và 
cho đơn vị mình một lỗi sống mới xã 
hội chủ nghĩa. 


(17) Tá-Hữu : Cách mạng tư tưởng và văn 
hóa với sự nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa. Tạp chí Cộng 
sản, số 1-1977, trang 44. 
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CÁI SẢY - NẢY CÁI UNG 


NótL đến vấn đề sinh hoạt của cán 
bộ; đẳng viên, thường có ý kiến 

khác nhau: có đồng chỉ cho đó là 
chuyện vụn vặt không đáng quan 
tâm ; ngược lại, có đồng chí cho đó 
là việc * đại sự », việc trước tiên phải 
coi trọng. “Thật ra, coi nhẹ hay quá 
cường điệu những vấn dè thuộc về 
phạm vi sinh hoạt đều là khòng thỏa 
đảng. Vấn đè là phải phân tích cụ 
thê hiện tượng cụ thẻ, chứ không thê 
đơn giản, chung chung. Song. nói một 
cách nghiêm túc thì ngay trong những 
vấn đề thuộc về sinh hoạt thông 
thường, người cán bộ, đảng viên cũng 
cần có thái độ đúng đẳn, thận trọng. 
Ăn uống chẳng hạn, là chuyện 
riêng tư của mỗi chúng ta. Nhưng ăn 
uống như thể nào cho e phải đạo ? lại 
là một việc không dơn giản. Vấn đề 
lũ šia uống với ai, ăn uống như thế 
nào? Vị dụ:.-có cán bộ, địng viên 
thường hay chè chén bê tha với 
những phần tử lý lịch bất minh hoặc 
chuyên nghề phe phẩy, làm ăn phi 
pháp thì đó là việc khỏng bình 
thường. Hành động như vậy không 
những là nêu gương xấu trước quần 
chúng mà còn là một biều hiện mất 
cảnh giác, vì chúng ta còn lạ gì những 
chuyện “gần mực thì đen, gần đèn 
thi sáng ®; hơn nữa ăn uống như vậy 
liệu có tràãnh được tỉnh trạng bị lợi 
dụng, mua chuộc hay không ? Hoặc có 
cán bộ, đẳng viên bất kỳ làm việc gì 
cũng bày ra chuyện liên hoan chè 
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chén, thậm chỉ họp bản 've tiết kiệm 
cũng mỗ thịt mấy con lợn! Mà liên . 
hoan thì thường chỉ có một số cán bộ 
đánh chén, còn những cái chỉ dùng 
vào liên hoan là do quỹ Nhà nước 
hoặc xã viên phải trả, như thế thì đâu 
còn là chuyện riêng tư. đây, ăn 
uống, chè chén đã trở thành vấn đề 
vi phạm chính sách, | 
Trong thực tế, nhiều trường hợp 
ăn uống chè chén bê tha đã làm cho _ 
cán bộ, đăng viên đần dân trở thành 
hư hỏng. Không iL trường hợp lúc đầu 
chỉ là «chén chủ chén anh». «chén 
tạc chén thù ? nhưng sau đó trở thành 
những hành động thông đồng, móc 
ngoặc. tiếp tay nhau làm những điều 
vi phạm chỉnh sách, pháp luật của 
Nhà nước. Một số cán bộ, đẳng vièn 
từ chỗ quan hệ chè chén, nhậu nhẹt 


- đi đến những quan hệ phức tạp khác 


như nhận qua cáp biếu xén, quan hệ 
nam nữ, yêu đương bất chính, dân 
dần đi tới chỗ mất cảnh giác, bị những 
phần tử xấu, thậm chí cả kẻ thù lôi 
kéo, mua chuộc. Có cản bộ đã bao 
phen vào sống ra chẻt, giữ vững khí 
tiết trước mọi thủ đoạn tra tấn dã 
man của kẻ thù hoặc bất chấp mưa 
bom bão đạn, chiến đấu rất dũng cảm 
ở những nơi đầu sóng ngọn gió, thẻ 
mà khi vào tiếp quần thành phó chỉ 
Yì những vấn đề #* sinh hoạt » như vậy 
mà sinh mệnh chínÌ trị bị tiêu ma! 
Càng đáng chè trách hơn nữa là có 
một sỏ cân bộ, đáng viên phạm sai 
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lầm trong vấn đề sinh hoạt, tô chức ~ 
Đăng đã có ý kiến khuyên răn, giúp - 


đỡ nhưng vẫn khăng khăng cho đó là 
_ chuyện riêng tư, phớt lờ sự giúp đỡ 
của tập thể, và cuối cùng đi tới chỗ 
thoái hóa biến chất không thề nào cứu 
vớt nồi. Thực tế chứng minh rằng, từ 
những sai phạm về sinh hoạt đến 
thoái hóa, hư hỏng không có bức 
tường nào ngắn cách. 


Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng, 
ngày nay Đảng ta là đẳng lãnh đạo 
chính quyền, được nhân dân rất tin 
yêu, đảng viên thường được giao 
những trách nhiệm trọng yếu trong 
các cơ quan Nhà nước và các đoàn 
thể quần chúng. Trong điều kiện ấy, 
nếu người cán bộ, đảng viên không 
có thái độ thận trọng, đúng mức 
trong những vấn đề sinh hoạt của 
mình, không có bắn lĩnh vững vàng, 
không cỏ tính tô chức, kỷ luật nghiêm 
túc sẽ để bị sa ngã trước nhiều thử 
cảm dỏ. Những khuyết điềm của cán 
bộ, đẳng viên trong nhũng vãn`đẻ vẻ 
sinh hoạt đều ảnh hướng trực tiếp 
đến danh dự và uy tín của Đảng, đến 
lòng tin của quần chúng đối với Đẳng 
và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Hơn 
nữa, cần có nhận thức đầy đủ rằng, 
mặc dù sự nghiệp cách mạng của 
nhân đàn ta đã giành được những 
_thắng lợi hết sức to lớn, trước miất 
chúng ta, ke thù dân tộc, kẻ thù giai 
cắp văn đang đở trăm phương nghìn 
kế để mưu toan phá hoại sự nghiệp 
cách mạpg của chúng ta. Một trong 
những âm mưu thâm độc của chúng 
là phá ta từ trong nội bộ phá ra, kẻ 
ca bằng thủ đoạn hủ hóa cán bộ, đẳng 
viên, tìm mọi cách lời kéo, mua 
chuộc tính vị hoặc trắng trợn, trực 
Liếp hoặc giản tiếp, mà thủ đoạn 
thông thường là thông qua những vấn 
đẻ về sinh hoạt, Đo đó, mỗi cản bộ, 
đăng viên tuyệt đòi không thể lơ là 
cảnh giác cách mạng: không những 
phải nâng cao cảnh giác về mặt chính 
Irị mà cả về mặt sính hoạt nữa; và 
phải luôn luôn nhớ rằng trong rất 
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nhiều trường hợp vấn đề gọi là * sinh 
hoạt P lại bao hàm tỉnh chất cbinh trị 
phức tạp. 


Từ trước tới nay, Đảng la văn yên 
câu đội ngũ cán bệ, đẳng viên, một 
mặt phải chấp hành nghiêm túc 
đường lối, chính sách, các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước và mọi chế độ, quy tắc về 
sinh hoạt Đẳng; mặt khác phải luỏn 
luôn giữ gìn sự lành mạnh, trong sạch 
trong phững vấn đề về sinh hoạt. Đối 
với những người mắc khuyết điềm 
ve sinh hoạt; Đảng hết sức quan tâm. 
giáo dục ngay từ đầu đề giúp họ kịp 
thời sửa chữa, và trong những trường 
hợp xét thấy cần thiết Đẳng cũng có 
biện pháp xử lý thích - đáng. *Kinh 
nghiệm đã chỉ rõ : tô chức Đảng không 
thề bỏ qua bất cứ khuyết điềm nào 
của cán bộ, đẳng viên, đủ là thuộc 
phạm vi sinh hoạt, vì «cái sầy nây 
cái ung», vì những khuyết điềm 
trong vấn đề sinh hoạt, nếu không 
được sửa chữa, nhiêu khi lại là nguồn 
gốc của những sai lầm dẫn đến thoái 


"hóa biến chất. Vị lẽ đó, không một 


cản bộ, đẳng viên nào, bất kỳ ở cương 


_VịỊ công tác nào có thể tự cho phép 


mình được tự do phóng túng trong 
vấn đẻ sinh hoạt. Điều quan trọng là 
Lö chức Đẳng cần hết sức quan tâm 
giúp đỡ, quản lý chặt chế cân bộ, 
đẳng viên. Bản thân cán bộ. đăng 
viên cần nghiêm khác với bản thân 
mình và nàng cao ý thức tự giác 
rong việc tự rên luyện, tự ghép mình 
vào tö chức, Lâu nav. nhiều nơi, 
nhiều lúc có khuyết điềm lớn là rải 
lợi lông về mặt này, không quan tàm" 
theo đõi và giúp đỡ đúng mức cán bộ, 
đang viên sửa chữa những sai sót 
(rong vấn đẻ sinh hoạt và đó là một 
trong những nguyên nhân đản tới tỉnh 
trạng một số không it cần bộ, đàng 
viền sa sút về tư cách, phầm chất. Đó, 
là một bài học kinh nghiệm đỏi với 
tắt ca chúng tạ, 


NGƯỜI X.ẢY DỤNG 


Cu-ba vững bước trên con đường 


xôy dựng chủ nghĩa xö hội 


CÁCH đây gần hai chục năm, nghĩa 
k quần Cu-ba, dưới sự lãnh đạo 
của vị anh hùng dàn tộc Phi-đen Ca- 
xtơ-rỏ, tiến vào thủ đô La Ha-ba-na 
giữa tiếng reo hỏ vang dạy của hàng 
chục vạn người, phá tung 'mắt xích 
đầu tiên trong dây chuyền thống trị 
thực đân mới của để quốc Mỹ ở Tây 
bản cầu. Từ đó đến nay, cách mạng 
Cu-ba đã liên tiếp đương đầu với 
những thư thách to lớn và đã liên tiếp 
chiến thắng vẻ vang: từ chính sách 
phong tỏa, phá hoại và xâm lược 
trắng trợn của đẻ quốc Mỹ, rà điền 
hình là sự bao vây về ngoại giao và 
kinh tế, cuộc xâm lược bằng lính 
đánh thuê ở bãi biên Hi-rôn (4-1961), 
vụ khủng hoảng tẻn lửa (10-1962), việc 
tiếp tế cho bọn phí hoạt động ở Cu- 
ba, v.v... cho đến những khó khăn trên 
con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

ch mạng Cu-ba vừa đấu tranh 
chống chính sách thủ địch của để 
quốc Mỹ để tồn tại, vừa giải quyết 
mọt loạt vấn đề đặt ra trong quá trình 
cài tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, Những thành tựu 
rực rởơ ma nhàn dân Cu-ba giành 
được, trước hết về chính trị và tư 


® 
⁄ 


NGUYÊN-MINH-PHƯƠNG 


tưởng, về y tế, giáo dục và văn hóa 


- xã hội, cũng như chủ nghĩa anh hùng 


cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ 
quốc và tỉnh thần quốc tế cao củ của 
nhàn dân Cu-ba, đã không ngừng 


_, nàng cao VỆ tri, uy tín của nước Cu- 
"ba xã hội chủ nghĩa trên thế giới và 


đưa nhân dàn Cu-ba lên hàng các dàn 
tộc tiên phong của thời đại. 


Như đồng chỉ Phi-đen Ca-xtơ-rô 
đã nói, tới những năm 70 này, cách 
mạng Cu-ba đã được củng cố vững 
chắc và bước vào thời kỳ phát triền 
là chủ yếu. Tuy nhiên, khó khăn còn 
nhiều,-nhất là trên mặt trận kinh tế, 


Chúng ta còn nhớ cách đây chưa 
đầy hai năm, tại cuộc mit-tinh kỷ 


. niệm ngày thành lập các Ủy ban bảơ: 


vệ cách mạng Cu-ba (28-9-1976), đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tuyên hố: 
® Thật là đau lỏng, chính vào lúc 
chúng ta có những cố gắng cao nhất 
đẻ tiến những bước mạnh gể về chính 
trị Nhà nước và xã hội, chỉnh vào 
lúc này đây, chúng ta lại gặp phải 
tình hình bất lợi về kinh tế?®., Và 
đồng chỉ đã nêu lén những khó khăn 
to lớn mà Cu-ba phải đương đầu. ˆ 
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Các hãng thông tấn phương Tây vội 
vàng đánh đi khắp nơi những tin điện 
với những lời bình đầy ác ý. Một số 
anh em, bẻ bạn của nhân dân €u-ba 
không khỏi lo lắng băn khoăn: liệu 
nhân dân Cuũ-ba anh hùng. những 
người đã viết nên những trang sử 
chói lọi: Môn-ca-đa. Xi-e-ra Ma-c-x(ơ- 
ra, Hi-rôn... có vướt qua được những 
thử thách mới này, tiếp tục đưa sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
tiến lên không ? 


Đế quốc Mỹ đã đề lại cho nhân 


dân Cu-ba một nền kinh tế thực đân. 


mới nghẻo nàn, quẻ quặt và hoàn toàn 
phụ thuộc vào nước ngoài. Trước khi 
cách mạng Cu-ba thành công. Mỹ đầu 
tư ở Cu-ba trên 1 tỉ đô-la, kiềm soát 
42% sản xuất đường. 80% tổng giá trị 
xuất khầu của Cu-ba, nắm trên 1/2 các 
cỗ phần về đường sắt, điện và điện 
thoại: 

Sau mười mắy năm phãn đấu gian 
khô, cùng với những thắng lợi rực rỡ 
trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, 
ngoại giao, văn hóa và xã hội, Cu-ba 
đã giành được nhiều thành tựu to 
lớn về kinh tế: sản lượng điện từ 
2.900 triệu kWh lên 6.500 triệu kÉWWh, 
thép tử 24.000 tấn lên 240.000 tăn. 
phân hóa học từ 199.000 tấn lén 
1,2 triệu tấn, xi-măng từ 43.000 tấn 
lên 2 triệu tấn. đội tàu vận tải từ 
58.000 tấn lên trên 800.000 tấn, đường 
giao thông tăng gấp 1,7 lần so với 
toàn bộ đường xây dựng trước cách 
mạng, số hồ nước xây dựng có khả 
năng trữ nước gấp 100 lần so với 
năm 1958. 

Tuy nhiên, xây dựng cơ sở vạt 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội ở một nước mà nén kinh 
tế như trên qua thật không đơn 
giản. CẢi tạo nền kính tế thực dân 
mới, quẻ quặt, hoàn toàn phụ thuộc 
Vào nước ngoài, trong sự phong tỏa 
nghiệt ngã của đế quöỏc Mỹ, rõ ràng 
là công việc hết sức khó khăn, phức 
tạp. không thề một sớm, một chiều 
giải quyết được mọi vấn đề. Thêm 
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vào đó, những khuyết điềm không 
tránh khỏi trong bước trưởng thành 
mà Đảng cộng sản Cu-ba đã tự phê 
bình trước quần chúng một cách 
nghiêm túc, với tỉnh thần thật cách 
mạng, thật mắc xit- lê nỉ nỉt, cũng 
phần nào hạn chế những thành tựu 
kinh tế đạt được. Kinh tế Cu-ba vẫn 
còn là một nên kinh tế rất “mở, 
nghĩa là phụ thuộc nhiều vào ngoại 
thương. Hàng xuất khầu chủ lực của 
Cu-ba vẫn là đường (chiếm tới 25 — 
30% tổng thu nhập quốc dân và 80 — 
822á toàn bộ kim ngạch xuất khâu của 
Cu-ba), thế nhưng giá đường trên thị 
trường thể giới trong những nằm gần 
đây đã không ngừng hạ xuống: từ 
hơn 60 xu thàng “11-1974 xuống còn 
hơn 20 xu tháng 8-1975 và hơn 7 xu 
(1) tháng 9-1976 mọt cần Anh @) (tức 
hạ hơn 3 lần). Trong khi đó số 
màv móc, thiết bị nguyên liệu. 
vật liệu, phụ tùng thay thế, v.v.. 

Cu-ba phải nhập từ ngoài, lại tăng 
giả một cách ghê gớm. có nhiều thứ 
giá tăng tới gấp 3 lần. ChỈ xin nêu 


, một vi dụ: năm 1972 chỉ cần bán 48 


tăn đường là Cu-ba mua được 1 mặãy 
kéo,-'thì nav đề mua cũng chiếc máy 
kéo ấy thôi Cu-ba phải bán tới 87 tấn 
đường. Hỗ ràng, như các đồng chí Cu- 
ba nhận định, trong khi chưa cải tạo 
được căn bắn nền kinh tế do quả khử 
đề lại, Cu-ba còn chịu sự tác động 
mạnh của cuộc khủng hoảng kinh tế 
ngày càng trầm trọng trong thế giới tư 
bẩn chủ nghĩa. 


Bên cạnh đó. trong vòng hơn 40 
năm nay, chưa bao giờ Cu-ba bị hạn 
hán nghiêm trọng kéo dài như thời 
gian qua: hơn ba năm liền, từ 1923. 
lượng mưa đẻu thấp hơn rãt nhiều 
so với mức trung bình lịch sử. Nhiều 
hỏ, đập giữ nước bị khô cạn. Nhiều 
nơi nước dùng cho sinh hoạt của 
nhàn đân ở mức báo đọng. Đói với 
một nên kinh tế mà nòng nghiệp còp 


“fI}T su-> 0:01: đã. 


(2) Ì cân Anh (pound) = 453,59g. 


chiếm một tỷ lệ khá cao như Cu-ba 
thì hậu quả của thiên tai.như vậy 
là rất lớn. Có thể nói, nếu không cỏ 
những. công trình thủy lợi xây dựng 
dưới chế độ mới, không có sự lãnh 
đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng và 
sự nỗ lực phi thường của quần chúng, 
thì nạn hạn hán nghiêm trọng kéo 
dài nói trên đã gây cho Cu-ba những 
tai họa không thề lường được. 

Như vậy, vừa qua, cùng với việc 
ra sức phấn đấu thực hiện những 
mục tiêu to lớn do Đại hội lần thứ 
nhất của Đẳng cộng sản Cu-ba (12-1975) 
đề ra, cùng với việc gảnh vác nghĩa 
vụ quốc tế năng nề đối với nhân dân 
Ăng-gô-la và các dân tộc anh em khác, 
nhàn dân Cũ-ba đã phải đương dầu 
với nhừng khó khăn kinh tế thật sự 
to lớn! 

Tuy nhiên, với lòng tin sâu sắc: 
“Khòng một vấn đề nào có the giải 
quyết mà lại không có sự tham gia 


tích cực của quần chúng. Không một ˆ 


khó khăn nào có thê giải quyết mà 
quần chúng lại không nhận thức đầy 
đã về khó khăn đó. Không một chỉ 
liêu nảo có thề đạt được mà quần 
chúng lại không coi chỉ tiêu đó như 
của chính mỉnh », đồng chỉ Phi-đen 
.Ca-xtơ-rô đã thẳng thắn trình bà 
trước toàn dân tình hinh kinh tế của 
đất nước, nêu lên những phương 
hưởng và biện pháp khắc phục khó 
khăn. 

Đáp lại lời kêu gọi của Đảng, của 
lãnh tụ, một lần nữa, nhân dân Gu-ba 
đã tổ rõ nhiệt tình yêu nước, yêu 
. c©hủ nghĩa xã hội, tô rõ chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng và trí sáng lạo của 
mình bằng những hành động cụ thê 
với ý thức của người làm chủ. Trước 
những khó khăn của đất nước, nhân 
dần Cu-ba đã tự nguyện chấp nhàn 
hy sinh, vui về nhận khầu phần gạc, 
cà phê... giảm hơn trước: Với khâu 
hiệu * tăng năng suất lao động, hạ giá 
thành sẵn phầm và tiết kiệm®; mọi 
phong trào thị dua xã hội chủ nghĩa 
đã dãy lên và nhanh chóng phát triển 


“„” 


sâu rộng trong cả nước. Các ngành, 
các bộ, các cơ sở sản xuất và mọi 
người lao động đẻêu xem xét lại các 
kế hoạch của mình, cân đối các chỉ 
tiêu nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao 
nhất. Tiết kiệm đã thật sự trở thành 
một chính sách lớn của Đẳng và Nhà 
nước, một khầu hiệu hành động cách 
mạng thưởng xuyên của quần chúng. 
°Yêu cầu tiết kiệm được đặt ra toàn 
điện và triệt đề: tiết kiệm thời-gian; 
nhân lực, nguyên liệu, vật liệu, nhiên 
liệu, v.v.. đặc biệt là tiết kiệm 
những thứ phải nhập từ ngoài, nhất 
là những thứ nhập bằng ngoại tệ 
mạnh. Việc phát huy sáng kiến, hợp 
lý hóa sản xuất, áp dụng khoa học, 
kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, được 
đặc biệt quan tàm. Nhiều phụ tùng 
trước kia phải nhập từ ngoài thì nay 
được chế tạo trong nước. 

Phong trào thi đua sôi nồi trong cả 
nước đã đưa lại những kết quả thiết 
thực thật đáng khàm phục : công nhân 
bốc dỡ hàng ở các cảng đã tiết kiệm 
cho Nhà nước trong năm 1976: 26 
triệu pê-xô (3) và trong sáu tháng đầu 
năm 1977: 16 triệu pê-xô ; công đoàn 
nông nghiệp năm 1977 đã tiết kiệm 9 
triệu pê-xô; toàn bộ các nhà máy 
đưởng tỉnh Xi-en-phu-ê-gốt năm 1976 
đã giảm mức tiêu thụ nhiên liệu xuống 
con số kỷ lục: 1,14 ga-lon (4)/tấn 
mía... Riêng các nhà máy đường ở La 
Ha-ba-na đã tiết kiệm 4 triệu ga-Ìon 
nhiên liệu. Trên 705% phụ tùng thay 
thế cho công nghiệp đường đã được 
sản xuất trong nước với chất lượng 
bảo đảm. 


Về mặt lãnh đạo, tổ chức và quản 
ly, các nghị quyết của Đại hội lần thứ 
nhất của Đảng cộng sản Cu-ba về thê 
chế hóa bộ máy Nhà nước và áp dụng 
hệ thống chỉ đạo kinh tế mới, đã 
được triển khai một cách mạnh mẽ và 
kiên quyết theo đúng kế hoạch đã 
vạch ra. 


(3}0,8 pê-xô — F đö-la. 
(4) † ga-lon — 4,54 Ì¡t. 


Tử 6 tỉnh, Cu-ba đã được chia lại 
thành 14 tỉnh, nhằm phân bố lại nhân 
lực, tài nguyên và các yếu tố khác. 
bảo đảm cho các vùng trong nước 
phát triền cân đối và hài hòa, cùng 
như bảo đảm cho từng vùng phát huy 
được thế mạnh của mình. 

Các cơ quan Nhà nước mới, từ cơ 
sở đến trung ương, do nhân dân bản 


ra lần đầu kê từ khi cách mạng Cụ-' 


ba thành công, đã nhanh chóng bước 
vào hoạt động và phát huy tác dụng 
là công cụ chủ yếu của chuyên chính 
vô sẵn, thê hiện cao nhất vai trò làm 
chủ của quần chúng, đúng như Hiến 
pháp mới của Cu-ba đã quy định. 


Hệ thống chỉ đạo kinh tế mới, mà. 


thực chất là những biện pháp quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa phù hợp 
với những quy luật chung và những 
đặc điểm riêng của nền kinh tế Cu-ba, 
đã được triển khai với những bước 
vừa nhanh vừa vững. Một số chế độ, 
chính sách cũ không còn phù hợp với 
tỉnh hình mới, đã được kịp thời thay 
đồi. Nhiều chế dò, chính sách mới, 
được ban hành. Cong tác Kế hoạch và 
hạch toán kinh tế được dặc biệt quan 
tâm. Nhà nước đã ban hành quy chế 
chặt chế về chỉ tiều, thanh toán và 
quản lý tiền tệ. Đồng thời, một đội 
ngũ cản bộ quản lý kinh tế làm nòng 
cốt cho việc triên khai hệ thông chí 
đạo kinh tế mới, đã được gấp rút đào 
tạo và tổa về khắp nơi trong nước. 

Những biện pháp toàn điện và triệt 
đề nói trên, cùng với những quan hệ 
kinh tế tốt đẹp với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, đặc biệt là với 
Liên-xỏ, đã giúp cho Cu-ba nhanh 
chóng khắc phục dược những khỏ 
khăn. Chỉ hơn một nắm sau cuộc mit- 
tỉnh kỷ niệm ngày thành lập các Ứ 
ban bảo vệ cách mạng Cu-ba mà chúng 
ta đã nói ở trên, tại kỷ họp tháng 
12-1977 của Quốc hội Cu-ba, đồng chỉ 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đã có thể vui mừng 
tuyên bố trước toàn dàn Cu-ba rằng : 
“những mục tiêu nêu ra noày 28-9- 
1976 đã được thực hiện». Thật vậy, 


¬ 
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với những khó khăn tưởng chứng 
như không sao vượt nồi, nền kinh tế 
Cu-ba không những đã đứng vững 
trong năm 1976 mà còn phát triển 
hơn nữa: năm 1976 tông sản phầm xã 
hội tăng 3,8% so với năm 1975, và 
năm 1977 tăng 45% so với năm 1976. 
Cu-ba đã vượt qua những khó khăn 
lớn nhất do cuộc khủng hoảng kinh 
tế trong thế giới tư bản chủ nghĩa 
gây ra. Theo đà đi lên đó, kế hoạch 
Nhà nước của Cu-ba nắm 1978 dự 
kiến tăng tông sẵn phầm xã hội lên 
7,476 so với năm 1977, chứ không phải 
6% như tỷ lệ tăng trung bình hằng năm 
dự kiến cho kế hoạch 5 năm 1976 — 1980. 

Kinh nghiệm thực tế những nšăum 
qua đã cho nhân dân Cu-ba thầy rõ 
hơn nữa phương hướng đúng đẫn do 
Đại hội lần thử nhất của Đăng còng 
san Cu-ba đẻ ra cho nền kinh tế Cu- 
ba. Với tỉnh thần làm chủ đất nước, 
nhân dân Cu-ba đang va sức phân đâu 
thực hiện lời kêu gọi của dòng chí 
Phi-đen Ôi-vt0-rô trong phiên họp 
vừa rỏi của Quốc hội Cu-ba: Cu-ba 
ccần có ý thức xuất khầu?. “củng 
cõ nén kính tế, thay đôi cơ câu kinh 
tế, sao cho bót phụ thuộc vào nhập 
khẩu... nhất là bớt phụ thuộc vào 
khu vực tư bàn chủ nghĩa s. Với tính 
thần cách mạng, tự lực (tự cường, 
trong những năm trước mát, Cu-ba 
sẽ lập trung vốn cho tái sẵn xuất mở 
rộng. và tạm bằng lòng với mức sỏng 
hiện nay. 

Ca một phong trào thị đua rầm rò 
đang diễn ra trong cả nước lôi cuốn 
hàng triệu người lao động sang lạo, 
biến những chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
nước thành hiện thực, chào mừng 
một cách xứng đáng những sự kiện 
lịch sử ở Cu-ba trong năm 1978: kỷ 
niệm lần thứ 25 ngàv nghĩa quần Cu- 
ba tiên công trại linh Môn-ca-đa, mớ 
đầu giai đoạn đấu tranh oaihh liệt và 
thẳng lợi của nhân dân Cu-ba: Đại 
hội liên hoan lần thứ 11 của thanh 
niên Và học sinh đại học thẻ giới mìa 

( Xem tiếp trang 97) 
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$Jƒ NGHIỆP CHÍNH NGHĨA (ỦA NHÂN DÂN 
PA-IF-XÍIN NHẤT ĐỊNH THẮNG II 


HỈ trong vòng vải ba thắng qua, Ở 
Trung Đông đã xảy ra hai sự kiện 
.gàv dư luận xôn xao. Trước hết là 
cuộc làm phán rieng rẽ giữa Ai-cập và 
Í[-xra-en, sau đó là cuộc tiễn công của 
Ï-xra-en vào miền Nam Li-bãäng. Hai 
sự kiện nỏi trên có quan hệ nhân quả 
trirc tiếp. 

Mấy chục năm qua, để quòc ÀT§ÿ đã 
giúp I-xra-en gáy ra 4 cuộc chiến 
tranh ở Trung Đông, hòng dùng biện 
phảp quản sự dề áp đặt một giải pháp 
cho vấn đề Trung Đông. phủ nhàn các 
quyền đàn tộc cơ bản của nhàn đàn 
A-rập Pa-le-xtin. Mỹ đã bỏ ra hàng 
chục tỷ dỏô-la viện trợ quản sự và 


kinh tế cho Í-xra-en. Chính Mỹ đã 
giúp cho T-xra:cn nguyên liệu và kỹ 


thuật hạt nhàn. Sự giúp đỡ to lớn của 
AMỤ pè quản sự Dd kinh tế, kết hợp uởi 
tr. trưng phục quốc Do thải, mọt biều 
hiện xấu xa nhất của chủ nghĩa sỏ- 
Danh hiện na; đđa biến I-xra-en thành 
một Nhà nước quân sự phán động, có 
tham Đọng bảnh trưởng điện cuồng. 
Nhưng tình hình chính trị và kinh tế 
Ï-xra-cn từ sau chiến tranh tháng 
10-1973 đếu nay ngày càng xấu, Chỉnh 
sách banh trướng và chuïn bị chiến 
tranh mỗi năm ngôn mất 2 phần 3 
ngàn sách của I-xra-en. Việc quân sự 
hóa nên kinh tế làm cho Í-xra-en càng 
thẻm khó khăn: năm 1977 nhập siêu 
- tới 3 tỉ đỏ`*la. đời sống của công nhàn 
và nhân dàn lao động ngày càng khô 


# 
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HỮU - NGHỊ 


_ cực. Quản chúng nhiều nơi đấu tranh 


chống chỉnh quyẻn. /Tại vùng Tây 
Gioóc-dăng và Ga-da bị I-xra-en chiếm 
đóng. nhàn dàn A-rập ngày càng đầu 
tranh quyết liệt chống chính sách cai 
trị thực dàn tàn bạo của tập đoàn 
cầm quyền xi-ô-níit. Chỉnh sách bành 
trướng của Mỹ và T-xra-en ở Trung 
Đòng ngày càng bị lên án kịch liệt. 
Trên thẻ giới, I-xra-en hoàn toàn bị 
cô lập chẳng khác gì tập đoàn phân 
biệt chẳng tộc ở Nam Phi. Sự cỏ lập 
của l-yra-ecn gần liên sự suy giảm ảnh 
hướng của để quốc Mỹ trên thế giới 
sau chiến tranh Việt-nam. Sau chiến 
tranh Việt-nam, sức mạnh kinh tế và 
quân sự của Mỹ bị giảm sút chiến lược 
toàn cầu của Mỹ bị đảo lộn, các mâu. 
thuần trong nội bộ xã hội Mỹ ngày 
cảng gay gắt, màu thuận giữa để quốc 
Mỹ và các để quốc khác phát triền. 
Trong khi đó, phong tràu đầu tranh 
giai phóng đàn tộc ở khu vực Trung 
Đỏng mà đội xung kích là nhân đân 
Pa-le-xtin do PLO lãnh đạo, phát 
triển mạnh mẽ và ngày càng piành 
được thắng lợi vang đội về mặt quàn 
sự. chỉnh trị và ngoại giao. Cuộc đấu 
tranh của nhàn dân Pa-le-xtin được 
sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của 
nhàn dân các nước A-rạp, của các 
nước xã hội chủ nghĩa và toàn thề 
loài người tiến bộ. Qua trình chiến 
đấu kiên cường mấy chục năm nay 
của nhàn dân Pa-le-xtin tiêu biều cho 
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ngọn cờ độc lập dàn tộc và tiến bộ 
xã hội ở khu vực này. Cuộc đấu tranh 
đó đã có tác dụng thức tỉnh hàng 
chục triệu nhân dân A-rập. Bọn đế 
quốc, bọn phản động hết sức lo sợ và 
ngày càng câu kết với nhau đề chống 
lại PO. Thủ đoạn của Mỹ, I-xra-en 
là, chia rẻ lực lượng cách mạng. 


Trung Đông, để quốc Mỹ.và I-xra-en ˆ 


xưa nay vẫn tìm cách chia rẻ hàng 
ngũ các nước A-rập, bằng cách tuôn 
“nhiều viện trợ kinh tế và quân sự 
cho những nước A-rập mà xì hướng 
chính trị là ngày càng gắn bó với Mỹ ; 
ve vũn và lôi cuốn những nước A-rập 
ngả nghiêng trên lập trường chống 
để quốc; gây sức ép kinh tế và chính 
trị đối với những nước kiên quyết 
đấu tranh cho sự nghiệp A-rập và 
Pa-le-xtin; chĩa mỗi nhọn vào phong 
trào cách mạng của nhân dân Pa-lc- 
x1in nhằm tiêu diệt nó. Mục tiêu không 
thau đồi của Mỹ — T-xra-en là thủ tiêu 
phong trao: kháng chiến Pa-le-xtin 
(PLO), người đại điện chàn chính duy 
nhất của nhân đân Pa-le-xtin, ra sức 
dập tít phong trào giải phóng dân 
tộc ở khu vực Trung Đông, đánh 
vào toàn bộ phong trào giải phóng 
dàn tộc nói chung, dồng thời ngăn 
ngừa anh hưởng ngày càng lan ròng 
của hệ thống xã hội chủ nghĩa. 


Giữa các nước A-rập với nhau và 
g1ửa các nước À-rập và nhân dân Pa- 
le-xtin có mối quan hệ chặt chế dựa 
trên cơ sở thống nhất về tiếng nói, 
văn hỏa và tôn giáo. Các nước A-rập 
đều coi I-xra-en là kế thù. Xưa nay 
chưa có một nước A-rập nào, trừ 
Gioóc-đa-n năm 19/0, công khai 
chống lại PLO đẻ nhảy sang phía kể 
thù. Trong khi coi I-xra-en là tay sai 
trung thành nhất, Mỹ vẫn giúp đỡ 
một số nước A-rập nào đó. Mỹ giúp 
một số nước A-rập vì các nước này 
_eó nhiều dầu lửa. Chính là vi lợi ích 
của Mỹ về dâu lửa ở Trung Đông mà 
ông Ca-tơ buộc phải nói đến vấn đề 
phục hỏi quê hương của người Pa-le- 
xtins Dù trong quan hệ với Í-Xra-en, 
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Mỹ có lúc làm ra vẻ rất bắt đồnø. 
hoặc trong quan hệ với các nước AÄ- 


“rập, có lúc Mỹ tổ ra bênh vực, thi 


Mỹ cũng chỉ xuất phát từ lợi ích của 
Mỹ về dầu lửa ở Trung Đông. mà công 
cụ chủ yếu đề bảo vệ lợi ích đó là 
[-xra-en. 


Trong một thế giới sục sôi cách 
mạng, nhất là trước sự thức tỉnh của 
nhân dân thế giới sau chiến-tranh 
Việt nam, Mỹ thấy nếu chỉ dựa vào 
một mình I-xra-en thì cái thế của Mẹ 
càng bị cô lập hơn. Do đó Mỹ có 
tranh thủ và lôi kéo Ai-cập, nước lớn 
nhất ở Trung Đông, tiến hành đàm 
phản riêng rẽ với I-xra-en để tìm 
một giải pháp về Trung Đông có lợi 
cho Mỹ và I-xra-en. Vì vậy, Mỹ đã giật 
dây I-xra-en đưa ra những nhượng bộ 
xảo quyệt, nào là trao trả một hộ 
phận bán đảo Xi-nai. nào là đề nhân 
dân A-rập ở miền Tây sông Gioỏc- 
đăng được quyên tự quyết, nhưng 
I-xra-en vẫn duy trì các khu đân Đo- 
thái ở các nơi đỏ, và nhất là vẫn 
nắm quyền về quân sự và an ninh ở 
miền Tây sông Gioóc-đăng. Thực chất 
là I-xra-en chỉ nhỉ ra một bộ phận 
đất đai mà chúng không kiềm soát 
nổi, trong khi vẫn giữ quyền thống 
trị ở những khu vực chiếm đóng 
khác. Sự nhượng bộ xảo trá của 1- 
xra-en là nhằm đánh đồi lấy việc xóa 
bỏ tỉnh trạng chiến tranh ở mặt trận 
phia Nam I-xra-en. từ đó, sẽ tập trung 
đối phó với mặt trận phía Đòng và 
phía Bắc, tiêu điệt lực lượng kháng 
chiến Pa-lc-xiin đo PUO lãnh đạo và 
các lực lượng A-rập khác. 

Trong lúc I-xra-en trắng trợn tiến 
công xâmn lược nước Li-băng có chủ 
quyền, đánh phá các căn cứ kháng 
chiến của PHO, ngàng nhiên chồng 
lại Nghị quyết của Hội đồng Liên hợp 
quốc đòi I-xra-en rút quân khói Lĩ- 
băng, thì một số người vòỏn cỏ lập 
trường chóng nhàn đân, chóòng cách 
mạng đặt hy vọng vào cái gọi là thiện 
chỉ của Mỹ — I-xra-en. Họ đao dòng 
trước sự tĩng cường sức mạnh quản 


SƑ của Í-xra-en, Họ hy vọng dựa vào 
Mỹ đẻ duy trì lợi ích giai cấp của bọ 
dựa vào Mỹ đề hỏng giải quyết những 
khó khăn của nước mình, đù rằng 
việc làm đỏ có hại cho nhân đân cáo 
nước A-ràp khác và nhân dân Pa-Jlc- 
xiin. Họ lo sợ trước sự thức tỉnh của 
quản chúng nhàn dàn A-rập. Những 
người theo chủ nghĩa thất bại, đầu 
hàng gửi gắấm hy vọng vào vai trò 
trung gian « hỏa giải " của Mỹ. Họ cố 
tỉnh không thấy rằng Mỹ và I-xra-en 
chỉ là một. Chinh tông thống Mỹ Ca- 
tơ đã nói đên điều đó, ông ta thừa 
nhận một cách thành thật rằng thà 
ỏng ta phạm sai lầm có tỉnh chất tự 
sát về chính trị còn hơn là làm tồn 
thương đến I-xra-cn. Lập trường của 
những người như vậy làm sao có thê 
coi là có lợi cho nhân dân A-rập 
được ! Vấn đề Trung Đòng sẽ không 


thẻ giải quyết, chừng nào hai vấn đề 
cơ bản không được giải quyết, đó là. 
J-+ra.en phải rút khoi tất cả các lãnh 
thö A-rập mà chủng cón chiếm đóng; 
bả các quyên dán tộc cơ bản của nhản 
dân AÁ-rập Pa-le-xtin, kẽ cả quuền lập 
một Nhà nước độc lập, phải được bảo 
đdmn. Cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc của nhân đân Pa-le-xtin dưới sự 
lãnh đạo của PLO do Chủ tịch A-ra- 
phát đứng đầu đã nêu một tấm gương 
sáng ngời cho tất cả các dân tộc bị 
áp bức, đã và đang đóng góp to lớn 
vào sự nghiệp nhân dân thế giới đấu 
tranh chống chủ ngh†a đề quốc, chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa 
xi-ôn. Cách mạng Pa-le-xtin hiện đang 
gặp nhiều khó khăn và còn phải trải 
qua nhiều gian khô, hy sinh, nhưng 
sự nghiệp chỉnh nghĩa của nhân dân 
Pa-le-xtin nhất định thắng lợi. 


Cu-ba vững bước 


(Tiếp theo trang 94) „ 


Cu-ba có vính dự là nước tô chức: 
chuần bị cho lễ kỹ niệm lần thứ 20 
ngày cách mạng Cu-ba thành công 
(1-1-1979)... 

Thấm nhuần tỉnh thần quốc tế vò 
sản và tỉnh thần cách mạng tiến công, 
những người con ưu tú của đắt nước 
của Hô-xê Mác-tỉ và của Phi-đeun Ôa- 
xtơ-rô lại vừa viết một trang mới tỏ 
thám thêm lịch sử anh hùng của nhân 
đân Cu-ha: sát cảnh chiến đầu vời 
nhân đân E-ti-ô-pi-a, đập tan m" mưu 
của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản 
động hòng tiêu diệt cuộc cách mạng 
non trẻ ở vùng sừng châu Phi. 

Như vày là dưới sự lãnh đạo sảng 
suốt của Đảng cộng sản Cú-ba đo đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô đứng dầu, với 
khi phách anh hùng. tỉnh thần cách 
-mạng triệt đề và ý thức làm chủ cao, 
nhân dân Cu-ba chẳng những đã vươt 
qua những thứ thách mới trên lĩnh 
vực kinh tế, đưa sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Hòn đảo tự do 


trên con đường... 


của Tàv bản cầu tiến lên hơn nữa, 
mà đồng thời còn tiếp tục thực hiện 
xuất sắc nghĩa vụ quốc tế, có những. 
cóng hiện, mới, to lớn, cho sự nghiệp 
cách mạng của nhàn dàn thể giới, vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dàn chủ 
và chủ nghĩa xã hội. 

Với tình cảàm của người anh em, 
người đòng chỉ củng một chiến hào, 
chủng ta vỏ củng vui sướng và tự hào 
trước những thăng lợi vẻ vang của 
nhân đân Cu-ba. Chúng ta mãi mãi 
ghỉ nhớ và biết ơn sự ủng hộ và giúp 
đỡ chỉ tình mà Đẳng, Chính phủ, nhân 
đân €u-ba anh em trước sau như mội., 
đã danh cho sự nghiệp cách mạng của 
nhàn đàn ta. Từ đảy lòng, chúng tà 
chân thành chúc nhân dàn Cu-ba anh 
em đạt lược nhiều thành tích rực 
rỡ hơn nữa trong việc thực hiện 
những mục tiên cao cá đo Đại hội lần 
thứ nhất Đang công sản Cu-ba đề ra : 
xây dựng thành còng chủ nghĩa xã 
hoi CŒu-ba, góp phần xứng đẳng vào 
»ự nghiệp cách mạng thẻ giới, 


- 


Và xu thế độc lập, hòa bình, 
trung lập ở khu vực Đông— Nam Ẳ 


AU thắng lợi vĩ đại của nhân dân 
Việt-ram. Lào và Cam-pu-chia; 
từ năm 1975 đến nay. tỉnh hình ở khu 


vực Đông — Nam Á đã và đang có, 


những chuyên biến theo chiêu hướng 
tốt, xu thể độc lập, hòa bình, trung 
lập ngày càng phát triển trong khu 
“vực. ' 'Tùy vày cuộc đấu tranh giữa 
một bên là các lực lượng cách mạng 
và tiến bộ với một bèn là các lực 
lượng để quốc và phần động vắntiếp 
` tục điền ra gay go và quyết liệt. Có 
thề nói xu thế độc lập. hỏa bình, 
trung lập ở Đông — Nam Á sẽ phái 
triền tùy thuộc vào ba nhân tố chủ 
yếu sau đày: 

1— Quan hệ giữa các nước ở Đóng-~- 
Nam Á với nhau. 

2 —-Quan hệ giữa các nước ở Đông— 
Nam Â với các nước ngoài khu vực, 
. nhất lã với các nước lớn. _ 

3 — Tình hình phát triển vẻ chính 
trị, kinh tế, xã hội ở các nước Đông — 
Nam ÄÂ. : 

Ba nhàn tố trên đàv liên quan 
chặt chẽ, tác động và thúc đâv lần 
nhau. Hai nhàn tó dâu có tầm quan 
trọng lớn, nhưng nhâr tố thứ bá có 
tầm quan trọng hàng đầu, 
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VĂN-HIỀN 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC 
NƯỚC Ở ĐÔNG — NAM Á 
VỚI NHAU 


Sau thất bại của Mỹ ở Việt-nam và 
Đóng-dương, so sánh lực lượng ở khu 
vực này có sự thay đôi sâu sắc. Nhân 
đân các nước Đông — Nam Á ngày 
càng tỉn tưởng rằng. trong thời đại 
ngày nay. nếu có quvết tâm và biết 
đoàn kết lại. họ có đây dù khả năng 
giình và giữ được độc lập chủ quyền 
của đất nước, tiến lén xây đựng một 


,cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hòa bình. 


Nhiều người trong giới cầm quycn 
ở một số nước Đông — Nam Á cũng 
hieu rằng bây giờ không thể hoàn toàn 
dựa vào Mỹ, theo duỏi Mlÿ như trước. 
Trải lại, cần phải đi vào con đường 
bình thường hóa quan hệ với các nước 
ở Đông-dương. Trước đây, do. để 
quốc Mỹ có âm mưu và thủ đoạn chia 
rẽ các nước Đông — Nam Á, nhiều 
hgười cầm quyền ở các nước này đã 
từng phụ họa với chúng, ít nhiều có 
hành động chòng lại nhân đân các 
nước Đồng-dironø. Ngày nay, CUỘC 
chiến tranh xâm lược do để quốc ÀIÿ 
gày ra ơ Đông-dương đã chấm dứt. 
Những sự việc đẳng tiếc xảv ra trong 


\quá khứ giữa các nước Đông — Nam 


-hạnh phúc và phỏn 


.Á với nhau đang được xóa bố dần 
dần ; những mỗi quan hệ mới đang 
hình thành. Đó là đòi hỏi của tỉnh 
hình thế giới ngày nay vì lợi ích của 
mỗi nước và vi lợi ích của các nước 
khác ở Đông — Nam Á. Tuy nhiên, trải 
qua những năm dải ngăn cách, do 
nhiều lý do khác nhau, nhất là đo 
những thủ đoạn của bọn đế quốc 
thực dân, giữa các nước Đông — Nam 
Á với nhau còn có những sự e ngại 
nhất định. Một số nước lo sợ trước 
anh hưởng ngày càng tăng và sự lớn 
mạnh của Việt-nam. Những nước ấy 
lo sợ tình hình trong khu vực này 
“không ồn định », do đó ảnh hưởng 
đến việc kinh doanh, buôn bán, đầu 
tư của các nước. Nhưng tình hình mấy 
năm qua chứng tỏ những suy nghĩ 
nói trên của họ là không có cơ sơ. 
Hiện nay tỉnh hinh đang có nhiều 
thuận lợi cho sự phát triền những 
mối quan hệ nhiều mặt giữa các nước 
ở Đông — Nam Á. Sự thật chứng tỏ 
rằng Việt-nam đã có một chính sách 
hoàn toàn đúng đắn đối với các nước 


-ở Đông — Nam Á. Dân tộc Việt-nam 


trải qua bao năm đấu tranh đầy hy 
sinh gian khổ mới giành được độc 
lập và tự đo. hiều rất rõ không cỏ gì 
quý hơn độc lập tự do, càng tòn 
trọng độc lập, tự do của các dân lộc 
khác, đặc biệt là các đân tộc ở Đông — 
Nam Á là những dân tộc đã từng chịu 
cảnh ngộ bị đế quốc thực dân đô hộ 
như dân tộc Việt-nam. Sau khi Tô 


quốc được độc lập và thống nhất, 


nhân đân Việt-nam đem hết sức mình 
đề hàn gắn vết thương chiến tranh, 
xây dựng đất nước, vì vậy càng tha 
thiết có những mối quan hệ hòa bình, 
hữu nghị, hợp tác với các nước trong 
khu vực này đề củng nhau mưu cầu 
vinh. Cuộc di 
thăm hữu nghị chính thức vừa qua 
của Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng tại 
Ẩn-độ và Xơ-ri Lan-ca, cuộc đi thăm 
hữu nghị chinh thức của Phó thủ 
tướng Nguyễn-Duy-Trinh vào cuối 


năm 1977 đầu năm 197§ tại nhiều 


nước ở Đòng —Nam Á, cùng với nhiêu 
cuộc đi thăm lân nhau của nhiều phái 
đoàn Việt-nam và phải đoàn các nước 
Đồng — Nam Á khác, chứng tô 
thắng lợi rực rỡ của chính sách 4 
điềm của Việt-nam công bố tháng 
7 năm 1976..Chính sách đó được sự 
hoan nghèênh nhiệt liệt của các nước 
ở Đòng — Nam Á và nhiều nước khác 
trên thế giới. Nó thể hiện những 
nguyên tắc hết sức đúng đắn chỉ dạo 
mối quan hệ giữa các nước Đông -- 
Nam Á với nhau. Nó dựa trên cơ sở 
triệt đề tôn trọng độc lập. chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thồ của nhau. khòng 
can thiệp vào công việc nội bộ của „ 
nhau, không xâm lược nhau, cùng tồn 
Lại hòa bình, bình đẳng, cùng có lợi. 
Mối quan hệ tay đôi giữa các nước sẽ 
phát triền trong sự hợp tác kinh tế, 
khoa học kỹ thuật, trong buôn bản, 
trao đổi văn hóa trên nguyên tắc binh 
đẳng, cùng có lợi. Đồng thời, trong. 
trường hợp có sự bất đồng giữa các 
nước thị điều hết sức cần thiết là 
phải giải quyết với nhau bảng phương 
pháp thương lượng hòa bình. Những 
một quan hệ tay đôi tốt đẹp tạo điều 
kiện thuận lợi mở ra một sự hợp túc 
khu vực vững chắc, di đến sự hình 
thành một khu vực Động — Nam Á báo 
đồm các quốc gia độc lập, hòa bình, 
trang lập thật sự. Gần đảy các nướ.'Ì 
trong tô chức ASEAN với sáng kiến | 
của Ma-lai-xi-a đã đưa ra việc thành 
lập khu vực Đông—Nam Á hòa bình, | 
tự do, trung lập. Chúng ta sẵn sàng 
cùng các nước có liên quan ở Đông-, 
Nam Á trao đồi ý kiện bàn bạc việc 
thành lập một khu vực Đông — Nam Á 
hòa bình trung lập. Một khu vực như 
VẬY SẼ c€Ó một vai rò cực kỳ quan 
trọng trong sinh hoạt quốc tế vị hòa 
bình và phôn vinh chung trên thế 
gI1ỚI. 


_— 


Những cuộc tiếp xúc và trao đối Ý 
kiến giữa Việt-nam và cúc nước ở 
Đông — Nam Á đã có những bước đáng 
hài lòng. Rồi đây những mối quan hệ ˆ 
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` 


eụ thề về nhiều mặt sẽ tiếp tục được 
thực biện và ngày càng có triển vọng 
phát triền tốt đẹp trên cơ sở những 
hiệp định Việt-nam đã ký kết với các 
nước đó. Việt-nam sẵn sàng tiếp tục 
và tắng cường buôn bản với các nước 
ở Đông-Nam Ả, sẵn sàng học hỏi 
những kinh nghiệm về một số ngành 
khoa học kỹ thuật mũi nhọn của họ. 
đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm 
của mình về nông nghiệp, về y tế, về 
giáo dục, v.v... với các nước đó. 

Trong các nước ở Đông — Nam Á, 

những mối nghỉ ky, lo lắng đang đần 
dần giảm bớt, một sự tin cậy lẫn nhau 
đang nảy nở. Rõ ràng lợi ích của các 
nước ở Đông ~Nam Á đòi hồi phải phát 
triên những mối quan hệ tay đôi về 
nhiều mặt, trên cơ sở đó đoàn kết với 
nhau xây dựng sự hợp tác khu vực, 
dùng sức mạnh đoàn kết tập thê đề 
gìn giữ độc lập chú quyên vẻ chính 
trị, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của 
mỗi nước, đi tới giành dộc lập chủ 
quyền về kinh tế, chống lại mọi sự 
can thiệp và lũng đoạn của các thế 
lực để quốc, thực dân và phản động 
quốc tế, những kẻ đang nuòi dưỡng 
nhiều đã tàm đối với khu vực Đòng— 
Nam Á. Ý thức bảo vệ độc lập dân 
tộc của nhân đân các nước Đông— Nam 
Á ngày càng mạnh mẽ và nhân dân 
các nước này càng kiên quyết dấu 
tranh chống sự có mặt của các lực 
lượng quân sự của Mỹ trên đất nước 
họ. 

Trong quan hệ vời cac nước Đông — 
Nam Á, chúng ta hết sức vui mừng 
và hoan nghẻnh nhiệt liệt nhân dàn 
và Chính phủ Cộng hòa đân chủ nhân 
dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đẳng 


nhân đân cách mạng Lào đã thực hiện 


một chính sách đối ngoại rất đúng đán 
ở Đông — Nam Á, do đó giành đượcvị 
tr xửng đáng trong khu vực và ngày 
càng có uv tín lớn trên trường quốc 
tế. 

Những kết qua đạt được trong môi 
quan hệ giữa các nước Đóng — Nam Á 
trong thời gian qua mới chỉ là bước 
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đầu. Giữa Việt-nam và các nước Đöng— 
Nam Á còn một số vấn đề đo lịch sử 
đề lại cần phải tiếp tục cùng nhau 
giđi quyết. . 


Một điều rất đáng tiếc là trong lúc 
tình hình ở Đông — Nam Á đang phát 
triển thuận lợi, đem lại niềm hy vọng 
lớn cho nhân dân các nước trong việc 
thực hiện mục tiêu hòa bình, hữu 
nghị, hợp tác giữa ' các nước trong 
khu vực, cùng nhau đoàn kết chống 
chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực 
đân cũ và mới và bọn phản động 
quốc tế, cùng nhau góp sức xâv dựng 
đất nước phồn vinh theo con đường 
mỗi nước tt lựa chọn, thì nước Cam- 


pu-chia dân chủ lại bị những thẻ lực. 


phản động trong và ngoài nước xô dày 
vào một chính sách cực kỳ phiêu lưu, 


_“sâyv hắn thù chống lại nhân đân và 


Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Với sự xúi giục và 
giúp dỡ cửa những người cầm quyên 
Trung-quốc theo chủ nghĩa sò-vanh 
nước lớn và chủ nghĩa bành trướng, 
những người cầm quyền Cani-pu-chia 
đã lộ rõ bộ mặt phần động của họ, phản 
bội chủ nghĩa xã hội, phản bội tỉnh 
bạn chiến đấu giữa nhàn đân hai 
nước Việt-nam và Cam-pu-chia. đi 
ngược lại tình cảm và lợi ích của nhân 
đàn nước họ, gây ra biết bao tội ác và 
đau khô cho nhân dân Cam-pu-chia 
và nhàn dàn Việt-nam. Với chính sách 
phần động và hành động phiêu lưu 
đỏ. họ gây tai họa cho chính bản thân 
đân tộc Cam-pu-chia, đồng thời đi 
ngược lại xu thế chung tốt đẹp trong 
khu vực Đông - Nam Á. Nhưng, chúng 
ta tin rằng chính nghĩa sẽ thắng, 
những thế lực phản động ở Cam-pu- 
chia và những kẻ xúi giục, tiếp tav 
cho bọn này sẽ phải gánh chịu lấy 
hậu quả tại hại do chúng gây nèn; 
nhân dàn Cam-pu-chia với truyền 


thông Vvêu nước và cách mạng trước 


đây đã kiên quyết đứng lên chống bọn 
xam lược MỸ và lay sai, ngày nay 
nhất định sẽ không ngỏi yên đề bọn 
phan động áp bức khủng bố họ mãi ; 


-—.—.. - 


tỉnh đoàn kết hữu nghị giữa nhàn dân 
Việt-nam và nhân dân Cam-pu-chia sẽ 
thắng. mối quan hệ hữu nghị giữa 
hai nước sẽ trở lại trong sảng vì lợi 
ích của mỗi nước, vì lợi ích của hòa 
bình trong khu vực Đông — Nam Â. 


VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC 
NƯỚC ĐÔNG —-NAM Á VỚI 
CÁC NƯỚC NGOÀI KHU VỤC 


'Từ làu, bọn đế quốc và bọn phản 
động quốc tế vẫn muốn nắm lấy khu 
vực Đông—Nam Á. Chúng thẻm muốn 
những tải nguyên hết sức phong phú 
như cao-su, thiếc, dầu lửa, gạo, däu 
cọ, dừa, gỗ quý, gia Vị, V.V... của các 
nước vùng nhiệt đới này. Chúng nhĩ 
thấy kbả năng thu lợi lớn nêu nắm 
được quyền sử dụng với giá rẻ mạt 
nhân đồng rất khéo tay ở các nước 
Đông —- Nam Á. Chúng muốn khống chế 
cả một khan vực chiến lược nối liên 
Thái-binh-dương với Ẩn-độ-dương. 

Sau chiến tranh thẻ giới thứ bai, 
trước những đỏn tiến còng quyết liệt 
của phong trào giải phóng dân tộc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và hệ thống 
thuộc địa của nó trong khu vực này 
đã sụp đồ tan tành. Chủ nghĩa thực 
dân mới của để qnóỏc Mỹ nhảy vào 
thay thế, nhưng chẳng bao lâu thất 
bại nặng nề của đế quòc Mỹ ở Đông- 
dương đánh dấu sự tan rã bước đầu 
của chủ nghĩa thực dân mới trèn thế 
“giới. Mỹ đã phải lùi một bước lớn về 
_ chiến lược, nhưng vẫn ra sức duy trì 
cải gọi là sự có mặt về quản sự bằng 
qchiến lược hải quân, hài đảo » ở 
Đông — Nam Á. Mặc dù khả năng đã bị 
hạn chế hơn trước, Mỹ văn theo đuôi 
chính sách can thiệp bảng những thủ 
đoạn chính trị và kính tế xảo quyệt, 
tiếp tục viện trợ quản sự, cho không 
hoặc bán chịu vũ khí, mở các cuộc 
tập trận chung, sử dụng các công ty 
nhiều nước đề khống chế nền kinh tế 
của các nước Đông - Nam Á, dùng CIA 
gày áp lực, gây rỗi loạn, chia rẽ, mua 
chuộc,'v.v.. Đi đôi với chỉnh sách 


trên đày, Mỹ thường tuyên bó muốn 
bình thường hóa quan hệ với Việt- 
nam, muốn tăng gia dóng góp vào sự 


pháL triên của các nước trong khu, 
vực. Chúng ta chờ xem lời nói và việc - 


làm của họ cỏ phủ hợp với nhau 
không. b 


Trước thế suy yếu của để quốc Mỹ, 
một cuộc tranh gianh ảnh hưởng ở 
khu vực Đòng — Nam Á đang diễn ra 
gay gắt giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa với nhau và với các thế lực bành 
trướng có tham vọng lón ở Đông— 
Nam Á. Nhiều nước tư bản chủ nghĩa 
vừa muốn dựa vào súc mạnh quản 
sự của Mỹ lại vừa muốn thay chân Mỹ 
thàm nhập bằng kinh tế vào Đông — 


Nam Á. Năm 1977, Nhật-bản đã đưa` 


ra chủ nghĩa Phu-cu-da. chẳng những 
thê hiện ý muốn của Nhật phải triền 
quan hệ kinh tế với các nước trong 
khu vực này mà còn thể hiện ý đồ 
chính trị của Nhật khẳng định một 
cach mạnh mẽ sự có mặi và vai trò 
của mình ở đây. Các tŠ chức khác như 
khói Thị (trường chung, khối Thịnh 
vượng chung của Anh và các nước 
khác xa gần khu vực này cũng đang 
mong muốn có một sự «cân bằng ° 
giữa các thẻ lực để duy tri nguyên 
trạng về chính trị, tạo điều kiện cho 
sự ©Cón định » nhằm táng cường đầu 
tư, khai thác ở Đông — Nam Á. Một số 
nước có ý đồ xáu lại muỏn ASEAN trở 
thành đối lập với các nước Đông- 
dương. Chủ nghĩa bành trướng, chủ 
nghĩa sô-vanh nước lớn đang tìm mọi 
cách tác oai tác quải đẻ gây ình hướng 
ở khu vực này. Nhà cầm quyền Trung- 
quốc mở chiến địch chống Việt-nam 
băng cái gọi là «vấn dẻ người Hoa ở 
Việt-nam bị xua đuôi, khủng bồ 3, 
đang thị hành một chính sách phản 


động ở khu vực Đông — Nam Á, bồng - 


gày anh hưởng và can thiệp vào công 
việc của các nước trong khu vực này. 
Trong tỉnh hình phức tạp đo, một số 
người ở các nước Đòng — Nam Á hoặc 
vì mơ hò. hoặc để bào vệ những 
quyền lợi ích ký của họ, lại mong 
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muối sự có mặt về quản sự của Mỹ ở 
Đồng — Nam Á, mong mnuốn có sự «cân 
bằng giữa các cường quốc " ở khu vực 
này. Họ cho đó là cách tốt nhất đề 
duy tri hiện trạng chính trị, đề thu 


hút vốn đầu tư, đề phát triển kính 


doanh. 


Chúng ta nhận thức rằng, các nước 

ở Đông — Nam Á là những nước dang 
phát triền, rất cần tranh thủ vốn và 
kỹ thuật của các nước phát triền, 
nhưng phải theo những nguyên lắc 
tòn trọng chủ quyền của nhau, bình 
đẳng và cùng có lợi. Chúng ta sẵn 
sung xem xét và hoan nghênh những 
mặt tích cực trong chỉnh sách của các 
nước không thuộc khu vực Đông— Nam 
À, thật sự mong muốn góp phần vào 
sự phát triên và phồn vinh của các 
nước Đông — Nam Á, góp phần vào hòa 
bình và ồn định của cả khu vực này. 
- Mặt khác, các đân tộc ở Đông — Nam ÀA 
nhận rõ đã tâm của bọn để quốc là 
muốn duy trì tỉnh trạng phân công 
lao động đã lỗi thời tồn tại làu nay 
g1ữa những nước thuộc địa và chính 
: quốc, muốn các nước Đông — Nam Á 
chỉ chuyên môn sản xuắt và tiêu thụ 
“những mặt hàng mà chúng quan tâm, 
chìm cho các nước này mãi mãi phụ 
thuộc vào cúc nước công nghiệp phái 
triền, Do đó nền kinh tế của các nước 
dang phát triển ở Đông — Nam Á sẽ tiếp 
tục quẻ quặt, mất cân đói, không tài 
_nào thanh toán được những hậu quả 
tai hại do chế độ thuộc địa cũ và chủ 
nghĩa thực dân mới gây nên. Hố ngăn 
cách giữa những nước phát triền và 
những nước Đòng — Nam Á đang phát 
triên sẽ tiếp tục mở rộng. Đồng thời, 
các nước Đông — Nam Á hết sức cảnh 
miác đối với chủ nghĩa sô-vanh nước 
lớn, chủ nghĩa bành trướng; sự cầu 
kết giữa chủ nghĩa để quốc và chủ 
nghĩa bành trướng là một nguy cơ 
thật sự dang de dọa chúng tà. Ngày 
lay rõ ràng là các thế lực để quốc và 
phản động quốc tế đang dùng nhiều 
thủ đoạn khác nhau noăn cản bước 
tiên của các nước trong khu vực này 
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thành những nước giàu mạnh như 
nguyện vọng sâu sắc của nhân dân mỗi 
nước. 

Nhưng tình hình sẽ không như sự` 
mong muốn của chúng ¡ Đông — Nam Á 
là thuộc về các dân lộc ở Đông — 
Nam Á, số phận của Đòng — Nam Á là 
đo nhân dân các nướcĐông~ Nam Á tự 
quyet định chứ không phải do ai khác. 
cảng không phải do sự « thỏa thuận ®, 
sự *cân bằng», sự e«bãảo đảm" của 
một số nước nào ở ngoài khu vực 
Đông — Nam Á quyết định. Những àm 
mưu đen tỏi của bẻ lũ đế quốc, thực 
dân, bảnh trướng nhất định sẽ bị 
thạt bại: miễn là các nước ở 
Đòng — Nam Á đoàn kết lại, hợp 
Lác hữu nghị với nhau — hợp tác lay 
đòi hoặc giữa nhiều nước, đi tới hợp 
tac khuủ vực — trên tính thần bình 
đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tin cậy nhau, 
củng có lợi, kiên quyết chống lại mọi 
âm mưu và thủ đoạn của chúng, thi 
nhất dịnh sẽ giành được thẳng lợi 
mới vẻ chính trị, kinh tế, bảo vệ được 
đọc lập, chủ quyền, góp phần làm cho 
khu vực Đông — Nam Á trở thành một 
khu vực độc lập, hòa bình, trung- 


lặp. 


Đông thời, việc các nước Đông — . 


Nam Á củng cố và phát triền hơn 
nữa những mỗi quan hệ đa dạng với 
các nước xã hội chủ nghĩa và việc 
thắt chặt hơn nữa quan hệ về mọi 
mặt với các nước không liên kết 
theo những nghị quyết do Hội nghị 
Co-lom-bô đề ra năm 1976 là điều cần 
thiết, phủ hợp với đòi hỏi của tình 
hình thế giới ngày nay vì lợi ích của 
từng nước và vị lợi ích của cộng đồng 
quoc tế, 


TỈNH HÌNH PHÁT TRIỀN VỀ 
CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, XÃ HỘI 
Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG — NAM Á 

Tình hình phát triền về chỉnh trị, 
kinh tế. xã hội, đặc biệt là tỉnh hình 
phát triển về kinh tế, ở các nược 
Đóng — Nam À có ý nghĩa hẻtsức lớn 


—Aa. ẶAng7ỐỒỐ5' NA ỎỔỒẻẽẻ Cố... ... 


lào. Sự phát triển đó có tầm quan 
trọng hàng đầu vì nó quyết định khả 
năng, điều kiện, lực lượng, đề các 
nước Đông—Nam Â có được môi chính 
sach đúng đẫn trong môi quan hệ 
giữa các nước Đông— Nam Á với nhau 
và trong môi quan hệ giữa cúc nước 
Đông—Nam Á vớ: các nước ở ngoài 
khu vực, đặc biết là với các nước lớn, 

Tử sau chiến tranh thế giới thử 
hai, các nước ở Đồng — Nam Á lần lượt 
umianh được độc lập về chính trị Ở 
những'mức độ khác nhau. Ba mươi 
năm qua, tỉnh hình chính trị, kinh 
tế, xã hội ở các nước này đã có những 
sự thay đôi nhất định. Nhân dân ba 
nước Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia 
đã được giải phong hoản toàn khỏi 
chủ nghĩa thực đân ; nhưng trong khi 
Việt-nam và Lao đi theo con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, thì Cam-pu- 
chia bị nhà cầm quyên hiện nay đưa 
vào con đưởng cực kỷ nguy hiềm, 
thực chất là con đường phán động 
kéo lùi lịch sử Cam-pu-chia. Nước 
Miểcn-điện từ lâu đã thực hiện mọi 
"chính sách hòa bình, trung lập, khỏng 
hệm kết; mảyv năm gần dày đã phát 
triển mới quan hệ hừu nghị, hợp tác 
về kinh tê và trao đói văn hỏa với 
Việt-nam và một số nước khác. Mặc 
dù có những khó khăn trong sản xuất 
nóng nghiệp và làm nghiệp (tuy hằng 
năm hai ngành này vẫn đem lại một 
nguồn lợi lớn nhờ xuất khầu gạo và 
HÓ. v.V...). Miến-điện vẫn đang cố 
gắng tiến lên phát triền một nền kinh 
tế đựa vào sức minh là chính. 


Các nước trons tö chức ASEAN có 
nhiều đặc điềm giống nhau. Trong 
năm nước ASEAN, trừ Thaái-lan là 
nước có thửa gạo đẻ xuất khầu (số 
đàn khoảng 44 triệu người — sẳn xuất 
khoảng gần 15 triệu tấn gạo), còn các 
nước kia đều thiếu hụt lương thực, 
phải nhập thêm. Theo số liệu năm 
1976, In-đỏ-ne-xi-a với dân số trên 130 
triệu người, hãng năm chỉ sản xuất 
được trẻn 1Š triệu lấn gạo và phải 
nhập đến 1 triệu tấn; Ma-lai-xi-a 


thiếu 400.0) tân; Phi-lip-pin có, lúc 
thiểu đến 800.000 tàn, (hiến nay đang 
có đáng tiên lêu tự túc); Xin-ga-pOo 
thiếu 300.000 tấn. Nhìn chung. theo 
tính toán của một sò chuyên gia nòng 
nghiệp. tốc độ phát triền nòng nghiệp 
Ở các nước này trong những năin 70 
thấp hơn trong những năm 60 của thê 
kv 20, Những thành qui của cuộc 
cách mạng xanh đã khỏòng được áp 
đụng đều khñp ; vốn đầu tư vào nỏng 
nghiệp chưa đúng mức, công trình 
thủy lợi còn thiêu, phản bón không 
đủ. Vẻ cơ bản, các nước này chưa 
thực hiện việc cải cách ruộng đất 
triệt đẻ và sâu rộng. 

Sự phát triền của các ngành mũi 
nhọn như: cao-su, đầu cọ, dừưa,v.V... 
là nguön thu nhập ngoại tệ lớn cho 
các nước này, đặc biệt là ngành sản 
xuất cao-su và dầu cọ của Ma-lai-xi-a 
đã đạt nhiều kết qui và có kinh 
nghiệm tốt (), Tuy vày, các nước 
Đông— Nam Â cũng đã nhiều phen gặp 
khó khăn vi bị các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển bóp chẹt vẻ giá cả, 
Vi SỰ ticu thụ nguyen liệu sut kém 
doJinh hình khủng hoàng kinh tế Ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, vì sự 
cạnh tranh của những thế phầm tổng 
hợp, v.v... 

Về công nghiệp, trừ Xin-ga-po là 
nước Cỏ số dàn Ít nhất và diện tích 
nhỏ nhất nhưng lại có ngành thương 
nghiệp và còng nghiệp tương đối 
mạnh, còn các nước khúc, còng 
nghiệp chưa phát triển. Xin-ga-po là 
nước có hải cang chuyên khâu lớn 
nhất trong khu vực, có một số nhà 
mắy lọc dầu lớn, có cóng nghiệp lấp 
nươợc 


(®) Theo số liệu năm 1975, các 


_ ASEAN xuất khầu : 


82,923⁄4 tông số cao su xuất khầu trên thế giới 


83,272  -- dầu cọ = — 
71,77% — thiếc — = 
63,62% — dừa, dầu dừa == 
57,182: — giaVvị  — — 
15,095› — lâm sản — ch 
7.2635 — đường — >e 
3,102/ — đồn — = 
3,932 — dầu Tửa — — 
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rấp dàn khoan dần, sửa chữa tàu biền, 
hoặc một số còng nghiệp nhẹ như: 
đệt, lắp ráp xe hơi, dụng cụ điện tử. 
In-đô-nê-xi-‹a có nhà máy phân đạm 
khá lớn, có công nghiệp khai thác dầu 
lửa ngoài biên, và đang xây dựng một 


nhà máy luyện nhôm. Ma-lai-xi-a chủ - 


vếu mới có công nghiệp chế biến cao- 
su, đầu cọ, thiếc, Phi-lip-pin có công 
nghiệp xi-măng, luyện đồng, dệt; 
đường mía và đang xây dựng một nhà 
máy gang thép. Thái-lan cũng có một 
số công nghiệp dệt, chế biển thực 
phầm. Phần lớn những nhà máy quan 
trọng có số vốn lớn đều do công ty 
nước ngoài năm và khống chẽ. 


Về ngoại thương, các nước ASEAN 
chủ yếu là buôn bán với Nhật-bán và 
các nước phát triên phương Tây (609); 
trong đó với Nhật là 255 và với Mỹ 
là 185%. Việc buôn bán với các nước 
trong khu vực còn it (15%) và với 
các nước xã hội chủ nghĩa là không 
đáng kế (3á), Các nước trong tô chức 
ASEAN, nhất là những nước không 
xuät khầu dầu lửa, lại có thêm khó 
khăn là phải nhập khảu hàng công 
nghiệp với giá đất, trong khi đó khả 
năng xuất khủu một số mặt hàng công 
nghiệp nhẹ của họ lại bị bàng rào 
quan thuế của các nước tư bản chủ 
nghĩa hạn chè, Những cuộc đàm phán 
đại dẳng trong mãy năm qua giữa họ 
với các nước Nhát, Mỹ, Uc, vẫn chưa 
đem lại kết qua như họ mong muốn 
là nởi bớt chính sách bảo hộ mậu 
địch của cac nước tư bản chủ nghĩa, 
nhất là trong lúc cuộc khủng hoàng 
Ở các nước này chưa có triền vọng 
được giìi quyết, nạn lạm phát, thất 
nghiệp văn rãi trầm trọng. Các nước 
đang phát triền ở Đồng — Na Á rất 
cần vốn đầu tư, cần kỹ thuật tiên 
tiến, cần thị trường, nhưng TỔ ràng 
là đang dứng trước nhiều khó 
khăn nan giải. Cún cân thương mại 
của phần lớn cúc nước này bị thiêu 
bụt nghiêm (ròng, nợ nƯỚC HgOàI 
ngày càng chồng chất, hiện đã lên 
quá 20 LÍ dỏ-la. Mặc dù mấy năm nay, 
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thu nhập binh quân đầu người ở cúc 
nước này có tăng, nhất là Xin-ga-pơ 
và Ma-lai-xi-a có mức thu nhập khá 
cao, nhưng cuộc chiến tranh chống 
nghèo đói, bệnh tật, mù chữ, tệ nạn 
xã hội ở các nước này chưa thu được 
kết qui mấy. | 

Vị sao bên cạnh những cảnh phòn 
hoa tráng lệ của một số thành phố 
được xây dựng rất hiện đại, không 
kém gì cắc nước phương Tây, lại có 
những khu nhà ö chuột nghẻo nàn. 
và nhất là lại có một nòng thôn rất 
chận: tiến, hầu như không thav đổi 
øì qua hàng my chục năm nay Và có 
khi còn thụt lùi so với trước 2 VI sao 
mặc dù có sự đàn áp rất mạnh. vẫn 
có những cuoc đấu tranh sôi nồi ở 
thành thị và nông thòn đòi quyền 
sóng, đòi công ăn việc làm? Chính 
Tạp chí Kinh tế Viễn Đông đã viết: 
“Sự phát triền, như ngày nay người 
ta thưởng quan niệm. phải được tập 
trung vào việc bài trừ nghèo đỏi, vào 
việc thỏa mãn những nhu cầu cơ bản 
của người nghèo về lương thực, nhà 
ở, y tê và giáo dục. chứ không phải 


chỉ nhằm: vào việc sản xuất ra những - 


hàng hóa và dịch vụ phục vụ sự tiêu 
thụ của những tầng lớp trên trong các 
nước đang phải triền. Vì vậy vấn đề 
trung tâm không phải là tốc độ của sự 
phát triển mà là bản chất của sự 
phát triền » (), 


Hội nghị cấp cao các nước không . 


liên kết lần thứ 5 họp ở Cỏ-lôm-hô 
tháng 8 năm 1976 đã nêu rõ: «llõ 
ngăn cách giữa các nước phải triển 
và các nước đang phát triền ngày càng 
sâu thêm?” Vị sao như vậy ? Nguyên 
nhân do đâu ? Chính bản tuyên bố của 
cuộc hội nghị dó đã vạch rõ rằng: 
« Không thể có hòa bình lâu dài và an 
ninh trên phương điện quốc tế nếu 
không thiết lạp một xã hội đúng đún 
và công bằng đem lại cho người dân 
nên an nình về kinh tế và xã hội, vốn 
là một quyền bất khả xâm phạm của 
ĐỌI người trên hành tính này?.,, 


(®) Nién giám châu Á 977, 


_—— _  — ~_._—_— —¬ỹŸ_nŸỲŸnẬnG. ĂI T.{_ —— 


« Cuộc đấu tranh cho độc lập chính 
trị và thực hiện chủ quyền không thề 
tách rời cuộc đấu tranh nhằm giải 
phóng về kinh tế ®, 


Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa 
tư bắn đã tỏ ra lỗi thời. Nhiều chính 
khách, nhiều nhà lý luận thức thời 
đã thấy rõ phải có những thay đồi về. 
cơ cấu xã hội, kinh tế, phải chiết lập 
một xã hội mới, phải tiến tới mỏt € xã 
hội bình đẳng cả về mặt xã hội và 
mặt quốc tế”, với “nguyên tắc chủ 
yếu là công nhận cho mỏi con người 
có quyền bất khả xâm phạm được 
thỏa mãn những nhu cầu cơ bản (ăn, 


ở, v tế, giáo dục)». Và họ cho rằng., 


xã hội đó “không phải là một xã hội; 


`,kiêu tiêu thụ », mà là một xã hội trong. 


dỏ «nền sản xuất là do các yêu cầu 
xã hội chứ khòng phải do lợi nhuận 
chỉ phối ». | 

Như vậy, để có một “xã hội bình 
đắng cả về mặt xã hội và mặt quốc 
tế», một xã hội mà nền sẳẩn xuất phục 
vụ các nhu cầu của nhân dân chứ 
không phải vì lợi nhuận, con đường 
các nước Đông — Nam Á phải đi là 
thoát khổi nên kinh tế phụ thuộc, 
què quặt, mất càn đói, là phải củng 
cô nén đọc lập chìnH trị, là xảy dựng 
nén công nghiệp và nông nghiệp hiện 
đại, xây đựng cơ sở vật chất vững 
chác cho sự phát triển kính tế, phát 
triên văn hóa. Đó cũng là con đường 
kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, ehủ nghĩa thực dân cñ và 
mới, chống chủ nghĩa bành trướng 
của bọn phản động quốc tế, con 
đường đấu tranh chống những xu 
hưởng theo đuôòi bọn đế quốc và bọn 
phản động quốc tế ngay trong một số 
giới cầm quyền các nước Đông — Nam 
A. Cuối cùng chính là nhân dàn môi 
nước sẽ quyết định tây con đường 
tiến lên của nước mình, quyết định 
lấy vận mệnh của mình. Và chính cũng 
do đó mà nhân dân mỗi nước trong 
khu vực đóng vai trò quyết định vo 
xu thể độc lập, hòa bình, trung lập 
của khu vực này. Ngược lại xu thế 


( 


hòa bình, độc lập, trung lập phát triền 
ở mỗi nước và trong khu vực sẽ tạo 
điền kiện thuận lợi cho nhân đân mỗi 
nước có vai trò xứng đáng làm chủ 
lợi ch nước mình. 


* 


⁄ 


Tóm lại chỉ có một chính sách độc" 
lập, tự chủ, dựa vào sức mình là 
chỉnh, đồng thời mở rộng và phát 
triền sự hợp tác quốc tế song phương 
hoặc đa phương, các nước ở Đông — 
Nam Á mới tạo nên khả năng đầy đủ 
góp phần thúc đầy xu thế độc lậB, 
hòa bình, trung lập ở khu vực này. 
Trong thời đại ngày này xu thể này 
có nhiều thuận lợi đẻ phát triển, Tuy 
nhiên. lịch sử cho thấy, cũng có nơi, 
có lúc có những sức co kéo Ìy tâm, 
có những sức cản làm cho xu thế đó 
tạm thời đứng vên hoặc thụt lùi 
Nhưng cũng không loại trừ ở đơi này 
hoặc nơi khác có những bước nhìv 
vọt, khiến cho xu thế ấy phát triên 
mạnh mẽ. Chúng ta không mất cảnh 
giác trước những thủ đoạn và mưu 
toan mới của đế quốc cũng như của 
các thế lực bành trướng ở Đông— Nam 
A, nhưng chúng ta tin chắc rằng cuộc 
đâu tranh của các lực lượng cách 
mạng và tiên bộ chống lại các lực 
lượng đế quốc và phản động quốc tế 
có tham vọng ở Đông — Nam Á, dù có 
gay o đến thế nào, cũng nhất định 
thắng lợi; xu thế độc lập, hòa bình, `ˆ 
trung lập ở Đòng— Nam Á là không thể ! 
«đảo ngược. Sự câu kết và hành động - 
điện cuồng của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực bành trưởng không chứng 
tỏ chúng mạnh, trải lại đó là dấu hiệu 
của sự suy yếu và thất bại tất yếu 
của chủng. : 

Nhân đàn Việt-nam quyết giương 
cao ngọn cờ đọc lặp đàn tộc và ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa, xàyv dựng một 
nước Viêt-nam hòa bình, độc lập. 
thống nhất, xã hội chủ nghĩa và phỏn 
vinh. góp phần tích cực vào sự nghiệp 
hòa bình, độc lập, đàn chú và tiến bộ 
xã hội ở Đông—Nam Á và trên thế giới, 
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nghiệp công nghiệp quốc doanh 

— Vai trỏ lãnh đạo của tô chức Đảng. nhiệm vụ và quyền 
hạn của Ban chấp hành còng đoàn trong xi nghiệp công 
nghiệp quốc doanh 


* 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


$ 
È 
quốc doanh 
| — Mấy vấn đề lớn trong việc thi hành Điều lệ xi nghiệp 
: 
| 
" 


mx~—z>———-.——.————>-...—==.^œ~ẻxđœ=sas~vx~^~-<00^^«0\ 


In tại Nhà in TẠP €BHÍ CỘNG SẲN Chi số: 12651 — Giá: 0đ40_ 


n 
| 
bu JÁ»z chí 


Sun VÀ 


_ lieu: CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ GHÍNIETR.)2A) 42 
|- 160 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT `. 


8.1976 


Digitized by Coosle 
_"'I... 


——.-<«....-..À._—_.ứ— 


VÌ VIỆC KÝ NIỆN LẦN THỨ 33 (ÁCH 
MẠNẼ TIIÁN TÁM VÀ (UÚ( KHÁNH 2-9 ° 


ÁM nay, chúng ta kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 

2-9 trong tình hình bọn phản động quốc tế câu kết với chủ nghĩa 

đế quốc đang ráo riết chống phá sự nghiệp hòa bình xây dựng của 

nhân dân ta, tìm cách làm giảm uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt - nam, hòng thực hiện những ý đồ đen tối của chúng. 


Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng nước ta là động viên cao độ 
tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống đoàn kết 
chống ngoại xâm, ý chí tự lực tự cưởng của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta, xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa toàn điện 
và rộng khắp, đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc, tăng nhanh tiềm lực kinh tế và quốc phòng của ta, phá 
(an âm mưu của địch hòng làm suy yếu và phá hoại nước ta, quyết 
lâm giành thắng lợi trong chiến tranh biên giới phía tây — nam, tăng 
cường phòng thủ đất nước sẵn sàng chiến đấu đánh bại chiến tranh 
xảm lược trên quy mò lớn. 


Nhân dịp này, cần mở một đợt tuyên truyền, động viên chính trị 
thật rộng rãi và sâu sắc, nhẫm các yêu cầu sau đây : 


— Một là, làm cho toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân hiều thật rõ 
Linh hình và nhiệm vụ mới; nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa đầy 
mạnh xây dựng kinh tế vừa tăng cường quốc phòng, vừa sản xuất, 
vửa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu ; hiều rõ âm mưu thủ đoạn của 
đối tượng cách mạng của nhân đân ta hiện nay ; nhận thức đầy đủ chỗ 
mạnh của ta, chỗ yếu của địch và thắng lợi tất yếu của sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta. 


— Hai là. giáo dục truyền thống yêu nước, tỉnh thân bất khuất, 
đoàn kết chỗng ngoại xâm ; bồi đưỡng ý thức « không có gì quý hơn 


(®) Thông tri của Ban bí thư Trung ương Đảng, ngày 11-8-1978. 


rấp dàn khoan dần, sửa chữa tàu biền, 
hoặc một số công nghiệp nhẹ như: 
dệt, lắp ráp xe hơi, dụng cụ điện tử. 
In-đô-nê-xi-‹a có nhà múy phân đạm 
khá lớn, có công nghiệp khai thác đầu 
lửa ngoài biền, và đang xây dựng một 


nhà máy luyện nhôm. Ma-lai-xi-a chủ - 


yếu mới có công nghiệp chế biến cao- 
su, đầu cọ, thiếc, Phi-lip-pin có công 
nghiệp xi-mãng, luyện đồng, dệt; 
đường mía và đang xây dựng mội nhà 
máy gang tñép. Thái-lan cũng có một 
sở công nghiệp dệt, chế biển thực 
phầm. Phần lớn những nhà máy quan 
trọng có số vốn lớn đều do công ty 
nước ngoài năm và khống chẽ. 


Về ngoại thương, các nước ASI:AN 
chủ yếu là buôn bản với Nhật-bản và 
các nước phát triển phương Tây (6094); 
trong đó với Nhật là 25⁄4 và với My 
là 185%. Việc buôn bán với các nước 
trong khu vực còn ít (13%) và với 
các nước xã hội chủ nghĩa là không 
đảng kế (324), Các nước trong tò chức 
ASEAN, nhất là những nước không 
xuất khầu dầu lửa, lại có thêm khó 
khăn là phải nhập khảu hàng còng 
nghiệp với giá đất, trong khi đó Rhả 
năng xuất khäu một số mãi hàng công 
nghiệp nhẹ của họ lại bị hàng rào 
quan thuế của các nước tư bản chủ 
nghĩa bạn chế. Những cuộc đàm phản 
dai dẳng trong mắy năm qua giữa họ 
với các nước Nhật, Mỹ. Úc, vẫn chưa 
đem lại kết quả như họ mong muôn 
là nởi bớt chính sách bảo hộ mậu 
địch của các nước tư bản chủ nghĩa, 
nhất là trong lúc cuộc khủng hoàng 
. Ở các nước này chưa có triên vọng 
được giải quyết, nạn lạm phát, thất 
nghiệp vẫn rãt trầm trọng, Các nước 
dang phát triền ở Đông — Nam Á rất 
cần vốn đầu tư, cần kỹ thuật tiên 
tiến, cần thị trưởng, nhưng rõ ràng 
là đang dứng trước nhiều khó 
khăn nan gui. Cán cân thương mại 
của phần lớn các nước này Dị thiếu 
bụt nghiềm (đrọng, nợ nước ngoài 
ngày cang chồng chất, hiện đã lên 
quá 20 tí đỏ-la. Mặc dù mấy năm này, 
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thu nhập binh quản đầu người ở củc 
nước này có tăng, nhất là Xin-ga-nơ 
và Ma-lai-xi-a có mức thu nhập khả 
cao, nhưng cuc chiến tranh chống 
nghẻo đói, bệnh tt, mù chữ, tệ nạn 
xã hội ở các nước này chưa thu được 
kết qui mấy. | 

Vị sao bên cạnh những cảnh phòn 
hoa trăng lệ của một số thành phố 
được xây dựng rãt hiện đại, không 
kém gì cậc nước phương Tây, lại có 
những khu nhà ö chuột nghẻo nàn. 
và nhất là lại có một nòng thôn rất 
chậm' tiến, hầu như không thav đồi 
øì qua hàng mãy chục năm nay Và có 
khi còn thụt lùi so với trước 2 Vị sao 
mặc dù có sự đàn áp rất mạnh, vẫn 
có những cuoc đấu tranh sôi nồi ở 
thành thị và nông thôn đòi quyền 
sóng, đòi công ăn việc làm? Chính 
Tạp chí Kinh tế Viễn Đông đã viết: 
“® Sự phát triền, như ngày nay người 
ta thưởng quan niệm. phải được tập 
trung vào việc bài trừ nghẻo đói, vào 
việc thỏa mãn những nhu cầu cơ bản 
của người nghèo về lương thực, nhà 
ở, y tê và giáo dục. chứ khỏng phải 
chỉ nhắm: vào việc sản xuất ra những 
hàng hóa và dịch vụ phục vụ sự tiêu 
thụ của những tầng lớp trên trong các 
nước đang phát triền. Vì vậy vấn đề 
trung tâm không phải là tốc độ của sự 
phát triền mà là bản chất của sự 
phát triền » (). 

Hội nghị cấp cao các nước khỏng 
liên kết lần thứ 5 họp ở Cỏ-lôm-bỏ 
tháng 8 năm 1976 đã nêu rõ: «s llõ 
ngăn cách giữa các nước phải triển 
và các nước đang phát triền ngày càng 
sâu thêm? Vị sao như vậy ? Nguvèn 
nhân do đâu ? Chính bản tuyên bố của 
cuộc hội nghị đó đã vạch rõ tăng: 
« Không thẻ có hòa bình lâu dài và an 
ninh trên phương điện quốc tế nếu 
không thiết lặp một xã hội đúng đìn 
và công bằng đem lại cho người dân 
nên an nình về kinh tế và xã hội, vốn 
là một quyền bất khả xâm phạm của 
mọi người trên bành tính này %,., 


(®) Niên giám châu Á 1977, 


⁄ 


«Cuộc đấu tranh cho độc lập chính 
trị và thực hiện chủ quyền không thề 


tách rời cuộc đấu tranh nhằm giải 


phóng về kinh tế ®, 


Trong thời đại ngày nay, chủ nghĩa 
tư bắn đã tỏ ra lỗi thời. Nhiều chỉnh 
khách, nhiều nhà lý luận thức thời 
đã thấy rõ phải có những thay đồi về. 
cơ cấu xã hội, kinh tế, phải chiết lập 
một xã hội mới, phải tiến tới một * xã 
hội bình đẳng cả về mặt xã hội và 
mặt quốc tế*, với “nguyên tắc chủ 
yếu là công nhận cho mỏi con người 
có quyền bất khả xâm phạm được 
thỏa män những nhu cầu cơ bản (ăn, 
ở, v tế, giáo dục)». Và họ cho rằng,, 
xã hội đó “ không phải là một xã hội 


,kiểu tiêu thụ », mà là một xã hội trong: 


đó anền sẵn xuất là do các vêu cầu 
xã hỏi chứ khỏòng phải do lợi nhuận, 
chỉ phối ». 

Như vậy, đề có một “xã hội bình 
đăng cả về mặt xã hội và mặt quốc 
tế p, một xã hội mà nều sẩn xuât phục 
vụ các nhu cầu của nhân dân chứ 
không phải vì lợi nhuận, con đường 
các nước Đông — Nam Á phải đi là 
thoát khổi nền kinh tế phụ thuộc, 
què quặt, mắt càn đối, là phải củng 
cỏ nen đọc lập chìnH trị, là xảy dựng 
uên công nghiệp và nông nghiệp hiện 
đại, xây dựng cơ sở vật chất vững 
chắc cho sự phát triền kinh tế, phát 
triên văn hóa. Đó cũng là con đường 
kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, ehủ nghĩa thực dân cñ và 
mới, chống chủ nghĩa bành trướng 
của bọn phản động quốc tế, con 
dường đấu tranh chống những xu 
hướng theo đuôi bọn để quốc và bọn 
phản động quốc tế ngay trong một số 
giới cầm quyền các nước Đông — Nam 
A. Cuối.cùng chính là nhân dân mỗi 
nước sẽ quyết định lây con đường 
tiến lên của nước mình, quyết định 
lấy vận mệnh của mình. Và chính cũng 
do đồ mà nhân dân mỗi nước trong 
khu vực đóng vai trò quyết định vào 
xu thể đọc lập, hòa bình, trang lập 
của khu vực này. Ngược lại xu thế 


` 


hòa binh, độc lập, trung lập phát triền 
ở mỗi nước và trong khu vực sẽ tạo 
điền kiện thuận lợi cho nhân dân mỗi 
nước có vai trỏ xứng đáng làm chủ 
lợi ích nước mình. 


* 


⁄ 


Tóm lại chỉ có một chính sách độc` 
lập, tự chủ; dựa vào sức mình là ` 


chỉnh, đỏng thời mở rộng và phát 
triền sự hợp tác quốc tế song phương 
hoặc đa phương, các nước ở Đông — 
Nam Á mới tạo nên khả năng đầy đủ 
góp phần thúc đầy xu thế đọc lậW, 
hòa bình, trung lập ở khu vực này, 
Trong thời đại ngày này xu thể này 
có nhiêu thuận lợi đẻ phát triền. Tuy 
nhiên. lịch sử cho thấy, cũng có nơi, 
có lúc có những sức co kéo ly tâm, 
có những sức cản làm cho xu thể đó 
tạm thời đứng vên hoặc thụt lùi 

Nhưng cũng không loại trừ ở Hơi nàv 
hoặc nơi khác có những bước nhìy 
vọt, khiến cho xu thế ấv phát triển 
mạnh mẽ. Chúng ta không mất cánh 
giác trước những thủ đoạn và mưu 
toan mới của đế quốc cũng như của 
các thể lực bành trướng ở Đông—Nam 
A, nhưng chúng ta tin chắc rằng cuộc 
đấu tranh của các lực lượng cách 
mạng và tiên bộ chống lại các lực 
lượng đế quốc và phần động quốc tế 
có tham vọng ở Đông — Nam Á, dù có 
gay go đến thế nào, cũng nhất định: 
thẳng lợi; xu thế độc lập, hòa bình, 
trung lập ở Đòng— Nam Á là không thê 


‹đìo ngược. Sự câu kết và hành động - 


điện cuồng của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực bành trưởng khòng chứng 
tô chúng mạnh, trải lại đó là dấu hiệu 
của sự suy yếu và thất bại tất yếu 
của chúng. : 

Nhân dân Việt-nam quyết giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và ngọn 
cờ xã hội chủ nghĩa, xày dựng một 
nước Việt-namnu hòa bình, đọc lập, 
thống nhất, xã hội chủ nghĩa và phön 
vinh. góp phần tích cực vao sự nghiệp 
hòa bình, độc lạp, dân chủ và tiến bộ 
xã hội ở Đông—Nam Á và trên thể giới, 
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VỀ VIỆC KÝ NIỆW LẦN THỨ 33 CÁCH 
MẠNG THẮNG TÁM VÀ (JUẾC KHÁNH 2-9” 


NĂM nay, chúng ta kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2-9 trong tình hình bọn phản động quốc tế câu kết với chủ nghĩa 
đế quốc đang ráo riết chống phá sự nghiệp hòa bình xây dựng của 
nhân đân ta, tìm cách làm giảm uy tín của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩ a Việt - nam, hòng thực hiện những ý đồ đen tối của chúng. 


Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng nước ta là động viên cao độ 
tỉnh thần yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống đoàn kết 
chống ngoại xâm, ý chí tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta, xây dựng chế độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa toàn diện 
và rộng khắp, đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tô quốc, tăng nhanh tiềm lực kinh tế và quốc phòng của ta, phá 
tan âm mưu của địch hòng làm suy yếu và phá hoại nước ta, quyết 
lâm giành thắng lợi trong chiến tranh biên giới phía tây — nam, tăng 
cường phòng thủ đất nước sẵn sàng chiến đấu đánh bại chiến tranh 
xâm lược trên quy mò lớn. 


Nhân địp này, cần mở một đợt tuyên truyền, động viên chính trị 
thật rộng rãi và sâu sắc, nhằm eác yêu cầu sau đây : 


— Mội là, làm cho toàn Đẳng, toàn quân, toàn dân hiều thật rõ 
(ình hình và nhiệm vụ mới; nắm vững cả hai nhiệm vụ vừa đầy 
mạnh xây dựng kinh tế vừa tăng cường quốc phòng, vừa sản xuất, 
vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu ; hiều rõ âm mưu thủ đoạn của 
đối tượng cách mạng của nhân dân ta hiện nay ; nhận thức đầy đủ chỗ 
mạnh của ta, chỗ yếu của địch và thắng lợi tất vếu của sự nghiệp đấu 
tranh cách mạng của nhân dân ta. 

— Hai là. giáo dục truyền thống yêu nước, tỉnh thần hất khuất, 
đoàn kết chống ngoại xâm; bồi dưỡng ý thức « không có gì quý hơn 


(®) Thông tri của Ban bí thư Trung ương Đảng, ngày 11-8-1978. 


độc lập, tự do », tỉnh thần độc lập tự chủ và ý chí quyết chiến quyết 
thắng: nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, 
kể thù nào cũng đánh thắng ; phát huy tỉnh thần làm chủ tập thê, 
phát động phong trào cách mạng của quần chúng hoàn thành mọi 
nhiệm vụ sẵn xuất, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, tô chức tốt hơn 
đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 


— Ba là, trên cơ sở nhận thức tỉnh hình và nhiệm vụ mới của cả 
nước, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cơ sở đề ra được phương 
hướng, mục tiêu, biện pháp hành động của mình phù hợp với tình 
hình mới và bàn sâu một số việc phải làm ngay ; mỗi đẳng viên, mỗi 
chiến sĩ, mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi công nhân, mỗi nông dân, 
trí thức... phải xác định rõ được trách nhiệm cụ thê của mình đối với 
việc xây dựng và bảo vệ đất nước, đối với việc thực hiện những 
nhiệm vụ cụ thê của tô chức giao cho ; tạo nên phong trào thi đua 
sôi nồi, thiết thực có hiệu quả ở từng cơ sở sản xuất, từng đơn vị 
chiến đấu, từng cơ quan, trường học; thực hiện bằng được những 
nhiệm vụ về xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. 


Nhưng bình thức tò chức cụ thè : 


¡1 — Tồ chức một đợt tuyên truyền giáo dục về thành tựu của 
cách mạng nước ta, về tình hình và nhiệm vụ mới, về tỉnh thần độc lập 
tự chủ của Dàng ta, về truyền thông yêu nước, bất khuất, tự lực tự 
cường, quyết chiến quyết thắng của nhân dân ta. : 


Trong đợi tuyên truyền giáo dục này. ngoài lực lượng báo cáo 
viên, tuyên truyền viên, các đẳng viên, đoàn viên phải là những 
người tuyên truyền tích cực hoạt động ở cơ sở : các đoàn thề, nhất là 
Đoàn thanh niên, cần tô chức rộng rãi các hoạt động giáo đục truyền 
thống, các hình thức điển đàn, hội tháo nhằm phát huy tính chủ động. 
sáng lạo của từng người, từng tô chức trong việc xác định nhiệm vụ 
của đơn vị và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ TÔ quốc. 


2 — Trên cơ sở tạo được một chảt hượng mới vẻ từ tưởng, chính 
trị, về nhiệt tình cách mạng trong cán bộ. đẳng viên và nhàn 
dân, phát động phong trào đăng ký lập công ở mỗi đơn vị, môi cơ 
sở nhằm đây mạnh sản xuất, sản sàng chiến đấu, bão vẻ an nình 
chính trị, trật tự xã hội và tô chức tốt đời sống nhàn dân, Nỗi người 
đăng ký hoàn thành một công việc cụ thẻ, trong một thời øian cụ thể 
với khí phách của người Việt - nam vẻêu nước và làm chú tạp thẻ xã 
hội chủ nghĩa : khó khăn nào cũng vượi qua, kẻ thù nào cũng đánh 
thắng, và với tỉnh thần : mỏi người làm việc bằng hai vì sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 


3 — Trong ngày 2-9. các thành phố, thị xã tô chức mít-tinh và 
tuần hành quần chúng, nhằm biêu dương ý chí và sức mạnh của nhân 
dân, nhất là của thanh niên ta đối với sự nghiệp xây dựng và bào 
vệ Tô quốc. 


4 — Tô chức một đợt biều diễn nghệ thuật, chiếu phim, triền lầm 
và hoạt động thê thao quốc phòng... nhằm phát huy và cô vũ mạnh 
mẽ truyền thống yêu nước bất khuất, khí phách anh hùng và tỉnh 
thần lạc quan cách mạng của dân tộc Việt-nam, phát huy những 
thành tựu, những nhân tố mới, những điền hình trong phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


9— Báo chí, đài phát thanh và truyền hình căn cứ vào những 
yêu cầu trên đây, mở một đợt tuyên truyền, cô động bằng nhiều hình 
thức sinh động từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 nắm 19/8. 

Trong địp này các tô chức Đẳng và quần chúng ở các địa phương 
cần chú ý đề cao, chăm sóc các gia đình liệt sĩ, bộ đội, các anh chị 
em thương bình, bệnh binh và động viên thăm hỏi các cán bộ, 
chiến sĩ ở vùng biên giới, hải đảo... 


MÙNG BÁC TÔN 90 TUÔỒI 


NG^Y 20-8-1978, đồng chí Tôn-Đức-Thắng vừa đúng 90 tuồi. 


Suốt 70 năm phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và giải phóng giai cấp, Đồng chí Tôn-Đức-Thắng tiêu biều cho 
Linh thân yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt-nam và tỉnh thần cách 
mạng triệt đề của giai cấp công nhân Việt-nam, 


Xuất thân từ một công nhân ngành cơ khi, Đồng chỉ tiêu biều 
cho vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt-nam, giai cấp 
tiên tiến nhất trong xã hội Việt-nam, có sứ mệnh lịch sử vĩ đại lãnh 
đạo sự nghiệp giải phóng dân Lộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Việt-nam. 


Hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tham gia tích cực 
cuộc khởi nghĩa của hải quân Pháp ở biên Đen đề ủng hộ Cách mạng 
tháng Mười Nga, Đồng chí Tôn- Đức-Thắng tiêu biêu cho tỉnh thần 
quốc tế vô sản cao cả và tình hữu nghị của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt-nam dõi với đất nước của Lê-nin vĩ đại. 


16 năm bị tù đày ở khám lớn Sài-gòn và nhà tù Còn đảo, Đồng 
chí đã nêu cao khí tiết cách mạng của người chiến sĩ cộng sản 
Việt-nam. ' 


Tử ngày Cách mạng tháng Tâm thẳng lợi đến nay, Đồng chí Tôn- 
Đức-Thắng gánh vác những trách nhiệm nặng nề : Ủy viên Ban chấp 
hành trung ương Đăng, Phó trưởng ban thường trực Quốc hội, Tông 
thanh tra Chính phủ, "Trưởng ban thường trực Quốc hội, Chủ tịch 
Mặt trận dân tộc thống nhất, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch nước, v.v 

bất cứ cương vị công tác nào, Đông chí cũng hoàn thành tối nhiệm 
vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 
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Đồng chí TÔN - ĐỨC - THẮNG 
Chủ tịch nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


Digitized by Coosle 


Là một người cộng tác gần gũi của Chủ tịch Hö-Chí-Minh, Đông 
chỉ Tôn-Đức-Thẳng đã góp phản tích cực vào công việc lãnh đạo 
cách mạng Việt-nam, đưa cách mạng Việt-nam đi từ thắng lợi này 
- đến thắng lợi khác. 


Đồng chí Tôn-Đức-Thắng nêu cao tỉnh thần cách mạng kiên 
cưởng, lòng tin vững chắc, ý thức tô chức và kỷ luật. Đời sống hằng 
ngày của Đồng chí vô cùng giản dị. Đồng chí là một tấm gương sáng 
về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 


Nhân địp kỷ niệm lần thứ 90 Ngày sinh của đồng chí Tôn-Đức- 
Thắng, chúng tôi kính chúc Đồng chí khỏe mạnh, sống lâu, đề cùng 
các đồng chí khác trong Ban chấp hành trung ương Đảng lãnh đạo 
dản và quân ta hoàn thành mọi nhiệm vụ cách máng trong giai 
đoạn mới. 


lạp chí Cọng sản 


PHÁT HUY NGUỒN TIỀM NĂNG LAO BỆNG LỨN 
NHẤT (ỦA (Ä NƯỚC ĐỂ PHÁT TRIỂN MẠNH 
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP 


ĐAI hội lần thứ IV của Đảng đã 

vạch rõ đường lõi xây dựng nẻn 
kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta, 
những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu 
phát triển kinh tế trong 5 năm 1976 — 
1980 ; và nêu lên sự cần thiết phải tận 
dụng hợp lý nhất và ngày càng tối 
mọi lực lượng sẵn xuất hiện có, bao 
gỏôm lực lượng lao động. các nguồn 
lợi thiên nhiên và phương liệu vật 
chất kỹ thuật... Tiếp đó, Hội nghị làn 
thứ 2 của Trung ương Đảng nhấn 
mạnh: trong những năm trước mát, 
trên mặt trận kinh tế phải nắm pững 


nhiệm! pụ hàng đầu là phát triền vượt - 


bạc sản xuất nỏng nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp giải quyết cho được ẩn đề 
hương thực, thực phẩm. tạo ra những 
điều kiện vàt chất thuận lợi đề thực 
hiện cùng một lúc hai yêu cầu cơ bản 
và cấp bách: là xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
cài thiện một bước đời sống vàt chất 
và văn hóa của nhân dân » (1), 

Đề thực hiện những nhiệm vụ nói 
trên, chúng ta có những thuận lợi cơ 
bản. Đó là điện tích đất đai canh tác 
cỏ thề mở rộng tới bàng chục triệu 
héc-ta và làm được nhiều vụ trong 


NGUYỄN‹-THỌ-CHÂN 


năm. Đó là trêu ã triệu héc-ts đất 
rừng cần được trồng lại và hàng chục 
triện héc-ta khác có nhiều loại gỗ và 
làm sản quý có thê khai thác — những 
điện tích này đồng (thời còn là địa 
bàn thuận lợi đề phát triền chăn nuôi 
đại gia súc hoặc tròng cây công nghiệp 
ltrên quy mô lớn, Đó là vùng biên với 
trên 3.000 km bờ biền cho phép mở 
ròng đánh bát. nuôi hải sản, phát triền 
nghề muối và chế biển thực phầm 
xuất khảu. Nơi đây còn có nhiều 
thuận lợi đề phảt triển kinh doanh 
du lịch nhằm phát huy khả năng kinh 
tế tồng hợp của vùng biên. Thuận 
lợi đó còn là trang bị kỹ thuật đầu 
tư vào nỏng nghiệp, làm nghiệp và 
ngư nghiệp ngày càng lớn, thúc đầy 
nhanh quá trình phân cỏng lào động 
mới nhằm tăng năng suất lao động 
và tô chức lại sản xuất ở những khu 
Vực này. 

Bên cạnh ưu thế về tài nguyên 
thiên nhiên, về cơ sở vật chất — kỹ 
thuật đã xây dựng được, nước ta có 


(1) Nghị quyết Hại nghị lần thứ 2 của Ban 
chấp hành trung ương Đảng (khóa ÏV). Tụp 
chí Cáng sản sö 9-1977, trang l4, 


- 


đội ngũ lao động trên 29,5 triệu người, 
trong đó lao động nông nghiệp chiếm 
trên 60% (gần 15 triệu, mà 3 triệu là 
thanh niên). Dự tính, nếu thực hiện 
nghiêm túc cuộc vận động sinh đẻ có 
kế hoạch thì tới năm 1980, lao động 
nông nghiệp của cả nước sẽ lén tới 
khoảng 16 triện người. 


Nếu coi # Lao động là cha, còn đất 
là mẹ cằa của cải oật chết ® thì đây là 
nguồn tiềm năng vô cùng quý giá, 
quyết định sự phát triền của nền kinh 
tế quốc dân nói chung và của nông 
nghiệp uói riêng. ~ 

Song chủng ta đang có những mặt 
hạn chế lớn. Lớn nhất là nền sẵn 
xuất nông nghiệp (bao gồm lâm nghiệp 
và ngư nghiệp) còn phô biến là sản 
xuất nhỏ, năng suất lao động quá 
thấp, lực lượng lao động bị lãng phí 
nghiêm trọng và kéo dài. 

Hiện nay, ở miền Bắc số người 
tham gia sản xuất trong hợp tác xã 
đã lên tới 95,ð®% so với tông số lao 
động nông nghiệp, nhưng số người có 
ngày công từ 250 ngày trở lên mới 
chiếm gần 29% Số người làm dưới 
200 ngày/năm còn chiếm ngót 50/6, 
trong đó có trên 11% làm dưới 100 
ngày. Về giờ công, bình quân mỗi 
người mới làm trên dưới 6 giờ. 

Có tình hình phồ biến là hợp tác 
xã tiến hành sản xuất và hạch toán 
kinh tế nhưng không đi từ hạch toán 
lao động chặt chẽ. Giao việc không 
theo định mức lao động cụ thê. Trả 
công theo công điểm một cách tùy 
tiện, không căn cứ vào mức hao phí 
lao động cho mỗi công việc. mỗi 
ngày lao động. Có một số ¡it hợp tác 
xã, việc làm 2— 3 giở được tỉnh một 
công (10 điềm). Vi vậy đã có những 
nơi, những hợp tác xã ngày công bình 
quân của mỗi xã viên tính ra là từ 
280 đến 300 công, nhưng thời gian lao 
động thực tế chỉ bằng một nửa hoặc 


~ 


ít hơn. Năng suất lao động quá thấp 
và thu nhập mỗi ngày công ở số hợp 
tác xã này rất thấp. 


Một khuyết điềm khác dẫn đến lãng 
phí lao động và năng suất lao động 
thấp, là chưa có quỷ hoạch, kế hoạch 
đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật cho 
nông nghiệp và còn đề kéo đài tình 
trạng thiếu công cụ sản xuất, nhất là 
công cụ thường và công cụ cải tiến. 
Mỏi trâu, bò cày bình quân mới có 
0,84 cày, 0,88 bừa. Mỗi lao động bình 
quân chỉ có 1,23 cái mai (hoặc cuốc, 
thuồng) hay 1, 2 cái liềm (hải), 11 lao 
động mới có l xe vận chuyền. Trong 
lâm nghiệp, ngư nghiệp cũng có tình 
trạng tương tự. 

Trong khi đó, máy móc thiết bị đã 
{t lại không được sử dụng, bảo quản 
tốt. Việc quản lý cỏn tùy tiện và bó 
hẹp trong phạm vi nhỏ của từng hợp 
tác xã, không phù hợp với yêu cầu 
quản lý nông nghiệp theo hướng sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ở miền 
Nam, tuy đã có một sô lượng nhất 
định về máy nông nghiệp nhỏ, nhựng 
lao động nông nghiệp chủ yếu vẫn 
là thủ cỏng, nên sản xuất nông nghiệp 
chủ yếu vẫn cỏn là sản xuất cá thề, 
nhỏ bé. Nhìn chung nền nông nghiệp 
của nước ta chủ yếu còn là sản xuất 
nhỏ, mang nặng tính chất độc canh. 
Chăn nuôi chưa trở thành ngành sản 
xuất lớn. Các ngành nghề tiêu công 
nghiệp — thủ còng nghiệp ở nông 
thôn chưa được mở mang đúng mức. 
Công tác thủy lợi, giao thông chưa 
được hoàn chỉnh và cơ sở vật chất — 
kỹ thuật còn nghèo nàn, thiếu thốn. 


Đề khắc phục những thiếu sót và 
nhược điềm trên nhằm thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triền nông 
nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, 
trong thời gian tới, về mặt tồ chức 
lại lao động ở cơ sở, cần chủ ý mấy 
điềm dưới đây: 


MỘT LẢ, PHÂN BỒ LẠI LAO ĐỘNG Ở CÁC CƠ SỞ 
SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP 


THEO HƯỚNG SẲN XUẤT 


Quá trình đưa nông nghiệp,, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp tiến lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là quá trình 
phân công, hiệp tác lao động ngày 
càng rộng rãi, hình thành các tổ chức 
sản xuất chuyên môn hóa, hiệp tảo 
hóa trong một cơ cấu nhất định. Việc 
phân công, hiệp tác đó không thề thu 
hẹp trong phạm vi một hợp tác xã, 
mà phải mở rộng và gắn bó mật thiết 
với các hợp tác xã trong vùng, với 
các cơ sở kinh tế quốc doanh trong 
phạm vi toàn huyện. Có như Vậy, 
mới huy động được hết tiềm năng lao 
động đồi đào vào sản xuất và tạo ra 
năng suất lao động cao hơn 

Hiện nay, Nhà nước có nhiều chính 
sách khuyến khích cbăn nuôi : dành 
từ 10% đến 15% diện tích đất đai đề 
trồng cây làm thức ăn cho gia súc, 
2% sản lượng thóc, ngô và 5ý sản 
lượng khoai, sẵn của hợp tác xã đề 
hỗ trợ cho chăn nuôi lợn tập thê và 
chăn nuôi của gia đình xã viên. Nều 
biết sử dụng hợp lý lao động trên 
diện tích này, thì cộng với số thóc, 
ngô, khoai, sắn của hợp tác xã hỗ trợ 
cho chăn nuôi, chúng ta sẽ có đủ điều 
kiện đề bảo đảm chỉ tiêu 16,5 triệu 
con lợn do Đại hội lần thứ IÝ của 
Đảng đề ra. Nhưng trong thực tế, 
chủng ta còn rất lúng túng, chưa 
mạnh dạn đầu tư lao động, vốn, kỹ 
thuật vào chăn nuôi. 


Đề đạt mục tiêu 16,ỗ triệu con lợn 
và 1 triệu tấn thịt hơi trong năm 1980, 
chúng ta không thề dừng lại ở tỷ 
trọng lao động đầu tư cho chăn nuôi 
lợn còn quá thấn (4% — 53%) như hiện 
nav: Cần tăng nhanh tỷ trọng hãy lên 
gấp hai lần hoặc hơn nữa, có như 
vậy, mới có thê “đưa chăn nuôi lên 
cân đối với trồng trọt ngay trên địa 
bàn từng huyện, tửng vùng và từng 
tỉnh. Phát triền chăn nuòi ở cả ba 


LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


khu vực : quốc doanh, tập thề và gia 
đình...» (4). - 


Ngoài chăn nuôi lợn, điều kiện 
thiên nhiên còn cho phép mở rộng 
chăn nuôi trâu, bò, đê, cửu đề lấy 
sữa, lông, thịt và đa; phát triền 
ngành công nghiệp chế biến, tăng 
nguồn hàng xuất khầu. Vì vậy, cần 


dành lực lượng lao động đề hình 


thành sớm các khu chăn nuôi đại gia 
súc và xây dựng dần khu công nghiệp 
chế biến thực phầm (thịt, sữa, đồ da 
và xương, sừng) nhằm khai thác khả 
năng tông hợp của các khu chăn nuôi 
này. 


Từ bao đời nay người nòng dân 
Việt-nam đã khẳng định lợi ích to 
lớn của việc nuôi cá: ® Thứ nhất thả 
cá » (hay nuôi cá), vì nuôi cá, đánh 
bắt cá ở ta có nhiều thuận lợi và ăn 
chắc. Song, trước kia, hồ ao, sông, 
suối... thuộc quyền sở hữu của giai 
cấp bóc lột. Nông dân phải nai lưng 
ra làm cho chúng hưởng. Ngày nay 
hồ, ao, sông, suối, nói chung đã thuộc 
về sở hữu tập thê và sở hữu toàn 
dân (trừ một số ao ở miền Nam còn 
thuộc sở hữu riêng của người nòng 
đàn cá thể). Đó là những nguồn cả vô 
tận nếu có kế hoạch và tô chức đánh 
bát, nuôi dưỡng tích cực. Hơn nữa 
nghề đánh bắt, nuỏi tôm, cả (hải sẵn, 
thủy sắn) lại được Đảng và Nhà nước 
hết sức khuyến khích: « Phát triền 
mạnh nghề nuói cả, tôm trên cúc mặt 
nước ở cả đồng bằng, trung du. miền 
nủi 0uà 0en biên, Đây là một thuận 
lợi lớn, Chúng ta cần tö chức lao 
động hợp lý, ưu tiên trang bị cơ sơ 
vật chất kỹ thuật cho ngành sản xuất 


(2) Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 của Đan 
chấp hành trung ương Đảng (khóa ÌV), Tạp 
chí Cạng sản số 9 — 1977. trang l6. 


mới nay. Ngay trong năm 1978, phải 
tăng thêm lao động chuyên làm ngư 
nghiệp khoảng 4 vạn người (tăng 824 
so với năm 1977). Bằng sức lao động 
đồi dào và sáng tạo, chúng ta sẽ phần 
đấu đẻ bảo đảm có đủ sản lượng cá 
cho yèu cầu chế biến xuất khâu và 
đề mỗi bữa ăn của người lao động 
đều có cả, tôm. 

Rừng và nghề rừng có vị trí rất 
quan trọng. Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đăng đã chỉ rõ: « Phải 
triền lắm nghiệp theo hương sản xuất 
lớn xá hội chủ nghĩa. Coi trọng tất 
cả các khâu: trông rừng, tu bỏ, bảo 
vệ rừng và khai thác rừng. Phủ kín 
các đồi trọc và đỏi cát ven biên trong 
khoảng vài bà kế hoạch ỗ nắm: xây 
dựng những khu rừng trồng tập trung 
cho nhu cầu công nghiệp và rừng cày 
đặc sản theo hướng chuyên mòn hóa 
và thâm canÌi ». 

Theo phương hướng này. nghề 
rừng mở ra nhiều khả náng thu húi 
lao động và cũng đòi hỏi phải tô chức 
lại lao động cho hợp lý giữa hai khu 
vực quốc đoanh và lập thẻ, giữa các 
vùng trung du, miền núi và đồng 
bằng, miền biến. 

Việc phân bố 
đây phải hướng 
chỉ tiêu trong 122 triệu héec-la,rnững 
và khai thác 3,3 triệu mÌ gỗ vào cuối 
kế hoạch 5 năm (1980). Trong năm 
1978 phải phản đấu tăng lực lượng 
lao động chuyên làm nghề rừng từ 
348 vạn lén 51 vạn người, 


lao động hợp lý ở 


Cần tô chức các tỏ, đội chuyên 
tròng cây gày rừng với số lượng phù 
hợp với quy hoạch mạng lưới giao 
thông, thủy lợi, quy hoạch chắn cát 
bao vệ đồng ruộng và trồng cây công 
nghiệp, càv dặc sản, v.v. Dặt rõ văn 
đề này là dựa vào yêu cầu phát triên 
kinh tế quốc dân, phục vụ nhu cầu 
cấp bách củz công tác xây dựng cơ 
bản (của Nhà nước; tập thề và nhân 
đàn), đồng thời cán cứ vào khả năng 
và kinh nghiêm trồng cây, gảy rừng 
thực tế của các huyện đồng bàng và 


LẦU : 


vao việc thực hiện” 


ven biền. Hiện nay, « Tết trồng cày » 
theo lởi kêu gọi của Hồ Chủ tịch đã 
trở thành phong trào sâu rộng trong 
nhân ,đân ở các vùng này. Các đội 
trồng cây gây rừng đã trở thành 
những tö chức sản xuất chuyên môn 
hóa có chỉ tiêu sẳn xuất rõ ràng, cỏ 
nên nếp quản lý chặt chẽ và hàng 
năm đã tạo ra giá trị sản lượng khá, 
góp phần tích lũy vốn cho bợp túc 
xã. Hợp tác xã Hạ-hội (huyện Đan- 
phượng, tỉnh Hà-sơn-binh) thành lập 
tô trồng cây, gày rừng với trên 40 cụ 
òng, cụ bà và 8 hée-ta đất trồng (ca 
vườn ươm và gò, bãi, ven đẻ, ven 
đường), trong 10 năm qua đã ươm 
trồng gần 20 vạn cây lấy gỏ. cây còng 
nghiệp, cây ăn quả, hằng năm thu 
về cho hợp tác xã một giá trị tông sản 
lượng lớn hơn so với nguồn thu tử 
cây lương thực, và cung cấp hàng 
vạn cày gỗ cho nhu cầu xây dựng 
cơ bản của hợp tác xã và xã viên. 
Huyện Yên-hưag (tỉnh Quảng-ninh) 
là huyện đứng đầu miền Bắc về trồng 
cây gày trừng; bình quân một người 
dân ở đày đã trồng được hàng trăn: 
cây lấy gó, góp phần đáng kẻ vào 
việc tích lũy vốn và thỏa mãn một 
phần nhu cầu vẻ gỗ cho công nghiệp, 
cho xảy dựng cơ bản của Nhà nước 
cũng như của nhân dàn địa phương. 


Trong hoàn cảnh chưa thể mở rộng 
nhanh chóng đội ngũ lao động làm 
nghê rừng quốc doanh, cần sử dụng 
hợp lý nhiều nguồn lao động đề mỡ. 
mang nghẻ rừng một cách toàn điện. 
Phát triền hình thức hợp dòng lao 
động với các hợp Lác xã gần vùng làm 
nghiệp. Giúp đỡ các huyện, xã tô chức 
hợp tác xã chuyên doanh nghề rừng. 
Kết hợp với các bộ mòn kỹ thuật của 
ngành làm nghiệp và cúc nnành chức 
năng sở tại để tỏ chức và bòi dưỡng 
đội ngũ lao đọng có nghề bỏ sung cho 
lực lượng sơn tràng và vận chuyên 
bè máng, nhằm tăng nhanh nắng suất 
lao động và hạ giá thành sản phẩm. 
Tạn dụng lực lượng lao động của các 
vung kinh tế mới và vàn đồng một 


bộ phận lực lượng quân đỏi giúp đỡ 
(rong mọt số công việc phủ hợp như 
làm đưởng vận xuất. tu bồ, trồng mới 
và bảo vệ rừng. 

Cần có kế hoạch hướng dẫn cho các 
địa phương vùng ven biên tận dụng 
mọi khả năng lao động đề trồng câ y, 
phủ xanh bãi hoang, cön cát. Hướng 
việc trỒng cây, gây rừng vào phục vụ 
nh: cầu thiết vếu của vùng ven biền 
như: gỗ cho công nghiệp (mỏ), xây 
dựng và yêu: cầu dàn dụng. chất đốt, 
cây ăn quá phục vụ nhu cầu tại chỗ 
và xuất khảu ; chống cát, bảo vệ đồng 
ruộng, Y.V‹.. 


Nếu có biện pháp hướng việc trồng -¬ 
cây gày rừng vào việc phục vụ yêu 
cầu phát triền kinh tế ở các vùng đồng 
bằng, ven biên như vậy, lại có chỉ 
Liêu kế hoạch trồng cây hàng năm và 
đài hạn, đồng thời giao vốn (hoặc cho 
vay) và hướng đẫn kỹ thuật trồng tỉa, 
chăm sóc, bảo vệ cây trồng cho từng 
hợp tác xã thì có thê thu hút một lực 
lượng lao động đáng kẻ vào công 
việc này. Chỉ trong vòng 5 — 10 năm, 
đã có thê thu về một sản lượng gỏ 
hoặc lâm sản quý đề phục vụ tiêu 
đùng: nàng cao đời sống và tăng thêm 
nguöỏn hàng xuất khầu. 


HAI LẢ, COI TRỌNG CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÓ CĂN 
CỨ TIẾN BỘ, NHẰM BẢO ĐẢM TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 
VỮNG CHẮC VÁ XÁC LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CHÍNH XÁC 


Một tổ chức lao động được coi là 
hợp lý khi đem lại hiệu qui thiết 
thực: tiết kiệm lao động sống và lao 
động vật hóa nhiều nhất và tăng năng 
suất lao động vững chắc nhất, 

Muốn có một tö chức lao động như 
vậy troug nông nghiệp và ngư nghiệp, 
trước hết phải biết là cần bao nhiêu 
lao động sống (biếu hiện cụ thẻ là 
ngày công, giờ cóng) đề hoàn thành 
một công việc hay một khôi lượng 
công việc nào đó. Điều đó có nghĩa 
là phải tiến hành định mức lao động 
cho từng khâu, từng việc. 

Có mức lao động hợp lý mới có căn 
cứ đề xây dựng kẻ hoạch lao động 
sat đúng. bỏ trí người nào việc ấy 
một cách cân đối đề tiến hành sản 
xuất nhịp nhàng, ăn khớp. 

Có mức lao động hợp lý mới có cơ 
sở đè khắc phục tỉnh trạng «dong 
cỏng, phóng điểm », thực hiện trả 
công theo sản phẩm, bảo đảm nguyên 
tác phản phối theo lao đóng, khuyên 
khich mọi người thi đua cải tiến tô 
chức sân xuất, cải tiến kỹ thuật đề 
giành nàng suất lao động cao. Nhờ đó 


mà hoàn thành nhiệm vụ nmiột cách 
vững chắc và dòng bộ. 


Quá trình xây dựng và chỉ đạo thực 
hiện định mức lao động trong nòng 
nghiệp cũng là quá trình học tập, xàyv 
đựng tác phong quản lý tiên bộ: cân 
đói kế hoạch sản xuật với kế hoạch 
lao động; phân tích mức hao phí lao 
động thực tê cho mỗi cóng việc đề 
xúc định lượng lao động cần phải 
đầu tư, và cúc yếu tò nhằm tiết Kiệm 
lao động và tăng năng suất lao động; 
có biện pháp kiem tra, giam sát kết 
quả thực hiện đề tỉnh trả cóng công 
bang, hợp ly. Qua đó giúp cho người 
quản lý hiểu sâu và năm vững hơn 
hai nguồn tiềm năng to lớn của 
hợp tác xã để có biện pháp tận 
dụng, nhằm tạo ra bước chuyền 
biến vượt bạc trong nòng, lâm, ngư 
nư hiệp. | 

Thực hiện định mức lao động có 
nên nếp, điều chỉnh định mức lao 
động kịp thời và thường xuyên, còn 
góp phần tích cực xây dựng con người 
mới x8 hội chủ nghĩa, biết v1 lợi Ích 
của tập thể mà đề cao nghĩa vụ lao 
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động. làm việc đủ ngày, đủ buồi đề 
Llạo ra năng suất lao động cao, sản 
phầm nhiều, chất lượng tốt. Từ đây 
cũng giúp cho mỗi người có căn cứ đề 
đấu tranh với thái độ lao động tủy 
tiện được chăng hay chớ » và đánh 
giả đúng đán mức độ đóng góp của 
mình và của tô, nhóm vào kết quả lao 


động chung, trên cơ sở đó phát 


huy đầy đủ hơn vai trò làm chủ tập 
thể của mình. 


Với ý nghĩa như vậy, định mức lao 
động trong nòng nghiệp là hoàn toàn 
cần thiết đề tăng cường quản lý lao 
động. cải tiến tô chức sẳn xuất ở cơ 
sở Nó góp phần tích cực vào việc 
tăng cường năng lực quản lý của cán 
bộ và bảo đảm tốt nguyện vọng và 
quyên lợi mọi mặt của người lao 
động — nhất là về mặt nghĩa vụ lao 
động và quyên lợi vật chất được 
hưởng thụ. Nhờ đó tiềm năng lao 
động của tạp thẻ hợp tác xã sẽ được 
nhân lên. 

Tuy vậy, trong tình hình sản xuất 
nỏng nghiệp phần lớn còn tiến hành 
bằng lao động thủ công, lại phụ thuộc 
nhiều vào điều kiện tự nhiên, trình 
độ tay nghề và ý thức làm chủ tập 
thẻ của xã viên chưa cao, chưa đồng 
đều, trình độ quản lý mọi mặt của 
hợp tác xã còn có nhiều hạn chế — 
nhất là nghiệp vụ công tác định mức 
lao động còn rất yếu và cân bộ chuyên 
trách công tác này còn rãt thiếu, chúng 
ta không thê làm ồ ạt, hoặc khoán 
trắng cho hợp tác xã tự làm khi nỏ 
chưa chuần bị kịp những điều kiện 
vật chất căn thiết, Song chúng ta cũng 
khỏng nên chờ đợi khi nào hợp tác 
xã có thể tự làm mới đt vào chỉ đạœ 
mà phải tạo điều kiện vừa làm, vừa 
rút kinh nghiệm; từ đơn vị làm thử 
mớ rộng dần ra từng ngành, từng vùng 
nhỏ và toàn huyện, Dựa vào nơi làm 
thủ, xây đựng mức mẫu, dưa ra áp 
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dụng ở một số khâu, một số vùng rồi 
hướng dẫn cách làm cho cán bộ chuyèn 


_trách và cáa bộ quản lý hợp tác xã đề 


đưa mức mẫu vào thực hiện rộng rãi. 
Cùng với việc thực hiện định mức có 
căn cứ tiến bộ, cần tiến hành cân đối 
lao động đề tô chức lại cho hợp lý 
trong những khâu, ngành xét là cần 
thiết. Cho phương hướng mở thêm 
còng việc mới đề tận dụng số lao 
động dôi ra, đồng thời cũng là đề cho 
mọi người lao động có việc làm 
thường xuyên, khắc phục tỉnh trạng 
“nông nhàn » trong sản xuất nông 
nghiệp — một nguyên nhân quan trọng 
dẫn đến biến động tự phát về laó động 
trong những khi thời vụ rảnh rỗi 


Can lấy việc kế hoạch hóa lao 
động. tận dụng sức lao động xã hội 
làm cơ sở xuất phát đề xây dựng kế 
hoạch phát triên kinh tế của từng 
đơn vị cơ sở, từng địa phương. Xây 
dựng kế hoạch lao động chặt chẽ, sát 
với từng ngành nghề hiện có và dựa 
chắc vào tiềm lực đất đai, rừng, biên, 
nghề truyền thống của hợp tác xã, 
của vùng, huyện. 


Hết sức chống tư tưởng vì sợ thừa 
người không biết đưa đi đâu, nên 
không dám đi sâu vào định mức lao 
động, cải tiến tô chức lao động một 
cách tích cực và toàn diện, 


Đề khuyến khích người lao động 
ra sức phần đấu đạt và vượt định 
mức, cần nghiên cửu, áp dụng hình 
thức trả công bằng tiền, hạn chế, tiến 
lới xóa bỏ hình thức trả bằng công 
điểm thiếu căn cứ và khòng còn phù 
hợp với yêu cầu phát triền nông 
nghiệp toàn diện hiện nay. Làm tốt 
vấn đề này còn tạo ra tiền đề vật 
chất đề bảo đảm mối quan hệ phân 
phối đúng đắn giữa các ngành nghề 
(rong nông, lâm, ngư nghiệp. giữa lao 
động đơn giản với lao động kỹ thuật. 


` 


BA LẢ, COI TRỌNG BỘI DƯỠNG ĐỘI. NGŨ LAO ĐỘNG MỚI 
CÓ TINH THẦN LẮM CHỦ TẬP THÊ CAO, CÓ 


® 


Phát động phong trào lao động sẵn 
xuất trong nóng nghiệp nhằm từng 
bước xây dựng nền nông nghiệp lớn 
xã hội chủ nghĩa về thực chất là một 
cuộc vận động cách mạng rộng lớn 
của đông đảo quần chúng nòng dân 
do Đẳng ta lãunh đạo. _ 


Một phong trào lao động sản xuất 
có tính cách mạng sâu sắc như vậy 
chỉ có thề tiến hành với sự giác ngộ 
đầy đủ và lao động sảng tạo của hàng 
chục triệu người. Bởi vậy, cần có 
biện pháp kết hợp hoạt động của 
nhiều ngành, nhiều cấp nhằm bồi 
dưỡng cho người lao động nông 
nghiệp về nghĩa vụ và quyền lợi 
lao động. về kiến thức văn hóa xã 
hội cũng như về trình độ khoa 
học — kỹ thuật và quản lý kinh tế, 
quản lý lao động — đề mọi người có 
thề tham gia quần lý hợp tác xã, quản 
lý các hình thức tồ chức lao động tập 
thề khác, đầy mạnh sản xuất với tư 
thế của người làm chủ tập thề: làm 
chủ trong sẵn xuất, làm chủ kỹ thuật 
và làm chủ trong phân phối. 


Tinh thần làm chủ đó thề hiện 
trước nhất và rö nhất trong lao 
động ~— với tỉnh thần “hợp tác xã là 
nhà, xã viên là chủ », mỗi người vì 
mọi người và mọi người vì mỗi 
người. Sẵn sàng nhận việc và hoàn 
thành công việc với năng suất lao 
động cao, chất lượng tốt. 


Tinh thần làm chủ đó phải thề hiện 
cụ thề ở việc tự giác đề cao kỷ luật 
lao động làm việc đủ ngày đủ buồi, 
có chuần bị chu đáo điều kiện vật 
chất đề tiến hành sản xuất đạt và 
vượt định mức lao động. Sẵản sàng 
điều chỉnh định mức kbi đã lạc hậu 
đề luôn luôn tạo ra năng suất lao 
động mới, tạo ra giá trị sử dụng mới 
nhiều hơn so với trước. 


Ý THỨC TÔ CHỨC KỶ LUẬT, CÓ KỸ THUẬT 


Tỉnh thần làm chủ tập thề đó cũng 
thề hiện ở việc đề cao trách nhiệm, 
bàn bạc đân chủ nhằm khắc phục 
mọi khó khăn, vướng mắc đề hoàn 
thành nhiệm vụ một cách toàn diện 
với hiệu quả kinh tế cao. 


Tỉnh thần làm chủ tập thề đó 
không chấp nhận thái độ lao động 
tắc trách, xâm phạm tài sản tập thề 
hoặc chỉ lo vun quén cho mảnh 
ruộng. thửa vườn riêng mà không 
chăm lo đến lợi ích của tập thề và 
của Nhà nước. Và, càng không thề 
chấp nhận thái độ so đo, dễ làm, khó 
bỏ, gây khó khăn cho việc điều hành 
lao động chung và dẫn đến năng suất 
lao động thấp, chất lượng sản phầm 
kém, 


Đương nhiên đưa sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là 
việc mới, việc khó. Rất có thê, do 
những hạn chế về mặt quản lý, hợp 
tác xã còn gặp nhiều khó khăn, thậm 
chỉ vấp váp. Song không được vì thế 
mà sinh ra hoài nghỉ chân trong 
chân ngoài», chân ngoài dài hơn 
chân trong», chênh mảng công việc 
của hợp tác xã. Ngược lại, phải ra 
sức làm trọn nghĩa vụ lao động của 
mình đối với tập thề và xã hội, trên 
cơ sở đó mà bảo đảm lợi ích của bản 
thân và gia đình mình. Đó là tư 
tưởng và hành động của: người làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Đó 
cũng là cách tốt nhất đề phát huy: 
cao độ tiêm năng lao động, đưa sản 
xuất nông nghiệp Liến lên vững chắc. 


Cùng với việc tăng cường giáo dục, 
nâng cao giác ngộ chỉnh trị, phải coi 
trọng oiệc đào tạo, bồi dưỡng trình độ 
kỹ thuật cho lực lượng lao động nông 
nghiệp, coi đó là một nhiệm vụ quan 
trọng đề nâng cao năng suất lao động 
và tạo nên một lực lượng lao động 
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kỹ thuật mạnh mẽ, đồng bộ, thích 
ứng với yêu cầu cải tiến quản. lý và 
trang bị kỹ thuật ngày một tăng 
nhanh. Đào tạo được đội ngũ lao 
động kỹ thuật giỏi và đồng bộ, có ý 
thức làm chủ tập thể cao sẽ góp phần 
thúc đầy mạnh mẽ quá trình phản 
công lao động mới trong nông nghiệp 
và trong toàn xã hội, từ đó mà tạo 
thêm nhiều giá trị sử dụng mới nhằm 
thổa mắn nhu cầu sản xuất và đời 
sống của nhân dân, 


Vấn đề này đòi hỏi phải có quy 
hoạch, kế hoạch cụ thê, có sự chỉ 
đạo tập trung, thống nhất và sự tham 
gia tích cực của nhiều ngành. Trước 
mắt, các sở, ty lao động cần kết hợp 
với các ngành có liên quan; trước 
nhất là các ngành nông nghiệp, còng 
nghiệp, xây dựng cơ bản ở địa 
phương đề tồ chức các trường lớp 
đào tạo ngắn hạn hoặc kết hợp với 
một số huyện có điều kiện thuận tiện 
đề đào tạo tại chỗ. Theo kinh nghiệm 
của một số trường lớp làm thử ở 
Thái-bình, Hải-hưng thì đây là hình 
thức tốt vừa đẻ quản lý, vừa thu 
hút được nhiều học sinh mà không 
tốn kém nhiều công, của. Vấn đề đặt 
ra ở đây là phải chọn huyện điềm đề 
tö chức trường lớp và xác định rõ 
mục tiêu, nội dung chương trình đào 
tạo. Từ đó, giải quyết đúng đắn lực 
lượng giảo viên kiêm chức nhằm bão 
đảm tốt chất lượng đào tạo. 


Cần chủ ý bói dưỡng nâng cao tay 
nghe cho lực lượng lao dòng kỹ 
thuật sẵn có. Có thể vận dụng nhiều 
bình thức đề bỏi đưỡng được nhiều 
người, nhiều nghề. Kết hợp với các 
ngành quản lý kỹ thuật, quân lý sản 
xuất như vật tư nông nghiệp, các 
trạm máy kéo, các nhà mây hoặc cơ 
sở cơ khi sửa chữa huyện; v.v. đề 
thực hiện chương trình bồi dưỡng 
theo lớp tập huăn hoặc luyện tay 
nghề, thi thợ giỏi. Cũng có thề tô 
chức các nhóm lưu động đến từng 
hợp tác xã hoặc từng cụm, xã đẻ 


lá 


kiềm tra và bồi dưỡng tay nghề theo 
một chương trình vạch sẵn 

Song song với việc xây dựng lực 
lượng lao động giỏi, cần đáo tạo đội 
ngũ cán bộ quản lý giỏi. Bởi vì cán bộ 
quyết định hết thấy. Và, cũng bởi 
vì cắn bộ quần lý ở các cơ sở sản 
xuất nông, lâm, ngư nghiệp còn. 
thiếu và yếu, chưa thích ứng với yêu 
cầu tổ chức lại sẵn xuất và xảy dựng 
huyện thành cấp kế hoạch toàn diện. 


Cần chú ý đầy mạnh công tác đào 
tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý 
một cách có hệ thống, trước hết cho 
chủ nhiệm hợp tác xã và đội trưởng 
sẵn xuất. Mỗi vùng, mỗi huyện có thề 
đào tạo theo chương trình quản lý, 
nghiệp vụ hoàn chỉnh với thời gian 
dài. Cũng có thể đào tạo về từng mặt, 
khớp với yêu cầu chỉ đạo trong từng 
thời kỳ, với chương trình và thời gian 
ngắn hơn song cũng sâu hơn. Huyện 
kết hợp với các ngành chức nắng của 
tỉnh đứng ra tổ chức việc đào tạo 
hoặc gửi người về các trường lớp 
đào tạo chuig của tỉnh. . 

Đào tạo đi đôi với sử dụng, không 
xảo trộn, điều người đã học đi làm 
công việc khác. kè cả lên làm việc ở 
các cơ quan nghiệp vụ của Nhà nước, 
nếu còn có the sử dụng lực lượng 
cán bộ khác vào việc đó. 

Chú ý böi dưỡng, kèm cặp theo 
lối vừa học, vừa làm đề có thề đáp 
Ứng ngay yêu cầu của công việc và 
yêu cầu đào tạo mở rộng trong lúc 
trường lớp, giáo viên còn thiếu. Tồ 
chức việc trao đổi kinh nghiệm giữa 
các chủ nhiệm hợp tác Xã giỏi, các 
đội trưởng sản xuất giỏi ở từng vùng 
hay trong huyện. Xây dựng nền nếp 
đi xem thực tế từng vụ. hằng năm 
và về từng mặt công lác quản lý cho 
cán bộ quản lý, nghiệp vụ, khoa học 
kỹ thuật. Hết sức chú trọng đào tạo 
đội ngũ cán bộ trẻ làm nòng cốt cho 
phong trào. Kiên quyết chuyền trả cho 
nông nghiệp những cán bộ quần lý có 
kinh nghiệm trước đây đã điều sang 
làm công tác khác nếu xét là có lợi 


BỒN LẢ, TRANH THỦ SỰ GIÚP ĐỠ TÍCH CỰC CỦAÁ CÁC 
NGÁNH, CÁC CẤP NHẰM TỪNG BƯỚC TĂNG CƯỜNG QUẦN 
LÝ LAO ĐỘNG TRONG NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP 


Tổ chức lại sản xuất ở cơ sở, đưa 
nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 
nghiệp tiến lêu sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa là bộ phận quan trọng của 
quá trình phân công lao động mới, 
một géu cầu bức thiết của. công cuộc 
xảáu dựng kinh tế, là mục địch chủ uếu 
của oiệc quản lý lao động trong giai 
đoạn hiện ngụ. Những bước phân công 
lao động mới đỏ, được tiến hành kịp 
thời nà hợp lý thì sẽ đầu nhanh quả 
trình cách mạng kỹ thuật 0à sự ra dời 
của nền sẵn xuất lớn. ® Cần nhận thức 
sâu sắc rằng tích lũy ban đầu cũng 
như cải thiện đời sống nhân dân chỉ 
có thề thực hiện được trên cơ SỞ 
phân công lại lao động xã hội, phân 
công lại lao động giữa các ngà nh kinh 
tế, chứ không phải trên cơ sở giữ 
nguyên trạng thái lao động nông 
nghiệp hiện nay » 3). 

Đây là vấn đề lớn và mới mẻ, cần 
có sự quan lâm, đóng góp của các 
ngành, các cấp trong cả nước mới có 
thê làm tốt được. - 


Rồi đây. đề tăng nhanh trang bị 
kỹ thuật và cơ sở vật chất cho nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, các 
ngành cơ khí, thủy lợi, giao thông... 
không thề không gắn công tắc quản lý 
lao động của ngành mình với nông 
nghiệp: Phải từ yêu cầu và trình độ 
tiếp thu, bảo quản. sử dụng các trang 
bị kỹ thuật, từ yêu cầu xây dựng cơ 
sở vật chất của nông nghiệp trong từng 
thời kỳ. mà xác định mục tiêu phục 
vụ nông nghiệp. Từ đó tính toán nhu 
cầu lao động cầu thu hút từ hợp tác 
xã đề bô sung cho ngành. Có phương 
hướng và hình thức đào tạo đề xây 
dựng đội ngũ cán bộ và lao động kỹ 


thuật cho nông nghiệp, giúp nó tiếp ˆ 


thu nhanh và bảo quản, sử dụng có 
hiệu quả vốn kỹ thuật đã.đầu tư vào 


khu vực này. Có quy hoạch, kế hoạch 
tò chức và giúp huyện và hợp tác xã 
tồ chức lực lượng sửa chữa cơ khí 
sao cho tốt đề tăng thêm khả năng 
tự sa chữa tại chỗ, bảo đắm hoạt 
động thường xuyên của máy móc, 
thiết bị kỹ thuật. 

Các ngành công nghiệp tiêu dùng, 
lưu thông phân phối hướng vào phục 
vụ nông nghiệp cũng không thề không 
đ› từ quan điềm bồi dưỡng lao động 
đề tăng năng suất lao động. Bởi vì 
năng suất lao động của ngành chỉ có 
thề được nâng cao khi sản xuất nông 
nghiệp phát triền vững chắc, có năng 
suất lao động cao, và tạo ra nhiều 
nông sản hàng hóa, lương thực thực 
phầm, nguyên liệu đề phục vụ nhiều. 
phục vụ kịp thời cho sản xuất của 
ngành. Năng suất lao động nông 
nghiệp thấp sẽ ảnh hưởng nhiều đến 
yêu cầu tăng năng suất lao động của 
ngành. 


Có chế độ. chính sách đúng đẳn, có 
biện pháp thiết thực phục vụ nông 
nghiệp chính là đề phát huy vai trỏ 
của nông nghiệp đối với việc phát 
triền sẵn xuất của ngành. Vì vậy, cần 
đặt vấn đề sử dụng đi đôi với bồi 
dưỡng lực lượng lao động nông nghiệp 
một cách tích cực. 

Từ nhận thức đúng đẫn trên đây, 
ngành lao động,.cơ quan chuyên 
trách, giúp ủy ban nhân dân địa 
phương tăng cường quản lý lao động 
nông nghiệp, lâm nghiệp vù ngư 
nghiệp, cần kết hợp với các ngành 
thống kê, kế hoạch, lương thực thực 
phầm và công an, điều tra, nắm chắc 
lực lượng lao động của tỉnh, huyện 


(3) Lê-Duần : Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt-nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1976, 
tập ÌÏ, trang 2Ï. 
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đề cân đối, điều hành lao động trên 
địa bàn huyện. Từ việc cản đối vững 
chắc các nguồn lao dộng của từng 
vùng, từng huyện, chủ động góp phần 
cải tiến công tác kế hoạch hóa. Lấy 
cân đối lao động làm cân đối chính 
đề xây dựng kế hoạch kinh tế, văn hóa 
ở địa phương, làm sao thu hút mọi 
nguồn lao động sẵn có vào mọi hình 
thức tồ chức thich hợp : khu vực Nhà 
nước, khu vực tập thê thủ công nghiệp 
hoặc giải quyết việc làm tại chỗ, bao 
gồm các tô hoặc cá nhân làm công tác 
dịch vụ, phục vụ cho nhu cầu sản 
xuất và đời sống nhân đân. 


Kết hợp với kế hoạch đăng ký lao 
động, giải quyết việc làm tại chỗ và 
điều hành lao động trong phạm vi 
huyện, bảo đảm nghĩa vụ cung cấp 
lao động cho Nhà nước. 


Các phỏng lao động huyện còn cỏ 
trách nhiệm phô biến, hướng dẫn và 
từng bước chỉ đạo thực hiện các mặt 
công tác khác như an toàn và bào hộ 
lao động; đào tạo và bồi dưỡng lao 
động kỹ thuật; công tác tiền lương 
và tiền thưởng trong các cơ sở kinh 
tế quốc doanh địa phương và các hợp 
tác xã tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp... 


Đây là những mặt công tác không 
thề thiếu đối với yêu cầu tăng cường 
quản lý lao động trên địa bàn huyện : 
đồng thời cũng là những mặt công 
tác mới và có nhiều khó khăn đối 
với trình độ và khả năng đảm nhiệm 
của mỗi phỏng. Đề hoàn thành tốt 
chức năng tham mưu của mình, mỗi 
cán bộ lao động — tiền lương của 
phòng lao động huyện phải nỗ lực 
học tập, nâng nhanh trình độ nghiệp 
vụ, kiến thức khoa học —- kỹ thuật đề 
tạo cho mình một năng lực mới nhằm 
đáp ứng kịp yêu cầu quản lý của đỉa 


+ 


phương. Có kế hoạch đi thực tế với 
nội dung rất cụ thề và sát với trọng 
Lâm công tác. Coi trọng chỉ đạo điềm 
làm thử về từng mặt đề rút kính 
nghiệm mở rộng dần các mặt còng 
Lác ra toàn huyện. Lấy kết quả thực 
tế làm rõ chức năng, nhiệm vụ và 
quyền hạn của phòng. Từ đó tranh 
thủ sự giúp đỡ tích cực của sở, ty Lao 
động và kiếp nghị với Ủy ban nhân 
dân huyện sớm có quyết định cần 
thiết về kiện toàn tổ chức ngành. 

Cũng cần xác định rõ công tác quản 
lý lao động la công tác vừa có tỉnh 
nghiệp vụ, vừa có tính khoa học — 
kỹ thuật và xã hội rất phức tạp. Bởi 
vậy, dù có được tăng cường cán bộ 
có năng lực đến đàu chăng nữa cũng 
không thê làm tốt mọi việc, nếu không 
có sự giúp đỡ tận tình của các ngành, 
các cấp và sự tham gia tích cực của 
quần chúng lao động. 

Chính nh sớm nhận thức được vấn 
đề mà nhiều phòng lao động huyện 
như phòng lao động Đông-hưng, Vũ- 
thư (Thải-bình), Phú-xuyèn (Hà-sơn- 
binh), Hải-hậu, Nam-ninh (Hà-nam- 
ninh) v.v... đã tiến bộ nhanh chóng 
và trở thành người tham mưu đắc 
lực của cấp ủy Đẳng và chỉnh quyền 
địa phương. Các phòng lao động huyện 
nói trên đã tỏ ra dám nghĩ, dám làm 
và làm được nhiều việc, từ đó xây 
dựng chức trách, nhiệm vụ hợp lý 
cho nên đã tranh thủ được sự bồi 
dưỡng, chỉ đạo tích cực của Ủy ban 
nhân dân và sự ủng hộ nhiệt tình của 
các cơ quan có liên quan ở địa phương. 
Đây là nhân tố quan trọng đối với sự 
phát triền của ngành lao động nhằm 
góp phần tích cực vào việc tăng 
cường quản lý lao động nông nghiệp, 
lâm nghiệp và ngư nghiệp theo phương 
hướng nghị quyết Hội nghị lần thử 2 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng. 


„._— 


(Ất NHÀ (ÂM QUYỀN TRUNG-QUỐC BANG ỦNG HỘ 
BỤN PHÁT XÍT ĐIỆT (HỦNG  CAM-PU-THIA- 


Nay nay, nhìn sự vật một cách 

khách quan, ai cũng có thề thấy 
rằng, mặc dù đã trải qua cuộc đấu 
tranh rất anh đũng và lâu đài chống 
bọn xâm lược nước ngoài, nhàn đân 
Cam-pu-chia đau thương vẫn chưa 
giành được thẳng lợi bởi vì cuộc đấu 
tranh của họ đã bị phản bội. Ngày 
17-4-1975 chỉ đánh dấu một sự kiện: 
chế độ thống trị thực dân mới của 
Mỹ —Lon-non được thay thế bằng 
một chế độ thống trị khác còn đã man, 
tàn bạo hơn nhiều : đó là chế độ thông 
trị phát xít mang đậm tính chất dã 
man thời trung cỗ của tập đoàn phản 
động Pôn-pốt — lêng Xa-ry. Bằng hành 
động thực tế của chúng hơn 3 năm 
qua, bọn cầm quyền phản động Cam- 
pu-chịa đã lộ rõ là những kẻ thù 
không đội trời chung seủa nhân 
dân Cam-pu-chia. 

Đưới sự thống trị vô cùng tàn bạo 
của chúng, nhan dân Cam-pu-chia 
châng những không có chút 
quyèn dân chủ nào, mà hơn nữa 


còn bị đói xử như những con, 


vật. Chinh Anh D. Ph., một học sinh 
đại học ở Nông-pènh trốn thoát sang 
nước ta đã nói với một nhà bảo nước 
ta rằng « Trên đất Cam-pu-chia chúng 
tôi, những người căm quyền hiện nay 


QUYẾT-TIẾN 


eo¡ chúng tôi như là súc vật. Họ chỉ 
coi người dân như con trâu, con bò, 
có khi không bằng vì họ giết người 
có ve còn dễ hơn là giết trâu, giết bò. 
Nói cho cùng. chúng tôi chỉ là những 
nô lệ, những nông nô cùng khỏ, im 
lim, câm miệng suốt ngày đêm trong 
một đất nước được gọi rất kêu là 
“nước Cam-pu-chia dân chủ ® ® 

Bọn cầm quyền phản động Cam-pu- 
chia sợ dân như cú sợ ánh sang. Hàng 
triệu người dân Cam-pu-chia đã ngã 
gục dưới bàn tay tàn bạo của chúng. 
Hàng vạn Hoa kiều và Việt kiều ở 
Cam-pu-chia cũng chịu số phận tương 
tự. Bè lũ Pôn-pốt — lêng Xa-ry giết 
người Bằng cả súng, vồ, dao, cuốc, 
chúng khoét mắt, mồ bụng, moi gan 
người. v.v. không ,gớm tay. Bọn 
chúng đánh giết người với đủ mọi lý 
do: đánh giết các bình lính; sĩ quan 
trong quân đội Lon-non cũ và nhân 
viên ngụy quyền cũ (nếu là sĩ quan 
cấp thiếu tả trở lên thi giết sạch cả gia 
đinh) đề « trừ hậu họa » ; đánh giết các 
sư sãi vì sư sãi cũng bị coi tà kẻ thù ; 
đánh giết những người lao động yếu 
sức vì những người này không làm nồi 
việc theo ý muốn của chúng; ai kêu 
đói kéu khổ thì có thể bị kết tội 
chỏng chế độ, thậm chí khóc thương 


1? 


những đồng bào bị chủng giết cũn 
có thề bị tội chết, v.v và, v.v. ở 
nước Cam-pu-chia hiện nay, tội ác 
.. diệtchủũng đang hoành hành. Nhân 
dân sống trong máu và nước mắt.Thậm 
chí có thề nói nước mắt cũng cạn rồi, 
vì đã khóc quá nhiều. Thật ra, ởỞ 
Cam-pu-cbia vẫn còn có tiếng cười, 
nhưng là tiếng cười của bọn cầm 
quyền phản động Cam-pu-chia và 
những cố vấn Trung-quốc bên cạnh 
chúng Ì _ 

Bọn cầm quyền phản động Cam-pu- 
chia đã từng khoe khoang: Con 
đường cách mạng của Cam-pu-chia 
không có tiền lệ, Điều mà chúng tôi 
tìm cách thực hiện chưa từng xảy ra 
bao giờ trước đây ? (lêng Xa-ry trả 
lời phốỏng vấn báo I-ta-li-a L° express 
ngày 9-5-1978). Đúng là không có tiền 
lệ thật ! Hãy điềm qua những biện 
pháp độc đáo của chúng. Ngay khi 
mới vào Nông-pènh, chúng đã đuồi 
hàng mấy triệu dân Nông-pênh (và 
các thành phố, thị trấn khác) ra khỏi 
thành phố, lấy cớ là đề « tiêu diệt chế 
độ cũ", elàm cho tất cả các thành 


phố trở thành thành phổ của công - 


nhân ». Trong cuộc họp báo ở Bắc- 
kinh ngà y 2-10-1977, Pôn-pốt giải thích 
rằng : ® Chủ trương này đã được quyết 
định từ trước khi giành thẳng lợi tức 
là từ tháng 2-1975 bởi vì chúng tôi 


không đủ mạnh đề bảo vệ cách mạng: 


trước sự công kích của các tồ chức 
gián điệp của địch... ». Tạp chí Cở cách 


mạng của cái gọi là Đẳng cộng sản - 


Cam-pu-chia số tháng 4-1977 giải thích 
thêm rằng ® tất cả công nhân cũ (tức 
công nhân trong vùng Mỹ — Lon-non 
kiềm soát trước đây) đều chống lại 
cách mạng xã hội chủ nghĩa». Sợ 
_ nhân dân, nhất là sợ công nhân, đó 

chính là bắn chất của bọn cầm quyền 
phản động Cam-pu-chia. Rõ ràng việc 
đuồi hàng triệu nhân dân ra khỏi các 
thành phố là đấu hiệu đầu tiên của 
sự phản bội ghê gớm, một sự phản 
bội làm tiêu tan sạch những thành quả 
cách mạng của nhân dân Cam-pu-chia. 


lễ 


- 


Về mặt kinh tế, chúng xóa bỏ 
tiền tệ, xóa bỗ mọi sự buôn bản. xóa 
bỏ tiền lương, đồn toàn thề nhân dân 
vào những cái gọi là “hợp tác xã» 
nông nghiệp mà chúng cho là được tồ 
chức theo chế độ tập thê, chế độ cung 
cấp (nghĩa là hợp tác xã chịu trách 
nhiệm phân phối lương thực, quần 
áo, thuốc men... cho nhân dân). Có 
lẽ không cần phải nghiên cứu kỹ, 
cũng dễ nhận thấy những biện pháp 
ấy phản động như thế nào. Thực hiện 
những biện pháp ấy về thực chất là 
đầy lùi nước Cam-pu-chia lại hàng 
nghìn năm ! Nếu xem xét kỹ hơn có 
thề thấy rằng cái gọi là chế độ tập 
thề bao hàm những quan hệ bóc lột 
ghê gớm: đông đảo nhân đân Cam- 
pu-chia hầu như chỉ được sống trong 
đói rách và bệnh tật; còn bọn cầm 
quyền ở các cấp thì sống phè phỡn 
trên mồ hôi và mảu của nhân đân. Đó 
là điều mà những người dân Cam-pu- 
chia bị nạn, chạy trốn sang nước ta 
đã từng tố cáo. 


Kết quả của những biện pháp đó là 
nền kinh tế của Cam-pu-chia bị suy 
sụp nặng nề, đời sông nhân dân bị hạ 
thấp đến mức cùng cực, đúng như lời 
thú nhận của một tên Bí thư khu ủy 
của Cam-pu-chia hồi tháng 7-1977 : 
€ Kê tử cuối tháng 5, đời söng nhàn dân 
sa sút: nhiều huyện, đời sống xuống 
đến mức nghiêm trọng thật sự. Thiếu 
đến mức phải húp cháo toàn nước..' » 


Về mặt chính trị, như trên đã 
nói, đây là một chế độ cai trị tàn bạo 
của những tên cầm quyền cực kỳ phản 
động và dã man, một chế độ mà nhân 
dân chỉ có một quyền duv nhất là : 
làm thân trâu ngựa.cho chúng và sống 
như những con vật † Những tên cầm 
quyền phản động ở đây loại trừ hết 
thảy những người cộng sản chân chính ˆ 
và những nhân sĩ dân chủ, yêu nước 
đã góp phần quyết định vào việc 
đánh đồ bọn Mỹ — ngụy Lon-non, 
chúng đối địch hoàn toàn với toàn thể 
nhân dân Cain-pu-chia. Dưới chế độ 


ấy, cả nước Cam-pu-chia giống như 
một nhà tù khồng lò, một địa ngục 
trần gian. _ 


Vè mặt văn hóa xã hội, bọn cầm 
quyền phản động Cam-pu-chia thi 
hành chính sách ngu đân, đốt sácb vở, 
coi mọi người tri thức cũ (kê cả học 
sinh đại học và học sinh phô thông 
cấp ID đều là kẻ thủ. ' 


Chúng chia nhân dân ra làm Z2 loại 
và có chính sách đối xử khác nhau: 
đối với nhân dân vùng căn cứ cách 
mạng, chúng cũng thẳng tay trừng trị 
những người không đồng tỉnh với 
chính sách phản -đân hại nước của 
chúng ; đối với nhân dân thành thị và 
vùng nông thỏn mới giải phóng, chúng 
hết sức nghỉ ngờ và đối xử rất tàn 
tệ. Còn đối với các gia đình binh sĩ 
Lon-non, gia đình viên chức ngụy, 
cả các sư sãi và giáo sĩđạo Thiên chúa, 
các nhà trí thức,v.v. chúng trực tiếp 
coi là kẻ thù và ra sức trấn áp. Ngay 
trong cải gọi là các “hợp tác xã ®, 
chúng cũng chia xã viên ra làm ba 
loại : xã viên chính thức, xã viên dự 
bị và xã viên gửi nhờ (là lớp người 
ở thành thị về) và có biện pháp đối 
xử khác nhau. Sự phân chia và đối 
xử khác nhau này không chỉ là một 
sự ngu xuần mà điều quan trọng hơn, 
nó phản ánh tính chất cực kỳ phản 
động của bọn Pôn-pốt — lèng Xa-ry, 
những kẻ đã tự đặt mình vào địa vị 
kẻ thủ không đội trời chung của 
nhân dân trong nước chúng. 


Một nét độc đáo nữa là chúng đã 
xáo trộn xã hội Cam-pu-chia một cách 
cực kỳ vô nhân đạo bằng cách xóa 
bỏ các đơn vị gia đình, bắt vợ, chồng, 
con cái sống tách biệt nhau. Cùng với 
việc chia cẮt các g†a định, là sự xóa 
bỏ mọi phương tiện thông tin liên 
lạc trong xã hội, khiến cho những 
người thân trong gia đình không có 
thề Hên lạc và tìm gặp nhau được. Đây 
là một tội ắc chưa từng có trong lịch 
sử các dân tộc, nó xúc phạm nghiêm 
trọng đến lương tri của loài người. 


-nhừng kế 


- chất và tỉnh thần cho chế 


“Đối với người già, chúng tùy tiện 
đánh đập với lý do là «còn đi chơi 
được thì còn phải lao động 1®. Đổi 
với phụ nữ, chúng tŠ chức những 
đàm cưới tập thề, tùy tiện ghép những 
đôi nam nữ không quen biết nhau 
thành vợ chồng. Đối với trễ em độ 
8 — 9 tuổi chúng đã bắt phải làm 
những công việc nặng nhọc như : đắp 
đề, đào mương... ! 


Chúng thẳng tay giết hại những 
người làm nghề tôn giáo, phá chùa 
chiền, đốt tính kệ, chặt đầu các 
tượng phật, lấy nhà thờ làm chuồng 
lợn. -. 

Chúng tàn sát người Chàm, có khi 
làm cỏ từng thôn xóm I 


Thàảit là độc đáo *, một chế độ xã 
hội như thế đang tồn tại ở những 
năm 70 của thế kỷ này ! 


Những việc làm của tập đoàn cầm 
quyền hiện nay ở Cam-pu-chia nói 
lên đầy đủ bản chất phản động của 
chúng: 


Rõ ràng chế độ Cam-pu-chia hiện 
nay hon toàn không phải là chế độ 
dân chủ, mà chỉ là một chế độ phát 
xịt điệt chủng; nước Cam-pu-chia 
hiện nay không có một chút nào là 
xã hội chủ nghĩa, mà chỉ là một nước 
bị tập đoàn cầm quyều phần động 
đưa trở lại thời kỳ trung cồ. 


Tập đoàn cầm quyền Pòn-pốt — 
lêng Xa-ry đã tr bóc trần bộ mặt 
phản dân hại nước của chúng, chúng 
đã hiện nguyên hình là kẻ thủ độc 
ác của nhân dân Cam-pu-chia, là tay 
sai đắc lực của các lực lượng phẩn 
động quốc tế. 

Tại sao một chế độ như thế với 
cầm quyền như thế 
đã có thề tác oai tic quải, gây ra bao 
thảm cảnh cho nhân dân Cam-pu- 
chia ? Một lần nữa, người ta lại phải 
đặt câu hỏi: Ai là kẻ ủng hộ về vật 
độ đé ai 
nuôi nẵng những kể cầm quyền pnẳn 
động đó tiến hành chính sách diệt 
chúng ? 
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Những người công minh chính trực 
và dư luận rộng rãi trên thế giới đã 
chỉ rõ: đó chính là các nhà cầm quyền 
Trung-quốc hiện nay. 

Đề khẳng định điều này, chúng ta 
không cần phải dẫn chứng những lời 
phát biều của các nhà báo, các vị đại 
diện của nhiều tồ chức quốc tế cũng 
như những lời tố cáo của hàng nghìn, 
hàng vạn nạn nhân trực tiếp của tội 
ác diệt chủng đó. Bởi vì, chính các 
nhà cầm quyền Trung-quốc, thông 
qua Nhân dán nhật bdo ngày 12-7- 
1978, đã công khai thú nhận rằng: 
Cảm tỉnh và sự ủng hộ của họ 


đương nhiên là dành cho Cam-pu- 


chia ». Chẳng cần phải suy nghĩ, mọi 


người đều thấy răng chữ Cam-pu- 


chia nói ở đây là chỉ bọn phát xít diệt 
chủng Pôn-pốt lêng Xa-ry chứ không 
phải nhân dân Cam-pu-chia, bởi vi 
nếu các nhà cầm quyền Trung-quốc 
thật sự có cảm tình với nhân dân 
Cam-pu-chia thì chắc hẳn họ đã ngăn 
chặn bàn tay đẫm máu của bọn đao 
phủ Pôn-pốt —- lêng Xa-ry đang tàn 
'gảt nhân dân nước chúng, 

Vậy thì vi sao các nhà cầm quyền 
Trung-quốc lại ủng hộ bọn phát xít 
diệt chủng ở Cam-pu-chia ? Vì sao họ 
lại ủng hộ toàn diện chế độ man rợ đó 
và làm ngơ trước những tiếng kêu 
cứu thảm thiết của hàng triệu nạn 
nhân ở Cam-pu-chia? Vì sao họ bỏ 
ra tới hàng tỷ đò la, cung cấp rất 
nhiều vũ khi và cử hàng nghìn cố vấn 
quân sự sang giúp bọn đao phủ Cam- 
pu-chia đề duy trì bằng được cái chế 
độ xã hội xấu xa đó mà cả loài người 
nguyền rủa? 

Câu trả lời chí có thề là : bọn phần 
động Pôn-pốt — lêng Xa-ry là lũ tay 
sai khát máu mà các nhà cầm quyền 


Trung-quốc rất cần đề tiến hành chính 
sách bành trướng ở Đông-dương và 
Đông Nam Á, cái chế độ xã hội man 
rợ ấy ở Cam-pu-chia được các nhà 
cầm quyền Trung-quốc sử dụng làm 
công cụ đề chống phá Việt-nam, và 
tiến lên chính phục toàn bộ Đông 
Nam Á, 


Và lại, việc các nhà cầm quyền 
Trung-quốc ủng hộ cái chế độ xã hội 
tìn bạo đó chẳng có gì là lạ, nếu 
chúng ta biết rằng trong nhiều năm 
nay các nhà cầm quyền Trung-quốc 
đã từng áp dụng những biện pháp 
gì ngay trong nước họ. 


Hành động điên cuồng của bọn 
phản động Cam-pu-chia chống hòa 
bình, độc lập dân tộc, đân chủ và 
chủ nghĩa xã hội không hề chứng tỏ 
chúng mạnh, mặc dù chúng đang 
được các nhà cầm quyền Trung-quốc 
chỉ huy và giúp đỡ tích cực. Trải lại, 
hành động ấy chỉ chứng tỏ rằng chúng 
rất yếu, địa vị thống trị của chúng 
rất bấp bênh. Nhất định chúng sẽ 
không trốn thoát khỏi sự trừng phạt 
của nhân dân Cam-pu-chia anh hùng 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân 
dân Việt-nam và nhân dân tiến bộ 
trên toàn thể giới. 


Nằm trong ba dòng thác lớn của 
thời đại, cuộc đâu tranh cách mạng 
của nhân dân Cam-pu-chia chống lại 
bọn phản động Pôn-pốt — lêng Xa-ry 
và quan thầy của chúng, mặc dù còn 
gặp nhiều khó khăn gian khô, nhưng 
nhất định sẽ giành được thắng lợi 
cuối cùng. Những kẻ phản bội lợi ích 
chân chính của nhân dân Cam-pu- 
chia, nhân dân Trung-quốc và nhân 
dân toàn thế giới nhất định sẽ thất 
bại ! Zã 


Iư sản gốc lúa với sự ưu ái 
của nhà ương cục Irung-quốc 


DÙ phía Trung-quốc biện bạch như 

thế nào, dư luận trong nước và 
trên thế giới dều thấy rõ thực chất 
của chiến dịch vu khống Việt-nam 
® bài xích, khủng bố và xua duôi Hoa 
kiều ' là nhằm gây khó khăn, trở ngại 
cho sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, là một khâu trong âm mưu thực 
hiện chủ nghĩa bá quyền nước lớn 
và chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, 
chống lại chủ quyền và nền độc lập 
của Việt-nam. Nhà đương cục Trung- 
quốc tìm cách giúp tư sản người Hoa 
mà họ cho là *# nạn kiều » trốn trảnh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đang 
được tiến hành ở miên Nam nước ta, 
và la lối om sòm rằng nhà đương 
eục Việt-nam khủng bố và cướp đoạt 
trắng trợn đối với Hoa kiều ». Sự thật 
như thế nào? Chúng ta hãy xem giới 
tư sản người Hoa ở miền Nam Việt- 
nam hình thành và phát triền như 
thế nào và vì sao được nhà đương 
cục Trung-quốc ưu ái như vậy. 


* 


Trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều 
người Hoa từ các vùng Phúc-kiến, 


TIẾN - LÂM 


Triều-chân, Quảng-đông. Hải¡-nam... 
đã sang lập nghiệp tại Việt-nam. Một 


số là thần dân triều Minh rời bổ xự: 


sở đề trốn tránh sự đàn áp của nhà 
Mãn Thanh sau khi nhà Minh sụp đồ. 
Một số khác khó sinh sống ở Trung- 
quốc vì xã hỏi Trung-quốc dưới các 
chế độ phong kiến hết sức rối loạn, 
bọn phong kiến địa chủ bóc lột đàn 
áp dữ dội, cho nên họ sang Việt-nam 
đề làm ăn sinh sống được dễ dàng 
hơn. Gần đây, trong thời gian đế quốc 
Mỹ tiến hành chiến tranh râm lược 
Việt-nam, một số người ở Đài-loan 
cũng được đưa sang Việt-nam phục 
vụ đế quốc Mỹ và đã ở lại đây. 


Những người tử Trung-quốc sang 
sinh sống lâu đài ở Việt-nam, cùng 
làm ăn với người Việt-nam, và cũng 
như người Việt-nam, bị bọn đế quốc 
và phong kiến bóc lột, áp bức. Dần 
dần-họ hóa thành người Việt-nam. 
Phần đông, họ là những người lao 


.động. Nhưng cũng có một bộ phận 


câu kết với bọn đế quốc, thực dân, 
bóc lột người Việt-nam và trở nên 
giàu có, Bọn này lợi dụng quan hệ 
đồng tộc; đỏng chủng, bóc lột thậm 
tệ những người Hoa lao động. Đó là 
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xxx _——_—_. HS “No 


giới tư sản người Hoa. Giới tư sản 
người Hoa làm đại lý bản hàng hóa 
và thu mua nguyên liệu cho bọn tư 
bản phương Tây. Bọn để quốc phương 
Tây coi tư sản người Hoa là «trợ thủ 
đác lực ? của chúng trong việc ® khai 
thác thuộc địa ?. Tự xét chúng không 
đủ sức nắm chặt toàn bộ nền kinh tế 
ở thuộc địa, bọn đế quốc phương Tây 
đã sử dụng «tư bản ngoại quốc da 
vàng? (tức tư sản người Hoa) làm 
“trợ thủ » đề củng với * tư bản ngoại 
quốc da trắng » bóc lột nhân dân ta, 
bòn rút tài nguyên của nước ta. kim 
hãm sự phát triền của « tư bản bản 
xứ», kìm hãm người Việt-naim vươn 
lên giành lại quyền làm chủ đất nước 
của mình. Muốn tự giải phóng, nhân 
dân Việt-nam không những phải đấu 
tranh chống đế quốc và phong kiến, 


mà còn phải đấu tranh chống tư sản - 


mại bản người Hơa. Cuộc đấu tranh 
chống tư sản mại bản người Hoa vừa 
có tính chất đấu tranh giai cấp, vừa 
có tính chất đấu tranh giái phóng dân 
tộc. _ 

Chính quyền thuộc địa của Pháp 
trước đây đã cho tư sản người Hoa 
hưởng nhiều đặc ân kinh tế. Vì vậy, 
nhiều tư sản người Hoa đã trở thành 
đại tư sản mại bản và tích cực phục 
vụ lợi ích của thực dân Pháp tại Việt 
nam. 

Đặc biệt, chủ nghĩa thực dân mới 
của Mỹ đã tạo ra ở miền Nam nước 
ta mội tầng lớp đại tư sẳn mại bản 
phản động về chính trị và độc quyền 
về kinh tế với quy mô tương đöi lớn 
-và khá tập trung. Lịch sử làm giàu 
của bọn này gắn liền với từng bước 
phát triền của chủ nghĩa thực dân 
mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ 
ở miền Nam nước ta. Lợi ích của bọn 
này gắn liền với lợi ích của đế quốc 
Mỹ và ngụy quyền. 

Đề phục vụ nhu cầu chiến tranh 
xâm lược và đội quân viễn chỉnh 
không lồ của chúng. đế quốc Mỹ đã 
sử dụng mạng lưới thương nghiệp 
và dịch vụ sẵn có và tương đổi phải 
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triền của tư sản gốc Hoa, sử dụng cả 
hoàn cảnh sinh sống tập trung của 
bọn này (chủ yếu gồm năm bang: 
Triêu-châu, Phúc-kiến, Quảng-đông; 
Quảng-tây, Hãinam với mật độ cao 
trong một khu vực nhỏ) đề động viên 
và xử lý gọn nhiều yêu cầu đột xuất 
và bí mật của chúng. Đây là thời cơ 
thuận lợi cho tư sản gốc Hoa làm giàu. 
Bọn này đã bành trướng nhanh chóng 
nhờ có lợi thế về vốn và kỹ thuật. 
Trong quá trình phát triền của chiến 
tranh xâm lược, dựa vào « viện trợ» 
Mỹ, tư sẳản gốc Hoa không chỉ mở 


- mang hoạt động thương nghiệp và 


dịch vụ, mà còn mở rộng hoại. động 
sang nhiều lĩnh vực khác. Chúng đã 
nắm giữ và kiềm soát hầu hết các vị 
trí quan trọng của nền kinh tế, đặc 
biệt là khống chế ba lĩnh vực then 
chốt : chế biến, phần phối và tín dụng. 
Đến cuối 1974, chúng kiêm soát hơn 
80% các cơ sở công nghiệp thực phầm, 
dệt, hóa chất, luyện kim, cơ khí, 
điện ; hầu như giữ độc quyền trên 
các mặt : thương nghiệp bán sỉ (10056), 
thương nghiệp bản lẻ (trên 505%), 
xuất nhập khầư (90%); chúng chủ 
động hoàn toàn trong việc thu mua 
lúa gạo và sử dụng được tới 80% tồng 
số tiền cho vay của ngân hàng toàn 
miền Nam; chúng làm chủ 42 trên 60 
công ly có tồng số thương vụ lớn 
(trên 1000 triệu đồng cũ mỗi năm) và 
luôn luôn chiếm tới 2/3 tổng số vốn 


- 


đầu tư hằng năm tại miền Nam. Chúng. 


kinh doanh nhiều ngành, nghề từ 
công nghiệp, vận tải, ngân hàng, xuất 
nhập khầu đến thương nghiệp, dịch 
vụ với mạng lưới chân rẽết ở khắp 
nơi và có một cơ chế tö chức kinh 
doanh khả chặt chẽ dựa vào fcộng 
đồng huyết thống » người Hoa, có 
những thủ đoạn và kinh nghiệm làm 
ăn buôn bán lâu đời. 


Đáng chủ ý là tư sản gốc Hoa có 
điều kiện đề bành trưởng sức mạnh 
của chúng côn là vi chúng tranh thủ 


được sự hậu thuận về chính trị kinh 


tế của My, Đài-loan, lương-cảng và 


các tập đoàn tư sản gốc Hoa ở các 
nước Đông — Nam Á. Nhất là tư sẵn 
Đài-loan giúp đỡ đắc lực cho tư sản 
gốc Hoa ở Việt-nam. Chúng đầu tư 
gián tiếp ở Việt‹nam qua khâu trung 
gian tư sản gốc Hoa, hơn là đầu tư 
trực tiếp cung cấp máy móc, giúp 
đỡ kỹ thuật, chuyên viên, chúng là 
đầu mối giao thương giữa cộng đồng 


Hoa kiều Đông— Nam Á với tư sản gốc: 


Hoa ở Nam Việt-nam, 


Vì vậy, đã xuất hiện những tên tư 
sản gốc Hoa giàu cỏ và có thế lực bậc 
nhất. Điền hình là Lý-Long-Thân có 
vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng trong 
18 cơ sở lớn như Vinatexco (dệt, 
Vinatefineo (nhuộm vải), Vicasa (sắt 
thép), Nakydaco (dầu ăn thực vậU, 
công ty bất động sản Lý-Long-Thân, 
Á châu bảo hiềm công ty, v.v. và 
trong 16 ngàn hàng như Ngân hàng 
Trung quốc (Bank of China), Ngân 
hàng quốc gia Pa-ri (Banque nationale 
de Paris), Nông doanh ngân bàng, 
Nông công thương ngân hàng, v.v. 

Đã xuất hiện những tên vua » 
như : 

® Vua » lúa gạo: Mã-Hỷ, Châu-Đạo- 

Sanh, 

“Vua ?® bột mi : La-Nghĩa, 


“Vua? sát thép phế thải chiến 


tranh : Lý-Sen, Lý-Long, Trương-Đồng- ' 


Lương, 


® Vua ? vàng: tạp đoàn Kim-thành, 

* Vua ? giấy : Thạch-Khâm, 

« Vua » bột ngọt : Đào-Mậạu, v.v. 

Và hàng nghìn những tên tư sản 
cỡ «bự 2 thuộc đủ các ngành như: 
Lưu-Trung (nhập nông cụ), Lộc-Sanh- 
Đường (hệ \hống mày xay), Tăng-Văn- 
Tài (vận tải), Trương-DĩT-Nhiên (nhập 
và sản xuất phim đồi trụy) v.v. 

Hơn 200 tên tư sản mại bản gốc 
Hoa và mấy nghìn tư sản công thương 
nghiệp góc Hoa mà giữ được những 
đầu mối kinh tế then chốt ở miền 
Nam đến mức trở thành những trung 
tâm quyền lực lớn dưới chế độ Mỹ — 
ngụy: 


Chúng kiềm sodt hầu hết các ngành 
sản xuất, đặc biệV là những ngành làm 
ra sản phầm đáp ứng nhu cầu hãng 
ngày của đại đa số nhân đân như 
gạo, sữa, dầu ăn, vải, bột mì, bột 
ngọt, vật dụng bằng ngày, v.v. Những 
gì chúng sản xuất được thì hệ thống 
tiếp vận của chúng yềm trợ tối đa đề 
sản xuất và chúng kiềm soát nhịp độ 
cũng ứng cho thị trường đề giữ giá 
và làm giá (như vải, bột mì, bột ngọt; 
hóa phầm; sát xây cất..). Những gì 
chúng không sản xuất được thì chúng 
có thê siết tận gốc bằng cách hạn chế 
việc cung cấp nguyên liệu, vật liệu 
sản xuất hay ghìm ở ngọn bằng cách 
không thu mưa, chuyên chở và phân 
phối (như xỉ-măng, đường, thuốc lá, 
đồ đùng gia đình, điện máy...). 


Chúng có khả năng (hao túng thị 
(rường uà lũng đoạn giả cả thông qua 
hệ thống xuất nhập khầu, hệ thống 
chuyền vận hàng hóa và hệ thống 
trung thương và tiều thương cũng 
gồm những người gốc [loa, một mạng 
lưới tích trữ, phân tán hàng hóa và 
thông tín kinh tế nhạy bén. Chúng có 
thề quyết định giá cả hàng hóa tàn 
gốc, nghĩa là ở giai đoạn sản xuất nhờ 
hệ thống cung ứng nguyên liệu, vật 
liệu; chúng cũng có thề quyết định 
giá cả ở giai đoạn phân phối, nhờ mối 
liên hệ mật thiết với cơ quan #viện'". 
trợ » Mỹ, nhờ khả nắng vay mượn vô 
hạn của chúng, nhờ hệ thống thu mua 
và chứyên vận đa dạng. 

Chúúg áp dụng chiến lược khuunh 
đảo lợi hại bằng nhiều thủ đoạn tỉnh 
vi: câu kết với quân đội Mỹ và với 
ngụuŸ quyền, dùng tiền mua chuộc 
mọi trung tâm quyền lực; dựa vào 
thế hậu thuẫn của nước ngoài đề gây 
áp lực kinh tế và chính trị; đưa 
người vào quốc hội và hội đồng đò 
thành bù nhìn đề giữ thế; “mua sự 
quen biết ? lâu dài đe sử dụng khi 
cần đến... Và đặc biệt là chúng khôn 
khéo đề phòng * gió đồi chiều ? : trong 
lúc chúng ủng hộ các chỉnh sách 
q chống cộng ” của Mỹ — ngụy và đặt 


quan hệ chỉnh thức với Đài-loan, thì 
chúng lại chuần bị sẵn những « đường 
dây » với Trugg-hoa lục địa. Hạ lả cờ 
thanh thiên bạch nhật xuống, chúng lại 
trương lá cờ 5 sao lên; hạ ảnh Tưởng 
thống chế xuống, chúng treo ảnh Mao 
Chủ tịch lên; mất ông thần bảo hộ 
ở Đài-bắc chúng đã có ông thần bảo 
hộ ở Bác-kinh. Sự chuyên hướng của 
chúng quả thật là mau lẹ ! 

Chúng xáu dựng một thế giới biệt lập 
trên cơ sở « huyết thống » với một kỷ 
luật nội bộ chặt chẽ, với hệ thống 
các *bang» đứng đầu là * bang trưởng» 
đề tránh sự can thiệp trực tiếp của 
chỉnh quyền bản xứ. Mỗi “bang ® có 
ngân sách riêng, có trường học, bệnh 
viện, báo chí, hội quán, nghĩa địa 
riêng. Các «ebang?® chia nhau nắm 
độc quyền một số ngành hoạt động, 

Thật là “một quốc gia trong một 
quốc gia PI Ai đã từng đi qua Chợ- 
lớn trước đây đẻêu thấy hai bèn 
đường đầy dãy những hãng xuất nhập 
- khầu, những cao ốc sang trọng đầy 
dủ tiện nghi,“những nhà hàng, tửu 
lâu đồ sộ với đủ các món sơn hào hải 
vị, những ngân hàng đủ loại của các 
tập đoàn họ Lý, họ Ngô. Và Chợ-lớn 
với tiền của và cuộc sống *nhất dạ 
đế vương » trước đây đã là nơi chứa 
chấp biết bao # áp phe » lớn, nơi đầu 
độc biết bao thanh niên, nơi hoành 
hành của biết bao Ö phản động chính 
trị, Trong khi đó thì chỉnh những 
người lao động gốc Hoa ở Chợ-lớn 
phải sống chui rúc trong những nhà ồ 
chuột, phải lao động khôổ cực đề phục 
vụ cho cuộc sống xa hoa vương giả của 
bọn tư sản. Công nhân ở những nhà 
máy Vi-ca-sa của Lý-Long-Thân hay 
Xa-da-kim của Lý-Sen... chẳng những bị 
bóc lột thậm tệ mà còn bị kim kẹp và 
đàn áp thẳng tay mỗi khi họ đấu tranh, 


* 
Sau khi miền Nam nước ta được 


giải phóng, lợi dụng những khó khăn 
chồng chết trước mát của chỉnh 


34 


quyên cách mạng, lợi dụng những 
thiếu sót, sơ hở của chinh quyền cách 
mạng trong việc quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội, bọn tư sản mại bản cùng 
gian thương lớn mà đa số là người 
Hoa đã dựa vào lực lượng hàng hóa, 
tiền, vàng, dựa vào hệ thống lũng 
đoạn, ra sức tiến hành đầu cơ, tích 
trữ, phá rối thị trường, gây tác hại 
lớn đến sản xuất và đời sống của nhân 
dân, phá hoại còng cuộc khôi phục 
và phát triền kinh tế. Hoạt động phồ. 
biến của chúng là nâng giá hàng đề 
tranh mua với thương nghiệp quốc 
doanh; phân tán, tích trữ các loại 
nguyên liệu, vật liệu, nhất là các thứ 
quý và hiếm; bản ra thị trường một 
cách nhỏ giọt với giá rất cao, thường 
xuyên nâng giá làm cho thị trường 
luôn luôn biến động. Chúng dùng các 
thủ đoạn tỉnh vi đề mua chuộc, hối 
lộ cân bộ nhằm moi rút vật tư, hàng 
hóa trong các xí nghiệp quốc đoanh, 
trong các kho của Nhà nước, dùng 
nguyên liệu, vật liệu của Nhà nước 
cung cấp đề làm hàng lậu, trốn thuế. 
Chúng còn tÔ chức sản xuất và lưu 
thông các loại hàng giả (kề cả thuốc 
chữa bệnh, thực phầm...), tô chức một 
mạng lưới tung tin gây hoang mang, 
tác động mạnh vào tâm lý người tiêu 
thụ, tạo ra tỉnh trạng khan hiếm giả tạo 
trên thị trường đề đầy giá lên cao. 
Chúng hoạt động mạnh trong các lĩnh 
vực thương nghiệp, vật tư, giao thông 
vận lai và một số ngành công nghiệp. 
Đáng chú ý là nhiều tên còn giữ mối 
liên hệ với bọn phản cách mạng hiện 
hành. bản mưu tính kế hoạt động 
chống phá chính quyền cách mạng, tỗ 
chức những cuộc vượt biên trái phép. 


Điền hinh là tập đoàn Khánh-Phong 
do Hứa-Quang (tự Hứửa-Kiên-Thủy) 
quan lý, vốn trên ba tỷ đông. gòm 
Tỏng đại lý bột ngọt, Xưởng sản xuất 
bột ngọt Vifoneo, Xưởng mỉ ăn liền 
Sàm-Hoa ; tập đoàn Đào-Màu. vốn trên 
một tỷ đồng, gồm Hãng nhập khẩu 
sữa bột SNOW, nhà kho, nhà máy sẵn 
xuất bột ngọt Naboco; tập đoàn La- 


Quang, Huỳnh-Thế-Úng với công ty 
vàng Kim-Thành và Xương-Hưng; 
tập đoàn Trựơng- Đông - Lương, 
Trương-Thuận-Yến nấu cán sát và sắt 
thép phế thải; 3 tập đoàn Du-Miên, 
Kha-Tư-Xan, Kha-Tư-Hiền buôn sắt 
thép phế thải; tập đoàn V, Cao-Đơn 
buôn phụ tùng xe ; tập đoàn La-Thanh- 
Nghệ buôn thuốc tây, v.v. Mỗi tên 
có số vốn từ 500 triệu đồng trở lên. 
Những tên tư sản này làm giàu trên 
xương máu và đau khô của nhận dân, 
bóc lột thậm tệ còng nhân, lao động, 
kề cả công nhân, lao động gốc Hoa. 


* 


Muốn khôi phục và phát triền kinh 
tế, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
không thề không xóa bỏ giai cấp tư 
sắn mại bản, không thề không tiến 
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thường nghiệp tư bản tư doanh, 
dù là của người Hoa hay người Việt, 
Đó là một quy luật mà nước nào đi 
lên chủ nghĩa xã hội cũng phải theo. 
Căn cử vào tình hình thực tế ở miền 
Nam Việt-nam và cũng xuất phát tử 
truyền thống nhân nghĩa của nhân 
dân ta, chúng ta đã thí hành một 
chính sách xóa bỏ và cải tạo hết sức 
nhân đạo. Chúng ta chỉ xóa bỏ hệ 
thống kinh tế lũng đoạn của giai cấp 
tư sẵn kề cả tư sản gốc Hoa, xóa bỏ 
lối kinh doanh tư bản chủ nghĩa của 
họ, 

Đối với tư sản mại bản, chúng ta 
tước đoạt tài sẵn gồm có tư liệu sản 
xuất, phương tiện kinh doanh, nhưng 
vẫn đề lại cho họ đủ phương tiện 
sinh sống và lự cải tạo mình. Chúng 
ta lại phân rõ loại đầu số và loại liên 
quan, loại chủ và tay chân, bản thân 
tên tư sản và gia đình. Số người có 
trình độ khoa học kỹ thuật vẫn có 
thê được sử dụng lại ở cơ sở sản xuất 
cũ, họ có điều kiện đề lao động, góp 
phần khôi phục và phát triền kinh tế, 

Đối với tư sản thương nghiệp, chúng 
ta mua lại tư liệu kinh doanh và hàng 


hóa của họ với giá phải chăng, giúp 
họ dùng tài sẳn và sức lao động góp 
phần xây dựng đất nước, qua đó mà 
Lự cải tạo thành người lao động. Ngay 
đối với những kẻ đã từng tác oai tác 
quải trên thị trường, chúng ta cũng 
thành thật giúp đỡ họ tự cải tạo thành - 
người mới. Họ và gia đình họ đền 
được đối xử tốt. Không hề có chuyện 
“cướp đoạt tài sản của người Hoa ®, 
“bắt giam, giết và đánh bị thương » 
như nhà đương cục Trung-quốc bịa 


đặt, 


Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
ở miền Nam Việt-nam đã và đang 
đem lại những kết quả tốt đẹp cho 
đời sống của nhân dân lao động, 
trong đó có nhàn dàn lao động người 
Hoa. Trước đày, người lao động góc 
Hoa đã phải sống những ngày đau 
khỏ, tủi nhục dưới ách Mỹ — ngụy ; 
giống như toàn thề nhân đâần Nam 
Việt-nam, họ bị bóc lột thậm tệ bởi 
chính giai cấp tư sản người Hoa. Sau 
ngày giải phóng, từ địa vị kẻ. nô lệ 
họ đã trở thành người làm chủ tập 
thẻ cùng với toàn dân. Họ đã tham 
gia đầy đủ cuộc bầu cử Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp, nhiều 
người đñ trúng cử đại biều. Chính 
quyền cách mạng đã giải quyết từng 
bước nhà ở cho người Hoa nghèo, đã 
súp Xếp công ăn việc làm cho hàng 
vạn người Hoa thất nghiệp. Những 
trường học, những bệnh viện do Nhà 
nước quản lý, những cửa hàng quốc 


doanh mở cửa thay cho cửa hàng của 


tư sản ở ngay Chợ-lớn phục vụ ai 
nếu không phải là phục vụ người Hoa 
chiếm số đông dân ở đây 2 Biết bao 
đồi thay đã đến với đồng bào người. 
Hoa. Họ đã thấy giá trị cuộc sống yên 
vui ngày nay trong đại gia đình xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. Ngay những 
người tư sản biết lẽ phải cũng tiếp 
thu cải tạo; nhiều người đã chuycn 
sang sản xuất. 

Chỉ có bọn tư sản phản động quen 
sóng trên Kương máu của người khic, 
đã từng càu kết với bọn đế quốc và 
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ngụy quyền mới chống lại công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa một cách 
quyết liệt. Chúng giở mọi thủ đoạn 
đề trốn tránh cải tạo. Nhiều tên phản 
tán, cất giấu tài sản, không chịu kê 
khai số sách, không chịu đi sản xuất, 
tổ chức những cuộc vượt biên trải 
phép... Những hoạt động đó của chúng 
không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với giai 
cấp tư sản là một cuộc đấu tranh 
giai cấp quyết liệt. Điều đáng ngạc 
nhiên là những người tự xưng là xã 
hội chủ nghĩa ở Bắc-kinh lại tiếp tay 
cho chúng, giúp chúng tô chức câ một 
mạng lưới chống công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. Những 
tư sản đang đươc cải tạo, Bác-kinh 
gọi là « nạn kiều »; những tài sẳn của 
chúng được Nhà nước xã hội chủ nghĩa 


ÁN 
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trưng mua, Bác-kinh gọi là « bì cướp 
đoạt » ; những người được chuyền 
sang sản xuất, Bắc-kinh gọi là * bị xua 
đuôi. Lễ nào làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa mà lại phải dừng lại trước 
đống của cải của tư sẵn ? Lẽ nào cải tạo 
xã hội chủ nghĩa mà lại phải chữa tư 
sản người Hoa ra, và hề đụng đến là 
Bác-kinh nồi giận, la lối và vu cáo? 
Lẽ nào Chợ-lớn vẫn cứ là một «tô 
giới », một *Hương-cẳng » giữa lòng 
một nước xã hội chủ nghĩa ? 


_ Chúng tôi xin hỏi: hùng hồ đứng 


ra bảo vệ những tên đại tư sẵn mại 
bản gốc Hoa vốn là “thần dân » của 
họ Tưởng và tay sai của đế quốc Mỹ 
tại Chợ-lớn chống lại công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, nhà đương cục 
Trung-quốc đứng trên-lập trường của 
giai cấp nào ? 


N. 


NHỮNG BƯỚC ĐI IÊN CHỦ NGHÍA XÃ HỘI 
(ỦA TỈNH GIAIAI—(ÔNGIUM — 


NĂM VINH 


Phó bí thư tĨnh ủu Gia-lai — Công-tum 


IA-LAI — Công-tum là cửa ngõ phia 
bắc Tây-nguyên, có hàng trăm 
ki-lômét đường biên giới với Lào 
và Cam-pu-chia, là đầu nguồn của 
nhiều sông lớn chảy về ba nước 
Đông-dương, là nơi gặp nhau của các 
con đường từ miền Nam ra, từ miền 
Bắc vào, từ dưới biên lên, từ biên 
giới phía tây xuống. Đày cũng là căn 
cứ địa vững chắc của nhân dân ta 
trong hai cuộc kháng chiến chống đế 
quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Gia-lai — 
Công-tum có gần 2,5 triệu héc-ta đất 
tự nhiên, trong đó có gần 80 vạn héc- 
ta đất nông nghiệp, gần 1,5 triệu héc- 
ta đất rừng. Trong lòng đất có thề có 
nhiều loại khoáng sản. Rừng Gia-lai — 
Công-tum có nhiều: gỏ quý, nhiều 
chim thú quý, nhiều dược liệu quý. 
Hằng năm có thê khai thác hàng triệu 
mét khối gỗ tốt và hàng nghìn tấn 
các loại lâm sản khác. Gia-lai — 
Công-tum có nhiều đổi núi, đồng 
thời có nhiều vùng bằng phẳng 
rộng lớn, đất đai phì nhiêu, liên 
khoảnh, rất thuận tiện cho việc bó 
trí những vùng chuyên canh lớn, tập 
trung. Với đất đai màu mỡ và thời 
tiết, khí hậu thịch hợp, hằng năm Gia- 
lai — Công-tum có thể sản xuất ra 


nhiều sản phầm (cao-su, cà-phê, chè, 
bông, đỗ tương, đường lạc, vừng, 
v.v.) làm nguyên liệu cho công 
nghiệp trong nước và hàng hóa cho 
xuất khẩu. 

Nguồn nước ở Gia-lai — Công-tum- 


- đồi dào. Những khe suối của các nhánh 


lớn các con sòng Xê-san; Ba, Ay-un, 
la-drăng. la-lốp, v.v. có khả năng 
tạo ra một mạng lưới thủy lợi dày 
đặc, đủ tưới khoảng 30 vạn đến 50 
vạn héc-ta cây trồng (lúa và cây còng 
nghiệp, màu). Ngoài ra còn cỏ nhiều 
đảm hò và nguồn nước ngầm chưa 
khai thác. 

Khi hậu Gia-lai — Công-tum về căn 
bản là khi hậu nhiệt đới, nhưng do 
sự chỉ phối của địa hình và độ cao, 
cho nên tỉnh này có nhiều vùng khi 
hậu đa dạng. Thời tiết thay đổi theo 
đặc điềm địa hình của từng vùng khác 
nhan, có khi hậu tây Trường-sơn 
(chị ảnh hưởng của chế độ gió 
mùa lây nam), đông tây Trường-sơn 
(chịu ảnh hưởng của hai chế độ gió 
mùa đông nam và tây nam), có khí 
hậu của miền öỏn đới, cận nhiệt đới 
và cận lục địa, mắt lạnh quanh năm, 


- thích nghỉ với một tập đoàn cây trồng 


phong phú mà nhiều nơi ở vùng nhiệt 


27 


đởi không cớ. Biên độ nhiệt độ ngày 
đêm chênh lệch từ 12°C đến 18C 
thích hợp với việc tích lũy đường, 
bột, tính đầu cho một số cây trồng và 
tích lũy mỡ, làm sữa của gia súc. 
Hằng nĩm, Gia-lai — Công-tưm có 
hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng õ 
đến tháng 10, chiếm 905% tông lượng 
mưa cả năm. Lượng mưa trung bình 
cả năm từ 1.800 đến 2.400 mi-li-mét, 
rãt thuận lợi cho việc phát triền nhiều 
loại cây trồng và tăng vụ, nhưng mùa 
mưa cũng là mùa phát sinh sâu bệnh, 
phá hoại mùa màng và dịch bệnh gia 


súc. Mùa khô kéo đài 6 tháng, lượng 


bốc hơi cao. từ 800 đến 900 mi-li-mét, 
gày khó khăn cho sản xuất vụ đông — 
- xuân vì thiếu nước, nhưng thuận lợi 
cho việc bảo quản giống, thu hoạch 
và chế biến nông sản. 

Thời tiết, khí hậu Gia-lai — Công- 
tum nói chung khò và mát, không có 
gió bão, sương muối, rất thuận lợi 
cho việc phát triền các loại cây trồng 
và chăn nuôi. : 

Trong tỉnh hiện nay có 56 vạn dân 
với 10 dân tộc anh em, tử lâu đời có 
truyền thống đoàn kết, chung sống 
hòa thuận, rất cần củ và sáng tạo 
trong lao động, có tỉnh thần yêu nước 
nông nàn. 

Trong bai cuộc kháng chiến chỏng 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân 
dân các dân tộc ở Gia-lai — Công-tum 
một lòng tin yêu Bác Hồ, tuyệt đối 
nghe theo lời Đẳng, đoàn kết gắn bó 
với nhau, anh dũng kiên cường đấu 
tranh cách mạng, đã lập nên những 
chiến công lừng lẫy ở An-khê, Plây- 
me, Sa-thầy, v.v... và sẳản sinh cho đất 
nước những người con ưu tú như 
anh hùng Núp, anh hùng Kpa Klơng, 
_ anh hùng Y Buông, v‹v... 

Điều kiện tự nhiên thuận lợi, tiềm 
năng kinh tế to lớn, tình đoàn kết, 
tỉnh thần cần cù, sáng tạo của nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh là những 
_ yếu tố rất cơ bản đề Gia-lai — Công- 
tum tiến nhanh tới ấm no hạnh phúc. 
Nhưng nhân đân các dân tộc anh em 
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vẫn bị đói khô, cơm khòng đủ ăn, áo 
không đủ mặc, bị bệnh tật không có 
thuốc uống, trình độ văn hóa, khoa 
học còn quá thấp, 95%số đân mù chữ. 
Trình độ sản xuất của nhân dân còn 


thô sơ (chủ yếu là du canh, phát, đốt, 


chọc, tỉa). Nguyên nhân cơ bản là do 
bọn đế quốc thay nhau áp bức, bóc lột, 
kìm hã¡n. Chúng chỉ ra sức bắt phu, 
bắt lính, truyền giáo và tìm mọi 
cách chia rẽ, duy trì mọi phong tục 
tập quán lạc hậu. Mặt khác, trong 
mãy chục năm chiến tranh, Gia-lai — 
Công-tum là địa bàn chiến lược, bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, đời sống 
của nhân dân các dân tộc càng gặp 
nhiều khó khăn. 


* 


Sau khi cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước giành được thẳng lợi 
hoàn toàn, sự nghiệp cách mạng của 
nhân dân ta bước sang giai đoạn mới, 
cả nước đi vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Căn cứ vào hoàn cảnh cụ 
thẻ của địa phương. Tỉnh ủy chúng 
tôi đã xác định nhiệm vụ trang 
tàm trước mắt của tỉnh nhà về kinh 
tế là khai hoang, xâu dựng cảnh đồng, 
làm thủu lợi, định canh định cư; ra 
sức phát triền sản xuất nông nghiệp, 
bảo dẫn lương thực tại chỗ, chăm lo 
đời sống quần chúng, đặc biệt là đời 
sống đồng bào các dân tộc thiều số. 

Đề thực hiện nhiệm vụ trung tâm 
này, cuối năm 1975, Tỉnh ủy chúng tôi 
quyết định mở chiến địch khai hoang 
€ 100 ngày, 23.000 héc-ta ? với phương 
châm « chỗ dễ, có nước làm trước »®, 
lấy lao động thủ công làm chính, lực 
lượng tại chỗ là chủ yếu kết hợp với 
lực lượng chung của huyện, fĨnh và 
quân đội, bằng hình thức tỗ chức công 
trường thủ công, có lục lượng thanh 
niẻn xung kích tập trung làm nòng 
cốt. Đến nay, trong toàn tỉnh đã hình 
thành các khu vực định canh định 
cư göòm 117 điềm với quy mô mỗi 


* 


điềm từ 300 đến 500 héc-ta, điềm nhỏ 
cũng có hàng chục héc-ta, nâng điện 
tích các khu vực định canh định cư 
từ 17.000 héc-(ta cuối năm 1975 lên 
60.000 héc-ta đầu năm 1976, Nạn đói 
truyền kiếp đã căn bản được giải 
quyết, 20 vạn người đã thoát khỏi 
nạn đói do chế độ cũ đề lại. Đại đa 
số nhân dân đã có công ăn việc làm. 
Đời sống từng bước được cải thiện. 
Năm 1977 đã có hàng vạn tấn lương 
thực bán cho Nhà nước. Tổng sản 
lượng lương thực từ 7 vạn tấn năm 
1975 tăng lên 17 vạn tấn năm 1977, và 
nhân dân trong tỉnh đang phấn đấu 
đề đạt 23 vạn tấn năm 1978, Đây là 
một bước chuyền biến có ý nghĩa 
lịch sử đối với đời sống đồng bào 
các dân tộc ở Gia-lai — Công-Ium, vì 
từ bao đời nay hằng năm nạn đói 
kéo dài từ 4 tháng trở lên lại đe dọa 
cuộc sống của họ. 

Tỉnh ủy chúng tôi còn sớm xác 
định 4 thế mạnh của tỉnh đề kịp thời 
phát huy những tiềm năng kinh tế to 
lớn phục vụ đắc lực sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là thế mạnh 
về nghề rừng, cây công nghiệp, chăn 
ñuôi, cây lương thực và thực phầm. 
Trước hết tỉnh chúng tôi tập trung 
sức khai hoang, làm thủy lợi đề trồng 
cây lương thực, khắc phục nạn đói 
và làm bàn đạp đề nhanh chóng phát 
huy các thế mạnh của tỉnh nhà. 


Bên cạnh ahững công việc trước 
mắt mà trung tâm là tích cực giải 
quyết đời sống cho quần chúng, tỉnh 
chúng tôi đã bước đầu chú trọng đến 
phương hướng lâu đài, tạo cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. 
Mặc dù lực lượng cắn bộ khoa học 
kỹ thuật quả thiếu, chúng tôi đã kiên 
quyết dành phần lớn cần bộ và công 
nhân kỹ thuật tập> trung xây dựng 
những công trường thủy lợi, các xí 
nghiệp cơ khi, các đội quy hoạch nông 
nghiệp, trạm nông hóa thồ nhưỡng, 
đội thi công cơ giới nông nghiệp, 
mạng lưới cung ứng vật tư nông 
nghiệp xuống tận huyện, trại giống 


heo, bồ, trạm thú y. xưởng sửa chữa 
cơ khi, trại giống lúa, trại dâu tầm, 
trại bông, vườn ươm cây ăn quả,v.v.. 
Những cơ sở này tuy mới được xÂy 
dựng và còn yếu kém; nhưng đây là 
những vốn quý ban đầu đề phục vụ 
cho công cuộc phát triền nông nghiệp 
toàn điện. Ngoài ra tỉnh chúng tôi đã 
xây dựng được 19 nông trường (cao- 
su, cà-phê, chẻ, mía, bỏ, v.v. ) Ở các 
địa bàn trong tỉnh (12 nông trường 
thuộc ty nông nghiệp và 7 nông trường 
quân đội). Một số nông trường đã góp 
phần tích cực vào công tác định canh 
định cư đồng bào các dân tộc, đồng 


sbào ở miền xuôi lên xây dựng vùng 


kinh tế mới, phát huy vai trò trung 
tâm của cả vùng kinh tế mới. Đội ngũ 
công nhân nông nghiệp đến nay đã 
có trên 1 vạn người (chưa kề nông 
trường quân đội có hàng vạn chiến 
s”). 


Nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách 
mạng đã giành được, bảo vệ công cuộc 
phát triền kinR tế, văn hóa, giữ gìn 
an nỉnh chính trị và trật tự xã hội của 
tỉnh chúng tôi cũng khá nặng nề. 
Trong hơn bốn vạn quân ngụy tan 
rã tại chỗ, một số không chịu cải tạo 
có những lành động gây rối; bọn 
Fulro trà trộn trong dân lén lút hoạt 
động phá hoại, bọn phản động bên 
trong câu kết với bọn phản động bên 
ngoài chống phá ở một số nơi. Chúng 
tôi đã phát động và tồ chức quần 
chúng kết hợp với lực lượng vũ trang 
truy quét địch, nhanh chóng ồn định 
tình hình, giữ vững trật tự an ninh, 
bảo vệ tốt vùng biên giời phía tây, 
phát huy khí thế cách mạng của quần 
chúng đầy mạnh sản xuất. 

Trên lĩnh vực văn hóa giáo dục, 
đến nay tỉnh chúng tôi đã căn bản 
thanh toản nạn mù chữ ở )ửa tuôi từ 
18 đến 40, và đang tiếp tục thanh 
toán ở các lứa tuôi khác, mở rộng 
mạng lưới bỏ túc văn hóa, xây dựng 
hệ thống trường phö thêng cấp Í đèn 
tận xã. Hệ thống y tế đã xuong đến 
xã. Một số nơi đã có giếng nước, nhà 


29 


tầm. Tỉnh chúng tôi đã xây đựng được 
8 trưởng vừa học vừa làm với hàng 
nghìn học sinh, nhằm nhanh chóng 
đào tạo đội ngũ cán bộ người địa 
phương. Có hàng chục trường đào tạo 
cần bộ kỹ thuật, nghiệp vụ trung cấp, 


sơ cấp, đảo tạo công nhân kỹ thuật. - 


Hãng năm đã có hàng nghìn người 
ra trường về phục vụ các cơ sở kinh 
doanh, sản xuất và về công tác ở các 
huyện. xã, góp phần đưa những kiến 
thức văn hóa, khoa học kỹ thuật về 
các buôn làng xa xôi ở trong tỉnh. 

Qua Đại hội Đẳng ở các cấp, các 
tò chức Đảng đã được nâng cao một 


bước về tính chiến đấu và năng lực - 


lãnh đạo. Việc bầu cử Quốc hội, Hội 
đồng nhân đân các cấp... đã có tác 
dụng' phát huy quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng. Các đại hội Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Hội pHụ nữ, 
Mặt trận đã chỉ ra được những phương 
hướng hoạt động thích hợp đề đầy 
mạnh công tác vận động quản 
chúng. 

Những thành quá bước đầu đạt 
được trong 3 năm qua tuy chưa nhiều 
nhưng rất quan trọng. Đó là do, dưới 
ảnh sáng đường lối, chính sách 
đúng dắn của Trung ương Đảng, đăng 
bộ tỉnh chúng tôi đã đánh giá đúng 
thuận lợi, khó khăn, chỗ mạnh chỗ 
yếu của địa phương mình và xác 
định đúng nhiệm vụ trọng làm cấp 
bách, đồng thời có biện pháp tích cực 
chỉ đạo thực hiện. Chúng tôi hết sức 
coi trọng việc phát huy ý chí kiên 
cường cách mạng, niềm tin tưởng 
tuyệt đối của đồng bào các dân tộc 
đỏi với Bác Hồ, với Đẳng, phát huy 
tỉnh đoàn kết, thương yêu đùm bọc 
lắn nhau giữa đồng bào các dân tộc, 
tăng cường sự giúp đỡ lẫn nhau trong 
sản xuất, xây dựng giữa người miền 
nủi và người miền xuôi, người sinh 
sống lâu năm ở địa phương và người 
mới đến, nhằm tạo nên một sức mạnh 
vừng chắc đ&đi từ không đến có, từ 
nhỏ đến lớn và tiến nhanh lèn chủ 
nghĩa xã hội. 


` 
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Gia-lai — Công-tum đi lên sản xuất 


lớn xã hội chủ nghĩa từ một nền sản 


xuất hết sức nhỏ bé (du canh du cư); 
tuy có tiềm năng kinh tế to lớn, 
nhưng lại rất thiếu lao động và vật 
tư, thiết bị. Do đó tìm cho ra những 
biện pháp, hình thức thích hợp trong 
từng bước đi lên đề có thề khai thác 
đấn mức cao nhất những nhân tố thuận 
lợi, những thế mạnh uốn có, hạn chế 
uà khắc phục những khó khăn trước 
mắt, là điều kiện hết sức quan trọng 
đối uởi chúng tôi. Yêu cầu cấp bách 


trước mắt đối với chúng tôi là phải 


làm tốt công tác định canh định cư 
cho đồng bào các dân tộc. Muốn vậy, 
biện pháp quan trọng nhất là phải 
khai hoang, xâu dựng cảnh đồng, làm 
thủu lợi, tạo ra ruộng đất định canh, 
và có định canh mới có điều kiện đề 
định cư, ngược lại có định cư mới 
định canh và thâm canh tốt. Kinh 
nghiệm trong thời gian qua cho thấy 
lồ chức công trường thủ công khai 
hoang, làm thủy lợi là một hình thức 
thích hợp đề đây mạnh tốc độ khai 
hoang, tạo nguồn nước. định canh, 
định cư. Chúng tôi đã tồ chức được 
117 công trường, tạo thành phong 
trào quần chúng khai hoang, làm thủy 
lợi sôi nồi. Công trưởng thủ công của 
huyện kbai hoang hàng trăm héc-ta, 
huy động hàng nghìn người, có quy 
mô lớn về nhiều mặt. Công trường thủ 
công của xã thường khai hoang vài 
chục héc-ta và chỉ làm một số việc 
nhất định. Công trường thủ công kết 
hợp được ba yếu tố: Đảng lãnh đạo, 
quần chúng làm chủ tập thề và Nhà. 
nước quản lý. Đoàn thanh niên cộng 
sản đã phát huy vai trò to lớn 
của mình bằng cách tô chức các đội 
thanh niên xung kích của xã, của 
huyện đến lao động ở các công trường. 
Toàn tỉnh đã huy động được 4 vạn 
thanh niên xung kích. Hình thức công 
trường thủ công đã kết hợp tốt tỉnh 
thần tự lực tự cường của nhân dân 
với sự giúp đỡ của Nhà nước, kết hợp 
chặt chẽ giữa sản xuất và học tập 


( 


nhằm nâng cao trình độ văn hóa và 
kỹ thuật cho những người lao động, 


góp phần đầy mạnh quá trình phân, 


công lao động mới ở nông thôn, tạo 
ra lực lượng sẵn xuất mới là đồng 
ruộng và những người lao động có kỹ 
thuật, đồng thời đầy mạnh quá trình 
xã hội hóa các tư liệu sản xuất chủ 
yếu, thúc đầy nhanh sự hình thành 
các điềm dân cư và các Hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp. Công trường 
thủ công còn góp phần đầy nhanh sự 
nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa phát. 
triền. ˆ 


Thực tế cho thấy, không ngừng 
phát triền lực lượng sản xuất, nhất là 
tích cực xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật, đồng thời tiến hành cải tạo quan 
hệ sản xuất cũ, ra sức xây dựng quan 
hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa là 
điều kiện bảo đảm định canh định cư 
vững chắc đề tiến lên chủ nghĩa xã 
hội. Vì vậy, một đòi hỏi khách quan 
đối với tỉnh chúng tôi là phải sớm 
xây dựng nhiều loại hình mắu của 
con đường tập thề hóa, thích hợp với 
những đặc điềm cụ thề của từng vùng 
dân cư khác nhau. Qua tô chức chỉ 
đạo làm thử ở các xã : Nam, Bơ-ngon, 
Đác:la, Đắc-tơ-can, Diên-bình, chúng 
tôi đã bước đầu tìm được những hình 
thức thích hợp đề tồ chức làm ăn tập 
thê, phát triền sản xuất theo hướng 
tiến lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Những xã này đều được xây dựng 
trên cơ sở đã tạo ra được ruộng đất 
định canh (trồng lúa nước và các cây 
khác) và tiến hành định cư tốt, nhưng 
có sự khác nhau về quy mô, trình độ 
tồ chức sản xuất và cách ăn chia 
phân phối. Thật ra, sự khác nhau này 
chỗ yếu là do trình độ quản lý của 
cần bộ và trình độ phát triên lực 
lượng sản xuất. Nếu nâng cao được 
hai mặt cơ bẳn này thì có thề nhanh 
chóng xóa bỏ được sự khác nhau đó, 
tiến thẳng lên hợp tác xã bậc cao. 
Hơn nữa, ở tỉnh chúng tôi có điều 
kiện thuận lợi là ruộng đất, trâu bò, 
công cụ đã là tư liệu sản xuất của 


tập thể, không phải chia hoa lợi cho 
ruộng đất, và đồng bào các dân tộc 
có thói quen làm ăn tập thề, trình độ 
canh tác giống nhau, việc ăn chia 


-Ö eòn có tính chất cộng đồng. Những 


hình thức tồ chức nói trên cộng với 
điều kiện thuận lợi sẵn có, với đất 
đai phong phú cho phép chúng tôi 
tiếp nhận một khối lượng lớn sức laò 
động ở các nơi khác đến đề phát 
triền sắn xuất, mở rộng quy mô làm 
ăn tập thề, nâng cao trình độ về quan - 
hệ sản xuất. Thực t6- chứng mỉnh 
rằng : nếu chỉ riêng số người lao động 
it ổi của đồng bào các dân tộc, không 
có thêm sức lao động ở các nơi khác 
đến thì không thề nhanh chóng khai 
thác được những thế mạnh của địa 
phương, phát triền lực lượng sản 
xuất, xây dựng và củng cố quan hệ 
sản xuất mới Vì thế, qua những kinh 
nghiệm và những kết quả bước đầu 
thu được, chúng tôi chú trọng tổ chức 
những hợp tác xã sản xuất nông nghiệp 
gồm đồng bào các đân tộc thiều số 
và đồng Bào Kinh đoàn kết với phau 
xây dựng cuộc sống mới về vật chất 
cũng như tỉnh thần, như các hợp tác 
xã Đắc-la, Diên-bịnh, v.v. Ngoài ra, 
đối với các điềm dân cư nằm trong 
phạm vi của nông trường, lâm trường, 
chúng tôi chủ trương định cư ngay 
tại chỗ và tổ chức dân ở đó thành 
những đơn vị sẳn xuất của nông 
trường, làm trường. 


Muốn đi từ không đến có, tiến 
nhanh, tiến mạnh thì việc lãnh đạo, 
chỉ đạo phải rất sâu sát, cơ quan 
lãnh đạo, chỉ đạo phải bám điềm, tạo 
hình mẫu đề cán bộ đến học rồi về 
làm, đồng thời tập trung sức, kiên 
quyết đứt điềm, bảo đảm tính cân 
đối và chủ động, tạo ra sự cân đối 
trong quá trình làm. Nếu chỉ tính 
toán chỉ }i không dựa vào ý chí cách 
mạng tiến công và sức mạnh của quần 
chúng. thì khòng đám làm. Mạnh dạn 
làm thì sẽ tạo.ra sự cân đối. Chẳng 
hạn, nếu không mạnh đạn làm hàng 
chục công trình thủy lợi đi đôi với 
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tầm. Tỉnh chúng tôi đã xây đựng được 
8 trường vừa học vừa làm với hàng 
nghin học sinh, nhằm nhanh chóng 
đào tạo đội ngũ cán bộ người địa 
phương. Có hàng chục trường đào tạo 
cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ trung cấp, 


sơ cấp, đào tạo công nhân kỹ thuật. - 


"Hằng năm để có hàng nghìn người 
ra trường về phục vụ các cơ sở kinh 
doanh, sản xuất và về công tác ở các 
huyện, xã, góp phần đưa những kiến 
thức văn hóa, khoa bọc kỹ thuật về 
các buôn làng xa xôi ở trong tỉnh. 

Qua Đại hội Đẳng ở các cấp, các 
tồ chức Đảng đã được nâng cao mội 
bước về tỉnh chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo. Việc bầu cử Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân các cấp... đã có tác 
dụng' phát huy quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng. Các đại hội Công 
đoàn, Đoàn thanh niên, Hội pHụ nữ, 
Mặt trận đã chỉ ra được những phương 
hướng hoạt động thích hợp đề đầy 
mạnh công tác vận động quàn 
chúng. | 

Những thành quá bước đầu đạt 
được trong 3 năm qua tuy chưa nhiều 
nhưng rất quan trọng. Đó là do, dưới 
ảnh sảng đường lối, chính sách 
đúng dắn cửa Trung ương Đảng, đẳng 
bộ tỉnh chúng tòi đã đánh giá đúng 
thuận lợi, khó khăn, chỗ mạnh chỗ 
yếu của địa phương mình và xác 
định đúng nhiệm vụ trọng tâm cấp 
bách, đồng thời có biện pháp tích cực 
chỉ đạo thực hiện. Chúng tôi hết sức 
coi trọng việc phát huy ý chỉ kiên 
cường cách mạng, niềm tin tưởng 
tuyệt đối của đồng bào các dân tộc 
đõi với Bác Hồ, với Đảng, phát huy 
tỉnh đoàn kết, thương yêu đùm bọc 
lắn nhau giữa đồng bào các dân lộc, 
tăng cường sự giúp đỡ lăn nhau trong 
sản xuất, xây dựng giữa người miền 
núi và người miền xuôi, người sinh 
_ sống lâu năm ở địa phương và người 
mới đến, nhằm tạo nên một sức mạnh 
vững chắc đầđi từ không đến có, từ 
nhỏ đến lớn và tiến nhanh lên chủ 
nghĩa xã hội. 
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Gia-lai — Công-tum đi lên sản xuất 


lớn xã hội chủ nghĩa từ một nền sản 


xuất hết sức nhỏ bé (du cạnh du cư) 
tuy có tiềm năng kinh tế to lớn, 
nhưng lại rất thiếu lao động và vật 
tư, thiết bị. Do đó tìm cho ra những 
biện pháp, hình thức thích hợp trong 
từng bước đi lên đề có thề khai thúc 
đến mức cao nhất những nhân tố thuận 
lợi, những thế mạnh ổn có, hạn chế 
uà khắc phục những khỏ khăn trước 
mắt, là điều kiện hết sức quan trọng 
đối uới chủng tôi. Yêu cầu cấp bách 


trước mắt đối với chúng tôi là ph 


làm tốt công tác định canh định ‹‹ 
cho đồng bào các dân tộc. Muốn v.-. 
biện pháp quan trọng nhãt là ¡.. 
khai hoang, xâu dựng cánh đồn, - 
thủy lợi, tạo ra ruộng đất định... 
và có định canh mới có điều :'.. 
định cư, ngược lại có định .- 
định canh và thâm canh t... 
nghiệm trong thời gian qua ‹ 

lồ chức công trường thủ ‹. 
hoang, làm thủy lợi là mì. 

thích hợp đề đầy mạnh :. 

hoang, tạo nguồn nưỏ‹. 

định cư. Chúng tôi dù to 
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trào quần chúng khai nụ 

lợi sôi nồi. Công trư-. 

huyện kbai hoang Ì.. 

huy động hàng n+°:! 

mô lớn về nhiều :¡.: 

công của xã thư-‹›. 

chục héc-tla và chỉ! 

nhất định. Còrø '* 

hợp được ba vì 'C 

quần chúng làn: 

nước quản lý. ˆ 

sản đã phát 

của mình bì: 

thanh niên x.. 

huyện đến !:... 

Toàn tình dỏ:.. 

thanh niên xin 

trường thủ cc 

thân !° 

Với 
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sẽ ,o Giia-lai — Công+4um đuồi kịp 
dọ phát triên chung của cả nước, 
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KD đu 2o a; thi cần phải mau chóng xúp dựng 
¬c lượng sản xui cho cân đối với 


lũ: lổ Sốc, ./vơng hướng nhiệm vụ đã đẻ 
1E tL tế 

thà. 1t - Trước hết là vấn đề sức người. 
tIẾI 2z: mm _. tiia-lai = Cóng-tum cần có khối lương 
Xhữn :  : lớn sức người đề khai thác những thế 
tỜI œ + ranh về kinh tế của minh Nguồn sức 
đm. <zt người nay bao gồm dán địa phương. 
khứ= +. vị "dân các tỉnh đươc điều đến và lực 
CÔ SE rêc . 1 lương bộ đội xây dựng kinh tế. Với 
tổ -ng- . y khối lượng sức người lớn như vậy, 
phái s«. 9 chúng tồi phải tổ chức lãnh đạo thống 
chỗ +s_ _ ò 1 nhất, chặt chẽ và phán bố móit cách 
can ® ::# hợp lý theo phương hướng sản xuất 
lƯƠNG œ -Òỗ và quv hoạch chung của tỉnh. Vấn đề 
ha: m.. -1D _ này cần được đátra ngay từ đâu mới 
chưa ø. ch đc tranh được tỉnh trang xáo tron, ảnh 
ti .. 141 huởng đến sản xuất cũng như đời sống 
B „ ¡ văn cua nhân dân. Viéc phán bố lao đang 


- tum khóng đúng sẻ dán tới việc đảo lớn 
1 “Ung _ ngarh nghẻ, thay đói khu vực cư trú, 


khai hoang, xây dựng cánh đồng thì 
huyện Đắc-tô không thê tạo ra sự cân 
đối giữa đất và nước, tạo ra một diện 
tích đất định canh rộng hàng nghìn 
héc-ta được. 


Trong quả trình lãnh đạo, chỉ đạo 
phong trào ở địa phương, chúng lồi 
hết sức coi trọng bảo đảm sự đoàn 
kết nhất trí từ trên xuống dưới. Nếu 
- không có sức mạnh đoàn kết nhất trí 
thì không làm nồi hoặc không dâm 
làm, nhất là những công việc mới mẻ, 
khó khăn, phức tạp- Nhờ có sự đoàn 
kết nhất trì và quyết tâm tập trung 
chỉ đạo, liên tục phát huy khí thế 
cách mạng tiến công, tạo được phong 
trào cách mạng sôi nồi của quần 
chúng trong việc xây dựng và củng 
cõ chính quyền cách mạng. truy quét 
bọn phản động, khai hoang, làm thủy 
lợi, xây dựng đồng ruộng, xây dựng 
vùng dân cư mới, định canh định cư 
đồng bào các dân tộc, tiếp nhận lực 
lượng nhân dân ở đồng bằng lên, 
chúng tôi đã từng bước phát triền 
kinh tế và văn hóa, ồn định đời sống 
nhân dân, làm biến đồi bộ mặt của 
tỉnh Gia-lai — Công-tum một cách thiết 
thực, có hiệu quả. 


* 


Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo 
sắng suốt của Trung ương Đẳng, với 
tinh thần phấn đấu rất bền bỉ, cần 
cù và sảng tạo, đảng bộ và nhân dân 
các dân tộc tỉnh Gia-lai — Công-tum 
đã thu được những kết quá đáng 
phấn khởi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là 
bước đầu. Còn nhiều việc rất lớn đỏi 
hỏi phải cố gắng gấp bội. lHliện nay 
đất đai và rừng vấn chưa được khai 
thác tốt, công trình thủy lợi làm chưa 
được bao nhiều. Những ưu thế to lớn 
về kinh tế vẫn ở dạng tiềm năng, sức 
người và cơ sở vật chất kỹ thuật còn 


quá ít. ' Nhịp độ phát triền về các" 


mặt của tỉnh chúng tôi còn thấp. 
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Gia-lai — Công-tm có một öị trí 
quan trọng 0Š chính trị, kinh tế uà quốc 
phòng đối với cả nước. Đề góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng - 
chủ nghĩa xã'hội trong cả nước, với 
sự quan tâm giúp đỡ của ca nước về 
vật tư kỹ thuật và sức người, Gia- 
lai — Công-tum phải ra sức phấn đấu 
đề trở thành một tỉnh công — nông — 
lâm nghiệp hiện đại, một trung tâm 
công nghiệp, trung tâm xuất khầu 
quan trọng. 

Gia-lai — Công-tum muốn sớm trở 
thành một tỉnh công — nông — lâm 
nghiệp phát triền, trướe tiên phải 
dựa vào nguồn vốn quý nhất là sức 
lao động của cả nước 0uà tài nguyên 
phong phú của tĨnh. Với gần 80 vạn ha 
đất tốt, tương đối bằng phẳng, có thề 
đưa vào sản xuất nông nghiệp và 1,4 
triệu ha rừng mới đưa vào khai thác 
một phần, với nguồn khoáng sản 
trong lòng đất đang được xác định, 
chúng tôi cho rằng Gia-lai — Công-tum 
có khả năng thực tế phải triền nền kinh 
tế toàn diện, uới quụ mô lớn, uớởi nhịp 
độ cao. Nhưng vấn đề xây dựng và 
phát triền kinh tế'của Gia-lai — Công- 
tum phải được đặt trong kế hoạch. 
phát triền kinh tế của cả nước đề có -_ 


'sự kết hợp và hỗ trợ về các mặt trong 


mối quan hệ giữa kinh tế trung ương 
và kinh tế địa phương. nhằm vừa 
đáp ứng yêu cầu chung của cả nước, 
vừa phát huy những thế mạnh về 
kinh tế của tỉnh. 

Theo chúng tôi, trong việc xây 
dựng Gia-lai — Công-tum thành tỉnh 
còng — nông — lâm nghiệp hiện đại, 
có mãy vấn đề lớn đặt ra như sau: 


1 — Sớm xúc định phương hưởng, 
quụ hoạch sẵn xuất, phát triền tịc 
lượng sản xuấi, gắn liền ngay từ đầu 
nông, lâm nghiệp uới công nghiệp, kinh 
tế uới quốc phỏng- 

Trong thời gian qua, Gia-lai— 
Công-tum đã tập trung sức giải quyết 
vấn đề lương thực, thực hiện định 
canh định cư, tạo điều kiện đề tiếp 
nhận lực lượng lao động lớn ở các 


nơi kbac đến, đồng thời cũng đã quy 
hoạch và từng bước xây dựng các 
vùng chuyên canh. Từ nay đến năm 
13%U, bén cạnh việc tiếp tục đầy mạnh 
san xuất lương thực, chúng tôi dựa 
trên kết quả điền tra khảo sát và quy 
hoạch tổng thề ban đầu, tích cực 
trồng các lơại cây công nghiệp có giá 
trị kinh tế và xuất khầu cao, trước 
hết là cây ngắn ngày (mía, lạc, đỗ 
tương, vừng, bông, v.v. ). hình 
thành sớm và mở rộng nhanh các 
vùng chuyèn canh cây công nghiệp 
dài ngày (cao-su, cả-phê, chẻ, ca- 
cao, v.v.), tích cực phát triền chăn 
nuôi eia súc lấy thịt, lấy sữa, lấy phân, 


nuôi gia cầm, nuôi cá, phát triền mạnh. 


nghề rừng (khai thác rừng có kế 
hoạch, trồng rừng mới và bảo vệ 
rừng), xây dựng công nghiệp chế biến 
lương thực và thực phầm, chế biến 
các lâm sản, Đặc biệt chú trọng phát 
triền đường sả và các phương tiện 
giao thỏng vận tải, phát triền điện 
lực. nhất là thủy điện, xây dựng một 
số cơ sở cơ khi phục vụ nông nghiệp, 
lâm nghiệp. | 


Phương hướng sẵn xuất lâu dài và 
chủ yếu về nông nghiệp của tỉnh 
chúng tôi là trồng cây công nghiệp 
ngắn ngày và dài ngày đề phục vụ các 
ngành cêng nghiệp và xuất khầu. Vì 
chỉ có phát triền mạnh cây công 
nghp mới tận dụng được ưu 
thế đất đai, khi hậu, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao nhất. Trong thời gian trước 
mát, chúng tôi tập trung lực lượng đầy 
mạnh sản xuất lương thực đề làm bàn 
đạp tiến lên phát huy các thế mạnh 
của địa phưỡng. Song ngay từ bây giờ 
kế hoạch phát triền cày công nghiệp 
phải được đặt ngay trong kế hoạch 
sản xuất nông nghiệp, đề trong quá 
trình trồng cây lương thực, tạo chỗ 
đứng cho những cây công nghiệp 
thích hợp: Ở đây, có những vấn đề 
cần được nghiên cứu sớm đề giải 
quyết một cách thích đáng như vấn 
đề lương thực ở Gia-lai — Công-tum 
giải quyết theo cách nào đề đủ cung 


cắp cho 2 triện người ăn và phục vụ 
cho chăn nuôi, môi quan hệ giữa cày 
lương thực và cây công nghiệp giải 
quyết như thế nào cho phù hợp với 
phương hướng phát triều lâu dài của 
tỉnh... 


Sau khi đã xác định phương hướng 
sắn xuất chủ yếu của tỉnh và của 


từng vùng, cần vạch ra quy hoạch cho 


việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
nhằm phục vụ tốt phương hướng sản 
xuất đã định. Việc quy hoạch trước 
hết nhằm bảo đảm sự kết hợp chặt 
chẽ, đồng bộ, giữa nông nghiệp với 
lâm nghiệp, giữa nông nghiệp, lâm 
nghiệp với công nghiệp, bảo đảm tây 
dựng hợp lý những điềm dân cư, 
phát triền thủy lợi, giao thông vận tải, 
trạm, trại nghiên cứu thí nghiệm. 
công nghiệp chế biến và khai 
thác, v.v : 


Đề tạo ra những bước nhảy vọt. 
làm cho Gia-lai — Công-tum đuồi kịp 
nhịp độ phát triền chung của cả nước, 
mau chóng cải thiện đời sống nhân 
dân, góp phần xửng đáng của tỉnh 
Vào sự nghiệp công nghiệp hóa nước 
nhà, thì cần phải mau chỏng xâu dựng 
lực lượng sản xuất cbo cân đối với 
phương hướng nhiệm vụ đã 'đề 


ra. 


Trước hết là vấn đề sức người. 
Gia-lai — Công-tum cần có khối lượng 
lớn sức người đề khai thác những thế 
mạnh về kinh tế của mình Nguồn sức 
người này bao gồm đân địa phương, 
dân các tỉnh được điều đến. và lực 
lượng bộ đội xây dựng kinh tế. Với 
khối lượng sức người lớn như vậy, 
chúng tôi phải tồ chức lãnh đạo thống 


- nhất, chặt chẽ và phân bố một cách 


hợp lý theo phương hướng sản xuất 
và quy hoạch chung của tỉnh. Vấn đề 
này cần được đặtra ngay từ đầu mới 
tránh được tỉnh trạng xáo trộn, ảnh 
huởng đến sản xuất cũng như đời sống 
của nhân dân. Việc phân bố lao động 
không đúng sẽ dẫn tới việc đảo lộn , 
ngành nghề, thay đồi khu vực cư trủ, 


làm ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện 


phương hướng sản xuất, 


Muốn phảt triền mạnh mề sản xuất 
_ nông, lâm nghiệp, nhất định phải có 
sự tác động mạnh mẽ và đồng bộ của 
công nghiệp vào tất cả các khâu: sản 
xuất, chế biến, vận chuyền, các khâu 
đó phải hoạt động một cách đồng bộ ; 
sự trì trệ ở một khâu nào đó sẽ ảnh 
hưởng ngay đến các khâu khác. Như 
vậy, phải có đầu tư lớn về nhân lực, 
vật lực, tài lực. Điều đó vượt quá sức 


của địa phương. Cho nên, một vấn đề . 


đặt ra là nếu không có sự chỉ viện 
tích cực và to lớn của các bộ, các 
ngành ở trung ương thì không thề 
thực hiện được kế hoạch mở rộng 
sản xuất về các mặt. không bảo đảm 
được sự cân đối, đồng bộ trong cúc 
khâu sản xuất, chế biến, vận chuyền, 
tiêu thụ... Dĩ nhiên, về phần mình, 
tỉnh chúng tôi phải phát huy cao độ 
tính thần tự lực tự cường, vận dụng 
mọi khả năng đề phát triền mạnh mẽ 
các ngành thủ công nghiệp, tiều công 
nghiệp, thực hiện một cách có hiệu 
quả nhất sự kết hợp giữa công nghiệp 
và thủ công nghiệp trên tãt cả các 
mặt sản xuãit, xây dựng, chế biến, 
vận chuyền. Trong tình hình hiện nay, 
thử công nghiệp, tiền công nghiệp Ở 
tỉnh chúng tôi còn có vai trò rất quan 
trọng. Nếu chờ đợi một cách thụ động 
sự tác động của công nghiệp, coi nhẹ 
. phát triên thủ công nghiệp, liều công 
nghiệp là khỏng đúng, nhưng nều chỉ 
Lính đến năng lực hiện có. không đặt 
vấn đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho địa phương trong kế hoạch 
chung của cả nước thì địa phương 
không có điều kiện đe phát triền 
kinh tế trên quy mô rộng lớn. 

2 — Xây dựng dáng bộ oững mạnh, 
đảo tạo đội nụan cốt cán từ tỉnh đến cơ 


SỞ... | 


Những nhiệm vụ to lớn nói trên đôi, 


bói toàn đẳng bộ. quản và dàn Gia- 


lài — Công-tuủm có sự chuyên biến - 


mạnh về tư tưởng và tổ chức. Trước 
mắt, về mặt tư tưởng, cần nhận thức 
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rö xây dưng Gia-lai  Công-tum thành 
một tỉnh công — nông ~ lâm nghiệp 
hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự 
nghiệp xây dựng TỔ quốc Việt-nam 
giàu mạnh, trước hết là nhằm nâng 
cao đời sống của nhân dân các dân tộc 
về kinh tế và văn hóa, tạo điều 
kiện cho mỗi người phát huy tài năng, 


-_ trí tuệ của mình phục vụ cho công 


cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội. Đó 
cũng là thực hiện chính sách dân tộc 
của Đảng ta một cách cơ bản nhất. 
Chúng tôi thấy rất rõ rằng đời sống của 
nhân dân trong thời gian không lâu 
sẽ tốt đẹp và phong phú. Nhưng trước 
mắt còn có khó khăn vẽ cơ sở vật 
chất kỹ thuật đo chế độ cũ đề lại quả 
nghèo nàn và lạc hậu, vì sức người, . 
sức của hiện nay vừa phải đành đề 
xây dựng đất nước, vừa phải dành 
đề tô chức chiến đấu bảo vệ sản xuẤất, 
bảo vệ Tổ quốc, v.v. làm cho mọi 
người nhận rõ mục tiều phấn 
đấu, cùng nhau đoàn kết, học hổi, 
quyết tâm khắc phục mọi khó khăn 
đề vươn lên phải được coi là vấn đề 
Lrọng tàm công tác tư tưởng, là cơ sở 
cho sự suy nghĩ và hành động của 
mỗi đẳng viên, cán bộ, nhân viên cũng 
như nhàn dân trong tỉnh chúng tôi. 

Về tö chức, nói chung còn quả yếu 
so với nhiệm vụ. Cần có sự cố gảng 
lớn, thỏng qua công tác trung tâm mà 
duy mạnh việc xây dựng tồ chức 
Đang cũng như chính quyền và các 
đoàn thê quần chúng. nhất là các tỏ 
chức ở cấp cơ sở. 

Trong công tác phát triền Đẳng. 
phát triên Đoàn thanh niên công sẵn 
Hồ-ChiMinh, Hội phụ nữ. Công 
đoàn, vv. phái khắc phục khuynh 
bướng hẹp hòi đề mau chóng xây dựng 
tö chức vững mạnh về chất lượng 
cũng như về số lượng, nhằm đáp ứng 
yêu cầu mới. 

Đi đôi với công tác tư tường cải 
tiến tô chức và lẻ lối làm việc, cải 
tiến phương thức quản lý là vêu cầu 
rất cấp bách. Công cuộc xây dựng 
kính tế theo hướng sản xuất lời xã 


hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có tỉnh 


thần trách nhiệm cao, có kỷ luật chặt 
chẽ ở mỗi khâu công tác, bảo đảm sự 
chỉ đạo tập-trung một cách mạnh 


mẽ, khắc phục lối làm việc tấn mạn, ` 
đại khái, trì trệ, thiếu trách nhiệm. 


Đặc điềm của tỉnh chúng tôi trọng 
cỏng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
là đi từ không đến có, nhiều mặt 
hoạt“động hầu như chỉ mới bảit đầu. 
Điều đó đòi hỏi các (ồ chức Đẳng 
cũng như Nhà nước và các tồ chức 
quần chúng phải thật sát cơ sở, phải 
coi trọng từ những vấn đề nhỏ nhặt, 


bình thường nhất trong cuộc sống đề - 


tồ chức, vận động quần chúng thực 
hiện các chủ trương, nghị quyết của 
đẳng bộ. Đề có thề làm tối việc vửa 
bồi dưỡng trình độ, nâng cao năng 
lực của các tổ chức và của cán bộ, 
nhân viên trong quá trình thực hiện 
- nhiệm vụ trung tâm, vừa đào (ạo cản 
bộ cung cấp cho phong trào, nhất là 
đào tạo cán bộ địa phương, thì cần 
xây dựng những điền hình tiên tiến 
và thường xuyên tông kết kinh 
nghiệm từng khâu. tửng mặt công 
tác, và luôn luôn xác định cho mỗi 
mặt công tác một nội dung cụ thê 
phủ hợp với tình hình địa phương. 


Trường vừa học vừa làm là một 
trong những hình thức tồ chức có 
hiệu quả nhất đối với việc đào tạo, 
mở rộng đội ngũ cốt cán ở địa 
phương, Nó có tác dụng vừa nâng 
cao trình độ văn hóa, kỹ thuật,của 
cán bộ, nhân viên hiện đang công tác, 


bồi. dưỡng những cách thức sản xuất, 


quản lý mới đề cán bộ ở các xã có 
thề làm ngay được, vừa trang bị cho 
họo sinh những kiến thức cần thiết 
đề tiến lên học ở những cấp cao hơn; 
đồng thời nó l> một cứ điềm sinh 
động của cuộc cách mạng văn hóa ở 
mỗi địa phương trong điều kiện hiện 
nay. Nếu được mở rộng thì các hình 
thức tổ chức này với mục đích tông 
hợp như vậy sẽ mang lại những kết 


quả to lớn cho bước đi ban đầu của 


địa PHGENG: 


Ngoài ra, chúng tôi rất chú trọng 
đào. tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật 
là con em các dân tộc ít người. 


3— Phát động phong trảo quần 
chúng thi đua lao động sản xuấi, giữ 
gìn an ninh chính trị uà trật tự xä hội, 
chiến đẩu uà sẵn sàng chiến đấu bảo 
Uuệ Tô quốc. 

Đề có thề phát động được phong 
trào quần chúng thi đua; điều có ý 
nghĩa quyết định là mỗi cán bộ, đảng 
viên phải thấm nhuần quan điềm 
qcách mạng là sự SA của quần 
chủng?, ra sức thực hiện một cách 
thiết thực quyền làm chủ tập thề của 
nhân dán lao động, tạo mọi điều kiện 
đề quần chúng tham gia thảo luận 
những công việc chưng, cùng nhau 
xây dựng và bảo vệ buôn làng, triệt 
đề đấu tranh chống mọi âm mưu 
chống phá cách mạng, kích động 
quần chúng phá hoại đoàn kết dân 
Lộc, phá hoại sẳn xuất, v.v. Bên 
cạnh việc quan tâm tạo ra nbững 
hình thức mới đề phát động và tồ 
chức phong trào quần chúng thi đua 
lao động sản xuất, chúng tôi rất chú 
trọng phát huy tỉnh thần làm chủ tập 
thề của quần chúng trên mặit trận giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự xã 
hội, gắn liền nhiệm vụ sẳn xuất với 
nhiệm vụ bảo vệ sản xuất, bảo vệ Tồ 
quốc, sẵn sàng ứng phó kịp thời với 
mọi tình huống. 

Bộ mặt mới, sức sống mới ở Gia- 
lai — Công-tum, nhất là ở các vùng 
nông thôn và miền núi cao, biều lộ 
sức mạnh của quần chúng khi được 
tổ chức lại, biều lộ lòng yêu nước, 
tin tưởng, tha thiết đi lên chủ nghĩa 
xã hội của đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh cũng như đồng bào ở nơi 
khác đến và các đơn vị quân đội làm 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 

Công tác tuyên truyền giáo dục 
cần được kết hợp với công tác tổ 
chức cụ thề. Xuất phát từ cuộc sống. 
của nhân dân, tử những nhiệm vu 
chính trị trước mắt mà tŠ chức thành 


(Xem tiếp trang 43) 
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PHÁT TRIỂN SẲN XUẤT HẢI SẢN 


I— THẾ MẠNH CỦA KINH TẾ 
BIỀN NƯỚC TA. 


Nước ta có bờ biên dải 3.260 km, 
vùng biền và, thềm lục địa rộng trên 
một triệu km”. Dọc bờ biền nước ta 
có nhiều cửa sông đồ ra và có khoảng 


40 vạn héc ta eo vịnh, đầm phá, bãi, 


- triều có khả năng nuôi trồng nhiều 
loại hải sản nước lợ. Biền ta cỏ điều 
kiện địa lý thuận lợi, khi tượng thủy 
văn thích hợp cho nhiều loại hải sản 
có thề sinh trưởng và sinh sẳn trong 
cả bốn mùa. Nguồn hải sản của nước 
ta phong phú và to lớn. Vị thế, kinh 
tế biền của nước ta là một trong ba 
thế mạnh của nền kinh tế nước ta 
(cùng với nông nghiệp và lâm nghiệp), 
nó có khả năng cung cấp được nhiều 
đạm động vật cho bữa ăn hằng ngày 
của nhân dân ta và cho chăn nuôi gia 
súc, nguyên liệu cho công nghiệp 
(nhất là công nghiệp thực phảm) và 
hàng hóa cho xuất khẩn. 

Vùng ven biên của nước ta dài, 
vùng biên của nước ta rộng, giàu hải 
sản và nhiều nguồn lợi thiên nhiên 
khác mà ta khai thác chưa được bao 
nhiêu và cũng chưa lường hết. Kinh 
tế biền của ta có điều kiện phát triền 
lớn và sẽ thu hút được nhiều người 
lao động. góp phần quan trọng vào 
việc phân bố lại lực lượng lao động 


NGUYỄN-BÁ-PHÁT 


\ 


một oách hợp lý và có hiệu quả 
trong phạm vi cả nước. 


Phát huy thế mạnh đó, Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV. của Đảng ta đã chỉ 
ra đường lối phát triền sản xuất thủy 
sắn: Khôi phục và phát triền ngư 
nghiệp ; đầy mạnh đánh bắt, nuôi thủy 
sản ở cả vùng nước mặn, nước lợ và 
nước ngọt. Tăng nhanh lực lượng 
đánh cá biền và chế biến hải sản. 
trung ương và của địa phương: tô 
chức lại các lực lượng đánh cá, xây 
dựng ngành hải sản nước' ta thành 
một ngành công nghiệp quan trọng; 
sử dụng hết các mặt nước hồ ao, sông 
ngòi, đầm lạch. Xây đựng công nghiệp 
bảo quản và chế biến thủy sản, tiến 
hành điều tra và nghiên cửu khoa 


. học đề nắm chắc các nguồn thủy 


sản ® (1). Đồng thời, kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai (1976 — 1980) của Nhà 
nước ta cũng định rõ nhiệm vụ của 
ngành hải sản là khai thác 1 triệu 
tấn cá biền, nuôi lỗ vạn tấn cá nước 
ngọt và nước lợ, chế biến 4 vạn tấn, 
cá tôm ướp đông xuất khầu, sẵn xuất 
200 triệu lit nước mắm và từ 3 đến 4 
vạn tấn bội cá phục vụ cbăn nuôi... 


—) Nghị Nghị qu 
lần thứ 1V, 


ết Đại hội đại biều toàn quốc 
hà xuất bản Sự thật, llà-nội, 


1977, trang 27. 


Đến nay. mặc dù nước ta có điều 
kiện thiên nhiên thuận lợi, nguồn hải 
sản phong phú, có gần 23 vạn người 
làm nghề đánh cá sử dụng trên 5 vạn 
tàu thuyền lớn, nhỏ, trong đó 6424 đã 
. gắn máy với tông công suất trên 50 
vạn CV, những nhìn chung sẵn xuất 
hải sản của ta chủ yếu vẫn còn là sẵn 
xuất nhỏ và phân tấn. Cơ sở vật 
chất — kỹ thuật nhỏ yếu, Công cụ làm 
nghề chủ yếu còn nhỏ bé. Số người 
lao động làm: nghề cá hãy còn quá ít 
so với số dân cả nước, và sự phân 
. công lao động trong nghề cá chưa hợp 
lý. Bộ máy chỉ đạo thực hiện còn yếu 
so với yêu cầu phát triền sản xuất, 
hải sản trong giai đoạn mới. Công tác 
điều tra quy hoạch, phân vùng sản 
xuất, tồ chức và quản lý sản xuất 
tòn mất cân đối về nhiều mặt. Vấn 
đề cung cấp vật Lư, nhiên liệu. nguyên 
liệu và phụ tùng thay thế... đang cỏ 
khó khăn, Việc cải tạo vh hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa 
trong nghe cá làm chưa tốt và chưa 
nhiều. Chính sách cỏn có chỗ chưa 
khuyến khích được sẳn xuất. Năng 
suất lao động thấp. Tình hình đó đòi 
hồi toàn ngành thủy sản, từ trung 
ương đến địa phương có sự cố gắng 
phấn đầu rất lớn, nắm vững tư tưởng 
chỉ đạo của Đẳng và Nhà nước, đề ra 
biện pháp tích cực và thích hợp đề 
tiến hành đồng thời ba cuộc cách 
mạng (trong đó cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là: then chốt) nhằm đưa 
ngành sẵẳn xuất hải sản của nước ta 
tiến nhanh, mạnh và vững chắc lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


II —- KHAI THÁC NGUÔỒN LỢI 
HẢI SẢN 


Đến nay, chúng ta đã sơ bộ tính 
được tiềm năng và khi năng nguön 
lợi cá, tôm từ 150 mét nước sâu trở 
vào (thuộc vùng kinh tế đặc quyên 
của nước ta) làm cơ sử bước đầu cho 
công tác quy hoạch và kể hoạch that 
triền sẵn xnãt, xây dựng ngành. Đỏng 


(hời chúng ta cũng đã nắm được một 
số đặc điểm của vùng nước, nguồn 
lợi sinh vật học phục vụ cho công 
tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật và xây dựng cơ cấu nghề nghiệp. 


Trong việc khai thác hải sản. ngư 
dân miền Bắc đã thành công trong: 
việc kết hợp nghề lưới vó. lưới vày 
với ảnh sáng đề đánh bắt một số loài 
cá nồi ở vùng biền sâu. Thành công 
này đã đưa năng suất phồ biến của: 
nghề vó lên 100 — 120 tấn/năm, cao 
hơn nhiều so với các nghề lưới rúi, 
mành dát, v.v... trước đây chỉ thu 
được 30 —- 40 tấn/năm. Có đơn vị 
lưới vó đèn ở Cát-bà (Hải-phòng) đạt 
sản lượng 500 tấn/năm một vàng lưới. 
Trong năm 1977› ngư dân ở vùng biền 
Thừa-thiên cũ áp dụng nghề vó đèn, 
đã làm cho năng suất nghề nghiệp 
tăng lên rõ rệt, hơn nữa còn tạo điều 
kiện tö chức lại sẳn xuất và cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ ở vùng này. 


Nghề lưới vây rút chỉ kết hợp với 
ánh sáng lại còn có ưu thế hơn lưới 
vó, có khả năng đánh bắt ở vùng 
nước sảu hơn, trong điều kiện sóng 
gió lớn hơn. So với lưới vó, thời gian 
sản xuất của nó trong một năm lăng 
thèm trên 80 ngày và năng suất một 
đơn vị nghề tăng thêm từ 40 đến 5054. 


Trong vòng một vài năm tới, tò 
chức tốt việc làm hai loại nghề tieh 
bộ này ở các nơi có nghề đánh cá 
biên, nhất là ở các tỉnh miền Nam, 
nơi có nguồn lợi cá nồi phong phú; 
bố trí khoảng 600 vàng lưới vó và 
300 vàng lưới vây, nhất định chúng 
ta sẽ thu được một sản lượng cả đẳng 
kề hằng năm. 


Ngư dân các tỉnh miền Nam có ` 
nhiều kinh nghiệm về sử dụng thuyền . 
gan máy và tàu cỡ nhỏ đánh lưới rê 
ngoài vùng biên sâu, khai thác được 
phiều loại cá có giá trị kinh tế cao, 
đạt năng suất lao động mỗi người trên 
15 tắn;năm. Đem kinh nghiệm và kỹ 
thuật đănh bát này áp dụng cho các 
tình miền Bác sẽ khai thác được thêm 


ơn 


- 


nhiều loại cá xuất khẩu, và bữa ăn 


hằng ngày của nhân dân ta sẽ được 
cung cấp thêm cá thu, cá ngừ, v.v... 


._ lâu nay khan hiếm vì nghề lưới rê ở 


miền Bắc đã bị mai một. Chúng ta còn 
có thề ứng dụng kỹ thuật đánh tôm 
nhiều lưới cho năng suất một mẻ lưới 
tăng thêm từ 17 đến 25% sản lượng 


_so với đánh theo kỹ thuật cũ. Ấp dụng 


một cách phồ biến và có kế hoạch kỹ 
thuật đánh tôm tiên tiến này vào các 
vùng có nhiều tôm ở các vùng biền 
từ Đồng-nai đến Minh-hải, Kiên-giang, 
chúng ta có khả năng khai thác thêm 
nhiều tôm cho xuất khầu. 


Nhiều nơi đã áp dụng một số công 
thức kiêm nghề theo mùa vụ hợp lý, 
đưa năng suất đánh bắt cá tăng lên 
rõ rệt. Các, hợp tác xã nghề cá ở 
Quảng-ninh áp dụng công thức lưới 
kéo đôi kiêm nghề vây ánh sáng đã 
làm tăng sản lượng hàng trăm tấn so 
với cách đánh bắt một nghề đơn độc. 
Gần đây, một số cơ sở nghề cá ở 
Quảng-nam — Đà-nẵng dùng đôi tàu 
30 — 45 CV đánh lưới kéo đòi kiêm 


lưới chuồn vào các tháng mà năng. 


suất lưới kéo thấp, đã làm tăng sản 
lượng từ 20 đến 40 tấn/năm cho mỗi 
đôi tàn... | 

Về nuôi trồng thủy sản trong điều 
kiện hiện nay của chúng ta, điều chú 
ý trước tiên, là làm sao lấy được 
nhiều giống tôm, cả thiên nhiên vào 
đầm nước lợ theo đúng quy trình, 
loại trừ. các loài cá dữ và cá tạp, 
nhằm tăng mật độ tôm, cá trên đơn 
vị diện tích mặt nước. Đi đôi với công 
tác lấy giống, thực hiện đúng quy 
trình nuôi, nuôi xen ghép (cá rô phi 
và cả trắm cỏ), tổ chức tốt việc chăm 
sóc và giải quyết một phần thức ăn 
cho cá, giữ nước tốt, bảo vệ đê và 
cống đúng kỹ thuật, v.v. sẽ bảo đầm 
đạt năng suất cá nuôi bình quân trên 
30kg mỗi héc-ta với điện tích mặt nước 
rộng 28.000 héc-ta đã có đê cống. Kỹ 
thuật cho tôm để nhân tạo và gây 
nuôi thức ăn tự nhiên cho ñu trùng 
tôm cũng có “nhiều hứa hen đe tăng 


. Đỗ 


mật độ Ílôm giống cho các ao đầm, 
nhằm đạt năng suất và sản lượng cao. 
Mở rộng những vùng trồng rong câu 
có sản lượng cao, đạt 10 tấn một héc- 
ta ở những nơi có điều kiện như: 
Hãi-phòng.. Hà-nam-ninh; Thanh-hóa. 
Bình-trjị-thiên,  Nghĩa-bình, Phú: 
khánh, Kiên-giang v.v. sẽ tạo thế 
ồn định và chủ động về nguyên liệu 
cho nhà máy sản xuất a-ga. Làm được 
như thế, chúng ta sẽ nhanh chóng 
thổa mãn được nhu cầu trong nước 
về a-ga và hằng năm còn có một lượng 
lớn a-ga đề xuất khẩu. 


Chế biến và bảo quản hải sản là 


'một khâu hoạt động kinh tế quan 


trọng. Chúng ta đã sản xuất thành 


' công các mặt hàng bải sản đông lạnh 


mang nhãn hiệu Việt-nam đem bán 
trên thị trường quốc tế. Yêu cầu về 
chất lượng các mặt hàng hải sản xuất 
khầu ngày càng cao, do đó, phải chấp 
hành nghiêm túc quy trình kỹ thuật 
chế biến, thường xuyên tồ chức huấn 
luyện vả nâng cao tay nghề cho công 
nhân, bảo đảm bao bì bền, đẹp và 
hợp thị hiếu,v.v. nhằm nàng cao giá 
trị mặt hàng xuất khầu. Ấp dụng quy 
trình bảo quản tôm, cá ngay sau khi 
vừa đánh bắt lên khỏi mặt nước bằng 
các dung dịch hóa chất chuyên dùng, 
chúng ta sẽ nâng cao chất lượng và 
tăng thêm số lượng tôm cá xuất khầu 
và cung cấp cho nhân dân. 


Nghề sản xuất nước mắm cô truyền 
của nhân dân ta ngày nay được trang 
bị một phần bằng công cụ cơ khí, Nhờ 
đưa một phần cơ khi vào quy trình 
sản xuất nước mắm, cho nên giảm 
được giá thành sản phầm, thu hồi 
thêm nhiều đạm, giảm nhẹ cường độ 
lao động cho công nhân. Do tác dụng 
rút ngắn bia trình làm chín chượp. 
có tìiể giảm vốn đầu tư xây dựng 
thùng bề và giảm điện tích xây cất 
cho xí nghiệp: tăng vòng quay đồng 
vốn trong năm lên đến 3— 4 lần. 
Đương nhiên còn cần Liếp tục nghiên 
cứu đẻ nâng cao hơn nữa chãt lượng 
và hương vi của nước mắm. Từ nay 


đến năm 1980, chúng ta phấn đấu đưa 
quy trình sản xuất nước mắm này về 
áp dụng ở các tỉnh: Thái-binh, Hải- 
phòng Hà-nam-ninh, “Thanh-hóa, 
Quảng-nam — Đà-nẵng và một số nơi 
khác, đề đạt khoảng 2/3 tổng sản 
lượng nước mắm cần sản xuất trong 
kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 
1980). | 

Chúng ta có thề sử đụng bã và xác 
mắm đề chế biến thức ăn cho gà, lợn, 
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nuôi gà 
công nghiệp, bảo đảm gà nuôi chóng 
lớn, để nhiều và trứng ít bị vỡ. Chiết 
xuất a-gi-nát na-tơ-ri từ rong mơ đề 
sử dụng cho ngành in hoa, hồ vải, 
làm keo dán gỗ, v.v... sẽ giảm bớt 
ngoại tệ đùng đè nhập loại hóa chất 
hữu cơ này. | 

Ngoài ra, trong ngành chế biến hải 
sản, cần đặc biệt chủ ý áp dụng đầy 
đủ các quy trình và tiêu chuần kỹ 
thuật đã được ban hành, nhằm tạo 
điều kiện bảo đẩm chất lượng sản 
phầm, tăng giá trị hàng hóa và ồn 
định ngành nghề sản xuất. 


II — TRANG BỊ CÔNG CỤ CẦN 
THIẾT CHO VIỆC ĐÁNH BẮT 
ĐẠT NĂNG SUẤT CAO, - 
SẢN LƯỢNG NHIỀU 


Cơ giới hóa là một yêu cầu cấp 


bách của hoạt động sản xuất hải sẵn. ` 


Vừa qua, nhờ cơ giới hóa một phần, 
nhiều đơn vị đánh cá của chúng ta 
đã đạt được năng suất lao động 
cao, sẵn lượng nhiều. Có những hợp 
lác xã ở Hải-phòng. sau khi được 
trang bị một số tàu thuyền với 
cỡ máy từ 55 đến 135 CV và chuyền 
từ nghề lưới kéo thủ công sang nghề 
vó kết .hợp với ảnh sáng, đã đưa 
năng suất lao động của người đánh 
cá từ 8 tấn lên 18 tấn/lao động/năm, 
Một số hợp tác xã ở Quảng-ninh 


đưa một số tàu thuyền gắn máy. 


cỡ tử 54 đến 135 CV vào nghề lưới 
ẨẦÖ vay và vó đèn, cho nên dã đưa 
năng suất lên 17 tấn/lao động/năm 


(thuyền thủ công chỉ được từ 3 đến 5 
tần). Hợp tác xã Hùng-cường (ở Nghệ- 
tĩnh) dùng thuyền gắn máy đánh 
lưới vó đã đạt năng suất lao động 12 
tấn/lao động/năm (thuyền thủ công 
chưa được 3 tấn). Ở hợp tác xã Minh- 
hải (ở Hả¡-hậu, Hà-nam-ninh) một hợp 
tác xã ở vùng bãi ngang, nhờ dùng 
thuyền gắn mây và có nghề nghiệp 
phù hợp, lại khéo tồ chức kết hợp 
sản xuất và sử dụng lao động hiện có, 
cho nên năng suất lao động tăng lên 
không ngừng, đời sống xã viên được 
cải thiện rõ rệt, bộ mặt xóm làng đồi 
mới... Hầu hết các hợp tác xã đánh cá 
ở miền Bắc đều thấy sự cần thiết, 
trong vài năm tới, gắn máy vào tất ' 
cả các thuyền hiện có, nhằm huy động 
hết khả năng của công cụ và có điều 
kiện áp đụng các ngành nghề tiến bộ, 
cho.năng suất cao, do đó mà nâng ˆ 
cao nhanh chóng sản lượng cú đánh 
bát hằng năm. ¬ 


Ngư dân ta đã bắt đầu sử dụng 
máy thăm đò cả có kết quả tốt. Dùng 
máy thấm dò cả loại xách tay vào 
quá trình đánh cả bằng lưới vó, lưới 
vây kết hợp với ánh sáng, có lợi là 
giảm thời gian đốt đèn nhử cá, sớm 
xác định vùng có cá trước khi đốt 
đèn, do đó giảm chỉ phí về nhiên liệu, 
tăng thêm mẻ lưới trong một đêm, 
tĩng năng suất đánh bát từ 20 đến 
30% so với tàu thuyền chưa được 
trang bị máy,dỏ cú. Nếu chúng ta 
trang bị đủ máy dò cá cho các tàu 
thuyền làm nghề lưới vây và lưới 
vó, chắc chắn năng suất đơn vị nghề 
nghiệp sẽ tăng thêm trên 50 tắn/năm. 

Đi đôi với việc huy động hết và 
sử dụng tốt những phương tiện và 
công cụ hiện có, tăng thêm tàu thuyền 
là điều rất cần thiết đối với việc phái 
triền sản xuất trên biền nhằm tiến tới 
khai thác 1 triệu tấn hải sản vào năm 
1980. Thời gian vừa qua, ngành hải 
sẵn đã nghiên cứu thành công việc 
sử dụng vật liệu mới, dùng xi-măng 
lưới thép đề đóng tàu đánh cá cỡ 
nhỏ. Đây cũng là một hướng tốt, vì 
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nó giải quyết được khó khăn về cung 
cấp sắt thép và gỗ. Giá thành một 
con tàu xi-măng lưới thép giảm Lừ 20 
đến 259% so với tàu vỏ thép hay vỏ 
gỗ cùng cỡ, chỉ phí bảo quản cũng 
nhẹ hơn. Từ nay đến năm 1960, 
ngành hải sản sẽ đóng nhiều tàu xi- 
măng lưới thép định hình cỡ dưới 135 
CV đẻ cung cấp cho các đơn vị đánh 
cá biên. Gần đây, có nơi đã dùng xi- 
măng lưới thép trong khi sửa chữa 
vừa các tàu thuyền vỏ bằng gỗ. Đó 
cũng là hướng đúng cần được áp 
dụng rộng rãi đề giảm bớt khó khăn 
về gỗ. 

Vừa qua, ngành hải sản cũng đã 
bước đầu chế tạo thành công một số 
phụ tủng thay thế cho tàu cỡ 250 CV, 
do đó góp phần sửa chữa và giải 
phóng tàu nhanh. Thành công này mở 
ra triền vọng tốt đối với việc chế tạo 
các phụ tùng thay thế cho các cổ máy 
khác dùng trong ngành hải sản. Tuy 
nhiên kết quả về mặt này còn ít, cho 
nên việc giải quyết phụ tùng thay thế 
vẫn còn có nhiều khó khăn. 


IY— NGHIÊN CỨU KHOA HỌC — 
KỸ THUẬT VÀ ỨÚNG DỤNG 
TIẾN BỘ KỸ THUẬT PHỤC VỤ 
_PHÁT TRIỀN SẢN XUẤT 
HẢI SẢN 


Những kết quả về nghiên cứu khoa 
học — kŸ thuậtY*à ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật đã có tác dụng nhất định đối 
với việc phát triền sản xuất hải sản 
vừa qua. Nhưng nhìn chung, các 
kết quả nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật hải sản mới được đưa vào áp 
dụng trong phạm vi nhỏ, cơ sở khoa 
học còn nghẻo nàn và chắp vá. Hệ 
thống tô chức quản chúng làm khoa 
học kỹ thuật chưa hình thành (có phần 
đo yếu về trinh độ tô chức, trình độ 
văn hóa...). Sự quan tâm và ủng hộ 
của các cấp chưa nhiều.. Việc ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
còn khó khăn và chậm chạp, nhất là 
ở các tỉnh miền Nam vi quan hệ sản 
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xuất ở đày chậm được cải tạo theo 
hướng xã hội chủ nghĩa. 

Việc phát triền sản xuất hải sản từ 
nay đến năm 1980 đặt ra cho công 
tác khoa học — kỹ thuật những yêu 
cầu cao, đòi hỏi ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật vào sẵn xuất với quy mô rộng 
lớn, và cần có sự tham gia tích cực 


của các cơ sở nghiên cứu khoa học 


kỹ thuật hải sẵn, các trường đại học 
và trung bọc, các xi nghiệp trung 
ương, các sở, ty thủy sản, v.v. Cần 
mở rộng công tác điều tra nghiên cứu, 
sớm hoàn thiện các quy trinh, tiêu 
chuẩn, định mức, đồng thời tồ chức 


triên khai ứng dụng trong phạm vi 


nhỏ nhằm bồ sung, điều chỉnh, tạo 
điều kiện hoàn thiện các quy trình, 
tiêu chuần đề áp đụng một cách rộng 
rãi. Phấn đấu đến năm 1980, tiêu 
chuần hóa và xây dựng các chỉ tiêu 
kinh tế, kỹ thuật, các quy trình công 
nghệ cho những sản phầm và mặt 
hàng chủ yếu, các công cụ và vật 
liệu chính dùng trong nghề cả, tạo 
Liền đề đề thực hiện chế độ quïn lý 


kinh tế theo hướng sản xuất lớn xã: 
hội chủ nghĩa. Tô chức tốt việc áp - 


dụng các tiêu chuẩn, quy trình. quy 
phạm của Nhà nước và cấp ngành 
làm cơ sở cho công tác quản lý chất 
lượng sản phầm, nâng cao năng suất. 
sản lượng, chất lượng và hiệu quả 
kinh tế. 

Bản thân khoa học — kỹ thuật hải 
sản mang tính chất tông hợp. nó sử 
dụng kết quả nghiên cứu của nhiều 
ngành khoa học — kỹ thuật khác. Vì 
vậy, ngành hải sản cần được các 
ngành, các trường đại học và các viện 
nghiên cứu khoa học của Nhà nước 
cộng tác nghiên cửu đề có thể giải 


quyết những vấn đề do Đại hội lần - 


thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam 
đã đẻ ra cho sự nghiệp phái triền hải 
sản trong những năm tới. 

Viện khoa học Việt-nam phối hợp 
và giúp đỡ tổ chức nghiên cứu các 
vấn đẻ về sinh vật học, vật lý hải 
dương, hóa học hải dương, v.v... giúp 


! 


vào việc đánh giá nguồn lợi biền một 
cách toàn diện, phát hiện và xác định 
các quy luật vận động của nước biên 
và của các loài cá tôm chủ yếu. Về 
lâu dài, Viện sẽ phối hợp với ngành 
hải sản nghiên cứu các biện pháp chủ 
động tập trung cá, tôm (vì biền nước 
ta ở vùng nhiệt đới, cá tôm sinh sống 
theo kiều a«rông nhiệt» và #rông 
muối * phân tản khắp nơi, mật độ 
đàn thưa), đề đánh bát đạt năng suất 
cao cả ban ngày và ban đêm. Nghiên 
cứu cơ bản đề giải quyết vấn đề sản 
xuất giống nhân tạo, trước mắt là 
giống tôm he và cả đối. 


Các viện khác và -hỏải quân phối 
hợp và giúp đỡ nghiên cứu theo đöi 
quá trình vận động các đàn cá kinh 
lế và các mối quan hệ của chúng với 
môi trường (chủ yếu là nghiên cửu 
hải lưu, thông qua phương tiện tàu 
ngầm và máy bay). 


Tông cục khi tượng thủy văn phối 
hợp và giúp đỡ nghiên cứu xác định 
mối quan hệ giữa các yếu tố khi tượng 
thủy văn và biến động môi trường 
nước, phục vụ cho việc dự bảo cả và 
xác định các vùng cá tập trung. 


Trường đại học bách khoa và Độ cơ 
khí luyện kim phối hợp và giúp đỡ 
nghiền cứu việc chế tạo phụ tùng mây 
thủy và các máy phục vụ sẳản xuất 
hải sản khác như máy lạnh, máy 
điện. mảy dệt lưới, v v. 


Viện nghiên cứu quản lý kính tế 
trang ương giúp nghiên cứu các vấn 
đề về quy hoạch, phân vùng, tô chức 
sản xuất và các vấn đề quán lý nghề 
cá trên địa bàn huyện và tỉnh. 


Tổng cục hóa chất, Viện thực phầm, 
các trường Đại học tông hợp. y, 
được, v.v. hợp tác nghiên cứu các 
vấn đề có liên quan đến kỹ thuật 
bảo quản, chế biến và lợi dụng tổng 
hợp nguồn lợi biền. 

_ Bộ nông nghiệp, Bò lâm nghiệp. 
Bộ thủy lợi cùng phối hợp nghiên cứu 
quy hoạch các vùng nuôi thủy sản, 


vùng sẵẳn xuất cá tôm giống và vùng 
đất trồng rừng ven biền hợp lý nhất. 

Bộ văn hóa và thông tin giúp đỡ 
trang bị cơ sở vật chất và tô chức 
giáo dục tư tưởng, phát triền văn hóa, 
giảo dục, tạo điều kiện đưa khoa 
học — kỹ thuật vào ngành cá được 
thuận lợi. 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 
xuất hải sản sẽ nâng cao năng suất 
lao động, hạ giá thành sản phầm, 
tắng chất lượng sản phầm, cải thiện 
điều kiện làm việc của người lao 
động.. Tuy nhiên. không phải bất kỳ 
tiến bộ kỹ thuật nào đưa vào ứng 
dụng trong những thảng đầu và năm 
đầu đều đã mang lại kết quả tốt đẹp 
cả vì lúc đầu có thê chưa thuần thục 
trong việc sử dụng kỹ thuật mới và 
phải đầu tư vốn khá lớn. Vì vậy cần 
sớm xây đựng các chế độ bù hao hụt 
ban đầu đề khuyến khích áp đụng 
tiến bộ kỹ thuật. Khi đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào áp dụng ở một địa phương 


. hay cơ sở sản xuất nào, trước hết 


cần trang bị một số phương tiện và 
cấp một số kinh phí cần thiết cho 
địa phương hay cơ sở đó đề tô chức 
thực nghiệm cho cỏ kết quả. Đồng thời 
các cơ quan nghiên cứu cần cử cán 
bộ chuyên trách trực tiếp hướng dẫn 
và bồi dưỡng cho cán bộ kỹ thuật địa 
phương và cơ sở sử dụng thử kỹ 
thuật mới. Sau khi xác định được chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thề cho từng 
nơi, từng đơn vị và tích lũy được 
kinh nghiệm rồi, sẽ đưa ra ứng dụng 
rộng rãi. 

Khen thưởng thích đáng và đãi 
ngộ đúng mức đối với những nơi 
ứng dụng tốt tiến bộ kỹ thuật, những 
thành công của nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật, đối với những người 
có sắng kiến phát minh, những người 
có kỹ thuật sản xuất piỏi, và có chế 
độ sử dụng tốt các chuyên gia nhân 
dân. Tăng cường và chấn chỉnh hệ 
thống cơ sở nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật hải sản, xây dựng mạng lưới 
khoa học — kỹ thuật (toàn ngành từ 
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trung ương đến địa phương. Trang 


bị thêm thiết bị, phương tiện và cung: 


cấp cán bộ khoa học kỹ thuật cho 
các cơ sở nghiên cứu và sản xuất hải 
sản, trước mắt trang bị cho các SỞ, 
ty những phương tiện dùng cho chỉ 
đạo và chỉ huy sẵn xuất trên biền, 


V—TÒ CHỨC LẠI SẢN XUẤT 

VÀ TIẾN HÀNH CẢI TẠO XÃ 

HỘI CHỦ NGHĨA, CỦNG CỐ, 

HOÀN THIỆN QUAN HỆ SẢN 

XUẤT MỚI TRONG NGHỀ CÁ 
CẢ NƯỚC 


Cầc hợp tác xã nghề cả ở miền Bắc 
cần tổ chức lại sản xuất, cải tiến công 
tác quản lý kinh tế, tăng thêm và cân 
đối cơ sở vật chất kỹ thuật, phát huy 
mạnh mẽ quyền làm chủ tập thê của 
xã viên, nhất là quyền làm chủ trong 
sản xuất, trong phân phối sản phầm 
và làm. nghĩa vụ đối với Nhà nước, 
nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng năng 
suất lao động và nâng cao đời sống 
cho xã viên. Muốn làm được như vậy, 
các hợp tác xã nghệ cá phải xác định 
cho được phương hướng nghề nghiệp, 
phân công lại lao động một cách hợp 
lý theo hướng chuyên môn hóa và 
tận đụng những công cụ, phương tiện 
hiện có, sắm thẻm công cụ, phương 
tiện mới đề thu hút được nhiều lao 
động hơn. Quy mô tồ chức phải thích 
hợp với trình độ quẫn lý kinh tế và 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Thực 
hiện chặt chế các quy trình sẵn xuất; 
các định mức kinh tế, kỹ thuật, đưa 
công tác quản lý kinh tế và kỹ thuật 
vào nền nếp theo hướng quản lý tấp 
trung, thống nhất, Đưa số hợp tác xã 
còn kém hiện nay vươn lên bằng 
cách học tập và vận dụng tốt kinh 
nghiệm của các hợp tác xã tiên tiến. 


Củng cố tốt cúc hợp tác xã nghề cá. 


ở miền Bắc hiện nay có tác dụng 
quyết định đối với việc tăng sản 
lượng hải sản của miền Bác. 
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Về nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nghề cá ở miền Nam, 
nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đảng đã chỉ rõ: “phát triền thành 
phần quốc đoanh, xác lập mối liên hệ 
trực tiếp giữa Nhà nước với ngư dân, 
giúp đỡ ngư đân thoát khỏi mọi sự bóc 
lột và tiến đần lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa bằng những hình thức thích 
hợp ? @). 


Một trong những quan điềm cơ bản 
của Đảng ta trong công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam là phải luôn luôn kết hợp 
chặt chế cải tạo với xây dựng mà xây 
dựng là chủ yếu, trong cả quá trình 
cách mạng và trên các mặt chính trị, 
kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng, 
trong phạm vi toàn xã hội và từng 
đơn vị. Vì vậy công tác cải lạo xã hội 
chủ nghĩa đối với nghề cả ở miền 
Nam phải gắn chặt với xây dựng lực 
lượng sản xuất trong cả quá trình 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Song song với việc hạn chế, xóa bỏ 
bóc lột, giải phóng ngư dân, cần từng 
bước xây dựng các tô chức sản xuất 
Lạp thẻ, có chính sách đúng đắn đề 
thu hút ngư đân lao động và các chủ 
thuyền đi theo con đường hợp tác 
hóa xã hội chủ nghĩa. 


Cùng với các nhiệm vụ trên, hết 
sức chủ ý phát triền mạnh quốc đoanh 
đành cá trang ương và địa phương, 
sử dụng một bộ phận lực lượng quân 
đội nghiên cứu và sản xuất hãi sản. 
Đôi với những cơ sở quốc doanh hiện 
có cần tăng cường toàn diện, đồng 
bộ, câm đối các mặt đề làm nhiệm vụ 
nêu gương, đi đầu trong việc quản lý 
kinh doanh lớn xã hội chủ nghĩa. 
Nhanh chóng hình thành hệ thống 
quốc doanh nghề cá cả nước nhằm 
bảo đảm cho Nhà nước nắm chắc mội 
khối lượng hải sản quan trọng đành 


(2) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà.-nai, 
l977, trang 22. 


cho xuất Khầu và phục vụ nhu cầu 
sản xuất, đời sống trong nước., 


Đối với nhân dân ven biến, cần 
tạo mọi điều kiện đề thu hút hết mọi 
lực lượng lao động vào sản xuất trên 
bờ và dưới nước phục vụ đánh bắt, 
nuôi trồng và chế biến hải sản hoặc 
lảm các ngành nghề khác theo sự bố 
trí chung của địa phương đề tăng sản 
phầm cho xã hội, tăng thu nhập cho 
gia đình. Kết hợp cả ba lực lượng: 
quốc doanh (trung ương và địa 
phương), hợp tác xã và cá thề trong 
việc bố trí địa bàn đánh cá ở các 
vùng cho hợp lý và điều động đánh 
bắt theo thời vụ. 

Cùng với việc kiện toàn bộ máy, 


` 


cần đào tạo. bồi dưỡng, xây dựng một 
đội ngũ cán bộ vững, có trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, có sảng 
kiến, có năng lực tổ chức thực tiễn, 
đồng thời có nhiệt tình, tận tụy, có 
tỉnh thần trách nhiệm, có ý thức kỷ 
luật, liên hệ mật thiết với quần chúng. 


Hoạt động của ngành hải sản có 
liên quan đến nhiều ngành của nền 
kinh tế quốc dân. Do đó cần có sự 
chỉ đạo tập trung của Đẳng và Nhà 
nước, sự góp sức của các ngành kinh 
tế khác và các đoàn thề quần chúng 


đối với ngành hải sản, đề tạo điều 


kiện thuận lợi cho ngành sản xuất 
hải sản ở nước ta phát triền mạnh 
mẽ. 


Những bước đi lên 


chủ nghĩa xã hội... 


(Tiếp theo trang 35) 


những phong trào cụ thề như khai 
hoang, xây dựng cảnh đồng, làm thủy 
lợi, xây dựng lực lượng dân quân du" 
kích vững mạnh, bảo vệ buôn xã an 
toàn, phong trào vệ sinh phòng bệnh, 
chăm sóc bà mẹ và trẻ em; trồng cây 
gây từng, cải tiến công cụ vận 
chuyền và canh tác, thi đua học tập, 
xây dựng các đội văn- nghệ cửa xã, 
huyện, v.v. : 
9 
* 


⁄“ 


Trong hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, Gia-lai — Công- 
tìm đã là căn cứ cách mạng nồi 
tiếng. Trong sự nghiệp xảy dựng và 
bảo vệ *chủ nghĩa xã hội, Gia-lai — 
Công-tum sẽ là một công trường sôi 
động, giàu sức sáng tạo và chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng. Truyền thống 
đoàn kết trong nội bộ Đáng, trong 


“nhân dân các dân tộc, truyền thống 


chiến đấu kiên cường chống mọi kể 
thù của đân tộc, truyền thống tin 
tưởng và một lòng theo Đăng là những 
bí quyết thành công trong giai đoạn 
cách mạng vừa qua và là những 
thuận lợi rãt cơ bản trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay- của Gia-lai — 
Công-tum, Dưới ánh sáng Nghị quyết 
Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần 
thứ 6 của đảng bộ tỉnh, với những 
thuận lợi cơ bản nói trên, với tiềm 
năng to lớn về mọi mặt, và quyết 
lâm cao của toàn đẳng bộ và nhân 
dâu các dân tộc trong tỉnh, lại được 
sự chỉ viện của các ngành, các cấp, 
chắc chẳn Gia-lai — Công-tum sẽ 
nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, 
tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách 
mạnh mẽ và vững chắc, xửng đáng 
với lòng mong muốn của cả nước, 
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Thảo luận ` 


II I8ƯÌT MT Ít GIÍ GHI T-MÍ 


Lời Bọ biên tập — Vừa qua Bộ biên tập Tạp cht Cộng 
sản có lồ chức một cuộc họp thảo luận 0ề « Con người 
mới +ã hội chủ nghĩa Việt-nam » tại trụ sở Bộ biên lập. 

Tham gia cuộc thảo luận có các nhà khoa học thuộc 
các ngành khoa học xả hội bà khoa học tự nhiên, các 
cản bộ nghiên cứu ở các 0iện, các khờế 2 Cúc cơ quan Đăn 


hóa 0à tư lưởng... 


T rong mục nàu chúng tôi lần lượt đăng mội số bài phát 


biều của các đồng chí đã tham gia cuộc thảo luận nói trên. 


Ù 


VỀ PHONG CÁCH LAO ĐỘNG 
CỦA CON NGƯỜI MỚI 


RONG khoa học quản lý hiện đại 
người ta đã nhận thấy rằng muốn 

xây dựng kinh tế, phát triển sản xuất, 
không phải chỉ cần có máy mÓC; 
thiết bị, vật tư, cơ sở vật chăt kỹ 
thuật nói chung, mà còn cần một cải 


-. cơ bản nữa là cấu trúc nền tám lý xã 


4á 


HOÀNG - TỤY 


hỏi (infra — structare sociopsycholo- 
giqu©e), tức là : toàn bộ các tập quán 
làm ăn, các xu hướng. sở thịch, kiều 
cách suy nghĩ và đặc biệt là phong 
cách lao động của người dân, biều 
hiện trước hết ở chất lượng, cường 
độ và kỷ luạt lao động, ở khš năng 


hợp tác và tác động lẫn nhau trong 
quá trình sẵn xuất, ở thải độ và khá 
năng tiếp thu các thành tựu tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, cuối cùng là ở 
trình độ của năng suất lao động và 
tính năng động tiềm tàng của nó. 
Những nghiên cứu gần đây ở các 
nước ngày càng xác nhận vai trò cực 
kỳ quan trọng của cấu trúc nền tâm 
lý xã hội trong xây dựng và phát triền 
kinh tế, nhất là trong thời đại khoa học 
kỹ thuật hiện nay. Điều đó cũng hoàn 
toàn phù hợp với kinh nghiệm thực 
tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta. 

Bác Hồ thường nói:«Muốn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần 
có những con người xä hội chủ nghĩa »- 
Những đặc trưng cơ bản của con 
người mới xã hội chủ nghĩa có nhiều 
mặt. Ở đây chúng tôi chỉ xin đề cập 


một số khía cạnh trong phong cách. 


lao động và đặc biệt là (ác phong khoa 
học trong lao động. 


Con người mới là một thành viên 
của chế độ mới, đồng thời cũng là 
người chủ tập thề của chế độ. Cho 
nên nói tới lao động, cũng như mọi 
hoạt động khác của con người mới, 
là phải nói với tư cách đó. Là thành 
viên, là người chủ tập thê, thì điều 
quan trọng trước tiên là phải xác định 
cho đúng mục đích, động cơ, và thái 
độ lao động. Dù nói thế nào, chất 
lượng lao động cũng phụ thuộc một 
phần quyết định vào tính tự giác, và 
chỉ có lao động vì mục đích cao cả, 
lao động với động cơ đúng đắn, mới 
có tự giác thật sự. Xã hội tư bản chủ 
nghĩa, đề có được năng suất cao, cũng 
cố tạo ra mọi thứ động cơ thúc đầy 
lao động, nhưng đó là những động cơ 
cá nhân, ích kỷ, và thường là do sự 
cưỡng bức, trực tiếp hoặc gián tiếp, 
chứ không phải tự giác. Trong xã hội 
ta, người lao động làm việc vì mình 
một phần, nhưng trước hết là vì tập 
thề, vì nhân dân, vì Tỏ quốc xã hội 
chủ nghĩa. Điều đó phải biến thành 
động cơ mạnh mẽ thôi thúc mọi người 


| 

trong lao động hãng ngày. bất kỳ làm 
việc gì, ơ đâu và trên cương vị nào. 
Đó cũng là một trong những mục tiêu 
chủ yếu của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa và đồng thời cũng là một yêu 
cầu của việc xây dựng con người mới, 
bởi vì phầm chất tốt đẹp của con 
người mới phải biều hiện trước hết 
ở động cơ và thái độ lao động. ˆ 

ở đây, cần thấy hết tầm quan trọng 
và tỉnh phức tạp của vấn đề này. 
Theo kết quả điều tra của các chuyên 
gia nước ngoài, sự bam thích lao 
động (propension au travail) ở các 
nước nghẻo và lạc hậu thường kém 
hơn ở các nước đã phát triền, và 
hiện nay đang là một điềm yếu của 
cấu trúc nền tâm lý xã hội, gây trở 
ngại cho việc xây dựng kinh tế ở các 
nước đó. Ở Ấn-độ và châu Phi đã có 
hiện tượng: người lao động, từ°mộit 
cuộc sống quá bấp bênh và khô cực 
trước kia, bước sang cuộc sống mới 
tương đối bảo đảm, thường nảy ra xu 
hướng muốn nghỉ ngơi và chỉ làm 
việc vừa đủ mức cần thiết. Đương 
nhiên hoàn cảnh ta khác, vì ta có chế 
độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, và trong 
nhân đân ta ý thức làm chủ tập thề, 
mặc dù chưa cao lắm, cũng đã được 
khẳng định trên những nét cơ bản. 
Tuy vậy, cũng phải thấy rằng, bên 
cạnh những gương hy sinh tận tuy, 
lao động quên mình, vẫn còn khòng 
hiếm những kiều làm ăn tắc trách, vô 
trách nhiệm, uề oải, làm. việc cầm 
chừng, vừa đủ đề khỏi bị chê trách, 
tức là kiều lao động hầu như không 
biết vì ai và đề làm gì, một thứ lao 
động năng suất cực kù thấp, hoàn toàn 
xa lạ với chế đọ xã hội chủ nghĩa. 


Cho nên, nói phương pháp: làm 
việc khoa học, nói tác phong lao động 
mới, trước hết là phải nói thái độ 
lao động nhiệt fỉnh, xuất phát từ sự 
giác ngộ sâu sắc về nghĩa vụ lao động, 
từ nhận thức đã biến thành tình cảm 
tự nhiên: coi lao động là nguồn vui, 
là lễ sống, là một nhu cầu bẻn trong, 
một cải gì nâng người ta lên khỏi 


áð 


mọi thử tầm thường trong cuộc sống 


hằng ngày. Chưa có nhiệt tình ấy thì” 


đừng vội nói tới năng suất, vô luận 
trong hoàn cảnh nào. Phải chăng nghèo 
khó cũng có thề biến thành một thứ 
xiềng xích trói buộc con người, vi 
nghèo cho nên năng suất lao động 
thấp, rồi vì năng suất lao động thấp 
cho nên lại tiếp tục nghèo ? Cái vòng 
luần quần cực kỳ khắc nghiệt ấy chỉ 
có một cách duu nhất đề khắc phục 
là ngay trong hoàn cảnh thiếu thốn; 
mọi người cỗ gắng vươn tới năng suất 
cao, bằng cách đốc hết nhiệt tình vào 
lao động và dựa vào sức mạnh tổng 
hợp của chế độ, mới, động viên mọi 
khả năng tỉnh thần, trí tuệ đè vượt 
qua các hạn chế và khó khăn vật chất. 
Ngoài ra, không còn cách nào khác, 


Đương nhiên, chỉ có nhiệt tình thôi 
chưz đủ. Cái cuối cùng quan trọng 
nhất thề hiện sự cống hiến của mỗi 
người và nhờ đó xã hội mới tiến lên 
được, là hiệu, quả của lao động. Do đó, 
không phải chỉ cần lao động hăng 
say, mà còn cần lao động có năng suấi 
cao, và muốn thế, phải lao động có ki 
thuật 0à có kỦ luật, như Nghị quyết 


Đại hội lần thứ IV của Đảng đã nêu - 


rõ. Nghĩa là phải biết kết hợp nhiệt 
tình cách mạng 0uởới phương phúp làm 
_ĐiệcC khoa học. 

Như thế nào là phương pháp làm 
việc khoa học và làm thế nào đẻ rèn 
luyện phương pháp đó ? 

1 — Trước hết, về thực chất, có thê 
nói rằng tác phong làm việc khoa học 
tức là fdc phong cong nghiệp, đối lập 
với tác phong thủ công, sự vụ, sản 
xuất nhỏ. Nó dựa trên đầu óc công 
nghiệp là đầu óc làm ăn lớn, không 
bằng lòng với những cải dễ đạt tới, 
khỏng an phận với cái nhỏ, tủn mũn, 
vụn vặt. Cho nên, nó đòi hỏi phải 
nhằm mục tiền lớn, j đỗ lớn mà sắp 
đặt công việc. Từ ý đô lớn, mới có 
nghị lực lớn đề vượt qua khó khăn. 
Mặt khác, có ý đỏ lớn, mới tập trung 
được cố gẳng theo những phương 
hướng nhất định, và không phân tán 
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năng lực một cách lãng phí. Theo 
quan điềm điều khiền học, lao động 
là một quá trình điều khiền, cho nèẻn 
trước hết phải có mục tiêu: Đề làm 
gì, Đi tới đảu? Nói ra nghe rãi đơn 
giản, nhưng đây chính là một trong 
các điềm tựa của vấn đề. Đối với 
những công việc đòi hỏi nhiều sáng 
tạo như khoa học; k$ thuật, nếu không 
có ý đồ lớn, thì khó có thành công 
lớn. Trên thực tế, rất nhiều bạn trẻ, - 
sau nhiều nắm đi vào khoa học kỹ 
thuật vẫn chưa làm được việc gì đảng 
kề, chỉnh là vì không kiên định trong 
một mục tiêu nào cả, không có hoải 
bão, không có ý đồ. Làm việc theo 
kiều hoa trôi, bèo dạt thì làm šao mà 
có năng suất cao được ? 


2 — Thời đại hiện nay là thời đại 
khoa học kỹ thuật, thời đại chuyên 
môn hỏa và hợp tác hóa. Do đó, lao 
động phải dựa trên tri thức, phải có 
kW thuật, phải chuyên sâu. Đã qua lâu 
rồi cái thời mà một người có thề am 
hiều mọi chuyện, thông thạo mọi 
ngành tri thức. Với tình hình khối 
lượng tri thức tăng theo tóc độ hàm 
mũ như hiện nay, nếu không đi sâu 
vào một lĩnh vực cụ thề đề nắm thật 
chắc thi rãt khó thành công. Hơn lúc 
nào hết, ở thời đại này, biết đủ mọi 
thứ có nghĩa là không biết cái gì rõ, 
đến nơi đến chốn, và như thế thì 
không làm được việc gì thiết thực, 
sâu sắc cả. Cho nên, trong lĩnh vực 
hoạt động của mình nhất thiết phải 
tạo cho mình một sở frường nào đó. 
Xã hội công nghiệp hiệp đại sở đi đạt 
năng suất cao là vì nó tạo ra được 
sự phân công lao động rắt sâu (kèm 
theo mọt tổ chức hợp tác tốt). Cái 
mà ta đang thiếu chính là những 
người lao động hiểu biết tường tận 
còng việc cụ thề của mìình. Côn cái 
mà ta đang có quá nhiều là những 
người chỉ có hieu biết chung chung, 
không rõ rệt. Chắc rằng ở đây cũng 


.có vấn đề cấu trúc nền tâm lý xã hội 


đã nói ở trên. Người Việt-nam ta vốn 
có nhiều đức tỉnh tốt cơ bản, nhưng 


có lš do boàn cảnh lịch sử phải 
. thường xuyên đối phó với nạn ngoại 
xâm, do tư tưởng phong kiến đè nặng 
lên .xã hội hàng nghìn năm, và do sự 
trì trệ của nền sản xuất nhỏ, cho 
nên, thừa hưởng cái di sản đó, nhiều 
người trong chúng ta còn quen tác 
- phong đại khải và ít chịu khó suy 
nghĩ, nghiên cứu sâu. Nhược điềm 
này bộc lộ trên một vài lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật, nếu không chú ý 
khắc phục nhanh chóng thì nó có thề 


trở thành một trở ngại cho ĐỤC? tiến . 


của chúng ta. 


Đi sâu, đi thật sáu oào nghề nghiệp 
cụ thề của mình đề làm chủ nó, đó là 
điều không dễ, nhưng hoàn toàn cần 
thiết đối ouới người lao động .mới trong 
giai đoạn hiện naụ. 


3 — Thước đo chất lượng lao động 
là mức độ sáng tạo của nó. Lao động 
trong chế độ mới không còn là làm 
thuê, mà là làm cho mình, cho tập 
thề, cho xã hội, cho nên càng cần phải 
phát huy tính tự giác, tính thần chủ 
động. sáng tạo. Đó cũng là biều hiện 
ý thức làm chủ tập thề của người lao 
động mới. 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật đang diễn ra trên khắp thế giới, 
và quá trình phát triên kinh tế ở 
nhiều nước đã xác nhận một điều 
thực tế là: cái quý giá nhất, cải có 
tiềm năng thúc đầy sản xuất phát 
triền nhanh nhất chưa phải là máy 
móc, thiết bị, mà chính là chết xảm› 
là tri thức khoa học, là khả năng sảng 
(tạo. cộng 0uởi dầu óc fồ chức. Vì vậy, 
trong thế giới ngày nay. muốn vươn 


lên nhanh chóng. phải phát huy cao. 


độ khả năng sáng tạo, phải đầu tư 
nhiều chất xám. Đặc biệt, đối với 
những nước còn nghẻo, phương tiện 
vật chất đã ít thì càng cần sư dụng 
một cách thông minh, sàng tạo, mới 


mong sớm đuổi kịp được các nước - 


tiên tiến, „ 
Muốn lao động sảng tạo thì phải 
thường xuyên động ndo, su nghĩ, 


tìm tỏi. Có lúc phải tập trang suy nghĩ 
khá căng thẳng. Nhất là đối với một 
số loại lao động khoa học kỹ thuật 
thì nhiều lúc phải tập trung trí tuệ 
liên tiếp trong một thời gian tương 
đối dài. Không như thế thì ít có hy 
vọng tìm ra những con đường mới, 
phát hiện những vẫn đề mới, những 
giải pháp mới có hiệu quả đích đáng. 
Những Jj mới, những súng kiến ha 
có thề nảy ra vào những lúc bã( ngờ 
nhất, nhưng bao giờ cũng là kết quả 
của một quá trình tích lũy có khi rất 
lâu dài (trong khoa học có nhiều 
trường hợp ðã năm, 10 năm hay lâu 
hơn). 

4 — Sự nghiệp cách mạng mà nhân 
dân ta đang tiến bành vô cùng lớn 
lao, nhưng cũng đầy gian khô, khó 
khăn, đòi hổi người lao động mới 
trong chế độ ta phải luôn luòn néu 
cao quuết tảám uà dũng khí. Quyết tâm 
và dũng khí đó không những phải 
biêu hiện ở sự can đảm đương đầu 
và vượt qua những thử thách lớn, mà 
còn ở chỗ dám vượt ra khỏi những 
lề thói cũ kỹ, những tập quán thủ 
cựu, những giới hạn ước lệ, đề ddm 
suu nghĩ uà dám làm những việc tưởng 
như không thề nghĩ tới, không thẻ 
làm nồi, như ®đào núi và lấp biền ®. 
Đồng thời phải biết kết hợp tính thần 
cách mạng tiễn công. sự tảo bạo trong 
suu nghĩ chiến lược, 0uới thái độ 
nghiêm túc, khách quan, thật sự cầu 
thị, trong các biện pháp cụ thề. Hai 
đức tính ấy tựa hồ kiêm chế nhau, 
thật ra.là bồ sung cho nhau, và sự 
kết hợp hài hòa hai đức tính ấy là 
điều kiện cần thiết của một năng lực 
sang tạo khoa học chán chỉnh. Thực 
chất đó là vấn đề kết hợp khoa học. 
với cách mạng mà Đăng ta thường 
nêu lên... 


Người lao động mới cần phải mạnh 
dạn đạp đồ những bức tường giả tạo 
đo tâm lý, tập quán, mê tín dựng 
lên. Nhưng mặt khác cũng phải thấy 
rằng chúng ta chỉ có thề lao động 
có hiệu quả chừng nào chúng ta biết 


á:? 


dựa pảo các qng luật khách quan của 
sự vật. Ở đày có khó khăn là nhiều 
khi ranh giới không rõ : lệch về phia 
này thi trở thành bảo thủ, giáo điều, 
xa thực tế, đưa đến những hậu quả 
không tốt, nhưng lệch về phía kia 
thì lại biến thành phiêu lưu, chủ 
quan; và cũng xa thực tế, với tất cả 
- mọi hậu quả không tốt kèm theo. Tuy 
nhiên, bằng kinh nghiệm, bằng cách 
đi sâu vào thực tiễn đồng thời nâng 
cao hiều biết khoa học của mình, 
mỗi người lao động. trong phạm vi 
từng công tác cụ thê, sẽ tự tìm ra 
được cái ranh giới khó thấy đó. 

Với cách tiếp cận hệ thống, khoa 
học quản lý hiện đại đã tích lũy được 
một số lý luận và kinh nghiệm đề 
thực hiện có phương pháp sự kết hợp 
giữa ý đồ táo bạo với sự phân tích 
khách quan trong quá trình giải quyết 
các nhiệm vụ “công tác lớn. Điều đó 
cho thầy việc kết hợp nói trên không 
chỉ là nghệ thuật, mà còn là khoa 
học, và có thê thực biện tốt hơn nếu 
chúng ta biết vận dụng những trí 
thức khoa học quản lý mới. 

3— Nền sản xuất lớn hiện đại chỉ 
có thê tiến hành trên cơ sở một tồ 
chức chặt chẽ, nhờ đó mà bộ máy 
san xuất mới có thề hoạt động có 
hiện qua. Do đó, lao động trong chế 
đọ săn xuất lớn chỉ có thể là lao động 
có ftồ chức, có kỦ luật. Tự do chủ 
nghĩa, tản mạn, vô tồ chức, vô kỷ 
luật, làm việc theo lối tài tử, là 
những tác phong rơi rớt lại của chế 
độ sẵn xuất nhỏ phân tản, hoàn toàn 
không phủ hợp với giai đoạn mới. 

Một nội dung quan trọng của tô 
chức lao động trong sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa là hợp tác xã hội chủ 
nghĩa. Nếu chuyen môn hóa sâu 
nhưng không thực hiện được hiệp 
đồng chặt chế giữa các bộ phận, thi 
bộ máy sản xuất sẽ kém hiệu quả, 
gầy ra nhiều lãng phí lớn. Vì vậy, 
người lao động mới không những chỉ 
cần chuyên sâu, mà còn phải có (fỉnh 
thần uà khả năng thực tế hợp tác xã 


hội chủ nghĩa. Muốn như thế, trước 
hết cần có thải độ đoàn kết, trung 
thực, đứng trên lợi ich chung mà xem 
xét, giải quyết các vấn đề, vô tư, 


khách quan trong việc đánh giá thành 


tích cũng như khuyết điềm của đơn 
vị này, hay cả nhân kia, v.v. (thật 
ra, đó cũng là đạo đức thông thường 
phải có của mọi người lao động). 
Nhưng ở đây có một điềm thiết tưởng 
nén nhấn mạnh là khả năng thực tế 
hợp tác xã hội chủ nghĩa, vì không 
phải chỉ cần có tỉnh thần và thái độ 
đúng đắn là đã có thề thật sự hợp tác 
được. Đây cũng là một (ác phong, 
một kiều làm ăn đi liền với nền sản 
xuất lớn hiện đại. vốn chưa quen đối 
với chúng ta, đỏi hỏi phải tích cực 
rèn luyện mới có được. Vì vậy, chỉ 
có hô hào hợp tác xã hội chủ nghĩa, 
mà không có biện pháp thì sẽ còn 
khó khăn. Vi¬dụ, ngay trong khi việc 
hợp tác giữa các trưởng đại học, các 
viện nghiên cứu và các đơn vị sản 
xuất ở các nước (không phải chỉ xã 
hội chủ nghĩa) đã thành nếp làm việc 
tự nhiên, thi ở ta việc đó còn kèm, 
tuy rằng các trưởng, các viện là nơi 
tập trung nhiều cán bộ khoa học kỹ 
thuật. Muốn hợp tác tốt cần phải 
giải quyết một số vấn đề trong chế 
độ quản lý, đồng thời về phía người 
lao động cũng phải cổ gắng vượt qua 
hàng rủo tam lj do những thói quen 
của nền sản xuất nhỏ đề lại. 


6 ¬ Liên quan với vấn đề hợp tác 
xã hội chủ nghĩa có vấn đề rèn luyện 
thói quen làm uiệc tập thề trong các 
nhóm, tô; đội, đúng hơn là trong các 
ê-kip. Trong nhiều lĩnh vực hoạt động 
sản xuất và khoa học kỹ thuật, người 
ta nhận thấy ngày càng nội bật vai. 
trò của các đơn 0j tập thề cuối cùng 
này. Đó là những bộ phận mà chất 
lượng hoạt động tông hợp của chúng 
trên thực tế quyết định hiệu quả hoạt 
động của toàn bộ tô chức tương ứng 
(xi nghiệp, cơ quan nghiên cứu v.v.). 
Mỗi đơn vị như thế gỏm chừng mươi, 
mười lăm người (có kh: đông hơn 


một chúU, với hoạt động thuần nhất 
và nhằm thực hiện một nhiệm VỤ 
chung cụ thê, xác định. Khi nói làm 
vicc tập thê, đối với người lao động, 
là chủ yếu làm việc tập thề ở các ê- 
kip đó, Một ê-kíp không quá lớn đến 
nỗi làm mờ vai trò mỗi thành viên 
trong tập thẻ, đồng thời nó cũng đủ 
lớn đề mỗi thành viên đứng vào lập 
thề ấy trở thành khác khi đứng riêng 
một mình, và các quan hệ trong tập 
thề đủ phong phú đề đưa đến một 
năng suất tồng hợp cao hơn hẳn năng 
suất của từng thành viên đứng riêng 
cộng lại (nói theo thuật ngữ của khoa 
học và hệ thống, là một tập thề đủ 
lớn đề sức nhô— émergenee~— phát huy 
tác dụng). Đó là địá bàn tối ưu đề kết 
hợp lao động cá nhân với lao động 
tập thề, trong đó nhờ sự đồng bộ, 
sự bồ sung và thúc đầy tấn nhau mà 
tạo ra được những năng suất cao, 
. đồng thời thực hiện được những việc 
mà cá nhân dù giỏi cũng khó có hy 
vọng thực biện được. Vì vậy kửu 
làm uiệc ê-kíp là kiều làm việc khoa 
học, công nghiệp, khác lối làm việc 
tập thể hình thức, mà có khi năng 
suất cồn thấp hơn làm việc riêng lẻ. 
Con người mới củn phải biết làm việc 
theo ê-kíp (điều đó đòi hỏi phải rên 
luyện) và trong công cuộc xây dựng 
kinh tế, phát triên khoa học kỹ thuật, 
chúng ta rất cần chú trọng xây dựng 
những é-kíp giỏi trên mọi lĩnh vực, 


7 — Theo nghĩa hẹp, làm việc một 
cách khoa học thường đồng nghĩa với 
làm piệc có phương phúp, có kế hoạch, 
biết sắp xếp thời gian hợp lụ, sử dụng 
phương tiện một cách thông mỉnth, nhờ 
đó mà tiết kiệm thời gian, công sức, 
phương tiện, và đạt hiệu quả cao, 
nói tóm lại là biết tồ chức khéo, 
“pận trì” còng iệc của mình. DT 
nhiên, đó cũng là một mặt quan trọn 
của tác phong làm việc khoa học. ớ 
đày thiết tưởng cần nhãn mạnh hai 
điềm : 

Một là, 0ề thời gian: phải coi thời 
gian là của cải 0uật chất thật sự uà hết 


sức quỷ trọng nó. Do đó, phải hét sức 
tranh thủ thòi gian, khần trương 
trong mọi việc, hợp lj hóa các hoạt ˆ` 
động, giải quyết việc gọn gàng, dửt 
điềm, không đề kéo dài khi không 
cần thiết; đặc biệt coi trọng (hì giờ 
của xã hội. Của cải nằm jm, lao động 
không được sử dụng, tiền vốn đề rỗi, 
đều là những lãng phí lớn cần hết 
sức tránh: Luôn luôn nhớ rằng mọi 
việc, dù không phải là cấp bách, vẫn 
có thời gian tính, và một giải pháp 
dù chưa hay lắm nhưng kịp thời, còn 
tốt hơn một giải pháp hay nhưng quá 
muộn. 

Thế giới ngày nay là thế giới của 
các tốc độ cao, trơng đó thời gian bị 
dồn ép đến những kích thước ngày 
càng nhỏ, nhịp độ sản xuấit và sinh 
hoạt khần trương trong xã hội công 
nghiệp hiện đại lôi cuốn mọi người 


.chạy theo nó, buộc người ta phải tính 


từng giờ, từng phút. Trong khi đó, 
nhiều người trong xã hội ta vẫn lầm 
tưởng thời gian không phải mất tiền 
miia, nên vụng phí nó vô tội vạ. Nhất 
là thời gian xã bội thị cùng bị coi rẻ: 
những thủ tục phiền phức, bệnh quan 
liêu giấy tờ, cung cách làm ăn tùy 
tiện, những thứ đó đã giết chết oan 
uồng biết bao nhiêu ngày giờ đáng 
quý của chúng ta. 

Hiền nhiên, nhận thức không đúng 
về giá trị thời gian, đặc biệt ,id rị 
kinh tế của nó, có nguyên nhàn ở năng _ 
suất lao động xã hội quá thấp. Nhưng 
điều cần thầy hơn là, cái nhận thức 
ấy, đến lượt nó, đang trở thành một 
yếu tố tàm lý cản trở việc nàng cao 
năng suất lao động. Nếu không sửa 
được tác phong lề mề, chậm chạp phô 
biến trong xã hội ta hiện nay, Và xây 
dựng thay vào đó một tác phong 
khần trương, đứt điểm, làm ra làm, 
nghỉ ra nghì, thì chúng ta sẽ còn gặp 
khó khăn trên con đường tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Hai là. ý thức về hiệu quả nà chất 
lượng: phải có thói quen làm việc gì 


. cũng so sánh kết quá thủ được với 
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hao phi đã bổ ra, tính toán nhiều 
phương diện, cân nhắc nhiều phương 
ân, đề tìm ra phương án tốt nhất, Lức 
là ít tốn kém nhất và đạt hiệu quả cao 
nhất ; đồng thời hết sức coi trọng chất 
lượng, theo phương châm « (hà it mà 
tinh». Thật ra đây cũng là vấn đề 
tiết kiệm, nhưng không phải chỉ tiết 
kiệm theo nghĩa cô điền thường hiều— 
tuy đó cũng là nội dung rất cơ bản — 
mà còn là tiết kiệm theo nghĩa khoa 
học tích cực nhất, tức là tiết kiệm cả 


những cái hiền nhiên, ai cũng thấy - 


(nhưng không phải ai cũng làm) và cả 
những cái tiềm tàng, khó thấy hơn, 
những cái phải phân tích cặn kẽ, khoa 
học, mới phái hiện ra được (khả năng 
tiết kiệm những cái này còn gấp 
nhiều lần những cải hiền nhiên). 
Hiều như thế, tiết kiệm không chỉ là 
uốn đề đạo đức (tuy trước hết là vấn 
đề đạo đức) mà còn là uấn đề tri 
“thức, uấn đề khoa học. 


. Ở các nước công nghiệp phát triền, 
người ta thường biết tiết kiệm hơn ở 
các nước kinh tế còn thấp. Điều này 
không có gì lạ, vì ý thức tiết kiệm 
gắn liền với những thói quen công 
pghiệp. Người sẵn xuất nhỏ dễ nhìn 
thiền cận, hà tiện những cái vụn vặt 
không đáng, nhưng lãng phi những 
cải rất lớn mà khòng thấy; hay chú 
ý và dễ bị xúc động trước những con 
số (uuệt đối, nhưng ít lo lắng về những 
con số (ương đối, con số se sánh (vi 
dụ năng suất): dễ dừng lại ở những 
con số bô phận, bề ngoài, nhất thời, 
mà it chịu khó đi vào chiều sâu những 
con số (đồng hợp, bản chất, xu thế; 
và thường ham số lượng hơn chất 
lượng. không thấy rằng cái cuối cùng 
tiết kiệm nhất thường là chất lượng. 


Khắp thể giới văn minh ngày nay, vấn: 


đề quản lý nồi lên như là vấn đề thời 
sự hàng đầu và theo ý kiến nhiều 
người còn quan trọng hơn cả kỹ 


thuật. Trong quản lý, hiệu quả và 


chất lượng là những tư tưởng chủ đạo, 
trên thực tế đang chỉ phối chiến lược 
phát triền của nhiều nước. Vì vậy, ta 


nên kịp thời rút kinh nghiệm và thay 
đồi cách làm ăn thì mới đi lên đại 
công nghiệp nhanh chóng được. 


8 — Sau cùng, một yêu cầu rất cơ 
bản nữa đối với người lao động mới 
là phải thường xuyên (ự bồi dưỡng 
năng lực của mình, bằng mọi cách: 
đi vào thực tiễn, học tập, nghiên cứu, 
nâng cao trình độ hiều biết, Thực tế 


luôn luôn thay- đổi khoa học kỹ 


thuật tiến nhanh từng ngày, từng giờ, 
cái hôm qua còn là tiên tiến, hôm nay 


-ceó thề lạc hậu rồi, cái hôm nay mới 


chỉ là lý thuyết, ngày mai sẽ có thề 
đi vào thực tiền. Cho nên, không một 
người nào, dù tài giỏi đến đâu, có 
thề yên trí với vốn hiều biết sẵn có 
của mình. Không chịn khó thường 
xuyên học tập, đồi mới kiến thức của 
mình, thì chắc chắn sẽ tụt lại phía 


sau, và nguy hơn nữa, có thề trở 


thành một người bảo thủ, cẩn trở 
việc áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật mới. Điều này đặc biệt đảng 
chú ý đối với một số ngành khoa học 
kỹ thuật, quản lý kinh tế, ở đó đang 
diễn ra những thay đồi cách mạng về 
phương pháp. 


Do đó, đọc sách, bảo phải là thói 
quen của người lao động mới. Nhưng 
cũng phải nói rằng tri thức, mà nhân 
loại đã có và mỗi ngày đang tích lũy 
thêm là mênh mông, dù chỉ là một 
ngành chuyên môn rất hẹp. Cho nên 
phải biết chọn lọc, biết định hưởng 
trong cái rừng tri thức ấy, và phải 
biết cách đọc. Xét cho cùng, tri thức 
thông tin, tuy rất cần thiết, cũng chỉ 
mới là những tư liệu, chúng chỉ thật 


sự bồ ích khi đã trải qua khâu xử lý 


đúng đắn. Vì vậy, điều quan trọng 
nữa là đầu óc suụ nghĩ sảng tạo, độc 
lập, mà thiếu nó chúng ta sẽ mãi mãi 
chỉ chạy theo làm học trỏ của người 
khác và không bao giờ lảm chủ được 
các vấn đề của chỉnh chúng ta. Đi lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nhất 
định phải vứt bỏ những nếp nghĩ, 
cách nhìn tủn mủn, nông cạn, hẹp hỏi 
do chế độ sản xuất nhỏ, phân tán, đề 


` 


lại, đồng thời phải xây dựng nếp nghĩ, 
cách nhìn mới, phương pháp tư duụ 
khoa học. Về mặt này, chủ nghĩa duụ 
°ật biện chứng có Ý nghĩa lớn lao, 
đó là vũ khi phương pháp cơ bản, là 
ngọn đèn pha giúp chúng ta đi đúng 
hướng. Song bên cạnh đó; cũng cần 
chú ý (đất! cả các phương pháp cụ thề 


* 


Trên đây, chúng tôi đã trình bày 
một số suy nghĩ chung quanh vấn đề 
xây dựng tác phong lao động mới. 
Tuy đỏ là việc làm khó khăn, song 


có thề thực hiện được vì xét đến 


cùng khi con người đã có nhiệt tình 
lao động cao, dựa trên cơ sở giác ngộ 
đúng đẳn, thì việc tìm ra phương pháp 
khoa học thích hợp cho mình thường 
không đến nỗi quá khó. 


_ Và phương điện quản lý, cũng cần 
thấy rằng: không phải ngày mộit ngày 


hai mà xây dựng được con người: 


mới. Sự giác ngộ, và theo đó, nhiệt 
tình lao động của mọi người không 
phải đồng đều như nhau, và không 
phải ngay một lúc có thê đạt tới trình 
độ cao. Do đó, điều quan trọng là 


phải có những biện pháp quản lú tốt đề - 


ngắn ngừa những cái tiêu cực, khuyến 
khích và phát huy những cái tích cực. 


Trong xã hội, thường chỉ có một số. 


¡( người ưu tú, dù quản lý hay dở 
thế nào, vẫn làm việc với tất cả nhiệt 
tình và trách nhiệm, yẫn cố gắng bảo 
đảm năng suất cao nhất cho phép. 
Côn đối với số đông, dà sao nhiệt 
tình và hiệu quả lao động của họ 


mà khea học ngày nay đã đem lại: 
Liếp cận hệ thống, tư duy bằng mô 
hình, quan điềm tối ưu. quan điềm 
thông tan, v.v. vì đó là những tông kết 
lớn về phương pháp của trí tuệ khoa 
học hiện đại, có thê giúp chúng ta làm 
việc có hiệu quả hơn. 


cũng phụ thuộc một phần rất lớn vào 
tồ chức và quản lý. Cho nên, đề xây 
dựng tác phong lao động mới, cần 
phải giải quyết một số vấn đề tô chức 
và quản lý đi kèm với các biện phắp 
giáo dục. Ở đày càng thấy rõ mối 
quan hệ chặt chẽ giữa ba cuộc cách 
mạng mà chúng ta đang tiến hành. 


Người Việt-nam chúng ta, trải qua 
hàng nghìn năm liên tiếp đương dầu 
với những kẻ thủ xâm lược hung bạo 
và quỷ quyệt, đã rèn đúc được cho 
mình một tỉnh thần yêu nước nồng 
nàn và một ý chí quật khởi mạnh mẽ. 
Dưới sự lãnh đạo của Đẳng. lỏng 
dũng cảm và trí thông minh của nhân 
đân ta, kết hợp với phương pháp 
khoa học chân chỉnh, càng được phái 
huy trên mọi lĩnh vực xây dựng và 
bảo vệ đất nước. Do đó, có cơ sở đề 
tin chắc rằng chúng ta sẽ xày dựng 
được một tác phong lao động mới của 
con người Việt-nam, vừa tiếp thu 
những tỉnh hoa của thời đại, vừa kể 
thừa những truyền thống quý báu của 
dân tóc, thề hiện đầy đủ bản chát 
tốt đẹp của chế độ làm chủ tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa của chúng ta. 


ð1 


VỀ NHÂN CÁCH CON NGƯỜI MỚI 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


HÂN cách là một vấn đề quan 
trọng đã được nghiên cứu từ lâu 
trong các khoa học nghiên cứu về con 
người, đặc biệt trong khoa học tâm 
lý. Hiện nay, vấn đề nhân cúch càng 
trở thành đối tượng nghiên cứu chủ 
yếu trong việc hình thành con người 
mới xã hội chủ nghĩa: 


BẢN CHẤT CỦA NHÂN CÁCH 


Khái niệm nhân cách chủ yếu nhấn 
mạnh vấn đề cốt cách làm người, vấn 
đề giá trị xä hội của cá nhân. Dùng 
thuật ngữ nhân cách đề nói về mội 
con người cụ thê nào có nghĩa là nhấn 
mạnh sự kết hợp hài hòa giữa hai mặt 
quan trọng của người đó: một mặt là 
cái chung của người, tức là tỉnh 
người, và mặt khác là cái riêng của 
cá nhân, bản sắc của cá nhân, tức là 
cả tỉnh. Khái niệm nhân cách làm nòi 
bật lên sự ca2 đẹp của tám hồn con 
người kết tỉnh truyền thống văn hóa 
tốt đẹp của dân tộc và loài người. 
Dùng khái niệm nhân cách là muốn 
nói lên sự khắc biệt về chất của con 
người có đủ nhân phẩm so với giới 
động vật, với mọi cơ thê sống bậc 
thấp khác. Với cách hiêu vấn đề bản 
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chất của nhân cách như vậy, chủng ta 
dể dàng nhận thức rằng, mặc dù 
“mọi người đều sinh ra bình đẳng 
trước pháp luật, song đến lúc lớn 
lên mỏi người lại có những trình độ 
phát triền nhân cách khác nhau, có 
những con người có nhân cách đai 
tới đỉnh cao, có những con người cũng 
có nhân cách nhưng tầm thường, và 
cũng có những con người không có 
nhàn cách hoặc đã n:iất nhân cách. 
Con người mới xã hội chủ nghĩa 
chính là eon người có nhân cách phát 
triền toàn điện. Những kẻ áp bức, bóc 
lột nhân dân lao động, những kẻ ngồi 
không ăn bám xã hội, những tên phản 
cách mạng, v.v. chỶỉ là “những xác 
người không nhân cách °. 

Ÿ thức uà hăng lực làm chủ tập thè 
xã hội chủ nghĩa vừa là đặc trưng chủ 
yếu, vừa là nội dung cơ bản của nhân 
cách con người trong thời đại ngày 


"nay. Có thề nói rằng khóng làm chủ 


tập th thì không thẻ có nhân cúch 
được. Nhân cách của môi con người 
chúng ta chỉ có thề hình thành nhanh 
chóng. vững chắc và đạt tới tầm cao 
khi chúng ta thật sự phấn đấu-đề làm 
chủ tập thề: làm chủ xã hội, lam chủ 
thiên nhiên và làm chủ bản thân 
mình. 


Con người có nhân cách cao đẹp, 
nhân cách xã hội chủ nghĩa là con 
người thật sự có đủ j thức uà năng lực 
sống một cuộc sống ouän minh uà hạnh 
phúc. Đó chinh là con người biết sống 
và sống (hột, tức là: sống bằng lao 
động, sống có tình thương, sống theo 
lẽ phải. Không sống đúng như vậy có 
nghĩa là “sống thừa », là « ký sinh °, 
là sống khòng có nhân cách, tức là 
sống như muông thú, như những sinh 
vật hạ đẳng. Bởi vậy, những kể ăn 
bám xã hội, bòn rút của nhân đân, 
những kẻ quen lối gây tị hiềm và thù 
hằn, những kẻ không biết điều, bất 
chấp lẽ phải, v.v. đều là những kẻ 
sống phi nhân cách, sống theo kiều 
«cạnh tranh sinh tồn? của loài thú 
_ VẬI, 

Nói đến nhân cách là nói đến sự 
cao đẹp của ý (hức, là muốn đề cao 
trí tuệ, tình cảm oà lý trí cằa con 
người, đồng thời nhắc nhở con người 
phải thưởng xuyên cảnh giác đối với 
mặt tiêu cực của những bản năng sinh 
oật pốn có trong mỗi con người, sẵn 
sàng lôi kéo con người trở về với 
những thị hiến thấp kém, với lếi sống 
chỉ nhằm thỏa mãn những nhu cầu ở 
tầm thú vật. 


Nhạn thức rõ vấn đề bản chất của 
nhân cách, chúng ta có cơ sở chắc 
chắn đề đi sâu nghiên cứu các vấn đề 
quan trọng khác của lý luận về nhân 
cách xã hội chủ nghĩa, như vấn đề 
định nghĩa nhân cách, vấn đề cấu trúc 
của nbân cách (các bộ phận hợp thành 
nhân cách và mối quan hệ giữa 
chúng), vấn đề phân loại nhân cách 
cũng như vẫn đề cơ chế hình thành 
nhân cách (sự vận dụng có quy luật 
của nhân cách trong quả trình phát 
triền của nó), v.v, 


CẤU TRÚC CỦA NHÂN CÁCH 


Cấu trúc của nhân cách là một dạng 
cấu trúc của ý thức, tức là cấu trúc 
tỉnh thần, Nó là kết quả của sự trừu 
tượng hóa cao độ, tuất phát từ quan 


niệm về bản chất của nhân cách, nhằm 
giúp cho chúng ta đi sâu vào nội dung 
của nhân cách và có cơ sở đề phân 
tích và tông hợp, hệ thống hóa cũng 
như cụ thẻ hóa các vấn đề về nhân 
cách. Bởi vậy, cấu trúc của nhân cách 
là một khái niệm không đồng nhất với. 
khải niệm cấu trúc của các đồ vật cụ 
thề, của các hệ thống máy móc, v.v. 


Trong quá trình hoạt động của 
con người, các thuộc tính của nhân 
cách kết hợp với nhau theo những 
kiều nhất định tùy theo yêu cầu của 
hoạt động, đo đó tạo nên cấu trúc 
phức tạp của nhân cách. Một số nhà 
tâm lý học cho rằng cấu trúc ủa 
nhân cách bao gồm khí chất (hệ thống 
những thuộc tính tự nhiên của hệ 
thần kinh mỗi người), zu hướng (hệ 
thống những phầm chất như lý tưởng, 
nhu cầu, nguyện vọng, hứng thú), 
năng lực (tồ hợp những thuộc tính 
về ý chỉ, về trí tuệ, về kỹ năng, kỹ 
xảo) và (ính cách (tồng hợp những 
thái độ, cách thức cư xử, những phầm 
chất của cá nhân liên quan đến đạo 
đức, tư cách, tác phong...). Một số 
nhà lý luận khác cho rằng cấu trúc 
của nhân cách gồm có bốn nhóm: 
nhóm một gồm có zu hưởng uà những 
phầm chất đạo đức của cá nhân ; nhóm 
hai gồm có kiến thức, thói quen kỹ ˆ 
năng, kỹ xảo ; nhóm ba gồm có những 
đặc điểm cá tÍnh;:nhóm bốn gồm có 
những đặc điềm 0ề khi chất, uề giới 
tính 0uà 0uề lửa tuồi. Cũng có một số 
nhà nghiên cứu về nhân cách cho 
rằng hệ thống nhu cầu và động cơ là 
cốt lõi của cấu trúc nhân cách, các 
mặt khác chỉ là những bộ phận sắp 
xếp chung quanh trung tâm đó mà 


thôi. Gần đây, một số nhà khoa học 


còn đưa ra thuyết cấu trúc nhiều 
« vòng ›của nhân cách, đó là một hệ 
thống nội tại cơ động và lính hoạt 
của cá nhân bao gồm ba «vòng Ð như 
sau: vỏng ngoài cùng là các quả 
trình tâm lý như nhận thức, tình cảm 
pà những quả trình định hướng, thúc 
đầu uà điều chÌnh hành ui; vòng thứ 


JẮ. 


hai bao gồm những thuộc tính tâm lý 
của cá nhân như kiến thức, kỹ năng, 
kỹ xảo. thoi quen, những đặc điềm oề 
thải độ, nhu cầu, hứng thủ, lý tưởng nà 
niềm tin, những phầm chất của Ủ chỉ ; 
vỏng thứ ba trong củng là (rí nhớ và 
khí chốt ; tất cả những thuộc Lính của 
nhân cách thuộc ba evỏng® đó kết 
hợp lại tạo nên hai mặt chủ yếu là 
ti:.h cách và năng lực. Cũng có một 


số thuyết khác nữa muốn nhấn mạnh. 


đến vị trí trung âm của mặt này hoặc 
mặt kia, như xu hướng hoặc ý thức v.v 
trong cấu trúc của nhân cách. 


Nhin chung. tuy có sự khác nhau 
Irong quan niệm về cách sắp xếp các 
bộ phận, nhưng hầu hết các nhà tàm 
lý học nhân cách đều thừa nhận rằng 
trong cấu trúc của nhàn cách tất yếu 
phải có đủ các mặt quan trọng như 
+u hướng. linh cách, năng lực, khí 
chất, trong đó tính cách và năng lực 
là bai mặt cơ bản. Có hai vẫn đề quan 
trọng cần được nhấn mạnh. 


Một là, cẫu trúc của nhân cách mặc 
dù hết sức phức tạp, song ở dạng 
tồng quát nhất bao giờ nó cũng còn 
bao gồm hai mặt, hai bộ phận hợp 
thành cơ bản nhất, đó là (ính cách, 
và năng lực. Tính cách, theo nghĩa 
rộng. là tông hòa những thuộc tính 
(những phầm chất) nói lên quan hệ 
của cả nhân với +ã hói (những thái 
độ, những cách cư xử, tư cách, tác 
phong, v.v. ). Còn nững lực là tông hòa 
những thuộc lính (những phầm chất) 
của cá nhân nói lên tương quan giữa 
cả nhản với hoạt động, bảo đảm cho 
cả nhân đạt được hiệu quả cao trong 
những lĩnh vực hoạt động chuyên 
môn nhất định. Với quan niệm như 
vậy, chúng ta cũng có thê nói rằng 
đức và tài, hoặc phầm chát (nghĩa 
hẹp) và năng lực (bao gồm cả năng 
khiếu), là bai mặt 
nhân cách. 

Hai là, quan niệm về cấu trúc của 
nhân cách phải là một quan niệm biện 
chứng. Các nhà tâm lý học nhân cách 
xã hội chủ nghĩa đều cho răng cấu 


Sá 


cơ bản của. 


trủc của nhân cách là một cấu trúc 
động. Điều đó có nghĩa là các mặt, 
các bộ phận trong cấu trúc nhân cách 
chỉ được phân chia một cách tương 
đối, không có ranh giới cứng nhắc, 
và được xác định tùy theo góc nhìn 
vấn đề. Nhân cách phát triều cảng 
cao. thi tính cách (đức) và năng lực 
(tài) càng «chụm » lại, càng thống 
nhất, tức là càng khó phân biệt. dứt 
khoát cái gì chỉ là đức và cải gì chỉ 


là tài ở con người cụ thề đó. Chẳng 


hạn, (đỉnh gương mẫu (mẫu mực) là 
một trong những thuộc tính đặc trưng 
của nhà giáo có nhân cách phát triền 
cao. Xét vẽ mặt quan hệ đối xử giữa 
người với người, thì nhà giáo gương 
mẫu là người có đạo đức, có tỉnh cách 
cao đẹp. Song xét về mặt quan hệ 
giữa cả nhân và hoạt động, xét về 
hiệu quả (năng suất) nghề nghiệp. thì 
tính gương mẫu có tác dụng giáơ dục 
to lớn đối với học sinh. Như vậy, ở 
đây tính gương mẫu là thuộc tính tất 
yếu nằm trong cấu trúc của năng lực 
sư phạm của nhà giáo. tức là một 
thuộc tính tạo nên chất lượng người 
giáo viên giỏi. Cấu trúc động của nhân 
cách càng làm sảng tỏ luận điềm của 
tâm lý học mác-xít đã được khẳng 
định từ lâu: không nên hiều năng 
lực chỉ là *thòng mình ®, nhiều kiến 
thức, nhiều kỹ năng và kỹ xảo; cũng 
như không nên hiềêu khái niệm tính 
cách, đạo đức, phầm chất chỉ là tồ 
hợp những « đức tính? nào đó mà thôi. 


Quan niệm đủng đẳn, có cơ sở khoa 
học về mối quan hệ giữa đức và (tài, 
giữa phầm chất và năng lực đã được 
Đẳng ta nêu lên trong nhiều văn kiện 
quan trọng của Trung ương Đảng, 
trong nhiều bài nói của Hồ Chủ tịch, 
của đồng chí Lê-Duần và nhiều đồng 
chi lãnh đạo khác của Đảng và Nhà 
nước ta, 


CƠ CHẾ VÀ QUY LUẬT 
HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 


Nghiên cứu cơ chế và quy luật hình 
thanh nhân cách là công việc cấp bách 


của tâm lý học hiện đại trong sự nghiệp 
xây dựng con người mới xã hội chủ 
nghĩa. Nằm được cơ chế hình thành 
nhân cách, thực chất là nắm được quá 
trình vận động — nói đúng hơn, là quá 
trình fự oận động — của bản thân con 
người với tư cách là chủ thề có ý 
thức của xã hội, chúng ta sẽ có khả 
năng điều khiền được sự phát triền 
của nhân cách một cách tốt nhất và 
nhanh nhất. Quả trình tự vận động ấy 
đương nhiên là một quá trình có (tính 
qnp luật và rất phức tạp. 


Trước hết, các nhà tâm lý học xã 
hội chủ nghĩa đều nhất trí nhận định 
rằng nhân cách bao giờ cũng hình 
thành từng bước theo từng gia đoạn 
p`át triền về (ự j thức (ý thức về bản 
thân mình) của con người kề từ khi 
còn thơ ấu. Thoạt tiên, đứa trẻ nhỏ 
chỉ nhận thức được (ính đồng nhất, 
tức là cải chung (cái giống người 
khác chung quanh) trong bản thân 
mình. Khi trể học nói và bắt đầu tự 
xưng hô * con », “em *®*, «minh?, 
“(ôi®, v.v. và bát đầu nhận ra được 
# cái này là của con », “cái kia là của 
mẹ?, v.v. (thì đó là lúo sự tự ý thức, 
tức là ý thức về «cái tôi ?® nầy mầm, 
phân cách của đứa trẻ bắt đầu thề hiện 
và ngày càng phát triền. Từ tuôi thiếu 
niên, trễ em đã thề hiện rö khả năng 
tự đánh giá được những phầm chất và 
năng lực của bản thân minh. Đến tuổi 
thanh niên, con người đạt tới trình 
- độ phảt triền mạnh mồ của nhân cách, 
biều rõ được cải chung và cái riêng 
trong *cái tôi * của mình. Đó là mấy 
nét khái quát về con đường hình thành 
nhàn cách, được coi như một mặt 
quan trọng của cơ chế hình thành 
nhân cách con người. 


Nói đến cơ chế và quy luật hình 
thành nhân cách, cần đặc biệt quan 
tầm nghiên cứu mối quan hệ giữa 
yếu tố bên ngoài và uếu tổ bên trong, 
đi sâu đánh giá vai trò và tác động 
của những điều kiện sinh sống, của 
mới Írường đối với sự phát triền của 
nhân cách. Những yếu tố bên ngoài 


không có tác dụng quyết định (rực 
tiếp đối với sự phát triền nhân cách 
của con người, mặc dù chủng là 
những tiền đề hết sức quan trọng.. 
Những điều kiện sinh sống như nhan, . 
môi trường như nhau lại ảnh hưởng 
khác nhau đến sự hình thành nhân 
cách của mỗi người. Sở dĩ như vậy là 
vì ảnh hưởng đó, đù cho mãnh liệt 
đến bao nhiêu, cũng còn tùy thuộc 
mối quan hệ qua lại cụ thề giữa cá 
nhân và môi trường. Kết quả tác động 
của môi trường trước hết tùy thuộc 
vào chỗ những đặc điềm của môi 
trường bị những đặc điềm của cá nhân 
khúc xạ như thế nào. Cũng cùng cảnh 
vật của. môi trường. mà đổi với cá 
nhân này thì “hấp dẫn ›, nhưng đối 
với cá nhân khác thi lại gây nên tâm 
trạng «chán ngắn ?. Con người, gay 
từ buổi thơ ấu, không phải là một 
thực thề xã hội tiêu cực, chỉ biết thụ 
động tiếp nhận mọi ảnh hưởng trực 
tiếp của môi trường, của boàn cảnh 
sinh sống. Dó đó, tính quy luật của 
sự hình thành nhân cách là : sự phải 
triền nhân cách bao giờ cũng diễn ra- 
trên cơ sở của sự hoạt động thực tiễn 
của con người, trên cơ sở con người 
cỏ những quan hệ (ích cực đối uới mồi 
trường. Bởi vậy, phải coi những yếu 
tố bên ngoài (điều kiện sống môi 
trường; hoàn cảnh), kề cả những yếu tố 
bầm sinh nữa, tuy hết sức quan trọng, 
song chỉ là (go điều kiện, chứ chưa 
phải là quyết định trực tiếp sự phát 
triền nhân cách. 


Cái quyết định trực tiếp chỉnh là sự 
hoạt động thực tiễn của cá nhân. Hoạt 
động thực tiên có thề coi như chiếc 
cầu nổi liền eon người với môi trường, 
là chất kícb thích các yếu tố bầm sinh 
phát huy tác dụng tích cực và cần 
thiết đối với sự phát triền nhân cách 
(đồng thời cũng là cbất ức chế một số 
yếu tố bầm sinh có tác dụng tiêu cực 
đối với sự hình thành nhân cách). 
Trong quá trình hoạt động thực tiễn, 
cá nhân đạt được kết quả theo cả 
hai chiều: vừa nhận thức được sâu 


Lá 


Hhì 


hiện thực khách quan, vừa góp phần 
cải tạo hiện thực đó, làm phong phú 
thêm những giá trị tính thần và vật 
«chất của xã hội, và chỉnh nhờ vậy 
mà làm phong phú thêm, sâu sắc thêm 
những phầm chất nhân cách của bản 
thân mình. 


Xuất phát từ chỗ thừa nhận vai trỏ - 


quyết định của hoạt động thực tiễn 
đối với sự hình thành nhân cách, cần 
thiết phải xem xét nhân cách của mội 
người trong mối liên hệ hữu cơ uởi 
hành động thực tiền (hành uì xã hội) 
của người ấụ. Năng lực hành động 
độc lập, sáng tạo và với tính thân 
trách nhiệm cao dựa trên cơ sở giác 
ngộ sâu §ắc về lý tưởng giờ đây được 
coi là vấn đề trung tâin của nhân 
cách con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Năng lực hành động độc lập là hành 
động xuất. phát từ năng lực tự định 
"hưởng, năng lực (ự thúc đầu và năng 
lực tt điều khiền uiệc thực hiện hành 
động. Mối quan hệ giữa tính độc lập và 
ý thức trách nhiệm chung của cá nhân 
chính là mối quan hệ giữa sự tự do 
của một người uới sự tự do của mọi 
người. Trong việc hình thành nhân 
cách, điều có ý nghĩa rất quan 
trọng là phải xây dựng được đầy đủ 
những phầm chất (nghĩa rộng) cần 
thiết bảo đảm cho cá nhân có đủ khả 
năng tự điều khiền hành động thực 
tiễn của bản thàn. Điều đó chỉ có thề 
thực hiện được bằng cách tiến hành 
biệc rèn luyện cá nhán trong thực tiễn 
cách mạng đi đói uới uiệc trau đồi không 
ngừng những hiều biết khoa học hiện 
đại. : ` 


Trong việc phát triền toàn diện 
nhân cách của con người mới xã hội 
chủ nghĩa, ấn đề bảo đảm tỉnh cân đối. 
hài hỏa của nhân cách cũng là một 
vấn đề có tính quy luật rất quan 
trọng. Cần lưu ý các nhà giáo dục 
đến việc coi trọng tính quy luật này 
nhằm quan tâm đúng mức đến việc 
bảo đảm những sự cân đối rất cơ -bản 


như; cân đối giữa tính cách và năng - 


khiếu (đức và tài), giữa trí tuệ và 
tình cản, giữa nhận thức và ý chí, giữa 
khả năng lao động trí óc với khả năng 
lao động chân tay, giữa sức khỏe cơ 
thề, sức khỏe thần kinh với sức khỏe 
tỉnh thần (ý chi kiên cường), giữa năng 
lực tiếp thu và năng lực thề hiện 
(biến điều hay lẽ phải trong óc thành 
hành động cụ thề), giữa nhu cầu 
hưởng thụ và nhu cầu cống hiến, 
giữa đòi hỏi về mức: sống (vật chất 
kỹ thuật) với đời sống (có lý tưởng, 
có văn hóa, lành mạnh...), V.V. 


Nói chung, vấn đề có tính quy luậi 
chung nhất của sự hình thành nhân 
cách:con người mởi xã hội chủ nghĩa 
là: nhản cách của mỗi người bao giờ 
cũng được hình thành, phát triền 0uà 
biều hiện trong quả trình hoạt động 
tích cực của cả nhân uởi tư cách là chủ 
thề cỏ ý thức của ~ä hội. Những luận 
điềm cơ bản về bản chất, cấu trúc 
cũng như cơ chế và quy luật về nhân 
cách là một phần không thề thiếu 
được trong những cơ sở khoa học 
của mục tiêu và nguyên lý giáo dục 
xã hội chủ nghĩa nói riêng và của 


việc bồi đưỡng nhân cách của con . 


người mới xã hội chủ nghĩa nói chung. 


những phương thức và 


à biện pháp 


xây dựng con người mới: 


Đi hội lân thứ IV của Đảng ta đã 

vạch ra những đạc (rưng cơ bản 
của con người mới Việt-nam là làm 
chủ tập thề, lao động, yêu nước xã 
hội chủ nghĩa và có tỉnh thần quốc tế 
vô sản. Đại hội cũng đề ra những tiêu 
chuần cụ (hề đề chúng ta hướng theo 
đó phấn đấu trở thành con người mới 
xã hội chủ nghĩa. 


qCon người mới là con người có 
tư tưởng đúng và tình cảm đẹp, có 
trí thức, có thê lực đề làm chủ xã 
hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân. 

X* Con người mới là con người lao 
động với tính thần tự giác cao, với 
đầy đủ nhiệt linh cách mạng, trung 
thực, thật thà, quý trọng và bảo vệ 
của công. lao động có kỷ luật, có kỹ 
thuật, có sáng tạo và đạt năng suất 
cao. 

«Con người mới là con người có 
lỏng yêu nước xã hội chủ nghĩa nông 
nàn, kết hợp nhuần nhuyễn với tỉnh 
thần quốc tế vô sản trong sáng. 

«Con người mới Ìà con người có 
tỉnh thương yêu sâu sắc đối với nhản 


ĐẶĂNG-XUÂN-KỲ 


dân lao động, biết đoàn kết, hợp tác, 
giúp đỡ nhau trong lao động. chiến 
đấu và xây dựng cuộe sống mới. 

Con người mới Việt-nam là con 
người phát triền toàn diện, có cuộc 
sống tập thề và cuộc sống cá nhân hài 
hòa phong phú » (1). 

Những tiêu chuần trên đây gắn bó 
chặt chẽ với nhau, làm nên sự cân 
đối, hài hỏa và toản điện của con 
người ; thề hiện cái thật, cái tốt và cái 
đẹp mà chúng ta muốn vươn tới theo 
đòi hỏi của xã hội Việt-nam hôm nay 
và ngày mai. Những tiêu chuần ấy 
bao gỏm yêu cầu về tư tưởng và tỉnh 
cảm, tri thức và thề lực. phầm chất 
và năng lực, trong lao động sản xXuãi, 
chiến đẫu, sinh hoạt và xây dựng 
cuộc sống mới, trong quan hệ đối với 
Tổ quốc, với nhân dân, với đân tộc 
và quốc tế, với xã hội và gia đỉnh, 
trong đời công và đời tư. Hinh thành 
theo những tiêu chuần trên đây, con 
người mới Việtnam mang một bản 


(1) Nghị quuết Đại hại đạt biều toàn 
quốc lần (hứ IW, Nhà xuất bản Sự ĐẶT, Hà. 
nột, 1977, trang 28. 


v 


củ” 
^~J 


chất mới, bản chất của giai cấp công 
nhân cách mạng có kể thừa và phát 
huy những truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc, những tỉnh hoa của cốt cách 
và tâm hồn Việt-nam. Lịch sử là sự 
biến đồi không ngừng của bản chất 
con người hiều theo nghĩa là “tồng 
hòa những quan hệ xã hội ». (2) Nhiệm 
vụ của chúng ta hiện nay là, trong 
điền kiện khách quan thuận lợi do 
bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách 
mạng nước ta đem lại, «chiếm linh? 
cho được cái bản chất con người mới 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam ấy. 


Những tiêu chuần trên đây về con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 


không phải là những mơ ước viên . 


vông. mà là những nội dung mang 
tin cách mạng và tính khoa học sâu 
sắc, tính lý luận và tính thực tiễn 
đầy đủ. Lý luận của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, thực tiễn Việt-nam với tất cả 
những điều kiện về đất nước, xã hội, 
con người và kinh nghiệm quý báu 
của các nước xã hội chủ nghĩa cho 
phép chúng ta hình dung được con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
với những tiêu chuần xác định. phù 
hợp với quy luật phát triền khách 
quan của đời sống xã hội và con 
người. 

Thực tế là con người Việt-nam mới 
đã uả đang hình thành. Chúng ta tìm 
thấy mẫu mực tuyệt vời về con người 
mới ở Hồ Chủ tịch muôn vàn kính 


yé0, người con ưu tú nhất của giai 


cấp công nhân và của dân tộc, người 
đã đưa đất nước ta vào một thời kỷ 
phát triên rực rỡ chưa từng có trong 
lịch sử. người đã nâng cả dân tộc ta 
lên ngang tầm cao của thời đại. 


Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, thời kỳ mà chúng ta « vừa có 
chủ nghĩa xã hội lại vừa chưa có chủ 
nghĩa xã hội đầy đủ », nếu chúng ta 
quan niệm sự hình thành con người 
mới là cả một quá trinh thì có thê 
nhận thấy dáng dấp con người mới 
ở rất nhiều người bình thường, nhất 
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là ở những mũÿ nhọn của cuộc sống 
chiến đấu và lao động sắn xuất. Phải 
căn cứ vào những tiêu chuần chung 
về con người mới đề đòi hồi sự phấn 
đấu không ngừng của mỗi người, 
nhưng lại phải thấy được những đồi 
mới diễn ra ở mỗi con người cụ thề 
đề khẳng định sự bình thành con 
người mới đang là một vấn đề của 
đời sống hiện thực. 


Xây dựng con người mới theo những 
tiêu èhuần đã đề ra là một công việc 
khó kbăn phức tạp hơn bất cử công 
việc nào khác. Trước hết là vì con 
người là một thực thề phức hợp nhất, 
cỏ mãt sinh vật và mặt xã hội, có đời 
sống vài chất và đời sống văn hóa, 


- tỉnh thần vô cùng phong phú, đa đạng, 


là thực thề duy nhất chịu sự tác 
động của cả ba loại quy luật — của tự 
nhiên, của xã hội và của tư đuy. Khó 
khăn phức tạp hơn vì trong quá trình 
xây dựng ấy, con người vẫn không 
ngừng tiến hành mọi hoạt động của 
minh trong xã hội, vẫn luòn luôn tác 
động đến chung quanh và chịu sự tác 
động của những điều kiện và hoàn 
cảnh chung quanh, vẫn đi qua mọi 
thời kỷ sống của cuộc sống con người 
và đứng trước những yêu oầu luôn 
đổi mới của sự phát triền xã hội. Khó 
khăn phức tạp hơn vì không phải chỉ 
xây dựng những con người mới chung 
chung. mà là từng con người cụ thề 
thuộc những tầng lớp, những lứa tuồi 
khác nhau. Đó là công việc của cả 
cuộc đời mỗi người, đồng thời là công 
việc của nhiều thế hệ nối tiếp nhau. 
Hơn nữa, đề xây dựng được con 
người mới, phải giải quyết những vấn 
đề trực tiếp của con người và cả hàng 
loạt những vấn đề của xã hội, của đất 
nước thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 


Vì vậy, Dại hội lần thứ IV của 
Đảng đã nhận định: xây dựng con 
người mới là * một công oiệc rất công 


(2) Mác —s Ăng-ghen : Toàn (áp, tập 4, trang 


i67, tiếng Nga. 


phu s. Đây là cả một khoa học tồng 
hợp pà một nghệ thuật tỉnh tế nhất. Nó 
đòi hỏi chúng ta phải có những nhận 


Đăng ta đã xác định những phương 
thức đúng đẳn khiến cho tiến trình 


thức đúng đẳn về con người, những 
phương thức, những biện .pháp tiền 
hành thích hợp và sáng tạo. 


lội 


xây dựngcon người mới có thể diễn 


ra phù hợp với những quy luật đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Trước hết vấn'đề xây dựng con 
người mới được đặt ra trong toàn bộ 
tiến trinh cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Xã 
hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây 
dựng là một xã hội có chế độ mới, 


nẻn kinh tế mới, nền văn hóa mới và. 


con người mới. Bốn mục tiên ấu có 
quan hệ với nhau và tác động qua 
lại theo quy luật nhân quả. Con người 
mới vừa là sẵn phầm, lại vừa là chủ 
thề của toàn bộ tiến trình cách mạng 
hiện nay. Vấn đề quan trọng là phải 


nhận thức được quy luật ấy đề làm: 


cho sự tác động qua lại của các quả 
trình xây dựng chế độ mới, nền kinh 
tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới đạt hiệu quả cao nhất. 


Như vậy quá trình xây dựng con 
người mới không phải là quá trình 
đơn giản, riêng rẽ và khép kín, mà 
là một quá trình mở mang, tính chất 
phức hợp —- vừa xen kẽ, kết hợp, lại 
vừa phát triền cùng với sự phát 
triền của các quá trinh khác. Việc xây 
đựng chế độ mới. nền kinh tế mới, nền 
văn hóa mới phải xuất phát từ yêu cầu 
xây dựng con người mới, phải nhằm 


bảo đảm những điều kiện cần thiết đề 


đầy mạnh việc xây dựng con người 
mới ; ngược lại, tích cực xây dựng 
con người mới lại tạo ra động lực 
mạnh mẽ thúc đầy việc xây dựng chế 
độ mới, nên kinh tế mới, nền văn hóa 
mới đi lên với tốc đỏ cao hơn. Chúng 
ta không chờ đợi đến khi có nền kinh 
tế phát triền cao rồi mới xây dựng 
cơn người mới, cũng khóng phải xây 
dựng cho được những con người mới 


7 


toàn vẹn rồi mới bắt tay tây dựng nền 
kinh tế mới xã bội chủ nghĩa. Bốn 
mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa xã hội 
phải đồng thời được đặt ra, cùng 
được xây dựng và phát triền từng 


-bước,. 


Đẳng ta còn nhận định rằng, hoàn 
cảnh nước ta « đòi hỏi và cho phép 
xây đựng sớm, xây dựng từng bước 
con người mới » (3). 

Đề xây dựng con người mới, chúng 
ta phải tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng —~ cách mạng về quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa. Đẳng ta đã nhiều lần vạch rõ; 
bất cứ một sự vật mới mề nào được 
xây dựng trên đất nước ta trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đều là kết 
quả tổng hợp của ba cuộc cách mạng. 
Con người mới cũng vậy, là kết quả 
Lồng hợp của ba cuộc cách mạng.. 
Đương nhiên, xây dựng con người 
mới là nhiệm oụ trung tâm của cách 
mạng tư tưởng và văn hóa. Cách mạng 
lư tưởng và văn hóa (ác động 
(rực tiếp đến các mặt của con người 
như nhận thức, tư tưởng, tình cảm, 
tác phong, lối sống ; nó xóa bổ tắt cả 
những gi là cũ kỹ, lạc hậu của xã hội 
cũ còn đề lại trong con người ; nó 
chống mọi ảnh hưởng xấu xa của tư 
tưởng, văn hóa, lối sống của thế giới 
tư bản chủ nghĩa hiện đại đang len lỗi 
vào xã hội ta ; nó xây dựng nên những 
ải mới, cải tiến bộ mà con người cần 
phải có. «e Tư tưởng mới; văn hóa mới 
bao giờ cũng có tác dụng đi đầu, 
hướng dẫn mọi hành động của con 


(3) Nghị quyết Đại hội đạt Biều loèn quốc 
lần thứ /V, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nọi, 
I977, trang 2Ô, 


3% 


người » (4). Vì vậy, Liến hành cách 
mạng tư tưởng và văn hóa là một yêu 
cầu không thê thiếu được trong việc 
Xây dựng con người mới, 

Nhưng cách mạng tư tưởng và văn 
hóa lại phải gắn bó chặt chẽ với cách 
mạng về quan hệ sẵn xuất và cách 
mạng khoa học kỹ thuật, bởi lễ việc 
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên hai lĩnh vực này lại Lạo ra cơ sở 
kinh tế xã hội cũng như cơ sở vật 
chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, 
cũng tức là những cơ sở cÍo việc 
xây dựng con người mới, Việc xây 
dựng con người mới sẽ trở thành 
không tưởng nếu tách rời cơ sở kinh 
tÈ xã hội và cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, nếu không 
đồng thời xây dựng những cơ sở vỏ 
cùng quan trọng và có tính chất quyết 
định ấy. liơn nữa những vấn đề tư 


Lưởng và văn hóa lại được xây dựng ˆ 


và củng cố không phải chỉ trong 
phạm vi tư tưởng và văn hóa, mà chủ 
yếu phải trong hoạt động thực tiễn 
của con người, với tư cách là lực 
lượng sản xuất chủ yếu của xã hội, 
những thành viên đang tham gia vào 
việc xây dựng xã hội mới. Tư tưởng 
của con người bao giờ cũng thề hiện 
trong hoạt động thực tiễn và hoạt 
động thực tiễn của con người bao giờ 
cũng là hoạt động có tư tưởng. Vì 
vậy, “Phải bằng kết quả tồng hợp 
của cả ba cuộc cách mạng, phải thông 
qua hoạt động thực tiễn, thông qua 
lao động và đấu tranh thì những 
thành viên trong xã hội mới cải tạo 
được mình và dần dần trở thành con 
người mới ? (5), 


Nói đến kết quả tồng hợp của ba 
cuộc cách mạng hoàn toàn không phải 
như nói đến số thành của một bài 
tính cộng đơn giản, mà là một sự kếf 
hợp biện chứng, gắn bó chặt chế ba 
cuộc cách mạng với nhau. Điều đó 
cũng có nghĩa là khi giải quyết những 
vấn đề của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, chủng ta phải tính toán đầy 
đủ đến những vấn đề của cách mạng 


ộ ụ 


về quan hệ sản xuất và cách mạng. 
khoa học kỹ thuật, cũng như khi giải 
quyết những vấn đè của cách mạng 
về qưan hệ sản xuất và cách mạng 
khoa học kỹ thuật lại phải tính toán 
đầy đủ đến những vấn đề của cách 
mạug tư tưởng và văn hỏa, đến vấn 
đề con người với tư cách là những 
chủ thề tích cực và sáng tạo của 
những cuộc cách mạng ấy. Việc xây 
dựng con người mới chỉ thu được 
kết quả khi cả ba cuộc cách mạng 
đều được chú trọng và cùng được 
đầy mạnh. 

Phương thức xây dựng con người 
mới còn đòi hỏi phải đặt vấn đề này 
(rên (ất cả các mặt hoạt động uà ở mọi 
môi trường sống của con người, đối 
bởi nhiều dối tượng, nhiều lớp người 
khác nhau trong xã hội ta hiện nay. 

Hoạt động của con người thật muôn 
về, trong lao động sản xuất, trong 
công tác, trong học tập, trong sinh 
hoạt hằng ngày. Môi trường sống của . 


_€©0n người cũng rất đa dạng: từ các 
'cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa 


học, kỹ thuật, ở mọi ngành, mọi cấp, 
cho đến từng khu phố, thôn xóm, - 
gia đình, v.v. Trong những môi 
trường đó mỗi người lại có cương vị 
khác nhau. Mỗi lĩnh vực hoạt động, 
mỗi môi trưởng sống đều tác động 
đến cơn người, đến quá trình hình 
thành và phát triền của con người 
mới, không phải chỉ tác động một 
cách riêng rẽ, mà còn thông qua sự 
kết hợp với nhau đề tạo thành hoặc 
một tổng hợp lực thúc đầy những kết 
quả đã đạt được trong việc xây dựng 
con người mới, hoặc một sự phân 
tần hay đối lập nhất định kim hầm 
những kết quả ấy. Cho nên, trong 
việc xây dựng con người mới, chúng 


+ 


(4) Le-Duần : Cách mạng xá hội chủ nghĩa 
ở Việt.nam, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-aột, 
Í976,tập Ï, tran+ [I2-——1]7. 

(5) Bưo cáo chính trị của Ban chặp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ TỰ, Nhà xuấ: bản Sự thật, lià. 
nội, [977, trang 635~—60, 


ta phải quan tâm đến mọi lĩnh vực 
hoạt động và mọi môi trường sóng 
của con người, cũng tức là phải chủ 
ý đến tất cả các vòng khâu của cuộc 
sống con người và làm cho những 
vòng khâu ấy kết hợp với nhau một 
cách nhịp nhàng. 


Tùy lứa tuôi và tùy sự phân công 
lao động xã hội, mỗi người đều có 
mặt ở những lĩnh vực hoạt động và 
môi trường sống nhãt định; trong đó 
có một lĩnh vực, một môi trường nào 
đó là chủ yếu. Đối với lứa tuồi đang 
còn học tập ở nhà trưởng thì rồ ràng 
học tập là lĩnh vực hoạt động chủ yếu 
và nhà trường là môi trường sống 
chủ yếu. Đối với những người ở tuổi 
lao động và đã tham gia lao động sản 
xuất thì cơ sở lao động và hoạt động 
lao động lại là môi trường sống và 
lĩnh vực hoạt động chủ yếu. Đề xây 
dựng được con người mới, đương 
phiên phải rất chủ trọng những lĩnh 
vực hoạt động và môi trường sống 
chủ yếu của con người, nhưng các 
lĩnh vực hoạt động và môi trường 
sống khác như sinh hoạt trong gia 
đình ở khu tập thể hay thòn 
xóm, v.v. cũng rất quan trọng. Chú ý 
đúng mức đến các lĩnh vực hoạt động 
và các môi trường sống, làm cho tất 
cả các vòng khâu ấy kết hợp lại và 
nương tựa lẫn nhau sẽ loại bỏ được 
những khoảng trống hoặc những dõi 
lập trong quá trình bình thành và 
phát triền của con người mới. 


Trong cuộc sống thực tế, chúng ta, 
thấy không it người tổ ra rất mới ở 
lĩnh vực này nhưng lại không mới ở 
lĩnh vực khác, mới ở môi trưởng này 
nhưng khòng mới ở môi trưởng kia, 
mới ở việc lớn nhưng không mới ở 
việc nhỏ. Xã hội ta không thề công 
nhận một người là con người mới đây 
đủ, nếu người đó chỉ biết hoàn thành 
những công việc ở cơ sở lao động sản 
xuất hay công tác của mình, nhưng 
khi về khu phố, thôn xóm, gia đình 
lại chỈ bàng quan hay lười biếng. Xã 
hội tu cũng không thê thừa nhàn mội 


người là con người mới toàn vẹn, nếu 
người đó chỈ biết làm tốt những công 
việc chủng của tô chức hay cấp trên 
giao cho, nhưng lại không quan tâm 
đến việc giáo dục con cái, không 
chung thủy trong quan hệ vợ chồng, 
không trung thực đối với bạn bẻ. 
Những sự đỗi lập ấy hoàn toàn không 
phù hợp với yêu cầu phát triền phong 
phú, hài hòa và toàn điện của con 
người mới. Đảng ta đã nêu rõ: * Con 


“người mới là con người biết xây 


dựng gia` đình hạnh phúc trên cơ sở 
của một xã hội hạnh phúc, có trách 


"nhiệm đầy đủ và tình yêu chân thật 


trong quan hệ vợ chồng, có trách 
nhiệm cao đối với việc xây dựng con 
cải thành những con người mới » (6). 
Nhưng tiếc thay, hiện nay việc giáo 
dục con cái trong gia đình nhiều khi 
chưa được chủ ý đủng mức và có 
được sự phối hợp nhịp nhàng với 
nhà trường và xã hội. 

Chúng ta xây đựng con người mới 
từ những con người hiện có, những 
con người lịch sử cụ thề, thuộc nhiều 
thế hệ, nhiều lứa tuổi, xuất thân từ 
nhiều giai cấp và tầng lớp xã hội 
khác nhau. Có những thế hệ ông cha, 
lại có những thế hệ con châu, có 
những lớp người .đã trải qua quá 
trình đấu tranh cúch mạng lâu dài 
từ cách mạng dân tộc dân chủ đến 
nay, có lớp ngươi sinh trưởng trong 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và chố:øg 
MẸ, cứu nước, lại eó những lớp người 
vừa từ xã hội cũ bước vào xã hội 
mới. Không phải chỉ có giai cấp còng 
nhân, giai cấp nông dân tập thẻ, tầng 
lớp trí thức xã hội chủ nghĩa là những 
giai cấp và tầng lớp cơ bảu của xã 
hội xñ hội chủ nghĩa, mà còn khá 
đòng những người thuộc các giai cấp 
và tầng lớp khác đang được cải tạo 
đề đi vào quỹ đạo của chủ nghĩa xã „ 
hội. Những đối tượng khác nhau âày 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tạt Đạt hội đạt biều toàn 
quốc lăn thứ IỨ, Nhà guắt bản Sự thật, Hà- 
nội, 977, trang 62. 


ủỊ 


có những điềm xuất phát rất khác 
nhau và tắc động lẫn nhau, tích cực 
hoặc tiêu cực, trong mọi lĩnh vực hoạt 
động và môi trường sống hằng ngày. 
bo đỏ, việc xây dựng con người mới 
phải được đặt ra với mọi đối tượng, 
phải được tiến hành đồng thời, kết 
hợp với nhau đề thúc đầy lẫn nhau 
phấn đấu theo hướng mọi người đều 
trở thành con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

* Phải xây dựng con người mới từ 
lúc mới lọt lòng và ở mọi lửa tuổi, 
trong tất cả các tồ chức quần chúng, 
các cơ sở kinh tế, văn hóa, các hoạt 
động xã hội, ở mọi ngành, mọi cấp, 
trong từng khu phố, thôn xóm và gia 
đình. Phải xây dựng con người mới 


từ những con người ra đời trong' chế 
độ mới và những con người do chế 
độ cũ đề lại » Œ). 

Luận điềm trên đây của Đẳng ta 
đã vạch ra toàn bộ phạm vỉ rộng lớn 
của những đối tượng cũng như của 
các lĩnh vực hoạt động và các môi 


"trường sống của con người trong quá 


trinh xây dựng con người mới. Quán 
triệt luận điềm này, chúng ta tránh 
được cách nhin đơn giản, chủ quan, 
một chiều trong việc xây dựng con 
người, thấy được hết chiều rộng và 
chiều sâu của cuộc sống con người 
với tính cách là một thực thề phức 
hợp đề từ đó có được những biện 
pháp xây dựng con người mới có biệu 
quả nhất. 


Hi 


Nghiên cứu, tìm tòi vận dụng 
những biện pháp thích bợp đề xây 
dựng con người mới theo những 
phương thức trên đây là một vấn đề 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi 
vi nó tác động trực tiếp đến tốc độ 
và hiệu quả của quá trình hình thành 
con người mới ở-nước ta. 


Chắc chắn là không có biện pháp 
nào là biện pháp duy nhãt và vạn 
năng đề tạo ra con người mới ở xã hội 
ta, Nghị quyết Đại hội lần thứ 1V của 
Đảng ta nêu rõ: «Phải có nhiều biện 
pháp về các mặt : tư tưởng và tổ chức, 
giáo dục và hành chính, chỉnh trị và 
văn hóa, pháp chế và kinh tế...» (8). 
Như vậy là phải xây dựng con người 
mới từ nhiều mặt và mỗi mặt lại có 
nhiều biện pháp. Ví dụ, về mặt giáo 
dục thì có thề giáo dục bằng giảng 
giải, bằng trường lớp, bằng thông qua 
lao động và đấu tranh, bằng cả nhân 
và lập thê, bằng lý trí và tình cẩm, 
bằng được giáo dục và tự giáo 
dục v.v. Về mặt văn hóa, thì có thê 
kê từ việc xóa nạn mù chữ, bỏ túc 
văn hóa đến việc nâng cao không 
ngừng trinh độ văn hóa của mọi 
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người; tử việc phồ cập sách báo, 
truyền thanh, truyền hinh. điện ảnh 


và các loại hình nghệ thuật khác: 


trong đông đảo quần chủng lao động 
đến việc tạo cho mọi người ngày càng 
có điều kiện và trình độ đề thưởng 
thức, đánh giá và sáng tạo văn hóa, 
văn nghệ; từ việc đấu tranh đề xóa 
bỏ những tàn dư tư tưởng và văn hóa 
của các giai cấp bóc lột cũ, đặc biệt 
là của chủ nghĩa thực dân mới đến 
việc đưa mọi người trực tiếp tham gia 
xây dựng nếp sống mới, gia đình văn 
hóa mới, v.v. Tông hợp lại là cả một 
hệ thống các loại biện pháp trên các 
mặt khác nhau cùng tác động đến 
nhận thức, tư tưởng, tình cẩm, hành 
động, thói quen của con người, nhằm 
bồi dưỡng cho con người những phầm 
chất mới theo những tiêu chuần mới. 


(7) Nghị quyết Đại họit đạt biều toàn quốc lần 
thứ ÏW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà.-nội, 977, 
trang 29. 

(B) áo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng lại Đại hội đại biều toờn 
quốc lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1977, trang 66. 


_ ——-x . 


—..._" 


„ — BE “=— F_ —_“~ 


— ——-— m†Ỷ————— — là 


4 


Trong các biện phắp xây dựng con 
người mới, việc «áp dụng phổ biến 
phương pháp tự phê bình và phê bình, 
là biện pháp có tầm quan trọng đặc 
biệt * (9). Thông qua việc tự phê bình 
và phê bình, chúng ta khẳng định và 
xây dựng cái mới, cái tiến bộ, đầy 
lùi và xóa bỏ cái cũ, cái lạc hậu trong 
nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thói 
quen, v.v. của mỗi người, trong mối 
quan hệ giữa người này với người 
khác, giữa cả nhân với tập thể và xã 
hội. Đây là sự giáo dục lẫn nhau và 
tự giáo dục của con người mới; nó 
nâng cao không ngừng tính tự giác 
của mỗi người, làm cho mỗi người 
càng có trách nhiệm hơn với bản thân 
và với những người khác, với tập thề 
và toàn xã hội, đề mỗi người làm chủ 
được bản thân và xã hội ngày càng 
cao hơn. ` 


Biện pháp này còn có ý nghĩa quan 
trọng ở chỗ nó có thề được áp dụng 
một cách rộng rãi nhất, phô biến nhất 
cho mọi đối tượng, trên mọi lĩnh vực 
hoạt động và ở mọi môi trường sống 
của con người. Tất nhiên đó không 
phải là sự áp dụng máy móc và cứng 
nhắc đề làm cho các em nhỏ biến 
thành người già, còn người già lại 
trở thành em nhỏ. Đó là sự áp dụng 
lỉnh hoạt thích hợp với từng lứa tuổi, 
từng người, đề tạo ra mọt không khí 
tự phê bình và phê binh lành mạnh, 
luôn hướng con người vươn tới cái 
mới ngày càng cao hơn và hoàn thiện 
hơn, thúc đầy sự nghiệp cách mạng 
tiến lên. 

Đưa mọi người ảo lao động tập thề 
là biện pháp có ý nghĩa rất quyết định 
trong việc xây dựng con người mới. 


- Lao động vốn là hoạt động chủ yếu 


của đời sống một con người và cũng 
là một trong những đặc trưng cơ bản 
của con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Trây lười trốn tránh lao động, ăn 
không ngồi rồi là hoàn toàn xa lạ với 
lối sống của con người mới, là cái nôi 
của những thói hư tật xấu, thậm chỉ 
của những hành động phạm pháp, hủy 


Y .` 


hoại €uộc sống con người. Lao động 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa là lao 
động tập thê. Chỉ có trong lao động 
tập thê nhằm xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội thì con người mới 
cải tạo được mình, tạo cho mình có 
được bản chất mới. Nếu đề một con 
người đứng ngoài lao động hoặc chỉ 
dừng lại ở lao động cá thề thì hoàn 
toàn không thề làm cho người đó trở 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay, trong xã hội ta, vẫn còn một 


số đáng kề những con người như vậy. _ 


Chúng ta phải đầy mạnh việc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở miền Nam, hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới đã được 
xác lập ở miền Bắc kết hợp với việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả 
nước, đưa mọi người đang ở tuôi lao 
động và có sức lao động vào mặt trận 


lao động sản xuất. Con người trong 


khi cải tạo hoàn cảnh thì đồng thời 
cũng tự cải tạo mình, đó là một nguyên 
lý quan trọng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin. 

«Việc xây dựng con người mới 
phải được tiến hành thường xuyên, 
liên tục, kiên trì, bền bỉ; đồng thời 
phải có những đợt vận động tập trung, 
phải qua nhiều phong trào: phong 
trào của nhân dân nói chung, phong 
trào của từng đoàn thề, từng giới, 


từng lứa tuồi nói riêng, nhất là phong 


trào lao động sản xuất » (10). 

Như vậy việc xây dựng con người 
mới một mặt phải được tiến hành đối 
với từng người, ở từng tế bào kinh tế 
xã hội, mặt khác lại phải tiến hành 
bằng các cuộc bận động, các phong (rào 
cách mạng chung. €«Có phong trào 
cách mạng mới làm chuyền biến được 


tư tưởng của quần chúng; và chính 


qua phong trào, bản thân quần chúng 
tự đánh giá mình và tự giáo dục 
mình? (11). Tình hình thực tế hiện 


(9), (10) Báo' cáœ chính trị của Ban chấp 
hành trung ương Đảng tại Đạt hột đạt biều 
toàn quốc lần thứ 1V, Âu xuất bản Šự thật, 
Hà-nội, I977, trang 66. ' 

(II) Sách đã dẫn, trang 15. 


63 


Ƒ__—._—m _._.__ —. jn 


nay đang chứng thực điều đó. Nếu 
chúng ta đi vào bất cứ một ngành hay 
một giới nào, một địa phương hay một 
cơ sở nào cũng thấy rằng chỗ nào 
biết phát động quần chúng, đưa quần 
chúng vào phong trào cách mạng thì 
tạo ra được những chuyền biến to lớn 
về các mặt, nhất là về mặt xây dựng 
con người mới. Nếu trong cuộc sống 
vẫn thường có những người tiên 
tiến,những người trung bình và những 
người lạc hậu, thì sự cuốn hút. vào 
phong trào cách mạng sẽ làm cho đội 
ngũ những người tiên tiến không 
ngừng mở rộng, sẻ nâng được sỐ 
người trung bình lên tiên tiến và thu 
hẹp diện những người lạc hậu được 
nhanh chóng hơn. 


Trong một phong trào cách mạng 
bao gồm đông dảo những người lao 
động, bao giờ những nhân tố tích cực 
của mỗi cá nhân và của cả tập thề 
cũng được bộc lộ rõ rảung, luôn luôn 
thúc đầy nhau, nhàn lên gấp bội sức 
mạnh của cá nhân và tập thề đề giải 
quyết những việc lớn lao mà lúc 
thường không thể nào giải quyết 
- được. Nưược lại những nhân tố tiêu 
cực cũng được sàng lọc, tầy rửa với 
tốc độ không giống lúc bình thường. 
Nhiều điền hình tiên tiến xuất hiện 
trong phong trào sẽ giống như những 
lá cờ ở trước đoàn quân, hướng dẫn 
” những cá nhân và tập thê khác noi 
theo, Phong trào sẽ tạo ra không khí 
chính trị, đạo đức, tàm lý mới thúc 
đầy mạnh mẽ sự vươn lên của con 
người. VÌ vậy, đưa mọi người vào 
phong trào cách mạng là một biện 
pháp lớn không thê thiếu được trong 
việc xây dựng con người mới. 


Đảng ta cũng đã chỉ rõ là phải 
® fqo ra phong trào cách mạng sản rộng 
0à liên fục, biến nó thành phong trào 
sôi nồi thưởng xuyên của quần chúng 
thực hiện thăng lợi những nhiệm vụ 
cụ thẻ hãng ngày » (12). Nếu chỉ có 
«phát» mà không đông °®, chỉ rầm 
rộ lúc đầu mà khóng duy trì và triền 
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"khai được về sau thì phong trào không 
thề thu được hiệu quả tốt và không 
có tác dụng tích cực đối với việc xây 
dựng con người. Hơn nữa, còn phải 


- kết hợp phong trào chung của toàn 


dân với các phong trào riêng của từng 
ngành, từng giới, từng đoàn thề và 
từng lửa tuôi, phong trào của từng 
địa' phương; và từng cơ sở, đề bồ sung 
và thúc đầy lẫn nhau, làm cho sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và xây đựng chủ nghĩa xã hội diễn ra 
thật sự như ngày hội lớn của mọi 
người lao động. 


Do chỗ con người là một đối tượng 
phức hợp cho nên việc sử dụng các 
biện pháp trên đây không thề tiến 
hành riêng rẽ, tách rời nhau, mà đòi 
hồi phải vận dụng một cách tông hợp 
đề các biện pháp có thề bồ sung lần 
nhau, hỗ trợ cho nhau phát huy tác 
dụng. Con người lại thuộc nhiều loại 
đối tượng khác nhau, cho nêu việc 


vận dụng các biện pháp cũng khỏòng ˆ 
phải giống nhau ở tất cả mọi người. 


Phải căn cứ vào từng loại đối tượng 
và lừng con người cụ thề trong nhùng 
hoàn cảnh và thời gian cụ thê đề vận 
dụng kết hợp nhiều biện pháắp. cho 
thích hợp. Tình trạng tách rời hoặc 
máy móc, tủy tiện trong việc vận dụng 
các biện pháp trên dày làm cho việc 
cây dựng con người mới không đạt 
được kết quả mong muốn, hoặc có khi 
chỉ đem lại những hậu quả tiêu cực. 

Nếu xem xét việc xây dựng con 
người mới trên bất cứ một tiêu chuần 
nào cũng có thề thấy rất rõ điều đó. 
Chắc chắn chúng ta không thê có được 
những con người làm chủ tập thê chỉ 
bằng những lời thuyết giảng về vấn 
đẻ làm chủ tập thề, đành rằng đó là 
một biện pháp cần thiết côn cần phải 
sử dụng có biệu quả hơn nữa. Nhưng 
cùng với việc giáo dục đề mọi người 
nhận rõ được bản chất. nội dung, cơ 
chẽ của chế độ làm chủ tập thẻ, giải 
quyết những nhận thức tư tường 


(12) Sách đá dẫn, trang 151. 


không đúng đề nâng cao ý thức làm 
chủ, thì vấn đề tất yếu được đặt ra 
là phải đưa con người vào hệ thống 
tö chức của chế độ làm chủ tạp the, 
đề mỗi người có thề thật sự tham gia 
vào việc làm chủ. nhất là ở cơ sở lao 
động, sẵn xuất, công tác, học Lập của 
mình. Lại phải có những luật lệ, 
chính sách, chế độ. quy định, quy 
lắc đẻ xác định rõö trách nhiệm và 
quyền lợi mỗi người trong cơ chế tồ 
chức xã hội. đồng thời không ngừng 
bài dưỡng năng lực. phầm chất làm 
chủ đề bảo đẩm cho chế độ làm chủ 
Lập thể được thực hiện. Phải thường 
xuyên bồ sung những ơi còn thiếu sót, 
chấn chỉnh những gì không còn phù 
hợp đề không ngừng hoàn thiện cơ chế 
của chế độ làm chủ tập thề. Hơn qữa 
còn phải kịp thời đề phòng và ngăn 
chán những hành động ví phạm quyền 


[M tỏi và: vận dụng tông hợp các 
phương thức và biện pháp xây 
dựng con người mới là mội qui trình 
đây sáng tạo. Đúng như Đẳng ta đã 
chỉ rõ, không có lĩnh vực nào đòi hỏi 
nhiều sáng tạo bằng lĩnh vực phương 
pháp tiến hành cách mạng. Chúng ta 
đã có những tiêu chuần thống nhất 
vẻ con người mới xã: hội chủ nghĩa, 
nhưng sở dĩ kết quả đạt được trong 
Việc xây dựng con người mới lại không 
giống nhau chính là vi năng lực tìm 
lỎi và vàn dụng các phương thức và 
biện pháp xây dựng con "fƯỜi CÓ 
khác nhau. 
Bảy là lĩnh vực mà cä hệ thống 


n 


làm chủ tập thê của nhân dân lao 
động bằng pháp chế, bằng dư luận xã 
hội; và nếu tình hình ấy đã xảy ra 
thì phải tùy theo mức độ mà xử lý 
thích đáng, nghiêm minh cả vẻ mặt 
dáng, chính quyền và đoàn thê quần 
chúng, tuyệt đối không the dung túng 
hay bổ qua, Thực tế đã cho chúng la 
thấy rằng nếu một hành động vi phạm 
quyền làm chủ tập thê không được 
ngăn chặn thì lại có thề đưa đến 


. nhieu hành động vi phạm khác có khi 


còn nghiêm trọng hơn, tệ hại hơn. 
Ngược lại nếu một hành động vi 


"phạm quyền làm chủ tập thê được 


phê phán và xử lý thích đáng thì sẽ 
có tác đụng to lớn ngăn ngửa những 
hành động vi phạm khác, củng cõ lòng 
tin của quần chúng lao động, thúc đầy 
mọi người phần khởi, hăng hái tham 
gia xây dựng chế độ làm chủ tập thê. 


h ñ 


* 


chuyên chính vô sản, bao gồm Đảng,, 
hà nước và các đoàn thề quần chúng 
từ trên xuống dưới, ở mọi ngành, mọi 
cấp phải đặc biết quan tâm, Cũng 
thông qua hệ thông này mỗi người 
lao động có thể đóng góp phần tích 
cực nhất của mình vào sự nghiệp xây 
dựng con người mới, xã hội mới. 
Chàc chấn rằng tiến trình đi lên chủ 
nghĩa xã hội sẽ đem lại nhiều kính 
nghiệm phong phú, đòi hỏi chúng ta 
phải tông kết và phô biến kịp thời, 
nhằm thúc đây việc hình thành và 
phát triển con người mới Việt-nam 
theo những tiêu chuẩn mà Đẳng ta 
đũ vạch ra, 


NHU CẦU VÀ CUỘC SÓNG 


ỐNG là thỏa mãn nhu cầu ư? Đã 


đành không có nhu cầu thì cũng. 


chẳng có cuộc sống, không được thỏa 
mãn nhụ cầu đến mức tối thiều nào đó 
thi con người không sống nồi. Loại bồ 
mọi nhu cầu đi hoặc tìm cúch thay 
thế như cầu hiện thực bằng ảo tưởng 
hoang dường thì đó là còng khai phú 
nhận cuộc sống của con người. Nhưng 
cũng không đơn giản cứ thỏa mãn 
nhu cầu đã là cuộc sống. Bởi có nhu 
cầu này và nhu cầu khác, có nhụ 
cầu nàng con người lên và cỏ nhu 
cầu hạ thấp con người xuống. * Cái 
muốn của con người không cùng, 
xã hội lại chưa phát triển đến chỗ 
thỏa mãn được hết thảy mọi nhu cầu 
thì đâu là cách thức thỏa mãn nhu 
cầu tốt đẹp nhất, đâu là quy mò và 
cơ cấu nhu cầu hợp lý nhất, v.v. 
Băy nhiêu vấn đề dẻu cần được giải 
đáp nếu chúng (la muốn có một cuộc 
sống ngày càng xứng đáng hơn. 

Vậy quan hệ giữa nhu cầu và cuộc 
sống của con người là thể nào, cụ thê 
trong xã hội ta ngày nay là thế nào, 
nén như thể nào 2 


.* 


Con người muốn söng được trước 
hết phải có thức ăn; thức uống, nhà 
ở, quần ảo và một vài thứ khác nữa. 
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% 


Cho nên, hành vi lịch sử đầu tiên là 
sun xuất ra những tư liệu đề thỏa 
mãn những nhu cầu ấy. Rồi sự thỏa 
mãn nhu cầu đầu tiên lại đưa tới 


những nhu cầu mới. Và cử thế, từ - 


nghìn xưa cho tới ngày nay và cả 
mai sau nữa, hằng ngàv hằng giờ, con 
người vẫn sản xuất ra bản thân đời 
sống của mình như vậy, theo một 
cách thức nhất định nào đó. Nhu cầu 
ngày cảng phát triền cũng có nghĩa 
là xã hội loài người ngày càng văn 
minh, cuộc sống của con người ngày 
càng phong phú. 

Nhưng sự phát triền phong phú nhu 
cầu của con người trong xã hội có 
giai cấp không đồng đều giữa mọi 
thành viên của xã hội. Trong xã hội 
có giai-cấp, nhu cầu ở số người này 
được thỏa mãn. do đó lại tạo ra cho 
họ những nhu cầu mới ngày càng to 
lớn, phong phú, tính tế; nhưng nhu 
cầu ở số người khác lại bị bóp nghẹt, 
bị đơn giàn hóa đến mức tối thiều, 
đến mức chỉ còn là nhu cầu duy trì 
sinh hoạt một cách thảm hại nhất. 
Như thế là nhu cầu của số người này 
được thỏa mãn và phát triền trên cơ 

.s§ở hạn chế, hv sinh nhu cầu của số 
người kia. 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, 
mặt hàng kẻ có hàng chục vạn, giai 

cấp thống trị dược thỏa mãn cả 
những nhu cầu hết sức phức tạp và 


k¿ 


quái gở của chúng. cỏn người còng 
nhàn, người lao động thì ngay cá 
những nhu cầu tôi thiều cũng không 
được bảo đìm., Như ở Pháp hiện nay, 
"9% số dân chiếm quả nửa tài sản 
nước Pháp, trong khi 8 triệu người 
sóng. chật vật và trong 8 triệu đó có 
2 triệu được gọi là * thẻ giới thứ tư ? 
(ý nói khổ hơn cả «thế giới thứ ba? 
xưa nay vẫn được coi là nghèo khô). 
81% số dân ở độ tuổi lao động là 
người làm thuê (17,57 triệu người), 
trong đó thường xuyên có 1,5 triệu 
người thất nghiệp sống một cuộc sống 
căng thẳng đầy lo âu. Trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa, mỗi nhu cầu lại 
thúc đầy một sự lừa đối, cướp đoạt 
lẫn nhau, đề trục lợi. Trong cải xã 
hội mà hết thầy, kê cả lương tâm và 
nhân phầm, đều trở thành hàng hóa, 
đồng tiên là chúa tề ấy, mỗi sản phầm 
là một miếng môi kéo con cá đến 
lưỡi câu, mỏi nhu cầu là mội cái 
bẫy hút con rưõi đến cái que quét 
nhựa. Người ta tìm cách thức tỉnh ở 


- người khác một nhu cầu mới nào đỏ” 


là đề biến anh ta thành vật hy sinh 
mới, thành tù bình, thành nô lè. 
_ Người ta thậm chí còn đầu cơ cả trên 
những nhu cầu thỏ lỗ, nhân tạo và 
giả tạo, bằng những quán rượu mạnh, 
những tiệm nhảy, tiệm hút, nhà 
chứa, v.v. 


Nhìn vào xä hội miền Nam nước 
ta thời ÀÍÿ — ngụy, trong vùng tạm bị 
chiêm, những nét điện hình ấy càng 
phơi bày ra nhiều khi hết sức trơ trảo 
và đau lòng. Hàng triệu người tập 
trung một cách hồi hã và giả tạo 
vào các thành thị, không phải trên cơ 
sở công nghiệp phát triền mà do sự 
xô đầy của chiến tranh xâm lược và 
chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ. 
Thị trường tràn ngập hàng hóa, 
nhưng cũng tràn ngập — theo con số 
của địch — cả chục vạn gải mãi dâm, 
cả chục vạn người nghiện xỉ ke, ma 
túy, hàng triệu người mắc bệnh hoa 
liều, mắc bệnh lao, hàng chục vạn trẻ 
em mỏ còi. Thành phố Sài-gòn la liệt 


, 


những quán ăn kéo dài hàng ki-lô- 
mét, nhan nhắn những động chứa, 
tiệm hút, tiệm nhảy, bia ôm, cà phê 
òm, v.v. Đế quốc Mỹ muốn Lạo ra Ở 
miền Nam nước ta một xã hội được 
xếp đặt sẵn đề khẻu gợi, săn đón và 
đầu cơ những nhu cầu nhục thê của 
con người nhằm phục vụ mưu đồ 
của chúng. Chúng muốn làm cho ca 
xã hội miền Nam nước ta bị cuõn 
hút vào những nhu cầu của một lối 
sống tiêu thụ, của một mức sống vay 
mượn từ viện trợ Mỹ. Cho nên « triết 
học của chủ nghĩa vật chất» được 
thả cửa truyền bà trên sách báo, 
phim ảnh và trong đời sống hằng 
ngày. Tiện nghi sinh hoạt, quyến rũ 


' vật chất được dùng đề đè bẹp nhu cầu 


tri tuệ và tình cảm chân chính, làm 
thay đổi cả thang giá trị của coà 
người. Đế quốc Mỹ khuyến khích, 
mơn trớn “tâm lý tiêu thụ» đề thúc 
đầy người ta làm mọi việc: Ngoan 
ngoãn theo lệnh chủ đề có tiền mua , 
sắm thử này và thứ khác. Du đãng, 
trụy lạc, trộm cướp. Làm hàng giả, 
bản hàng giả. Buôn đồ Mỹ, làm tay 
sai cho Mỹ, đi lính cho Mỹ. Tàn sát 
nhân dân mình thật nhiều đề mau 
thăng quan tiến chức, làm tá làm 
tướng. Ghen ghét, tước đoạt lẫn nhau. 
Lừa thầy phản bạn. Vô luân. Vong 
bản... Khi cái nhân sinh quan tư sản 
lấy đồng tiền làm trung tâm chỉ phối 
tất cả, khi người ta mải chạy theo 
nhu cầu vật chất, đảm mình trong 
việc thỏa mãn nhu cầu vật chất, thì 
còn đâu là hoạt động và hưởng thụ 
tính thần chân chính? Những sách 
chống công và đồi trụy, những tranh 
lõa thê, những phim ảnh cao bồi du 
đãng, những triết thuyết lăng nhăng 
chắp vả, những truyện «chướng » ba 
xu, những băng nhạc giật gân, v.v. 
bấy giờ chẳng qua chỉ là những món 
kich thích những nhu cầu nhục thê 
kia mà thỏi, hoặc đúng hơn, là một 
thứ thuốc độc. Đương nhiên không 
phải để quốc Mỹ muốn làm gì thì làm. 
Chúng thưởng xuyên vấp phai sự đấu 
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tranh kiên quyết và bền bỉ của nhân 
dân ta ở miền Nam. ® Đông bào miền 
Nam đã kiên trì chống lại thứ *văn 
hóa» thực dân mới.... giữ vững và 
phát.huy mạnh mẽ truyền thống yêu 
nước, thương nòi, kiên cường, bất 
khuất của dân lộc, bảo vệ và phát 
triền những yếu tố dân tộc và dân chủ 
trong văn hóa, ngay cả ở những vùng 
bị địch chiếm đóng lâu năm» (1). 
Nhưng đế quốc Mỹ cũng đã thực hiện 


được một phần quan trọng mưu đồ. 


của chúng trước khi chúng phải cút 
khỏi nước ta. _ 

Tóm lại, xét trong tiến trình của 
lịch sử loài người thì cho đến nay 
nhu cầu phát triền không ngừng và 
việc thỏa mãn nhu cầu cũng tăng lên 
không ngừng. Nhưng trước chủ nghĩa 
xã hội, sự phát triên đó, sự lăng lên 
đó không đồng đều, chưa phổ cập 
cho tất ca mọi người. Trong các xã 
hội có giai cấp mà đỉnh cao là xã hội 
tư bản chủ nghĩa, đời sống vật chất 
_ ngày càng phong phú (đi nhiên là 
không phải dối với tất cä mọi người) 
nhưng đời sống tính thần nuày cảng 
khô cần đi. Thịt. cá, bơ, sữa, V.V. 
đầy tràn lấp sao được chỗ trống của 
lâm hỏn? Mức sống cao nhưng lỗi 
sòng thấp, te nhạt, không lý tưởng 
đầu có đem hạnh phúc đến cho con 
người? Có thể nói, chế độ tư hữu 
qua các hình thái của nó đã tạo nên 
những bước tiến và cả những bước 
lùi tương đối trong việc phát triền 
và thỏa mãn nhu cầu của con người, 
cuối cùng đã bé tắc, làm sai lạc hẳn 
đi Ýý nghĩa của nhu cầu đổi với cuộc 
SÓngØ của con người. 


* 


Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có 
khả năng giải quyết thỏa đáng mối 
quan hệ giữa nhu cầu và cuộc sống 
của con người trong khi nhu cầu của 
con người vẫn không ngừng phát 
triên phong phú và không ngừng 
được thỏa mãn tốt hơn, đầy dủ hơn, 

# 


ö8 


c 
Thật vậy, nến trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, nhũ cầu và sự thỏa mãn 
nhu cầu của giai cấp bóc lột thống 


.trị và của nhân dân lao động ngày 


cảng cách xa nhau một trời một vực 
th, trong xã hội xã hội chụi 
nghĩa, nhu cầu và sự thỏa mãn nhu 
cầu ngày càng phát triền nhịp nhàng 
theo cùng một hướng ở tất cả những 
người lao động. biêu hiện uy lực 
của con người, sự phong phủ và cao 
đẹp của bản chất con người. Đó trước 
hết là đo quy luật kinh tế cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội quyết định: thỏa 
mãn ngày cảng tốt hơn nhu cầu ật 
chất uà 0oăn hỏa ngàu =àng tăng của 
toàn xảä hội bằng cách: không ngừng 
phát triền 0à hoàn thiện sẵn xnấãi, 
trên cơ sở chế độ làm chủ tập thề uà 
một nền kỹ thuật hiện đại. Trong quá 
trinh tiến lên đó, không tránh khỏi có 
những khó khăn, vấp vấp. những 
thiếu sót, những chỗ chưa hoàn thiện, 
nhưng nhin chung, ở đây có một quy 
mô nhu cầu hợp lý và tiên tiến, một 
cơ cấu nhu cäu hợp lý và tiên tiến, 
một cách thức thỏa mãn nhu cầu hợp 
lý và tiên tiến. Tỉnh chất điên tiến là 
đo phương thức sẵn xuấi xã hội chả 
nghĩa quyết định. Con hợp lý là hợp 
với trạng thải kinh tế của lung giai 
đoạn phát triền nhất định của chả 
nghĩa xã hội, hợp vớt truyẻn thống 
và dặc điểm dân tộc, với ý nghĩa cao 
quý của cuộc sống con người. 

Trong chủ nghĩa xã hội, qunụ mồ 
nhụ cầu không ngừng phát triền do: 


“thời gian nhàn rỗi được sử dụng 


hướng vào mục đích phát triền các 
khả nắng sáng tạo của con người ngày 
càngnhiều, do thu nhậpcủa mỗi người 
(bằng tiền và báng hiện vậU ngày 
càng tăng và do quỹ phúc lợi xã hội 
cũng nưày một lớn. Điều này có thề 
thấy rõ ở mức độ thỏa mãn nhu cầu 
của các thành viên trong xã hội, Ở 
mức lưu chuyen hàng hóa bán lẽ 


(1) «Báo cáo chính trị của Ban chấp bành 
trung ương Đăng tại Đại hội lần thứ IV của 
Đăng », Tạ@£, cÀ( Cộng sản số 12-1976. 


N 


tính theo đầu người ngày càng tăng 
lên nhanh chóng. 
Cơ cấu nhn cầu cũng vậy, cũng 


- không ngừng biến đồi ngày càng hợp 
lý hơn, văn minh hơn, đa dạng hơn, - 


phong phú hơn. Quan trọng hơn nữa 
là không chỉ có nhũ cầu vật chất mà 
cả nhu cầu về trí tuệ, về tình cảm 
cũng tăng lên không ngừng, và trong 
cơ cấu nhu cầu,-tÿ trọng những nhu 
cầu tinh thần này ngày cảng lớn. Đó là 
vì nền sản xuất lớn xã hội chủ nghìa 
đỏi hồi ở người lao động một trình độ 
văn hóa và khoa học kỹ thuật ngày 
càng cao. Đỏ là vì người ta cần ăn đề 
sống nhưng đời sống cũng cần thơ ca, 
đạo đức. Đó là vì nhu cầu về đời 
sống vài chất dù sao cũng có giới 
hạn, còn nhu cầu về đời sống tính 
thần thì vô cùng. 


_ Còn cách thức thỏa mãn nhu cầu 
thi cũng là cách thức tiến bộ nhất từ 
trước đến nay, bảo đảm thỏa mãn 
đến mức tối đa, trong khủ năng sản 
xuất cho phép, nhu cầu vật chất và 
văn hóa ngày càng tăng của nhân 
dân lao động. Đây là cách thỏa mãn 
nhu cầu của mình bằng lao động sản 
xuất trén cơ sở chế độ tàm chủ tập thè 
0à một nền kỹ thuật hiện đại ; bằng chế 
độ phân phối theo lao động kết hợ p uới 
nảng cao dần phúc lợi tập thÈ; bằng 
sự hoa hợp giữa ca nhân Đà xổ hội 
trong khi nhu cầu của mỗi 'cả nhán 
Đẫn không ngừng phát triền muôn Uẽ. 
Nó hoàn toàn xa lạ với cách thỏa 


Tmnãn nhu cầu trên lưng người khắc. 


Nó phản đối cách thoa mãn nhu cầu 
theo pháp quyền tư sản, bình đẳng 
trêa hình thức, lạnh lùng không 
tình nghĩa. Nó chống lại chủ nghìa 
bình quản thỏ lỗ, chủ nghĩa xã hội 
ép xác hhồ hạnh cũng như tâm 
lý tiêu thụ chỉ chạy theo những nhu 
cầu và khoái lạc vật chất. Nó là cách 
thức thỏa mãn nhu cầu của một lối 
sống hoàn toàn khác; lối sống xã hội 
chủ nghĩa.  đày, đội roi được 
thổa mãn nhu cầu là toàn xã hội và 
mỗi thành viên trong xã hội. ở đày, 


nhu cần cũng sinh ra nguyện vọng, 
cũng biến thành động cơ thúc đầy 
người ta hành động đề thỏa mãn nhu 


- cầa, nhưng toàn bộ quá trình ấy và 


ngay cả bản thân nhu cầu nữa dều - 
dựe trên những hệ thống giá trị mang 
tính tư tưởng xã hội chủ nghĩa biều „ 
hiện ở những Liêu chuẳần và mục địch 
sóng cao đẹp “mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người » của 
mọi thành viên trong xã hội. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa việc thỏa 
mãn nhu cầu tuân theo nguyên tác 
q làm theo năng lực, phân phối theo 
lao động?, nghĩa là có làm thì có 
hưởng, làm nhiều hưởng nhiều, làm 
ít hưởng ít, có sức lao động mà 
khỏng làm thì không được hưởng. 
Chỉ khi nào loài người tiến đến chủ 
nghĩa cộng sản thì khầu hiệu «làm 
theo năng lực, phân phối theo nhu 
cầu » mới được thực hiện. 


Đương nhiên, giải quyết thỏa đảng 
mối quan hệ giữa nhu cầu và cuộc 
sống của con người trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa cũng không phải chuyện 
một sớm một chiều mà là một quá 
trình lâu dài và phức tạp. Thay đồi 
tận gốc cách thức thỏa mãn nhu cầu cố 
hữu của các xã hội dựa trên chế độ tư 
hữu, cải tạo cơ cấu nhu cầu, đồng 


. thời lại phát triền quy mỏ nhu cầu, 


những việc đó không dẻ gì thực hiện 
hoàn mỹ tất ca ngav một lúc được. 
Nhu cầu và việc thỏa mãn nhu cầu từ 
chỏ lập trung vào một nhóm người 
nay được phö cập cho toàn thể nhân 
đân lao động, cho toàn xã hội, chỉ 
riêng một dicu đó đã làm cho quy 
mỏ nhú cầu tăng lên to lớn biết chừng 
nao. Biện chứng của lịch sử lại khiến 
cho những nước tiến lên chủ nghĩa 
xã hội thường là những nước chưa 
có lực lượng sản xuất phát triển cao 
nhất, việc thỏa mãn một khỏi lượng 
nhu cầu tăng lên to lớn đột ngỏt như 
vậy đi nhiên là càng Khó khan. Trong 
tỉnh hình dó, lúc đầu chủ nghĩa xã 
hội phải chăm lo đến những nhu cầu 
thiết yếu của nhân đàn lao đọng đã. Do 
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đó, phải tạm thời gác lại một số nhu 
cầu xa xỉ quen thuộc nào đó của một 
số rất iL người. Đó đâu phải là chủ 
nghĩa xã hội thua kém chủ nghĩa tư 
bản hay chủ nghĩa phong kiến ? Đó 
đâu phải là * chủ nghĩa xã hội khòng 
giải quyết được vấn đề nhu cầu, chủ 
nghĩa xã hội hạn chế, hy sinh nhu cầu 
cá nhân ® như có người lầm tưởng ? 
Không, chủ nghĩa xã hội trước hết 
đem lại một lối sống mới cao hơn 
hẳn lối sống trong các xã hội cũ và 
trên cơ sở đó nâng cao dần mức sống ; 
chủ nghĩa xã hội chính là giai đoạn 
-_ phát triền cao của mỗi cả nhân trong 


một cộng đồng xã hội chân chính, sau. 


cái quá trình lịch sử trong đó đa số 
cá nhân đã bị hy sinh. 


Nhìn vào xã hội nước ta, những 
điều nói trên càng sảng tỏ. Nước ta 
vỏn là một nước nông nghiệp lạc hậu, 
lại bị chiến tranh tàn phá lâu năm. 
Miễn Bác tiến lên chủ nghĩa xã hội từ 
năm 1954 nhưng cho đến ngày hoàn 
toàn giải phóng miền Na&i, tính ra chỉ 
có 7 năm hòa bình xây, dựng. Một 
miền Bắc xưa kia ®bị thiên nhiên kết 
tội đói » như có người nói, phải vươn 
lên tự nuôi sống 1ð triệu rỏi 25 triệu 
con người, một * miền Bắc đã đốc vào 
chiến tranh cửu nước và giữ nước 
toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội 


chủ nghĩa và đã làm tròn một cách. 


xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng 
của cả nước, xứng đáng là pháo đài vô 
địch của chủ nghĩa xã hội " (2), — một 
miền Hắc như vậy nếu có lúc nào đó. 
ở nơi nào đó thiếu thốn thứ này hay 
thứ khác thì đâu phải là một dẫn chứng 
đẻ hoài nghỉ chủ nghĩa xã hội ? Chúng 
ta còn nhiều khó khăn, chúng ta phải 
¡nghiệm khắc với những khuyết điềm 
dã mắc phải. Nhưng tất cả những khó 
khăn và khuyết điểm đó đàu có che 
lấp được bản chất tốt đẹp của xã hội 
ta đang liến' lên theo quy luật phát 
triền của nó 2 | 

lai năm sau ngày hoàn toàn giải 
phỏng và thống nhất nước nhà. ngày 
nay cả nước ta đang cố gắng tự trang 
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trải lấy toàn bộ nhũ cầu cuộc sống 
của mình, lo cho hơn 50 triệu người 
cỏ cơm no, ảo ấm, được học hành... 
Quy mỏ vàcơ cấu nhu cầu cũng đang 
biến đổi : nhu cầu văn hóa, tỉnh.thần 
tăng lên nhanh chóng hơn, Nhà nước 
đã có thê miền học phí cho cả chục 
triệu học sinh phổ thòng và miễn tiên 
chữa bệnh tại bệnh viện cho toàn thê 
nhân dân. Trên mọi lĩnh vực nóng 
nghiệp, công nghiệp. văn hóa, 
giáo dục, v.v. dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân ta phát huy 
sức mạnh tập thê, đang sáng tạo 
ra những điều kiện mới đề thỏa mãn 
tốt hơn những nhu cầu của cuộc sống. 

Hợp tác xã Định-còng chưa giàu, 
chưa thề thỏa mãn nhu cầu của mình 
bằng những chỉ tiêu kinh tế cao về 
thịt, đường, sữa, len đạ, v.v. nhưng 
ngoài việc tăng cường tích lũy đề mở 
rộng sản xuất và làn nghĩa vụ 
đổi với Nhà nước tới 49,625 giá trị sản 
lượng, hợp tác xã đã có thề chăm Ìo cụ 
thề cho từng người trong hợp tác xã 
từ ăn, mặc, ở đến học hành, chữa 
bệnh, đi lại. Phân phối trực tiếp theo 
lao động được thực hiện chặt chẽ, 
cỏng bằng bợp lý, kết hợp với phàn 
phối bằng quỹ phúc lợi xã hội. Từ chó 
phải mua lương thực của Nhà nước, 
nay hợp tác xã đã có thể giải quyết 
tốt vấn đẻ ăn. Nhà ở hầu hết đã bằng 
gạch, 41,7 số đân di học văn hóa. 
Việc phô cập giáo dục cấp Ï đã được. 
thực hiện trong cả hợp tác xã. Hợp 
tác xã còn có trưởng phô: thông cấp 
II hai tầng 12 phòng và -trường bồ 
túc văn hóa cấp IlII, 2 trường mẫu 
giáo, 6 nhà trẻ, trường Đảng, nhà đọc 


sách, hệ thống truyền thanh và độọi 


nghệ thuật khá. Tô chức y tế của hợp 
lác xã sẳẩn xuất được những thuốc 
thỏng thường cho dân, có kế 
hoạch theo đõi sức khỏe cho mọi 
người ở từng đội sẵn xuất. Hợp tác xã 
chăm sóc chu đảo từ cm bé sơ sinh 
____Õ_ # 

(2) * Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV của 
Đảng °, 7a chí cộng sản số l2, 1926. 
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đến các em đang đi học, chị em phụ 
nữ, người giả cả, tàn tật và những 
người lao động nói chung, cố gắng 
từng bước nâng cao mức sống vậi 
chất của nhân dân, xây dựng một đời 
sống tỉnh thần đẹp, một 
mới bình đẳng và đầy tình nghĩa. 


Chính lối sống này lại tác động mạnh, 


mẽ trở lại sản xuất, tạo thêm những 
nhu cần mới và những điều kiện mới 
đề thỏa mãn ngày càng tốt hơn nữa 
nhu cầu đang không nưừng phát triền; 

Rõ ràng là trong điều kiện còn 
nghẻo, chúng ta hoàn toàn có thề tồ 
chức được một cuộc sống xã hội chủ 
nghĩa tốt đẹp cho nhân dàn ta, giải 
quyết được thỏa đáng mối quan hệ 
. giữa nhu cầu và cuộc sống. Chủ nghĩa 
xã hội hơn chủ nghTa tư bản không 
chỉ ở năng suất lao động cao hơn mà 
' còn ở chỗ đặt đúng 0à giải quuết đúng 
uấn đề nhu cầu. Hiện nay, năng 
suất lao động của chúng ta còn thấp, 
sau này năng suất lao động của chúng 
ta lên cao, sản phầm xã hội tăng lên 
nhanh chóng, chúng ta vẫn phải đặt 
đúng và giải quyết đúng vẫn đề nhu 
cầu theo phương thức của chủ nghĩa 
xã hội như vậy. Đối với chúng ta, vấn 
đề không phải chỉ là mức sống màcòn là 
lối sống. Cùng một mức sống có thề có 
những lõi sống khác nhau. Mức sống 
cao không nhất thiết làm nên lối sống 
đẹp, nhưng lối sống đẹp chắc chắn sẽ 

nâng cao dần mức sống. 


* 


Hồ Chủ tịch đã đề lại lời Di chúc : 
* Đẳng cần phải có kế hoạch thật tốt 
đề phát triền kinh tế và văn hóa. 
nhằm không ngừng nâng cao đời sống 
của nhân dân?, Nghị quyết Đại hội 
lần thứ IV của Đảng chỉ rõ phải ®ra 
sức phát triền sẵn xuất, bảo đâm cho 
xã hội có đủ mọi nhu yếu phầm », cải 
thiện một bước đời sống của nhân 
dàn. Hiện nay, nhu cầu vật chất và văn 
hóa của nhân dàn ta rất lớn, việc thỏa 


lối sống 


mãn những nhu cầu chính đáng đó 
đang đặt ra cấp bách. 

Là những con người mới của một 
xã hội mới, chúng ta hoàn toàn có 
thề làm chủ được các nhu cầu của 
mình, chử không sa vào thiên hướng 
ham muốn tiêu dùng quả đáng. Nhưng 
chủng ta hiều rằng nhu cầu chỉnh 
đáng, hợp lý là động lực, là yêu tố 
kích thích hoạt động của xã hội, của 
từng tập thề và của mỗi củ nhân. 

Chúng ta không đòi hỏi một cách 


- phi lịch sử. Nhu cầu của con người là 


vô cùng, còn việc thỏa mãn nhu cầu 
thì bị giới hạn trong những điều kiện 
khách quan. Không thê đòi hồi thỏa 
män một nhu cầu vượt quả khả năng 
sản xuất cho phép, đối với toàn xã hội 
cũng như từng cả nhân. Quý tiêu 
dùng chỉ có 50 thì không thê thỏa 
mãn được nhu cầu 100. Nhưng như 
vậy không có nghĩa là chúng ta tự 
trói buộc minh, an phận thủ thường, 
bó tay cam chịu, không có tỉnh thần 
cách mạng tiến công. Trái lại, chủng 
ta luôn cố gắng thỏa mãn đến mức 
tối đa những nhu cầu chính đáng của 
nhàn dân, tạo mọi điều kiện cho quy 
luật phát triền không ngừng của tiêu 
dùng cá nhân trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện tốt đẹp. Chúng 
ta chăm lo từ. việc sìn xuất ra thật 
nhiều của cải, mở rộng và cải tiến 
mặt hàng vẻ phầm chất, hình thức, 
kiều dáng, màu sắc, v.v. đến việc 
phân phối, bảo đảm cho nhân dân ta 
ở thành thị và nòng thôn lao động, 
ăn, mặc, ơ, đi lại. học tập, chữa bệnh, 
sinh hoạt oăn hóa, rèn luyện sức khỏe. 
nghỉ ngơi, 0ui chơi, giải trí ngàu cảng 
tốt hơn, thoải mài hơn. 

Về mặt này, chúng ta đã có nhiều: 
thành tích to lớn nhưng cũng còn 
nhiều khuyết điềm, gây nên những 
thiếu thốn và căng thẳng nhiều khi 
khỏng đảng có trong tiêu dùng của 
nhân dàn. Chúng ta .cũng chưa xóa 
bỏ được nạn đầ¡i cơ, móc ngoặc, lãy 
hàng của Nhà nước tuôn ra thị 


(Xem tiếp trang §?z 


BỆNH VIỆN VIỆT _TIỆP 
PHẤN BẤU (IỮ VỮNG LÁ (È BẦU CỦA NGÀNH Y TẾ ©) 


Có thề làm tốt hơn được khỏng ? Đó 
là một cầu hồi mà thực tiến 
cuộc sống đã luôn luôn đặt ra trước 


Lập thể chúng tôi ở mọi thời điểm - 


khó khăn hoặc thuận lợi. Có thê nói 
qui trình phấn đấu vươn lên của 
bệnh viện chúng tỏi là qua trình học 
Lập, suy nghĩ, tìm tồi, liên tục giải 
quyết những màu thuẫn và khó khăn, 
phát huy những thuận lợi, tạn dụng 
mọi khả năng nhàm giải đáp câu bói 
này trong từng công việc cụ thẻ, và 
từng bước đi lên của mình. Nhờ vậy, 
trong mảy năm gần đây, bệnh viện 
chúng tòi đã tạo ra một phong cách 
lao dộng mới nhằm thực hiện quyết 
tàm nâng cao chất lượng khám bệnh 
và chữa bệnh, sớm phát hiện bệnh, 
chữa bệnh tích cực và toàn điện », 
Chúng tôi đã mạnh dạu tö chức và 
thực biên có hiệu qua tốt phương 
thức làm việc mới theo hướng chinh 
quy hóa, tập trung hóa; chuyên mỏn 
hóa ; lỗ chức và duy trì được việc 
chữa bệnh theo ba ca trong toàn 
bệnh viên thay cho chế đó trực ngoài 
giờ hành chính, việc khám bệnh theo 
hai kíp: từ 6 giờ sang dẻn 10 giờ đệm ; 
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ĐĂNG-HỒI-XUÂN 
và NGUYÊN-VĂN-LUYỆN 


tỏ chức tốt phỏng cấp cứu trung tâm 
(cấp cứu ngoài viện), bảo đảm kịp 
thời cấp cứu bệnh nhân ở nội thành 
và cả ngoại thành, tồ chức việc đón 
tiếp và chăm sóc bệnh nhân mọt cách 
chu đảo. Việc nghiên cứu v học cö 
truyền và y học hiện đại, nghiên cứu 
kỹ thuật về chần đoáw và điều trị. 
văn dê bỏi dưỡng, đảo tạo cán bộ 
cho bệnh viện và cho các cơ sở y tế 
trong, thành phỏ, công tắc tham gia 
phòng. chồng địch và việc phấn dấu 
giầm tỷ lệ từ vong đã đạt những tiến 
bộ đáng kẻ. Các phong trào thi đua 


- wỏi tiếp nhau đã góp phần tạo nên 


khi thể phấn đấu liên tục, khắc phục 
những khó khăn, phát huy những 
thuận lợi nhằm hoàn thành tót nhiệm 
vụ chính trị của bệnh viện. 

Từ thực tiễn phấn đấu của mình, 
chúng tôi thấy nỏi lên năm VIỆC 
làm cơ bản, có tính chất đòn bầy và 


(®) Bệnh viên Hữu nghị Việt — Tiệp là 
bệnh viện da khoa tuyến cuối của thành phố 
Hải-phong, dược vĩnh dự nhận cờ thị dua luân 
lưu của Chính phủ tặng đơn vị dẫn dầu thị 
dua nganh y tế. 


đã có tác dụng quyết định đối với 
toàn bộ thành tích bước đầu của bệnh 
viện chúng tôi. 


Tát cả vì sức khỏe 
của ngưởi bệnh 


Tử chỗ xác định đối tượng chủ vếu 
của bệnh viện, chúng tỏi đẻ ra việc 
xây dựng tư tưởng “tất cả vì sức 
khỏe của người bệnh », coi đó là khâu 
hiện hành động, là tư tưởng chủ đạo 
xuyên suốt mọi hoạt động của tập thê 
bệnh viện, cũng như của! từng cả 
nhân cán bộ, công nhần, viên chức Ở 
đây. Quá trình hình thành và xác lập 
khầu hiệu hành động này là quả 
trình đấu tranh tư tưởng gay go trong 
mỗi cá nhân cũng như trong tập thề 
bệnh viện chúng tôi. Lúc đầu không ít 
anh em cho rằng * chúng tôi rất kinh 
Ilrọng và thương người bệnh song 
không thề thực hiện 4lốt khẩu hiệu 
này bới nhiều lý do khách quan và 
chủ quan chưa cho phép ». Những suy 
nghĩ tiêu cực biều hiện ở những lập 
luận : không đủ điều kiện vật chất và 
kỹ thuật ; đời sống của bản thân và 
gia đình còn nhiều khó khăn, sức khỏe 
bị hạn chẽ ; chưa có sự hiệp đỏng tốt 
của các đơn vị bạn. . Qua những buổi 
thảo luận ở từng bộ phận và qua 
những lần đấu tranh tư tưởng bản 
thân, tất cả anh chị em cản bộ, công 
nhân, viên chức đã thấy một-cách 
thấm thía rằng những suy nghĩ lệch 
lạc, những lý do, khó khăn khách 
quan mình nèư ra trước đây chủ yếu 
là xuất phát tử tư tưởng ngại khó, 
ngai khỏ, chưa có tỉnh thần cách mạng 
tiến công, chưa dám vươn lên làm 
chủ lập thề xã hội chủ nghĩa. Thực 
tiền cho thấy những biêu hiện không 
hết lòng vì người bệnh tất yếu gây 
nên những thiệt thỏi đáng tiếc cho 
người bệnh và rõ ràng như vậy là 
chưa thật sự thương yêu người bệnh, 
chưa thực hiện được lời dạy của Bác 
Hồ * thầy thuốc như ine hiền 3®, 


_— ơi 


Việc thực hiện khầu hiệu hành 
động của bệnh viện có tác dụng thúc 
dầy giải quyết mâu thuẫn giữa yêu 
cầu nâng cao chất lượng khám bệnh 
và chữa bệnh với trình` độ. chuyên 
môn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp. 
Nếu đã xác định ý thức tất cả vì tức 


khỏe người bệnh, mỗi cá nhân phải 


không ngừng ra sức học tập chuyên - 
môn, nâng cao tay nghề ; tập thề bệnh 
viên phải mạnh dạn suy nghĩ, tìm tồi, 
sang tạo, khác phục mọi khó khăn, 
tìm ra những phương pháp khảm 
bệnh và chữa bệnh.có hiệu quả nhất. 


- Tuy đã nhất trí quyết tâm thực hiện 


khẩu hiệu này song khi đi vào những 
việc làm cụ thẻ, lại nảy sinh những - 
khó khăn và mâu thuẫn cụ thể. Lãnh 
đạo bệnh viện chúng tôi coi đó là 
điều bình thường, khó tránh khối dã 
cùng quần chúng bàn bạc, tìm ra 
những biện \pháp có hiệu quả đề 
khác phục. Vi dụ : chúng tôi đã mạnh 
đạn tô chức làm việc ba ca trong khâu 
chữa bệnh và hai kíp trong khâu 
khám bệnh, Lúc đầu nhiều người 
trong tập thề bệnh viện chúng lôi 
chưa tin có thề thực hiện thành công 
việc làm theo ba ca, hai kíp, vì có 
nhiều khó khăn. Bệnh viện đã/tïm 
cách giải quyết việc ăn ở, đi lại, chăm 
nom con cái của cán bộ, công whân, 
viên chức, sắp xếp lại các đơn nguyên 
điều trị cho hợp lý, bố trí thời gian 
và số pgười làm việc ở các ca đề 
bảo đảm công tác, sinh hoạt và học 
tập chính trị, văn hóa, nghiệp vụ. 
Khó khăn nhất là tư tưởng, tập quản 
bảo thủ không muốn có sự thay đồi 
trong sinh hoạt, trong lề lõi làm việc 
vốn đã thành nếp quen thuộc. Chúng 
tôi tô chức cho anh chị em đi xein 
xét, học tập các điền hình tiên tiến 
trong ngành và ngoài ngành, học tập 
khi thế cách mạng của Quỳnh-lưu, Rẻ- 
gò... Chúng tôi chú ý phát huy truyền 
thống của bệnh viện, nhắc cho anh 
chị em thấy ngay trong thời kỳ mây 
bay giác Mỹ đánh phá ác liệt thănh 


phố Hải-phỏng, đánh vào cả bệnh 
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viên Việt — Tiệp, bệnh viện vẫn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ và được Chính 
phủ tặng thưởng Huân chương. Chúng 
tôi đề ra cho quần chúng phản tích 
lợi hại của chẻ độ trực ngoài giờ hành 
chính trước đây và chế độ làm việc 
mới theo ca kip hiệu nay. Chế độ trực 
ngoài giờ hành chính mang nhiêu nét 
tiêu cực. Một số người phái làm việc 
liền trong 24 giờ, ảnh hưởng đến sức 
khỏe; số lượng người trực ít không 
thể làm tốt nhiệm vụ của nhiều người, 
cho nên không thề trành khỏi những 


thiếu sót đảng tiếc xảy ra trong đêm. 


trực, trong những ngày chủ nhật, 
ngày lễ. Chế độ làm việc ba ca khắc 
phục được những nhược điểm của 
chế độ trực ngoài giờ hành chính, bảo 
đảm được tính liên tục trong chữa 
bệnh, bảo đảm cho bệnh nhân được 
chăm sóc chu đáo, liên tục trong 24 
tiếng đồng hồ, cả vào những ngày 
chủ nhật và ngày lẽ. 


„ Việc khảam bệnh theo hai kíp từ 
6 giờ sáng đến 10 giờ đêm piải quyết 
- được tình trạng ử đọng người đi khám 
bệnh, tỉnh trạng đợi chờ mất nhiều 
thời giờ lao động ; thầy thuốc có nhiều 
thời gian khám, chữa bệnh kỹ hơn. 
Người bệnh có thể đến khảm và chữa 
vào thời gian thuận lợi nhất của mình 
đề khỏi ảnh hưởng xấu đến còng tác, 
sản xuất và sinh hoạt. Từ khi bệnh 
viện chúng tôi thực hiện chế độ làm 
việc mới này đã có khoang 1U? số 
người đi khám bệnh và điều trị ngoài 
giờ hành chính, như vậy tiết kiệm 
được cho Nhà nước nhiều ngày công. 
giờ công lao động và có cái lợi nhất 
là “sớm phát hiện bệnh và chữa bệnh 
kịp thời”. Chế độ làm việc mới này 
lúc mới ra đời tuy gặp nhiều khó 
khăn song dần dän đã đi vào nẻn nếp 
ôn định vững chắc. Đó là cách làm 
việc đem lại hiệu qua tốt nhất cho 
người bệnh và cho xa hỏi. 


Diện phục vụ người bệnh. không 
chỉ đóng khung trong bốn bức tường 
của bệnh viện, mà được mở rộng một 
cach thích đăng đến các tuyển trước 


` 
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(tuyến điều trị của khu phố, huyện...) 


đến các cơ sở sẵn xuất. Chẳng hạn 


như cho các bệnh nhân ở các tuyến 
trước được hưởng kỹ thuật tốt của 
bệnh viện Việt — Tiệp, giúp đỡ bệnh 
viện các huyện An-thụy, Thủy- 
nguyên.... khám bệnh và phát hiện 
bệnh nghề nghiệp cho công nhân cảng. 


_ công nhân đóng tàu. 


Nghiêm chỉnh chấp hành 
chỉ thị; nghị quyết của Đảng 
và cấp trên, thực hiện đúng 
các phương châm công tác, 
ché độ chức trách; quy trình; 

quy tác chuyên môn 


Một trong những nguyên nhân quan 
trọng làm cho bệnh viện chúng tôi 
thực hiện được nhiệm vụ chính trị 
của mình và phấn đấu có hiệu quả 
trong việc xây dựng đơn vị mạnh 
toàn diện là chấp bành một cách 
nghiêm chỉnh và sáng tạc c&c chỉ thị, 
nglÄ quyết của Đẳng và cấp trên, và 
thực hiện tốt phương chàm công tác, 
chế độ, chức trách, quy trình, quy tắc 
chuyên môn. 


Chúng tòi quan niệm chỉ thị là sự ' 


cụ thê hóa đường lối cách mạng và 
khoa học của Đảng: nhanh chóng 
thực hiện nghiẻm chỉnh các chỉ thị 
của cấp trên vừa có lợi cho cơ sở mình 
vừa có lợi cho xã. hội nói chung. Sở 
đi có tỉnh trạng trì trệ trong công tác, 
ý thức tö chức lỏng lẻo là do kb)ông 
thực hiện nghiệm chỉnh các chỉ thị, 
nghị quyêt của cấp trên, các chế độ 
chức trách, quv trình, quy tắc chuyên 
môn. Vì vậy cán bộ, nhàn viên ở bệnh 
viện chúng tôi xem việc thực hiện 


tốt những điều nói trên là vấn đề. 


thuộc vẻ tính đang, tính nguyên tắc, 
là thước đo lòng trung thành đối với 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Điều đó 
vừa là trách nhiệm, vừa là đạo lý, 
lương tâm, tỉnh cam của người cán 
bộ y tế trong xã hội ta. Do đó; khi có 


TS HH ÝÝŸỹỸŸÝŸ-.—=x”—=-_.___-..ỐẶẮỀẺ 7ˆ v 


mm. 


chỉ thị, nghị quyết của cấp trên gửi 
- về, mọi người trong bệnh viện dều 
* bàn vào » đề lãm cho tốt, chứ không 
« bàn ra». Vị dụ như khi nhận được 
chỉ thị 159 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc chống quan liêu, cửa quyền, 
giảm bớt phiền hà cho nhân dân, 
chúng tôi đã tô chức cho toàn thề cán 
bộ, công nhân, viên chức thảo luận, 
liên hệ kiềm điềm và đề ra những 
biện pháp cụ thê đề thực hiện tốt chỉ 
thị này. Chúng tôi đã thực hiện ngay : 
tất cả bệnh nhân đến bệnh viện đều 
được khám, được làm xẻt nghiệm và 
cho biết kết quả ngay ngày hôm đó, 
không phụ thuộc vào sự hợp lệ hay 
không hợp lệ của giấy tờ. Thủ tục vào 
viện, fa viện đã được quy định lại 
một cách thuận tiện cho bệnh nhân. 
Tình trạng người đi khám bệnh chen 
chúc, chờ đợi lâu vào các buồi sảng 
như trước đây không còn nữa. Chúng 
tôi đã tổ chức phòng đón tiếp người nhà 
bệnh nhân đề thông báo về tỉnh trạng 
sức khỏe của bệnh nhân và bố trí chỗ 
ăn chỏ ngủ chu đáo khi họ cần ở lại. 


Dựa vào quy chế của Bộ y tế và 
nhiệm vụ, hoàn canh, điều kiện cụ 
thẻ của bệnh viện, chúng tôi đã bố 
trí, phân công, định rõ trách nhiệm 
của từng người, từng bộ phận, định 
rõ chế độ, quy trình, quy tắc chuyên 
môn đối với từng loại công việc. 
Chúng tòi đã nhất trí thực hiện 
nguyên tắc: điều gì đã trở thành chế 
độ chức trách, quy trình, quy tắc 
chuyên môn, đã được ghi thành văn 
bản; thì nhất thiết phải được thi hành 
nghiêm chỉnh. Mỗi ngưởi phải hoàn 


thành tốt nhiệm vụ của mình, ai chưa, 


giỏi việc, chưa thạo việc thì phải học, 
tự học,học hồi người khác, các đơn vị y 
tế Khác. Người nào làm tốt, bộ phàn 
nào làm tốt phải được kịp thời biều 
đương, khen thưởng. ai làm hỏng thì 
phải làm lại, nếu làm chậm phải xin 
gia hạn, nhưng nều cố tình trì hoãn, 
vi phạm chế độ chức trách, quy trình, 
quy tắc chuyên mỏn, sau vài lần phê 
bình mà không sửa chữa được, thì 


phải chịu kỷ luật hoặc thay đồi công 
tác, Những quy định mới về chuyên 


'môn được đưa ra thao diễn, rút kinh 


nghiệm và bỗ sung kịp thời. Mọi quy 
định đều phải rõ ràng, cụ thê có tính 
đến điều kiện và khả năng thực hiện 
của đối tượng lao động. Lãnh đạo 
bệnh viện xét, giải quyết và tạo những 
điều kiện cân thiết khi có cá nhân 
hoặc bộ phận nào yêu cầu giúp đỡ, 
tuy nhiên mỏi cả nhàn cũng như tập 
thê bao giờ cũng cố gắng thực hiện 
những quy định đó với ý thức tự lực 
cao nhất, tiết kiệm nhiều nhất. Chúng 
tôi đã phát động phong trào thị đua 
chấn chỉnh lại nên nếp công tác và 
sinh hoạt của bệnh viện với trọng 
tâm phấn đấu là thực hiện bằng được 
các chế độ, chức trách dã đề ra. 
Chúng tôi đã lấy cuộc vận dộng sử 
dụng thuốc an toàn, hợp lý làm đòn 
xeo đề đầy mạnh việc thực hiện chế 
độ, chức trách, đồng thời đề đưa mọi 
hoạt động của bệnh viện vào quy chế. 


. Bệnh viện chúng tòi đã cố gắng thực 


hiện tốt chế độ sử dụng thuốc an toàn, 
hợp lý, điều trị an toàn, truyền dịch, 
truyền máu an toàn. Chúng tôi bảo 
đảm mỗi bệnh nhân một bơm tiêm, 
kim tiêm riêng, và tất cả dụng cụ 
phẫu thuật, tiêm truyền đều được 
hấp ở trung tâm khử trủng của bệnh 
viện. Tất cả các lò, mẻ trong sản xuất 
các loại dịch truyền đều được thử 
chí nhiệt tổ, Từ việc thực hiện cuộc 


vận động sử đụng thuốc an toàn, hợp 


lý, bệnh viện chúng tôi phát triền 


- thêm những cuộc vận động khác như 


fan toàn trong sử dụng và bảo quản 
tài sản chuyên môn 9, Sạn toàn xét 


-. nghiệm ». Chúng tôi đã tích cực thực 


hiện phương châm kết hợp y học 
hiện đại và y học cỗ truyền, đã tự chế 
27 thứ thuốc nam đề sử dụng, trị giá 
bằng 2054 tông số tiền thuốc chỉ dùng 
trong bệnh viện (vượt gấp bà lần yêu 
cầu do Bộ y tế đẻ ra). Tính chung, số 
thuốc các loại do bệnh viện tự sản 
xuất trị giả bằng 5024 tông sỏ tiền 
thuốc chi dùng trong bệnh viện. 


;5 


Nhờ thực hiện nghiêm chỉnh các 
chế độ chức trách, quy trình, quy 


tắc chuyên mòn, cho nên trong mấy°* 


năm gần đây bệnh viện chúng tôi đã 
tránh được những thiếu sót vẻ tính 
thần trách nhiệm có thê ảnh hưởng 
- xău đến bệnh tình và sinh mạng của 
người bệnh. Tuy nhiên, trên đây chỉ 
mới lạ kết quả bước đảu; có lúc, có 
nơi vẫn còn tình trạng tùy tiện, lỏng 
lo trong việc chấp hành quy trình, 
quy tác chuyên môn. Vì vậy, xây 
dựng cho cán bộ, nhân viên một thói 
quen mới, một nên nếp làm việc 
đúng quy trình; quy tắc chuyên mòn 
là vấn đề căn được thường xuyên 
quan tảm. | ` 


Tò chức hậu cần tại chỗ, 
hướng về giưởng bệnh 
mà phục vụ 


Sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng 
chặt chẽ giữa công tác hậu cần và 
công tác chuyên môn đề phục vụ tốt 
nhiệm vụ trung tâm của bệnh viện là 
một yêu câu rất quan trọng, đồng thời 
là một vấn đề nan giải đối với bệnh 
"viện chúng tôi, cũng như đối với 
nhiều cơ sở y tế khác trước đây. Cải 
(hiểu sót lớn trước đây là chưa tìm ra 
phương hướng và biện pháp tốt đề 
cải tiến và dãy mạnh hoạt động hậu 
cần, công tác hậu căn chưa nhắm 
đúng đối tượng phải phục vụ, vì vày 
trong một thời gian đải, công tác hậu 
cản chưa phục vụ tốt cho việc chữa 
bệnh, thậm chí có khi còn gây trở 
ngại. 

Trước đảy ở các khoa, phòng CÓ 
kho riêng, cán bộ chuyên món phải 
lo đủ mọi việc lặt vặt, như đi lĩnh 
vật liệu, lĩnh cơm nước, quản áo; 
giữ kho, bào quản dụng cụ vy tế, 
phương tiên vật chất kỹ thuật phục 
vụ cho điều trị, quản lý diện nước,,.. 
sử dụng lực lượng y tá. hộ lý (môi 
khoa từ ba đến năm người)... Những 
việc SỰ vụ đó đã ảnh hướng xâu đến 


Lí. 


công tác chuyên môn, gây tồn thất 
vẻ vạt tự, vì cân bộ chuyên môn y tế. 


không thành thạo về mặt quản. lý. 
Mặt khác, do chế độ trách nhiệm chưa 
rõ ràng; khi mất điện, mất nước, máy 
móc, dụng cụ y tế trục trặc, người nọ 
đồ lỗi cho người kia. Mất điện gây 
hư hỏng máy móc, thuốc men, máu 
dự trữ, gàyv tai biến cho bệnh nhân 
đang cấp cứu, trách nhiệm không biết 
quy cho ai. 


Xuất phát từ tính thần hết lóc vì. 


người bệnh, không đề cho người 
bệnh bị thiệt thỏi, bệnh viện chúng 
tỏi mạnh đạn đề ra phương hướng 
“hậu cần tại chỏ P, hướng về giường 
bệnh mà phục vụ. «Hậu cần tại 
chỗ? là nhằm mục địch tập 
trung hóa, chuyên môn hóa nghiệp 
vụ hậu cần, làm tãt cả những gì giúp 
cho cán bộ chuyên môn có điều kiện 
thuận lợi và có nhiều thời gian tập 
(trung vào công tác chữa bệnh, săn 
sóc trực tiếp người bệnh. Với phương 
hưởng đó, bệnh viện chúng tôi đã 
quy định lại một cách hợp lý những 
nhiệm vụ cụ thê, như bó phận hậu 
cần bảo đảm luôn việc đưa cơm 
nước, và chạy bàn thay thế cho y tá, 


hộ lý, đưa thuốc men, dụng cụ y tế, 


kết quả xét nghiệm, quần áo, phương 
tiện, làm việc... đến tận các khoa. 
Phòng hành chính quản trị thường 
xuyên cử cán bộ đến các khoa, phòng 
xem xét và sửa chữa ngay những 
thứ hư hỏng, không còn phải đợi các 
khoa, phòng báo cáo lên, không phải 
qua nhiều khâu làm thủ Lục giấy tờ 
và kẻo dài thời gian nghiên cứu như 
(rước nữa. 
đàm có điện liên tục, khi lưới điện 
của thành phỏ bị mãt thì mày nỗ của 


bệnh viện phái chạy được ngay, chậm 


nhất là sau 5 phút. 

Đề thực hiện tốt phương hướng 
này, bên cạnh việc cải tiến cách thức 
làm việc cũ, tìm những biện pháp lốt. 
chúng tôi eỏn chú ý nàng cao ý thức 
phục vụ của những người làm công 
ác hậu cần, chồng tác phong làm việc 


Bộ phận diện phải bảo - 


lề mề, khệnh khạng, xây dựng tính 
thần tự lực tự cường, chủ động sảng 
tạo và hiệp đồng tốt với bộ phận 
chuyên môn. Trước đây giữa hai bộ 
phận này hay có sự suy bì, ty nạnh 
4ãn nhau. Ngày nay; hậu cần cũng 


như chuyên môn chỉcó một đối tượng 


phục vụ duy nhất; đó là người bệnh. 
Bộ phận nào không làm tròn chức 
trách của mình trước người bệnh, bộ 
phận đó chịu trách nhiệm. 

Tuy còn đòi hỏi phải,có nhiều cố 
gắng hơn nữa, phải tiếp tục khác 
phục nhiều khó khăn. song phương 
hướng «hậu cần tại chỗ» này thê 
hiện rö tính tích cực của nó, đã đem 
lạt nhiều cái lợi, đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. Bệnh viện chúng tôi đã 
rút được bốn năm chục y tá, hộ lý, vốn 
được đào tạo chuyên môn có hệ thống, 
ra khỏi các còng việc sự vụ, đề có 
điều kiện và thời gian tập trung cho 
công tác điều trị. Bệnh viện đã rút 
được 300m” nhà trước đây dùng làm 
kho ở các khoa, phỏng đề đặt thêm 
được nhiều giường bệnh, đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc sử dụng và bảo 
quản tốt vật tư, phương tiện hoạt động 
y tế, 


Xây dựng tác phong. 
công nghiệp 


Suy nghĩ về việc nàng cao chất 
lượng khám bệnh và chữa bệnh, về 


việc thực hiện quyết tâm phấn đấu:- 


xảy dựng đơn vị mạnh, đưa bệnh viện 
tiến lên chính quy và dần dần hiện 
đại hóa, chúng tôi thấy rằng phải 
nhanh chóng thoát khỏi phong cách 
làm việc cũ, phải mạnh dạn cải tiến lề 
lõi làm việc, xây dựng phong cách lao 
động mới mang tính cách mạng và 
khoa học hơn, Chúng tỏi quan niệm 
chữa bệnh là công tác có tính chất 
dày chuyền như ở xí nghiệp công 
nghiệp; nếu một bộ phận, một khâu 
nào bị trì Irệ lập tức sẽ ảnh hướng 
xấu đến các bộ phận khắc, các khâu 
khác và gây lác hại đến sức khóe, 


sinh mạng của người bệnh. Vì vậy, 
chúng tôi đä quyết tâm xây dựng tình 
chính quy, hiện đại trong phong cách 
làm việc. Chúng tòi đã xác định lại 
một cách rõ ràng và hợp lý nhiệm 
vụ của từng cả nhân, từng bộ phận, 
mới quan hệ giữa các cả nhân và các 
bộ phận, sắp xếp lại tô chức các khoa, 
phòng... nhằm làm cho toàn bộ các 
bộ phận. các khâu công tác trở thành 
một dây chuyên hợp lý. chạy đều 
trong guồng máy khám bệnh và chữa 
bệnh của bệnh viện. Mọi công việc 
trong bệnh viện đều đã được tiến 
hành theo chương trình, kế hoạch. 
Lãnh đạo của bệnh viện cũng như 
của từng bộ phận trong bệnh viện đã 
tông hợp mọi yêu cầu, tình hình, điều 
kiện, khả năng chi viện của cấp trên 
và khả năng của mình đề đẻ ra kế 
hoạch cụ thẻ nhằm hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. Các mặt công 
tác khác như học tập chính trị, chuyen 
môn, nâng cao tay nghề, nghiên cứu 
khoa học... cũng được kế hoạch hóa 
và có những tiến bộ rõ rệt. Bệnh viện 
đã xây dựng phác đỏ diểu trị, xây 
đựng hàng trắm định mức vẻ vật tư 
tiêu hao và năng suất hìo động, Lịch 
sinh hoạt được quán lý chung toàn 
bệnh viên, chương trình hằng tuần 
được thông báo từ tuần trước. Mỗi 
bộ phận, mỖỗi ca nhân dựa vào lịch 
còng tác, sinh hoạt chung của toàn 
bệnh viện và nhiệm vụ cụ thể của 
mình, đề ra lịch sinh hoạt thích hợp. 
Lẻ lối làm việc và môi quan hệ công 
lác giữa tổ chức Đẳng, chính quyền 
và các tö chức quần chúng được quy 
định rõ ràng, tránh được hiện tượng 
chồng chéo lên nhau. Những nghị 
quyết, chủ trương của đẳng ủv. của 
chính quyền dêu được kịp thời phỏ 
biến đến các tỏ chức quần chúng, các 
đơn vị cơ sở và tạo nén hành động 
thống nhất, nhịp nhàng. 


Đề bảo đảm tốt mọi mặt hoạt đồng 
đã được kế hoạch hóa, khaàu kiem tra 
được tăng cường: hàng tuần có kiểm 
tra chế dò chức trách chuyên mũn, 


7). 


công tác hậu cần, hằng tháng, hỄng 
quý có tô chức kiểm tra chéo giữa 
các khoa, phỏng, có chấm điềm thi 
đua. Việc này đem lại kết quả tốt, nó 
giúp cho lãnh đạo nắm được tình hình 
công tác của các bộ phận đề đòn đốc. 
nhắc nhở, biết được những khó khăn 
cụ the đề kịp thời giải quyết, biết 
được những chủ trương, công tác 
nào chưa thích hợp đề chấn chỉnh và 
uốn nắn lại. Ngoài ra, nhờ có kiểm 
tra nên đánh giá được chính xác điềm 
mạnh, điềm yếu của từng cá nhân, 
từng bộ phận đề có kê hoạch phát 
huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu. 

Tác phong công nghiệp đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc thực hiện tốt 
chế độ chức trách, quy trình, quy tác 
chuyên môn, tạo nẻn nếp làm việc 
chỉnh quy, tạo điêu kiện thuận lợi 
cho việc nghiên cứu, áp dụng những 
phương pháp khám bệnh, chữa bệnh 
hiện đại. | 


Xây dựng một tập thề đoàn 
kết, đồng bộ; có nhiều con 
người mới xã hội chủ nghĩa 


Trước dây, ở bệnh viện chúng tôi 
cũng đã có nhiều căn bộ y tế tốt, song 
chúng tôi chưa trở thành đơn vị 
mạnh. Một trong những nguyên nhân 
của hạn chế đó, là vì có nhiều cá 
nhân tốt, nhưng chưa tạo thành mội 
tập thể đồng bộ tốt. Cho nên chúng 
tôi đã cõ gúng tiến hành đồng thời 
việc xây dựng coI Người mới vỚi tẬp 
thề mới, nhằm phát huy tốt sự tác 
động qua lại giữa việc xây dựng con 
- người mới và xây dựng tập thê mới, 
đề tạo nên một tập the đóồng bộ, đủ 
năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 
chính trị của cơ sở mình. Thực hiện 
vấn đề này, chủng tòi dã sử dụng 
những biện pháp nào? 

Mọi hoạt động của con người và lập 
thẻ chỉ có thê đem lại kết quả tốt đẹp 
khi con người và tập thề đó có động 
cơ hành động đúng đẳắn, có tỉnh thần, 
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thái độ phục vụ tốt và có trình độ 
chuyên môn vừng Vi vậy. biện pháp 
quan trọng hàng đầu là đầy mạnh 
việc học tập chính trị văn hóa, 
chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu 
khoa học kỹ .thuật, đưa việc học tập 
thành nền nếp ôn định, thành phong 
trào thi dua sôi nỗi, thành nhu cầu 
Lự giác đề mỗi cả nhân và tập thể 
nâng cao hiệu quả lao động, phát huy 
tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
tỉnh thần hết lòng vì sức khỏe của 
người bệnh. Thêm vào đó, việc học 
tập các đơn vị bạn, các điền hình 
tiên tiến từng mặt, hoặc toàn diện 
Irong và ngoài ngành, đối với tạp thê 
chúng tôi, đã trở thành nhu cầu thiết 
thân và mang tỉnh chất thường trực. 


Phong trào thi đua xảy dựng những 
tô, đội lao động xñ hội chủ nghĩa 
được thưởng xuyên đầy mạnh. Đó là 
một phương thức quan trọng đề rèn 
luyện con người mới và tập thê mới. 
Số lượng tô, đội đăng ký phấn đấu và 
được công nhận tổ, đội lao động xã 
hội chủ nghĩa đã tăng lên liên tục; 
gần đây chỉ tiêu trên giao là 405%, 
song bệnh viện chúng tôi đã mạnh dạn 
đăng ký với tỷ lệ là §0%. có những 
khoa đăng ký 100%. 

Chúng tôi tích cực phát huy tính 
thần làm chủ tạp thẻ của cán bộ, công 
nhân, viên chức đề- vừa xây dựng và 
bồi dưỡng phầm chất cao quý của con 
người mới xã hội chủ nghĩa, vừa thúc 
đầy cả nhân và tập thê khác phục khỏ 
khăn, trở ngại, vươn lên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Việc xây đựng mối quan 
hệ chặt chẽ giữa Đẳng, chính quyền 
và quần chúng được coi trọng với 
quan niệm: làm chủ trong từng cơ sở 
chính là phát huy tính năng động của 
các tô chức Đăng, chính quyền, các 
đoàn thể quần chúng, của từng cá 
nhân và của cả lập thể đơn vị cơ SỞ, 
tần dụng mọi khả nàng tiêm tàng tạo 
nên sức mạnh tông hợp Chúng tôi cố 
gìng xây dựng một đang bộ vững 
mạnh, một bộ máy chính quyền có 
hiệu lực trong quản lý, tô chức và 


một phong trào quần chúng, đặc biệt 
là thanh niên, sôi nồi liên tục. Tô 
chức Đẳng đã thường xuyên quỷ tụ 
và tổng hợp mọi ý kiến. tâm tư, 
nguyện vọng của quân chúng, những 


kinh nghiệm, những mặt mạnh, mặt: 


yếu đề đề ra phương hướng thích 
hợp, nhằm nâng cao hiệu quả phần 
đấu. Việc giáo dục, bồi dưỡng và kết 
nạp thưởng xuyên những người tốt 
vào Đảng. việc đầy mạnh công lắc đào 
tạo cán bộ đã có tác dụng cỗ vũ mạnh 
mẽ phong trào thi đua. 


Việc thi hành triệt đề chế độ thủ 
trưởng, việc cải tiến công tác quản lý 
bệnh viện, việc thưởng, phạt. nghiêm 
minh, được chú ý kịp thời. Sự hoạt 


động năng nồ của tồ chức Công đoàn, 


vai trò xung kích của Đoàn thanh 


niên đã được biều hiện rõ. Lãnh đạo 


bệnh viện đã mạnh dạn giao cho các 
chi đoàn thanh niên đầm nhận việc 
quản lý 10 phòng (phỏng hôi sức, 
phòng đông dược, phòng đỡ đẻ khó...) 
và cô vũ tỉnh thần đám nghĩ, dám làm 
của lực lượng trẻ, chăm lo bói dưỡng 
lài năng, quan tầm đến sự tiến bộ của 
_ eả nhân và các bộ phận. Những việc 
làm đó dã có tác dụng gây không khí 
phấn khởi. đoàn kết, hăng hái thi dua 
xây dựng bệnh viện ngày càng tiến 
bộ và lớn, mạnh. 


Nhờ tiến hành đồng thời những 


biện pháp trên, bệnh viện chúng tôi 
đã xây dựng được một tập thề đồng 
bộ, đoàn kết, hiệp dòng chặt chẽ. Đó 
là mảnh đất tốt, làm nảy nở ngày càng 
nhiều những nhàn tö mới, những con 
người tiên tiền vươn lên phãn đấu 
trở thành những con người mới xã. 
hội chủ nghĩa. 

Bên cạnh những mặt mạnh của 
bệnh viện, chúng tôi thày cần phải 
nhanh chóng khắc phục những hạn 
chế, như trình độ khoa học, kỹ thuật, 
trình độ chính trị chuyên môn, 
nghiệp vụ của cán bộ và công nhân, 
viên chức chưa đáp ứng yêu cầu của 
phương hướng nhiệm vụ y tế được 
nêu ra trong Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng, chưa phát huy 
mạnh mẽ tác dụng hạt nhân của phong 
trào y tế ở thành phố Hải-phòng, 
chưa đóng góp thật nhiều cho việc 
phòng bệnh, chồng dịch, quản lý sức 
khỏe của nhân dân, giúp đỡ tuyến 
trước, giúp đỡ xây dựng ÿ tế cơ SỞ, 
đặc biệt là y tế huyện và xã. Chúng 
tôi cần phải tích cực phát huy hơn 
nữa ý thức làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa, tính thần cách mạng. tiến 
công đè khắc phục có hiệu quả những 
khó khăn, nhằm giữ vững và phát 
triền những thành quả đã đạt được, 
những nền nếp và phương thức làm 
việc bước đầu đã định hình trong 
bệnh viện. 
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_Một số kinh nghiệm củng cố tà chức 


` 


CŨỦNG cố các tồ chức cơ sở Đẳng, 
làm cho mọi cơ sở Đẳng đều 
vững tnạnh, ăn sâu bám chắc trong 
quản chúng, có khả năng lĩnh đạo 
“thực hiện thắng lợi ba cuộc cách 
mạn”, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 
trong còng tác xây dựng Đảng. Trong 
thời gian qua, nhất là từ sau khi có 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của 
Trung ương Đảng (khỏa II và sau 
đó là Nghị quyết Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, nhiều nơi đã quan tâm 
đúng mức và có biện pháp tích cực 
thực hiện nhiệm vụ này. Nhờ thẻ, 
đến nay, nhìn chung, các chỉ bộ, đẳng 
bộ cơ sở đã có những tiến bộ nhất 
định trong việc lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, cải tạo và phát 
triền kinh tế, củng cố quốc phòng, 
quản lý Nhà nước, giữ gìn trật tự an 
ninh, phục vụ đời sống nhân dân. 
Một số cơ sở Đăng vếu kém cũng đang 
vươn lên và từng bước có chuyền 
biến, tiến bộ. Đặc biệt có nơi đang 
vươn lên thành điển hình tiên tiến. 
Đi đôi với việc tông kết kinh 
nghiệm của các điền hình tiên tiến, 
giữ vững và nhàn các điền hình. việc 
tìm hiệu bước chuyển biến của cúc 
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t sở của Đảng ử nông thôn 


- 


VŨ-TRỌNG-KIÊN 


cơ sở Đăng yếu kém, rúi ra những 


.bài học kinh nghiệm đề thực hiện. 


tốt hơn nữa công tác này là việc làm 
hết sức cần thiết, Dưới đây là mọi 
số kinh nghiệm về việc đưa các cơ sỡ 
Đẳng yếu kém ở nông thòn vươn lèn. 


* 


Nghiên cứu các chỉ bộ. đẳng bộ yeu 
kém ở nòng thôn, chúng ta thấy môi 
hơi có một hoàn cảnh khác nhau, 
biêu hiện khác nhau, đòi hỏi khi xem 
xét, giải quyết, phải có sự phân tích 
cụ thè, Nhưng nói chung, ở các cơ sở 
yêu kém thưởng có tình trạng nhiệm 
vụ chính trị không hoàn thành, các 
mặt sẵn xuất không phát triển, nắng 
suất lao động thấp, san lượng lương 
thực, thực phảm kém. nghĩa vụ dòỏi 
với Nhà nước không làm trỏn, đời 
sống của nhân đàn gấp nhiều khó 
khăn, nội bộ mất đoàn kết, quần 
chúng kém phần khơi: 

Tình hình đó có nhiều nguyên nhân. 
Có thể có nguyên nhàn khách quan, 
là điều Kiện sẵn xuất không thuận lợi, 
cơ sở vật chất kỹ thuật quả nghèo 
nàn; hoặc do ÍL được sự quan làm s 


giúp đỡ của cấp trên, nhất là cấp 
trên trực tiếp. Nhưng nguyn nhán 
chính là, oề phía chủ quan, năng lực 
lĩnh đạo 0à trình độ lồ chức của chỉ 
bọ, đẳng bộ, của toàn thẻ đẳng 0iên, 
trước hết là đội ngĩ cốt cán, cô nhiều 
hạn chế. Có nơi đẳng bộ, chỉ bộ 
không nắm được và không vàn dụng 
được chủ trương chung của Đảng đề 
vạch ra một cách sát đúng phương 
hưởng, nhiệm vụ chính trị của địa 
phương. buông lỏng công tác lãnh 
đạo và quần lý kính tế, Có xã và hợp 
tác xã, do cán bộ thiếu trình độ hiệu 
biết về các mặt, nhất là về văn hóa, 
khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế,... 
cho nên không đủ năng lực tổ chức, 
chỉ đạo cụ thê. Có khi đo nhận thức 
không đầy dủ hoặc do ngại khó, muốn 
piàn đơn, đã chủ trương khoán hộ, 
khoán đất làm màu cho đội sản xuất, 
vô hình trung làm yếu quan hệ sản 
- xuất xã hội chủ nghĩa, phạm phải sai 
lầm về nguyên tắc. Về mặt phầm 
chất đạo đức, ở hầu hết các nơi yếu 
.kém đều có hiện tượng cán bộ, đẳng 
viên giảm sút ý chí chiến đấu, tham 
ò, lợi dụng của công, xoay xở vụ lợi, 
trù ép quần chúng, tranh giành địa vị 
quyền hành, kèn cựa đa kích lần nhan, 
mất đoàn kết nội bộ, gầy ảnh hưởng 
rất xắu trong quần chúng. Trong khi 
đó công tác đào tạo, bòi dưỡng cán 
bộ, nhất là những cản bộ chủ chốt, ở 
những nơi này lại không được quan 
lâm ; cấp ủy càp trên thiểu đi sâu kiểm 
tra nắm chắc củn bổ, khiến cho việc 
thay thế, bỗ sung cán bộ khi cần 
thiết gặp khó khăn không nhỏ, 


Vô mạt sinh hoạt Đăng, biểu hiện 
phồ biến của các chỉ bộ, đẳng bộ yếu 
kém là sinh hoat rất rời rạc, kÙ luật 
của Đăng lỏng lẻo, chỉ bộ không kiềm 
(ra, quản lý được đẳng oiên. Đến bất 
cử cơ sở yếu kém nào cũng có hiện 
tượng chỉ bộ, đang bộ sinh hoạt thất 
thường, chát lượng sinh hoạt không 
cao, Có chỉ bộ nhiều tháng liên khòng 
họp ; có đẳng bộ 4 — năm liên không 
họp đại hội. Hlọp chỉ bộ, đẳng bộ 


thường chỉ có 40% — 50% số đảng - 
vien dự. Nói chung các cuộc họp chỉ 
bộ thường chỉ đề nghe cấp ủy truyền 
đạt nhiệm vụ công tác, không có 
nghiên cứn, thảo luận đường lối, 
chính sách của Đẳng. không có bàn 
bạc chủ trương, biện pháp công tác, 
không có phê bình, tự phê bình, không 
có sự phân công rõ ràng cho đẳng 
viên... : 


Ở các cơ sở uền kém, chính quụền, ˆ 


. ban quản trị hợp tác xã 0à các đoàn 


thề quần chúng hoạt động rấãt loạc 
choạc, quyền làm chủ tập thề của quần 
chúng không được phát huụ, thậm chỉ 
con ÙỆ ĐL phạm nghiêm trọng. Ở không 
it nơi, vai trỏ của hội đồng nhân dân 
và ủy ban nhân dân rất lu mờ. Quần 
chúng không dược bàn bạc những 
công việc thiết yếu của địa phương, 
nhất là về phương hướng sản xuất; 
mục tiêu phấn đấu, phương án phân 
phối của hợp tác xã, giữ gìn an nình 
trật.tự. Những hành động vi phạnn 
quyền làm chủ tập thệ của nhân đân, 
vi phạm pháp luật của Nhà nước, 
không được xử lý kịp thời. Hợp tác 
xã không được củng cố, các mặt quản 
lý bị buông lông làm cho tỉnh trạng - 
ăn cắp của công, lấn chiếm ruộng 
đất, xâm phạm tài sản của hợptác xã 
xảy ra phô biến. Các đoàn thê thanh 
niên, phụ nữ hầu như không hoạt 
động. Mối quan hệ giữa tổ chức Đăng 
với những tö chức khác ở cơ SỞ 
khòng rành mạch, vai trò lãnh đạo 
của Đảng và vai trò của các tồ chức 
khác không phát huy được; 


* 


Đề đưa các tồ chức cơ sở Đẳng 
vếu kém vươn lên, phải tủ sự phân 
tich tình hình cụ thề ở mỗi nơi mà đề 
ra những biện pháp thích hợp, song 
thực tế đã cho thấy trong thời gian 
ua sở đĩ một số cơ sở Đảng yếu kém 
vươn lên được là do đã thực hiện 
tốt các biện phúp chủ yếu sau 
dày: 
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1— Trên cơ sở xác định đúng 
phương hướng, nhiệm 0uụ chính trị của 
đảng bộ, tích cực kiện toàn tồ chức 
Đảng, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ 
cốt cán ở cơ $ở. 


Được sự giúp đỡ, chỉ đạo của cấp 
trên, trực tiệp là của huyện ủy, các 
chỉ bộ, đảng bộ vếu kém nói trên đã 
nhận thức được nguyên nhân chủ yếu 
của tỉnh trạng yêu kém ở địa phương 
là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của minh 
có nhiều khuyết điểm, thiếu sót ; nếu 
quyết tâm phấn “đấu vươn lên thì có 
thề khác phục được. Từ đó, dựa vào 
những nhàn tố tích cực, chỉ bộ, đảng 
bộ đã tiến hành xem xét; bồ sung, xác 
định lại phương hướng nhiệm vụ 
chính trị của mình nhằm đáp ứng yêu 
cầu mới của cách mạng và phủ hợp 
với điều kiện cụ thề của địa phương. 
Nhiều nơi đã cố gắng khác phục khó 
khăn, tiếp thu những yêu cầu mới 
của việc tŠ chức lại sản xuất nông 
nghiệp, tìm hiều các vấn đề kinh tế, 
kỹ thuật, điều: tra tình hình đất đai, 
sức lao động, khả năng sản xuất của 
địa phương, động viên đẳng viên và 
nhân dân tích cực bàn bạc, xây dựng 
phương hướng sản xuất. Đây là một 
cuộc đấu tranh quyết liệt giữa tư 
tưởng tiến bộ và bảo thủ, giữa cách 
làm in mới với nếp sản xuất nhỏ, 
giữa tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa với ý thức cục bộ, phường 
hội. Chính qua cuộc đấu tranh ấy, 
một số nơi đã xây dựng được tương 
đối hợp lý các quy hoạch sẵn xuất, cơ 
cấu cây trồng, mục tiêu phấn đấu; 
quy định được các biện pháp, chế độ 
canh tác, quy trình kỹ thuật, chế độ 
quản lý, chế độ phân phối :; vừa vạch 
ra bước đi cho những năm trước 


mát, vừa có kế hoạch chuan bị cho . 


lâu dài, coi đó vừa là cơ sở đề củng 
cố, kiện toàn tö chức Đẳng, vừa là 
việc làm mãu chốt đầu tiên đề đưa 
phong trào của địa phương tiến lên. 
Nhiều nơi đã xúc định lại vai trò, 
trách nhiệm của chỉ bộ, đảng bộ cơ 


'sở trước yêu cầu của tỉnh hình, nhiệm 
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vụ mới, khơi dậy truyền thống cách 
mạng oanh liệt, đáng tự hào của địa 
phương. động viên củn bộ, đáng viên 
nêu cao tỉnh thần phụ trách trước 
Đăng, trước quản ohúng, quyết tâm 
củng cố tô chức, gây dựng lại phong 
trào. Các xã Song-phương. Biên-giang 
(Hà-sơn-binh). Quỳnh-bảo (Thải-bình), 
Giao-hương (Hà-nam-ninh), Binh-xá 
(Quảng-ninh), Bắc-Ìương (Thanh-hóa), 
Thường-kiệt (Hải-hưng).... đã tô chức 
cho đăng viên học tập, thảo luận, 
phân tích rõ vì sao địa phương mình 
yếu kém? Vi sao trước đây chi bộ chỉ 
có vài ba đảng viên mà lãnh đạo tốt 
phong trào, ngày nay đảng bộ có hàng 
trăm đảng viên mà không đưa được 
phong trào lên? Vi sao cũng đồng 
nuộng như mình, điều kiện sản xuất 
như minh, thậm chi có mặt còn khó 
khăn hơn mình mà xã bạn tiến bước 
rất mạnh, còn mình thi cứ yếu kém 
mãi? v.v. Rð ràng đây là trách 
nhiệm của chi bộ, đăng bộ, của toàn 
thẻ cán bộ, đẳng viên. Nếu không 
khắc phục được tình trạng yếu kém 
này thì chỉ bộ, đảng bộ không xứng 
đáng với lòng tỉn cậy của Đảng, của 
quần chúng. Nói chung những nơi tô 
chức tốt các đợt thảo luận này, đã 
giúp cho đẳng viên có chuyền biến 
về tư tưởng và hành động, công tác 
của chỉ bộ bước đầu có thuận lợi. 
Được sự giúp đỡ của huyện ủy, các 
đảng bộ còn rà soát lại đội ngũ, tiến 
hành tự phê bình và phê bình, kết 
hợp phê bình trong Đẳng với phê bình 
của quần chúng, trường hợp cần 
thiết thi cấp trên giúp xác minh và 
kết luận đúng sai, xử lý nghiêm khắc 
những cán bộ, đẳng viên phạm sai 
lầm nghiêm trọng. Sau đó tiến hành 
đại hội chỉ bộ, đẳng bộ đề bầu lại chỉ 
ủy, đẳng ủy. Nhiễu nơi đã thi hành 
kỷ luật và thay đổi một số cán bộ 
lãnh đạo chủ chốt. Có xã phải thay 
cả bí thư đẳng ủy; chủ tịch xã,-chủ 
nhiệm hợp tác xã. Đội ngũ lãnh đạo 
chỉ bao gồm những đồng chí thật sự 
có năng lực, có phầm chất. hoặc năng 


lực có yểu một chút nhưng nhiệt tình, 
tàn tụy với công việc của tập thể, có 
uy tín trong Đảng và quần chúng, có 
tác dụng giữ vững đoàn kết nội bộ. 
Nhiều nơi đã bỗ sung vào đội ngũ 
lãnh đạo những cún bộ trẻ có sức 


vươn lèn mạnh, có kiến thức vẻ các: 


mặt và một số cán bộ, “đăng viên là 
bộ đội phục viên. Thực tế cho thấy 
các đồng chỉ này đã phát huy tác 
dụng tốt. Đối với những đồng chỉ 
năng lực quá kém hoặc bị sa sút về 
phầm chất đạo đức thì kiên quyết 
thay. Ở đây, vấn đẻ đặt ra là không 
cầu toàn, nhưng phải xuất phát từ 
nhận thức Búng đắn về vai trò của 
cán bộ chủ chốt, cán bộ cốt cán mà 
sắp xếp đội ngũ cho phù hợp với yêu 
cầu của nhiệm vụ chỉnh trị và điều 
kiện của địa phương, và chú ý không 
ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, 
năng lực và phầm chất của đội ngũ 


cán bộ đó đề họ xứng đáng là linh 


hồn của chỉ bộ, đẳng bộ, là lõi cốt của 
phong trào. Cùng với việc bố trí, sắp 
xếp lại cán b@»lãnh đạo chủ chối, các 
tồ chức Đẳng nói trên đã bước đầu 
coi trọng việc bồi đưỡng, quản lý cán 
bộ, tạo điều kiện đề anh chị em hỗ 
trợ lẫn nhau, phát huy mặt mạnh, 
đồng thời khắc phục mặt yếu của 
mỗi người, người nọ bồ sung cho 
người kia, nhằm tạo ra sức mạnh 
chung của cả đội ngũ. Đẳng bộ xã 
Bắc-lương trong bước chuyền biến 
đầu tiên đã cử 12 đồng chỉ (phần đông 
là trong lứa tuổi từ 25 đến 30 và là 
bộ đội phục viên) đi học trường Đẳng 
tỉnh và huyện, § đồng chí đi học văn 
hóa tập trung, lã đồng chí đi học 
chuyên môn, nghiệp vụ (thống kê, kế 
toán...) và 20 đồng chí đi nghiên cứu 
học tập kinh nghiệm của hợp tác xã 
Định-công, Đảng bộ xã Thưởng-kiệt 
đã cử 5ð đồng chỉ đi học trường Đảng 
tỉnh, 11 đồng chí đi học trường Đảng 
huyện, 58 đồng chỉ từ đội trưởng sẵn 
xuấãi trở lên đi học chương trình lý 
luận cơ sở ở trưởng Đảng huyện. Đây 
là sự cố gắng tích cực và đúng hướng, 


- 


bởi vì nếu không thì không thề có 
điều kiện duy trì phong trào một cách 
lâu dài, Thực tế đã có những nơi do 
chỉ chú ý đến yêu cầu trước mát, 
không quan tâm đào tạo, bỏi đưỡng 
củn bộ cho nên phong trào thiếu cơ 
sở đẻ tiến lên vững chắc, chỉ sau một 
thời gian, lại rơi vào yếu kém. 

2 — Giữ uững uà nàng cao chất lượng 
sinh hoạt Đảng, coi trọng 0uiệc phân 
công, kiềm tra, quản lý đẳng uiên, 
gido dục đẳng niên chấp fành nghiêm 
túc kủ luật của Đảng. 

Thấy rõ tác hại của việc buông 
lổng sinh hoạt Đẳng trước đây, các 
tô chức cơ sở Đẳng nói trên đã chú 
trọng củng cố nền nến sinh hoạt Đảng, 
cải tiến nội dung sinh hoạt Đẳng. 
coi trọng việc kiềm tra, quản lý đẳng 
viên, nâng cao ý thức tồ chức kỷ luật 
của đảng viên. Nhiều cơ sở Đảng đã 
định lịch sinh hoạt hãng tháng của 
chỉ bộ, tổ đẳng, của chi ủy, đẳng ủy ; 
kiên quyết giữ vững chế độ sinh 
hoạt đó và yêu cầu mọi đẳng viên phải 
đi họp đông đủ, đúng giờ, có chuẩn 
bị ý kiến phát biều trong cuộc hop. 
Đẳng bộ xã Quỳnh-bảo (Thái-bình) 
ngoài việc định lịch sinh hoạt, còn 
quy định các đẳng ủy viên phải tham 
gia sinh hoạt đều đặn ở các chỉ bộ 
đội sản xuất, mỗi đồng chỉ phụ trách 
một đội sẳẩn xuất, và cứ ð ngày mội 
lần bị thư chỉ bộ phải báo cáo với 
thường trực đảng ủy về tình hình 
mọi mặt của chỉ bộ mình, kịp thời 
kiến nghị giải quyết những vấn đề 
cấp bách. ;Từ yếu kém đi lên, 
một số nơi như đẳng bộ xã Thường- 
kiệt rất chú ý giờ giấc, nền nếp, hình 
thức sinh hoạt chỉ bộ. Các đồng chi 
ở đây đã quy định cụ thề từ giờ họp 
đến chỗ ngồi họp của từng tô đẳng, 
từng đẳng viên, có sô theo đồi, điềm 
danh, kiềm tra cụ thề từng đồng chí 


vắng mặt không có lý do, kịp thời 


thông bảo, nhắc nhớ. 

Nhưng quan trọng nhất là nội dung 
sinh hoạt của chỉ bộ. Nhiều nơi đã 
chú ý bàn bạc chủ trương, biện pháp 


Sở 
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công tác, thảo luận các chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, tĩng cường tự phê 
bình và phê bình, nhằm góp phần 
giáo dục, bồi dưỡng đảng viên một 
cách thiết thực. Nhiều cơ sở Đảng 
cũng đã thực hiện chế độ phân chia 
công tác cho đẳng viên, đưa đẳng 
viên vào rên luyện trong công tác thực 
tế và lấy kết quả công tác thực tế 
làn thước đo sự tiến bộ của đẳng 
viên. Nói chung, trừ những đồng chí 
già yếu; bệnh tật, còn hầu hết đang 
viên ở những nơi này đã được giao 
công tác cụ thê, thích hợp. Chi bộ 
yêu cầu trong từng thời gian nhất 
dịnh, đẳng viên phải báo cảo công 
lác của mình trước chỉ bộ hoặc tô 
đảng, tự phê bình trước chỉ bộ và 
quần chúng. Một số nơi đã xây dựng 
nội quy quán lý đẳng viên bao göm 
quần lý về tư tưởng, công tác, quan 
hệ xã hội, sinh hoạt và hồ sơ lý lịch. 
Có nơi quy định đẳng viên đi đâu, 
làm gì, vắng mặt mấy ngày phải báo 
cáo với chi bộ. Đẳng bộ xã Quỳnh-bảo 
quy định chặt hơn: đăng viên đi đâu 
từ 2 ngày trở lên phải báo cáo với 
chỉ bộ. từ 3 ngày trở lên phải báo cáo 
với đẳng ủy. 


Đổi với những đẳng viên yếu kém, 
` ngoài việc quản lý, giÀo dục theo kế 
hoạch chung, cúc chỉ bộ còn đi sâu 
giúp đỡ cụ thẻ, tạo điều kiện cho họ 
khác phục đần mặt yếu kém của mình. 
Công việc này không thể làm đơn 
giản, máy móc mà phải rất tỉ mí, 
công phu, cho nên nhiều nơi vừa chú 
ý nâng cao trình độ nhận thức, năng 
lực công tác, phầm chất đạo đức của 
đăng viên, vừa quan tâm giúp đỡ họ 
khác phục khó khăn về đời sống gia 
_ đình; biều đương kịp thời những 
người có chuyen biến tốt, Một số nơi 
còn tổ chức cho số đẳng viên yến 
kém học tập, giúp các đóng chỉ này 
xác định rõ vai trò, trách nhiệm của 
mình trước yêu cầu mới của cách 
mạng, từ đó đăng ky nhận. công tác 
cụ thê đề rèn luyện, thứ thách. Đối 
với những đẳng viên đã thoái hỏa, 
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biến chất, ho*e những đẳng viên yếu 
kém sau một thời gian đã tận tình 


"giúp đỡ nhưng không tiến bộ thì kiên 


quyết đưa ra khỏi Đảng. Đảng bộ xã 
Binh-xá đưa 2325 số đẳng viên ra 
khỏi Đẳng. Đẳng bộ xã Biên-giang đưa 
ra 20%. Đảng bộ xã Quỳnh-bảo xử tri 
kỷ luật hơn 40/⁄, trong đó đưa ra 
khỏi Đẳng 10%. Nhiều nơi khác xử 
trí kỷ luật từ 15% —20%. Việc đưa 
những người không đủ tư cách đẳng 
viênra khỏi Đảng đã có tác dụng tích 
cực về nhiều mặt, nhất là đã hạn chế 
những tiêu cực trong nội bộ, thúc 
đầy đẳng viên phát huy mạnh mẽ 
vai trò tiên phong, gương mẫu của 
mình. | 

3— Củng cố chỉnh quuền, hợp tác 
xä.Đà tác đoàn thể quần chúng, phút 
huy mạnh mẽ quụền làm chủ tập thề 
của quần chủng. 

Trong quá trình củng cố tô chức 
Đảng, nhiêu nơi đã quan tâm củng cố 
chính quyền, hợp tác xã và các đoàn 
thể quần chúng, coi đây là việc tất 
yếu phải làm đề tăng đường sức mạnh 
của tô chức Đảng. Thực tế có những 


nơi mặc dù công tác củng cố tồ chức 


Đẳng làm khả mạnh, và đã mấy lần 
thay đồi bí thư, sắp xếp lại cốt cán, 
nhưng vì không quan tâm củng cố 


chỉnh quyền, củng cổ hợp tác xã, 


phát huy quyền làm chủ tập thề của 


quản chúng, cho nên phong trào văn 


không lên được. Hút kinh nghiệm, 
nhiều nơi đã tô chức nghiên cứu, thĩo 
luận làm rõ chức năng, nhiệm vụ của 
từng tồ chức và quan hệ giữa chiủy, 
đẳng ủy với ủy ban nhân dân, ban 
quản trị hợp tác xã và các-đoàn thề 
quần chúng, từng bước khắc phục 
tỉnh trạng hoạt động chồng chéo trước 
dày. ÿ 


, 


Trong quá trình tồ chức lại sản 


xuất, cúc cơ sở đẻu đã chú trọng củng 
cố công tác quản lý của hợp tác xã. 
Ở nhiêu nơi, đúng bộ, chỉ bộ đã dựa 


“vào quần chúng, phát động quần 


chúng đấu tranh mạnh mẽ với những 
hiện tượng sai trái, tiêu cực trong 


NNể s 


công tác quấn lý hợp tác xã, kiên 
quyết thu hồi những tài sản, thóc lúa, 
ruộng đất bị tham ô, lấn chiếm. Hợp 
tác xã Song-phương (Hà-sơn-binh) 
"khoảng 4 — 5 năm trước đây tưởng 
chừng có thề tan vỡ, nhưng chỉ trong 
thời gian ngắn, đã vàn động được 
trên 500 hộ trở lại hợp tác xã, nâng 
tý lệ nông dàn vào hợp tác xã từ 
28% lên 95,5%, đồng thời thu hỏi lại 
hơn 55 hẻc-(a ruộng đất khoán hộ và 
tiên hành hợp nhất 2 hợp tác xã nhỏ 
thành hợp tác xã toàn xã. Hợp tác 
xã Biính-xá (Quẫng-ninh) trong những 
năm 1973 -- 1974 hầu như bị tan rã, 
nhưng sau một thời gian củng cố, đến 
nay tuyệt đại bộ phạn nóng dân dã 
trở lại hợp tắc xã; dồng thời đã có 
những biện pháp kiên quyẻt và th 
cực quản lý chặt chế ruộng đất, trâu 
bò, thanh toán dứt điềm các khoản 
xã viên, đẳng viên nợ hợp tác xã, 
v.v. “Thực tế cho thấy, muốn khắc 
phục những hiện tượng tiêu cực trong 
cán bộ, đảng viên, trong công tác 
quản lý hợp tác xã, các tô chức Đẳng 
(nhất là các cơ sở Đảng yếu kém) 
nhất thiết phải đựa vào quần chúng; 
phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
Lập thê của quần chúng. 


Đối với các đoàn thẻ quần chúng, 
các đăng bộ, chỉ bộ cũng có sự xem 
xét, đánh giá lại phong trào, rà soát 
lại đội ngũ cân bộ phụ trách, có kẻ 
hoạch chỉ đạo chặt chế hơn nhĩ 
phát huy mạnh mẽ vai trò của từng 
đoàn thể, Chẳng hạn như đöỏi với 
Đoàn thanh niên, san khi kiềm điểm 
lại hoạt động trong thời gian qua; chỉ 
ra những mặt yêu kém, vạch ra 
phương hướng phần dâu mới, nhiều 
nơi đã cử đảng ủy viên trực tiếp làm 
bí thư Đoàn; cúng cö lại tô chức Đoàn, 
đầy mạnh sinh hoạt Đoàn, phát động 
thanh niên tiến quân mạnh mẽ vào 
mặt trận sẵn xuất, nhất là vào các 
khâu kỹ thuật, thủy lợi, làm phản, 
xử lý giống. Đối với phụ nữ thì phải 
động chƒ em đảm nhận khâu gieo 
_ cấy, chăm sóc đồng ruộng, vận đọng 


chị em thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, 
nuöi con khỏe, dạy con ngoạn. Cáo 
cụ phụ lão cũng được tồ chức lại và 
được đưa vào khu vườn ươm cây của 
hợp tác xã đề vừa lao động vừa vui 
tuôi già.. 

Sau một thời gian đài ở trong tình 
trạng trì trệ, đề gây lại lòng tin, tạo 
khi thế mới trong quần chúng, các 
chỉ bộ, đảng bộ thường căn cứ vào 
nhiện vụ cụ thê của địa phương 
trong từng thời gian, phát động quần 
chúng tập trung sức làm đứt điềm 
một số công việc cấp bách. Đây là 
một kinh nghiệm thiết thân của những 
cơ sở từ yêu kém vươn lên khả, 
Đăng bộ xã Bác-lương trong quá trình 
chấn chỉnh tö chức, đã phản tích 
mặt mạnh, mặt yếu của địa phương, 
Lim ra vấn đề mẫu chót cần giải quyết, 
vận động quần.chúng đào đắp hàng 
vạn mét khối đất làm thủy lợi, mở 
chiến dịch làm bèo dâu, vét bùn ao 
làm phân và cải tạo ao hồ thả cá. Xã 
Biên-giang, trong tình hình hết sức 
khó khăn, hợp tác xã vừa mới được 
củng cö, cơ sở vật chất hầu như chưa 
có gì, thóc giòng không có, trời rét 
kéo dài, thời vụ khân trương. đẳng 
ủy đã nêu quyết tàm gieo cảy vụ dòng 
xuân thắng lợi. Bằng cách vận động 
quần chúng cho vay thóc giống, vận 
động cần bộ, đẳng viên, đoàn viên 
ngàm ủ giống. vét bùn ao đồ lên sản 
đề gieo mạ, chăm sóc nạ chủ đáo, 
Biên-giang đã vượt qua khó khăn , 
giành thắng lợi bước dâu rất quan 
trọng: chẳng những gieo cấy 100% 
diện tích đúng thời vụ, mà còn giúp 
cho xã bạn được 500m” mạ. Đăng bộ 
xã Quỷỳnh-bảo, sau nhiều năm yếu kém, 
đã nhiều lần đầu tranh kiên quyết 
trong nội bộ, cuời cùng quyết tâm 
phát động quần chúng khác phục khó 
hán, trông được hơn 100 hẻc-La khoai 
tày vụ đòng, mở ra cách làm án mới 
ở địa phương; được quản chúng nhiệt 
liệt dòng tỉnh, ủng hộ. 

Chính bảng cách nẻu cao quyết 
tàm, vận động quần chúng tập trưng 
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sức giành thắng lợi trên từng việc cụ 
` thê, các đẳng bộ đã, dần dần gây lại 
được phong trào, tạo ra sự phấn khởi, 
(in tưởng trong quần chúng, động 
viên quần chúng vững bước tiến lên. 
Đồng thời, cũng qua đây, đảng bộ có 
điều kiện tốt đề rèn luyện, bồi dưỡng 


cán bộ, đẳng viên và quần chúng,. 


thử thách; sàng lọc đảng viên, lựa 
chọn những người ưu tú đề bồi dưỡng 
kết nạp vào Đẳng. !iiện nay, các tÔ 
chức cơ sở Đảng nói trên đang phát 
huy những kết quả bước đầu này, 
tiếp tục vận động, tồ chức quần chúng 
ra sức phấn đấu thực hiện thắng 
lợi mọi nhiệm vụ của địa phương 


4 — Kết hợp chặt chê tỉnh chủ động› 
sảng tạo cẳa cơ sở ouới sự chÌ đạo, giúp 
đỡ của cấp trên. - 

Tỉnh trạng yếu kém lâu dài của 
nhiều tô chức cơ sở Đảng nói lên một 
vấn đề: dây không chỉ là trách 
nhiệm của cơ sở mà còn là trách 
nhiệm của cấp trên, nhất là cấp 
huyện.-: Thực tế đã xác nhận rằng 
việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, 
.đưa các cơ sở yếu kém vươn lên chỉ 
thu được kết quả tốt khi có sự kết 
hợp chặt chẽ tính chủ động, súng tạo 
. của cơ sở với sự chỉ đạo, giúp đỡ của 
cấp huyện. Nơi nào được cấp huyện 


quan tâm đúng mức và cỏ sự chỉ đạo, . 


giúp đỡ tích cực, cụ thề thì nơi đó 
dù là yếu kém lâu ngày cũng có thê 
vươn lên được. Trái lại nếu cấp 
huyện buông lỏng cơ sở, không tích 
cực giúp đỡ cơ sở thì chẳng những 
không giúp được cơ sở yếu kém vươn 
lên mà có khi còn làm cho một số 
cơ sở từ khả hoặc trung bình rơi vào 
yếu kém. Sự chuyền biến tiến bộ của 
các đảng bộ xã Đức-xương (Gia-lộc, 
Hải-hưng). Qu‡ỳnh-bảo (Quyỳnh-phụ, 
Thái-bình), Quỳnh-giang (Quỳnh-lưu, 
Nghệ-tĩnh), Binh-xá (Đình-lập, Quảng- 
ninh), Song-phương (Hoài-đức, Hà- 
sơn-bình), Bắc-lương (Thọ-xuân, 


Thanh-hóa), v.v... không tách rời sự - 


quan tâm chỉ đạo, giúp đổ rất tích 
cực của cấp huyện. 
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Biện pháp chủ yếu mà các huyện 
giúp cơ sở Đẳng yếu kém vươn lên 
là: tim đúng nguyên nhân gây ra 
yếu kém, xác định đúng kế hoạch và 
biện pháp khắc phục ; giúp cơ sở quản 
triệt nghị quyết của cấp trên trong 
việc vạch ra phương hướng, nhiệm 
vụ chính trị của cơ sở; đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ; chủ ý giúp đỡ vốn, 
giống, phân phối vật tư, nguyên liệu, 
máy móc thiết bị, và khi cần thì 
điều lao động, trâu bò ở nơi khác đến 
giúp, v.v... Như vậy, sự giúp đỡ của 
huyện khả toàn diện, có sự phối hợp 
chặt chẽ của nhiều ban, nhiều ngành. 
Đây là một yếu tố quan trọng giúp 
cho cơ sở vươn lên một cách mạnh 
mềể và vững chắc. Kinh nghiệm đã 


chỉ ra rằng nếu nơi nào cấp trên chỉ 


giúp đỡ nhất thời, có tính chất « chữa 
cháy » thì phong trào ở cơ sở dễ lên 
nhưng cũng dễ xẹp. Sự giúp đỡ của 


cấp trên là nhằm tạo điều kiện cho 


cơ sở phát huy mạnh mẽ tỉnh thần' 
tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, 
chứ không phải là bao biện, làm thay 
cơ sở, cho nên nhiều nơi đã cố gắng 
hướng vào những vấn đề cơ bản 
nhất: giúp vạch ra phương hướng, 
nhiệm vụ chính trị và đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ. Một số huyện ủy đã 
yêu cầu cán bộ huyện phải thường 
xuyên đi sâu, đi sát cơ sở, nắm chắc 
tình hình điễn biến hằng ngày ở cơ 
sở để kịp thời tìm ra mâu thuẫn cần 
giải quyết, nhân tố mới cần kịp thời 
động -viên, đồng thời đôn đốc, kiềm 
tra, giúp cơ sở giải quyết những vấn 
đề mấu chốt nhất; kiên quyết chống 
tác phong hời hợi, chung chung, lối 


làm việc hành chính, giấy tờ, qua loa 


tắc trách. Thực tế đã có những nơi 
đo cán bộ cấp trên thiêu tận tụy với 
phong trào, không có trách nhiệm đầy 
đủ với quần chúng và cấp dưới. lại 


không có phương pháp công tác thích ' 


hợp, trước những khó khăn, khuyết 
điểm của cơ sở thường chỉ chê bai 
một chiều, cho nên đã không khuyến 
khích được tính thần vươn lên của 


„ 


quản chúng và cấp dưới. Trải lại, có 
-_ nơi khi phong trào ở cơ sở đã lên, 
cắn bộ cấp trên ehi khen một phía, 
không chỉ ra cho cơ sở những thiếu 


sót, những khó khăn còn phải khắc . 


phục, cho nên đã làm cho căn bộ cơ 
sở chủ quan, sinh ra kiêu căng, thỏã 
mãn, làm ảnh hưởng không tốt đến 
tính vững chắc của phong trào. 


* 


Những kinh nghiệm trên đây thê 
hiện ở mỗi nơi mỗi khác, với những 


mức độ khác nhau, không phải nơi . 


nào cũng đã làm tốt củ. Những kinh 
nghiệm đó cũng không phải là sự 
phát hiện, tổng kết gì mới mể mà đã 
được nhiều chỉ thị, nghị quyết của 
Đảng nói tới. Bài học chung nhất, lớn 
nhất về sự thành công của những cơ 
sở Đảng yếu kém vươn lên trong thời 


gian qua chính là bởi học 0ề sự chữp 


“hành nghiêm túc, triệt d, sảng lạo các 


chỉ: thị, nghị quụết của Đẳng Đề uấn đó 
af. 

Hiện nay, riêng ở các tĩnh miền Bắc 
vẫn còn khoảng trên dưới 20% tổ 
chức cơ sở Đằng yếu kém, và khỏng 
it cơ sở chậm vươn lên, cho nên ở 
trong tình trạng này khá lâu. Nhiều 
cấp ủy chưa quan tâm đúng mức và 
còn lúng túng trong việc này. Trước 
yêu cầu mới của cách mạng, các cấp 
ủy cần thực hiện tốt chỉ thị, nghị 
quyết của Đảng, học tập kinh nghiệm 
của những điền hình tiên tiến và của 
những cơ sở Đảng yếu kém đã vươn 
lên trong thời gian qua, quyết tâm 


- làm tốt công tác củng cố, kiện toàn 


các tổ chức cơ sở Đảng, đưa các cơ 
sở Đảng tiến lên một cách đồng đều 
nhắm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới, 


cc NIIU (ẦU VÀ (UỆC SốN(- 


(Tiếp theo trang 71) 
trường tự do, v.v.. Tỉnh hình đó 
đòi hỏi chúng ta phải gấp rút nắm 
vững nhu cầu của nhân dân, sự biến 
động của những nhu cầu ãy, khả 
năng thỏa mãn những nhu cầu ấy 
bằng sản phầm vật chất, bằng hoạt 
động văn hóa. bằng dịch vụ, và điều 
quan trọng hơn nữa là (ö chức 0iệc 
thỏa mãn những nhu cầu ñu. 

Xây dựng được một hệ thống sản 
xuất và tiêu dùng cực kỳ tỉnh tế và 
phức tạp của chủ nghĩa xã hội ở một 
ñước tử sản xuất nhỏ đi lên, đề thỏa 
mãn ngày càng tốt hơn những nhu 
cầu không nưừng tăng lên của nhàn 
dân, đương nhiên là một việc rất khó 


—^ 


khăn đỏi với mọi ngành hoạt động 
xã hội. Nhưng chúng ta có đường lối 
đúng, có chế độ làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, có phương thức sẵn 
xuất tiên tiến, có lao động và tài 
nguyên dỗi dào. Yêu cầu đối với 


chúng ta là biết phát huy mạnh 
mẽ tính chủ động, sảng lạo và 
lự giác sử dụng tất cả những 


lực lượng sẵn có và sẽ có, coi giá „ 
trị sử dụng là mục đích và giá trị 
là phương tiện, xuất phát từ lao 
động, “lãy công làm lã¡», dãy lên 
những phong trào thị đua lao động 
sản xuất sôi nổi liên tục và làm tối 
hơn nữa công tác tổ chức đời sống 
mới xã hội chủ nghĩa của chúng ta. 


§? 


Xây dựng Và củng cố các tô chức 


cơ sở Đảng ở miền Nam 


Ừ sau ngày miền Nam được giải 

- phóng, các cấp ủy Đẳng, bằng 
nhiều biện pháp kiên quyết và tích 
cực, đã điều động hàng loạt cân bộ, 
đẳng viên .từ các nơi tới kết hợp với 
những đẳng viên hoạt động tại chỗ và 
những đẳng viên mới được kết nạp 
đề nhanh chóng xây dựng cơ sở Đẳng 
ở hầu khắp cúc xã, phường, cơ quan, 
xi nghiệp... Đến nay 97% tóng số xã 
miền Nam đã có cơ sở Đăng và 25/0 
sở xã đã thành lạp, dâng bộ cơ sở. Ở 
nhiều xã, phường tuy lực lượng đang 
viên ít, công việc rất nhiều, lạt mới 
mể, nhưng tỏ chức cơ sở Đăng đã có 
nhiều cố gắng và đã lãnh đạo một SỐ 
mặt công tác đật được những kết qua 
đáng kề. Thành tích to lớn của các 
tỉnh, thành ở miền Nam trong hơn ba 
năm qua trên các lĩnh vực bảo dâm 
an nính chinh trị, trật tự xã hội, khỏi 
phục và phát triền kinh tế, ön dịnh 
đời sống nhân dân... không tách rời 


sự trưởng thành của các tö chức cơ ` 


sở Đẳng, của đội ngũ cán bọ, đăng 
viên ở cơ SỞ. 

Song, nhìn chung các tô chức cơ 
sở Đảng ở miền Nam dang còn yếu và 
mồng. Số chỉ bộ yếu kém còn nhiều, 
có địa phương số này chiếm tới 20 — 
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30%. Đến nay vẫn còn 0,276 số xã, 
phường. 15% số thôn, ấp và nhiều xí 


nghiệp chưa có tô chức Đang. Điều 
đảng chủ ý là nhiều tô chức CƠ SỐ 
Đăng chưa thật ăn sảu, bảm rẻ trong 
quản chúng, chưa vận dụng được 
đường lõi, chính sách của Đẳng vào 
công tác cụ thể, chưa xác định được 
nhiệm vị chính trị của đơn vị mình 

Đó là một nguyên nhân hạn chế thắng: 
lợi trong việc chấp hành đường lỗi, 
chính sách của Đăng. Do đó, xày đựng 
và củng cố các tỏ chức cơ sở Đẳng Ở 
miền Nami đang là một nhiệm vụ chính 
trị và tö chức rất quan trọng và cập 
bách. 


* 


Công tác xây dựng và củng cỏ các 
tồ chức cơ sở Đăng ở miền Nam cần 
được tiến hành đồng thời bằng nhiều 
biện pháp. Trước hết là chân chính 
các chỉ bộ, đẳng bộ: cơ sở theo quy định 
của Điều lệ ldng 0â giúp cho các chỉ 
bộ 0à đẳng bộ cơ sở xác dịnh dũng 
nhiệm ðụ chỉnh trị của mình, đề ra 
dược nhiệm ĐH, phường hưởng muic 
tiếu, biện pháp cụ thề phần dữu bảo 


đẳm chấp hừnh tốt đường lối, chỉnh 
sách của Đảng. 

Xác định đúng nhiệm vụ chỉnh trị 
là yêu cầu quan trọng đầu tiên đề xác 
lập và tăng cưởng vai trò lãnh dạo 
của tô chức Đảng ở cơ sở. Các chỉ ủy, 
đảng ủy cơ sở có trách nhiệm nắm 
vững những quy định trong Điều lệ 
Đảng về nhiệm vụ, chức nắng lãnh 
đạo của các loại tö chức cơ sở Đẳng; 
đồng thời nắm vững đường lối, chính 
sách của Đán, kế hoạch của Nhà 
nước, nằm vững tình hình dặc diễm 
của đơn vị đề xác định vị trị, nhiệm 
vụ của chỉ bộ; đẳng bộ.. 

Nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 
của các đăng bộ miễn Nam hiện nay 
là đầy mạnh còng cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đi đôi với tô chức lại sản 
xuất, tổ chức tốt các mặt quản lýnhằm 
phát triền sẵn xuãt, nâng cao đời sống, 
đồng thời ra sức làm mọi việc cần 
thiết đề bảo vệ Tổ quốc, đập tan mọi 
âm mưu và hành động của kẻ thù. 
Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở miền Nam 
cần tập trùng mọi cố gắng lãnh đạo 
thực hiện tốt nhất nhiệm vụ này và 
thông qua đó mà rên luyện lập trường, 
quan điềm của cản bộ, đẳng viên, 
nâng cao vai trò lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các tô chức cơ sở Đẳng. 
Gó kiên quyết chấp hành chỉnh sách 
cải tạo xã hội châ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh hay 
khỏng, có kiên quyết chấp hành chỉnh 
sách đưa nông dân vào con đường 
làm ăn tập thê hay không, có làm tốt 
nghĩa vụ lương thực, nghĩa vụ quân 
sự hay không..., đó là thước đo lạp 
"trường, quan điềm của mỗi tô chức 
cơ sở Đảng và của mỗi cán bộ, đăng 
vien, 

Xác định nhiệm vụ chính trị của tô 
chức cơ sở Đẳng -khòng chỉ là xác định 
nhiệm vụ, phương hướng chung mà 
còn là xác dịnh mục tiêu, biện pháp 
phấn đấu cụ thê trong từng thời gian 
nhằm bảo đảm chấp hành nghiêm 
chỉnh đường lõi, chính sách của Đăng 
trong đơn vị mình: Toàn bộ các mục 


` 


tiêu, biện pháp ấy đều nhằm đem lại 
những hiệu quả thiết thực trong sản 
xuất và công tác, trong việc cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, cúng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất mới, trong 
nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu bảo vệ Tỏ quốc, giữ vững an nính 
chính trị, trật.-tự xã hội và tô chức tốt 
đời sống quần chúng. Báo cảo chỉnh trị 
của Trung ương Đảng tại Đại hội toàn 
quốc lần thứ IV của Bảng đã chỉ rõ: 
« Không thê thừa nhận một chỉ bộ, 
một dắng bộ cơ sở là tốt nếu ở đó ba 
cuộc cách mạng làm không tốt, nêu 
sản xuäi không lên, năng suất lao 
động không tĩng, nghĩa vụ đối với 
Nhà nước khòng hoàn thành, quyền 
làm chủ của quần chúng bị xâm phạm. 
đời sống quần chúng về mọi mại 
không được ồn dịnh và nâng cao 
dần, v.v.» (1). : 

Trong công tác chấn chỉnh các tô 
chức cơ sở Đảng, mội yêu cầu quan 
trọng khác là kiện toàn cúc chỉ Ủy, 
đảng ủy cơ sở, vì uăng lực của LỔ 
chức cơ sở Đẳng biêều hiện trước hết 
ở năng lực lãnh đạo của chỉ ủy, dẳng : 
ủy. Qua đại hội vòng 2 của tô chức 
cơ sở Đảng, đến nay các chỉ ủy, 
đảng fủy cơ sở ở miền Nam đã 


- bước đầu được kiện toàn, nhiều chỉ 


ủy, đẳng ủy cơ sở đã dần dần nắm 
được công việc phải làm và biết cách 
triên khai công tác. Nhưng nhìn chung, 
nhiều nơi chưa biết cách lãnh đạo 
toàn điện, chưa biết nằm khâu chỉnh, 
thường sa vào những việc sự vụ. Do 
đó. tiếp tục kiện toàn các chỉ ủy, 
đảng ủy, bố trí đúng những cán bộ 
chủ chốt như bi thư chỉ bộ, bị thư 
đảng ủy, đưa ra khỏi chỉ ủy, đẳng 
ủy những đảng viên khòng chịu chấp 
hành chính sách của Đáng và Nhà 
nước, đầu cơ trục lợi, ức hiếp quần 
chúng. Ở những nơi không có cần bộ 
đủ điều kiện giữ các vị trí chủ chốt, 


(1) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đạt biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1977, trang 190. 
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cấp ủy trên có thè cử cán bộ, đẳng 
viên tốt về trực tiếp lãnh đạo phong 
trào. Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm 
thời, điều quan trọng là cần đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, bảo đảm 
cho cơ sở có một đội ngũ cản bộ lãnh 
đạo có đủ năng lực và phầm chất. 


Giữ oững chế độ sinh hoạt 0uà nâng 


cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ là, 


một biện pháp quan trọng đề củng cố 
tồ chức cơ sở Đảng. Mấẫy năm qua, 
các tồ chức cơ sở Đẳng ở miền Nam 
đã chú ý cải tiến sinh hoạt chỉ bộ 
cho phủ hợp với tình hình mới và đã 
rút ra được một số kinh nghiệm bước 
đầu. Nhưng nhìn chung sinh hoạt chỉ 
bộ chưa đi vào nền nếp. chưa thề hiện 
được tính chất lãnh đạo, giáo dục và 
chiến đấu. Có những chỉ bộ nhiều 
thảng Hiền không sinh hoạt hoặc sinh 
hoạt có tính chất hình thức, không có 
nội dung thiết thực. Một số nơi còn 
họp chỉ bộ mở rộng cho các cán bộ 
quân, dân, chính đề bàn từng công 
việc cụ thẻ, thay thế cho sinh hoạt 
chỉ bộ. Hi nghị chỉ bộ lại thường 
bàn lấn sang những công việc cụ thê 
của chính quyền hoặc của các tô chức 
quần chúng. 


Đề khắc phục những thiếu sói nói 
. trên, trước hết các chỉ bộ cần "giữ 
vững chế độ sinh hoạt Đẳng như Điều 
lệ Đảng đã quy định. Nội dung chủ 
yếu của sinh hoạt chỉ bộ phải hướng 
vào việc thảo luận nắm vững đường 
lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, phát huy trí tuệ của đảng 
viên, thảo luận kế hoạch, biện pháp 
tô chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của chỉ bò, đòng thời thường xuyên 
kiềm điểm, rút kinh nghiệm công tác 
của chỉ bộ. 

Đi đòi với việc cải tiến sinh hoạt 
chỉ bộ, cần thực hiện nghiệm túc các 
nguyên tắc, chế độ sinh hoạt và còng 
lúc của tô chức cơ sở Đẳng. Những 
vấn đề này đã được quy định rõ trong 
Điều lệ Đẳng, từ các vẫn đề có tính 
nguyên tắcxđến các chế độ cụ thê 
như: chế độ tham gia các kỳ sinh 
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hoạt chỉ bộ, chế độ thường xuyên tự 
phê bình và phê bình, chế độ bảo cao 
xin chỉ thị cấp trên, chế độ kiềm tra, 
giảm sắt viêc thực hiện nghị quyết 
của Đảng, chế độ khen thưởng và kỷ 
luật đối với đẳng viên... 


Thực hiện những yêu cầu nói trên, 
các tổ chức cơ sở Đảng có kế hoạch 
cụ thề về phân công đẳng viên, quản 
lý đẳng viên, kiềm tra công tác và tư 
cách của đảng viên, tiến hành tự phê 
binh và phê bình, kịp thời biều dương 
những đảng viên tốt, phê phản những 
đảng viên có những biều hiện Liêu cực, 
sai trái và xử lý thích đáng những ˆ 
người có sai lầm nghiêm trọng. . 

Một trong những biện pháp quan 
trọng đề tíng cường sức chiến đấu 
của tö chức cơ sở Đảng là làm tốt uiệc 
gido dục, bồi dưỡng cản bộ, đảng 
Uiên. : 

Trong quá trình đấu tranh, rẻn 
luyện và được Đảng giáo dục. bỏi 
dưỡng. đội ngũ cán bộ, đảng viên 
miễn Nam đã có bước trưởng thành 
nhanh chóng về nhiều mặt. Song so 
với yêu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới, trình độ mọi mặt. 
của cản bộ, đảng viên còn nhiều hạn 
chế. Số đẳng viên có trình độ văn 
hóa cấp I côn chiếm tới 47% tổng số 
đẳng viên miền Nam, số đẳng viên 
đã học qua các trường, lớp về lý luận, 
chính trị chỉ mới đạt 25%. Một số 
đồng chỉ còn chưa đọc thông viết 
thạo. Kiến thức về khoa học kỹ thuật, 
về quản lý, sự hiều biết về Đẳng và 
năng lực công tác của nhiều anh chị 
em còn thấp. Phần lớn cản bộ, dẳng 
viên chưa có kinh nghiệm về cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Từ sau ngày giải phóng, 
một số cán bộ. đẳng viên giảm sút ý 
chỉ phẩn đấu, thiếu ý thức tô chức, 
kỷ luật, quan liêu, hống hách với 
quần chủng, lợi đụng chức quyền 
xâm phạm tài sản của tập thề và của 
Nhà nước, thậm chí một số đã thoái 
hóa, biên chất, bị giai cấp tư sản mua 
chuộc. 


Vị vậy, việc giáo dục. nàng cao 
trình độ mọi mặt cho cản bộ, đảng 
viên miền Nam đang là vấn đẻ quan 
trọng cấp bách. Trước hết. tiếp tục 
làm cho mọi người cỏ nhận thức sâu 
sắc về vấn đề cách mạng đã chuyền 
sang giai đoạn mới, giai đoan cách 
mạng xã hội chủ nghĩa; và bèn cạnh 
nhiệm vụ đầy mạnh công cuộc cái tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, có nhiệm vụ bảo vệ Tồ 
quốc, bảo vệ những thành quả cách 
mạng đã giành được. Từ đó, giúp cho 
mọi căn bộ, đảng viên nhanh chóng 
chuvền biến nhận thức, nâng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa. ý chí phấn đấu 
cách mạng, ý thức bảo vệ Tỏ quốc xã 
hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò tiên 
phong gương mẫu, sản sàng đắp ứng 
mọi yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai đoạn mới. 


Về nội dung giáo dục, cần kết hợp 
chặt chẽ việc giáo dục lý luận cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin-với những 
vấn đề về đường lối, chính sách của 
Đảng. trước hết là Nghị quyết Đại 
hội đại biều toàn quốc lần thử lÝ của 
Đảng. Cán bộ, đảng viên nào cũng 
phải nắm vững những vấn đẻ về 
chuyên chỉnh vô sản, phát huy quyền 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng, đầy mạnh công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nên sản xuất lớn xã hội cbủ 
nghĩa, xây dựng nền văn hóa mớởi,xây 
dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ; 
nắm vững các chủ trương, chính sách 
của Đẳng và Nhà nước về các mặt 
công tác ở miền Nam hiện nay.Đồng 
thời chú ý bồi đưỡng nâng cao trình 
độ văn hóa, khoa học — kỹ thuật, 
nghiệp vụ, kiến thức cơ bản về quản 
lý, về xây dựng Đẳng. 

Căn cứ vào trình độ và hoàn cảnh 
cụ thề của từng loại cản bộ, đẳng viên, 
tồ chức Đẳng quy định rõ nội dung 
chương trình, hình thức và phương 
pháp học: tập thích hợp. Cố gắng lạo 


cho được một phong trào học tập 
thật sỏi nồi với nhiều hình thức 
phong phú như tại chức, tại trường, 
tập huãn, sơ kết, tông kết công tác, 
học tập các điền hình tiên Liên... 
Nghiêm khắc phê phán những càn bộ, 
đảng viên có tư tưởng chủ quan, tự 
mãn hoặc ngại khó, không chịu học 
lập, thậm chí ngay cả bảo chỉ của 
Đảng cũng khỏng chịu đọc, và một SỐ 
cấp ủy Đăng có thái độ coi nhẹ công 
tác giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, đảng 
viên. 

Đi đôi*ới việc nâng cao trình độ, 
cần thường xuyên bồi dưỡng phầm 
chất, đạo đức cho cán bộ. đảng viền, 
giúp cho cán bộ, đẳng viên có lập 
trường kiên định, luôn luôn nàng cao 
ý chi cách mạng, tính tiên phong 
gương mẫu, tôn trọng và bảo đảm thật 
sự phát huy quyên làm chủ tập thê 
của nhân dàn. Những biều hiện sai 
trái của đẳng viên như quan liêu, 
mệnh lệnh, vô trách nhiệm, tham ô, 
tư lợi, khòng chịu chấp hành chính 
sách, coi thường quần chúng, hòa 
bình hưởng lạc, mất cảnh giác, v.v. 
cần được phê phán nghiêm khắc. 

Tồ chức Đẳng cần làmổt công tác 
phát triền Đảng 0à kịp thời đưa những 
người không đủ tư cách đẳng uiên ra 
khỏi Đảng. 

Sau khi miền Nam được hoàn toàn 
giải phóng, các cấp ủy Đảng không 
những đã chứ trọng kiện toàn tô chức, 
giáo dục cán bộ, đẳng viên mà còn 
tiến hành công tác phát triền Đẳng, 
xây dựng tô chức, tăng cường vai 
trò lãnh đạo của Đảng. Tỉnh đến 
tháng 12-1977, số đăng viên miền Nam 
(không kề trong quân đội) đã tăng 
gấp hơn 2 lần so với lúc mới giai phóng 
và chiếm tỷ lệ khoảng 1/3° số dân. 
Nhiều đẳng viên mới đã và đang phát 
huy tác dụng trên mọi mặt công tác. 
Nhưng việc kết nạp người vào Đảng 
mắy năm qua còn cỏ thiểu sót, khuyvẻt 
điềm. Một số nơi đã kết nạp nhầm 
một số phần tử cơ hội, thậm chỉ cả 
phần tử địch vào Đăng. Qua kiêm tra 


91 


7 tỉnh đã có tới 9,4% số đẳng viên mới - 


được kết nạp khỏng đủ tiêu chuần 
chính trị, cá biệt có huyện Lý lệ đó 
còn cao hơn. Vì vậy “cần chấn chỉnh 
Dd nắng cao chất lượng cóng tác phái 
(riên Đảng, tiến hành oiệc kết nạp dáng 
bi¿n mới một cách oững chắc, có lãnh 
dạo chặt chế, có chuần bị chu ddo, 


thong qua phong trảo quần chúng thực. 


hiện đường lối, chính sách của Đảng, 
dễ tăng cường sự lãnh đạo và nâng 
CaO sức chiến đấu của Đảng, từng 
bươc xây dựng cơ sở Đảng ở những 
nơi chưa cỏ hoặc còn quá ít đẳng 
viên » (2), : 

Đề làm tốt công tác phát triền 
Đảng, yêu cầu trước tiên là năm vừng 
phương châm «œ coi trọng chất lượng, 
không chạy theo số lượng: phát triên 

- đi đôi với củng cố? ; nắm vững phương 
hướng phát triền Đẳng là «trước hét 
phải nhằm vào những người ưu tú 
trong giai cấp công nhân, nhất là công 
nhân công nghiệp, còng nhân kỹ thuật, 
công nhân nhiều đồi. Đông thời lựa 
chọn những người ưu tú trong HỎNgỮ 
dân..., những cán bộ, chiến sĩ ưu (tú 
trong các lực lượng vũ trang nhân 
dân :; những trí thức đã được rèn 
luyện, thử thách trong đấu tranh 
cách: mạng Ð (3). Tránh cä hai khuynh 
hướng hoặc hẹp hỏi, thành kiến, 
không quan tâm kết HẠ] HZƯỜi vào 
Đảng, hoặc dẻ đãi, mất cánh giúc, 
kết nạp ca những người khỏng đủ 
tiêu chuần vào Đẳng. 


Chú ý lựa chọn, böi đưỡng dẻ kết 
nạp vao Đảng những người trước đây 
đã là nòng cỏt trong các phong trào 
đàu tranh: chống Mỹ, ngụy mà hiện 
nay- dang phát huy tác đụng trong 
xây dựng hỏa bình, những người dã 
được giáo dục, rên luyện tốt trong 
công lắc thực tế, trong sản xuất, 
chiến dấu ở khu căn cứ hoặc ở miền 
Bắc vẻ. Đặc biệt chú ÿ đến những 
nơi chưa có cơ sở Đảng hoặc có quả 


ít đẳng viên, nhất là ở vùng nông thôn - 


và những nơi xung yếu. Ở nòng thỏn 
miễn Nam, việc phát triền Đăng trước 
‡ 
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hết nên nhằm vào những cố nồng, 
bần nông và trung nòng lớp đưới 
hãng hái tham gia sản xuất, làm trỏn 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, chấp 
hành đầy đủ các chủ trương. chính 
sách của Đảng và Nhà nước, thật sự 
tân thành hợp tác hóa nông nghiệp. 

những nơi đang xây dựng hợp tác 
Xã sản xuất nông nghiệp hoặc tập 
đoàn sản xuất, tổ đoàn kết sản xuấi.... 
tô chức Đẳng không kết nạp nòng 
dân làm ăn riêng lẻ vào Đẳng. Ở 
những nơi chưa có hoặc mới có một 
hai đẳng viên, các cấp ủy Đảng có 
trách nhiệm điều chỉnh lực lượng 
đảng viên và cử cán bộ tốt về phát 
động các phong trào quần chúng thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố 
chính quyền và các đoàn thề quần 
chúng, hình thành các nhóm cảm 
tình, các tồ trung kiên, trên cơ sở đó: 
phát hiện những người ưu tủ nhất có 
đủ tiêu chuần đề kết nạp vào Đảng. 


ˆ Tất nhiên, không thề vì đề xây dựng tồ 


chức, « thanh toản cơ sở trắng » hoặc 
vì một lý do nào khác mà hạ thấp 
Liêu chuân đảng viên, kết nạp nưười 
không đủ tiêu chuẩn vào Đảng. 

Nói chung, không nên phân cỏng 
đẳng viên giới thiệu những người là 
vợ, chỏnøg, eon, anh chị em minh vào 
Đang, 

Cñc tổ chức cơ sở Đảng cần chấp 
hành dúng các thủ tục kết Iập người 
vào Đảng đã dược quy định trong 
Điều lệ Đẳng. Những hiện tượng cảm 
Lính, bẻ phải, có ý đưa vào Đảng 
những người không đũ tiêu chuần 
hoặc kết nạp không đúng thủ tục cần 
được phê phán. xử lý nghiềm khác. 
Đặc biệt cảnh giác đề phỏng những 
phần từ cơ hội và những phần tử 
địch chui vào Đẳng, 

Các cấp ủy nèn chú ý bồi dưỡng 
về công tác phát triền Đảng cho đảng 


(2), (3) Chỉ thị số 237 TC/TỪ ngày 24.9. 
l976 của Ban bí thư Trung ương Đảng EVš 
Điệc cũng cố lồ chức cơ sẻ Đăng cà kết nạp 
đảng uién mới ở miền Nam. 


Viên ở cơ sở và kết hợp chặt chẽ 
giữa các ban của Đảng và các đoàn 
thể quần chúng trong việc giáo dục, 


thứ thách, thầm tra những người là 


đối tượng đề xét kết nạp vào Đẳng 
nhằm đưa công tác phát triên Đẳng 
vào nền nếp và có chất lượng tốt. ˆ, 


Cùng với việc kết nạp vào Đảng 
những người ưu tú, đủ tiêu chuẩần, 
cần kiên quyết đưa ra khỏi Đảng 
những phần tử thoái hóa, biển chất, 
những người không đủ tư cách đảng 
viên. Các cấp ủy hướng dẫn các tô 
chức cơ sở Đảng thầm tra kỹ lưỡng 
nội bộ Đảng. 


Đối với những người đã được phục 
hồi đảng tịch sai, đã được kết nạp 
phầm vào Đẳng hoặc đã rõ ràng thoái 
hóa biến chất, không còn tư cách 
đảng viên, thì kiên quyết đưa ra khỏi 
Đảng. 


Đối với những đẳng viên trinh độ 
giác ngộ chính trị quả thấp. những 
đảng viên «trung bình» (thực chất 
là kém) thì tö chức Đẳng tận tỉnh 
giúp đỡ; tạo điều kiện cho họ phấn 
đấu trở thành khá, nếu đã qua giáo 
dục, giúp đỡ mà họ vẫn không tiến 
bộ thi khuyên họ tự giác xin ra khỏi 
Đảng hoặc chỉ bộ quyết định xóa tên 
họ trong đanh sách đảng viên. Chú ý 
phân biệt những người chây lười, 
hư hồng, không đủ tư cách đẳng viên 
với những người ốm dau, tuôi già 
sức yếu không công hiến được nhiều 
cho cách mạng. Khắc phục tình trạng 
nề nang, cảm tỉnh, bẻ phải, không 
chịu đưa ra khỏi Đảng những người 
không đủ tư cách đẳng viên, 


Tiếp tục thầm tra xem xét đẳng 
tịch của những đảng viên ở tủ ra và 
xét khôi phục đảng tịch cho những 
đăng viên bị mất liên lạc với tồ chức 
Đảng trong thời gian chiến tranh. 
Đây là vấn đề có quan hệ đến việc 
bảo đảm sự trong sạch của hàng ngũ 
Đẳng, và quan hệ đến sinh mệnh 
chính trị của đẳng viên, cho nên các 
Lồ chức Đẳng cần làm theo đúng tỉnh 
thần các chỉ thị, thông trì của Trung 


ương Đẳng: tránh làm đơn giần, tủy 
tiện. Biện pháp tích cực nhất là kết 
hợp giữa. thầm tra, nghiên cứu đầy 
đủ của, tŠ chức Đẳng với phát động 
quần chúng phát hiện vấn dề góp. Ý 
kiến với tö chức Đảng. Hiện nay vẫn 
còn một số nơi chưa tích cực tiến 
hành công tác thầm tra, xác mính đề 
có kết: luận rõ ràng đối với từng 
trường hợp cụ thê, nhất là những 
trưởng hợp mà đẳng viên và quần 
chúng đã phát hiện. 


Một khâu then chốt nữa [toflg việc 
xây dựng và củng cổ các tÒ chức cơ 
sở Đăng là cúi tiến phương thức hoạt 
động của chỉ bộ, dang bộ cơ sở. 


Trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
chính quyền, sức mạnh của Đẳng. 
không chỉ ở bàn thân tô chức Đảng 
mà là sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chuyên chỉnh vô sản. Tô chức 
Đẳng ở cơ sở cö gắng xây dựng cho 


được nền nếp hoạt động theo phương 


hướng vừa tăng cường được sự lãnh 
đạo của Đẳng, vừa phát huy được 
vai trỏ làm chủ tập thẻ của quần 
chủng, hiệu lực quản lý của chính 
quyên và: vai trò động viên, giao 
dục, tö chức quần chúng của các 
đoàn thê quản chúng, 


Trong ba nắm qua, nhiều chỉ: bộ, 
đẳng bộ cơ sở ở miền Nam đã có 
những cố gẳng thco phương hướng 
ay cho nên đã đạt được những kết 
quả đáng kề trong một số mặt công 
Lác. Tuv “nhiên vẫn còn hiện tượng 
phô biển là tô chức Đảng bao biện 
làm thay công việc của chính quyền, 
sa vào những công việc cụ thể thuộc 
phạm vi quyên hạn của chính quyền, 
Chúng hạn chí ủy hoặc bỉ thư chỉ bộ 
ra lệnh bắt giữ người phạm pháp, ký 
giầy cặp xăng dầu, hoặc chủ trì việc 
cải tổ ban điều hành sản xuất... Mặt 
khác. lại có hiện tượng buông lòng 
sự lãnh đạo toàndđiện không làm dây 
đủ những chức năng rãt quan trọng 
của tỏ chức Đẳng, thiếu skiềm tra, 
đón đốc việc thực hiện các chỉ thị, 
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6u ị quyết của Đẳng, kiềm tra hoạt 
đọng cúu bộ máy chính quyền, thiếu 
quan tâm đến cóng lắc xây dựng 
l1¿ng, công tác cán bộ, v.v. Nhiều 
(Ö chức Đẳng chưa đi sâu tuyên 
(ruvên, giáo dục, phát động quần 
ˆ chúng, nhất là chứa chủ Ỷ phát huy 
quyen làm chủ tập thề của quần 
chúng. Hiện tượng khá phô biến vẫn 
là thiên về dùng mệnh lệnh hành 
chính, biện pháp tô chức, coi nhẹ 
còng túc vận động thuyết phục, thật 
ra là chưa biết kết hợp các biện 
pháp chính trị và kinh tế, giáo dục 
và hành chính, tị trởng và tô chức. 


Là người nắm vai trò lãnh đạo 
loàn điện ở cơ sở, tồ chức cơ sở 
Đảng có trách nhiệm phát huy mạnh 
mẽ quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động và giải quyết tốt mỗi 
quan hệ giữa tỏ chức Đẳng với chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng. 
Mỗi cán bộ, đẳng viên phải có quan 
điểm quần chúng đúng đắn, có lòng 
Lin vững chắc vào quần chúng, trước 
hết là quần chúng công nông, thật sự 
tòn trọng và phát huy quyền làm chủ 
tập the của quần chúng, coi đó là 
đòng lực mạnh mẽ nhất thúc đầy việc 
thực hiện mọi nhiệm vụ còng tác Ở 
cơ sở, Tận dụng những hình thức, 
biện pháp tô chức thích hợp bảo 
đầm cho quần chúng thề hiện đầy 
dủ quyền làm chủ tập thẻ của mình, 
nói lên ý kiến của mình về tất cả 
các vấn đề thuộc lợi ích chung của 
cách mạng. Điều đặc biệt quan trọng 


hiện này là phát động cho được mội - 


phòng trào cách mạng sôi nổi, liên 
tục trong quần chúng nhằm phãn đấu 
thực hiện thắng lợi nhiện vụ chính 
Irị của từng đơn vị, và thông qua 
phong trào đó mà xây dựng và cúng 
cố các tô chức, kiềm tra lại đội ngũ 
cán bọ, đìng viên, thanh lọc những 
phần tử xắu. 

Các chỉ bộ, đẳng bộ cơ sở chú ý 
phân công các đồng chí trong cấp ủy 
hoặc đẳng viên tôi có năng lực, có uy 
tín phụ trách các tô chức chính quyền 
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và các tổ chức quần chúng. Thông 


qua việc phát động tư tưởng quản 
chúng và các phong trào cách mạng 
của quần chúng mà kiện toàn bộ máy 
chính quyền vững mạnh, đủ sức tö 
chức thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương sẵn sàng chiến đấu và chiến 
đấu (ở những vùng có chiến sự), giữ 
vững an ninh chỉnh trị và trật tự xã 
hội, trấn ấp bọn phản động, phục hồi 
và phát triên sản xuất, phát triền văn 
hóa, giảo đục, òn định đời sống nhân 
đàn, bảo vệ và phát huy quyền làm 
chủ tập thể của quần chúng. Kịp thời 
thanh thải ra khỏi bộ máy chỉnh 
quyền những phần tử xấu; những 
phần tử thoái hóa, biến chất, đầu cơ 
trục lợi. 

Đi đôi với việc kiện toàn bộ máy 
chính quyền, các tô chức cơ sở Đẳng 
có nhiệm vụ thường xuyên chăm lo 
việc phát triền và củng cố các đoàn 
thẻ quần chúng, đề cao vai trò và tác 
dụng của các tổ chức đó, đồng thời 
biết sử đụng tốt các đoàn thề quần 
chúng trong việc tö„chức, giảo dục, 
động viên quần chúng thực hiện tốt 
mọi chủ trương công tác của đơn vị, 
địa phương do minh lãnh đạo. Khắc 
phục thái độ thành kiến, hẹp hòi hoặc 
giản đơn, tùy tiện trong việc đánh 
giả và tập hợp quần chúng vào các 


đoàn the, nhất là hiện tượng mất cẢnh 


giác trước âm mưu thâm độc của kẻ 
thu. 


Các chỉ ủy, đăng ủy cơ sở định kỳ 
thao luận và quyết định những vấn đẻ 
về phương hướng, nhiệm vụ công tác 
của tô chức chỉnh quyền và các tỏ 
chức quần chủng. Đông thời thường 
xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ 
những hoạt động của các tô chức ấy. 
Chú ý quy định rõ mối quan hệ giữa 
tö chức Đảng với tô chức chính quyền 
và các tô chức quần chúng đề vừa 
bảo đẫm sự lãnh đạo chặt chẽ của 
chỉ bộ, đảng bộ cơ sở, vừa phát huy 
được tính chủ động, sáng tạo của các 
tö chức khác. Khắc phục tình trạng tô 
chức Đăng lân áU, bao biện công việc 


của các tồ chức khác, hoặc lãnh đạo. 


hời hợt, chung chung, khoản trắng 
mọi công việc cho các tô chức ấy. 

Hoạt động của tô chức cơ sở Đảng 
có liên quan chặt chế với hoạt dộng 
của các nưành, các cấp. Trong điều 
kiện Đăng lãnh đạo chỉnh quyên, mọi 
hoạt động của tô chức cơ sở Đăng, 
những ưu điềm và khuyết điềm của tô 
chức cơ sở Đảng nhiều khi lại phụ 
thuộc vào việc các cơ quan cấp trên 
định ra và chỉ đạo thực hiện các 
chính sách, biện pháp công tác ở cơ 
sở. Chi bộ, đẳng bộ cơ sở chỉ có thê 
phát huy tính thần chủ động, sáng 
tạo theo phương hướng đúng đân trên 
cơ sở quán triệt đường lối, chính sách 
của Đảng và được sự chỉ đạo chặt 
chẽ của cấp trên. Vì vậy, việc xây 
dựng và củng cố các chỉ bộ, đẳng bộ 
CƠ SỞ không thề tách rời sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của các cơ quan lãnh đạo 0à 
quản lý cấp trên 

Hiện nay, các dỗ chức cơ sở Đảng 


ở miền Nam đang đứng trước những - 


nhiệm vụ cách mạng mới mẻ, nặng nề, 
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cũng như những yêu cầu cấp bách của 
nhiệm vụ củng cố bản thân tổ chức 
Đăng. Trình độ, năng lực của tổ chức 
cơ sở Đảng, của cán bộ, đẳng viên 
đang còn bị hạn chế trên nhiều mặt. 
Do đó, các cơ quan lãnh đạo và quấn 
lý cấp trèn, trước hết là cấp huyện 
có trách nhiệm giúp đỡ cơ sở trong 
mọi mặt công tác, từ việc xác định 
nhiệm vụ chính trị đến việc tồ chức 
thực hiện nhiệm vụ ấy, chăm lo giáo 
dục; bồi dưỡng nâng cao trình độ, 
nắng lực cho can: bộ, đảng viên cơ 
sở, nhãt là về mặt vận động quần 
chúng và lề lõi làm Xiệc, đồng thời. 
giúp cơ sở giải quyết những khó khăn 
mà bản thân cơ sở không giải quyết 
uôi. Hết sức tránh tình trạng lãnh 
đạo chung chung, chỉ đốc thúc công 
việc; trên thực tế là khoán trắng mọi 
việc cho cơ sở. Đặc biệt quan tâm 
theo đõi, giúp đỡ những tö chức cơ 
sở Đang mới thành lập ở các xí nghiệp, 
cc vùng kinh tế mới và ở những 
vùng xung yếu, những địa bản quan 


trọng. 


_Công tác đảng viên ở Thói-bình 


TTRONG nhiều năm qua, đẳng bộ tỉnh 
Thái-bình chúng tôi đã có nhiều 
cổ gắng trong công tác giáo dục, bói 
dưỡng nâng cao chất lượng đảng viên, 
và bước đầu đã thu được một số kết 
quả và kinh nghiệm tốt, Điều đó được 
thề hiện tập trung trên ba mặt chú 
"yếu sau đây: 


1 — llưởng 0uào 0iệc phân đầu hoàn - 


thành thùng lợi nhiệm 0ðụ chính trị 
của Đảng ở địa phương, Ở cơ sở. 


Được sự giúp đỡ của Trung ương, 
đẳng bộ tỉnh chúng tôi đã`sớm xác 
định và từng bước hoàn chỉnh phương 
hướng, nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, nhất là nhiệm vụ phát triển 
kinh tế địa phương toàn điện. Cụ thề 
là tỉnh chúng tôi có nhiệm vụ đầy 
mạnh thâm canh tăng năng suất lúa, 
phát triền thủ công nghiệp, xây dựng 
công nghiệp địa phương, tích cực đưa 
nhân đân đi xây đựng các vùng kinh 
lế mới, mở rộng diện tích canh tác và 
khai thắc tài nguyên vùng ven biên, 
phát huy đến mức cao nhất sức mạnh 
tông hợp của nền kinh tế dịa phương. 

Chúng tòi nhận thức rằng. muốn 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 
trị của địa phương. vẫn đề quan 
trọng đầu tiên là phải làm tốt công 
tảc xây dựng Đảng, trong đó nhiệm vụ 
trọng yếu là giáo dục, rên luyện đăng 


= 


\ 


TRƯƠNG-ĐĂNG-HỎA 


viên. Ngược lại, công tắc xây dựng 
Đẳng nói chung cũng như nhiệm vụ 


giáo dục, rèn luyện đẳng viên nói 


riêng chỉ có nội dung thiết thực, có 
kết quả cụ thể khi nó gắn chặt với 
việc phấn đấu thực hiện nhiệm vụ 
chính trị. Vì vậy, trong mỗi thời kỳ 
cụ thẻ, cùng với việc xác định phương 


chướng, nhiệm vụ của địa phương, 


chúng tôi chú trọng ngay đến nhữ¿@g 
nội dung cụ thể của công tác xây 
dựng Đảng, những biện pháp giáo dục, 
bòi dưỡng đẳng viên, nhằm bìo đâm 
thực biện tháng lợi phương hướng, 
nhiệm vụ đã vạch ra. Ví dụ: dè 
bảo đảm thực hiện mục tiêu ð tấn 
thóc 1 héc-ta, tỉnh ủy yêu cầu các 
đăng bộ trong tỉnh tô chức học lập, 
thảo lnận, làm chuyển biến mạnh mẽ 


nhận thức của đẳng viên, làm cho dâng. 


viên có quyết tâm cao, mạnh đạn Liếp 


thu lối làm ăn mới, thực hiện các” 


biện pháp canh tác mới. Tuy bước 
đầu có những khó khăn về nhàn thức, 
nhưng qua nhiều lần bàn bạc, đầu 
tranh, làm thử thành công ở mội số 
nơi, các đăng bộ đã dân dân thuyết 
phục được đẳng viên tiếp thủ lối làm 
ăn mới, gương máu thực hiện các 
biện pháp thâm canh mới, và lời 
cuôn quần chúng cùng làm. Đó là 
mội trong những nguyên nhàn quan 


- trọng làm cho tính chúng tỏi sớm đạt 
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được mục tiêu ỗ tấn, rỏi 6 tấn, 7 tấn 
thóc 1 hée-ta cả năm. Và chính qua quả 
trình này, trình độ nhận thức đường 
lối, chính sách của Đăng, trình dộ 
hieu biết các biện pháp kỹ thuật mới 
và năng lực công tác của đẳng viên 
được nâng cao một bước. Biêu hiện 
rõ nhất là ở các đăng bộ Vũ-thắng, 
Quảng-nạp, Quỳnh-bảo, An-lẻ, v.v... 
Đảng bộ Quỳnh-bảo vốn là một đẳng 
bộ yếu kém trong nhiều nắm, có 
nhiêu đẳng viên phải xem xét lại tư 
cách, nhưng qua việc hàn bạc phương 
hướng sẵn xuất, xác định cơ cấu cây 
trông, đầy mạnh các biện pháp thâm 
canh, và nhất là sau khi đấu tranh 
làm thêm vụ đông thắng lợi (trồng 
130 héc-ta khoai tây đạt năng suất cao) 
tỉnh hình đã chuyền biến hẳn. Đảng 
- bộ vươn lên thành đẳng bộ khá. 


Đề thực hiện chủ trương tô chức 
lại sản xuất nông nghiệp và cải tiến 
một bước công tác quản lý Lừ cơ sở, 
tỉnh ủy chúng tôi đi sâu nghiên cửu, 
rút kinh nghiệm công tác đẳng viên 
ở những nơi tiên tiến như Vũ-thẳng. 
Đông-hải, có kế hoạch nàng cao vai 
trò lãnh đạo, chỉ đạo của tô chức 
Đẳng, và phát huy mạnh mề tác dụng 
của đáng viên. Thành công lớn nhất 
của công tác đảng viên trong quả 
trình tồ chức lại sẵn xuất là đã giúp 
đẳng viên hiều rõ phương hướng sản 
xuất của địa phương một cách có cơ 
sở khoa học và bồi dưỡng một bước 
trình độ đảng viên về các mặt, nhất 
là về mặt quản lý kinh tế và tô chức 
chỉ đạo. 


Đối với nhiệm vụ tô chức, vận 
động nhân dân đi xây dựng các, vùng 
kinh tế mới, chúng tôi thấy quả là 
khó khăn, phức tạp. Bởi vì nó túc 

động đến nhiêu mặt trong đời sóng 
_ kinh tế, đời sống tỉnh cảm của nhân 
dân, nó dụng chạm đến nhiều mối 
quan hệ xã hội, làng xóm, gia dinh. 
Song với quyết tâm cao, với lòng tín 
tưởng ở tỉnh thần cách mạng của 
đảng viên và quần chúng, chủng tôi 
đã tập trung sức chỉ đạo thực hiện 


bằng được. 


Đông thời với việc giáo 
dục sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ của 
cách mạng lrong giai đoạn mới. chúng 
Lòi có kẻ hoạnh chỉ đạo chặt chẽ, giao 
trách nhiệm cụ thẻ cho từng cán bộ, - 
đảng viên, chỉ rõ yêu cầu ai phụ 
trách việc gì, ai đi trước, ai ổi sau, - 
phát động một phong trào tỉnh nguyện 
đi xây dựng quê hương mới. Với cách 
làm đó, trong nhiều năm qua, tỉnh 
chúng tôi đã vận động được hàng chục 
vạn nhân dân đi xây dựng các vùng 
kinh tế mới ở miền Bắc, và gần đây 
chỉ trong mọt thời gian ngắn đã điệu 
động cho các tỉnh miền Nam hàng 
chục nghìn lao động và hàng nghìn 
cán bộ các loại. Phát huy kết quả và 
kinh nghiệm bước đầu này, tỈnh 
chúng tôi đang triền khai mạnh mẽ 
chủ trương đưa nhàn dân đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới ở miền 
Nam, quyết tàm thực hiện bằng được 
chỉ tiên chuyền 50 vạn đân và một 
phần ba số cán bộ của tỉnh đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới và phục 
vụ các yêu cầu khác. ' 


Một biện pháp quan trọng của 
chúng tôi trong việc kết hợp giáo 
dục, rên luyện đẳng viên với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của địa 
phương là tiến hành phần công đảng 
biên, đưa đẳng viên vào hoạt động 
trên những vị trí cụ thể phù hợp với 
khả năng và trình độ của mỗi người. 
Chúng tôi nghĩ rằng chỉ có giao công 
tác cụ thề cho đẳng viên mới tạo điều 
kiện cho đẳng viên rèn luyện, từng 
bướe khác phục những mặt non yếu. 
Chúng tôi chủ trương việc phân công 
đẳng viên phải trở thành chế độ 
thường xuyên trến tất cả các mặt 
công tác, từ công tác Đẳng, công tác 
chỉnh quyền đến công tác vận động 
quần chúng; từ các khâu trong sản 


xuất, phân phối, đến các mặt quản lý, 


kiềm tra... Chi bộ có kế hoạch phân 
công mỗi đẳng viên đẩm nhận một” 
hoặc vài việc cụ thề, phụ trách một 
số lao động hoặc hộ gia đình. Ngay 


. một số đồng chí đã về hưu cũng tùy 
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theo khả năng và sức khỏe, được giao 


phụ trách những công việc thích hợp, 


ˆ Các chỉ bộ thường xuyên kiểm tra 
công tác của đảng viêgạ `au mỗi vụ 
sẵn xuất, mỗi đợi công tác hoặc mỗi 
thời gian nhất định, các cbi bộ, tô 
đẳng tiến hành nhận xét tỉnh thần và 
kết quả công tác của đảng viên, biều 
dương những mặt tốt và kịp thời có 
biện pháp giúp đẳng viên sửa chữa 
khuyết điềm. 


Chinh bằng cách phân công và kiềm 
tra công tác của đẳng viên, đảng bộ 
chúng tôi đã phát huy được vai trò 
gương mẫu của đẳng viên, từng bước 
khắc phục tình trạng cán bộ, đẳng 
viên không trực Liếp lao động sản xuất, 
hoạt động chính trị chung chung: chạy 
quanh hợp tác xã, thúc đầy các tổ 
-_ chức cơ sở Đảng lãnh đạo hợp tác xã 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉnh trị 
của mình. Hợp tác xã Vũ-thắng sở 
đi trở thành một đơn vị điền hình 
tiên tiến về nhiều mặt của tỉnh, có 
bước tiến vững chắc trong 13 năm 
liền, một nguyên nhân quan trọng là 
do đẳng bộ ở đây đã thực hiện tốt 
việc phân công, bồi dưỡng, rèn luyện 
đẳng viên. Tỉnh ra, 100% số đảng 
viên ở Vũ-thẳắng đẻu được phân công 
cụ thể, phất là đã được bố trí vào 
còng tác ở những khâu then chốt, 
nhận những việc mới, việc khó. Các 
đăng ủy viên được giao phụ trách chỉ 
bộ đội sản xuất, các đẳng viên được 
giao phụ trách từng việc, từng hộ gia 
định. Năm 1977 số đẳng viên Vũ-thẳng 
trực tiếp lao động sản xuất là 87%, 
trong đó 529 là những đồng chi hoàn 


thành vượt mức nghĩa vụ ngày công, 
và trong số lao động tiên tiến, chiến. 


sĩ thi đua của hợp tác xã, có 83% là 
đẳng viên, 

Vài năm gàn đây, tình hình sản 
xuất ở tỉnh chúng tôi có mặt sú! 
kém. Điều đó có nhiều nguyên nhân, 
trong đó có nguyên nhàn chủ quan 
và nguyên nhân khách quan như thời 
tiết khó khăn, khắc nghiệt. Chúng tôi 
đang nghiên cứu, kiềm: tra lại công 


tác giảo đục đúng viên, tim ra những 
điềm cần bö khuyết đề tiếp tục góp 
phần đầy mạnh nhiệm vụ sản xuất 
trong tỉnh. 


2— Tích cực nắng cao trình độ đẳng 
Điền 0Ề mọi mạt, đồng thời chăm: lo 
giữ. gìn phầm: chất, đạo đức cách mạng 
của dúng niên. 


„ Nhiệm vụ chính trị của tĩnh chúng 
tôi đòi hỏi đẳng viên chẳng những 
phải có nhiệt tình cách mạng cao. có 
dững khí, mà còn phải có trình độ 
hiều biết về các mặt và có năng lực 
công tác. Đảng bộ Thải-bình luôn 
luôn chủ trương nâng cao chất lượng 
đẳng viên một cách toàn diện, chủ 
trọng cả mặt trình độ hiều biết, năng 
lực công tác và mặt phầm chất, đạo 
đức. Nếu chỉ nhấn mạnh một niất nào 
là không đúng yẻu cầu của Đẳng, 
không bảo đảm chất lượng đẳng viên. 


Hầu hết đảng viên ở Thái-bình đều 
xuất thân tử nông dân, chịu nhiều 
ảnh hưởng của tư tưởng tư hữu, tập 
quán lạc hậu của người sản xuất nhỏ. 
Điều đỏ đòi hồi đảng bộ chúng tôi 
phải đặc biệt chủ trọng nâng cao ý 
thức giác ngô về chủ nghĩa xñ hội, 
về lặp trường giai cấp công nhân, 
xày dựng tư tưởng làm chủ tập thẻ 
xã bội chủ nghĩa, tác phong đại công 


nghiệp, chống tư tưởng tư hữu. tác 


phong gia trưởng, lối suy nghĩ và làm 
việc theo kiều phường hội, cục bộ 
của người sản xuất nhỏ. 


Đề bồi dưỡng kiến thức và năng 
lực công tác cho đẳng viên, trước 
hết chúng tôi động viên đìng viên 
Lich cực nghiên cửu, học tập, chỉ ra 
cho đảng viên thấy trong giai đoạn 
cách mạng hiện nay, nếu không học 
tập, đảng viên không thê công tác tốt 
được, học tập là một nghĩa vụ của 
đảng viên. Mặt khác, chúng tôi có kế 
hoạch cụ thể sắp xếp, cử người đi 
học, bố tri ai bọc trước, ai học sau, 
quy định những chế độ cần thiết và 
hợp lý đề khuyến khich mọi cán bộ, 
đảng viên học tập. Khầu hiệu của 


chúng tôi là: mọi đẳng viên đều phải 
học, vừa làn: vừa học, học kết hợp 


với hành, Chúng tôi tạo điều kiện. 


cho đẳng viên học tập lý luận chính 
trị và các kiến thức quản lý kinh tế 
bằng cách mở rộng hệ thống trường 
Đảng ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện và xã. 
Trường Đảng tỉnh bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo' và cán bộ quản lý cấp 
huyện, cán bộ chủ chót xã, cán bộ 
nghiên cứu của các ngành. Trường 
Đảng huyện, trường Đảng xã bồi 
dưỡng lý luận theo chương trình cơ 
sở cho đẳng viên. Năm 1971 tỉnh ủy 
chủng tôi còn quyết định thành lập 
phân hiệu lý luận tại chức đề bồi 
dưỡng các cáủ bộ thuộc điện tỉnh ủy 
quản lý. Gần đây, trường Đảng tỈnh 
-lại mở thêm lớp tập trung 2 năm 
theo chương trình trung cấp ly luận 
đề bói dưỡng gần 100 cản bộ, nhằm 
tingø cưởng cho huyện và có kế hoạch 
mở các lớp lý luận chính trị, lớp 
quản lý kinh tế nông nghiệp theo 
chương trình trung cấp tại chức Ở 
huyện cho cán bộ quản lý cấp huyện 
và cán bộ chủ chốt ở xã. 

Vẻ chương trình giảng dạy, một 
mặt chúng tòi chú trọng bồi đưỡng 
các kiến thức cơ bàn và có hệ thống, 
mặt khác đặc biệt quan tâm bỗ sung 
vào những mặt còn yêu trong nhàn 
thức của cán bộ, đảng viên công tác 
trên từng lĩnh vực cụ thê. Năm 1976, 
Thái-bình đã hoàn thành việc giáo 
dục đảng viên theo chương trình 
lý luận cơ sở, nhiều cán bộ chủ chốt 
của xã và hợp tác xã đã học trường 
Đăng tỉnh và trường Đảng huyện. 


Chúng tôi cũng đã thành lập trường 
trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, 
trường trung học tài chính và các 
Irường sơ cắp kỹthuật ở các huyện. 
Trong mẫy năm qua, chúng tòi đã đào 
Lạo được trên 3.000 cán bộ trung cấp 
kỳ thuật và quản lý, gàn 1 vạn cán 


bộ kỹ thuật so cấp nòng nghiệp. 
Hiện nay số cán bộ khoa học kỹ 


thuật ở Thải-binh đã tăng 8 lần so 


vơi năm ¡965. Cùng với việc cứ cán bộ, 


+ 


đẳng viên đi học ở các trường lớp 
tập trung, chúng tôi rất coi trọng và 
khuyến khích các cơ sở tỗö chức việc 
tham quan học tập, tỒng kết, rủi 
kinh nghiệm ở những đơn vị Liên tiến, 
nhất là về mặt quản lý kinh tế và áp 
dụng những biện pháp kỹ thuật mới 
vào sản xuất; đầy mạnh phong trào 
Lạp huấn kỹ thuật (kỹ thuật chăn 
nuôi lợn, kỹ thuật làm đất, ngâm ủ 
giống, cấy theo lối mới,...).. Nhờ thế, 
phần đông đẳng viên ở Thái-bình đã 
nắm được và vận dụng tương đối 
thành thạo các kiến thức cơ bản về 
sản xuất nông nghiệp, các biện pháp 


kỹ thuật mới. 


Đề nâng cao trình độ văn hóa cho 


đẳng viên, đảng bộ chúng tôi chủ 


trương đầy mạnh phong. trào học tập 
bồ túc văn hóa, Các trường lớp vừa 
làm vừa học với nhiều hình thức 
thich hợp được tổ chức theo các đội 
chuyên đang được mở rộng ở các cơ 
sở, sản xuất. Các đảng ủy xã có kế 
hoạch phân công cán bộ, đẳng viên 
thay nhau đi học. Đến nay, số đẳng 
viên trong tỉnh có trình độ đại học 
chiếm 25, cấp III 165%, cấp II 60%, 
cấp I còn 22% (chủ yếu là lớp 4). 
Tỉnh chúng tôi, bên cạnh số đông 
đảng viên gương mẫu, trong sạch, 
cũng có không ít đảng viên phạm tham 
ô, chiếm dùng của công, lười lao động, 
nợ nắn dây dưa hợp tác xã, quan 
liêu hống hách với quần chúng. nặng 
thu vén cho gia định, thậm chỉ cỏ một 
số người đã thoải hóa, biến chất. Vì 
vậy, chúng tôi hết sức coi trọng việc 
giáo dục đạo đức cách mạng cho đảng 
viên. Thông qua các đợt sinh hoạt 
chính trị, các cuộc vận động xây dựng 
Đảng và *xâv dựng Thái-bình thành 
tỉnh gương mẫu về mọi mặt» theo 
lời dạy của Hồ Chủ tịch, chúng tôi 
chủ trong làm cho cản bộ, đẳng viên 
thấu suốt đường lối, chỉnh sách của 
Đăng và Nhà nước, hiều rõ tỉnh hình 


_nhiệm vụ chung của cả nước, của địa 


phương, thấy rõ mối quan hệ giữa 
địa phương và cả nước, giữa lợi ích 
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cá nhân và lợi ích tập thề, giữa trước 
mắt và lâu dài, nâng cao tỉnh tiên 
phong và gương mẫu của đảng viên. 
Ngay từ những năm 1966 — 1967, cụ 


thề hóa tiêu chuần, nhiệm vụ đẳng. 


viên, ban tô chức tỉnh ủy đã biên 
soạn lài liệu học tập *Nàng cao danh 
hiệu đẳng viên, tổ chức cho đẳng 
viên học lập, liên hệ với bản thân 
(nhất là ở những nơi yếu kém) nhằm 
làm cho đảng viên nắm vững tiêu 
chuần. tư cách đẳng viên, thấy được 


.đẳng viên khác quần chúng ở chỗ 


nào. Riêng đối với các đồng chí về 
hưu, các đồng chí là bộ đội phục viên 
có những tâm tư riêng hoặc có khó 
khăn về đời sống gia đình, các đảng 
bộ, chi bộ thường xuyên thăm hỏi, 
động viên, nhắc nhở phải giữ gìn 
phầm chất, uy tín của mình, đồng 
thời chấp hành tốt chính sách hậu 
phương. chính sách cản bộ, và có kế 
hoạch giúp các đỏng chí đó ön định 
đời sống gia đình. 


Đi đôi với công tác giáo dục chính 
Irị tư tưởng, chúng tòi chủ trương 
phải lảm tốt công tác kiểm tru 0à quan 
lj đẳng uiẻn. Xuất phát từ tình hình 
thực tế của địa phương những năm 
ấy, chúng tôi đã nghiên cứu xày dựng 
nội quy quản lý đẳng viên trên 5 
mặt: quản lý tư tưởng, quản lý công 
tác, quan lý sinh hoạt, quản lý quan 
hệ xã hội và quản lý hồ sơ lý lịch. 


Trên mỗi mặt quản lý, bấnp nội quy 


đều có những quy định cụ thê yêu 
cầu -từng đãng viên, từng tô chức cơ 
sở Đảng phải thực hiện. Dựa vào đó, 
các chỉ bộ, các tô đảng theo dõi, 
kiềm tra việc thực hiện của đẳng viên, 
và trong từng thởi gian nhảt định, tô 
chức cho đẳng viên kiểm điểm, tự 
phê bình và phê binh, trên cơ sở đó 
tiến hành nhận xét, dánh giá. phân 
loại đẳng viên và có kế hoạch giúp 
đõ đẳng viên sửa chữa khuyết điềm, 
Chúng tôi còn giới thiệu chỏ quần 
chủng biết nội quy này, động viên 
quản chúng nẻu cao ý thức xây dựng 
Đẳng, tích cực giảm sát, phê bình 
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đẳng viên. Ở các cơ sở Dãng, cử sau 
mỖi vụ sản xuất, môi đợt công tác 
hoặc học tạp, bên cạnh việc tự: phẻ 
bình, phê bình trong Đảng, các chỉ 
bộ lại tồ chức tử phê bình trước 


quần chúng và đề nghị quần chúng 


phê bình sự lãnh đạo của Đăng. phê 
bình cản bộ, đảng viên. 


Như vậy. việc nâng cao phầm chất 


cách mạng của dàng viên ở tỉnh chúng 
tôi không phải chỉ được tiền bành 


bằng các biện pháp giáo dục. mà còn” 


được kết hợp với nhiều biện pháp 
tổ chức. }Điều đó đã mang lại những 
kết quả thiết thực. Đặc biệt ở những 
nơi thực hiện lốt việc phân công, 
quản lý đảng viên (như các xã Minh- 
Khai, Quỳnh-bảo, Trần-Phủ, Hôồng- 
việt, Đồng-hải Vũ- thẳng, Quỳnh- 
trang, Quảng-nạp...), chất lượng đòi 
ngũ đảng viên, sức chiến đấu của 
tô chức Đẳng tăng lên rõ rệt. Những 
hiện tượng tham ô, chiếm dùng 
của công, vi phạm quyền làm chủ 


của quần chúng. vô tô chức, vo kỷ. 


luật... ngay càng giảm bớt. Nhiều 
đảng viên đã thấy rõ hơn vai trò, 
trách nhiệm của mình, cố gảng 
phẫn đấu vươn lên theo yêu cầu 
pưày càng cao của cách mạng. - 

— Nết hợp chặt chẽ 0uiệc giao dục, 
rèn luyện đăng 0iên Uới Điệc củng cố, 
kiện toàn (ö chức cơ sử Đảng. 

Thực tế ở Thái-bình chứng mình 
rằng ở nhừng chỉ bộ mạnh, số đảng 
viên tốt chiếm tỷ lệ khá cao, còn Ơ 
thữừng chỉ bộ «trung bình » hay yếu 
kém, số đẳng viên không đủ tiêu 
chuẩn chiếm tỷ lệ lớn (có khi đến 
hơn 304) Vi vậy, muốn giáo dục, 
rên luyện tốt đẳng viên, nhất thiết 
phái củng cố, kiện toàn các tỏ chức 


cơ sở Đáng, gắn chặt việc nâng cao. 


chất lượng đăng viên với việc nâng 
cao chất lượng tô chức cơ sở Đẳng. 

Những năm ấy, chúng tôi căn cứ 
vào Điều lệ Đảng và nghị quyết Hội 
nghị lần thứ 23 của Trung ương 
Đáng (khóa HD, nghiên cứu và 
chỉ rỡ chức năng, nhiệm Vụ của tùng 


— 


loại chỉ bộ. đẳng bộ cơ sở (ở nòng 
thỏn, xí nghiệp. cơ quan...), hướng 
dẫn cụ thề phương thức lãnh dạo, 


chỉ đạo cũng như lẽ lỗi làm việc của ˆ 


từng loại tò chức Đăng. xác định rõ 
mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của tô 
chức Đảng với chức năng quần lý của 
chỉnh quyền, giúp các tô chức cơ sở 
Đăng từng bước khắc phục tình trạng 
lúng túng. chồng chéo trong lãnh đạo, 
chỉ đạo. 


Trên cơ sở xác định chức năng. 
nhiệm vụ của từng loại tô chức cơ 
sở Đẳng, chủng tôi cố gắng cải tiến 
sinh hoạt chỉ bộ, tô dẳng với nội 
dung thảo luận quản triệt đường lối 
chỉnh sách của Đăng, bàn việc thực 
hiện nhiệm vụ chỉnh trị ở cơ sở, phân 
công đăng viên và thực hiện nội quy 
quản lý đăng viên. Nhiều chỉ bộ hợp 
Lác xã nông nghiệp và chỉ bộ xi nghiệp 
đã chú ý- bàn bạc phương hướng sản 
xuất, những biện pháp quản lý kinh 
tế, kỹ thuật, bội dưỡng nâng cao trình 
độ và năng lực công tác của đúng 
viên. Sinh hoạt Đảng đã có chất lượng 
hơn, sau khi thảo luận nội dung còng 
Lác, có nghị quyết rõ ràng, có phần 
công cụ thể cho từng người nhằm 
thực hiện và vận động quần chúng 
thực hiện tỏt nghị quyết của chỉ bộ, 
Chế độ tự phẻ bình và phèẻ bình được 
thực hiện thường xuyên, Các huyện 
ủy còn định lịch sinh hoạt cho các 
cơ sở Đẳng, cố gắng đưa sinh hoạt 
chi bộ, tổ đẳng vào chế độ chặt chẽ. 

Những nắm qua. tỉnh chúng tôi 
cũng đã chú trọng còng tác phát triển 
Đẳng nhằm luôn luỏn tăng cường sức 
sống mới cho tö chức Đảng. Trước 
đây. chúng tôi thường chỉ tổ chức bồi 
dưỡng những người xét thấy gần đủ 
tiêu chuần đẳng viên, được chỉ bộ xếp 
vào loại «đối tượng kết nạp». Như 
vậy rất hạn chế và bị động. Chúng 


tòi đã khác phục bằng cách (ð chức. 


cac lớp học vẻ Đẳng trong dòng dảo 
quần chúng, nhất là troup đoàn viên 
thanh niên. Nhiệu cơ số Đang đã vậy 
đựng quy hoạch phảit triển Đang, nhiằnn 


làm công tác phát triền Đảng một cách 
chủ động. Mặt khác, tỉnh uy chủ 
trương phải làm tốt việc bồi dưỡng 
phương pháp làm công Lắc phát triển 
Đẳng cho đẳng viên, giúp đẳng viên 
nắm vững nguyên tắc, phương châm, 
phương hướng phát triền Đảng và 
phững thủ tục kết nạp người vào 
Đẳng, khắc phục những lêch lạc, lúng 
Lũng trong còng lác phát triền Đẳng. 
Tỉnh ủy dã tổ chức huấn luyện cho 
gần 1000 giảng viên và bồi dưỡng các 
bí thư chi bộ đè về cơ sở bồi dưỡng 
lại cho đẳng viên. Tỉnh ủy còn yêu 
cầu các cấp úy phải tăng cường kiêm 
tra, thông qua kiêm tra đề tiến hành: 
công tác phát triên Đẳng một cách 
thường xuyên và kịp thời uốn nẵn 
những sai sói, Từ năm 1970 đến năm 
1977 dàng bộ Thái-bình đã kết nạp 
2 624 người vào Đăng, trong đó có 86% 
là đoàn viên thanh niên, 40% là nữ, 
312o là căn bộ khoa học kỹ thuật 
(năm 1972 mới có 155%), 12/4 là còng 
nhân trực tiếp sẵn xuất (năm 1972 
mới có 324), 


Trong việc nâng cao chảt lượng 
của tŠ chức cơ sở Đẳng, chúng tôi 
đặc biệi chủ ý đến các đàng 
viên ®trung bình» và vếu kem, 
Ngay từ năm 1971, thực hiện chỉ thị 
192 của Ban bí thư Trung ương Đăng 


về việc đưa những người khỏng đủ 


tư cách đẳng viên ra khỏi Đẳng, chúng 
tôi đã tiến hành học tập, kiêm tra, 
phản loại đẳng viên, có kế hoạch bòi 
dưỡng, giáo dục đảng viên, đồng thời 
kiên quyết xử lý những đăng vien vi 
phạm kỷ luật của Đăng, đưa những 
người không đủ tư cách đẳng viên ra 
khỏi 1 ắng. Chúng tôi đã mờ hội nghị 
chuyên đề bàn việc giáo dục, xứ lý 
đổi với đang viên «trung bình? và 
yếu km, nøhe một số báo cáo của 
các điện hình làm tốt công tác này, 
nẻđ quyết tâm nàng cao chất lượng 
đâng viên, và có kế hoạch phản công 
cán bộ chỉ đạo. Thực tế dĩ cho thầy 
đăng viên “trung bình” hay vều kém 
có nhiều dạng biểu hiện khác nhau, 


10) 


\ 


cho nên trong việc giải quyết. chi bộ 
phải luôn luôn đi sâu đi sát, nắm vững 
phương chàm tích cực nhưng thận 
trọng, phải có sự phân tích cụ thê, 
giải quyết cụ thê từng trường hợp với 
tỉnh thần trách nhiệm cao và tình 
thương yêu đồng chỉ sâu sắc Chúng 
tôi nghĩ rằng đánh giá kết quả của 
công tác này không phải chỉ là xem 
đã đưa được bao nhiêu người ra khỏi 
Đẳng. đã thi hành kỹ luật bao nhiều 
người. mà điều quan trọng hơn là qua 


đây bồi dưỡng. nâng cao nhận thức, „ 


nâng cao phầm -hất và năng lực công 
tác của đẳng viên, làm cho mọi đẳng 
viên đều có tiến bọ thật sự. Đương 
nhiên, đối với những người đã thoái 
hóa, biến chất, và những người đã 
được chỉ bộ giúp đỡ tận tình mà 
không tiến bộ thì phải kiên quyết đưa 
ra khỏi Đảng. Đến nay, số đảng viên 
yếu kém ở tỉnh chúng tôi đã giảm đi 
rõ rệt. Số dẳng viên tích cực đã tíng 
từ 51,1% năm 1975 lên 64,526 năm) 1977. 

Đối với những đảng bộ, chỉ bộ yếu 
kém, chúng tôi phân tích rõ nguyên 
nhân yếu kém của từng loại và cử 
những cán bộ có năng lực, có kinh 
nghiệm về giúp đỡ. Văn đề quan trọng 
là phải hiều đúng tình hình cụ thề ở 
mỗi chỉ bộ đẻ có biện pháp giải quyết 
sát đúng, khong thẻ giải quyết đồng 
loạt đối với mọi chỉ bò theo một công 
thức giống nhau. Bởi vì trong thực 
tế có chỉ bộ yếu kém do cơ sở vật 
chất kỹ thuật quá yếu, có chi bộ yếu 
kém do số đảng viên vẽu kém quả 
động, có chỉ bộ vếu kém về năng 


lực lãnh đạo sản xuất, có chỉ 
bộ yếu kém về đoàn kết nội 
bộ,.. Nhưng nói chung có tính 
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hình yếu kém phần lớn là đo đội ngũ 


_£eöt cản yếu, yếu về năng lực lãnh đạo 


hoặc bị sa sút về phầm chất. Do đó, 
trong việc giúp đỡ các cơ sở yếu kém ˆ 
vươn lên, chúng tôi đặc biệt chú 
trọng kiện toàn đội ngũ cốt cán, quan 
tâm từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, đến 


.việc sắp xếp, bố tri cán bộ. Trên cơ 


sở nắm vừng tiêu chuần cán bộ và 
yêu cầu công tác, chúng tôi mạnh dạn 
đưa những đảng viên trẻ. có năng lực, 
phầm chãit, có trình độ quản lý kinh 
tế, kỹ thuật vào cấp ủy. Đỗi với những 
đồng chí năng lực bị hạn chế, phầm 
chất cách mạng sút kém, nếu sau mội 
thời gian được bỏi dưỡng, giúp đỡ 
vẫn không có tiến bộ, hoặc đỗi với 
những đồng chi già yếu, không đảm 
đương nồi nhiệm vụ thì chúng tôi bố 
trí sang những công tác khác thích 
hợp hơn. 

Trên đây là một số kinh nghiệm về 
công tác đẳng viên ở tỉnh chúng tôi. 
Những kinh nghiệm ấy tuy chỉ là bước 
đầu và chưa phải đã đồng đều, nhưng 
đã góp phần đáng kề vào việc thực 
hiện nhiệm vụ chỉnh trị của địa 
phương. Song chúng tôi khòng bao 
giờ dám thỏa mãn với những kinh 
nghiệm, những kết quá bước đầu đã 
đạt được. Nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới trong cả nước cũng như 
ớ Thái-bình đang đặt ra trước đẳng 
bộ chúng tôi những yêu cầu to lớn 
mới. Chúng Lôi còn phải đi sâu hơn 
nữa vào thực tiên, bám sát việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị đề tiếp tục 
nghiên cứu, rút kinh nghiệm. khắc 
phục những mặt còn hạn chế của mình, 
đưa công tác đẳng vien tiến lên đạt 
những kết quả mới. 


€3ñmrn aoœ 
 œng 


«‹MÓC NGOẶC› 


&« Möoc ngoặc » là một từ ghép 

göm hai yếu tố *móc? và 
«ngoặc °. Theo từ điện tiếng Việt, 
® móc » là hành động lấy một vật từ 
bên trong ra ngoài (móc túi); * ngoặc» 
là hành động kéo lại hay kéo xuống 
(ngoặc tay). ® Móc » ghép với « ngoặc " 
thành từ «móc ngoặc» đề diễn tả 
một cách có hình ảnh hành động của 
một số người thòng đồng, móc nối 
với nhau ăn cắp hoặc sử dụng nhập 
nhằng tài sản của Nhà nước, của tập 
thẻ, lợi dụng lấn nhau làm sai phép 
nước đề mưu lợi ích cá nhân, — dùng 
từ như vậy quả thật là đát, là thâm 
thủy và hóm hình. Đã móc rồi lại còn 
ngoặc nữa, mỗi quan hệ mới ràng 
buộc chặt chế làm sao ! 


Cùng với các từ * tham Ô», cửa 
quyền °, “quan liêu ", «phe phầy », 
« đặc quyên đặc lợi, * thoái hóa biến 
chất ?.,., từ «móc ngoặc » được quần 
chúng nhân dân nhắc tới với thái độ 
chê trách, khinh bỉ. Các báo cáo, văn 
kiện của Đẳng và Nhà nước nhắc tới 
nó với tỉnh thần nghiêm khắc phê 
phán, kiên quyết loại trù. Mà đúng 
thật móc ngoặc xấu quá, đáng ghét 
quá. Ai mà chẳng khó chịu, bất bình 
_vởi những hành động của một số 
người lợi dụng quyền hạn, trách 
nhiệm được giao phó đề làm sai 
chỉnh sách của Đảng và Nhà nước, 
mưu lợi ích cá nhân, 


Có thề kề ra rất nhiều hiện tượng 
móc ngoặc. 

Một số cân bộ, nhân viên ở các 
ngành lương thực, thực phầm, vật tư, 
thương nghiệp, giao thông, v.v. hoặc 
ở các đơn vị kinh doanh, sẵn xuất, 
móc ngoặc với bọn con buôn, bọn 
làm ăn phi pháp, tuồn lương thực, 
thực phầm, tuồn hàng hóa, vật tư cho 
bọn này, giúp bọn này làm rối loạn 
thị trường. gây nên những khó khăn 
trong công tác quản lý, trong đời 
sống xã hội. . : 

Giữa củn bộ, công nhân, viên chức 
với nhau, thì, anh cho con tôi vào 
cấp IHHI, vào đại học hoặc đi học ở 
nước ngoài (mặc dù con tôi học dốt). 
tôi (mua hộ sanh it vật tư làm nhà 
theo giá cung cấp (mặc dù chẳng có 
chính sách nào cho phép); anh linh 
động? giải quyết cho tôi mua trải 
phép một số mặt hàng khan hiểm như 
vải tốt, thuốc quý... tôi *phân 
phỏi» đặc biệt cho anh xăng dau, 
lợn, gà,... Tôi — anh, anh — tỏi. «ăn 
miếng chả ta giả miếng bủi”, nghĩa 
là œ có đi có lại », câu kết với nhau 
làm sai phép nước. 

Móc ngoặc nhiều khi không chỉ là 
quan hệ giữa hai bên, hai người. Nó 
còn là sự ăn cánh của cả một nhóm 
người như thủ khò thỏng đồng với kế 
toán, bảo vệ, lái xe, ăn cắp vật tư, 
hàng hóa của Nhà nước, của tập the, 
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Một số cản bộ phụ trách cũng đồng 
löa với những phần tử xấu, bỏ qua 
những hành động làm ăn guuúi dối, 
xio trả của bọn này để chúng bớt 
xén nguyên liệu của Nhà nước, lim 
hàng xấu, kinh doanh, sẵn xuất sai 
thính sách, gày 
nước. 


Thủ đoạn thường thấy của những 
người móc ngoặc là bát đầu bằng e lót 
tav»,biểu xén, thả con săn sắt đề chuần 
bị bát con cả rò, Họ dụng công đánh 


- một cái móc thật sắc, thật ngọt đề khi. 


điều kiện chín mùi họ sẽ móc, Có khi 
họ móc rất nặng tay, bên kia gỡ mấy 
cùng không nồi. Và trong quan hệ 
với nhau theo kiều wỏng mãt chân 
giò, bà thò chai rượu» như thế, 
những người móc nuoặc khỏng mất 
øì của riên3 cá nhân họ ngoài việc 
mất phầm chất, mãt danh dự. Họ chỉ 
ngoặc chất với nhau dẻ móc «chân 
giò » và chai rượu” của Nhà nước, 
của tập thẻ sao cho có lợi cho riêng 
họ mà thôi. 


Những người móc ngoặc không bao 
giờ thừa nhận hành vi phi pháp của 
mình, Họ núp dưới những đanh 
nghĩa rất hav ho, hoa mỹ, Nào là do 
chỏ thân tình, quen biết, chúng tỏi 
quý nhau thì cho nhau, «biếu 
nhau ?®; nào là chúng tôi « kết nghĩa, 
_&@hợp tác » với nhau thì egiúp đỡ lẫn 
nhau»; cdày là vì lợi ích chung), 
«đúng chính sách, đúug chế độ Ð* Ø2), 
Thôi thì đủ mọi giọng lưỡi, đủ mọi 
hình thức, đủ mọi mưu ma, chước 
quỷ. Chứng từ g'ả mạo cũng có. lày 
khoản nọ đập vào khoản kia cũng có; 
đ: đàng hoàng công trước với nhãn 
hiệu hợp pháp, công khai cũng có ; lén 
lút, thậm thụt ở cửa sau, lấp la lấp 
lửng cũng co. 


Cũng có người biết móc ngoặc là 
sai, là ví phạm chế độ, nguyên tác 
»° , © , ` ~ 
quản lý của Nhà nước, nhưng vì thấy 
có người khắc làm và làm thì nhất 
thời ecó lợi», cho nén... cũng liều 
nhím mắt đưa chân» ,..Thể rồi, trỏt 
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thiệt bại cho Nhà “2 


lọt được một lần, lần sau họ làm 
tiếp, và cho mình là con người « khôn 
ngoan » biết cách sóng, Có phút giày 
nào đó giật mình nghĩ lại thì âu cũng 
chỉ là cơn giỏ thoảng qua giữa mênh 
mỏng trởi đt! 


* 


Người xưa đã nói «vật khinh tình 
trọng ®, và nhàn dân ta tử lâu đã đối 
xử với nhau chí nghĩa, chỉ tỉnh. Với 
đạo lý « thương người như thề thương 
thàn®, nhân dân ta sẵn sùng giúp 
nhau những lúc khó khăn hav khi 
hoạn nạn. lĨôm nay anh giúp tôi việc 
này, có thề mui mốt Lôi giúp anh việc 


khác. Giúp nhau thành thật, vô tư; 


giúp nhau không cần trả ơn, không 
đòi điều kiện, Đó là chuyện thường 
tình trong đời sóng và là đạo đức cao 
đẹp của nhân dân ta. Hơn ai hết, 
những người cách mạng, những người 
công sản càng nêu cao tỉnh thần 
thương yêu, giúp đỡ lần nhau, tăng 
cường tương trợ, hợp tác với nhau. 
Đó là phầm chất sảng ngời của người 
cách mạng, người cộng sản. Thế mà 
một số người đã vin vào điều đó đề 
bào chữa cho hành ví móc ngoặc xấu 
xa của mình, cho rằng việc làm của 
mình cũng là «nghĩa tỉnh», là «hợp 
Lạc ». Chao ơi là sự ngộ nhận. sự tự lừa 
đöi, sự lạm dụng danh từ ! Phải khẳng 
định dứt khoát một trăm, một nghìn 
lần rằng việc hợp tác, giúp đỡ lân 
nhau mọt cách vò tư, cao cả, bằng 
sức lực và của cải của mỗi người khác 
hoàn toàn với hành động móc ngoặc 
đe bỏn vét của cải của nhân dân, của 
Lập thê. Việc viếng thăm, tặng quà đề 
tở lòng kính trọng. thương yêu một 
cách trong sáng, chân thành đối với 
những người mà mình kinh trọng, 
thương yêu, khác hẳn về bản chất 
với hành vi “hòn xôi däm miệng, 
dọn đường làm việc xấu. : 

Đảng ta, nhân dân ta đã nhiều lần 
lên ân và phê phán thói tệ móc ngoặc 


Bởi vì thói tệ này làm mất nhiều của 
cải của Nhà nước, của tập thề, làm 
trở ngại cho công tác quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội, gây thêm khó khăn 
cho sắt xuất và đời sống của nhân 
dân, đồng thời làm hư hỏng cán bộ 
và ảnh hưởng đến lòng tin của quần 
chúng đối với Đảng, với Nhà nước. 
Chúng ta sản xuất, xây dựng, tuy còn 
có những thiếu sót nhất định, nhưng 
chúng ta đã đạt được những thành 
tựu to lớn, những tiến bộ đáng kề. 
Nhưng vì thói tệ móc ngoặc, của cải 
và hàng hóa làm ra bị rơi vi một 


phần vào những *lỗ hà », # lỗ hồng » ; 


trong lúc nhân dân còn có khó khăn, 
thì những kẻ móc ngoặc lại quả ư đầy 
đủ. Một ví dụ nhỏ thôi cũng cho chúng 
ta thấy tác hại của tệ móc ngoặc thật 
là không nhỏ : Một cán bộ phụ trách 
trạm vật liệu kiến thiết thuộc ty xây 
dựng tỉnh nọ móc ngoặc với bọn làm 
ăn phi pháp, cấp giấy giới thiệu cho 
đi mua 1.000 tấn than ngoài kế hoạch 
đề “cung cấp cho các hợp tác xã làm 
gạch ngói ». Bọn này lợi dụng sơ hở 
trong công tác quản lý đã dùng đủ 
mọi phủ phép, ăn đơn ăn kép số tiền 


‡ 


biệt hay lễ tế. Nó đã xảy ra ở nhiều 
nơi, nhiều ngành, cả trong một số cản 
bộ phụ trãch. Nhưng một số người có 
trách nhiệm vẫn bàng quan, vô trách 
nhiệm hoặc bị một số người cấp dưới 
nịnh hót, mua chuộc, đã buông lông. 
làm ngơ, thậm chí baơ che cho những 
hành vi móc ngoặc. Tình trạng «há 


_ miệng mắc quai», «rút dây sợ dòng 


bản than nói trên. Còn riêng anh cán .. 


bộ nọ thì thu về cho mình hàng nghìn 
đồng. Chỉ một vụ, một việc ấy đã đủ 
buộc chúng -ta phải suy nghĩ như 
thế nào rồi. 

Điều đảng nói hiện nay là hiện 
tượng móc ngoặc không phải là cá 


rừng » đã trói buộc một số người, làm 
cho việc chấp hành kỷ luật của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước nhiều, lúc 
không nghiêm, khòng triệt đề: 


Đẳng và Nhà nước ta đã nhiều lần 
có chỉ thị, nghị quyết về tăng cường 
quẫn lý vật tư, quản lý thị trường, 
chống mọi hành vi móc ngoặc, ăn cắp 
của công, xâm phạm tài sản của nhân 
dân, của Nhà nước. Chỉ cần mọi cấp, 
mọi ngành, mọi cán bộ, đảng viên. 
trước hết là những người phụ trách 
thật sự bắt tau uào thực hiện, thực hiện 
nghiêm chÌnh, kicn quụuết, triệt đề: 
thực hiện không hề có chữ «nhưng? 
nào đi kèm, thì chúng tu sẽ chặn dứng 
được hiện tượng móc ngoặc, sẽ quẻt 
sạch được những con “sâu mọt» 
muốn đục khoét tài sản của Nhà 


` nước, những «con sâu bỏ rầu nồi 


canh » làm ảnh hưởng đến danh dự, 
uy tín của đội ngũ chúng ta. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


OMMYHHCTHu€CKHÄ %YPH82 
N°8—1978 r 
[lo nonoy 33 —el rOROBIIHHbI CO /Hñ HOỐ©ẴIbl ÂBTYCTOBCKOÄ p€BO- ' 
1OHuH H oỐpa3oBaHHn /TPB (2 cenrsốps) 
k 90—aeTu®© co 1H pOXKeHHS [Ipe3nnenHTa ToH J[HK Txanra 


HIYEH TXO TbØH — PeaawsOBaTb CaMH ÕObLIHE TDY/NOBHe ,pe- 
3©DBH BC€Ïl CTDAHHI 711 MOITMOTO P83BHTHã C€JIbCKOTO. I€CHOTO H DhiỐHOFO 
XO3ØÏiCTBA 


KWYET THEH — KHTARCKN© BAACTH LOAICD2KHBAIOT Q@aUIMCTCKHB 
ICHOHHN B KaMIYHHH 


THEH JLAM — Bypxcya3nws KHTAÄCKOTO IDOHCXOXK€HHW H IỐG3- 
HOCTb KHTAlÏCKHX B7ACT€H 


HAM BWHb — IlposnHuna 3Knanal-KOHTYM Hã IIYTH K COIHAJ1H3MY 
HIYEH BA ®AT — PaasnHBaTs MOpCKH€ HDOMbIC.Ibl 


MbBI OBCWY3KHAEM: O HOBOM COLIHAJINHNCTHMHNECKOM WE- 
„IOBEKE BO BbETHAME % XOAHI` TIOH — O TpYOBOM CTH1© HO- 
Boro we/Iopeka % /HblK MHHb — O 1HqHOCTH HOBOTO COIHIHAHCTHueC- 
Roro eoseka w /IAHI` CýYAH KH — O @opMax H M€TOH8X @ODMH- 
DOBAHHW HOBOTO q@/OBeKä 


_*#‡+X# 
—JL+tU7L #5570 
H + 


XT/a2/\LH#š f8 “2L * C7” RK=†=J]R£ 
1¿ÿØMB1R3u-T SE 
ko: 2#lH/EXH9JZ5J13872)› KD ⁄W, MWTt W 
+ 1t: HH MIEfEX 1171183 X45ft<H)0:PR li 1Ì H 
dt: thì SYUK/XLNHHHIRXJRDEĐXRE 
MB ®%: ⁄X—B1HEÌNtŒ2EXH9#B 


{a#4: 2t?” 7” 
%<T† RPñit+Xx3 A#9)†ib 


_3#⁄ #: BiAMUĐRUIRLI 
ø m: tEA3:VBiAHOAE 
s6#£M: !#3štðïi AlUU:t 2H 


REVUE DU COMMUNISME 
N*8—-1278 ˆ 


Â propos du 33¿ anniversaire de la Révolulion d'Aout et đe la Fête nationale 
du 2 Septembre 


Nosrespeclueuses fél]icitations à l'Onecle Tôn pour le 90ề anniversaire de sa 
naissance 7 

NGUYỄN-THỌ-CHÂN — Faire valoir le potentiel de travail du pays tout 
entier pour đdévelopper puissamment lagriculture, la syÌvyicultnre el 
la pisceicultnre 


QUYẾT-TIỂN — Les dirigeants chinois soutiennent la cÌlique fasciste qui 
soumet le peuple kampuchéen à un génocide 


TIẾN-LÂM — Les capitalistes d'origine chinoise et la sollicitude des autorités 
chinoises 


NĂM VINII — La provinee de Gia-lai — Công-tum avance vers le socialisme 
NGUYỄN-BÁ-PIIÁT — Développer les produits marins | 


Diseussions — À propos de lhomme nouveau, socialiste vietnamien 
HOÀNG-TUY — Du style de travail de lLhomme nouveau  ĐỨC- 
MINH — Personnalléẻ de lhomme nouveau, socialiste # ĐẶNG- 
XUÂN-KỲŸ — Des modes et des mesures pour la formation de lhom- 
me nouveuu 


REVIEW OF COMMUNISM 
N°*8—- 1978 


On the observance of the 33rd anniversary of the August Revyolution and the 
celebration of Nalional Day (2nd September) this year 


Uncle Ton's 90th birthday 


NGUYỀÊN-THỌ- CHẢN— To bring into full play the manpower potential of 
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forestry and fishing 


QUYẾT-TIẾN — The Chinese aulhorities are lending their support' to the 
øenoctdal fascists ¡in Kampuchea 
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ngư nghiệp 
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—làm chủ tập thể là bản chất và bản lĩnh 
của giai cấp công nhân 


—- lây-nguyên đoàn kết tiến lên 


PHẠM - VĂN - BẰNG 
làm chủ tập thế, lao động và bảo vệ 
Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
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KHÂU HIỆU 
kỷ niệm lần thứ 33 Cách mạng 
tháng Tóm và Quốc khónh 2-9 


I Nhiệt liệt chào mừng lẽ kỷ niệm lần thứ 33 Cách mạng 
tháng Tám và Quốc khánh 2-9! 

2— Không có gì quý hơn độc lạp, tự dol 

_3— Tất cả vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa Ì 

 — Đời đời nhở ơn các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí và 
đồng bào đã hiến dâng đời mình cho độc lập, tự do của Tò quốc Ì 

5 — Đồng bào cả nước ra sức phát huy quyền làm chủ tập thè, 
nêu cao ý chí tự lực tự cường, quyết tâm phấn đấu, thực hiện thắng 
lợi nghị quyết Đại hội lần thứ tư của Đảng Ì 

6 — Háng hái thí đua lao động sản xuất, củng cố quốc phòng, 
hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1978, bảo vệ vững chác biên giới, 
hải đảo của Tò quốc Ì 

7— Tình đoàn kết chiến đấu và hữu nghị anh em giữa nhân 
dân ba nước Việt-nam, Lào và Cam-pu-chia đời đời bền vững Ì 

8 — Tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và hợp tác hưu nghị 
giữa Việt-nam với Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em: 
khác † 

9 — Nhan dân Việt-nam cùng nhân dân thế giới đoàn kết, đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội Ì 

IO— Chủ nghĩa ác — Lê-nin bách chiến bách tháng muôn 
năm Ì 

II — Cách mạng tháng Tám thành công muôn năm Ì 

I2—= Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-aam muôn năm Ì 

I3 — Đảng cộng sản Việt-nam quang vinh muôn năm Ì 

I# — Chủ tịch Hò-Chi-Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp 
của chúng ta Ì 
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Xã luận 


Ký niệm lần thứ 33 Cách mạng thứáng Táúm (19-8-1945) 
sà Quốc khánh (22.9.1945) 


“TẤT (Ä VÌ SƑ NGHIỆP XÂY DỰNG 
(HỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ 
TÙ (UC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


ÁCH mạng tháng Tám (1945) đã mở ra một kỦ nguyên mới 0ô 
cùng rực rỡ trong lịch sử dán tộc ViệI-nam. Với 0iệc thành lập 
nước Việf-nam dán chủ cộng hòa ngàu 2-9-1925, nhân dân ta làm chủ 
tập thề đất nước mình, đứng dâu cầm 0ù khí kiên quuết chiến đấu 
chống bọn đề quốc 0à fqụ sai, bảo uệ nền độc lập của Tô quốc. Từ đó, 
dưới sự lãnh đạo của Đảng do Hồ Chủ tịch sáng lập uà rèn luyện, nhân 
dán ta giành thắng lợi nàu đến thắng lợi khác, làm thay đồi hoàn 
toàn bộ mặt nước ta. Chiến thắng Điện-bién-phủ tháng 5 năm 195% 
đánh bại để quốc Pháp à chủ nghĩa thực dân cũñ, chiến thắng mùa 
xuân năm 1975 đánh bại để quốc Mỹ, tên sen đầm quốc tế, oà chủ 
nghĩa thực dân mới đã được ghì oào những trang chói lọi của lịch sử 
cách mạng ViệI-nam 0à cách tmìạng thể giới trong thời đại chúng ta. 


sau hơn ba chục năm tiền hành chiến tranh giải phóng dân tộc uà 
bảo uệ Tô quốc, nhân dân Việt-nam mong muốn được sống trong hòa 
bình oà xâu dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong đóc lập, tự do. 
Nhưng nguyện uọong rất thiết tha đó đang bị uụ hiếp. Câu kết uới bọn 
đề quốc, bọn phẳn động quốc tế có tham 0ọng lớn ở Đông Nam châu Á 
đang tích cực thực hiện muru đồ xâm phạm độc lập, chủ quyền 0à lãnh 
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thồ toàn 0uẹn của nước ta. Nấp dưới chiêu bài «chống bá quyền », 
chúng mưu toan thực hiện chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc oà bá 
quyền nước lớn trên thế giới, trước hết là ở mùng Đóng Nam châu Á. 
Đó là một đặc điềm quan trọng của tình hình quốc tế hiện nag. 


Đề thực hiện mưu đồ đen tối đó, bọn theo chủ nghĩa bảnh trướng 
đại dân tộc đang triền khai chiến lược quốc tế cực kỳ phản động theo 
thuyết «ba thế giới», nhằm liên mình uới mọi thể lực đề quốc, tập hợp 
mọi thế lực phẫn đóng, lừa gạt những nước thuộc cái gọi là «thế giới 
thứ ba», đề cùng đề quốc Mỹ chống lạt các lực lượng cách mạng trên 
thể giới. | 

Do sự xuất hiện của bọn theo chủ nghĩa bảnh trướng đạt dân tóc 
câu kết uới chủ nghĩa để quốc, các lực lượng cách mạng 0à tiến bộ 
trên thế giới phải đấu tranh chống chủ nghĩa để quốc do đế quốc Mỹ 
cảm đầu oà các thế lực phản động mà bọn theo chủ nghĩa bành lrướng 
đại dân tóc là thế lực phản đóng quốc tế lớn nhất, đồng mỉnh của Mỹ. 


Ở pùng Đông Nam châu Á, các lực lượng độc lập dân tộc oà chủ 
nghĩa tã hội phải đấu tranh chống bọn theo chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc uà các thế lực để quốc đang tranh giành quuền lợi 0à ảnh 
hưởng ở khu 0uực nàu. Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc 
đang đóng 0ai trò xung kích phản cách mạng nguu hiểm, trực tiếp 
chống lại các lực lượng cách mạng ở Đóng Nam châu Á. 


Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc chọn Đông Nam 
châu Á đề thực hiện một bước mưu đồ bá quuền nước lớn của chúng, 
0ì Đóng Nam châu Á là giao điềm của nhiều đường giao thóng quốc lẽ, 
có 0ị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là nơi đóng đân bà có nhiều 
tài nguyên phong phú ; là nơi mà đế quốc Nỹ đã thua bà phải rút khỏi 
Vi@t-nam ; là nơi chúng cho là chúng có điều kiên thuận lợi oẽ địa lú ; 
là nơi chúng hụ oọng có thề lợi dụng quan hệ huuụết thống của hàng 
chục triệu người uà sử dụng các nhóm (aụ sai 0ào 0iệc phục 0ụ cho 
đường lối phản động của chúng. 

Bọn theo chủ nghĩa bảnh trướng đại dân lóc coi nước Cộng hòa 
+ä hội chủ nghĩa Việt-nam tiêu biều cho tỉnh thần độc lập, tự chủ là 
trở ngại lớn nhất đối oới mưu đồ bá quyền của chúng ở Đóng Nam 
châu Á. Chính oì thế, chúng câu kết uởi đề quốc Mỹ à các để quốc 
khác, tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 
Chúng đã ouà đang có những âm mưu uà hành động phá hoại cực kỳ 
trằng trợn, thô bạo oà thám độc, chống lại cách mạng nước ía. Chúng 
dùng bọn ta sai của chúng ở Cam-pu-chia gây ra cuộc chiến tranh đánh 
phá biên giới Tâu— Nam nước ta. Gần đâu chúng tö chức một cuộc dụ 
dỗ 0à cưỡng ép người Hoa ở nước (q di cư quy mó lớn, cẳt hoàn toàn 


ệ 


giện trợ kinh tế đối oới nước ta, rút hết chuyên gia oề nước, đỏng cửa 
các lãnh sự quán của ta, tìm mọi cách gâu rối øề chính trị uk kinh tẽ, 
kết hợp uới uụ hiếp 0ề quân sự. Hàng ngàu chúng tuyên truyền kích 
động tư tưởng chống Việt-nam. Đứng trước những hành động thù địch 
của bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc, nhân dân íq càng 
phải tăng cường đoàn kết, nâng cao cảnh giác, ra sức xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội uà bảo 0ệ nước nhà, 


* 


ÌNH hình mới đòi hỏi chúng ta phải động viên cao độ tỉnh thần yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội. phát huy chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, truyền thống đoàn kết chiến đấu chống ngoại xâm, tỉnh 
thần tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xây dựng 
chế độ làng chủ tập thề xã hội chủ nghĩa toàn diện và rộng khắp, 
đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 
tăng nhanh tiềm lực kinh tế và quốc phòng, phá tan âm mưu của 
dịch hỏng làm suy yếu và đánh phá nước ta. 


Về mặi quốc tế, chúng ta cần phải tăng cường doàn kết với các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và toàn thê loài người tiến bộ, kiên 
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, 
chống chủ nghĩa bành trưởng đại dân tộc và bả quyền nước lớn, 
làm tốt nghĩa vụ quốc tế của nhân dân ta, góp phần bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tăng cường lực lượng của chủ 
nghĩa xã hội và độc lập dân tộc ở Đông Nam châu À và trên thế 
giới. 

Âm muưrut thâm độc của kẻ địch là phá hoqi công cuộc zâu dựng hòa 
bình nước ta, làm cho nước †a suụ uẽu. Chúng ta phải ra sức xâu dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chề xâu dựng kinh tẽ 0à 
củng cố quốc phòng theo một kế hoạch cơ bản, lâu dài, được thực hiện 
từng bước uững chắc. Chúng ta phải câu dựng tốt nền kinh tế quốc dân, 
nhằm ồn định 0à từng bước cải thiện đời sống nhân dân 0à bảo đẳm 
hậu cần tại chỗ; đầu mạnh xuất khầu ; tăng cường tiềm lực kinh tế đề 
bảo đảm chiến thẳng uà xâu dựng ouững chắc chủ nghĩa rã hội. Nhiệm 
oụ kinh tế quan trọng hàng đầu là đầu mạnh sẵn xuất lương thực, thực 
phầm 0uà cán đối lương thực, thực phầm chủ ugều bằng cách thu mua 
lrong nước. 

Củng cổ oà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc. Đầu mạnh cẳi tạo xã hỏi chủ nghĩa kết hợp uới xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Nam. 


Đồi mới nhanh chóng công tác quản lú kinh tế, công tác kẽ hoạch, 
trước hết phải thực hiện tốt phân công, phản cấp quản lú, khắc phục 
những mặt tiêu cực, trì trệ, đề cao kủ luật, ú thức Dà chế đô trách nhiệm 
ở mọi cấp, mọi ngành, mọi người. 


Làm tốt nhiệm uụ quân sự trước mắt, tăng cường khả nảng 0à 
trình đỏ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng »ũ trang. Kiên quyết 0à 
kịp thời trấn áp bọn phản cách mạng 0à bọn lưu manh cồn đồ... 


Mở rộng hoạt động đối ngoại nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ 
bà giúp đỡ quốc tế đối uới sự nghiệp bảo oệ Tồ quốc uà xáu dựng chủ 
nghĩa ~ã hội, đồng thời làm tốt nghĩa pụ quốc lế của nhân dân ta. Đầu 
mạnh chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị đoàn kết bà hợp tác uới 
nhân dán tất cả các nước. 


Tăng cường công tác tư tưởng pả tÖ chức nhằm động niên mạnh 
mề mọi nhân tố tích cực trong Đẳng 0uà trong nhân dán, nắng cao sức 
chiến đấu của Đảng, phát huụ năng lực làm chủ tập thề của quần chúng 
Đà hiệu lực quản lý của Nhà nước, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng (rong chiến đấu 0uà sản xuấi. 


Phải làm cho mọi người thóng suốt 0ề tình hình oà nhiệm 0ụ mới, 
ra sức phấn đấu xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo oệ Tồ quốc tả hội 
chủ nghĩa. 
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HƯA bao giờ nước ta có sức mạnh như ngàu naụ. Đó là sức mạnh 
tông hợp của một nước độc lập, thống nhất, có chỉnh nghĩa, có 
(ruuên thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết chống ngoại xâm, đã đánh 
thắng nhiều để quốc to, kẻ cả đề quốc đầu số; có sức mạnh của nền 
chuuên chính oô sản, của chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, của 
đường lối đúng đẳn, sáng tạo; sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, 
loàn quân doàn kết nhất trí; sức mạnh của khối đoàn kẽt giữa nước 
ta ouới Liên-xô, các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 0à uới các dòng 
thác cách mạng khúc trên thể giới. Chúng fa nhãt định làm thất bại 
mọi âm muru oà hành động của bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tóc. 


Tình hình thê giới hiện naụ rất có lợi cho cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta. Đa dòng thác cách mạng của thời đại khóng 
ngừng lớn mạnh nhanh chóng uà đang ở thế tiến công mạnh mẽ. Hệ thống 
xã hội chủ nghĩa tiếp tục lớn mạnh uới nhịp độ nhanh, pững, chắc ; 
đạt nhiều thành tựu lớn 0ề các mặt kinh tế, khoa học, kỹ thuật, quốc 


phòng. Phong trào giải phóng dân tộc, được thẳng lợi của Việt-nam cô 
pũ, đã có bước phát triền mới, mạnh mẽ, có xu thế gắn liền uới chủ 
nghĩa xã hội trong một loạt nước. Phong trào công nhân ở các nước 
tư bản chủ nghĩa cũng phát triền ngày càng mạnh. Hệ thống đề quốc 
chủ nghĩa ngảu càng lún sâu ào cuộc tồng khủng hoảng 0à suụ guếu 
nghiêm trọng. Lực lượng so sánh giữa cách mạng uà phản cách mạng 
trên thế giới tiềp tục thau đồi có lợi cho các lực lượng cách mạng. 


Trong tình hình trong nước 0à tình hình thế giới như oậu, chúng 
ta nhất định hoàn thành thẳng lợi nhiệm pụ cách mạng mà Đảng đã 
đề ra. _ | 

Cuóc đấu tranh của nhân dân ta chống chủ nghĩa bảnh trướng 
đại đân tộc 0uà bá quuền nước lớn là một bộ phận quan trọng của cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đề quốc 0à các thế 
lực phản động, 0ì hòa bình, đóc lập dân tộc, dán chủ 0à chủ nghĩa xã 
hội. Thắng lợi của cuộc đấu tranh đó sẽ góp phần thúc đầu các lực 
lượng cách mạng của thời đại tiễn lên mạnh mề. Đưa cuộc đấu tranh 
đó đến thẳng lợi uừa là nhiệm pụ dán tộc, uừa là nghĩa 0ụ quốc tế của 
nhân dân Việt-nam. 

Hồ Chủ tịch đä dạu « Không có gì quú hơn đóc lập, tự do ». Tuân 
theo lời dạu của Hồ Chủ tịch, nhân dân íq quuết girương cao ngọn cờ 
độc lập dân tộc uà chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đưa sự nghiệp cách 
mạng nước ta đến toàn thắng. 

Nhân địp kủ niệm lần thứ 33 Cách mạng tháng Tám (19-8-1945) 
0à Quốc khánh (2-9-1945), nhân dân ta hãy đầy mạnh phong trào thí 
đua xã hội chủ nghĩa, pửa lao đóng sản xuất tối, oừa sẵn sàng chiến 
đấu 0a chiến đấu tốt, đóng góp nhiều nhất chosự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xã hội 0à bảo oệ Tôồ quốc xã hội chủ nghĩa yêu quú của 
chúng ta. 


_Ñ; 


HAI KHÂU THEN CHỐT CỦA 
CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 


SỨC MẠNH CỦA CẢ NƯỚC 
ĐÁNH GIẶC 


Từ xa xưa cho tới gần đây, sức 
mạnh Việt-nam luôn luôn là một điều 
khó hiều đối với các đội quân xârn 
lược. Vốn chỉ quen tỉnh toán so sánh 
lực lượng qua các binh đoàn chủ lực, 
các đội quân đến xâm lược nước ta 
đều không sao hiều nồi cái gì đã tạo 
nên sức mạnh Việt-nam, sức mạnh 
của một nước đất không rộng. người 
không đông lắm, kinh tế lại nghẻo 
nan lạc hậu. Từ quân Nguyên thế 
ký XIH bị đánh bại đến nỗi * về đến 
nước rồi mà vẫn còn run”, cho đến 
quân Mỹ trong thế kỷ XX dùng cả 
máy tính điện tử, cũng đẻu không 
tính được điều bí ần đã tạo nên sức 
mạnh Việt-nam. 

Nhìn lại quá trình dựng nước và 
giữ nước kề từ Nhà nước Văn-lang 
thời các vua Hùng cho đến nay. chúng 
ta thấy tô tiên ta đã gắn liên nhiệm 
vụ dựng nước với nhiệm vụ giữ nước, 
cho nên khi giặc đến chúng ta có the 
“cử quốc nghênh dịch?" (đưa sức 
mạnh của cả nước ra đánh giặc). 

Nói đến dựng nước là phải làm cho 
nước từ nghẻo trở thành giàu, từ lạc 
hậu trở thành tiên tiến. Nhưng trong 
lịch sử cũng có những nước giàu mà 
vẫn mất nước bởi vì chỉ riêng sự giàu 
sang tự nó không tạo ra sức mạnh đề 
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LÊ-TRỌNG-TẤN 


giữ nước. Nước Pháp giàu có và thủ 
đô Pa-ri tráng lệ đã bị mất chỉ trong 
một chiến dịch tiến công của phát- 
xit Đức. Cho nên trong dựng nước và 
giữ nước, trước hết phải làm cho dân 
mạnh. Dân mạnh là nhân dân có cơm 
ăn, có áo mặc, có nhà ở, được học 
hành, có tỉnh thần yêu nước, có quyết 
tâm bảo vệ đất nước rất cao và được 
tổ chức thành lực lượng ngay từ lúc 
đất nước chưa có nguy cơ xâm 
lược. 

Điểm lại cách dựng nước và giữ 
nước của tö tiên, chủng ta thấy từ 
Đinh, Lê, Lý; Trần... các triều đại đều 
hết sức chăm lo vừa xây dựng và 
phát triền kinh tế, vừa chăm lo xây 
dựng lực lượng vũ trang đề làm cho 
nước mạnh, dân giàu. Định-Tiên- 
Hoàng hằng năm vẫn tự mình cày 
ruộng đề làm gương cho nhân dân 
trong việc khần hoang. Nhà Định đã 
cho đào sông từ kinh đô Hoa-lư vào 
Thanh-hóa, Nghệ-an. Nhà Lý đã cho 
lập số đăng ký hộ khầu và đăng ký 
quân địch. Dân đỉnh có nghĩa vụ đăng 
ký quân dịch. Khi cần động viên thi 
“trăm họ đều là binh ?, chính quyền 
căn cứ vào số quân mà điều động. 
Chinh sách «ngu bình ư nông? cho 
phép nhà Lý, nhà Trần vừa phát triền 
được sản xuất, xây dựng kinh tế, vừa 
tăng cường được lực lượng quốc 
phòng hùng mạnh, bảo đảm được 


——_—— 


công cuộc dựng nước và giữ nước 
phát triền vững chắc lâu dài. 

Trong lịch sử giữ nước của người 
xưa, chúng ta có thê lấy hai ví dụ 
trải ngược nhau đề chứng minh rằng 
huy động được sức mạnh cả nước 
đánh giặc thì thẳng lợi nắm chắc 
trong tay ; trái lại 1h¡ thất bại là điều 
khó tránh. Trong 30 năm, Nhà Trần 
đã ba lần chiến thẳng quân Nguyên— 
Mông, một đội quân xâm lược mạnh 
nhất trong thế kỷ XI. 


Trần-Quốc-Tuấn coi việc cả nước 
góp sức, vuu tôi đông lòng, anh em 
hòa thuận là thượng sách đề giữ nước. 
Trong việc chuần bị chiến trường cho 
đất nước chống quân xâm lược, nhà 
Trần đã không xây dựng những trường 
thành như các nhà quân sự thời đó 
thường làm. Trong Binh thư yếu lược, 
Trần-Quốc-Tuấn lập luận về mối quan 
hệ giữa con người và địa bàn như 
sau: Người đúnh giỏi vì có đất mà 
mạnh, vì có thế mà tháng. Bình vì có 
đất mà mạnh, đất vì có bình mà hay 9®, 
Ông miêu tả thế trận của đất nước 
ta thời đó như sau: Hinh trận dáng 
như chữ Nhàn gọi là « Xhán (trận®. 
Thuận cũng là chữ Nhân, nghịch cũng 
là chữ Nhân. Tiên là chữ Nhàn, thoái 
cũng là chữ Nhân. Họp lại cộng làm 
một người, tần ra cũng làm một người. 
Một người làm một trận, nghìn muôn 
người sống làm một trận, nghìn muỏn 
người động làm một người”, Năm 
1285, trong tình hình đất nước bị bao 
vây bốn mặt, trước thế tiến quân của 
Thoát-Hoan ào ạt như lửa cháy, bốc 
mạnh như gió lốc, Trần-Quốc-Tuấn 
chỉ có trong tay 20 vạn quân chủ lực, 
nhưng với thế «Nhàn trận? lợi hại, 
đã huy động được sức mạnh của cả 
nước đánh giặc, đã đánh thắng quân 
Toa- Đỏ từ phương Nam đánh ra, 
diệt quân, Thoát - Hoan từ phương 
Bắc xuống. Sau chiến thắng, thống kê 
lại, cổ nước chỉ có hai làng không 
đánh. Thế trận của làng xã làm nên 
tảng cho thế trận của cả nước. Do 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa con 


người và địa bàn, lại sử dụng hợp lý 
nhân lực và địa thế đề tạo thành thế 
và lực mạnh, người xưa đã biến cả 
nước thành một chiến trường thông 
nhấi đề đảnh giặc. 

Sang thế kỷ XV khi quân Minh xâm 
lược nước ta, Hồ-Quý-Ly đã tô chức 
phòng thủ đất nước trên quy mô lớn 
kéo đài tư Ba-vì (Hà-tây) theo bờ 
nam sông Hồng, sông Đáy cho đến cửa 
sông Ninh-giang (Nam-hà) rồi lại tiếp 
tục theo sông Luộc, sông Thái-bình 
đến Bình-than, dài 800 đặm (khoảng 
400 ki-lô-mét). Trên các cửa sông, ông 
cho cẩm cọc sắt, giăng lưới sắt ngầm. 
Việc tồ chức phòng thủ này là cần 
thiết, nhưng do không huy động được 
sức mạnh của quần chúng, cho nén 
khi quân Minh xâm lược nước ta, 
Hò-Quý-Ly chỉ chống đỡ được có 6 
tháng. Nguyễn-Trãi đã phê phản kế 
hoạch của Hồ-Quý-Ly như sau: «Cọc 
cẳẩm hết lớp này đến lớp khác trước 
sóng biền; Dây sắt chăng ngầm khóa 
sông lại cũng uông công thôi. Lạt 
thuyền mới rõ sức dân như nước... °. 


NÉM LÊN CÁN CÂN SO SÁNH 
LỤC LƯỢNG MỘT SỨC MẠNH 
BẤT NGỜ 


Trong cuộc chiến tranh chống Pháp 
trước đây cũng như trong cuộc 
kháng chiến chống Mỹ vừa qua, lực 
lượng vũ trang địa phương luòn luôn 
là một mối bất ngờ đối với địch, 

Lực lượng vũ trang địa phương là 
một lực lượng tổng hợp đánh địch 
bằng sức mạnh tông hợp. Lực lượng 
vũ trang địa phương bao gồm các 
đơn vị vũ trang và nửa vũ trang 
thuộc bộ đội địa. phương, dân quân 
du kích, các đội biệt động. các đội 
đặc công đóng chung quanh các căn 
cử Mỹ, các đô thị và ở ngay trong 
các đô thị, thường xuyên là nỗi kinh 
hoàng, là điều bất ngờ đối với quân 
xâm lược cả về chiến thuật, chiến 
dịch và chiến lược. Trên cơ sở phát 
động quần chúng, xây dựng cơ sở 


chính trị, đánh địch bằng hai lực 
lượng quân sự và chính trị, bình vận, 
trên cả ba vùng chiến lược, chúng 
ta đã làm cho máy tỉnh điện tử Mỹ 
không sao tỉnh được sức mạnh tộng 
hợp cả nước đánh giặc của ta. 


Chính lực lượng quân sự và chính 
trị tại chỗ đã làm nên «đồng khởi ® 
trong « chiến tranh đặc biệt », đã đánh 
những trận đầu tiên khi quân Mỹ ồ 
ạt kéo vào miền Nam nước ta. Một 
trong những chiến công nồi bật của 
lực lượng quân sự tại chỗ là cuộc 
tiến công chiến lược và nổi đậy mùa 
xuân năm Mậu Thân. Với lực lượng 
chỉnh trị đã được xây dựng công phu 
trong nhiều năm, được tô chức chặt 
chẽ, phối hợp với lực lượng vũ trang 
tỉnh nhuệ cũng được tồ chức ngay 
trong các đô thị và vùng ven, chúng 
ta đã bất ngờ tiến công và nồi dậy 
đồng loạt trong cùng một thời gian 
trên 50 thị trấn và thành phố, kê cả 
-sào huyệt cuối cùng, nơi chúng đề 
phòng nghiêm mật nhất. Không có 
không quân, không có tên lửa, không 
có những binh đoàn dỗ bộ đường 
không, chỉ có lực lượng bộ binh tại 
chỗ, chúng ta đã tổ chức một cuộc 
tiến công chiến lược đồng loạt trên 
toàn bộ tung thâm chiến lược của 
địch. 

Ở miền Bắc, đề chống chiến tranh 
phá hoại bằng không quân và hải 
quân của giặc Mỹ, lực lượng vũ trang 
địa phương đã xây dựng trận địa, tạo 
nên lưới lửa tầm thấp lợi hại bắn 
máy bay địch, đồng thời làm nhiệm 
vụ săn lùng giặc lái. góp phần giữ 
gìn an nình chính trị và trật tự xã 
hội, bảo đảm hậu cần, bảo đảm giao 
thông vận tải. Công tác quân sự địa 
phương dã huy động tiềm năng tại 
chỗ của địa phương, thực hiện chiến 
tranh nhân dân và quốc phòng toàn 
dân. 

Trong điều kiện so sánh lực lượng 
chênh lệch tuyệt đối về tiềm lực kinh 
tế, quân sự, về khoa học kỹ thuật, về 
vũ khi trang bị, chúng ta đã ném lên 
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củn cân so sánh lực lượng giữa ta và 
địch một sức mạnh bất ngờ, sức mạnh 
mà địch không sao tính được: sức 
mạnh của cả nước đảnh giặc và sức 
mạnh của thời đại. 


XÂY DỰNG CON NGƯỜI, XÂY 

DỰNG ĐỊA BÀN: HAI KHÂU 

THEN CHỐT TRONG CÔNG TÁC 
QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 


Dựng nước đi đôi với giữ nước 
luôn luôn là quy luật tồn tại và phát 
triền của nước ta. Kế thửa và phát 
triền kinh ághiệm dựng nước và giữ 
nước của tổ liên, trong cuộc kháng 
chiến chống Pháp, Đẳng ta đã giương 
cao ngọn cờ dân tộc và dân chủ, vừa 
kháng chiến vừa kiến quốc, vừa đánh 
giặc ngoại xâm vừa diệt giặc đói và 
giặc đốt. Vì vậy; chúng ta càng đánh 
càng mạnh. Trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Đẳng ta đã vạch 
ra đường lối tiễn hành đồng thời cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam và cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, giương cao cùng 
một lúc hai ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội. Vì giải phóng 
miền Nam, phải bảo vệ và xày dựng 
miền Bắc; đề bảo vệ miền Bắc. phải 
đảnh thẳng giặc Mỹ ở miền Nam. Hai 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đó 
được kết hợp chặt chổ với nhau trên 
phạm vi chiến lược nhằm một mục 
tiêu chung là hoàn thành cách mạng 
dân tộc, dân chủ trong cả nước, thực 
hiện thống nhất nước nhà, đưa cả 
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Giương cao cùng một lúc hai ngọn cờ 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, 
Đẳng ta đã kết hợp sức mạnh chiến 
đấu của tiên tuyến lớn và tiềm lực 
của hậu phương lớn. đã động viên 
đến mức cao nhất lực lượng của toàn 
dân, của cả nước vào cuộc chiến đấu 
chống Mỹ, cứu nước. Sức mạnh *cử 
quốc nghênh địch» đã được kết 
tỉnh lại và nâng lên một trình độ 
mới. 


Sau hơn ba mươi năm chiến đẫu 
vì độc lập tự do của Tồ quốc, vi 
phong trào giải phóng dân tộc, vì 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta rất cần có 
hòa bình đề hàn gắn vết thương chiến 
tranh, xây dựng đất nước. Nhưng lợi 
dụng lúc chúng ta chưa khắc phục 
xong những khó khăn do chiến tranh 
xâ¡n lược của giặc Mỹ đề lại và đang 
triên khai nghị quyết Đại hội lần thứ 
IV của Đẳng, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, bọn phẩn động Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry, tay sai của chủ nghĩa bá quyền 
nước lớn, đã phát động cuộc chiến 
tranh xâm lược ở phía tây nam của 
Tổ quốc ta. Đây là một kế hiềm độc 
nhằm phá hoại công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của chúng ta, làm 
chậm bước tiến của chúng ta và phá 
hoại uy tín của nước ta trên thế 
giới. Vì đối với chủ nghĩa dân tộc 
hẹp hỏi sặc mùi phong kiến phản 
động và chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc cùng các thế lực phản động 
khác, một nước Việt-nam độc lập, tự 
chủ, giàu mạnh, dưới sự lãnh đạo của 
một đảng Mác — Lê-nin chân chỉnh, 
là không thề chấp nhận được. 


Nguyện vọng tha thiết của nhân 
dân ta là muốn có hòa bình. muốn 
sống hữu nghị, bình đẳng với các 
nước lắng giềng. Nhưng chúng ta 
không sợ chiến tranh. Mỗi tấc đất, 
mỗi ngọn cỏ của Tô quốc mà chúng 
ta đã phải tốn bao xương máu mới 
giành lại được từ tay bọn thực dân 
xâm lược, đều phải được bảo vệ. 
Trước Âm mưu phá hoại lâu đài và 
thôn tính nước ta của chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc, với cuộc chiến 
tranh bảo vệ tuyến biên giới tày nam 
của Tổ quốc, đất nước ta phải chuyền 
sang 0ửa xâu dựng chủ nghĩa xả hội, 
pửa chiến đấu bảo pệ Tồ quốc +ä hội 
chủ nghĩa. 

Tình hình mới đòi hỏi chúng ta 
phải nâng cao cảnh giác, khần trương 
chuẩn bị, sẵn sáng đối phó với mọi 
tỉnh huống có thề xảy ra. Chúng ta 
không coi thường mưu ma kế quỷ của 


đối phương, nhưng cũng rất bình 
Lĩnh thực hiện với nỗ lực cao nhấi 
đường lối xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đã được nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng và những nghị quyết 
của Trung ương vạch ra. Âm mưu 
của chủ nghĩa bành trướng đại 
dân tộc là phá hoại ta lâu dài, làm 
cho ta suy yếu đi đề thôn tỉnh nước 
ta. Chúng ta phải giữ nước cho thật 
tốt đồng thời cũng phải xây dựng đất 
nước cho thật mạnh. Một bộ phận 
của đất nước (trên 1000 ki-lô-mét 
biền giới tây nam) có chiến tranh thi 
cả nước là hậu phương của cuộc 
chiến tranh đó. Tại các khu vực có 
chiến tranh, chúng ta phát động toàn 
dàn đánh giặc. Nhiệm vụ của nhân 
dân ta ở vùng này là vừa chiến đấu 
vừa sản xuất. 

Trong lúc tập trung lực lượng của 
cả nước ra sức xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, toàn Đẳng, toàn dân, toàn 
quân ta luôn luôn đề cao cảnh giác, 
ra sức nâng cao chất lượng và trình 
độ sẵn sàng chiến đấu; đề cao tư 
tưởng vũ trang toàn dân và quốc 
phỏng toàn dân, kiên quyết đập tan 
mọi âm mưu bành trướng, mọi hành 
động phá hoại, lạt đồ, bạo loạn và 
xâm lược của chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc, của chủ nghia để quốc 
và bè lũ tay sai, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn 
lãnh thổ, giương cao ngọn cở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chân chính, góp 
phần tích cực vào phong trào cách 
mạng thế giới. 

Trong tình hình mới, công tác quân 
sự địa phương phải tự lực đảm đương 
bằng được việc bảo vệ vùng biên giới 
và an ninh nội địa. đề cho cả nước 
xây dựng kinh tế, xây dựng quốc 
phòng, thiết thực chuần bị cho đất 
nước đối phó thẳng lợi nếu cuộc 
chiến tranh xâm lược quy mô lớn 
XảY Ta. 

Hiện nay các địa phương đang 
triền khai công tÁc quân sự địa 
phương cho phù hợp với tỉnh hinh 
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mới. Nhiều kinh nghiệm về công tác 
quân sự địa phương trong kháng chiến 
trước đây vẫn giữ nguyên giá trị; 
nhưng cũng có những kinh nghiệm 
cần được vận dụng một cách sắng 
tạo trong cuộc chiến tranh tự vệ mà 
chúng ta buộc phải khần trương 
chuần bị. Lại có những vấn đề hoàn 
toàn mới từ trước tới nay chưa đặt 
ra, đòi hỏi chúng ta phải bắt tay 
nghiên cứu. 


Chúng ta không muốn chiến tranh, 
nhưng phải ra sức chuần bị đề đối 
phó thắng lợi với cuộc chiến tránh 
xàm lược quy mô lớn nếu kẻ thù liều 
lĩnh gày ra. Cuộc chiến tranh tự vệ 
mà đất nước phải chuần bị đối phó 
sẽ diễn ra không giống như trong 
chiến tranh giải phóng, nhưng những 
nhàn tố thường xuyên quyết định 
thắng lợi của các cuộc chiến tranh 
vẫn không thay đồi. «Trong bất cứ 
một cuộc chiến tranh nào, thắng lợi 
suy cho cùng là do tỉnh thần của quần 
chúng đang đồ máu trên chiến trường 
quyết định», và «muốn tiến hành 
chiến tranh một cách nghiêm chỉnh 
phải có một hậu phương được tô 
chức vững chắc ® (1). Công tác quân 
sự địa phương trong tình hình mới 
có nhiều việc phải làm, nhưng có hai 
việc then chốt nhất có ý nghĩa quyết 
định đối với sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước là 
xây dựng con người và xây dựng địa 
bàn. 

Về xây dựng con người. Thắng 
lợi có ý nghĩa lịch sử và mang tính 
thời đại của Việt-nam trong cuộc 
kháng chiến chống MỸ, cứu nước đã 
khẳng định vũ khi là yếu tố rất quan 
trọng trong chiến tranh, nhưng vũ 
khí, kỹ thuật dù hiện đại mấy cũng 
phải đo con người điều khiền. Con 
người mới là nhân tố quyết định 
nhất trong chiến tranh. Chúng ta đề 
cập đến con người không phải chỉ với 
ÿ nghĩa chính trị, từ tưởng chung 
chung, mà là con người có trình độ 
giác ngộ chính trị cao, có tư tưởng 
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quyết chiến, quyết thắng, có thề lực 
tốt, nắm được khoa học kỹ thuật, con 
người biết làm chủ bản thân, làm 
chủ xã hội đề tiến lêp làm chả thiên 
nhiên. 

Trong tình hình mới, chúng ta phải 
hết sức chủ động trong việc xây dựng 
con người đề nó øừa là nhân tố quyết 
định trong sự nghiệp xâu dựng chủ 
nghĩa xä hội, lại uừa là nhân tổ quyšt 
định trong sự nghiệp bảo uệ chủ nghĩa 
xả hội. Xây dựng con người có nhiều 
việc phải làm, do nhiều ngành cùng 
làm. Nhưng vấn đề then chốt có liên 
quan đến việc triền khai công tác 
quân sự địa phương là (thực hiện 
quuền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân lao động. Đây là một 
vấn đề hết sức cơ bản của công tác 
quân sự địa phương. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, nhân dân ta có câu * Mó/ (ấc 
không di, một tụ không rời» và « Dễ 
trăn lần không dân cũng chịu, khó 
bạn lần dân liệu cũng xong P nói lên ý 
thức làm chủ của nhân dân và sức 
mạnh của chế độ làm chủ tập thè. 
Chính với tỉnh thần Một tấc không 
đi, một ly không rời ? đầy khí phách 
tiến công, chủng ta đã có những vành 
đai diệt Mỹ chung quanh các căn cứ 
liên hiệp khồng lồ của nó, đã thực 
hiện rất sảng tạo phương thức tác 
chiến * Tiêu diệt địch đề giành quuền 
làm chủ, giành quyền làm chỗ đề tiêu 
diệt địch ®. 

Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ 
cũng là vấn đề then chốt đề phát 
động quần chúng. Trong cuộc chiến 
đấu bảo vệ biên giới phía tây-nam, ở 
vùng nào nhân dân hiều rõ bảo vệ 
biên giới của Tổ quốc là bảo vệ đất 
đai, nhà cửa, mồ mả tồ tiên, bảo vệ 
tỉnh mạng, tài sẳản của cha, mẹ, vợ, 
con mình ở vùng đó thì nhân dân 


(l)Lê-nin: « Diễn văn tại bội nghị đại biều 
mở rộng của công nhân và [lồng quân khu Rô. 
gô-giơ-xi-môn° Luận øốn quản sự, Nhà 
xuất bản Quân đội nhân dân, Hià-nội, 1964, 


chiến đấu rất dũng cảm. Thực hiện 
quyền làm chủ về chỉnh trị sẽ tạo 
điều kiện cho nhân dân tham gia một 
cách tự giác bảo vệ trật tự, an ninh 
nội địa. Bản thân việc thực hiện 
quyên làm chủ sẽ gây trong nhân dân 
nhu cầu và khát vọng muốn hiều rõ 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, muốn 
nắm vững khoa học, kỹ thuật quân sự 
đề thực hiện có hiệu quả quyền làm 
chủ của minh. Tệ quan liêu; mệnh 
lệnh, cửa quyền. không nghiêm chỉnh 
chấp hành chỉnh sách hậu phương 
quân đội, thiếu công bằng trong khi 
thực hiện nghĩa vụ quân sự đều là 
những vật cần đối với việc thực hiện 
quyền làm chủ của nhân đân lao động. 
Bác Hồ đã dạy : « Điềm trọng yếu là 
bất kỳ bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương, dân quân du kích đều phải 
bám sát lấy dân, rời dân ra nhất định 
thất bại. Bám lấy dân là làm sao cho 
được lòng dân, dân tín, dàn mến, dân 
yêu. Như vậy thì bất kê việc gì khó 
cũng làm được cả và nhất định thắng 
lợi. Muốn thế phải bảo vệ, giúp đỡ, 
giáo dục nhân dân. Giáo dục không 
phải là đưa sách vở bắt buộc dân phải 
học, làm thế tức là phản lại lợi ích 
của đân, của cách mạng, là quan liêu, 
mệnh lệnh. Phải vận động nhân dân đề 
dân tự nguyện, tự giác, nếu bắt buộc 
thì chỉ có thê có kết quả ngay lúc đó 
thôi, còn sau thì không thấm » (2). 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực 
hiện quyền làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa của ahân đân lao động là 
đòn bầy đề công tác quân sự địa 
phương tạo nêa sức mạnh tông hợp 
lớn nhất, đề chiến thẳng một đối 
tượng tác chiến có chỗ yếu cơ bắn 
về chính trị và đạo lý. 


Về xây dựng địa bàn, Xây dựng 
địa bản là chuẩn bị chiến trường chiến 
tranh và chiếr trường tác chiến cho 
đất nước đối ›hó thẳng lợi trong một 
cuộc chiến tranh tự vệ đánh thẳng mọi 
kể thủ, trong mọi quy mô, với bất cứ 
loại vũ khi g. Việc xây dựng địa bàn 
phải căn cứvào nhiệm vụ chính trị, 


kinh tế của đất nước, vào chính sách 
đói ngoại của Nhà nước, vào tình hình 
kinh tế của đất nước. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ IV của Đảng, chúng ta xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và kết hợp kinh tế 
với quốc phỏng trong cả nước. Ngày 
nay, khi một bộ phận của đất nước 
có chiến tranh thi cả nước trở thành 
hậu phương của cuộc chiến tranh đó. 


Ở những tỉnh, huyện đang chiến 
đấu và những tỉnh, huyện chuần bị 
chiến đấu với kẻ thù trực tiếp trước 
mắt thì phải căn cứ vào phương án 
tác chiến mà tô chức lại sẵn xuất, 
phân bố lại lao động đề bảo đảm 
chiến đấu thắng lợi, bảo đẳm sẵn sàng 
chiến đấu cao, bảo đảm sản xuất. Sản 
xuất và giải quyết lương thực tại chỗ 
là một bảo đảm cho khả năng tác chiến 
của địa phương. Tô chức địa bàn 
chiến dấu của lực lượng quân sự địa 
phương phải nhằm phát huy cao độ 
sức mạnh tại chỗ đề tiến tới trong 
một thời gian ngắn, từng địa phương 
có thề tự mình đảm đương nhiệm vụ 
bảo vệ biên giới, tạo điều kiện cho 
cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
xây dựng quốc phòng, chuần bị cho 
đất nước đối phó có hiệu quả ngay lừ 
phút đầu, khi kẻ địch mở rộng xung 
đột vũ trang trên nhiều hướng khác 
nhau hoặc tiến hành chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn. 

Kế hoạch chuần bị cho đất nước 
cũng như cho từng địa phương phải 
có trọng điềm. Thực tế các cuộc chiến 
tranh xâm lược nước ta cho thấynhững 
trận tiến công then chốt của quân 
xâm lược thường điễn ra trên những 
hướng nhất định. Do nhiều điều kiện 
khác nhau, kể địch không thề cùng 
một lúc triền khai tiến công trên toàn 
tuyến. Chỉ cần chúng ta xem lại các 
cuộc tiến công của quân xâm lược 


(2) Hà-Chí.-Minh : « Huấn thị tại Hội nghị về 
chiến tranh du kích họp ao tháng 7 năm 1952›, 
Vì đạc lập tự do, sì chủ nghĩa xá hợi, Nhà xuất 
bản Sự thật, H-nội, trang l3Ô, 
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trước đày và cần cử vào kế hoạch 
chung là có thể thấy được những 
trọng điềm cần thiết thực xây dựng 
các công trình phòng thủ vững chắc 
kết hợp với các công trình phỏng thủ 
của địa phương. 


Tại những trọng diễm, ngoài các 
còng trình phòng thủ, phải có các căn 
cứ chỉ đạo và chỉ huy các cấp, mạng 
lưới giao thòng, thông tin, trỉnh sát, 
y Lế vừa phục vụ việc sản xuất trước 
mắt, vừa chuẩn bị cho tương lai. Đây 
là việc làm của các cấp, các địa 
phương và của các ngành ở trung 
ương. Trên tuyến biến giới tây nam, 
cỏ nơi chỉ dựa vào phương tiện. vật 
liệu tại chỗ đã xây dựng các tuyến 
phòng thủ khá vững chắc, đánh bại 
các cuộc lấn chiếm của bọn Pôn Pốt— 
lêng Xa-ry. Cùng với việc xây dựng 
cúc trọng điểm, phải xráu dựng huyện 
thật sự trở thành pháo đài quân sự tại 
chỗ. Đó là pháo đài của chiến tranh 
nhân dân, là nên tảng của quốc phòng 
toàn dân, Cho nên xây dựng huyện 
về quân sự phải gìn chặt với xây dựng 
huyện vẻ kinh tế, 


Kế hoạch kinh tế của huyện phải 
gàìn chặt với kế hoạch tác chiến, kế 
hoạch phòng thủ của huyện. Sự kết 
hợp giữa xây dựng và phòng thủ của 
huyện có liên quan đến kế hoạch 
chung của cả nước. Việc phân bố lại 
sức lao động, tăng cường sức lao 
động cho các huyện Ở những địa bản 
quan trọng đề vừa xây đựng kinh tế 
Lại chỗ và vừa sẵn sàng chiến đấu là 
rất cần thiết, cần có quy hoạch tô 
chức và triền khai tốt đề trong một 
thời gian ngắn huyện trở thành một 
đơn vị mạnh về kinh tế và vững về 
quàn sự, Các cơ quan trung ương hợp 
đông với nhau trực tiếp giúp cấp 
huyện quy hoạch và xây dựng. trảnh 
tình trạng kế hoạch vạch ra trên giấy 
thì đẹp nbưng không thề nào thực 
hiện được. Lẻ-nin đã nói: ® Những kế 
hoạch to lớn không phải lấu từ chuyên 
thần thoại, mà là những kế hoạch đã 


14 


được khoa học chuần bị uà được kế 
hoạch đóng chốt lại ? (3). 

Kế hoạch xây dựng huyện thành 
pháo đài quân sự tại chỗ của chiến 
tranh nhân dân và của nền quốc 
phòng toàn dân phải gắn chặt với kẽ 
hoạch xây dựng huyện thành đơn vị 
kinh tế nông — công nghiệp hoặc 
nông— lâm—công nghiệp, nông T— ngư - 
công nghiệp. Kế hoạch đó phải bđo 
đảm hậu cần tại chỗ khi có chiến 
tranh. Về chính trị tư tưởng. phải 
xây dựng cho nhân dân ý chị quyết 
chiến quyết thẳng; về tô chức phải 
phát động quần chúng làm trong sạch 
nội bộ nhân dân, phân bố lại lao động. 
Lồ chức lại dân cư. 


Huyện chỉ thật sự trở thành pháo 


đài quân sự khi: 


— Trong huyện có làng xã chiến 
đấu, có cạm chiến đấu của các nòng 
trưởng, lâm trường, nhà máy... hình 
thành các khu vực phòng thủ theo 
một kế hoạch liên hoàn, hình thành 
thể trận của chiến tranh nhân dàn. 
tiến công mạnh mẽ. phòng thủ kiên 
cường, phần công thắng lợi; quần 
chúng nhân dân phát huy được quyền 
làm chủ tập the, được tổ chức chặt 
chẽ : đân quản đu kich được tổ chức 
chặt chẽ rộng khắp, có phương ân tác 
chiến tại chỗ và phương án cơ động 
trong địa phương. có bộ bình và các 
binh chủng, có khả năng đánh dịch 
trên đất liền, trên không, đánh địch 
đỗ bộ đường không, đình địch đô bộ 
đường biên, có bộ đội địa phương làm 
nỏng cốt, có bộ chỉ huy quân sự mạnh 
từ huyện đến cơ sở. 

— Có lực lượng hậubị mạnh, được 
huấn luyện tốt, sẵn sảng tham gia 
quân đội thường trực đề chiến đãu 
tại địa phương và bồ sung cho cấp 
trên. 

— Có kinh tế phát trần vững mạnh. 
bảo đầm lương thực tự chỗ và có 

(Xem tiếp trang 40) 


(3) Lê-nin: Toàn tập, xuất bản lần thứ 5, 
tiếng Nga, tập 44, trang 62. 


TỪ THỜI ĐẠI VUA HÙNG ĐẾN 
THỜI ĐẠI HỒ -CHÍ : MINH 


UỐN Việt-nam đất nước anh hùng 
của Nhà xuất bản Sự thật Hà- 
nội viết nhân địp kỷ niệm lần thứ 30 
ngày thành lập nước Việt-nam dân 
chủ cộng hòa (1945 — 1975) dành một 
trang in anh ba tòa lăng, Lăng Vua 
Hùng, Lăng Ngỏ Quyền và Lăng Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh: Ba di tích tưởng 
niệm ba nhân vật vĩ đại của lịch sử 
dân tộc, tiêu biều cho ba chặng đường 
DỰNG NƯỚC và GIỮ NƯỚC của một 
VIỆT-NAM. Vua Hùng là Tổ dựng 
nước Việt nam cô đại, Ngô-vương 
Quyên là Tô dựng nước Việt-nam 
trung đại, Chủ tịch Hö-Chi-Minh là 
Tô dựng nước Việt-nam hiện đại, xã 
hội chủ nghĩa... Tuy ba mà một, đáng 
yêu, đáng quý như chân lý “Một 
trong Tất cả, Tất cả trong Một » của 
tính hoa triết học phương Đông... 
Một thời, có nhiều kế chỉ trích 
những người cộng sản là phủ nhận 
vai trò của cá nhân trong lịch sử. 
Lu-na-sác-xki, một người bạn chiến 
dấu của Lê-nin, đã tra lời họ rằng 
chỉnh những người cộng sản lấy tên 
tuồi của một cá nhân (Các Mác) đề 
đặt tên cho chủ nghĩa của mình thì 
làm sao có thê nói những người cộng 
sản xem nhẹ vai trò của cá nhân trong 
lịch sử I 


TRẦN-QUỐC-VƯỢNG 


Bác Hồ, người cộng sản Việt-nam 
vĩ đại, nói: «( Chúng ta có quyền (ự 
hào 0ì những trang sử 0u 0uang thời 
đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần-Hưng- 
Đạo, Lá-Lợt, Quang-Trung, 0.0. Chúng 
ta phải ghỉ nhớ công lao của các 0ị 
aith hùng dân tóc, 0ì các 0ị ấu là tiêu 
biều của một dân tộc anh hùng 9Q), 

Hôm nay, ở đây, ngồi điềm lại 
những chặng đường lịch sử Việt-nam, 
chúng tôi không có ý định viết về 
những nhân vật mà tên tuôi đã ¡in 
đậm vào trang sử dân tộc, làm gương 
máu cho chúng ta tôn thờ. Lòng chúng 
ta hướng về những người dân thường 
Việt-nam đã tạo dựng nên văn hóa, 
văn minh, văn hiến Việt-nam, những 
chiến sĩ vô danh họp thành khối 


lượng đồ sộ NHÂN DẢN, người chủ 


chân chính của lịch sử dân lộc. 


_I— VĂN MINH VÀ TÂM HỒN 
DÂN TỘC _ 
Văn mình Việt-nam khởi nguồn tử 


nông nghiệp, từ những căn lều nòng 
dân. Những ruộng vườn, chuồng trại, 


(I) Hồ-Chí-Minh : Vi đạc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xá hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I970. trang 114. 
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những ao đầm, kênh ngòi, đế đập, 
những xóm làng với nếp sống định 
cư, sự phỏng xa về kinh tế, một nên 
phong hóa thuần phác và những dạng 
vẻ đầu tiên của tôn tỉ trật tự xã hội... 
Văn minh đó nỡ rộ trong các thành 
thị ở cuối chặng đường nguyên thủy 
cũng như ở cuối thời trung cồ và 
phát triền mãi cho đến ngày nay. 

Nếu Vớn minh là sự (tiến bộ về vật 
chất và tính thần của loài người nói 
chung thì on hóa là sản phầm của 
những cộng đồng người riêng biệt. Có 
văn hóa Việt nam và văn hóa Pháp. 
Có văn hóa nông dân và văn hóa 
phong kiến. 

Trên cơ bản, văn minh và văn hóa 
cỗ truyền Việt-nam thuộc những dạng 
đầu tiên, nảy sinh từ xóm làng, từ 
nghề nông trồng lúa trồng màu, từ 
những người nông dân “chân cứng 
đã mềm”... Thực chất văn minh Việt- 
nam cỗ truyền là văn minh nông 
nghiệp và cái nói lên bản chất oăn 
hóa Việt-nam là uän hỏa dán gian. 

Khi những người Hán trồng cao 
lương ở lưu vực Hoàng-hà, người 
Ấn trồng mạch ở lưu vực Hằng-hà 
thì người Việt trồng LÚỦA ở lưu vực 
sông Hồng. Người lián trồng khô, 
người Việt lấy nhất nước nhì phân 
làm biện pháp kỹ thuật nòng nghiệp. 
Người Hản đào giếng (tỉnh), dùng 
nước ngầm, người Việt đào ao, tận 
dụng nguồn nước ngọt trên mặt đất. 
Ông Vũ trị thủy sông Hoàng bằng cách 
khơi nhiều dòng chảy. Sơn-Tinh trị 
thủy sông Hồng bằng cách đắp để, đề 
cả dân tộc Việt-nam được mệnh danh 
là «đân tộc đắp đê” và có cả một 
nền chinh trị đê điều. Hạ-Vũ đúc 
vạc (đỉnh), vua Hùng đúc trống đồng, 
người Hán thôi tiêu, người Việt thôi 
khẻn, người Hân đội mũ (mäo), người 
Việt chít khăn... Kê sơ sơ một vài 
thành tựu văn minh vật chất như 
vậy đủ thấy, fừ khởi thủu, uän mình 
Hủún 0à 0uàn mình Việt là hai nền 
Đän mình riêng biệt, tay sau này có 
sự giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau, nhiều 
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khi khá sâu đậm nhưng không thề nói 
văn minh Việt phương Nam bắt nguồn 
từ văn mình Hán phương Bắc được... 
1000 năm «Bắc thuộc", tồ tiên ta 
không «tự tử về văn hóa » trước sức 
ép của âm mưu và chính sách « đồng 
hóa » của bọn thải thú, thứ sử, đô hộ. 
Khác nhau về văn hóa là sự khúc nhan 
Đề chất, khác nhau về tỉnh dân tộc và 
tính giai cấp. 


Lại xét đến một khía cạnh khác. 
khía cạnh văn hóa xã hội. Văn mỉnh 
phong kiến Trung-quốc mà bè lồ 
phong kiến Hán — Đường — Minh 
muốn du nhập sang ta và nhiều 
triều đại phong kiến Việt-nam cũng 
muốn tắm mình vào, coi Trời (thiên) - 


là tối thượng: văn hóa dân gian Việt- 


nam báng bỏ cả Trời với câu: « nhấi 
UỢ, nhì trời. 


Trong NƯỚC, văn mỉnh phong kiến 
Trung-quốc coi VŨA là «con Trời » 
(thiên tử), có sứ mệnh ®*thay Trời trị 
dân? trong «thiên hạ? (dưới gầm 
trời này); văn hóa dân gian Việt-nam 
ửng xử bằng tập tục « Phép pua thua 
lệ làng *, coi “vua » và «giặc » là hai 
phạm trù có thề chuyền hóa lẫn nhau: 
“Được làm pua, thua làm giặc” và 
phác họa cảnh «thay bậc đồi ngòi » 
thời loạn : : 


Bao giờ dân nồi can qua 
Con 0oua thất thế lại ra quét chủa ! 

Trong NHÀ, văn minh phong kiến 
Trung-quốc lấy CHA làm nhân vật 
trung tâm; văn hóa dân gian Việt- 
nam, trong đạo nhà, cân đối trong 
«nguyên lý CHA và MẸ: “Cha sinh 
chẳng tàu mẹ dưỡng”, còng cha như 
núi. nghĩa mẹ như nước nguồn lai 
làng... 

Giữa hai thế hệ, văn minh phong 
kiến Trung-quốc lấy đạo *phụ—tử» 
(cha — con) làm đầu, cha bảo con chết, 
con không chết là bất hiếu. Văn hóa 
dân gian Việt-nam đề cao ảnh hưởng 
của MẸ đến các con: * Con dạt cái 
mang? và đặc biệt đề ra một thế ứng 
xử vô cùng khoan dung, nhân đạo và 


phủ bợp với tiến hóa lịch sử: « Con 
hơn cha, nhà có phúc {1 Yề mối quan 
hệ VỢ CHỒNG, văn minh phong kiến 
Trung-quốc áp đặt đạo “phu phụ », 
với lề lối “phu xướng phụ tủy ? và 
đạo «tam tòng?®. Văn hóa dân gian 
Việt-nam nêu lên đạo lý dân chủ 
4 Thuận oợ thuận chồng, tát biền Đồng 
cũng cạn". Trong gia đình Yiệt-nam, 
« Nhả? được đồng nhất với cả vợ, 
củ chồng và * nhà fói?” cũng có nghĩa 
như *vợ tôi ?, « chồng tôi ? trong đối 
thoại với người khác... (Lối xưng hô 
này chỉ thấy trong một vài tộc người 
nói tiếng in-đô-nê-điêng ở 
Nam Á), 

ở đây, chúng ta không cỏ ý đối 
chọi hai nẻên văn hóa Việt nam và 
Trung-quốc mà chỉ muốn nhấn mạnh 
đến khia cạnh bảo oệ păn hỏa dán tộc 
của người dân thường Việf-nam trước 
sự xâm nhập của văn hóa phong kiến 
phương Bác. 


Như vậy, có thê thấy, nếu trong 
tầng lớp cầm quyền phong kiến, tầng 
lớp sĩ phu phong kiến Việt nam có 
một bộ phận vọng ngoại, “Nam nhân 
Bác hướng », thì chỉnh nhân dân lao 
động là người giữ gìn đạo lj uà tảm 
hồn dân lộc. 

Nếu văn minh phong kiến Trung- 
quốc dựa trên ba cương lĩnh (tam 
cương): Quán thần (vua tôi) — Phụ tử 
(cha con) — Phu phụ (chồng vợ), thì, 
ngoài quan hệ gia định (bố mẹ — con 
cải — vợ chồng) như đã nói trên, 
người đân thường Việt-nam nêu cao 
những quan hệ HỌ HÀNG — LÀNG — 
NƯỚC: ® Trong họ, ngoài làng ”, * sống 
ở làng, sang ở nước”... Trong hợ, thì 
qmúu chủ ruột mềm». Họ bố, họ 
mẹ, họ vợ (hoặc chồng) họp thành 
qba họ » với một chân lý cụ thề ®4¡ 
tqràtt ba họ, qÌ khó ba đời? trong lẽ vô 
thường... Với xóm làng, là quan hệ 
lảng giềng «fối lửa tắt đèn có nhan ”, 
là quan hệ cộng cư «ỉd lành đdum là 
rách» với một tỉnh thần cộng đồng 
làng xóm hay tình cảm cộng đồng. sự 
cộng cảm. ® Tình làng, nghĩa nước ?. 


Đông, 


Làng là một đơn vị kính tế, một tế 
bào xã hội, một chỉnh thề văn hóa của 
người Việt-nam cô truyền, nằm trong 


cộng đồng chung đất nước. Khi 
đất nước được dựng lập, thì 
tỉnh thần yêu nước, tỉnh cảm 


độc lập. ý thức tự chủ trở thành cốt 
cản tư tưởng tình cảm của người 
Việt-nam. Từ đó, để ra chân lý vĩ đại 
nhất của lịch sử Việt-nam, sợi chỉ đỏ 
quán xuyến 4000 năm văn hiến Việt- 
nam. 


«KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC 
LẬP, TỰ DO "! 

Bên trong. tỉnh thần yêu nước gắn 
bó với tỉnh thần thống nhất quốc gia, 
đấu tranh kịch liệt chống tỉnh thần 
địa phương chủ nghĩa hẹp hòi; cái 
Linh thần “thập nhị sứ quân ® luôn 
luôn bị lên án mạnh mẽ là «loạn 3 
chứ không bao giờ là « trị”. Với Việt- 
nam, từ uua Hùng đến Chủ tịch Hö- 
Chi-Minh, ĐỘC LẬP oà THỐNG NHẬT 
gắn liền làm một, là một. Đó là một 
quy luật đặc thù của lịch sử Việt- 
nam. 

Bên ngoài. suốt mấy nghìn năm, 
chủ nghĩa yêu nước, tỉnh thần dân 
tộc, tình cảm độc lập Việt-nam luôn 
luôn phải đối đầu với chủ nghĩa bành 
trướng, tỉnh thần bá quyền, cái « bá 
đạo " của phong kiến đại Hắn tộc. Cải 
chủ nghĩa bành trướng đại Hân tộc ấy 
đã ăn sâu vào tìm óc bọn kẾ sĩp 
Trung-quốc qua các kinh điền nho 
giáo là các bộ Tứ thư, Ngũ kinh. Tứ 
thư, thi ví dụ như sách Đại học đã 
vạch rõ lý tưởng của « bậc sĩ quân tử ? 
Trung quốc là «7u thản, tÊ gia, trị 
quốc, bình thiền hạ”. Ngũ kinh, thi 
ví dụ như Kinh thị, đã nêu lên một 
giảo điều được xem là chân lý tuyệt 
đối : « Phồ thiên chỉ hạ mạc phi 0uương 
thồ, suất thö chỉ tân mạc phi 0uương 
thần” (khắp dưới gầm trời này, đầu 
không là đất đai của nhà vua, ai không 
là bề Lôi của nhà vua). Giới cầm quyền 
Bắc-kinh hiện nay cũng rất thích dùng 
cái khái niệm đã lỗi thời : « Thiên hạ 9, 
Họ tung ra thế giới cái nhận xét vong 


1? 


mạng của họ. « Thiên hạ đại loạn f?. 
Hai nghin rưởi năm phong kiến, tư 
tưởng thống trị Trung-quốc là cái quan 
niệm vũ trụ ba tầng « thiên-địa-nhân 3, 
trên là Trời, chỉ có một ông Trời cai 
trị, dưới Trời (thiên hạ) cũng chỉ có 
một ông «con Trời » (Thiên tử) cai 
trị, với một đám bộ sậu được gọi là 
® Thiên triều »! Cái quan niệm ấy đã 
trở thành một tư tưởng tôn giáo đồng 
thời là một chủ nghĩa chính trị, chủ 
nghĩa «bình thiên hạ”. 

Do vậy, chúng ta mới hiều tại sao 
tồ tiên ta ngày trước, khi giương cao 
ngọn cờ độc lập dân tộc, trong hoàn 
cảnh cũ, cần xưng “vương », - xưng 
« đế s đề cỏn bác bỏ cái chuyên quvền, 
độc tôn, độc đoán của các ông “con 
Trời » phương Bắc. 


Bà Trưng xưng ® Vương » là đề nêu 
cao cái lý lẽ tự chủ: 
Đỏ kỳ đóng cối Mê-linh 
Lĩnhnam riêng một triều đình 
nước ta ! 


Bài thơ — tuyên ngòn độc lập của 
Lý-Thường-Kiệt mở đầu bằng câu : 


Nam quốc sơn hà nam đễ cư 
cũng nhằm chống chủ nghĩa «bình 
thiên hạ? phương Bắc. Bài Cdo bình 
Ngó của Nguyễn-Trãi cũng nhấn mạnh 
cái ý tưởng độc lập tự chủ ấy: 

Trải Triệu, Định, Lỷ, Trần nối đời 

dựng nước 

Củng Hỏún, Đường, Tổng, Nguyên, 

đều chủ một phương 

Sơn hà cương ực đữ chỉa 

Phong tục Bắc Nam cũng khác. 

Và Nguyễn-Huệ, trong tờ Chiếu lén 
ngồi, cũng nói rõ chí mình * khóng 
muốn làm 0na”, sở dĩ phải xưng đế 
là đề cho bẻ lũ xâm lược phương Bắc 
biết « nước Nam này có chủ ”! 

Dưới cái vỏ hạn hẹp của những 
danh xưng phong kiến, đã chứa đựng 
một ý chí, một tỉnh cảm cao thượng 
nhất Việtnam, đó là TÌNH YÊU 
NƯỚC. 


* 
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Người ta bảo một trong những biều 
hiện khủng hoảng của tư tưởng 
phương Tây là chỉ tán đương có mội 
điều, ấy là thế lực tương lai của LÝ 
TRÍ, người ta toan quay về cái Tàm 
linh, cái Tình, cải Tấm Lòng, của Đông 
phương. Nhưng nếu phương Tây có 
cái duy lý của Đê-các-tơ thì phương 
Bắc còn có cải duy lý tệ hại của 
Khôồng-Tử. Chỉ có chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin mới đạo đạt được tỉnh thần Lý 
Tình giao hội. Tư tưởng Việt-nam xã 
hội chủ nghĩa, kết hợptỉnh hoa của văn 
minh Việt-nam với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, tỉnh hoa của trí tuệ loài 
người, không * duy » riêng một cái gì. 
mà có cả LÝ lần TÌNH. Lý là đầu óc, 
Tình là bụng dạ (các nhà tâm lý học 
đã chứng minh rằng bụng là nơi chứa 
tình cảm), 

Người Việt-nam suy nghĩ vừa bằng 
đầu óc vừa bằng bụng đạ. Rút kinh 
nghiệm thiên thẩm sử My-Châu — 
Trọng-Thủy thời đại các vua Hùng — 
vua Thục, người Việt-nam thời đại Hồ- 
Chi-Minh không còn ứng xử như My- 
Châu %/rái từn lầm chỗ đề trên dầu 3 
(Tö-Hữu) ; người Việt-nam ăn ở thật 
lòng. thật bụng, đoàn kết thủy chung 
nhưng không thủy chung một cách 
mê muội khi bạn bẻ đã thay lòng đồi 
dạ. 

Chúng ta có một nền văn minh, 
văn minh Việt-nam Ì 


Chúng ta có một tâm hồn dân tộc, 
lâm hồn Việt-nam! Và với thời đại 
mới, chúng ta cũng đã và đang xây 
dựng một nền pn mình cộng sản Việt- 
nam. bồi đưỡng một tâm hồn cộng sản 
Việt- nam Í 


II — ĐỐI THOẠI NAM — BẮC 


Đại Việt sử lược, bộ sử vào loại xưa 
nhất do người Việt-nam viết còn lưu 
Iruyên tới ngày nay, giữ dược một sử 
liệu quý báu : vào cuối thế kỷ VI đầu 
thế kỷ V trước Công nguyên, Việt 
vương Câu-Tiễn, kẻ mưu đồ xưng bá 
ở miền Giang -- Hoài, đã sai sử giả tới 


dụ nước Văn-lang thần phục, nhưng 
vua Hùng đã chống cự lại, đuôi sứ giả 
về nước. 

Tài liệu đó, kết hợp với những phát 
hiện khảo cô gần đây chứng minh ít 
nhất ba điềm: 

1 — Người Việt cồ ở lưu vực sông 
Hồng. cư dân nước Văn-lang thời đại 
các vua Hùng, không phải là con cháu 
người nước Việt của Câu-Tiễn ở 
Giang-nam, sau khi nước Việt ấy bị 
nước Sở diệt (năm 333 trước Công 
nguyên) mới kéo nhau xuống làm ăn 
sinh sống ở châu thồ sông Hồng, như 
quan điềm sai lầm của học piả Pháp 
Lê-ô-na Ô-rút-xô. 

2— Nước Văn-lang của người Việt 
cỏ và các vua Hùng đã từng tồn tại 
ngang thời Tam đại của lịch sử Trung- 
quốc. Đó là một sự thật lịch sử chứ 
không phải là một điều bịa đặt của 
các nhà sử học Việt-nam; Việt-nam 
không phải chỉ có sử từ thế kỷ X, 
sau cả Cam-pu-chia, như một tờ báo 
Trung-quốc gần đây xuyên tạc, vừa 
thò bạo. vừa đầy dụng ý xấu xa. 

3 — *Các vua Hùng đã có công 
DỰNG NƯỚC, như lời Bác Hồ ta ca 
ngợi, các vua Hùng là tổ tiên ta thời 
đại Văn-lang cũng có công GIỮ NƯỚC, 
giừ gìn nền độc lập quốc gia. Ngay 
tử kỷ nguyên bắt đầu dựng nước và 
giữ nước, trong ảnh bình minh của 
lịch sử dân tộc, tồ tiên ta đã giương 
cao ngọn cở ĐỘC LẬP TỰ CHỦ, 
chống chủ nghĩa bàảnh trướng đại dàn 
lộc của giới cầm quyền phong kiến 
phương Bắc. 

Đại — Việt sử lược cũng chép chuyện 
người thay thế các vua Hùng là Thục- 
Phán « đắp thành ở Việt-thường, xưng 
hiệu là An-Dương-Vương, không 
thỏng hiểu 0uới nhà Chu ®. 

Bởi vậy, câu chuyện họ Việt thường 
dâng chim bạch trĩ xin “thần phục » 
nhà Chu chỉ là một huyền thoại giả 
của bọn kẻ sĩ Trung-quốc — mà một 
vài kể sĩ Việt-nam đã nhấc lại một 
cách vô ý thức —, không hơn không 
kém ! 


Tiếp Chu là Tần vẫn là thời Âu-lạc 
bên ta —chủ nghĩa bành trướng của 
giới cầm quyền Trung-quốc cùng 
thêm phát triền. Cuộc kháng chiến 10 
năm chống Tần (218 —= 209 trước Công 
nguyên) của người Việt ta còn được 
nhiều sử sách Trung-quốc phi lại: 
“Người Việt không chịu đề quân Tần 
bắt, lui vào rừng. cử người tuấn kiệt 
lên làm tướng, ban đêm tập kích, 
quân Tần thây phơi máu chảy hàng 
mấy chục vạn tên». (Hoải-Nam- 
tử, Sử ký...). 


Nồi bật lên hình ảnh kỳ vĩ của 
Ông-Trọng, xuất thân nghèo khổ, vị 
tướng cầm quân giỏi mà làm ngoại 
giao với Tần cũng giỏi. Đặc biệt, Ông- 
Trọng đã không vì những ngọc ngà 
châu báu, gái đẹp của Tần-Thủy-Hoàng 
cám dỗ mà cam tâm bổ nước, ở lại 
đất Tần; Ông-Trọng đã trở về đề 
làm người Việt-nam và được chết 
trên mảnh đất quê hương ven bở bãi 
sông Hồng... 


Có một huyền thoại khác, được 
giới cầm quyền phương Bắc đặc biệt 
chú ý khai thác, đó là câu chuyện 
“ Bắc hướng hộ » và tiếc rằng, Tư-Mãä- 
Thiên, nhà sử học lỗi lạc của Trung- 
quốc cô, cũng vướng mắc cái huyền 
thoại che lấp sự thật lịch sử này; 
người ta bảo nhà cửa của dân Việt 
phương Nam đều quay về phia Bắc 
đề hướng về Mặt Trời I 


Sự thật, kiến trúc cô truyền Việt- 
nam lấy hướng Nam làm trọng. Làm 
chủ một xứ sở nhiệt đới, gió mùa. 
ầm ướt, lối cư trú Việt nam lấy 
thông thoảng, mát mẻ làm nguyên lý. 
Tránh gió bấc lạnh lùng, đón gió nồm 
mát rượi, từ cô xưa, người Việt nhủ 
nhau: ®*Lấuy 0oợ hiền hỏa, làm nhà 
hướng Nam ». 


Ở đâu ra cái huyền thoại kỳ quặc 
« Bắc hướng hộ » ? Cũng là từ các ông 
«Con Trời », những tưởng phá cả quy 
luật vũ trụ, cho Mặt Trời rnọc lên 
từ phương Bác?*, Ta xuất hiện, là 
® Mặt Trời lên Ð{ 
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Năm 78, Trương-Trọng, người quận 
Nhật-nam (Nam Trung-bộ Việt-nam 
hiện đại) đến triều đình Lạc-dương 
(Hà-nam, Trung-quốc) nhà Hán. Giữa 
kỳ Nguyên đản, Hản-Minh đế 
mở tiệc yến, thết văn võ bá quan, 
nhân hỏi kháy Trương-Trọng một 
câu : 

— * Nhật-nam ? có nghĩa là « ở phía 
Nam mặt trời”. Ta nghe nói tất cả 
nhà cửa xử ngươi đều xoay hướng về 
phương Bắc, đề được trông vọng mặt 
trời, có phải không ? 


Biết rõ cái kiêu căng quá quất của 
kẻ cầm đầu đế chế phương Bắc, tự 
vi mình như Mặt Trời đối với muôn 
dân, Trương-Trọng bình tĩnh đáp: 


— «Nhật-nam » không phải là «ở 
phía Nam Mặt trời”. Kia như đất 
Trung-nguyên, có quận « Vân-trung », 
quận ấy có ở trong mây đâu ? có quận 
® Kim-thành », nhưng thành quận ấy 
có xây bằng vàng đâu? Đặt tên thế 
thôi, chứ đều không phải thực như 
thế. Ở nơi nào, thì Mặt Trời cũng 
đều mọc đẳng Đông mà thôi! Ở xứ 
tôi, chỗ ở quân dân, tùy tỉnh tùy ý 
mà xoay hướng, Nam Bác Đông Tây 
không nhất định ! 

Cách đây đúng 1900 năm, giữa triều 
đình phương Bắc, có một người Việt- 
nam đã giải ảo hiện thực trong cuộc 
đối thoại Nam Bắc như thế đó ! 


Giữa thế kỷ VI, người anh hùng 
Lý-Bí xưng biệu Nam đế, người anh 
hùng Triệu-Quang-Phục xưng hiệu 
Việt uương. Việt là khái niệm về giống 
nòi, Nam là khải niệm về lãnh thô. 
Những danh hiệu đó là biều hiện 
một thời của một tư tưởng. một khát 
vọng ĐỘC LẬP TỰ CHỦ của người 
Việt phương Nam. Cũng như câu thơ 
«q«Nam quốc sơn hà Nam đế cư» là 
lời tuyên ngôn độc lập của Lý- 
Thường-Kiệt vậy. 

Quốc tô như đằng lạc, 
Nam thiên lỤ thải bình. 
Vô 0ì cư điện các, 

Xử xử tức đao bình. 
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° 
cua 


Tạm địch 


Vận nước như dâu quổn 
Trời Nam ôm thải bình, 
Đạo đức ngự cung điện 

| Muốn xử hết đao binh l 

Lời thơ của thiền sư Pháp-Thuận 
là lời ngợi ca Đạo đức và Hỏa bình, 
lý tưởng của nước Việt vừa phục 
hưng lại dưới trời Nam. 

Tiếp theo triều Lý, triều Trần 
cũng là một triều đại phong kiến đân 
Lộc đang lên. Nhà Trần ra sức giữ 
gìn tỉnh thần độc lập tự chủ về chính 
trị cũng như về văn hóa xã hội. 
Triều Trần có một số nhà Nho mắc 
bệnh vọng ngoại, muốn nước nhà 
bắt chước theo thề chế Trung-quốc. 
Trần-Minh-Tông đã trả lời họ: 

® Nước ta đã có phép tắc nhất định. 
Vả lại Nam Bắc phong tục khác nhau. 
Nếu theo lời của các ngươi, chỉ cốt 
đề cho thành tựu mưu chước, thì chỉ 
sinh loạn ra thôi !®. 


Trần-Nghệ-Tông cũng nói : 

® Triều đình dựng nước, tự có pháp 
độ riêng, không theo chế độ nhà 
Tống, là vì Nam Bắc đều làm chủ 


nước mình, không cần phải bắt chước 


nhau. Khoảng năm Đại-trị (đời Dụ- 
Tông), kẻ học trò mặt trắng được 
dùng, không hiều ý sâu xa của sự lập 
pháp cho nên đem pháp chế. cũ của 
tổ tông thay đồi theo tục phương Bắc 
cả, như về y phục, nhạc chương... 
không thê: kề hết. Từ nay, chính trị 
buồi đầu phải trở lại theo đúng lệ 
cũ đời Khai-Thái (đời Minh-Tông) ». 
(Đại việt sử ký toàn thư, Bản kỷ, 
quyền VII).'- 

« Phong tục Bắc Nam cũng khác » 
cũng là ý tưởng mà Nguyễn-Trãi 
nhắc lại trong bài Cdo bình Ngỏ đề 
nhấn mạnh tỉnh thần độc lập tự chủ 
Đại - Việt. Và Quang - Trung, 
Nguyễn-Huệ, trong bài nói trước tân 
binh ở Nghệ-an măm 1789 cũng lặp 
lại ý tưởng đó. 

« Trong khoảng 0ñ trụ, trời nào sao 
ấu, đều đä phân biệt rõ ràng phương 


Nam. phương Bắc chia nhau mà cai 
trị... Ð. 

Thật rõ ràng, sự phân biệt Bắc Nam 
trong tư duy Việt-nam là một biểu 
hiện của sự (ự ú thức dân tộc, của sự 
tự giúc dân tộc, của tỉnh thần độc lập, 
tự chủ. 

Dộc lập, tự chủ vẻ phương diện 
chinh trị. 

Độc lập, tự chủ cả về phương diện 
văn hóa, văn minh. 


* 


Từ đói thoại Nam—Bắc qua đối 
thoại Đông — Tây, chúng ta đã phải 
trải qua bao chặng đường gian lao đề 
bảo vệ nền đọc lập và quyền tự do 
được sống hỏa bình, 

Tuyên ngôn Đọc lập của thời đại 
Việt-nam — Hö-Chi-Minh ngày 2-9-1945 
Viết: 

« Tấi ca các dân tộc trên thể giới 
đều sinh ra bình đẳng; dán lộc nào 
cũng có quyền sống, quyền sung sướng 
bà quyền tự do ». 

Đưới ánh sáng bản Đề cương ăn 
hóa Việf-nam từ năm 1943 của Đẳng 
cộng sản Đông-dương (nay là Đảng 
cộng sẵn Việt-nam) nêu cao khầu hiệu 
«DÂN TỘC, KHOA HỌC, ĐẠI 
CHỦNG », trong một nước Việt-nam 
độc lập, xã hội chủ nghĩa chúng ta 
ra sức xây dựng một cuộc đời mới, 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam, xây dựng 
một nền văn hóa mới Việt nam với 
nội dung xã hội chủ nghĩa và (nh 
chât dân tóc, xây dựng một nền khoa 
học, kỹ thuật mới mang đầy đủ 
tình chất CƠ BẢN — HIỆN ĐẠI — 
VIỆT-NAM. 

Người ta bảo: người Việt-nam có 
cả tính dàn tộc rất mạnh mề và luôn 
luôn in dấu ấn dân tộc lên các sản 
phầm vật chất và tỉnh thần của mình, 


Chúng ta là những người yêu nước 
chân chính đồng thời là những người 
có tinh thần quốc tế vỏ sản trong 
sáng. Chúng ta không sa vào một thứ 


chủ nghĩa đân tộc trung tàm cuối 
mùa. linh thần tự lập tự cường Việt- 
nam hiện đại, như lời đồng chí Lê- 
Duần ®“là sự kết hợp chặt chẽ giữa 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã 
hội, giữa ý thức dân tộc và ý thức 
giai cấp của giai cấp vô sản »s. (2) 
Lòng tràn đầy tỉnh thần tự hào dân 
Lộc, nhắc lại lời Chủ tịch Hồ-Chi- 
Minh, chúng ta tuyên bố với toàn thế 
giới rằng: Chân lý vĩ đại rút ra từ 
bốn nghin năm lịch sử Việt-nam là : 
«KHÔNG CÓ GÌ QUỶ HƠN ĐỘC 
LẬP TỰ DO»! 


II — NHÂN DÂN VÀ LỊCH SỬ 


Vững vàng trong đối thoại Nam— Bắc 
cũng như trong đối thoại Đông— Tây, 
tổ Liên ta và chúng ta tự tin ở sức sống 
mãnh liệt của dân tộc Việt-nam ta. 

Một biều tượng kỳ vĩ của sức sống 
Việt-nam là hình ảnh người anh hùng 
làng Giỏng. Một hình ảnh rất đẹp, rất 
đúng. có tỉnh khái quát rất cao về dân 
tộc Việt-nam ta! Có thề gọi sức mạnh 
Việt-nam là sức mạnh Phù-đồng, tính 
cách Việt-nam là tính cách Phù-đồng. 
Mỗi người Việt-nam, như lời thơ Sóng- 
Hồng, là một con người. 

Thảnh Giỏng chỉ sôi trong mạch 

mún 

Trải tìm bừng chủy lửa Bà Trưng † 

Ngược dòng lịch sử từ thời đại Hồ- 
Chi-Minh trở lại cội nguồn dựng nước, 
có thề coi mỗi sự kiện lịch sử uĩ đại 
của đãt nước như một hóa thân của 
(tính thần Phủ-đồng * : Đại thẳng 
mùa Xuân 1975, Điện-biên-phủ trên 
không 1972, Tông Liến công và nồi dậy 
đồng loạt tết Mậu Thân 1968, Đồng 
khởi 1960, Điện-biên-phủ 1954, Cách 
mạng tháng Tám 1945, Ba lần chiến 
thẳng Nguyên—Mông 125§ — 1288, Ba 
lần kháng Tống (981, 1075 — 1077), 
Bạch-đằng 938... Và mỗi người anh 


(2) T:rích trong Bài nói chuyện của dồng 
chí Lê-Duần trong Đại hội thanh niên quyết 
thắng toàn quân ngày 18-5. 966. 
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hùng dân tộc trong đêm trường nghìn 
năn Bắc thuộc, từ Bà Trưng, Bà Triệu, 
Lý-Bi, Triệu-Quang-Phục... đến Mai- 
Hác-Đẽ, Bõ-Cái-Đại-Vương đều thắp 
sáng bừng lên ngọn lửa kiên cường 
bất khuất tung ra từ cửa miệng ngựa 
sắt của người anh hùng làng Gióng... 
Tính cách Phù-đồng là tính cách 
của những « nền păn minh chin sớm}, 
nói như lời Mác, là tính cách nhấy 
oọt, ® pụt lớn lên như thồi” của lịch 
sử Việt-nam, là tỉnh thần đại đởm có 
thề làm được quá cái sức của con 
người, là một nỗ lực pượt bậc, gắng 
hết sức bình sinh tập trung mọi năng 
lực tỉnh thần và vật chất của toàn 
thề đất nước và nhân dân nhằm tạo ra 
một sức mạnh tồng hợp thần kỷ khiến 
cho một dân tộc nhỏ và nghẻo nhưng 
kiên cường có thê đánh bại mọi đạo 
quân xâm lược của những nước lớn 
và giầu. Nền văn hóa tạo nên được 
hình ảnh Phù-đồng phải là một nền 
văn hóa lớn, thấm đượm tính cách 
dân tộc và nhản dân. Nó cắt nghĩa cái 
chân lý giản dị mà bất hủ: 
Nực cười chủu châu đa xe 
Tưởng rằng chấu ngã ai đè xe 
nghiêng ! 
Những đối thủ phương Bắc và 
phương Tây của Việt-nam trong các 
cuộc đụng dầu lịch sử, trừ vài trường 
hợp ngoại lệ, đều là những kẻ địch 
lớn và giàu (về lãnh thổ, số 
người và của cải). Nhưng đụng đến 
Việt-nam, càng ngày chúng càng tÔ ra 
không mạnh. Không mạnh, vì bản chất 
phí nghĩa, chống nhân dân của chúng. 
Không mạnh. vì chúng đụng phải một 
sức mạnh, xét đường dài là vô tận, 
của cá một nhán dân. một dân tóc. 
Sức mạnh Việt-nam, sức mạnh Phù- 
đồng, chính là sức mạnh của nhàn dân 
và dân tộc. Một. lần nữa, chúng tôi 
xin phép dân lại lời bình xác đáng 
về truyền thuyết Thánh Gióng của 
đồng chỉ Phạm-Văn-Đồng : « Một trang 
sit oanh liệt chống ngoại xâm trong đỏ 
nói bật chiến công của con em người 
đản thường ? (3). Đúng vậy, đoàn quân 
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Phù-đồng là đoàn quân của những 
trẻ chăn trâu, những người càu 
cá, những người cầm vồ đập đãi... 
với tre ngàn và sắt thép của đất nước, 
những con người hết sức bình thường, 
được nuôi sống bằng lúa gạo, rau cả, 
nước lã của đất nước non sông vừa 
dựng khởi. 

Trong quả khứ, những kẻ nắm 
quyền hành lớn thường quên bỏ đại 
chủng và lương thức. Chỉ khi đã nếm 
đủ cay đắng của cuộc đời, những vị 
® cái thế anh hùng » đó mới u sầu tư 
lự nghĩ đến đại chúng và lương thức. 

Xiết bao bi thẳm, câu nói của tả 
tướng quốc Hồ-Nguyên-Trừng; con 
người không cần tranh ngôi vua với 
em, con người biết chế súng thần cơ, 
con người có tài viết văn, vịnh sử... 
nhưng không tìm nồi chỗ đứng trong 
nhân dân: 

« Tôi không sợ giặc, chỉ sợ đánh giặc 
mà dân không theo !3. 

Đánh giặc, xây thành giỏi, bày trận 
hay, nhưng dân không theo thì đã 
hoàn toàn thất bại vào giữa mùa hè 
1407, đó là bài học phản diện lớn của 
lịch sử Việt-nam triều Hồ-Quý-Ly : 
Mất nước 0ì mất dân, vì «dối Trời, 
ngược dân», như lời Nguyễn-Trãi. 
« Phan Lâm mãi quốc, triều đình khi 
đân 3 là bí kịch của lịch sử Việt-nam 
giữa thế kỷ XIX. Và ngược lên thời 
bắt đầu dựng nước, một An-Dương- 
Vương * thương con tỉn rề ® ruồng bỏ 
những hiền tài “cơ mưu chẳng 
nhiệm ”*, một người một ngựa bơ vơ 
chạy giặc cho đén đường cùng thế tận 
phải lao mình xuống biền, đưa cả Âu- 
lạc “nên nỗi cơ đồ đẫm biên sâu », là 
một bi kịch lớn của lịch sử Việt-nam 
cỗ đại. Ba lần có chính quyền trong 
tay mà đề mất nước đều là ba lần vi 
đề mất dân, đề mất sức mạnh Việt- 
nam, sức mạnh thánh thần Phủ-đồng ! 
“đ4LẠt thuyền mới biết dân như 
nước» (Nguyẻn-Trãi) Thời Lý. có 
thiên sư Viên-Thông ân cần nói với 


(3) Báo Nhân Dân ngày 29-4-1969, 
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vua Thần-Tổng về lẽ trị loạn: «Nếu 
đức tòn trọng sự sống của vua mù hợp 
với lòng dân. như thế là đặt thiên hạ 
vào đúng chỗ an đó, Trị và loạn 
cũng do ở sự dùng người; nếu có 
người tốt giúp rập thì trị, mà không 
có. thì loạn... An dân là kinh trọng kẻ 
dưới, hãi hùng như cưỡi ngựa nắm 
dây cương mục. Theo đó thì hưng mà 
không theo thì vong: Sự hưng vong 
chỉ từ từ mà xảy đến » (4). Đời Trần, 
có Trúc-Lâm quốc sư in sâu vào tâm 
nÄovuda Thái-Tông cái tỉnh thần trách 
nhiệm với dân: *Đã làm vua thì 
không còn có thề theo ý thích của 
riêng mình được nữa mà phải lấu Ủ 
thích của dán làm thích của mình, 
lầu lỏng dân làm lỏng của mình ®.(5) 


Do một cấu trúc xã hội đặc biệt, 
gia đình— họ hàng— làng nước, nhất 
là LÀNG với NƯỚC, gắn chặt với 
nhau một cách hữu cơ, nước xếp đặt 
theo quan tước, làng xếp đặt theo 
thiên tước (tuôi tác); đo một hoàn 
cảnh lịch sử đặc biệt, nước nhỏ mới 
dựng và suốt những chặng đường dài 
lịch sử phải đương đầu với những 
nước lớn và giàu cho nên phải huy 
đòng sức lực toàn dân dựng nước và 
giữ nước, mâu thuần dân tộc trong 
nhiều thời kỳ làm hòa hoãn bớt mâu 
thuẫn giai cấp đến những lằn mức có 
thề chịu đựng được, như lời đồng chỉ 
Trường-Chinh nhận xét, khiến cho, ở 
nước Việt-nam ta, bản chất nhân dân 
của lịch sử lộ rỗ ra rất sớm, rất sâu 
sắc. Cuộc kháng chiến chống Tần từ 
buồi bình minh của lịch sử đã sớm 
bộc lộ rõ tỉnh chất lâu dài và tỉnh 
chất nhán dán của chiến tranh giữ 
nước Việt-nam. Khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng, từ mùa Xuân năm 40, đã thề 
hiện tính chất quần chủng rộng rải, 
nhân dân bốn quận, từ miền xuôi đến 
miền núi, nữ cũng như nam, đều nồi 
đậy đồng loạt, hưởng ứng cuộc vận 
động lịch sử lớn lao giành lại quyền 
tự chủ: 

Một xin rửa sạch quốc thủ, 

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng... 


Những cuộc khởi nghĩa lớn 
chống giặc thời Bác thuộc, như khởi 
nghĩa Bà Triệu, Lý-Bí, Mai-Thúc-Loun, 
Phùng-Hưng..., do chính lời thú nhận 
của sử sách phong kiến Trung-hoa, 
đều mang đàm tính chất dân tộc ˆ 
(giành lại chủ quyền đất nước) và 
tính chất nhân dán (quần chúng rộng 
lớn các châu quận trên mảnh đất Âu- 
lạc cũ, từ những người nghèo khồ đến 
các quan lang, tù trưởng, các nhà 
«qdanh gia vọng tộc”, đều tham gia 
khởi nghĩa). Mất nước còn làng, xóm 
làng trở thành “pháo đài xanh?" 
chống giặc thời Bắc thuộc, lấy dân 
làm gốc, chớp thời cơ nồi dậy đồng 
loạt, thua địch nơi này, thời này thi 
đánh địch nơi khác, thời khác... kỳ cho 
đến thắng lợi hoàn toèn với chiến 
thắng Bạch-đằng lịch sử mùa Thu năm 
93§ mà năm nay chúng ta sẽ long 
trọng kỷ niệm lần thứ 1040. Các sử 
gia nước ngoài đều ngạc nhiên trước 
một sự thật hiếm có của lịch sử thế 
giới : bị đẻ nén, đô hộ hơn nghìn năm 
vẫn (rồi dậu giành được quyền độc lập 
hoàn toàn. Sử gia Pháp Cơ-ru-dê ngợi 
ca: chính trong thời kỳ gọi là Bắc 
thuộc đó mà những con người chân 
lấm tay bùn khai phá vùng châu thô 
sòng Hồng đã rèn giữa cho minh một 
cá tỉnh Việt-nam. 

Giữ độc lập chín thế kỷ trong kỷ 
nguyên Đại Việt, đối đầu với các triều 
đại phong kiến phương Bắc, Tống — 
Nguyên — Minh — Thanh, thời hòa 
hoãn thì đùng một chính sách ngoại 
giao mềm đẻo, mà một sử gia nước 
ngoài gọi là “Thần phục giả vờ, độc 
lập thật sự »; thời căng thẳng thì phát 
động chiến tranh nhân dán chống lại 
chiến tranh xâm lược phản động của 
bè lũ phong kiến Tông. Nguyên, Minh, 
Thanh, chúng dẫu lớn mà động chạm 
đến Đại-Việt đều rốt cuộc tổ ra là 
không mạnh»! Những cuộc kháng 


(4) Dẫn trong Nguyễn Lang: Vi¿t-nam Phạt 
giáo sử luận, Nhà xuất bản Lá Đối, Sài-gòn,. 
I974, trang 197. 

(5) Sách đã dẫn, tran g 258. 


23 


chiến lớn chống Tổng, chống Nguyên, 
chống Thanh, cuộc khởi nghĩa Lam- 
sơn và chiến tranh giải phóng đân tộc 
đầu thế kỷ XV, như nhận định của Đại 
tướng Vð-Nguyên-Giáp, đều là cúc 
cuộc chiến (ranh nhân dán, đều vận 
dụng sức mạnh tông hợp của toàn thề 
dân tộc, của toàn dân, mà thắng địch. 
Đối đầu với 500 nghìn giặc Nguyên — 
Mông, có nô tì như Yết-Kiêu, Dã- 
Tượng, Nguyễn-Địa-Lô,... có bình dân 
như Phạm-Ngũ-Lão, có người miền 
núi như Hà-Bồng, Hà-Chương, có quý 
tộc như các vua Trần và Trần-Hưng- 
Đạo, có trễ như Trần-Quốc-Toản, có 
già như bô lão Diên-hồng, có nữ như 
bà Trần-Thị-Dung, bà hàng nước bến 
sông Rừng... Di chúc Trần-Quốc-Tuấn, 
tuy ngắn gọn nhưng được Đảng cộng 
sản Việt-nam đánh giá như một di sản 
quân sự học lớn lao, đã thâu tóm cái 
lẽ một đãt nước vài triệu dân Việt đã 
thắng Nguyên — Mông từng xâm chiếm 
nửa hoàn cầu: *Vua tôi đồng lỏng, 
anh em hỏa thuận, cả nước góp sức lại 
mà đánh thì kể địch chịu bị bắt... Vả 
lại, nởi sức dân ra đề làm cải kế sâu 
gốc bền rễ, đó là thượng sách giữ 
nước † ». 

Khởi nghĩa Lam-sơn tập hợp * khắp 
bốn phương manh lệ *; trong bộ chỉ 
huy nghĩa quân, có Trịnh-Khả vốn là 
đầy tớ nhà người, Nguyễn-Chích chăn 
trâu, Nguyễn-Xi buôn muối, danh sĩ 
Thăng-long Phạm-Văn-Xảo, người 
miền núi Việt-bắc Lưu-Nhân-Chú, 
người Mường Thanh-hóa Lê-Lai, nhà 
nho Nguyễn-Trãi, quý tộc cũ Trần- 
Nguyên-Hãn, với Lê-Lợi, địa chủ bình 
dân, làm minh chủ... Đúng là hình 
ảnh đoàn kết sâu rộng của cả một 
Đại Việt đầu thế kỷ XV. Phát động 
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được và tổ chức được một cuộc khởi 
nghĩa nhân dân. một cuộc chiến tranh 
yêu nước rộng lớn như thế thỉ quả 
thật, như Bác Hỗ ta nhận xét, sức. 
mạnh dân tộc, sức mạnh nhân dân 
® kết thành một làn sóng 0ô củng mạnh 
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguụ 
hiềm, khỏ khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ 
bản nước pà lũ cướp nước. " (6) 


lo 


Đồng chí Phạm-Văn-Đồng nói : Đọc 
xong những trang sách Lịch sử Việt- 
nam, từ thời đại vua Hùng đến thời 
đại Hồ-Chi-Minh, gấp sách lại, thấy 
nồi bật lên hai chữ: 

DÂN TỘC và NHÂN DÂN. 

Một ý thức dân tộc mạnh mẽ, một 
bẳn chất nhân dân sâu đậm làm nên 
một fruyền thống Việl-nam, tạo ra một 
sc mạnh Việt-nam. 

Truyền thống ấy là sâu sắc trong 
bề dày của lịch sử. 

Sức mạnh ấy là vô địch trên trường 
kỷ lịch sử. Mọi thế lực đế chế, đế 
quốc, thực dân cũ và mới khắp ba 
châu Á, Âu, Mỹ đụng vào nó đã bị 
đập vỡ tan tành. 

Hôm nay, những thế hệ Việt-nam 
nửa sau thế kỷ XX, mượn lời người 
anh hùng dân tộc Lý-Thường-Kiệt thế 
kỷ XI, cảnh cáo bọn đế quốc và phản 
động quốc tế : 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữt đẳng hành khan thủ bại hư ! 

(Cở sao lũ giặc sang xâm phạm 

Lũ bay sẽ thất bại tơi bời I) 


(6) Hš-Chí(-Minh : Sách đã dắn, trang 114. 


PHẨM BÁU NÂNñ (ÂM) GHẤT LINfE VÀ 


II (JIẤ (Nữ TÁU fIÁ IJE LÝ LUẬN 


ẠI hội lần thử IV của Đảng đề ra 
cho công tác giáo dục lý luận và 
chính trị những nhiệm vụ rãt to lớn 
về nhiều mặt. Bảo cáo chính trị của 
Ban chấp hành trung ương Đảng tại 
Đại hội đã chỉ rõ: * Tăng cường giáo 
dục lý luận Mác — Lê-nin, đường lối, 
chính sách của Đẳng. đi đôi với việc 
nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, 
đẳng viên là một nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng hiện nay trong công tác 
tư tưởng. 

Cần ra sức cải tiến đề nâng cao 
hiệu quả công tác giáo dục lý luận; 
hướng cải tiến chủ yếu là quán triệt 
hơn nữa phương châm lý luận liên hệ 


NGUYỄN-ĐỨC-BÌNH ˆ 


với thực tiễn, bảo đảm đầy đủ tỉnh 
khoa học, tỉnh chiến đấu trong nòi 
dung giảng dạy; bảo đảm gây được 
phong cách suy nghĩ khoa học, độc 
lập và sáng tạo cúa người học. Cần 
đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bỏi 
dưỡng một cách cơ bản, có hệ thống. 
với chất lượng cao. đội ngũ giảng 
viên lý luận ® (1), 

Đề góp phần vào việc nghiên cứu 
và thực hiện những nhiệm vụ nói trên, 
qua thực tế công tác của Trường Đẳng 
cao cấp Nguyễn-Ái-Quốc những năm 
qua, chúng tôi xin giới thiệu một số 
kinh nghiệm và cũng là phương hướng 
phẫn đấu chủ yếu của nhà trường 
hiện nay. 


QUÁN TRIỆT HƠN NỮA PHƯƠNG CHÂM LÝ LUẬN LIÊN HỆ VỚI 
THỰC TIỀN TRONG TẤT CẢ CÁC KHÂU GIẢNG DẠY VÁ HỌC TẬP 


Thống nhất lý luận với thực tiên 
là bản chất của chủ nghĩa Mác — Lêẻ- 
nin, là cái làm cho học thuyết Mác — 
Lê-nin có sức sống và sức mạnh vô 
địch. Vi vậy, liên hệ lý luận với thực 
tiễn là phương châm căn bản trong 
việc học tập, giáo dục và vận dụng 


chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Thực hiện 
phương châm đó là vấn đề thuộc vẻ 
tính đẳng trong học tập, thuộc vẽ 
đường lối chỉ đạo giáo dục. Việc 

(I) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hội lần thứ IV, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Ì977?, trang 204. 
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nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo 
đục phụ thuộc một cách quuết định 
vào việc hiều đúng đắn và quán triệt 
phương châm lý luận liên hệ với 
thực tiễn. . 

Trong diễn văn khai mạc lớp học 
lý luận khóa I Trường Đảng cao cấp 
Nguyễn-Á¡-Quốc năm 1957, Hồ Chủ tịch 
chỉ ra rằng: «Trường Đảng là một 
trường học đề đào tạo những chiến 
sĩ tiền tiến phấn đấu cho sự nghiệp 
của giai cấp vô sản. Các đồng chí đều 
là những cán bộ cốt cán của Đảng. 
Việc học tập lý luận của các đồng 
chí không phải nhằm biến các đồng 
chí thành những người lý luận suông. 
mà nhằm làm thế nào cho công tác của 
các đồng chí tốt hơn, nghĩa là các 
dồng chỉ phải học tập tỉnh thần của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin ; học tập lập 
trường, quan điềm và phương pháp 
của chủ nghĩa Mác— Lê-nin đề áp dụng 
lập trường, quan điềm và phương 
pháp ấy mà giải quyết cho tốt những 
vấn đề thực tế trong công tác cách 
mạng của chúng ta. Như thế chúng ta 
học lập lý luận là cốt đề áp dụng vào 
thực tế ®. (2). 


Thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ tịch, 
hai chục năm qua Trưởng Đảng cao 
cấp Nguyễn-Ái-Quốc có nhiều cố gắng 
trong việc thực hiện phương châm đó 
và đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. 
Cơ cấu chương trình học tập ngày 
càng được cải tiến nhằm đáp ứng 
yêu cầu của thực tiễn, Từ các mòn lý 
luận cơ bản như: triết học, kinh tế 
chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học 
đến các môn lịch sử Đẳng. xây dựng 
Đẳng, quản lý kinh tế đều có cố gắng 
lớn trong việc liên hệ chặt chế lý luận 
với thực tiễn và với đường lối, chỉnh 
sách của Đẳng, góp phần làm sáng tổ 
một cách khoa học các vấn đề về 
đường lỗi, quan điềm, chủ trương 
của Đảng ta trong các quá trình cách 
mạng và trong các lĩnh vực hoạt động. 
Phương châm giáo dục nói trên cỏn 
được thê hiện ở chỗ, những khóa gần 
đây, nhà trường đã tô chức học phần 
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đường lối của Đảng. coi đó là một 
bộ phận rất quan trọng trong chương 
trình học tập của trường. 

Tuy vậy, chúng tôi thấy việc thực 
hiện phương châm lý luận liên hệ 
với thực tiễn cần được tiếp tục nghiên 
cứu và làm tốt hơn nữa mới đáp ứng 
được yêu cầu của nhiệm vụ nâng cao 
chất lượng và hiệu quả giáo dục lý 
luận mà Đại hội lần thứ IV của Đăng 
đã đề ra. 

Qua thực tế công tác, chúng tôi 
thấy, trước hết, gido trình, sách gido 
khoa nà các bài giảng trên lớp là 
phương tiện chủ yếu thê hiện phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiễn. 
Đó là những cái trọng yếu nhất quyết 
định chất lượng giáo dục lý luận. 
Các giáo trình được biên soạn trước 
đây của chúng ta nói chung thích hợp 
với thời kỳ đã qua nhưng trong giai 
đoạn hiện nay bộc lộ rõ những nhược 
điềm đòi hỏi phải được biên soạn lại. 
Trong cơ cấu mỗi môn học, một số 
vấn đề mới, kiến thức mới trước kỉa 
chưa có nay do nhu cầu phát triền 
của thực tiễn và của lý luận, cần 
được bồ sung. Một số vấn đề trước 
đây mới đề cập đến mức nào nay cần 
phát triên nội dung sâu hơn, chỉ tiết 
hơn. Có những nội dung đã quá cũ 
không thê không thay đổi cho thích 
hợp với giai đoạn hiện nay và phản 
ảnh được những thành tựu mới của 
khoa học, của lý luận, 

Tính đảng sâu sắc và tính khoa 
học nghiêm ngặt lì đòi hỏi quan 
trọng nhất đối với các bài giảng. giáo 
trình, sách giáo khoa, và đó cũng là 
biêu hiện nguyên tắc thống nhất lý 
luận và thực tiến. Theo Lê-nin, 
qphương hướng chính trị của nội 
dung là điều quan trọng nhất® đối 
với bài giảng, sách giáo khoa, Điều 
đó, đòi với chúng ta biện nay, có 
nghĩa là các bài giảng, giáo trình và 
sách giáo khoa phải lấy tư tưởng, 


(2) Hš-Chí.Minh : Tuyên tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 639, 


quan điềm, đường lối của Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng và của các hội nghị 
Trung ương gần đây làm phương 
hướng chỉ đạo. Mỗi khoa trong trường, 
từ góc độ môn học của mình, phải 
nhận thức đầy, đủ, dựng lên được 
một cách chính xác và có kế hoạch 
đi sâu nghiên cứu hệ thống các vấn 
đề liên quan đến mòn học ấy. Phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiễn 
cần được quán triệt trong tùng bài, 
từng nguyên lý. Mỗi bài có chủ điềm 
liên hệ, vận dụng phương châm đó 
nhằm giải quyết một vấn đề nhất 
định về đường lối, về quan điềm, về 
lập trường hay phương pháp tư tưởng. 
Tất nhiên, sự liên hệ vận dụng không 
nên quan niệm và tiến hành một 
cách giản đơn, thô sơ, gượng ép. 
Tinh đẳng chân chính bao giờ cũng 
gắn liền với tính khoa học, thống 
nhất làm một với tính khoa học. Điều 
quan trọng là làm sao trong nội dung 
phân tích, hai mặt lý luận và thực 
tiền, thực tiễn và lý luận được kết 
hợp nhuần nhuyễn đến mức tự nhiên 
đề có được sức thuyết phục lớn. 
Muốn thế; mỗi giẳng viên cần có sự 
chuần bị rất công phu. Ngay một vi 
dụ nhỏ đề chứng minh nguyên lý 
cũng đòi hỏi có sự cân nhắc, chọn 
lọc kỹ cảng sao cho *đát ® nhất, vừa 
đủ làm sáng tổ nguyên lý, vừa giúp 
người học từ đó suy ra bao nhiêu 
trường hợp tương tự, có ý nghĩa 
trong thực tiễn. 


Trong khoa học Mác — Lê-nin, 
không một nguyên lý nào, dù là trừu 
tượng nhất, lại khòng có ý nghĩa 
nhất định đối với nhận thức, tư tưởng 
và hoạt động thực tiền. Chỉ ra và 
khai thác được tối đa ý nghĩa ấy là 
một yêu cầu tuy sơ đẳng nhưng rất 
quan trọng của sự liên hệ lý luận với 
thực tiễn. Nếu đạt tới trình độ nắm 
sâu sắc lý luận và cả thực tiễn, và 
nếu thống nhất được nhuần nhuyễn 
hai mặt ấy, thì có thề làm cho mỗi 
nguyên lý, dù trừu tượng nhất, vẫn 


có được ý nghĩa sống động, có sức 


mạnh đối với nhận thức và chỉ đạo 
thực tiễn. 

Vận dụng lý luận đề phân tích toàn 
diện sâu sắc một vấn đề về đường 
lối, về thực tiễn hay về nhận thức 
tư tưởng là sự thực hiện phương 
châm lý luận liên hệ với thực tiễn ở 
trình độ cao. Muốn làm được như thế 
giảng viên cần có vốn tích lũy dói 
dào từ những công trình nghiên cứu 
khoa học thật công phu. Nói chung. 
hiện nay chúng ta đang còn rất yếu 
trong việc liên hệ vận dụng ở trình độ 
này. Muốn phát triền lối giảng theo 
chuyên đề — đó chỉnh là một hướng 
cần thiết trong việc cải tiến giảng 
dạy — thì không thê không đặc biệt 
chủ ý gia công vào việc vận dụng 
phương châm này. 

Phương châm lý luận liên hệ với 
thực tiễn, cũng như tính đẳng và tính 
khoa học trong nội dung, tự nó bao 
hàm tính chiến đấu, tính phê 
phán. Trong khi khẳng định cái đúng 
và đề làm sáng tổ cái đúng, không 
thề không đồng thời phê phán cái sai. 
Đối với đường lõi, chính sách và cúc 
quan điềm của Đảng cũng như đối 
với hệ tư tưởng Mác —Lê-nin nói 
chung đều như vậy. Chủ nghĩa Mác 
là học thuyết được phát triền trong 
cuộc đấu tranh không khoan nhượng 
chống các hệ tư tưởng thù địch. Hiện 
nay, những trào lưu cơ hội chủ nghĩa 
dưới mọi màu sắc, và chủ nghĩa SỎ- 
vanh nước lớn đang gây tác hại 
nghiêm trọng đối với phong trào 
cách mạng thế giới. Trong lĩnh vực 
lý luận và tư tưởng. đặc biệt ở trường 
Đẳng, nhất là đối với cán bộ cao cấp 
và trung cấp, chủng ta không thể 
không đặt cao vấn đề phân biệt phải 
trái, đúng sai, không thê không tiễn 
hành phê phán đến nơi đến chôn 
những quan điềm sai trái, thủ địch 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, với các 
quan điềm và đường lối của Đảng. 

Lý luận liên hệ với thực tiên 
không những là liên hệ với đường 
lối, chính sách do Đẳng đề ra mà 
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còn liên hệ với quá trình thực 
hiện đường lối, chỉnh sách, với 
nhận thức, tư tưởng của cán bộ 


bộc lò qua thực tiễn chấp hành 
đường lối chính sách. Vẽ mặt 
này; lâu nay chúng ta làm được quá 
ít, nhất là về mặt liên hệ phê phán 
những biều hiện tiêu cực trong phầm 
chất đạo đức của cán bộ. Đề khắc 
phục những thiếu sót ấy, cần khai 
thác đầy đủ chức năng giáo dục tư 
tưởng, chức năng xác định thế giới 
quan, nhân sinh quan của cảc môn 
học, đồng thời hiều rõ tình hình thực 
tế các cấp, các ngành trong việc thực 
hiện đường lôi. chính sách, cũng như 
tình hình tư tưởng cần bộ qua việc 
chấp hành dường lõi, chính sách. Có 
nắm chắc lý luận, đường lỗi, chỉnh 
sách của Đảng, hiều đúng đối tượng 
một cách cụ thẻ và có phương pháp 
phân tích khoa học thì sự phê phán 
mới sâu sắc và mới có sức thuyết phục. 
Phê phán tư tưởng không chỉ là việc 
làm tử phía người giảng, mà cả từ 
phia người học, hơn nữa, chủ yếu 
là từ phía người học. Hö Chủ tịch đã 
chỉ rõ: ®...ở nhà trường trước hết 
chúng ta cần liên hệ với tư tưởng và 
công tác của mình, nghĩa là dùng lý 
luận đã học được đẻ phân tích những 
thẳng lợi và thất bại trong công tác, 
những mặt đúng, mặt sai trong tư 
tưởng, phân tích một cách toàn điện 
và tim nguồn gốc đúng sai về lập 
trường, quan điểm và phương pháp 


của mình. Làm như thế là tổng kết 
đe làm cho nhận thức của chúng ta 
đổi với các văn đề đó được nâng cao 
hơn và công tác có kết quả hơn. 
Chúng ta làm cách mạng nhằm mục 
đích cải tạo thế giới, cải tạo xã hội. 
Muốn cải tạo thế giới và cải tạo xã 
hội thì trước hết phải tự cải tạo bản. 
thân chúng ta. Do đó cho nên trước 
hết là phải liên hệ lý luận với thực 
lế công tác và tư tưởng của mình, đề 
tự cải tạo mình, nâng cao sự tu dưỡng 
của mình về lập trường, quan điềm 
và phương pháp của chủ nghĩa Mác — 
kLê-nin ® @). 


Đương nhiên, việc rèn luyện của 
học viên ở trường Đảng phụ thuộc 
một phần quan trọng vào sự hướng 
dẫn của nhà trường. Nhà trường có 
kế hoạch hướng dẫn cụ thê trong 
từng môn học. từng bài học, trong 
từng kỳ sinh hoạt Đảng thì mới giúp 
học viên đạt được những yêu cầu nhất 
định về rèn luyện tư tưởng, trau đồi 
phầm chất đạo đức. Không những thế, 
nhà trường còn có trách nhiệm giúp 
đỡ, kiềm tra học viên trong việc 
nghiên cứu cả nhân, thảo luận, viết 
thu hoạch sau mỗi môn học, đi nghiên 
cứu thực tế, viết luận văn cuối khóa, 
tông kết tư tưởng. v.v... Đó là những 
biện pháp rất quan trọng, rất cụ thẻ 
không thê thiếu đề bảo đảm quán triệt 
phương châm lý luận gắn liền với 
thực tiễn. 


NĂM CHỦ NGHĨA MÁC—LÊ-NIN, ĐIỀU QUAN TRỌNG 
LÀ NĂM PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN MÁC — LÊ-NIN 


Đề quán triệt phương châm lý 
luận liên hệ với thực tiễn, đẻ nâng 
cao chất lượng và hiệu quả giáo dục 
lý luận nói chung, cần làm sáng tổ một 
vấn đề nhận thức cơ bản: nắm chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin điều quan trọng 
là nắm được phương pháp lý luận 
Mác — Lê-nIn. 
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Hồ Chủ tịch viết: Học tập chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là học tập cái tỉnh 
thần xử trí mọi việc, đối với mọi 
người và đối với bản thân mình; là 
học tập những chân lý phô biến của 


(3) Hö-Chí-Minh : Tuyên tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, l960, trang 639 —. 640. 


chủ nghĩa Mác — Lê-nin đề áp dụng 
một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực 
tế của nước ta. Học đề mà làm. Lý 
luận đi đôi với thực tiễn ® (4). 

Như vậy, Hồ Chủ tịch đã chỉ cho 
chúng ta yêu cầu cơ bản nhất đối với 
việc học tập lý tuận Mắc — Là-nin. 
Học chủ nghĩa Mác —- Lênin là 
học tinh thần Mác — I.ê-nin», cốt 
nắm được thực chất cách mạng và 
khoa học, cái linh hồn sống của lý 
luận Mác —- Lê-nin, từ đó mà học 
được “tính thần xử trí mọi việc. 
đối với mọi người và đối với bản 
thân mình », tức là tìm thấy và nắm 
được một phương pháp khoa học đề 
phân tích, xem xét và giải quyết đúng 


đắn những vấn đề cụ thề đặt ra trong - 


cải tạo xã hội, cải tạo tự nhiên và cải 
tạo bản thân. Cái địch của việc học 
tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin là đề có 
thề sử dụng nó như là phương pháp 
nhận thức khoa học và hành động 
cácb mạng. 

Đồng chi Lê-Duần cũng nói «...phải 
làm sao các trưởng Đảng giảng đạy 
bớt * sách vở », bớt công thức, cố gắng 
kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt- 
nam, với đường lối. chủ trương của 
Đảng. Cố nhiên phải giảng dạy chủ 
nghĩa Mác, nhưng điều quan trọng 
hơn cần rút ra từ những trước tác 
kinh điền của Mác là phương pháp 
mà Mác đã dùng đề phân tích xã hội, 
vi phương pháp này là cái ta cần đề 
hiều lý luận về con đường của Việt- 
nam ta, đi từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Học lý 
luàn không phải là học thuộc lòng 
những nguyên lý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin mà là nắm cho được phương 
pháp của nó, dùng phương pháp đó 
đề phân tích hoàn cảnh kinh tế — xã 
hội của ta, từ thực tế đó mà vạch ra 
đường lõi, chủ trương » 5). 

Điều mà Hồ Chủ tịch và đồng chí 
Lê-Duần chỉ ra cho chúng ta cũng 
chỉnh là điều mà Lẻ-nin đã từng căn 
đặn tất cả những người mác-xit. Lê- 
nin viết: « những người mác-xít quả 


nhiên chỉ mượn của lý luận Mác 
riêng những phương pháp quý báu, 
mà nếu không có những phương pháp 
đó thì không thề hiều được những 
quan hệ'xã hội » (6). 

Cố nhiên, chủ nghĩa Mác khỏng chỉ 
là phương pháp mà trước hết là thế 
giới quan, là hệ tư tưởng. Nó là sự 
thống nhất giữa thế giới quan và 
phương pháp. Bởi vi, phương pháp 
không phải là cái gì khác mà là thế 
giới quan được vận dụng vào nhận 
thức và hoạt động thực tiễn. Là hệ 
tư tưởng của giai cấp còng nhân, chủ 
nghĩa Mác là sự thống nhất giữa mấy 
mặt ấy. Chính trong phương pháp và 
qua phương pháp mà thề hiện quan 
điểm, lập trường. Phương pháp chính 
là lập trường, quan điềm trong hoạt 
động nhận thức và thực tiễn. 

Nắm chủ nghĩa Mác - Lê-nin chủ 
yếu là nắm tỉnh thần, thực chất chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin, nắm phương pháp 
lý luận Mác — Lê-nin. Song, như vậy 
phải chăng chỉ cần học qua loa, đại 
khải là được? Phải chăng đề chống 
bệnh sách vở thì không nên đọc sách ? 
Nếu nghĩ như vậy thì thật là sai lầm. 
Thật ra, những người mắc bệnh sách 
vở thường là những người chỉ đọc 
sách qua loa, đại khải, biết một không 
biết mười nhưng lại tự cho là biết 
hết. Đề chống bệnh sách vở, ngoài 
những biện pháp khác, có khi phải 
đọc rất nhiều sách. biện chứng của 
vấn đề là như vậy. Lê-nin đã nói: 
Không có sách thị không có kiến thức, 
không có kiến thức thi không có chủ 
nghĩa cộng sản. Bệnh sách vở không 
phải do bản thân sách vở và do đọc 
nhiều sách, mà là ở chỏ đọc sách 
nhưng không « tiêu hóa® được kiến 
thức. 


(4) Hồ-Chí-Minh : Vì đạc lập tự do, ơì chủ 
nghĩa xả hại. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I970, trang 167, 166. 

(5) La-Duần : « Bài nói tại hội nghị cán bộ 
học tập nghị quyết của Bộ chính trị tại thành 
phế Hà-Chí.Minh, 28-7-1976. 

(6) Lê-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 191, tập, 1 trang 258, 
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Tiêu hóa trước hết có nghĩa là 
hiều đến nơi đến chốn, đến mức thấu 
triệt thực chất tỉnh thần các nguyên 
lý, biến được các kiến thức ấy thành 
của chính mình, thành bản lĩnh và 
niêm tin cá nhân, nghĩa là làm sao 
cho những kiến thức đó «thật sự ăn 
sâu vào Làm não hoàn toàn », “không 
còn là những cái đã học thuộc lòng 
mà là những cái do chỉnh (minh)... 
đã suy nghĩ ra ®, như Lê-nin nói. Tiêu 
hóa còn có nghĩa quan trọng hơn là 
dùng những kiến thức đã thâu thái 
được như là phương pháp đề « xử trí 
IỌI VIỆC Đ. 

Nói phương pháp không nên chỉ 
nghĩ đến triết học n:ặc dù triết học 
là cơ sở phương pháp luận chung 
nhất, rất quan trọng, bất cứ môn khoa 
học nào cũng cần đến. Toàn bộ ly 
luận Mác —Lê-nin là phương pháp. 
Chẳng hạn Lê-nin đã sử dụng những 
phạm trù, những quy luật kinh tế 
chính trị về chủ nghĩa tư bản của 
Mác như là phương pháp đề phân tích 
thực tế Nga, làm sáng tổ sự phát 
triền của chủ nghĩa tư bản ở Nga với 
tất cả những dịc điề¡u của nó. 

Phương pháp, nắm được phương 
pháp lý luận, là điều rất quan trọng 
nhưng dủ sao đó cũng mới là phương 
pháp, mới là cái được lấy ra từ quy 
luật, nguyên lý làm chỗ dựa cho 
nhận thức, làm công cụ nhận thức, 
mà quy luật, nguyên lý thì chỉ là 
những cái chung. Còn đối tượng nhận 
thức và tác động của con người 
trong thực tiễn thì bao giờ cũng là 
cái riêng lẻ, cụ the. Ví dụ: đối với 
chúng ta, nắm được quy luật chung 
về cách mạng xã hội chủ nghĩa tuy 
rất quan trọng nhưng điều quan 
trọng khác nữa là phải nắm được 
những điều kiện lịch sử cụ thề của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt- 
nam đè giải quyết những vấn đề của 
cách mạng Việt nam một cách đúng 
đắn nhất, 

Tất nhiên, nắm cái chúng là cực kỳ 
quan trọng, là một tiền đề đầu tiên 
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và cơ bản đề có phương pháp lý luận 
khoa học. Không thê hiều đúng cái 
riêng nếu không nắm được cái chung. 
Cần thiết phải học lý luận cơ bản 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin là vi thế. 
Kinh nghiệm cho thấy rằng chủ nghĩa 
thực dụng trong vấn đề bọc tập có 
thê đưa đến những hậu quả tai bại 
thế nào. Kinh nghiệm cũng cho thấy 
rằng những vấp vắp trong hoạt động 
thực tiễn của chúng ta, những ý kiến 
bất đồng trong cán bộ trên vấn đề 
này hay vấn đề khác nãy sinh từ thực 
tiễn, thường có liên quan đến sự hiều 
biết chưa đầy đủ, đúng đắn- hoặc 
chưa nhất tri trên những vấn đề lý 
luận chung, cơ bản, có khi là không 
hiệu được chỉnh xác, khoa học một 
khái niệm: nào đó. 

Lê-nin đã từng chỉ rõ: ®...Người 
nào bát tay vào những vấn đề riêng 
trước khi giải quyết các vấn đẻ 
chung, thì kể đó, trên mỗi bước 
đi, sẽ không sao tránh khỏi “vấp 
phải" những vấn đề chung đó mội 
cách không tự giác. Mà mù quáng vấp 
phải những vấn đề đó trong từng 
trường hợp riêng, thì có nghĩa là đưa 
chính sách của mình đến chỗ có những 
sự dao động tồi tệ nhất và mất hẳn 
tính nguyên tắc » (7). 

Cho nên, một yêu cầu căn bản của 
phương pháp mác-xit là: phải phân 
tích cái riêng đề vận dụng cái chung 
cho thích hợp với điều kiện cụ thề 
lịch sử, chứ tuyệt đối không thề trực 
tiếp rút ra những kết luận về cải 
riêng bằng con đường suy diễn lô- 
gích đơn thuần từ cái chung. Như 
chúng ta đêu biết, trong điều kiện 
chủ nghĩa tư bản đã chuyền sang 
giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, Lê-nin 
phân tích cụ thề tình bình kinh tế, 
chính trị và giai cấp ở nước Nga, đi 
đến kết luận: cách mạng Nga trước 
mắt vẫn là cách mạng tư sẳn; cách 
mạng tư sẵn vốn là sử mệnh lịch sử 


(7) Lê-nn: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 


thật, Hà-nội, 1974, tập 12, trang 692, 
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của giai cấp tư sản nhưng đến đây 
giai cấp đó không làm được nữa. Vai 
trỏ lãnh đạo cuộc cách mạng ấy tất 
yếu thuộc vẻ giai cấp vô sản. Đó là 
một kết luận boàn toàn đúng dắn, 
nhưng lại là điều mà bọn cơ hội 
men-sê-vích không tài nào hiều được 
vì họ không * phân tích cụ thê tình 
hình cụ thề» mà lại đơn thuần suy 
điễn từ tính chất chung của cách 
mạng tư sản đề cố chứng minh « đã 
là cách mạng tư sản thì phải do giai 
cấp tư sản lãnh đạo l›. 


Lê-nin cho rằng lối suy diễn đơn 
thuần từ cải chung đề tìm đáp số cho 
môi vấn đề cụ thề như vậy là hạ thấp 
chủ nghĩa Mác, là phản lại thực chất 


tỉnh thần chủ nghĩa Mác, là trải hẳn 
với phương pháp của chủ nghĩa Mác. 

Cho nên, trong còng tác giáo dục 
lý luận. chúng ta không thể đừng lại 
ở mức làm cho học viên nắm được 
những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. Những nguyên lý 
cơ bẵn đó, dù có nắm đúng thực chất 
và tỉnh thần của nó cũng văn là 
những nguyên lý chung. Phải làm 
sao từ sự hiều biết những nguyên lý 
chung đó giúp người học biết suy 
nghĩ, vận dụng vào thực tiên, tiến 
lên nắm được cơ sở lý luận của 
đường lõi, chính sách của Đảng, 
nâng cao một cách cơ bản trình độ 
chính trị và tính tự giác trong hoạt 
động của họ. 


PHÁT HUY KHẢ NĂNG SUY NGHĨ ĐỘC LẬP, 


KHOA HỌC VẢ SÁNG 


Điều chủ yếu của công lác giáo 
dục lý luận Mác — Lè-nin là giúp 
người học nắm được phương pháp, 
cũng cỏ nghĩa là giúp họ tự tạo ra 
và phát triền khả năng suy nghĩ độc 
lập, khoa học và sang tạo. Không 
suy nghĩ độc lập là một biều hiện 
thiến « tiêu hóa » kiến thức, không biến 
được kiến thức thành phương pháp. 
Khỏng tạo ra, bồi dưỡng và phát triền 
được năng lực tư duy thì kiến thức 
rút cuộc vẫn cứ đọng lại trên sách 
vở. Tạo ra và phát triên năng lực suy 
nghĩ đọc lập, khoa học và sáng tạo 
ở người học, biến quá trình đào 
tạo thành quá trình tự đào tạo, 
đó là mối quan tâm hàng đầu, là 
yêu cầu cao nhất của toàn bộ nền 
giáo dục hiện đại, giáo dục văn hóa 
cũng như giáo dục chính trị. lý 
luận. 

Yêu cầu cao nhất đó của giáo dục 
lại cùng tuyệt dối cần thiết với những 
đối tượng như cắn bộ cao cấp, trung 
cáp đến học ở trường Đăng. Đó là 
những cán bộ côi cán, giữ những vị 


TẠO CỦA HỌC VIÊN 


trí then chốt trong bộ máy lãnh đạo 
của Đảng và Nhà nước. Những vị tri 
ấy đòi hỏi ở họ vừa có tầm nhìn chiến 
lược bao quát, vừa có khả năng thâm 
nhập, định hướng và xử trí nhạy bén, 
chính xác trước những sự việc, những 
tình thế, những vấn đề cụ thể quan 
trọng và căn bản trong lĩnh vực công 
tác của mình và cả trong đời sống 
chính trị nói chung. trong nước và 
ngoài nước. Đảng đòi hỏi ở họ vừa 
phải chấp hành đúng đản, sáng tạo 
đường lõi, chính sách, vừa phải có 
khả năng tông kết kinh nghiệm, dề 
xuất, góp phần xây dựng đường lối, 
chính sách. Có khả năng suy nghĩ độc 
lập, khoa học và sáng tạo là một 
yêu cầu cơ bản tạo nên bản lĩnh 
người củn bộ lãnh đạo. 

Yêu cầu này, lâu nay chúng ta 
chưa quan tâm đúng mức- Trong thực 
tiên giảo dục, chúng ta chưa có Ý 
thức đầy đủ về sự cần thiết phải phát 
huy năng lực suy nghĩ độc lập tính 
chủ đọng của người học, trong nhiều 
khâu cách làm của chúng ta nhiều 


ö1 


khi gây ra ở họ tính thụ động, tâm 
lý Ỷ lại. 


Vậy, làm thế nào đề phát huy khả 
năng suy nghĩ độc lập, khoa học và 
sáng tạo của học viên ? 


Khả năng ấy phụ thuộc vào ba điều 
kiện : một !d, thấm nhuần đường lỗi 
chính sách của Đảng ; hơi là, nắm vững 
những nguyên !ý của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin ; ba là, có sự biều biết về thực 
tiễn, về những điều kiện lịch sử cụ 
thê và phải có kinh nghiệm bản thân. 


Nắm vững đường lõi, chính sách 
của Đăng là điều kiện trước tiên đề 
có thê suy nghĩ độc lập. Có nắm vững 
đường lối. chỉnh sách của Đẳng mới 
có mốc định hướng đúng đắn trong 
nhận thức và trong hoạt động thực 
tiên; mới có khả năng ngăn ngừa, 
khíc phục và đấu tranh chống những 
lệch lạc về chính trị, nhất là trong 
những tình thế phức tạp. Đương 
nhiên, phải chấp hành đường lối chỉnh 
sách một cách sáng tạo; song không 
thể nói đến suy nghĩ * độc lập Ð®, * sảng 
tạo * mà lại xa rời đường lối, chỉnh 
sách của Đảng. Đối với người cản bộ, 
đảng viên, không có nguy hiềm nào 
lớn hơn là sự mất phương hướng 
chính trị. 


Cũng giống như không nắm vững 
đường lối, chính sách của Đẳng, nếu 
thiếu những hiều biết cơ bản về lý 
luận Mác — Lê-nin thì cũng không có 
phương hướng đề suy nghĩ, càng 
không thể nói đến suy nghĩ độc lập. 
Đối với người cộng sản thì suy nghĩ 
độc lập là suy nghĩ trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chứ không thê 
“độc lập» với chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Cũng như nói vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác, tuyệt đối không có gì 
giỏng với cách làm của Cao-xky từng 
bị Lê-nin vạch trần là «...vận dụng 
chủ nghĩa Mác sao cho toàn bộ nội 
dung chủ nghĩa đó bay hết thành 
hơi... " (8). Lời phê phản đó của Lê- 
nin có thề áp dụng cho cả một số * nhà 
mác xít» thời nay. 
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Trang bị vững chắc và tiêu hóa 
phuần nhuyễn những kiến thức ly 
luận cơ bản là điều kiện quan trọng 
đề tạo ra một tiềm lực to lớn cho 
nhân thức, cho khả năng tư duy độc 
lập, cho khả năng nắm vững và vận 
dụng sảng tạo đường lối, chính sách 
của Đảng. Song, như đã nói ở phần 
trên, lý luận Mác — Lê-nin chỉ cung 
cấp cho ta những nguyên lý chỉ đạo 
chung, còn áp dụng những nguyên 
lý ấy phải tính đến những điều kiện 
lịch sử cụ thề, Vi vậy, nếu không 
có sự hiều biết phong phú về thực 
tiên, về những điều kiện lịch sử cụ 
thề thì căn bản không thề có suy nghĩ 
độc lập. khoa học, sáng tạo. Trong 
trường hợp đó, không tránh khỏi 
hoặc là áp dụng lý luận một cách 
máy móc, sách vở, hoặc là đi «vay 
mượn? cái mà người khác đã suy 
nghĩ ra từ những điều kiện lịch sử 
khác. 

Vậy, suy nghĩ độc lập có nghĩa là 
lấy chủ nghĩa Mác — Lê-nin làm kim 
chỉ nam, xuất phát đầy đủ từ những 
điều kiện lịch sử cụ thề; vận dụng 
những nguyên lý phô biến của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin một cách sát đúng 
với những điều kiện lịch sử cụ thê 
ấy. Đường lõi, chính sách của Đảng 
ta chỉnh là sẵn phầm của sự kết hợp 
chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin với những điều kiện lịch sử 
cụ thê của nước ta. Đó là một mẫu 
mực tuyệt vời về sự suy nghĩ độc lập, 
khoa học. sảng tạo. 

Cho nên, muốn có năng lực suy nghì 
độc lập, cần có vốn hiều biết về ba 
mặt : lý luận cơ bản, đường lối, chính 
sách của Đẳng, thực tiến. Khả năng 
kết hợp, nhào nặn ba mặt ấy với 
nhau trong quá trình phân tích, tông 
hợp... biều hiện năng lực tư duy lý 
luận của mỗi người, và năng lực tư 
duy lý luận càng cao thì khả năng 
suy nghĩ độc lập cảng lớn. Điều đỏ 


(8) Lãê-nin : Toàn (áp, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1962, tập 2Ï, trang 257. 


dồi hồi trong thực tiễn giáo dục : học 
lý luận cơ bản không được tách rời 
đường lõi, chính sách của Đẳng, tách 
rời thực tiễn; còn khi học đường lối 
chính sách phải làm sáng Lô được cơ 
. sở lý luận và cơ sở thực tiễn của 
đưởng lối chính sách; và khi nghiên 
cứu những vấn đẻ thực tiền cụ thê 
phải nâng lên được trình độ phân 
tích, khải quát lý luận. Như vậy, Ở 
đây chung quy vẫn là vấn đề áp dụng 
thành thạo nguyên tắc thống: nhất lý 
luận với thực tiên, thực tiễn với lý 
luận; cũng lại chính là vấn đề tiêu 
hóa nhuần nhuyễn lý luận Mác — Lê- 
nín đến mức sử dụng được nó như là 
phương pháp. Đó là tiền đề cơ bản 
nhất đề có được năng lực suy nghĩ 
.đóc lập, khoa bọc, sáng tạo. 


Nám cho được phương pháp, rèn 
luyện về phương pháp đó là yêu cầu 
chủ yếu nhất của công tác giáo dục, 
đào tạo trên mọi lĩnh vực. Không có 
phương pháp thì dù có bao nhiêu kiến 
thức cụ thê cũng không đủ. Người 
học có thể quên kiến thức nhưng nếu 
có phương pháp tốt thì tự minh 
không những có thề tìm lại kiến thức 
mà côn mở rộng được kiến thức. Điều 
đó cảng đúng với thời đại ngày nay 
khi cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật đang diễn ra như vũ bão, khi 
kiến thức khoa học cụ thề cứ khoảng 
10 năm lại trở thành lạc hậu. khi 
chúng ta đứng trước một cuộc « bùng 
nỗ thông tin». Trước tỉnh hình ấy, 
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nói 
chung người ta hầu như nhất trí đi 
tới kết luận rằng phải thay đồi căn 
bản chiến lược đào tạo. Chiến lược 
ấy bây giờ phải là “tối đa cho kiến 
thức cơ bản, chung, và giảm đi những 
kiến thức cụ thẻ ». 

Điều đó không có nghĩa là lấy 
những kiến thức chung thay thế cho 
những kiến thức cụ thê mà vấn đề là 
tạo khả năng đi tới cái cụ thê, thâm 
nhập, thích ứng với cải cụ thẻ (muôn 
hình muỏn vẻ và biến đổi cực nhanh) 
bằng con đường và phương pháp tối 


ưu. Được xếp vào a kiến thức cơ bản 
chính là những kiến thức cụ thê 
nhưng ở dạng tập trung hơn, trừu 
tượng hơn, làm nöi rõ được bản chất 
của cái cụ thể. Kiến thức cụ thẻ dược 
hiều như vậy, là kết quả của tư duy 
lý luận chứ không phải của thói quen 
kính nghiệm; đó là kiến thức của 
con người có óc suy nghĩ độc lập, 
khoa học, sáng tạo, từ biết một có thê 
tỏa ra biết mười, có năng lực «dĩ 
bất biến, ứng vạn biến », chứ không 
phải là kiến thức của người nói một 
biết một, gặp việc thị hoặc là lúủng 
túng hoặc là xử trí máy móc. 

Đề phát huy khả nắng suy nghĩ 
độc lập, khoa học và sáng tạo ở học 
viên, cần chú ý cải tiến một loạt khâu 
giảng dạy và học tập. 

Giảng là khâu đầu tiên, hết sức 
quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến 
phong cách suy nghĩ của học viên. 
Giảng tốt là giúp người học rên trí 
thông minh, phát triền năng lực suy 
luận, óc phê phản, trên cơ sở đỏ tiếp 
thu và tích lũy kiến thức một cách 
Lich cực, năng động. vững chắc. Như 
vậy thi không nhất thiết giảng nhiều, 
nói nhiều. Tất nhiên, tày tỉnh chất 
từng mòn học, thậm chí từng bài học 
mà có phương pháp giảng khác nhau, 
Có những bài phải giảng giải kỹ, có 
hệ thống, từng khái niệm, từng nguyên 
lý, có bài chỉ nên tập trung vào một 
hoặc mấy trọng điềm, còn những chỗ 
khác chỉ lướt nhanh hoặc không cần 
nói tới. Có loại bài lại có thề dùng 
phương pháp nêu vấn đề. 

Nguyên tắc chung là giảng viên 
không nên suy nghĩ thay cho học 
viên, mà nên đề cho học viên, với sự 
nỗ lực tối đa, có thề tự mình suy 
nghĩ ra được. Ngay ở những vẫn đề 
mà giảng viên cần dôn sức làm sáng 
tổ thì điều chủ yếu nhất vẫn là khéo 
dẫn dắt; gợi mở đề người học từ đó 
có thề tự mình suy nghĩ, giải quyết 
vấn đề. Giảng tốt là biết cách kích 
thích tính chủ động, tích cực của 
học viên, «bắt» họ phải động não, 
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cuốn hút họ vào cùng mình đặt ra, 
tháo mở, và giải quyết các khúc mắc. 

Nghiên eứu cá nhân là khâu rất 
quan trọng, nếu không nói là quan 
trọng nhất; đề phát triền năng lực suy 
nghĩ độc lập, khoa học, sảng tạo của 
người học. Có thê nói, tất cả các 
khâu khác trong quá trình giáo dục 
đều có ảnh hưởng nhất định đến khâu 
nghiên cứu cá nhân. Chẳng hạn, 
phương pháp học tập của học viên 
chịu ảnh hưởng lớn của phương pháp 
giảng dạy của người giảng. Người 
giảng tốt có thê đề lại những dấu ấn 
sâu sắc trong phong cách học lập, 
nghiên cứu, suy nghĩ của người học ; 
cỏ thể rèn luyện cho họ thói quen 
chủ động trong việc tiếp thu kiến 
thức, thói quen đặt các vẫn đề, thói 
quen nhận xét, phân tích, tông hợp, 
suy luận, liên hệ, vận dụng vào 
thực tế. 

Đề nâng cao hiệu suất và chất lượng 
nghiên cứu cá nhân, cần có những 
biện pháp trực tiếp ở chính khâu 
này. Vấn đề là thường xuyên làm cho 
học viên quán triệt phương châm nỗ 
lực bản thân, tự học là chính, đồng 
thời có nhiều biện pháp động viên, 
kích thích sự hứng thú. say mê nghiên 
cứu, suy nghĩ. Chú ý giúp đỡ học viên 
về phương pháp tự học, nhất là đối 
với những đồng chỉ nhận thức chậm, 
chưa quen đọc sách, nghiên cứu. Đọc 
bài giảng, đọc sách kinh điền và tài 
liệu tham khảo thế nào, nghe giảng 
ghi chép thế nào, viết một tiều luận, 
một bản thuyết trình thế nào, v.v., 
những việc đó nếu có hướng dẫn cụ 
thẻ về phương pháp thì anh chị em 
đỡ lúng túng, tiết kiệm được thời 
gian, tập trung được nhiều công sức 
hơn vào sự suy nghĩ có tính chất 
sảng tạo. 

Học tập là việc cả đời người. Ở 
trường Đăng, không cbỉ giản đơn là 
học tập lý luận mà còn phải học bản 
lĩnh học lập nữa. ở trưởng, nếu rèn 
luyện tốt phương pháp tư duy, lại 
ràn luyện được cả phương pháp và 
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thói quen học tập, nghiên cứu, thì đó 
chính là tạo ra được tiềm lực mạnh 
nhất và vững bền đề khi ra trường 
người cán bộ có thê độc lập và không 
ngừng phát triền năng lực tư duy và 
mở rộng kiến thức. 

Năng lực suy nghĩ độc lập, khoa 
học và sáng tạo của học viên được 
bộc lộ và được rẻn luyện nhiễu qua 
các cuộc thảo luận, tất nhiên là với 
điều kiện các cuộc thảo luận được tö 
chức và lãnh đạo tốt. Nếu không như 
thế thì có khi các cuộc thảo luận lại 
là dịp chờ đợi đối với những đồng 
chỉ quen học dựa dấm, lười suy nghĩ, 
chỉ muốn người khác suy nghĩ hộ. 
Cho nên, nhất thiết mỗi người dự 
thảo luận cần có sự chuẩẳn bị cá nhân 
tích cực nhất. 

Việc đi nghiên cứu thực tiễn, 
học tập các điền hình, giữ vai trò 
to lớn trong việc phát huy sự sảng tạo 
của người học. Đây là địp liên hệ. 
vận dụng lý luận vào thực tiễn một 
cách sinh động. Mức độ tiêu hóa kiến 
thức, năng lực sử dụng lý luận như 
là phương pháp, năng lực suy luận 
trên những sự kiện cụ thê, v.v., tóm 
lại, những đấu hiệu quan trọng nhất 
của bản lĩnh suy nghĩ độc lập, khoa 
học và sáng tạo ở mỗi người được 
bộc lộ. được tập dượt qua các khâu 
học tập này. Trong việc tổ chức học 
Lập điền hình, nếu nâng cao chất 
lượng báo cáo và thảo luận, phân tích, 
và sau mỗi lần đi thực tế, có tổng kết 
bằng những bản thu hoạch cá nhân 
và tập thề hoặc bằng những hội nghị 
khoa học có chuẩn bị công phu thì sẽ 
giúp cho học viên rên luyện năng lực 
tư duy, phát triên thói quen suy nghĩ 
độc lập, khoa học, sáng tạo. 

Việc ôn tập. kièm tra cũng cần 
được chủ ý cải tiến hơn nữa. Cách 
làm của chúng ta lâu nay khiến học 
viên chỉ lo học thuộc lòng đề đối phó 
với thi cử, chứ ít có tác dụng thúc 
đầy sự suy nghĩ chủ động, độc lập, 
sảng tạo của họ. Tỉnh trạng đó đề ra 

(Xem tiếp trang 76) 


CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẢN 
VÀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TƯ SẢN 


CHỦ nghĩa quốc tế vô sẵn, biều 

hiện của tình đoàn kết chiến 
đấu .của những người vò sản và 
những người lao động toàn thế giới, 
là một trong những nguyên tắc lớn 
của chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Chủ 
nghĩa quốc tế vô sản bắt nguồn từ 
bản chất cuộc đấu tranh của giai cấp 
còng nhân, giai cấp có sứ mệnh lịch 
sử chôn vùi chủ nghĩa tư bản và xây 
dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa 
không giai cấp. 

Giai cấp công nhân là giai cấp dầu 
tiên và giai cấp duy nhất trong lịch 
sử có tỉnh thần quốc tế triệt đề. Đề 
chiến thắng giai cấp tư sản vốn là 
một lực lượng quốc tế, giai cấp công 
nhân không thê không tự tồ chức 
thành lực lượng quốc tế, Chính vì 
vậy giai cấp công nhân coi chủ nghĩa 
quốc tế là *một trong những điều 
kiện đầu tiên cho sự giải phóng của 
họ » (1). 


Giai cấp công nhân xuất hiện trên : 


vũ đài lịch sử khi nền kinh tế thế 
giới bắt đầu hình thành, khi những 
quan hệ kinh tế đã mang tính chất 
thế giới thật sự, khi những quan hệ 
văn hóa và những quan hệ khác giữa 
các nước và các dân tộc đã phát triền 
mạnh mẽ. Là những người không 
chiếm hữu tư liệu sản xuất, giai cấp 
công nhân các nước có lợi ích chung 
là lật đồ ách thống trị của tư bản. 
Giai cấp công nhân không những 
cần mà còn hoàn toàn có khả năng 


thực hiện tốt chủ nghĩa quốc tế trong 
cuộc đấu tranh cho thẳng lợi của chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
ở mỗi nước cũng như trên phạm vi 
toàn thế giới. 

Trải với chủ nghĩa dân tộc tư sẵn 
chia rẽ các dân lộc, xúi giục dân 
tộc này chống lại dân tộc khác, 
chủ nghĩa quốc tế vô sản đoàn 
kết những người lao động của tất 
cả các nước trong cuộc đấu tranh 
cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 

Mác và Ăng-ghen là những người 
đầu tiên đề xướng tư tưởng chủ 
nghĩa quốc tế vô sản trong Tuyền ngôn 
của Đảng cộng sản. Lời kêu gọi của 
Mác và Ăng-ghen « Vô sản tất cả các 
nước, đoàn kết lại! *, đã nhanh chóng 
trở thành khầu hiệu chiến đấu của 
công nhân các nước trong cuộc đấu 
tranh chung chống giai cấp tư sản 
thể giới 

Phát triền chủ nghĩa Mác trong 
điều kiện lịch sử mới, Lê-nin đã trình 
bày một cách toàn điện và sâu sắc 
vấn đề chủ nghĩa quốc tế vô sản. 
Phân tích những màu thuẫn cơ bản 
trong thời đại để quốc chủ nghĩa, Lê- 
nin nhấn mạnh phong trào cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở các nước để quốc 
chú nghĩa cần liên minh với phong 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen: Tuyền ngón 
của Đảng cộng sản. Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1974, trang 76. 
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trào cách mạng giải phóng dân tộc ở 
các thuộc địa thành một mặt trận 
hùng mạnh chống chủ nghĩa đế quốc 
cả ở sào huyệt lẫn ở hậu phương 
của nó. Người cho rằng : “Không có 
sự cố gắng tự nguyện tiến tới sự 
đoàn kết và sự thống nhất của giai 
cấp vô sẵn, rồi sau nữa, của quần 
chúng cần lao thuộc tất cả các nước 
và các dân tộc trên thế giới, thì 
không thê chiến thắng hoàn toàn chủ 
nghĩa tư bản được » (2). Người đã bồ 
sung khầu hiệu quốc tế nỗi tiếng 
trước đó của Mác và Ăng-ghen trong 
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản bằng 
khầu hiệu chiến đấu mới: «Vô sẵn 
tất cả các nước và các đân tộc bị áp 
bức, đoàn kết lại! ?. 

Giai cấp công nhân mỗi nước chiến 
đấu đề tự giải phỏng về mặt xã hội, 
đề lật đồ chính quyền của giai cấp tư 
sẵn và thành lập chuyên chính vô 
sản. Song giai cấp công nhân mỗi 
nước không thê tách cuộc đấu tranh 
của mình khỏi cuộc đấu tranh của 
những người công nhân ở các nước 
khác vì giai cấp công nhân trong 
tất cả các nước đều có một kẻ thù 
chung là chủ nghĩa tư bản quốc tế, 
Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc 
là một lực lượng quốc tế, nó áp bức 
bóc lột giai cấp công nhân; nhân dân 
lao động và các dân tộc bị áp bức 
trên toàn thế giới. Muốn chiến thẳng 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế 
quốc cần có sự đoàn kết chiến đấu 
của giai cấp công nhàn, nhân dân lao 
động và các dân tộc bị áp bức trong 
tất cä các nước. 

Chủ nghĩa quốc tế vô sản không hề 
có nghĩa là giai cấp công nhân không 
yêu Tô quốc mình như bọn phản 
động thường xuyên tạc. Chủ nghĩa 
quốc tế vô sản đem lỏng yêu nước 
chân chỉnh kết hợp với sự ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân dân các 
nước khác giành hòa binh. độc lập 
_đân tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Chủ nghĩa quốc tế vô sẵn không 
tha thứ thái độ coi khinh các dân tộc 
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khác dù là dân tộc nhỏ nhất. Chỉ có 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
giai cấp công nhân mới chấm đứt 
được áp bức dân tộc và thiết lập 
được quan hệ hữu nghị giữa các 
dân tộc. Vi, như Mác và Ăng-ghen đã 
vạch rõ, hễ xóa bỏ được nạn người 
bóc lột người thì sẽ xóa bổ được việc 
dân tộc này bóc lột dân tộc khác; và, 
ngày nào sự đối kháng giai cấp trong 
nội bộ dân tộc bị tiêu diệt thì ngày 
đó sự thù địch giữa các dân tộc cũng 
sẽ bị tiêu diệt. | 

Tư tưởng đoàn kết vô sẵn các nước 
và các dân lộc bị áp bức thấm nhuần 
vào hàng trăm triệu người đã trở 
thành một nhân tố mạnh mẽ thúc đầy 
phong trào cách mạng thế giới. Chủ 
nghĩa quốc tế vô sản là vũ khi sắc 
bén trong tay giai cấp công nhân và 
nhân dân lao động tất cả các nước 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, giành thắng lợi cho chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn 
trong Lừng nước cũng như trên phạm 
vi toàn thế giới. Chủ nghĩa xã hội từ 
chỗ là ước mơ cao đẹp của loài người, 
là hệ tư tưởng tiến bộ và khoa học, 
đã trở thành hiện thực sinh động ở 
một nước rồi lan ra nhiều nước, ở 
châu Âu rồi lan sang châu Á, chân 
Mỹ và châu Phi, Chủ nghĩa xã hội 
ngày nay đã trở thành một hệ thống 
thế giới; nó là thành trì vững chắc 
của cách mạng vô sản thế giới, là chỗ 
dựa cho phong trào đấu tranh vì hòa 
bình. độc lập dàn tộc và tiến bộ xã 
hội, và đang ngày càng phát huy tác 
dụng là nhân tố quyết định sự phát 
triền của xã hội loài người. Với xu 
thế ngày càng gắn liền với chủ nghĩa 
xã hội, phong trào giải phóng dân tộc 
đã làm rung chuyền ba châu Á, Phi 
Mỹ la-tinh. lòi cuốn hàng nghìn triệu 
người ở hầu khắp các nước vốn là 
thuộc địa và nửa thuộc địa nồi dây 
lật đồ ách thống trị của chủ nghĩa 


(2) V.1. Lê-nn: 7oàn tập: tập 21, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, trang 182, 
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thực đân cũ và mới, giành và củng 
cố độc lập về chính trị, giành quyền 
làm chủ tài nguyẻn thiên nhiên, xây 
dựng, phát triền nền kinh tế quốc dân 
độc lập và tự chủ, mở ra khả năng 
mới bỏ qua giai đoạn phát triên chủ 
nghĩa tư bản đề tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. Thực hiện nhiệm vụ lịch 
sử về vang là đánh bại chủ nghĩa để 
quốc ngay tại dinh lũy cuối cùng của 
nó, phong trào đấu tranh của giai cấp 
công nhận trong các nước tư bản chủ 
nghĩa ngày càng phát triền với quy 
mô rộng lớn và tính tô chức cao, 
với nội dung phong phú và hình thức 
linh hoạt chưa từng thấy. Là biêu hiện 
rực rỡ thắng lợi của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, của chủ nghĩa quốc tế vò sẵn, 
ba dòng thác cách mạng của thời đại 
đang ở thế tiến công, chĩa mũi nhọn 
đấu tranh vào chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu là đế quốc Mỹ và «đang thúc 
đầy sự quá độ của thế giới từ 
chủ rghia tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội »(3). 


* 


Đề chống lại sự phát triền như vũ 
bão của ba dòng thác cúch mạng trên 
thế giới, bọn đế quốc và phản động 
quốc tế tìm mọi cách chia rẽ giai cấp 
công nhân. nhân dàn lao động và các 
dân tộc bị áp bức. Vũ khi tư tưởng 
mà chúng thưởng hay dùng đè thực 
hiện âm mưu đen tối này là chủ nghĩa 
4lân tộc tư sản. 


Trải với chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
chủ nghĩa đân tộc tư sản là tư tưởng 
của giai cấp tư sản nhằm kích động 
hằn thù dân tộc giữa những người lao 
động các nước. Chủ nghĩa dân tộc tư 
sản là sản phầm của chế độ tư bản 
chủ nghĩa. Giai cấp tư sản truyền bá 
chủ nghĩa đàn tộc để gieo rắc sty hẳn 
thù giữa những người lao động thuộc 
các dân tộc khác nhau, ngăn cần họ 
đoàn kết với nhau trong cuộc đấu 
tranh đề tự giải phóng, đánh lạc 
hướng đấu tranh của họ, lấy hẳn thù 


dàn tộc thay thế cho đấu tranh giai 
cấp, nhằm củng cố quyền thống trị 
của giai cấp tư sẵn ở trong nước và 
phục vụ âm mưu bành trướng của nó 
ở nước ngoài. Chủ nghĩa dân tộc, đặc 
biệt biều hiện tệ hại nhất của nó là 
chủ nghĩa sô-vanh. là một vũ khí tư 
tưởng của bọn đế quốc và phản động 
quốc tế dùng đề chuần bị chiến tranh 
xâm lược và đề biện hộ cho chính 
sách của chúng là nô dịch các dân tộc 
khác, 


Muốn đánh bại bọn đế quốc và 
phản động quốc tế, giành thắng lợi 
cho cách mạng thì phải đấu tranh 
không ngừng chống chủ nghĩa dân 
lộc tư sản, Lê-nin đã từng viết: 
#“ Người nào muốn phục vụ giai cấp 
vô sản, thì phải tập hợp công nhân 
tất cả các dân tộc lại và đấu tranh 
không mệt mỏi chống chủ nghĩa dân 
Lộc tư sản, chống «chủ nghĩa dân tộc 
riêng của nước mình » và của nước 
ngoài ® (4). 

Chủ nghĩa xã hội công nhận và 
thực hiện sự bình đẳng hoàn toàn giữa 
các dân tộc,quyền tự quyết của các dân 
tộc, đồng thời chủ trương đoàn kết 
giai cấp công nhân và nhân dân lao 
đòng thuộc mọi dân tộc trong cuộc - 
đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, 
xâv dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa thủ 
tiêu sự ấp bức dân tộc, tạo điều kiện 
cho các dân tộc phát triền về các mặt 
chính trị, kinh tế, văn hóa và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội 

Tuy vậy, trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nhất là trong bước đầu xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những tàn dư 
của chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại dai 
dẳng trong ý thức của con người. 
Trong những làn dư này, đặc biệt 


(3) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ [V của Đảng cộng sản Việt-nam, tạp 
chí Học tập, số 12—1976, trang I37, 

(4) Lê-nin: « Y kiến phê bình về vấn đẻ dan 
tộc», bản tiếng Pháp, Mát-scơ-va, [95I, 
trang 12. 
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đáng chủ ý là những biều hiện của 
chủ nghĩa dân tộc tư sẵn. So với các 
lĩnh vực khác, thi trong lĩnh vực dân 
tộc, những tàn dư đó sống dai dẳng 
nhất. Nói về những tàn đư của chủ 
nehĩa tư bản trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, Lê-nin đã đạy rằng: không thề 
có một bức vạn lý trường thành 
ngăn cách giai cấp công nhân và xã 
hội tư sản cũ. Và lúc cuộc cách mạng 
nỗ ra thì tình hình khác hẳn tỉnh 
hình xảy ra khi một người chết, khi 
-_ thi hài được đem đi chỏn. Khi xã hội 
cũ chết thì người ta không the đem 
Lử thị của nó bỏ vào ảo quan đề chôn 
xuống đãi. Thây ấy rửa ra ở trong 
hàng ngũ chúng ta và gây bệnh cho 
chúng ta. 

Những ý kiến xuất sắc đó của Lê- 
nin có thề soi sáng cho chúng ta, giúp 
cho chúng ta hiều rõ vì sao, trong 
điều kiện ngày nay, tại một số nước 
đã đi vào con đường xã hội chủ nghĩa, 
lại có những tàn dư tư tưởng tư sản, 
đặc biệt là những biều hiện của chủ 
nghĩa dân tộc tư sẵn. 

Những thành kiến đân tộc và 
chủng tộc trong nhân dân cúc nước, 
kê cả ở các nước đã đi vào con đường 
xã hội chủ nghĩa, không phải đễ dàng 
tiêu tan trong thời gian ngắn. Những 
thành kiến ấy, như Lê-nin đã chỉ rỡ, 
‹ chỉ có thê tiêu tan rất chậm ». Chúng 
“chỉ có thề tiêu tan sau khi chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản 
trong các nước tiên tiến đã bị tiêu 
diệt và sau khi toàn bộ cơ sở kính tế 
ở các nước chậm tiến đã được cải tạo 
về căn bản » ). 

Bọn đế quốc và phản động quốc tế 
coi những thành kiến dân tộc và 
chủng tộc tön tại lâu dài ở các nước 
là những kẽ hở đề chúng thọc vào, 
phá vỡ tỉnh đoàn kết quốc tế giữa 
các lực lượng cách mạng, hòng xoay 
chuyền tình thế, giành lại những vị 
trí đã mất. Do bị đầy lùi hết bộ phận 
này đến bộ phận khác và bị suy yếu 
nghiêm trọng, bọn để quốc ngày càng 
gặp nhiều khó khăn hơn trong Việc 
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sử dụng lực lượng quân sự dê đầy 
lùi phong trào cách mạng các nước, 
cho nẻn chúng đùng những thủ đeạn 
khác như chia rẽ. kích động hẳn thù 
dân tộc. gây xung đọt biên giới giữa 
các nước vừa thoát khổi ách chủ nghĩa 
đế quốc. hòng đạt được mục tiêu của 
chúng bằng phương tiện khác. Đề 
thực hiện ý đồ đen tối của chúng.. 
bọn đế quốc dùng thủ đoạn qucn 
thuộc là kích động đầu óc sô vanh, 
của các nhà lãnh đạo các nước này. 
Và chúng đã đạt được những kết qu# 
nhất định. 


* 


Là một đẳng mác xit — lè ni nít, 
Đăng ta luôn luôn kết hợp chủ nghĩa 
yêu nước chân chính với chủ nghĩa 
quốc tế vô sản trong sáng. Từ khi 
thực dân Pháp sang xâm lược nước 
ta, nhân dân ta không ngừng đấu 
tranh chống Phắp, nhưng mọi phong 
trào đấu tranh hồi bấy giờ đều thất 
bại. Chủ nghĩa yêu nước trên lập 
trường dân tộc chật hẹp của các sĩ 
phu phong kiến cũng như của các 
nhà cách mạng có xu hướng tư sẵn 
lúc ấy, không thề chống nồi chủ nghĩa 
đế quốc từ lâu đã trở thành lực 
lượng quốc tế. Từ khi Đảng ta ra đời, 
cách mạng nước ta mới có triền vọng 
thắng lợi. Sau nhiều năm bôn ba nước 
ngoài tỉm con đường cứu nước, 
Hồ Chủ tịch đã bắt gặp chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và nhận thức được rũng. 
« Muốn cứu nước và giải phóng 
dân tộc không có con đường nào: 
khác con đường cách mạng vô 
sản » (6). Bác Hồ bẲt tay xây dựng 
Đẳng cộng sản Việt-nam. Nếu ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền, 
đăng cộng sản là kết quả của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 


(5) V.I. Lâ-nin: Toàn (tp, tập 31, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1969, trang 182. 

(6) Hồ-chí-Minh : Wề xáu dựng Đảng, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 82. 


phong trào công nhân; thì ở nước ta, 
Đảng cộng sẵn là kết quả của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác — Lê-nin với 
phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước. Với việc thành lập Đảng 
cộng sản Việt-nam, Bác Hồ nâng chủ 
nghĩa yêu nước chật hẹp của những 
phong trào dân tộc ở nước ta khi ấy 
lên trình độ chủ nghĩa yêu nước triệt 
đề của giai cấp vô sản: chủ nghĩa 
yêu nước gắn liên với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. 

Do Chủ tịch Hồ-Chi-Minh sảng lặp 
và rên luyện, Đảng ta trong toàn bộ 
quá trình hoạt động của mình, luôn 
luôn thê hiện lòng trung thành tuyệt 
đối với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĨa quốc tế vò sản. Trong gần 
50 năm tồn tại của mình, Đăng ta lúc 
nào cũng tự coi mình là một bộ phận 
của phong trào cộng sản quốc tế, 
luôn nhãn mạnh rằng cách mạng Việt- 
nam là một bộ phận của cách mạng 
vô sẵn thế giới. Đẳng ta tuyệt đối 
tuân theo những nguyên tắc của chủ 
nghĩa quốc tế vô sản, của chủ nghĩa 
Mác — Lè-nin, đấu tranh không khoan 
nhượng chống chủ nghĩa dân tộc tư 
sản, Đẳng ta tích cực góp phần tăng 
cường tình đoàn kết quốc tế của giai 
cấp công nhân và nhân dân các nước 
tronz cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, vì hỏa bình, độc lập dân 
tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xá hội, Đảng ta đã kết 
hợp chặt chế cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân dân ta với các trào 
lưu cách mạng của thời đại. Chủ tịch 
Hồ-Chi-Minh đã nói Đảng ta * lấy toàn 
bộ thực tiễn của mình đề chứng mỉnh 
rằng chủ nghĩa yêu nước triệt đề 
không thề nào tách rời chủ nghĩa 
quốc tế vô sản và khối liên minh anh 
em giữa tất cả những người đấu 
tranh cho sự nghiệp chung, cho việc 
giải phóng loài người, cho sự xây 
đựng một xã hội không có giai cấp (7). 

Đảng ta chủ trương tũng cường 
đoan kết phong trào cộng sẵn và công 


nhân quốc tế vì chúng ta cho rằng 
® bốn phương vô sản đều là anh em » 
(Hồ-Chi-Minh). 


Trung-quốc là nước láng giềng của 
Việt-nam. Chủng ta chủ trương xây 
dựng tình hữu nghị Việt — Trung 
«q vừa là đồng chí, vừa là anh em» 
như Hồ Chủ tịch đã dạy. Sự đoàn kết 
giữa hai Đăng và nhân dân hai nước 
Việt nam và Trung-quốc đã từng đạt 
được những kết quả tốt đẹp và giúp 
cho cách mạng hai nước có điều kiện 
thuận lợi đề tiến lên. 


Tuy vậy, thời gian gần đây, sự đoàn 
kết Việt— Trung đang đi đến chỗ tan 
vỡ nghiêm trọng. Vì đâu mà sự đoàn 
kết Việt — Trung đi đến chỗ tan vỡ? 
Đỏ là vì nhà đương cục Trung-quốc 
trong những năm gần đây đã thi hành 
một chính sách thù địch đối với 
Việt-nam, 


Suốt ba năm qua nhà đương cục 
Trung-quốc đã dùng bọn tay sai của 
họ là bè lũ phản động Pôn Põit — lêng 
Xa-ry gây ra cuộc chiến tranh chống 
Việt-nam, đánh phá biên giới phía 
Tây Nam nước ta. Gàản đây họ lại dụ 
dỗ và cưỡng ép những người Hoa ở 
Việt-nam đi cư quy mô lớn đề kích 
động hằn thù dân tộc chống Việt- 
nam, phá hoại nền kinh tế của Việt- 
nam. Họ đã cắt hoàn toàn viện trợ 
kinh tế cho Việt-nam và rút các chuyên 
gia về nước. Họ đã đóng cửa các lãnh 
sự quán của Việt-nam ở Trung-quốc. 
Hằng ngày họ tuyên truyền kích 
động tư tưởng chống Việtnam ở 
Trung-quốc và trên thế giới. 


Nhà đương cục Trung-quốc tìm mọi 
cách cần trở công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đỏi với các nhà tư sản, 
trong đó có các nhà tư sản gốc Hoa, 
ở miền Nam Việt-nam. Lấy cớ là 
«q bảo vệ Hoa kiều? họ chống lại việc 
cäi tạo xã hội chủ nghĩa công thương 


(7) Hà-Chí-Minh : Con đường dẫn tôi đến 
chủ nghĩa Le-nin Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1962, trang 37 — 28. 
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nghiệp tư bẩn tư doanh ở miền Nam 
nước ta. Khi chính quyền cách mạng 
Việt-nam tiến hành cải tạo các nhà tư 
sản mại bản gốc Hoa thì nhà dương 
cục Trung-quốc viện cớ «cộng đồng 
huyết thống" đề đứng ra “bảo hộ » 
bọn này. Hồ ràng nhà đương cục 
Trung-quốc đã từ bỏ lập trường giai 
cấp vô sản và chủ nghĩa quốc tế vô 
sản, Họ đã dứng trên lập trường của 
chủ nghĩa dân tộc tư sản đề chống 
lại cách mạng xã bội chủ nghĩa Ở 
Việt-nam. 

Trung-quốc đã công bố chính sách 
mới đối với Hoa kiều ở nước ngoài, 
nhất là ở Đông Nam châu Á. Theo 
chính sách này tất cả Hoa kiều và cả 
còông đân của các nước khác có 
chuyết thống Trung-quốc» đều ở 
trong *SMặt trận Trung-quốc » chống 
bả quyền (tức chống Liêu-xô). Chính 
sách này của Trung -quốc dựa trên cơ 
sở «cộng đồng huyết thống? chứ 
khòng dựa trên cơ sở giai cấp. Đây 
là biều hiện của chủ nghĩa chủng tộc, 
hoàn toàn trải với chủ nghĩa Mlác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản: 

Theo đuổi giấc mộng bành trướng 
đại dân tộc và bá quyền nước lớn, 
nhà đương cục Trung-quốc đã cầu 
viện đến chủ nghĩa chúng tộc, một 
biểu hiện xấu xa của chủ nghĩa dân tộc 
tư sàn. Từ bố chủ nghĩa quốc tế VÔ 
sin. theo đuôi chủ nghĩa sỏ vanh nước 
lớn, nhà đương cục Trung-quốc tự 
mình đời địch với các đân lộc yêu 
chuộng tự do và nhân dân cách mạng 
các nước trên thế giới. 


* 


Nhân đân Việtnam, được sự giáo 
dục và rèn luyện của Hồ Chủ tịch và 
của Đẳng, kiên trì chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vỏ sản. 
Chúng ta kiên quyết đấu tranh chồng 
chủ nghĩa dân tộc tư sản và chủ 
nghĩa sô vanh nước lớn. Chúng ta 
chủ trương đoàn kết với nhân dân 
Trung-quốc và đấu tranh chống nhà 
đương cục Trung-quốc can thiệp vùo 
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công việc nội bộ của nước la: và 
chống lại sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân dân ta. 

Kiên trì chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng ta 
« không ngừng giáo đục đẳng viên và 
nhân dân ta thấm nhuần những tình 
cảm cách mạng trong sáng của Hồ Chủ 
tịch, tiếp tục piương cao ngọn cờ độc 
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết 
hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu 
nước chân chính với chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, chống mọi khuynh hướng 
cơ hội chủ nghĩa và mọi biều hiện của 
chủ nghĩa dân tỏc tư sản và tiều tư 
sản, giữ vững độc lập, tự chủ, ra 
sức làm tròn nhiệm vụ đối với dân 
tộc và làm tốt nghĩa vụ quốc tế đối 
với nhân dân các nước ? (8), 


(68) Nghị quyết Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt-nam, tạp 
chí Học tập, số 12-1976. trang 138. 


Hai khâu then chốt... 


(Tiếp theo trang 19) 


khả năng sẵn xuất, sửa chữa vũ khi, 
khi tài của địa phương. 

— Có tổ chức Đẳng vững mạnh, đủ 
sức lãnh đạo sản xuất, lãnh đạo công 
tác quân sự địa phương xây dựng lực 
lượng vũ trang nhân đân trong thời 
bình, tô chức chiến tranh nhân dàn 
trong thời chiến, phát huy được chức 
năng của chỉnh quyền. của các ngành 


- và các đoàn thê quần chúng trong công 


cuộc xây dựng quốc phòng toàn dân. 
* 


Với sức mạnh của ca nước đánh 
uiặc được tiếp thêm sức mạnh của ba 
đòng thác cách mạng của thời đại, 
được nhân dân tiến bộ trên thể giới 
đồng tình, ủng họ, nhất định nhân 
đân ta sẽ chiến thẳng mọi kẻ thù, 
xứng đăng với tô tiên, xứng đáng với 
các đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì 
độc lập tự do của Tô quốc, xứng đáng 
với sự ủy thác của nhân dân thế giới. 


Thảo hiận 
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Ở đây chúng tôi chỉ muốn bàn đến 

một khia cạnh; văn hóa góp 
phần xày dựng con người mới, có Dãn 
hóa, nhất là trong thanh niên. 

Con người có ăn hóa, Chữ văn 
hóa ở đây chúng tôi hiệu theo quan 
điềm của chủ nghĩa Mác — Lè-nin, 
theo những luận điềm của Đại hội lần 
thứ 1V của Đẳng vẽ con người mới, xã 
hội chủ nghĩa. Tức là hiệu theo cái 
nghĩa toàn diện, căn bản cúa nó, hiệu 
theo khia cạnh nhân bản chủ nghĩa 
cách mạng của nó mà Đẳng ta, xuất 
phát từ thực tiên Việt-nam qua 30 
nắm đấu tranh xảy dựng và bảo vệ 
đất nước, đã nói đến như một sự 
tông kết đầy tính chất sáng tạo. 


Chúng tôi quan niệm bản thân con 
người mới phải là và đã là con người 
có ăn hóa. 

Ngày xưa, khi con người ra khỏi 
Linh trạng dã man, bước đầu làm chủ 
được thiên nhiên thì văn hóa đã xuất 


HOÀNG-TRINH 


hiện, con người đã bắt đầu có văn 
hóa, mà trước hết là văn hóa vật chất 
tức là văn hóa sản xuất và văn hóa 
sinh hoạt, tiền đề của các nền văn 
mình sau này. Nuày nay, con người 
mới ở đỉnh cao của thời đại sẽ là con 
người làm chủ được thiên nhiên, làm 
chủ xã hội, làm chủ bàn thân mình. 
Đó là một kiều người có văn hóa ở 
mức cao nhất và toàn điện nhất, vì 
văn hóa ở đây cần được hiều trên một 
bình điện mới phù hợp với yêu cầu 
làm chủ tập thề của con người mới 
trong thời đại tiến lên sẵn xuất lớn, 
xã hội chủ nghĩa, thời đại của ba 
cuộc cách mạng mà cách mạng khoa 
học kW thuật là then chốt. Văn hóa 
cần được hiều toàn điện trên 6 khia 
cạnh có liên hệ khăng khít với nhau: 

1 — Văn hỏa — chỉnh trị hay khía 
cạnh chỉnh trị của văn hóa. 


2— Văn hóa — sản xuất hay khia 
cạnh lao động sáng tạo của văn hóa. 


ái 


3— Văn hóa — đạo đức hay khía 
cạnh đạo đức của văn hóa. 

4 — Văn hóa — pháp lý hay ý thức 
pháp lý trong văn hóa. 

5 — Văn hóa — tô chức hay ý thức 
và trình độ tổ chức, quản lý trong 
văn hóa. 


6 — Văn hóa — văn hóa hay khía 
cạnh tri thức, kiến thức của văn hóa. 


Ngày nay ta đã có một thực tế xã 
hội trước mắt đề đối chiếu, so sánh 
và để thấy được rõ thêm thế nào là 
con người mới và con người cũ, thể 
nào là con người có văn hỏa và con 
người không văn hóa, và thế nào là 
văn hóa nói chung theo quan điềm 
cách mạng của chúng ta. 


Đứng trên khía cạnh chỉnh trị 
chẳng hạn của vấn đề mà xét, chúng 
ta thấy trong xã hội ta có một số 
người trải qua cuộc sống dưới chế 
độ cũ, được học hành nhiêu, có băng 
cấp cao, nhưng lại thiếu lý tưởng. 
thiếu hiệu biết về dân tộc, về xã hội, 
về thời dại, về cách mạng, sống theo 
quan niệm về cuộc sống của chủ 
nghĩa cá nhàn tư sân, xa rời quần 
chúng... Những người này, rõ ràng 
là họ thiếu mọt cái phần rất cơ bản 
trong nội dung của “Con người cỏ 
văn hóa » theo cái nghĩa toàn điện 
của nó. Cũng như đối với những 
người khác trên những khía cạnh 
khác, những người này chỉ trở thành 
những con người mới, những con 
người làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã hội, làm chủ bản thân khi đã trải 
qua một sự phần đấu cải tạo về lập 
trường, tư tưởng, về nhàn thức chính 
trị, về thế giới quan, nhân sinh quan, 
về quan niệm sống, gán bó mật thiết 
vỏi dân tộc, với nhân đân... 

Nhắc đến một ví dụ nhỏ có tính 
cách đối chiếu như thẻ đề thấy rằng 
ngày nav phải hiều Đăn hóa một cách 
khác, phải hiều pàn hóa theo quan 
điềm cách mạng của chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin thì mới có thê đào tạo được 
những con người mới, nghĩa là những 
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con người toàn điện mà Tô quốc và 
chủ nghĩa xã hội đang đòi hỏi và Đại 
hội lần thứ IV của Đảng đã nói đến. 

Nhắc đến như vậy cũng đề thấy 
thêm rằng, 30 năm qua do sự giáo 
dục tông hợp của Đảng, kinh qua sự 
nghiệp kháng chiến và xây dựng đất 
nước, đã có những con người mới 
trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, 
và trước hết là mới vẻ hệ tư tưởng, 
về lý tưởng chính trị, về tư tưởng và 
hiều biết chính trị, về tỉnh thần làm 
chủ tập thê. Đó là một cái mới rất cơ 
bản, vô giá, góp phần tạo ra những 
con người thật sự có văn hóa. Văn 
hóa — chính trị hay khia cạnh chính 
trị trong văn hỏa của con người là 
tiêu chuẩn hàng đầu của con người 
mới trong thời đại chúng ta, yêu nước, 
yêu chủ nghĩa xã hội, suối đời phấn 
đấu cho lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
trên cơ sở những hiều biết vững chắc 
về chủ nghĩa xã hội, về các đường lối, 
chỉnh sách của Đẳng trên tỉnh thần 
làm chủ tập thê. Đó là điều kiện đầu 
tiên đề làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
xã hội, làm chủ bản thân, điều kiện 
đầu tiên đề thực hiện phương châm 
sống xã hội chủ nghĩa “mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi người ? 


Nhưng có ý thức, có tư tưởng, có 
lý tưởng chưa đủ mà phải có hành 
động cách mạng và hành động có hiệu 
quả. Hành động ngày nay là xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. Trong thời bình, 
hành động chủ yếu là sẩn xuất. là 
làm ra các của cải, các giả trị vật chất 
và tính thần đề đóng góp vào sự giàu - 
mạnh của TÔ quốc và hạnh phúc của 
nhân đân. Có văn hóa ngày nay là 
lao động, và lao động súng tạo. Con 
người có văn hóa là con người không 
ăn bám, không chày lười, không dục 
khoét xã hội và Nhà nước, không làm 
giàu trên lao động và mồ hôi nước 
mắt của kẻ khác, biết hỗ thẹn,; nhục 
nhã từ ý thức, lương tâm về những 
hành động đó. Đỏ là mặt tiêu cực của 
vấn đẻ. Nhưng mặt tích cực là lao 


động. có văn hóa là lao động hăng say, 
lao động tìm tỏi, lao động có nắng 
suất cao, bởi vì đó là làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ khoa bọc kỹ thuật, là 
« sống vì mọi người ®. Con người mới, 
con người có văn hóa ngày nay là 
con người biết khổ, biết nhục về cái 
nghco nàn. lạc hậu do thiên nhiên và 
xã hội cũ đề lại. biết đưa tẤt cả sức 
lực và trí tuệ của mình đề làm ra, 
sản sinh ra nhanh, nhiều, tốt cho chủ 
nghĩa xã hội, cho đời sóng. Khia cạnh 
sing tạo và khía cạnh nhàn bản chủ 
nghĩa cao đẹp, vì độc lập dân Lộc và 
chủ nghĩa xã hội của lao động ngày 
nay làm cho lao động trở thành mội 
hành dộng cỏ văn hóa, một hình thái 
của văn hóa. Con người có văn hóa 
là con người lao động hay, lao động 
giỏi, lao động có năng suất cao, lao 
động có sảng chế, phát mình vì nền 
sàn xuất lớn, xã hội chủ nghĩa, cuối 
cùng là vì Tổ quốc giàu mạnh và vì 
hạnh phúc của con người. 


Không thẻ quan niệm một con 
người có văn hóa mà sống không đạo 
đức, nhân phầm, nhân cách. Chữ văn 
hóa tự nó đã bao hàm một hình thải 
sống. một phong cách sống đẹp, lốt, 
trong quan hệ giữa người và người 
và trong cả quan hệ với bản thân 
mình. Bởi vậy đạo đức — mà bây giờ 
là đạo đức cách mạng — là một khia 
cạnh quan trọng của một con người 
có văn hóa. Cần kiệm liêm chính như 
lời dạy của Bác Hỏ, chính là đạo đức 
cách mạng, là văn hóa cách mạng. Vì 
nó làm cho con người đẹp lèn. trong 
sạch lên, lớn lên, và đó là văn hóa, là 
sống có văn hóa. Sống không cần, 
kiệm, liêm, chỉnh là sống « vỏ văn 
hóa » nhất, vì nó là sản phầm của các 
xã hội người bóc lột người. 

Ngày nay chúng ta sống trong một 
chế độ mới trong đó chuyên chính 
vỏ sản có nhiệm vụ chuyên chính với 
kẻ thủ và những lực lượng phần động, 
những kẻ sống phi pháp, mặt khác 
phải bảo đảm quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân theo cơ ché Đẳng lãnh 


đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ. Sống có ý thức về pháp lý, về 
tỉnh thần tôn trọng pháp lý xã hội 
chủ nghĩa là một biều biện của con 
người mới, con người có văn hóa. Ý 
thức tö chức và kỷ luật trong việc 
tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
Hiến pháp và các luật lệ của Nhà 
nước cách mạng chứng mỉnh ý thức 
văn hóa và trình độ văn hỏa của con 
người trong đời sống tập thê của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. Trong chế đọ 
xã hội của ta, có văn hóa là có tỉnh 
thần tôn trọng xã hội, tôn trọng lập 
thề và tôn trọng con người thề hiện 
ở sự tôn trọng bộ máy quản lý xã 
hội, quản lý con người. tức là tôn 
trọng kỷ cương của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Sống không kỷ cương, coi 
thường pháp lý trong đời sống là sống 
kém văn hóa, vô văn hóa. 


Một điềm nữa mà chúng tôi muốn 
nói là ý thức và trình độ tồ chức, 
quản lý trong lao động, trong đời 
sống xã hội, đời sống gia đình, đời 
sống cá nhân cũng là một biêu hiện 
của văn hóa. Đến một nước nào đỏ, 
xem qua cách lao động, cách ăn; ở, 
di lại, nhất là ở những nơi cóng cộng, 
người ta đã có thẻ bước đầu thấy 
được trình độ quản lý tức cũng là 
trình độ văn hóa của nước đó. Quản 
lý chính là văn hóa vì nó đỏi hồi đầu 
óc kỷ luật và tổ chức, đầu óc điều 
hành, nói chung là đầu óc khoa học 
quản lý một ngành, một cơ quan, nhà 
máy, một khu phố..., là cả một khoa 
học phối hợp biết bao nhiêu khoa 
học. Nó làm cho đời sống của con 
người, đời sống xã hội, lao động xã 
hội có trật tự, nên nếp, các hoạt động 
ăn khớp với nhau như các khâu trong 
một dây chuyền, không lộn xôn, 
chuệch choạc, không trì trệ và gây 
phiền hà cho nhau. Quản lý gia đình 
và tự quản lý đời sống cả nhân mình 
cũng đòi hỏi có văn hóa và là mọt 
biều hiện của văn hóa. Chẳng han 
sống có giờ giấc, có chương trinh, 
“thời khóa biều», làm ra làm, chơi 
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ra chơi, ngày giờ nào có nệi dung 
nấy... vừa bảo đảm tốt sinh hoạt của 
gia đình, cá nhân, vừa thực hiện tốt 
các nhiệm vụ mà xã hội giao phó. 
Trong việc xây dựng nếp sống văn 
minh; gia đình có văn hóa ngày nay, 
cần bồi dưỡng cho con người một ý 
thức và một trình độ tö chức, điều 
hành, quần lý ngay từ đời sống của 
họ. 

Cuối cùng con người mới ngìy này 
đương nhiên phải có một trình độ kiến 


thức nhất định. Ham học, ham đọc, 


ham xem, ham nghe, ham thường 
thức... với động cơ đúng đản; lành 
mạnh là những biều hiện của một con 
người thật sự có văn hóa. Đầu öe “tỏ 
mỏ khoa học ? luôn luôn muốn hiều, 
muốn biết, đề nâng cao nhận thức, 
nâng cao hiệu suất lao động, công 
tác; không chịu đốt kém, không chịu 
trì trệ vẻ mặt trí tuệ, năng lực, là một 
“đặc điềm của con người mới trong 
thời kỳ tiến lên một nền sẵn xuất lớn, 
xã hội chủ nghĩa. Yêu văn hỏa, nghệ 
thuật, khoa học là một yêu cầu của 
cuộc sống mới và một tiêu chuần của 
con người mới trong thởi đại chúng 


biá0 dục c0 ngườ 


TA đình Yiệt-nam có 0ai (rô quan 

(rọng trong 0piệc gido dục con em 

mình trở thành con người tưới #ä hội 
chủ nghĩa. 


41 


1i mữ 


ta. Con người mới là con người biết 
làm chủ nền văn hóa của dân tộc 
mình và biết tiếp thụ những tỉnh hoa 
của văn hóa loài người. 


Như vậy nói con người mới là nói 
đến việc xây dựng một hình thải văn 
hóa kiều mới cho con người ngày nay, 
một hình thái văn hóa mang tính chất 
một tổng thề: chính trị tư tưởng — 
lao động — đạo đức —- ý thức pháp 
lý — trình độ quản lý — kiến thức, mà 
tính thần làm chủ thiên nhiên, làm 
chủ xã hội, làm chủ bản thân mình 
đòi hỏi, không thề thiểu một yếu tố 
nào. 

Văn hóa, văn nghệ của chúng ta 
cần góp phần vào việc đào tạo con 
người mới theo hướng đỏ, xây dựng 
cho con người mới một hình thái văn 
hóa phù hợp với những tiêu chuần về 
con người mới mà Đẳng ta đã đề ra. 
Đối tượng cần hết sức chú ý đào tạo, 
bồi dưỡng là thế hệ thanh niên ngày 
nay, thế hệ đang cùng cha anh xây 
đựng và bảo vệ đất nước, thế hệ có 
trách nhiệm xây dựng tương lai của 
đân tộc trong đó cỏ tương lai của bản 
thân mình... 


ứi từ trong gia đình 


HOÀNG-NGỌC-DI 


Vai trô của gia đình đối với việc 
gio đục con em, ở nước ta không 
cỏn là một văn đề phải bàn cãi. Trong 
thực tế của phong trào thi đua xây 


dựng gia đỉnh văn hóa mới, các gia 
đình tiến bộ hiện nay đã đạt được 
kết quả rõ rệt trong việc giảo dục con 
em về mấy mặt sau đây: 


— Giáo dục tỉnh cảm: Trong mội 
gia đình tiến bộ, tỉnh thương giữa 
cha con, mẹ con, anh chị em trong 
nhà luôn luôn được củng cố và phải 
huy. Con cái được chú ý dạy bảo về 
ý thức và thói quen lễ phép đối với 
người lớn, về quan hệ tốt đối với 
người ngoài và bạn bè. Từ tình thương 
người, yêu gia đình, trẻ em tiến một 
cách nhẹ nhàng và sâu sắc đến lòng 
yêu nước và yêu chế độ mới. Hơn 
nữa, ý thức danh dự về gia đình có 
nhiêu khả năng ngăn chặn những 
ảnh hưởng xấu từ bên ngoài dội vào 
và làm cho con em tránh được những 
hành vi xấu. Ở những gia đình này, 
dù là con em cán bộ, trí thức hay con 
em công nhân, nông dân thì tính thần 
và kết quả học tập bao giờ cũng cao. 

— lên luyện thói quen và ý thức 
lao động cho trẻ em. Đối với con em 
các gia đình công nhân, nông dân, 
thói quen và ý thức lao động được 
hình thành tự giác theo gương cúi 
cha mẹ, Các em có ý thức lao động 
vì người khác, vì cả nhà; khòng phải 
đốc thúc. 


Những người lớn tuôi trong gia 
đình chú ý nâng cao nếp sống gương 
mẫu, ngày càng sửa chữa được nhiều 
thói xấu như: đánh chửi con cái, gây 
chuyện cãi nhau với hàng xóm, làm 
ăn phi pháp. Như ở thị xã Sơn-tây, 
phố Thắng (Hiệp-hòa), thị xã Thanh- 
hỏa, sau cuộc vận động học lập và 
làm theo đường lõi giáo dục của Đẳng, 
nhiều biện tượng tiêu cực dã được 
khác phục. Trong nhiều xã thi đưa 
với Cầm-binh, những chuyên biến töt 
dẹp như vậy lại càng rõ rệt ; đến ca 
những gia định lâu nay bất hòa sâu 
sắc cũng dàn xếp được với nhau đề 
trở lại đầm ấm. 


Vị sao gia đình Việt‹nam lại có 
được những khả năng to lớn như thế 2? 


Vị mấy lẽ: 

Nhiều gia định Việt-nam giữ được 
những truyền thống đạo đức tốt đẹp của 
đán tóc và truyền thống cách mạng. 
Những gia định lao động còn có tình 
thần lao đóng cần cù, tiết kiệm, nếp 
sống trong sạch, giản đị. Quan hệ nội 
bộ gia đình chặt chế, hòa thuận. 


Quan hệ xã hội mới trong thôn xóm 
cũng như trong nhiều tiều khu của 
khu phố tác động lành mạnh đến các 
gia đình. Xã hội có thề góp ý kiến 
với từng gia đình. Từng gia đỉnh, 
từng cá nhân không thề tùy tiện làm 
những việc tiêu cực trước dư luận 
khả mạnh của xã hội. 

Uụ tin của Đảng cộng sản rất lớn 
trong nhân dân ; ở miền Bắc nước ta, 
cơ sở Đẳng khá phát triền, làm việc 
gì theo chủ trương của Đảng và có 
đang viên đi đầu, cũng dễ thành công, 
đủ là việc trong nhà. 

Tuy nhiên, trong gia đình Việt-nam 
hiện nay cũng còn một số nhân tố 
tiêu cực không có lợi cho việc giáo 
dục con người mới xã hội chủ nghĩa. 

Đó là đầu óc tư hữu, cả nhân chủ 
nghĩa còn tỏòn tại từ xã hội thực dân 
phong kiến và nền sản xuất nhỏ. Điều 
này cất nghĩa vì sao có những con 
«ngoan® nhưng chưa phải là đoàn 
viên tốt hay công dân tốt, 

Đó là đầu óc gia trưởng, trọng nam 
khinh nữ, nè già, khinh trẻ, dành đập, 
chứi máng con em, ngược đãi vợ con. 
Hiện nay, tàn dư này còn khá đậm 
nét Ở nóng thỏn, thậm chỉ có những 
biểu hiện rất tàn nhân. 

Đó là trình độ văn hóa và trình độ 
hiệều biết về khoa học giáo dục còn 
thấp. Hất nhiều cha mẹ không biết 
chăm sóc con cái, không biết xử lý 
đúng đắn trước những biều hiện sai 
trải của con cái. Số đông thì buông 
lỏng hoặc giảo dục con theo thuyết 
qirời sinh voi, trời sinh cỏ», hay 
thuyết «cha mẹ sinh con, trời sinh 
tỉnh», Một số gia đình quả nghiêm 
khác với con, một số kbác lại quá 
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nuông chiều con, Trong khi đó thì xã 
hội mới phụ trách được trẻ em 3— 
4 giờ trong một ngày. 


Qua thực tế, chúng ta thấy trong 
mỗi gia đình đều có 3 nhân tố có liên 
quan trực tiếp đến sự hình thành 
nhàn cách của con người mới xã hội 
chủ nghĩa. 


Mọt là : Truyền thống oà môi trường 
đạo đức của gia đình. Trên cơ sở 
chính trị đứng đẫn, những truyền 
thống đạo đức trong gia đình có ý 
nghĩa quyết định nhân cách của trẻ. 
Gốc của đạo đức mới là tình thương 
người; trước là thương yêu những 
người thân trong nhà, trên kính dưới 
nhường, sau là đến bẻ bạn, bà con 
gan xa. Các thiếu niên phạm pháp 
thường đối lập với gia đình rồi đối 
làp với xã hội, hoặc ngược lại đối lập 
với xã hội rồi do gia đình xử tri 
không khéo trở nên đối lập cả với gia 
đình. 


Hui là: Truyền thống uà nền nếp 
sinh hoạt học tập uăn hóa của gia đình. 
1rình độ văn hóa của cha mẹ càng 
cao đương nhiên là có lợi cho việc 
dịu đất con củi học tập. Nhưng 
điều quyết định tỉnh thần ham học 
của con cái là truyền thống và nều 
nếp học tập văn hóa của gia đình. 
Vị thế có những gia đình, cha mẹ chỉ 
là công nhân, nông dân với trình độ 
văn hóa cấp lL, cấp II, nhưng biết tôn 
trọng lao động học tập và giờ giấc học 
tạp của con em thì con em trong 
nhà ai cũng chịu khó học tập và 
học tập tốt, 


Pu là : Cách sử dụng thời gian ở 
nhà. Ngoài việc nghỉ ngơi ra, thời 
gian sinh hoạt ở nhà được dành cho 
hai hoạt động chính: hoạt động đề 
tải sản xuất ra sức lao động và hoạt 
động đề phát triền nhân cách cao hơn 
nữa. Cùng với sự tiến bộ của các dịch 
vụ. loại hoạt động thứ nhất sẽ ngày 
cùng giảm. Nhưng hiện nay, trong 
các gia đình Việt-nam, loại hoạt động 
thứ nhất còn chiếm mất khá nhiều 
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thời gian, nhất là các gia đình lao 
động. Vấn đề phải đặt ra là : nên hạn 
chế loại hoạt động thứ nhất, chỉ đề 
vừa mức cần thiết nhằm giáo dục con 
em có tính thần trách nhiệm chung 
đối với sinh hoạt của cả gia đình ; 
điều quan trọng là phải sử dụng và 


lựa chọn loại hoạt động thứ hai cho 


hợp lý. Học tập là hoạt động chính 
của trẻ em ở nhà, học tập dưới nhiều 
hình thức và nhiều nội dung văn 
hóa, nghệ thuật, v.v.). Rất tiếc là 
hiện nay, trong nhiều gia đình, 
« khoảng trống sư phạm * còn kéo đài, 
vì cha mẹ không biết điều khiền 
những hoạt động của con cái. 

Phong trào xây đựng gia đình văn 
hóa mới đang có một xu hướng lành 
mạnh và tích cực, không những đối 
với việc đem lại hạnh phúc trong các 
gia dình, mà còn góp phần tích cực 
vào việc giáo dục thể hệ trẻ theo 
những nguyên tắc đạo đức của con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Nhưng, 
trong phong trào xây dựng gia đình 
văn hóa mới có 4—5 tiêu chuần thì 
chúng ta lấy tiêu chuẩn nào là cơ bản 
đề phát huy tác dụng giáo dục con 
người mới xã hội chủ nghĩa của gia 
đình ? Theo tôi phải lấy sự phút triền 
tiến bộ của từng thành uiên làm cơ 
bản. Ví dụ, trong một gia đình gọi là 
hòa thuận, vợ chồng biết thương yêu 
nhường nhịn nhau, song người chỏng 
thì ngày cảng tiến bộ, còn người vợ 
thì ngày càng cùn dần vì suốt ngày 
chỉ cặm cụi việc nhà, tãt nhiên tác 
dụng giáo dục của người mẹ đối với 
con cái sẽ trở thành hạn chế. Một ví 
dụ khác : một chản gọi là con ngoan 
vì biết vâng lời cha mẹ, song chỉ ỷ lại 
vào cha mẹ, thiếu ý chí phấn đấu và 
sảng tạo thì trở nên con người mới xã 
hội chủ nghĩa thế nào được ! 

Đè góp phần tích cực vào việc giáo 
dục con em trở thành con người mới 
xã hội chủ nghĩa, gia đình cần: 

1 - Biết hướng dẫn, tô chức quá 
trình học tập, kích thích hứng thủ 
học tập của con em, đù không đi sâu 


_ 


vào nội dung thì cũng biết những 
yêu cầu vẻ giáo dục khác nhau đi 
với từng em, ở từng lớp. 

2— Biết cách giảo dục con em ở 
từng lứa tuổi theo từng cá tính; 
biết cách xử lý sư phạm đối với 
từng tỉnh huống đặc biệt xảy ra; 
nhất là biết nhấn mạnh phương pháp 
giáo dục tình cảm. 

3— Biết tổ chức cuộc sống gia đình 
hợp lý nhằm bảo đảm sự phái triền 
về trí tuệ, tình cẩm và sức khỏe, coi 
trọng sức khỏe của thần kinh; biết 
khắc phục những lối sống có hại, như 
nghiện thuốc lá, không điều độ, mất 
vệ sinh. Đối với các gia đình nông 
dân lao động. cần biết phối hợp học 
và làm, giữ gìn một sự cân đối hài 
hòa giữa trí lực và thề lực. 


Tất cả các đoàn thê, các tô chức 
văn hóa và xã hội cần phối hợp với 
nhau trong việc giúp đỡ các gia đình 
giáo dục con em. Giữ vai trỏ quan 
trọng nhất vẫn là nhà trường phô 
thông và mẫu giáo. Trong phong trào 
thi đua học tập Bắc-lý và Cầm-binh, 
các thầy giáo, cô giáo cần điều khiền 
cả việc học và lao động ở nhà của 
học sinh, phồ biến những kiến thức 
về giảo dục học cho cha mẹ học sinh, 
phân công nhau làm giáo viên chủ 
nhiệm không những của một lớp học 
mà cả của một xóm hay mộit tiều khu. 


Chúng ta hoàn toàn có khả năng 
làm cho mỗi gia đình trở thành một 
tồ chức giáo dục góp phần tích cực 
vào việc đào tạo con người mới xã 
hội chủ nghĩa bắt đầu từ tuôi ấu thơ. 


(ÖN NGƯỪI MỨI LÀ BIỂM HỘI TỤ NHỮNG 
6IÁ TRỊ LỊ(H SỬ VÀ THỜI ĐẠI VỀ (0N NGƯỜI 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 

Việt-nam là sản phầm của đất 
nước Việt-nam trong thời dại ngày 
nay, trong lòng chế độ xã hội chủnghĩa, 
nhưng bắt rẻ từ một quá trình lịch 
sử lâu đài; đó là một (hực thể hiện 
thực, đồng thời đó cũng là mục tiêu 
xây dựng và phát triền con người 
Việt-nam cho phù hợp với yêu cầu 
của đất nước. Cho nên, nó vừa là hiện 
thực vừa là lý tưởng, là sự ăn khớp của 


LÊ-ANH-TRÀ 


hiện thực và lý tưởng trong sự hình 
thành nhân cách dưới sự lãnh đạo của 
Đảng trong vòng gần nửa thế kỷ qua. 
Một mặt, những con người mới thật 
sự đã hình thành trong xã hội ta, tuy 
chưa nhiều. Mặt khác, chúng ta vẫn 
có một mô hình về con người mới cần 
phải có trong trí óc ta. Con người 
mới ngoài xã hội, vì là con người 
bằng xương thịt, cho nên có những 
củi sinh động, phong phú hơn mô 
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hình, đồng thời cũng có những điềm 
còn thấp so với yêu cầu của mô hình 
lý tưởng. Do đó, phải luôn luôn cỏ 
sự đối chiếu giữa hiện thực và khái 
niệm đề hoàn thiện cái mẫu về con 
người mới của chúng ta. 


Con người là một thực thề xã hội, 
bản chất của nó là « Lồng hòa của tất 
cả những quan hệ xã hội » (1). Đồng 
thời, con người là sẳn phầm lịch sử 
của lao động sáng tạo, của quan hệ 
lâu dài giữa người và thiên nhien, 
«qtự nhiên là (hán thề của con 
người » (2). Đề làm rõ những ý ấy, 
Mác đã có một định nghĩa khác : 
* Người, chính là (hế giới người, là 
Nhà nước, là xã hội » (3). 


Do đó, con người của một thời đại 
nhất định phần ánh toàn bộ thời đại 
đó, trong sự quy định của những điều 
kiện xã hội và thiên nhiên nhất định, 
và không chỉ riêng của một thời đại 
(quan hệ đồng đại) mà còn có ý nghĩa 
lịch sử nữa (quan hệ lịch đại). 


Như vậy, con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam phản ánh những 
cải gì tích cực và tốt đẹp của cả đất 
nước và lịch sử, dân tộc. Nói một 
cách khác, nó phải là chỗ gặp nhau, 
nơi kết tỉnh, điềm hội tụ những giá 
(rị lịch sử oà thời đại 0ề con người. 


Các giá trị lịch sử về con người 
được kết tinh qua cả quá trình hình 
(hành và phát triền lâu dài của dân 
lộc, tử những thời xa xưa tồ tiên ta 
khai sơn phá thạch, trải qua những 
cuộc đấu tranh bền bỉ, quật cường 
chống ngoại xàm và xây dựng đất 
nước, cho đến các cuộc chống Pháp 
và chống Mỹ anh hùng vĩ đại vừa qua. 
Các giá trị đó là những truyền thống, 
phầm chất tốt đẹp của người Việt- 
nam, nó bao gồm những quan niệm về 
nhân sinh, nhữug biều hiện về tỉnh 
thần, đạo đức, thầm mỹ, những thuần 
phong mỹ tục, những kinh nghiệm về 
lao động, sản xuất, những khả năng 
sảng lạo về nhiều mặt... Cic giá trị đó 
là dộng lực thúc đầy lịch sử ta phát 
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triền, và ngày nay vẫn phát huy tính 
tích cực của nó. 

Truyền thống sâu đậm nhất trong 
con người Việt-nam trước hết là lỏng 
Jêu sảu sắc đất nước, quê hương, làng 
bản, tồ tiên, kết hợp uới chủ nghĩa nh 
hùng bền bÌ, Ủ chỉ kiên cường bất khuất 
chống ngoại xâm, bảo oệ quẻ hương xử 
sở. Đối với người Việt-nam, không cỏ 
gì nhục nhã hơn là mang Liếng phản 
quốc. Chỉ có tấm lòng yêu nước sắt 
son mới cắt nghĩa được bao nhiêu hy 
sinh lớn lao mà dân tộc ta đã phải 
trải qua đề gìn giữ nền độc lập tự 
chủ của đất nước. Từ ngày có Đảng 
lãnh đạo qua hai cuộc kháng chiến 
anh hùng, lòng yêu nước đó được 
nâng lên thành đòng yêu nước xä hội 
chủ nghĩa. 

Trong điều kiện thiên nhiên khắc 
nghiệt, từ I\ữàn Xưa con người Việt- 
nam đã có tỉnh thần lao động cần củ, 
sáng tạo, chịu thương chịu khó, tiết 
kiệm, vượt qua mọi khó khăn, làm ra 
của cải nuôi sống dân tộc mình, 

Con người Việt-nam, bên cạnh lòng 
căm thù sâu sắc đối với tội ác của 
mọi kẻ thù, lại có lòng nhân ái, bao 
dong, thương người như thề thương 
thân. Đó không phải một thứ từ bi tiêu 
cực, mà là một biều hiện trọng nhân 
nghĩa của dân tộc Việt-nam, sự ưu ái 
đối với người cùng cảnh ngỏ, sừ thông 
cảm đối với kể sa cơ lỡ bước, sự 
rộng lượng đối với kẻ thù đã thất 
thế, ăn năn.., 

Trên đây là những truyền thống cơ 
bản nhất về phầm chất đạo đức của con 
người Việt-nam. Ngoài ra, con người 
Việt-nam còn có truyền thống khiêm 
fòn, mềm dẻo, ham học hỏi, biết rút 
kinh nghiệm nhanh chóng từ thực tế 


(I) C. Mác : « Luận cương về Phơ-bách ®, 
Tuyền tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, [97], 
tập lÏ, trang 492, 

(2)(€. Mác: Bản thảo kinh tế — triết học, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I962, trang 93, 

(3) C. Mác: Lời nới đầu của «phê phán triết 
học pháp luật của He-ghen *,Ô Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 962, tra ng Ố, 


cuộc sống; gều cdi đẹp, yéu đạo đức, 
hết sức quý trọng những giá trị văn 
hóa, tỉnh thần, quý trọng thành quả 
lao động; lạc quan cách mạng, tìn tưởng 
ở tương lai : mực thước, tế nhị. ung 
dung, điềm tỉnh, giữ được sự cân 
đối hài hòa giữa lý trí và Linh cắm, 
tàm thần, sinh lý. sự kết hợp lý và 
tỉnh trong mọi quan hệ đối xử, không 
cực đoan, đơn tuyến, cuồng tín, v.v. 
Trong khi trân trọng, giữ gìn và phát 
triền những truyền thống tốt đẹp, con 
người phải đấu tranh với những thói 
quen, những tư tưởng tiêu cực, lạc 
hậu gắn liền với hệ tư tưởng của giai 
cấp thống trị và với nền sẵn xuất xã 
hội của các thời đại trước (phong kiến, 
tư sản, thực dân cũ và mới). Do ảnh 
hưởng của hệ tư tưởng của giai cắp 
thống trị trong các thời đại trước 
đây, và do ảnh hưởng của lối sống 
trong một xã hội có nẻn kinh tế nông 
nghiệp sản xuất nhỏ cá thề, cho nên 
Irong truyền thống cũng có những mặt 
hạn chế, lạc hậu. Chẳng hạn, ý thức 
tồ chức và kỷ luật thiếu chặt chẽ, lề 
lối làm việc thiếu khoa học, cái nhìn 
thiếu rộng lớn, những quan niệm đạo 
đức phong kiến... 


Những giá trị lịch đại nêu trên là 
có tính cách toàn dân. Đối với từng 
dân tộc trong đại gia đình đàn tộc 
Việt-nam, còn có những đặc điềm, 
màu sắc riêng. Các dân Lộc đã có một 
quá trình chung söng, cùng đoàn kết, 
hòa hợp với nhau trên một đãi nước, 
nhưng văn giữ bản sắc riêng. Riêng 
trong từng dân tộc, cũng có thê cỏn 
những tỉnh địa phương, như tính cách 
của người miền Bác, miền Trung, miền 
Nam có chỗ khác nhau. Những tiều 
dị trên một nền đại đồng nói lên sự 
phong phú của những con người Việt- 
nam hiện nay 

Những giá trị lịch sử đánh dấu 
những đỉnh cao của quá trình phát 
triền lâu dài của dân tộc, nhưng ngày 
nay những giá trị đó không còn đủ đề 
làm động lực thúc đầy cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Phải có một sư bồ sung 


vượt bậc bằng những giá trị thời đại. 
Nhưng những giá trị lịch sử chính là 
cái nền rất tốt đề tiếp thụ những giá 
trị thời đại, làm cho các giá trị thời 
đại mới có sức vững bền của truyền 
thống lịch đại. 

Những giá trị thời đại đó là gì? 

Đó là hệ tư tưởng Mác — Lê-nin, 
thế giới quan và nhân sinh quan, đạo 
đức mới của giai cấp công nhân biện 
đại (đây là hạt nhân của bảng giá trì). 

Đó là những tiến bộ, thành tựu về 
văn hỏa, tỉnh thần của toàn nhân loại, 
phù hợp với cuộc sống và con người 
Việt-nam. 

Đó là những vêu cầu của ba cuộc 
cách mạng đối với con người: xây dựng 
tư tưởng và chế độ làm chủ tấp thề, 
tăng cường trình độ văn hóa, khoa học, 
kỹ thuật, tăng cường trình độ quản lý, 
đề cao lề lối làm việc khần trương, 
khoa học, mang tỉnh công nghiệp hiện 
đại, xóa bỏ các tàn dư tư tưởng phong 
kiến, tư sản, tiều tư sản, thực dân 
mới, xây dựng một năng lực tư duy 
khái quát cao... 

Đó là yêu cầu xây dựng những tình 
cảm mới, tình yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, yêu Đẳng, yêu nhân dân, tỉnh 
thần liêm khiết xã hội chủ nghĩa, tỉnh 
thần thật sự đại đoàn kết giữa mọi 
thành phần dân lộc trên đất nước, tư 
tưởng quốc tế vô sản chân chính. 

Những giả trị thời đại này không 
phải chỉ là những vấn đề đặt ra có 
tính chất lý thuụuết đối với giai đoan 
mới của cách mạng Việt-nam, mà là 
những nhân tố đã xuất hiện trong 
cuộc sống xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hiện nay, hoặc là những giả trị mà 
nhân loại tiến bộ đã đúc kết và trao 
lại cho chúng ta. Có cái đã hình thành, 
và cũng có cái còn phải mò mẫm, 
chọn lựa, sáng tạo... 

Sự kết hợp những giá trị lịch sử và 
giá trị thời đại này không phải là một 
sự kết hợp chủ quan, mà chính là 
một sự nhào trộn và phát triền những 

(Xem tiếp trang 87) 
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Phát triền mạnh mẽ phong lrờo 
thi dua yêu nước 


TDưởi sự lãnh đạo của Đẳng, phong 

trào thi đua yêu nước ở ta từ 
ngày ra đời đến nay đã liên tục phát 
triền sâu rộng: lôi cuốn hàng triệu 
quần chúng lao động phát huy tính 
thản cách mạng tiến công, hăng hải 
sảng tạo góp sức thực hiện thẳng lợi 
những nhiệm vụ to lớn của cách mạng. 
Những thành tựu to lớn trong sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
ngày nay không tách rời sự phát triền 
của phong trào thi đua yêu nước đã 
được Đẳng ta phát động và lãnh đạo. 


Hiện nay nhân dân cả nước la đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn 
cảnh vừa có hỏa bình vừa có chiến 
tranh trên một bộ phận đất nước. Với 
quyết tâm vì thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, vì sự an toàn của Tô quöc xã 
hội chủ nghĩa. Nhân dân cả nước ta 
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đang dấy lên một phong trào thì đua 
yêu nước tràn đầy khi thế cách mạng 
tiến công nhằm thực hiện tốt nhiệm 
vụ sản xuấi, chiến đấu và sẵn sàng 
chiến đấu. 

Phong trào thi đua yêu nước của 
ta đã và đang phảt triền rất phong 
phủ- Ở mỗi địa phương, mỗi ngành. 
trong từng thời gian đều có những 
đặc điềm riêng, song nhìn chung 
cả quá trình phát triền của phong 
trào thi đua chúng ta thấy phong 
trào thí đua có những nét chung: 
đó là những điều kiện chủ yếu 
cần phải có đề thúc đầy phong trào 
tiến lên. Nghiên cửu những điều kiện 
đó rút ra những kinh nghiệm cần 
thiết đẻ thúc đầy phong trào thi đua 
là việc có ý nghĩa thiết thực đối với 
việc chỉ đạo sản xuất, chiến đấu và 
phục vụ chiến đấu hiện nay. 


NÂNG CAO LỎNG YÊU NƯỚC, NHIỆT TỈNH CÁCH MẠNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Vì sao phong trào thi đua yêu nước 
ở ta khi vừa mới đượs Đẳng và Nhà 
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nước ta phát động đã được quần chúng 
hưởng ứng nhiệt liệt? Vì động cơ nào, 


các chiến sĩ trong quân đội, công nhân. 
nông dân, trí thức của ta đã tận tụy 
hy sinh, không tiếc màu xương, không 
quản thiếu thốn, không ngại gian lao, 
phát huy tài nắng trí tuệ vượt trắnn 
ngàn khó khăn, tạo nên những thành 
tích kỷ diệu trong chiến đấu và sản 
xuất ? Vì sao, dân tộc ta đã đánh thắng 
được kẻ địch đông hơn ta gắp bội có vũ 
khi hiện đại hơn, và văn lao động sản 
xuát có hiệu quả trong hoàn cảnh thiên 
tai, địch họa và thiếu thốn mọi thứ ? 


Phong trào thi đua yêu nước của ta 
có tính chất toàn diện, toàn dân, tự 
nguyện, tự giác. Một phong trào rộng 
rải sỏi nồi của quần chúng ra sức 
thực hiện những mục tiêu to lớn của 
cách mạng như vậy không thê thành 
hình một cách tự phát. 


Trước hết đó là do lòng yêu nước 
và nhiệt tình cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Khi có lòng yêu nước 
thiết tha, có nhiệt tỉnh cách mạng sôi 
sục, nhân dân lao động sẽ tìm được 
mọi cúch đề làm sao có lợi nhất cho 
Tỏ quốc, cho cách mạng. Đúng như 
Hồ Chủ tịch đã nhận định: « Từ các 
cụ giả lóc bạc đến các chàu nhí đồng 
trẻ thơ, từ những kiêu bào ở nước 
ngoài đến đồng bào ở vùng tạm chiếm, 
tử nhân dân miền ngược đến miền 
xuôi, ai cũng một lòng nồng nản yêu 
nước, ghét giặc. Từ những chiến sĩ 
ngoài mặt trận chịu đói mày ngày đề 
bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc, 
đến những công chức ở hậu phương 
nhịn ăn đề ủng hộ bộ đội, từ những 
phụ nữ khuyên chồng con đi tỏng quân 
mà mình thì xung phong giúp việc vận 
tải, cho đến các bà mẹ chiến sĩ săn 
sóc yêu thương bộ đội như con đề của 
mình. Tử những nam nữ công nhân 
và nông dân thị đua tăng gia sản xuất, 


không quản khó nhọc dẻ giúp một. 


phần vào kháng chiến, cho đến những 
đồng bào điền chủ quyên đất ruộng 
cho Chính phủ... Những cử chỉ cao 
quý đó, tuy khác nhau nơi việc làm, 
nhưng đều giống nhau nơi lỏng nồng 
nàn yêu nước ? (1), 


Đề phát động phong trào cách mạng 
của quản chúng, Đẳng ta đã ra sức 
phát huy tỉnh thần yêu nước có truyền 
thống của dân tộc ta, kết hợp với 
giáo dục nàng cao giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản, 
đem lại cho lòng yêu nước một nội 
dung mới : yêu nước là yêu chủ nghĩa 
xã hội, hy sinh phấn đấu cho chủ 
nghĩa xã hội chính là hy sinh phấn - 
dấu cho độc lập của Tô quốc, tự do 
của dân tộc, v.v. 

Cho nên khòng phải ngẫu nhiên mà 
phong trào thì đua yêu nước sỏi nồi 
trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân 
chủ vẫn tiếp tục phát triền mạnh rẽ 
trong thời kỳ cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. 

Nhờ có lỏng yêu nước nồng nàn 
đồng thời có nhiệt tỉnh cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mà công nhân, nòng 
dân cũng như các chiến sĩ trong lực 
lượng vũ trang cách mạng của nhân 
dân ta trong thời kỳ chiến tranh đã 
chiến đấu kiên cường đũng cảm và 
ngày nay vẫn vừa đang chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, 
vừa hăng hái lao động sản xuất xây 
đựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa 
xã hội, 

Thực tế lịch sử nước ta đã chứng 
minh, có lỏng yêu nước nồng nàn, 
chân chính là có thê tiếp thu được 
tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng cho mình quan điểm quốc 
tế vô san chàn chính. Tuy nhiên, 
phải thấy rằng từ ý thức dân tộc đén 
ý thức xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần 
quốc tế vô san là một bước tiến vọt 
trong lĩnh vực tư tưởng. Điều đỏ bắt 
nguön từ nhận thức cách mạng nước 
ta là một bộ phận của cách mạng thế 
giới, lợi ích của dân tộc ta, TỔ quốc 
ta gắn liên với lợi ích của sự nghiệp 
cách mạng của giai cấp công nhân và 
các dân tộc trên thế giới. Cho nên 
việc thúc đầy phong trào thi đua phát 


(I1) Hð-Chí-Minh : Tuyên tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, I960, trang 2366. 
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triền ngày càng mạnh mẽ và liên lục 
đòi hỏi phải tuyên truyền giáo dục 
một cách rộng rãi, sâu sắc trong các 
tầng lớp nhàn dân ta về lòng yêu 
nước, về con đường xã hội chủ nghĩa— 
con đường tất yếu dẫn đắt nhân dân 
ta lên con đường hạnh phúc, bảo đảm 
cho Tổ quốc fa muôn đời độc lập.Z 


Trong quá trình chỉ đạo thi đua, 
cần giáo dục làm cho người lao động 
thật sự hiều rằng: hăng hải lao động 
phần đấu đạt chỉ tiêu thi đua không 
chỉ là một việc làm vì đời sống bản 
thân mà còn vì sự nghiệp của Tô quốc, 
của dân tộc, và từ đó luôn luôn tự 
hói mình là Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
đang cần những gì, và mình đã làm 
được gì cho Tô quốc. Giáo dục chủ 
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội 
chính là trang bị cho mọi người mỘi 


động cơ thi đua đúng đắn, và có động 


cơ thi đua đúng đắn thì mỗi người 
mới tự giác lao động có kỷ luật, cỏ 
kỳ thuật, có năng suất cao, không 
những làm ra sản phầm nhiều mà bảo 
đảm chất lượng tốt, lại tiết kiệm 
được thời gian, vật tư, tiền vốn, v.V. ; 
và đã lao động với động cơ đúng đắn 
thì người ta sẽ không ngại đâu tranh 
với những khuynh hướng bảo thủ, 
vô trách nhiệm, trì trệ và mọi biều 
hiện không dúng khác. Và như vậy 
phong trào thí đua còn có ý nghĩa 
đào tạo con người mới xã hội chủ 
nghĩa với đặc trưng nồi bật là: *làm 
chủ tập thề, lao động, yêu nước xã 
họi chú nghĩa và có tỉnh thần quốc 
tÊ vò sản », 

Ngày nay trong hoàn cảnh vừa có 
hoa bình, vừa có chiến tranh trên 
một bộ phận đất nước, đi đói với việc 
giảo dục chính trị, tính thần, Đẳng và 
Nhà nước ta cũng đã cố gắng thực 
hiện sự khuyến khich bằng lợi ích vật 


chất nhằm thực hiện nguyên tắc phân 
phối theo lao động của chủ nghĩa xã 
hội và bồi dưỡng sức lao động xã hội. 
Việc khuyến khích bằng lợi ích vật 
chất đã có tác dụng đầy mạnh phong 
trào thi đua yêu nước. Và cùng với 
sự phát triền của nền kinh tế quốc 
dân, việc khuyến khich bảng lợi ích 
vật chất sẽ càng được mở rộng. Tuy 
nhiên, việc khuyến khích bằng lợi 
ích vật chất nhất thiết phải được đặt 
trên cơ sở giáo dục tốt về chính trị 
tư tưởng. Có «lấy chủ nghĩa anh 
hùng mới làm mục tiêu cho những 
chiến sĩ thi đua thì phong trào thi 
đua yêu nước mới được nâng cao %{2). 
và như vậy mới duy trì được tỉnh 
thần lao động theo kiều cách mạng, 
tỉnh thần « Tăt cả đề xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa *, Có động cơ 
đúng đắn thì tránh được lối sống vị 
kỷ, lấy lợi ích vật chất làm mục tiêu 
phẫn đấu. lối sống xa lạ với truyền 
thống yêu nước và cách mạng, gắn 
lợi ích cá nhân với lợi ích Tô quốc 
của nhân dân ta. 

Thực tế ở một số cơ sở cho thấy : 
có nơi chưa mạnh dạn thực hiện tót 
biện pháp khuyến khích bằng lợi ích 
vật chất đe thúc dầy thi dua phát 
triền sẵn xuất : ngược lại, có nơi nặng 
về lấy lợi ích vật chất làm đòn bầy 
thúc đìy phong trào thi đua, do đó 
đã phát sinh những hiện tượng tiêu 
cực, ảnh hưởng tới việc nâng cao chất 
lượng phong trào thị đua yêu nước 
như: bản vị, cục bộ, thiêu tỉnh thần 
hiệp tác xã hội chủ nghĩa, thành tích 
chủ nghĩa dẫn tới bảo cáo sai, khai 
man thành tích, che giấu khuyết 
điềm, v.v. Có hiện tượng đó chẳng 
phải là do việc giáo dục chính trị tư 
tưởng chưa được coi trọng đó sao? 


PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ TẬP THÊ CỦA NHÂN DÂN LAO ĐỘNG 


Thực tế của phong trào thí dua 
yêu nước ở ta đã chứng nìinh rằng: 
sự phát triền của phong trào thi đưa 
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(2) Trường-Chinh : TÍ đưa yéu nước gà 
chủ nghĩa anh hùng mới, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nọi, I958, trang 9. 


yêu nước gắn liền với sự phát triền 
về quyền làm chủ tập the của nhân 
dân. 

Thời kỳ mới được phát động, 
phong trào thi đua yêu nước ở ta chỉ 
nồi lên mạnh mẽ ở các đơn vị quân 
đội, các xi nghiệp quốc doanh, các eơ 
quan của Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng. Ở các xí nghiệp 
tư nhân thì không có phong trào thi 
đua. Ở nòng thôn phong trào thí đua. 
cũng chỉ nồi lên ở những mặt hoạt 
động phục vụ tiền tuyến. Chỉ sau khi 
thực hiện cải cách ruộng đất và sau 
đó thực hiện hợp tác hóa trong nông 
nghiệp và cải tạo các xỉ nghiệp tư 
doanh thì phong trào thí đua mới 
ròng khắp và đi vào các lĩnh vực lao 
động sản xuất, xây dựng một cách 
mạnh mẽ. 


Quyền làm chủ tập thề càng ròng 
rãi, càng cụ thê bao nhiêu -thì chất 
lượng của phong trào thi đua càng 
cao. Đó là vì cái cốt lõi của phong 
trào thi dua là tỉnh thần tự nguyện 
tự giác, chủ động và sáng tạo trong 
lao động sản xuất. Người lao động 
không những cần hiệu rõ ý nghĩa lao 
động của họ, mà còn cần được bàn 
bạc về chỉỈỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, 
về những thuận lợi; khó khăn trong 
quá trình thực hiện kế hoạch của bộ 
phận mình, đơn vị mình, cá nhân 
mình, v.v. Như vậy, khi gặp khó 
khăn, họ mới có thê chủ động khắc 
phục, mới chịu khó suy nghĩ đề tìm 
kế hay đầy mạnh sản xuất. Không 
còn nghỉ ngờ gì nữa, người lao động 
dù có kiến thức, có kinh nghiệm sản 
xuất đòi dào nhưng thiếu ý thức 
trách nhiệm đối với sự phát triền sản 
xuãt xã hội, không hiều được tình 
hình chung trong quá trình sản xuất 
và làm việc như một cái máy thì 
không thề chủ động, sáng tạo trong 
lao. động sản xuất được. Quần chúng 
lao động có nhiệt tỉnh cách mạng, có 
quyết tâm vượt khó khăn trở ngại, 
tự giác, chủ động tìm tòi, phát huy 
sáng kiến thì phong trào thí dua lao 


động mới mang lại năng suất cao. 
Một người hay một số người nào đó 
có thẻ lao động tốt có năng suất cao, 
Song, như thế chưa phải là có phong 
rào thi dua lao động sản xuất. Thi 
đua lao động sẵẳn xuất và công tác 
chỉ trở thành phong trào khi nó lôi 
cuốn được đông đảo quần chúng 
tham gia. : 

Muốn vậy phải phá! huy quyền làm 
chủ lập thề của quần chúng lao động, 
tạo mọi điều kiện đề quần chúng lao 
động tham gia xây dựng kế hoạch 
sản xuất từ dưới lèn, nâng cao trách 
nhiệm của các ngành, các địa phương 
và cơ sở trong việc xây dựng kế 
hoạch, chủ ý đến việc cải thiện đời 
sống của quần chúng, đồng thời tạo 
điều kiện cho quần chúng lao động 
nâng cao trình độ, nắm được những 
kiến thức khoa học kỹ thuật cần 
thiết, biết đối tượng lao động của 
mình, v.v, 

Hồ Chủ tịch nói: Mỗi một công 
nhân, đã là chủ xí nghiệp, chủ nước 
nhà, phải fy nguyện tự giác giữ FỦ 
luật lao động? (3). Tính kỷ luật là 
một biêu hiện của tỉnh thần làm chủ 
LẬp thề của nhân đân lao động. Quyền 
làm chủ tập thề càng cao thì ý thức 
trách nhiệm và tỉnh thần kỷ luật tự 
giác càng sâu sắc. Và trên cơ sở đó; tỗ 
chức lao động xã hội xã hội chủ nghĩa 
mới thực hiện được tốt. Lê-nin đã 
nói: ® Tổ chức lao động xã hội của 
chế độ phong kiến dựa vào ký luật 
roi vọt, vào tỉnh trạng nơợu muội và 
bị đẻ nén đến củng cực của những 
người lao động bị một nhúm địa chủ 
cướp đoạt và hà hiếp. Tô chức lao 
động xã hội của chủ nghĩa tư bản đã 
dựa vào ký luật túng đói; và mặc dù 
mọi sự tiến bộ mà nền văn hóa tư sản 
và đàn chủ tư sẵn đã thực hiện được, 
quang dại quần chúng lao động, ngày 
cả trong những nước cộng hòa văn 
minh và dân chủ tiên tiến nhất, cũng 


(3) Hồ.-Chíi-Minh : Tuyền táp, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1960, trang 6l2. 
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vẫn là một đảm quần chúng tiều tụy 
và ngu muội, gồm những người nô lệ 
làm thuê hoặc nông dân kiệt quệ, bị 
một nhúm tư bản -trớp đoạt và bà 
hiếp. Tô chức lao động xã hội của 
chủ nghĩa cộng sẵn mà bước đầu là 
chủ nghĩa xã hội, thì dựa vào và sẽ 
ngày càng dựa vào một kỷ luật tự 
giác và tự nguyện của chỉnh ngay 
những người lao động, những người 
đã bể gãy gông cùm của bọn địa chủ 
và tư bản? (4). Nói kỷ luật tự giác 
"không có nghĩa là không có sự bắt 
buộc nào đối với cá nhân. Bởi vì mỗi 
cá nhân phải phục tùng tập thê, phải 


công tác, sản xuất theo một kế hoạch . 


chung, mỘột sự phân công, phân nhiệm 


cụ thề trong một dây chuyền nhất 


định. Không có sự bắt buộc đó thì 
không bảo đảm sự nhịp nhàng trong 
hành động, cá nhân sẽ tự tách ra 
khỏi tập thề và không còn là làm chủ 
tlẬp thẻ nữa. Về phần tập thề thi 
phải đấu tranh chống những hiện 
tượng vô kỷ luật, vô trách nhiệm, đề 
bảo đảm phong trào thị đua tiến 
triền một cách nhịp nhàng. đồng đều. 
Và vì vậy ký luật tự giác cao lại 
phải đặt trên cơ sở dân chủ rộng 
rãi. Dân chủ và kỷ luật là hai mặt 
của một vấn đề thực biện quyền làm 
chủ của cả người quản lý sản xuất 
vò ngưởi sản Xuất, 


TÔ CHỨC CHỈ ĐẠO TỐT 


Đường lối đúng đắn của Đang ta 
là nhân tố quyết định thắng lợi của 
cách mạng nước ta. Nhân dân ta luôn 
luôn tin tưởng sát đá vào sự lãnh 
đạo của Đảng và sẵn sàng thực hiện 
mọi nhiệm vụ cách mạng do Đảng đẻ 
ra. Đề tạo ra được khi thế sôi nói, 
mạnh mẽ của quần chúng thực hiện 
những nhiệm vụ cách mạng ấy, plii 
có công tác tỗ chức và chỉ đạo IỐI. 
Vị phong trào thị đua yêu nước là 
dựa trên sự hoạt động hằng ngày của 
quần chúng. Những thành tích xuất 
sắc phi thường được tạo ra ngay Lrong 
khi thực hiện những công việc bình 
thường. Hồ Chủ tịch đã nói: * Thật 
ra, công việc hắng ngày chính là nên 
làng thi đua. Thí dụ: Từ trước đến 
giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay 
ta thí dua ăn, mặc, ở cho sạch, cho 
hợp vệ sinh, cho khỏi đau ốm. 

Xưa nay ta văn làm ruộng. Nay ta 
thí đua làm cho đất ruộng tốt hơn, 
sản xuất nhiều hơn, 

Mọi việc đều thí đua như vậy 9 3). 

Từ những việc bình thường mà phát 
huy tài năng trí tuệ đề làm tốt hơn, 
tạo lấy những thành tích phí thường. 
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Đó chính là mục địch tồ chức thi đua. 
Phong trào thi đua được tạo nên bởi 
những con người lao động tích cực, 
hắng hái, nhưng chỉ có một vài người 
tích cực hăng hái thì chưa thành phong 
trào thị đua. Muốn thành phong trào 
quần chúng phải có nhiều người, nhiều 
ngành cùng thí đua. Nhiều người, 
nhiều ngành cùng thi đua sẽ tạo Ta. 
một khí thế cách mạng mạnh mẽ, có 
sức lỏi cuốn nhiều người hơn nữa vào 
phong trào chung. Như vậy phong 
trào thi đua đòi hỏi có sự tô chức chỉ 
đạo chặt chẽ. Phong trào thi đua nào 
cũng đều là kết qui của sự kết hợp 
nhiệt tỉnh của quần chúng với sự chỉ 
đạo chặt chẽ từ trên xuống. Thiếu sự 
tồ chức chỉ đạo tốt thì dù quần chúng 
có nhiệt tỉnh, có ý thức cũng không 
thành phong trào thí đua. Tô chức 
lãnh đạo thi đua cũng chính là tồ chức 
lãnh đạo sản xuất. Song tŠ chức lãnh 
đạo sẵn xuất tốt chưa phải là đã tỗ 


(4) V.I, Lê-nin: Tưuyền tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 959, quyền lÍ, phản HH, 
trang 205. 

(5) Hö-Chí-Minh: Tuyền tép, Nhà xuất 
bản Sư thật, Hà-nội, 1960, trang 308 — 309, 


chức lãnh đạo thi đua tốt rồi. Vì tô 
chức lãnh đạo thi đua cũng là nhằm 
thực hiện chương trình kế hoạch lao 
động sản xuất và công tác đã được 
vạch ra. Nhưng tô chức lãnh đạo thi 
đua cỏn có những yèu cầu riêng nhằm 
phát động quần chúng, kích thích tính 
tự giác cách mạng, tỉnh thần chủ động, 
sáng tạo của những con người cụ thẻ, 
thực hiện nhiệm vụ cụ thề, từng 
nơi từng lúc tập trung vào một 
công việc cụ thề với những biện pháp 
cụ thề phủ hợp với điều kiện. năng 
lực cụ thề. Tổng kết kinh nghiệm tô 
chức lãnh đạo phong trào thí đua, 
Đẳng ta đã chỉ ra rằng: «Muốn có 
phong trào cách mạng, vấn đề không 
phải là tạo ra những hình thức bồng 
bột nhất thời, tách rời quá trình sản 
xuất và đấu tranh của quần chúng, 
mà là nắm vững khoa học và nghệ 
thuật phát động quần chúng, tồ chức, 
lãnh đạo một cách có kế hoạch, fạo ra 
phong trào cách mạng sâu rộng 0à liên 
tục, biến nó thành những phong trào 
sôi nồi thưởng xuyên của quần chúng 
thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ 
cụ thề hằng ngày. Một phong trào 
quần chúng như vậy đòi hỏi phải có 
mục tiêu rõ ràng, cụ thê ; phải khéo kết 
hợp các biện pháp chính trị và kinh 
tế, giáo dục và hành chính, tư tưởng 
và tồ chức; phải phối hợp chặt chế, 
nhịp nhàng giữa các tô chức Đảng, các 
cơ quan Nhà nước, các đoàn thề quần 
chúng, các tŠ chức kinh tế, xã hội ®(6), 


Hiện nay ở các địa phương và các 
ngành đều có những đơn vị có phong 
trào thi đua mạnh. Cũng đã có cả một 
ngành, một huyện, phong trào thi đua 
đồng đều trên các mặt lao động sản 
xuất cũng như hoạt động văn hóa xã 
hội; quần chúng đang ra sức thực 
hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước với 
khí thế cách mạng khá sôi sục, với 
năng suất lao động ngày càng tăng, 
đóng góp cho Nhà nước được nhiều, 
cải thiện đời sống cũng khá. Nếu so 
sánh giữa những đơn vị, những địa 
phương có hoài cảnh tương tự, cùng 


có điều kiện lao động, vật tư, thiết bị 
kỹ thuật như nhau, cùng thực hiện 
một nhiệm vụ chính trị như nhau, thì 
thấy nơi có phong trào khá hơn là do 
tô chức lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. 
Trong việc tô chức lãnh đạo của các 
địa phương, các ngành có phong trào 
thi đua khá, chúng ta còn thấy là dù 
cho mỗi ngàuh, mỗi địa phương 
có những đặc điềm và điều kiện 
khác nhau, nhưng tất cả đều có 
những điềm giống nhau là: tuyên 
truyền giáo dục động viên thi đua 
thực hiện nhiệm vụ đi đôi với chăm 
lo đời sống vật chất và tỉnh thần của 
quần chúng; khen thưởng và kỷ luật 
đúng; tồng kết và phồ biến kinh 
nghiệm kịp thời. ở những nơi này, 
mục tiêu, kế hoạch, phương pháp và 
biện pháp thực hiện, những điều kiện 
lao động sản xuất, công tác, nhân lực, 
vật tư, phương tiện... được xác định 
và tính toán cụ thề, chặt chẽ, các tồ 
chức Đẳng, Công đoàn, Đoàn thanh 
niên phối hợp ăn ý... 

Đi sâu vào việc chỉ đạo thi đua, 
chúng ta thấy rõ rằng việc động viên 
cồ vũ quần chúng, việc cải tiến kỹ 
thuật, cải tiến tô chức lao động, tổ 
chức quản lý phải đi liền với nhau. 
Động viên tỉnh thần cũng có thề làm 
cho quần chủng tích cực lao động. 
Song việc huy động như thế chỉ có _ 
hạn, vì sự dốc sức không thể duy tri 
lâu đài, không đem lại hiệu quả kinh 
tế cao. Cho nên cần phải luôn luôn 
chủ ý cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ. 
chức lao động, quản lý đề không 
ngừng nâng cao năng suất lao động, 
nâng cao chất lượng phong trào thị 


- đua. Nhưng cbỉ coi trọng mặt cải tiến 


kỹ thuật, cải tiến tô chức quản lý mà 
coi nhẹ mặt động viên tỉnh thần 
thì không khơi động dược hành 
động hăng hải cách mạng của đông 
đảo quần chúng, không đầy mạnh 


(6) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quoc 
lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự tbật, Hà-nội, 1927, 
trang l51. 
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được thi đua, v.v. Coi trọng cả ba 
mặt động viên tỉnh thần, chính trị, cải 
tiến kỹ thuật, cải tiến tồ chức lao 
động, tô chức quản 1ý là kết hợp một 
cách hữu cơ nhiệt tình cách mạng với 
khoa học, người lao động với người 
tồ chức quần lý lao động, biện pháp 
chính trị với biện pháp kinh tế, tạo 
ra một sức mạnh mới, một khi thế 
mới. Trung ương Đảng đã .chỉ rõ: 
«Cao trào quần chúng lao động sáng 
tạo với ý thức làm chủ tập thề cao 
là kết quả tông hợp của công tác lãnh 
đạo chỉ đạo thực hiện, công tác quản 
lý kinh tế, và công tác tuyên truyền 
giáo dục, tŠ chức quần chúng ® (7). 

Những nơi có phong trào thị đua 
rộng, đều và mạnh cũng là những nơi 
đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
điềm? và «diện» một cách đúng 
đẳn. Muốn có kinh nghiệm cụ thê đề 
chỉ đạo chung; nhất định phải thông 
qua sự chỉ đạo làm thử ở «điểm " đề 
rút kinh nghiệm. Nhưng mục đích của 
chỉ đạo điểm là đề thúc đầy phong 
trào chung, qua phong trào chung lại 
xuất hiện những điền hình tiên tiến 
có khi về từng mặt, có khi toàn diện, 
lãnh đạo phải kịp thời nắm lấy và 
củng cố những điền hình ấy làm chỏ 
dựa và nhân lên đề đưa phong trào 
chung tiến lên một bước mới. Việc xây 
dựng một điền hình là rất cần thiết 
nhưng nếu chỉ chú trọng điềm, dốc 
sức xây dựng cho điền hình nổi bật, 
tiến lên quá xa phong trào chung, với 
những điều kiện mà các nơi khác 
không thề có được, thì việc xây dựng 
điểm chỉ có tính chất hình thức, không 
có tác dụng thực tế và phong trào thi 
đua không thể phát triền đồng đều, 
rộng rãi được... 


Thực tế cho thấy rằng: có những 
phong trào thi đua chỉ rầm rộ lúc đầu, 
có phong trảo công sức của quần 
chúng bỏ ra nhiều nhưng hiệu quả 
mang lại chưa tương xứng, có những 
địa phương có những đơn vị điền 
hình tốt nhưng không nhân lên được, 
phong trào thị đua trở thành “tốt 
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lỏi ». Một trong những nguyên nhân 
dẫn tới tỉnh trạng đó là do sự chỉ đạo 
thi đua ở những nơi đó chưa tốt, chủ 
trương kế hoạch thiếu chặt chẽ, liên 
tục và (thiết thực, những điều kiện 
vật chất cần thiết không được chuần 
bị đầy đủ, sự phối hợp giữa các tồ 
chức Đảng, Nhà nước, Công đoàn, v.v. 
chưa chặt chẽ. 

Thường xuyên tông kết phong trào 
và tông kết tốt trên quan điềm phát 
triển của Đảng ta cũng là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của công 
tác chỉ đạo thi đua. 

Trong từng thời gian, những kế 
hoạch, biện pháp được vạch ra là căn 
cứ vào những kinh nghiệm đã qua, 
những điều kiện đã có sẵn. Dù có 
nhiĩn xa thấy rộng tới mức nào cũng 
không thề tính hết được những diễn 
biến khách quan trong quả trình hoạt 
động sản xuất và công tác. Đó là chưa 
kẻ trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ cụ thê, quần chúng có những sáng 
(lạo mới, những kinh nghiệm mới, và 
trên tửng bước phát triền có những 
thành tựu mới tạo ra những khả năng 
mới, Cho nên tông kết kinh nghiệm 
của từng bước, từng thời kỳ là một 
đòi hỏi tất yếu của sự lãnh đạo thi 
đua. 

Tông kết tốt không những kịp thời 
phát huy tác dụng những sáng kiến 
mới của quần chúng mà còn kịp thời 
cổ vũ mặt tích cực và phê phán mặt 
yếu kém, do đó mỗi đợt tông kết là 
một lần thúc đầy phong trào tiến lên 
một bước mới. Nhưng muốn đạt kết 
quả tốt, phải tồng kết trên quan điềm 
phát triền: trên cơ sở những thành 
tựu mới, chỉ ra được những bước tiến 
của phong trào. Nếu chỈ nặng về mặt 
cô vũ, say sưa với thành tích, quanh 
quần với những tiêu chuần cũ thì 
phong trào thi đua sẽ giẫm chân tại 
chỗ. Vì vậy tồng kết thì đua cũng 
chính là cọ xát giữa cái mới và cải 


(7) Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của Ben 
chấp hành trung ương Đảng khóa ÏV năm 
978. 


cũ, giữa cái phát triền và cái bảo thủ, 
làm cho phong trào thi đua luôn luôn 
tiến lên phía trước với tỉnh thần 
cách mạng tiến công. Trong thực tế có 
những nơi vốn là điền hình tiên tiến 
nhưng không nhìn thấy điều kiện mới, 


năng lực mời, phương hướng mới, 
yêu cầu mới đề kịp thời thay đồi bước 
đi cho phù hợp, cho nên từ tiên tiến 
đã trở thành trì trệ. Một trong những 
nguyên nhân của tình trạng đó là do 
thiếu tồng kết. 


LAO ĐỘNG SẲN XUẤT VÀ TIẾT KIỆM, CHIẾN 
ĐẦU VÀ SẴẲN SẢNG CHIẾN ĐẤU LÀ NỘI DUNG 
CHỦ YẾU CỦA PHONG TRẢO THỊ ĐUA HIỆN NAY 


Phong trào thi đua yêu nước ở ta 
sau khi vừa ra đởi đã sớm có tính 
chất toàn dàn, toàn diện và không 
ngừng phát triền là nhờ nó mang một 
nội dung trọng yếu trong đời sống xã 
hội ta là “lao động sản xuất và tiết 
kiệm. chiến đấu và sẵn sàng chiến 
đấu ?. 


Trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chiến đấu bảo vệ Tô 
quốc hiện nay có nhiều nhiệm vụ, 
nhiều mặt công tác phải đồng thời 
thực hiện, đo đó ở mỗi nơi mỗi lúc 
có yêu cầu thi đua cụ thề khác nhau. 
Nhưng nhìn chung thi nâng cao năng 
suất lao động và hiệu quả chiến đấu 
vẫn là nội dung chủ yếu, mọi mặt 
hoạt động của phong trào thị đua 
phải xoay quanh nội dung đó, phục 
vụ cho yêu cầu chủ yếu đó. 


Hồ Chủ tịch đã nói: đầy mạnh 
thi đua ái quốc trước hết bộ đội thi 
đua diệt giặc lặp công; hai là nhân 
đân thi đua tăng gia sẵn xuất ; chúng 
ta phải đưa tất cá tỉnh thần và nghị 
lực đầy mạnh hai mặt đó». Nhờ 
coi trọng thi đua trên cả hai mặt: 
vừa chiến đấu vừa lao động sẳẩn xuất 
và tiết kiệm mà tuy nước ta nghèo 
lại phải chiến đấu chống lại chiến 
tranh xâm lược của hai tên đế quốc 
lớn, nhân dân ta đã giành được thắng 
lợi trong chiến tranh; đồng thời cũng 
đạt được những thành tựu lớn trong 


công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta. Ngày nay nhản dân nước ta đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn 
cảnh vừa có hòa bình vừa có chiến 
tranh trên một bộ phận đất nước, cho 
nên một mặt chúng ta ra sức giành 
thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ Tồ 
quốc, mặt khác chúng ta ra sức đầy 
mạnh lao động sản xuất thực hành 
tiết kiệm. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 
33 Cách mạng tháng Tám và Quốc 
khánh 2-9, Ban bí thư Trung ương 
Đẳng chủ trương « phát dộng phong 
trào đẳng k lập công” ở mỗi đơn vị, 
mỗi cơ sở nhằm đầy mạnh sản xuất, 
sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh 
chính trị, trật tự xã hội và tồ chức 
tối đời sống nhân dân. Mỗi người đăng 
ký hoàn thành một công việc cụ thê, 
trong một thời gian cụ thề với khí 
phách của người Việt-nam yêu nước 
và làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa : 
khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù 
nào cũng đánh thẳng, và với tỉnh 
thần: ® Mi người làm 0iệc bằng hai 
0ì sự nghiệp xảy dựng uà bảo uệ Tồ 
quốc ». Tất cả cán bộ, đẳng viên và 
nhân dân ta hãy hưởng ứng và thực 
hiện nghiêm chỉnh chủ trương đó của 
Đảng. 

Đề có thề vừa cung cấp nhân lực, 
vật lực cho tiền tuyến đánh thắng 
quân giặc, vừa xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm cho 
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đất nước ta giàu mạnh, đời sống của 
nhân dân ta được cải thiện, điều kiện 
chủ yếu và căn bản là đầy mạnh sự 
nghiệp lao động sản xuất của nhân 
dân ta. *Bằng lao động sáng tạo, 
chúng ta sẽ mau chóng bàn gắn những 
vết thương chiến tranh, khỏi phục và 
phát triền kinh tế, cải thiện đời sống. 
Bằng lao động sáng tạo, chúng ta sẽ 
rũ sạch mọi tàn tích của cuộc sống 
ăn bám, của cảnh phồn vinh giả tạo, 
mà kể thù thâm độc đã tạo ra ở miền 
Nam nước ta. Bằng lao động sáng tạo, 
chúng ta sẽ biến nguồn tài nguyên 
phong phú của đất nước ta thành 
nguồn của cải bất tàn của nhân đân, 
thành nông nghiệp hiện đại, công 
nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học 
tiên tiến, Lao động sảng tạo chẳng 
những sẽ tô thắm non sông đất nước 
ta, đem lại cho nhân dân te một cuộc 
sống tươi đẹp và ngày càng tươi đẹp, 
mà hơn nữa, còn bồi dưỡng con người 
Việtnam thành những con người 
mới — những con người làm chủ, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ xã hội và 
làm chủ cuộc sống của mình » (8). 

Lao động sản xuất có tầm quan 
trọng quyết định như vậy cho nên 
ngay trong hoàn cảnh có chiến tranh. 
phong trào thị đua luôn luôn gắn với 
nhiệm vụ chiến đấu, đông thời cũng 
không được xa rời nhiệm vụ lao động 
sản xuất và tiết kiệm. 


Lao động sán xuất và tiết kiệm 
luôn luôn gắn liền nhau, đó là quốc 
sách của ta. Hö Chủ tịch đã nói : ® Tăng 
gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 
Hai điều đó phải đi đôi, thiếu một là 
không được * (9). Tiết kiệm chẳng 
những là tận dụng sức người, sức của, 
thời gian đề dem lại hiệu quả cao 
nhất, mà còn là thúc đầy cho sức sản 
xuất phát triển. Thật vậy, nếu như 
chính sách tiết kiệm được mọi người 
thấu suối, mọi người lao động đều 
quan tâm tới việc rút ngàn thời gian 
lao động cần thiết và sứ dụng nguyên 
liệu, vạt liệu Ít hơn, để làm ra vật 
phầm nhiều hơn, tót hơn so với trước, 
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nếu mỗi công trình xây dựng đều được 
thực hiện với giá thành hạ nhất, với 
những nguyên liệu, vật liệu đẻ kiếm, 
rẻ tiền mà vẫn đạt tiêu chuần quy 
định và đem lại hiệu quả sử dụng cao 
nhất thì sẽ có lợi cho Tô quốc biết 
chừng nào! Vì vậy (thực hành tiết 
kiệm cũng là một mặt của vấn đề 
nâng cao năng suất lao động. 

Sự chỉ đạo phong trào thi đua trên 
mặt lao động sẵn xuất nhất định phải 
quản triệt tỉnh thần cần kiệm xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Nếu chỉ đạo 
thi đua mà chỉ thiên về bề nôi làm 


cho phong trào rầm rộ, quần chúng 


thỉ đua một cách ồ ạt, mà không tỉnh 
toắn đến hiệu quả kinh tế thì chỉ tốn 
công sức một cách vô ích. Hồ Chủ 
tịch đã nói: « Đề phát triền phong trào 
thi đua thì chủng ta phải chống bệnh 
quan liêu, chống nạn tham ó, lãng phÈ>. 
(10), vì quan liêu là biều hiện lãnh đạo 
không sát thực tế, không gần gũi quần 
chúng. khỏng theo dõi và giáo dục 
cán bộ, đối với công việc không điều 
tra nghiên cửu sâu. không kiểm tra 
đến nơi đến chốn, không tông kết 
kinh nghiệm, không phát huy được 
sảng kiến của quần chủng, thưởng 
phạt không công mình, không kịp 
thời. Do đỏ bệnh quan liêu dung túng 
cho nạn lãng phí, tham ô. Nạn tham 
ô, lãng phi, vi phạm quyên làm chủ 
Lập thẻ của nhân dân làm giảm bớt 
hiệu quả của phong trào thi đua, đồng 
thời gây ảnh hưởng tiêu cực cho nền 
đạo đức xã hội mới. Vì vậy việc thì 
đua nâng cao hiệu quả chiến đấu, 
nâng cao nắng suất lao động, cần kiệm 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phải gắnvới 
việc chống quan liêu, lãng phi, tham ô. 
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(Xem tiếp trang 71) 


(8) Lê Duàần : Quyết tám xáu dựng Việl-nam 
thành một nước oăn minh, giàu mẹnh, oươn lén 
đính cao của thời đại: Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1979, trang 18—19. 

(9) Hồ-Chí-Minh : Tuyên táp. Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội; 960; trang 612. 

(10) Hö-Chí-Minh : Sách đá dăn, trang 422. 
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Ử tháng 3 năm 1978 đến nay, ở các 
tỉnh và thành phố miền Nam, 
Nhà nước đã mở một đợt công tác 
cải tạo xã hội chủ nghĩa nhằm xóa bỏ 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa kinh 
đoanh vạt tư kỹ thuật và hàng công 
nghiệp tiêu dùng thiết yếu, và tiếp 
lục xây dựng thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa kinh doanh các loại vật tư, 
hàng hóa này 
Trong cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa này, chúng ta đã giành được 
thẳng lợi bước đầu nhưng có ý nghĩa 
quan trọng cả về kinh tế và chính trị, 


Về kinh tế, chúng ta đã xóa bỏ kinh 


doanh thương nghiệp tư bản chủ 


nghĩa vẻ các ngành vật tư, hàng công 
nghiệp tiêu dùng thuộc diện Nhà 
nước thống nhất quản lý, thực hiện 
Nhà nước nắm các phương tiện bóc 
lột của tư sản “thương nghiệp, nắm 
lấy mệt số vật tư hàng hóa thiết yếu 
còn lại trong tay các nhà tư sản, xây 
dựng thêm mạng lưới lưu thỏng phân 
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phối xã hội chủ nghĩa, góp phần ồn 
định thị trường, giá cả, tiền tệ, tài 
chính, ồn định sẵn xuất và đời sống 
nhàn dàn, thu xếp được công việc 
làm cho một số người lao động, 
chuyền được một số người buôn bắn 
sang sản xuất. 

Về chỉnh trị, chủng te đã phát động 
được khi thế cách mạng của công 
nhân và nhân dân lao động, nâng cao 
trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa 
của họ, đề cao vai trò làm chủ tập 
thề của họ, phổ biến sâu rộng chính 
sách của Đẳng và Chính phủ về cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa nói 
chung, và đối với thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa nói riêng, làm cho mọi 
người nhận thức được chính sách này 
là đúng đẳn, nhân đạo. có lý có tình, 

Chúng ta cũng đã vạch trần được 
những cái xấu xa, thối nát của chủ 
nghĩa tư Đán, hưởng mọi người đi 
vào làm ăn theo chú nghĩa xã hội. 
Chúng ta đã tranh thủ được sự đồng 
tỉnh và nhất trí cao của đông đảo 
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quần chúng đối với chính sách. Chúng 
ta cũng đã phát động được quần chúng 
tham gia đấu tranh cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh, nhất là cải 
tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa, 
đầy mạnh sản xuất và bán sản phầm 
cho Nhà nước, tham gia xây dựng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, tham 
gia quản lý thị trường, trấn áp bọn 
phản cách mạng, giữ vững an nỉnh 
chính trị và trật tự xã hội. 


Chúng ta cũng đã củng cố được 
một bước các tö chức Đảng, chính 
quyền và các đoàn thể quần chúng 
cách mạng. 


Trước khi thế cách mạng của quần 
chúng, nhiều nhà tư sản thương nghiệp 
phải tiếp thu chỉnh sách cải tạo xã 
hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước. 
Tuy nhiên, một số nhà tư sản đã có 
những phản ứng quyết liệt: không 
chịu mở cửa, không chịu tiếp tô công 
tác ; tiếp tục phân tán, cất giấu hàng 
hóa, tài sẵn...; mua chuộc hủ hóa cán 
bộ, đe dọa cán bộ và quần chúng v.v: 


Bọn phản động cũng ra sức tuyên 
truyền xuyên tạc chính sách của ta, 
làm cho nhân dân hoang mang và kích 
động nhân dân phản đói chính sách, 
nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại. 


Qua đợt đấu tranh này. chúng ta 
đã phá vỡ được một số tô chức phản 
cách mạng và đã thu được một số vũ 
khí, cờ ngụy; truyền đơn phản động, 
và đánh tan được những âm mưu đen 
tối của bọn phản đêng trong nước 
câu kết với bọn phản động quốc tế 
hòng cẩn trở cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và phá hoại công cuộc XÂY 
dựng kinh tế của ta. 

Tuy nhiên, trong đợt cải tạo xã hội 
chủ nghĩa vừa qua, chúng ta mới xóa 
bổ được những hò lớn và một số hộ 
nhỏ kinh đoanh vật tư và hàng công 
nghiệp tiêu dùng thuộc diện Nhà nước 
thống nhất quản lý,- chiếm khoảng 
10% tông số hộ buôn bán ở miền Nam. 
Việc chuyên người buôn bản sang sản 
xuất mới bắt đầu. Nhiệm vụ xóa bỏ 
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thương nghiệp tư bản chủ nghĩa còn 
rất nặng. 

Việc xây dựng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa cũng mới tiến thêm 
được một bước. Đến nay, thương 
nghiệp Nhà nước và thương nghiệp 
tập thề mới chiếm khoảng 40% nguồn 
hàng và 40? hàng hóa bản lẻ. Mặt 
khác, việc cải tạo nông nghiệp, công 
nghiệp, thủ công nghiệp. vận tải... 
mới bắt đầu. thị trường không có tô 
chức còn rộng, bản thân nền kinh tế 
của ta chẳng những có nhiều khó khăn 
chưa thề giải quyết ngay được mà 
trong tình hình hiện nay lại gặp 
những khó khăn mới do sự nghiệp 
xây dựng kinh tế và củng cố quốc 
phòng, đang đề ra trước chúng ta 
những yêu cầu rất lớn. 

Ngay từ giữa năm 1976, nghị quyết 
254 của Bộ chính trị Trung ương Đảng 
đã khẳng định «..trong thời gian 
trước mắt, nhiệm vụ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa còng thương nghiệp tư bản 
tư doanh là phải nhằm trước hết vào 
thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ®. 
Ngày nay, chúng ta càng phải tích 
cực và kiên quyết hơn nữa trong việc 
thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa và xây dựng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
đầy mạnh hơn nữa công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư bản tư doanh nhằm cũng 
cõ nhanh chóng và vững chắc trận 
địa của cách mạng xã bội chủ nghĩa 
ở các thành thị miền Nam. Phải 
nhân lúc khí thế cách mạng của 
quần chúng đang lên cao mà đầy 
mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, tiến lên hoàn thành vẻ căn 
bản nhiệm vụ xóa bổ thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa và xây dựng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, chứ không 
phải dừng lại nửa chừng đề nghỉ ngơi 
hay đề ồn định tỉnh hình rồi mới tiếp 
tục phấn đấu. 

Trong thời gian tới, sau khi hoàn 
thành về căn bản việc xóa bổ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa kinh doanh 


vật tư kỹ thuật và hàng công nghiệp 
tiêu dùng thiết yếu và xây dựng các 
ngành thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa kinh đoanh các mặt hàng này, 
chúng ta cần chuyền sang việc tiếp 
tục cải tạo và xây dựng các ngành 
kinh đoanh lương thực, nông sản, 
thực phầm. 


H 


Với điều kiện đãi đai và thời tiết 

thuận lợi, miền Nam có nhiều 
khả năng sản xuất và chăn nuôi các 
loại hàng nông sản và thực phầm. 
Nhiều vùng chuyên canh và chăn nuôi 
tập trang đã hình thành, có sản lượng 
và tỷ suất hàng hóa tương đối cao. 
Từ sau ngày giải phóng đến nay, do 
còn nhiều khó khăn khác nhau cho 
nên tỉnh hình sẵn xuất hàng nông sản, 
thực phầm nói chung chưa thật ồn 
định, một số mặt hàng nông sản có 
tăng, nhưng một số sản phầm chăn 
nuôi có chiều hướng giảm sút. 


Do nhận thức được vị trí quan 
trọng của nông sẵn, thực phầm đối 
với đời sống nhân dân, đối với còng 
nghiệp chế biến và xuãi khâu, ngay 
từ khi miền Nam mới giải phóng, 
Đẳng và Chính phủ ta đã quan tâm 
lãnh đạo và chỉ đạo việc khôi phục 
và phát triền sẵn xuất, ôn định thị 
trường và giá cả các mặt hàng này. 
Một số cơ sở sản xuất và chế biến 
nông sản, thực: phầm quan trọng đã 
được công quản, nhiều đơn vị kinh tế 
quốc doanh làm chức năng sẵn xuất 
và lưu thông, phân phối những mặt 
hàng này được hình thành tương đối 
sớm, một số biện pháp nhằm hướng 
dẫn tư thương hoạt động. có lợi cho 
nền kinh tế chung đã được thực hiện, 
đồng thời những cuộc đấu tranh đầu 
tiên chống bọn tư sẵn mại bản và tư 
sản gian thương lớn cũng đã được 
tiến hành đề ồn định thị trường và giá 
cả các mặt hàng nông sẵn thực phẩm, 

Một bộ phận những người kinh 
doanh nông sản thực phầm đã được 


quản lý, sắp xếp lại. nhiều tên đầu 
nậu, chủ vựa đã lần lượt bị tước 
quyền kinh doanh thương nghiệp. 
những tên ngoan cố nhất đã bị xử lý. 

Đến nay, trên toàn miền Nam, đã 
có trên 40 còng ty mậu dịch quốc 
doanh kinh doanh nông sản thực 
phầm, gồm trên 300 cửa hàng,gần 15 000 
căn bộ, nhân viên. chưa kề số cán bộ, . 
nhân viên hợp tác xã mua bản đã 
có trên 755% số xã. 


Qua hai năm (1976 — 1977) vừa xây 
dựng các tô chức kinh tế xã hội chủ 
nghĩa vừa từng bước cải tạo công 
thương nghiệp tư doanh, mỗi năm 
thương nghiệp Nhà nước đã nằm 
được gần 30000 tấn thịt, trên dưới 
150 000 tấn cá biền, gần 3000 tấn cả 
nước ngọt, trên 10 triệu quả trứng, 
trên 60000 tấn rau. khoảng 6000 tấn 
lạc, trên 6000 tấn đậu tương và đậu 
các loại. Đối với những đặc sản chủ 
yếu dành cho xuất khầu, như chè, cả 
phê, quế, hạt tiêu... Nhà nước cũng 
đã nắm được phần lớn sản phầm hàng 
hóa. 

Tuy vậy, cho đến nay Nhà nước 
vẫn chưa nắm được tuyệt đại bộ phận . 
các nguồn hàng này đề phân phối có 
kế hoạ+h và hợp lý cho các nhu cầu 
của xã hội ; khối lượng hàng nông sẵn 
thực phầm mà Nhà nước thu mua 
được hằng năm chỉ mới bằng khoảng 
20% sản lượng. Trong khi đó, những 
nhu cầu về nông sẵn, thực phầm đ2 
Nhà nước phụ trách phân phối cho 
đời sống nhân dân. cho sản xuất công 
nghiệp và xuất khäu ngày càng tăng 
lên nhanh chóng. Chỉ tính riêng thị 
trường miền Nam, đề đáp ứng những 
nhu cầu trên, hằng năm Nhà nước 
phải có khoảng 10 vạn tấn thịt, gần 
40 vạn tấn thủy sản, hải sản tươi và 
chế biến, trên 1 vạn tấn thuốc lá, gần 
40 vạn tấn rau, trên 100 triệu quả 
trứng, trên 3 vạn tấn lạc, trên 3 vạn 
tấn đậu, từ 2 đến 3 vạn tấn cói... Đó 
là chưa kề số nỏng sản, thực phầm 
mà miền Nam có trách nhiệm bỏ sung 
cho thị trường miền Bắc. 


G1 


Trong khi Nhà nước mới nắm 
được một ít nguồn hàng nông sản 
trong nước, nguồn hàng nông sản 
thực phầm nhập khầu không còn như 
trước, mà tập quản tiêu dùng cũ lại 
chưa được cải tạo, thì thị trường 
không có lồ chức ở thành thị và 
nòng thôn miền Nam lại còn quá rộng, 
hoạt động đầu cơ của gian thương 
còn phổ biến. Tình hình trên làm 
cho giá cả các mặt hàng lương thực, 
nỏng sản thực phầm trên thị trường 
luôn luôn biến động, nhất là ở các 
thành phố, khu công nghiệp và các 
vùng đông dân. Kết quả là đời sống 
của nhân dân, nhãt là của bộ đội, 
công nhân, cán bộ và những người 
lao động ở thành thị gặp nhiều 
khó khăn, kế hoạch sản xuất công 
nghiệp và xuất khảu bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. 


Sở đi có tình hình nói trên. một 
mặt là do việc trồng trọt và chăn 
nuôi còn gặp nhiều khó khăn, 
quan hệ giữa cung và cầu về lương 


thực, nông sẵn thực phầm còn 
mất cân đối, công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông 


nghiệp và công nghiệp mới được tiến 
hành chưa bao lâu ; nhưng mặt khác, 
chủ yếu là do cản bộ, đăng viên ở 
các cấp, các ngành chưa nhận thức 
được đầy đủ tính tất yếu của việc Nhà 
nước phải nằm cho được nguồn hàng, 
làm chủ thị trường nông sản thực 
phầm. Trong khi cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 


tư bản chủ nghĩa đang diễn ra gay -ˆ 


gàt và phức tạp ở các thành thị và 
nòng thỏn miền Nam, thì sự chỉ đạo 
của các ngành, các cấp đối với công 
tác thủ mua nông sẵn thực phầm chưa 
được coi trọng đúng với tầm vóc của 
nó, những nơi làm tốt việc này chưa 
được động viên, khuyến khích đúng 
mức, những nơi làm quá kém, thậm 
chí không làm, cũng chưa được giúp 
đỡ đầy đủ đề vươn lên. Một số biều 
hiện tiêu cực. thoái hóa trong hàng 
nợ cán bộ làm cần trở còng tác thu 
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mua nằm nguồn hàng của Nhà nước 
chưa được nghiêm khắc phê phản và 
xử lý kịp thời. Vai trò tiên phong 
gương mẫu của cán bộ đẳng viên 
trong việc bán lương thực, nông sản, 
thực phầm cho Nhà nước chưa được 
phát huy rộng rãi.. 

Ở một số xã, ấp thuộc các tỉnh có 
nguồn nông sẳn tập trung lớn như 
An-giang, Đồng-nai..., tồ chức Đẳng 
và Chính quyền của ta còn quá yếu, 
phong trào quần chúng chưa dầy lên 
được, bọn phản động còn có cơ hội 
phá sẵn xuất và công tác thu mua 
của Nhà nước. 


Các chính sách về cung cấp vật tư, 
lương thực và hàng tiêu dùng cho 
người sản xuất, về giá mua và tỷ lệ 
huy động đối với từng mặt hàng chưa 
được cụ thê hóa kịp thời, một số 
chính sách đã có lại chưa được chấp 
hành nghiêm chỉnh. Số vật tư, hàng 
hóa mà Nhà nước cung cấp cho nông 
dân, tuy chưa thật đầy đủ, nhưng 
cũng chiếm một khối lượng đáng kề; 
song vì chúng ta chưa làm tốt việc 
ký kết hợp đồng kinh tế, chưa gắn 
được việc mua và bản, chưa tô chức 
việc mua bán hợp lý và thuận tiện 
cho dân, thậm chí có nơi hàng hóa 
còn bị cắt xén, sử dụng sai chính 
sách, cho nên công tác thu mua của 
ta đạt kết quả thấp, và có những 
trường hợp nông dân chưa thật sự 
đồng tình với cách làm của ta. 

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
kinh đoanh về nông sản — thực phầm 
(bao gồm cả mậu dịch quốc doanh và 
hợp tác xã mua bán) tuy đã được 
hình thành, nhưng phát triền còn 
chậm. Mạng lưới thu mua của thương 
nghiệp quốc doanh chưa rộng khắp, 
cơ sở và phương tiện kinh doanh lại 
quá thiếu. Ngành hợp tác xã mua bản 
mới có khoảng 305 số cơ sở làm được 
việc nhận ủy thác mua nông sản thực 
phầm cho Nhà nước, chưa đủ sức tổ 
chức thu mua các mặt hàng nông sản 
thực phầm, và do đó chưa phát huy 
tác dụng của công tác thu mua phân 


.... 


phối phục vụ và thúc đầy sẵn xuất 
nông nghiệp phát triên. 


Việc phân công và phân cấp kinh 
doanh chưa được giải quyết tốt, nhiều 
vấn đề vướng mắc giữa các ngành lưu 
thông phân phối với các ngành sản 
xuất, giữa các ngành lưu thông phân 
phối với nhau; bao gồm cả giữa nội 
thương và ngoại thương. giữa thương 
nghiệp quốc doanh và thương nghiệp 
tập thể v.v., chưa được giải quyết, 
tỉnh hình ấy đã gây ảnh hưởng không 
tốt đến việc thu mua nắn nguồn 
hàng trong tay Nhà nước. Một số cơ 
quan, đoàn thề quần chúng không có 
chức năng kinh doanh thương nghiệp 
cũng tự động làm việc mua bản với 
phương thức và giá cả hết sức tùy 
tiện, đề gây quỹ riêng cho mình, làm 
cho việc tỗ chức hệ thống lưu thông, 
phân phối của Nhà nước thêm khó 
khăn. 


Hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhân 
viên thương nghiệp làm công tác kinh 
doanh nông sản, thực phầm, nhất là 
cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp 
vụ có kinh nghiệm, đang còn rất thiếu. 
Plần lớn nÈân viên thu mua tuy đã 
được đào tạo và bồi dưỡng cấp tóc, 
nhưng còn yếu cả về quan điềm chính 
sách, về phương pháp công tác vận 
động quần chúng và về nghiệp vụ. 
Đây cũng là một khó khăn lớn trong 
việc xây dựng và phát triền ngành, 
Việc lựa chọn và sử dụng những 
người buôn bán có nghiệp vụ giỏi, 
thái độ chỉnh trị tốt vào làm nhân 
viên thương nghiệp của Nhà nước 
tuy một số nơi có làm, nhưng chưa 
nhiều. 


Do việc quần lý thị trường và cải 
tạo xä hội chủ nghĩa đối với thương 
nghiệp tư nhân làm chậm, cho nên 
trong thời gian qua, thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa côn nắm được sản 
xuất, nắm được nguỏn hàng. Nỏ còn 
duy trì được mối liên hệ vẻ kinh tế 
với nông dân và dân đánh cá, từ đó 
cỏn có điều kiện tiếp tục lũng đoạn 


thị trường và phá công tác thu mua 
của Nhà nước. Các cơ sở chế biến 
nỏng sản, thực phầm của tư nhân mà 
ta chưa kịp thời cải tạo đề sử dụng, 
đang tranh giành nguyên liệu với 
Nhà nước, và Nhà nước cũng chưa 
nắm được sản phầm chế biến của 
các cơ sở này. 


Số người buôn bản nhỗ quả đông. 
Sau những đợt đắu tranh đề hạn chế 
và đầy lùi hoạt động của tư sản 
thương nghiệp (bao gồm cả đầu nậu 
và chủ vựa), thì những người buôn 
bán nhỏ mà ta chưa tô chức và quản 
lý đã và đang là lực lượng gây nên 
những rối ren về giá cả trên thị 
trường. Số nhân viên Nhà nước bị 
những người này mua chuộc, tuy chỉ 
là số rất ít, nhưng tính chất của hành 
động tiếp tay cho tư thương thì phức 
tạp và nghiêm trọng.. Tình hình đó 
làm cho việc quản lý, sắp xếp và cải 
tạo thị trường nỏng sẵn thực phầm 
càng gặp thêm khó khăn, phức tạp. 

Tư tỉnh hình trên đây, Trung 
ương Đảng và Chính phủ đã chỉ thị: 
đi đòi với việc khôi phục và phát 
triển sản xuất các loại nòng sẵn, thực 
phầm theo các nghị quyết của Đảng 
và theo quy hoạch, kế hoạch Nhà 
nước, phửúi tiếp tục xdụ dựng 0à phải 
triền lực lượng thương nghiệp +zä hỏi 
chủ nghĩa (trong đỏ thương nghiệp 
quốc doanh phải giữ vai trò lãnh 
đạo, chỉ phối toàn bộ thị trường, 
thương nghiệp hợp tác xã phải làm 
trợ thủ đắc lực cho thương nghiệp 
quốc doanh) đề đầy mạnh kinh doanh 
các mặt hàng nông sản, thực phầm. 
Mặt khác, phái tiếp tục loại trừ thương 
nghiệp tư bản kinh doanh các mặt 
hàng nàu, trước hết ở những 0uùng sản 
xuất tập trung uà đối uởi những mại 
hàng quan trọng ; đầu mạnh cỏi tạo, 
sắp xếp 0à sử dụng những người buôn 
bản nhỏ, tiếp tục cải tạo đề sử dụng tối 
công nghiệp tư doanh chế biến nòng 
sản — thực phầm, đi đôi 0uới 0iệc tiếp 
tục phát triền thêm cơ sở quốc doanh 
chế biến. 
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lội 


Chúng ta tiếp tục cải tạo và xây 
dựng các ngành thương nghiệp kinh 
doanh lương thực, nông sản, thực 
phầm ỏ các tỉnh và thành phố miền 
Nam không phải chỉ cốt đề làm cho 
xong việc xóa bỏ thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa, mà chủ yếu là đề góp 
phần giải quyết mấy vấn đề quan 
trọng sau đây : 


1— Phục 0ụ oà thúc đầu công cuộc 
cải tạo 0à phát triền sản xuất nông 
nghiệp, thúc đầu. sự nghiệp công 
nghiệp hỏa xả hội chủ nghĩa. 

Trong sự nghiệp cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
Đảng ta đã chủ trương phải : ® Gắn cải 
lạo với xây dựng, nòng nghiệp với 
công nghiệp, gắn cải tạo nông nghiệp 
với cải tạo công thương nghiệp »... 
gắn sản xuất với lưu thông phân 
phối và tô chức đời sống, gắn kinh 
tế với quốc phòng  , 

Chủ trương gắn cải tạo công thương 
nghiệp với cái tạo nông nghiệp là rất 
đúng, bởi vì ở thị trường miền Nam, 
giai cấp tư sản thương nghiệp đã 
từng nắm tiền, nắm hàng, nắm phương 
Liện vận tải, sử dụng những thứ đó 
để thực hiện mỗi liên hệ về kinh tế 
với những người sản xuất nhỏ. Tư 
sản thương nghiệp còn thông qua cơ 
chế tồ chức kinh doanh rộng khắp 
đề «đưa vòi» về nông thôn thu hút 
lương thực, nông sẵn, thực phầm đem 
về thành thị buôn bản đầu cơ làm 
giàu. lọ đã từng sống một cách để 
vương dựa vào sự bóc lột mồ hôi sức 
lực của nông dân miền Nam. 

Về phía nông dân, chúng ta cũng 
thấy nồi rõ một đặc điềm cơ bản là: 
Ở các tỉnh Nam-bộ cũ, nhất là đồng 
bằng sông Cửu-long, ruộng đất canh 
tác nhiều và màu mỡ, nhiều nơi sẵn 
xuất còn có tính chất quảng canh, 
mới làm một vụ, nhưng đã đi vào 
sản xuất hàng hóa và gắn chặt với 
công thương nghiệp ; trung nông chiếm 
số đông trong nông dân và trung 


§4 


nông lớp trên khá nhiều. Tầng lớp 
trung nông không những có ruộng, 
vườn, ao, đìa; mây móc, trâu bò, vốn 
liếng..., mà còn nắm được kỹ thuật 
canh tác, có đầu óc kinh doanh biết 
tính toán hiệu quả kinh tế, không 
những chỉ kinh doanh nông nghiệp, 
mà nhiều người còn kinh doanh các 
ngành nghề khác, kề cả thương 
nghiệp, công nghiệp, giao thông vận 
tải... Trung nông đúng là nhân vật 
trung tâm ở nông thôn, nhất là đồng 
bằng sông Cửu-long. 

Dựa vào hệ thống mua bản có chân 
rết khắp nông thôn, giai cấp tư sản 
thương nghiệp đã liên hệ chặt với 
nông dân mà chủ yếu là tầng lớp 
nông dân khả giả này đề nắm nông 
sản thực phầm, lũng đoạn thị trường 
miền Nam. 


Vì vậy, trong khi tiến hành cải tạo 
thị trường lương thực, nông sản, thực 
phảm, điều tất yếu là phải kết hợp 
chặt chẽ việc cải lạo các ngành kinh 
doanh thương nghiệp về các mặt 
hàng này với cải lạo nòng nghiệp đề 
một mặt hướng thương nghiệp phục 
vụ và thúc đầy sản xuất nòng nghiệp 
phát triền theo quy hoạch và kế hoạch 
Nhà nước::.; mặt khác thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa phải quan hệ chặt 
chẽ với nông thôn, thông qua con 
đường mua bản có kế hoạch (hợp 
đồng kinh tế) mà nắm nguồn hàng 
nông sản và làm chủ thị trường nông 
thôn, tách nòng dân ra khỏi hoạt 
động đầu cơ của tư sản thương 
nghiệp: 

Cải tạo và xóa bổ thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa. loại trừ thương 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ra khỏi thị 
trường nông thòn chẳng những sẽ tác 
động tới sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa, mà còn tác động 
tới việc cải tạo nông nghiệp theo chủ 
nghĩa xã hội. Trong chế độ tư bản 
chủ nghĩa, công nghiệp và nông 
nghiệp tách rời nhau và đối lập nhau. 
Còn trong chế độ xã hội chủ nghĩa, 
công nghiệp và nông nghiệp phải gắn 


với nhau thành một cơ cấu kinh tế 
thống nÄất. Vì vậy,Đảng ta chủ trương 
phải tin hành đồng thời việc cải tạo 
công th ương nghiệp với việc cải tạo 
nông nghiệp. Nếu chậm cải tạo công 
thương nghiệp thì việc hợp tác hóa 
nông ngghiệp sẽ gặp khó khăn: Ngược 
lại, nế› không tiến hành hợp tác hỏa 
nông raghiệp thì việc cải tạo công 
thương nghiệp sẽ gặp lrở ngại... 

Mặt khác, nhanh chóng xây dựng 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở 
nông thôn sẽ lạo nên những * phảo 
đài của chủ nghĩa xã hội" đề loại 
trừ chủ nghĩa tư bản ra khỏi thị 
trường nông thôn, tạo nẻn mối quan 
hệ kinh tế trực tiếp giữa Nhà nước 
và nông dân, giúp đỡ nông dân phát 
triền sản xuất và từng bước cải thiện 
đời sống. 

Khi chúng ta đã giải quyết được 
các mối quan hệ nói trên, tức là kết 
hợp việc cải tạo thượng nghiệp tư 
bản chủ nghĩa với việc cải tạo nông 
nghiệp, tiến hành ký kết hợp đồng 
kinh tế hai chiêu giữa các ngành kinh 
doanh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
với các tồ chức sẵn xuất tập thê của 
nông dân, bát đầu việc trao đổi hàng 
hóa trực tiếp giữa Nhà nước với nông 
dân. làm cho công nghiệp và nông 
nghiệp gắn với nhau thành một cơ 
cấu kinh tế thống nhất, thì lúc ấy 
chúng ta hoàn toàn có điều kiện 
thuận lợi đề đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trên quy mò 
cả nước. 

2— Tiến thêm mọt bước quan trọng 
trong uiệc Nhà nước nắm chắc uà tồ 
chức lại kháu lru thông phản phối, 
tích cực xâu dựng thị trường xä hội 
chủ nghĩa, (thu hẹp dân thị trường 
không có tồ chức pề lương thực, nông 
sản, thực phầm, kiên quuết chống buôn 
bán đầu cơ tích trữ, góp phần ồn định 
tiền tệ, ồn định uà từng bước cải thiện 
đời sống nhân dán. 

Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư nhân là đề 
Nhà nước và nhân dân làm chủ thị 


trường. làm cho công tác lưu thông 
phân phối tác động có hiệu quả và 
mạnh mẽ vào sản xuất, phục vụ tối 
đời sống nhân dân lao động, phục vụ 
tốt nhiệm vụ kinh tế, chỉnh trị và 
quốc phòng đã và đang đặt ra Irong 
tình hinh mới. : 


Trong tỉnh hình quan hệ sản xuât 
cá thể còn phô biến ở nông thôn 
miền Nam như hiện nay, việc Nhà 
nước phải nắm lương thực, thực 
phầm là một việc khó khăn ; nhưng 
nếu Nhà nước không nắm được lương 
thực, nông sản và thực phầm thì 
không có điều kiện đề nắm chắc 
được hàng công nghiệp, không làm 
chủ được thị trường nông thôn và 
thị trường thành thị không hoàn 
thành cải tạo công thương nghiệp tư 
doanh và hợp tác hóa nông nghiệp, 
không òn định được đời sống nhân 
dân và không đầy mạnh được xuất 
khầu, và do đó không thúc đầy được 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, không giữ vững được giả trị 
của đồng tiền mới. 


Đe nắm dược nguồn hàng lương 
thực. nông sản, thực phầm, cần tiến 
hành đồng bộ các biện pháp giáo dục, 
kinh tế và hành chỉnh. 


Điều cơ bản nhất là các đẳng bộ 
và chính quyền cơ sở phải nằm vững 
công tác chỉnh trị oà tư tưởng ở nồng 
thôn, giáo dục nông dân một cách sâu 
rộng, liên tục về nghĩa vụ bản lương 
thực và nông sản thực phầm cho Nhà 
nước. Đồng thời, phải làm cho cản 
bộ, đẳng viên thông suöt nhiệm vụ 
đó. Cán bộ đẳng viên phải là người 
gương mẫu đi dầu trong cuộc đấu 
tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa 
xñ hội trên mặt trận này. Đây là 
thước đo phầm chất người cán bộ, 
đăng viên trong giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa hiện nay. Trên cơ 
sở làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, 
cần làm tốt việc ký kết hợp đồng 
kinh tế hai chiều và vận dụng giá cả 
hợp lý đề thực hiện tốt chính sách 
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thu mua lương thực, nông sẵn, thực 
phầm của Đảng và Nhà nước trong 
tình hình mới. Đi đôi với biện pháp 
kinh tế, cần làm tốt việc cải tạo và 
quản lý thị trường, chống đầu cơ 
tích trữ, buôn bán trái phép, nhưng 
cũng không được làm tràn lan, gây 
phien hà cho nhân dân, vi phạm 
quyền làm chủ tập thể của nhân dân 
lao động, gây nên những ảnh hưởng 
xấu đôi với sản xuất và đời sống. 


3 — Kết hợp uiệc xóa bỗ quan hệ sản 
auất tr bản chủ nghĩa. xâu dựng quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa uởi uiệc 
tồ chức lại các ngành lưu thông phán 
phối, các ngành chế biến nông sản thực 
phầm, góp phần xâu dựng cơ cẩu sẵn 
xuãt nông — công nghiệp 0à xdụ dựng 
hệ thống lưu thông phân phối trên địu 
bàn huyện. 


Đề bảo đảm được yêu cầu phục vụ 
và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 
phát triền, thu mua nắm nguồn hàng 
lương thực, nông sản thực phầm 
trong tay Nhà nước; phục vụ tối đời 
sống nhân dân và đầy mạnh xuất 
khầu, cần nhanh chóng xâu dựng oà 
phát triền mạnh mẽ thương nghiệp 
quốc doanh 0à thương nghiệp hợp tác 
Tứ, đi đôi oởi Điệc cải lạo xã hội chủ 
nghĩa đối tới thương nghiệp tư nhân. 

Đối với tư sản thương nghiệp và 
chủ vựa, cần kiên quyết xóa bồ kinh 
doanh thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa của họ và chuyên họ sang sẵn 
xuất. Đối với người nào có thái độ 
chính trị tốt, có nghiệp vụ kinh doanh 
Hiỏi, thì chúng ta sử dụng họ phục vụ 
còng việc kính doanh của thương 
nghiệp Nhà nước. Những cơ sở và 
phương tiện kinh doanh của tư sẵn 
thương nghiệp và chủ vựa kề cả 
những vật tư hàng hóa tồn kho đều 
được xử lý theo đúng chính sách của 
Nhà nước, 

Đòi với những người buôn bán 
nhỏ kinh doanh những mặt hàng 
nòng sẵn do Nhà nước thống nhất 
quản lý, Nhà nước phải tồ chức, sắp 
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xếp, sử dụng họ vào làm cho thương , 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, đồng thời 
giúp đỡ đề chuyền số người còn lại 
sang sản xuất hoặc sang làm các ngành 
nghề khác. Nhà nước không mua lại 
hàng tồn kho của họ, chỉ định thời 
hạn và hướng dẫn giá cả đề họ bán. 


Đối với những mặt hàng và những 
địa bản mà hiện nay thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa chưa đủ sức đảm 
nhiệm, thì Nhà nước tồ chức họ lại, 
hưởng dẫn họ mua bản các mặt hàng 
này dưới sự quản tý chặt chẽ của 
Nhà nước. 


Đối với nông dân có sản phầm 
thừa sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ 
nộp thuế và hoàn thành hợp đồng 
bản sản phầm cho Nhà nước thì tiếp 
tục vận động họ bán cho Nhà nước 
theo giá khuyến khich; nếu họ muốn 
mang các sản phầm này vào bán ở 
các đô thị thì Nhà nước cho phép, 
nhưng phải có sự quản lý chặt chẽ, 
hướng dẫn họ về nơi mua nơi bán, 
về giá cả... đề họ chấp hành đúng 
các chính sách của Đảng và Nhà nước. 


Hiện nay, mạng lưới thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, nhất 
là mạng lưới thu mua nông sản thực 
phầm còn quá hẹp. Cần nhanh chóng 
mở rộng mạng lưới này ở khắp nông 
thôn, nhất là ở địa bàn huyện, làm 
cho ở đâu cỏ nguồn hàng thì ở đó có 
mạng lưới thu mua, phân phối của 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, bảo 
đám «tiện mua tiện bán » cho nhận 
dân và thuận tiện cho sự quản lý 
của Nhà nước. 


Các ngành cung cấp vật tư nông 
nghiệp tiếp tục phát triền các cửa 
hàng ở những địa điềm thích hợp 
trong địa bàn huyện đề phục vụ các 
đơn vị kinh tế cơ sở một cách thuận 
tiện. Ngành lương thực — thực phầm 
có kế hoạch lăng cường các tổ chức 
thu mua và phân phối lương thực, 
các tổ chức chế biến nông sản, thực 
phầm gắn liền với sản xuất nông 
nghiệp. Ngành nội thương tăng cường 


_- 


sớm các tò chức thu mua nông sản, 
thực phầm và bán lẻ hàng công nghiệp 
tiều dùng trên địa bàn huyện, và 
hướng dán các hợp tác xã mua bán 
làm tốt việc ủy thác thu mua nòng 
san cho Nhà nước, đại lý bán lễ 
hàng công nghiệp, kinh doanh một 
số ngành dịch vụ và tự doanh nguồn 
hàng ở địa phương đề phục vụ phong 
trào lao động sản xuất và đời sống 
nhàn dân trong xã. 


Ngành nào, đơn vị nào chịu trách 
nhiệm thu mua mặt hàng nào phải 
phối hợp với các ngành quần lý sản 
xuất trong việc hướng dẫn trồng 
trọt và chăn nuôi, nhằm tạo ra những 
nòng sẵn, thực phầm có giá trị kinh 
tế cao, 


Trên địa bàn huyện, các tö chức 
mua bán của các ngành, các cấp 
(trung ương, tỉnh, huyện, cơ sở) đều 
phải quy tụ và đặt dưới sự lãnh đạo 
thống nhất của huyện ủy và sự quản 
lý của ủy ban nhân dân huyện, 
nghiêm chỉnh chấp hành các chính 
sách thu mua và giá cả chỉ đạo của 
Nhà nước, không được ép cấp, ép 
giá hoặc nâng cấp, nâng giá, không 
được tủy tiện để ra những quy định 
trái với chỉnh sách, thê lệ của Chính 
phủ. 


Ngàn hàng Nhà nước có kế hoạch 
đáp ứng tiên mặt cho việc thu mua 
nỏng sản, thực phầm theo kế hoạch 
Nhà nước. Ngành giao thông vận tải 
bảo đảm vận chuyen kịp thời các tư 
liệu sẩn xuất và hàng tiêu dùng cho 
nòng thôn và các nông sản thực 
phầm thu mua được về các đô thị. 


Trên cơ sở thu mua nắm nguồn 
hàng lương thực, nông sản thực phầm, 
Nhà nước thực hiện nghiêm chỉnh 
chính sách phân phối công bằng hợp 
lý cúc mặt hàng chủ yếu này cho các 
tầng lớp nhân dân, ừa bảo đẳm 
nguyên lc phản phối theo lao động, 
tra bảo đẳm nhu cầu cơ bẳn của nhân 
dán, đồng thời hướng dẫn nhân dân 
thực hiện chính sách tiết kiệm tiêu 


dùng các mặt hàng nông sản thực 
phầm nhằm dành ưu tiên cho xuất 
khẩu, giải quyết tốt mối quan hệ giữa 


xuất khầu và tiêu dùng trong nước. 


Đối với tiêu dùng trong nước, Nhà 
nước thực hiện chính sách phản phối 
theo hướng : * ưu tiêu dành hàng nòng 
sản thực phầm cho nhân dân thành thị, 
và ưu tiên dành hàng công nghiệp 
cho nhân dàn nòng thôn ; thực hiện 
đúng đắn chính sách ưu tiên phân 
phối lương thực và thực phầm cho 
những người chiến đấu, những người 
sản xuất, lao động nặng, cho trẻ em, 
cho những người bệnh. 


Trên cơ sở phát triền mạnh mẽ và 
nhanh chóng mạng lưới thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, Nhà nước cải tiến 
các phương thức bán hàng, đưa hàng 
hóa ra bán ở các cửa hàng thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, giẩm dần 
việc phản phối hàng hóa qua căng- 
tin, qua kho, qua các hội nghị. Đối với 
những hàng hóa thiết vếu của đời 
sóng nhàn dân mà cùng chưa đủ cầu, 
cần bán theo phiếu, theo số hoặc kết 
hợp cả số và phiếu. Đối với những 
hàng hóa nào có đủ cung cấp cho 
nhu cầu, thì Nhà nước bản bình 
thường cho nhàn dân. 


Cần phát động quần chúng tham gia 
quan lý thị trường. giáo dục cho mọi 
người “cần thì mua, khòng cần thi 
không mua s, nghiềm cấm việc mua 
hàng của Nhà nước mang ra bán lại 
VỚI giả cao, 


Bề bảo đảm yêu cầu chế biến ngày - 
càng nhiều nông sản thực phẩm, nhất 
là chế biến màn, mị, Nhà nước Đứữa 
phải tích cực sử dụng xâ dựng thẻm 
các cơ sở chế biến mới, uừa phái tiếp 
tục cải tạo dề các cơ sở chế biến của 
tư nhân, phục 0ụ tối gêu cầu trẻn- 


Đối với các cơ sở chế biến quan 
trọng của nhà tư sản, thì thực hiện 
công tư hợp doanh. Đối với các cơ sỞ 
chế biến của tư sản nhỏ, Nhà nước 
tiến hành, cải tạo theo hình thức zí 
nghiệp hợp (ác. làm gia công cho Nhà 
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nước và cho nhân dân. Đối với các cơ 
sở chế biến của Liều chủ, Nhà nước tỗ 
chức thành cúc hợp tác +äđ từ thấp đến 
cao, làm gia cóng cho Nhà nước và 
nhân dân, hoặc Nhà nước áp dụng 
hình thức cung cấp vật tư, thu mua 
thành phầm. Đối với các cơ sở chế 
biên kiêm buôn bán, Nhà nước sẽ 
tùy theo các đêếi tượng mà vận dụng 
các hình thức cải tạo nói trên. Đối với 
các cơ sở chế biến của nông dân, Nhà 
nước sẽ giao cho các tô đoàn kếtsản 
xuất hoặc các Lập đoàn sản xuất quản 
lý, Nhà nước chỉ thu mua sản phầm 
hàng hóa ; về sau này cắc cơ sở trên 
sẽ trở thành bộ phận chế biến của 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 


Đẻ phát triền nhanh chóng các 
ngành công nghiệp chế biến nông sản; 
thực phầm, Nhà nước cần quan tâm 
giải quyết các vấn đề : quy hoạch các 
vùng chuyên canh, kế hoạch phát 
triền các ngành công nghiệp chế biến, 
đầu tư xây đựng các nhà máy, kho 
hàng, giảát quyết các vấn đề hậu cần 
như : cơ khi chế tạo, sửa chữa phụ 
tùng và tích cực đào tạo cản bộ, còng 
nhân kỹ thuật. Cần ban hành chính 
sạch, chế độ khuyến khích các địa 
phương, các đơn vị quốc doanh, hợp 
tác xã và nhân dân chế biến nông sản 
thực phầm, nhất là chế biến màn, mì. 


* 


ẢI tạo xã hội chủ nghĩa là xóa bỗ 
quan hệ sẵn xuất cũ, đó là điều 

tất yếu và bức thiết của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Nhưng cải tạo 
không phải chỉ là xóa bổ quan hệ sẵn 
xuất cũ, mà chủ yếu là đề phải triền 
sản xuất, đựa trên cơ sở quan hệ sản 
xuất mới và lực lượng sản xuất mới 
mà tô chức lại sản xuất xã hội, xây 
dựng từng bước cơ cấu kinh tế công 


nông nghiệp hợp lý đề đưa sẵn xuất 
nhổ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Đó là ý nghĩa cách mạng triệt! 
đề của cải tạo xã hội chủ nghĩa. 

Thực tiễn của cuộc đấu tranh xóa 
bỏ giai cấp tư sẳn mại bản, trừng trị 
bọn tư sản gian thương lớn và đợt 
đầu tranh xóa bỏ thương nghiệp tư 
bản chủ nghĩa kinh đoanh vật tư và 
hàng công nghiệp tiêu dùng vừa qua 
đã chứng minh vé nghĩa cách mạng 
triệt đề nói trên của còng cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải 
tạo này kbỏng phải chỉ là một sự 
tuyên bố xóa bỏ kinh doanh tư bản 
chủ nghĩa của giai cắp tư sản nói 
chung, của tư sẵn thương nghiệp nói 
riêng. cũng không phải chỉ là tước 
đoạt một số tư liệu sẵn xuất và 
phương tiện kinh doanh bóc lột của 
giai cấp tư sản; — đó mới chỉ là một 
mặt của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Mặt quan trọng hơn của công 
cuộc cải tạo này là tổ chức lại sản 
xuất và phát huy không ngừng những 
năng lực sản xuất của xã hội, đề bảo 
dảm cho sản xuất tiếp tục phát triển. 
năng suất lao động tiếp tục tăng. lưu 
thông hàng hóa không ngừug phát 
triển, từ đó mà làm cho đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân đân lao 
động được ồn định và từng bước cải 
thiện. 

Vi vậy, mục đích, yêu cầu của công 
cuộc cải tạo và xây dựng thương 
nghiệp ở miền Nam là phục vụ và 
thúc đầy việc tồ chức lại sẵn xuất, 
gắn liên công nghiệp với nông nghiệp. 
gắn liền thành thị với nông thòn. gắn 
liền thị trường địa phương với thị 
trường cả nước, góp phần giải quyết 
tốt công ăn việc làm và đời sống của 
nhân dân lao dộng, quản lý tốt thị 
trường, và đề cho thương nghiệp 
thật sự làm tỐTt vai trỏ người nội trợ 
đảm đang của nhân dân. 


"CẢNH GIÁC 


NGƯỜI Việt-nam ta không mấy ai 
không biết chuyện An-dương- 
vương vì nhẹ đạ cả tỉn mà mất nước. 
Trước mưu kế thâm hiềm của Triệu- 
Đi, An-dương-vương đã không tỉnh 
tìo, lại gả con gái là My-Châu cho 
Trọng-Thủy (con trai của Triệu-Đà), 
cho Trọng-Thủy ở rẽ ngay trong Loa 
thành. Trọng-Thủy lọt được vào Loa 
thành, hoạt động gián điệp, chia rẽ 
tưởng sĩ, và ăn cấp «nổ thần». Vi 
vậy, khi Triệu-Đà cất quân sang đánh 
nước ta, An-dương-vương không 
chống đỡ nöi. Thế là nước mất, nhà 
tan... ‡ 
Trong thời đại ngày nay, có không 
¡i( trưởng hợp cách mạng ở nơi này, 
nơi khác trên thế giới bị tồn thất 
nặng nề cũng chỉ vì mất cảnh giác. 
Xem thế thì thấy cảnh giác quả là 
văn đề hết sức quan trọng, nhiêu khi 
aqó đóng vai trỏ quyết định sự thành 
bại của một cuộc đấu tranh, của một 
phong trào cách mạng. Cảnh giác là 
một thuộc tính Quan trọng của bản 
lĩnh người cách mạng, là một vũ khí 
sắc bén trong sự nghiệp đấu tranh 
bảo vệ Tỏ quốc, bảo vệ cách mạng, 
Trong suối máy chục năm nay, chính 
nhờ luôn luỏn tỉnh táo, cảnh giác, 
Đăng ta, nhân dân ta đã đập tan mọi 
âm mưu thâm độc của kế thù, đưa 
cch mạng nước ta liên tiếp tiến lén 
gìình những thắng lợi ngày càng to 


lớn. Hồ Chủ tịch đã dạy: Giữ nhà 
phải cảnh giác, phải có cửa, có khóa 
đề ngăn ngừa bọn trộm cắp. Giữ nước 
càng phải cảnh giác đề ngăn ngừa bồn 
đế quốc và bà lũ tay sai phá hoại 
thành quả cách mạng, phá hoại công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của 
chúng ta... Đề ngăn chặn âm mưu của 
kẻ địch thì cán bộ. bỏ đội và nhân 
dàu ta cần phải luôn luôn nâng cao 
cảnh giác. Đó là một nghĩa vụ quan 
trọng mà mọi người công dân phải 
làm tròn. 


Hiện nay chúng ta đang ở trong 
thời kỷ vừa có hòa bình vừa có chiến 
tranh trên một bộ phận đất nước. 
Bọn theo chủ nghĩa bành trướng đại 
đân tộc đã và đang có những ầm mưu 
và hành động cực kỷ thâm đóc chồng 
phả cách mạng nước ta. Bọn để quốc, 
tuy đã bị thất bại thâm bại, văn chưa 
chịu từ bỏ tham vọng đối với đải đất 
có vị trí chiến lược quan trọng và rãit 
hấp dẫn này. Bọn đế quốc và bọn phần 
động quốc tế đang hắn học tức lối 
trước sự lớn mạnh của đắt nước ta, 
ra sức tìm cách can thiệp, xâm lược, 
ngàn cần bước tiến lên của cách mạng 
nước (a,. Những tên ngoan cố, không 
chịu cài tạo trong số ngụy quân; ngụy 
quyền ác ôn tan rã tại chỗ và những 
tên phản cách mạng các loại, với bản 
chất phản động của chúng, đang ráo 
riết hoạt động, lén lút chờ thời cơ 
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ngóc đầu đạy hỏng giành lại những 
gì bị cách mạng tước đoạt. Tất cả bọn 
chúng, mỗi loại có mục đích riêng, 
thủ đoạn riêng, nhưng đều đang móc 
nối, câu kết với nhau, phối hợp với 
nhau đề phá hoại cách mạng nước ta. 
Clủng ầm mưu phá ta từ bẻn trong 
ra và từ bên ngoài vào; trên cả lĩnh 
vực kinh tế và chính trị, quàn sự và 
ngoại giao, văn hóa và tư tưởng; về 
cá chủ trương, đường lõi và tồ chức, 
cán bộ. Chúng xuyẻn tạc đường lối, 
chỉnh sách của Đẳng ta, Nhà nước ta, 
phao tin đồn nhằm trong nhàn dân; 
gày hoang mang đao động, làm giảm 
lòng tín của nhân dân đối với Đảng, 
đổi với chế độ. Chủng dụ dỗ, mua 
chuộc nhằm hủ hóa cán bộ ta, kích 
động hòng chia rẽ nội bộ ta, tìm cách 
thu thập bí mật của Đảng và Nhà 
nước ta. Chúng âm mưu gây bạo loạn 
phần cách mạng, tổ chức biều tỉnh 
chống đối, phá hoại các còng trình 
xây dựng kinh tế và quân sự ở nơi 
này, nơi khúc... Và trên thực tế, Ở 
một số nơi, chủng đã gây không ít 
khỏ khăn cho cách mạng. 


Trong khi đó, cuộc đầu tranh nhằm 
giải quyết vấn đề Sai thàng ai» giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bẳn 
cũng điền ra rãt gay gắt và phức tạp. 
Những phần tử ngoan cố trong các 
giai cấp bóc lột đang lợi dụng những 
khỏ khăn tạm thời của đất nước, tìm 
cách phần kích lại cách mạng. Cái 
thây ma thối rữa của xã hội cũ — xã 
hội thực dân mới kiều Mỹ ở miền 
Nam, vẫn đang còn bốc mùi hôi thối 
đầu độc chúng ta. 


Trong tình hình như thế liệu chúng 
ta có thể lơi lông cảnh giác được 
không 2 


Đảng tiếc là trong thời gian qua, 
ở nhiều nơi vẫn có những người mắc 
mưu địch, chủ quan, mất củnh piác, 
thậm chí đã mắt cảnh giác nghiêm 
trọng. 


Có những người không còn nhớ gì 
đến kỷ luật giữ gìn bí mật quốc gia, 
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nói năng vô tồ chức. Với những tin 
lức giật gân, những câu chuyện ri 


_ tai hấp dẫn làm quà đề tổ ra mình là 


người biết nhiều, là nhân vật quan 
trọng, họ đã làm lộ bi mật của Đẳng 


_và Nhà nước. Có những người không 


tỉnh táo trước những luận điệu tuyên 
truyền xuyên tạc của địch, nói theo 
giọng lưỡi của địch, vô tình biển 
mình thành cải loa tuyên truyền cho 
địch. Có những người không giữ đúng 
nguyên tắc quản lý hồ sơ, tài liệu, 
giao cả những tài liệu cơ mật cho 
người không đủ tin cậy về chính trị 
cất giữ. Ở một số cq quan có hiện 
tượng quản lý cán bộ, đẳng viên rất 
lổng lẻo; cán bộ, đẳng viên đi đâu, 
làm gì không hề hay biết; khôi phục 
đảng tịch, giao công tác quan trọng 
cho cả những kẻ đã đầu hàng phản 
bội ; kết nạp người vào Đảng bừa bãi, 
không theo đúng nguyên tắc, thủ Lục, 
kết nạp cả phần tử địch vào Đảng. 
Một số nơi tuyên dụng các cắn bộ. 
nhân viên dưới chế độ cũ vào làm 
việc trong các cơ quan Nhà nước theo 
lối cảm tỉnh, nề nang, gia đình chủ 
nghĩa. Một số địa phương coi nhẹ 
công lắc xây dựng và củng cố lực 
lượng vũ trang, lơ là nhiệm vụ sẵn 
sàng chiến đấu, v.v. Rð ràng đó là 
những biêu hiện của sự giảm sút ý 
chỉ cách mạng, mất cảnh giác. không 
nhận rõ tính chất phức tạp của cuộc 
đấu tranh giai cấp trong giai đoạn 
mới, không phân rõ đâu là địch, đâu 
là ta, mơ hồ về kể thù giai cấp và kẻ 
thủ dân tộc. 


Đáng trách nữa là có một số người 
— kề cả mội số cán bộ phụ trách, sống 
trong điều kiện mới, đã hoa mắt 
choáng ngợp trước sự phỏn vinh giả 
tạo của xã hội thực dàn mới, muốn 
hưởng lạc, muốn nghỉ ngơi, sớm xa 
rời lập trường của người cách mạng. 
Thậm chỉ có người tự biển mình 
thành tủ bình của lối sống hưởng 
lạc, xa xỉ, thành kẻ tiếp tay tệ hại 
cho giai cấp bóc lột và bọn phản động. 
Họ vin cớ “đặc điềm», «đặc thù », 


mượn lý do «hòa hợp, “hòa giải ®, 
móc nưoặc với bọn tư sản, bao che 
cho bọn gian thương, đề cho những 
phần tử địch chui vào trong một số 
cơ quan. Trên thực tế những người 
này đã ngã gục trước “viên đạn bọc 
đường » của giai cấp tư sẳn hoặc xây 
xầm mặt mày trước « luồng giỏ thơm » 
mang hơi độc Họ làm những việc 
mất cảnh giác như vậy, phưng miệng 
họ vẫn nói đấu tranh giai cấp, vẫn tự 
hào là người có tỉnh thần cảnh giác 
cách mạng! 


Là những người chiến thẳng, những 
người của dân tộc mấy nghin năm 
gan góc, kiên cường trụ đứng trên 
mảnh đất có nhiều phong ba bão tấp, 
những người của một đẳng đày dạn 
kinh nghiệm đấu tranh, luôn luôn 
nắm vững chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bách chiến, bách thẳng, hiều rõ quy 
luật phát triền của xã hội, chúng ta 
không bao giờ bỡ ngỡ và hốt hoàng 
trước những âm mưu của kẻ thù. Với 
hệ thống chuyên chính vô sắn vững 
chắc, với lực lượng quần chúng nhân 
đân yêu nước thiết tha, với lực lượng 
vũ trang nhân dân hùng hậu, đũng 
cam, nhất định chúng ta sẽ đập nát 
mọi mưu toan của kẻ thù. Nhưng 
muốn thế chúng ta phải luôn luôn 
tỉnh táo và cảnh giác, nhận rỗ tính 
chất gay gắt và phức tạp của cuộc 
đău tranh giai cấp trong giai đoạn 
hiện nay, nhìn cho rõ âm mưu của 
kể thù. Kẻ địch đang mai phục đón 
chờ sự sơ hở của chúng ta. Chúng ta 
không cường điệu, không quả đa 
nghi, không đánh giá quá cao kẻ địch, 
dẫn đến lúc nào cũng nơm nớp lo 
sợ âm mưu của địch, nhưng thực tế 
đã dạy chúng ta rằng, trong đấu tranh, 
chúng ta tuyệt nhiên không một 
phút nào được lơi lông cảnh giác. 

Lịch sử nước ta đã chứng tổ rằng, 
quy luật vận động, phát triền của 
nước ta là dựng nước luôn luôn đi 
đôi với giữ nước, xây dựng chủ nghĩa 
xã hội luôn luôn gắn liền với bảo vệ 
chủ nghĩa xã hội, Lịch sử đang giao 


cho ta trách nhiệm trấn giữ và xây 
đựng tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở 
Đông Nam châu Á. Chúng ta biết rằng 
Ý có cứng mới đứng được đầu giỏ °. 
Chúng ta đã chiến đấu ròng rä suốt, 
mấy chục nắm. trưởng và đã từng 
quật ngũ những tên đế quốc sừng số. 
đã xây dựng những cơ sở vật chất 
bước đầu cho cuộc sống xã hội chủ 
nghĩa tươi, đẹp. Nhưng chúng ta 
không được chủ quan khinh địch. 
Chúng ta quyết mài sắc hơn nữa tỉnh 
thần cảnh giác cách mạng, đập tan 
mọi mưu đồ đen tối của kẻ thù, giữ 
vững an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội, bảo vệ cách mạng, bảo 
vệ Tổ quốc. 
NGƯỜI XÂY DỤNG 


PHÁT TRIÊN MẠNH MĨ.. 
(Tiếp theo trang 58) 


Sự nghiệp bảo vệ Tỏ quöỏc và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta chỉ 
có thề thành công với bàn tay khối 
óc và nhiệt tỉnh cách mạng của nhân 
dân ta. Cho nên tô chức thật tốt phong 
trào thị đua yêu nước là một trong 
những nhiệm vụ thường xuyên của 
tất cả các ngành các cấp. Phong trào 
thí đua yên nước ở ta đã trải qua 
một quả trình lâu dài và gắn liền với 
mọi biến đổi của đất nước từ sau 
Cách mạng tháng Tám. Phong trào đó 
đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 
phong phú. Vì vậy tổng kết kinh 
nghiệm, nghiên cửu rút ra những két 
luận mới đề đầy mạnh phong trào thi 
đua yêu nước, là một việc đáng được 
các Lô chức của Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thẻ quần chúng ở các cấp quan 
tâm. Có như vậy phong trào thí đua 
mới có những bước phát triền mới, 
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã bội chủ nghĩa của nhân dân 
ta. 


ả 


Thắng lợi to lớn của cách mọng 


Áp - gd - ni - xin 
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P-GA-NI-XTAN là một nước ở Tây 
Nam châu Á, không có đường 
ra bien. Ca nước là những vùng núi 
non trùng điệp, cao hơn mặt biên từ 
1000 đến 4000 mét, xen kẽ với những 
thung lũng màu mỡ xanh tươi và 
những sa mác nhỏ. Phía bắc có đường 
biên giới chung với Liên-xô dài tới 
2900 km, phía đông và nam giáp Pa- 
ki-xtan, tây giáp I-ran và cực đông 

bắc giáp Trung-quốc. 

Nước Áp-ga-ni-xtan rộng 647500km', 
đân số khoảng hơn 19 triệu người, 
trong đó đân tộc Pa-than thuộc hệ 
Ẩn Âu chiếm 53%;số còn lại là 
người Tát-gích, U-dơ-bếch, Tuyếc-mê- 
mí, Kiếc-gi, Hi-gia-rả( v.v. 855% đân 
số sống ở nông thôn, bộ phận khá lớn 
là dân du mục. Ấp-ga-ni-xtan có một 
nền văn hóa rất lâu đời và có lịch sử 
đấu tranh chống ngoại xâm rÃt về 
vang. Đạo Hỏi dược truyền bá từ 
thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên và thay 
thế hẳn đạo Phật đã có một thời rất 
thịnh hành. Hiện nay 995 đân số 
theo đạo Hồi dòng Su-ni. 

Về cơ bấn, Áp-ga-ni-xlan là nước 
chậm phát triển, có nên kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu; quan hệ sản xuất 
phong kiến còn được duy trì cho đến 
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những năm 70 của thế kỷ này. Theo 
số liệu của Liên hợp quốc, Ẩp-ga-ni- 
xtan là một trong «25 nước nghèo 
nhất thế giới”, với thu nhập bình 
quân đầu người hằng năm khoảng 80 
đô-la Mỹ. Tài nguyên giàu có nhưng 
khai thác chưa đáng kề. Áp-ga-ni-xtan 
có đầu lửa, hơi đốt (trữ lượng chừng 
150 tỷ mét khối), quặng sắt, vàng. chỉ. 
cơ rô mít, mi-ca, muối, v.v. 80” ruộng 
đất tập trung trong tay quý tộc và 
địa chủ. Trên 80% dân mù chữ. Ca 
nước chỉ có 2 trường đại học ; bình 
quân 6000 dân có 1 giường bệnh 
và 2 vạn đân có 1 bác sĩ. Áp-ga-ni-xtan 
chưa có đường sắt, chưa có vô tuyến 
truyền hình; giao thông đường bộ 
chưa phát triền, liên lạc rất khó 
khăn. 


Từ thời xa xưa. Áp-ga-ni-xtan được 
coi là «ngã tư thế giới » cho nẻn nhiều 
lần bị các “đế quốc »: Ba-tư, Hvw-lạp, 
Mông-cô, Thô-nhĩ-kỷ, v.v. xâm lược. 
Đến dâu thế kỷ 19, sau khi: chiếm 
xong Ấn-dộ và củng cố được ách thông 
trị ở đó, đế quốc Anh muốn nắm lấv 
yết hầu vùng Tây — Á cho nên nhiều lần 
có ý định xâm lần sang Áp-ga-ni-xtan. 
Nhưng do mầu thuàn với các để quốc 
Nơa, Pháp ở vùng này và do nhàn dân 


Ấp-ga-ni-xtan đấu tranh mạnh, Anh 
không đặt được ách cai trị trực tiếp 

Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi 
đã kéo vào đòng thác cách mạng của 
minh nhiều nước và nhiêu dân tộc 
mới. Những chuyền biến tích cực 
cũng diễn ra trên đất nước Ảp-ga-ni- 
xian. Tháng 2 năm 1919, Áp-ga-ni-xtan 
tuyên bố độc lập và đặt quan hệ ngoại 
giao với Nhà nước xô-viết trẻ tuôi. 
Tuy vậy, cuộc đấu tranh giữa lực 
lượng tiến bộ và lực lượng phản động 
trong nội bộ giới cầm quyền Áp-ga- 
ni-xtan vẫn điễn ra liên tục. 


Các đế quốc phương Tây, đặc biệt 
là Mỹ, và các thế lực phản động trong 
khu vực hết sức lôi kéo các chỉnh 
quyẻn phong kiến và sau này là chính 
quyên tư sản ở Ca-bun đi vào quÿ 
đạo «thế giới tự do P của chúng. Các 
đế quốc Mỹ, Nhật thông qua Ngân 
hàng phát triền châu Á, các nước A- 
rập nhiều dầu mỏ như A-rập Xê-út, 
[-ran, v.v. dùng viện trợ kinh tế, 
văn hóa, dùng tôn giáo đề ràng buộc 
nước theo đạo Hồi này. Hằng năm, 
Mỹ cử hàng trăm chuyên gia giáo dục 
sang Áp-ga-ni-xtan. Pháp cũng mở 
trưởng học ở Ca-bun. I-ran Âm mưu 
lập ® khối Đạo Hồi ? đề lôi kéo Áp-ga- 
ni-xtan và các nước Nam Á khác. Mặc 
dủ có nhiều khó khăn, nhân dân Áp- 
ga-ni-xtan được sự cô vũ của ba dòng 
thác cách mạng của thời đại, dưới sự 
lãnh đạo của Đẳng dân chủ nhân dân, 
đã liên tục đấu tranh đầy lui từng 
bước các thế lực phản động và đã 
giành được một số thẳng lợi. 

Từ khi để quốc Mỹ bị sa lầy ở 
Việt-nam, ảnh hưởng của Mỹ ở Áp- 
ga-ni-xtan bị giảm sút. Phong trào 
đấu tranh của các lực lượng yêu nước 
và tiến bộ Áp-ga-ni-xtan ngày càng 
phát triên. Đầu năm 196ã, Đảng dân 
chủ nhân dân được thành lập và ngày 
cảng có uy tín rộng lớn trong nhân 
dân, kẻ cả trong các tầng lớp sĩ quan 
trẻ trong quân đội. Đảng đã Lập họp 
quần chúng đấu tranh dưới ngọn cờ 
độc lập đân tộc, dân chủ và tiến bộ 


xã hội. Đăng không ngừng nâng cao 
giác ngộ cho giai cấp công nhân và 
các tầng lớp nhân dân lao động khác, 
đưa quần chúng vào những cuộc đấu 
tranh kinh tế và chính trị từ thấp 
lên cao. Ngày 1-5-1968, lần đầu tiên 
nhân dân Ảp-ga-ni-xtan làm lễ kỷ 
niệm ngày hội của nhân dân lao động 
thế giới. Từ đó trên đất nước Áp-ga- 
ni-xtan nỏ ra những cuộc đấu tranh 
chỉnh trị với quy mô và hình thức 
khác nhau như đình công, đưa yêu 
sách, mít tỉnh đòi quyền dân sinh 
dân chủ, vận động bầu người vào nghị 
viện, ung hộ các ứng cử viên tiến bộ, 
chống các thế lực phản động tay sai 
đế quốc, v.v. Mặt khác, Đẳng giữ 
một vị trí lớn trong việc tăng cường 
các quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 
Áp-ga-ni-xlan và các nước xã hội chủ 
nghĩa, chống lại các hoạt động phá 
hoại phong trào cách mạng của bọn 
phản động như tồ chức “Anh em Hồi 
giáo », một loại liên minh thần thánh, 
chống cộng sản, ngăn cần sự phát triền 
của các lực lượng đân chủ tiến bộ. 
Trong cuộc đảo chính ngày 17-7-1973 
lật đồ chế độ quân chủ thối nát ở Áp- 
ga-ni-xtan, Đảng dân chủ nhân dân đã 
giữ một vai trò tích cực. Đảng kêu 
gọi các lực lượng dân chủ tiến bộ 
đoàn kết, đi đến thành lập Mặt trận 
dân tộc đân chủ thống nhất nhằm 
thực biện các quyền dân chủ của 
nhân dân và đầu tranh chống bọn 
đế quốc và phản động nước ngoài. 
Nhưng, kẻ thủ của độc lập. tự do và 
tiến bộ của Ấp-ga-ni-xtan không chịu 
từ bỏ âm mưu xóa bỏ chế độ cộng 
hòa. Chúng đưa bọn phái hữu lên năm 
chính quyền và thòng qua bọn này, 
chúng khủng bố. ám sát, bắt giam các 
nhân vật tiến bộ, đặc biệt là đàn áp 
Đảng dân chủ nhàn dân. Hợp tác với 
cánh hữu trong chính quyên, Tổng 
thống Đa-út trở thành công cụ trong 
tay kẻ thù của nhân đân. Các phần tử 
tiến bộ. yêu nước. các đúng viên Đẳng 
đân chủ nhân đân và những người có 
cảm tình với Đảng bị gạt khỏi chính 
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quyền và bị bát. Đất nước có nguy cơ 
bị đầy lùi lại thời quân chủ chuyên 
chế. Bọn CIA và đặc vụ I-ran cũng 
lăng cường hoạt động. Trước tỉnh 
hình đó, quần chúng sôi sục phẫn nộ, 
đã tiến hành một cuộc đâu tranh quyết 
liệt. Sự đàn áp bắt bớở của chính 
quyền Đa-út càng làm cho nhân dân 
thêm phẫn uất. Những bình sĩ yêu 
nước trong quân đội, được Đảng tuyên 
truyền giáo dục đã cùng nhân dàn 
thủ đô Ca-bun đứng lên khởi nghĩa 
vũ trang, lật đồ chỉnh quyền cũ. Ngày 
30-4-1978 Hội đồng cách mạng tuyên 
bố thành lập nước Cộng hòa dân chủ 
Ảp-ga-ni-xlan và lập chính phủ mới. 

Cách mạng dân tộc dân chủ Ẩp-ga- 
ni-xtan đã giành được thắng lợi. Chế 
độ phong kiến thống trị nước này hàng 
nghìn năm đã bị lật đỗ. Chính quyền 
cách mạng được thiết lập, nhân dân 
Ẩp-ga-ni-xtan củng cö thành quả cách 
mạng và xây dựng một nước độc lập, 
đàn chủ. 

Cách mạng tháng Tư dã mở ra miột 
trang mới trong lịch sử đấu tranh của 
nhân dân Áp-ga-ni-xtan, đồng thời 
cũng mở ra một tiền lệ trong cuộc đấu 
tranh của nhân dân các nước Nam Á, 
Cũng như cách mạng Nam Y-ê-mecn, 
Ăng-gô-lo, -ti-ô-pi-a, Mô-dăm-bich, 
v.v., cách mạng Áp-ga-ni-xtan đã thắng 
lợi trong điều kiện cách mạng thế giới 
có những biến chuyên lớn lao, phong 
trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
đang có những bước tiến không lỏ. 
Sau thắng lợi của Việt-nam và Lào, 
thắng lợi của cách mạng Áp-ga-ni- 
xian là một trong những mỗi tiến 
công mới của phong trào giải phóng 
dân tộc vào chủ nghĩa đế quốc, dửng 
đầu là đế quốc Mỹ, 

Cách mạng tháng Tư của Ẩp-ga-ni- 
xtan thẳng lợi không phải là việc ngẫu 
nhiên, Phong trào đấu tranh cách 
mạng của nhân đân Áp-ga-ni-xtan đã 
có một quá trình xây dựng và phát 
triên lâu dài. Từ thực tế đấu tranh 
gian khỏ. lúc bí mật, lúc công khai, 
Đảng dân chủ nhân dân ngày càng 
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trưởng thành. xây dựng được cơ sở 
tương đối vững mạnh trong các tầng 
lớp nhàn dân, đặc biệt là cả trong 
quân đội. Đẳng đã thành công trong 
việc đấu tranh cho một đường lòi 
đúng đắn chống bọn tả khuynh tơ- 
rồt-kit. bọn hữu khuynh thỏa hiệp, 
cũng như các nhóm tay sai của chủ 
nghĩa bành trướng đại dân tộc. Thằng 
lợi của Cách mạng thẳng Mười Nga và 
sự giúp đỡ nhiều mặt của Liên-xô 
ngay từ những ngày Nhà nước xỏ- 
viết trẻ tuôi mới thành lập đối với 
nhân dân Áp-ga-ni-xtan, đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến tỉnh hình chung và thúc 
đầy sự phái triền các lực lượng cách 
mạng của nước này. Mặc dù các thế 
lực dẻ quốc và bẹn phản động nước 
ngoài ráo riết hoạt động, chúng cũng 
không ngăn nỏi xu thế phát triền của 
cách mạng Áp-ga-ni-xtan được ba đòn: 
thác cách mạng của thời đại hỗ trợ 
và cỗ vũ, Điều đáng chủ ý là, Đăng 
đân chủ nhàn dàn đã đănh giá được 
đầy đủ sức mạnh của nhân dàn Áp- 
oea-ni-xtan, nhận rõ được thế yếu cua 
các lực lượng phần động ngay khi 
chúng điên cuöng đàn áp cách mạng. 
Trước nguy cơ địch tiến công các lực 
lượng dân chủ tiến bộ, Đăng đã mau 
lẹ năm thời cơ, phát động quần chúng 
đấu tranh bảo vệ lực lượng cách 
mạng, chủ động tiến công vào đầu 
não kẻ thủ và giành thắng lợi nhanh 
gọn. 

Chính quyền mới đã công bố và 
thì hành nhiều chỉnh sách đối nội 
đối ngoại nhằm củng cố thành quả 
cách mạng. xây dựng nước nhà tiến 
theo con đường dân chủ, tiến bộ. 


Chương trình ba mươi điềm đã 
được công bố ngày 10-5-1978 nhằm xóa 
bổ những tàn tích phong kiến đã kìm 
hãm nước nhà trong tỉnh trạng lạc 
hậu. Cải cách ruộng đất được tiến 
hành với sự tham gia tích cực của 
nông dân. Khu vực kinh tế tập thê 
được tăng cường. Chương trình cùng 
đẻ ra việc thanh trừng những phần 
tử phần cáchmạng, phần đân chủ, phần 


nhân dân ra khối chính quyền cách 
mạng. Lực lượng vũ trang được củng 
có; các bình sĩ được tham gia cúc 
hoạt động chính trị. Lần đầu tiên 
trong lịch sử, người phụ nữ Áp-ga- 
ni-xtan vốn bị lễ giáo phong kiến 
ràng buộc, được hiến pháp bảo đẫm 
quyên bình đẳng với nam giới. Hiến 
chương lâm thời 11 điềm được công 
bố nhằm bảo đảm những quyền tự do 
dân chủ của nhân -dân. Chế độ thuế 
khóa được sửa-đổi bảo đảm quyền lợi 
của nhân dàn lao động. Chính quyền 
mới đã phát động chiến dịch xóa nạn 
mù chữ, thực hiện chế độ giáo dục 
phỏ thông bắt buộc và giáo dục không 
mắt tiền từ cấp tiêu học đến đại học. 
Nạn thất nghiệp đang được xóa bỏ. 
Tệ tham những. quan liêu, cờ bạc, 
rươu chẻ, v.v. của chế độ cũ đe lại 
đang được khác phục. Một ủy ban đặc 
biệt bảo vệ nước Cộng hòa và một ủy 
ban pháp chế giảm sát thực hiện các 
biện pháp bảo đảm quyền dân chủ 
của nhân dân được thành lập. 


Chính phú cách mạng cũng rất quan 
tâm củng cổ khối đoàn kết dân tộc. 
Tronø khi gặp gỡ đại diện các bộ tộc 
trong nước, Chủ tịch Ta-ra-ki đã nêu 
rõ chính phủ sẽ thực hiện quyền bình 
đẳng đối với tất cä các dân tộc ở Ấp- 
ga-ni-xtan. Chính phủ mới có những 


cuc tiếp xúc với các tầng lớp nhân. 


đâần ; các thành viên chính phủ gặp 
gỡ các đại diện công đoàn, tôn giáo, 
bỏ tộc, đại diện các ngành chuyên 
mòn, v v. đề tranh thủ ý kiến của họ 
nhằm thảo ra một cương lĩnh hành 
động phù hợp với nguyện vọng của 
nhàn dân. Các tầng lớp nhân dân 
được huy động tham gia những hoạt 
động nhắm thực hiện cương lĩnh 30 
điểm của chỉnh phủ cách mạng. Cùng 
với việc xây đựng các tồ chức Đẳng ở 
các tỉnh và cơ sở, các tô chức Đoàn 
thanh niên đân chủ nhân dân, tổ 
chức phụ nữ, công đoàn, cũng được 
thành lập. 

Theo đường lối không liênkết,Chính 
phủ cách mạng Áp-ga-ni-xtan củng 


cố quan hệ với các nước láng giềng : 
Liên - xô, Ấn - độ, I-ran, Pa-ki-xtan, 
Trung-quốc ; tăng cường quan hệ kinh 
tế và hợp tác với các nước bầu bạn, 
tiếp nhận viện trợ của các nước không 
kẻm theo điều kiện ràng buộc. Ngày 
25-8 vừa qua. Áp-ga-ni-xtan đã ký với 
Liên-xô chương trình hợp tác văn 
hóa và khoa học trong hai năm 1978— 
1979 và hiệp định tiếp tục các công 
trình khảo cỗ học do hai nước cùng 
tiến hành từ năm 1978 đến năm 1982. 
Áp-ga-ni-xtan ủng hộ phong trào giải 
phóng đân tộc, chống chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới; ủng hộ sự nghiệp 
chính nghĩa của nhàn dân Pa-le-xtin. 


* 


Cuộc cách mạng 27-4-1978 đã mở ra 
một thời kỷ mới có ý nghĩa to lớn 
đối với Áp-ga-ni-xtan, đồng thời góp 
phần vào cuộc đấu tranh chung chõng 
chủ nghĩa để quõc, chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới vì hòa bình, độc lập dân Lộc 
và tiến bộ xã hội trên thể giới, Thành 
công của cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ này đã mở đường cho nước Áp- 
ga-nt-xtan tiến lên *“tim con đường 
đi lên đỉnh núi cao nhất» như nhàn 
dân Ẩp-ga-ni-xtan thường nói. 

Cuộc cách mạng thành công ở nước 
Nam Á này đã được dư luận tiến bỏ 
trên thế giới nhiệt liệt hoan nghênh. 
Nhưng bọn để quoc và bọn phản động 
quốc tế lại bực tức và lo sợ trước 
thắng lợi mới của phong trào giải 
phóng đân tộc, Kẻ thù xa, gần,của nước 
Áp-ga-ni-xtan cách mạng đang câu kết 
với các thể lực phần động trong nước 
đã bị lật đỏ, tìm mọi cách phá hoại 
cách mạng — mà cuộc đảo chính hụt 
ngày 17-8-1978 đã bị quân đội Ẩp-ga- 
ni-xtan đập tan là một ví đụ — hòng 
kéo Áp-ưa-ni-xtan trở lại thời kỳ đen 
Lối. Gần đây, tại cuộc họp với bi thưcác 
tỉnh ủy Đảng dân chủ nhân dân, Tỏng 
bí thư Đẳng dàn chủ nhân dân Ẩp-ga- 
ni-xtan N. Ta-ra-ki, Chủ tịch Hội đồng 
cách mạng, Thủ tướng chính phủ, đã 
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kêu gọi nhân đân Ẩp-ga-ni-xtan tăng 
cường cảnh giác, chống những hoạt 
động phá hoại của những phần tử lật 
đồ. Chủ tịch nêu rõ: các lực lượng 
phản động quốc tế đã ủng hộ các 
giai cấp bóc lột ở Ảp-ga-ni-xtan đề 
bọn này tiếp tục những hoạt động 
thù địch chống lại chính quyền cách 
mạng. Nhưng nhân dân Áp-ga-ni-xtan 
đưới sự lãnh đạo của Đảng dân chủ 
nhân dân đã từng trải qua thử thách 
và kiên quyết chiến đấu chống lại 
mọi kẻ thù của cách mạng. nhất định 
sẽ đập tan mọi trở ngại, bảo vệ, củng 
cố và phát triền thành quả của cuộc 
cách mạng tháng Tư, bảo vệ chế độ 
cộng hỏa dàn chủ, xây dựng một 


nước Ấp-ga-ni-xtan độc lập, dân chủ, 
phỏôn vinh và hạnh phúc. 


Nhân dân Việt-nam nhiệt liệt chào 
mừng thắng lợi vẻ vang và những 
thành tích to lớn của nhân dân Áp-ga- 
ni-xtan anh em. Trước đây nhân 
dân Áp-ga-ni-xtan đã ủng hộ mạnh 
nẽế nhân dân ta trong cuộc khang 
chiến chống Mỹ, cứu nước, và hiệu 
nay vẫn tiếp tục có cảm tình sâu sắc 


_và tích cực ủng hộ sự nghiệp đấu 


tranh chính nghĩa của nhàn đân Việt- 
nam. 

Tình hữu nghị và đoàn kết chiến 
đấu piữa nhân dân hai nước Việt- 
nam và Áp-ga-ni-xtan nhất định ngày 
càng phát triền và được củng cố. 


Phấn đấu nâng cao chất lượng... 
(Tiếp theo trang 3) 


từ chính ngay cách đặt các câu hỏi 
ôn thi. Nếu chúng ta đặt các câu hỏi 
ôn thi thế nào đó buộc học viên phải 
tự mình bệ thống hóa lại các kiến 
thức, phải tiêu hóa nhuần nhuyén các 
kiến thức đó mới làm bài được, thì 
chắc chắn sẽ đạt được kết quả caohơn. 

Khâu cuối cùng là viết luận văn 
cuối khóa. Luận văn là sản phầm 
tiêu biều nhất kết tỉnh công trình suy 


nghĩ độc lập của mỗi người. Nó biêều- 


hiện tập trung kết qua học tập trong 
toàn khóa. Vì vậy, cần dầu tư nhiều 
thời gianvà công sức hơn cho luận văn, 
cả về phía học viên cũng như về phía 
hướng dẫn của căn bộ nhà trường: 
Nên tổ chức tốt việc góp ý kiến. nhận 
xét, đánh giá cúc bản luận văn, trân 
trọng khai thác những giả trị chắc 
chắn không íL trong các bản luận 
văn. 


VU) 


Đề nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác giáo dục lý luận, ngoài 
ba vấn đẻ chủ yếu trên đây, còn cần 
đâu mạnh công tác nghiên cứu khoa học. 
Đây là một biện pháp cơ bản đề nàng 
cao trình độ cán bộ giảng dạy nhằm 
đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
nhiệm vụ giáo dục. Thực tế hoạt động 
của trường Đẳng trong 20 năm qua đã 
chứng minh điều đó. Do khuôn khồ 
của bài bảo. chúng tỏi chưa giới thiệu 
được vẫn đề này. Điều quan trọng là 
sau khi đã đẻ ra phương hướng, 
nhiệm vụ nghiên cứu đúng đẳn, cần 
có kế hoạch.“ biện pháp thực hiện 
thật cụ thê, thiết thực, phù hợp với 
khả năng. điều kiện và yêu cầu của 
công tác giảng dạy: đặc biệt là cần có 
quyết tâm cao, biết tập trung đứt 
điểm, đồng thời biết tò chức và quản 
lý tốt công tác nghiên cứu khoa học. 


THAM VỌNG TOÀN CÂU 
VÀ THẤT BẠI CHẮC CHẮN 


(Một số nét oề chiến lược Mỹ trong thời kỳ « Sau V tệt-nam ») 


Ế quốc AIÿ vừa thực hiện một cuộc 
điều chỉnh chiến lược lớn cho 
thời kỷ «Sau Việt-nam 3. | 


Hiện nay chiến lược của chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ ra- sao? Nội dung của 
chiến lược Mỹ đã được giới cầm 


THÀNH -TÍN 


quyên ở Oa-sinh-tơn xác định như 
thế nào ? Mỹ đứng trước những triền 
vọng gì khi triền khai chiến lược này ? 
Đó là những vấn đề lớn, rất rộng va 
khá phức tạp. Chúng tòi chỉ nêu lên 
đưới đây một số điềm đang nghiên 
cứu đề bạn đọc cùng tham khảo. 


VIỆT-NAM, MỘT CẢI MỐC ĐEN LỚN TRÊN CON ĐƯỜNG 
CHIẾN LƯỢC TOẢN CÂU CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC MỸ 


Trước chiến tranh Việt-nam. Mỹ có 
thể tự hào là chưa từng thua trong 
một chiến tranh nào. Thế mà Mỹ đã 
thất bại hoàn toàn ở Việt-nam. 

Trước chiến tranh Việt-nam, không 
phải nhiều người có thê dễ dàng nhận 
rõ rằng Mỹ là một nước đế quốc, một 
nước thực dân. Trong chiến tranh 
Việt-nam, đồng đào nhân dân thẻ 
giới hiệu rõ Mỹ là một nước đế quốc 
đi xâm lược. Có thẻ nói lần đầu tiên 
trong lịch sử Hoa-kỷ, nhân dân Mỹ 
không đỏng tình và lên án mạnh mỹ 


cuộc chiến tranh tội ác này, coi đó là 
một mối nhục, một quốc sĩ, Con mắt 
của nhân dân Mỹ dõi với giởi cầm 
quyền Mỹ đã thay đối, họ thắy rỡ bản 
chất xấu xa, lừa đối và độc úc của 
chính quyền Oa-sinh-tơn. 

Trước chiến tranh Việt-nam, giới 
càìm quyên Mỹ, nhất là giới quân sự 
Mỹ. đính ninh rằng Mỹ có đủ sức đóng 
vai sen đầm quốc tế, có đủ sức can 
thiệp ở khắp các khu vực của thể 
giới, đập tất mọi phong trào đấu 
tranh giành đọc lập và tự do, ngăn 
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chặn mọi cuộc nỗi dậy của nhân dân 
các nước. Sau chiến tranh Việt-nam 
họ đã nhận rõ khả năng thật sự là có 
hạn của lực lượng quản sự Mỹ. 


Trước chiên tranh Việt-nam, quân 
đội Mỹ tự hào rằng họ chưa từng bại 
trận. Lòng tin của họ ở chính phủ 
Mỹ, ở Lầu năm góc, ở chiến lược, 
chiến thuật, kỹ thuật, vũ khi Mỹ hầu 
như là tuyệt đối. Trong chiến tranh 
Việt-nam lòng tỉn ấy đã bị giảm sút, 
lung lay dữ dội, tầm lý thất bại chủ 
nghĩa đã đục ruỗng dần bộ máy chiến 
tranh đồ sò của nước Mỹ, 


Các quân chủng, các bình chúng. 
các trường của quản đội Mỹ vốn rất 
tự hào về truyền thống vẻ vang, về 
lịch sử chiến thắng của mình. Sau 
chiến tranh Việt-nam, các quân chủng, 
binh chủng, học viện quân sự Mỹ đều 
phải ghi lại trong biên niên sử của 
mình những tön thất và thất bại, kèm 
theo tình trạng vò ký luật, nghiện 
ngập ma tủy, nạn đào ngũ và tội ác... 
gản liền với cuộc chiến tranh xâm 
lược bần thỉu ở Việt-nam. Bộ quân 
phục Mỹ đã mất hết sự hấp dẫn, yêu 
mến và tôn trọng đỏi với thanh niên 
và nhân dân Àly. 


Chính do những điều trên đây mà 
cuộc chiến tranh Việt-nam là một cái 
mốc đen lớn trong toàn bộ lịch sử 
hiện đại của nước Mỹ. 


Qua những phát biều có tính chất 
tổng kết kinh nghiệm của Giôn-xơn, 
Mác Na-ma-ra, "Tay-lơ, Nich-xơn, Kit- 
xinh-giơ. Oéct-mo-len... thì giới cầm 
quyền Mỹ đã! nhiều nhận ra những 
sai lâm chủ yếu sau đây : 


Căn bệnh chủ quan trong chỉ đạo 
chiến tranh. Ilọ thú nhạn rằng Mỹ đã 
sai lầm khi đặt lòng tin tuyệt đối ở 
tiềm lực to lớn của một nước còng 
nghiệp phải triền, có quân đội đông, 
có nhiều vũ khí hiện đại; và đánh 
giả quả thấp ý chỉ, tiềm lực, sức dẻo 
dai và hiệu quả chiến đấu của đối 
phương. 
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Căn bệnh mủ quảng: khi Mỹ đã 
cam thấy khó nuốt miền Nam Việt- 
nam rồi, Mỹ vẫn không dám nhà ra. 
lại cứ tiếc rể và cay cú lao sâu mãi 
vào đường hầm không lối thoát. 
Gioóc-giơ Bôn muốn bổ cuộc từ 1967, 
Mác Na-ma-ra muốn bổ cuộc từ 1968, 
sớm chịu một thất bại có mức độ, thế 
nhưng giới cầm quyền Mỹ vẫn nhắm 
mắt lao tiếp đề chuốc lấy một thất 
bại hoàn toàn, triệt đề và kinh 
khủng. _ 

Căn bệnh mdy móc. sùng bai kỹ 
thuật : họ thú nhận là họ chỉ tĩnh so 
sảnh lực lượng hai bên theo số lượng 
va chất lượng vũ khí, bom đạn. 
tồng số thuốc nồ... mà coi nhẹ các 
nhân tố chính trị, tính thần, ngoại 
giao, hậu phương. v‹v. 


Có thê nói rằng những sai lầm về 
chiến lược ấy chính là những nét 
điền hình mang đặc trưng của khoa 
học quân sự tư sản và nghệ thuật 
quân sự tư sản đã lỗi thời. 


Ngay sau khi cuộc chiến tranh ở 
Việt-nam kết thúc, cuộc xét đuyệt lại 
chiến lược dưới chính quyền Pho đã 
được tiến hành khần trương với một 
mục tiêu xác định là «trãnh một 
Việt-nam thứ hai?®, Ngày 27-1-1976. bộ 
trưởng quốc phòng Mỹ Hìơm-phen 
đưa ra chiến lược « ngàn đe pà phòng 
thủ * thay thế cho chiến lược ngăn đe 
thực tế. 


Trong quá trình nghiên cứu đè bồ 
sung và điều chỉnh chiến lược MẸ, 
các cơ quan nghiên cứu của bộ quỏc 
phòng, bộ ngoại giao, cục tỉnh bảo 
trung trơng, các viện nghiên cứu chièn 
lược Mỹ. các trường đại học lớn như 
Ha-vớt, Y-ê-lơ... đeu thấy rõỡ dần tầm 
cỡ thật sự của thất bại chiến lược của 
Mỹ ở Việt-nam. Đó là: 

Về phương hưởng chiến lược, Mỹ đã 
mãt phương hưởng chuäần xác, vị đã 
đỗ quá nhiều tỉnh lực quân sự vào 
một chiến trường không có tỉnh chất 
sinh tử đối với quyền lợi của nước 
Mỹ. Sự mất phương hướng này lại 


kéo đài trong cả một thời kỳ hàng 
chục năm trời, 


Đối thủ chủ yếu của Mỹ là Liên- 
xô. Liên-xô đã phát triền lực lượng 
chiến lược với tốc độ cao, nhiều mặt 
rất cơ bản, như tên lửa chiến lược, 
hạm đội tàu ngầm... vượt lên trên Mỹ 
vào đúng thời gian Mỹ chủi mũi vào 
bãi lầy ở Việt-nam. Đày là một sự bất 
lợi chiến lược lớn còn đang kéo dài 
trong thởi kỳ «Sau Việt-nam?®., Đó là 
vì trước cuộc chiến tranh Việt-nam, 
Mỹ vẫn thường chi phí cho vũ khí 
chiến lược hơn 70 ngân sách sản 
xuất vũ khi ; đến thời kỳ * chiến tranh 
Việt-nam ®, tỷ lệ này bị đảo ngược chỉ 
còn gần 40%, chỉ chỉ phi cho vũ khí 
thông thường từ 305% tăng lên đến 
gần 605%. 


Những đối thủ kinh tế chủ yếu của 
Mỹ, là Nhật và Tây Đức, đã tàn dụng 
những khó khăn về kinh tế, tài chính 
và ngoại thương của Mỹ do chi phi 
vỏ bạn độ, quá mức ở Việt-nam và 
Đông-dương, đề vươn lên cạnh tranh 
với Mỹ và vượt hẳn Mỹ trên một số 
mặt (công nghiệp sảt thép, sản xuất 
ò tô, sản xuất hàng tiêu dùng lâu bền, 
còỏng nghiệp điện tử...) giành chiếm 
nhiều thị trường của Mỹ ở các khu 
vực và ngay trên đất Mỹ. 

Lực lượng vũ trang Mỹ mất lòng tự 
tin; không phải chỉ 2594 000 binh linh 
và sĩ quan Mỹ từng trực tiếp tham 
chiến ở Việt-nam mà cả bộ máy chiến 


tranh đóng trên đất Mỹ được huy 
động gián tiếp vào cuộc chiến tranh 
Việt-nam đều trải qua một sự sa sút 
toàn diện. Lòng tin, cách đánh, nạn 
đào ngũ, nạn vô kỷ luật, mâu thuần 
màu da, nạn nghiện ma tủy, nạn buôn 
lậu... là một loạt ván đẻ hóc bủa 
phải mất một thời gian đài mới củng 
cố được. *Thế hệ chiến tranh Việt- 
nam là thế hệ quân đội Mỹ mắt đứt! ›. 
« phải bước sang thế kỷ sau mới thải 
trừ hết các độc tỏ tiêm nhiệm trong 
chiến tranh Việt-nam »... 


Những nhà chiến lược có cỡ của 
nước Mỹ hầu như nhất trí cho rằng: 
số thương vong của quân đội Mỹ trẻn 
chiến trường Việt-nam (chinh phủ Mỹ 
đưa ra con số gần 36 vạn binh sĩ Mỹ 
chết và bị thương) quả thật là khả 
lớn, thế nhưng 0uết thương không ở 
chiến trường mới thật là kinh khủng. 
Họ còn nói thất bại được do bằng 
những con số đã kinh khủng, nhưng 
những thất bại không đo được bằng 
con số mới khủng khiếp gấp bội. Đó 
là những chấn thương làm rạn nứt cả 
xã hội Mỹ, làm mất đứt cả một thế 
hệ những nhà lãnh đạo được coi là 
tài giỏi nhất của nước Mỹ, làm sa sút 
nặng nẻ thế chính trị và thế chiến 
lược của Mỹ trên thể giới, làm cho 
nền kinh tế và tài chính Mỹ lún sâu 
thêm vào thế trì trệ kéo dài... Việt- 
nam đúng là một cái móc đen lớn trên 
con dường chiến lược toàn cầu của 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ. 


NHỮNG ĐẢO LỘN VẢ TRÉO GIỎ VỀ CHIẾN LƯỢC 
CỦA MỸ TRONG THỞI KỶ CHIẾN TRANH VIỆT-NAM 


Cuộc chiến tranh xâm lược của Aly 
ở Việt nam đã làm đảo lộn nghiêm 
trọng một loạt tính toán chiến lược 
của Nhà trắng. Các nhà nghiên cứu 
chiến lược Mỹ thường nẻu lên những 
nhân tố bị đảo lộn dưới đây: 

— Về tính chất 0à quy mỏ của cuộc 
chiến tranh: mới đảu chính quyền 


Keu-nơ-đi và chính quyên Giòn-xơin 
coi chiến tranh Việt-nam chỉ là một 
cuộc chiến tranh nhỏ, “một cuộc dạo 
mát của quân Mỹ» chẳng có ảnh 
hưởng gì mấy đối với nước Mỹ đại 
cường quốc. Cuộc dạo mút đã trở 
thành một bãi lầy lớn, một cạm bảy 
không lồ, một tại họa quốc gia, một 
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thất bại lớn nhất trong chiến lược 
toàn cầu của đế quốc Mỹ. 

Về lực lượng tham chiến : Tay-Ìlơ và 
Giôn-xơn lúc đầu chỉ dự trù một lực 
lượng cần thiết cao rhất là 3 sư đoàn 
rưỡi đến 4 sư đoàn bộ bình, với 
chừng 20 vạn quân Mỹ, không ảnh 
hưởng gì lớn đến lực lượng ở các 
chiến trường trọng điềm và lực lượng 
dự trữ chiến lược của nước Mỹ. Càng 
về sau cuộc chiên tranh càng thu hút 
nhiêu lực lượng lục quân, thủy quân 
lục chiến, hải quân, không quân Mỹ 
cùng những lực lượng hậu cần yềm 
trợ, và buộc Mỹ phải đưa thêm hàng 
chục vạn quân của các nước chư hầu, 
điều cả lực lượng quân sự ở Tây Âu, 
củng với lực lượng tông dự bị chiến 
lược trên đất Mỹ đến, làm đảo lộn 
nghiêm trọng thế bố trí chiến lược 
của các lực lượng vũ trang Mỹ trên 
toàn thế giới, Đây là một sự tréo giò, 
trai khoáy rất lớn về chiến lược. 

Thời gian là một nhân lỗ rất cơ 
bản trong chiến tranh. Chủ nghĩa để 
quốc bao giờ cũng cần thắng nhanh, 
tháng gọn. Lúc đầu Giôn-xơn chỉỈỉ dự 
kiến trong vòng 2 nứin sẽ giải quyết 
xong cuộc chiến tranh Việt-nam. “Thật 
ra cuộc chiến tranh đã kéo dài gấp 6 
lần dự kiến ban đầu. Bỏ mất 13 
năm (1) chúi mũi hằng ngày 'vào cuộc 
chiến tranh Việt-nam, Mỹ đã sơ hở 
rất lâu dài ở những khu vực và lĩnh 
vực sinh tử khác về mặt chiến lược. 
Đáàyv là 13 năm mất toi không lấy gì 
bù đáp được; trong khi các đối thủ 
của Mỹ đốc sức vươn lên và vượt 
qua đầu Mỹ chính vào thời điểm 
quvet định này. 


Chỉ phí chiến tranh: ban đầu Mỹ 
chỉ dự tính một ngân sách dưới 20 tỷ 
đô-la cho cuộc chiến tranh Việt-nam. 
Chi phi cuối củng đã lên đến hơn 200 
tỷ theo tính toán sơ bộ của Lầu năm 
góc, và lên đên 660 tỷ theo sự tính 
toán đầy đủ hơn của các chuyên gia 
tài chính — quân sự Mỹ. Sự đo lộn 
trong tính toán này do chỉ phí tíng 
từ 10 lần đến hơn 39 lần. làm cho cái 
tính toán ban đầu của Giôn-xơn: vừa 
có « xã hội vĩ đại » trên đất Mỹ, vừa 
có chiến tháng ở Việt-nam, đi đến kết 
quả là: vừa bị thất bại ở ViệL-nam, 
vừa tan nát hết cải giấc mộng *xã 
hội vĩ đại»† 

Ken-nơ-đi và Giôn-xơn luôn luôn 
coi cuộc chiến tranh Việt-nam là mọt 
cuộc chiến tranh tiêu biên nhằm đầy 
lùi phong trào giải phóng dân tộc, 
một nơi thử nghiệm về cuộc chiến 
đấu chống nổi dậy. Thất bại hoàn 
toàn của đế quốc Mỹ ở Việt-nam, 
thắng lợi về vang của Việt-nam là 
một sự cô vũ to lớn, một lời hiệu 
triệu các dân tộc cầm súng đứng dậy 
đấu tranh đề tự giải phóng. Thực tẻ 
này đã đảo lỏn hoàn toàn sự tính 
toán của giới cầm quyền Mỹ. 

Xuất phát tử một ý định can thiệp 
quân sự tại một vùng không được coi 
là có ý nghĩa chiến lược sinh tử đối 
với quyền lợi của chủ nghĩa để quốc 
Mỹ, cuộc chiến tranh Việt-nam cuối 
cùng đã trở thành một vấn đề có ý 
nghĩa sinh từ của chủ nghĩa đế quốc 
Mỹ, là thất bại nặng nề có ý nghĩa 
chiến lược sâu sắc nhất mà Hoa-kỳ 
chưa hề vấp phải trong suốt 200 năm 
tồn tại của nó. 


NHỮNG NÉT CHỦ YẾU VỀ CHIẾN LƯỢC CỦA MỸ 
TRONG THỜI KỶ «SAU VIỆT-NAM” 


Thật ra, từ 30 tháng 4 năm 1925, 
sau khi Mỹ buộc phái chịu thất bại 
hoàn toàn và triệt đề ở Việt‹nam và 
Đông-dương, chiến lược của Mỹ vạch 
ra cho thời kỷ «Sau Việet-nam® mới 
hình thành rõ nét. 
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(I) Lầu Năm góc tính rằng: Kề từ ngày 
quân nhân Mỹ đầu tiên là To-mát Đê-vít tử 
trận vào tháng I2-l96l cho đến ngày 29-4. 
I975, 2 lính thủy đánh bộ Mỹ cuối cùng chết 
ở căn cứ Tân-sơn-nhất. thì suộc chiến tranh của 
Mỹ ở Việtnam dã kéo dài l3 năm 4 tháng 
7 ngày. 


Các nhà chiến lược Mỹ nhận định 
rằng bước vào thời kỳ «Sau Việt- 
nam », Mỹ đã suy yếu thêm một bước 
rãt nguy hiềm bieu hiện như sau: 


Một mảng lớn các căn cử tiên tiêu 
của Mỹ ở Đòng Nam Á bị mắt dứt 
(các căn cứ Mỹ ở Tân-son-nhất, Đà- 
nẵng, Plây-cu, Cam-ranh, Vũng-tàu... 
nẫm trong hệ thống căn cứ chiến lược 
toàn cầu của Mỹ nhằm bao vây các 
nước xã hội chủ nghĩa và ngăn chặn 
phong trào giải phóng dân tộc). 

Khối quân sự Đông Nam Á do Mỹ 
cầm đầu thoi thóp rồi chết hắn. Mỹ 
mắt một công cụ có ý nghĩa chiến 
lược toàn cầu ở khu vực rộng lớn 
THAY 

Mỹ đã phải lùi một bước quan 
trọng trong bố trí lực lượng chiến 
lược (rút bớt nhiều quân Mỹ, hủy bỏ 
một sò căn cứ quân sự Mỹ ở Thái-lan, 
Phi-lip-pin, Nam Triều-tiên, Nhật- 
bản... ). 

ÁXÍ# mất thêm ưu thế về lực lượng 
chiến lược và thua kém Liên-xỏ về 
mọt số mặt vũ khí chiến lược, 

Mỹ bộc lộ nhiều nhược điềm lớn 
và lâm vào thế suy yếu trong những 
phương hướng sử dụng lực lượng 
thông thường theo công thức “cùng 
chia sẻ gảnh nặng chiến tranh »: Mỹ 
+ quân đội đồng mình + quân đội 
lav sai tại chỏ trong chiến tranh cục 
bộ. 

Bộ trưởng bỏ quốc phỏng Mỹ Rơm- 
phen hồi tháng 1-1976 hốt hoàng đánh 
giả rằng: €Tình hình lực lượng chiến 
lược Mỹ trong so sánh với Liên-xô 
đang diễn ra theo chiêu hướng xấu 
đi», đồng thời chỉ rõ: “Sự lo lắng 
chính của chúng ta (Mỹ) là về khả 
năng và tỉnh chất sẵn sàng của lực 
lượng quân sự thòng thường của 
nước Mỹ ", 

Ngày 27-1-1976, Lầu năm góc xúc 
định chiến lược của Mỹ trong thời 
kỳ * Sau Việt nam ? là chiến lược 
qngăn đe bà phỏng thủ” và nói rõ 
*® chiến lược này phản ánh được những 


bài học và kinh nghiệm rút ra ở Việt- 
nam và phủ hợp với tỉnh hình chung 
của thời kỳ sau Việt-nam?”. Khi xác 
định chiến lược mới, chính phủ Mỹ 
đóng thời xác định rõ ràng hơn nữa 
rằng đối tượng chỉnh của chiến lược 
Mỹ đẻ chuẩần bị chiến tranh và tiến 
hành chiến tranh là Liên-xỏ : cần phải 
tập trung hơn nữa việc chuần bi đối 
phó vời Liên-xô. 

Ngkn de oà phòng thủ có nghĩa là 
tăng cường lực lượng quân sự AÏlÿ, 
đùng phò trương sức mạnh, đe đọa 
dùng sức mạnh, và cả việc sử dụng 
sức mạnh khi cần thiết đề làm nàn 
lòng, đầy :ùi, làm thất bại đối phương; 
bảo vệ nguyên trạng của thế giới tư 
bản, cố giữ cho cản cân lực lượng so 
sánh giữa Mỹ và Liên-xô không bắt 
lợi thêm cho Mỹ, ngắn chặăn-phong trào 
giải phóng dân tộc, không đề tình hình 
của Mỹ, các nước đồng mỉnh, các nước 
chư hầu và tay sai xấu thêm nữa. 


Nhìn chung thì chiến lược ngăn đe 
và phòng thủ, tuy vẫn còn mang tỉnh 
chất hiếu chiến, hung hăng, nhưng dã 
thiền oẽ phỏng ngự, tuy rằng phòng 
ngự có kết hợp với phần còng và tiến 
công tùy nơi tùy lúc, khi có điều kiện. 
Nó phản ánh thế suy yếu của chủ 
nghĩa để quốc Mỹ. 


Về hướng trọng tảm tập trung chuïn 
bị đối phó với chiến tranh lớn: giới 
cảm quyền Mỹ xác định hai hướng là 
Trung Âu và Đòng Bắc Á, nhấn mạnh 
hơn vào Trung Âu, ưu tiên tập trung 
cao hơn cho hướng Trung Âu; so với 
thời kỷ thực hiện chiến lược ngăn de 
thực tế thì nhấn mạnh chiến trường 
Trung Âu hơn trước, tuy Đông Đác Á 
cũng là một hướng trọng tâm. Tiếp 
theo đó, ba hướng quan trọng khúc 
trong chiến lược AfÍý là vùng Đông 
Địa-trung-hal — Trung Đòng, khu vực 
vịnh Ba-tư và khu vực Đồng Nam Á. 

Nhiễu nhà chiến lược Mỹ phê phán 
các chính quyền Giòn-xơn và Nich- 
xơn là đã quá tập trung vào hướng 
Đông Nam Á, một khu vực quan trọng 
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nhưng không phải là trọng điềm chiến 
lược của Mỹ, làm ảnh hưởng khá lớn 
đến trọng điềm chiến lược Trung Âu 
và trọng điềm Đông Bắc Á — một vùng 
chiến lược rất quan trọng bao gồm 
Nhật-bản, Nam Triêu-tiên và Đài-loan, 
những đồng minh quan trọng nhất của 
Mỹ ở châu Á, vùng chiến lược này 
tiếp giáp với Liên-xô và Trung-quốc, 
đặc biệt là với Liên-xô. 


Trung Đông và vịnh Ba-tư vẫn được 
xác định là hai pùng chiến lược quan 
trọng, do ở sát phía nam: châu Âu, lại 
là khu vực có nhiều tài nguyên quan 
trọng đặc biệt như dầu lứa mà Mỹ 
vẫn phải nhập với khối lượng ngày 
càng lớn; ở đó tỉnh hình lại đang 
biến động và có tính chất bùng nÖ, 


Ở Đông Nam Á, sau thất bại hoàn 
toàn ở Việt-nam và Đông-dđương, khối 
quân sự Đông Nam Á tan rã, Mỹ buộc 
phải lùi một bước quan trọng. Gần 
đây chính quyền Ca-tơ lo sợ rằng 
một bộ phản giới cầm quyền Mỹ có 
khuynh hướng đặt Đông Nam Á xuống 
hàng thứ yếu về chiến lược, cho nên 
muốn nhân mạnh rằng trong thời kỳ 
“Sau Việt-nam ®, Đông Nam Á vẫn 
còn là một địa bàn chiên lược quan 
trọng, do có tài nguyên chiến lược rất 
phong phú, Mỹ lại còn giữ dược 
những quan hệ chính trị quân sự 
trên những mức độ khác nhau với 
các nước trong tỏ chức ASEAN (Mỹ 
có hiệp ước và hiệp dịnh viện trợ 
quân sự với Phi-lip-pin, Thái-lan và 
có hiệp định cung cấp vũ khi và 
chuyên viên quân sự cho Ĩn-đò-nẻ-xi- 
a, Ma-lai-xi-a, Xanh-ưa-po). 


Về chuản bị chiến tranh thì Lầu 
năm góc xác định nhiệm vụ và khả 
năng của các lực lượng vũ trang Mỹ 
và các nước đông minh của Mỹ hiện 
nay là tập trung mọi khả năng nhằm 
tiền hành một cuộc chiến tranh rười, 
có nghĩa là đồng thời có thề làm một 
cuộc chiến tranh lớn ở một hưởng 
trọng điềm 0à một cuộc chiến tranh 
nhỏ hơn ở một hưởng quan trọng. 
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Một cuộc chiến tranh lớn được 
chuẩn bị cao nhất cho chiến trường 
Trung Âu; Mỹ coi đây là hướng sinh 
tử đề bảo vệ các nước trong khối Bắc 
Đại-Lây-dương, đề tiến công các nước 
trong khối Vác-sa-va, với bàn đạp 
mạnh nhất là Tây Đức và địa bàn 
tiến công là các nước xã hội chủ nghĩa 
ở Đông Âu và vùng Tây Liên-xô. 


Một cuộc chiến tranh tương đối 
lớn cũng được dự tính cho hưởng 
trọng tâm Đông Bắc Á, tại đây Mỹ ngày 
cảng nhấn mạnh khả năng tham gia 
to lớn của lực lượng quân sự Nhật- 
bản với ý đồ tăng cường nhanh 
chóng lực lượng không quân, hải 
quân Nhật. Mỹ dự tính không quản 
Nhật sẽ phối hợp với không quân Mỹ, 
hải quân Nhật sẽ phối hợp với hải 
quân Mỹ đề bảo vệ vững chắc các 
tuyến vận chuyên chiến lược trên 
vùng biền Đông Bắc Á và có khả 
năng tiến công vào vùng Viễn Đông 
của Liên-xô, vùng bản đảo Trieu- 
liên, v.V. 

Trong thời kỷ «Sau Việt-nam ®, các 
nhà chiến lược Mỹ thường nhãn mạnh 
quan điềm tông hợp với các nội dung 
chủ yếu là: sử dụng quân thường 
trực tỉnh nhuệ và quân dự bị thật 
đông đảo của Mỹ được huấn luyện tốt 
chứ không chỉ chú trọng đến quân 
thường trực như trước; huy động 
lực lượng quân sự và tài nguyên của 
Mỹ, của đồng minh của Mỹ (nhất là 
của Tây Âu và Nhật-bản), của các 
« nước bẻ bạn? và chư hầu tại chỗ, 
theo tỉnh thần “tham gia tập thẻ, 
chia sẻ trách nhiệm »; không đề xây 
ra tỉnh hình Mỹ gần như hoàn toàn 
đơn độc tiên hành chiến tranh như ở 
Việt-nam; dùng nhiều biện pháp có 
phối hợp từ dùng lực lượng quân sự, 
đe dọa chiến tranh, bao vây, phá 
hoại, lật đỗ đến cắt viện trợ, ngừng 
buòn bán, cắt quan hệ ngoại giao... 
đề đạt đến mục địch chính trị của 
Mỹ. 

Việc huy động lực lượng quân sự 
Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ dè đặt, thận 


trọng hơn trước. Chỉ dùng lực lượng 
quân sự Mỹ một cách tổng lực ở 
những hướng trọng tâm chiến lược 
khi chiến tranh lớn nỗ ra. Còn ở 
những cuộc khủng hoảng cục bộ, thứ 
yếu, Mỹ càng tránh tham gia trực 
tiếp thì càng tốt; khi thật cần thiết 
phải tham gia thị chỉ cho không quân 
hoặc hải quân Mỹ tham gia có mức 
độ đề yêm trợ cho lực lượng đồng 
minh của Mỹ. Việc dùng lục quản Mỹ 
ở những hướng chiến lược khỏng có 
tính chất sinh tử đối với Mỹ là gần 
như hoàn toàn bị loại trừ; đày là 
«bài học chết người”, «bài học tai 
hại nhất ?, « một sai lâm cực lớn về 
chiến lược » ở Việt-nam, khỏng the 
phạm lại được. 

Ngoài ra, giới quân sự AÍÿ nhấn 
mạnh đến hệ thống căn cứ hải đảo, 
hệ thống căn cứ tiên tiêu ở khu vực 
Thái-binh-dương và Đông Nam Á 
theo quan điềm chiến lược ngoài khơi, 
quan điểm chiến lược quần đảo, nâng 
cao tác dụng của các căn cứ Mỹ ở 
Mi-crô-ne-đi-a, Đi-è-gô Gác-xi-a, nhấn 
mạnh hơn trước vai trò của hải quân 
đề bảo vệ các hệ thống căn cứ nỗi ấy 
và bảo vệ các đường vận chuyền 
chiến lược trên các đại dương. 

Các nhà chiến lược Mỹ gần đây còn 
nhấn mạnh chủ trương xây dựng hàng 
loạt * căn cứ trần trụi * ở những tuyến 
(trung gian và tuyến trước. Đó là 
những căn cứ không quân, căn cứ hải 
quân, những vị trí cần được xây dựng 
sẵn, có đủ sàn bay, cảng quân sự, kho 
nhiên liệu; sở chỉ huy, doanh trại, 


trạm kỹ thuật, kho hận cần... Lúc bình 
thường chỉ cỏ một số rất ít nhân viên 
kỹ thuật làm công tác bảo vệ và bảo 
quản, đến khi cần mới đưa quân đền 
triền khai nhanh chóng thành căn cử 
quản sự sẵn sàng hoạt động. Chủ 
trương này tiết kiệm được khả nhiều 
chỉ phi và nhàn lực quân sự, giảm 
được sự có mặt quả lớn các lực lượng 
vũ trang Mỹ ở nước ngoài. 

Di cùng với chủ trương trên là chủ 
trương tăng cường sức cơ động cho 
lực lượng vũ trang Mỹ, thành lặp 
những đơn vị đặc nhiệm khần cấp khi 
cần hành động quân sự thì được vàn 
chuyền cấp tốc đến chiến trường. 
Hiện nay Lầu năm góc đang dốc sức 
thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn 
cấp gom sư đoàn không vận 82, sư 
đoàn xung kích đường không 101 và 
sư đoàn lính thủy đánh bộ số 3: một 
lực lượng đặc nhiệm vận chuyền cực 
nhanh gồm 234 máy bay C, 141 và 70 
mảy bay €. 58 cùng 227 máy bay hàng 
không dân dụng đang được tô chức, 
kèm theo có 20 máy bay tiếp dầu trên 
không cực lớn. Mỹ dự định :3 sư đoàn 
« chữa cháy ? trên sẽ được đưa từ Mỹ 
đến chiến trường Trung Âu trong thời 
gian 10 ngày khi tỉnh hình có khủng 
hoàng nghiêm trọng tại đó. 

Trên đây là những nội dung chủ 
yếu, những quan điềm và chủ trương 
lớn trong chiến lược AÍÿ hiện nay, 
đang được giới cầm quyền Mỹ ra sức 
thực hiện đề triền khai chiến lược 
loàn cầu của chủ nghĩa đế quốc Mỹ 
trong thời kỳ *Sau Việt-nam ». 


THAM VỌNG TOẢN CẦU VẢ NHỮNG SỢI DẦẪY TRÓI BUỘC 


Chủ nghĩa để quốc đã phải chịu 
nhữrg thất bại to lớn ở Việt-nam, ở 
Đỏng-dương, ở châu Phi... nhưng do 
bản chất cực kỳ phản động không hề 
thay đỏi, do còn có tiêm lực lớn về 
kinh tế và quân sự cho nén tuy chúng 
buộc phải điều chỉnh và bồ sung chiến 
lược, chúng vẫn còn ôin những tham 


vọng toàn cầu cực lớn. Mâu thuẫn giữa 
những mục tiêu của Mỹ với khả năng 
có hạn của Mỹ dẫn đến tình trạng hết 
sức khó khăn, bế tắc và không tránh 
khói thất bại. 

Có thề kề ra những máu thuan khó 
giải quyết và những bế tác 0è chiến 
lược của Mỹ như sau: 
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Ba dòng thác cách mạng trên thế 
giời vẫn đang phát triển và ở vào thế 
tiến công, đủ cho nơi này nơi khác có 
gặp những khó khăn tạm thời. Tiềm 
lực ngày cảng tăng nhanh về kính tế, 
quốc phòng của các nước xã hội chủ 
nghĩa, uy tín, sức hấp dẫn của chủ 
nghĩa xã hội, sự gán bó giữa phong 
trao giải phóng dân tộc với chủ nghĩa 
xã hội làm cho so sảnh lực lượng trên 
phạm vi toàn thể giới văn không 
ngừng thay đôi, không cỏ lợi cho chủ 
nghĩa đế quốc.. 


Mỹ định giữ cho thể cán bằng cơ 
bứn về lực lượng tiến công chiến lược 
giữa Liên-xỏ và Mỹ không xấu thêm 
cho Mỹ, lại còn nuôi ảo tưởng vươn 
lên giành lại ưu thế vẻ vũ khi chiến 


lược trong vòng 15 năm từ 1975 đến 
1990. Thế nhưng thời gian không ủng 
hộ Mỹ. Từ độc quyền vẽ vũ khí hạt 
nhân đến mất độc quyền nhưng còn 
giữ được ưu thế tuyệt đối về vũ khi 
hạt nhân, Mỹ tụt xuống mất luôn cả 
ưu thế ấy đề ngày nay bị đói phương 
vượt lên trên một số mặt vũ khi chiến 
lược. Ý đồ của Mỹ giữ thế cân bằng 
trên đại thề về vũ khi chiến lược hiện 
nay cũng rất mong manh và tuyệt 
vọng, huống gì áo tưởng giành lại ưu 
thế về chiến lược ! Khầu khí của Ca- 
tơ: «Mỹ quyết không đề bị tụt xuống 
thành cường quốc hạng hai ® (1) thề 
hiện thế tụt đốc của Mỹ, vì trước kia 
giới cầm quyền Mỹ không ngớt rêu 
Tao về ưu thế tuyệt đối: vị trí đứng 
đầu của Mỹ về mọi mặt (2). 


(2) Theo tuần báo Mỹ Tin tức Mỹ oà thế giới số ra đầu tháng 11-1977, 
so sảnh lực lượng giữa Mỹ và Liên-xô như sau: 


— Về pï khi chiến lược : 


TEEN ETONGEGGEEGOLCEGGNGEGEREEREGO. 


| Số tên lửa vượt đại châu | Số tàu ngầm phóng tên lửa 


[Liên-Xò 1477 909 
Mỹ 1054 656 

(Mỹ còn giữ ưu thể về máy bay ném bom tầm xa 

và về tông số đầu đạn hạt nhân) 
— Vé 0ũ khi thông thường: 
Số tàu chiến Số xe lăng Số đại bác 

[Lien-xô 1092 45000 19000 
Mỹ 408 10000 5000 


(MỸ còn giữ ưu thế vẽ máy bay chiến đấu và về tàu chớ máy bay) 
— Tuần báo trên cũng so sánh lực lượng quân sự giữa khối phòng thủ 
Vac-sa-pa và khối quán sự Đặc Đại-táj-dương như sau: 


NI P 
ho sư đoàn SỐ sư đoàn 


Sö máy bay 


xe lăng và u ". bộ binh | Số xe Láng chiến thuật 
bọc thép Š và không vận các loại 
Khôi Vác-sa-va 38 5: hà 27200 S620 
Khối Bắc Đại- 
lày-đdương 14 20 j0 11000 3900 
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Mỹ định thúc ép đồng minh và chư 
hầu chỉa sẽ trách nhiệm, tăng phần 
đóng góp về tài chính, vũ khi, nhân 
lực quân sự cho những phương án 
hoạt động quân sự của Mỹ, thế nhưng 
các nước ấy vẫn có «nhã ý » nhường 
cho ông bạn lớn Mỹ hầu như tất cả 
cúc gánh nặng chủ yếu, lại còn vươn 
lén cạnh tranh với Mỹ vẻ các mặt tài 
chỉnh, ngân hàng, ngoại thương, sản 
xuất công nghiệp. 

Chính quyên Ca-tơ lâm vào (thế 
yếu. Không những tông thống Ca-tơ bị 
dư luận Mỹ chỉ trích là yếu kém, 
thiếu kinh nghiệm, chỉ mới bước đầu 
học hỏi nắm chính quyền, «có những 
lỗi lầm về ngoại giao » (như chính Ca- 
tơ thú nhận), “dại đột và ngu ngốc Ð 
(như thủ tướng Cộng hòa liên bang 
Đức Xmít nhận xét), mà yếu kém chủ 
yếu là do cái thế tụt đốc của Mỹ trong 
thởới kỳ # Sau Việt-nam ®, Các nhà chiến 
lược Mỹ rất lo rằng khi buộc phải giải 
quyết một cuộc khủng hoảng. khi cần 
phái quyết đoán thì Ca-tơœ vấp phải 
trước hết một quốc hội trơng ngạnh, 
khó tính (việc thòng qua hiệp ước về 
kênh đào Pa-na-ma là một ví đụ). Khi 
quộc hội đồng tỉnh rồi, tông thông Mỹ 


CÔ XE CA-TƠ — BRÊ-DIN-XKI 


lại phải thuyết phục một quản đội ÄIij 
khỏng sẵn sàng lao vào bất cử một 
khu vực nào vị đã mất tính thân, đã 
đao động và giảm sút lòng tín nghiệm 
trọng ở chỉnh phủ Mỹ và ở chỉnh bản 
thâu, dang phải liếm những vẻt 
thương ở Việt-nam vận còn chưa kín 
miệng ®; sau đỏ lại phải thuyết phục 
nhân dân Mỹ, trong khi nhán dán AT 
đd  chún ngán với những cuộc phiêu 
lưu ở nước ngoài của bốn vị tông 
thống liên tiếp và đang đòi hỏi tông 
thống Mỹ phải tập trung mọi cổ gắng 
dọn dẹp trước hết những công việc 
bề bộn ở trong nhà, giải quyết những 
vấn đề kinh tế cấp bách trên đất Mỹ: 
chấm dứt nạn lạm phát, giải quyết 
nạn thất nghiệp, cứn văn đồng đô-la, 
khắc phục sự trì trệ và suy thoái, giải 
quyết cuộc khủng hoảng vẻ năng 
lượng... Đây là một hậu quả tất yếu của 
cuộc chiến tranh xâm lược ŸYiệt-nam. 

Rõ ràng những sợi dây trói buộc 
về chiến lược trên đây vẫn đang có 
khuynh hướng thít chặt hơn trong 
thời kỷ «Sau Việt-nam?”, làm cho 
giới cầm quyền Mỹ rất khó xoay xở 
đẻ thực hiện tham vọng toàn cầu 
phản cách mạng. 


TRÊN 


CON ĐƯỜNG GAY GO ĐÂY BẤT TRẰC 


Chính do thế suy yếu và những 
điều ràng buộc. bế tác trên đây, 
chính quyền Ca-tơ đã sớm nềm mùi 
thất bại. 

Giới cầm quyền Mỹ đang hoảng 
hốt trước sự phát triền của tình hình 
châu Phi. Sau thing lợi của cách 
mạng ở Ảng-gô-la đánh bại hoàn 
toàn những đội quân tay sai của đẻ 
quốc Mỹ và của bọn thực dân Bỏ- 
-_ đào-nha, chúng ta còn nhớ Pho và 
Kit-xinh-giơ đã cay cú cảnh cáo 
rằng : Đây là một. thất bại cuối cùng 
ở châu Phi mà chính phủ Mỹ có thê 


chịu đựng; bất cứ một «Ăng-gô-la 
mới? nào xuất hiện, được Liên-xô, 
Cu-ba và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác giúp đỡ, Mỹ cũng sẽ phản ứng 
cứng rẳn và đầy lùi. EÊ-U-ô-pi-a, kiên 
cường và bất khuất được Liên-xô và 
Cú-ba hết lòng giúp đỡ về quân sự dã 
đaãy lùi cuộc phiêu lưu của nhì cầm 
quyẻn Xò-ma-li được các nước đế 
quốc tiếp sức và cô vũ tiến công vào - 
vùng Ô-ga-đen và ngay sau đó È-ti- 
ô-pi-a quyết củng cö thắng lợi và đưa 
đắt nước phát triển theo hướng cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Giới cầm 
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quyền Mỹ từng hí hửng rằng Ê-ti-ô- 
pi-a sẽ có thề là “một Việt-nam của 
Liên-xô ? (ý nói là một bãi sa lầy - đủ 
biết hình ảnh bãi sa lầy Việt-nam đối 
với Mỹ sâu sắc đến đâu †—) thế nhưng 
Ê-ti-ô-pi-a đã thắng rất nhanh và rất 
gọn, và các nhà lãnh đạo của các 
nước tiên tuyển châu Phi nhàn định 
ràng đây lại là « mót Việt nam mới » 
nữa của Mỹ và bọn tay sai ở châu 
Phi, có nghĩa là một thất bại to lớn 
mới của Mỹ trên lục địa này. 

Phần ứng cao nhất của Mỹ sau thất 
bại sâu cay này là giúp cho Xô-ma-lÙi 
một íL vũ khi và huy dộng hạm đội 6 
của Mỹ làm một cuộc thao diễn ở 
vùng biên phia đông Địa-trung-hải ! 
Lời thề thốt “phản ứng cứng rắn» 
của Oa-sinh-tơn chỉ thực hiện được 
một cách vuốt đuôi đến mức ấy thôi! 

Báo chỉ Mỹ đầy những lời nhận 
định bỉ quan về tình hình châu Phi 
và vùng vịnh Ba-tư. Nào là «lục địa 
châu Phi đen đang bị nhuộm đồ nhanh 
chóng 9, nào là « thời kỳ hiện nay là 
thời kỳ của làn sóng đỏ ở châu Phi », 
“châu Phi đang bừng tỉnh và hấp thu 
nhanh chóng chủ nghĩa Mác”... Ghi- 
nè Bit-xao, Cáp Ve, Mô-dăm-bich, Ăng- 
gò la, E-ti-ô-pi-a, Man-ga-sơ, Nam Y-ê- 
men. Áp-ga-ni-xtan... đang tạo nên một 
thế cách mạng theo hình chân vạc, 
với phương hướng rõ rệt là xây dựng 
chế độ xã hội tiến bộ, gắn bó chặt 
chẽ với các nước xã hội chủ nghĩa, 
nẻu lên một hình nh tuyệt đẹp của 
cách mạng giải phỏng dán tộc đang ở 
thế tiền cổng. Việc các nước đế quốc 
cùng bọn phản động quốc tế xúm 
nhau lại để cấp cứu cho bọn khát 
máu Mô-bu-tu ớ Da-ia chỉ để chống 
lại cuộc nỏi đày của nhân dân vùng 
Sa-ba nói lén sự ngoan cö đến tuyệt 
vọng của chúng trên lục địa này. 

Tình thế bấp bênh đầy bất trắc của 
Mỹ còn thê hiện ở vấn đề chiến lược 
€ nhân quyền ». Hai năm trước, Ca-tơ 
được Brê-đin-xki phò tả đã đi bản rao 
cai gọi là chính sách bảo uệ nhân quụền. 
Đây là một biện pháp chiến lược hàng 
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đầu, có lúc được coi là *trụ cột của 
chính sách đối ngoại *, nhằm xóa dần 
hình ảnh tàn bạo của Mỹ ở Việt-nam, 
can thiệp một cách thỏ bạo vào tình 
hình nội bộ Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. tiếp sức cho 
những phần tử phần dộng chống lại 
chủ nghĩa xã hội. Nhưng gần đây, 
Kíit-xinh-giơ lại khuyên rằng : chớ nên 
rêu rao công khai quá đáng chủ 
trương bảo vệ nhân quyền, vi nó chứa 
đựng lắm điều không lợi. Đến nay, có 
nhà chiến lược Mỹ đã làm bản tòng 
kết *lợi» và «không lợi » của chỉnh 
sách nhân quyền của Ca-tơ và nhận 
xét rằng món kinh doanh này lãi 
chẳng bù lỗ. Đó là vì những lời đạo 
đức giả của Ca-tơ đang làm dấy lên 
ngay trên khắp nước Mỹ cái mà lạp 
chí Tuần (in tức Mỹ gọi là «sự bùng 
nồ về đòi nhân quyền ? của dân đa đỏ, 
đa đen, của công nhân thất nghiệp Mỹ. 
của phụ nữ MỸ. Họ kẻo đến Nhà trắng 
với những bicu ngữ và tiếng thét lớn : 
€Ca-tơ hãy thực hiện nhân quyền 
ngay ở trên đất Mỹ này!» Mỗi quan 
hệ giữa Mỹ và các chỉnh quyền tay 
sai ở Bra-xin và Pa-ra-goay, ở Rô-đẻ 
di-a và Nam Phi, ở Nam Triều-tiên và 
Đài-loan... trở nên khá căng thẳng vì 
chúng đều là những tên độc tài, phát- 
xít, chuyên đàn áp nhàn dân, chà đạp 
tệ hại nhất lên nhân quyền! 


Gần đây, sau chuyến di của PBrê- 
đỉn-xRI sang Trung-quốc, chính quyền 
Ca-tơ đẻ lò đã tâm thắt chặt quan hệ 
đen tối với các nhà đương cục Trung- 
quốc hòng ngăn chặn và phá hoại ba 
đòng thác cách mạng trong thời đại 
ngày nay, coi đây là một biện pháp 
chiến lược quan trọng của Mỹ. Bảo 
chỉ phương Tây cho răng Oa-sinh-tơn 
đang lao vào «một ván bài mới s. 
với “một lá bài mới», dễ thực hiện 
một cuộc tập hợp lực lượng mới Ì 
Thế nhưng các lực lượng đế quốc 
và phản cách mạng ngày càng bị 
suy yếu nghiềm trọng và bị cô lập 
cao độ liên kết với nhau khỏng thể 
tạo nên sức mạnh trước tính thân 


cảnh giác cao và nhận thức chính trị 
sắc sảo của nhân dân cách mạng thế 
giới. Nó chỉ làm cho ranh giới giữa 
cách mạng và phản cách mạng thêm 
rõ nét và kích thích tính thần đấu 
tranh kiên cường của nhàn đân thế 
giới chống lại liên minh ma quỷ ấy. 


Giới cầm quyền Mỹ ước mong cơn 
ác mộng Việt-nam của nước Mỹ sớm 
tiêu tan, những hậu quả tai hại do 
thất bại ở Việtnam sớm được khắc 
phục. Họ hô hào người ÀÍš :hãy quên 
cuộc chiến tranh Vietnam đi! Hãy 
hướng ra phía trước ! Họ đề ra chiến 
lược mới cũng là de tránh những thất 
bại mới, những thất bại của thời kỳ 
«q«Sau Việt-nam ”, 


Thật ra, có thể nói Mỹ hiện nay 
văn đang cỏn ở giữa mùa thu hoạch 
những hậu qui do sai lầm và thất 
bại ở Việt-nam. 


Một loạt cuộc khủng hoảng trên 
nước Mỹ, một tông thống yêu kém, 
một quốc hội khó tính, một quân đội 
mất tỉnh thần... tất ca đều mang đấu 
ấn rất sâu sắc của cuộc chiến tranh 
Việt-nam. Ác quả ác bảoPMỹ vẫn 
đang còn phải trả giá Liếp cho sai 
lầm và thất bại ở Việt-nam. 

Thắng lợi hoàn toàn và triệt đề 
của Việt-nam có ý nghĩa lịch sử và 
mang tính thời đại sâu súc. Chúng ta 
coi chiến công Việt-nam là thắng lợi 
chung tiêu biêu của cả ba dòng thác 
cach mạng trong thời đại ngày nịy, 
Hicn nay có thể nói cách mạng thể 
giới vẫn đang ở giữa mùa thu hoạch 
của thời kỷ «Sau Việt-nam 3, 

Tận dụng thời cơ thuận lợi trước 
bước ngoặt đi xuống vẻ chiến lược 
của chủ nghĩa đế quốc Mỹ do thất 
bại nặng nề trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam, ba dòng thác 
cách mạng đang phát huy mạnh mẽ 
thế tiến công, khòng ngừng giành thêm 
những tháng lợi mới. Chính trên đà 
thẳng lợi chung ấy, chúng ta xiết bao 
cảm kích và tự hào khi các nhà lãnh 
đạo cách mạng ở Áng-gò-la, Mô-däm- 


bích, Ê-ti-ô-pi-a... gọi thắng lợi vang 
dội ở các nước ấy là Việt-nam thứ 
nhất. Việt-nam thứ hai, Việt.-nam thử 
ba ở châu Phi, và quyết tiến lên thực 
hiện những X*Việt-nam® mới nữa... 

Kit-xinh-giơ cùng với Ca-tơ và Brê- 
din-xki cũng có lần tổ ý định: Ăng- 
gô-la là %Việtnam cuối cùng» ở 
châu Phi. Thế nhưng trong thời kỳ 
«Sau ViệIl-nam», những ý đồ chiến 
lược đã trở nên khiêm tốn của Mỹ 
cũng chỉ còn là những ảo tưởng mỏng 
manh! 

Có xe chiến lược Ca-tơ — Brê-din- 
xki lao trên đoạn đường * Sau Việt- 
nam » với biết bao bất trắc Những 
thất bại mới về chiến lược đang chờ 
đón họ ở phia trước. 


(0N NGƯỜI MỨI LÀ BIỂM.. 
(Tiếp theo trang 49) 


phầm chất ưu việt của con người trước 
những yêu cầu và điều kiện khách 
quan hiện tại, khắc phục những chỗ 
yếu, bỗ sung chỗ thiếu sót, chọn lựa 
những cải mới phù hợp, phát huy 
những điềm mạnh trên một bình diện 
mới. Mỗi một phầm chất truyền thông 
tốt đẹp của con người Việt-nam trong 
thời đại này đều phải được đánh giá 
lại và phát triền lèn, vì nó mang một 
Ÿ nghĩa mới, và bước từ phạm trù cá 
nhân lên phạm trù tập thẻ xã hội chủ 
nghĩa... Và mỗi một giá trị thời đại 
có tính nhân loại, quốc tế cũng phải 
được Việt-nam hóa, đân tộc hóa, 
nghĩa là gắn với giá trị lịch sử, lấy 
đó làm cái nén, 

Hai bộ phận giá trị này có mỗi 
tương quan rất cân đổi, hài hòa. Chỉ 
có kết hợp tốt các giá trị lịch sử và 
giá trị thời đại trong việc xây dựng 
con người, thì mới sản sinh những 
con người mới xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam. 
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(Â NƯứ( MỆT LÙN(, 


BẢO VỆ VỮNG CHẮC 
TỔ QUỐC VIỆT ‹ NAM 


XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


TỪ ngày nhân dân Việt-nam ta 

giành được thắng lợi hoàn 
toàn và trọn vẹn trong cuộc kháng 
chiến chống ngoại xâm vĩ đại 
nhất của dân tộc, trong ba năm 
qua, biết bao sự kiện quan trọng 
đã diễn ra trên đất nước ta 
cũng như trong cục điện quốc 
tế. 

Dưới ánh sáng của Đại hội lần 
thứ IV lịch sử của Đẳng, nhân 
đân cả nước ta đoàn kết chặt chẽ 
hơn bao giờ hết, đang đem hết 
sức lực và trí tuệ, lao động quên 
mình, hàn gắn vết thương chiến 
tranh, xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ đãi nước, xây dựng 


HỒÒNG-NAM 


cuộc sống ấm no hạnh phúc trong 
hòa bình. 

Trên thế giới, ba dòng thác 
cách mạng tiếp tục tiến công 
mạnh mẽ vào dinh lũy của chủ 
nghĩa để quốc và các thế lực 
phan động quốc tế, giành nhiều 
thắng lợi mới. 

Độc lập dàn tộc và chủ nghĩa 
xã hội là lẽ sống của nhân dân 
ta. liòöa bình và hữu nghị là 
nguyện vọng của dân tộc ta. 

Nhân dân ta quyết xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội, bảo 
vệ vừng chắc Tỏ quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa trong mọi tình 
huỗng. 


SỨ MỆNH LỊCH SỬ. NHIỆM VỤ TRỌNG ĐẠI 


DÂN tộc Việtnam ta là một 
trong những dân tộc hình 


thành rất sớm trong lịch sử của 
loài người. Từ những thời xa xưa, 
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trong cuộc đấu tranh liên tục và 


quyết liệt nhằm chỉnh phục thiên 
nhiên, xây dựng cuộc sống và 
chống lại mọi kẻ thù xâm lược, 
dân lộc ta đã xây dựng nên mội 
Irong những nền oăn minh cồ xưa 
nhất, bền 0ững pà có sức sống 
mãnh liệt nhất trên mảnh đất 
thiêng liêng của TÔ quốc. Những 
tình cảm dân tộc từ thuở đầu 
đựng nước, đùm bọc cỗ kết với 
nhau đã không ngừng được lôi 
luyện và lớn mạnh, phát triền 
thành tỉnh thần độc lập tự chủ 
kiên cường, thành chí khí đấu 
tranh bất khuất. Với sự phát triền 
của xã hội Việt-nam qua các thời 
kỳ, truyền thống yêu nước kiên 
cường ấy, khí phách đấu tranh 
anh hùng ấy dã trở thành mội 
trong những nhân tố có ý nghĩa 
quyết định, làm cho dân tộc ta, 
trải qua biết bao eơn phong ba bão 
táp, đã đạp bằng mọi khó khăn 
trở ngại, chiến thắng mọi kẻ thù, 
giữ vững non sông đất nước, một 
mực tiến lên phía trước cùng cả 
loài người tiến bộ mãi cho đến 
ngày nay. 

Từ trước Công nguyên và trải 
qua ngót mưởi thể kỦ, các thế lực 
phong kiến phương Bắc đã luôn 
luôn nhòm ngó nước fa; chúng đã 
xâm lược và thiết lập ách dô hộ 
cực kỳ tàn bạo trên đất nước 
ta tiến hành nhiều mưu đồ 
nham hiềm đối với nhân dân ta, 
trong khi chúng thẳng tay áp bức 
bóc lột nhân dân lao động trong 
nước chúng. Trong cuộc thử 
thách lâu dài ấy, dân tộc Việ†-nam 
ta không những không bị tiêu 
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điệt, không bị đồng hóa mà trải lai, 
càng tôi luyện rắn chắc hơn tinh 
than độc lập tự chủ của mình, /iến 
hành mọi cuộc đấu tranh 0ô cùng 
dũng cảm, cuỗi cùng phá bỏ hoàn 
toàn xiềng tích nó lệ, giành lại 
non sông nước :Vam. 

Tiếp đỏ, trải qua mưởi thế kủ 
nước nhà độc lập đdưởi chế độ 
phong kiến, dân tộc ta lại phải 
đương đầu với biết bao cuộc xâm 
lược với quy mô ngày càng lớn 
của các thế lực phong kiến 
phương Bắc. Ông cha ta luôn luòn 
thấy rõ nguy cơ đối với nền độc 
lập của nước nhà, ở bên cạnh 
một nhà nước phong kiến lớn mà 
quá trình phát triền luôn luôn 
gắn liền với chiến lược «bình 
thiên hạ», bành trướng xuống 
phương Nam, và thôn tính lăn 
nhau của các tập đoàn thống trị. 
Cho nên, trong nhiều thế kỷ sống 
và lao động trong hòa bình, ông 
cha ta không hề lơ là cảnh giác; 
trong lúc xây dựng đất nước, luôn 
luôn chăm lo công cuộc bảo vệ 
đất nước. Nhờ vậy mà, mặc dù 
những sự hạn chế của chế độ 
phong kiến với những mâu thuän 
giai cấp trong nội bộ nước ta, 
mỗi khi đứng trước họa ngoại 
xâm, thì cả nước đều đứng lên 
chiến đãu 0ô cùng anh dũng đề 
bảo oệ Tồ quốc, 0à cuối cùng đều 
giành được Lhẳng lợi. Sử sách còn 
đó rành rành và chói lọi. Hết diệt 
Tần, chống Hán, phạt Đường, lại 
đánh Tống, thăng Nguyên, bình 
Ngô, phá Thanh. Trong khi dân 
tộc ta đánh thắng các thế lực 
phong kiến xâm lược thì qua các 


triều đại, quần chúng nông dân 
Trung-quốc cũng liên tiếp nồi dậy 
chống lại chúng. Dân tộc ta có thê 
tự hào rằng, trong thế kỷ mười 
ba, trước sự xâm lăng của kẻ thủ 
lớn mạnh và hung bạo nhất lúc 
bấy giờ là giặc Nguyên — Mông, 
nước Đại-việt đã giành được 
thắng lợi cực kỳ oanh liệt, không 
những bảo vệ được nền độc lập 
của mình mà đã có sự cống 
hiến quan trọng ngăn chặn giặc 
Nguyên — Mộng lan tràn xuống 
Đông — Nam châu Á. 

Bước vào thời kỳ lịch sử cận 
đại và hiện đại, đân tộc ta lại dứng 
rước những thử thách mới ga 
go 0à quuết liệt hơn rất nhiều. Từ 
khi chủ nghĩa đế quốc bước lên 
vũ đài chính trị quốc tế thì các 
nước để quốc phương Tây, với 
nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
phát triền, chỉ trong một thời gian 
ngắn đã chỉnh phục và nô dịch 
biết bao dân tộc nhỏ yếu trên 
khắp các lục địa, từ châu Á, châu 
Phi đến châu Mỹ La tỉnh. Do sự 
ươn hèẻn cực độ của bọn vưa quan 
phong kiến, nước Việt-nam ta đã 
lâm vào cảnh ngộ nước mất, nhà 
tan, chịu đựng biết bao lầm than 
khồ nhục. Các nước ở Đông- 
dương và nhiều nước lớn nhỏ 
khác ở phương Đông cũng chịu 
chung số phận đen tối ấy. Vấn đề 
đặt ra cho dân tộc ta cũng như 
cho toàn thê các đân tộc bị áp 
bức trên thế giới là, bằng con 
đường nào, băng phương pháp 
nào trong cuộc đụng đầu lịch sử 
không cân sức với những kẻ thủ 
đế quốc hết sức tàn bạo như vậy, 


nhân dân các dân tộc có thề đưa 
cuộc đấu tranh cách mạng của 
inình đến thắng lợi được. 

Trên đất nước Việt-nam ta, sau 
biết bao cuộc kháng chiến và khởi 
nghĩa nối tiếp nhau và liên tiếp 
bị dìm trong biển máu, vào năm 
1930, đảng của giai cấp công nhân 
đã ra đời, do Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh sáng lập và lãnh đạo, nhận 
lấy sứ mệnh lịch sử là giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp, nêu 
cao ngọn cờ độc lập dàn lộc 0à 
chủ nghĩa xã hội. Đảng và lIồ 
Chủ tịch đã tìm ra chân lý vĩ đại 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin : Con 
đường giải phóng dân tộc duụ 
nhất đúng đắn là con đường cách 
mạng 0ô sản. 

Trong thời đại mới của loài 
người bắt đầu với Cách mạng 
tháng Mười Nga vĩ đại, nhân dân 
ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã 
tiến hành cuộc đấu tranh chống 
ngoại xâm anh dũng nhất trong 
lịch sử của dân tộc. Trải qua hơn 
30 năm chiến tranh giải phóng và 
chiến tranh giữ nước, nhân dân 
ta đã lần lượt đảnh đồ chủ nghĩa 
phát xi! Nhat, đánh bại chủ nghĩa 
đế quốc Pháp, đánh thắng chủ 
nghĩa đế quốc Mỹ là tên đề quốc 
hùng mạnh nhất của thế giới tư 
bản trong thế kỦủ hai mươi nàu. 
Nhân dân ta có thê tự hào rằng: 
dưởi ngọn cờ vô địch của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, chúng ta dã 
lặp nên Nhà nước công — nòng 
đầu tiên ở Đông — Nam châu Á, 
đột phá thắng lợi vào hệ thống 
của chủ nghĩa thực đân cũ, và mở 
đầu sự sụp đồ của hệ thống ấy: 


- 


đánh thắng chủ nghĩa thực dân 
mới của Mỹ, đập tan câu chuyện 
hoang đường về «sức mạnh 
không tưởng tượng nôi» của đế 
quốc Mỹ. Dân tộc ta đã đứng vào 
hàng nơũ các dân tộc tiên phong 
trên thế giới. 

Cũng trong thời gian lịch sử ấy, 
“nhân dân các nước ở Đông- 
dương, nhân dân Trung-quốc và 
nhân dân nhiêu dân tộc khác đã 
đứng lên chiến đấu, giành thắng 
lợi vĩ đại; đã xây dựng nên tình 
đoàn kết hữu nghị giữa các dân 
tộc. Nhân dân ta rất quý trọng 
tình đoàn kết chiến đấu ấy, chân 
thành biết ơn sự giúp đỡ to lớn 
của nhân dân Lào và Cam-pu~- 
chia anh em, của nhân dân Liên- 
xô vĩ đại, nhân dân cách mạng 
Trung-quốc, nhân dàn các nước 
xã hội chủ nghĩa khác, biết ơn sự 
đồng tình ủng hộ của cả loài 
người tiến bộ. 

Lịch sử mấy nghìn nắm của 
nước Việt-nam ta rõ ràng là lịch 
sử của một dân tộc anh hùng lớn 
mạnh lên trong chiến đấu nà Irong 
chiến thắng. Đây là cả một thiên 
anh hùng ca vĩ đại, ghi lại biết 
bao chiến công hiện hách và cũng 
phản ánh một quy luật phát triền 
của dân tộc ta là : sự nghiệp dựng 
nước luôn luôn dđdL đôi 0ới công 
cuộc bảo 0ệ đất nước. 

Chúng ta càng thấy rõ Ú nghĩa 
cực kỳ !o lớn của thẳng lợi hoàn 
toàn pà trọn Đen mà nhân dân ta 
đã giành được. Thắng lợi ấy đã 
mở ra một kỳ nguyên mới trên 
đất nước ta. Lần đầu tiên, nước 
Việt-nam ta được hoàn toàn độc 


4 


lập và thống nhất, cả nước tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc đấu 
tranh cách mạng của nhân dân 
Việt-nam đã trở thành một biêu 
tượng trong sáng của tỉnh thần 
đấu tranh bất khuất và tất thắng 
của các dân tộc, vì độc lập tự do, 
vì chủ nghĩa xã hội. 

Chúng ta càng thấy rõ ý nghĩa 
quốc lẽ to lớn của thắng lợi của 
nhân dân ta. Thật vậy, thắng lợi 
của cách mạng Việt-nam cũng là 
thắng lợi vĩ đại của các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa, độc lập đân lộc, 
dân chủ và hòa bình trên toàn 
thế giới; là thắng lợi của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin chân chính, 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin vô 
địch. 

Chính vì vậy mà chủ nghĩa để 
quốc quốc tế và ca các lực lượng 
phản động khác chống lại chú 
nghĩa Mác — Lê-nin, đều hết sức 
run sợ. Chính vì vậy mà các thế 
lực phản động quốc tế chống lại 
chủ nghĩa xã hội và phong trào 
giải phóng dân tộc, thề hiện tập 
trung ở chủ nghĩa dân lộc sô- 
vanh và chủ nghĩa bá quyền 
nước lớn đang điên cuồng câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc, thực hiện 
có hệ thống một chỉnh sách thù 
địch chống lạt nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. lọ ra sức 
ngăn cản và phá hoại công cuộc 
hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã 
hội của nhân dân ta, ôm ấp cuöng 
vọng xấu va, thâm độc đối với 
nước ta, mở đường cho chiến 
lược bành trướng của họ vào 
Đông — Nam châu Á. Họ đã dùng 
bọn phản động Pòn Pốt — leng 


Xa-ri làm lực lượng xung kích, 
gây ra chiến tranh xâm lược Ở 
biên giởi Tây Nam nước ta. 

Đứng trước tỉnh hình mới, 
nhân dân ViệtI-nam ta, ức triệu 
người như một, hết sức bình tĩnh, 
kiên quuết 0à pững pàng, quuêt 
lâm đả«nh bại: mọt hành động uà 
mưu đồ độc ác của mọi kẻ thù 
tâm lược, xâu dựng thành công 
chủ nghĩa rã hội trong mọi tình 
huống, bảo 0ệ 0uững chức Tò quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa thân 
uêu. 

Nhân dân ta quyết không cho 
phép một ai xâm phạm đến nên 
độc lập tự do của nước ta, đông 
thời, chúng ta cũng rất tôn trọng 
độc lập tự do của các dân tộc 
khác. Chúng ta muốn sống hòa 
bình, hữu nghị với tất cả các đàn 
tộc trên thế giới, với nhân dân 
các nước láng giêng đã từng cùng 
nhau chiến đấu chống kẻ thù 
chung là chủ nghĩa để quốc quốc 
tế, đứng đầu là để quốc Mỹ. Và 
cũng chính vì vậy mà chúng ta 
luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu kiên quyết đề bảo vệ 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội 
trên đất nước ta, đồng thời cũng 
đề bảo vệ tình*hữu nghị chân 
- chỉnh giữa nhân dàn các dân lộc. 
Chúng ta không khuất phục trước 
bất kỳ sự đe dọa nào, không mắc 
mưu trước bất kỳ luận điệu giả 
danh cách mạng nào, không lùi 
bước trước bất kỳ hành động lội 
ác nào, không dung thú bất kỳ 
sự xâm lược nào. 

Mọi người đều biết, dân tộc ta 
không hề biết sợ, ngay từ thuở 


xa xưa, khi dân số mới trên dưới 
một triệu, cũng đã từng đứng lên 
chiến đấu thắng lợi lật đồ ách 
thống trị của bọn phong kiến nước 
ngoài. Với số quân ít hơn địch, 
chúng ta đã từng chiến thắng oanh 
liệt những đội quân đông đảo hơn 
mình gấp nhiêu lân, từ quân đội 


“của các triều đại phong kiến 


phương Bắc, cho đến đội quân 
viễn chỉnh của các nước để quốc 
từ Đông Á đến Tây Âu và Bắc 
Mỹ. Nước Mỹ có dân số đông 
hàng mấy trăm triệu, nhưng làm 
thể nào họ có the phát huy được 
sức mạnh ấy đẻ tiến hành cuộc 
chiến tranh phi nghĩa xâm lược 
nước ta, trong khi phần lớn nhân 
đân nước họ đều chống lại. Và 
chính vào lúc Mỹ ào ạt tăng quân 
số lên cao nhất là lúc họ gặp 
phải thất bại nhục nhã, quân 
ngụy bị tiêu diệt hoàn toàn. Rõ 
ràng lịch sử đã chứng minh, đối 
với mọi kẻ thù xâm lược, từ giặc 
Nguyên — Mông ở thế kỷ mười 
ba đến đế quốc Mỹ trong thế kỷ 
hai mươi, nước họ tuụ lớn nhưng 
không mạnh, quân họ tuụ đông 
mà lại uều. Bởi vậy, nhân tố quyết 
định thắng bại trong chiến tranh 
đâu có phải chỉ cậy vào quân 
đông, nước rộng, người nhiều ! 
Trước đây, giặc Nguyên — 
Mông đã từng cho rằng, nước 
Nam ở gần như trong lòng bàn 
tay, còn Gia-va thì xa hơn như ở 
đầu ngón tay; vì vậy, cần phải 
gày sự và xâm lược nước Nam 
trước rồi tràn xuống các nước 
khác sau. Chúng đã phát động 
chiến tranh xâm lược nước ta và 
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đã bị đánh bại hoàn toàn. Để 


quốc Pháp ở xa nước ta, nhưng 
trong hàng trăm năm thống 
trị thuộc địa, chúng đã xây dựng 
nên cơ sở xã hội, xây dựng nên 
các lực lượng tay sai phản động, 
lập nên quân đội đánh thuê ở 
ngay trong nước ta, dùng mọi 
. mưu ma chước quỷ thực hiện 
chỉnh sách chia đề trị. Chúng tự 
cho là am hiều tình hình nước ta 
và ôm ấp ảo tưởng duy trì vĩnh 
viễn nền thống trị của chúng. Tuy 
nhiên, cuối cùng ách đô hộ của 
đế quốc Pháp đã bị đánh đồ hoàn 
toàn, chiến tranh xâm lược thực 
dàn cũ của chúng đã bị thất bại 
thảm hại. Theo vết xe đồ của 
thực dân Pháp, để quốc Mỹ lại 
bị thất bại nhục nhã trong cuộc 
chiến tranh xâm lược tàn bạo đối 
với nhân dân ta, mặc dù chúng 
đã đưa quân đội viễn chỉnh lớn 
mạnh xâm lược nước ta, dựng 
nên ngụy quyền và ngụy quân 
mạnh nhất, tàn bạo nhất của chủ 
nghĩa thực dân mới. Chúng ta 
càng thấy rõ, nhân tố quuết định 
Lhẳng bại trong chiến tranh đâu 
phải là đường đất xa gần; bọn 
tâm lược bao giờ cũng là kẻ +a 
lạ, thù địch đối 0uới nhân dân ta, 
đất nước ta. Vì vậy, chúng làm 
thế nào hiều được nhân dân ta, 
làm thế nào lường hết được sức 
mạnh to lớn của dân tộc ta trong 
thời đại mới khi vùng lên chiến 
đấu vì dại nghĩa. Chúng làm thế 
nào hiều được núi sông, cây có, 
bầu trời, vùng biên của Việt-nam, 
làm thế nào hiều được các thế 
thiên hiêm của địa hình Việt-nam 
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như Chi-Hing, Bạch-đẳng. Diện- 
biên-phú... và ngay cả những dò 
thị như Buôn-Mê-thuột, Đà-nẵng, 
Sài-gòn... mà kế thủ đã từng 
chiếm đóng 2? 

Xuất phát từ đường lỗi cách 
mạng đúng đắn của Đảng ta, từ 
bản chất của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, hơn ai hết, nhân dân tq 
mong muốn sống hòa bình, hữu 
nghị uới tất cả các dân tộc. Hơn 
ai hết, nhân dân †a tha thiết uới 
độc lập tự do, uới chủ nghĩa .cũ 
hội. Chúng ta coi trọng tình bạn 
chiến đấu với những người cộng 
sản trên toàn thế giới, với nhân 
dân cách mạng các nước anh em. 
Chính vì vậy, mà nhảán dân Việi- 
nam ta không bao giờ + rời 
đường lỗi Mác — Lê-nin chân 
chính, độc lập lự chủ của Dàng 
fa; chúng ta kiên quyết bảo vệ 
chủ quyền, độc lập, bảo vệ còng 
cuộc hòa bình xây đựng chủ nghĩa 
xã hội của nhân đân ta, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng và hòa bình ở Đông— Nam 
châu Á và trên toàn thế giới. 

Đề thực hiện đường lối, nhiệm 
vụ chính trị và nhiệm vụ quản 
sự của Đang đã đề ra trong Đại 
hội đại biêu lần thứ 1V, nhiệm 
0ụ trước mắt của cách mạng nước 
ta như Đăng ta đã chỉ rõ, là động 
viên cao độ tỉnh thần yêu nước 
và yêu chủ nghĩa xã hội, truyền 
thống đoàn kết đấu tranh bất 
khuất chống ngoại xâm, ý thức 
tự lực tự cường của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta, xảy dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa toàn điện và rộng khắp, 


đầy mạnh công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tö 
quốc, tăng nhanh (tiêm lực kinh 
tế và quốc phòng của ta, phá tan 
àm mưu của địch hòng làm suy 
yến và phá hoại nước ta, quyết 
tâm đánh bại chiến tranh xâm 
lược của tập đoàn cầm quyền 


phản động Nông-pênh, bảo vẻ 
vừng chắc biên giới phía Tày Nam 
của TÔ quốc, tăng cường phòng 
thủ đất nước, sẵn sàng chiến đầu, 
đập tan mọi mưu đồô và hành 
động xàam lược mới của kẻ thủ, 
kê cả chiến tranh xâm lược trên 
quy mô lớn. 


H 


SỨC MẠNH TỒNG HỢP, SỨC MẠNH GIỮ NƯỚC VÔ ĐỊCH 


Nhân dàn ta đang đứng trước 
một sứ mệnh lịch sử, một nhiệm 
vụ trọng đại. Trong sự nghiệp 
đấu tranh cách mạng nhằm hoàn 
thành sứ mệnh ấy, nhiệm vụ ấy, 
nhân đân ta nhát định thắng, các 
thế lực phản động quốc tế câu kết 
với chủ nghĩa đế quốc quốc tế 
nhất dịnh thất bại. 

Chúng ta nhất định thắng. bởi 
vì chúng ta có sức mạnh của 
chính nghĩa, có dường lối Mác — 
I.ê-nin đúng đắn và sáng tạo của 
Đảng ta. Chúng ta có chế độ làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa được 
xác lập trên cả nước, có sức mạnh 
chính trị và tỉnh thần to lớn, có 
truyền thống đấu tranh bất khuất 
chống ngoại xâm. Chúng ta có 
sức mạnh vật chất và kỹ thuật 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
có lực lượng vũ trang nhàn dân 
anh hùng. Chúng ta có khoa học 
giữ nước ưu việt, có nghệ thuật 
quân sự sáng tạo. Chúng ta lại có 
sự đồng tình, ủng hộ và sự giúp 
đỡ quốc tế rộng rãi và to lớn. 


Chúng ta nhất định thẳng, bởi 
ĐL chúng †a có sức mạnh giữ nước 
Đô (địch, sức mạnh tông hợp của 
nền quốc phòng toàn dân oà của 
chiến tranh nhân dán bdo oệ Tô 
quốc. Dân tộc ta, đãt nước ta ngà 
na mạnh hơn bao giờ hết. 

1 — Chế độ làm chủ tập thề xa 
hội chủ nghĩa là chế độ tiên tiến 
nhất trong quá trình phái triền 
của œä hội Việi-nam, trong lịch 
sử của dân lộc la oà của loài người 
Hiến bộ. Chế độ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa và nên chuyên 
chính vô sản hiện đong được xây 
dựng ngày càng vững mạnh trên 
cả nước ta là nguôn sức mạnh 
tạo nên lực lượng chính trị và 
tỉnh thần to lớn nhất từ trước đến 
nay, là động lực mạnh mẽ thúc 
đầy nhân dân ta tiến lên về mọi 
mặt, làm nên sức mạnh dựng 
nước và øIữ nước vĩ đại. 

Từ thuở bình mình dựng nước 
cho đến nhiều thế ky tiếp theo 
dưới chế độ phong kiến, mỗi khi 
Tô quốc làm nguy, dân tộc ta dã 


? 


nêu cao tỉnh thần độc lập Lự chủ, 
ca nước chung sức lại, chí dân 
vững như thành; sức mạnh của 
đân tóc bùng lên thành sức mạnh 
của Thiên vương, cứu nước, cứu 
nhà, giữ vững xã Llác, miếu mạo, 
bảo vệ làng mạc, ruộng vườn. 
Tuy nhiên, vào thời bấy giờ, sức 
mạnh của đân tộc không tránh 
khói những sự hạn chế, do mâu 
thuẫn về lợi ích giai cấp trong nội 
bộ của xã hội phong kiến. 

Từ khi Đảng ta ra đời, lý tưởng 
độc lập dân tộc, dàn chủ nhân 
dân và chủ nghĩa xã hội đã dộng 
viên và tô chức được mọi lực 
lượng yêu nước, trên cơ sở liên 
minh công nông. Toàn đân ta đã 
đứng lên đấu tranh cứu nước, 
làm nên sự nghiệp long trời 
chuyên đất, đưa đến thắng lợi của 
Tỏng khởi nghĩa tháng Tám, sự 
ra đời của chế đọ dân chủ nhàn 
dán. Sức mạnh chính trị và tỉnh 
thần mới của dân tộc ta trong 
kháng chiến chống Pháp thật là 
to lớn, tuy không tránh khối 
những sự hạn chế nhất định. Bởi 
vì, lúc bấy giờ, ta đã giành lại 
độc lập tự do cho nước nhà, đem 
lại ruộng đất cho đân cày, nhưng 
chủ nghĩa xã hội eòn mới được 
ghỉ trên ngọn cờ của Đẳng. 

Với thắng lợi của cuộc kháng 
chiến chống Pháp, chế độ xã hội 
chủ nghĩa lần đầu tiên ra đời trên 
đất nước ta, trên miền Bắc được 
hoàn toàn giải phóng, trong khi 
chế độ đân chủ nhàn dân vẫn tiếp 
Lục tòn tại và được mở rộng trên 
các vùng giải phóng ở miền Nam. 
Trong cuộc thứ thách cực kỷ 
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quyết liệt của những năm kháng 
chiến chống Mỹ, cửu nước, chế 
độ xã hội chủ nghĩa đã tỏ ra ưu 
việt không những trong sản xuất 
mà cả trong chiến đấu, đã trở 
thành lũy thép thành đồng dưới 
mưa bom lửa đạn của kẻ địch, 
trở thành căn cứ địa của cả nước, 
thành một nhân tố có tầm quan 
trọng quyết định đối với thắng 
lợi của cuộc kháng chiến. Tuy 
nhiên, trong hàng chục năm vừa 
chiến đấu vừa xây dựng, chế độ 
xã hội chủ nghĩa mới được xác 
lặp trên một nửa nước ta, còn ở 
miền Nam thân yêu thì đồng bào 
ta vẫn đang rên xiết dưới ách 
thống trị thực dân kiều mới của 
Mỹ, dưới chế độ độc tài phát xít 
của bọn lay sai. 

Ngày nay, trên đất nước Việt- 
nam hoàn toàn độc lập và thống 
nhất, lần đầu tiên, xã hội Việt- 
nam ta trên phạm vi cả nước đã 
trải qua một bước phát triền nhảy 
vọt vĩ đại. Chúng ta dang từng 
hước xáu dựng chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, ra sức 
củng cố hệ thống chuyên chính 
ĐỎ sản trên cd nước ta. Chế độ 
mới đang đưa nhân dân lao động 
nước ta lên địa vị làm chủ thật 
sự vận mệnh của Tô quốc, đang 
biến cả nước ta thành một xã hội 
không còn có người bóc lột người, 
đang từng bước khắc phục mọi 
khó khăn, chăm lo cái thiện đời 
sống vật chất và văn hóa của 
nhàn đân, động viên và tô chức 
nhàn dân đem hết sức mìnhđề xây 
dựng đất nước ta giàu mạnh, bảo 
vệ vững chắc Tô quốc thân yêu. 


Lúc này hơn lúc nào hết, chúng 
ta càng phải quán triệt đường lối 
cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
Đảng, nêu cao tỉnh thần cách 
mạng tiến công, làm tất cả những 
gì có thể làm được đề đập tan 
mưu đồ của các thế lực phản 
động, đầu mạnh công cuộc xâU 
dựng chế độ làm chủ lập Lhề +ã 
hội chủ nghĩa, ra sức củng cố 0uà 
tăng cường nền chuuên chính 0ô 
sản lừ Irung vương đến địa 
phương, đến cơ sở. Hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới, cải tạo 
quan hệ sản xuất cũ, kết hợp cải 
tạo và xây dựng. Tiến hành công 
tác giáo dục chính trị sâu rộng, 
xóa bỏ mọi trở ngại và mọi nhân 
tố tiêu cực trong đời sống chính 
trị và xã hội, quét sạch mọi ảnh 
hưởng về chính trị, tư tưởng và 
văn hóa của chủ nghĩa thực dàn 
mới, của các thế lực phản động 
quốc tế. Thẻ chế hóa chế độ làm 
chủ tập thê ngay trong cơ chẽ của 
Nhà nước ta. Chế độ làm chủ tạp 
thề xã hội chủ nghĩa càng được 
hoàn thiện, thì hệ thống chuyên 
chính vô sản lại càng được củng 
cố, sự nhất trí về chính trị và 
tỉnh thần của nhân dân lao động 
càng được nâng cao; sức mạnh 
xây dựng đất nước và bảo vệ đất 
nước càng phát triền mạnh mẽ. 

Chúng ta có thê nói rằng, nhân 
dân lao động nước †qa có sự nhấi 
trí cao hơn bao giờ hết! 0ê chỉnh 
Irị 0à tính thần, đang ra sức tăng 
cường khả năng tô chức và quản 
lý Nhà nước, tô chức và quản lý 
xã hội. Giai cấp còng nhân, nông 
đân tập thê và tầng lớp trí thức 


xã hội chủ nghĩa, tất cä những 
người lao động chân tay và trí 
óc, tất cả mọi người Việt-nam 
yêu nước đều ra sức phấn đấu 
nâng cao ý thức làm chủ, làm 
chủ công cuộc xây dựng đất nước 
và bảo vệ đất nước, thấy rõ trách 
nhiệm và nghĩa vụ của mình 
trong sản xuất cũng như trong 
chiến đấu. 

Chúng ta có thê nói rằng, trước 
tình hình mới, dưới chế độ mới, 
những giá trị văn hóa và tỉnh thần 
cao quý của dân tộc, chủ nghĩa 
anh hùng của nhân dân lao động 
cả nước ta đang được phát huy 
lên một trình độ mới. Làm chủ 
tập thê, lao động cần cù, yêu 
nước và yêu chủ nghĩa xã hội, 
yêu cách mạng và yêu khoa học, 
cỏ tỉnh thần quốc tế vô sản chân 
chính, đó chính là những đặc 
Irưng của con người mới Việt- 
nam, những con người đã làm 
nên và đang làm nên biết bao sự 
tích phi thường vì nhân dân, vì 
Tô quốc. Ngày nay, lòng yêu nước 
Việt-nam gắn liền với tỉnh thần 
làm chủ đã trở thành lòng vêu 
nước xã hội chủ nghĩa và tư 
tưởng làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Chưa bao giờ chủ nghĩa 
yêu nước Việt-nam lại có một nội 
dung trong sáng và cao đẹp như 
ngày nay, trên cơ sở sự thống 
nhất lợi ích giai cấp với lợi ích 
dân tộc. 

Phát huụ quuền làm chủ tập thê 
0à truyền hồng Uêu nước của toàn 
dân có một ý nghĩa rất lớn, không 
những đối uới công cuộc xâu dựng 
đất rước mà còn đối 0ởi công... 


cuộc củng cỗ nền quốc phòng toàn 
(ân, Phát huy quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động trong 
cả nước, ở tửng địa phương, cho 
đến tận các cơ sở, sẽ tạo nên một 
sức mạnh chính trị và tỉnh thần 
mới chưa từng có, không kẻ thủ 
nào có thê lường hết được. Sức 
mạnh đó có thê còn vượt quá 
những dự đoán táo bạo nhất của 
bản thân chúng ta, của chính 
những con người làm nên sức 
mạnh dựng nước và giữ nước. 

2— Nền kinh tế mới xã hội 
chủ nghĩa là nền tảng 0oật chất 
của chế độ làm chủ lập thề xã 
hội chủ nghĩa, là cơ sở của nền 
quốc phòng toàn dân. 

Phát triền nền kinh tế của nước 
ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa với cơ cấu 
công — nông nghiệp ngày cảng 
hiện đại, về thực chất, là văn đề 
phát triền toàn bộ lực lượng sản 
xuất của nước ta, đầy mạnh cách 
mạng khoa học — kỹ thuật, từng 
bước và nhanh chóng tạo nên cơ 
sở vật chất và kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện công 
nghiệp hóa nước nhà, làm cho Tô 
quốc ta ngày càng giàu về kinh 
tế, mạnh vẻ quốc phòng. 

Trải qua lịch sử mấy nghìn 
năm, nền kinh tế nước ta đã ở 
trong tình trạng trì trẻ, kém phát 
triên. Tử những ngày chế độ dân 
chủ nhân dân rồi đến chế độ xã 
hội chủ nghĩa ra dời trên đất 
nước ta thì tình trạng lạc hậu và 
thấp kém ấy, tuy đã có những 
bước phát triền nhất dịnh, nhưng 
vẫn chưa được khác phục mội 
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cách cơ bản, phần thì do ảnh 
hưởng sâu xa của sự thống trị 
phong kiến và thực dân, phần 
thì do hậu quả của chiến tranh 
lâu dài và ác liệt. Đúng như Lê-nin 
đã nói đối với xã hội nước Nga 
khi cách mạng mới thành công, 
mâu thuẫn rất lớn là mâu thuẫn 
giữa chế độ chính trị tiên tiến và 
nền kinh tế lạc hậu; ở nước ta 
thì mâu thuần ấy lại càng gay gắt 
gấp bội. Thực tiễn sản xuất và 
chiến đấu hết sức khó khăn gian 
khô trong khởi nghĩa và chiến 
tranh giải phóng mấy chục năm 
qua càng làm cho chúng ta nhận 
thức sâu sắc ý nghĩa cực kỳ quan 
trọng của một nền kinh tế mạnh 
đối với việc nâng cao đời sống 
của nhân dân cũng như đối với 
việc tăng cường sức mạnh quốc 
phòng của toàn dân, 

Ngày nay, tuy khó khăn và trở 
ngại còn nhiều, nhưng Tô quốc †a 
đã trải qua những biến chuuền to 
lớn. Nhân đân ta đã giành lại 
toàn bộ non sông gấm vóc, ruộng 
đồng phì nhiêu, rừng vàng, biền 
bạc. Biết bao tiêm năng to lớn 
về tài nguyên mọi mặt ở trên 
mặt đất và trong lòng đất, ở ngoài 
biên và thêm lục địa, từ nay đã 
vĩnh viễn trở về với người chủ 
thật sự của nó là nhân dân ta. 
Chúng ta lại có lực lượng lao 
động đông dảo hàng mấy chục 
triệu người, giàu đức tỉnh cần 
củ và sáng tạo. Chúng la có những 
cơ sớ vật chất — kỹ thuật ban 
đầu của chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta có nhiêu khả năng và điều 
kiện đề tăng cường hợp tác kinh 


tế với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và nhiều nước khác trên 
thế giới. Và điều quan trọng hơn 
hết là chúng ta đã có được đường 
lối kinh tế xã hội chủ nghĩa hết 
sức đúng đắn uà sáng lạo của 
Đảng đề ra 

Trên đây là những điều kiện 
thuận lợi rất cơ bản chưa từng 
có từ trước đến nay. Vì vậy, tuy 
trước mắt còn có một số vấn đề 
chưa được giải quyết tốt, nhưng 
rõ ràng chúng ta có đầu đủ khả 
năng đề xâu dựng một nền kinh 
lế giàu mạnh, tqo nên Hiềm lực 
mới cho nền quốc phòng toàn dân. 

Lúc này hơn lúc nào hết, toàn 
thề nhân dân lao động cả nước 
ta cần nêu cao tỉnh thần tự lực 
tự cường, lao động sáng tạo, nêu 
cao lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, đốc lòng dốc sức thực 
hiện đường lối xây dựng kinh tế 
của Đảng, khân trương xáu dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, độc 
lập tự chủ ouà hiện đại của nước 
la. Cần có sự chuyên biến sâu 
sắc trong quán lý kinh tế xã hội, 
trong kỷ luật lao động từ trung 
ương đến địa phương, đến cơ SỞ. 
Ra sức phấn đấu hoàn thành và 
hoàn thành vượt mức kế hoạch 
kinh tế của Nhà nước, góp phần 
Lửng bước cải thiện đời sống của 
nhân dân, xây dựng cơ sở vật 
chất và kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội, xây dựng cơ sở kinh tế 
cho nẻn quốc phòng toàn dân và 
chiến tranh nhân dân bảo vệ Tö 
quốc. 

Trong quá trình xây dựng nên 
kinh tế mới, mội ấn đề mẫu 


chốt hiện nau là phải kết hợp hẽt 
sức chặt chẽ kinh tế 0uới quốc 
phòng, quốc phòng 0ới kừnh lẽ. 
Trước đây, nhàn dân ta đã từng 
kết hợp sản xuất với chiến đấu 
trong điều kiện chiến tranh xâm 
lược điễn ra trên cả nước. Nhờ 
vậy mà đã thực hiện được yêu 
cầu làm cho lực lượng mọi mặt 
của la càng đánh lại càng mạnh 
thêm. Ngày nay, chúng ta nhất 
thiết phải làm sao cho nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế với nhiệm vụ 
củng cố quốc phòng kết hợp với 
nhau một cách cân đối, nhịp 
nhàng theo một kế hoạch hợp lý 
và cụ thẻ, trên từng địa phương 
cũng như trên cả nước. Mỗi mội 
bước phát triền của kinh tế phải 
có lác dụng nâng cao sức mạnh 
của quốc phòng; và mỗi bước 
phát triên của quốc phòng lại 
tăng cường thêm khả năng xây 
dựng kinh tế và bảo vệ kinh tế. 
Kinh tế với quốc phòng là hai 
mặt không thê tách rời trong 
công cuộc xây dựng dất nước và 
bảo vệ đất nước. Dân có giàu 
thì nước mới manh; có kinh tế 
mạnh mới có quốc phòng mạnh. 
Với ý nghĩa đó, có thê nói kinh 
lẽ uới quốc phòng là thống nhất. 

Thực hiện đường lõi của Đảng, 


chúng ta cần ra sức xây dựng 


kinh tế trunø ương kết hợp với 
phát triền kinh tế địa phương, 
xây dựng cơ cấu công — nông 
nghiệp trong cñ nước và cơ cấu 
nông — công nghiệp trên địa bàn 
từng huyện. Cần phải thực hiện 
với tỉnh thân tích cực nhất sự 
phân bố lại lực lượng lao động 
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trên phạm vi cả nước ; phát triền 
mạnh mề nền kinh tế toàn điện 
trên hàng triệu héc-ta đất đai 
chưa được mở mang, đặc biệt là 
ở những nơi xung yếu, những 
vùng chiến lược quan trọng. Có 
làm được như vậy, chúng ta mới 
lạo ra được những điều kiện 
thuận lợi mới đề sẵn xuất ra 
nhiều của cải cho xã hội, phát 
triên cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của nền kinh tế quốc dân, tạo 
nên cơ sở hạ tảng và cơ sở hậu 
cân cần thiết cho mọi hoạt động 
xây dựng và chiến đấu của các 
lực lượng vũ trang nhân dân, cả 
các lực lượng tại chỗ và lực 
lượng cơ động. Đó là những oãn 
đề kinh lễ cấp bách mà cũng là 
những ấn đề quốc phòng cấp 
bách. 

Chúng ta cần lập trung lực 
lượng cả nước phát triển vượt 
bậc nông nghiệp, kề cá lâm 
nghiệp và ngư nghiệp, giải quyết 
kỳ được nhủ cầu về lương thực, 
thực phầm, kề cả lương thực dự 
trữ, nguyên liệu cho công nghiệp 
và hàng xuất khâu. Đồng thời, 
phải khẩn trương phát triền các 
ngành công nghiệp cần thiết, nhất 
là ngành cơ khí ; phát triền mạng 
lưới giao thông vận tải trên bộ, 
trên sông, trên biên, và bước đầu 
trên không. Đó cũng là những 
pãn đề kinh tế cấp bách đồng thời 
là những uấn đề quốc phòng cấp 
bách. 

Trên cơ sở tiến hành ba cuộc 
cách mạng, chúng ta cần đàu 
mạnh cách mạng khoa học — kỹ 
Ihuát, làm cho cách mạng khoa 
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học — kỹ thuật thật sự phát huy 
vai trò then chốt của mình. Tiến 
hành cách mạng khoa học — kỹ 
thuật nói chung trong toàn bộ 
lĩnh vực hoạt động của nền kinh 
tế quốc dân và nói riêng trong 
lĩnh vực quân sự, làm cho tiềm 
lực khoa học và kỹ thuật không 
những trở thành động lực mạnh 
mẽ đề phát triền sản xuất, mà còn 
là động lực mạnh mẽ đề tăng 
thêm sức mạnh quốc phòng. Cách 
mạng khoa học — kỹ thuật còn có 
ý nghĩa là một phương hướng 
hoạt động cực kỷ quan trọng đề 
phát huy tư duy sáng tạo của 
nhân dân lao động, phát huy tính 
thần tự lực tự cường, thực hiện 
tốt sự hợp tác quốc tế nhằm giải 
quyết những vấn đề thực tiễn 
của sản xuất và đời sống. 

Hiện nay, trong khi một bộ 
phận nhân dân và quân đội ta 
đang trực tiếp chiến đấu trên 
mặt trận Tây nam thì nhân dán 
lao động trên cả nước fa phái biết 
Iranh thủ thời gian lừng giờ, 
từng phút đồ phái triền pượt bạc 
nền kinh lễ của nước nhỏ. Trước 
mắt cũng như về lâu dài, nhàn 
dàn ta phải có quyết tâm thật 
lớn, ra sức phấn đấu xây dựng 
thành công nên kinh tế sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, độc lập tự 
chủ và hiện đại, vì bản thân yêu 
cầu của nhiệm vụ phát triền kinh 
tế, cải thiện đời sống của nhân 
dân, vì nhiệm vụ củng cố quốc 
phòng, phá tan mọi âm mưu và 
hành động của các thế lực phản 
động thù dịch hòng làm suy yếu 
nước ta. 


3— Lực lượng 0ñ trang nhân 
dân Việt-nam anh hùng là đội 
quân đã từng được rèn luyện và 
thứ thách lâu dài trong khởi 
nghĩa và chiến tranh giải phóng: 
chiến tranh giữ nước, và ngày 
nay đang được củng cố và phát 
triên thành một lực lượng mũ 
(rang có đủ sức mạnh đề bdo 0ệ 
uững chắc Tồ quốc Việ†-nam xã 
hội chủ nghĩa, đánh bại mọt kẻ 
thù xám lược. ~ 

Tuy trong quá trình trưởng 
thành của mình và trước yêu cầu 
của nhiệm vụ mới, lực lượng vũ 
trang ta còn có nhược điềm, 
nhưng dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, chúng ta có đầy đủ khả 


năng và điều kiện đề xây dựng - 


nên một lực lrợng 0ũ trang mạnh 
chưa từng có trong lịch sử dân 
tọc fq. 

Lực lượng vũ trang ta ngày 
nav mang bạn chất của Nhà nước 
+ä hội chủ nghĩa Việi~nam, là 
công cụ bạo lực sắc bén của nền 
chuyên chính vô sản và chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
của nhân đân lao dộng nước ta. 
Nhiệm 0pụ thiêng liêng của lực 
lượ ng 0ũ trang nhân dàn Việt-nam 
là bảo ouệ Tô quốc ViệtI-nam xã hội 
chủ nghĩa, bảo vệ đọc lập chủ 
quyền của dân tộc, bảo vệ toàn 
vẹn lãnh thô, vùng biên, vùng 
trời của Tô quốc, bảo vệ nền 
chuyên chỉnh vô sản, chế độ xã 
hội chủ nghĩa và công cuộc lao 
động hòa bình của nhân dân, góp 
phần vào sự nghiệp cách mạng 
và hòa bình ở Đông — Nam châu 
Á và trên thế giới. Toàn quân ta 


phải ra sức làm tốt nhiệm 0ạ 
chiến dấu 0à sẵn sàng chiến đấu, 
đỏng thời làm tốt nhiệm oụ +âU 
dựng kinh !ẽ. Phải thật sự trở 
thành một trường học lứn đào tạo 
các thế hệ thanh niên ta thành 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa vừa chiến dấu giỏi, vừa 
sản xuất giỏi. z 

Truuền thống của các lực lượng 
vũ trang ta là «trung với Đẳng, 
hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu 
hy sinh vì độc lập tự do của Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm 
vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thủ 
nào cũng đánh thắng ». Phát huy 
truyền thống tốt đẹp quyết chiến 
quyết thắng trong giai đoạn mới, 
lực lượng vũ trang ta kiên quyết 
chấp hành mọi đường lối, chủ 
trương của Đảng, nêu cao lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, tư 
tưởng làm chủ tập thể và tỉnh 
thần quốc tế vô sản, làm tròn 
nhiệm vụ lịch sử mà Đảng giao 
cho. Tuân theo pháp luật của 
Nhà nước, tôn trọng chính quyền 
và các đoàn thề quần chúng, các 
tô chức của nền chuyên chính vô 
sản. Không ngừng lăng cường và 
củng cõ tình đoàn kết máu thịt 
với nhân dân, luôn luôn giữ 
nghiêm kỷ luật quần chúng. Giữ 
vững lối sống giàn dị, trong sảng 
và lành mạnh. -- 

Sự lãnh đạo tuUệt đi trực tiếp 
Uề mọi mặi của Đăng, sự nuôi 
dưỡng 0à giáo dục, tình thương 
Uêu đùmn bọc, sự ủng hộ giúp đỡ 
không bờ bến của nhân dân luôn 
luôn là nguồn sức mạnh vô tận 
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của lực lượng vũ trang nhân dân 
ta. Đó là quụ luật trưởng thành 
0à chiến thắng của quân đội la, 
của các lực lượng vũ trang cách 
mạng kiều mới của giai cấp công 
nhân. Công tác Đẳng và công tác 
chính trị trong quân đội cần phải 
làm cho eán bộ và chiến sĩ quán 
triệt đường lối của Đảng. giương 
cao hai ngọn cờ: độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, nhận rõ tình 
hình mởi và nhiệm vụ mới, nhận 
rõ đối Lượng cách mạng của nhân 
đân ta. Cần làm cho mỗi một cán 
bộ vàchiến sĩ đều thấu suốt đường 
lối quốc phòng toàn dân và chiến 
tranh nhân đân bảo vệ Tô quốc, 
nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ 
quân sự của lực lượng vũ trang, 
tư tưởng quân sự và tư tưởng chỉ 
đạo tác chiến của Đảng ta. Làm 
cho mỗi một cán bộ và chiến sĩ 
đều ra sức học tập, nắm vững và 
biết vận đụng sáng tạo những trì 
thức vẻ khoa học quân sự và kỹ 
thuật quân sự hiện đại. Công tác 
Đẳng, công tác chính trị cầnđược 
luôn luôn gắn chặt với tö chức 
ngày càng phát triên của cả ba 
thứ quân, của các quân chúng và 
binh chủng, gắn chặt với thực 
tiễn chiến đấu trên mặt trận, với 
thực tiễn xây dựng và sản xuất 
của bộ đội. Phải làm tốt và làm 
thường xuyên việc sơ kết, tông 
kết kinh nghiệm đề không ngừng 
nâng cao sức mạnh chiến đấu của 
bộ đội ta. 

Ngày nay, trên đất nước đã 
độc lập, thống nhất, ca nước đi 
lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta có 
một nguồn nhân lực đồi dào gỏöm 
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hàng chục triệu người lao động 
xã hội chủ nghĩa giỏi, đồng thời 
cũng là những chiến sĩ bảo vệ 


"TÔ quốc kiên cường. Dựa vào 


khả năng và kinh nghiệm động 
viên và tô chức của Nhà nước ta 
và của chế độ mới, chúng ta nhất 
định xây dựng được lực lượng 0»ũ 
Irang của toàn dân đánh giặc. 
mội lực lượng oừa đông đảo hơn 
bao giờ hẽt, uừa có tình than chiến 
đấu cao. Kẻ thù xâm lược, dù 
quân chúng đông đến đâu, trang 
bị kỹ thuật của chúng mạnh đến 
đâu, hễ liều lĩnh đụng đến khối 
toàn dân đánh giặc của cả nước 
ta, thì đông bao nhiêu cũng biến 
thành ít, mạnh bao nhiêu cũng 
trở thành yếu. Ước mơ của Ảng- 
ghen về động viên và tô chức 
đông đảo nhân dân đánh giặc giữ 
nước sau khi giai cấp vô sản đã 
giành được chính quyên, đã và 
đang trở thành hiện thực đầy sức 
sống trên đất nước ta. 

Lực lượng vũ trang nhân dân 
ta gồm có lực lượng vũ trang 
quần chúng và quân đội nhân 
dân, gồm có bộ đội chủ lực, bộ 
đội địa phương và dân quân tự 
vệ. Lực lượng 0uũ lIrang quần 
chúng có một_ vị tri chiến lược 
rất quan trọng, cần được tô chức 
rộng rãi và mạnh mẽ khắp cả 
nước, từ thành thị đến nông thôn. 
Quân đói nhân dân là bộ phận 
nòng cốt trong lực lượng vũ 
trang, hiện đang tiến lên chính 
quy và hiện đại với trình độ ngày 
càng cao, gồm các quân chủng và 
binh chủng hiện đại, với những 


_ bỉnh đoàn chủ lực tỉnh nhuệ, cơ 


động trên chiến trường cả nước, 
những đơn vị bộ đội địa phương, 
hoạt động trên khắp các địa bàn 
từ tỉnh đến huyện. 

Tò chức quân sự là một khoa 
học hết sức tỉnh vi, với nội dung 
phong phú và sinh động, với tính 
cách mạng rất cao, bởi vì, nhiệm 
vụ của nó là bằng hình thức tô 
chức, tìm ra quy luật tạo nên sức 
mạnh đề giành thắng lợi trong 
chiến đấu quyết liệt với quân thù. 
Chúng ta cần nghiên cứu phát 
hiện và nắm vững những quy 
luật của tô chức quân sự. Quan 
hệ về tô chức, về nhiệm vụ cũng 
như tỷ lệ về số lượng giữa lực 
lượng vũ trang quần chúng với 
quân đội nhân dân, giữa bộ đội 
chủ lực, bộ đội địa phương với 
dân quân tự vệ và công an nhân 
dân vũ trang, giữa lực lượng sẵn 
sàng chiến đấu với lực lượng xây 
dựng kinh tế... cần được xác 
định như thế nào đề hình thành 
được một hệ thống tö chức tông 
hợp, toàn diện và cân đổi. Đó 
là một quụ luật. Có nghiềm 
cách làm dúng quy luật đó thì 
mới phát huy được sức mạnh tông 
hợp của các lực lượng vũ trang 
nhân dân, mới biến lực lượng của 
toản dân và khả năng tô chức 
của chế độ mới thực sự thành 
sức mạnh to lớn của cả nước 
đánh giặc. 

Tô chức quân sự, đi vào thực 
chất hơn nữa, là khoa học kết 
hợp con người Đới kỹ thuật, làm 
thế nào đề phát huy cao độ sức 
mạnh và khả năng sáng tạo của 
con người làm chủ kỹ thuật, đồng 


thời, phát huy cao độ tác dụng 
của phương Liện và kỹ thuật các 
loại. Cần căn cứ vào nhiệm vụ 
và phương pháp chiến đấu, vào 
khả năng nhân lực và trang bị kỹ 
thuật, vào cơ sở kinh tế và kỹ 
thuật của cả nước và của từng 
địa phương mà xác định những 
hình thức tồ chức biên chế hợp 
lý, khoa học, có sức mạnh chiến 
đấu cao. Cần đạt đến yêu cầu 
nghiêm cách làm cho ở từng đơn 
vị cơ sở, từng binh đoàn, ở từng 
quân chúng hay binh chủng, v.v, 
đều có tô chức biên chế chặt chẽ 
và đồng bộ - không thừa một 
người, cũng không thiếu một 
người, có đủ trang bị và phương 
tiện cần thiết và đồng bộ. Có như 
vậy, mỗi tô chức quân sự mới 
phát huy được sức mạnh lớn 
nhất của mình, mỗi loại vũ khi 
và trang bị kỹ thuật mới được 
khai thác và sử dụng với hiệu 
suất cao nhất của nó. Đó lại là 
một quụ luật. 

Chúng ta lại phải nghiên cứu 
và xác định quan hệ giữa lực 
lượng thường trực và lực lượng 
hậu bị, giải quyết đúng dấn mỏi 
quan hệ giữa hai lực lượng đó 
cho phù hợp với yêu cầu chuẩn 
bị đất nước và yêu cầu của tình 
hình cụ thê, có kế hoạch dòng 
viên nhanh chóng và nhanh 
chóng mở rộng lực lượng khi có 
chiến tranh lớn. Như vậy mới kết 


"hợp được tốt nhất yêu cầu tăng 


nhanh tiềm lực quàn sự với yêu 
cầu tăng nhanh tiềm lực kính tê 
của đất nước, làm cho đất nước 
luôn luôn có đầy đủ lực lượng 


là 


thường trực và lực lượng hậu bị 
với một tỷ lệ thích hợp, luôn luôn 
sản sàng chiến đấu cao và kịp 
thời đập tan âm mưu của địch 
trong mọi tình huống. Đó cũng 
lại là một quụ luật nữa. 

Hiện nay, lực lượng vũ trang 
nhân dân ta đang tiếp tục tiến 


lên trên con đường hiện đại hóa. . 


Trong lúc coi trọng trang bị và 
kỹ thuật hiện đại, chúng ta luôn 
luôn đặt vấn đề kết hợp hiện đại 
với nửa hiện đại và thô sơ. Xuất 
phát từ yêu cầu của nhiệm vụ, 
từ khả năng của nền công nghiệp 
"nước nhà, công nghiệp trung 
trơng và công nghiệp địa phương, 
chúng ta phải giải quyết vấn đề 
hiện đại hóa quân đội cho phù 
hợp với chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc, phù hợp với từng loại lực 
lượng vũ trang, làm cho cá lực 
lượng tại chỗ và lực lượng cơ 
động, cả chiến tranh nhân dân 
địa phương và chiến tranh nhân 
dàn của các binh đoàn cơ động 
đều phát huy được sức mạnh 
chiến đấu cao. Đây là một trong 
những nội dung chủ yếu của cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trong 
quân đội, đi đòi với vấn đề lăng 
cường huấn luyện cho cán bộ và 
chiến sĩ, làm cho mỗi một cán bộ 
và chiến sĩ đều làm chủ trang bị 
và kỹ thuật có trong tay. 

Lực lượng vũ trang nhàn dàn 
ta ngày càng được kiện toàn về 
mọi mặt,đangdược bố trí trên một 
thế chiến lược hợp lý ca vẻ kinh 
lế và quốc phòng trên phạm vi 
œ nước cũng như trên từng địa 
phương, hình thành thẻ trận rất 
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lợi hại của quốc phòng toàn dân 
và chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tô quốc. Đó là thế trận làm chủ 
đề tiêu diệt, tiêu diệt đề làm chủ, 
có sức mạnh của quân và dân 
gắn bó với nhau, sức mạnh của 
con người và cơ sở vật chất — kỹ 


. thuật kết hợp với nhau chặt chẽ. 


sức mạnh của lực lượng tại chỗ 
và lực lượng*cơ động hiệp đong 
chiến đấu nhịp nhàng. Bao nhiêu 
tỉnh và thành phố vừa là những 
đơn vị công — nông nzhiệp của 
nên kinh tế quốc dân, vừa là 
những đơn vị chiến lược trong 
sự nghiệp bảo vệ đất nước. Mấy 
trăm huyện vừa là những đơn vị 
nông — công nghiệp, vừa là 
những pháo đài quân sự bảo vệ 
địa phương, từ đất liền đến vùng 
biền, từ biên giới đến hải đảo và 
thêm lục địa. Nhờ vậy mà sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng vũ 
trang nhân dân ta được nhân lên 
gấp bội; thế và lực quân sự giữ 
nước của ta mạnh hơn bao giờ 
hết. 

Hiện nay chúng ta đang ra sức 
phấn đấu đề xây dựng lực lượng 
vũ trang nhàn dân ngày càng có 


chải lượng chiến đầu cao, có sức 


mạnh chiến đầu lớn. 

Chúng ta có những con người 
đũng cảm và thông mình, có tỉnh 
thần chiến dấu, có ý thức tô chức 
và kỷ luật, săn sàng xả thàn vì 
độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã 
hội. 

Chúng ta có những loại trang 


bị kỹ thuật và phương tiện 
chiên tranh ngày càng hiện 
đại. 


Con người và kỹ thuật, như 
Ăng-ghen đã từng nói, là hai 
nhân tố cách mạng cơ bản tạo 
nên sức mạnh quân sự, trong đó 
con người là nhân tố quyết định 
nhất, 

Nhưng, có được con người và 

kỹ thuật cũng chưa đủ. Chúng ta 
lại cần phải biết kết hợp con 
người với kỹ thuật trong mỘt 
hình thức tô chức hợp lý và khoa 
học. Có con người tốt và kỹ thuật 
tốt mới làm nên được tô chức 
quân sự mạnh.. Ngược lại, có tỒ 
chức quân sự khoa học thì mới 
phát huy được sức mạnh chiến 
đấu của con người và phát 
huy được tác dụng của kỹ 
thuật. 
Muốn có được sức mạnh chiến 
đấu cao thì tô chức quân sự tốt 
lại còn phải được huấn luyện và 
sử dụng theo một phương pháp 
chiến đấu có hiệu lực nhất. Nhiệm 
vụ và phương pháp chiến đầu 
quyết định hình thức tồ chức; 
ngược lại, hình thức tô chức 
quyết dịnh hiệu lực của phương 
pháp chiến đấu. 

Muốn nâng cao chất lượng 
chiến đấu của quân đội, chúng ta 
phải nâng cao chất lượng lãnh 
đạo của lồ chức Đảng, hiệu lực 
quản lÚ 0à chỉ huụ của cán bộ, 
phái huu quụền làm chủ tập thề 
của cán bộ 0d chiến sĩ, đề cao kỦ 
luật sát, lự giác pà nghiêm mình 
của quản đội cách mạng, xày 
đựng tỉnh thân trách nhiệm và 
uy tin mọi mặt của cán bộ. 

Như vậy, chải lượng 0à sức 
mạnh chiến đấu của lực lượng ũ 


trang là sản phầm lồng hợp do 
nhiều nhân tố hợp thành, kết hợp 
Chài chẽ 0uới nhau trong những 
mối quan hệ biện chứng của mọi 
lồ chức khoa học, dưới sự lãnh 
đạo 0à chỉ huụ thống nhất oà tập 
trung. Chất lượng và sức mạnh 
chiến đấu ấy lấy thực tiễn và hiệu 
suất chiến đấu trên chiến trường 
làm tiêu chuần cao nhất. Đây là 
vấn đề chiến lược quan trọng 
nhất trong công cuộc xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân và 
cũng là một trong những nội 
dung chủ yếu của khoa học và 
nghệ thuật quân sự cách mạng. 
Toàn thê cán bộ và chiến sĩ ta 
đang ra sức phấn đấu đề tạo nên 
chất lượng và sức mạnh chiến 
đấu cao của lực lượng vũ trang, 
hoàn thành và hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 

4 — Trong sự nghiệp bảo vẻ Tỏ 
quốc fa ngày nay, nhân dàn ta có 
sức mạnh to lớn của thời đại, sức 
mạnh của ba dòng thác cách 
mạng trên thế giới đang tiếp lục 
tiến công mạnh mẽ bào chủ nghĩa 
đề quốc 0d bọn phán động quốc 
lễ. 

Trước những hành động và âm 
mưu xâm lược đen tối của chủ 
nghĩa bành trướng đại dân lộc 
câu kết với các thế lực đế quốc 
chủ nghĩa, hiện đang dấy lên mội 
phong trào rộng lớn, rất mạnh mẽ 
ủng hộ 0à giúp đỡ Việt!-nam ở cấc 
nước xã hội chủ nghĩa và trong 
nhân dân toàn thế giới. « Khóỏng 
được phép đụng đến Việt-rram ». 
khẩu hiệu đó vang lên khắp nơi 
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càng cô vũ nhân đân ta trong 
cuộc đấu tranh mới sáng ngời 
chính nghĩa của mình. 


Trước đày, sự ủng hộ và giúp 
đỡ quốc tế to lớn đã là một trong 
những nhân tố quyết định thẳng 
lợi vĩ đại của nhân dân ta trong 


cuộc dụng đầu lịch sử với chủ 
nghĩa để quốc quốc tế đứng đâu 
là đế quốc Mỹ. Chắc chắn rắng, 
sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế ngày 
nay còn tăng lên gấp bội đối với 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
đất nước của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. 


IJH 


KHOA HỌC GIỮ NƯỚC ƯU VIỆT, 
NGHỆ THUẬT QUẦN SỰ SÁNG TẠO 


HOÓA học và nghệ thuật quân sự 
là một trong những nhân lỗ 
cực kỳ quan lrọng tạo nên sức 
mạnh tồng hợp của nền quốc 
phòng toàn dân oà của chiến tranh 
nhân đán bảo ouệ Tô quốc. Khoa 
học và nghệ thuật quân sự là hệ 
thông trí thức về các quy luật và 
các phương pháp hành động 
nhằm tạo nên sức mạnh lớn nhất 
đưa chiến tranh nói chung và đấu 
(ranh vũ trang nói riêng đi đến 
thắng lợi. 

Trong công cuộc xây dựng nên 
khoa học và nghệ thuật quản sự 
của giai cấp vô sản ở nước ta, 
nhân đân ta đã kế thừa và phát 
triền kho tàng kinh nghiệm vô 
cùng quý giá và tài thao lược 
kiệt xuất mà ông cha ta dã sáng 
tạo và tích lũy qua biết bao thể 
hệ chiến đấu thắng lợi chống kế 
thù phong kiến phương Bắc. Lấy 
nhàn nghĩa thắng bao tàn, lấy chỉ 
nhân lạt cường bạo. Lấy đàn làm 
gốc, khoan sức cho đân làm 
thượng sách đề giữ nước. Cả 
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nước đánh giặc, toàn dân là bình. 
Lấy đoán bình thắng trường trận, 
lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch 
nhiều, lấy chất lượng cao thắng 
SỐ lượng đông. Xây dựng thẻ 
trận làng nước, lợi dụng thế 
thiên hiểm của địa hình, dùng 
mưu cao mẹo giỏi, bí mật bất ngờ 
tiêu điệt trong thời gian ngắn 
những đạo quân xâm lược rãi 
mạnh của địch. 

Đó là !ư tưởng quân sự Việt- 
nam, lư tưởng tiến bộ 0à Dpượi thời 
đại, chỉ có được ở một số dân 
tộc luôn luôn phải đương dầu với 
những kẻ thù xâm lược lớn mạnh, 
luôn luôn quyết chiến và quyết 
thắng vì đại nghĩa, vừa dũng cắm 
và kiên cường, vửa thông minh 
và sáng tạo. Đó cũng là những 
băn đề có tính quy luật của khởi 
nữ hra đạn tộc 0à chiến ranh nhân 
dân ở nước la dưới sự lãnh đao 
của giai căp phong hiền khi còn 
giữ 0ai trò tích cực trong lịch sử 
đân lọc, hoặc phát sinh paà phải 
triềmt lừ phong trào nội dàu của 


quần chúng nông dân. Chúng ta 
càng thấy rõ : nếu lịch sử nhiều 
cuộc chiến tranh ở các nước châu 
Á và châu Âu thời trung cồ là lịch 
sử chém giết lẫn nhau, thôn tính 
lẫn nhau giữa các tập đoàn phong 
kiến với các đội quân đánh thuê, 
thì lịch sử chiến tranh ở nước ta 
trong thởi đại dó chủ yếu lại là 
lịch sử của các cuộc khỡi nghĩa 
dân tộc và chiến tranh dân tộc, 
khởi nghĩa nhân dân và chiến 
tranh nhân dân. 

Trong thời đại mới, đề đánh 
thắng những kẻ thù đế quốc xâm 
lược lớn mạnh hơn ta nhiều lần, 
nhân dân ta dưới sự lãnh đạo 
của Đảng đã Lửng bước xây dựng 
nên nền khoa học uà nghệ thuật 
quân sự Mác — Lê-nin ở Việt-nam 
ngày càng hoàn chỉnh với những 
nội dung độc đáo và sáng tạo, 
khác với khoa học và nghệ thuật 
quân sự của nhiều nước. 

Di theo đường lối chính trị và 
quân sự đúng đắn và sáng tạo, 
độc lập và tự chủ của Đẳng La, 
chúng ta đã biết phát huy cao độ 
sức mạnh của cả nước, của toàn 
dàn, lấy công nhân và nông dân 
làm quân chủ lực, chứ không phải 
chỉ lấy nông dân làm quân chủ 
lực, Chúng ta coi bạo lực cách 
mạng đề giành và giữ chính 
quyền là bạo lực của quần chúng 
công — nông đông đảo, của các 
lực lượng cách mạng yêu nước, 
kết hợp lực lượng chính trị với 
lực lượng vũ trang, đấu tranh 
chính trị với đấu tranh vũ trang, 
khởi nghĩa vũ trang với chiến 
tranh cách mạng, chứ không phải 


đi theo quan điểm cho rằng « súng 
đẻ ra chính quyền », « đầu ngọn 
súng sinh ra tãt cả », cho rằng chỉ 
có chiến tranh mới là hình thức 
chủ yếu của đấu tranh cách mạng. 
Chúng ta chủ trương dánh địch 
trên cả ba vùng chiến lược, tử 
nông thôn đến thành thị, từ rừng 
núi đến đồng bằng, chứ không 
chủ trương lấy nông thỏn bao 
vây thành thị, tiến hành chiến 
tranh du kích trường kỳ ở nông 
thôn, còn ở thành thị thì thực 
hiện trường kỳ mnai phục. Chúng, 
ta không bắt đầu chiến tranh 
cách mạng bằng chiến lược 
phòng ngự mà luôn luôn nêu 
cao tư tưởng chiến lược tiến 
công, vận dụng chiến lược tiến 
công theo những phương pháp 
và hình thức thích hợp, bằng 
những lực lượng thích hợp, 
giành thắng lợi từng bước tiến 
lên giành thắng lợi hoàn toàn... 
Đó là cả một hệ thống các quu 
luật pề khởi nghĩa 0ï trang uà 
chiến tranh cách mạng, 0uề chiến 
tranh nhân dân 0à chiến (ranh 
giải phóng của dân tộc Việt-nam 
trong thời đại mới dưới sự lãnh 
đạo của giai cốp công nhân. 

Ngày nay, chúng ta đang đứng 
trước nhiệm vụ lịch sử mới, trước 
điều kiện và hoàn cảnh mới của 
đất nước ta và của cục diện thế 
giới. Đề góp phần có hiệu lực 
nhanh chóng tăng thêm sức manh 
quốc phòng của toàn dân, sẵn 
sàng chiến đấu cao và chiến đấu 
kiên quyết, chuần bị khần trương 
và tiến hành thắng lợi trong mọi 
tình huống chiến tranh nhân dân 


19 


bảo vệ Tô quốc, chúng ta phải 
phấn đấu tích cực, đem hết tư 
duy sáng tạo và tri thức thực tiễn 
phát triền nền khoa học uà nghệ 
lhuật quân sự của nước ‡a lên 
những đỉnh cao mới. 

Muốn vậy, chúng ta cản nhận 
thức sâu sắc rằng, khác hẳn với 
hoàn cảnh khó khăn gian khô 
trước đây, tình hình đất nước ta 
ngày nay đã có những bước 
biến chuyên to lớn theo hướng 
tiến lên. Với sự cö gắng vượt bậc 
của toàn dân, lực lượng của ta 
ngày càng mạnh lên vẻ mọi mặt : 
chính trị, kinh tế và quân sự. Vì 
vậy, chiến tranh bảo vệ Tô quốc 
dù diễn ra trên quy mô nào cũng 
không phải phát triên theo quy 
luật từ không đến có, từ nhỏ đến 
lớn, từ yếu đến mạnh như trong 
khởi nghĩa và chiến tranh giải 
phóng trước dây. Nếu kẻ địch liều 
lĩnh gây ra chiến tranh lớn xâm 
lược nước ta, chúng ta có đầy đủ 
khả năng và điều kiện đề kiên 
quyết và kịp thời đánh mạnh 
ngay từ đầu, tiêu diệt sinh lực 
và phương tiện chiến tranh của 
kẻ thù, giữ vững từng tấc đất 
thiêng Hêng của Tỏ quốc, bảo vệ 
vững chắc vùng đất, vùng trời 
và vùng biền của ta. 

Truyền thống quân sự của dàn 
tộc ta là truyền thống toàn dàn 
đánh giặc. Vì vậy, đặc frưng quan 
trọng nhất của khoa học nà nghệ 
thuậi quân sự Việl-nam trong 
chiến tranh giải phóng (rước đây 
cũng như trong chiến tranh nhàn 
đản báo vệ Tô quốc ngày nay là: 
khoa học và nghệ thuật ấy khòng 
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chỉ là công việc của các nhà lãnh 
đạo, các nhà chiến lược, mà là 
công việc thiết thân của toàn dân, 
của ức triệu người trong cả nước. 
Đề bảo vệ thành quả của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, quản đội 
ta, nhân đân ta, mỗi một người 
dân, mỗi một chiến sĩ phải đề cao 
tính thân trách nhiệm, đem hết 
khả năng góp phần tích cực nhất 
xây dựng nên nên khoa học và 
nghệ thuật quân sự của nước ta, 
ra sức rên luyện tư chất quân 
sự độc đáo và sáng tạo của con 
người Việt-nam. 

Nếu kẻ địch liêu lĩnh mở rộng 
chiến tranh xâm lược đối với 
nước ta, thì nhân dân ta kiên 
quyết tiến hành cuộc chiến tranh 
bảo uệ Tồ quốc Việ†-nam +ä hội 
chủ nghĩa, một cuộc chiến tranh 
nhân dân toàn dân, toàn diện phải 
triền đến trình độ cao nhãi trong 
lịch sử nước ta từ trước đến nay. 
Bởi vì, mục tiêu của cuộc chiến 
tranh ấy là bảo vệ độc lập chủ 
quyền và chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta, bảo vệ sự trong sáng của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, góp phần 
vào sự nghiệp đău tranh cách 
mạng chung của nhân dân thế 
giới, vì hòa binh, độc lập đân tộc, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Bởi 
vì, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, 
Nhà nước vô sản chuyên chỉnh 
và chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa sẽ động viên và tô chức 
đến mức cao nhất sức mạnh mọi 
mặt của nhân dân lao động đòng 
đảo trên cả nước, biến toàn bộ 
tiềm lực quốc phòng của ta thành 
sức mạnh tông hợp ngày càng 1o 
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lớn của chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc, tiến hành cuộc chiến dấu 
kiên quyết trên cá các mặt trận 
quân sự, chính trị, kinh tế, ngoại 
giao. 

Chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa là cuộc chiến tranh 
cách mạng triệt đề nhất, cuộc đọ 
sức một mất một còn giữa hai 
chế độ, hai hệ thống, giữa nhân 
đân ta đóng vai trò xung kích của 
cách mạng với các thế lực xâm 
lược phản động nhất. Bởi vậy, 
trong cuộc chiến tranh tự vệ này, 
quản và dân ta sẽ ân dụng uà 
phát triền tư tưởng chiến lược 
tiến công lên mội trình độ mới, 
với tỉnh thần cách mạng triệt đẻ, 
với ý chí quyết chiến, quyết thắng, 
với những hình thức và phương 
pháp chiến đấu mới ngày càng 
phong phú, sáng tạo và có hiệu 
lực. Thực hiện chiến lược làm 
chủ đề tiêu diệt, tiêu diệt đề làm 
chủ đạt hiệu suất chiến đấu cao, 
đánh bại hoàn toàn quân địch. 

Dù là bọn phong kiến, bọn đế 
quốc hay các thế lực phản động 
khác, chúng thường vận dụng 
chiến lược đánh nhanh, thắng 
nhanh ; tuy nhiên, trong điều kiện 
cụ thề nào đó, chúng cũng vận 
dụng chiến lược tằm ăn lá, leo 
thang từng bước, đánh lâu dài đề 
tiêu hao lực lượng ta. Vê phía ta, 
dân tộc ta đã từng đề ra kế đánh 
lâu đài (1) tử thế kỷ thứ sáu. Đồng 
thời, trong nhiều cuộc chiến tranh 
giữ nước cũng đã biết giành thắng 
lợi giòn giã, chỉ một trận là đại 
phá quân địch (2). 

Đảng ta cũng đã từng vận dụng 


thắng lợi chiến lược đánh lâu đải, 
sáng tạo thời cơ và một khi thời 
cơ đã đến, thì bằng một cuộc tiến 
công thần tốc, quét sạch toàn bộ 
quân địch, thu hồi toàn bộ non 
sông đất nước, 

Ngày nay, trước tình hình mới, 
nhân đán ta luôn luôn chuẩn bị 
sẵn sảng, bất kỳ trong tình huống 
nào, chúng ta cũng biết vận dụng 
chiến lược khoa học và sáng tạo 
nhất, đưa chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc đến thắng lợi hoàn toàn. 

Vấn đề đặt ra trong chỉ đạo 
chiến tranh là phải biết địch biết 
ta, biết đánh giá đúng so sảnh lực 
lượng giữa fa 0à địch trong toàn 
bộ cuộc chiến tranh cũng như 
trong từng thời kỳ cụ thẻ, đề ra 
quyết tâm chiến lược đúng, cách 
đảnh và cách thắng phù hợp 
nhất đề giành thắng lợi lớn nhất. 

Trong cục diện thế giới ngày 
nay, chúng ta càng coi trọng phát 
huy tỉnh thần tự lực tự cưởng, 
dựa 0uào sức mình là chính, đồng 
Lhởời ra sức tranh thủ sự uiện lrợ 
của các nước œ®ä hội chủ nghĩa 
anh em, sự đồng tình ng hộ 0à 
giúp đỡ quốc tế to lớn và rộng rãi 
của cả loài người tiến bộ, trong 
đó có cả nhân dàn cách mạng các 
nước đối dịch với ta, 

Đứng về lĩnh vực đâu tranh vũ 
trang mà nói thì bí qujẽt của nghệ 
thuật quản sự Việl-nam_ là 
nghệ thuật phát huu sức mạnh của 
toàn dân, của cả nước đúnh giặc; 

(1) Tri cứu chỉ kế ® CTriệu-Quang- 
Phục). : 

(2) Chỉ đánh một trận là tháng » 
(Nguyễn- Huệ) 
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cả về chiến lược, chiến dịch và 
chiến thuật. Bãi kỷ kẻ thù xâm 
lược nào đụng đến đất nước ta, 
chúng sẽ vấp phải sức mạnh chiến 
đấu to lớn của chiến ranh nhân 
đân địa phương, của các lực 
lượng vũ trang tại chỏ, không 
những dựa vào các hệ thống làng 
xã và khu phố chiến đấu, mà còn 
dựa vào các trận địa, các pháo 
đài vững chắc đang hình thành 
trên từng huyện, trên từng tỉnh, 
từng thành phố. Chúng sẽ váp 
phải chiến tranh nhân dân của 
các bừnh doàn chủ lực, với những 
quân chủng, binh chủng ngày càng 
hiện đại, với cơ sở hạ tầng được 
tô chức ngày càng tốt, có khả năng 
cơ động lớn, sức mạnh chiến đấu 
cao. Chúng ta lại biết xây dựng 
Lhế trận lợi hại của chiến tranh 
nhán dân trên từng địa phương 
cũng như trên phạm vi cả nước, 
kết hợp chặt chẽ giữa thế và lực, 
kết hợp lực lượng tại chỗ và lực 
lượng cơ động, kết hợp chiến 
tranh nhân dân địa phương và 
chiến tranh nhân dân của các 
binh đoàn chủ lực, tạo nên sức 
mạnh áp đảo quân địch đề thắng 
địch. 

Nghệ thuật quân sự phải giải 


quyết đúng đắn và sáng lạo trong. 


điều kiện mới của chiến tranh bảo 
vệ TÔ quốc, các mối quan hệ: 
giữa tiến còng và phòng ngự; 
giữa các quy mô tác chiến lớn, 
vừa và nhỏ; giữa việc sử dụng 
các phương tiện kỹ thuật hiện 
đại, nửa hiện đại và thô sơ; giữa 
tiêu điệt quân dịch và giữ vững 
đất đai, v.v. 
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Nghệ thuật quân sự Việt-nam 
luôn luôn phát huụ cao độ tư 
trởng tiến công, về hình thức tác 
chiến thì kết hợp chặt chẽ phần 
công, tiến công kiên quyết với 


. phòng ngự ngoan cường, lấy tiễn 


công và phản công làm chính. 

Nghệ thuật ấy luôn luôn đánh 
địch trên thể mạnh. trong 
trường hợp lấy íL thắng nhiều, 
thì kết hợp lòng đũng cảm 
với trí thông mìỉnh, tạo nên ưu 
thể hơn địch đề tiêu diệt chúng. 
tập trung binh lực, hỏa lực, thì 
lại càng mưu trí sáng tạo tìm ra 
cách đánh hay, tạo nên ưu thế 
mạnh, tiêu diệt gọn quân địch. 
Với phương tiện thô sơ cũng biết 
tạo nên ưu thể hơn dịch, với 
phương tiện hiện đại, càng biết 
phát huy hiệu lực chiến đấu lên 
gấp nhiều lần. Với quy mô nhỏ 
thì văn biết tạo nên ưu thế đánh 
thắng kẻ dịch lớn hơn; với quy 
mô vưa, lớn, lại càng biết sáng 
tạo cách đánh có hiệu lực nhất, 
tiêu diệt giòn giã sinh lực lớn của 
địch. 

Nghệ thuật ấy coi trọng tiêu 
điệt sinh hc bà phương tiện chiến 
tranh của địch, đồng thời coi 
trọng bảo 0ệ đất đai của Tồ quốc, 
đạt đến mục tiêu cuối cùng là 
tiêu điệt toàn bộ quân địch, bảo 
vẻ toàn vẹn lãnh thô của ta. 

Nghệ thuật quân sự của ta là 
nghệ thuật luôn luôn nắm »ững 
quụền chủ động, giành quyền chủ 
động. Quyền chủ động là biêu 
hiện cao nhất của tư tưởng tiến 
công. Bất luận trong tình huống 
nào vẻ chiến lược, chiến dịch hay 


“` lê: 


— v9. —  - 


chiến thuật, trong tiến công hay 
trong phòng ngự, đều phải giành 
thế chủ động về ta, dồn địch 
vào thế bị động. Đó là điều 
kiện không thê thiếu đề kết 
hợp một cách khoa học con 
người với kỹ thuật, coi con người 
là nhân tố quyết định nhất, 
vàn dụng một cách khoa học mọi 
hình thức chiến đấu phù hợp với 
điều kiện cụ thẻ địch, ta và chiến 
trưởng. Mưu trí sáng tạo, bí mật 
bất ngờ, cơ. động linh hoạt. Chọn 
đúng thời cơ và sáng tạo ra thời 
cơ ; chọn đúng phương hướng và 
khéo phát hiện ra phương hướng 
có lợi, bằng sức mạnh áp đảo, 
biết tạo nên thế áp đảo, bằng 
những đòn quyết định tiến công 
tiêu điệt quân địch, làm cho chúng 
không kịp trở tay, đạt hiệu suất 
chiến đấu cao, giành thắng lợi lớn. 

Đề không ngừng phát triền nền 
khoa học và nghệ (thuật quân sự 
của nước ta, chúng ta phải biết 
vận dụng và nâng cao toàn bộ trì 
thức quân sự mà dân tộc ta, nhân 
đàn ta, bằng biết bao hy sinh 
xương máu đã dày công tích lũy, 
đặc biệt là những kinh nghiệm 
vô giá và nóng hồi của hai cuộc 
kháng chiến thân thánh chống 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Chúng 
ta lại phải biết tiếp thu nhanh 
chóng, có chọn lọc và thật sự làm 
chủ những tri thức quân sự hiện 
đại của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, nghiên cứu và nắm vững 
tri thức quân sự của các nước Lư 
bản chủ nghĩa, kê cả các nước 
thù địch. Alột điều cực kỷ quan 
trọng là phải đi sâu nghiên cứu và 


phát hiện những đặc điềm mới 
về ta, về địch, về so sánh lực 
lượng, về bối cảnh quốc tế, những 
quu luật chung của chiến tranh 
cách mạng còn tiếp tục tác động 
trong hoàn cảnh mới, đặc biệt là 
những quu luật mới của chiến 
tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc 
xã hội chủ nghĩa. 

Phát hiện ra các quụ luật của 
chiến tranh, nắm 0uững quj luậi 
bà hành động theo quụ luật, đó là 
vấn đề mấu chốt của khoa học 
và nghệ thuật quân sự, là vấn đề 
có ý nghĩa quyết định đề đưa 
chiến tranh đến thắng lợi. 

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và đường lối chính 
trị, quân sự của Đảng, chiến đấu 
vì những mục tiêu cao cả của dân 
Lộc và của cả loài ngưởi tiến bộ,. 
nhân đân ta qua các cuộc khởi 
nghĩa và chiến tranh trước đây 
đã nắm vững được quy luật, hành 
động đúng quy luật và đã giành 
được thắng lợi vĩ đại. Ngày nay, 
chúng ta phải ra sức nghiên cứu 
và phát hiện cho được những 
quy luật của chiến tranh nhân 
đân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta, dựa vào quy 
luật đó mà đề ra phương hướng 
hành động, tiếp tục xây dựng nền 
quốc phòng toàn dân, xảy dựng 
lực lượng vũ trang nhân dàn, 
lăng cường phòng thủ đất nước, 
đề ra kế hoạch tác chiến phù hợp, 
chủ động và giành thắng lợi trong 
mọi tình huống. 

Về phía địch, do mục tiêu phì 
nghĩa của chiến tranh xam lược,: 
đi ngược lại xu hướng phái triền 
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của cả loài người tiến bộ, bọn để 
quốc xâm lược và mọi thế lực 
bành trướng phản động luôn 
luôn phạm sai lầm chủ quan, 
không thê nào phát hiện được 
quy luật khách quan của chiến 
tranh, luôn luôn hành động trải 
với quy luật. Do đó, dù chúng có 
tiềm lực kinh tế và quân sự to 
lớn đến đâu, có mưu đồ thâm độc 
nham hiềm đến đâu, chúng cũng 
không thê nào tránh khỏi thất bại. 

Chúng ta phải ra sức phấn đấu 
xây dựng nên một nền khoa học 
và nghệ thuật quân sự Việt-nam 
đủ sức giải quyết những yêu cầu 
thực tiễn do quốc phòng và chiến 
tranh đề ra, đòng thời mở ra 
những hưởng mới về chiến lược, 
chiến dịch, chiến thuật, về kỹ 
thuật quân sự và đón trước những 
vấn đề mới có thê nảy sinh. 


Nền khoa học và nghệ thuật. 


quân sự của giai cấp vò sản ở 


Ữ thời đại vua Hùng dựng nước 
đến thời đại lHô-Chi-Minh, 
lịch sử nước ta đã trải qua biết 
bao bước thịnh suy, suy ròi lại 
thịnh, dân tộc Việt-nam đã phải 
tiến hành biết bao cuộc chiến đấu 
cực kỳ gay go và quyết liệt, 
nhưng cuối cùng đều giành được 
thắng lợi vĩ đại. Dân tộc ta vẫn 
tỏn tại và không ngừng phát 
(riên, đất nước ta vàn tiếp tục 
tiến lên trên con dường hạnh 
phúc và phồn vinh. 
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nước ta trong giai đoạn mới là nền 
khoa học 0à nghệ thuật quân sự 
của quốc phòng toàn dân 0à chiến 
tranh nhân dân bảo uệ Tồ quốc. 

Nền khoa học và nghệ thuật 
quân sự ấy lấy chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin làm nền tảng tư tưởng, 
lấy đường lối chính trị và đường 
lối quân sự của Đẳng do Đại hội 
đề ra làm cơ sở xuất phát, lấy 
nhiệm vụ cách mạng mới, nhiệm 
vụ quân sự mới làm mục tiêu. 
Nền khoa học và nghệ thuật quân 
sự ấy lấy chủ nghĩa duy vật biện 
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch 
sử làm phương pháp luận; kết 
hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực 
tiền, lấy thực tiễn sinh động làm 
động lực phát triền ; kết hợp chặt 
chẽ tính cách mạng và tính khoa 
học, góp phần tạo nên sức mạnh 
to lớn đề chiến thắng mọi kẻ thủ, 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
thân yêu. 


* 


Ngày nay, dàn tộc ta đã bước 
vào kỷ nguyên mới, ký nguyên 
rực rỡ nhất trong lịch sử của 
mình. Mỗi người dân Việt-nam 
chúng ta đã trở thành người chú 
thật sự của nước nhà. Chúng ta 
đang ra sức xây dựng chế độ mới, 
nên kinh tế mới, nên văn hóa mới 
và con ngưởi mới xã hội chủ 
nghĩa, xày dựng đời sống ấm no 
hạnh phúc trong hòa bình, 


(Xem tiếp trung ?6) 
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NGÀY 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch 

Hồ-Chí-Minh đã đọc bản Tuyên 
ngôn Độc lập, trong đỏ có điềm “xóa 
bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp 
trên đất Việt-nam ». Một kỷ nguyên 
mới trong quan hệ kinh tế giữa nước 
Việt-nam với nước ngoài đã được mở 
ra. Từ đó, ngoại thương, một bộ phận 
rất quan trọng của nền kinh tế quốc 
đân, trước kia bị thực dân Pháp nắm 
giữ, đã trở vẻ tay nhân dân Việt- 
nam và được xúc tiến trên cơ sở chủ 
quyền dân tộc. 

Nhưng trong khi nước tà vừa mới 
giành được độc lập, chưa kịp thiết 
lập quan bệ với nước ngoài, thì thực 
đân Pháp đã trở lại xâm lược nước 
ta. Cả nước bước vào một cuộc kháng 
chiến trường kỷ. Trong điều kiện dất 
nước bị bao vây và chia cắt làm 
nhiều vùng. đề giải quyết những khó 
khăn về kinh tê của vùng tự do, ta 
đã chủ trương mở rộng việc buôn bán 
giữa vùng tự do và vùng tạm bị 
chiếm qua những cửa khầu được quy 
định, và dùng biện pháp quản lý xuất 
khầu và nhập khầu để đấu tranh 
kinh tế với địch. Chủ trương này đã 
đạt những kết quả tích cực. 


ĐẶNG-VIỆT-CHÂU 


Năm 1954, sau khi ký kết Hiệp 
nghị Giơ-ne-vơ về Đông-dương, miền 
Bắc được giải phóng, nước Việt-nam 
dân chủ cộng hòa bắt tay vào việc khôi 
phục kinh tế và giành được những 
thắng lợi lớn. Điều kiện lịch sử này 
đã cho phép ngoại thương Việt-nam 
phát triền một cách thuận lợi. Trong 
ba năm khôi phục kinh tế (1955 — 
1957), nước ta đã lần lượt xây dựng 
và phát triền quan hệ kinh tế với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em và 
đã thiết lập quan hệ buôn bán với 
một số nước tư bản chủ nghĩa và 
đân tộc chủ nghĩa : Pháp, In-dò-nê-xi- 
q, Ấn-độ, Ai-cập và thị trưởng Hương- 
cảng. Hằng năm, khối lượng hàng 
xuất khầu và nhập khầu tăng lên 
đáng kề; năm 1957, kim ngạch xuất 
khầu tăng 70% so với năm 1955. Viện 
lrợ của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em văn chiếm tỷ trọng rắt lớn 
trong nhập khầu. 

Năm 1958, thời kỷ khôi phục kinh 
tế kết thúc, giai đoạn phát triền kinh 
tế theo một kế hoạch thống nhất bắt 
đầu. Ngày 29 tháng 4 năm 1955, Bộ 
ngoại thương nước Việt-nam dàn 
chủ cộng hòa được thành lập. Đây 
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là một sự kiện quan trọng mở đầu cho 
thời kỳ phát triền toàn diện của nền 
ngoại thương xä hội chủ nghĩa Việt- 
nam. Đến năm 1964. nước ta đã ký 
hiệp định thương mại với 16 nước 
và đã buôn bán với gần 40 nước trên 
thế giới; khối lượng hàng hóa trao 
đồi tăng nhanh; so với kim ngạch 
xuất khâu và nhập khầu năm Í957, 
kim ngạch xuất khầu năm 1964 tăng 
2,3 lần, kim ngạch nhập khầu tăng 
1,5 lần. Trong thời kỷ này, phần lớn 
việc trao đồi hàng hóa của ta đều 
được xúc tiến với các nước xã hội chủ 
nghĩa, phần buôn bán với thị trường 
tư bản chủ nghĩa cũng tăng. Phương 
thức buôn bán và vay nợ đề xây đựng 
các công trình đã dần đần thay thế 
phương thức nhận viện trợ không 
hoàn lại trong quan hệ kinh tế giữa 
nước ta với nước ngoài. 

Bước vào thời kỳ cả nước có chiến 
tranh (1965 — 1975), công tác xuất 
khâu bị giảm sút nghiêm trọng, trong 
khi đó, nhu cầu nhạp khầu tăng; 


nhưng nhờ có chính sách đoàn kết 


quốc tế đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước, chúng ta đã tranh thủ được sự 
viện trợ quốc tế rộng rãi của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và của 
bầu bạn khắp nơi trên thế giới; đã 
tìm mọi biện pháp tô chức tiếp nhận 
và đưa hàng vẻ nước kịp thời, đáp 
ứng yêu cầu của chiến đấu, sản xuất 
và đời sống nhân dân, đồng thời đã 
phấn đấu duy trì xuất khầu trong 
những điều kiện khó khăn nhất, làm 
cho quan hệ kinh tế của nước ta với 
nước ngoài không bị đứt quãng. Đây 
là một cố gắng lớn, chẳng những giúp 
chúng ta giải quyết được những nhu 
cầu mà viện trợ chưa đáp ứng. mà 
còn làm tăng thêm lòng tin cậy của 
nước ngoài đổi với nước ta trong việc 
phát triền quan hệ kinh tế và thương 
mại. 

Sau khi đế quốc Mỹ ngừng ném 
bom miền Bắc nước ta, hoạt động 
xuất khầu lại được đầy mạnh, và 
đến năm 1975, kim ngạch xuất khầu 


VÁI 


tăng 305% so với năm 19601. Ngoài 
nhiều mặt hàng xuất khầu đã được 
khôi phục lại như: gỗ ván sàn, giày 
cao su, chúng ta có thêm một số mặt 
hàng xuất khầu mới, có sức hấp dẫn 
thị trường nước ngoài như các loại 
tỉnh đầu, thẳm len, thảm đay... 


Năm 1975, sau khi miên Nam được 
hoàn toàn giải phóng, đất nước thống 
nhất, nước ta chuyền sang giai đoạn 
mới: cả nước hàn gắn vết thương 
chiến tranh, khôi phục kinh tế và 
bước vào kế hoạch 5 năm thứ hai 
(1976 — 1980). Dựa vào tiềm năng kinh 
tế của cả nước, chúng ta đã kịp thời 
khai thác những nguồn hàng có giá 


trị ở các tỉnh miền Nam đề xuất 


khẩu, đồng thời tiếp tục đầy mạnh 
việc phát triền các mặt hàng xuất 
khầu ở miền Bắc, đưa kim ngạch 
xuất khẩu tăng với nhịp độ nhanh : 


kim ngạch xuất khầu năm 1976 tăng: 


70% so với kim ngạch xuất khầu năm 
1975; và kim ngạch xuất khầu năm 
1977 tăng 425 so với kim ngạch xuất 
khâu năm 1976. Chúng ta đã có những 
mặt hàng xuất khâu có khối lượng 
tương đối lớn và có giá trị cao trên thị 
trường thế giới như : than, gỗ, cà-phê, 
cao-su, tôm, mực, hoa quả hộp, dứa 
đông lạnh, hàng mỹ nghệ... 

Chúng ta đã biết lợi dụng tình 
hình quốc tế thuận lợi, tranh thủ 
viện trợ và tín đụng quốc tế đề nhập 
khâu thiết bị, máy móc, nguyên liệu, 
nhiên liệu, phân bón với khối lượng 
lớn, đáp ứng nhu cầu khôi phục kinh 
tế, phát triền sản xuất, ồn định đời 
sống nhân dân. 


Từ sau ngày thống nhất đất nước, 
việc buôn bán giữa nước ta với nước 
ngoài cũng được mở rộng nhanh 
chóng, quan hệ buôn bán giữa nước 
ta với các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em được tăng cường về mọi mặt; 
quan hệ buôn bán giữa nước ta với 
các nước tư bản chủ nghĩa và dân 
tộc chủ nghĩa cũng được mở rộng 
hơn. Hiện nay, chúng ta đã có quan 
hệ kinh tế và thương mại với 60 
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nước, trong đó thưởng xuyên giao 
dịch buôn bán với hơn 40 nước. 
Ngoài ra, nước ta còn có quan hệ với 
nhiều tồö chức kinh tế và tài chính 
quốc tế; quan hệ đó đã tạo thêm điều 
kiện buôn bán với các nước ngoài 
khối xã hội chủ nghĩa. 


* 


Từ thực tiễn hoạt động của ngành 
ngoại thương trong 20 năm qua, 
chúng ta có thê rút ra mấy bài học 
kinh nghiệm quú, bồ ích cho hoạt động 
ngoại thương trong thời gian tới: 

Một lu Nắm vững và không 
ngừng củng có chế độ Nhà nước 
nắm độc quyền ngoại thương. 

Một thắng lợi quan trọng trong 20 
năm qua là chúng ta đã thiết lập và 
không ngừng củng cố chế độ Nhà nước 
nắm độc quyền ngoại thương, nguyên 
tắc cơ bản nhất của ngoại thương xã 
hội chủ nghĩa do Lê-nin đề ra. Chế 
độ độc quyền ngoại thương ở nước ta 
đã được tiễn hành từng bước, bắt đầu 
từ uiệc Nhà nước quản lj mọi hoại 
động xuất khầũu uà nhập khầu, đi đến 
Nhà nước nắm trọn quyền ngoại thương. 
Sự phát triền về chính sách nói trên 
gắn liền với sự phát triền của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
(ta, và kinh nghiệm (thu được trong 
việc thực hiện chế độ độc quyền ngoại 
thương rất phong phú. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống 
Pháp (1946 — 1954), do tình trạng đất 
nước bị bao vây và chia cắt ra nhiều 
vùng, muốn giải quyết những nhu 
cầu của kháng chiến, Nhà nước ta 
phải sử dụng tư thương trong việc 
khơi luồng hàng từ vùng tạm bị chiếm 
ra vùng tự do, và đã thành lập 
thương nghiệp quốc doanh độc quyền 
thu mua các loại hàng đó. Sử dụng tư 
thương kết hợp với công tác quản lý 
xuất nhập khầu. đó là chính sách 
khôn khéo và cần thiết trong hoàn 
cảnh chiến tranh. Nhưng sau khi giải 
phóng miền Bắc (năm 1915), chúng ta 


chậm sửa đồi chính sách này, vẫn tiếp 
lục sử dụng tư thương trong việc 
buôn bản với Hương-cảng, vì vậy, 
có lúc đã xav ra những hiện tượng 
tiêu cực trong nền kinh tế như : hàng 
bên ngoài thâm nhập vào thị trường 
trong nước, gày trở ngại lớn cho việc 
phát triền sản xuất hàng tiêu dùng 
trong nước, con buôn lùng sục vàng 
đề có phương tiện thanh toán, đầy 
giá lên cao, v.v. Cuối cùng, chúng ta 
phải di tới năm trọn quuền ngoại 
thương, chuuên toàn bộ thương nhán 
tuất nhập khâu sang sản xuất, chế biến 
hàng xuất khẩu. Việc này tiến hành 
song song với việc cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh. đã làm cho 
nẻn kinh tế của ta ở miền Bắc trong 
thời kỳ đó phát triền thuận lợi, và 
ngành ngoại thương đà vươn lên 
nhanh chóng đề phục vụ công cuộc 
xây dựng kinh tế, công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. Rút những 
kinh nghiệm quỷ bảáu kề trén sau ngàu 
giải phỏng miền Nam, Nhà nước ta 
thực hiện ngay chế độ dộc quuền ngoại 
thương, không cho thương nhún được 
phép kinh doanh xuât nhập khâu. Dò 
là một việc làm rất đúng và kịp thời, 
làm cho bọn tư sản mại bản và 
gian thương không móc nối được với 
bên ngoài đề đục khoét nền kinh tế 
của ta, 


Tóm lại, nhờ thực hiện chế độ độc 
quyền ngoại thương, chúng ta đã bảo 
vệ được sản xuất, chống được sự lũng 
đoạn của tư bản nước ngoài và mọi 
âm mưu phá hoại của chúng, hạn chế 
được những tác động tiêu cực của thị 
trường tư bản thế giới đối với nên 
kinh tế nước ta, tạo điều kiện cho sự 
ồn định và phát triền lành mạnh của 
nền kinh tế quốc dân đề vững bước 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. 
Nhưng cần hiều rõ : Nhà nước nắm độc 
quyền ngoại thương là một nguyên 
tắc cơ bản, một chính sách phỏ biến 
có tính quy luật mà các nước xã hội 
chủ nghĩa đều phải thực hiện trong 


quá trình xây dựng và phát triển 


FÀI 


kinh tế; còn cách vận dụng như thế 
nào là tủy theo mỗi nước: có nước 
quy định thành luật pháp, có nước 
chỉ tiến hành trên thực tế ; nhưng nói 
chung, tất cả các nước đều thành lập 
Bộ ngoại thương làm chức năng quản 
lý thống nhất công tác xuất nhập 
khầu, thực hiện chế độ Nhà nước nắm 
độc quyền ngoại thương và nắm hệ 
thống kinh doanh xuất nhập khầu 
trực thuộc Bộ ngoại thương. Đến nay; 
ở nhiều nước xã hội chủ nghĩa châu 
Âu, do việc tồ chức lại sản xuất đã 
làm xong, nhất là sau cuộc cải cách 
quản lý kinh tế, người ta đã nghiên 
cứu và áp dụng những hình thức xí 
nghiệp sản xuất tham gia trực tiếp 
vào hoạt động ngoại thương, lạo ra 
trách nhiệm qua lại giữa các tồ chức 
ngoại thương và các xí nghiệp công 
nghiệp đối với vấn đề nâng cao hiệu 
quả kinh tế của mỗi ngành và của 
toàn bộ nền kính tế quốc dân. Việc 
áp dụng các hình thức nói trên ở mỗi 
nước mỗi khác, nhưng nói chung có 
ýÝ nghĩa như sau: 


1 —Giảm bớt sự tập trung kinh 
doanh vào các tông công ty chuvên 
doanh ngoại thương. 


2— Xây dựng trách nhiệm cộng 
đồng chặt chẽ giữa xí nghiệp ngoại 
thương và xí nghiệp sản xuất về 
những mặt hàng xuất khầu, cũng như 
về hiệu quả kinh doanh của những 
mặt hàng đó. 


3 — Cho những xí nghiệp sản xuất 
có đủ điều kiện hoạt động đối ngoại 
được tham gia trực tiếp vào những 
giao dịch ngoại thương bằng nhiều 
hình thức khác nhau. 


Chúng ta cần nghiên cứu những 
hình thức cải cách nói trên, nhưng 
phải xuất phát từ đặc điềm nên kinh 
tế của ta mà đề xuất những hình thức 
cải cách thích hợp. Do nền kinh tế 
nước ta chưa vượt khỏi tình trạng 
sản xuất nhỏ, cho nên hàng xuất khầu 
của ta còn manh mún, phần lớn là 
hàng thủ công hay nông sản, lâm 
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sản thu mua từ các hợp tác xã và 
nông dân cá thê, quy cách chưa đồng 
đều, tiêu chuần quốc tế chưa đạt, 
phảm chất chưa tốt. Trong điều kiện 
như trên, ngành ngoại thương không 
những phải bảo đảm số lượng hàng 
hóa ký kết với nước ngoài, mà còn 
phải lo bảo đảm quy cách, phầm chất 
và tiêu chuần hàng hóa, bao bì đóng 
gói và thời gian giao hàng. Vì vậy, 
việc tập trung kinh doanh những mặt 
hàng sản xuất phân tán vào các công 
ty chuyên doanh ngoại thương vẫn 
là cần thiết. Tuy nhiên, đã có một 
số mặt hàng được tồ chức theo 
hướng sản xuất tập trung chuyên 
dành cho xuất khầu như: cao su, 
tôm, mực ướp đông, v.v. Đối với 
những sản phầm này, cần nghiên 
cứu những hình thức thích hợp đề 
gắn người sẳn xuất với việc kinh 
doanh xuất nhập khầu của ngoại 
thương, nhằm nâng cao trách nhiệm 
của cả hai bên đối với việc phát triền 
sản xuất, đầy mạnh xuất khầu, cũng 
như đối với việc bảo đảm hiệu quả 
kinh doanh hàng xuất khầu. Trong 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương tại Đại hội lần thứ IV 
của Đảng, có đoạn viết: ®Tham gia 
(rực tiếp uào hoạt động xuất khầu uà 
nhập khầu là trách nhiệm chung của 
các ngành, các cấp, của mọi người sẵn 
xuất. Nhưng mọi hoại động xuất khầu 
0à nhập khầu đều de Nhà nước thống 
nhất quản lú, thông qua cơ quan chuyên 
trách là Bộ ngoại thương ». Gần đây, 
dựa trên tính thần nghị quyết Hội 
nghị lần thứ tư của Ban chấp hành 
trung ương Đảng về kiện toàn tô 
chức, cải tiến chế độ làm việc, đáp 
ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm 
vụ mới», Hội đồng chính phủ đã 
quyết định: “Đề đây mạnh công tác 
xuất nhập khầu, chính phủ cho phép 
các liên hiệp xí nghiệp, công ty của 
các ngành và các địa phương được 
cử cán bộ cùng với ngành ngoại 
thương giao dịch thẳng với các tồ 
chức xuất nhập khu của nước ngoài 


đề xác định quy cách, phầm chất, 
mặt hàng và trực tiếp lựa chọn thiết 
bị, phụ tùng, vật tư nhập khẩu phủ 
hợp với yêu cầu của sẵn xuất, Ngành 
ngoại thương vẫn quản lý thống 
nhất và giám sát việc giao dịch này 
theo đúng đường lối, chính sách xuất 
nhập khầu của Đẳng và Nhà nước (1). 


Phương hướng tồ chức thực hiện 
chế độ Nhà nước nắm độc quyền 
ngoại thương trong tình hình mới đã 
rõ, Bộ ngoại thương có trách nhiệm 
nghiên cứu và đề xuất với Chính phủ 
những hình thức tồ chức thích hợp. 

Hai là : Phát triền sản xuất, tạo 
ra nhiều nguồn hàng xuất khàu 
có khói lượng lớn, giá trị cao đè 
đầy mạnh xuất khầu, Từ thực tiễn 
của công tác ngoại thương, chúng 
ta dần dần nhận thức được vai trò 
và tác dụng của xuất khầu đối với 
việc phát triền kinh tế. Trong điều 
kiện một nền kinh tế từ sản xuất 
nhỏ tiến thẳng lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, công tác xuất khầu cần 
được đầy mạnh đề kích thích sản xuất, 
nâng cao trình độ kỹ thuật, thúc đầy 
phân công lao động xã hội, tạo điều 
kiện đề mở rộng nhập khầu; xuất 
khẩu trở thành một vấn đề có ý nghĩa 
chiến lược trong sự nghiệp xây dựng 
kinh tế nước ta. 

Chúng ta cũng rút ra kết luận là 
phải (ăng nhanh tốc độ xuất khầu hằng 
năm, 0à tốc độ xuất khầu nhất thiết 
phải tăng nhanh hơn tốc độ nhập khầu 
0à lốc độ phát triền kinh tế. Đề tăng 
nhanh xuất khầu. chứng ta không thề 
trông vào việc thu nhặt những của 
cải tự nhiên, cũng không thề chỉ dựa 
vào việc huy động những sản phầm 
thửa nhưng rất bấp bênh của nền 
sản xuất tiều nông phân tán, hoặc 
thỏa mãn với năng lực của những 
cơ sở công nghiệp hiện có, mà nhất 
thiết phải xâu dựng các cơ sở sẵn xuất 
lớn, tạora nguồn hàng xuất khầu dồi 
đào, tập trung, dễ huụ động uà có chất 
lượng cao, đạt những tiêu chuần quốc 
(ế. Hình thức sản xuất lớn trong nông 


xem 


nghiệp cỏ thể là nông trưởng quốc 
doanh, nhưng cũng có thề là các hợp 
tác xã đã thực hiện chuyên canh trên 
những địa bàn đã phân vũng và quy 
hoạch sản xuất. Hình .:thức sản xuất 
lớn trong công nghiệp có thề là những 
xí nghiệp hiện đại, nhưng cũng có 
thề là những xí nghiệp nhổ được 
trang bị tốt và được Nhà nước thống 
nhất quản lý và chỉ đạo về kỹ thuật, 
đề làm ra những sản phầm đúng quy 
cách và tiêu chuần theo yêu cầu của 
thị trường quốc tế. 


Chúng ta cũng rút ra một kết luận 
lớn là muốn tăng nhanh nguồn hàng 
xuất khầu, phải có phương hưởng sản 
cuất hàng xuất khầu đúng đẳn oà phải 
tắc định cơ cấu xuất khầu hợp lụ. Cơ 
cấu xuất khầu phải dựa trên những 
thế mạnh về kinh tế như: tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, nhân lực dồi 
dào, kỹ thuật thành thạo (hay có 
truyền thống) đề vừa đáp ứng được 
yêu cầu của thị trường thế giới, vừa 
bảo đảm cho sản xuất có hiệu quả 
kinh tế cao. 


Đề bảo đảm có nhiều hàng xuất 
khầu, chúng ta vừa phải dựa vào 
kinh tế trung ương, vừa phải dựa 
vào kinh tế điía phương, vừa phải 
dựa vào kinh tế quốc doanh, vừa 
phải dựa vào kinh tế hợp tác xã. 
Chúng ta sản xuất hàng xuất khầu là 
đề bán ra thị trường thế giới : ở đây, 
có sự cạnh tranh về giá cả, phầm 
chất, hình dáng, trang trí, bao bì và 
cả về thời gian giao hàng nữa. Vì vậy, 
các ngành, các địa phương, các đơn vị 
cơ sở làm hàng xuất khầu phải thường 
xuyên cố gắng tăng phầm chất, hạ 
giá thành đề có thề cạnh tranh với 
hàng các nước. 

Ba là : Công tác nhập khâu phải 
gắn liền với đường lồi xây dựng 
kinh tế của Đảng, với nhiệm vụ 
của kế hoạch Nhà nước đài hạn 


(l Nghị quyết Hại đồng chính phủ số 
194 CP về việc thực biện kế hoạch Nhà nước 
năm I978, ngày 7.8. 976, 
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và hằng năm, với việc phát triền 
khoa học và thúc đày cách mạng 
kỹ thuật trong các ngành kinh tế. 
Thực tiễn của công tác ngoại thương 
trong 20 năm qua chứng minh rằng: 
cản (thực hiện đúng phương 
hướng nói trên đề báo đảm cho nền 
kinh tế phát triên với tốc độ cao. 
Chúng ta đều biết: do nền kinh tế 
của ta còn lạc hậu, hầu hết các thiết 
bị, nguyên liệu, vật tư kỹ thuật và 
các tư liệu sản xuất khác đều phải 
mua của nước ngoài, nhập khầu 
các loại hàng nói trên là nguồn bồ 
sung rất quan trọng cho nẻn kinh 
tế quốc dân. Vì vậy, nhập khầu có ý 
nghĩa là sử dụng lực lượng kinh tế 
bên ngoài tiếp sức cho nen kinh tế 
trong nước, bảo đảm kế hoạch xây 
dựng, rút ngắn quá trình công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, đầy mạnh công 
nghiệp và nông nghiệp phát triền, 
Lăng tích lũy và nâng cao đời sống 
nhân dân. 


Mặc dù công tác nhập khầu có tầm 
quan trọng như vậy, yêu cầu nhập 
khầu của các nøzành kinh tế vẫn phải 
được xem xét lÿ lưỡng, đối chiếu với 
đường lối xây dựng kinh tế của Đảng, 
và những nhiệm vụ mà kế hoạch 
Nhà nước đẻ ra. Nhà nước phải tính 
toán hiệu qui kinh tế mà mỗi việc 
nhập khäu đem lại cho các ngành sản 
xuất và cho toàn bộ nên kinh tế quốc 
-đân. Yêu cần nhập khầu không thề xem 
xét một cách tách rời 0ới khi năng 
xuất khồu, 0ì chỉ có đâu mạnh xuất 
khầu mới bảo dảm uững chắc uà lâu 
dài các yêu câu nhập khầu. Trong tình 
hình trước mắt, xuất khầu của ta còn 
hạn chế, ta phải lợi dụng mọi điều 
kiện quốc tế thuận lợi vay vốn nhập 
những thiết bị vật tư cần thiết, nhằm 
dầy nhanh nhịp độ phát triền kinh 
tế, nhưng 0iệc làm này phái được cân 
nhắc kỹ lưỡng, tính toán tÌ mĩ, không 
đề cho nền kinh tế quốc dân chịu những 
hậu quả không fối. 


Khó khăn lớn nhất của công tác 
nhập khẩu hiện nay là nhập khẩu các 
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thiết bị toàn bộ đề xây dựng cơ sở 
vật chất và kỹ (huật cho nền kinh tẽ 
quốc dân. Nó đòi hỏi sự thấu suốt 
đường lõi, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về phát triền kinh tế, sự 
hiêu biết khả cao về kỹ thuật và 
những kiến thức khá rộng vẻ thị 
trường thế giới. Nó cũng đòi hỏi sự 
Lính toán chính xác các mặt cân đối 
trong nước đề bảo đảm xây dựng 
công trình. Công việc này, trước hết, 
là thuộc chức năng của Bộ chủ quản 
và Uy ban kế hoạch Nhà nước, nhưng 
ngành ngoại thương cũng có nhiệm 
vụ đóng góp tích cực, nhất là tìm 
hiểu sự đôi mới của kỹ thuật thế 
giới, khả năng cho vay vốn và cung 
cấp thiết bị của những nước (hay 
những tập đoàn tư bản) đối với công 
trình mà ta dự kiến xây dựng. 


Sau việc nhập khầu thiết bị toàn 
bộ, việc nhập khâu các thiết bị lẻ 
cũng khá phức tạp, vì việc này cũng 
nằm trong kế hoạch trang bị cho các 
ngành kinh tế quốc dân. Nhập khẩu 
thiết bị lẻ có quan hệ đến việc cơ giới 
hóa và thúc đầy cách mạng kỹ thuật 
trong các ngành, đến việc nghiên cửu 
và phát triền khoa học. Vì vậy, các 
ngành phải nghiên cứu chu đáo, tính 
toán cụ thề nhu cầu và hiệu quả kinh 
tế của việc nhập khầu thiết bị lẻ. 
nhằm đề ra kế hoạch nhập khầu thiết 
bị lẻ một cách hợp lý, đề Nhà nước 
có thề dựa vào đó mà xác định 
phương hướng tập trung vốn cho 
ngành nào trước, ngành nào sau. Một 
thiếu sót lớn của ta trong việc nhập 
khầu thiết bị toàn bộ và thiết bị lẻ 
là chúng ta chưa chủ đúng mức đến 
uiệc nhập khâu thiết bị cho những công 
trình tạo ra nguồn hàng xuất khâu. 
Trong công tác nhập khầu, chúng ta 
phải chú ý tranh thủ kỹ thuật tiên tiến, 
thiết bị hiện đại đề nâng cao năng suất 
lao động trong nước và bảo đảm yêu 
cầu của cách mạng kỹ thuật, nhưng 
việc tranh thủ thiết bị hiện đại và 
kỹ thuật tiên tiến phải phù hợp với 
điều kiện cụ thề của nước ta, đề tránh 
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những lãng phí về ngoại tệ trong lúc 
- đất nước còn quá nghèo và nền kinh 
tế quốc dân đang có nhiều đòi hỏi 
cấp bách. 


Về nhập khâu nguyên liệu và vật 
tư sẵn xuất, cần lập đơn hàng kịp thời 
và chính xác, xét đuyệt các đơn hàng 
đỏ một cách kỹ lưỡng, không đề xây 
ra tình trạng nhập trùng, nhập sai 
quy cách, gây ra tình trạng ứ đọng 
hàng. Cần xây dựng những cơ SỞ sản 
xuất nguyên liệu, vật liệu đề tự giải 
quyết những nhu cầu mà la có khả 
năng giải quyết, phát huy khả năng 
của ngành cơ khí đề sản xuất những 
thiết bị và phụ tùng cho các thiết bị, 
máy móc và phương tiện vận tải hiện 
có, không dễ kéo đải tình trạng lệ 
thuộc vào bên ngoài, dù giá thành sản 
xuất những mặt hàng đó lúc đầu có 
đắt hơn giá nhập khầu. 


Đề thực hiện những điều nói Lrên, 
phải xá dựng chế độ xét duyệt đơn 
hàng nhập khầu một cách chặt ch; 
và phải fìm những thị trưởng cung cấp 
hàng một cách sững chắc, ồn định, đề 
trãnh tình trạng bọn đầu cơ quốc tế 
bắt chẹt, nâng giá. Phải biết kết hợp 
chặt chẽ nhập khầu với xuất khầu, tạo 
ra một sự trao đồi hai chiều, đề khắc 
phục tình trạng nhập siêu quá mức 
và phụ thuộc vào nước ngoài, có hại 
cho nền kinh tế và uy tín quốc tế của 
nước ta. 


Bổn tà: Thấu suốt đường lồi 
xây dựng kinh tế và đường lối 
đồi ngoại trong việc mở rộng các 
quan hệ kinh tế và thương mại 
với nước ngoài. 


Thực tiễn của hoạt động ngoại 
thương trong 20 năm qua chứng mình 
đường lối : # tăng cường quan hệ hợp 
tác, tương trợ với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ 
nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thởi phát triền quan hệ kinh tế với 
các nước khác lrên cơ sở giữ vững 
độc lập, chủ quyền và các bêm cùng 
có lợi » mà Đảng ta đã đẻ ra là hoàn 


(toàn dúng. Trong thời đại hiện này, 
sự phân công lao động quốc tế đã mở 
rộng, cách mạng kỹ thuật đang tiên 
rất nhanh, một nước đủ có tài nguyen 
phong phú đến đâu cũng không thê tự 
tách mình ra khỏi thế giới để phát 
triển kinh tế theo hướng tự cấp tự 
túc, vì làm như vậy là tự hạn che 
mình trong việc tiếp thu khoa học ký 
thuật tiên tiến của thế giới và khòng 
sử dụng được lợi ích của sự phân công 
lao động quốc tế. Đồng chí Lê-Duän 
đã chỉ rõ : “Mở rộng quan hệ kinh te 
với các nước trên thế giới, trước hết 
với các nước xã hội chủ nghĩa, là một 
yêu cầu khách quan đồng thời là một 
thuận lợi lớn của việc tiến từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chú 
nghĩa » (2). 

Có thấu suốt đường lối trên đây 
trong cộng tác hằng ngày, chúng ta 
mới tranh thủ được các điều kiện 
quốc tế thuận lợi đề mở rộng quan 
hệ kinh tế và thương mại, nhằm phục 
vụ đắc lực công cuộc xây dựng và phải 
triền kinh tế nước ta. 

Trong quan hệ kinh tế với các 
nước, chúng ta cần nắm vững yêu 
cầu, khả năng và tình trạng phát triền 
kinh tế của mỗi nước và nghĩa vụ 
đối với nhau đề có phương hướng và 
chính sách cụ thê, thích hợp. Cần 
nghiên cứu sâu vẻ cơ cấu kinh tế của 
những nước có quan hệ với nước ta 
đề tìm hiều khả năng hợp tác và bỏ 
sung cho nhau, từ đó xác định được 
thị trường một cách vững chắc đề 
thiết lập quan hệ ön định, lâu đài. Cần 
chú ý rằng trong quan hệ kinh tế với 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em, 
chúng ta vừa xét (ới lợi ích của cả hai 
bên, vừa nêu cao fỉnh thần hợp tác 0à 
giúp đỡ lẫn nhau. Giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa với các nước đân Lộc 
chủ nghĩa, và giữa các nước đân tộc 
chủ nghĩa với nhau, tỉnh thần đoàn 
kết, hợp tác, giúp đỡ nhau cũng 

(2) Lê-Duần: Ra sức phấn đấu xây dựng 


nền nồng nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa, (ạp chí 
Học tập số |Ũ năm Í974, trang 3Ï. 
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thường thê hiện. Vì vậy, cần luôn luôn 
thấn suốt đường lối đổi ngoại của 
Đảng đề giải quyết đúng đắn những 
quan hệ kinh tế và thương mại, vừa 
bảo đảm lợi ích của đất nước, vừa 
tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị 
và quan hệ hợp tác với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em và các nước dân 
tộc chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội, 


* 


Bước sang giai đoạn mới của cách 
mạng, việc đầy mạnh công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội, đưa nên kinh tế nước ta từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa là nhiệm vụ chung của tất cả 
các ngành, các cấp, và của toàn thê 
nhân dân ta. Ngành ngoại thương có 
nhiệm vụ phục vụ sự nghiệp to lớn 
này. 

Trong điều kiện đất nước thống 
nhất, chúng ta có những tiềm năng to 
lớn 0oề nồng sản, lâm sản, hải sẵn, có 
tài nguyên thiên nhiên phong phú 0à 
da dạng, cỏ sức lao động dồi dào ; nền 
sản xuất xã hội đang được tô chức 
lại theo hướng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa. Tình hình trên sẽ bão đảm 
cho ngoại thương có những nguồn 
hàng phong phú đề đầy mạnh xuất 
khầu. Điều kiện quốc tế hiện naụ cũng 
thuận lợi cho ta. Hệ thống xã hội chủ 
nghĩa ngày càng mạnh, kinh tế các 
nước xã hội chủ nghĩa phát triền đều 
đặn, với tốc độ 'cao. Nhiều nước dân 
tộc chủ nghĩa đã củng cố được nền 
độc lập của mình, thủ tiêu quyền lợi 
của bọn thực đân và tư bẫn nước 
ngoài. Trong khi đó, nền kinh tế của 
các nước tư bản chủ nghĩa rơi vào 
tình trạng suy thoái triên miên không 
có lối thoát Do thị trường thế giới 
tư bản chủ nghĩa bị thu hẹp, các nước 
tư bản chủ nghĩa phải tìm chỗ bán 
hàng, đầu tư. cho vay vốn. Nhưng 
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đề tiêu thụ hàng hóa, các nước tư 
bản chủ nghĩa không thề không mở 
rộng nhập khầu hàng của những nước 
mà họ muốn phát triền- quan hệ. Đây 
là thời cơ thuận lợi đề chúng ta tranh 
thủ vốn xây dựng kinh tế, đồng thời 
mở rộng thị trường xuất khẩu của 
ta đề trả nợ. Nhưng nền kinh tế 
quốc đân của ta hiện nay còn ở trình 
độ sản xuất nhỏ, lại chịu hậu quả 
nặng nề của chiến tranh. Miền Nam 
nước ta mới thoát khỏi chủ nghĩa 
thực dân mới, đang ở bước đầu của 
thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sản xuất 
công nghiệp và nông nghiệp nói chung 
còn thấp ; trong khi đó, yêu cầu nhập 
khầu tăng nhanh. Đó chính là những 
khó khăn về kinh tế mà Đảng và 
Chính phủ ta đang phải tập trung 
giải quyết, và đó cũng chính là những 
khó khăn của ngành ngoại thương 
chúng ta. 


Đề giải quyết những khó khăn 
trên, chúng ta phổi ra sức phát triền 
sẵn xuất, đầu mạnh xuất !thầu, bảo 
đẳm trong khoảng bẩu năm hoặc tảm 
năm tới có thề thực hiện được thăng 
bằng xuấi khầu uà nhập khầu, tạo điều 
kiện cho nền kinh tế quốc dân hoạt 
động bình thường, không kề yêu cầu 
vốn cho sự nghiệp xây dựng nước 
nhà trên quy mô lớn. 


Đề đạt mục tiêu này, cả nước phải 
ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết 
Đại hội lần thứ IV của Đảng về việc 
Tăng nhanh xuất khầu bằng cách 
phát huụ khả năng lớn của nông nghiệp, 
lâm nghiệp nhiệt đởi, tận dụng khả 
năng của công nghiệp nhẹ, tiều công 
nghiệp uà thủ công nghiệp, đầu mạnh 
khai thác một số hãi sẵn pà khoảng 
sản có trữ lượng khả, tiến tới xuất khầu 
một số mặt hàng công nghiệp nặng. 

Trước mắt, trong kế hoạch 5 năm: 
1976 — 1980, nguồn xuất khầu là các 
mặt hàng nông sẵn và nông sản chế 
biến, thủy sản, lâm sản, hàng công 
nghiệp tiêu dùng, kề cả hàng làm gia 
công cho nước ngoài, hàng mỳ nghệ, 


đồ thêu, thầm len, thảm đay, thẳm 
cói... Ngoài ra, cũng phải kề đến than, 
a-pa-tít, một số khoáng sản và mặt 
hảng cơ khí. 


Ngành ngoại thương phải cùng với 
các ngành sản xuất đề ra những biện 
pháp thiết thực và vững chắc, vừa 
phát huy khả năng của các cơ sở sẵn 
có nhằm tăng năng suất lao động, cải 
tiến kỹ thuật, huy động thêm hàng 
xuất khầu ; vừa đầy mạnh đầu tư về 
bề rộng lẫn bề sâu, kết hợp với việc 
tồ chức lại nền sản xuất xã hội theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
nhằm xâu đựng các 0ùng chuuên canh, 
các cơ sở sẵn xuất có quy mô lớn 0à 
kỹ thuật cao, chuyên sẵn xuất hàng 
xuất khầu với khối lượng lớn và giá 
trị cao. Vận động nhân dân fiết kiệm 
tiêu dùng những loại hàng có giả trị 
trên thị trường thế giới như : lạc, 
đậu, chè, cà phê, tôm, mực, thịt bò, 
nước quả, đồ hộp và các hàng công 
nghiệp có phầm chất cao... đề xuất 
khẩu. 


Mở rộng hợp túc uởi nước ngoài 
bằng mọi hình thức :ký kết các hiệp 
định dài hạn về ngoại thương, hợp 
tác gia công, hợp tác sản xuất, v.v. 
nhằm giải quyết vấn đề nguyên liệu 
và thị trường tiêu thụ, đồng thời 
tranh thủ nhập khầu kỹ thuật của 
nước ngoài. 


Cải tiến công tác kế hoạch hóa 
xuất khầu cho phù hợp uới tình hình 
kinh tế của (a. Khi đề ra kế hoạch 
xuất khẩu, cần xem xét các mặt cân 
đối một cách vững chắc : cân đối giữa 
chỉ tiêu sẵn xuất và chỉ tiêu nguyên 
liệu, vật tư, chỉ tiệu lao động; càn 
đối giữa khối lượng hàng xuất khầu 
với phương tiện vận tải, kho tàng, 
khả năng bốc xếp Lại cảng, v.v. 


Tham gia trực tiếp vào hoạt dộng 
xuất khầu là trách nhiệm của các 
ngành, các cấp, của mọi người sản 
xuất. Cần làm cho mọi người, từ cần 
bộ, công nhân, nhân viên các cơ sỞở 
sản xuất đến các đoàn thẻ quần chúng 


và các xä viên hợp tác xã nhận thức 
được tính chất và vị trí quan trọng 
của xuất khầu đối với sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, thấy rõ trách 
nhiệm của mình trong sản xuất, tiết 
kiệm tiêu dùng, dành nhiều hàng và 
hàng tốt cho xuất khẩu. 


Yêu cầu nhập khầu trong suốt thời 
kỳ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là rất lớn và không ngừng tăng. 
Trong điều kiện xuất khầu chưa theo 
kịp yêu cầu nhập khầu, cần xác định 
phương hướng nhập khầu một cách 
đúng đẳn oà fö chức tốt iệc quản lÚ 
nhập khầu, sử dụng nguồn ngoại tệ ít 
ôi của chúng ta một cách hợp lÚ, tập 
(rung 0à có trọng điềm Tập trung 
nhập khầu những thiết bị, vật tư kỹ 
thuật và những tư liệu sản xuất khác 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, bảo đảm yêu cầu của 
cách mạng khoa học kỹ thuật, của 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 


"của chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng 


suất lao động trong nước. 


Ngoài việc nhập khầu các thiết bị 
toàn bộ đề xây dựng các công trình 
công nghiệp then chốt, cần nhập khâu 
thiết bị đề trang bị cho các ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 
tăng cường năng lực sẵn xuất cho các 
ngành công nghiệp nhẹ uà công nghiệp 
chế biến, đồng thời xây dựng cấu trúc 
hạ tầng đề bảo đảm sự kết hợp hoạt 
động giữa các ngành sản xuất và giúp 
cho việc điều hành nền kinh tế quốc - 
dân được dễ dàng. 


Coi trọng 0iệc nhập khẩu các nguyễn 
liệu, nhiên liệu, 0uật liệu, phụ tùng dễ 
bảo dẳm cho các ngành kinh lễ hoạt 
động đều đặn, đặc biệt là các ngành 
gia công sản xuất hàng xuất khâu, 
nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch 
xuất khầu và những cam kết với 
nước ngoài. 


Trước mắt, đề bảo đảm các nhu 
cầu cơ bản của dởi sống nhân dân 
mà trong nước chưa có khả năng đáp 
ứng đầy đủ, cần nhập khầu một SỐ 
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hàng tiêu dùng thiết yếu như: lương 
thực, vai, thuốc chữa bệnh... 

Trong 0iệc nhập khủu hàng tiêu 
dùng, cần nắm ững nguyẻn tắc bảo 
hộ sản xuất trong nước 0à tiết kiệm 
tiền đùng; nhất thiết không đề ảnh 
hưởng xấu đến sản xuất trong nước. 


Nhập khầu phải có tác dụng thúc 
đầy xuất khâu phát triền đề bảo đảm 
Lái sắn xuất mở rộng và kinh doanh 
xuất nhập khầu mở rộng. Vì vậy, kế 
hoạch nhập khầu của các ngành, các 
cơ sở sản xuất phải đối chiều với kế 
hoạch xuất khầu của ngành mình và 
cơ sở mình ; mở rộng diện hàng xuất 
khầu, tăng khối lượng hàng xuất khầu 
- và tang khả năng nhập khầu. 


Day mạnh sản xuất những loại 
nguyên liệu, vật liệu, máy móc, thiết 
bị, phụ tùng, hàng hóa mà trong nước 
có khả năng vươn lên sản xuất được, 
đề giảm bớt hoặc đình chỉ hẳn việc 
nhập khầu những mặt hàng này. 


Dê phát huy hiệu quả của nhập 
khầu và tiết kiệm nhập khầu, cần 
lăng cường quản l nhập khâu, từ 
việc soát xét các nhu cầu về hàng 
nhập khẩu, kiêm tra các đơn đặt hàng 
nhập khảu, ký kết các hợp đồng 
nhập khâu, đến việc tiếp nhận, bảo 
quản và sử dụng hàng nhập khâu. 

Trong tình hình quốc tế hiện nay, 
cần tăng cường quan hệ hợp (ác kinh 
tế uà mở rộng trao đỗi hàng hóa bởi 
cúc nước xä hội chủ nghĩa anh em 
trên nguyên tắc bình dáng, đói bên 
cùng có lợi, hợp tác 0à giúp đỡ lần 
nhau theo tỉnh thần đông chỉ; chỉ có 
sự hợp tác như trên mới nhanh chóng 
phát huy mọi khả năng của nên kinh 
tế nước ta, trên cơ sở đó, tăng cường 
hơn nữa quan hệ hợp tác giữa nước 
la với các nước anh em. Việc tăng 
cường quan hệ hợp tác này đặt ra 
vấn đề chúng ta cần tham gia tích cực 
bà sầu rộng hơn Đào sự phân công lao 
động quốc tế xä hội chủ nghĩa. Cuộc 
sống đã chứng mình sự hợp tác và 
giúp đỡ lìn nhau giữa các nước xã 
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hội chủ nghĩa mang tính tất yếu của 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ; nỏ đã 
thúc đầy sự phát triền kinh tế của 
từng nước xã hội chủ nghĩa và làm 
cho lực lượng của toàn phe xã hẻi 
chủ nghĩa lớn lên nhanh chóng và 
khôrrg bao lâu nữa sẽ vượi các nước 
tư bản chủ nghĩa. Chính dựa trên 
quan điềm trên đây mà vừa qua. 
Đăng và Chính phủ ta đã quyết dịnh 
gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tê 
với tư cách hội viên chính thức. 

Mặt khác, chúng ta cũng hết sức chủ 
trọng phải triền quan hệ hợp tác 
kinh tế uà trao đôi hàng hỏa 0uới các 
nước dân tộc chủ nghĩa chảu Á, các 
nước có chế độ tiến bộ ở châu Phi nà 
Mỹ la-tinh, nhằm tăng cường hợp tác, 
hữu nghị với nhau và cùng nhau đoàn 
kết đấu tranh cho một trật tự kính tế 
quốc tế mới. 


Chúng ta cũng tranh thủ mọi điều 
kiện thuận lợi đề phát triền quan hệ 
kinh tế 0à thương mại 0uởi các nước từ 
bản chủ nghĩa trên nguyên tắc giữ uững 
độc lập, chủ quuền 0à các bên cùng có 
lợi, nhằm tranh thủ nhập khâu những 
thiết bị kỹ thuật tiên tiến, nguyên 
liệu và vật tư cần thiết cho yêu cầu 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Trong quan hệ với các nước, cần 
sử dụng mọi hình thức hợp tác từ 
thấp đến cao: gia công, lắp ráp, liên 
doanh, hợp tác sản xuất, trao đôi sản 
phầm dài hạn, đề tranh thủ nhập 
khầu những công trình công nghiệp 
lớn, tín dụng dài hạn, tín dụng 
thương mại, v.v, đây mạnh xuất 
khâảu và bảo đảm nhu cầu nhập 
khầu. 


Di đôi với việc xây đựng thị trưởng - 
xuất khầu và nhập khầu ồn định, 
cần coi trọng cơ cầu hàng trao đồi pà 
thực hiện dủng đẳn chính sách giả cả 
ngoại thương, vừa bảo đâm thực hiện 
kế hoạch xuất khâu và nhập khầu. 
vừa giữ được nguyên tắc bình đẳng. 
đôi bên cùng có lợi trong việc trao 
đồi hàng hóa, bảo đảm cho việc phát 


triền quan hệ hợp tác lâu dài với các 
nước có guan hệ kinh tế với nước ta. 


Ngành ngoại thương cần nắm vững 
yêu cầu và khả năng của từng nước, 
từng thị trường, nắm vững tình hình 
giả cÄ và hàng hóa, đồng thời tăng 
cường công tác nghiên cứu thị trường. 
hiện đại hóa các phương tiện thông 
tin liên lạc ở trong nước cũng như 
với nước ngoài nhằm kịp thời 
phản ánh những diễn biến của thị 
trưởng và chỉ đạo việc mua bán một 
cách sát đúng và kịp thời. 


Đẻ chủ động trong việc thực hiện 
kế hoạch lưu thông hàng hóa xuất 
khau và nhập khâu, cần nhanh chóng 
xâu dựng lực lượng ouạn tải hàng hải 
của nước ta, Đây là một ngành kinh 
tế gắn liền với ngoại thương, một 
loại kinh doanh vừa phục vụ kinh tế 
phát triển, vừa làm tăng uy tín của 
nước ta. 


Củng với việc phát triền xuất khầu 
và nhập khầu hàng hóa, kinh doanh 
vận tải hàng hóa, cần chủ trọng phải 
triền các loại hình kinh doanh khúc 
như : du lịch, cung ứng tàu biến, là 
những nguồn thu ngoại tệ tiềm tàng 
đăng kê. 


Sư phát triển ngoại thương gắn 
liên với sự phát triển của nền kinh tế 
quốc dân, tùy thuộc vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả 
nước, và kết quá thực hiện kế hoạch 
phát triền kinh tế quốc dân trong 
từng thời kỷ. Vì vậy, đề bảo đảm cho 
„ngoai thương nước ta phái triền vững 
chắc và mạnh mẽ, (rước hết, phải 
tăng cường sự quản lj thống nhất 0à 
tập trung của Nhà nước dối. 0ới công 


tác ngoại thương, xác định trách nhiệm 
của các ngành, các cấp, các cơ sở sản 
xuất, của toàn dân đối với công tác 
ngoại thương, đề các ngành và các 
địa phương tham gia tích cực vào 
hoạt động xuất khâu và nhập khầu, 
gắn kế hoạch phát triền của ngành 


và địa phương mình với hoạt 
động xuất khầu và nhập khầu. 


Ngành ngoại thương tăng cường quản 
lỷ, cai tiến {ö chức 0à lề lối làm 0uiệc. 
củng cố đội ngũ cản bộ cho phù hợp 
với yêu cầu xâv dựng một đội ngũ 
cán bộ làm kinh tế đối ngoại, có lòng 
yêu nước nồng nàn, có kiến thức vẻ 
kinh tế kỹ thuật, pháp lý quốc tế và 
phải biết ngoại ngữ. Cần nhanh chóng 
nâng eao trình độ quản lý và kinh 
doanh của ngành ngoại thương cho 
phù hợp với tập quán thương mại 
quốc tế, khắc phục tư tưởng «hành 
chính cung cäp?®, lối làm việc quan 
liêu, phát huy tính chủ động sắng tạo 
và tỉnh thần tự chịu trách nhiệm của 
các tồ chức kinh doanh ngoại thương. 
Giáo dục cho cán bộ tỉnh thần làm 
chủ tập thê cao, tỉnh thần quốc tế 
vô sản, và cảnh giác cách mạng trong 
quan hệ đối ngoại, chống các khuynh 
hướng kinh doanh đơn thuần, kinh 
tế tách rời chính trị... 

Đất nước ta đã bước vào kỷ nguyên. 
mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa giàu mình, Ngành 
ngoại thương nước ta phái làm tốt 
hơn nữa công tác của mình. phát triền 
công tác ngoai thương với quý mô 
và nhịp độ chưa từng có trước đây, 
đặng đáp ứng yêu cầu to lớn của sự 
nghiệp xảdự dựng chủ nghĩa vĩ hội nà 
bảo pệ Tô quốc xã hội chú nghĩa. 
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MỘT $ SUY 


NGHĨ VỀ CÁCH MẠNG KHỦA HỤ( — 


KỸ THUẬT TRÔNG NÔNG NGHIỆP 


bọ dầy mạnh việc phát triền nông 

nghiệp, điều quan trọng nhất là 
phải tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng : cách mạng về quan hệ 
sản xuất, cách mạng khoa học — kỹ 
thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học — 


các mỗi quan hệ chặt 


ĐƯỜNG-HỒNG-DẬT 


kỹ thuật là then chốt. Ở đây chúng 
tòi xin trình bày một số suy nghĩ về 
cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp với nhận thức sâu sắc về 
chẽ giữa ba 
cuộc cách mạng. 


I— VẤN ĐỀ CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP LÀ ĐIỀU 
KHIỀN HỆ THỐNG CẤU TRÚC SINH HỌC ĐỀ THU VỀ 
NHỮNG SẢN PHÂM PHỤC VỤ LỢI ÍCH CON NGƯỜI 


Cho đến nay, đề thu vẻ những sản 
phầm ngày càng tăng trong nông 
nghiệp, chúng ta đã nghiên cửu các 
loài cây trồng và vật nuôi khá tỉ mỉ 
và trên nhiều mặt. Nhiều công trình 
nghiên cứu đề tìm hieu các đặc điềm 
hình thái, cấu tạo, sinh lý, sinh hóa, 
các quá trình sinh trưởng phát triền, 
các yêu cầu dinh dưỡng, các đặc tính 
chống chịu đối với những yếu tố 
không thuận lợi, v.v đã được tiến 
hành và đã thu được nhiều két quả 
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tốt. Đối với một số loài cây trồng 
hoặc gia súc, chúng ta dã có những 
hiều biết khả sàảu sắc và đã đạt được 
những năng suất khá cao. Tuy nhiên, 
thực tế cho thấy là năng suất trong 
sản xuất bao giờ cũng thấp hơn năng 
suất trong phòng thí ngbiệm, thường 
chỉ đạt 1/3, cao lắm là đạt đến một 
nửa. Khả năng cho năng suất của cây 
trồng, vật nuôi thường chỉ được thê 
hiện trong sản xuất không đến một 
nửa. Muốn đạt năng suất cao phải có 


những đầu tư khả lớn. Trong những 
trường hợp có những khó khăn về vật 
tư, năng suất của cây trồng, vật nuôi 
lại rất thấp. Năng suất cây trồng và 
vật nuôi trong thực tế sản xuất không 
ồn định, thay đồi trong những phạm 
vi khá lớn tùy thuộc vào điều kiện 
mới trưởng bên ngoài. 


Trong sản xuất, cây trồng và vật 
nuôi không bao giờ sống riêng rẽ, 
chúng thưởng được trồng từng ruộng, 
với số lượng cây rất lớn và nuôi 
từng đàn. Năng suất trong nông 
nghiệp lả năng suất của tất cả tập 
đoàn cây trồng và gia súc đó. Khi sống 
chung với nhau như vậy, sinh vật có 
rất nhiều mối tương quan tác động lẫn 
nhau. Chúng trao đồi chất và năng 
lượng cho nhau, nhận được thông tin 
của nhau và thông tin của tình trạng 
tập đoàn. Quá trình sinh sống và tình 
trạng của mỗi cá thề sinh vật chịu 
ảnh hưởng rất lớn của quá trình sinh 
sống và tình trạng của những cá thề 
củng loài sống bên cạnh. Không những 
thế, cây trồng và vật nuôi còn phải 
sống chung với rất nhiều loài thực 
vật, động vật và ví sinh vật khác. 
Các loài sinh vật nàv thường xuyên 
có những tác động và ảnh hưởng lên 
cây trồng và vật nuôi cũng như 
ngược lại cây trồng và vật nuôi 
thường xuyên có những tác động lên 
các loài sinh vật khác. Tất cả các loài 
sinh vật đó tạo nên sinh quần 
đồng ruộng với rất nhiều mỗi quan 
hệ qua lại phức tạp, phong phú và Ở 
những mức độ, chiều hướng khác 
nhau. Sinh quần đồng ruộng sống 
chung trên những mảnh đất với các 
điều kiện đất đai, khí hậu xác định và 
luôn có những biến đồi. Giữa các loài 
sinh vật và càc yếu tố phi sinh vật 
luôn có những trao đồi (vật chất, 
náng lượng, thông tin) và có nhiều 
mối quan hệ ~phong phú. Tất cả các 
loài sinh vật và các yếu tố phi sinh 
vật trên những vùng nhất định tạo 
nên các hệ sinh thái. Các hệ sinh thái 
là những cấu trúc với những trật tự 


xác định, trong đó các loài sinh vật 
chiếm giữ vi trí của chúng lrên cơ sở 
tác động của các quy luật khách quan, 
bảo đảm sự hoạt động hài hòa giữa 
chúng với nhau và với các điều kiện 
phi sinh vật khác. Đó là các hệ thống 
cầu trúc sinh học phức tạp: trong đó 
cây trồng và vật nuôi chỉ là một bộ 
phận. Năng suất cây trồng và vật 
nuôi là kết quả hoạt động của toản bộ 
hệ thống cấu trúc đó. Vì uậu, muốn 
đạt năng suất kinh tế cao. ồn định bà 
tăng lên không ngừng, không thề chỉ 
(ìm hiều, dù là hiều rất kỹ câu trồng, 
Uuật nuôi, mà còn phải năm được toàn 
bộ hệ thống cẩu trúc sinh học uới các 
mối quan hệ 0à qguụ luật hoại động của 
nó. Tất nhiên, việc tìm hiều kỹ cây 
trồng, vật nuôi có ý nghĩa rất lớn, 
nhưng cần được đặt trong điều kiện 
và môi trường sinh sống thật của 
chúng. 


Trong nông nghiệp, năng suất là khả 
năng của sinh vật (cây trồng, vật 
nuôi) kết hợp với điều kiện đề thề 
hiện khả năng đó. Quá trình thề hiện 
khả năng cho năng suất của sinh vật 
không những chỉ chịu sự tác động của 
các yếu tố thúc đầy việc biến khả 
năng đó thành hiện thực mà còn chịu - 
ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố kìm 
hãm, các yếu tố hủy hoại khả năng 
đó. Muốn có năng suất cao trước hết 
phải có giống tối (năng suất cao, 
phầm chất tốt, chống chịu sâu bệnh 
khỏe). Đó là khả năng của giống. Đề 
khả năng đó trở thành hiện thực cần 
có đầy đủ các điều kiện đề thê hiện 
khả năng. Cần có đủ phân, đủ nước. 
Một điều cần chú ý là, đối với các hệ 
thống sinh học, thừa các yếu tố (về 
số lượng cũng như chất lượng, thành 
phần) cũng có hại như. thiếu chúng. 
Đối với các hệ thống cấu trúc, sự tác 
động không đúng chỗ, đúng lúc không 
những không đem lại kết quả gì mà 
còn có hại, có khi hại rất lớn. Cần 
loại trừ các yếu tố kìm hãm khả năng 
thẻ hiện của năng suất và các yếu tố 
hủy hoại năng suất, khi đã được thề 
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hiện (phòng trừ sâu bệnh). Việc thê 
hiện khả năng cho năng suất của cây 
Irồng và vật nuôi chịu ảnh hưởng rất 
lớn của các biện pháp kỹ thuật canh 
Lc và điều kiện khi hậu thời tiết. 
(Chính vì vậy mà cùng một giống cây 
trồng, thí dụ giống lúa Nông nghiệp 
8 với khả năng cho năng suất 130 — 
- 140 tạ/ha/vụ, nhưng trong thực tế sản 
xuất năng suất của giống này có the 
thay đồi từ 15 tạ/ha/vụ (không kề các 
trường hợp cả biệt mất trắng hoặc 
năng suất quá thấp) đến 60 — 70/tạ/ 
vụ (chưa cỏ những trưởng hợp đạt 
năng suất cao hơn, trên những diện 
tích lớn). Rõ ràng là khả năng cho 
năng suất của giống chưa được thê 
hiện hoàn toàn, và trong thực tế 
mức độ thê hiện khả năng dó thay 
đồi trong phạm vi rất lớn, năng suất 
cao vượt năng suất thấp 4 —5 lần. 

Khác với sản xuất công nghiệp, sản 
phầm thu được là kết quả chế biến 


các nguyên liệu được đưa vào dày. 


chuyên sản xuất, trong nông nghiệp 
sản phầm chủ yếu được tạo ra tử 
trong quá trình sinh trưởng và phát 
trrền của cây trồng và vật nuôi. Sản 
phầm nông nghiệp không hoàn toàn 
phụ thuộc vào nguyên liệu đưa vào 
quá trình sản xuất mà tùy thuộc vào 
quá trình thu hút và chế biến năng 
lượng ánh sắng mặt trời. Vì vậy, hoạt 
động sẵn xuất nông nghiệp không chỉ 
là đưa nguyên liêu vào đồng ruộng đề 
lấy ra sản phầm, không phải là đưa 
vào sản xuất càng nhiều nguyên liệu 
thì lấy ra dược càng nhiều sản phẩm. 
Cho đến nay, nhiều người còn cho 
rằng các biện pháp kỹ thuật nông 
nghiệp (phân bón, nước, trừ sâu 
bệnh, v.v) đều nhằm cung cấp thêm 


nguyên liệu cho cây, tạo ra sản phầm 
hoặc loại bỏ các yếu tố gây hại. Quan 
niệm này dẫn đến ý nghĩ cho rằng 
vật tư kỹ thuật quyết định toàn bộ 
năng suất trong nông nghiệp. Nhưng 
trong thực tế sản xuất, trong nhiều. 
trường hợp cùng một số lượng vật tư 
kỳ thuật giống nhau (cùng loại giống 
cây, cùng một số lượng phân bón, 
thuốc trừ sâu bệnh như nhau) trên 
cùng điều kiện đất đai và thời tiết 


. giống nhau, mà năng suất cây trồng 


rất khác nhau. Vấn đề là phải biết 
điều khiền toàn bộ sinh thdi đồng 
ruộng, điều khiền hệ thống cốn trúc 
sinh học đề đạt năng suất cao nhất 
(trong từng điều kiện cụ thề. 

Trong các hệ thống cấu trúc sinh 
học, các loài sinh vật là những thành 
phần chiếm giữ những vị trí nhất 
định, chịu tác động của các quy luật 
của hệ thống đó, tiếp thu các tác động 
tử bên ngoài một cách chủ động đồng 
thời thường xuyên có những thay 
đồi, có những phản ứng tự điều hòa 
đề phù hợp với những thay đồi xảy 
ra trong hệ thống. Các biện pháp kỹ 
thuật canh tác tác động lên cây trồng, 
trong thực tế là tác động lên toàn bộ 
hệ sinh thái. Cây trồng chỉ có thề 
tiếp thu được các tác dòng đó trong 
sự hài hỏa với các quá trình khác 
xảy ra trong hệ thống cấu trúc. Vi 
vậy. các biện pháp kỹ thuật canh tác 
được áp dụng không chỉ nhằm cung 
cấp thêm nguyên liệu cho cây hoặc 
loạt trừ các thành phản có hại trong 
sinh quân mà là nhàn: điều khiến 
toàn bộ hệ sinh thái thong qua các 
chuỗi quan hệ về năng lượng, về trao 
đôi chất và về trao đồi thông tin. 


II — NHỮNG CON ĐƯỜNG CHỦ YẾU ĐỀ ĐƯA KHOA HỌC TRỞ THÀNH 


LỰC LƯỢNG SÀN XUẤT TRỰC 


Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
hiện đại đang tạo ra nhiều chuyển 


3ö 


TIẾP TRONG NÔNG NGHIỆP 


biến lớn trong mọi mặt hoạt động sản 
xuất và đời sống của coR người. 


Những thành tựu của khoa học 
nhanh chóng trở thành những kết 
quả trực tiếp trong sản xuất. 


1 — Trước hết, các kiến thức khoa 
học trở thành lực lượng Sản xuất 
thông qua sự thể hiện một cách vật 
chất — kỹ thuật vào công cụ lao động 
và vật tư kỹ thuật. Điện khí hóa, 


hóa học hóa, cơ giới hóa, v.v. 
là con đường phát triền của 
nền nông nghiệp lớn xã hội 


chủ nghĩa. Công nghiệp phát triền, 
nhất là công nghiệp nặng, sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc giải 
quyết tốt các quá trình này. Chúng 
ta phải «phát huy năng lực sẵn có 
và xây dựng thêm nhiều cơ sở mới 
về công nghiệp nạng, đặc biệt là cơ 
khi, nhằm phục vụ trước hết cho 
nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, chuần bị cho 
bước trang bị kỹ thuật trong thời 
kỳ tiếp theo » (1). Tuy nhiên, #® bước 
sang giai đoạn mới, cách mạng nước 
ta phát triền với những đặc điềm 
lớn”, trong số đó ®..công nghiệp 
lớn, nhất là công nghiệp nặng, còn 
ít và rời rạc, chưa đủ sức cải tạo kỹ 


thuật đối với các ngành kinh tế quốc. 


dân,... công nghiệp và nông nghiệp 
chưa kết hợp với nhau thành một cơ 
cấu » (2). Việc trang bị và cung cấp 
vật tư kỹ thuật (máy móc, phân bón, 
thuốc sâu...) hiện tại và trong những 
năm trước mắt còn có những khó 
khăn. Sự giúp đỡ của bạn bè trên 
thế giới rất to lớn nhưng không thề 
đáp ứng được các yêu cầu trên nhiều 
mặt của sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, 
bẻn cạnh việc đầy nhanh tốc độ 
trang bị vạt tư kỹ thuật cho nông 
nghiệp, chúng tôi thấy cần: 

— Phát huy hiệu quả của các vật 
tư kỹ thuật hiện có đến mức cao 
nhất. Hiện nay do hiều biết của 
những người lao động trực tiếp trong 
nông nghiệp về cây trồng, vật nuôi 
và nhất là về hoạt động của các hệ 
sinh thải đồng ruộng, về vật tư kỹ 
thuật còn có nhiều hạn chế, cho nên 


vật tư kỹ thuật còn bị sử dụng lãng 
phí nhiều, nhiều trường hợp sử dụng 
không đúng nơi, đúng lúc làm cho 
vật tư kỹ thuật không những không 
phát huy được tác dụng mà còn gây 
ra những hậu quả tiêu cực, làm giảm 
năng suất, gây độc cho các loài sinh 
vật có ích, và làm nhiễm bần môi 
trưởng. Mặt khác, ngày nay, kỹ thuật 
và phương pháp sản xuất hiện đại 
đã đạt tới giai đoạn phát triền mà 
nếu chỉ có các động tác cơ học, và 
cả kinh nghiệm, trình độ, sự khéo 
léo, sự thành thạo cũng chưa đủ đề 
phục vụ nó. Kỹ thuật hiện đại đòi 
hỏi cả một hệ thống kiến thức khoa 
học. Trên mỗi bước đi lên, chúng ta 
đều nhận thấy rằng, bản thân kỹ thuật 
hiện đại không thẻ cho ta hiệu quả 
cần thiết, và kỹ thuật đỏ sẽ nhanh 
chóng hư hỏng nếu mức độ các kiến 
thức của lao động sống lại thấp hơn 
mức độ các kiến thức đã được vật 
hóa trong các kỹ thuật ấy. Ngược lại, 
mức độ các kiến thức của lao động 
sống phải luôn luôn vượt quá những 
kiến thức đã được vật hóa thì mới 
có tác dụng kích thích những sảng 
kiến cải tiến kỹ thuật. 


— Tìm mọi cách phát huy những 
yếu tố và điều kiện thuận lợi của ta 
(lao động và thiên nhiên nhiệt đới), 
phát huy các kiến thức và thành tựu 
của khoa học sinh vật đề khắc phục 
những khó khăn và thiếu thốn về 
vật tư kỹ thuật. Trong nông nghiệp, 
vật tư kỹ thuật là những yếu tố tạo 
điều kiện thuận lợi cho các loài sinh 
vật tiếp nhận, chế biến nắng lượng 
ánh sáng mặt trời mà làm ra sản 
phầm. Vì vậy, có thề đùng nhiều 
phương thức và biện pháp khác nhau 
đề thay thế và khắc phục một phần, 


(1) Háo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biêu toần quốc 
lần thứ [F Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nệi, 1977, 
trang 22, 


(2) Sách đá dần, trang 45 — 46, 
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. @Ó khi là phần khá lớn những thiếu 
thốn về vật tư kỹ thuật. 

— Từng bước trang bị vật tư kỹ 
thuật có trọng điểm, trên những địa 
bản và đối tượng theo quy hoạch 
thống nhất, nhằm kết hợp tốt việc 
sử dụng vật tư kỹ thuật với lực 
lượng lao động thủ công, kết hợp 
các công cụ thô sơ, nửa cơ giới và cơ 
giới ; kết hợp sử dụng các sẳn phầm 
của công nghiệp với các sản phầm 
và vật tư được tạo ra từ chính trong 
nông nghiệp. Bằng cách này chúng ta 
có thề nâng cao hiệu quả sử dụng 
của vật tư kỹ thuật lên gấp nhiều 
lần. 


2T— Chúng ta có một lực lượng lao 
động dồi dào. Nhân dân ta rất cách 
mạng, thiết tha với độc lập và chủ 
nghĩa xã hội, lại rất cân cù, thông 
minh và sáng tạo. Trải qua quả trình 
làu dài đấu tranh với thiên nhiên đề 
dựng lên nền nông nghiệp của nước 
nhà, những người lao động trong 
nông nghiệp đã tích lũy dược nhiều 
vốn kinh nghiệm quý báu. Trước 
những đòi hỏi mới của công cuộc xây 
dựng một nền nòng nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa, những người lao động 
trong nông nghiệp cần được trang 
bị những kiến thức cần thiết đề có 
thê kết hợp khoa học với Ủ chỉ cách 
mạng, đủ sức điều khiền các hệ sinh 
thải nông nghiệp cụ thề, tạo nên 
những năng suất ngày càng cao trong 
nòng nghiệp. Kiến thức khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp không phải là 
những công thức cứng nhắc, rập 
khuôn và có thê dùng cho mọi nơi và 
cho mọi trường hợp. Đặc điềm của 
sản xuất nông nghiệp là trải rộng ra 
trên những khoảng không gian rộng 
lớn với các đặc điểm khí hậu và tiêu 
khí hậu rất khác nhau, là quả trình 
tích lũy và làm ra sản phẩm, trong 
những khoảng thời gian nhất định 
với nhiều biến đồi về khí hậu, thời 
tiết và các yếu tố khác. Đề có thê 
chủ động điều khiến được quá trình 
tao ra năng suất của cây trông và vật 
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nuôi, người lao động nông nghiệp 
phải nắm được các đặc điềm của 
chúng, nắm được những phản ứng của 
chúng đối với các điều kiện bên 
ngoài, nắm được chiều hướng, mức 
độ tác động và hiệu quả của các biện 
pháp kỹ thuật canh tác, nắm được 
vị trí của cây trồng, vật nuôi trong 
hệ sinh thái và các mối quan hệ của 
chúng với các loài sinh vật khác. 

Việc trang bị những kiến thức khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp khong 
thề chỉ làm một lần cho người lao 
động là xong, mà đó là một quả trình 
lâu dài và phải được tò chức chặt 
chẽ. Củng với những thành tựu khoa 
học ngày càng nhiều, con người ngày 
càng đi sâu vào các quy luật của 
thiên nhiên, các hệ thống kiến thức 
khoa học thường xuyên được đồi 
mới. Vì vậy, bên cạnh việc không 
ngừng nàng cao trình độ hiều biết 
cho người lao động trực tiếp một 
cách thường xuyên, cần xây dựng cho 
được các hệ thống tồ chức đưa khoa 
học kỹ thuật tử các cơ sở nghiên 
cứu khoa học vào sản xuất thông qua 
các khâu trung gian với từng bước cụ 
thê hóa, phủ hơp với điều kiện thực 
lế Llrên cơ sở vàn dụng sáng tạo các 
quy luật chung. Cần bố trí một đội 
ngũ cân bộ khoa học kỹ thuật và 
một hệ thống các cơ sở từ trung ương 
xuống địa phương bảo đảm tạo thành 
một đây chuyên liên tục đưa các chủ 
trương kỹ thuật của Đảng vào sản 
xuất và kịp thời điều khiền mọi diễn 
biến của cây trồng, vật nuôi tương 
ứng với những diễn biến của khi hậu, 
thời tiết, nhằm bảo đảm việc tạo ra 
những năng suất cao và ôn định trong 
mọi trường hợp phức tạp của thiên 
nhiên nhiệt đới. 


3— Thường xuyên cải tạo và đồi 
mới đối tượng lao động trong nông 
nghiệp cũng là một con đường quai 
trọng đề đưa khoa học thành lực lượng 
sản xuất trực tiếp. Những thành tựu 
của khoa học di truyền, chọn giống 
đã giúp chúng ta tạo ra những giống 


cây trồng và vật nuôi có nhiều đặc 
điềm quý : năng suất cao, phẩm chất 
tốt, chống chịu sâu bệnh và các điều 
kiện không thuận lơi. Tuy nhiên. các 
đặc điềm quý của giống không phủúi 
là những yếu tố không thay đôi và 


việc thẻ hiện các đặc điềm đó đòi. 


hỏi phải có những điều kiện nhất 
đinh. Giống tốt chỉ mới là tiền đẻ 
của những năng suất cao, vì vậy có 
giống quý chưa hẳn là đã có năng 
suãt cao. Mặt khác, nếu tác động 
đúng, những giống bình thưởng cũng 
có thề cho những năng suất rất khá. 
Cần đầy mạnh công tác tạo các giống 
mới, nhất là các giống đáp ứng các 
yêu cầu sản xuất của ta: chống mặn, 
chống phèn, chống rày, chống hạn, 
chống úng, v.v. Bên cạnh đó, còng 
tác khoa học cần nhanh chóng xúc 
định những cơ cấu, những bộ giống 
hợp lý cho từng cánh đồng, từng 
vủng sản xuất. Mặt khác cần xây 
dựng các hệ thống biện pháp kỹ 
thuật thích hợp đề phát huy các đặc 
điềm tốt của giống, hạn chế các mặt 
tiêu cực của các giống cày, con trong 
những điều kiện sẵn xuất cụ thê. 


Đất đai được thưởng xuyên cải tạo 
và nâng cao độ màu mỡ cũng góp 
phần rất lớn vào việc nâng cao năng 
suất lao động trong nông nghiệp. Độ 
màu mỡ của đất cần được xem xét 
tương ứng với từng loại cây trồng 


cụ thể. Nhiều trường hợp, đất có độ 


màu mỡ tự nhiên không cao lắm, 
- nhưng nếu áp dụng chế độ canh tác 
thích hợp, chăm bón theo yêu cầu 
của cây, cũng có thê thu dược năng 
suất khá cao. Năng suất cây trồng cao 
hay thấp Lủy thuộc vào độ màu mỡ 
thực tế của đất, có nghĩa là các yếu 
tố màu mỡ tự nhiên đáp ứng được 
các yêu cầu của loại cây trồng đó 
hoặc các biện pháp kỹ thuật canh 
tác giúp cho cây huy động và sử 
dụng được các yếu tố màu mỡ sẵn 
có trong đất. Như vậy, việc sử dụng 
và cải tạo đất phải phủ hợp với công 
tác quy hoạch các loại cày trông, 


Mặt khác, chế độ làm đất, chẻ độ 
canh tác, chăm sóc cây trồng đúng 
có thề làm tăng độ màu mỡ thực tế 
của đất. 


4— Vận dụng khoa học tồ chức lao 
động oà tỗ chức sản xuất cũng là một 
trong những con đường đề đưa khoa 
hoc trở thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp. Đó là sự kết hợp giữa kiến thức, 
hiều biết của từng người, của toàn 
xã hội với kỹ thuật đã được vật hóa. 
Tò chức, phân bố lại lao động và 
phân công lao động hợp lý có v 
nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao 
năng suất lao động trong nông nghiệp. 
Quá trình phản công lao động trong 
sản xuất nông nghiệp thường diễn 
ra tương đối chậm hơn so với các 
ngành kinh tế quốc dân khác. Chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa trong sản 
xuất thúc đây nhanh tiến bộ kỹ 
thuật, thúc đầy quá trình tập trung 
sản xuất và tăng năng suất lao động, 
bởi vì sản xuất hàng loạt cho phép 
giảm chỉ phí lao động đầu tư đề làm 
ra môt đơn vị sản phầm. 


Phan bố lao động hợp lý trong 
phạm vi từng tính và cả nước là mội 
quy luật quan trọng của sự phát triền 
nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Nó cho phép tăng năng suất lao dộng 
trong nòng nghiệp và sử dụng tải 
nguyên của dất nước một cách hợp 
lý, có hiệu qui nhất. 


Chuyên môn hóa sản xuất cho 
từng vùng, trên cơ sở nghiên cứu kỹ 
các đặc điềm tự nhiên và kinh tế của 
mỏi vùng cho phép thực hiện sản 
xuất nông nghiệp với chỉ phí ít nhất. 
Quá trình chuyên hóa sản xuất 
trong nông nghiệp bao gồm việc xác 
định ngành sản xuất chính cho các cơ 
sở trong vùng, và việc xác định nhiệm 
vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 
một số ngành khác, đặc biệt là các 
ngành chế biến và bảo quản nông sẵn. 
Càng ngày nông nghiệp càng giảm 
đần mỗi quan hệ trực tiếp với người 
tiêu dùng và trở thành ngành sản 
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xuất nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ 
và công nghiệp thực phầm. 

Trong phạm vi nông nghiệp cũng 
xủy ra quá trình phân hóa thành các 
chuyên ngành, đòi hỏi sự phân công 
và chuyên môn hóa lao động. Trong 
phạm vi trông trọt từng bước hình 
thành các chuyên ngành: sẵn xuất 
giỏng và cây, con, thủy lợi, ph':đ 
trừ sâu bệnh, phân bón, làm đất, thu 
hoạch và chuyên chở nông sản, v.v. 
_ Các ngành này được xây dựng thành 
các hệ thống chuyên môn hóa và thực 
hiện các chức năng trên cơ sở các tiến 
bộ kỹ thuật ngày càng phát triền. 

Chuyên môn hóa sảìn xuất nông 
nghiệp trong điều kiện tiến bộ khoa 


học kỹ thuật là một quá trình khách 
quan và có tính quy luật. Quá trình 
đó đòi hỏi phải hoàn thiện công tác 
kế hoạch ở các cấp với sự kết hợp 
nhịp nhàng và toàn diện giữa kế hoạch 
ngành và kế hoach lãnh thô. 


Đồng chí Lê-Duần đã viết : Với chế 
độ làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, 
với việc tồ chức lại lao động trên quy 
mô lớn..., với việc áp dụng các thành 
tựu của « cách mạng xanh ? và sự viện 
trợ còn hạn chế của công nghiệp, 
chúng ta hoàn toàn có thề đưa nông 
nghiệp nước ta tiến lên một bước 
trên con đưởng sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa trong lúc công nghiệp còn 
đang trong quá trình hình thành ? (3). 


Hl— CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG 
NÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG TÔNG HỢP 


Thời gian vừa qua, cuộc «cách 
mạng xanh đã diễn ra ở nhiều nước 
trên thế giới, đặc biệt mạnh mẽ ở các 
nước Đông — Nam châu Á. Với các 
thành tựu về giống cây, với số lượng 
khá nhiều các loại phân vô cơ, với 
chế độ nước được giải quyết một 
phần, năng suất cây trồng và sản 
lượng nông nghiệp ở một số nước 
tăng lên khá nhanh. Tuy nhiên, chỉ 
sau một thời gian ngắn, «cách mạng 
xanh» ở các nước châu Á gặp nhiều 
khó khăn, năng suất cày trông không 
những không tăng lên được mà còn 
giảm xuống, không còn hơn mức [rước 
khi cuộc “cách mạng xanh 3 điển ra 
là bao nhiều. Sở dĩ như vậy vì cuộc 
qcách mạng xanh”? ở các nước này 
chưa phải là một cuộc cách mạng tồng 
hợp. Nhiều nhà nghiên cứu kinh tế 
cho rằng với chế độ kinh tế nông 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ở các nước 
đó, «cách mạng xanh» không thê 
đầy tới được vì tò chức sản xuất, vi 
quy luật giá trị tác động. Họ cho 
rằng khi chưa giải quyết được cách 
mạng quan hệ sản xuất thì cách mạng 
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kỹ thuật không thê tiến bộ được. Về 
phương diện khoa học kỹ thuật, 
cuộc «cách mạng xanh? ở các nước 
tư bản chủ nghĩa châu Á cũng chưa 
phải là một cuộc cách mạng tồng hợp. 
Năng suất cây trồng ở các nước đó 
không tăng lên được một cách ồn định, 
vì sâu bệnh gày hại: lúa mì bị bệnh 
øi sát, mốc hồng ; lúa nước bị bệnh 
bạc lá, bọ rây nâu ; ngô bị bệnh bạch 
tạng, phấn đen, sâu đục thân, v.v. 
Trong khi chú ý đến năng suất của 
các giống cây trồng, người ta chưa 
chú ý đến đặc tính chống chịu sâu 
bệnh của chúng, chưa chú ý bảo vệ 
chúng chống sâu bệnh. Trong khi khai 
thác khả năng thúc đầy việc tạo thành 
năng suất của các loại phân vò cơ, 
chưa chú ý đến khả năng tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triền của 
sâu bệnh. 

1 — Tỉnh chãt tồng hợp của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật trong nòng 


(3) Lê Duân : « Ra sức phấn dấu xây dựng 
nền nòng nghiệp lớn xã hội cbủ nghĩa *, Báo 
Nhân dân, ngày 2-10-1974, 


nghiệp thề hiện trước hết ở mục tiêu 
năng suất lao động. Nhiều thành tựu 
khoa học, nhiều tiến bộ khoa học kỹ 
thuật sẽ được áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực hoạt động khác nhau của sản 
xuất nông nghiệp. Tuy vậy, năng suất 
cây trồng, năng suất lao động không 
phải là con số cộng đơn giản của 
những thành tựu đạt được ở các 
ngành hoạt động riêng rẽ. Những 
thành tựu riêng rẽ cản được tập hợp 
lại, xây dựng thành những hệ thống 
hài hòa, tạo nên sức mạnh tông hợp 
phát huy tác đụng trong thực tế sản 
xuất. | 


Cách mạng khoa học kỹ thuật trong 
nông nghiệp không thê chỉ giải quyết 
trên một hướng, mà phải tác động 
trên nhiều hướng: công cụ, vật tư 
lao động (hóa học hóa, điện khí hóa, 
cơ giới hóa...), con người lao động ; 
đối tượng lao động (đất, giống); tồ 
chức lao động. Rð ràng là cách mạng 
khoa học kỹ thuật quyện chặt với 
cách mạng về quan hệ sản xuất và 
cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
Trong khi cỗ gắng nhanh chóng trang 
bị các sản phầm công nghiệp cho 
nông nghiệp, trong hoàn cảnh nước 
ta, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 
phải dựa nhiều vào các thành tựu của 
khoa học sinh vật. Sinh vật vừa là 
đối tượng lao động, vừa là sản phầm, 
là năng suất trong nông nghiệp. Các 
thành tựu của khoa học sinh vật, 
những hiều biết ngày càng sàu sắc 
về cây trồng và vật nuôi không những 
giúp chúng ta cải tạo bản thân chúng, 
làm cho tiềm năng cho năng suất của 
sinhvật ngày càng tăng mà còn là eơ sở 
đề cải tiến đầu tư, phân bố vật tư, 
công cụ; là cơ sở đề bồi dưỡng xây 
dựng đội ngũ những người lao động 
có trỉnh độ ; là căn cứ đề tô chức và 
phân bố lao động. Những thành tựu 
của khoa học sinh vật, với các lĩnh 
vực phong phú khác nhau : sinh thái, 
sinh quần, hệ thống cấu trúc sinh 
học, v.v. là cơ sở của hoạt động điều 
khiền các hệ sinh thái đạt năng suất 


cao và ồn định trong từng điều kiên 
sản xuất cụ thê. 


Tính chất tông hợp của cách mạng 
khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp 
còn thề hiện ở việc sử dụng lực lượng 
và áp dụng các biện pháp khác nhau. 
Ta phải dựa vào sức mạnh của ta đề 
làm cách mạng khoa học kỹ thuật : đó 
là con người lao động Việt-nam, là 
điều kiện thiên nhiên nhiệt đới nước 
ta. Người lao động Việt-nam cần củ, 
thông minh, sáng tạo và giàu lòng 
yêu nước. Cần phát huy đến mức cao 
sức mạnh của lao động có tồ chức. 
Nước ta có tài nguyên phong phú, đa 
đạng và tiềm năng lớn. Thiên nhiên 
nhiệt đới, giàu các loại hình sinh vật 
cho phép chúng ta lựa chọn đề sử 
dụng những loại hình thích hợp, quan 
hệ sinh quần nhiệt đới phong phú cho 
phép ta khai thác những quan hệ có 
lợi đề đạt đến những năng suất cao. 
Thiên nhiên nhiệt đới có nhiều biến 
động và sự thay đôi của các quá trình 
xảy ra nhanh chóng cho phép ta dùng 
các biện pháp khác nhau đề điều khiền 
các quả trình tự nhiên, trên cơ sở các 
quy luật khách quan, nhằm đạt đến 
những hiệu quả lo động và kinh tế 
lớn. Cho đến nay, những biến động 
của thiên nhiên nhiệt đới (lụt, bão, 
úng, hạn, v.v) đang là trở ngại lớn 
đối với chúng ta trong sản xuất nông 
nghiệp, vì chúng ta chưa nắm được 
các quy luật phát sinh cua chúng, chưa 
nắm hết các biến đôi và phẳẩn ứng của 
sinh vật trước những biến đồi của 
các yếu tố vũ trụ. Nắm chắc quy luật 
tự nhiên, chúng ta có điều kiện đẻ 
chuyên khó khăn thành thuận lợi. 
Bên cạnh việc dựa vào sức mình là 
chính, cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật trong nông nghiệp đòi hỏi 
chúng ta phải triệt đề tranh thủ sự 
giúp đỡ của bẻ bạn, nhanh chóng tiếp 
thu và vận dụng sang tạo các thành 
quả của khoa học kỹ thuật trên thế 
giới. Chỉ có thê tranh thủ sự giúp đỡ 
của bẻ bạn một cách tốt nhất khi ta 
có đủ sức đề tiếp thu và vận dụng các 
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thành: tựu khoa học kỹ thuật và vật 
tư kỹ thuật vào hoàn cảnh cụ thê 
của ta. 


Cho đến này, chúng ta đã có khá 
nhiều điển hình tốt trong sản xuất 
nòng nghiệp. Tuy nhiên, việc triền 
khai các thành tựu đạt được ở các 
điền hình ra điện rộng trong sản xuất, 


ta chưa làm được nhiều. Bên cạnh đó, . 


có những điền hình nồi lên một thời 
tan, rỏi sau đó không giữ vững được 
những thành tích đã dạt. Nguyên 
nhàn của tỉnh hình trên đây có nhiều. 
Có những nguyên nhân thuộc về tồ 
chức quản lý, có những nguyên nhân 
thuộc về sai sót chủ quan của cán bộ, 
eó những nguyên nhàn về khoa học 
kỹ thuật. Năng suất trong nòng nghiệp 
là kết quả tông hợp của nhiều yếu 
tố. của nhiều tác động và nhiều mối 
quan hệ. Một biện pháp cụ thể nào 
đó có thê đúng trong điều kiện cụ 
thể này, nhưng ở điều kiện cụ thề 
khác lại không đúng. không phát huy 
được tác dụng, thậm chí còn có thẻ 
gay ra những tác dụng tiêu cực. 
(riöng lúa Nông nghiệp 22 có thê cho 
năng suất rẤt cao ở hợp tác xã này, 
nhìng ở hợp tác xã khác eó thê chỉ 
cho nắng suất rất thấp. Các biện pháp 
kỹ thuật nông nghiệp khác cũng ở 
trong trưởng hợp tương tự. Đấyv là 
nót riêng từng yếu tố, từng biện pháp. 
Một tập hợp các biện pháp cũng vậy. 
Tập hợp các biện pháp này có thê 
đúng cho hợp tác xã này, nhưng không 
có thê phát huy tác dụng ở hợp tác xã 
khác, có thề ở năm nàv đưa lại năng 
suät cao, nhưng trong điều kiện khí 
hậu nàm khác thì đem lại năng suấi 
thấp. Nàng suất trong nông nghiệp 
không những là kết quá của nhiều 
yêu tố na còn phải được giải quyết 
ở nhiều mức độ phát triền khác nhau 
của các hệ sinh thái nông nghiệp, Ở 
các trạng thái cân bằng sinh học khác 
nhau, và ở mỗi trạng thái đòi hỏi 
những yếu tố, những phương thức 
lác động khác nhau. Những kinh 
nghiệm tốt thu được ở các điền hình 
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tiên tiến có khi đem áp dụng ở các 
hợp tác xã khác không thành công vì 
việc vận dụng các kinh nghiệm đó 
mang tính chất máy móc, rập khuôn. 
Kinh nghiệm của năm này đem áp 
đụng vào năm khác không thành 
công vì không tính hết. tính đúng 
những thay đồi xảy ra giữa các năm. 
Một yếu tố đúng ở nơi này không 
đem lại kết qui ở nơi khác vì khi 
áp dụng người ta không tính đến mối 
quan hệ của yếu tố đó với các yếu 
tố khác trong tông hợp các yếu tố 
mới. 


Chúng ta rất cần những biện pháp 
kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, rải 
cần những quy trình kỹ thuật tập 
hợp nhiều biện pháp tiên tiến. Tuy 
nhiên. thực tế cho thấy không thề 
có những biện pháp, những tập hợp 
các biện pháp vạn năng, tuyệt dối 
đúng cho mọi trường hợp, ở mọi nơi. 
Rð ràng là bên cạnh việc xác định 
các yếu tố kỹ thuật tiên tiến, rất cần 
phải nắm được thực chất tác động 
của mỗi biện pháp, chiều hướng và 
mức độ gây ra các phản ứng của các 
biện pháp đó trong từng hệ sinh thái 
nông nghiệp cụ thê. Bên cạnh việc 
xác dịnh những quy trình kỹÝ thuật. 
những hệ thống các biện pháp kỹ 
thuật tiên tiến có tính chất mẫu. tiêu 
biều cho một kiều khí hậu, một loại 
hình sinh thái nông nghiệp, điều quan 
trọng là phải xác định giới hạn vận 
dụng, các chiều hướng và mức độ 
biến đồi của đối tượng tác động (cây 
trồng, vật nuôi. đất đai...) khi tiến 
hành các biện pháp trong hệ thống; 
xác định những biện pháp bồ sung và 
thay thế khi điều kiện bên ngoài có 
những sai lệch so với các điều kiện 
chuần khi xây dựng hệ thống biện 
pháp. Như vậy, đề có thề nâng cao 
năng suất lao động. năng suất cây 
trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, 
công tác khoa học kỹ thuật phải được 
giải quyết trên 3 mặt: âu dựng các 
qu trình kỹ thuật tiêu biều; xác định 
các diều kiện đp dụng Uà uận dụng quỹ 


trình đó ; xâu dựng tồ chức 0à đội ngũ 
cán bộ có khả năng nắm chắc 0à uận 
dụng quụ trình ouào các diều kiện sinh 
thứi 0à nông nghiệp cụ thề. Đội ngũ cán 
bộ này không thề là đội ngũ chỉ biết 
học thuộc lòng các quy trình đã 
được xây dựng. mà điều rất quan 
trọng là phải biết xuất phát từ điều 
kiện cụ thê của cơ sở sản xuất, từ 
những biến đồi của các yếu tố khí 
hậu, thời tiết, từ các diễn biến của 
các thành phần sinh học trong mỗi 
hệ sinh thái mà quyết định các biện 
pháp cần áp dụng, các thời gian và 
địa điềm tiến hành các biện pháp. Có 
như vậy chúng ta mới mở rộng được 
các điền hình tiên tiến, mới bảo đảm 
được những năng suất cao tăng lên 
không ngừng và ồn định qua mọi 
biến đồi thường xuyên của các yếu tố 
khi hậu, thời tiết và các điều kiện 
khác. 

2 —-Thúc dầu mạnh mê cúc cỏòng 
trình nghiên cửu khoa học. các tiến bộ 
k thuật sinh uật học, trên cơ sở đó xúc 
tiến cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật trong nông nghiệp, id cách dâu 
tr rẺ nhất uà có hiệu quả nhất. 

Trên cơ sở những thành tựu của 
sinh học đã đạt được, cần đi sâu tìm 
hiệu sinh vật một cách sâu sắc, đề 
tạo ra những dạng sinh vật có tiềm 
năng cho năng suất cao, có khả năng 
chống chịu cao đối với các điều kiện 
không thuận lợi bên ngoài, có khá 
năng thích nghỉ với những biến đồi 
trong môi trưởng sinh sống. 

Bên cạnh việc tạo ra các giống cỏ 
năng suất cao, phầm chất tốt, cần tạo 
ra các giống thích hợp cho từng điều 
kiện sẵn xuất, đặc biệt là đề tạo nên 
năng suất cao và ồn định ở những 
vùng có khó khần: giống lúa vùng 
chua, vùng mặn, vùng úng, vùng khô 
hạn... Những bộ giống thích hợp cho 
phép khai thác tốt điều kiện thiện 
nhiên phong phú ở mỗi vùng. Không 
thề có một giống cây nào có thề cho 
năng suất cao trên các chân ruộng 
khác nhau, trong các điều kiện thủy 


lợi, đất đai và chế độ canh tác khác 
nhau ở môi vùng. Những bộ giỏng 
được lựa chọn kỹ, xác định trên cơ 
sở khoa học đầy đủ có khả năng nựìn 
ngừa sự lan truyền, tác hại của sảu 
bệnh, giảm nhẹ các tác động tiêu cực 
của thiên tai. Một bộ giống cây trông 
thích hợp cho phép sử dụng vật tư 
kỹ thuật hiện còn hạn chế cả về chất 
lượng, số lượng và thành phần một 
cách đầy đủ và có hiệu quả cao nhất. 


Các vấn đề đất dai, phản bón và 
điều kiện sinh sống khác của cày 
lrồng, vật nuôi. các vấn dẻ cơ khí 
hóa, hóa học hóa trong sản xuất nông 
nghiệp cũng cần được đặt ra và giải 
quyết trên cơ sở sinh vật học. Việc 
bảo vệ cây trồng và gia súc chống lại 
các nguyên nhân gây hại chỉ có thê 
đạt kết quả tốt khi áp dụng các biện 
pháp tồng hợp trên cơ sở các quy 
luật sinh học, các quy luật sinh thai. 


Công tác khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp bao gồm bốn mặt hoạt 
động : 

— Điều tra cơ bản, nghiên cứu, thí 
nghiệm, thực nghiệm bắt đầu từ việc 
tìm hiều thiên nhiên, tìm hiều các đối 
tượng của sản xuất nông nghiệp, phát 
hiện các quy luật tự nhiên và xã hội 
tác động trong nông nghiệp, tìm tòi 
xác định các biện pháp khác nhau đề 
đạt đến năng suất cày trông, vàt 
nuôi cao, cho đến tạo được các điền 
hình tốt trong sản xuất. 


— Đưa tiến bộ kỹ thuật vào sẵn 
xuất. Hoạt động này gắn liền công tác 
nghiên cứu khoa học với sản xuÃI, 
làm cho các kết quá nghiên cứu khoa 
học trở thành các yếu tố trực tiếp 
thúc đầy tăng năng suất trong nòng 
nghiệp. 

— Quản lý kỹ thuật bao gồm việc 
xây dựng các quy trình, quy phạm, tiêu 
chuần, thiết kế kỹ thuật... Hoạt động 
này còn bao gồm công tác thanh tra 
kỹ thuật, bảo đảm các quy định kỹ 
thuật khi đã ban hành đều được thực 
hiện một cách nghiêm: túc, đầy đủ. 
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—= Đào tạo, Xây đựng đòi nựi cán 
bộ khoa học kỹ thuật nòng nghiớp. 

Bốn mặt hoạt động trên dàv căn 
được thề hiện thành bón hệ thống tô 
chức chuyên trách với đội nøu cán 
bộ riêng và quy chế hoạt động phủ 
hợp với tính chất và yêu cầu của loại 
hoạt động đó. 


2 — Ngoài ra. chúng ta cần cố gắng 
xâu dựng cơ sở 0uạt chất kỹ thuật cho 
nóng nghiệp, đũy mạnh 0oiệc giải quyết 
uấn đề nước, trang bị cơ khi, điện Đà 
hóa chất cho nóng nghiệp. 


Quá trình thủy lợi hóa ở nước ta 
đã phát huy tác dụng to lớn trong 
việc thúc đầy sản xuất nông nghiệp 
trong thời gian qua và chắc chắn 
đem lại nhiều hiệu quả trong thời gian 
tới. Với việc giải quyết nguồn nước 
trới và tiêu úng cho cây lúa, năng 


suất lúa đã tăng lên nhanh ở 
nhiều vùng. Tuy nhiên. yêu cầu 


đát ra là phải sử dụng nguôn nước 
một cách hợp lý nhất, tiất kiệm 
và đạt hiệu quả cao nhất. Giải quyết 
chê độ nước cho cây cần được đặt ra 
trong tác động tông hợp của yếu tố 
nay lên toàn bộ hệ sinh thái đồng 
ruộng. Mặt khác, trên con đường phát 
triển nông nghiệp toàn điện, cần chú 
Ý giải quyết nước cho các loại cây 
trong cạn: màu, cày công nghiệp, cây 
thực phầm... Đặc biệt chú ý các vùng 
chuyên canh, các vùng sản xuất tập 
(rung. Nước cũng rất cần trong quá 
trình chế biến nông sẵn. 


Phân hóa học, thuốc trừ sâu. bệnh. 
chất kích thích sinh trưởng, thuốc 
trữ có dại.. là những vếu tố cần 
thiết đề tăng năng suất và bảo vệ sản 
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xuất trong nông nghiệp. Củng với sự 
phát triển của công nghiệp hóa chảt, 
nóng nghiệp sẽ ngày càng được trang bị 
thêm nhiều loại vật tư này. Quá trình 
trang bị hóa chất cho nòng nghiệp 
phải được đặt song song với quá 
trình sử dụng đúng loại vật tư này, 
bảo đảm không ngừng nàng cao hiệu 
quả của hóa chất, hạn chế các mặt 
tiêu cực của chúng, chống nhiễm bần 
môi trường, chống gảy hại cho các 
loài sinh vạt có ích và gây ra các đảo 
lôn trong các hệ sinh thái. 

Cơ khí hóa và điện khí hóa trong 
nông nghiệp là những yếu tổ kỹ thuật 
quan trọng nhằm không những giải 
phóng cho người lao động khỏi những 
công việc nặng nhọc, làm tăng năng 
suất lao động. đành lao động dôi ra 
cho các khu vực kinh tế khác, mà còn 
là yếu tố tăng năng suất cày tròng. 
Tuy nhiên, cơ khí, điện là những vếu 
tố tác động mạnh mẽ và sâu sắc lên 
các hệ sinh thái, cho nên cần được 
sử dụng có tính toán, có căn cứ khoa 
học đề tránh gây ra những hậu 
quả tiêu cực. 

Đe báo đảm cho việc áp dụng 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
Ởở các hợp tắc xã, các nòng trường 
quốc doanh được đầy đủ và thuận lợi, 
cản đầu tư xây dựng ở đây các cơ SỞ 
vật chất cần thiết nhĩ: sân phơi, nhà 
kho, chuông trại chăn nuôi, lò xử lý 
giống, v.v. Bên cạnh đó, các cơ sở 
nghiên cứu thí nghiệm, thực nghiệm, 
trình diễn kỹ thuật, đào tạo căn bộ 
cần được xây dựng đầy đủ ở trung 
ương cũng như ở các địa phương 
với những thiết bị khoa học cần 
thiết, 


—— THẮNG LỢI MỚI CỦA 
- HONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 
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Phong trào không liên kết bao göm 


khoảng 2 phần 3 số nước với hơn nửa 
số dân trên thế giới, hầu hết là những 
nước đã giành được độc lập chính trị 
với những mức độ khác nhau (1). Các 
nước đó đều mong muốn giữ vững 
độc lập và phát triền kinh tế trong 
hòa bình. Từ đó mà có chỗ giống nhau 
cơ bản là các nước ấy đều ít nhiều có 


- mâu thuẫn với chủ nghĩa đế quốc, kẻ 


luôn luôn hạn chế và đe dọa nền độc 
lập của họ, chèn ép họ về kinh tế, 
ngăn cản họ tiến lên thành những 
nước phát triền phồn vinh. Đó là cơ 
sở đoàn kết họ lại với nhau, cũng là 
cơ sở đề phong trào không liệB. kết 
đoàn kết với những lực lượng chống 
đế quốc khác trên thế giới, với các 
nước xñ hội chủ nghĩa, với phong 
trào công nhân dấu tranh cho hòa 
bình, đản sinh, đân chủ ở các nước 
tư bản phát triển. 

Sự đoàn kết đó thể hiện sinh động 
mối quan hệ biện chứng giữa ba dòng 
thác cách mạng của thời đại, đó là 
nguòn gốc sức mạnh của phong trào 


giải phóng dân tộc, của bản thân 
phong trào không liên kết. 


Tuy nhiên, giữa các nước không . 
liên kết cũng có những chỗ khác nhạu 
quan trọng do có sự khác nhau về 
tính chất Nhà nước : giai cấp nào cầm 
quyền ở mỗi nước, điều đó quyết định 
con đường do họ lựa chọn nhằm hoàn 
thiện nền độc lập dân tộc và cũng 
quyết định thái độ của họ đối với 
chủ nghĩa đế quốc và với những lực 
lượng khác trên thế giới. Vì vậy, 
trong phong trào không liên kết, cỏ 
những xu hướng khác nhau. Có xu 
hướng thân để quốc, có xu hướng cải 
lương, thỏa hiệp với chủ nghĩa đế 
quốc và có xu hướng kiên quyết chống 
chủ nghĩa đế quốc. Phong trào các 


(1) Dự cuộc hội nghị bộ trưởng ngoại giao 
các nước không liên kết vừa qua ở Bê-ô-grát, 
có 86 nước thành viên. Ngoài Nam-tư và một 
vài nước nhỏ ở Địa-trung-hải, còn lại đều là 
các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la- 
tỉnh. Dự Hội nghị này còn có 20 nước là quan 
sát viên và khách mời, và 12 tò chức và phong 
trào là quan sát viên, 
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nước không liên kết xuất hiện tử năm 
1961 dã kế thửa tỉnh thần của Hội 
nghị Băng-đung năm 1955. Những 
nguyên tắc do hội nghị Băng-đung 
đề ra thề hiện tỉnh thần đoàn kết 
giữa các nước mới giành được 
độc lập chính trị, củng nhau đấu 
tranh chống sức ép nặng nề của chủ 
nghĩa đế quốc, đồng thời giúp đỡ các 
dân tộc khác dấu tranh giành độc lập, 
tự do. Những nguyên tắc đó được sự 
ủng hộ mạnh mẽ của các nước xã hội 
chủ nghĩa. Phong trào không liên kết 
ra đởi trong khi hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thế giới ngày cảng phát huy tác 
dụng là nhân tố quyết định chiều 
hướng phải triền của thế giới, « sứ€ 
mạnh tòng hợp của ba dòng thác 
cách mạng, những lực lượng 
đang quyết định nội dung chủ 
yếu, phương hướng chủ yếu và 
những đặc điềm chủ yếu của lịch 
sử phát triền của xã hội loài 
người, đang thúc đầy sự quá độ 
của thế giới từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội » (2). Vì vậy 
phong trào các nước không liên kết về 
thực chất là một bộ phận quan trọng 
của phong trào giải phóng dân tộc, nó 
phản ánh xu thế độc lập đân tộc, dân 
chủ và tiến bộ xã hội. Nó ngày càng 
trở thành một lực lượng lớn mạnh, là 
«người cồ vũ đầy nhiệt tình, là hậu 
thuẫn chính trị to lớn, là nguồn sức 
mạnh đoàn kết với các dân tộc đang 
đầu tranh vi độc lập, tự do, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ của mình * như 
Bỏ trưởng ngoại giao Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việ(-nam Nguyễn-Duy- 
Trình đã nói tại hội nghị Bê-ô-grát 
vưa qua. 


Thực tiên lịch sử đầu những năm 
6) dã chứng mỉnh rằng con đường 
khong phần rõ bạn thủ, tự cô lập với 
các lực lượng dồng mình, thỏa hiệp 
với chủ nghĩa dế quốc, đã dẫn đến 
thất bại và bế tắc. Nguyện vọng chung 
của các nước mới độc lập là hòa bình, 
cũng cố độc lập và phát triền kinh tế, 
ca ba nguyện vọng đó đều bị chủ 
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nghĩa đế quốc chả đạp thô bạo : không 
một lời van xin, không một kiều 
“(hương lượng» nào có thể khiến 
chúng động lòng. Một ví dụ điện hình 
là ngày 15-3-1965, một số nước không 
liên kết họp ở Bê-ô-grát đưa ra lời 
kêu gọi các bên trong chiến tranh Việt - 
nam ngồi vào bàn thương lượng. 
không cần có điều kiện “tiên quyết. 
Đó là một đề nghị theo lập trường 
đứng giữa, đặt ngang hàng đế quốc 
Mỹ xâm lược và nhân dân Việt-nam 
chống xâm lược. Lập trưởng đó hoàn 
toàn không nhìn thấy sự thức tỉnh 
của nhân dân, và nó đã thất bại hoàn 
toàn. Sự thức tỉnh của nhân đân các 
nước không liên kết là một sức mạnh 
vĩ đại. Trước đây, Lê-nin đã nói 
rằng sự thức tỉnh của các dân tộc 
phương Đông sau chiến tranh thế giới 
thứ nhất đã làm cho các đân tộc đó 
có thê tham gia quyết định vận mệnh 
thế giới. Ngày nay, sự thức tỉnh của 
các dân tộc sau chiến tranh thế giới 
thứ hai và sau chiến tranh Yiệt-nam, 
là sự thức tỉnh đòi độc lập dân tộc, 
đòi chủ quyền kinh tế và tiến bộ xã 
hội, chứ hoàn toàn không phải là sự 
thức tỉnh dòi «đứng giữa các khối », 
không phải là sự thức [ỉnh muốn « giữ 
nguyên trạng °, kề cả việc giữ nguyên 
trạng những chế độ phản động và 
tàn bạo nhất như chế độ tự điệt chủng 
của bọn Pôn Pốt — Ilêng Xa-ri. 

Vì vậy xu hướng cải lương và thỏa 
hiệp, tuy còn là xu hướng của nhiều 
nước trong phong trào, nhưng nó 
không chiếm địa vị chủ đạo trong 
phong trào. Tiếng nói chủ đạo và được 
ghi vào các văn kiện chính thức của 
phong trào, là thuộc về xu hướng đoàn 
kết nội bộ phong trào, đoàn kết với 
các lực lượng yêu chuộng hòa bình, 
củng nhau chống chủ nghĩa đế quốc, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 

Xu hướng cải lương và thỏa hiệp 
(rong phong trào không liên kết có 


(2) Nghị quyết Đại hội đạt biều toàn quốc lần 
thứ 1W, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 79. 


chỗ dựa bên ngoài là chủ nghĩa tế 
quốc. Trong thời kỷ hơn 10 năm đầu 
của phong trào, chủ nghĩa đế quốc đã 
luôn luôn lợi dụng xu hướng này đề 
gây ảnh hưởng và phá hoại, ngăn cản 
xu thế chống đế quốc của phong trào. 
Nhưng chúng đã luôn luôn thất bại. 
Phong trào vẫn ngày càng phát triền 
mạnh. mẽ, * phát huy tác dụng to lớn 
trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
đế quốc, bảo vệ độc lập dân tộc, đòi 
thiết lập trật tự kinh tế quốc tế mới. 


Trong những năm gần đây. sau thất 
bại của đế quốc Mỹ ở Việt-nam, nhiều 
đân tộc đã nắm lấy thời cơ, đưa cuộc 
đấu tranh lâu dài của mình cho độc 
lập tự do tới thắng lợi quyết định. 
Tiếp theo thắng lợi của Việt-nam, đã 
xuất hiện nhiều nước mới độc lập và 
tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Thực tiễn đó chứng minh độc lập dân 
tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là 
xu thế tất yếu của thời đại, 


HỘI NGHỊ BÊ-Ô-GRÀT HỌP TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
VÀ THẲNG LỢI CỦA PHONG TRẢO 


Cách mạng Việt-nam, cách mạng 
châu Phi đem lại nguồn sức mạnh 
mới cho phong trào không liên kết. 
Sau hội nghị cấp cao Cô-lôm-bô năm 
1976, phong trào có thêm những dội 
ngũ chiến dấu mới. Xu thế độc lập 
dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội 
trở thành một xu thế mạnh mẽ trong 
phong trào. Trước tình hình đó, chủ 
nghĩa đế quốc thấy lợi ích của mình 
cảng bị đe dọa nên đã tìm cách 
phần kích, phá hoại phong trào. 
Chúng tiếp tục lợi dụng đồng mình 
trong phong trào và tìm kiếm đồng 
minh ở bên ngoài phong trào. Mặt 
khác, thế lực phản động trong giới 
cầm quyền Bác-kinh tự nhận nước 
mình thuộc thế giới thứ ba, cũng tìm 
cách lợi dụng phong trào đẻ thực 
hiện âm mưu chiến lược của mình. 
Mục tiêu của: thế lực phản động mới 
này là câu kết với chủ nghĩa dễ 
quốc. tranh thủ sự giúp đỡ của chúng 
đề hiện đại hóa kinh tế và quốc 
phỏng, tử đó tiến lên chống phá hòng 
tiêu diệt cách mạng thể giới do hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới làm 
trung tàm. thực hiện âm mưu bành 
trưởng và bá quyền trên toàn thể 
diới. Đề thực hiện àm mưu đó, thế 
lực phản động mới cần phải tranh 


thủ và lợi dụng một số nước không 
liên kết. Đó là chỗ gặp nhau giữa chủ 
nghĩa đế quốc và thế lực phản dộng 
trong giới cầm quyền Bắc-kinh. Hai 
thế lực phản động lớn đó đều ,tim 
cách phá hoại, chí ít là chia rẽ và 
làm suy yếu phong trào không liên 
kết. Chúng và tay chân của chúng đã 
kéo đến hoạt dộng ầm ÿ ở Cô-lôm-bô 
nắm 1976 và đã thất bại thảm hại. 
Lần này, trong một tỉnh hình mà 
chúng cho rằng có lợi cho mình, chúng 
và tay chàn đã kéo dến Bê-ô-grát. 
Tại đây, thế lực phản động mới và 
Lay sai của chúng thật sự được nhiều 
điều kiện thuận lợi. Sự «tham gia °® 
khá lộ liễu của Bác-kinh với sự có 
mặt của nhiều đoàn khách và nhà báo 
Trung-quốc, cùng với sự chỉ đạo 
chặt chẽ của chủ nghĩa đế quốc đối 
với những bọn tay sai thực dân mới, 
đã đầy cuộc đấu tranh tại diễn dàn 
hội nghị ngoại trưởng đến mức căng 
thắng. Nhưng trải với lòng mong 
muốn của bọn dể quốc và bọn phản 
động trong giới cầm quyền Bác-kinh. 


“trải với lập trưởng thỏa hiệp với chủ 


nghĩa để quốc và phục vụ cho bọn 
phần động mới, Hội nghị Bẻ-ö-grát đã 
giữ vững mục tiêu của phong trào là 
chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
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thực dân cũ và mới và các thể lực 
phản động khác, vì hòa bình, độc lập 
đản tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Bản tuyên bố cuối cùng của Hội 
nghị ghỉ rõ rằng «phong trào đem 
hết sức mình đề đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bành trướng, 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ 
nghĩa a-pác-thai, chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc, kề cả chủ nghĩa xi-ôn, sự 
bóc lột, chính sách dùng vũ lực và 
mọi hình thức thống trị và bá quyền 
của nước ngoàj. » (điều 10). 


Hội nghị đã dành sự quan tâm to 
lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng 
của các dân tộc hiện đang chịu ách 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc, của 
chủ nghĩa thực dân cũ và mới do Mỹ 
đứng đầu, chủ nghĩa a-pác-thai, chủ 
nghĩa xi-ôn và các hình thức thống 
trị khác. Các bộ trưởng ngoại giao 
các nước không liên kết đã tố cáo 
đích đanh đế quốc Mỹ về các tội ác. 
tiếp tay cho chủ nghĩa bành trướng 
I-xra-en xâm chiếm đất đai Pa-le-xtin 
và Ả-rập, thủ tiêu quyền dân tộc cơ 
bẳn của nhân dân Pa-le-xtin đưới sự 
lãnh đạo của Tô chức giải phóng Pa- 
le-xtin, cùng các cường quốc thực dân 
phương Tây hợp tác và giúp đỡ về 
nhiều mặt cho tập doàn phân biệt 
chủng tộc Voóc-tơ và Xmít, chiếm 
đóng căn cứ Gu-an-ta-na-mô của Cu- 
ba, kéo đài chế độ thuộc địa ở Poóc- 
tô Ri-cô và nhiều nơi khác, đóng quân 
ở Nam Triều-tiên, lập căn cứ quân 
sự Đi-ê-gô Gác-xiỉ-a Ở Ấn-độ-đương... 
Hội nghị đòi đế quốc Mỹ và các cưởng 
quốc đế quốc trao trả độc lập cho 
những nước mà họ còn trực tiếp 
thống trị... Đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa, văn kiện chính thức có 
những đoạn hoan nghẻnh và ủng hộ, 
coi các nước này là bạn bè, là dòng 
minh. Trong tình hình bọn phản đòng 
quốc tế câu kết với chủ nghĩa đế quốc 
diên cuồng chống phá cách mạng, một 
vài chỗ trong văn kiện có những từ 
nưữ mơ hồ nhằm ám chỉ các nước xã 
hội chủ nghĩa, nay không còn tác dụng 
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lừa bịp nữa mà chỉ có thề đươc xem 
là những lời lên án bọn đế quốc và 
phan động quốc tế. Hội nghị kêu gọi 
các nước dành sự ủng hộ cho các 
nước tiền tuyến như Ăng-gô-la, Mo- 
dăm-bích, Tan-da-ni-a... nhằm tăng 
cường cuộc đấu tranh chống lại ách 
thống trị của các tập đoàn phân biệt 
chủng tộc ở miền Nam châu Phi. Hội 
nghị nhiệt liệt chào mừng sự giúp đỡ 
tích cực của một số nước châu Phi, 
của Cu-ba và các nước bạn khác đối 
với đnhân dân Ăng-gô-la anh hùng 
nhằm đập tan những âm mưu ® xâm 
lược của tập đoàn Voóc-xtơ. Hội nghị 
kêu gọi các nước không liên kết và 
các nước khác giúp đỡ Việt-nam xây 
dựng lại đất nước theo như quyết 
định của Hội nghị cấp cao Cô-lôm-bô 
năm 1976 và quyết định của Đại hội 
đồng Liên hiệp quốc năm 1977 theo 
sáng kiến của các nước không liên két 
(điều 207). Hội nghị kêu gọi các nước 
không liên kết giải quyết các vấn đề 
bất đồng, tranh chấp bằng con 
đưởng thương lượng. 


Hội nghị nhấn mạnh nhiệm vụ 
trước mắt của tất cả các dân tộc là 
cùng nhau đấu tranh chống lại những 
âm mưu đe dọa chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình thế giới. Về mặt này, các vị 
đại diện các nước không liên kết 
tuyên bố asản sàng hợp tác với tất 
cả các lực lượng yêu chuộng hòa 
bỉnh, tự do, tiến bộ và dân chủ trên 
thế giới, cũng như với tất cả các nước 
đang mong muốn chung sống hòa 
bình ? (điều 36). | 

Bản tuyên bố của Hội nghị Bê-ô- 
grát vừa qua còn đề cập tới rất nhiều 
vấn đề về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, khoa học kỹ thuật..., những văn 
đề thuộc về lợi ích cơ bản của nhàn 
đân các nước không liên kết và các 
đân tộc châu Á, châu Phi, châu Mỹ la 
tỉnh. Nội đung các cuộc thảo luận tại 
các diễn đàn của Hội nghị đã được 
ghi vào bản tuyên bố cuối củng. 
Tỉnh thần cơ bản của bản tuyên bố 
phản ánh mục tiêu của phong trào là 


chống chủ nghĩa để quốc, ủng hộ các 
dân tộc đang đấu tranh cho độc lập 
tự do, đòi các nước công nghiệp tư 
bản chủ nghĩa phát triền phải xóa 
bỏ kiều bóc lột dưới hình thức công 
ty nhiều nước và đỏi thiết lập trật tự 
kinh tế mới trên thể giới. Đề thực 
hiện được mục tiêu đó, các nước 
không liên kết cần tắng cường đoàn 
kết, phối hợp hành động, phát huy 
tỉnh thần độc lập tự chủ, đồng thời 
tăng cường hợp tác với các nước yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới. 


Không thê phủ nhận rằng trong hội 
nghị Bê-ô-grát vừa qua cũng có khá 
nhiều tiếng nói tiêu cực, phaìn ánh 
lập trường đứng giữa các khối. giữ 
nguyên trạng, thậm chí có những 
hoạt động phá hoại hội nghị như của 
những tên đại diện cho tập đoàn 
Pôn Pốt — lêng Xa-ri, tuy sai của 
Bác-kinh. Nhưng tất cá những ý đồ 
đi ngược lại trào lưu của lịch sử đều 
đã thất bại. Hơn nữa, những lời nói 
và việc làm của bọn Pôn Pốt —lêng Xa- 
rí và những phần tử khác đại điện 
cho mưu đồ của Bắc-kinh, càng chứng 
minh hùng hồn rằng ai là đồng mình 
đang ủng hộ các nước không liên kết 
giữ vững mục tiêu đấu tranh của 


mình, ai là kẻ đang phá hoại phòng - 


trào không liên kết bằng cách ấp đặt 
chiến lược toàn cầu của mình lén dầu 
các nước không liên kết, hòng lái 
phong trào không liên kết phục vụ 
cho âm mưu chống Liẻn-xô, chống các 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Trong khi các nước không liên kết 
khẳng định giữ vững mục tiêu đấu 
tranh như trên, thì thế lực phản 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh 
lại đòi phong trào không liên kết 
phải tập trung mũi nhọn đấu tranh 
chống Liên-xô, chống chủ nghĩa xã 
hội, coi đó *là nhiệm vụ căn bản 
của mình ? (xem Nhán dân nhật báo, 
13-7-1978). Các nước không liên kết xác 
định rằng chủ nghĩa đế quốc là 
qnguyên nhân chủ yếu gày nên tình 
hình căng thẳng trên thế giới ”, không 


lợi cho các nước không liên kết (điều 
20). Nhưng thế lực phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh nói ngược 
trở lại: # Liên-xô là nguy cơ chủ yếu 
phá hoại và "phân liệt phong trào 
không liên kết ® (xem Nhán dân nhát 
bdo, 13-7-1978). Các nước không lièn 
kết thiết tha đoàn kết với các lực 
lượng yêu chuộng hòa bình trên thế 
giới, bao gồm các nước xã hội chủ 
nghĩa, chống các cường quốc đế quốc 
phương Tây đứng đầu là Mỹ, bảo vệ 
độc lập và chủ quyền dân tộc về mặt 
chính trị và kinh tế. Nhưng thế lực 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh lại ea ngợi các nước đế quốc 
phương Tây, kêu gọi các nước không 
liên kết hãy coi các nước thống trị 
cũ đó “là lực lượng có thê tranh thủ 
và liên hợp được”, nhằm thành lập 
« một mặt trận thống nhất ? bao gồm 
các nước không liên kết, các nước 
thể giới thứ ba. các nước đế quốc và 
thực đàn phương Tây, kề cả Mỹ, 
chống lại cái gọi là «đế quốc xã hội 
Liên-xô» (xem Nhán dân nhật bdo, 
1-11-1977 và 18-7-1978). Các nước 
không liên kết kiên quyết đòi xóa bỏ 
hình thức bóc lột lợi nhuận của các 
công ty nhiều nước của các cường 
quốc thực dân Tây Âu và Bắc Mỹ. 
Nhưng thế lực phản động trong giới 
cảm quyền Bác-kinh lại nói *các 
nước Tây Âu và các nước khác (ý 
muốn nói ÀÍÿ và các cường quốc thực 
đân khác!) ngày càng đồng tình và 
ủng hộ rộng rãi cuộc đấu tranh của 
các nước không liên kết ® (xem Xhân 
dán nhạt báo, 18-7-1978). 

Trong bản Tuyên bố cuối cùng của 
hội nợhi, các nước không liên kết 
khẳng định sự ủng hộ đối với nhàn 
dân Cu-ba, nhân dân Việt-namn, nhàn 
dân Ăng-gô-la. Nhưng thế lực phản 
động trong giới cầm quyền Bắc-kinh 
cắt mọi viện trợ cho Việt-nam, và độc 
ác hơn là xúi giục các nước khác 
đừng giúp Việt-nam. Chúng ra lệnh 
cho tay sai của chúng mà điền hình 


(Xem tiếp trang 81) 
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THẤU SUỐT CÁC (JUAN BIẾM ( BẢN CỦA BẢNE 
VÀ NHÀ NƯỚC VỀ HỢP BỒNG KINH TÍ 


“ 


QUÁN lý kinh tế theo phương thức 

kinh doanh xã hội chủ nghĩa thì 
cán bộ quản lý các ngành, các cấp 
phải coi trọng chế độ hợp đồng kinh 
tế. Báo cáo của Ban chấp hành trung 
ương Đảng về phương hướng, nhiệm 
vụ và mục tiêu chủ vếu của kế hoạch 
5 năm 1976 — 1980 do Thủ tướng 
Phạm-Văn-Đồng trình bày tại Đại hội 
đại biều toàn quốc lần thứ IV của 
Đẳng nêu rõ : 4 Hợp đồng kinh tế phải 
thật sự trở thành cơ sở đề xây dựng 
và thực hiện kế hoạch, thành phương 
tiện quan trọng đề kết hợp kế hoạch 
hóa với sử dụng quan hệ thị trưởng, 
thành nếp quan hệ thưởng xuyên giữa 
các đơn vị kinh tế cơ sở » (1). 


Sau khi có nghị quyết Đại hội lần 


thứ IV của Dáng đến nay, công tác 


hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế 
đã có tiến bộ bước đầu. Các đơn vị 
kinh tế cơ sở đã chú ý đến việc ký 
kết hợp đồng kinh tế đề thực hiện kế 
hoạch Nhà nước, khắc phục một bước 
lối quản lý “hành chính*, bao cấp, 
thiên về dùng mệnh lệnh hành chính ; 
một số ít đơn vị kinh tế cơ sở đã coi 
trọng việc ký kết hợp đông kính tế 
tử con số kiểm tra, lấy hợp đồng kinh 
tế làm căn cứ đề xây dựng dự án kế 
hoạch, bảo vệ và xét duyệt kế 
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hoạch, làm cho kế hoạch được duyệt 
có chất lượng cao, được cân đối tích 
cực và vững chắc, và đã nghiêm 
chỉnh thực hiện hợp đồng kinh tế đã 
ký kết, do đó đã góp phần hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Gần 
đây, các cấp, các ngành đã quan tâm 
chỉ đạo việc ký kết và thực hiện hợp 
đồng kinh tế hai chiều, nhằm xảy 
đựng và thực hiện tốt kế hoạch sản 
xuất, cung ứng và thu mua nòng sản. 
Hoạt động thanh tra và xét xử của 
Hội đồng trọng tài kinh tế các cấp 
cũng đã dược chú ý. 

Tuy nhiên, sự chuyên biến về công 
tác hợp đồng kinh tế và trọng tài 
kinh tế còn yếu so với yêu cầu quản 
lý kinh tế. Hiện nay, nhiều đơn vị 
kinh tế cơ sở và cơ quan quản lý cấp 
trên như bộ, tông cục, ủy ban nhân 
dàn tỉnh, thành phố còn xem nhẹ công 
tác hợp dòng kính tế, ký két hợp 
đồng kinh tế không theo đúng chỉ tiêu 
kế hoạch của Nhà nước, ký chậm, 
thực hiện thiểu nghiêm tức ; khi bị vì 
phạm hợp đồng, thì không khiếu nại, 
có tư tướng nề nang, cục bộ, bản vị, 


(1 Phương hướng, nhiệm nụ cà mục liêu 


chủ uếu của kế hoạch 5 năm 976 —= 1980. 
Nhà xuất bản Sự tbạt, Hà-nội, 1977, trang 96. 


cửa quyền, xem thường thê chế và 
luật pháp kinh tế. Tô chức trọng tài 
kinh tế các cấp, các ngành còn quá 
yếu. chưa đáp ứng được nhiệm vụ 
tỎac án kính tế, 
Nguyên nhân của những thiếu sói 
trên có nhiều. Nhưng nguyên nhân 
trực tiếp và quan trọng là cán bộ 
quản lý chưa nhận thức đúng và chưa 
thấy hết vị trí, tác dụng, lợi ích thiết 
thực của công tác hợp đồng kinh tế 
đối với mỗi đơn vị kinh tế cơ sở, môi 
người lao động. cũng nh đối với 
toàn bộ nên kính tế quốc dàn: chưa 
thấy rằng việc ký kết và thực hiện 
hợp đông kinh tế là xây dựng cho kẽ 
hoạch thế cân đối vững chắc, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
thẳng lợi kế hoạch Nhà nước. Mặt 
khác, trong công tác quản lý kinh tế, 
chúng ta cũng chưa kiên quvết xóa bỏ 
lối quản lý “hành chính», bao cấp, 
chưa nghiêm chỉnh thực hiện quản lý 
theo phương thức kính doanh xã hội 
chủ nghĩa. 


* 


Đề thực hiện tốt chế độ hợp đồng 
kinh tế và trọng tài kinh tế, các 
ngành, các cấp và các đơn vị kinh te 
cơ SỞ cần nắm vững những quan điển 
cơ bản của Đẳng và Nhà nước về hợp 
đồng kinh tế. 

Một là. hợp dòng kinh tế là công 
cụ pháp lý của Nhà nước trong 
việc xây dựng và phát triền nèn 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. 

Ở bất kỷ xã hội nào, khi có sẵn 
xuất hàng hóa; thì có hợp, đồng. Hợp 
đồng là hình thức pháp lý của việc 
trao đồi hàng hóa. Nó ra đời do vêu 
cầu của nền sìn xuất hàng hóa và tác 
động của quy luật giá trị. Ngay từ 
lúc mới ra đời, mặc dù chưa được 
pháp luật quy dịnh, hợp đồng đã 
mang theo mi quan hệ pháp lý. Alic 
đã nói: ® Tự chúng, các hàng hóa 
khỏng thể đi tới thị liướng và trao 
đổi với nhau được... œ@ Muốn cho 


những vật dó quan hệ với nhau như 
những hàng hóa thì những người giữ 
hàng hóa phải đối xử với nhau như . 
những người mà ý chí nằm ở trong 
các vật đó... Mỗi quan hệ pháp lý đó. 
mà hình thức của nó là bản giao kẻo,— 
đù có được củng cỗ thêm bằng pháp 
luật hav không cũng vậy, — là một mỗi 
quan hệ giữa các ý chí, phản ánh mối 
quan hệ kinh tế ® (2). 

Trong các chế độ xã hội cũ, Nhà 
nước của các giai cắp bóc lột đã sử 
dụng hợp đồng như một công cụ pháp 
lý đề áp bức, bóc lột nhân đân lao 
động; đồng thời, hợp đồng cũng là 
công cụ cạnh tranh giữa các tập doàn 
kinh doanh, «cá lớn nuốt cá bé» vì 
mục đích lợi nhuận. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. do 
còn sản xuất hàng hóa và lưu thông 
hàng hóa. do sự tác động lẫn nhau 
giữa hai quy luật : quy luật phát triền 
có kế hoạch và cân đối nên kinh tê 
quốc đàn và quy luật giá trị, do vêu 
cầu của chế dộ kế hoạch hóa và chế 
độ hạch toán kinh tế, cho nên mối 
quan hệ giữa kế hoạch và hợp đồng 
náy sinh và trở thành mối quan hệ 
Lất yếu. hợp đồng kinh tế trở thành 
hình thức pháp lý của việc trao đỏi 
hàng hóa theo kế hoạch. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa phải 
quản lý kinh tế bằng pháp luật. Việc 
củng cố và tăng cường pháp chế trong 
các quan hệ kinh tế bao gồm các quan 
hệ về lãnh đạo kinh tế (quan hệ theo 
chiều đọc) và cúc quan hệ vẻ thực 
hiện hoạt động kinh tế (quan hệ theo 
chiều ngang) là vêu cầu cấp bách của 
công tác quản lý kinh tế hiện này. 
Hợp đồng kinh tế phải được coi là 
một chỗ đứng của luật pháp kinh tế. 
Điều lệ về hợp đồng kinh tế mà Hội 
đồng Chính phủ ban hành ngày 
10-3-1975 đã xác định : « Hợp đồng kinh 
lế là công cụ pháp lý của Nhà nước 
trong việc xây đựng và phát triển 


(2)C. Mác : Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, 


Hà-nội, quyền Ï, tập l, 1973, trang 163, 164. 


h. 


nên kinh tế xã hội chủ nghĩa »... ® KỶ 
kết hợp đồng kinh tế là một kỷ luật 
của Nhà nước. Trong mọi hoạt động 
kinh tế có liên quan với nhau đều bắt 
buộc phải ký kết hợp đồng ®. Điều lệ 
xi nghiệp công nghiệp quốc doanh 
mà HIội đồng Chính phủ mới ban hành 
ngày 8-4-1977 cũng quy định việc 
thực hiện hợp đồng kinh tế là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng 
của xí nghiệp. đồng thời vạch rõ những 
nguyên tắc hoạt động của các đơn 
vị kinh tế cơ sở, dưới sự bảo vệ 
của pháp chế hợp đồng. 


Rð ràng, Nhà nước phải nắm lấy 
công cụ pháp lý trên đày đề làm cho 
việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
có biệu lực, bảo đảm tính pháp lệnh 
của kế hoạch,* bảo đảm cho nguyên 
tắc hạch toán được thực hiện, tăng 
cường sự hiệp tác xã hội chủ nghĩa 
giữa các đơn vị kinh tế với nhau, làm 
cho công tác quản lý của Nhà nước 
gắn liền với sự tự chịu trách nhiệm 
của các tô chức kinh tế cơ sở, làm 
cho lợi ích của đơn vị kinh tế cơ sở 
ăn khớp với lợi ích chung của nẻn 
kinh tế quốc đân. 

Thực tiễn công tác hợp đòng kinh 
tế và trọng tài kính tế trong những 
năm qua đã cho ta thấy rõ nếu đơn 
vị nào buông lỏng công cụ pháp lý 
này, thì đơn vị ấy không những không 
hoàn thành được kế hoạch, mà còn 
gây ra tình trạng kế hoạch tách rời 
thị trưởng, sản xuất không đáp ứng 
yêu cầu tiêu thụ, sản phầm làm ra bị 
ứ đọng, hư hỏng, vốn bị chiếm dụng 
nhiều, gây thiệt hại tài sản của Nhà 
nước. Ở các tỉnh miền Nam, một số 
ngành, địa phương và đơn vị kinh tế 
cơ sở chưa nắm lấy còng cụ pháp lý 
này để tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với giai cấp tư sản và các 
thành phần kinh tế tư nhân khác, 
trái lại có hiện tượng tùy tiện trong 
việc chỉ đạo ký kết và thực hiện hợp 
đồng kinh tế, đề cho giai cắp tư sẵn 
lợi dụng hợp đông kính tế gây nhiều 
thiệt hại về tài sản cho Nhà nước. 


Sá 


Hai là, hợp đồng kinh tế phải 
trở thành cơ sở đè xây dựng và 
thực biện kế hoạch Nhà nước, 


Muốn hiều rõ và phát huy tốt vai 
trò của hợp đồng kinh tế đối với ké 
hoạch, frước hết, cần nhận rõ mỗi 
quan hệ và sự tác động lẫn nhau 
giữa kế hoạch và hợp đồng kinh tế. 
Kế hoạch Nhà nước với tư cách là 
cương lĩnh thứ hai của Đẳng, là pháp 
lệnh của Nhà nước, tác động đến hợp 
đòng kinh tế bằng cách tạo ra tiền 
đề, xác định chủ thề và nội dung 
của hợp đồng kinh tế, còn hợp đong 
kinh tế với tư cách là công cụ pháp 
lý và công cụ quản lý, có chức năng 
tham gia xây dựng kế hoạch, cụ thê 
hóa kế hoạch, thực hiện kế hoạch, là 
biện pháp trọng yếu đề biến kế hoạch 
từ khả năng thành biện thực. Cần làm 
cho kế hoạch và hợp đồng kinh tế gắn 
bó hữu cơ với nhau, thê hiện trong 
toàn bộ công tác kế hoạch hóa, từ 
việc xây dựng, xét duyệt kế hoạch 
đến việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch, 
từ việc đánh giá kế hoạch đến việc 
khen thưởng và xử phạt. Nói hợp 
đồng kinh tế là cơ sở đề xây dựng kế 
hoạch tức là nói hợp đồng kinh tế 
tham gia vào việc xây dựng dự án 
ké hoạch. Dày là xu hướng tiến bộ 
nhất cho phép chúng ta thành lập 
những mối quan hệ hợp đồng không 
phải chỉ dựa trên cơ sở kế hoạch 
mà địa trên cơ sở dự án kế hoạch. 
Các đơn vị kinh tế cơ sở không chỉ 
có nhiệm vụ ký kết hợp đồng kinh tế 
từ khi có kế hoạch chính thức ban 
hành, mà điều quan trọng là phải tiến 
hành ký kết hợp đồng ngay từ khi 
có số kiểm tra kế hoạch đề góp phần 
xây dựng dự án kế hoạch, làm cho 
dự án kế hoạch ăn khớp với các hợp 
đồng kinh tế đã ký kết. Đó là một 


“bước cải Liên quan trọng trong công 


tác kế hoạch hóa, 

Muốn cho việc xây dựng kế hoạch 
năm và kế hoạch dài hạn có chất 
lượng cao, được cân đối tích cực và 
vững chắc, một trong những biện 


pháp quan trọng là xỉ nghiệp phải gắn 
chặt kề hoạch uởửi thị trường. Xí nghiệp 
phải thường xuyên nắm chắc các 
nguồn cung ứng vật tư, tìm hiệu như 
cầu thực tế của thị trường và cúc 
mãt hàng cụ thê thuộc nhiệm vụ và 
khả năng sản xuất của xí nghiệp, đặt 
và mở rộng các mối quan hệ kinh tế 
trực tiếp, Ôn định, làu dài với các 
đơn vị cung ứng và các đơn vị tiêu 
thụ bằng việc ký kết các hợp dồng 
kinh tế, coi hợp đồng kinh tế là phương 
tiện quan trọng đề kết hợp kế hoạch 
hỏa uới sử dụng quan hệ thị [rường, 
nhằm tạo nên những điều kiện vững 
chắc cho công tác kế hoạch của xi 
nghiệp. 


Gần việc ký kết hợp dồng kinh tế 
với việc xảy dựng kế hoạch là thực 
hiện đản chủ hóa kế hoạch, phát huy 
tỉnh chủ động sáng tạo của xí nghiệp. 
Thật vậy, không ai biết rõ khả năng 
của x¡ nghiệp bằng chính bản thân 
xỉ nghiệp. Xí nghiệp phải có trách 
nhiệm tính toán xâv đựng kế hoạch 
một cách toàn điện, gắn chặt kế 
hoạch sản xuất với tiêu thụ, gắn chặt 
kế hoạch hiện vật với tài chính, gắn 
chặt lợi ích của xí nghiệp với lợi ích 
của Nhà nước, của tập thể, huy động 
đến mức cao nhất các tiềm lực và 
khả năng sẵn có của xí nghiệp, từ đó 
mà xắc lập đúng đắn các quan hệ hợp 
dỏng. 

Gắn việc ký kết hợp đồng với việc 
xây dựng kế hoạch là nhằ¡n chuẩn bị 
các điều kiện, phương tiện, giải quyết 
trước các mắc mứu đề khi có kế 
hoạch chính thức ban hành là xí 
nghiệp tiến hành sản xuất được ngay 
tử ngày dầu, tháng dầu của năm thực 
biện kế hoạch, (rảnh được tình trạng 
đầu năm thì công nhân thiếu việc làm 
do chưa ký được hợp đồng cung ứng 
€Ật tư, cuối năm thì xí nghiệp huy 
động sẳn xuất đòn đập đề dạt kế 
hoạch tông sản lượng, nhưng công 
nhân vẫn cử lo lắng vì xí nghiệp chưa 
ký được hợp đồng tiêu thụ sản phầm 
với khách hàng. 


Nói hợp đồng kinh tế là cơ sở đề 
xảy đựng kế hoạch cũng tức lÀ nói 
hợp đồng góp phần cụ thề hóa kế 
hoạch 0à thực hiện thẳng lợi kế hoạch 
Nhà nước. 


Sau khi kế hoạch được ban hành. 
hợp đồng kinh tế là phương tiện cụ 
thể hóa nhiệm vụ kế hoạch. Một mặt, 
sau khi kế hoạch được ban hành, giảm 
đốc xí nghiệp phải điều chỉnh, bồ sung 
những hợp đồng đã kỷ kết và tiếp 
tục ký các hợp đồng chưa ký được, 
hoàn thành việc ký kết hợp đồng cả 
năm. Mặt khác, giảm đốc xí nghiệp 
phải cụ thề hóa kế hoạch, tính toán, 
phát huy khả năng tiềm tàng, quy 
định các biện pháp kinh tế, kỹ thuật 
phù hợp với thực tế, xác định trách 
nhiệm và nghĩa vụ của các bên, phát 
huy tỉnh thần hiệp tác xã hội chủ nghĩa 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
01a0. 


Kinh nghiệm cho thấy việc thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch có liên quan 
đến nhiều đơn vị, cơ quan khác nhau, 
nhưng bản thân kế hoạch không thề 
tỉnh toán và giải quyốt hết các mối 
quan hệ cụ thề đó. Chỉ có hợp đồng 
kinh tố mới giải quyết được các mối 
quan hệ cụ thề của kế hoạch. 


Hợp đồng kinh tế là phương tiện đề 
kiêm tra sự cân đối giữa nhiệm vụ kế 
hoạch và các yêu cầu của xã hội. Hợp 
đồng kinh tế tạo ra một hệ thống 
kiềm tra linh hoạt giữa các xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. Một xí nghiệp vi 
phạm việc thực hiện hợp đồng kinh 
tế không những gây tồn thất cho đơn 
vị cùng ký kết hợp đồng với mình, 
mà còn làm ảnh hưởng dây chuyền 
đến các đơn vị kinh tế khác. Vì vậy, 
việc thực hiện hợp đồng kinh tế không 
những là nghĩa vụ của hai bên đối 
với nhau, mà còn là nghĩa vụ của hai 
bên đối vói Nhà nước; giữ vững tính 
kỷ luật của hợp đồng kinh tế và có 
biện pháp thanh tra đề củng cố tính 
kỷ luật ấy là điều đặc biệt quan trọng 
(rong công tác kế hoạch hóa hiện nay. 
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Trong thời gian qua, những xí 
nghiệp nào, địa phương nào, ngành 
nào coi trọng công tác thanh tra, 
định kỷ kiềm điềm việc thực hiện 
hợp đồng, thanh tý hợp đồng. đều 
phát hiện và giải quyết được kịp 
thời những mắc mưu, khó khăn, ngăn 
ngửa dược thiệt hại về tài sản của 
Nhà nước, góp phần thực hiện kế 
hoạch Nhà nước, xây dựng dược uen 
nếp làm ăn có tồ chức, có kỶ luật. 


Ba là, hợp đồng kinh tế là đòn 
bày kinh tế quan trọng đề thực 
hiện hạch toán kinh tế theo 
phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 


Hợp đồng kinh tế là phương tiện 
kết hợp kế hoạch hóa và hạch toản 
kinh tế, là đòn bầy kính tế quan trọng 
phục vụ cho hạch toán kinh tế. Thông 
qua hợp đồng kinh tế, chế độ hạch 
Loán kinh tế thực hiện được yêu cầu 
Lính toán của xí nghiệp. 

Mặt khác, để bảo đảm cho hạch 
loán của xí nghiệp, giám đốc xí 
nghiệp phải thật sự nắm lấy hiệu 
lực pháp lý của hợp đồng, phải áp 
dụng nghiêm túc chế độ trách nhiệm 
vật chảt, một yếu tố cơ bản của chế 
độ hạch toán. Xi nghiệp phải tính 
toán kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp 
đồng. ký rồi phải thực hiện nghiêm 
túc hợp đồng. vì nếu xí nghiệp mình 
làm không đúng hợp đồng thì phải 
bị phạt và bồi thường thiệt hại cho 
bên kia. | 

Hợp đông kinh tế còn là cơ sở 
cho công tác tín dụng và thanh toán. 
Nếu không có hợp đỏng kinh tế thì 
xí nghiệp không được vay vốn của 
Ngân hàng Nhà nước và cũng không 
được thanh toán. 

Hiệu lực và tác dụng của chế độ 
hợp đồng kinh tế đối với nền kinh 
tế quốc dân gắn chặt với hiệu lực và 
tác dụng của chế độ hạch toán kinh 
tế. Khi các đơn vị kinh tế cơ sở chưa 
kiên quyết đi vào hạch toán kinh tế, 
chưa bị nguyên tắc hạch toán kinh tế 
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ràng buộc, thì hợp đồng kinh tế vẫn 
còn bị coi nhẹ. 

Hổn là : hợp đồng kinh tế góp 
phần tăng cường quản lý kinh 
tế và thúc đầy công euộc cải tạo 
kinh tế, 

Chế dộ hợp đồng kinh tế là môi 
trong những chế độ quan trọng của 
Nhà nước trong việc quản lý kinh 
tế. Nó là công cụ của kế hoạch hóa, 
đòn bầy kinh tế phục vụ cho hạch 
toán kính tế, và là phương tiện quan 
trọng đề khảo nghiệm, xây dựng và 
chấp hành các thề chế của Nhà nước 
cho phù hợp với thực tế. Thông qua 
việc ký kết và thực hiện hợp đồng 
kinh tế, Nhà nước xây đựng hoặc bồ 
sung những thề chế như thê chế về 
giá cả, chất lượng sản phầm, cước 
phí lưu thông, v.v. Vì vậy, công tác 
quản lý kinh tế phải lấy hợp đồng 
kinh tế làm công cụ quản lý cụ thê 
đề giải quyết tình hình cụ thê. 

Hoạt động của cơ quan trọng tài 
kinh tế các cấp là một nội dung quan 
trọng đề tăng cường quản lý kinh tế 
và tăng cường pháp chế kinh tế. Bằng 
công tác thanh tra chế độ hợp đồng 
kinh tế, và xét xử các vụ tranh chấp, 
vi phạm hợp đồng kinh tế, cơ quan 
trọng tài kinh tế các cấp có nhiệm vụ 
phát hiện, ngăn ngửa và giải quyét 
các mâu thuẫn trong hoạt động kinh 
tế, đẻ ra từ quá trình xảy đựng và 
thực hiện kế hoạch Nhà nước. Nó có 
nhiệm vụ giữ vững tính kỷ luật trong 
việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh 
tế của Chính phủ, phát triền và bảo 
vệ các quan hệ kinh tế hợp lý giữa 
các đơn vị kính tế cơ sở, góp phần 
củng cố chế độ hạch toán kinh tế, xây 
đựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước, tăng cường quản lý kinh 
lở. 

Mặt khác, với chỗ đứng của mình, 
eơ quan trọng tài có điều kiện nhận 
rtÕ những sai trái, thiếu sót trong 
hoạt động kinh tế của các ngành, các 
cấp có ảnh hưởng đến việc ký kết 
và thực biện hợp đồng, kiên nghị với 


cơ quan có thầm quyền những biện 
pháp nhằm sửa chữa những sai trải 
đó, nhất là những biện pháp nhằm 
giải quyết những điều không hợp lý 
về chế độ, chính sách, tô chức quản 
lỷ, v.V,. 

Hợp đỏng kinh tế, nhất là hợp 
đồng kinh tế hai chiều, có tắc dụng 
phục vụ và thúc đầy: công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam và 
góp phần hoàn thiện quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. 
Ở đây, hợp đồng kinh tế không những 
góp phần cải tiến công tác kế hoạch 
hóa ở khu vực tập thể mà còn góp 
phần phục vụ và thúc đầy công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, xác định 
nghĩa vụ của mỗi một đơn vị kinh 
tế cơ sở nói chung và mỗi người dân 
nói riêng đối với việc thực hiện kế 
hoạch Nhà nước. Việc thi hành chế 
độ hợp đồng kinh tế hai chiều mà 
Hội đồng Chính phủ mới ban hành 
theo Nghị định số 65 — CP ngày 2)-ä- 
1978 là việc làm có ý nghĩa chính trị 
và kinh tế quan trọng. đáp ứng đúng 
đòi hỗi cấp thiết của đời sống nhân 
dân, của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội Chúng ta phải thực 
hiện tốt lời dạy của Hồ Chủ tịch 
nói về hợp đồng kinh tế bai chiều: 
“Chính phủ cần mua của hợp tác 
xã lương thực, nông sản, Chính phú 
cũng bán cho hợp tác xã phản hóa 
học, nông cụ và sau này những máy 
móc nông nghiệp. Việc mua bán ấy 
phải có hợp đồng ký kết giữa Chính 
phủ và hợp tác xã. Sau khi đã ký 
hợp đồng, các hợp tác xã phải báo 
đảm làm đúng hợp đồng, mà về phía 
Chính phủ cũng vậy. Như thế mới 
công bằng » (3). 


Cần phân, biệt rõ hợp đồng kinh tế 
hai chiều không phải là hình thức 
trao đồi hàng hóa thông thường giữa 
những tư nhân kinh doanh như dưới 
chế độ tư bản chủ nghĩa, cũng không 
phải là hình thức mua bán theo kiêu 
“hàng đồi hàng” như nhiều địa 
phương đã làm. Về thực chất, chế dộ 


hợp đông kíỉnh tế hai chiều là mội 
chế đỏ quần lj kinh tế xã hội chủ nghĩa 
có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm dưa 
các khâu sản xuất và lưu thông, phân 
phối vào tô chức và kế hoạch, gắn 
liền các mặt cung ứng vật tư, hàng 
hóa và thu mua sản phầm, thất chặt 
mối quan hệ kinh tế giữa các tồ chức 
kinh tế của Nhà nước với các hợp 
tác xã, các tồ chức sản xuất tập thề 
khác và các hộ sẵn xuất ca thề, ràng 
buộc cả hai bên cùng nhau thực hiện 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Do đó. 
hợp đồng kinh tế hai chiều có tác 
dụng thúc đầy sản xuất phát triền, 
tập trung phân lớn hàng hóa lương 
thực. thực phầm, nông sản khác, lâm 
sẵn, hãi sản trong tay Nhà nước, nhằm 
bảo đảm các nhu cầu của công nghiệp, 
của xuất khầu và của đời sống nhân 
đân. 


Việc thực hiện chế độ hợp đồng 
kinh tế hai chiều đòi hỏi các ngành, 
các cấp phải có quan điềm toàn diện, 
kết hợp tốt việc thực hiện chế độ hợp 
đồng này với việc thực hiện các 
chính sách lớn khác như : chính sách 
giá cả, chính sách lương thực, chính 
sách thu mua và quản lý thị trường 
nông sản, hải sản, lâm sản, chính sách 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 
nghiệp và công thương nghiệp tư 
đoanh, và thông qua đó, góp phần 
thúc đầy «ba cuộc cách mạng? ở 
nông thôn trên địa bàn từng huyện. 

Trong lĩnh vực tiều công nghiệp 


và thủ công nghiệp phải hết sức coi 


trọng việc ký kết và thực hiện hợp 
đồng kinh tế, qua đó mà góp phần 
cải tạo và xây dựng ngành tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp thành bộ 
phận tích cực của nền kinh tế quốc 
dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế 
hoạch Nhà nước. 


* 


(3) Những lời kẻu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1962, tập VI, 
trang 248. 
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Dễ thực hiện tốt chế độ hợp dòng 
kinh tế, đi đôi với việc thấu suốt 
các quan điềm nêu ra trên đây, 
cần nắm vũng những nguyên tắc 
và biện pháp cụ thể đề tiến hành ký 
kết và thực hiện hợp đồng kinh tẽ. 

1 — Phải chấp hành nghiêm chỉnh 
các hợp đồng kinh tế đä kứ kết, nghĩa 
là chấp hành dây đủ và đúng những 
điều khoản đã ghi trong hợp đồng, 
bảo đảm hiện vật đề đáp ứng cho nhu 
cầu của nền kinh tế quốc dàn. Nhà 
nước không cho phép các bẻn ký kết 
hợp đồng tự thỏa thuận với nhau thay 
thế nội dung giao dịch bằng cách 
bồi thường cho nhau một số tiền. 
Nhà nước cũng khong cho phép các 
bên ký kết hợp đồng tự ý vi phạm 
hợp đồng hoặc hủúy bỏ hợp đồng, 
rỏi bồi thường cho nhau bằng tiền. 

2— Chấp hành hợp đồng kinh tế theo 
tỉnh thân hiệp tác xã hội chủ nghĩa. 

Nguyên tic này phản ảnh bản chất 
của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Việc thực hiện hợp đòng kinh tế đòi 
hỏi các bên ký kết hợp đồng phải hợp 
tác chặt chẽ với nhau đề cùng thực 
hiện mục đích chung là bảo đảm thắng 
lợi cho kế hoạch Nhà nước, tái sẵn 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là một nền 
sản xuất có tồ chức, có kê hoạch dựa 
(rên cơ sở sự phân công lao động 
toàn xã hội, Nó đòi hỏi các ngành và 
các đơn vị kinh tế phải hợp tác chặt 
chẽ, thực hiện nguyên tắc hiệp tác xã 
hội chủ nghĩa, chống lại những tư 
tưởng cục bộ, bản vị... Lúc khó khăn, 
các bên ký kết hợp đồng phải hết sức 


giúp đỡ lần nhau, làm cho hợp đồng: 


được thực hiện đầy đủ, và hạn chế 
hớt sự thiệt hại cho nhau, tức 
là hạn chế thiệt hại cho Nhà nước. 

3 — Phải thực hiện hợp đồng kinh lẽ 
trên nguên tắc bình dẳng giữa các đơn 
Dị kinh tê. 


Các tồ chức kính lễ đặt quan hệ 
hợp đồng với nhau, dù một bên là 
cấp trên, một bên là cấp dưới, hoặc 
một bên là cơ quan Nhà nước, mội 
bên là hợp tác xã, đều phải thực hiện 
đúng nguyên tắc bình đẳng, vì quan hệ 
trao đồi hàng hóa là quan hệ tự 
nguyện, bình đẳng; Nhà nước đòi hồi 
các bên đều phải chấp hành đúng quy 
định của Nhà nước, không cho phép 
bên nào chèn ép bên nào, không được 
cửa quyền, ép cấp, ép gid. Sự bình 
đẳng trong lĩnh vực hợp đồng kinh tế 
hai chiều phải được thực hiện cả về 
chính trị và kinh tế, bảo đảm đúng 
đường lối liên minh công nông của 
Đảng. 


4 — Phải phát huu quyền làm chủ 
lập thè của quần chủng trong uiệc 
kj kết và thực hiện hợp đồng kinh 
tš. 


Đề phảt huy quyền làm chủ tập thà 
của quần chúng, cần làm cho quần 
chúng nắm được pháp chế về hợp 
dồng kinh tế và trọng tài kinh tẻ. 
thấy được lợi ích thiết thân của hợp 
đồng kinh tế đối với nền kinh tế quốc 
dân và tập thê đơn vị, cũng như đối 
với mỗi người lao động, từ đó mà có 
trách nhiệm chấp hành và giảm sát 
việc chấp hành chế độ hợp đồng kinh 
tế. Hợp đồng kinh tế là một văn kiện 
tông hợp biêu biện sự vận dụng các 
thẻ chế của Nhà nước đề giải quyết 
những vấn đề cụ thề của kế hoạch 
Nhà nước và của đơn vị, nó phải 
thề hiện ý chí và nguyện vọng của 
quần chúng và dược quần chúng 
quyết tàm thực hiện, VÌ vậy, trước 
khi kỷ kết hợp đồng kinh tế, căn có 
sự tham gia ý kiến của quần chúng. 
và sau khi ký kết, cần phô biến cho 
quần chúng biết nội dung hợp đồng 
đã ký kết đề quần chúng thực hiện. 
biến nội dung hợp đồng thành nội 
dụng thì đua tập thề của đơn vị, 


Thảo luận 


0H MƯỜI Nút Ã Hi 0H MHHÍA VỆT-MAN. 


(HỐNG TÂN DƯ CỦA TƯ TƯỞNG PHÚNG KIỂN 


CoN người mới xã hội chủ nghĩa 

Việt-nam một mát phải xây dựng 
cho mình một thế giới quan Mác — 
Lê-nin, mặt khác phải chống tư tưởng 
và văn hóa phản động, lạc hậu của 
các giai cấp bóc lột, trong số đó có 
tàn dư của tư tưởng phong kiến — hệ 
tư tưởng có cỗi rẻ lâu đời ở nước ta 
đang gây nhiều tác hại cho công việc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. 

Chúng ta làm chủ đât nước trên 
mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, xã 
hội và văn hóa. Chúng ta không những 
làm chủ Hiện tại, vươn tới làm chú 
Tương lai, mà còn phải làm chủ cả 
Quá khứ. Di sản của (tô tiên ta đề lại 
hết sức đồ sô, nhưng khỏòng phải toàn 
là những cái tốt dẹp, quý giá. Trong 
di sản ấy, bên cạnh những truyền 
thống tốt đẹp. những thuần phong mỹ 
tục của dân Lộc, còn không ít những 
tư tướng, tâm lý, tập quản xấu của 
giai cấp bóc lột. Cho nên, gạn dục, 
khơi trong, không đề cho vàng, thau 
lẫn lộn là diều cần thiết. 

Chế độ phong kiến đã sụp đồ từ 
lâu rồi. Song không khỏi không còn 
có người đôi lúc vấn vương hoài cô, 
tiếc những nét vàng son» đã nìne 
nát lỗi thỏi, những * lối xưa xe ngựa”, 
những Ẩngõ cũ lâu đài...®, Tai hại 


BUI.VĂN-NGUYÊN 


hơn cả là có những nếp cảm, nếp 
nghĩ rất Sphong kiến», ăn sàu vào 
tỉm óc người tít quá lầu rồi mà người 
tà ngộ nhận là *lẽ tự nhiềên?3, “lẽ 
phải nghìn xưa». Ngày nay đó chính 
là *®lẽ không tự nhiên », «lẽ trải s với 
đạo lý cộng sìn chủ nghĩa. 

Alàc đã nói: *Ccn người làm ra 
lịch sử của mình, nhưng không phải 
làm theo ý muốn tùy tiện của mình, 
trong những điều kiện tự mình chọn 
lấy, mà là làm theo những điều kiện 
nhất định trực tiếp sẵn có, do quá 
khứ để lại. Truyền thông của Tất cả 
sác thể hệ đã qua đẻ nặng lên đầu óc 
những nưười dung sóng ?, Và Mác dạn 
đỏ: “Cách mạng xã hội không thê 
bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của bản 
thàn nó được, chừng nào nó chưa 
hoàn toàn tẩy trừ được hết mọi mê 
Lín đối với quá khứ Ð(1). 

Làm chủ Quá khứ, đánh giá đúng 
Quả khứ, “lầy trừ hết mọi mê tín 
đối với Quá khứ » quả là một vấn đề 
lớn. Phải dứng vững trên lập trường 
gtai cáp công nhàn mới phản biệt 
được cải «vàng son» của chế độ 
phong kiện với cái hảo quang rực rỡ 


(1) C. Mác và F. Ăng-ghen : Tuyền tập, Nhà 
xuất bản Sự thật, lÍa-nội, 1970, tập Ì, trang 
291 — 294, 
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của những kỷ tích bốn nghỉn năm 
đựng nước và giữ nước của dân lộc: 
mới phản biệt được quá khứ công Ít 
tội nhiều của giai cấp phong kiến với 
quá khứ dầy hào hùng của nhàn đân 
lao động làm ra lịch sử. 

Trong phạm vi vấn dê xây dựng 
con người mới Việt-nam, làm chủ Quá 
khứ trước hết là triệt đề chống tàn 
dư của tư tưởng phi vô sản, trong số 
đó có tàn dư của tư tưởng phong 
kiến. Mác cũng đã nhấn mạnh : * Cách 
mạng cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn 
tuyệt triệt đề nhất với chế độ sở hữu 
cồ truyền ; không có gì là lạ nếu trong 
tiến trình phát triền của nó, nó đoạn 


tuyệt một cách triệt đề với những tư. 


tưởng cồ truyền ®‹2). 

Con người là một vật tỉnh khôn 
nhất trong các loài vật, cho nên vấn 
đè ý thức, vấn đề tư duy là quan 
trọng. Quy luật vẽ tư duy của con 
người chỉ đạo thải độ, hành dòng 
của mình trong cuộc sống. Có khi nên 
kinh tế đồi mới nhanh, biến chuyền 
nhanh, nhưng ý thức, tư duy lại đồi 
mới chậm, biến chuyền chậm, và như 
vậy ý thức, tư duy trở thành * một 
vật cản" cho tiến trình cách mạng. 
Trong xã hội nước ta ngày nay, làn 
đt của tư tưởng phong kiến đang là 
« một vẬt cản?" trên mọi ngà đuờng 
đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta. 

Nồi bật hơn cả là tàn dư về quan 
niệm thần bí và siêu hình. Thật 
ra, quan niệm này vốn có từ thời 
nguyên thủy, trong nhiêu bộ tệc trên 
thế giới, do sự hạn chế về trí thức 
khoa học, không đủ khả năng cắt 
nghĩa được các quy luật về tự nhiên 
cũng như quy luật về xã hội. Cho nên, 
người xưa tưởng tượng ra một «ông 
Trời?, một vị Thượng đế sắp đặLra mọi 
trật tự trong tự nhiên, trong xã hội. Vẻ 
văn đề này, Lê-nin đã chỉ rõ : « Trong 
tôn giáo, giới tự nhiên là Thượng đế, 
nhưng giới tự nhiên coi như là một 
vật tồn tại được tư tưởng tạo ra ®). 
Cái «ông Trời * đó dược các tồn giáo 
ở ta, dặc biệt được Nho giáo đưới 
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thời phong kiến đề cao, «thần bí 
hóa », trở thành một «lực lượng sieu 
nhiên ?, có cá tính, biết tác oai tác 
phúc như một vị chúa tế ở trần gian. 
Quan niệm về Mệnh trời (Thiên 
mệnh), về «lẽ tự nhiên” tức «lẽ 
trời? từ đó mà ra. Kinh Thư là một 
loại sách cồ có tính cách diễn phạm 
ngày xưa ở Trung-quốc đã hết sức 
đề cao “mệnh trời?: “Mệnh trời 
không thề có sai lầm ® (Khang cáo). 
Những người chủ chốt của đạo Nho, 
như Không-Tử đời Xuản-thu cũng rất 
đề cao thuyết Mệnh trời. Không-Tử 
nói : « Người quân tử có bà điều đẳng 
sợ, điều thứ nhất là sợ mệnh trời? 
(Luận ngũ). Về sau, Mạnh-Tử dời 
Chiến-quốc. Đồng-Trọng-Thư đời 
Hán, Chu-Hy đời Tống đẻu đề cao 
® mệnh trời ?, v.v. Sách Kinh Thư nói : 
« Vua đã có lệnh ban sẵn rồi, trị dân 
nay được thái bình » (Thiệu cáo). 
ta, nhiều người cũng tín ở “mệnh 
trời ®. Chỉ có nhân đàn lao động mới 
đâm chống “mệnh trời ®*, như một số 
truyện dân gian đã phần ánh. thí dụ 
truyện Cường bạo dánh Thân sét, 
truyện Cóc kiện trời... 

Ngày nay. khỏng phải không cỏ 
người còn sợ mệnh trời», tin ở 
“mệnh trời®. Vấn đề đói khô. hạnh 
phúc. mãt nước, nô lệ hay độc lập, tự 
do, văn đề sống chết, vấn đề may rủi, 
vấn đề được thưa, văn đề sinh con 
trai, sinh con gái, v.v. biết bao vấn 
đề tự mình không đủ trình độ khoa 
học đề giải thích, cuối cùng đành đặt 
vào cái ö “mệnh trời ®, cái ô ®số trời 
đã định » vốn có tự nghìn xưa. Có ai 
dưa chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
duy vật lịch sử ra phần tích, đá thông 
thì kẻ đó, bề ngoài tuy không phản 
đối, nhưng bề trong đã tỏ vẻ hoài 
nghi! Thì ra ông Trời của đạo Nho 
đã choán tâm hồn của họ từ thuở nào 
rồi 


2) Sách đá dẫn, trang 50. 
(3) V.I. Lê-nin: Bút bú triết học, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, |963, trang 69, 


Quan niệm thần bí nói trên gắn 
chặt với tư tưởng duy tâm siêu hình, 
và là bản chất của tư tưởng phong 
kiến, một tư tưởng nảy sinh từ một 
phương thức sản xuất lạc hậu, trong 
đó nền kinh tế chủ đạo là nền kinh 
tế nông nghiệp tự cung tự túc. Tư 
tưởng duy tàm siêu hình đó dẫn đến 
một phương pháp tư tưởng duy 
tâm siêu hình, một phương pháp 
nhận định sự vật tách rời nhau, cô 
lập nhau, và nếu các sự vật ấy mà 
hình thành được, trọn vẹn được, lại 
là nhờ bàn tay sắp xếp của ông Trời ! 
Không phải các nhà Nho xưa không 
biết đến lẽ biến dịch của sự vột, 
nhưng họ chỉ hiềêu lẽ biến dịch đó theo 
một bình diện đơn giản, mà không 


. thấy được bản chất của sự vật với tất 


lẻ 


cả quả trình phát triền biện chứng nội 
tại của nó. Khi bàn đến tư tưởng siêu 
hình của nhà triết học cô Hy-lạp là 
Xô-crát, Lê-nin nói: ® Phép siêu hình 
không phát triền, chết cứng, thô bạo, 
bất động, thay cho sự ngu xuân (4). 
Chính vì vậy, một vị vua thòng 
minh, tài hoa như Lê-Thánh-Tông khi 
gặp lúc trời hạn hán, lúc có sâu keo, 
bị bệnh đạo ôn đã bắt lập đàn cầu 
đảo, tự minh chủ tế, rất run sợ trước 
uy linh của trời. 


Dưới thời phong kiến. khi tư tưởng 
thần bí, siêu hình cỏn ngự trị. khó 
mà có được tư tưởng “Vắt đất ra 
nước, thay trời làm mưa ®, hay cảnh 
hoa đăng « toàn dàn chong đến bắt 
bướm °®. Hồ Chủ tịch đã nhiều lần nói 
đến tư tưởng cách mạng tiến công 
chống mệnh trời, chống tự nhiên. 
Trong buôồi nói chuyện với cần bộ, 
đẳng viên hoạt động lầu năm ở Nghệ — 
Tĩnh. ngày 9 tháng 12 năm 1961, nhân 
đề cập đến công việc to lớn của Đẳng. 
Bác nói: «(Ngày nay làm cả việc 
chống trời nữa», rồi Bác hỏi mọi 
người hôm đó : 


— Làm thủy lợi có phải chống trời 
không 2 — Phải ạ! T— Cả hội: trường 
đồng thanh đáp. 


lrời 
trưởng 


— Diệt sàu có phải chống 
khòng? — Phải ạ!— Cả hôi 
đồng thanh đáp 6G). 

Dúng là như vậy, những công trình 
như Vách-bắc, Kẻ-gỗ, Sông Nghèn ở 
Nghệ — Tĩnh cũng như nhiều công 
trình trị thủy ở nước ta đều đã được 
thực hiện theo lời Đảng đạy, theo lời 
Bác nói, trên tỉnh thần chống trỏi, 
chống mệnh trời, bắt trời làm theo 
người, theo lệnh người. 


Như trên đã nói, tư tưởng thần bỉ 
và siêu hình trong ý thức, trong nếp 
suy nghĩ có cơ sở từ một nền kinh tế 
nông nghiệp lạc hậu, kéo đài, dưới 
đạng tự cung tự túc, thường khép kín 
đối với thế giới bên ngoài. như làng 
này cô lập với làng kia, tỉnh này cò 
lập với tĩnh kia, cả nước thì cô lập 
với các nước khác trên thế giới. Như 
vậy, môi làng là một nước thu nhỏ 
lại, eó địa phận riêng. dân cư riêng. 
đình đài miếu mạo riêng, thần thành 
hoàng riêng... Tö chức hương thôn 
nơi đình trung giống như tô chức 
một triều đình thu nhỏ lại. Tính cò 
lập đó dẫn đến tính địa phương 
eục bộ. Các vị gia trưởng, hương 
trưởng nắm vận mệnh đàn em trong 
làng bằng lối suy nghĩ thần bí, siêu 
hình của chủ quan mình, bất chấp sự 
vật khách quan... Tự-Đức là một ông 
vua mà nhiều nhà nho thời Nguyền 
khen là thông mình, uyên bác, nhưng 
vẫn không giấu được sư thiên cận vẻ 
kiến thức hay sự thủ cựu của mình. 
Khi eó người xuất dương trở về tàu 
rõ sự ích lợi của điện khí, nhất lì 
việc dùng đèn điện cháy sắng. ngọn 
chúc xuống mà không có dầu, thì Tự- 
Đức cho là phí lý. không thề tin 
được, v.v. Tự-Đức lấy quyên vua bác 
mọi Ý kiến cách tân, và cứ giữ ý kiến 
vốn dược ghi trong các sách cỏ: 
cĐăng vô du, hóa bất sinh» (Đến 
không đầu, lửa không cháy)] 


(4) Sách dá dẫn, trang 309. 

(5) Bác Hồ oới quê hương Nghệ — Tĩnh. 
Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh ủy Nghệ-tĩnh 
xuất bản, 1977, trang 102. 
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Ngày nay, khoa học và kỹ thuật đã 
tiến rất nhiều, trải qua mấy cuộc 
cách mạng, và giờ đây đang nồi lên 
cuộc cách mạng xanh với khoa sinh 
học phân tử... Có nhiều vấn đề kỳ 
diệu trong việc lai tạo các giống, trong 
việc gieo mạ, trồng cây. Đó là chưa 
nói đến công cuộc chỉnh phục không 
gian vũ trụ, công việc khám phá lòng 
đất, v.v. Chắc rằng ý thức và nếp suy 
nghĩ lạc hậu chứa đầy tư tưởng thần 
bí và siêu hình sẽ phải tan biến di 
trước sự tiến công mạnh mẽ của sự 
phát triền khoa học và kỹ thuật. Nói 
theo điền cố của sách xưa là: có con 
bọ ngựa nào còn dám giơ càng ra đề 
ngăn cần bước tiến của bánh xe thời 
đại? Nhưng trong thực tế, sự đầu 
tranh giữa cái mới và cái c0, giữa 
tr trởng cách mạng tiến công với 
tư tưởng bào thủ văn diễn ra 
hãng ngày, gay gắt. Cuộc đấu tranh 
chống tàn dư của tư tưởng phong 
kiến vẫn quyết liệt. 


Giai cấp phong kiến lấy người 
« quân tử» làm mẫu người đề giáo 
dục, xây dựng con người, Người quân 
tử là người thế nào ? Quân tử là tầng 
lớp không lao động chân lay mà 
Mạnh-Tử gọi là đại nhân; người có 
quyền hành, chỉ lo về mặt đạo đức, 
lễ nghĩa, pháp luật và biết được 
mệnh trời ?, Đối lập với quân tử 
là tiều nhân, Mạnh-Tử gọi là đã nhân, 
những người ở thôn quê, lo việc cày 
bừa, việc ăn nống hằng ngày cho 
quân tử. Thân phận kẻ tiều nhân như 
có rác, phải chịn đề quân tử sai 
khiến. Có lần Phàn-Trì hỏi Không- 
Tử về việc làm ruộng, làm vườn thì 
bị Không-Tử gát góng và phê phản 
Phàn-Trí là kẻ tiêu nhân, không lo 
chuyện quản tử mà lại quan tả¡n 
đến chuyện làm ruộng, làm vườn là 
chuyện của kẻ tiêu nhân (Luận ngữ). 
Trong sách Luận ngữ, Không-Tứ đã 
86 lăn nhắc đến quản tử dễ khen, 
20 lần nhắc đến tiêu nhân đề chổ. 
Ilron# số đó có 17 lần so sảnh 
quận tử với tiều nhân từng vẽ một 
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như: qQuân tử lo về đạo đức, tiều 
nhân lo về đất đai; quân tử lo về 
pháp luật, tiều nhân lo về ơn huệ, 
quân tử cốt về việc nghĩa, tiều nhân 
cốt về việc lợi » (Lý nhân). 

Ngày nay, chế độ xã hội chủ nghĩa 
dä xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người. Không ai dám vỗ ngực nhận 
mình là quân tử, khinh nông dân là 
tiều nhân, nhưng tàn dư của thuyết 
® quân tử, tiều nhân * vẫn còn. Đó là 
tư tưởng coi khinh lao động chân 
tay, sợ lao động chân tay, cho nghề 
làm ruộng là hèn kém. Đó là tư 
trởng học đề cốt thi đỗ rồi thoát ly 
nòng thôn, đi làm cán bộ ngồi bàn 
giấy. Đó là quan điềm học tập tách 
rời lao động, lý thuyết tách rời thực 
hành... 


Con người quân tử? hoản toàn 
đối lập với con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Con người mới tất vếu 
phải là con người lao động, biết phát 
huv truyền thống lao động cần cù và 
đấu tranh anh đũng của dân tộc, lao 
động với tỉnh thần tự giác, tự nguyễn 
cao. Lao động là lš sống, là nghĩa vụ 
và quyền lợi của con người mới. Cho. 
nên, con người mới kiên quyết đoạn 
tuyệt với thái độ khinh lao động. 
trây lười, sống ăn bám, và sản sàng 
cống hiến mọi sức lực và trí tuệ của 
mình cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Thuyết quân tử, tiều nhân » thề 
hiện rõ Lính chất tôn tí, trật tự, đẳng 
cấp của chế độ phong kiến. Đề củng 
cố cái tôn tỉ trật tự bất bình đẳng 
ấy, các nhà nho đời Hán mà Đồng- 
Trọng-Thư là trìm, lại dúc kết các 
quy tác đối xử trong những quan hệ 
giữa người và người bằng hai công 
thức phồ biến là tam cương và ngũ 
thường. Tam cương nghĩa là ba giềng 
lưới. nghĩa bóng là ba quan hệ xã 
hội trong chế độ phong kiến kiều 
tỏng pháp: Vua — Tôi, Cha — Con. 
(hỏng — Vợ. Pam cương xây dựng từ 
thuyết Thiên mệnh : Vụa thay trời và 
đứng đâu thiên hạ, thần quyền và 


quân quyền nhất quán. Ngù thường 
là năm diều phô biển về dạo dức: 
Nhân, Nghĩa, Lê, Tri, Tín. Ngũ thường 
là mội phạm trủ đạo đức có tính chất 
hệ luận từ những quan hệ xà hội nói 
trên, cũng như một số công thức khác 
đề ra đề trói buộc người phụ nữ như 
tam tòng (ở nhà theo cha, lấy chông 
theo chồng. chồng chết theo con trai) 
vả tứ dức (công, dung, ngòn, hạnh)... 


lãng nghìn năm nay, nhiều người 
dã lấy những chuẳn mực, quy tắc của 
lẻ giáo phong kiến ấy đề xử lý những 
mối Quan hệ giữa người và người. 
Bao cảnh đau lòng đã xây ra. Cha 
dánh con, chồng đánh vợ mội cách 
tự nhiên. Người vợ sống như người 
nỏ lệ cho chồng. Nhiều người phụ nữ 
trễ góa chồng, ngập ngừng không 
dám đi bước nữa vì xiềng xích tam 
tòng, tứ đức... 

Giai cấp phong kiến để cao nhân 
quyền, phụ quyền, nam quyền. Tàn 
dư của tư tưởng «đlrọng nam, khinh 
nữ » cũng ăn sâu trong xã hội ta, 
Rhhông phải không còn những người 
tán thành quan điềm phong kiến: 
Nhát nam viết hữu, thập nữ viết 
vô (Một trai thì gọi là Có, Mười gái 
vẫn gọi là Không). Ếó ở dây là có 
mọi thử quyền lợi trong gia đình, 
trong xã hội, là lý đo tồn tại của một 
thành viên trong gia đình... Không 
là không có tất cả, mặc dù phụ nữ có 
một thiên chức rất lón đối với gia 
dinh, xã hội là sinh con và nuôi con, 
Tệ lấy vợ bé hay ví phạm kế hoạch 
sinh đẻ đề có con trai nối đối... dêu bắt 
nguồn từ nhận thức sai lâm này, Tai 
hại hơn cả là nhiều người chưa tồn 
trọnø nguyên lý nam nữ bình đẳng. 
Hồ Chủ tịch nói : ® Dưới chế độ phong 
kiến và thực đân, phụ nữ bị áp bức 
tàn tệ. Nguài xã hội thị phụ nữ bị 
xem khinh như nô lệ. Ở gu đình thị 
họ bị kìm hầm trong xiềng xích « tam 
tòng ® (6). Người nhắc nhở mọi người 
phải kiên trị thực hiện nguyên lý 
nam nữ bình dẳng. Người nghiêm 
khắc phê phán thói tệ đánh vợ của 


người chồng. Người nhận xét: #® Khinh 
rẻ phụ nữ và đã man nhất là thói 
đánh vợ. Trong nhân đân và Lronø 
một số cản bộ và đẳng viên vẫn còn 


cái thói xấu ấy. Thậm chỉ có cần bộ 


và đẳng viên đánh vợ bị thương nặng 
khi vợ mới ở cữl Mẹ chồng và chị em 
chồng đã không can ngăn thì chớ. lại 
côn tham gia #S thượng dấm tay, hạ 
đá chân » (?). 

Tàn dư của tư tưởng phong kiễn 
không những ần mình trong những. 
quan điềm, lý thuyêt mà còn được 
elinh thức hóa, hợp pháp hóa, thông 
qua những lễ nghỉ trong các sinh hoạt 
xã hội. Ngày nay, tô chức một đảm 
cưới nhiều nơi vẫn còn bày ra nhiều 
thứ lẻ; lễ chạm ngõ, lẻ ăn hỏi. lẾ 
cưới, sêu tết... Đó là một thứ biến 
tướng của « Chu công lục lẻ ® (8) cách 
đây hàng mấy nghin năm từ thời Chu 
bên Trung-quốc. Đám ma lại còn lắm 
mục lôi thôi: con trai chống gậy, đội 
mũ rơm, con gái đội khăn xò, kèn 
trống đưa vong..., tùy theo quan hệ 
với người chẻt, người sống phải trỏ 
tang trong thời gian khác nhau, người 
ba năm, người một năm... Chỉ thị 2114 
của Bạn bí thư Trung ương Đẳng tà 
đã hướng dân việc tô chức cưởi xin, ma 
chay, hội hè theo lối sống mới. Nhiều 
Nã đã thực hiện tốt, song Ở một số nơi 
văn còn nạn thách cưới, to hòn, ăn 
uong tốn kéẻ¡u..., 

Hồ Chủ tịch dạy: « Thói quen rảt 
khó đói, Cái tt mà lạ, nưuời Ea CÓ 
thề cho là xâu., Cái Xâu nà quen, 
người ta cho là thường, một vài thì 
dụ: chỏng đánh chứt vợ, cha mỹ đành 
chứi con, là đicu rất đã mịán. Nhưững 
vì ta quen thấy, nên ta cho việc 
thường... ® (9), Nhiều tần dư của từ 
Lưởng phong kiến có thầm niên hàng 


(6), (7) Hồ Chủ tịch oới oấnđề giải phong phụ 
nứ, Nhà xuất bản Phụ nứ, Hlà-nội, 1960, trang 
SỐ —BI. 

(8) Chu cóng lục lẾ: Sáu thứ lễ trong một 
cuộc hôn nhân do Chu công đặt ra. 

(9) Tân Sinh : Đời sống mới. Nhà xuất bản 
Lao động. Hà-nội, 1970, trang 42. 
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nhìn năm — để thành thói quen, trải 
với đạo lý cộng sản chủ nghĩa, chà 
đạp lên nhân phầm con người, gây 
tác hại cho công cuộc xâv dựng chủ 
nghĩa xã hội và bo vệ Tô quốc. 
(húng ta cần luôn luôn nêu cao cảnh 
niác..., Mỗi lời nói, môi hành động, cử 
¿hí trong quan hệ giữa người với 


người. ở tất cả các môi trường. Ở 
nhà. nơi công tác, ngoài đường, cần 
được soi sáng bằng tư tưởng Mác — 


Lê-nin đề xóa bỏ dần tàn đư của 
những tư tưởng phi vô sản. Cuộc 


dấu tranh thầm lặng này thật vô 
cùng gian khô và cũng không ít 
quyết liệt. 


XÂY DỰNG (0N NGƯỜI MỨI BẰNG GIÁO DỊ THẤM MỸ 


ON người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam là con người đang phát 
triên, trước mắt chúng ta chưa thê 
đòi hỏi có ngay những con người 
phát triền hoàn chỉnh, toàn điện ở 
mức đây đủ vẻ mọi mặt trí, đức, thể, 
mỹ. ơn nữa. ngav cú sau này, những 
còn người phát triển cao và toàn điện 
cũng không phải đông nhất, mà có 
những mặt khác nhau về chuvén môn, 
những mặt chuyên sàu khác nhau 
(lùy sở trường, năng khiếu... của 
tửng người, từng loại người). Trong 
quá trình tự xảy dựng, mỗi người sẽ 
không ngừng nàng cao phầm chất, 
trình độ về nhiều mặt. 

Đ€ xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa, chúng ta phải sử dụng 
nhiều lực lượng, nhiều biện pháp. Ơ 
đày, chỉ tập trung nói đến một biện 
pháp : vấn đè giáo dục thàm mỹ, 
Văn đề này khá phức tạp, vì nó bao 


gôm hai nội dung: giáo dục về cái. 


đẹp và giáo dục bằng cái đẹp. Hai 
nòi đụng này xoắn xít lấy nhaàu, tuv 
có chỏ khác biệt nhưng không tách 
rời vì giáo dục thầm mỹ trong khi 
giao đục về cái đẹp, và thông quá cái 
dẹp, bằng cái dẹp lại giáo dục cả con 
người thành con nưuười đẹp. GIáo đục 
vẻ cái đẹp chỉ là một phần trong chức 
năng của giáo đục thầm mỹ nói chung. 
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LÊ - ANH 


Trên thực tế, con người phát triền 
bao giờ cũng bao gồm sự phát triền 
về thầm mỹ (lý tưởng thầm mỹ, thị 
hiếu thầm mỹ, hoạt động theo quy 
luật của cái đẹp), những yếu tố này 
làm cho con người, bên cạnh sự nhận 
thức lý trí và trừu tượng khái quát, 
có sự nhận thức thầm mỹ,cảm tính sinh 
động về cái đúng, cái sai, cái đạo 
đức, cái chân lý trong mọi lĩnh vực 
của cuộc sống. Con người mới tất yếu 
có những nhận thức mới về cái đẹp, 
những thị hiếu thầm mỹ mới, liên 
quan chặt chẽ với đạo đức mới, vì 
đạo đức mới là bản chất thầm mỹ 
của cải đẹp bẻn trong của con người 
xã hội chủ nghĩa. 

Về mặt lịch sử, đân tộc Việt-nam 
có truyền thống quý trọng và yêu 
mến cái đẹp. Cái đẹp về đạo đức, tâm 
hôn, về bản chất là cái đáng quý nhất. 
Ông cha ta đã nói: Tốt gỗ hơn tốt 
nước sơn?®, «Cái nết đánh chết cái 
đẹp» (ý nói cái đẹp trong tâm hồn, 
đạo đức hơn cái đẹp hình thức), 
® Đói cho sạch, rách cho thơm ®.., Tuy 
vậv. ông cha ta, trong nhận thức 
thầm mỹ của mình, rất công bằng 
giữa nội dung và hình thức: quý 
trọng cái đẹp tàm hồn, đạo đức, song 
cũng yêu chuộng cái đẹp hình thể 
con người, trong nhà cửa, trang 


hoàng, cách ăn mặc, đồ dùng, trong 
phong cách nói năng, giao thiệp. 

Bản chất thầm mỹ chung của dán 
tộc ta là rất khỏe, dân tộc Việt-nam 
có một quan điềm rất thực tế về cái 
đẹp, biết lọc bö những cái cũ kỹ không 
còn hợp thời và sẵn sàng tiếp thu cái 
mới hợp lý. Rð ràng nhất là việc cải 
cách lối ăn mặc. Chỉ trong vòng mấy 
chục năm nay, hầu như một cách tự 
phát, đân tộc ta đã hoàn toàn thay 
đồi kiều cách ăn mặc. Có ai còn mặc 
chiếc áo the đài, hay cái áo tứ thàn, 
đội khăn đóng, dì giày hạ... Dân Lộc 
ta cũng không hẳn là vận Âu phục 
như người Âu, mà đã tạo nên mội lõi 
phục sức khá thích hợp. Trong tình 
hình mới, chắc rằng việc ăn mặc sẽ 
còn phải phát triền nhiều, chúng ta 
không bắt chước sự lõố lăng của một 
vài cách ăn mặc « hiện đại ? trên thế 
giới, nhưng cũng không nên coi như 
là đã ồn định với chiếc quần và cái 
áo sơ mi kiều cách như hiện nay... 

Tất nhiên tình hình kính tế hôm 
nay chưa cho phép ta tiêu tốn quá 
nhiều về khoản thầm mỹ, nhưng sẽ 
là sai lầm nếu cho là cái thầm mỹ 
hiện nay chưa cần, vì cái đẹp mới tất 
nhiên phải đi kèm theo sự phát triền 
của con nguời mới. Với điều kiện hiện 
nay, nhiều người vẫn có cách hưởng 
thụ và xây đựng thầm mỹ lành mạnh 
cho mình. Chính cái đẹp, cái thầm 
mỹ có tác dụng làm cho cuộc sống 
còn khó khăn được vui tươi bạnh 


phúc và đem lại năng suất cao trong - 


lao động sáng tạo và trong học tập. 
Về cơ bản, có thể nói là sự đòi hỏi 
thầm mỹ của quần chúng lao động 
mang khuynh hướng lành mạnh. Dân 
tộc Việt-nam có óc thầm mỹ cân đõi, 
hài hòa, dúng mức, thích cải chân 
chất, giản dị, vui tươi, gần gũi tiếng 
cười hôn nhiên hơn là cái đẹp của 
các bí kịch. Cũng như ở mọi lĩnh vực, 
tính thần đân tộc Việt-nam có tính 
mực thước, mà quy luật của cái đẹp 
phải chăng, như ý của Mác, là cái 
mực thước nội tại của mọi sự vật, 


Cải dẹp mà chúng ta xây dựng cho 
con người ViệI-nam mới, là một cái 
đẹp tiếp thu và gin giữ được truyền 
thống thầm mỹ dân tộc và mạng dược 
những nhân tố thầm mỹ mới của thời 
đại. Cuộc sống phong phú, đẹp dê ở 
các thời đại trước đây đều có chức 
năng giáo dục thầm mỹ một cách tr 
phát. Ngày nay cuộc sống cách mạng 
lại càng có tác dụng giáo dục thầm 
mỹ mạnh mẽ, nhưng chúng ta đã 
chuyển sự tự phát đó thành giáo dục 
tự giác, được Đảng và Nhà nước quan 
tâm lãnh đạo và giúp đỡ. 


Giáo dục thầm mỹ cần thiết cho 
mọi lứa tuôi, bắt đầu từ lúc mới lọt 
lòng cho đến các thế hệ, giới tính 
khác nhau. Cho nên, khòng chỉ ở Bộ 
giáo dục, Bộ đại học và trung học 
chuyên nghiệp, Bộ văn hóa và thòng 
tin mới có chức năng về giáo dục 
thầm mỹ, mà các bộ khác, các đoàn 
thể thánh niên, phụ nữ, công đoàn, 
nông hội, Mặt trận Tô quốc đều có 
chức năng ấy. Giáo dục thầm mỹ cho 
Irẻ em cũng là chức năng của gia 
định, của nhà trường và của các cơ 
quan xã hội khác. Nói chung mọi 
ngành đẻu có trách nhiệm giáo dục 
thầm mỹ trong phạm vi ngành của 
mình, Đối tượng giáo dục thàm 
mỹ chính là toàn bộ hoạt động 
của con người. Do đó, cái đẹp từ 
mọi hoạt động của con người là 
phương tiện cảm tính cụ thê, là 
nguồn gốc cho mọi công cuộc giáo dục 
thầm mỹ của chúng ta. 

Trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 
(như lao động sẵn xuất, chiến đầu. 
ăn, mặc, Ở, đi lại. giao tiếp, cư xử, 
nói năng, học tập, vui chơi, v.v.), 
những hình mẫu đẹp đều là những 
gương giáo dục tốt về thầm mỹ trong 
đời sống, giáo dục về cái đẹp, giáo 
dục cách làm việc theo quy luật của 
cái đẹp, nhất là những hành động cao 
đẹp trong sản xuất chiến đấu tràn 
đầy tính lý tưởng xã hội chủ nghĩa và 
cộng sẵn chủ nghĩa. Cái đẹp trong 
các hình thức sìn phầm do con người 
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Öì›n xuất (trong công nghiệp, nông 
nghiệp...), có tác dụng thầm mỹ tỷ lệ 
với tính chất sáng tạo, chất lượng của 
chúng. Chúng ta cũng cần thầy vai 
trò giáo dục thầm mỹ của cái đẹp 
trong môi trưởng thiên nhiên, vật 
chất, do đó mà tủy hoàn cảnh cho 
phép, chúng ta cần tạo điều kiện cho 
nhân dân được đi du lịch, đi xein 
nhiều phong cảnh đẹp, nhiều đi tích 
lịch sử, lâu đài, công trình lớn của 
đất nước và cả thế giới nữa. Và 
cuối cùng, phải nói đến giáo dục thầm 
mỹ bằng nghệ thuật là phương tiện 
quan trọng và có tính đặc trưng nhất. 


Tóm lại, bất kỷ ở lĩnh vực nào 
của hoạt động con ngưới đều cần có 
cái đẹp và cần giáo dục thầm mỹ, và 
mặt khác, phương tiện và biện pháp 
giáo dục thầm mỹ thật hết sức phong 
phú và đa dạng. Có thề nói giáo đục 
thầm mỹ cần được lồng vào tất cả các 
môn giáo dục trí thức chung, và như 
vậy chẳng những mọi giáo trình, 
mọi tiết của mọi môn giảng dạy đều 
có phần giáo dục thầm mỹ khớp vào 
phần chuyên môn, mà mọi hành vi, 
Ứng xử, hoạt động của con người, dù 
lự giác hay không tự giác về ý thức 
giáo đục thầm mỹ, vẫn có tác dụng, 
ảnh hưởng về giáo dục thầm mỹ đối 
với những người khác. 


Chúng tôi muốn nhấn mạnh về biện 
pháp giáo dục thầm mỹ cho con người 
mới bằng nghệ thuật. Nghệ thuật là 
sự biều hiện cao và tập trung nhất 
của nhận thức về tình cắm thầm mỹ, 
là cái đẹp được con người sáng tạo 
ở mức đậm đặc nhất, một «thiên 
nhiên thứ hai®, về mặt nào đó, còn 
lộng lẫy hơn cả thiên nhiên trong 
cuộc sống thật, do đó nghệ thuật có 
tác dụng lớn nhất trong việc nâng cao 
trình độ thầm mỹ, sáng tạo của con 
qgười. Sự say mê, hầu như có tính ma 
thuật, như cách nói của nhiều nhà 
nghiên cứu mỹ học, do nghệ thuật 
gây ra ở đối tượng thụ cẳm, có sức 
cảm hóa tình cảm và thuyết phục lý 


th 


(rí rắt cao, và thông qua sự *®thanh 
lọc ®, làm cho cái đẹp, cái cao thượng 
thâm nhầp vào con người một cách 
vừa tự giác vừa tiềm thức, và có ảnh 
hưởng trực tiếp đến tư duy, nếp sống 
và bành vỉ của con người. Mặt khác, 
đo tính chất đa chức năng của nghệ 
thuật (các sách giáo khoa về mỹ học 
ngày nay đều khẳng định tính đa 
chức năng của nghệ thuật, những chức 
năng đó bao gồm các mặt nhận thức, 
giáo huấn, cô động, thông báo, mỹ 
cảm, khuyến khích sáng tạo, tiên 
đoán, v.v.), nghệ thuật có diện tiếp 
cận nhiều mặt với con người hơn bất 
cứ một phương tiện giao tiếp nào 
khác. Sức lôi cuốn mãnh liệt của các 
hình tượng nghệ thuật của các tác 
phầm lớn về văn học, điện ảnh, sân 
khấu, âm nhạc, mỹ thuật đã có những 
tác động quyết định đối với sự bình 
thành nhân cách đạo đức thầm ¡mỹ 
của đông đảo thanh niên nhiều thế 
hệ. Anh hưởng đó ăn rất sâu vào (âm 
khẩm con người, vì nó không chỉ là 
những lời giáo huấn khô khan, nó 
thỏa mãn cả lý trí và tình cảm, nó 
tác động trực tiếp vào củ những bản 
nắng, vào hệ thần kinh, chẳng những 
bằng nội đung thầm mỹ, mà cả bằng 
sự hài hòa của hình thức, ngôn ngữ 
độc đáo của nó. Chính vì vậy, nếu nội 
dung đạo đức của tác phầm nghệ 
thuật có những lệch lạc, nó cũng dả 
gây ra những tác động không töI, và 
có tác dụng ngược lại. 


Muốn giáo dục thầm mỹ bằng nghệ 
thuật, vấn đề mấu chốt của chúng ta 
là làm thế nào cho có được nhiều tác 
phẩm tốt (sáng tác tác phầm mới. 
chọn lọc sáng tác cô điền, tác phầm 
thế giới, sưu tầm vốn cô và nâng 
cao, v.v.), đem những tác phầm đo 
đến tận tay, tận mát, tận tai quần 
chúng, làm cho quần chúng hiều và 
cản thụ được, đồng thời bồi đưỡng 
năng lực sáng tạo nghệ thuật của 
mọi người đề phát động một phong 
trào văn nghệ quần chúng rộng lớn, 
qua đó mỗi người được nâng cao về 


trình độ, phầm chất thầm mỹ và đạo 
đức mới. 

Cho đến nay, những tác phầm văn 
học, nghệ thuật của ta, tuy có những 
thành công nhất định, nhưng chưa 
nhiều và chưa được phö biến rộng rãi. 
Một quyền sách hay (tác phầm mới, 
hoặc tác phầm cô điền của ta hoặc 
của thế giới) rất được quần chúng 
hâm mộ, nhưng do hoàn cảnh khó 
khăn của ta, mới chỉ được xuất bản 
không quá vài vạn bản, trong lúc cả 
nước ta có hàng chục triệu bạn đọc. 
Việc trình điễn các tác phầm sân khấu, 
điện ảnh cũng chưa được nhiều. Lòng 
khao khát nghệ thuật của quần chúng 
nhân dân rất lớn nhưng việc cung 
cấp. phục vụ yêu cầu của chúng ta 
thì còn bất cập. 


Âm nhạc là món ăn hầu như không 
thề thiếu được của quần chúng, nhất 
là lớp trẻ, nhưng hiện nay quần 
chúng nước ta nghe âm nhạc chủ yếu 
qua đài phát thanh, nhất là đài truyền 
thanh công cộng, cho nên chất lượng 
âm thanh có giảm sút. Việc bán máy 
thu thanh, máy quay đĩa, mây ghi 
âm, máy thu hình còn rất hạn chế. 
Người ta vẫn còn xem đó là những 
thứ xa xỉ, chưa phải là những công 
cụ cần thiết vẽ văn hóa, do đó giá 
cung cấp cũng còn quá đắt, so với túi 
Liền của công nhân, viên chức, cán bộ 
hạng trung... 


Một loạt biện pháp về tồ chức cần 
dược đặt ra đề thúc đây vấn đề xuất 
bản sách, báo, tranh, tượng, với số 
lượng nhiều và giá phồ cập, tăng 
cường lượt xem phim, xem kịch, nghe 
hòa nhạc cho từng người dàn, cả Ở 
những nơi xa xôi hco lánh, tăng cường 
xây dirng những công trình văn hóa, 
các nơi thưởng thức và học lập vẻ 
nghệ thuật như rạp hát, nhà chiếu 
phim, câu lạc bộ, cùng thiếu nhỉ, nhà 
văn hóa, thư viện, bảo tàng, triền 
lầm, vưởn hoa, vườn thú, nơi giải 


trí công cộng cho từng lứa tuôồi, phái 
triền phong trào văn hóa văn nghề 
quần chúagrộng khảp và có chất lượ ng 
tốt. Đặc biệt đối với tuôồi trể, phải 
làm sao cho họ tiếp xúc với nghệ 
thuật nhiều hơn nữa, làm cho mọi 
hoạt động văn nghệ dành cho thanh 
niên, (thiếu niên, và nhỉ đồng đều có 
tồ chức, đi vào nền nếp, (từ vườn trẻ, 
ga đỉnh, đến học dường, đoàn, 
đội, v.v.). 

Lễ tất nhiên, việc giáo dục thầm 
nryy bằng nghệ thuật có liên quan với 
các phương tiện và biên pháp giáo 
dục khác (như giáo dục bằng môi 
trưởng cuộc sống, bằng lao dộng sẵn 
xuất, bằng nêu gương, bằng giáo dục 
ý thức, nhận thức và lý luận, bằng 
các phương tiện thông tin khác, v.v.). 
Mọi biện pháp khác thường phải dựa 
vào sự giúp đỡ của nghệ thuật; cũng 
như biện pháp nghệ thuật không tách 
rởi các biện pháp giáo dục thầm mỹ 
khác... Do đó, cần có những cơ quan 
aghiên cứu phối hợp các kế hoạch tỒ 
chức về giáo dục thầm mỹ, làm cho 
việc giáo dục thầm mỹ có tính chất 
hải hóa, cân đối và vận dụng được 
tồng hợp mọi biện pháp và phương 
tiên, đưa lại hiệu quả cao. 

Muốn giáo dục thị hiếu thầm mỹ 
mới, cần phải tìm hiều sâu sắc tâm lý, 
tỉnh cảm, thị hiếu thầm mỹ vốn có, 
hiện có của mọi lớp, mọi thế hệ, thành 
phần. Do đó, việc nghiên cứu xà hội 
học nghệ thuật là một vấn để khong 
thề xem nhẹ. Bên cạnh việc nghiều 
cứu mỹ học, nghệ thuật học, cần xúc 
tiến việc xây dựng lý luận về xã hội 
học nghệ thuật Việt-nam, và tiến hành 
từng bước những cuộc điều tra tả 
hội học về thị hiếu thầm mỹ, về yêu 
cầu thưởng thức nghệ thuật, giúp cho 
việc đề ra các phương hướng, nhiệm 
vụ, biện pháp trong lĩnh vực nghề 
thuật được phong phú, sát hợp. dắp 
ứng đúng những nhu cầu thầm mỹ 
của dân tộc. 


XÂY DỰNG THỊ HIẾU LÀNH MẠNH VỀ SÂN KHẤU 
BẾ (ÚP PHẦN XÂY DỰNG (ŨN NGƯỜI MứI 


RONG cuệc cách mạng văn hóa và 
Ir tưởng hiện nav, xây dựng con 
người mới xã hội chú nghĩa là một 
trong những nhiệm vụ trung tâm. Văn 
học nghệ thuật nói chung và ngành 
sản khấu nói riêng đang góp phần 
tích cực trong việc giáo dục thị hiếu 
thầm mỹ cho quần chúng đề góp phần 


xây đựng con người mới xã hội chủ: 


nghĩa. Nhiệm vụ của ngành sân khấu 
là vừa phản ánh, ca nượi, biêu đương 
con người mới đã có, vừa giảo dục, 
củi tạo, xảy dựng con người kém, lạc 
hậu vươn lên thành con người tiên 
tiễn, con người xã hội chủ nghĩa. Đây 
là nhiêm vụ và là chức năng hàng 
đầu củi ngành sân khấu. 

Nưa thế kỷ trước đày, Lẻ-nin đã 
rắt quan tâm tới văn để giáo dục thị 
hiểu thầm mỹ cho quần chúng bằng 
cách nâng cao lập Trường và quan 
điểm của giai cấp vỏ sản, đồng thời 
đưa cái đẹp của nghệ thuật truyền 
thống vào trong nhân dân. Lê-nin đã 
triệt để chống những khuynh hướng 
nghệ thuật tư sản như chủ nghĩa hình 
thức, chủ nghĩa tượng trưng, chủ 
nghĩa hiện đại, v.v. từ phương Tây 
du nhập°vào Liên-xô. Người gọi những 
khuynh hướng nghệ thuật đó là những 
khuynh hướng suy đöỏi và yêu cầu 
giai cấp công nhàn phải loại bỏ nựay 
những khuynh hướng suy đòi ấy. 

Từ lâu, Hồ Chủ tịch và các đồng chí 
lãnh đạo của Đẳng ta cũng rất chú Ý 
lới việc giáo dục thị hiếu nghệ thuật 
cho quần chúng. Trong giờ nghỉ kỷ 
họp Quốc hội năm 1968, Hồ Chủ tịch 
nói với nghệ sĩ tuông Nguyễn-Nho- 
Túyv: « Tuông là vốn quý của đân tộc 
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ta, nhưng cần phải cải tiến, không 
nên đẫm chân tại chỗ. Tny nhiên, chớ 
Có gieo vừng ra ngỏ »... Câu nói đầy 
hình ảnh ấy của Bác nói lên sự quan 
tâm của lãnh tụ đối với sản khấu dân 
tộc. Hiện nay; trong việc khen chê một 
tác phầm thường có những ý kiến bất 
đồng. Có một số vở cải lương và phim, 
một số người này hoặc địa phương 
này thì khen, ngược lại một số người 
khác, địa phương khác lại chê (như 
trường hợp phim Xiối tình đầu hoặc 
những vớ cãải lương Đẻm phản +éi, 
Cáu sâu riêng trồ bỏng, v.v.). Từ đó 
đã đẻ ra những cuộc tranh luận sôi 
nội và thường được kết thúc bằng câu : 
€ Xôi người eó một thị hiếu sân khâu 
khác nhau Ì... 9. 

Nguyên nhân những màu thuẫn này 
ở đàu? Theo nhiều nhà nghiên cứu. 
đó là đo trình độ văn hóa, chính trị, 
tư tưởng không đồng đều, việc giáo 
đục thầm mỹ từ trong gia đình đến 
nhà trường. xã hội chưa đầy đủ. Em 
bé Thu-Giang từ hai tuôi đã thích 
tuồng. lên bốn tuôi đã điển được mội 
số vai tuông là vì em sống gần với 
sân khẩu này, và được cúc nghệ nhân 
hướng dẫn cho biết cái hay, cải đẹp 
cúa nghệ thuật tuồng. Ngược lại, có 
những em bé tử năm, bảy tuồi đã biết 
hát nhạc vàng, biết nhày *tuýtệ, 
thích xem phim kiếm hiệp và rất xa 
lạ với nghệ thuật dân tộc như tuồng. 
chèo, v.V,. 

Thế nào là một thị hiểu sân khẫu 
lành mạnh? Một thị hiểu nghệ thuật 
tốt, lành mạnh phải được xây dựng 
trên một thế giới quan mảe-xít — lê- 
ni-nít, một nhân sính quan cách mạng. 


một vốn kiến thức nhất định về sân 
khấu. Về vấn đề này, Bê-lin-xki nói 
tnột câu nội tiếng: «Thích» hay 
*® không thích » chỉ có thể là đổi với 
cà-phê hay thịt bấm, còn dối với 
những tác phầm nghệ thuật thì cần 
phải biết giải thích tại sao ® thích » 
hay “không thích ». Cho nên, cần phải 
giới thiệu cho quàìn chúng biết, những 
thủ pháp nhà nghề của nhà nghệ thuật, 
hiều thế nào là công tác đạo diễn, 
thế nào là tư duy, là cấu tứ, là khái 
quát, hà cách diệu, tượng trưng... 
Ioäc thế nào là lối biểu diễn nội tâm, 
ngoại hình, là chân thật cúa diễn 
viên? Thể nào là trang trí đẹp, là âm 
nhạc hay? Thực vậy, muốn nhận 
thức được một đối tượng nghệ thuật 
nào, trước hết phải biết nưôn ngữ của 
nghệ thuật ấyv. Người đi xen: tuồng 
nhiều lần sẽ am: hiểu về tuông, tuy họ 
không hát, múa được nhưng có thê 
phân biệt dược cái hay, cái đở, cải 
dúng, cải sai trong diễn xuất của điển 
viên, tiễn tới nắm được cả địc trưng 
ngôn ngữ của nó như thế nào là 
xướng, là bạch, là hát khách, hát nam, 
là lầu mã, v.v. 


Trong việc giáo dục thị hiểu thầm 
mỹ cho quản chúng, cân dùng nhiều 
phương tiện như sách, báo, phim, 
ảnh..., nâng dần trình độ thưởng thức 
nghệ thuật cho họ, làm cho họ biết 
được một vớ tuồng, một vở kịch hay 
là niột công trình nghệ thuật hoàn 
chỉnh, là một sản phầm tỉnh thần có 
tính chất tông hòa các yếu tố nội dung 
và hình thức. Vẻ mặt nội dung thì vớ 
tuông (hoặc kịch) phải giải quyết được 
một vấn dẻ gì cho cuộc sống, đem lại 
lợi ích g¡ cho tàm hòn và tư tưởng 
ca HZƯỜI Xem, phải nàng con người 
lên ngang với tầm cao tự tưởng của 
Đáng, của thời đại. Về mặt hình thức. 
các đạo diện và diễn viên cần phải 
thể hiện như thế nào đề có được 
những hình tượng dẹp vừa miing lính 
chất ước lệ nghệ thuật vừa bảo đảm 
tình chân thực của cuộc sống, được 
cach điệu hóa, lý tưởng hóa ở mức 


độ cần thiết, làm thế nào cho người 
xem phải xúc dòng thật sự về cuộc 
sống, về những con người trong vỏ 
diện, đồng thời họ vẫn không cảm 
thấy ngở vực trước những hình ảnh 
và âm thanh trên sản khấu vì một sụ 
giá tạo và lai căng nào đó v.v. 

Khi được trang bị những vốn kiến 
thức trên, người xem sẽ có cơ sở đẻ 
đảnh giá tác phầm một cách tương 
đối chính xác và không bị những kỳ 
xao rẻ tiền, những cải đẹp bề ngoài 
đánh lừa mình nữa. 

Cho nên, xây dựng thị hiếu sản 
khấu lành mạnh cho quần chúng còn 
là giáo dục về lòng tự hào dân tộc. 
lòng yêu Tô quốc, yêu chủ nghĩa xã 
hội và yêu vẻ đẹp của thiên nhiên... 
Việc phục hồi và phát triền sân khău 
đạn tộc như tuồng. chèo... sẽ làm cho 
quần chúng làm quen đần đề đi tới 
vêu thích những vẻ đẹp của dân Lộc 
nh nghệ thuật ước lệ, nghệ thuật 
cách điệu hóa, trình thức hóa, mô 
hình hóa... Nghệ thuật sản khấu dàn 
tộc không những có khả năng rên 
luyện thị hiếu lành mạnh cho quản 
chúng mà còn có khả năng giáo dục 
cho quần chúng những tư tưởng nhàn 
địạo, YÊU nƯỚC một cách mạnh mẽ, 
Iinh tượng nhàn vật Khương-ÙLinh- 
Tà (tuông Sơn-llậu) bị địch chém dứt 
đầu, nhưng đã hóa thành ngọn đuộc 
sáng người đề dẫn dường cho đồng chí 
của mình là Kim-Lân vượt qua đèo 
để củng cố lực lượng, sau quay về 
liêu điệt bọn phản nghịch, là một 
hình tượng sắng tạo độc đảo thể hiện 
lý tưởng thầm mỹ cao đẹp của người 
nghệ sĩ dân lộc. Nó vừa có ÿý nghĩa 
tượng Irưng,vừa có giá trị hiện thực... 

Khi quản chúng đã tìm thấy dược 
cài hay, cái đẹp trong sản khẩu truyền 
thông cũng như cái khoai: học, cái mi 
trong sàn khấu hiện đại ngày này thị 
họ càng thấy rõ cải vụng về thô thiền, 
cải phi lý, hài căng trong sản khẩu cũ, 
Và, khi quan chúng đã được giáo dục 
một cách đúng mức về mặt thầm mỹ, 

(Xem tiếp trang 105) 
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NÔNG DÂN HUYỆN ĐỨC.LINH ĐI 
VÀO CON ĐƯỜNG LÀM ĂN TẬP THỂ 


THẾ - HÀ 


Ì— GIẢI QUYẾT „RUỘNG ĐẤT CHO DÂN CẢY " 
GẮN LIỀN VỚI TẬP DƯỢT LÀM ĂN TẬP THỀÈ 


AU ngày miễn Nam được hoàn 
toàn giải phóng, ở nông thôn 
huyện Dức-linh (tỉnh Thuận-hải), nhất 
là ở những nơi bị địch chiếm lâu. còn 
tồn tại nặng nề sự bóc lột phong kiến 
và tình trạng ruộng đất chênh lệch 
khá nhiều trong nông đản. Dức-linh 


đã kiên quyết và khẩn trương giải. 


quyết vấn đề ruộng đất và tiễn hành 
diều chỉnh ruộng đất trong nội bộ 
nông dân, thu hồi được 2425 héc-ta, 
đem chia cấp cho 3014 hộ (göm 17 504 
người), trong đó có 801 hộ (gồm 3363 
người) không có ruộng và 2213 hộ 
(gồm 14 141 người) thiếu ruộng. Các 
xã phía bắc huyện là vùng tranh chấp 
giữa ta và địch trước đây. Phần lớn 
nhân dân trước đây bị địch cần quét 
và xúc tát, đôn vẻ sống tập trung Ở 
các khu *dỉnh điển? và khu «ưu 


mật ® phía nam huyền. Sau ngày giải. 
phóng, nhân dân trở về làng cũ thì 


đồng ruộng bị hoang hóa trên 10 năm 
đã biến thành đông hoàng có dai. 
Huyện chủ trương chia đất theo lô cho 
từng nhóm nông đàn (không chia cho 
cá nhân) đề khai hoang, phục höi sẵn 
xuất. 
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Đã phấn khởi trước chiến thẳng 
chung của dân tộc, nông dân ở đây 
càng phấn khởi hơn khi chủ trương 
giải quyết vấn đề ruộng đất cho dân 
cày được thực hiện kịp thời và có 
kết quả. Trong không khí vui mừng 
dó, Đức-linh chủ trương tô chức nông 
dân đi ngay vào làm ăn tập thề đưới 
hình thức các tồ đoàn kết sản xuất. 
Phong trào này đã lôi cuốn được đông 
đío nông dân trong huyện tham gia 
sôi nội. Đến cuối năm 1976 toàn huyện 
đã có 91,7 nông đân tham gia tô đoàn 
kết sản xuất, Hoạt động của tô đoàn 
kết sẵn xuất đã tỏ ra hơn hẳn lõi làm 
an cá the, nhất là trong việc đoàn kết 
giúp đỡ nhau khai phá ruộng hoang, 
Lăng vụ, làm thủy lợi nhỏ. dùng giống 
mới, điệt sâu chuột, v.v. nhằm mở 
rộng điện tích gieo trồng. hạn chế hậu 
quá của thiên tai, tăng thêm thu nhập. 
Nhờ vậy năm 19⁄6, huyện Đức-linh 
đa khai hoang, phục hóa được 3834 
héc=ta ruộng đất, tăng 53% so với năm 
1975 (còn làm ăn riêng lẻ). Sản lượng 
hương thực trong năm đạt 37 467 tấn. 
tăng 79% so với năm 19775. Ngoài SỐ 
lương thực đề ăn và dự trữ trong dân. 


toàn huyện đã bán cho Nhà nước 6 i8 
Lấn thóc. 

Tồ chức nông dân vào tô đoàn kết 
sản xuất là một cách tập đượt cho họ 
quen dần với lối làm ăn lập thề, đi 
từ hình thức đơn giản nhất đề tiến 
lên những bước cao hơn. Tuy nhiên, 
bên cạnh những tác dụng tích cực nói 
(rên, các tồ đoàn kết sẵn xuất ở Đức- 
linh đã sớm bộc lộ những mâu thuẫn 
không thề giải quyết được trong quan 
hệ về lao động, sản xuất và phân phối 
giữa các thành viên trong tô. 

Mặc dù tồ đoàn kết sản xuất tiến 
hành lao động tập thể, nhưng tư liệu 
sản xuất vẫn là của riêng. Do đó, sẵn 
phầm làm ra trên ruộng đất nhà nào, 
nhà ấy hưởng. Hơn nữa (râu bò, mây 
móc và nông cụ đưa vào tồ sử dụng 
được trả công bằng tiền và thóc. Người 
có nhiều ruộng đất và nhiều tư liệu 


sản xuất khác đương nhiên thu nhiều - 


thóc, nhiều tiền. Người có Ít ruộng và 
nhất là người không có trâu bò, mày 
móc và nông cụ, mặc dù đã phải lao 
động nhiều đề đồi công, nhưng thu 
nhập vẫn ít, đởi sống gặp nhiều khó 
khăn. 


ÌÍÔ — THỰC CHẤT CÚA CÁC 


Ở năm xã phía Bắc huyện Đức-linh 
_đã có sẵn I1 đội hợp tác sắn xuất được 
tồ chức tử năm 1971 (trong thời kỷ 
kháng chiến chống Mỹ) và đã liên Lục 
hoạt động Lốt cho đến ngày giải phóng. 
Lấy đó làm nòng cốt, huyện chủ 
trương đưa các tồ đoàn kết ở vùng 
này (chi sau một vụ hoạt động) liến 
lên hình thức đội hợp tác sản xuÂI. 
Đến cuối năm 1976, nông dân năm xã 


ở đây đều tham gia đội hợp tác sản - 


xuất. Dựa vào kinh nghiệm của các xã 
phía bắc, huyện cho làm thứ đội hợp 
(ắc sẵn xuất ở một số nơi phía nam 
huyện. Từ một thôn làm thứ có kết 
quả tối, lan ra cả xã (Vö-xu). Dừ môi 


Các tồ đoàn kết sẳn xuất ở Đức-linh 
thường chỉ có khoảng 5—7 héc-(a 
ruộng đất với trên đưới 10 lao động; 
ruộng đất lại manh mún, phân tắn 
thành nhiều mãnh, ở nhiều nơi; quy 
mô nhỏ bé đó không cho phép tồ mở 
rộng sẵn xuất và trang bị kỹ thuật tiên 
liến đề tăng năng suất và tăng sẵn 
lượng. 


Ban sản xuất xã, ấp ở đây chỉ làm 
vai trò đôn đốc * hành chính » đối với 
các tô đoàn kết sản xuất. Hơn nữa. 
nó còn làm chỗ dựa cho những tô viên 
có nhiều máy móc đễ dàng nhận xăng 
dầu của Nhà nước, kinh doanh thu 
nhiều lợi cho riêng mình. Thậm chí, 
có nhiều (ồ viên giấu diện tích ruộng 
đất, làm thất thu thuế nông nghiệp 
và bán ít nông sản cho Nhà nước, bán 
nhiều nông sản cho tư thương. 


Nhận rõ việc kéo dài hoạt động của 
Iồ đoàn kết sản xuất sẽ gây nên nhiều 
hiện tượng tiêu cực trong nông thôn. 
huyện Đức-linh chủ trương nhanh 
chóng đưa tồ đoàn kết sản xuất lên 
hình thức đội hợp tác sẵn xuất (các 
nơi khác gọi là tập đoàn sản xuất). 


ĐỘI HỢP TÁC SẲN XUẤT 


xã tồ chức đội hợp tác sản xuất thành 
công, huyện chủ trương phát động các 
xã còn lại trong huyện đều xây dựng 
dội hợp tác sản xuất. Đến đầu năm 
1978, hầu hết nông dân trong huyện 
đều tham gia đội hợp tác sản xuất (kề 
cả nhâu đân vùng kinh tế mới cũng 
được tô chức ngay vào đội hợp tác 
sản xuất). Đến mùa xuân năm 1978, 
toàn huyện Đức-linh đã căn bản hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp ở hình 


. thức đội hợp tác sản xuất (giống như 


hợp tác xã nhô của miền Bắc trước 
kia). " 


Phần lớn ruộng đất ở nông thôn 
Dức-linh vốn là ruộng đất đinh điền, 
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cho nên huyện cho phép diều hòa 
trong từng xã, dựa theo mức bình 
quân đầu người đề tính đôi và phân 
vùng ruộng đất cho từng đội hợp tác 
sản xuất. Trên cơ sở đó. các đội đều 
đã đi vào xây dựng lại đồng ruộng, 
đắp bở vùng bở thửa. Mỗi đội có từ 
25 đến 30 héc-ta, tương dương với số 
ruộng đất của 4 — 5 tô đoàn kết sản 
xuất cộng lại ngang với quy mô 
ruộng đất của một đọi sẵn xuất eơ 
bản trong hợp tác sản xuất nông 
nghiệp sau này Huộng đất của đòi 
hợp tác sản xuất dược xác định là của 
chung của tập thê, cho nên nói chung, 
đội hợp tác sản xuất không tra hoa 
lợi ruộng đất cho đội viên. Riêng dõi 
với những gia đình neo đơn và là gia 
đình có công với cách mạng hoặc gia 
đình thương bình, liệt sĩ, đội hợp tác 
sản xuất mới trích 20”, và đói với 
các gia đình neo dơn khác thì trích 
15% số hoa lợi ruộng đất (tính theo 
mức ruộng đất bình quản đầu người) 
đề giải quyết khó khăn về đời sống 
cho ho. _ 

Tràu bỏ, mày móc (trừ máy kéo lớn 
đo huyện quản lý và điều hành trên 
địa bàn huyện) và các nông cụ khác 
déu đem hóa giá, đội hợp tác sản xuất 
mua lại làm của chung của tập thê. Số 
tiền mua lại các tư liệu sản xuất này 
được khấu trừ vào tiền cô phần phải 
đóng góp (tủy theo tình hình kinh tế 
của từng đội, quy định môi người lao 
động đóng từ 50 đến 70 đồng), phản 
còn lại đội sẽ trả hết cho chú bán 
trong thời hạn ba năm. 


Mỗi đội sẵn xuất có từ 50 đến 60 
lào động, Các đội viên trong đội hợp 
tác sản xuất đều phải đăng ký ngày 
công lao động làm cho tập thê và chịu 
sự điều động và quản lý của đội. 
Phần lớn so người lao động trong các 
đội hợp tác sản xuất đếêu được bố trí 
và sử dụng vào tròng trọt, Ngoài ra, 
một phản lực lượng lao động của đội 
được điều động đi xây dựng các công 
trình phúc lợi công cộng trên địa bàn 
xã (như trưởng học, trạm y tẾ...) và 
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\‹2 


đi làm thủy lợi trên địa bàn huyện. 
Các đội hợp tác sản xuất cũng đã bước 
đầu xảy dựng được các định mức lao 
động. Do đó, phần lớn các đội hợp 
tác sản xuất ở Đức-linh không còn 
dùng hình thức bình công chấm điề¡: 
như ở tỏ đoàn kết sản xuất, m 
chuyên sang tính công điềm đựa trén 
định mức công việc đã làm được hằng 
ngày đề ghỉ công và phân phối thcó 
lao động cho những đội viên đã tham 
gia lao động sản xuất cho tập thê. 

Toàn bộ giá trị sản phầm làm ra 
của đội hợp tác sản xuất, sau khi t¡ 
các khoan thuế, trả nợ ngân hàng, 
khấu hao tài sản cố định, để quỹ (tích 
lũy và công ích), giống má vụ sau 
(ca đự phòng), phần còn lại đem chia 
cho lao động. Thu nhập một ngày 
công ở các đội hợp tác sản xuất thấp 
nhất là 1,90đ và cao nhất là 3,20đ. Các 
đội hợp tác sản xuất đã cung cấp cho 
Nhà nước (kê cả đóng thuế nông 
nghiệp và bán nghĩa vụ) khoảng 20% 
tông sản lượng lương thực làm ra. SỐ 
lương thực còn lại phần lớn đem chia 
cho ngày công lao động. Đội thấp nhất 
được {kø, đội trung bình được ?kg 
và đội cao nhất được 12kg thóc mót 
công lao dòng. 

Trên cơ sở ruộng đất được tập thể 
hóa và tập trung theo vùng sản xuất. 
trau bò, nòng cụ và máy móc (trừ 
máy kéo lớn do huyện quản lý và 
điều hành trên địa bàn huyện) là của 
chung của tập thê, lao động được quín 
lý trẻn cơ sở đăng ký ngày công va 
bước đầu có định mức. các đội hợp 
tác sản xuất đã bắt đầu hoạt động theo 
kế hoạch chung của xã, sản xuất của 
đội tiếp tục phát triển và phát triển 
tốt hơn so với tô đoàn kết sẵn xuấi 
và nông dân cá thể. Đội hợp tác sẵn 
xuất, do đó là tò chức kinh tế mang 
tính chất xã hội chủ nghĩa rõ rệt. 
chứ không phải chỉ là ở ngưỡng cửca 
kinh tế xã hội chủ nghĩa như tô đoàn 
kết sản xuất, 

Tuy vậy, đói hợp tắc sản xuất quv 
mô nhỏ hé, vận còn nhiều hạn chè, 


Với 50 — 00 lao động và 25 — 30 héc- 
ta ruộng đất, đội hợp tác sản xuất 
có thê phát triền tương đối mạnh 
ngành trồng trọt (chủ vếu là sản 
xuất lương thực) nhưng chưa thề phát 
triền chăn nuôi, mở mang ngành nghề 
quy mô lớn và có hiệu quá cao. Nó 
chưa có điều kiện phản bố lao động 
hợp lý theo hướng chuyên môn hóa 


II — XÂY DỰNG THỬ HỢP TÁC 


Huyện Đức-linh chọn Mê-pu là xã 
có điều kiện đất đai thuận lợi, có 
các đội hợp tác sản xuất hoạt động 
đều và tốt, có cốt cán vững, có chỉ 
bộ Đẳng và các đoàn thê quần chúng 
mạnh, làm nơi xây dựng thử hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp. Huyện giúp 
ban trủ bị thành lập hợp tác xã xây 
dựng phương án kinh tế (kề cả kế 
hoạch vụ sản xuất trước mắt); lập kế 
hoạch tồ chức và sắp xếp các đội, tô 
sẵn xuất trong hợp tác xã, Cụ thê là, 
từ 16 đội hợp tác sản xuất sẽ lập ra 19 
đội sẳn xuất cơ bản và tồ chức các 
đôi, tô chuyên ngành và chuyên khâu 
(như đội chăn nuôi, đội thủy lợi, đội 
bảo vệ thực vật, đội khai thác lâm 
sắn, tồ nề. tồ mộc, tồ rèn, (ồ máy 
khâu...). 

Sau khi đã chuän bị các điều kiện 
cần thiết như trên và làm tốt công tác 
phát động bà con trong các đội hợp 
tác xã sẵn xuất làm đơn xin gia nhập 
hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 
Mê-pu mở Đại hội xã viên để thảo 
luận phương án kinh tế, bàn việc tồ 
chức các đội sản xuất cơ bản và các 
đôi, tồ chuyên ngành, chuyên khâu, 
thông qua nội quy quản lý hợp tác 
xã. bầu ban quản trị và ban kiềm 
Soát,. 

Qua một năm (1977) hoạt động, sản 
xuất của hợp tác xã Mê-pu phát triền 
tương đối khá, đạt thu nhập ngày 
công bằng tiền là 3,50đ và bằng hiện 
vật là 7 kg thóc. Cơ sở vật chất kỹ 


và chưa thể tồ chức sẵn xuất theo 
hướng tập trung, chuyên canh và thâm 
canh cao... Tất cá những hạn chế đó 
sẽ được giải quyết có hiệu quả khi 
chuyền hình thức hợp tác giản đơn 
của đội hợp tác sản xuất lên hình 
thức hợp tác có phân công, nhằm tiến 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


XÃ SẲN XUẤT NÔNG NGHIỆP 


thuật được tăng cường nhanh chóng : 
giá trị tài sẵn cố định tăng lên 123 000đ 
(lúc mới thành lập hợp tác xã chỉ có 
68000đ). Đời sống vật chất và tỉnh 
thần của xã viên được cải thiện 
rõ rệt. Lương thực ăn mỗi tháng 
bình quân là 23kg thóc/một đầu 
người. Những người già yếu và 
mất sức lao dòng được hợp tác xã 
cấp 18 kg thóc mỗi tháng. Các tục lệ 
lạc hậu về ma chay cúng bái được 
xóa bỏ. Người chết được hợp tác xã 
lo chôn cất chu đáo. Cưới xin được tö 
chức theo đởi sống mới. Đường làng, 
ngõ xóm, nhà cửa, vườn tược được 
bố trí và sắp xếp lại theo quy hoạch. 
Hợp tác xã đã có các đội bóng chuyền 
và bóng đá, có đội ca kịch nghiệp dư, 
có loa truyền thanh, có lớp bồ túc văn 
hóa ban đêm hoạt động thường xuyên 
với trên 200 người théo học. Tình 
thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau 
trong lao động sản xuất tập thê và ý 
thức làm chủ tập thề của xã viên được 
nàng lên rõ rệt. 


Như vậy là hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp đầu tiên của huyện Đức- 
linh đã đứng vững và phát triền tốt. 
Xã viên tin tưởng và phấn khởi. Tiếp 
đó, huyện chủ trương xây dựng thêm 
ba hợp tác xã liền bên cạnh Mê-pu 
là Nghị-đức, Song-nhơn và Huy- 
khiêm. Sang đầu năm 1978 lại tiếp tục 
làm thêm hai hợp tác xã nữa ở Võ- 
xu, hình thành một cụm hợp tác xã 
làm thử liền nhau trong phạm vi 5 xã. 
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Việc tô chức hợp tác xã làm thử 
thành cụm như vậy có ý nghĩa lớn 
vẻ nhiều mặt : kinh tế, chính trị và 
xã hội. Việc tö chức chỉ đạo của cấp 
huyện đối với các hợp tác xã làm thử 
ở đày do dó dược tập trung và có 
hiệu lực lớn. Được tô chức thành cụm, 
các hợp tác xã làm thử có điều kiện 
thuận lợi đề giúp đỡ lẫn nhau. hơn 
nữa còn tác động mạnh đến các đội 
hợp tác sản xuất chung quanh, nhằm 
phát huy mặt tích cực và khắc phục 
mặt tiêu cực trong nông dân, làm cho 
họ đần dần tín theo con đường hợp 
tác hóa nông nghiệp. 


Trong số bảy hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp làm thử ở Đức-linh, có 
- hai hợp tác xã toàn xã với quy mò 275 
đến 1 100 héec-Liì và 1385 đến 1930 người 
lao dòng. Hai hợp tác xã liên thôn với 
quy mô 023 đến 650 hée-ta và từ 1252 
dén 1 498 người lao động. Ba hợp tác xã 
quy mô thôn có từ 223 đến 283 héc-ta 
và 107 đến 157 người lao động. Trong 
số này có bốn hợp tác xã quả lớn (tồ 
chức trước khi có chỉ thị 43 của Bộ 
chính trị). Các hợp tác xã này, qua 
vài ba vụ thử thách đều đứng vững 
và đang phát huy tác dụng tích cực 
trong sản xuất. Nhưng vì là các hợp 
tác xã làm thứ, được cấp tỉnh và 
nhất là huyện Đức-linh tập trung chỉ 
đạo, cứ nhiều cán bộ có năng lực về 
giúp đỡ ; hơn nữa, vì mới xây dựng, 
càc hợp tác xã này phần lớn còn làm 


ăn theo lối quảng canh chưa đi vào - 


thâm canh cao, mới làm trông trọt 
chưa phát triền mạnh chăn nuôi và 
mở mang ngành nghề, cho nên công 
tac quản lý ít phức tạp, chưa có nhiều 
khó Khăn vướng mặc to lớn. 


Vừa rỗi, trong số những hợp tác xã 
quy mô quá lớn cũng đã có hợp tác xã 
bát đầu đi vào thàm canh, tăng vụ 
trong trông trọt, mở thêm chút ít chăn 
nuôi tập thề và mở mang một số 
ngành nghề, v.v. nhưng vì phải nắm 
trên 33 đầu mối kinh doanh, cho nên 
ban quản trị đã có nhiều lúng túng 


trong việc quản lý hợp tác xã và 
điều hành công việc hằng ngày. 


Bạn quản trị chưa nắm chắc nguồn 
lao động, trình độ lành nghề và khả 
năng lao động của từng loại lao đòng 
trong các hợp tác xã, cho nên chưa 
cân đối được chính xác lực lượng lao 
động đề phản bố hợp lý cho các ngành 
và các khâu sản xuất trong từng mùa 
vụ và từng thời gian lao động trong 
năm. Do đó, số ngày còng bình quản 
trong năm của mỗi người lao động đạt 
quá thấp, có nhiều tháng xã viên 
không có việc làm. Một nắm bình 
quân một lao động ở các hợp tác xã 
này mới làm được từ 110 đến 1:5 
ngày công cho hợp tác xã. 


Ban quản trị chưa xác dịnh được 
phương hướng thâm canh, không đán 
mạnh dạn đầu tư kỹ thuật, dẫn đến 
sản xuất theo lối quảng canh. Chi phí 
sản xuất hầu như chỉ gồm có tiền 
giống và khấu hao công cụ, cho nén 
mức chỉ phí trên một héc-ta canh tác 
quá thấp (khoang 70đ một héc-tä). 


` Do quản lý lao động và quản lẻ 
kỹ thuật cỏn chuệch choạc cho nên 
năng suất và sản lượng cây trồng của 
hợp tác xã thấp hơn của các đội hợp 
tác sản xuất. Cùng một giải đất ở bắc 
sông La-ngà, điều kiện thời tiết và 
thồ nhưỡng như nhau, nhưng các đội 
hợp tác sản xuất ở Bắc-ruộng, do làm 
kịp thời vụ, thu hoạch và bảo quản 
ít hư hao, năng suất thực thu đạt 
3,5 tấn/ha. Ngược lại hợp tác xã quy 
mô quá lén đã không làm kịp thời vụ, 
lại đề vương vãi hư hao quả nhiều 
trong thn hoạch và bảo quản, nén 
năng suất thực thu chỉ đạt từ 1,9 tăn 
đến 2,5 tấn/ha. 


Về quản lý tài vụ, các hợp tác xã 
này chưa thực hiện được kiêm kê, càn, 
đong, đo, đếm chính xác. Do đó, tài 
sản hư hao, mất còn không nắm được 
eụ thê. Hệ thống sô sách, chứng từ 
chưa làm theo biều bảng thống nhát. 
Hầu hếẽ! chứng từ còn viết tay theo ý 
riêng của cán bộ kế toán. Của cải và 


tiền bạc của hợp tác xã chỉ được biết 
thong qua số ký dư hằng tháng của 
thủ quỹ và thủ kho. 

Chính sách phân phối thực hiện 
khỏng thống nhất, phương án phản 
phối không xét duyệt chặt chẽ. Có 
hợp tác xã phân phối hoàn toàn bằng 
hiện vật. Có hợp tác xã đưa cả vốn 
vào ăn chia phân phôi... 

Do trình đọ quản lý còn thấp và 
chưa eó nhiều thâm niên nghề nghiệp, 
cac cân bộ hợp tác xã ở đầy đương 
nhiên gặp rất nhiều khó khăn, lúng 
Lúng trong việc điều hành và quản lý 
hợp tác xã quy mô quá lớn (trên 
20) hée-ta). Tuy vậy, trong thời gian 
vira qua, các hợp tác xã này đã xây 
dựng được nhà kho, sân phơi, hội 
trường, mua sắm máy móc, tạo nên 
nhiều cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ sản xuất và đời sống. Bày giờ đem 
chia nhỏ các thứ đó ra thì không lợi 


và có nhiều phức tạp. Hơn nữa, số 
hợp tác xã làm thử quy mò lớn như 
vậy chỉ có ít. Tốt nhất là tỉnh và nhất 
là huyện Đức-linh nén tập trung dầu 
tư công sức nhiều hơn nữa nhằm củng 
ecõ và giúp đỡ các hợp tác xã đó khắc 
phục khó khăn dẽ vươn lên vững 
chúc. 

Thực tiễn ở Dứe-linh chứng tỏ rằng, 
trong giai đoạn hiện nay, nói chung 
ta chỉ nên tò chức hợp tác xã với 


quy mô khoảng 200 héc-ta (như chỉ 


thị 43 của Bộ chính trị đã chỉ dẫn), 
tương ứng với địa bàn hành chính 
của một thôn. Quy mô đó là thích 
hợp với trình độ quản lý của cán bộ 
hợp tác xã mới được đào tạo và bồi 
dưỡng từ trong phong trào các đội 
hợp tác sẵn xuất, thuận cho việc chỉ 
đạo hợp tác xã phát triền sản xuất 
và từng bước đi lên sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


IV — VAI TRÒ CHỈ ĐẠO CỦA CẤP HUYỆN 


Phong trào làm ăn tập thể, từng 
bươc đi lên hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp ở Dưức-linh phát triển nhanh 
và lành mạnh, một phần quan trọng 
lú nhờ eö sự chỉ đạo của cắp huyện, 

Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, huyện Dức-linh đã 
biết phát huy khí thế cách mạng sỏi 
nòi trong nóng thôn do chiến thắng 
vĩ đại chung của đàn tộc đem hại, 
tiên hành khan trương và kịp thời 
việc tịch thu ruộng đất của bọn ác 
Ôn, bọn nữơuụv quản, nữụV QUYỀN có 
nhiều tội ác và vận dòng rút bớt 
rung đất của người nhiều ruộng (chủ 
vẻu là phú nóng và trung nông khả 
gia) đem chia cho người không có 
ruộng và thiếu ruộng, Giải quyết 
được vấn đề ruộng đất như vậy là 
khác phục được một trở ngại lớn trên 
eon đường đưa nông đản đi vào làm 
ăn tập thê.theo chủ nghĩa xã hội. 


Đi đôi với xóa bỏ cơ sở bóc lột 
phong kiến trong nòng thôn, huyện 
còn tìm mọi cách xóa bỏ sự bóc lột 
qua eon đường kính doanh máy móc 
và tràu bò cày kéo, Đối với những 
máy móc nhỏ, huyện dẻ cho xã quản 
lý và sử dụng trong dđdịi phận của 
mình. ÄXláy móc lớn do huyện trực 
tiếp quản lý và điều hành hoạt động 
trên dịa bàn huyện. Dẻ làm được 
việc này, huyện tập hợp các chủ có 
máy kéo, tô chức lại thành ^ đội máy 
hoạt dòng ở ð củi 
huyện. Máy là của chủ do chủ lo sửa 
chữa và báo quản, Giá thuê eÀv được 
quy định thống nhất trong toàn huyện. 
Địa bàn và thời gian càv do huyện 
quvết định. Dơn vị thuê cày RÝ hợp 
đồng với đội máy kéo, hài bên thành 
toán với nhịn, Huyện cấp xăng đầu 
(theo giá Nhà nước) cho chú máy tính 
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theo định mức đã định và số lượng 
điện tích cày dược. 

Vẽ tràu bỏ cày kéo, huyện điều tra 
(thông qua thú y kiêm dịch) thống kê 
tràu bỏ của từng gia đình, đề nắm 
chắc tình hình trâu bò cày kéo ở các 
xã. Trên cơ sở đó, huyện điều hòa 
(rên văn bản) trâu bò của xã thửa 
(tất cả được 1300 con) cho xã thiếu. 
Nơi thiếu trâu bỏ đến nơi thừa tự 
chọn mua theo số lượng huyện phân 
phối và trả theo giá đã được định 
trước theo từng loại trâu bò xấu, tốt. 
Việc điều hòa sức kéo của trâu bò 
và điều hành sức kéo của máy cho 
các xã dã có tác dụng phá vỡ eơ sở 
sinh ra mọi hành động lũng đoạn và 
cần trở công việc làm ăn tập thê của 


nông đàn đi lên chủ nghĩa xã hội 

Việc tô chức nông dân làm ăn tập 
thề theo hình thức thấp nhất rồi đi 
lên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, 
đã được huyện Đức-linh chỉ đạo theo 
phương pháp làm thử đề rút kinh 
nghiệm, rồi nhân nhanh ra diện và 
làm đồng loạt, dứt điềm. Khi hình 
thức tồ chức này đã được phô cập. 
tức là đã có bề rộng, huyện Đức-linh 
lại tồ chức rút kinh nghiệm, tạo điều 
kiện cho nông đàản tiến vững chắc lên 
hình thức làm ăn tập thề cao hơn. 

Sự tác động đúng quy luật như trên 
của cấp lãnh đạo ở huyện Đức-linh 
đã bảo đảm cho phong trào làm ăn 
tập thề ở đây co cơ sở từng bước đi 
lên nhanh chóng và vững chắc. 


Cả nước một lòng, bảo uệ uững chắc... 


(Tiếp theo trang 24) 

Độc lập dân lộc pà chủ nghĩa 
+ä hội là lẽ sống của nhân dân la. 
Hòa bình pà hữu nghị là nguyên 
bọng của dân lộc Ía. 

Song các thế lực thù dịch vẫn 
chưa chịu đề ta yên. Lúc này hơn 
lúc nào hết, quàn và đâần ta càng 
nêu cao truyền thống anh dũng 
bất khuất, quyết tàm xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội thành công, 
quyết tàm bảo vệ mọi thành quả 
của cách mạng. Quàn và dàn ta 
luôn luôn đỉnh nính trong dạ lời 
dạy của Bác Hồ: «Các vua lùng 
đã có công dựng nước, Bác châu 
ta phải cùng nhau giữ nước ». 

Cả nước mọi lòrn(, bao bệ 0ững 
chắc Tô quốc Việt-nam aã hội chủ 
nợ hĩa 1 | 

ưởi ngọn cờ tắt thắng của 
Đẳng Công sẵn Việt-nam quang 
vnh và của Chú tịch Hó-Chi- 
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Minh vĩ đại, nhàn dàn và các lực 
lượng vũ trang nhân dàn ta trước 
tình hình mới đang hãng hải tiến 
lên, nêu cao chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng, tạo nên sự chuuèn 
biến m;nh mề vẻ nhận thức, tư 


tưởng và hành động trong sản 
xuất và chiến đấu; đang đầy 


mạnh phong trào thí đua yếu 
nước theo khu hiệu «Tất cả đề 
aâu dựng chủ nghĩa vũ hội bà bảo 
Đệ lò quốc Việl-nam-.vä hội chủ 
nghĩa! » 

Cá nước là một công trường vĩ 
đại xày dựng chủ nghĩa xã hội! 

Cả nước là một trận địa bao Ea 
sẵn sàng đánh thắng mọi quản 
thủ ! 

Nhong có gì quUJ hơn đọc lạp tự 
(lo ! 


(chu nghĩu wœdä hội nhất dịnh 
Lhàng ! 


Những tiến bộ bước đầu 
của khu phố Lê-Chân 


[ về khu phố Lê-Chân thuộc thành 
phố Hái-phòng cũng nhận thấy 
rằng ở dày đang có những nhân tố 
mới bát nguồn từ phong trào lao động 
sản xuất của quản chúng trong năm 
quai. Tuy mới là bước đầu, những 
phong trào đang đi lên đúng hướng 
và lành mạnh, góp phần cải tạo và 
xây dựng thành phố cảng anh hùng. 
Máy nắm qua, nhiệm vụ của nhân 
đân khu phố Lê-Chân là ra sức khắc 
phục hậu quả của chiến tranh, khôi 
phục và phát triền kinh tế, nhanh 
chóng ön dịnh đời sống nhân dân. 
Bên cạnh những thành quả to lớn về 
kinh tế, văn hóa đã đạt được, những 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội do 
hậu quả của chiến tranh và sự buông 
lỏng vẻ quản lý kinh tế — xã hội vẫn 
&òn không Ít. 
—— Toàn khu phố có 2611 lao động, 
trong đó nhiều người chưa có việc 
làm; 4432 tiều thương trong đó có 
50% buôn bán trái phép, không có 
dăng ký kinh doanh, trên 500 người 
chuyên nghề « phe phầy ”; 2000 người 
địt phạm pháp về hình sự, 1000 thanh 
niên và thiểu niên chàm tiền... 

Rhu phố có nhiều đâu mỗi giao 
thong thuận tiện, dòng thời cũng là 
những nơi bọn làm ăn phi pháp, bọn 
lưu nunh, trộm cắp lợi dụng hoại 


TRÂN-THÀNH 


động như: hến ô tô, bờ sông Lấp, 
sông Tam-bạc, bến tàu thủy, chợ 
Hàng, chợ Con, đường xe lửa chạy 
đọc khu phố, v.v. Sau ngày đất nước 
thống nhất, việc giao lưu hàng hóa 
giữa hai miền Nam —Bắc trở lại 
bình thường. một số người lợi dụng 
ra vào đề buôn bản trải phép làm cho 
thị trường thêm *nhộn nhịp ®. 


Mặt khác, sản xuất nông nghiệp hị 
thất thu vì thời tiết khòng thuận : 
sản xuất tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp gặp nhiều khó khăn vì thiếu 
nguyên liệu. Hàng hóa khan hiếm. 
quan hệ giữa cúng và cầu căng thẳng, 
giá cả thị trường tự do lên vọt. Một 
số con buôn đã tung tiền ra vợ vét 
hàng hóa đề đầu cơ, nâng giá, phá 
rối thị trường. Thêm vào đó, một số 
nhàn viên trong các cơ sở kỉnh tế 
quốc doanh bị thoái hóa biến chất, 
đã lợi dụng việc quản lý sơ hở của 
la móc ngoặc với bọn con buôn, bọn 
làm ăn phi pháp, ăn cắp hàng hóa của 
Nhà nước. Những hàng hóa được bọn 
chúng kinh doanh bất chính là lương 
thực, thực phầm, vải, lụa, giấy, thuốc 
lá, xả phòng, phụ tùng: xe đạp, vật 
liệu xây dựng, phụ tùng máy móc. 
xăng dâu, v.v. Một số người làm ăn 
phí pháp đã giàu lên rất nhanh chóng. 
Chúng sống rất phè phỡn trong lúc 
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đời sống của nhàn dàn sau chiến 
tranh đang gặp nhiều khó khăn. 


* 

Nhân dân khu phố Lêe-Chân, đã và 
đang tiếp tục cải tạo và xây dựng 
khu phố bằng cách đây mạnh phong 
Irào lao động sản xuấi, dông thời kiên 
quuết chống mọi hiện tượng (tiêu cực 
trong +ä hói. Nhàn đàn khu phố nhàn 
thức răng có tò chức tốt phong trào 
lao động sản xuất ở khu phố thì mới 
hạn chế và tiến đến xóa bỏ được 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội ; ngược lại có kiên quyết chống 
các mặt tiều cực thì mới thúc đây 
đuợc phong trào lao động sản xuất 
phát triền sàu rộng, Hai mặt đó có 
mỗi quan hệ hữu cơ, thề hiện sự 
văn bó chặt chẽ giữa cải tgo 0à xâu 
dựng hiện nay. 

Phong trào lao động được phát 
triên rộng rãi trong mọi tàng lớp 
nhàn đân nhằm đầy mạnh sản xuất 
Liêu công nghiệp, thủ công nghiệp và 
từng bước cải thiện đời sống nhân 
đàn. Mặc dù thiếu nguyên liệu, vật 
liệu và có lúc mất điện kéo đài, nhưng 
năm 1977. ngành tiêu công nghiệp, 
thủ công nghiệp đã phấn đấu thực 
hiện giá trị sản lượng là 39 960 000đ, 
đạt 108X kế hoạch; trong đó phục 
vụ tiêu dùng : 76.235 ; phục vụ xuất 
khầu: 16,57%. Ở đây việc sản xuất 
những hàng hóa có giá trị xuất khầu 
được phát triền như thẩm len, từ chỗ 
chỉ có 30 khung đệt với 420 lao động, 
năm qua đã tăng lên 110 khung đệt 
với 968 lao động; thảm đay với 200 
người học nghẻ nay đã tăng lên 526 
người với 120 khung đệt; hàng thêu 
từ chỗ chỉ có 174 lao động, nav dược 
Lăng lên 524 lao động. Điều đó rắt có 
ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa giải 
quyết công việc làm cho lao động 
phụ nữ, vừa phục vụ xuất khầu. 

Trong phong trào thi đua, nhân 
đàn lao động đã phải huy được 230 
sáng kiến, trong đó có 88 sáng kiến 
làm lợi cho Nhà nước và hợp tác xã 
trên 200 000đ ; sản xuất 28 mặt hàng 
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mới và 80 mặt hàng cải tiến được 
khách hàng ưa thích. Qua phong trào 
lao động, quan hệ sản xuất tập thề 
trong các hợp tác xã thủ công nghiệp 
được củng cố, các mặt quản lý kinh 
tế và kỹ thuật được giữ vững và 
phát triền. 

Ở khu phố, lâu nay văn có một số 
người không có việc làm hoặc cö việc 
nhưng không ồn định, khi làm khi 
nghỉ, hoặc đang chờ việc như : những 
người vừa đến tuôi lao động bao göm 
ca những học sinh thôi học và đang chờ 
đi học, những người! làm việc theo hợp 
đồng tạm thời, những người làm các 
việc linh tỉnh không ön định, những 
người buôn bán «phe phầy »... Ngoài 
ra, rải rác ở các tiều khu còn có một số 
người bỗ việc ở cơ quan xí nghiệp. 
hoặc mãn hạn thời gian cải tạo về 
nhà. Chính quyền khu phố đã tiến 
hành phân loại cụ thề và căn cứ vào 
tiêu chuẩn, đã sắp xếp họ theo các 
yêu cầu của Nhà nước như: tuyên đi 
công nhân, tuyên đi học, tuyên đi bộ 
đòi. Số lao động còn lại không có việc 
làm, có lúc lên đến trên 7000 ngétời, 
Trong tình hình đó, dưới sự lãnh đạo 
của thành ủy, cóng trường khu phố 
được hình thành và thu hút động đào 
những người không có việc làm. Có 
thê nói, đó là một hình thức công 
trường lao động thủ công rãi thích 
hợp với những người chưa có việc 
làm ở các thành thị nước ta hiện nay. 


Công trường khu phố là một đơn 
vị kinh tế độc lập. lấy thu bù chi với 
nhiệm vụ chính là xày dựng những 
khu nhà một tầng; là nơi thu hút sử 
lao động của các đồi lượng nói trên 
nhằm giải quyết công ăn việc làm 
cho họ. Trước hết. khu phố chú trọng 
giao dục cho những người này nhàn 
tõ nghĩa vụ và quyên lợi lao dòng 
lrên công trường để họ tự giác và 
Lích eưe tham gia. Công [rường sắp XẾP 
những người lao động ở khu phỏ đang 
tham gia công trường vào các đội 
lao động chuyên môn nhì: né. mỘc, 
sắt, khai thác đất, vận chuyển. V‹:vVs 


Những công việc chủ yếu của công 
trưởng là: san nền, lấp trũng. đào 
móng, làm đất, vận chuyên, xây tưởng 
nhà, v.v. 


Qua một năm phấn đấu, vừa làm 
vừa rút kinh nghiệm, khu phỏ Lê- 
Chân đã thu hút vào công trường 1500 
lao động, thi công l1 công trình với 
trên 50 000m đất, san lắp 2 hée-ta ở 
khu Lâm-tường và một số nơi khác, 
xảy dựng 11 dãy nhà với điện tích 
3 600m”, một nhà sản xuất kiên cö ròng 
900m” của hợp tác xã Toàn-thắng. Từ 
sir bỡ ngỡ lúc ban đầu, từ không đến 
có, công trưởng đã tạo ra giả trị sản 
phầm là 2 triệu đồng. Thành quả lao 
động đó đã góp phần cai thiện nhà ở và 
đời sống của nhàn dân khu phố. Thu 
nhập của một người 
2đ/ngày, một số người làm giỏi có 
năng suất cao thu được nhiều hơn. 
lương thực được phân phối tăng lên 
theo công việc nặng nhọc ở công 
trường. Một số chế độ, chính sách đối 
với người lao động cũng được áp 
dụng ở đây như ở mọi công trường 
của Nhà nước. 

Nhưng có một kết quả rất quan trọng 
là thông qua công trưởng tại chỗ, 
khu phố đã giáo dục những con 
người ở đây tiến bộ rõ rệt. Chính lao 
động sản xuất và xây dựng đã sáng 
tạo ra của cái vật chất, đồng thời 
cũng nâng con người lên về mặt tư 
tướng, làm cho họ dân dần được rèn 
luyện thành con người mới, xã hội 
qWhủ nghĩa. Nhiều nam nữ thanh niên 
eó những tiến bộ vượt bậc trong lao 
động đã được tuyên chọn vào trường 
học và xí nghiệp quốc doanh. 

Thắng Tợi của công trưởng khu phố 
là thắng lợi của một sức mạnh tông hợp. 
Khu phố đã dòng viên được mọi tầng lớp 
nhân dân, mọi năng lực thiết bị của 
các xí nghiệp, hợp tác xã, trường học 
(rong khu phố đề xây dựng còng 
trường. Những cán bộ, công nhân, 
viên chức Nhà nước cũng tham gia 
tích cực ngày lao động xã hội chủ 
nghĩa trên cóng trường, Điều đó đã 


lao động là. 


xóa bỏ được ý nghĩ không đúng lúc 
ban đầu của một số người rằng: 
công trường khu phố là nơi cải tao 
những kẻ phạm tôi lỗi với nhân dàn. 

Trong phương thức quản lý công 
trường, khu phố Lê-Chân dã thực 
hiện sự kết hợp ba quản: quản lý của 
đội lao động, quản lý của tiêu khu và 
quản lý của công trường. Do lao động 
ngay tại đường phố, tiều khu mình 
nên bà con rắt hiều hoàn cảnh từng 
người, do đó đã kiểm tra, giảm sát 
lăn nhau, thúc đầy nhau cùng tiên 
bộ. Nhờ đó mà lực lượng lao động Ớ 
công trưởng được duy trì thường 
xuyên ở mức cần thiết ; không những 
bảo dâm quản lý tốt về mặt lao động 
mà còn có điều kiện đề quản lý về mĩtt 
kỹ thuật và cä về mặt phân phối nữn. 

Khu phố Lê-Chân vừa kiên trì giáo 
dục dấu tranh chống trây lười, chống 
trốn tránh lao động vừa có biện pháp 
cưỡng bức lao động đối với một số 
đối tượng nhất định. 

Ngoài ra, khu phố còn tuyên lựa ¡*S 
thanh niên xung phong tình nguyẻn 
đi lao động ở công trưởng muối Phủ- 
long (Cát-hải), trong đó có 1/3 là đoàn 
viên thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Minh, vượt chỉ tiêu kế hoạch của 
thành phố giao là 88 người. Số anh 
chị em này đã hoàn thành tốt nhiệm 
vụ trên công trưởng. 


* 


Di đôi với phong trào lao động sản 
xuat, khu phố đảy mạnh việc chống 
những hiện tượng tiêu cực trong xã 
hội, vì nó có tác động rất lớn đói với 
các mặt cải tạo và xảy dựng của thành 
phó. 

Nhận rõ vấn đề đấu tranh chóng 
những hiện tượng tiêu cực cần phái 
được tiến hành một cách kiên quyét; 
triệt đẻ, kiên trì và thường xuyên; khu 
phố Lê-Chân mở đầu bằng nhiều dọt 
giáo dục rộng rãi cho từng đối tượng, 
trước hết là cho những người có tiền 
ản, tiền sử phạm pháp, chưa chịu củi 
tạo đề làm ăn lương thiện. Đối với 
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trên 500 tên tội phạm hình sự, chính 
quyên gọi dến trụ sở đề răn đc ; đưa 
22{ tên ra kiềm điềm trước nhân đân, 
tập trung cải tạo 92 tên, thực hiện 
crờng bức lao động đối với số này. 
Chính quyền cũng tô chức giáo dục 
51 tên liên quan đến trộm cắp xe đạp, 
96 tên chuyên nghề cờ bạc. 478 tên 
chuyên buôn bán tem phiếu và 56 
tên chuyên nghề đồng bóng bói toán. 
Sau học tập, số người này đã tình 
nguyện đi lao động ở công trưởng. 

Khu phố đã sắp xếp lại tiều thương, 
tiến hành xét cấp lại đăng ký kinh 
doanh cho 1473 người; mặt khác dã 
chuyền được 962 tiều thương sang sản 
xuất: trong đó có nhiều người trước 
chuyên #phe phầy ®. buôn gian bản 
lặn; da số vào các hợp tác xã thủ 
còng nghiệp, lao động ở công trường, 
các (ö phục vụ trên đường phố... Nhờ 
sự kiên trì giáo dục của doàn thê phụ 
nữ, nhiều chị em từ những người 
chuyen buôn bán tem phiếu nay đã trở 


thiunh những người Tào động có nắng 


suñi cao ở công trường. 

°®Đi đòi với giáo dục, Khu phố dã 
thực hiện biện xpháp quản lý hành 
chính — kinh tế, tiên hành kiểm tra 
hanh chính trên thị trường kết hợp với 
kiểm tra ti chỗ ở tiêu khu. Qui kiêm 
tra có 3536 vụ bị bắt giữ với giá trị 
hàng hóa là 86 056đ,Liên phật là 52 506d., 
tiêng đoàn liên hiệp kiềm tra đã xét 
I 931 trường hợp. xử lý 1200 trường 
hợp, phạt 115419d. và truy thu thuế 
49;6d. Số hàng hóa trên được xử: lý 
báng nhiều hình thức như: thủ mua. 
tịch thu. Khu phố đã áp dụng nhiều 
biện pháp như: quyết định xử lý tại 
chó, truy tổ trước pháp luật... Những 
mắt hàng bắt được nhiều nhất là hrơng 
thực, thực phầm, công nghệ phầm 
liêu đùủng., phụ tùng xe đạp, gỗ, xăng 
địt, V.V, 

Cùng với những việc trên, khu phố 
đã thu dọn những chướng ngại vật, 
mát hiện, lêu quán, hàng rào làm bừa 
bài trong những năm chiến tranh, gầy 
trở ngại đến giao thông trong thành 
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phố. Những người đã chiếm dát công. 
xây nhà trái phép, nay bắt buộc 
phải đỡ đi đề trả lại đất cho Nhà 
nước. Việc làm này được tiến hành 
thận trọng, kiên quyết và dứt điềm. 

Khu phố đã kiên quyết chống 
những hiện tượng tiêu cực trên lĩnh 
vực văn hóa nhằm bài trừ lối sống 
lạc hậu, đồi trụy, mê tín dị đoan, xây 
dựng nếp sống mới. Khu phố đä kiềm 
tra 2l điềm, thu giữ nhiều hiện vật 
như : 819 đĩa hát và 114 cuộn băng ghi 
âm nhạc vàng. 26 quyền tiều thuyết 
đồi trụy và 68 kiều ảnh khỏa thân 
nguyên được lưu hành ở miền Nam từ 
thời Mỹ — ngụy. 


* 


Những mặt công túc trên đã góp 
phản cải thiện đời sống nhân dàn. 
bao đảm trật tự an nình, xây dựng 
nếp sống văn minh ở thành phố. 

Khu phố Lê-Chân đạt được một số 
thành quá nói trên lÀ nhờ có ánh sáng 
các nghị quyết của Trung-ương Đảng. 
nhất là nghị quyết 22§ của Bộ chính 
trị và các nghị quyết cụ thê của Ban 
chấp hành đáng bộ thành phố Hải- 
phòng. Sự nhất trí cao của thành ủy 
về tư tưởng chỉ đạo đã thúc đầy và 
Lao điều kiện cho khu phố vững tâm 
thực hiện các mặt công tác một cách 
kiên quyết Dưới sự lãnh đạo tập 
Irung thông nhất của đảng ủy khu 
phố, cúc ngành công an, thương 
nghiệp. nhà đất, lao động... đã phối 
hợp chặt chẽ với nhau đề triền khai 
nhanh chóng các nghị quyết, đồng 
thời có những biện pháp tô chức chỉ 
đạo cụ thê. 

Điều nồi bật ở đây là khu phố đã 
quan tàm đến công tác vận động quần 
chúng, do đó mặc dù tình hình chung 
của khu phố có nhiều khó khăn, nhưng 
khu phố đã phát dòng được khí thế 
của quần chúng, phát huy tỉnh thần 
tự lực tự cường, chủ động sáng tạo 
của quần chúng, làm cho quần chúng 
đủ tín vào sức mình, lại càng tin 
tưởng tuyệt döi vào sự lãnh đạo của 


Đảng. Điều đó càng làm cho cán bộ 
phấn khởi tin tưởng và dựa hắn vào 
quần chúng nhân dân, đũng cảm 
xông vào những việc khó khăn, 
phức tạp và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt 
được, ở khu phố Lê-Chân vẫn còn 
một số khuyết điềm cần khắc phục 
như : một số cán bộ còn tránh né khó 
khăn hoặc đun đầy cho nhau, có 


những việc làm nửa chừng, không 
triệ đề làm hạn chế kết quả của 
phong trào; việc quản lý kinh tế văn 
còn sơ hở, v.v. 

Chúng ta tin rằng với đà tiến bộ 
năm qua, đẳng bộ và nhàn đàn khu 
phố Lê-Chân nhất định sẽ vươn lén 
đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa 
trong sự nghiệp cải tạo và xây dựng 
thành phố cảng anh hùng. 


Tháng lợi mới của phong trào.. 


(Tiếp theo trang 51) 


là tập đoàn Pôn-pốt — lêng Xa-ri ra 
sức công kích và vu cáo Cu-ba, Việt- 
nam, Ăng-gô-la, hòng gây chia rẽ, 
phân liệt trong phong trào không 
liên kết, hòng tách phong trào khỏi 
đồng mỉnh xã hội chủ nghĩa của mình, 
hòng cô lập và tiến công các nước xã 
hội chủ nghĩa thành viên của phong 
trào, những nước trung thành với 
nguyên tắc của phong trào không 
Hên kết! 

Trắng trợn hơn nữa, thế lực phản 
động trong giới cầm quyên Bắc-kinh 
tự nhận rằng Trung-quốc và các nước 
tay sai của họ là “trụ cột? của các 
nước thuộc cái gọi là “thế giới thứ 
ba», bao gồm các nước khòng liên 
kết, “đứng trên tuyến đầu của cuộc 
- đấu tranh ? chống Liên-xô, chống chủ 
nghĩa xã hội! (xem Nhân dân nhạt 
báo, 1-11-1977). Chẳng phải Bắc-kinh 
đang cố áp đặt một chiến lược bành 
trướng và bá quyền lên đầu cúc nước 
không liên kết là gì? Chẳng phải 
bBác-kinh đang bênh vực cho bọn 
thống trị cũ, đang càu kết với dể 
quốc MỸ và các cường quốc thực đàn 
khác, Lìm cách đặt lại ách thống trị 
lên đầu cäe nước không liên kết là 
gì? Chẳng phải Bắc-kinh đang hỏng 
. lợi dụng phong trào không liên kết 
đề chống Liên-xô và các nước xã hội 


chủ nghĩa là gì ? Một chiến lược phản 


cách mạng như vậy. làm Sao các nước 


không liên kết có thể chấp nhận được. 
Âm mưu và hành động xấu xa đỏ đã 
phơi trần bộ mặt giả nhàn giả nghĩa 
của thế lực phần động trong giới cảm 
quyền Bắc-kinh và tay sai của họ đi 
với các nước không liên kết. Và đó 
cũng là nguyên nhân làm cho âm muu 
phá hoại của họ tại hội nghị Bê-ô-grat 
vừa qua thất bại thảm hại. Thất bại 
đó cũng là một đòn cảnh cáo đanh 
thép đối với những ai muốn lái phong 
trào không liên kết đi chệch mục tiêu, 
muốn thực hiện chủ trương *đứng 
giữa ® một cách tiêu cực, lăn lộn bạn 
thủ, xóa nhòa ranh giới giữa xu 
hướng thân đẻ quốc và xu hưởng 
chống đế quốc, đặt ngang hàng lập 
trường khiêu khích của những kẻ 
làm tay sai cho bọn phản động quốc 
tế với lập trường chính nghĩa cua 
những nước yêu chuộng hòa bình, 
trung thành với những nguyên tác 
và mục tiêu của phong trào. 


Thành công của Hội nghị Bê-ô-grát 
chứng mình rằng phong trào không 
liên kết đang dồi dào sức sống, đang 
mạnh mẽ tiến lên theo một thế tiến 
công không thê đảo ngược được. 
Chắc chắn rằng tại Hội nghị cấp cao 
lần thứ 6 ở La Ha-ba-na sang năm, 
phong trào không liên kết sẽ ghi thém 
những thắng lợi mới. to lớn hơn nữa 
trong cuộc đấu tranh của các đản tộc 
cho hòa bình, độc lập, dân chủ và 


tiến bộ xã hội, 
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BI/ft VNI LÊN (ỦA WÚT PHIỮN KẾ MÁT 


Cuối năm 1976, trong địp tông kết 

thi đua của quận 11 thành phố 
Hö-Chí-Minh, phường 7 bị xếp vào 
loại yếu kém nhất trong số 24 phường 
trong quận. Điều đó không có gì đáng 
ngạc nhiên vì quả thật phong trào 
của phường 7 có nhiều mặt kém nát. 


Nạn buôn bán chợ trời ngày một lan 


tràn, từ sáng sớm đến chiều tối, ba 
khu chợ trời không ngớt «sầm uất 3®, 
làm tắc nghẽn giao thông ở các phố 
chính qua phường. Chợ trời đó chính 
là nơi buôn gian bán lậu, là nơi tiêu 
thụ các loại hàng lậu, hàng giả, các 
loại hàng lấy cắp, cướp giật được. 
Chợ trời đó cũng là nơi ần nắu, nơi 
kiểm sống của các băng cướp, của 
những tay «anh chị” sừng sóỏ chưa 
bị sa lưới. Củng với chợ trời, trong 
phường vẫn lén lút hoạt động 11 ö 
chứa gái bản dâm, 11 ö chứa hàng 
làu, hàng lấy cắp, nhiều ö xì ke, ma 
tú V, 
Số động tiêu thương trong phường, 
thầy €&Kiểm chắc được, đã lào vào 
buôn bán ở chợ trời. Các cuộc vận 
dòng chính trị, đặc biệt là các cuộc 
vàn động chuyến sang sản Xuất, về 
quê lập nghiệp, đi xây dựng vùng 
kính tế mới, v.v. không đạt được kết 
qui gì đáng nói. Và diệu không tránh 
khỏi là trật tự an nình xã hội không 


được bảo đâm, các vụ trộm cặp, cướp - 
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TRỌNG-NGUYỄN 


giật thường xảy ra, một số tên phản 
động bấy lâu náu mình lại rục rịch 
hoạt động... 

Thế nhưng, chỉ hơn một năm sau, 
bộ mặt phường 7 đã đồi khác. Những 
mặt tiêu cực kê trên đã bước đầu 
được xỏa bỏ. Các khu chợ trời đã 
được giải tỏa, nhiều người buôn bán 
nhỏ đã chuyền sang sản xuất, hầu 
hết những người không nghề nghiệp 
đã có công ăn việc làm. Một cuộc 
sống mới, lao động sản xuất, lành 
mạnh đang hình thành. Tồng kết năm 
1977, phường 7 được coi là phưởng 
tiên tiến của quận 11. Nhiều cán bộ ở 
các phường trong quận, trong thành 
phố đã về phường 7 học tập kinh 
nghiệm. 

Tất nhiên chỉ mới qua hơn một 
năm thử thách và trưởng thành, 
những thắng lợi của phường 7 chưa 
thể coi là thật sự vững chắc. Song từ 
những chuyền biến của phưởng 7, có 
thẻ rút những kinh nghiệm bước đầu 
về việc củng ©õ các cơ sở kém nát 
ớ các thành phố miền Nam, 


Bát đầu từ việc củng cố hạt 
nhan lãnh đạo. 

Phong trào phường 7 sút kém là 
đo nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên 
nhắn đầu tiên và có tỉnh chất quyết 


định là do chỉ bộ Dàng quà yếu, 
Trong chỉ ủy thiêu sự đoàn kết nhất 
trì. thiếu sự lãnh đạo tập trung, đồng 
chỉ này thường đèm pha, nói xấu 
đồng chí khác nhằm gây ảnh hưởng 
cá nhân. Nhiều đảng viên thiếu gương 
mẫu. Trong tông số 14 đảng viên, có 
7 người phạm sai làm nghiêm trọng. 
Trước cảnh sống xa hoa của thành 
phố, có những dòng chí quên mất lý 
tưởng, buông lơi trách nhiệm, lo thu 
vén cho cá nhân bằng nhiều cách khác 
nhau, thậm chí lợi dụng chức quyền, 
ăn cắp của công, nhận của hối lộ, 
chiếm đoạt vật tư, của cái của nhân 
đản. Có đồng chí bị giai cấp tư sẵn 
mua chuộc, đã tìm cách bao che, tiếp 
tay cho chúng. Có đóng chí bị bọn xấu 
lòi cuốn, sa vào cảnh chè chén, bê 
tha, quan hệ nam nữ bất chính. Trong 
khì đó thì ký luật của chỉ bộ bị thả 
long, tỉnh thân đấu tranh giúp đỡ 
lắn, nhau sút kém một cách nghiệm 
trọng. Từ việc bỏ qua, không dấu 
tranh với một vài sai lãm khi mới 
xuất hiện, chỉ bộ đã đề cho các hiện 
tượng tiêu cực phát triền. Một số 
đòng chí trong chỉ bộ thấy nếu cứ đề 
tỉnh trạng đó kéo đài thì sẽ ảnh hưởng 
rất lớn dến sức mạnh và uy tín của 
chỉ bộ, đã đề nghị với chỉ bộ kiem 
điểm lại toàn bộ tình hình, đánh giá 
đúng mức những sai lầm, khuyết 
điềm đề có phương hướng sửa chữa. 


Lúc đầu, de nghị đó không được 
chấp nhận. Song, với ý thức kiên trì 
đấu tranh, lại biết tranh thủ đúng 
mức sự chỉ đạo của Quận ủy quận 11 
và của thành úy, các đẳng viên đó đã 
thuyết phục được nhiều dòng chỉ khác 
trong chỉ bộ. Một đợt sinh hoạt chính 
trị của chỉ bộ được tô chức nhằm kiềm 
điểm tỉnh thần phản dấu cách mạng, 
ý thức trách nhiệm, phê phán những 
sai lâm, khuyết điểm và vạch rõ 
phương hướng phần đấu cụ thê, cấp 
bách của chỉ bộ và của từng đẳng 
viên, 

Đợt sinh hoạt chính trị được sự chỉ 
đạo trực tiếp của Quận ủy quận 11. 


Quận ủy đã xác định cho chỉ ủy 
phường 7 trách nhiệm phải thật sự 
gương mẫu, phải kiểm điềm mình mòt 
cách nghiêm túc, đồng thời phải phần 
công nhau đi sắt từng đẳng viên, nắm 
được diễn biến tư tưởng của từng 
đỏng chí, có kế hoạch giúp đỡ từng 
người làm tốt việc tự phê bình và 
phẻ bình. 

Quận ủy cũng giúp chỉ ủy phần 
loại các dâng viên trong chỉ bộ và 
định hình thức giáo dục, xử lý thích 
đáng đối với từng trường hợp cụ the. 

Trước khi bước vào đợt sinh hoạt 
chỉnh trị, toàn chỉ bộ lại được học 
tập vẻ thái độ tự phê bình và phê 
bình, vẻ phương châm giáo dục của 
Đăng, về tình thương yêu đồng chỉ và 
tính nguyên tắc trong đấu tranh tư 
tưởng. 

Trong quá trình tự phê bình và 
phẻ bình, chỉ bộ vừa khêu gợi ý thức 
tự giác của từng người vừa nêu lèn 
những hiện tượng, những sự việc cụ 
thề do đẳng viên và quần chúng phải 
hiện đề từng đồng chí suy nghĩ thêm. 
Chỉ bộ đã giúp từng đẳng viên thấy 
rõ mức độ nghiêm trọng của những 
sai lầm, khuyết điềm, xác định dược 
phương hướng và biện pháp cụ thẻ đề 
khác phục. Đề giữ nghiêm kỷ luật của 
Đẳng, chỉ bộ đã tùy mức độ khác 
nhau mà có những hình thức kỷ luật 
thích đáng đổi với những người có 
sai lầm nghiêm trọng, cụ thẻ là đã 
khiến trách 1 đồng chí, cảnh cáo 6 
đồng chí, và lưu lại trong Đẳng mọt 
thời gian đề giáo dục và xem xét 1 
đông chí. Đối với những dẳng viên 
ăn cắp của công, xâm phạm tài sản 
của dân, ngoài những hình thức kỷ 
luật của Đẳng, chỉ bò còn quyết định 
phải bồi hoàn sòng phẳng. Đối với 
những đồng chí qucn hạch sách, đọa 
nạt dân, chỉ bộ buộc phải tự kiêm 
thảo trước dân, Qua đấu tranh nội 
bộ, chỉ bộ cũng đã bầu lại ban chỉ ủy 
gòöm những đồng chí ít phạm sai lầm 
nhất và thành khần trong tự phè bình 
và phẻ bình. Đồng thời, đã phân cóng 
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lai đẳng viên, đưa những đồng chí 
yêu. kém sang các lĩnh vực công tác 
thích hợp đề có điều kiện phấn đấu 
tốt hơn. 


- Khi mới đề ra chủ trương tô chức 
đợt sinh hoạt chính trị, có đẳng viên 
cho là vô ích vì nghĩ rằng hầu như 
ai cũng có sai lầm, khuyết điểm thì 
chẳng ai giáo dục, thuyết phục nồi ai. 
Nong, nhờ nắm vững nguyên tắc tự 
phè bình và phê bình, nhờ sự chỉ đạo 
trực tiếp của Quận ủy quận 11 và tỉnh 
thần đấu tranh của số đông đồng chí, 
đợt sinh hoạt chính trị đã đạt kết quả 
khá. Nhiều dàng viên cảm thấy như 
được thức tỉnh lại sau những ngày 
dài buông lỏng mình, quên mất lý 
tưởng của Đáng. 


Tập trung sức giải quyết dứt 
điềm một số khâu công tác cấp 
bách, làm đà đè tiến lên. 


Với khí thế niới, chỉ bộ phường 7 
đi vào hành động cách mạng cụ thê. 


Phân tích kỹ tình hình của phường, 
cú bộ thấy đúng là có nhiều mặt 
phức tạp. Đày là một trong những 
phường có số dân đông (gồm 2 157 hộ 
với 11667 người), trong đó 725 số hộ 
làm nghề buôn bán nhỏ. Trong phường 
có khu gia bình, khu thương phế binh 
và khu nhà ở của một số sĩ quan cảnh 
sat ngụy. Số sĩ quan, bình lính của 
chế độ cũ có đến 600 người Khi mới 
gui phóng, trong phường có đến 30 
ö chứa cở bạc, 350 thanh niên, thiếu 
niên @bụi đời», 3§ gái bán dâm, 
khoảng 600 người thất nghiệp. Song 
mật khác, chỉ bộ lại thấy rằng đông 
đạo bà con trong phường là những 
người buôn bán nhỏ và những người 
lao động khác. Có khoảng 25% số hộ 
đä từng sinh sống bằng nghề thủ công 
và có tay nghề khá. THiâu hết đều đã 
qua kiếp sống chật vật. Phần lớn các 
họ ở chen chúc nhau trong chín đãy 
nhà đo bọn ngụy xây cất cho thuê đề 
kiếm lời, và có khoảng 1000 hộ ở 
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trong các nhà « ồ chuột » xây cất chấp 
vá, thiếu vệ sinh. Phần lớn là những 
người nghẻo, ngay trong thời kỷ MỹT— 
ngụy họ đã từng bieu lộ những tình 
cảm tốt đẹp đối với cách mạng. Năm 
1968, nhân dân ở đây đã từng nồi đậy, 
tham gia việc truy bắt ác ôn, nuôi 
dưỡng thương binh, đánh trả các đợt 
phản kích của địch. Đồng chí Nguyễn- 
Minh-Hoàng, một chiến sĩ biệt động 
của thành phố, ngã xuống trong 
phường đã được bà con chôn cất tử 
tế và chăm sóc phần mộ chu đáo. Đề 
trả thù những hành động yêu nước 
đó, để quốc Mỹ đã cho máy bay ném 
bom vào nhiều địa điềm trong 
phường, phá hủy hàng trăm nóc nhà. 
làm bốc cao thêm lỏng căm thủ sẵn 
có trong lòng nhân dàn. 


Chỉ bộ khẳng định rằng tình hình 
phức tạp trong phường có thề từng 
bước khắc phục được nếu tất cả đẳng 
viên đều nhất trí, quyết tâm. Với lòng 
căm thù địch và truycn thống yêu 
nước, nhân dân trong phường, nếu 
dược lănh đạo, giáo dục, động viên, 
tồ chức tốt, sẽ tiếp thu được đường 
lõi chính sách của Đảng và Nhà nước. 
khắc phục những mặt tiêu cực dể 
vươn lên mạnh mẽ. Qua thảo luận. 
chỉ bộ thấy rằng muốn cải biến tận 
gốc tình hình của phường thì phải 
làm rất nhiều việc. Song trước mắt, 
nếu đề ra quả nhiều việc đề rồi việc 
nào cũng không làm được đến nơi 
đến chốn thì không thể nào tạo được 
bước chuyên biến mạnh của phong 
trào. Vì vậy, chỉ bộ đề ra một số việc 
chính, cấp bách nhất và tập trung 
sức giải quyết cho kỷ được đề nàng 
cao lòng tín của quần chúng, làm đà 
vươn lên. Các việc đó như sau: 

Một là: làm cho đông đảo bà con 
trong phường thấy được tác hại của 
tỉnh trạng kém nát của phường. thấy 
được quyết tâm vươn lên của chỉ bộ, 
trên cơ sở đó, tập hợp lực lượng của 
quần chúng đấu tranh chống các mặt 
tiêu cực trong phường, trước hết là 
xóa cho được nạn chợ trời 


Hai là: giải quyết công ăn việc 
làm cho nhàn đàn trong phường, đề 
mọi người có điều kiện sinh sống và 
vươn lên qua lao động. 


Chỉ bộ thông báo kịp thời những 
kết quả của đợt sinh hoạt chính trị 
cho đông đảo cán bộ trong phường 
và đề nghị mọi người góp thêm Ý 
kiến xây dựng chỉ bộ và đẳng viên. 
Đồng thời chỉ bộ bàn bạc kỹ với 
chính quyền và các đoàn thê quần 
chúng về những chủ trương công tác 
cấp bách nhằm cải biến tình hình, và 
tò chức cho đông đảo bà con trong 
phường, thòng qua sinh hoạt của các 
Hên tô dàn phố, góp thêm vý kiến về 
những chủ trương công tác đó. 


Trong chỉ đạo thực hiện, chỉ bộ 
phát huy mạnh mẽ vai trò của chính 
quyền và của các đoàn thê quần 
chúng, phối hợp chặt chẽ với các tô 
chức đó trong từng biện pháp cụ thê. 
Hằng ngày có hội ý giữa chỉ úv với 
đại điện chính quyền và các đoàn thê 
quần chúng đề nắm chắc diễn biến 
của tình hình và có biện pháp giải 
quyết kịp thời, sát đúng. 

Trong chỉ đạo, chỉ bộ Đẳng, chính 
quyền và các đoàn thê quần chúng Ở 
phường 7 đã nêu cao tỉnh thần khần 
trương, tác phong làm việc cụ thể, tỉ 
mỉ, biết dựa vào quần chúng. Giải 
tỏa chợ trời là một công tác rất khó 
khăn, phức tạp. Đề làm việc này, 
phường 7 đã tiến hành theo các bước 
nÌữ sau : 

— Tô chức cho bà con trong phường 
thảo luận về tác hại của chợ trời. 
Biều dương những người tự nguyện 
chấm đứt ngay việc buôn bản ở chợ 
Lrời. 


— Tò chức cho những người đã 
thôi buôn bán ở chợ trời dến vận 
động, thuyết phục những người còn 
hoạt động chợ trời. 

— Tò chức điều tra nắm chắc số 
người sinh sống bằng chợ trời. phân 
Lích kỹ hoàn cảnh cụ thể của từng 
I0 FỜI, 


— Các tô đản phố họp bàn kế hoạch 
giúp đỡ những người bỏ nghề buôn 
bán ở chợ trời chuyên sang sản xuất, 

Khi số đòng bà con đã tự nguyện 
chấm dứt cảnh buôn bán ở chợ trời, 
và tự nguyện sung vào đội quân đi 
giải tân chợ trời, phường ?7 liên tô 
chức đội « xóa bỏ chợ trời P. Với thanh 
niên là lực lượng xung kích, với sự 
tham gia đông đảo của bà con trong 
phường, chỉ trong mấy ngày, phường 
7 đã giải tán dược hàng trăm sạp buôn 
bán trải phép phụ tùng xe đạp, xe 
gắn máyv ở các đường Lú-Nam-Để, 
Vinh-Viên, giải tán 80 ghế ngồi lấn 
chiếm lòng đường của hơn hai chục 
tiệm ăn ở đường LỤ-Thường-Kiệt, giải 
tắn chợ trời chuyên bán hàng lậu, 
hàng lấy cắp, cướp giật được (nhiều 
nhất là các loại đồng hồ) ở đường Lé- 
Đại- Hành. Do điều tra nắm chắc được 
hoàn cảnh cụ thể của từng người 
hoạt động chợ trời, trong đợt giải tốa. 
này, phường 7 đã có biện pháp giải 
quyết thỏa dáng đổi với từng loại, 
Những người có nghề buôn bán thì 
được hướng dẫn đến nơi thích hợp 
đề tiếp tục nghề nghiệp. Những tên 
lưu manh, côn đồ, những phần tử 
ngoan cố chống lại chủ trương giải 
tỏa chợ trời thì bắt đi cải tạo, và tịch 
thụ toàn bộ tang vật. Cũng trong 
những ngày giải tỏa chợ trời, phường 
7 đã bắt đi cài tạo 2 tên chủ chứa và 
3 tên lưu mình ; quản chế, giáo dục 
tại chỗ bằng cưỡng bức lao động äi 
tên lưu manh khác. 


Quét được chợ trời chỉ là thắng 
lợi bước đầu. Muốn chợ trời không 
mọc lại, phải giải quyết tốt công ăn 
việc làm cho nhân dân, phải nhanh 
chóng xây dựng những cơ sở sản xuất 
[rong phường.Theo thống kê, đầu nắm 
1977, trong phường có đến 519 người 
chưa có công ăn việc làm và 36012 
người sống bằng nghề buôn bản nhỏ. 
Phường 7 đã tập hợp những người có 
nghề thủ công lại thành những tò hợp 
sản xuất (một hình thức hợp tác giản 
đơn, hưởng theo sẵn phầm) gia công 
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mặt hàng theo yêu cầu của Nhà nước. 
Ai chưa cỏ điều kiện tham gia tô hợp 
thì dược giúp đỡ khỏi phục nghề cũ 
Lại nhà. lẻ có dũ nguyễn liệu, tiền 
vốn V.V. niột số cận bộ tích cực, lim 
khiết, có kính nghiệm dã được cứ 
thay mặt bà con trong phường thường 
xuyên liên hệ Với các cơ quan CÓ 
trách nhiệm chăm lo các mặt dó đề 
báo đảm cho các cơ sở sản xuất thường 
xuyên có việc làm.' KếU quả là đã 
thành lập được 7 tô hợp sản xuất có 
hợp đồng với Nhà nước (bao gồm các 
tò hợp sản xuất nông eụ cầm tay, làm 
giày đép, đạn lát, may mặc, làm mì 
sợi, làm túi xách, v.v.) thu hút khoảng 
500 lao động, và đã giúp đỡ 213 hộ 
khôi phục được nghề thủ công. 

Phường 7 còn mở rộng hoạt động 
của hợp tác xã tiêu thụ. Ngoài số hàng 
do Nhà nước cung cấp, hợp tác xã 
còn kính doanh thêm 39 mặt hàng. 
Tính từ 16-2-1978 đến 15-3-1978, trong 
tòng doanh số bản ra của hợp tác xã 
tiêu thụ phường là 27094 đồng, thì 
hàng tự kính doanh chiếm 1ỗ 568 đồng, 
tức là khoảng 57%. Với số hàng tự 
kinh doanh ngày càng nhiều, hợp tác 
xã liêu thụ vừa đáp ứng tốt yêu cầu 
của quần chúng, vừa thu hút thêm 
được nhiều lao động vào các khâu thu 
mua,bảo quản,chế biến, phân phối, v.v. 

Đề giải quyết công ăn việc làm cho 
thanh niên và góp phần phát triền 
sản xuất, xây dựng đất nước, phường 
7 còn tô chức đội thanh niên lao động 
Lình nguyện göm khoảng 500 người 
đưa đi lao động ở khu kinh tế mới 
Lê-Minh-Xuân và ở các công trưởng 
xủy dựng trong quận và trong thành 
phố. 


Xay dựng chỗ dựa vững chắc, 
chuàn bị lực lượng cho việc tiếp 
tục đầy mạnh phong trào. 

Khi chỉ bộ phường 7 còn trong tình 
trạng kém nát thì các tô chức chính 
quyền và đoàn thể quần chúng hầu 
như không hoạt dộng gì hoặc hoạt 
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động rời rạc, thậm chí có những bộ 
phận bị tay chàn của địch chui vào 
lũng đoạn. Thỏng qua cuộc dấu tranh 
chống các mặt tiêu cực và sắp xếp 


còng ăn việc làm cho nhàn dàn, trong 


các (tô chức nói trên đã xuất hiện 
những người tốt, việc tốt, đồng thời 
cũng lộ rõ những kẻ lưng chừng, 
ngại khó và cả những phần tử chống 
đói, Cùng với việc củng cố chỉ hộ, 
việc củng cố chính quyền và các đoàn 
thê quản chúng được tiến hành kịp 
thời. Hội đồng nhân dân phường được 
bầu lại, gôm 35 người, hầu hết là 
những đại biều chân chính của nhàn 
đân lao động và có khoảng 50% là nữ. 
Nhiều ủy viên trong Hội đồng nhàn 
đân đã được cử làm tô trưởng, tô phó 
tô đân phố hoặc kiêm nhiệm các còng 
Laàc trong các ngành, các đoàn thê đề 
có điều kiện nắm sát tình hình, thiết 
thực góp phần vào công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo chung. 


Việc củng cố chỉ đoàn thanh niên 
và chị hội phụ nữ được đặc biệt coi 
trọng. Chi bộ đã giúp đỡ các tồ chức 
đó bằng cách góp ý kiến trong việc 
lựa chọn cắn bộ cốt cán, trong việc 
xây dựng chương trình kế hoạch công 
tác hằng quý, hằng tháng, trong công 
tác phát triền Đoàn, Hội, v.v. Trước 
mỏi cuộc vận động chỉnh trị, mỗi đợt 
công tác đột xuất, chỉ ủy đều họp với 
đại diện chính quyền và các tồ chức 
quần chúng đẻ xác dịnh đúng vai trò, 
trách nhiệm và nội dung tham gia của 
từng tô chức. Ngay cả những lúc 
không có còng tác đột xuất, hằng tuần, 
chỉ ủy vẫn dành một buồi đề bàn với 
bộ phận thường trực của Ủy ban nhàn 
dân và ban thưởng vụ các đoàn thề 
về nội dung các công tác chính trong 
tuần, về cách phối hợp chỉ đạo đề 
các công tác đó đạt kết quả tốt. Nét 
nồi bật trong mối liên hệ giữa tồ chức 
Đảng và các tô chức quần chúng ở 
phường 7 là việc lãnh đạo củng có 
các tồ chức quần chúng được đông 
đảo đảng viên quan tâm. Sau đợt sinh 
hoạt chính trị, do nhận thức về nhiệm 


vụ được nâng lên, các đẳng viên, 
ngoài việc tham gia sinh hoạt Đảng, 
đã hăng hái tham gia sinh hoạt các 
đoán thề quần chúng, góp phần tích 
cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 
các đoàn thê đó. 

Được chỉ bộ Đẳng lãnh đạo sát sao 
và giúp đỡ chu đáo. chỉ đoàn thanh 
niên và chỉ hội phụ nữ ngày càng có 
những đóng góp tích cực vào phong 
trào chung. Chỉ đoàn trở thành lực 
lượng xung kích trong các mặt công 
tác tham gia lao động công ích, bảo 
vệ trật tự, an ninh trong phường, 
xây dựng khu kinh tế mới Lê-Àlinh- 
Xuân, tuyên truyền vận động và thực 
hiện nếp sống mới. v.v. Chỉ tính 
riêng về tham gia lao động xã hội chủ 
nghĩa, trong 3 đợt lao dọộng xây dựng 
công viên Đằm-sen, phường 7 đã có 
9266 lượt người tham gia, trong đó 
hầu hết là thanh niên. Trong đợt đào 
kênh Trằần-Quang-Cơ, theo kế hoạch, 
chí đoàn phường 7 cần 35 người thì 
có 101 người tình nguyện tham gia. 
Làm trong 5ð ngày đã đạt chỉ tiêu, anh 
chị em còn tỉnh nguyện làm thêm 9 
ngày nữa, khi xong kênh mới vẻ. Chỉ 
hội phụ nữ đã phát huy tác dụng tốt 
trong việc ồn định đời sống của dân, 
động viên bà con buôn bản nhỏ chuyền 
sang sản xuất, xây đựng tỉnh thần giúp 
đỡ lần nhau giữa các hộ trong phường, 
v.v. Trong công tác cải tạo công 
thương nghiệp tư bản tư doanh. công 
tác thu đồi tiền và công tác phần đấu 
giảm giá hàng. chỉ đoàn thanh niên 
và chỉ hội phụ nữ đã có những đóng 
góp tích cực. 

Do những thành tích nói trên, 
chỉ đoàn thanh niên và chỉ hội 
phụ nữ của phường 27 đã được 
thành phố và quận nhiều lần 
biều đương. Riêng chỉ đoàn thanh 
miền, cuối năm 1977 đã được Thành 
đoàn công nhận là đơn vị xuất sắc. 
Tháng 4 năm 1978, thanh niên phường 
7 lại được băng khen của Thành đoàn 
về thành tích tham gia công tác cải 
tạo thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 


Càng có nội đụng hoạt động thiết thực, 
phong phú, các tò chức quần chúng 
đó càng thu hút được nhiều người vào 
Đoàn, vào Hội. Hiện nay, chỉ đoàn 
thanh niên đã có trên 60 đoàn viên. 
Trên 60ÃX thanh niên trong phường 
đã tham gia Hội liên hiệp thanh niên. 
Chỉ hội phụ nữ đã có khoảng 700 hội 
viên. Đội thiếu niên tiền phong đã 
thu hút 1000 em, trong đó 41` em được 
tặng danh hiệu # Cháu ngoan Bác:'ÌTò ». 
Được tham gia các tÔö chức cách mạng, 
được rẻn luyện trong công tác thực 
tế, hầu hết các đoàn viên, hội viên 
ngày càng nàng cao giác ngộ chính 
trị đề trở thành chỗ dựa tin cậy của 
Đảng trong việc tiếp tục đầy mạnh sự 
nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và các 
mặt công tác khác trong phường. 

Git vững thành quả, không 
ngừng tiến lên. 


Từ chỗ kém nát, phường 7 đã vươn 
lên. Mặc dù đó chỉ là kết quả bước 
đầu, có khi chưa vững chắc, thăng lợi 
đó thật đáng biều dương, khích lệ. 
Thắng lợi đó cũng góp phần khẳng 
định rằng, ở bất cứ cơ sở, đơn 
vị nào, khi mọi người có quyết tâm, 
đồng lòng nhất trí và có cách làm tốt 
thì nhất định sẽ làm cho phong trào 
cách mạng ở đó chuyên biến mau lẹ. 

Tuy nhiên cũng phải nhận rằng, 
bước đường tiến lên của phường 7 còn 
nhiêu phức tạp, khó khăn. Số đông 
đảng viên trong chỉ bộ tuy đã thấy 
được những sai lầm, khuyếL điềm 
của mình và bước đầu có quyết tâm 
sửa chữa, song quá trình xóa bỏ cái 
xấu, trau đồi cái tốt không phải đơn 
giản, để đàng, nhất là khi người đẳng 
viên hằng ngày còn phải chịu những 
lác động của môi trường phức tạp. 
Mặt khác, số đảng viên trong chỉ bộ 
hiện chi còn 1Í người (vì một số đồng 
chí được chuyên đi công 'tác khác), 
so với số đàn khoảng 12 000 người thì 
chiếm tỷ lệ quá thấp. Số đông đẳng 
viên là từ nơi khác điều đến tĩng 
cưởng cho chỉ bộ, số đảng viên có 

(Xem tiếp trang 93) 


87 


NHÀ MÁY (UỐC D0ANH SÂN XUẤT MÁY MAY SINC0 
TRÊN (ÚN ĐƯỪNG KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN SÀN XUẤT 


HÀ máy quốc doanh sản xuất máy 
máy SINCO ngày nay đã đạt sản 
lượng hàng năm là 7000 chiếc. Nhin 
vàocơ ngơi nhà máy với cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện nay, chúng ta không thể 
không nghĩ đến cái hãng Săng In-tơ- 
này-sơ-nơn Căm-pa-ny (Shangs Inter- 
na tional Compagny) trước kia tại 
Bình-chánh, Sài-gòn, thực chất là mội 
xi nghiệp lắp rấp máy may từ những 
bộ phận và chỉ tiết mày mua của 
Nhật-bàn. 

Tên chú hãng chạy ra nước ngoài 
(rong những ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng. Xí nghiệp này được 
quốc hữu hóa và đứng trước những 
khó khăn rất lớn trong việc phục hồi 
và phát triển sản xuất. Vốn là một 
xưởng lắp ráp, xí nghiệp hoàn toàn 
không có cơ khí chế tạo, không có mắyv 
chuyên dùng, thiếu cả thiết bị, phụ 
tùng, nguyên liệu, vật liệu cần thiết 
cho quá trình sản xuất và lắp rấp. 
Xí nghiệp thiếu cơ sở vật chất dẻ tiến 
hành nhiệt luyện, xỉ mạ, kiêm tra sẵn 
phầm, nhất là đúc. là những khảu có 
nh hưởng lớn đến việc hoàn chỉnh 
và bảo đảm chất lượng sản phầm. Cơ 
sấu tÔ chức sản xuất của xí nghiệp 
rất lạc hậu, quẻ quặt, Không dòng hộ ; 
đội ngũ công nhàn chỉ chuyên lắp ráp 
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TRẦN - HỖ 


rà phục vụ cho quá trình kinh doiinnh 
mui bắn, không có công nhân chế tạo 
eơ khi. _ 

Nhu cầu của nhàn dân ta về máy 
mav cho gia đình rất lớn. Dễ góp, 
phần đáp ứng như cầu đó, vấn đề quan 
trọng cả vẻ trước mắt và làu dài là 
phíi cải tạo và xây dựng nhà máy về 
mọi mặt, đề nó trở thành một xỉ 
nghiệp trung tâm sản Xuất máy may 
ở các tinh miền Nam nước ta. Nhiệm 
vụ quan trọng bậc nhất của xi nghiệp 
là chuyền từ lắp ráp sang chế tạo 
máy may theo phương chàm tận 
đụng năng lực sản xuất sẵn có, không 
ngồi chờ Nhà nước đầu tư. Đề làm 
được điều đó, trong thời gian qua. 
nhà máy SINCO đã phần dấu đạt được 
một số thành quả trong cải tạo và xây 
dựng. | 


PHÁT HUY TINH THẦN TỰ 
LỰC TỰ CƯỜNG, TẬN DỤNG 
NĂNG LỰC SẢN XUẤT SẴN CÓ 


Vẻ mặt nhận thức cũng như trong 
hành động thực tế, đẳng bộ nhà mây 
đã quan tàm thực hiện sự kết hợp 
chặt chẽ giữa cải lạo và xây 
dựng. Từ chỗ ban dầu chỉ là một 
xưởng lắp ráp của bọn tư sản nai bản, 


ngày nay nhà máy đã trở thành một 
xí nghiệp quốc doanh sản xuất máy 
may, bao gồm những cơ sở vật chất 
kỹ thuật như : xưởng cơ khí công cụ, 
xưởng đúc,#xưởng gia công đầu 
máy, xưởng làm chân máy, xưởng 
sửa chữa và xưởng lắp rấp. 
Không Ÿ lại vào Nhà nước, nhà máy 
cõ gắng sử dụng ngay những cơ 
sở cũ sẵn có, sửa chữa máy móc cũ 
mà ai cũng tưởng phải bổ đi thành 
những máy sử dụng được ; lắp rúp 
máy cho xưởng cơ khi công cụ dể 
đưa vào sản xuất, xây dựng Xưởng 
mộc, sửa chữa lại nhà xưởng, hệ 
thống diện và đại tu lò sấy gó cho 
xưởng lắp ráp, che chắn cho xưởng 
đúc, xây dựng và củng cố kho tàng 
của nhà máy và phân xưởng. xây dựng 
một lớp học dùng đề đào tạo công 
_ nhân kỹ thuật lành nghề, củng cố khu 
nhà tập thề bao gồm văn phòng. các 
phỏng do lường, thí nghiệm. kiềm tra 
chất lượng, câu lạc bộ, nhà ở v.v. 

Qua việc xày dựng, nhà máy đã 
khắc phục nhiều khó khăn về vốn, 
hình thành dược những cơ sở vật chất 
kỹ thuật có tác dụng quyết định đến 
việc thực hiện kế hoạch sản suất 
trong những nắm qua. 

Về mặt quản lý kỹ thuật, nhà máy 
đã động viên công nhân tiến quàn 
manh mẽ vào khoa học kỹ thuật, ra 
sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, tự trang tự chế mây móc và 
thiết bị, thiết kế hầu như toàn bộ các 
kiều đầu máy, đưa vào sản xuất vỏ 
đầu máy và một số lớn chỉ tiết. Nhà 
máy đã lập xong một số quy trình 
công nghệ cho chỉ tiết chính, đã thiết 
kế và chế tạo nhiều dụng cụ cắt gọt, 
gà lắp, đo, kiêm tra... góp phần nâng 
cao chất lượng sản phầm và hướng 
dẫn các cơ sở vệ tỉnh về mặt kỹ thuật 
nhằm nâng cao chất lượng mặt hàng. 

Công tác thiết kế và chế tạo máy 
chuyên dùng được đầy mạnh, Cán bộ 
kỹ thuật và công nhân vừa thiết kế 
chế tạo sản xuất, vừa rút kinh nghiệm, 
lập bằng định mức vật tự, thiết kế 


và chế tạo được 30 số dụng cụ cắt 
gọt đề dủng cho việc chế tạo chỉ tiết 
máy ; thiết lập được 83 quy trình công 
nghệ (riêng các cơ sở vệ tỉnh đã lập 
được các quy trình công nghệ cho §2 
chỉ tiết gia công bên ngoài); lập xong 
các quy định cho chỉ tiết về xi mạ. 
mạ crôm, mạ kền, nhuộm đen: xày 
dựng được một bộ phận làm mộc mẫu. 
đến nay có thề làm mẫu được tất cả 
các loại máy phức tạp, thử độ cứng 
lại toàn bộ số chỉ tiết máy và quy 
định lại toàn bộ độ cứng đề ồn định 
khâu nhiệt luyện. Nhà máy còn nghiên 
cứu thiết kế chế tạo các loại mây mới 
như : máv B116, máy B250, máy B252. 


Riêng trong năm 1977, nhà máy dã 
thiết kế và chế tạo máy phay, máy 
tiện tự động, máy mài ranh chỉ tiết 
40, máy cán ren. Nhà máy đã thiết kế 
và chế tạo trên 40 loại gá, các loại 
bản từ : đồng thời đề phục vụ kế hoạch 
sản xuất năm 1978, nhà máy đã thiết 
kế và chế tạo nhiều loại máy chuyên 
dùng khác. Ngoài ra, nhà máy còn 
thiết kế và chế thử máy cán ép, dùng 
phương pháp cán nguội làm tấng dò 
cứng và độ bóng của chỉ tiết máy lèn 
một bước. 


Những máy trên ra đời đã giải quyết 
được nhiệm vụ chế tạo các chỉ tiết 
máy, kịp thởi phục vụ kế hoạch sản 
xuất. Tính đến nay nhà máy đã tự 
chế tạo được 90 số chỉ tiết máy. 
Việc tự lực thiết kế và chế tạo máy 
móc đã mở ra những triền vọng lớn 
về tiến bộ kỹ thuật và phát triền sản 
xuất trong những năm sắp tới. 


Nhà máy đã xây dựng những quy 
định chặt chẽ về quản lý kỹ thuật. 
Tất cả bảng vẽ kỹ thuật đều theo 
đúng tiêu chuần, được lưu trữ và bảo 
quản theo đúng quy định của trên. 
Ngoài ra, nhà máy còn xây dựng kho 
vật tư, bảo đảm việc cấp phát theo 
định mức kỹ thuật. 


Chất lượng sản phầm được coi 
trọng. Việc khảo nghiệm những máy 
mịiy đã chếtao,cho thấy rõ những thông 
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số và tính năng kỹ thuật cơ bản đều 
đạt yêu cầu. Bộ phận kiềm tra chất 
lượng đã chú ý kiềm tra chặt chẽ các 
chỉ tiết chế tạo của nhà máy và các cơ 
sở vệ tỉnh đề hạn chế việc lọt những 
sản phầm kém phầmchất ra thị trường. 
Xí nghiệp luôn luôn theo dõi các yêu 
cầu kỹ thuật đề ra trong thiết kế đề 
kịp thời sửa đöi các điều kiện kỹ thuật 
cho thật sát và đề thi hành đầy đủ 
các yêu cầu kỹ thuật trong quả trình 
sìn xuất, 


(iá thành sẵn phẩm siim xuông 
nhờ có những tiến bộ kỹ thuật như: 
ga lắp mắy chuyên đùng đem lại năng 
suất cao, tô chức sản xuất hợp lý và 
thực hiện kỹ thuật tốt, xây dựng quy 
trình còng nghệ tương đốt hợp lý và 
tòn trọng chúng trong quá trình sản 
xhất, thay dôi vật liệu một cách hợp 
lý, vừa phủ hợp với việc cung cấp, 
vừa bảo đảm tính năng Kỹ thuật mà 
khòng ảnh hướng đến chất lượng, 
bảo dảm quy trình đúc chính xúc, 
khòng cần phải qua gia công cơ và 
qua nguyên công mài phàng, biết kết 
hợp các yêu ‹cầu công nghệ cho các 
chỉ tiết đẻ tận dụng sản xuất của các 
cơ sở vệ tĩnh, 

Mặc đủ gặp rất nhiều khó khăn về 
vật tư, nhà máy không chịu bó tay 
ngồi chờ mà đã chủ động liên hệ với 
các đơn vị bạn, xin nhượng lại vật tư 
và phế liệu, đồng thời dựa vào sự 
giúp đỡ quý báu và tận tình của các 
xi nghiệp miền Đắc. 


Nhà máy đã tích cực liên hệ với các 
xi nghiệp bạn dễ tìm những nguyên 
liệu, vật liệu thay thế như nguyên 
liêu dùng làm các chỉ: tiết cho đầu máy, 
gö dân, gỗ O-ean, các-tông I-sô-ren, 
keo, da, bu-lònơ, ốc vít, v.v. Nhờ đó, 
nhà máy đã phát huy được khả năng 
và tiềm lực sẵn có trong nước đẻ khắc 
phục những khó khăn về vật tư và 
máy móc không thể nhập khầu được. 


DI đòi với phong trào phát huy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong 
trào tiết kiệm cũng được đầy mạnh. 
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Năm 1977, nhà máy đã tiết kiệm được 
115 835 đồng, chủ yếu nhờ tiết kiệm 
vật tư, nguyên liệu và giảm hao phí 
lao động. Các biện pháp đề thực hiện 
tiết kiệm gồm có : giảm định mức vật 
tư, thay đôi quy trình công nghệ, 
thay thế vật tư, phục hồi thiết bị 
máy móc, tận dụng phế liệu, phế 
phầm, hợp lý hóa thao tác, cải tiến 
kỸ thuàt, v.v. 

Đẻ đáp ứng yêu cầu sản xuất mây 
may với kỹ thuật hiện đại, nhà mắv 
đã nhanh chóng đào tạo công nhàn sản 
Xuất máy may ;ngày nay đã có miệt 
đội nưũ công nhân cơ khí, công nhân 
điện biết điều khien các loại máy cắt 
gọt kim loại, máy phay, doa, bo, 
mài, đông thời sản xuất được các loại 
máy chuyên dùng, v.V. 

Song sonữ với việc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật, nhà máy đầy mạnh 
đào tạo, rèn luyện, giáo dục đội ngũ 
công nhàn về các mặt tư tưởng, kỹ 
thuật, phong cách lao động đè họ 
tham gia có hiệu quả vào việc quản 
lý nhà máy, đồng thời góp phần từng 
bước cái tạo xã hội chủ nghĩa đối 
VỚI các cơ sở sản xuất vệ tỉnh của tư 
nhàn. 

Nhà máy đã tích cực đào tạo, rẻn 
luyện đội ngũ công nhân bằng nhiều 
biện pháp: vừa làm vừa học, kèm cặp 
lẫn nhau, hướng đẫn tay nghề ngày 
trong quá trình sản xuất, mở lớp đào 
tạo tập trung tại nhà máy, gắn liên 
lý thuyết với thực tế, học đi đôi với 
hành. Nhờ vậy, ngày nay đội ngũ công 
nhân trong nhà máy đã phát triền lén 
đến 390 người, trong đó có một số căn 
bộ kỹ thuật làm nòng cốt, có thê đảm 
nhiệm cúc cỏng tác thiết kế, còng 
nghệ chế tạo, phục vụ kịp thời cho 
sản xuất, bảo đảm số lượng và chất 
lượng sản phầm. Đó là một đội ngũ 
công nhàn trẻ có hiều biết lý thuyết 
và có năng lực thực hành đề phát 
triền nhà máy theo con đường sẵn 
xuảt lớn xã hội chủ nghĩa. 

Tuy nhiên, nhà máy còn một số 
khuyết điểm và nhược điềm về mặt 


quản lý kinh tế như: chưa khần 
trương áp dụng định mức lao động, 
chưa phát huy đầy đủ những đòn bầy 
kinh tế đề kích thích đúng mức khả 
năng lao động, việc thực hiện hạch 
toán kinh tế còn yếu. 


TÒ CHỨC VÀ SỬ DỤNG NĂNG 
LỰC CỦA CÁC CƠ SỞ VỆ TINH 
ĐỀ BỒ SUNG VÀ HOÀN CHỈNH 
HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN SẢN 
XUẤT CỦA NHÀ MÁY 


Bên cạnh nhà máy chính, tức trung 
tâm kỹ thuật chế tạo mây may, đã 


hình thành hệ thống các cơ sở sản ` 


xuất được gọi là vệ tỉnh. Hệ thống 
vệ tỉnh này của nhà máy SINCO bao 
gồm 2 loại : một là, cc cơ sở sẵn Xuất 
quốc doanh như: Luy-xil-a, Xten-đa, 
cơ khi quốc phòng, v.v.; các cơ sở 
này đã nhận gia công nhiều cụm chỉ 
tiết máy đề bồ sung và góp phần hoàn 
chỉnh sản phầm máy may. Hai là, các 
cơ sở sản xuất cơ khí của tư nhân 
phân tán ở nhiều địa điềm nhưng 
xoay quanh trục trung tâm là nhà 
máy SINCO. 

s{ vệ tỉnh thuộc loại hai này đều 
là những cơ sở sản xuất cơ khí dựa 
trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu 
sản xuất. Nhà máy đặt quan hệ với họ 
đề sản xuất những bộ phận chỉ tiết 
máy, những sản phầm của chỉ tiết máy, 
những cụm sẳn phầm của chỉ tiết máy 
và cải tạo họ theo hình thức gia công. 
Đây là quan hệ giữa kinh tế quốc 
doanh với kinh tế tư nhân. Những hộ 
của các vệ tính này đều có số lượng 
nhất định về máy móc, thiết bị và 
lao động, cụ thề như sau: 

— äI cơ sở có 9 thiết bị trở xuống. 
23 cơ sở có 10 thiết bị trở lên; 

— 4l cơ sở có 9 lao động trở xuống, 
13 cơ sở có 10 lao động trở lên. 

Những vệ tỉnh này tiến hành sản 
xuất ở gia đình, máy đặt tại nhà, 
người chủ của vệ tính vừa lao động 
vừa quản lý, những người lao động 
đều là người trong gia tộc, nếu chủ 
vệ linh là tiều chủ. Cũng có những 


hộ là tư sản có bóc lột một số lao 
động làm thuê; ở đây thề hiện mối 
quan hệ giữa chủ và thợ. 

Nhà máy SINCO nhận thức rằng 
trong quá trình kết hợp cải tạo và 
xây dựng, cần lấy xí nghiệp quốc 
doanh xã hội chủ nghĩa làm chủ đạo 
đề hướng dẫn các cơ sở sẵn xuất tư 
nhân và trung tâm của nhà máy phải 
là nơi có kỹ thuật hiện đại mới có 
thề lãnh đạo tốt các cơ sở vệ tỉnh. 
Nhà máy cần có máy móc hiện đại 
với kỹ thuật tiên tiến, sản xuất được 
những sản phầm tốt và đẹp hơn của 
vệ tỉnh ; những sản phầm nào mà vệ 
tỉnh làm được thì nhà máy không cần 
phải làm, nhà máy chỉ cần nắm khâu 
đầu và khâu cuối cùng như dập khuôn 
và làm tỉnh. Do đó, nhà mấy tập 
trung sản xuất những sản phầm chủ 
yếu bằng kỹ thuật hiện đại, tỉnh vi và 
chính xác như: trục khuỷu, nồi chỉ 
52, cam 27, vỏ đầu máy, sơn và lắp 
đầu máy. 

Gắn liền với việc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật hiện đại, nhà máy 
cần nắm vững những nguyên tắc quần 
lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa qua các 
khâu kế hoạch, lao động, vật tư, tài 
vụ, v.v. Nhà máy cần không ngừng 
đòi mới kỹ thuật và cải tiến quản lý 
kinh tế đề luôn luôn giữ được vai trò 
trung tâm của mình. 

Về phía các vệ tỉnh, thì phải xoay 
quanh nhà máy chính theo một quỹ 
đạo nhất định. Điều quan trọng là 
toàn bộ năng lực sản xuất của các vệ 
tỉnh phải tập trung phục vụ cho kế 
hoạch sản xuất của nhà máy, các vệ 
tỉnh đó cần có năng lực hoàn thành sản 
phẩm của chỉ tiết máy và toàn bộ sẵn 
phầm sẵn xuất ra phải được tập trung 
vào nhà máy. Do đó, các vệ tỉnh này 
cần được cải tạo và quản lý chặt chẽ 
đề hạn chế những mặt tiêu cực trong 
sản xuất và kinh đoanh. 

Mối quan hệ giữa nhà máy SINCO 
với các vệ tỉnh được từng bước xây 
dựng, củng cố và phát triền từ thấp 
đến cao. Trước hết, qua sự giới thiệu 
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của nhà máy, các vệ tỉnh đến chọn 
mặt bàng đề sẳn xuất và ký hợp đồng 
làm thử. Nhà máy đến tận cơ sở đề 
khảo sát, hướng dẫn mặt hàng, đồng 
thời kiềm tra những sản phầm đã sẵn 
xuất, nếu đạt yêu cầu về chất lượng 
thì hai bên ký hợp đồng chính thức 
đề giao phôi và nguyên liệu. Sau khi 
đã sản xuất xong một đợi, nhà máy 
thực hiện các khâu giao nhận hàng và 
thanh toán tiền với các cơ sở vệ 
tính. 

Qua hợp đồng kinh tế này, nhà 
máy đã sử dụng được 1041 mˆ mặt 
bằng nhà xưởng của các vệ tỉnh, 397 
máy móc và thiết bị, 316 lao động và 
135 000 đồng vốn lưu động. Tồng sản 
lượng hàng năm là 1500000 chỉ tiết 
máy trị giá 603000 đồng, trong đó số 
tiền gia công là 291 000 đồng. Sản phầm 
mà các vệ tỉnh nộp cho nhà máy đều 
đạt yêu cầu về số lượng và chất lượng, 
và gồm 80 chúng loại chỉ tiết. Các cơ 
sở vệ tỉnh đã phát huy được tác dụng 
của cơ sở vẬt chất sẵn có của mình và 
có nhiều cố gắng về tiến bộ kỹ thuật. 
Trong việc quản lý vật tư, nhà máy 
đã thực hiện được định mức vật tư 
cho sẵn phầm và chú ý thu hồi phế 
liệu phế phầm; đã bước đầu định 
mức lao động cho các loại sẵn phầm. 


Trong thời gian qua, nhà máy đã 
kiện toàn các khâu làm kế hoạch, giao 
kế hoạch đến tận xưởng, đồng thời 
giao kế hoạch cho các vệ tỉnh. Về mặt 
quản lý kỹ thuật, nhà máy đã theo 
dỡi, xử lý kịp thời các vướng mắc về 
kỹ thuật không chỉ ở nhà máy mà ở 
cả các vệ tỉnh. Các cơ sở vệ tỉnh đã 
dựa vào các bảng vẽ của nhà máy đề 
tiến hành sản xuất, đồng thời thực 
hiện các khâu trong quy trình còng 
nghệ. Nhà máy xây dựng được nền 
nếp kiềm tra chất lượng và khảo 
nghiệm tiêu chuần máy may, đồng 
thời chuần bị phương án kỹ thuật 
cho các năm sau. Về tài chính, nhà 
máy đã giải quyết khâu tiền mặt đối 
với các cơ sở vệ tỉnh bằng chuyển tài 
khoản qua ngân hàng quận, bước đầu 
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xây dựng được giá thành của các loại 
sản phầm. 

Hơn ba năm qua, với quyết tâm 
phấn đấu của mình, nhà máy SINCO 
đã chuyền từ một cơ sở lắp ráp sang 
nhà máy chế tạo bằng sự tiến bộ nhảy 
vọt về kỹthuật.Ngày naynhà máy đã có 
cơ sở cơ khí, chế tạo được máy chuvên 
dùng làm nền tảng vật chất — kỹ 
thuật cho nhà máy. Nhưng điều quan 
trọng và đáng chủ ý là nhà máy đã 
biết phát huy tác dụng nòng cốt của 
xí nghiệp quốc doanh với kỹ thuật 
hiện đại đề sử dụng, hướng dẫn các 
cơ sở vệ tỉnh bằng hình thức gia công 
sản xuất, đem lại nhiều hiệu quả kinh 
tế cho Nhà nước. 


Bằng hình thức gia công sản xuất 
này, nhà máy SINCO đã quản lý được 
máy móc, nhà xưởng của cúc cơ sở 
vệ tỉnh; sử dụng được lực lượng 
công nhân tại các cơ sở cơ khí — gia 
đình, phát huy được tài năng và tay 
nghề khéo léo của họ đề thúc đầy cải 
tiến kỹ thuật như: sản xuất ồ chao 
chỉ, quả đào, v.v., huy động được 
vốn của tư nhân vào việc sản xuất 
có lợi cho cả Nhà nước và tư nhân, 
đồng thời giải quyết được công ăn 
việc làm cho những người lao động. 
Thông qua kỹ thuật hiện đại của 
mình, nhà máy dập khuôn giao phối 
cho cơ sở vệ tỉnh tiếp tục sẵn xuất 
đề tạo ra sản phầm, sau đó nhà máy 
làm tỉnh lại. Như vậy, bằng cách nắm 
chắc khâu đầu và khâu cuối của quá 
trình sản xuất, nhà máy đã quản lý 
chặt chẽ các cơ sở vệ tỉnh và hạn chế 
được những mặt tiêu cực của họ. Nhờ 
được rảnh tay khỏi phải bận bịu vào 
những khâu làm ra các loại chỉ tiết, 
nhà máy có thề tập trung đầu tư 
chiều sâu vào những công trình trọng 
điềm có tính chất nòng cốt và hiện 
đại về mặt kỹ thuật. Nhà máy đã 
phát huy được năng lực sản xuất, 
khả năng tiềm tàng sẵn có của các cơ 
sở vệ tỉnh, huy động toàn bộ năng 
lực đó đề đáp ứng yêu cầu kế hoạch 
sản xuất của nhà máy. 


Hinh thức gia công sẳn xuất này 

có ý nghĩa quan trọng đối với cả các 
ngành sản xuất khác trong bước đầu 
của quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa. Nó thề biện mối quan hệ hợp 
lý giữa kinh tế quốc doanh và kinh 
tế tư nhân. Bằng những biện pháp 
định mức lao động và vật tư, bằng 
những đòn bầy kinh tế như: giá 
thành, giá cá, tiền lương và lợi 
nhuận, nhà máy quốc doanh tính 
toán đề cho các cơ sở tư nhân một 
tỷ lệ lãi thích đáng, vừa bảo đảm 
có lợi cho Nhà nước vừa kích thích 
sản xuất đối với tư nhân và người 
lao động. 
— Trong tiến trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, các cơ sở vệ tỉnh nói trên 
nhất định được tồ chức lại về mặt 
sản xuất và được cải tạo bằng những 
hình thức hợp lý và cao hơn đẻ cùng 
với nhà máy SINCO đầy mạnh sản 
xuất phát triền. 

Đề tồ chức lại sản xuất, nhà máy 


SINCO sẽ củng với các cơ sở khác 
hình thành xí nghiệp liên hiệp 
sản xuất máy may. Hướng sản xuất 
ở đây là sản xuất các loại máy khâu 
gia đình, nhưng điều quan trọng hơn 
về lâu đài là phải tính đến sản xuất 
máy khâu công nghiệp, máy đệt kim 
và máy đan thêu. 

Trong những năm sắp đến, nền 
kinh tế nước ta ngày càng phát triều, 
đời sống của nhàn dân từng bước 
được cải thiện, máy may lại là một 
Irong những yêu cầu cần thiết của 
nhân dân. Vật tư, nguyên liệu trong 
nước dùng đề chế tạo máy mav đều 
có, công nhân có trình độ kỹ thuật và 
tay nghề khéo léo, đã nắm dược 
công nghệ chế tạo máy may và có 
thề chế tạo được toàn bộ các loại chỉ 
tiết. Do đó, việc phát triển sản xuất 
máy may với khối lượng lớn là cần 
thiết và hiện thực, phù hợp với yêu 
cầu phát triển nền kinh tế nước ta 
trong những năm tới. 


BƯỚC VƯƠN LÊN CỦA MỘT PHƯỜNG KÉM MÁT 


(Tiếp theo trang 87) 

quá trình công tác lâu dài tại phường 
rất ít. Hơn 50% đảng viên là thuộc 
các lực lượng công an và phưởng đội. 
số đảng viên chuyên hoạt động trong 
các ngành dân chính chỉ có 5 người. 
Chất lượng. số lượng và sự phân bố 
đẳng viên như vậy không khỏi ảnh 
hưởng đến hiệu quả lãnh đạo của chỉ 
bộ, đặc biệt là về mặt lãnh đạo kinh 
tế, tồ chức đời sống, v.v. 

Hiện nay, phường 7 đã xây dựng 
“được nhiều tỒ hợp, nhiều cơ sở sản 
xuất đề giải quyết công ăn việc làm 
cho nhân dân. Nhưng đội ngũ cán bộ 
cốt cân và công tác tồ chức, quần lý 
ở các tồ hợp, các cơ sở đó, nhìn chung 
còn nhiều mặt non yếu. Chi bộ Đảng 
và chỉnh quyền cần tập trung sức 
chăm lo tốt hơn nữa việc củng cố. 
phát triền các tỒ hợp, các cơ sở sản 
xuất đó nhằm tránh được những mặt 
Liêu cực có thê xảy ra, đặc biệt là khi 
trình độ, năng lực làm chủ tập thề của 


quần chúng chưa cao. 

Do tình hình phức tạp sẵn có trong 
phường, do tác động của tỉnh hình mới 
hiện nay, lại do công tác cải tạo và 
xây dựng chỉ mới ở bước đầu, cho 
nên cản bộ, đảng viên và các lực 
lượng cách mạng ở đây cần luôn luôn 
nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạnz, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, 
thủ đoạn của kẻ thù, bảo vệ vững 
chắc những thành qua đã giành được. 

Một số nét nồi bật kề trên, bên 
cạnh những khó khăn, nhược điểm 
khác của phường, nói lên rằng quá 
trình vươn lên của phưởng 7 còn phải 
kinh qua nhiều gay go, phức tạp. 
Không tự mãn với những gì đã làm 
được, cần bộ, đẳng viên và nhân đàn 
phường 7 đang phát huv mạnh mẽ 
nhiệt tình cách mạng, tăng cường 
đoàn kết nhất trí, kiên quyết khác 
phục mọi biều hiện chủ quan. thỏa 
mãn. đưa phong trào cách mạng trong 
phường tiến lên những bước mới. 
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LÃNG PHÍ 


BÀN về những «tồ môi ? có thê đục 

ruỗng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, không thể chỉ nói đến tham ô, 
móc ngoặc, mà còn cần phải nói đến 
lãng phí. Tiêu dùng bừa bãi, không 
biết tiết kiệm là lãng phí. Đề cho 
những khá năng tiềm tàng bị bỏ sót, 
bị mai một đi cũng là lãng phí. Hỗ 
Chủ tịch đã từng dạy: “Lãng phí tuy 
không lấy của công đút túi, song kết 
quả cũng rất tại hại cho nhân dân, 
cho Chính phủ, có khi tai hại hơn nạn 
tham ô® (1). 


Có người nghĩ rằng đất nước ta 
còn nghèo, đời sống của cán bộ, nhân 
dân ta còn nhiều thiếu thốn, khó 
khăn, thất lưng buộc bụng thế cũng 
nhiều rồi, còn thừa thãi gì đâu mà 
lãng phí! Nghĩ vậy là không đúng. 
Hãy nhìn vào cuộc sống chung quanh 
la, ở ngay từng đơn vị, từng địa 
phương, bên cạnh những mặt tối, 
những mặt tích cực, vẫn có không Ít 
những hiện tượng vung phí của công 
quá trớn. Nào la vạch kế hoạch không 
sảt, nghiên cứu thiết kế thí công 
không chu đáo đề tốn tiền, tốn của 
nà việc thì hỏng, phải làm đi làm lại 
nhiều lần, nào là chè chén liên hoan 


không cần thiết; dùng một cách phí 


phạm các nguyên liệu, vật tư, phương 
liên của công, nào là bảo quản kho 
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- 


kế 


Làng thiếu chu đảo đề hàng hóa, vật 
tư hư hồng, hao hụt, nào là đề tiền 
mặt ứ đọng không đưa vào kinh 
doanh sản xuất. Hằng ngày, các báo 
chí ở trung ương và ở các địa phương 
đã nêu không ít những vụ lãng phí 
nhiều kiêu đó, với tên người, tên đơn 
vị cụ thê, với mức độ eó khi nghiêm 
trọng khiến cho người đọc phải sửng 
sốt. Thế nhưng những người phụ 
trách ở các đơn vị, các địa phương 
có chuyện lãng phí đó vẫn cứ « bình 
chân như vại?. Họ không chút day 
đứt, cho là điều bình thường, nghĩ 
rằng “muỗi đốt chẳng thấm voi}, 
của tập thê, của Nhà nước nhiều như 
nước dưới sông, như cây trên rừng, 
mất mát hư hỏng một chút, vung tay 
một chút có sao đâu! Họ quên mất 


rằng đề có những của cải, tiền bạc, . 


vật tư đó, nhàn đân ta đã phải đồ bao 
mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu 
nữa ! Họ không nhớ rằng dù của cải 
của Nhà nước có nhiều đến đâu đi 
nữa những nếu mỗi người, mỗi nơi 
lãng phí một ít, mỗi ngày lãng phí 
một ít thì rồi cũng kiệt quệ. Đất 
nước tì vừa trải qua mấy chục năm 
chiến tranh liên tiếp, bị tàn phá nặng 


(1) Hà.Chí-Minh : Tuyên tép, Nhà suất bản 
Sự thật, Hà.nội, 1960. trang 415. 
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nề, và ngày nay một bộ phận đất 
nước vẫn đang chịu cảnh chiến tranh, 
nên chưa thoát khỏi nghèo nàn, thiếu 
thốn về nhiều mặt. Mọi sự lãng phí 
đều ảnh hưởng trực tiếp ngay đến 
sản xuất và đời sống. Vì vậy, mọi sự 
lãng phí đẻu là có tội. 

Thiết tưởng cũng cần nhấc lại ở 
đây một vài chuyện nhỏ về tấm gương 
tiết kiệm của Lê-nin và của Hồ Chủ 
tịch. Khi biết cấp dưới định chỉ tiêu 
quá dáng cho nhà đề xe của mình, Lê- 
nín đã (tức tốc biên thư cho người 
phụ trách việc đó phải tiến hành 
kiểm tra ngay và thu hẹp, giảm thật 
nhiều, giảm đến mức thấp nhất khoản 
chỉ phí đó. Bác Hồ kính yêu của chúng 
ta đã tận dụng cả từng mẫu vụn xà 
phòng khi giát áo, từng mầu giấy 
trắng khi làm việc. Bản Di chúc lịch 
sử của Người cũng viết trên giấy đã 
in một mặt. Thật là những tấm gương 
sáng cho tất cả chúng ta. 


Dối với đội ngũ cán bộ, đảng viên 
ta hiện nay, củng với việc chống tệ 
lãng phí tiền của, còn phải tích cực 
chống tệ lãng phí thì giờ và sức 
người. Bởi vì với cách nhìn nhỏ hẹp 
của người sản xuất nhỏ, không ít cán 
bộ đảng viền, không ít người phụ 
trách chưa thấy rõ, thấy hết những 
tác hại của các mặt lãng phí đó. 


Chúng ta đều biết, thì giở mất đi 
là không thê lấy lại được. Người xưa 
đã từng ví thời gian quý như vàng 
ngọc. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
nền công nghiệp đóng vai trò chủ đạo, 
thỉ giờ càng có giá trị to lớn. Với 
con người đã được giải phóng, với 
máy móc ngày một tỉnh xảo, với tay 
nghề ngày một nâng cao, giá trị do 
sức lao động của con người (tạo ra 
trong mỗi đơn vị thời gian tũng gấp 
bội so với các xã hội trước. Khi mà 
năng suất lao động và mức tăng tòng 
sản phầm xã hội được tính theo Lửng 
giây. từng phút, thì mỗi phút, mỗi 
giờ bỏ phí, mỗi phút, mỗi giờ người 
lao động phải chịu nhàn rỗi thật đáng 


xót xa và sự phí phạm đó thật hết 
sức đáng chê trách. 


Trong khi đó thì không ít cán bộ, 
đẳng viên ta, quen với cách làm ăn 
lề mề, tủy tiện của người sản xuất 
nhỏ, coi việc lãng phí thời gian, lăng 
phí sức người như là chuyện bình 
thường, như là những tãi yếu không 
thề trãnh khổi trong xã hội. Họ tiêu 
phí rất nhiều thời gian vào cảnh trả 
lá, nhậu nhẹt, vào những câu chuyển 
phiếm không những vô bồ mà nhiều 
khi có bại, và vào những thứ việc 
không đâu vào đâu. Họ có mặt ở cơ 
quan, ở xí nghiệp đấy, song quen 
thói đúng đỉnh, làm không ra làm, 
chơi không ra chơi, được đến đâu 
hay đến đấy. Không íL cán bộ, đẳng 
viên, thường là ở các cương vị phụ 
trách, lại buộc những người khác 
phải mất nhiều thì giờ, công sức vì 
họ. Những thủ tục phiền hà cộng với 
lối làm ăn quan liêu. dủng đỉnh của 
họ khiến cho quần chúng nơi họ phụ 
trách nhiều khi đến khô ! Xin một chữ 
ký cũng phải chờ hàng giờ, hàng buồi ; 
xin cấp phát một. ít xăng dầu, một ít 
nguyên liệu, vật liệu có khi đi năm 
lần bảy lượt chưa xong mặc dù giấy 
tờ đã mười phần hợp lệ. Hội nghị 
thì không mắy khi khai mạc và kết 
thúc đúng giờ, có khi chỉ cần vài 
ngày thì kéo hết cả tuần. Đi lao động 
tẬp thê thì hoặc thiếu phân công 
rành mạch, thiếu kế hoạch chu đáo, 
cần ít người lại huy động quá đông, 
đến nơi rồi vẫn không làm việc được 
ngay, cứ phải đợi, phải chờ, nhiều 
lúc thì giờ chờ đợi nhiều hơn thì giờ 
lao động... Nhất là những cảnh chờ 
đợi ở các cửa hàng lương thực, thực 
phầm, các bến xe, nhà ga, v v. càng 
đáng trách hơn nữa. Từng địa phương, 
nếu thử làm con tính xem mỗi ngày, 
nhân dân, cán bộ trong địa phương 
đã phải đề phí bao nhiêu thì giờ 
vào những sự chờ đợi đó, chắc rằng 
sẽ thấy những con số đáng giật mình ! 
Vì vậy cần hết sức quan tâm và kiến 
quyết tìm mọi cách giảm nhanh việc 
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lãng phí thì giờ và sức người vào 
những cảnh chờ đợi đó. Tất nhiên, 
chúng ta không phủ nhận rằng tình 
trạng chờ đợi nói trên có những 
nguyên nhân khách quan khó tránh 
đối với một nước còn nghèo và đang 
còn nhiều khó khăn như nước ta. 
Song phải nghiêm túc nhận rằng 
nếu mỗi cán bộ, đẳng viên biết quý 
trọng từng giờ, từng phút của người 
khác, hiều một cách sâu sắc rằng 
buộc người khác phải mất thì giờ do 
mình chưa cố gắng đến mức cao nhất 
là đã phí phạm sức lao động của xã 
hội, từ đó không ngừng suy nghĩ tìm 
mọi cách cải tiến công tác, thì nhất 
định những cảnh chờ đợi ấy có thề 
giảm bớt nhanh chóng. Đây không 
chỉ là vấn đề đạo lý mà thực tế ở 
một số đơn vị công tác đã chứng minh 
điều đó. 


Lãng phí trước hết là do khuyết 
điềm về mặt đạo đức, phầm chất, chủ 
yếu là do vô trách nhiệm, chưa có ý 
thức làm chủ tập thề, tiết kiệm, bảo 
vệ tiền bạc, của cải của Nhà nước, 
của tập thề; chưa xác định được 
quan điềm quần chúng, thái độ phục 
vụ đúng đắn, còn mang nặng tư 
tưởng cửa quyền, lối làm ăn tùy tiện, 
gây phiền hà làm phí thì giờ, công 
sức của quần chúng. 


Mặt khác, lãng phí còn do sự non 
kém về trình độ, năng lực. Kiến thức 
nông cạn, thiếu sự hiều biết cần thiết 
về văn hóa, khoa học kỹ thuật, về tô 
chức, quản lý kinh tế. làm ăn không 
tính toán, không có kế hoạch; tầm 
nhìn chật hẹp. chỉ thấy cái trước mắt, 


không thấy cái lâu đài, «tham một 
đĩa, bổ cả mâm?... Sự non kém đó 
cũng là một nguyên nhân quan trọng 


gây nên lãng phí. Vì vậy, phải chống 


lãng phí trên cả hai mặt :nâng cao 
đạo đức phầm chất và nâng cao trình 
độ, năng lực. 

Sản xuất mà đề lăng phí thì như 
gió vào nhà trống. Xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa mà đề lăng 
phí thì khác nào tự mình cản trở 
bước chân mình. Nhất là hiện nay 
đất nước ta đang đứng trước những 
khó khăn mới, thử thách mới. Lịch 
sử đang giao phó cho chúng ta những 
nhiệm vụ nặng nề, phức tạp, vừa phải 
đầy mạnh công cuộc xày dựng chủ 
nghĩa xã hội, vừa phải ra sức bảo 
vệ TỔ quốc, sẵn sàng chiến đấu và 
chiến đấu tốt, Công việc càng nhiều 
thì càng phải tìm ra cách làm ăn 
thông minh, ít tốn kém nhất mà đạt 
hiệu quả cao nhất. Nói một cách khác, 
đề có đủ sức làm nhiều việc trong 
cùng một lúc thì bên cạnh sự nỗ lực 
cao độ, phải kiên quyết chống mọi 
biều hiện lãng phí, phải tiết kiệm đến 
mức cao nhất sức người, tiền của và 
thì giờ. VÌ vậy, chống lăng phí không 
những là việc phải làm thường xuyên 
đề xây dựng và phát triền nền kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững 
chắc đất nước ta mà trước mắẮt, đó 
còn là một trong những biện pháp 
tích cực nhằm tăng cường không 
ngừng tiềm lực của chúng ta, đáp 
ứng tốt mọi yêu cầu của tình hình 
và nhiệm vụ mới. 


NGƯỜI XÂY DỰNG 


Liên hợp nông công nghiệp 


ở Bun-go-ri 


HỮNG năm gần đây, ở một số 
nước xã hội chủ nghĩa đã xuất 
hiện một hình thức tồ chức và quản 
lỷ mới trong nông nghiệp. Hình thức 
tö chức và quản lý mới này ra đời 
trên cơ sở kết hợp hai ngành nông 
nghiệp và công nghiệp nhằm phát 
huy tác dụng của công nghiệp đối với 
nông nghiệp. Do phương pháp kết hợp 
nông nghiệp và công nghiệp ở mỗi 
nước khác nhau, nên tên gọi hình thức 
tô chức và quản lý mới đó ở các nước 
cũng khác nhau. Ở Bun-ga-ri, qua hai 
năm 1971 và 1972 tồ chức lại nên nông 
nghiệp trong cả nước, đã lập ra các 
liên hợp nông — công nghiệp (gọi tắt 
là APK). 
. Hiện nay các liên hợp nông — công 
nghiệp ở Bun-ga-ri đang đóng vai trò 


LÊ - PHƯỚC 


chủ yếu trong hệ thống nông nghiệp, 
chiếm trên 902 điện tích đắt đai và 
lao động nông nghiệp cả nước. Tuy 
mới được áp dụng, hình thức tồ chức 
và quản lý mới này đã đưa lại những 
hiệu quả kinh tế đáng phấn khởi, thề 
hiện rõ tính ưu việt của nó, như tạo 
ra năng suất cây trồng và gia súc cao, 
sử dụng được các tiêm lực lao động, 
vật tư kỹ thuật có hiệu quả lớn. Hiệu 
quả đáng chú ý nhất là vẻ mặt nâng 
cao năng suất lao động nông nghiệp, 
do hình thức tồ chức và quản lý này 
tạo điều kiện mở rộng sự phân công 
lao động xã hội, đầy mạnh cách mạng 
khoa học kỹ thuật và hợp lý hóa sản 
xuất, thực hiện được chuyên môn hóa 
và tập trung hóa cao, giảm được chỉ 
phí sẵn xuất. 


SỰ RA ĐỜI VÀ TÁC DỤNG 


CỦA LIÊN HỢP NÔNG — 


Như chúng ta đã biết, sau khi cách 
mạng thành công, vận dụng kế hoạch 
hợp tác hóa nông nghiệp của Lê-nin 
và căn cứ vào tình hình thực tế lúc 
đó. Đảng cộng sắn Bun-ga-ri chủ 
trương tiến hành hợp tác hóa nông 


CÔNG NGHIỆP (APK) 


nghiệp từng bước. Sở dĩ phải áp dụng 
nguyên tắc từng bước khi thành lập 
hợp tác xã, là vì trước đây Bun-ga-ri 
tuy là một nước tư sản quân chủ do 
bọn phát-xÍt cầm quyền, nhưng nền 
nông nghiệp vẫn là cá thể, sẵn xuất 


U; 


nhỏ, phân tán, có đến 1.1 triệu hộ 
nông dân và 12 triệu mảnh ruộng. Chế 
độ canh tác còn thô sơ, ruộng đất 
được tưới nước chỉ có 36000 héc-ta, 
phần lớn thuộc về địa chủ, phú nông. 
Đời sống nông dân rất cực khô. Do 
đó, ấp dụng nguyên tắc (fừng bước 
phát triền clế độ hợp tác xã là đề phù 
hợp với trình độ phát triền của nền 
kinh tế nói chung, của cơ sở vật chất 
kỹ thuật sẵn có, phủ hợp với trình 
độ, kinh nghiệm quản lý sản xuất của 
cán bộ, trình độ tiếp thu chủ nghĩa 
xã hội của nông dân Bun-ga-ri, và 
khả năng giúp đỡ của Nhà nước đối 
với hợp tắc xã. 

Cho đến nay, nền nông nghiệp Bun- 
ga-ri đã trải qua ba giai đoạn phát 
triền. 

Giai đoạn đầu (từ 1948 đến đầu 
_ 1958), là giai đoạn cải tạo nền nông 
nghiệp sản xuất nhổ cá thề, xây dựng 
nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa với 
hai hình thức là hợp tác xã nông 
nghiệp và nông trưởng quốc doanh. 
Trong giai đoạn này cả Bun-ga-ri có 
khoảng 3500 hợp tác xã; mỗi hợp tác 
xã trung bình có từ 1000 đến 1500 héc- 
ta, trồng từ 30 đến 40, có khi đến 90 
loại cây trồng, nuôi rất nhiều loại gia 
súc. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu của 
quá trình tập trung hóa sản xuất nông 
nghiệp, cho nên mặc dù đã có những 
kết quả tương đối tốt, nền nông 
nghiệp hợp tác hóa lúc đó vẫn chưa 
thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ, 
thiếu vốn và những điều kiện khác 
đề tiến hành sẵn xuất lớn đạt hiệu 
quả kinh tế cao. 

Giai đoạn thứ hai (từ cuối 1958 đến 
19:0), là giai đoạn hợp nhất các hợp 
tác xã nhỏ lại thành hợp tác xã lớn. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn này, chỉ 
mới tiến hành hợp nhất những hợp 
tác xã nhỏ ở gần nhau, còn đối với 
những hợp tác xã nhỏ không ở gần 
nhau, như các hợp tác xã ở vùng núi 
cách nhau hàng mấy chục ki-lô-mét, 
thì chưa hợp nhất vì không có lợi. 
Đến năm 1970, nòng nghiệp Bun-ga- 
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rỉ chỉ côn 795 hợp tác xã với 1 triệu 
d2 vạn lao động thưởng xuyên, 148 
nông trưởng quốc doanh với 143000 
lao động. Mỗi hợp tác xã trung bình 
có 4120 héc-ta và 1120 xã viên. Còn 
mỗi nông trường quốc doanh thì có 
khoảng 4400 héc-ta và 900 công nhân 
cố định. 

Hợp tác xã hợp nhất này đã tập 
trung vốn liếng, ruộng đất, lao động 
thành của chung của hợp tác xã lớn. 
Quy mô hợp tác xã lớn này không còn 
là quy mô làng, xóm, mà là quy mô 
toàn xã, do đó các hợp tác xã này đã 
trở thành những đơn vị sản xuất nông 
nghiệp mạnh của Bun-ga-ri. 

Hợp tác xã quy mô lớn đã có những 
khả năng mới: hợp tác xã có thề 
đành ra những số vốn lớn đề mua máy 
móc, xây dựng những cánh đồng lớn 
chỉ trồng một số loại cây nhất định, 
xây dựng những chuồng trại lớn có 
thề nuôi từ 200 đến 250 bò sữa, xây 
dựng hệ thống tưới nước với đủ máy 
móc, v.v. Với các hợp tác xã quy mô 


_lớn, quan hệ sẳn xuất mới được củng 


cố và phát triền, trình độ xã hội hóa 
cao hơn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo và 
quản lý, chuyên gia nông nghiệp cũng 
được tuyền chọn lại gồm những người 
có năng lực hơn. Như vậy, hợp tác xã 
nông nghiệp Bun-ga-ri đã trở thành 
xi nghiệp nông nghiệp xã hội chủ 
nghĩa sản xuất được nhiều sản phầm 
hàng hóa, có được cơ sở vật chất kỳ 
thuật tương đối hiện đại và vững 
mạnh. Có thề nói, trong giai đoạn thứ 
hai này, nền nông nghiệp hợp tác hóa 
Bun-ga-ri đã tiến thêm một bước quan 
trọng trong việc tập trung hóa và 
chuyên môn hóa sản xuất, áp dụng 
mạnh mẽ những thành tựu mới của 
khoa học kỹ thuật đề thực hiện thâm 
canh, tăng năng suất. 

Giai đoạn thứ ba (từ tháng 4 năm 
1970 đến nay), là giai đoạn nông nghiệp 
Bun-ga-ri đi sâu hơn nữa vào con 
đường tập trung hóa và chuyên môn 
hóa sản xuất với sư hình thành các 
liên hợp nông — công nghiệp trên cơ 


»% 


sở kết hợp các hợp tác xã nông nghiệp, 
kết hợp các nông trường quốc doanh 
hoặc kết hợp các hợp tác xã nông 
nghiệp và nông trường quốc doanh, ở 
một vùng nào đó, lại với nhau. Nhưcác 
đồngchí Bun-ga-ri nói, lên hợp nông 
công nghiệp thực chất là mót hình 
thức hợp tác hóa các đơn 0ị kinh tế tập 
(hề, là một loại siêu hợp tác xã. Việc 
thành lập các liên hợp nông — công 
nghiệp chỉnh là đề giải quyết tốt yêu 
cầu khách quan mà với hợp tác xã 
nông nghiệp và nông trường quốc 
doanh, cho dù phát triền tới mức cao, 
cũng không sao giải quyết tốt được. 
Đó là yêu cầu áp dụng rộng rãi những 
thành tựu của cách mạng khoa học kỹ 
thuật vào nông nghiệp, bảo đảm cho 
nông nghiệp phát triền trên cơ sở công 
nghiệp nhằm nâng cao hơn nữa sản 
lượng nông nghiệp, hạ giá thành sản 
phầm, tăng năng suất lao động nông 
nghiệp và bảo đảm cho sản xuất nông 
nghiệp ngày càng có lãi. 


Chỉ sau vài năm làm thử, liên hợp 
nông — công nghiệp đã được áp dụng 
rộng rãi trong cả nước. Quy mô ruộng 
đất của một liên hợp nông — công 
nghiệp lớn nhất là 58 600ha ; cỏn loại 
trung bình là 24100 ha; và loại nhỏ 
nhất là 6 300 ha. Hiện nay, 153 liên hợp 
nông — công nghiệp (cùng với 9 liên 
hợp công — nông nghiệp gọi tát là 
PAKR) (1) là những đơn vị sản xuất chủ 
yếu, đang phát huy hiệu quả kinh tế 
trong toàn bộ nền sản xuất nông 
nghiệp ở Bun-ga-ri. 


Như vậy, sự ra đời của liên hợp 
nông — công nghiệp ở Bun-ga-ri là 
kết quả lô-giích của quá trình tồ chức 


Dơn vị 
Máy kéo (15 sức ngựa) ci 
Máy liên hợp lS 
Phân hóa học tấn 


Thuốc trừ sâu - 


(I) Sề tay thống kê 975. 


lại nền nông nghiệp và xây dựng các 
đơn vị sẵn xuất nông nghiệp từ thấp 
đến cao trên cơ sở từng bước thực 
hiện công nghiệp hóa nông nghiệp. 
Theo các đồng chí Bun-ga-ri, bất kỷ 
một sự vội vũ nào trong việc mở rộng 
quy mô các đơn vị sẳn xuất nông - 
nghiệp, hoặc ngược lại, bất kỳ mội sự 
kìm hãm nào đối với quá trình cải 
tạo một cách chủ động nền nông 


. nghiệp, đều nguy hiềm và có hại. 


Khi tìm tòi và lựa chọn cho nền 
nông nghiệp của nước mình một 
con đường phát triền đúng đắn với 
những hình thức, bước đi thích 
hợp đề từng bước đưa nền nông 
nghiệp tiến lên sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, Đảng và Chính phủ Bun- 
ga-ri đã đặc biệt chú ý tăng cường cơ 
sở vật chất = kỹ thuật cho nông 
nghiệp. Vốn đầu tư cho nông nghiệp 
mỗi năm một tăng : từ 3 tỷ lê-va năm 
1965 lên 5,3 tỷ lê-va năm 1970 và 7,2 tỷ 
lê-va năm 1975. Các liên hợp nông — 
công nghiệp cũng trích từ 10 đến 125 
số thu nhập cho tích lũy. Do quy mô 
lớn hơn nhiều so với hợp tác xã và 
nông trường quốc doanh, liên hợp 
nông — công nghiệp cũng có vốn tích 
lũy lớn hơn nhiều so với vốn tích lùy 
của hợp tác xã và nông trường quốc 
doanh. Trong 20 năm qua, vốn sản 
xuất cơ bản của nông nghiệp đã tăng 
4 lan, vốn trang bị cho lao động tăng 
9 lần. Vốn đầu tư đề hiện đại hóa 
trình độ sản xuất nông nghiệp lắng 
từ 0,2% năm 1972 lên 18% năm 1975 
trong tồng số vốn đầu tư cho nông 
nghiệp. Do đó, lực lượng cơ giới và 
trình độ hiện đại hóa trong nông 
nghiệp tăng nhanh. 


1965 1970 1975 
66 000 94 000 136 000 
12 000 17 000 24 000 
3ö1 000 339 000 079 000 
13 000 12 000 24 000 
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Iiện nay, phần lớn công việc sản 
xuất nông nghiệp đều được cơ giới 
hóa. Bình quân một máy kéo (lỗ sức 
ngựa) bảo đảm gần 40 héc-ta đất trồng 
trọt. Một héc-ta được bón 150 kg phân 
tông hợp (N.P.K.) nguyên chất. Diện 
tích được tưới nước là 1 100 000 héc-ta, 
so với 36 000 héc-ta trước đây, 


Quá trình phát triền lực lượng cơ 
giới và hiện đại hóa sản xuất đã đưa 
đến sự biến đôi quan trọng về sức 
tao động trong nông nghiệp. Số người 
lao động trong nông nghiệp từ 35,2% 
năm 1970 đã giảm xuống 284X năm 
1975 trong tồng số lao động cả nước. 
Mặt khác, chất lượng lao động, đặc 
biệt là lao động có kỹ thuật, dược 
nâng cao rõ. ChỈỉ trong vòng 5 năm 
(1970 — 1975), số lao động nông nghiệp 
có trình độ trung cấp từ 21000 lên 
27000 người, số có trình độ đại học từ 
15 700 lên 17 600 người. 


- Quả trình đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa theo hình 
thức liên hợp nông — công nghiệp đã 
cho phép hình thành những cảnh 
đồng rộng lớn chuyên trồng từng 
loại cây. Có những cảnh đồng rộng 
tới 300 — 400 héc-ta, thậm chí 1000 — 
1500 héc-ta, chuyên trồng lúa mì. Có 
những cành đồng chuyên trồng nho 
rộng hàng nghìn héc-ta, thậm chí 
ròng đến 5000 héc-ta. Những diện tích 
trồng ngô, thuốc là, hướng dương... 
cũng được quy hoạch tập trung thành 
những vùng chuyên cạnh như vậy. 
Các trại chăn nuôi quy mô lớn được 
thành lập và chuyên nuôi một loại 


súc vật, phù hợp với yêu cầu của kỹ 
thuật hiện đại và quy trình kỹ thuật 
công nghiệp. 


Các xí nghiệp Ki ngành. phù 
hợp với quan hệ sẵn xuất, đã phát 
triền nhanh. Năm 1965 mới có 99 xí 
nghiệp chuyên ngành, năm 1975 đã 
có 427 xí nghiệp chuyên ngành. Dồng 
thời cũng xuất hiện các viện nghiên 
cứu khoa học, các xí nghiệp sửa chữa 
phục vụ cho hoạt động sản xuất nông 
nghiệp. Sự đồi mới này dẫn đến sự 
kết hợp, nhất thề hóa giữa nông 
nghiệp, công nghiệp thực phầm và 
khoa học nông nghiệp. 

Nhờ cơ sở vật chất kỹ thuật được 
tĩng cường (do thực hiện cơ giới 
hóa, thủy lợi hóa và hóa học hóa), 
các cây trỏng, các con súc vật đã 
cho sản lượng ngày một cao. Ví dụ 

ở trồng trọt, năng suất lúa mì năm 
{965 đạt 2,5 tấn/ha, năm 1970 đạt 2,99 
tấn/ha, năm 1975 đạt 3,40 tấn/ha. Còn 
trong chăn nuôi, một bò sữa năm 1965 
cho 1689 lít sữa, năm 1970 cho 2147 
lít sữa, năm 1975 cho 2201 lit sữa. Một 
gà để trứng năm 1965 cho 89 quả 
trứng, năm 1970 cho 112 quả trứng, 
năm 1975 cho 125 quả trứng. 


Do năng suất và sản lượng của 
ngành trồng trọt tăng, Bun-ga-ri đã 
mạnh đạn điều chỉnh tỷ lệ điện tích 
cây trồng. Xu hướng chung là giảm 
tương đối diện tích trồng cây lương 
thực (tất nhiên vẫn bảo đắm đủ lương 
thực cho người và thức ăn cho chăn 
nuôi), đồng thời tăng diện tích trồng 
cây ăn quả. 


Diện tích (triệu héc-tn) 


[.oai cây 


Trước 
điều chỉnh 
Lủa mì 1,5 
Ngô 0,76 


Sau 
điều chỉnh 


| 2 
0.06 l 


Sìn lượng (triệu tấn) 


Trước 
điều chỉnh 


Sau 
điều chỉnh 


Việc tăng điện tích trồng các loạt 
cây như thuốc lá, táo, nho, cà chua 


¡00 


và rau xanh đã tạo điều kiện đầy 


mạnh công nghiệp chế biến nông sẵn. 


Và với việc phát triên nhanh ngành 
công nghiệp chế biến này, Bun-ga-ri 
đã đầy mạnh được việc xuất khẩu 
hảng nông sản, trong đó hàng nông 


— Xuất nông sản tươi 
— Xuất nông sản chế biến 


Dơn vi 


triệu lê-va 


sản chế biến có giá trị kinh tế ngày 
càng cao so với hàng nông sẳn chưa 
qua chế biến. Ví dụ: 


1965 1975 


19:0 


216 
1500 


205 
1000 


181 
“ 655 


Như vậy là bằng hình thức và quy 
mỡ liên hợp nông — công nghiệp, với 
việc tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp và cải tiễn cơ 
cấu cây trồng, với việc ồn định những 
cánh đồng tập trung quy mô lớn, 
chuyên mòn hóa sản xuất và nâng 
cao kỹ năng lao động, nền nông 
nghiệp Bun-ga-ri đã đạt được những 
hiệu quả kinh tế cao, góp phần to lớn 


vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, vào việc tăng thu nhập quốc dân. 
Trong 5 năm từ 1970 đến 1975, do thực 
hiện sản xuất nông nghiệp theo hình 
thức tồ chức và quản lý mới này. 
Lồng giá trị sản lượng nông nghiệp 
đã tăng từ 4,2 tỷ lên 5,5 Lỷ lê-va: 
giá trị của sản xuất nông nghiệp 
trong toàn bộ thu nhập quốc dân 
tăng từ 2.3 tỷ lên 3,1 tỷ lê-va 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN HIỀU RỔ TRONG VIỆC TÔ CHỨC 
LIÊN HỢP NÔNG — CÔNG NGHIỆP (APK) 


Trước hết cần thấy rằng việc tồ 
chức các liên hợp nông —= công nghiệp 
được thực hiện theo từng bước. 
Trong giai đoạn đãu, liên hợp nông — 
công nghiệp được hình thành trên 


cơ sở nhất thề hỏa sản xuấi theo chiều 


ngang giữa các hợp tác xá nông 
nghiệp, giữa các nông trưởng quốc 
doanh hoặc giữa các hợp tác xã nông 
nghiệp và nông trường quốc doanh 
với nhau, nhằm tạo ra những vùng 
sản xuất và chuông trại lớn, cho phép 
áp dụng các quy trình kỹ thuật, sử 
dụng kỹ thuật có năng suất cao, thực 
hiện cơ khí hóa và tự động hóa sản 
xuất. Trong giai đoạn này, các liền 
hợp nông — công nghiệp vẫn duy tri 
tính độc lập của các thành viên — 
hợp tác xã nông nghiệp và nông 
Irưởng quốc doanh. Điều đó có nghĩa 
lã hợp tác xã nông nghiệp và nông 
trường quốc doanh tham gia liên 


hợp nông — công nghiệp vẫn là đơn 
vị độc lập về mặt pháp lý, có tài 
khoản riêng của mình ở ngân hàng, 
có quyền ký hợp dồng kinh tế với 
các xí nghiệp độc lập khác, có quyền 
trong việc phân phối sản phầm sản 
xuất ra, phân phối thu nhập và mội 
phần lợi nhuận (phủ hợp với nhu 
cầu tái sản xuất mở rộng), v.v, 

Việc duy trì tính độc lập về kinh 
tế và pháp lý của các thành viên nói 
trên là vấn đề được tranh luận khá 
sôi nồi. Có một số người cho rằng 
cần phải thủ tiêu sự độc lập về kinh 
tế và pháp lý của các thành viên 
ngay trong giai đoạn đầu. Song các 
đồng chí Bun-ga-ri đã đi dến kết 
luận: nếu vội vã thủ tiêu hợp tác xã 
nông nghiệp và nông trường quốc 
đoanh ngay thì sẽ dẫn đến những hàu 
quả tiêu cực. Bởi vì, quá trình xây 
dựng các xi nghiệp chuyên sản xuái 
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và chuyên phục vụ nông nghiệp, cần 
có sự tham gia của các hợp tác xã 
nỏng nghiệp và nông trưởng quốc 
đoanh trên lĩnh vực kinh tế và tài 
chính. Mặt khác, nếu trong khi chưa 
xây dựng các xí nghiệp chuyên môn 
hóa sản xuất theo ngành mà đã thủ 
liêu các hợp tác xã nông nghiệp và 
nông trường quốc doanh thì điều đó 
chẳng khác gì mở ròng quy mò các 
hợp tác xã một cách hình thức. Hơn 
nữa, quy mô của liên hợp nông — 
công nghiệp rộng lớn mà về công tác 
lãnh đụo và quản lý lại không có thời 
gian đề chuần bị, nhất là đề nâng 
cao năng lực quản lý của cán bộ cho 
phủ hợp với yêu cầu mới do liên hợp 
nông — công nghiệp đặt ra, thì sẽ gặp 
nhiều khó khăn. Trong báo cáo tại 
hội nghị Ban chấp hành trung ương 
Dãng cộng sẵn, Bun-ga-ri, đồng chí 
Tò-đo Gip-cốp, Bí thư thứ nhất, đã 
đặc biệt chú ý đến vấn đề này và 
đông chỉ đã nói: œqRð ràng, đối với 
chúng ta hiện nay, chưa thẻ nói đến 
việc thủ tiêu các hợp tác xã... Nhiệm 
vụ của chúng ta là còn phải sử dụng 
đầy đủ hơn những ưu thế và nguồn 
dự trữ củn các hợp tác xã » 2). Dồng 
chí côn khẳng định: œ@Chúng ta có 
thề phạm sai lầm lớn nếu như chúng 
ta sớm thủ tiêu các hợp tác xã với 
những mặt tích cực, và thậm chí, 
những đặc điểm truyền thống đã 
được hình thành trong chế độ hợp 
tác của chúng ta 9 (3). 


Tuy nhiên, điền đó không có nghĩa 
là tuyệt đối hóa tính độc lập về kinh 
tẾ và pháp lý của các thành viên 
trong liên hợp nông — công nghiệp. 
Cùng với sự phát triền của lực lượng 
gìn Xuất và nâng cao năng lực quản 
lý của đội ngũ cán bộ, một số liên 
hợp nông —- công nghiệp đãầ từng 
bước xây dựng các xi nghiệp chuyên 
sản xuất bên cạnh các xỉ nghiệp 
chuyên phục vụ, như các trung tâm 
nông hóa, trang bị kỹ thuật và sửa 
chữa, v.v. Với việc xây dựng các xi 
nghiệp chuyên ngành (như các xí 
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nghiệp trồng cây lương thực, xí 
nghiệp trồng cây công nghiệp, xỉ 
nghiệp trồng nho, thuốc lá, củ cải 
dường, xi nghiệp trồng rau, xí nghiệp 
nuôi lợn, gà, bò, cừu, v.v.), nhiều 
liên hợp nông — công nghiệp đến nay 
đã có điều kiện đề thủ tiêu dần tính 
độc lập về kinh tế và pháp lý của 
các hợp tác xã nông nghiệp và nông 
trường quốc doanh thành viên, thay 
thế đần lối tồ chức sản xuất theo lãnh 
thồ trong từng liên hợp nông — công 
nghiệp. Hội nghị toàn thề Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Bun- 
ga-ri tháng 2-1975 đã quyết định : dần 
dần chuyền sang lối tồ chức sẵn xuất 
và quản lý theo ngành trong các liên 
hợp nông — công nghiệp. trên cơ sở 
chấm dứt tính độc lập về pháp lý và 
kinh tế của các hợp tác xã nông 
nghiệp và nông trưởng quốc doanh. 
Quyết định này dựa trên kết quả làm 
thử trong 43 liên hợp nông — công 
nghiệp từ cuối năm 1974. Nhờ thay 
thế tồ chức sản xuất theo lãnh thồ 
bằng tồ chức sản xuất theo ngành, 
các liên hợp nông — công nghiệp này 
trong ba năm đã có mức tăng tồng 
sản phầm vượt mức trung bình trong 
ca nước. Việc tồ chức sẵn xuất và 
quản lý theo ngành trong liên hợp 
nông — công nghiệp đã tạo điều kiện 
và tiên đẻ thuận lợi hơn cho việc 
nhất thê hóa nông nghiệp với công 


nghiệp chế biến theo chiều đọc. 


Như vậy là cùng với sự phát triền 
đần dần của liên hợp nông — công 
nghiệp, đã đân dần thực hiện được 
sự nhất thể hóa theo chiền dọc, nghĩa 
là nhất thề hóa các liên hợp nông — 
công nghiệp với các tồ chức công 
nghiệp chế biến và thương nghiệp 
thành một tô chức kinh tế được gọi 
là liên hợp công — nông nghiệp (PAK). 
Đây là giai đoạn thứ hai của liên hợp 
nông — công nghiệp. | 


(2),(3) T. Gíp.cấp: Về oiệc tập trung oà 
phát triền nông nghiệp trên cơ sở công nghiệp, 
Nhà ruất bản của Đảng, Xô-phi-a, 1970, 
trang 29 — 30. 


Theo nghị quyết của Đẳng và Chính 
phủ, Bun-ga-ri đã làm thử việc nhất 
thề hóa theo chiều dọc các cơ sở sản 
xuất củ. cải đường với các nhà máy 
đường, thông qua việc nhất thề hóa 
tông công ty “Đường Bun-ga-ri » với 
liên hợp nông — công nghiệp, hợp tác 
xã và nông trường sản xuất củ cải 
đường, thành liên hợp công — nông 
nghiệp Đường Bun-ga-ri ® (P.A.O,). 
Liên hợp công—nông nghiệp * Đường 
Bun-ga-ri * là tö chức kinh tế có chu 
kỳ khép kín từ khâu sản xuất đầu 
tiên cho đến khâu chế biến ra sản 
phầm cuối cùng ; là tồ chức hoạt động 
kinh tế thật sự, với các trung tâm 
nghiên cứu khoa học và hoạt động 
thực tiễn, với những khả năng tài 
chính đáng kề và những khả năng 
phát triên nhanh chóng lực lượng sản 
xuất và quan hệ sản xuất mới trong 
khuôn khôồ của nó. Liên hợp công — 
nông nghiệp, một mặt bảo đảm những 
khả năng tốt hơn đề những xã viên 
nhích gần lại với công nhân trong xÍ 
nghiệp công nghiệp thực phầm vì họ 
đều làm việc trong một tồ chức kinh 
tế lớn. Mặt khác, liên hợp công —nông 
nghiệp bảo đảm áp dụng phương pháp 
sản xuất công nghiệp vào nông nghiệp 
và có được cơ sở vật chất kỹ thuật 
củng loại với công nghiệp. 


Bun-ga-ri cũng đã làm thử việc 
nhất thề hóa tông công ty « Thuốc lá 
Bun-ga-ri» với các liên hợp nông — 
công nghiệp trồng thuốc lá, và cũng 
sẽ thực hiện việc nhất thề hóa tồng 
công ty ® Rau quả Bun-ga-ri »® với các 
liên hợp nông — công nghiệp tròng 
rau quả, nhất thề hóa tồng công ty 
“Sản xuất rượu nho* với các liên 
hợp nông — công nghiệp trỏng 
nho, v.v. 


Như vậy, khi liên hợp nông -công 
nghiệp chuyên sang giai đoạn thứ hai 
thì các cơ sở sản xuất nông nghiệp sẽ 
được nhất thê hóa theo chiều dọc với 
các tồng công ty chuyên môn hóa 
sản xuất. 


Vấn đề xây dựng chế độ quản lý 
liên hợp nông—công nghiệp là vấn đề 
được các đồng chí Dun-ga-ri rất quan 
tâm, nhằm bảo đảm cho việc phát 
triền không ngừng hệ thống quản lý 
sản xuất thông qua con đường lập 
trung và chuyên môn nóa sản xuất 
theo ngành, áp dụng phương pháp 
sản xuất công nghiệp vào nông nghiệp, 
nâng cao năng suất lao động, v.v. Đề 
thực hiện tốt công tác quản lý trong 
liên hợp nông công nghiệp, các đồng 
chí Bun-ga-ri rất chú ý các nguyễn 
Lắc sau : 


— Bảo đảm sự phù hợp đầy đủ 
giữa cơ cấu quản lý và cơ cấu tö chức 
sản xuất của liên hợp nông — công 
nghiệp. Dựa vào cơ cấu tô chức của 
liên hợp nông — công nghiệp đề xây 
dựng cơ cấu quản lý; mỗi khi thay 
đồi cơ cấu tồ chức thì phải thay đồi 
cơ cấu quản lý. 


— Vận dụng sáng tạo nguyên tắc 
quản lý đân chủ, nghĩa là tìm ra sự 
phối hợp hợp lý giữa sự lãnh đạo tập 
trung của liên hợp và sự phát triền 
sáng tạo, tính tích cực trong công tác 
quản lý của các thành viên (hợp tác 
xã, nông trưởng và các xí nghiệp 
chuyên môn hóa), cũng như của đông 
đảo quần chúng lao động trong liên 
hợp. 

— Phối hợp các nguyên tắc quản lý 
theo lãnh thồ và quản lý theo ngành. 
Việc xây dựng và phát triền các xí 
nghiệp chuyên môn hóa sản xuất làm 
cho nguyên tắc quản lý theo ngành 
chiếm ưu thế, nhưng không xem nhẹ 
nguyên tắc quản lý theo lãnh thô, mà 
cần phối hợp hợp lý các nguyên 
tác quan lý theo ngành và theo lãnh 
thô. 

— Công tác kiềm tra và kiềm soát 
phải được thực hiện một cách thường 
xuyên, nhằm tö chức tốt công tác 
quản lý và củng cỗ kỷ luật, 


— Lựa chọn đúng cán bộ. Cán bộ 
lãnh đạo phải có sự hiều biết một 
cách có hệ thống về phương pháp và 


¡03 


quy luật quản lý, đồng thời lại có 
phong cách làm việc đúng đắn, khiêm 
tốn, có văn hóa và có bản lĩnh, biết 
lắng nghe ý kiến và đề nghị của cán 
bộ cấp dưới và của quần chúng. 


Ngoài ra, còn có các nguyên tắc đề 
ra cho hệ thống quản lý như : thống 
nhất các mệnh lệnh, phối hợp đúng 
đắn chế độ thủ trưởng với tính tập 
thề, tính khách quan và tính khoa 
học trong khi quyết định các công 
việc và có những nguyên tắc đẻ ra 
cho hệ thống bị quản lý. Những 
nguyên tắc này gắn liền việc lãnh 
đạo hoạt động có kế hoạch của liên 
hợp nông — công nghiệp với việc áp 
"dụng chế độ tiết kiệm, khuyến khích 
lao động bằng lợi ích vật chất và 
Linh thần. 

Hệ thống quản lý nông nghiệp có 
cơ cấu đa dạng là do tính chất của 
sản xuất nông nghiệp. Song, cũng như 
các hệ thống quản lý khác, hệ thống 
quản lý nông nghiệp bao gồm hệ 
thống bị quản lý và hệ thống quản 
lý. Nội dung chủ yếu của hệ thống bị 
quản lý thề hiện ở các bộ phận cơ 
cấu ; còn của hệ thống quản lý thi thê 
hiện ở các cơ quan của nó. Các liên 
hợp nông — công nghiệp là bộ phận 
chủ yếu của hệ thống bị quản lý. 
Ngoài ra, hệ thống bị quản lý còn có 
các xí nghiệp thuộc các tông công ty, 
viện hàn lâm khoa học nông nghiệp. 
Thông qua các kết quả nghiên cứu về 
khoa học và kỹ thuật nông nghiệp, 
các cơ quan khoa học nông nghiệp tác 
động đến sự phát triền và hoàn thiện 
của hệ thống quản lý nông nghiệp. 
Các tồng công ty trong lĩnh vực nông 
nghiệp cũng có ý nghĩa to lớn đối với 
sự phát triền của hệ thống quản lý 
nông nghiệp. Thông qua các tồng công 
Ly, Nhà nước tham gia quá trình tái 
sản xuất và tác động đến sự phát 
triển tiếp của nó. Có thề phân các 
tồng công ty thành hai loại. Loại thứ 
nhất là loại chuyên sản xuất tư liệu 
sản xuất đề phục vụ sẵn xuất nông 
nghiệp, như các tổng công ty * Thủy 
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nông», *Sửa chữa máy móc nông 
nghiệp», «Sản xuất thức ăn gia 
súc». v.v. Hoạt động của các tông 
công ty này có tác dụng rất lớn đối 
với sự phát triền của hệ thống quản 
lý nông nghiệp. Loại thứ hai là loại 
chuyên làm nhiệm vụ thu mua và chế 
biến nông sản nhằm góp phần phái 
triền hệ thống bị quản lý bằng các 
phương tiện khác, như các tồng công 
ty «Rau quả Bun-ga-ri », “Thuốc lá 
Bun-ga-ri *, « Sản xuất rượu nho »®, v.v. 
Các tồng công ty này bảo đảm các 
điều kiện đề tăng năng suất, nâng 
cao chất lượng sản phầm, thu mua và 
chế biến kịp thời. Hai loại tồng công 
ty nói trên mở rộng không ngừng 
những mối liên hệ với hệ thống quản 
lý nông nghiệp. Quá trình nhất thê 
hóa hai lĩnh vực này sẽ được mở 
rộng và ngày càng sâu sắc. 


Quá trình đưa nông nghiệp lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở Bun-ga- 
rì cũng là quá trình hoàn chỉnh hệ 
thống quản lý kinh tế theo ngành. 
Hệ thống các cơ quan lập kế hoạch 
dài hạn (10 = 15 năm), 5 năm và 1 năm 
göm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Bộ 
nông nghiệp và công nghiệp thực 
phầm, ty nông nghiệp và liên hợp 
nông — công nghiệp. Kế hoạch Nhà 
nước về mặt nông nghiệp là do Bộ 
nông nghiệp và công nghiệp thực 
phầm thỏa thuận với Ủy ban kế 
hoạch Nhà nước lập ra. Đối với kế 
hoạch này, các liên hợp nông — công 
nghiệp bắt buộc phải thực hiện. Đồng 
thời, các liên hợp nông — công nghiệp 
cũng lập kế hoạch đối chứng (còn 
gọi là kế hoạch nội bộ) đề phát huy 
sáng kiến, tận dụng các điều kiện và 
khả năng tối đa của mình vào việc thực 
hiện kế hoạch. Kế hoạch đối chứng 
thường có chỉ tiêu cao hơn kế hoạch 
Nhà nước. Thực hiện đầy đủ kế hoạch 
đôi chứng thì sẽ được trích một số 
trong phần tăng năng suất đề dùng 
vào việc nâng cao phúc lợi và khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất trong nội 
bộ liên hợp. Hình thức quản lý kinh 


tế thông qua mối quan hệ như trên, 
Bun-ga-ri gọi là quản lý kỉnh tế theo 
ngành dọc. Với việc gắn liền nông 
nghiệp với công nghiệp, còn hình 
thành các mối quan hệ khác nữa: 
quan hệ giữa các liên hợp với nhau, 
quan hệ giữa các liên hợp với các 
ngành có liên quan đến sẵn xuất 
nông nghiệp và thực hiện kế hoạch 


Thực tiễn gần chục năm hình thành 
và phát triền các liên hợp nông — 
công nghiệp đã tạo tiền đề cho việc 
gắn liền một cách có hiệu quả nông 
nghiệp với công nghiệp. chuyền nền 
nông nghiệp Bun-ga-ri sang giai 
đoạn mới — giai đoạn công nghiệp 
hóa nông nghiệp, giai đoạn đặc biệt 
áp dụng những phương pháp sản 
xuất và quản lý công nghiệp vào 
nông nghiệp nhằm phát huy mạnh 
mẽ tính hơn hẳn của nền nông nghiệp 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Tại 
Đại hội lần thứ XI của Đẳng cộng sản 
Bun-ga-ri, đồng chí Tô-đo Gíp-cốp 
đã nói: «Trong những năm giữa Đại 
hội lần thứ X và Đại hội lần thứ XI 


Nhà nước thông qua hợp đồng. Hình 
thức quản lý kinh tế thông qua mối 
quan hệ như vậy, Bun-ga-ri gọi là 
quản lý kinh tế theo chiều ngang. 
Hiện nay ở Bun-ga-ri tồn tại song 
song hai hình thức đó. Điều đó giúp 
cho việc quản lý được chặt chẽ về chỉ 
tiêu kế hoạch, và linh hoạt về thực 
hiện định mức sản xuất. 


của Đảng, các liên hợp nông — công 
nghiệp, với tính cách là hình thức Lồ 
chức kinh tế và xã hội cao nhất ở 
nông thôn, đã tiếp tục được củng cố 
và hoàn thiện. Chúng đã hoàn toàn 
chịu được thử thách của thời gian  . 

Tuy còn trong quá trình hoàn 
thiện hơn nữa, nhưng với những hiệu 
quả kinh tế to lớn đã đạt được, hình 
thức liên hợp nông — công nghiệp 
mà Bun-ga-ri đã lựa chọn đề tiếp 
tục đưa nền nông nghiệp của 
mình lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, rö ràng là một đóng góp đáng 
kể vào lý luận và thực tiễn xây dựng 
và phát triền nền nông nghiệp lớn xã 
hội chủ nghĩa. 


XÂY DỤNG THỊ HIẾU LÀNH MẠNH VỀ SÂN KHẨU... 


(Tiếp theo trang 69) 


nhất định họ sẽ dần dân xa lánh và 
loại bỏ thứ nghệ thuật rẻ tiền, vô bồ 
mà họ đã một thời họ bị nó ru 
ngủ... 

Gần đây, những vở kịch viết về 
người chiến sĩ Quân đội nhân dân 
như : Tiền tuyến gọi, Đói mắt, Đạt dội 
trưởng của tôi... và những vở viết về 
người thật việc thật như: Nguyễn- 
Văn-Trỗi, Vö-Thị-Sáu, v.v. đều được 
quần chúng hoan nghênh, chứng tỏ 
thị hiếu nghệ thuật của đa số nhân 
dân ta lành mạnh và đúng dắn. lỗ 
cảng những người đến với những vở 
điễn nói trên không phải đề tìm thấy 
những chuyện tình éo Ìe, những pha 
gây cười nôn ruột, mà họ say mê 


theo đối một cuộc sống sôi nồi, cuộc 
đấu tranh tư tưởng giữa cũ và mới 
đề khẳng định một chân lý. Đấy là 
cái đẹp cao cả, nó giúp cho người 
xem phấn đấu vươn lên đề trở 
thành con người mới. 


Rõ ràng chúng ta cần chủ ý hơn 


nữa đến việc đưa lên sân khấu hình 


tượng con ngưởi mới đã và đang vươn 
lên làm chủ tập thề, con người yêu 
nước xã hội chủ nghĩa nồng nàn và 
có tỉnh thần quốc tế vô sản trong 
sáng, con người đã kiên cường và anh 
đũng, cần củ và sáng tạo đấu tranh 
cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội, 
đang ra sức đầy mạnh công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tà 
quốc xã hội chủ nghĩa. _ 
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ÄXãluận 


HỮU NGHỊ VĨ ĐẠI 


LAN hệ hữu nghỉ giữa nước ta bà Liên-xô có bước phát triền mới 
rất tất đẹp. Ngàu 3-11-1978 Hiệp ước hữu nghị bà hợp tác Việt - 

Xô đã được kÚ long trọng tại Mát-xcơ-oa. Đâu là một sự kiện có Ú 
nghĩa cực kù to lớn mở đầu một giai đoạn mới trong quan hệ giữa hat 
Đang nà hai nước Việf-nam 0à Liên-vô. Hiệp rớc hữu nghị bà hợp 
tác Việt — Xô nhằm mục tích phát triền hơn nữa mối quan hệ hợp lác 
chặt chẽ oề mọi mặt trên lirth thần anh em 0à tình đoàn kšt, hữu nghị 
không gì la chuyên dược giữa Việl-nam 0à Liên-xô trên cơ sở những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác — Là-nin pà chủ nghĩa quốc tế +ả hội 
chủ nghĩu. 

Hiệp trớc đã ghL rõ trong Điều 1: « Thề theo những nguuên lắc 
của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa, hai bên kú kết Hiệp trớc sẽ 
tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết không gì la chuỤjền được 
bà giúp đỡ lẫn nhau trên linh thần anh em, Hai bên sẽ không ngừng 
phát triền quan hệ chỉnh trị pà hợp tác nề mọi mặt, ra sức ng hộ lvn 
nhau trên cơ sở tôn trọng độc lấp bà chủ quyền quốc gia, bình: đẳng 
pà không can thiệp nào công 0iệc nội bộ của nhau ». 

Hiệp ước ghL rồ hai nước sẽ cùng nhau cỗ gắng đề củng cỗ 0à 
mở rộng sự hợp lác kinh lế bà khoa học kỹ thuật cùng có lợi nhằm 
đầu mạnh sự nghiệp râu dựng chủ nghĩa xã hội nà chủ nghĩa cộng 
sản, không ngừng nâng cao mfc sống Đạt chất oà ăn hỏa của nhàn 
dán hai nước. Hai nước sẽ Hếp tục phối hợp trong kế hoạch kinh tế 
quốc dân dài hạn, thỏa thuận 0ề những biện pháp lâu dài nhằm phái 
triền các lĩnh ực quan trọng nhất của nền kinh tế, khoa học bà kỹ 
thuật. trao đồi kiến thức bà kinh nghiệm tích lũy dược trong sự 
nghip tâu dựng chủ nghĩa xã hội nà chủ nghĩa công sản. 


Thề theo những nguyên tắc nà mục liêu của chỉnh sách đối ngoại 
+đ hội chủ nghĩa 0à nguUện 0ong bạo đảm những điều kiện quốc lẽ 
thuận lợi nhất đề xâu dựng chủ nghĩa xa hội 0à chủ nghĩa cộng san, 
Hiệp trớc hữu nghị 0d hợp lác Việt — Xô nói rõ hai nước có nghĩa 0ụ 
quốc tế giúp nhan củng cố pà bdo Đệ những thành quả xã hội chủ 
nghĩa mà nhấn tân hạt nước đã giành được nhờ chiến đấu anh cũng 
ba lao dòng quên mình. Điều 6 của Hiệp ước ghì rõ : « Hai bên ký kẽ! 
Hiệp trớc sẽ Irao đồi Ú kiến 0ới nhau Đề lất cả các oãn đề quốc lễ quan 
trọng có liên quan đến lợi ích của hai nước. Trong trưởng hợp môi 
trong hai bên bị tiến công, hoặc bị đe dọa tiền công thì hai bên kụ kết 
Hiệp tróc sẽ lập tức Irao đồi ý kiến uới nhau nhằm loại lrừ mỗi đe 
đọa đó 0à dp tụng những biện pháp thích đảng có hiệu lực đề bao 
đảm hòa Đình pà an nình của hat rưrớc. 

Hiệp trớc hữu nghị 0à hợp lác Việt — ÄXỏ có giá trị Irong 25 năm 
Đà sẽ được mặc nhiên gia hạn thêm lừng mười năm nếu một trong 
hai bên kú Hiệp trớc không luụên bò muốn chăm dứt hiệu lực của 
Hiệp ước bằng cách thông báo cho bên kia biết 12 tháng trước khi 
Hiệp trớc hốt hạn. 

Việc kú kết Hiệp ước hữu nghị oà hợp tác Việt — Xô là phù hợp 
ĐỚI lợi ích cơ bản của nhàn (lân hai nước 0à phục ðụ cho sự nghiệp 
củng cố tình đoan Rẽi, nhất trí anh em giữa các nước rong cộng 
đồng va hội chủ nghĩa. Việc thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp tưrớc đó 
không những có tác tụng to lớn đối 0ới sự nghiệp tấu dựng chủ 
nghĩa xã. hoi bà bảo Đệ Tô quốc vã hội chủ nghĩa của nhân dân ta mà 
còn có tác dụng góp phản 0ào sự nghiệp bảo 0ệ hòa bình ở Đông — 
Narn cháu 1 pd trên thể giới. 


* 


TỪ trước đèn nau cũng như từ na Đề sau, lăng tạ nà Nhà nước ta 

lon luôn coi trọng Điệc đoàn kết 0à hợp lác 0ới Liên-vô. Liên- 
vỏ d nước @ñã hội chủ nghĩa đáu tiên, con đẻ của Cách mạng tháng 
Mười 0L dạt. Về Điệc nhàn dân ta Hiếp thà ảnh hưởng lôi đẹp của 
(Cách mạng tháng Mười bà chủ nghĩa ác — Lê-nin, Hồ Chủ tịch dã 
nói: « Diễu (ð tựa nh người đí dường đàng khát mà có nước tống, 
dũng (đóng có cơm dnð (). Di theo con đường của Cách Tạng 


() Hồ-Chi-Minh: Tuyển tập, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nòi, 1960, 
trang 652, 
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tháng Mười, oận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bào điều kiện cụ thề của nước ta, Đảng ta, do Hồ Chủ tịch sáng lập 
0d rèn luuện, đã dưa cách mạng nước ta từ thẳng lợi này đền thẳng 
lợi khác, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tô 
quốc, đưa cả nước tiền lên chủ nghĩa +ã hội. T hằng lợi của cách mạng 
Việt-nam từ trước đến nay gắn liền 0uới thẳng lợi của Cách mạng 
tháng Mười 0à của sự nghiệp bdo 0uệ Nhà nước Äô-0iẽt. Trong cuộc 
chiến đấu lâu dài 0à gian khồ 0ì độc láp, tự do oà chủ nghĩa xã hội, 
nhân dân ta luôn luôn dược sự giúp đỡ khẳằng khái, to lớn, nhiều 
mặt, có hiệu quả của Liên-xô. Sự Diện trợ của Liên-+ô, của các nước 
aith em pà đảng anh em đã góp phần to lớn ào những thắng lợi 
huu hoàng của cách mạng Việl-nam. 


Những thắng lợi liên tiếp của cách mạng ViệtI-nam, đặc biệt là sự 
ra đời của nước Cộng hòa +ả hội chủ nghĩa Việt-nam, là những 
dóng góp †o lớn của nhân dân Việ!-nam 0ào sự nghiệp cách mạng 
của nhân dân thế giới, góp phần quan trọng làm thau đồi lực lượng 
đối sảnh trên thế giới có lợi cho cách mạng. 


Đoàn kết quốc tế trên làp Irưởng của giai cấp công nhân là mội 
trong những nguụên tắc của chủ nghĩa va hội khoa học. Lê-nin đã 
đdạu ràng : « Không có sự cô gắng lự nguyện của giai cấp 0ô sản, 0à 
sau đó là của toàn thè quan chúng lao động lất cả các nước 0à các 
dân lộc trên thế giới, hương tới sự liên mình pà thống nhất uới nhau, 
thì piệc chiến thắng chủ nghĩa tư bản không thề nào hoàn thành có 
kết quả được » (2). llồ (Chủ tịch dạy rằng trong sự nghiệp đấu tranh 
0ï đại 0ì hòa bình, đọc lập dàn tộc, dàn chủ 0à chủ nghĩa + hội « sự 
đoàn kết giữa lực lượng các nước &ã hội chủ nghĩa nà sự đoàn kết 
nhất trí giữa các đảng công sản 0à công nhân lất cd các nước có 
nghĩa quan trọng bậc nhất » (3). 


Các nước #ã hội chủ nghĩa là những con đẻ của phong trào cộng 
sản nà công nhân quốc tế. Sự đoẻn kết uà hợp lác giữa các nước vũ 
hội chủ nghĩa anh em lrên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin pà chủ 
nghĩa quốc lễ 0ô sản là một ấn đồ thuộc pề qui luật phát triền của 
hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Sự đoàn kết uà hợp tác đó tăng 
CưỞ IJ lực hrợng Đề mọi mặt của hệ thông xã hội chủ nghĩa thế giới 
trong cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa dế quốc 0à các thế lực 
phản động quốc tế, thúc dày quá trình phát triền của xã hội loài 
người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa vã hội. Quan hệ giữa các 


(2) Lê-nin: Toản (áp, bán tiếng Nga, tập 31, trang 128. 
(3) Hồ-Chí-Minh: Tuyền tạp, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1960, 
trang 805. 


- _= g=.——.=———- Km. 


nước :tä hội chủ nghĩa tà quan hệ kiều mới. Sự đoàn kết ouà hợp lác 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa là sự đoàn kết uà hợp tác giữa các 
nước độc lập, có chủ quần, bình đẳng, hợp tác 0uới nhau 0à giúp đỡ 
nhau 0ì cùng có chung một mục đích ouà lý tưởng là chủ nghĩa va 
hội 0à chủ nghĩa cộng sản. Đoàn kết các nước xã hội chủ nghĩa hai 
phản đối sự đoàn kết đó oà phá hoại nó 2 Đâu là một uấn đề có tính 
nguụên tác ; tùu theo thái độ trên 0uấn đề nàu mà người ta có thề phản 
biệt ranh giới giữa những người cộng sản chân chỉnh ðoà những 
“người cộng sản giả hiệu. 


Liên-xô là nước +ã hội chủ nghĩa đầu tiên 0à là nước xã hội chủ 
_nghĩa mạnh nhất trên thế giới. Liên-x+ô đóng một 0pai trò đặc biệt 
quan trọng trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc 0à các thế 
lực phản động. Liên-xrô có những cống hiến to lớn nhất đối 0uới sự 
nghiệp cách mạng của nhân dan thế giới. Cách mạng tháng Mười đã 
mở ra một KkỦ nguụên mới trong lịch sử loài người. Liên-+ô đã khai 
phá con đường cho loài người tiến lên chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa 
công sản. Thẳng lợi của Liên-xô trong cuộc chiến tranth 0ệ quốc 0Ÿ đại 
đã cứu loài người khỏi họa phảúl-vít, tạo điều kiện cho nhiều dân tọc 
khúc tiễn lên chủ nghĩa xã hội, góp phần to lớn nhất nào 0iệc hình 
thành hệ Lhống thế giới của chủ nghĩa xả hội. Nêu cao từùnh thần quốc 
lễ bỏ sản, giai cấp công nhân pà nhân dân Liên-xó, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Liên- vô, đã có những hụ sinh cực kù to lứn đề giúp 
cách mạng các nước [rên thế giới. 

Vựàu na hệ thông vä hột chủ nghĩa là nhân tố quuết định cu 
thế phát triền của xã hội loài người. Hệ Ihống xã hội chủ nghĩa là 
Lhành trì 0ững mạnh của cách mạng Thế giới bà của hòa Dình thề giới. 
Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, Liên-x*ô là nước hàng cường nhất. 

Đi theo con đường của Lê-nin Dĩ đại, trên cơ sở những thành lu 
đã đạt được trong công cuộc xâu dựng chủ nghĩa xa hội trong 61 năm 
qua, ngàu nau nhân dân Liên-x+ô đang ra sức tâu dựng cơ sở 0ật chất 
bà kỹ thuật của chủ nghĩa công sản. Liên-xô là thành quả cách mạng 
không phải chỉ của riêng nhàn dân Liên-xô mà của cả phong lrảo 
cách mạng thẻ giới. Bảo 0ệ nà đoàn kết dới Liên-xô Irong sự nghiệp 
mau đụng chủ nghĩa vã hội nà chủ nghĩa cộng sản, Irong sự nghiệp 
đău tranh của nhàn dân thể giới 0Ì hỏa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ uà tiền bộ vã hội là uãn đề có lính nguyên tắc của những người 
cách mạng chân chỉnh ngàu naụ. 

Đảng ta uà nhân dân †a trước sau như một đoàn kếi oởi xử sở 
của Lê-nin 0ï đại. ga [rong thời kỳ đen tối dưới ách thực dân, bắt 
chấp sự khủng bố tàn bạo của dịch, hằng năm nhân dân ta oẫn tồ chức 
kÙ niệm Cách mạng tháng Mười. « Ủng hộ Liên bang Yó-oiết » là mội 
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trong những khầu hiệu chiến đấu mã nhân dân fa đã hô lo trong các 
cuộc mít tinh, biều tình, tuần hành thị uụ hồi bấu giờ. Từ ngà Cách 
mạng tháng Tám thành công, chính quyền nhân dân được thành lập 
ở nước ta, quan hệ hữu nghị 0à hợp tác giữa nước ta 0à Liên-xô 
ngàu càng được củng cố 0à tăng cường. Nhân dân ta luôn luôn ghỉ 
lòng tạc dạ sự giúp đỡ to lớn của Liên-+ô đối 0uới cách mạng nước Ìd, 
nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước »ừa qua. Đoàn 
kết uởi Liên-+ô đã trở thành một truyền thống lốt đẹp của nhân 
dân ỉqa. 


Đồng chí Lê-Duần nói: « Mối quan hệ guta hai Đẳng oà nhân 
dàn hai nước Việ†-nam — Liên-+ô được lôi luuện trong quả trình đấu 
tranh cách mạng lâu dài, râu dựng 0oững chắc trên cơ sở chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin nà chủ nghĩa quốc lế bô sản, đã 0ượt qua mọi th thách, 
(rở thành niềm lự hào đời đời của nhân dân hai nước chúng fad. 9 (0). 

liiệp ước hữu nghị uà hợp lác Việt — Äô được ký kết đáp ứng 
nguyện oọng thiết tha của nhân dân ta tăng cường hơn nữa sự đoàn 
kết uới Liên-xô 0ĩ đại. Việc kÚ kết hiệp ước đó hoàn toàn phù hợ DUỚI 
chính sách đối ngoại của chúng fa. Điềm quan trọng nhất Irong chỉnh 
sách đối ngoại của Đảng ðà Nhà nước ta do Đạt hội lần thứ TV của 
Đảng đã đề ra là: «la sức tăng cường tình đoàn kết chiến đâu 0à 
quan hệ hợp lác giữa nước ta mới tất cả các nước xa hội chỉ nghĩa 
anh em, làm hết sức mình đề góp phần cùng các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em 0à phong trào cộng sản quốc tế khôi phục nà cũng cỗ 
đoàn kết, lăng cường ủng hộ ouà giúp đỡ lần nhau trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin 0à chủ nghĩa quốc lễ bò sản, có lý, có tình, làm 
cho lú tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác — Lê-nìn ngàu cảng thẳng 
lợi rực rỡ.» 

Thực hiện chính sách đối ngoại do Đại hói Đảng đề ra, Đoàn đại 
biều Đảng nà Chính phủ ta do các đồng chí Lê-nàn ðà Phạm-Văn- 
Đồng dẫn đầu đã sang thăm Liên-xô nà cùng các đồng chỉ lãnh dạo 
của Đảng 0à Nhà nước Liên-®ô kỦ kết liiệp trớc hữu nghị 0a hợp tác 
Việt — Xô. Việc kú kết lliệp ước nàu có Ú nghĩa cực ÂÙ to lớn, đánh 
dấu một giai đoạn mới của tình đoàn kết chiến đẳu bà quan hệ hữu 
nghị, hợp lác không gì phá 0ỡ nồi giữa ViệI-nam 0a Liên-xỏ, 


* 


(4) Trích lời đáp tại buôồi chiêu đãi của Ban chấp hành Trung ương Đẳng 
cộng sẵn Liên-xó, Doàn chủ tịch Xò viết tối cao và Chính phú Liên-xô chào 
mừng Đoàn đại biều Đẳng và Chính phú Việt-nam sang thăm Liên-xô ngày 
3-11-1978. 


Việc kủ kẻt Hiệp ước hữu nghị oà hợp tác Việt — Xô được các nước 

anh em, các Đảng anh em 0à nhân dân tiến bộ các nước trên thế 
giởi hoan nghênh, 0ì hiệp tớc đó không những phù: hợp uới lợi ích 
của nhân dân hai nước Việ†-nam 0à Liên-xô mà còn phù hợp uới lợi 
ích của sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ pà chủ nghĩa 
œä hội trên thế giớt. 


Mặc da điều ?của Hiệp ước đã ghì rõ Hiệp ước này không nhằm 

chống lại một nước thứ ba nào, bọn để quốc 0à phản động quốc t†ẽ 
la ö rùm beng chống lại Hiệp ước hữu nghị uà hợp tác Việt — 
( húủng tìm mọi cách xuyên tạc Ú nghĩa của liiệp ước 0à nói xấu các 
bèn kú kết Hiệp ước. Vì sao bọn đề quốc nà phản động quốc tế điên 
cuồng chống lại Hiệp tưrớc hữu nghị 0à hợp tác Việt — Xô như Đậu ? 
Đó là 0ì chúng đang ấp ủ ú đồ đen lối chống phá sự nghiệp xâu dựng 
hòa bình của nhân dân ta, xâm phạm độc lặp, chủ quyền 0à toàn pẹn 
lĩnh thò của nước ỉa. 


Hơn ba năm qua, từ ngàu miền Vam Việi-nam được hoàn toàn 
giải phóng oà nước nhà được thống nhất, nhân dân ta đã giành được 
những thành tựu đáng kề trong công cuộc khôi phục 0à phát triền 
kinh tế, xây dựng lại đất nước. Trong khi nhân dân la 0à anh em. 
bầu bạn khắp nơi 0ui nuïng phân khởi trước những thẳng lợi pà 
trơng lai xản lạn của Việ!-nam., thì lập doàn phản động trong giới 
cầm quuền Bắc-ktnh tỏ ra căm lức. Chúng câu kết mới các lực lượng 
để quốc điên cuồng chống phá cách mạng Việt-nam. Chúng coi sự ra 
đời của một nước Việt-nam hòa bình. độc lập, thống nhất uà xã hội 
chủ nghĩa, một nước Việt-narn có đường lôi độc lập, tự chủ oà đoàn 
kết quốc tế đúng đắn, là trơ ngạt lớn cho nurat đồ bành trưởng đại 
(lân tộc 0à bá quyền nước lớn của chúng. Tình hình đó đặt nhân dân 
ta trước những nhiệm 0ðụ lịch sử mới, oừa tâu dựng chủ nghĩa vũ 
hội trên ed nước, 0uửa bdo 0ệ Tồ quốc œä hội chủ nghĩa. 


Bọn phần động quốc tế câu kết bới nhau đồ chống phá Liên-+1ô. 
chống phú các nước +ä hội chủ nghĩa khác, bao gồm nước Cộng hòa 
trữ hội chủ nghĩa Việt-nam. Chúng coL Hiệp rớc hữu nghị 0à hợp lác 
Việt — Xô là trở ngại lớn cho piệc thực hiện những mưu toan đầu tọi 
dc của chúng đố! 0ớt nước †q. Chính 0L pậu chúng ra sức tuyên truyền 
uuUên tạc, nói xấu lliệp trớc đó. 


Nhưng, mặc cho bọn phản động quốc tế la ó, cuyên lạc, Hiệp trớc 
hữu nghị pà hợp tác Việt— Xô đã dược kú kết bà đang trở thành 
mọt thực tế chính trị. Bọn phản động quốc tế khóòng thề không lính 
đèn tlurc lẻ chính trị đó. 


Trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa vũ hội rên cả nước 0à bảo 
Đệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta luôn luôn có Liên-.tỏ DĨ 
đdụi ở bên cạnh. Đồng chỉ L.I. Brê-giơ-nép, Tòồng bí thư Han chấp 
hành trung ương Đảng cộng sẵn, Chủ tịch Đoàn chủ lịch Xô piết lôi 
cao Liên-zô, đã nói : « Đối uới những người cộng sản Liên-+ô, đoàn 
kết uới Việt-nam là mệnh lệnh của cả trái lùn ðà trí tuệ.» Đồng chí 
cũng đã nói : « Một lần nữa, chúng tôi khẳng định oới nhân dán Việt- 
nam anh em rằng Liên-xô kiên quuết ủng hộ những cõ găng của Việt- 
nam nhằm xây dựng một xã hội mới, cải thiện đời sống của nhân dân, 
bảo 0ệ chủ quuền bãi khả râm phạm 0à củng cố 0ị trí quốc lễ của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam. » 


Nhân dân Việt-nam chân thành biết ơn Liên-có đã. kiên quyết 
ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Việt-nam, hết lòng giúp dỡ nhàn 
dân Việ†-nam trong công cuộc âu dựng chủ nghĩa +ả hội pà báo bộ 
Tồ quốc +ã hội chủ nghĩa của mình. 


Nêu co từth than đọc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, nhân dàn 
Việt-nam quuết tâm làm hết sức mình dồ liiệp trớc (lÄ ký kết được 
thực hiện đầu đủ, góp phần xứng đáng 0do sự nghiệp bảo Dpệ nà ta 
dựng chủ nghĩa xã hội uà chủ nghĩa cộng sản ở mỗi nước. Nhân ‹lân 
Việ!-nam. hết sức 0ui mừng trước sự phát triền mới trong quan tệ 
qiữa hai nước Việ†-nam 0à Liên-xô. Tiếp tục thực hiện T0 chúc PÍHlêrJ 
liêng của Hồ Chủ tịch, thực hiện những nhiệm 0ụ fo lớn mà lẠL hội 
lần thứ IV của Đảng công sản Việt-nam lô ru, nhân lân Việt-nan quyết 
tam xâu dựng thành công 0à bđo pệ 0ững chác nước Việ†-nam hỏa 
bình, độc lập, thống nhất 0a xa hội chủ nghĩa, tiên đón của hệ thông 
+ä hội chủ nghĩa ở Dóng — Vam châu 4, 

Phan khởi trước Diệc kÚ kết Hiệp trởơc hữu nghị 0d hợp tác Vi¿t — 
Xóỏ. nhan (lan Việf-namm nhi định sẽ đâU mạnh mới tật cong tác, 
hoàn thanh Tuất síc nhiệm Dụ đối ĐỚới (1n lóc, đong Pha [1n tron 
nghĩa 0ụ quốc lế ca¿ œi của mình. 


VIEC kú kết Hiệp ước bữu nghị nà hợp tác Việt — Nó được các nước 

anh em, các Đảng anh em 0d nhân dân tiến bộ các nước trên the 
giới hoan nghênh, 0ì hiệp ước đó không những phù hợp uới lợi ích 
của nhân dân hai nước Việ†-nam ða Liên-xô mà còn phù hợp ớt lợi 
ích của sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ pà chủ nghĩa 
œđ hội trên thế giới. 


Mặc da điều ? của Hiệp ước đã ghi rõ Hiệp ước nàu không nhằm 
chống lại một nước thứ ba nào, bọn để quốc 0à phản động quốc lẽ 
la ó rùm beng chống lại Hiệp ước hữu nghị öuà hợp tác Việt — Xô. 
Chúng tìm mọi cách xuyên tạc Ú nghĩa của liiệp ước 0à nói tấn các 
bên kú kết Hiệp ước. Vì sao bọn đề quốc 0à phản động quốc tế điên 
cuồng chống lại Hiệp ước hữu nghị 0à hợp tác Việt — Xô như ậu ? 
Đó là pì chủng đang ấp ủ ú đồ đen tối chỗng phá sự nghiệp t+âu dựng 
hỏa bình của nhân dân ta, xâm phạm độc lặp, chủ quụền pà toàn 0ẹn 
lĩnh thồ của nước Ìa. 


Hơn ba năm qua, từ ngàu miền Vam Việi-nam được hoàn loàn 
giải phóng oà nước nhà được thống nhất, nhân dân ta đã giành được 
những thành tựu đáng kề trong công cuộc khôi phục 0à phát triền 
kinh tế, xâu dựng lạt đất nước. Trong khi nhân đân tỉa 0à anh em. 
bầu bạn khắp nơi 0ui mừng phấn khởi trước những thẳng lợi pà 
trơng lai xản lạn của ViệtI-nam, thì lập đoàn phản động trong giới 
cầm quuêền Bắc-ktnh tỏ ra căm lức. Chúng câu kết mới các lực lượng 
đế quốc điên cuồng chống phá cách mạng Việt-nam. Chúng coi sự ra 
đời của một nước Việi-nam hòa bình, độc lập, thống nhi ouà xã hồi 
chủ nghĩa, một nước ViệtI-nam có đường lõi độc lập, lự chủ pà đoàn 
kẽt quốc lế đúng đắn, là trở ngại lớn cho nura đồ bành trướng đại 
(ân tộc nà bá quuền nước lớn của chúng. Tình hình đó đặt nhân dàn 
ta trước những nhiệm 0u lịch sử mới, oừa âu dựng chủ nghĩa ta 
hội trên cả nước, 0ừa báo 0ệ Tô quốc tả hội chủ nghĩa. 


Bọn phần đọng quốc tế câu kẽt pới nhau đồ chống phá Liên-+ô. 
chồng phá các nước +ä hội chủ nghĩa khác, bao gồm nước Cộng hòa 
tã hội chủ nghĩa ViệtI-nam. Chúng cót lệp trớc hữu nghị 0à hợp lác 
Việt — Xô là trở ngại lớn cho piệc thực hiện những mưu toan đầu tọi 
ác của chúng đối 0ới nước †q. Chính 0L nậu chúng ra sức tuyên truyền 
nUên tạc, nói xấu liiệp ước đó. 


Những, mặc cho bọn phản động quốc tế la ó, vuyên tạc, Hiệp ước 
hữu nghị 0à hợp tác Việt— Äô đã dược kÚ kết bà đang trở thành 
mội thực tế chính trị. Bọn phản động quốc tế không thê không tỉnh 
đẻén thực lẽ chính trị đó. 
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Trong sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa vũ hội trên cq nước ðd báo 
Đệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta luôn luôn có Liên-vô pĩ 
đụt ở bên cạnh. Đồng chỉ: L.I. Brê-giơ-nép, Tòng bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sẵn, Chủ lịch Đoàn chủ lịch Xô biết tôi 
cao Liên-xô, đã nói : « Đối uới những người cộng sản Liên-xô, đoàn 
kết uới Việt-nam là mệnh lệnh của cả trái tùn 0à trí tuệ.» Đồng chỉ 
cũng đã nói : « Một lần nữa, chúng tôi khẳng định uởi nhân dân Việt- 
nam anh em rằng Liên-xô kiên quuẽt ủng hộ những cõ gắng của Việt- 
nam nhằm xâu dựng một xã hội mới, cải thiện đời sống của nhân dân, 
bảo uệ chủ quụền bất khả xâm phạm 0à củng cố 0ị Irí quốc lế của nước 
Gộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt†-nam. » 

Nhân dân ViệI-nam chân thành biết ơn Liên-rcó đã kiên quuếi 
ủng hộ sự nghiệp chỉnh nghĩa của Việt-nam, hết lòng giúp đỡ nhân 
dân Việ!-nam trong công cuộc âu dựng chủ nghĩa +ả hội bà báo 0ệ 
Tồ quốc cä hội chủ nghĩa của mình. 


Nêu cao từuth thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. nhân dàn 
Việt-nam quuết tâm làm hết sức mình đề Hiệp trớc đã ký kẽ được 
thực hiện đầu đủ, góp phần xứng đảng 0ào sự nghiệp bảo Đệ nà tâu 
dựng chủ nghĩa xã hội oà chủ nghĩa cộng sản ở mỗi nước. Nhân đàn 
Việt-nam hết sức eui mừng rước sự phát triền mới trong quan hệ 
giữa hai nước Việt-nam 0à Liên-scô. Tiếp tục Lhực hiện Di chúc thiêng 
liêng của Hồ Chủ lịch, thực hiện những nhiệm oụ to lớn mà Đại hội 
lần thứ IV của Đảng công sản ViệI-nam đề ra, nhân dân Việt-nam quijếi 
tâm xâu dựng thành công 0à bảo 0ệ 0ững chắc nước Việ†-nam hòa 
bình, độc lập, thống nhất 0à xả hội chủ nghĩa, Hiền đồn của hệ thông 
+ã hội chủ nghĩa ở Đông — Vam châu 4. 

Phân khởi trước piệc kÚ kết lliệp tớc hữu nghị 0à hợp tác Việt — 
Xó, nhàn đán ViệI-nam nhất định sẽ dau mạnh mọi mặt công tác, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm pụ đối Đới đân tộc, đồng thời làm tròn 
nghĩa 0ụ quốc lẽ cao cqd của mình. 


HIỆP Út HỮU NEHI VÀ HỰP TÁC 


(IỮA NƯỚC (ÔNG HÒA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA VIT-NAM 
VÀ LIÊN BANG (ÔNG HỦA XÃ HỘI (HỦ NGHĨA XÔ-VIT 


NƯỚC Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt-nam và Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô- 
VIẾt, 

Xuất phát từ mối quan hệ hợp 
Llác chặt chẽ về mọi mặt trên tỉnh 
thần anh em, tử tình hữu nghị và 
đoàn kết không gì lay chuyền 
được giữa hai nước trên cơ SỞ 
những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quộc 
lế xã hội chủ nghĩa ; 

Tin tưởng vững chắc rằng việc 
ra sức cúng cố tình đoàn kết và 
hữu nøhị giữa nước Gộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam và Liên 
bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Xô-viết là phủ hợp với lợi ích cơ 
bản của nhân đân hai nước và 
phục vụ cho sự nghiệp cũng cố 
tình đoàn kết, nhất trí anh em 
giữa các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa ; 

Thê theo những nguyên tắc và 
mục tiêu của chính sách đồi ngoại 
xã hội chủ nghĩa, thê theo nguyện 
vọng bảo đảm những điều kiện 
quốc tế thuận lợi nhàit đề xây 


dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng san; 

Khẳng định rằng hai bên thừa 
nhận mình có nghĩa vụ quốc tế 
là giúp nhau củng cố và bảo vệ 
những thành quả xã hội chủ 
nghĩa mà nhân đân hai nước đã 
giành được nhờ ở những nỗ lực 
anh hùng và sức lao động quên 
mình; 

Kiên quyết phấn đấu nhằm 
đoàn kết tất cá các lực lượng đầu 
tranh vì hòa bình, độc lập đân 
tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội; 


Bày tổ quyết tâm sắL đá góp 
phần củng cố hòa bình ở châu Á 
và trên toàn thể giới, góp phân 
vào viẻe phát triên quan hệ tốt 
đẹp và sự hợp tác cùng có lợi 
giữa các nước có chế độ xã hội 
khác nhau ; 


Mong muốn tiếp tục phát triền 
và hoàn thiện sự hợp tác về mọi 
mặt giữa hai nước; 

Coi trọng việc tiếp tục phát 
triên và củng cố cơ sở điều ước 
của môi quan hệ hai bên; 


Thê theo mục tiêu và tớ -‹;, 
của Hiến chương Liên hợp qu“«. ; 

Đã quyết định ký bẳn Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác này và đã 
thỏa thuận như sau: 


ĐIỀU I 

Thê theo những nguyên tắc của 
chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, hai bên ký kết lliệp ước 
sể liếp tục củng cố quan hệ hữu 
nghị đoàn kết không gì lay 
chuyền được và giúp đỡ lẫn nhau 
trên tỉnh thần anh em. Hai bên 
sẽ không ngừng phát triền quan 
hệ chính trị và hợp tác về mọi 
mặt, ra sức ủng hộ lẫn nhau trên 
cơ sở tôn trọng độc lập và chủ 
quyền quốc gia, bình đẳng và 
khỏng can thiệp vào công việc 
nội bộ của nhau, 


ĐIỀU 2 

Hai bên ký kết Hiệp ước sẽ 
cùng nhau cố gắng đề củng cố và 
mở rộng sự hợp tác kinh tế và 
khoa học — kỹ thuật cùng có lợi 
nhằm đây mạnh sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, không ngừng 
nàng cao mức sống vạt chất và 
văn hóa của nhàn dân hai nước. 
Hai bên sẽ tiếp tục phỏi hợp dài 
hạn kế hoạch kính tế quốc dàn, 
thỏa thuận những biện pháp làu 
đài nhằm phát triền các lĩnh vực 
quan trọng nhất của nền kinh 
tế, khoa học và kỹ thuật, trao đỏi 
kiến thức và kinh nghiệm tích 
lũy được trong sự nghiệp xày 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. 


lại cà, 

h„‹: tự 

học Ỳ»4 :; 

[hanh ` 2 

tế, bả. ,, 

thê dục: về” 

LONG các: Jị,,. , 

sẽ khuyến gị,,. 

các cuộc tiếp x... 

lao động hai nướu, ` 


ĐIỀU % 
Hai bên ký kết He 
sau như một sẽ rạ Khoản 
nhằm củng cð hơn te : 
hệ anh em, tăng cường TC 
kết, nhất trí giữ VN h toàn 
: ˆ Xã lội 
Sở cẦ Ó 
Alác — Lẻ-nin và chủ ngụộ, "ha 


bđ ~ ° 2 mi ( XI 
Lễ xã hội chủ nghĩa, toc 
Hai bên sẽ làm hết sự 
Sức mình 


đề củng cố hệ thống xã hội dị. 

Về + Gv. ỌI chủ 
nghĩa thể giới, sẽ tích cụe g 
phần vào việc phát triền Và bảo 
vệ những thành quả xã hội chả 
nghĩa. 


ĐIỀU 5 

Hai bèn ký kết Hiệp ước sẽ tiếp 
tục hết sức cố gắng đề góp phần 
bảo vệ hòa bình thế giới và an 
ninh của các dân tộc, sẽ tích cưe 
chống lại mọi âm mưu và thủ 
đoạn của chủ nghĩa đế quốc và 
các thế lực phản động, ủng hộ 
cuộc đấu tranh chính nghĩa nhằm 
hoàn toàn thủ tiêu chủ nghĩa thực 
đân và chủ nghĩa phân biêt chúng 


tộc dưới mọi hình thức và biêều 
hiện, ủng hộ cuộc đấu tranh của 
các nước không liên kết và nhân 
dân các nước Á, Phi, Mỹ la-tỉnh 
chống chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa thực dàn cũ và mới, nhắm 
củng cố độc lập,bảo vệ chủ quyền, 
làm chủ tài nguyên thiên nhiên 
của mình, thiết lập quan hệ kinh 
tế thế giới mới không có bất bình 
dàng, áp bức và bóc lột; ủng 
hộ nguyện vọng của nhân dân 
Đông — Nam châu Á về hòa 
binh, dộc lập và sự hợp tác giữa 
các nước trong khu vực. 

Hai bên sẽ không ngừng phần 
đấu nhằm phát triền quan hệ giữa 
các nước có chế độ xã hội khác 
nhau trên cơ sơ những nguyên 
lắc cùng tồn tại hòa bình, nhắm 
mở rộng và củng cố quả trình 
làm địu tình hình căng thẳng 
trong quan hệ quốc tế, nhằm 
tiiệt để loại trừ xâm lược và 
chiến tranh xâm lược ra khỏi đời 
sống của các dân lộc, vì sự nghiệp 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


ĐIỀU 6 
- Hai bên ký kết Hiệp ước sẽ trao 
đỏi ý kiến với nhau về tất cả các 
vấn đẻ quốc tế quan trọng có liên 
quan đến lợi ích của hai nước. 


Trong trường hợp một trong hai 
bên bị tiến công hoặc bị đe dọa 
tiên công thì hai bên ký kết Hiệp 
ước sẽ lập tức trao đôi ý kiến với 
nhau nhằm loại trừ mỗi đe dọa 
đó và áp dụng những biện pháp 
thích đáng có hiệu lực đề bảo 
đảm hòa bình và an ninh của 
hai nước. 


ĐIỀU 7 
Hiệp ước này không liên quan 
đến quyền và nghĩa vụ của hai 
bén theo các hiệp định hai 
bèn hoặc nhiều bên mà họ tham 
gia và không nhằm chống một 
nước thứ ba nào. 


ĐIỀU 8 
Hiệp ước này sẽ được phê 
chuẩn và eó hiệu lực từ ngày trao 
đồi thư phê chuẩn ; việc trao đồi 
thư phê chuẩn sẽ được tiền hành 
tại thành phố HIà Nội trong thời: 
gian sớm nhất. 


ĐIỀU 9 

Hiệp ước này có giá trị trong 
295 năm và sẽ được mặc nhiên 
gia hạn thêm từng mười năm nếu 
một trong hai bên ký Hiệp ước 
không tuyên bố muốn chấm dứt 
hiệu lực của Hiệp ước bằng cách 
thông báo cho bên kia biết 12 
thăng trước khi Hiệp ước hết hạn. 


Hiệp ước này làm tại thành phố Mát-xeơ-va ngày 3 tháng 11 nắm 1978 
thành hai bản bằng tiếng Việt và tiếng Nựa, 
œ\( hai văn bạn đều có gia trị như nhau, 


Thay mặt nước Cộng hòa 
xa hội chủ nghĩa Việt-nam 
LÊ.DUẦN 
PHAM-VĂN-ĐỒNG 


1 


Thay mặt Liên bang Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa ÄXô-viết 
L.IL BRÊ-GIƠ-NÉP 
A.N.CÔ-XƯ-GHIN 


K ÿ niệm lần thứ 61 Cách mạng tháng Mười oĩ đại 


(hô dựa tín cậy và niềm hy vọng 
của các lực lượng cách mạng và 


hòa bình trên thế giới 


Ề từ năm 1917 đến nay, cứ mỗi 
bước tiến của lịch sử về phía 
trước, loài người tiến bộ lại càng thấy 
rõ hơn công lao vĩ dại của Liên-xô — 
quê hương của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại. 


Với Cách mạng tháng Mười và sự 
ra đời của Liên-xỏô — Tô quốc đảu 
tiên của giai cấp công nhàn và nhân 
đân lao động, một thời đại mới tronu 
Đó là 
thời dại phá bỏ thế giới cũ, và xây 
đựng thế giới mới, thời đai nhân dân 


lịch sử nhàn loại đã mở ra, 


lao động đứng lên làm chủ vận mệnh 
của mình, phá tan mọi ách áp bức, bóc 
lột và bất công, tư giác xây dựng 
cuộc sống hạnh phúc của mình ngay 
trên trải đất. 


Và theo dòng thời gian, cuộc Cách 
mạng tháng Mười và đất nước xô viết 
đã túc động dến vận mệnh của loài 
người một cách manh mẽ và sâu sắc 
không sao lường được. 


e /# 


Thật vậy, chỉ mới hơn 60 năm mà 
bộ mặt của thế giới đã thay đôi biết 
nhường nào! Những lực lượng xã hội 
đen tối xưa kia từng chiếm địa vị 
thống trị tuyệt đối trên thế giới, thi 
ngày nay đã buộc phải lui về thế 
phòng ngự, bỏ hết vị trí này đến vị 
trí khác. Còn ba đòng thác cách mạng 
của thời đại mà nòng cốt là hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới thì đâng 
lên cuöôn cuộn, không gì ngăn cần nồi. 
Tình hình tốt đẹp đó không tách rời 
những chiến công bất hủ của những 
người Xo-viết, không tách rời vai trò 
to lớn của Liên-xô — nước xã hội chủ 
nghĩa dâu tiên, lớn nhất và hùng mạnh 
nhất, 

hân loại sẽ mãi mãi biết ơn những 
chiến sĩ cách mạng đã làm nên thắng 
lợi Cách mạng tháng Mười, dưới sự 
lãnh đạo của Đăng bôn-sê-vích do Lẻ- 
nin lãnh đạo ; mãi mãi biết ơn nhân 
đân Liên-xô, dưới sự lãnh đạo của 
Đăng cộng sản Liên-xô quang vinh, 
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đã xây dựng thành công và bảo vệ 
vững chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên của những người lao động. 
đã cứu loài người khỏi họa phát xít, 
dã khai phá con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn — 
ước mơ cao đẹp nhất của con người; 
và với tỉnh thần quốc tế chân chính 
đã góp phần to lớn nhất vào việc thúc 
đầy sự nghiệp cách mạng và bảo vệ 
hỏa bình trên thế giới. 


Nhìn lại mấy chục năm qua, chúng 
ta thấy rằng sự phát triền mạnh mẽ 
của ba dòng thác cách mạng của thời 
đại hoàn toàn không thẻ tách rời tác 
dụng thúc đầy to lớn của Liên-xô. 

Chiến thắng oanh liệt của ILiên-xô 
trong cuộc chiến tranh giữ NướỚc VĨ 
đại, đã góp phần quyết định vào việc 
giải phóng loài người khỏi họa phát 
xít, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi 
cho tháng lợi của cách mạng ở một 
loạt nước châu Áu và chàu Á, dẫn 
đèn sự hình thành của hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới; hệ thống này 
đang trải rộng hầu khắp các lục địa, 
tử Âu sang Á, từ châu Mỹ la tỉnh đến 
châu Phiị. 


Được sự giúp đỡ của Liên-xô và 
hợp tác chặt chẽ với Liên-xô. nhiền 
nước xã hội chủ nghĩa đã lớn mạnh 
nhình chóng về mọi mát. Ngày nay 
sản lượng công nghiệp của các nước 
xã hội chủ nghĩa đã chiếm khoảng 
423% sản lượng công nghiệp toàn thế 
giới. Hiêng nền còng nghiệp của Liên- 
xô đã lớn hơn nền công nghiệp của 
ba nước tư bán lớn nhất châu Âu là 
Anh. Pháp và Cộng hòa liên bang Đức 
cộng lại. Lực tượng quốc phòng của 
các nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh 
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hơn bao giờ hết, và đời sống nhân 
đân các nước xã hội chủ nghĩa không 
ngừng được nâng cao. Với những 
thành tựu to lớn về mọi mắt của 
mình, hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa đã có sức mạnh tồng hợp hơn 
hẳn sức manh của hệ thống đế quốc 
chủ nghĩa. Nó đang phát huy tác dụng 
là nhân tố quyết định sự phát triền 
của xã hội loài người. 

Chính là dưới sự tác động chủ động 
và có ý thức của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác mà cuộc đấu 
tranh giải phóng *dân tộc và phong 
trào đấu tranh của giai cấp công nhân 
trong các nước tư bản chủ nghĩa đã 
có một sự phát triền vượt bậc và 
giành được những thắng lợi hết sức 
to lớn. 

Liên-xô luôn luôn ủng hộ và giúp 
đỡ phong trào cách mạng của nhân 
dân các nước. Cùng với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, Liên-xô tôn 
trọng quyền thiêng liêng của mỗi dân 
tộc và mỗi nước được tự lựa chọn 
con đường phát triền của mình, và 
bao giờ cũng đứng về phia các lực 
lượng tiến bộ, dân chủ và độc lập 
dân tộc. Liên-xô chẳng những hết 
lòng ủng hộ và giúp đỡ các dân tộc 
bị ấp bức đấu tranh giành giải phóng 
mà còn có sự giúp đỡ to lớn và có 
hiệu quả cho các nước dân tộc trẻ 
tuôi trong việc xây dựng nền kinh 
tế đân tộc của họ. Với sự giúp đỡ 
của Liên-xô, trong mấy chục năm 
qua hàng nghìn công trình, trong đó 
có nhiều xí nghiệp công nghiệp nặng, 
đã và đang được xây dựng trong các 
nước đó. Hoạt động đối ngoại tích 
cực đó của Liên-xô đã góp phần to 
lớn vào thắng lợi vĩ đại của phong 


trào giải phóng dàn tộc và độc lập 
đản tộc. Ngày nay gàn niỘột trắm nước 
thuộc địa eñ đã giành được độc lặp 
ở mức độ khác nhau đang tiếp tục 
đấu tranh đề củng cố độc lập về chính 
trị, xây dựng dân chủ và tiếp tục 
hoàn thành dộc lập về kính tế. Đáng 
chủ ý là một số trong các nước đó đã 
xác định cho mình phương hướng tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế này, 
một lần nữa chứng tỏ rằng, trong 
tỉnh hình mới của thế giới ngày nay, 
phong trào độc lập dân tộc có xu 
hướng ngày càng gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội, lý tưởng cao đẹp, ước 
mơ và niềm hy vọng của cá loài 
người. 

Phong trào đấu tranh vì dân sinh. 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động 
trong các nước tư bản chủ nghĩa cũng 
phát triền với quy mô to lớn chưa 
từng thấy và với tính tồ chức cao, 
chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn Nhà nước. Có chỗ dựa 
vững chắc là Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa khác. lại được sự phối 
hợp của phong trào giải phóng dân 
tộc, giai cấp công nhân ở những nước 
này nhất định sẽ đánh bại mọi thế 
lực phản động và sớm muộn sẽ vĩnh 
viễn loại trừ chủ nghĩa tư bản ra 
khỏi đời sống xĩ hội. 


Với sức mạnh tông hợp của ba 
dòng thác trên đây, rõ ràng cao trào 
cách mạng vĩ đại của thời đại chúng 
ta đang ở thể: tiến công, không gì 
ngăn cắn nồi. 

"Những thắng lợi vĩ đại của sự 
nghiệp bảo vệ hòa bình thế giới trong 
mấy chục năm qua, sở dĩ có được, 


cũng là nhờ có sức mạnh ngàv càng 
tăng của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới trong đó Liên-xô là nước 
lớn mạnh nhất, nhờ có cuộc đấu tranh 
cách mạng bền bỉ của các tầng lớp 
quần chúng rộng rãi trên thế giới, 
nhờ chính sách đối ngoại hòa bình 
kiên định của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác. Ngày nay. có 
một thực tẻ không ai phủ nhận được 
là: đứng trước sức mạnh vô địch của 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, bọn đế quốc và bọn phản 
động quốc tế, dù hiếu chiến đến đâu, 
cũng không thẻ không đắn đo, suy 
tính kỹ trước khi liều lĩnh gây ra 
chiến tranh chống lại hệ thống xã hội 
chủ nghĩa thế giới. Chúng thửa biết 
rằng, một cuộc tiến công quân sự vào 
Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em gắn bó với Liên-xô bằng tình 
hữu nghị vĩ đại, không tránh khỏi bị 
giáng trả quyết liệt. Tình hình đó đã 
làm tăng thêm dũng khí và niềm tin 
của các chiến sĩ cách mạng và hòa 
binh trên thế giới. 


Tất cả những diều nói trên chỉ rõ 
rằng, Liên-xô ngày na là thành trì 
0ững chức, là chỗ dựa tin cậu 0à là 
niềm hị Ung của các lực lượng vã hội 
chủ nghĩa, độc lập dản tóc. dân chủ 0à 
hỏa bình. 


Từ kinh nghiệm thực tế của bản 
thân mình, những người cộng sản và 
nhân dân Việt-nam đã hiều sâu sắc 
chân lý ấy. Đi theo con đường của 
Cách mạng tháng Mười và được sự 
giúp đỡ to lớn của Liên-xö và các 
lực lượng cách mạng khác trên thế 
giới, nhân dân Việt-nam, dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đăng cộng sản Việt- 
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nam quang vinh do Hồ Chủ tịch sáng 
lập và rèn luyện, đã giành hết thắng 
lợi này đến thắng lợi khác, từ Cách 
mạng thăng Tám năm 1915, kháng 
chiến chống thực dân Pháp đến thắng 
lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, 
cứu nước, giải phóng hoàn toàn Tô 
quốc thân yêu, và đưa nước nhà tiến 
vào kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch 
sử dân tộc —RỶ nguyên xây dựng 
một nước Việt-nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội 
nghĩa. 


chủ 


Đúng như đồng chí Lê-Duän đã nói 
trong buồi chiêu đãi của Ban chấp 
hành trung ương Đảng cộng sản Liên- 
xô, Đoàn Chú tịch xô viết tối 
Liên-xô và Chính phủ Liên-xô chào 


cao 


mừng Đoàn đại biều Đăng và Chính 
phủ Việt-nam sang thăm Liên-xô, 
ngày 3-11-1978 : « Nếu không có sự đồi 
thay to lớn trên Tô quốc của Lê-nïn, 
không có sự hy sinh cao cả của hàng 
chục triệu người con thân yêu của 
biết bao bà mẹ Xô-viết hiền từ, không 
có sự giúp đỡ đầy tỉnh nghĩa quốc 
tế vô sản của nước xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên thì bộ mặt thế giới không 
thể có những biến đồi sâu sắc như 
ngày nay, và một nước đất không 
rộng người không động như Việt- 
nam khong thể đánh thắng những 
tên để quốc sửng số đề bước vào kỷ 
nguyên độc lập. từ đo và chú nghĩa 
T 


xã hộ 


Ngày nay. [rong Công CUỐC Xây 
dưng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc vĩ hội chú nghĩa của mình, nhàn 
đàn Việt <nam lại được sự giúp đỡ chí 


tình của nhân đần ELiên-xỏ anh em. 
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Mọi người đều biết rằng. trong kế 
hoạch 5 năm lần thứ hai (1976 — 1980) 
nước ta đã được Liên-xô giúp đỡ xây 
đựng và thiết kế hàng trăm công trình 
kinh tế, trong đó có những công trình 
lớn như nhà máy thủy điện Sông Đà 
với công suất gần 2 triệu ki-lô-oát, 
nhà máy xi măng Bỉm-sơn với công 
suất 1,2 triệu tấn/năm, nhà máy điện 
Phả-lại với công suất 600 nghìn ki-lò- 
oát v.v. Nước ta cũng nhận được tử 
Liên-xò lương thực, sản-phầm đầu 
lửa, nguyên liệu và phân bón, thiết 
bị, kim loại, xe hơi và máy kéo... 
Điều làm cho chúng ta xúc động là, 
giữa lúc đất nước ta đang gặp phải 
những khó khăn do lũ lụt gây ra, Liên- 
xô đã quyết định viện trợ bồ sung 
khần cấp cho nhân dân ta. 


Mọi người cũng biết răng, trong 
cuộc đấu tranh chống để quốc và bọn 
phản động quốc tế, nước Việt-nam 
chúng ta luôn luôn có Liên-xô vĩ đại 
bên canh mình. 


Chính vì vậy nhân dân ta vô cùng 
biết ơn nhân dân Liên-xô đã thực 
hiện xuất sắc lời nói thắm thiết sau 
đây của dòng chí Brê-giơ-nép kính 
mến: ®“Đối với những người cộng 
sẵn và toàn thể nhân dàn Liên-xô, 
tình đoàn kết với nước Việt-nam 
trước nìy văn là yêu cầu của trải tim 
và trí tuệ, là cách thề hiện lòng 
trung thành trước sau như một của 
Đảng và nhân dàn chúng tôi đối với 
những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc 
tế" (Diễn văn trong buồi chiêu đãi 
Đoàn đại biềêu Đẳng lao động Việt- 
nam và Chính phủ nước Việt-nam 
đân chủ cộng hòa tại Cung lớn diện 
Crem-li, ngày 28-10-1975). | 


Những người cộng sản và nhân 
đân Việt-nam trước nay bao giờ cũng 
coi việc đoàn kết với Liên-xô là một 
vấn đẻ nguyên tác. Chúng ta vò cùng 
quý trọng và nguyện giữ gin mãi 
mãi tỉnh hữu nghị vĩ đại giữa Đẳng, 
Chính phú và nước 
Việt —Xô. Toàn thề nhân dàn Việt-nam 
hết sức vui mừng trước việc các nhà 
lãnh đạo của hai Đảng và hai nước 
Việt-nam và Liên-xô vừa Ký kết Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa hai 
nước và những hiệp định khác. Cùng 
với các vị lãnh đạo kính yêu của 


nhân đàn hai 


mình, nhân dân ViêI-nam cho rằng : 
đó là một' thắng lợi to lớn dánh 
đấu giai doạn phát triền mới, toàn 
điện của tình đoàn kết chiên đấu sắt 
son, sự hợp tác lầu dài và bền bỉ, sự 
ủng hộ và giúp dỡ chí tỉnh vẻ mọi 
mặt vì lợi ích xây đựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ở môi 


nước. vị hỏa bình, độc lập dân tóc. 
dân chú và chú nghĩa xã hội ) (điện 
mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng 
và Nhà nước ta gửi các đồng chí lãnh 
đạo Đẳng và Nhà nước Liên-xô. nhân 
dịp kỷ niệm lần thử 61 cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
vĩ đại). 


Được cô vũ mạnh mẽ bởi tình hữu 
nghị vĩ đại với Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác, nhàn 
dân Việt-nam quyết tiến hành thắng 
lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa yêu quý của mình. 


Trên thể giới nàyv, không có một 
sức mạnh den tối nào của bọn để 
quốc và phản đông quốc tế có thê 
ngăn cắn nhân dàn ta hoàn thành sự 
nghiệp vĩ đại đó ! 
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RA SỨC KHẮC PHỤC HẬU QUÁ 
CỦA LŨ LỤT | 


ỞI tiết năm nay rất không bình thường. Mưa bão diễn biến khác hẳn 

nhiều năm trước về cả thời gian, cường độ và phạm vi ảnh hưởng. 
Dặc điểm nöi bật của thời tiết năm nay là mùa mưa bão đến sớm và kéo dài, 
mức rất lớn, rất đồn dập và trải ra trên một diện rộng. Cuối tháng 5 đầu 
tháng 6 và cuối tháng 6 đầu tháng 7 đã có những cơn lũ lớn hơn các năm 
trước ở sông Hồng và sông Thái-bình. Cơn bão số 2 đột ngột ập vào nam 
Nghĩa-bình và bắc Phú-khánh ngay từ cuối tháng 6. Trong gần 3 tháng, (bắt 
dàu từ giữa tháng 8) các cơn bão số 1, số 7, số 8, số 9, số 10, và số 13 liên 
Vip gây ảnh hưởng, hoặc trực tiếp đồ bộ vào đất liền, kéo theo những đợt 
mưa fO và rất EO, Vượt xa năng lực tiêu thoát nước của các sông, rạch thiên 
nhiên và các công trình thúy lợi, 


Ở đồng bằng sông Cửu-long, do mưa lớn ở trung và hạ Lào, đông bắc 
Thái-lan, Cam-pu-chia (giữa tháng 8B và tháng 9), hai cơn lũ lớn nối tiếp nhau 
đồ về sông Tiền, sông Hậu, sớm hơn bình thường một tháng. Hàng vạn héc- 
ta lúa hè thu ở đây sắp chín và đang chín chưa kịp gặt, hàng chục vạn héc- 
La lúa mùa mới cấy đều bị ngập thối. Nước lên nhanh, rút chậm, ngập lâu 
trên dưới 3 tháng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân 
nhiều nơi. 


Ở miền Bắc, bắt đầu từ giữa tháng 9, trong khi đợt mua do cơn bão số 
7 mang đến vùng khu IV và khu Ý cũ chưa chấm dứt, thì các cơn bão số 8, số 
9 và những biên động xấu của thời tiết lại gầy ra mưa và mưa lớn ở một số 
vùng. Lượng mưa từ ngàv 15 đến ngày 22-9, chủ yếu tập trung vào đêm 21 và 
sáng 22-9 ở Bình-trị-thiên từ 300 đến 600mm, ở Nghệ-tĩnh từ 400 đến 700mm, 
ở Thanh-hóa từ 200 đến 500mm (có một số điểm từ 800 đến 900mm), ở Hà- 
nam-ninh từ 300 đến 500mm. Trong 3 ngày (từ 25-9 — 28-9) ở vùng trung lưu 
sông Cá, sông La và Ky-anh mưa trên 800mm và bắc Bình-trị-thiên từ 300 
đến 600mm, có nơi nh, Đo-lrơng, Đưa chỉ (rong một ngày đêm mưa tới trên 
700mm... 

Sau eơn bão số 9,ở phía nam đồng bằng Bằc-bộ và lien khu †cñ thời 
tiết trở lại bình thường, mực nước các triền sòng xuống đần, thủy triều thấp, 
tiêu ứng thuận lợi; các địa phương đang khoanh vùng rút nước làm vụ dòng 
thì cơn bão số 1U lại đỏ bộ vào vùng bờ biên Quảng-ninh. gây mưa lớn ở 
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trung du và đồng bằng Báắc-bô ; sau đó là các trận mưa,tiếp tục trút nước 
xuống các vủng đang bị ngập ở Nghệ-tĩnh, Thanh-hóa, Hà-nam-ninh. Cơn bão 
số 9, số 10 mang theo mưa lớn ập đến khi trời đã hanh, làm cho hàng chục 
vạn héc-ta lúa mùa tươi tốt đang làm đòng. vào mây, bị nhấn chìm dưới 
nước. 


Thiên tai đồn dập và hết sức nghiêm trọng, nhưng với truyền thống kiên 
cường, bất khuất, nhân dân và các lực lượng vũ trang ta đã ngày đêm: chống 
chọi quyết liệt với thiên nhiên đề cứu người. cứu lúa, cứu tài sản của Nhà 
nước, của tập thê và nhân dân. Rất nhiều người đã nêu lên những tấm gương 
sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một lòng vì nước vì dân, chịu đói, 
chịu rét, ngâm mình dưới nước đề cứu đồng bào, cần dòng lũ chảy. giữ vững 
đê điều, bảo vệ của công. Do đó, đã hạn chế được một phần những tồn thất 
to lớn do thiên tai gây ra. Hàng chục vạn đồng bào đã được đưa từ nơi ngập 
sâu đến nơi an toàn. Các tuyến đê chính, các công trình thủy lợi lớn. các cơ 
sở vật chất kỹ thuật quan trọng phần lớn được bảo vệ. Nhiều vật tư và tài 
sản được cứu thoát. Hàng vạn người được tồ chức lại, kiên trì đấu thủy 
chống úng. cứu lứa, cứu màu có kết quả. 


PTHIÊN tai lớn và rộng, vượt xa khả năng chống đỡ của các cơ sở vật chất 

kỹ thuật hiện có của ta, đã gây ra thiệt hại trên nhiều mặt, đang đặt 
ra những vấn đề cấp bách phải giải quyết. Toàn Đẳng. toàn dân ta đang tập 
trung sức đầy mạnh sẳn xuất nông nghiệp, trọng tâm là lương thực. khắc 
phục hậu quả của thiên tai. 


Công tác lớn nhất hiện nay ở nông thôn là huy động và tồ chức nông 
dân làm tốt vụ đông — xuân, quyết tâm giành thắng lợi lớn đề bù vào những 
tồn thất của vụ mùa. Chạy đua với thời gian, vừa mở rộng diện tích, vừa 
bảo đảm thâm canh vụ đông bằng tất cả vốn liếng có trong tay, trước hết và 
chủ yếu là bằng sức lao động có thể động viên trong từng hợp tác xã, từng 
huyện, từng tỉnh, đang trở thành phong trào lao động sản xuấi sôi nồi ở khắp 
các địa phương. 


Cuộc vận động tiết kiệm Liêu dùng, phát triền sản xuất đề giúp đỡ vùng 
lụt, với tỉnh thần *lá lành đùm lá rách 3® đang sôi nồi từ thành thị tới nông 
thôn, từ cơ quan, xí nghiệp Nhà nước đến các hợp tác xã. Đồng bào khắp nơi 
phát huy khí thế cách mạng kiên cường ra sức đoàn kết phấn đấu khắc phục 
hậu quả của lũ lụt vừa qua. Theo chỉ thị của Hội đồng Chính phủ, các cơ quan 
Nhà nước cần dành khoảng 1 phần 3 số người lao động đưa đi tăng cường cho 
cơ Sở và trực tiếp lao động sẵn xuất đề làm ra của c+i thêm cho xã hội, 
đồng thời tạo điều kiện giúp cán bộ đi sát thực tế xây dựng phong cách làm 
việc khần trđơng có hiệu quả thiết thực. Chúng ta quyết vượt qua mọi khó 
khăn, giành thắng lợi trên mặt trận sản xuất đòng xuân nói riêng và sản xuất 
nóng nghiệp nói chung. Gần nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao 
động sản xuất, ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sẵn xuất nông nghiệp mà 
Đại hội lần thứ IV của Đăng đã đề ra. Moi tư tưởng bị quan, dào dòng, ÿ lại 
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vào Nhà nước và cấp trèẻn, hoặc bàng quan, bỏ mặc quần chúng trước hậu quả 
của lũ lụt là có tội và phải lên án. 


Trận thử thách với lũ lụt lần này cho thấy nhược điềm lớn nhất của 
nhiều nơi là chưa tô chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương Đảng 
về nông nghiệp, để bảo đảm bất kỳ trong tình huống nào sẳn xuất nông nghiệp 
cũng không bị động và có thê phát triền tốt. 


Ngập lụt lớn đã làm mất đi hàng triệu tấn lúa và hoa màu, làm giảm 
sút nghiêm trọng đàn gia súc, gia cầm, làm biết bao cơ sở sản xuất, công trình 
phúc lợi công cộng và nhà cửa của nhân dân bị hư hồng. Tình hình đó đòi hỏi 
chúng ta phải tập trung cao độ lực lượng của từng gia đình nông đân, từng 
lập đoàn sản xuất, từng hợp tác xã, lực lượng của cả xã, cả huyện, cả tỉnh 
và cả nước nhằm khắc phục những hậu quả của lũ lụt, tạo ra bước phát triền 
vượt bậc vẻ nông nghiệp. Không tập trung cao độ cho nông nghiệp, không 
chủ động giải quyết các yếu tố của sản xuất nông nghiệp, trước hết là yếu tố 
nước thì không thê có một nền nông nghiệp ồn định. phát triền mạnh mẽ và 
vững chắc. 


Chắc chắn rằng, với quyết tâm cao, cố gắng lớn của toàn Đảng, toàn 
dân, của các ngành, các cấp, chúng ta sẽ sớm vượt qua được những khó khăn 
đo lũ lụt gây ra, ôn định sản xuất và đời sống của nhàn dân. 


ậUÁN TRIỆT VÀ THỊ HÀNH TẤT ĐIÊU LỆ 
XÍ NGHIỆP (ÔNG NGHIỆP (UỐC DANH 
Ử MIỄN NAM 


Í nghiệp công nghiệp quốc 
đoanh là đơn vị cơ sở sản 
xuất và kinh doanh của nềnkinhtếẽ 
xã hội chủ nghĩa, là nơi trực tiếp 
sản xuất của cải vật chất cho xã 
hội và tạo ra nguôn tích lũy xã 
hội chủ nghĩa. Do vị trí quan 
trọng của xí nghiệp như vậy, vừa 
qua, Hội đông Chính phủ đã ban 
hành Điều lệ xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh, quy định công 
tác quản lý xí nghiệp một cách có 


LÊ - THANH - NGHỊ 


hệ thống. Việc thi hành bản Điều 
lệ này đang và sẽ có tác dụng 
thiết thực đối với công tác cải 
tiến quản lý xí nghiệp; nỏ vừa 
nhằm giải quyết yêu cầu cấp bách 
trước mắt là chấn chỉnh và dưa 
công tác quản lý xí nghiệp vào 
nên nếp, vửa góp phần tiếp tục 
xây dựng và từng bước hơàn 
thiện hệ thống quản lý kinh tế, 
như Nghị quyết Dại hội lần thứ 
IV của Đảng đã đề ra. 


NHỮNG ĐẶC ĐIỀM CỦAÁ CÁC XÍ NGHIỆP Ở MIỀN NAM 
VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI MAU CHÓNG THỊ HÀNH 
ĐIỀU LỆ. XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH 


_Điều lệ xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh đã được thi hành 
trong các xi nghiệp trọng điềm ở 


miền Bắc từ giữa năm 1977. Qua 
hơn một năm thực hiện, mặc dù 
có những khó khăn về vật tư và 


18 


đời sống, việc thi hành điều lệ 
trong các xí nghiệp đã bước đầu 
tạo được một sự chuuên biến mới 
trong công tác quản lú +ỉ nghiệp, 
đưa các xí nghiệp này đi vào thế 
chủ động trong sản xuất, kinh 
doanh, tính toán hiệu quả kinh 
tế, phát huy được tỉnh thần tự 
lực tự cường trong việc giải quyết 
các khó khăn, đưa công tác quản 
lý xi nghiệp vào nên nếp mới, có 
tô chức và kỷ luật hơn trước, góp 
phần đăng kề vào việc hoàn thành 
thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 
1977. Nhiều nhân tỏ mới trong 
công tác quản lý đã nảy nở và 
đang phát huy tác dụng tích cực 
đối với việc thực hiện kế hoạch 
Nhà nước. Những kết quả bước 
đầu đó đã làm tăng thêm lòng tin 
tướng và quyết tâm thị hành tốt 
diều lệ trong các xí nghiệp công 
nghiệp quốc doanh ở miền Bắc. 

Hiện nay, ởơ miền Nam, đi đôi 
với việc cai tạo xã hội chủ nghĩa, 
việc áp dụng điêu lệ trong các 


xi nghiệp công nghiệp do Nhà, 


nước quản lý đã trở thành một 
yêu cầu bức thiết, vì nó là nên 
móng của một chế độ quản lý 
mới đối với các xí nghiệp mới 
tiếp quản, bảo đảm thực hiện 
phương thức quản lý xã hội chủ 
nghĩa trong cả nước. 

Đè thực hiện tốt điều lệ xí 
nghiệp công nghiệp quốc doanh, 
trước hết ta cần hiệu rõ những 
đặc điềm của các xí nghiệp còng 
nghiệp quốc doanh ở miền Nam 
hiện nay. 

AÁ — Một số đặc điềm của các 
xí nghiệp công nghiệp ớ miền 
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Nam trước ngày giải phóng. 

Trước ngày giải phóng, các xí 
nghiệp công nghiệp ở miền Nam 
hình thành và phát triền theo chủ 
nghĩa tư bản, trên cơ sở của chủ 
nghĩa thực đân mới và phục vụ 
trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhu 
cầu của chiến tranh xâm lược. 
Phân lớn xí nghiệp có quy mỏ vửa 
và nhỏ; một số xí nghiệp được 
(rang bị khá hiện đại, hoạt động 
tronønhững điều kiện của quanhệ 
øiao dịch tư bản chủ nghĩa (ngàn 
hàng, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản 
phầm, sửa chữa thiết bị...). Tính 
chất sản xuất của các xi nghiệp 
này chủ yếu là gia công, lắp ráp, 
chế biến các nửa thành phầm, 
làm thành sản phầm hoàn chỉnh ; 
nguyên liệu phần lớn được nhập 
tử nước ngoài; những khâu kỹ 
thuật quan trọng đều do chuyên 
gia của nước ngoài nắm và chỉ 
đạo. Hình thức tô chức quản lý 
phô biến là công ty tư bản chủ 
nghĩa vẻ thực tế là xí nghiệp liên 
hợp... Việc phân bố các xí nghiệp 
không đồng đều, phần lớn tập 
trung vào khu vực Sài-gòn và 
Biên-hòa, không gắn bó với nòng 
nghiệp và các eơ sở nguyên liệu 
trong nước. Các khu công 
nghiệp tập trung có những cơ sở 
kinh tế hạ tầng phục vụ sản xuất 
tương đối lốt. 

Công nhân kỳ thuật tử nhiều 
nguồn, được đào tạo và kèm cặp 
vẻ thực hành khá tốt, tay nghề 
thành thạo, có kỷ luật trong sẵn 
xuất, có kinh nghiệm thực tế, 
nhưng trình độ hiều biết về lý 
thuyết còn kém. Cán bộ kỹ thuật 


có nhiều người được đảo tạo Ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, Cán 
bộ quản lý là những người đã trải 
qua thực tế sản xuất và kinh 
doanh tư bản chủ nghĩa. 

Các xí nghiệp hoạt động theo 
nhu cầu và cơ chế của thị trường 
LIr bản chủ nghĩa. Một công ty 
(hưởng sản xuất nhiều mặt hàng, 
có mặt hàng được chuyên môn 
hóa, đồng thời lợi dụng tòng hợp 
nguyên liệu đề sản xuất các mặt 
hàng khác nhằm phục vụ thị hiểu 
luôn luôn thay đôi và có diều 
kiện đề kịp thời cạnh tranh lắn 
nhau. Các mỗi quan hệ kinh tế 
giữa các xí nghiệp với nhau, và 
giữa xí nghiệp với các dơn vị 
kinh tế khác được tiến hành trực 
tiểp, nhanh nhạy, dựa trên sự thu 
hút của lợi nhuận tư bản chủ 
nưhïa, : 

B — Tình hình quản lý các xí 
nghiệp ở miền Nam từ sau ngày 
giải phóng đến nay. 

Sau ngày giải phóng, chúng ta 
đã tiếp quản các xí nghiệp bo 
đỏm thiết bị, máy móc... kịp thời 
giải quyết những diệu Kiện cần 
thiết đề khỏi phục và ôn định san 
xuất, đông thời bước đâu tiến 
hành việc phối hợpsan xuất siữa 
các xí nghiệp ở hai miền đề có sự 
phản công sản xuất hợp lý hơn 
trước. Chúng ta đã hướng dàn, 
giúp đỡ các xí nghiệp nhắm sắn 
xuất những sản phảm đồng bộ, 
giam bớt đần tính chất gia công, 
lắp ráp của một số xí nghiệp, khite 
phục từng bước tính chặt phụ 
thuộc vẻ nguyên liệu, vẻ phụ tùng 
vào các nước tư bản chủ nghĩa, 


phít huy khi năng phục vụ sẵn 
xuất, xây dựng, đời sông và xuâàt 
khầu. 

Phương hưởng, nhiệm vụ sẵn 
xuất của nhiều xí nghiệp cũng 
được xác định lại, chủ yếu 
phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, xuất khầu và đòi sống 
của nhân dân. Về nguồn nguyên 
liệu, đối với các xí nghiệp có điều 
kiện, chúng ta khai thác, sử dụng 
ngay ở địa phương, ở trong nước. 

Việc tô chức lại sản xuất, tô 
chức quản lý và phần giao một số 
xi nghiệp vẻ các ngành kinh tế — 
kỹ thuật, phản cấp quản lý giữa 
trung ưrơng và địa phương đã 
được tiên hành từng bước, nhưng 
làm chậm và chưa đạt yêu cầu, 

Phương thức quản lý, vẻ thịrc 
chất, đã chuyên sang phương thức 
vã hội chú nghĩa ;nhiều chế độ 
quản lý mới, xã hội chủ nghĩa đã 
được áp dụng từng bước. Các xí 
nghiệp đã bắt đầu có kế hoạch và 
theo chế đỏ quần lý xã hội chủ 
nghĩa; môi quan hệ giữa cần bộ 
lành đạo và quản chúng công 
nhàn trong các xí nghiệp đã có sự 
thay đöi vẻ chất, 

Đó là những thuận” lợi cơ bản 
cho việc thị hành điều lệ xí nghiệp 
công nghiệp quốc đoannh trong các 
xí nghiệp còng nghiệp ở miền 
Nam. Mặt khác, trong khi kinh tẻ 
miền Nam đang trong quá trình 
cai tạo xã hội chủ nghĩa, Việc các 
xí nghiệp quốe doanh ở miền Nam 
đẻu phải thí hành dúng dân và 
thống nhất các quy dịnh của điền 
lệ xi nghiệp và các chế độ quản 
lý cụ thẻ (được bạn hành kèm 
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theo Điều lệ) là hết sức cần thiết 
đề bảo đảm cho các xỉ nghiệp 
công nghiệp quốc doanh phát huy 
mọi khả năng và nêu cao vai trò, 
vị trí quan trọng của mình. Với 
tỉnh thần làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, bằng kết quả sản xuất 
và kính doanh, trình độ kỹ thuật, 
trình độ tô chức và quản lý của 


mình, các xí nghiệp công nghiệp: 


quốc doanh ở miền Nam sẽ phát 
huy sức mạnh, làm gương mẫu, 


hướng dẫn và đìú dắt các thành 
phân kinh tế khác đi vào quỹ đạo 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
mau chóng xây dựng các xí nghiệp 
công nghiệp quốc doanh của ntrớc 
ta thành những ephảo đài của 
chủ nghĩa xã hội » như Lê-nin đã 
từng dạy, thành những nền tảng 
vững mạnh cả về kinh tế và 
chính trị của giai cấpcông nhân 
và Nhà nước chuyên chính vỏ 
sản. 


QUÁN TRIỆT TINH THẦN CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ, KHẮC 
PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA CÁC XÍ NGHIỆP Ở MIỀN NAM 
ĐỀ VIỆC VẬN DỤNG ĐIỀU LỆ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUÁ CAO NHẤT 


Tuy cỏ những thuận lợi cơ bản, 
sonø việc thí hành điều lệ xí 
nghiệp eông nghiệp quốc doanh 
Irong các xí nghiệp ở miền Nam 
bước đầu gặp một sở knó khăn do 
các đặc diễm của nên kinh tế 
miền Nam và tỉnh hình các xi 
nghiệp tạo nên ; 

l — Tò chức sản xuất 0d tồ 
chức quản TÚ chưa được ồn (định. 

Nguyên liệu, vật liệu thiếu thốn; 
đây chuyền sản xuất thiếu cân 
đối ;thiết bị, máy móc hư hồng 
nhưng thiếu phụ tùng và thiểu tô 
chức sửa chữa, vì trước đây chủ tư 
bản chỉ tập trung vào việc tô chức 
sản xuât trong các công đoạn 
chính bảo đảm sản xuất nhanh 
sản phầm đề bán, có tích lũy ban 
đầu rồi sẽ mở rộng dần xí nghiệp; 
còn các dịch vụ về sửa chữa, thay 
thể phụ tùng thì chủ yêu mua ở 
nước ngoài. Một số xí nghiệp 
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trước dày được xây dựng theo 
kiêu liên hợp sản xuất, bị chia cát 
một số bộ phận và giao cho ngành 
kinh tế — kỹ thuật tương ứng 
quản lý, làm cho đây chuyền của 
một số liên hợp sản xuất bị xộc 
xẹch, không đồng bộ, điều hòa 
khó khăn. 

Sự phản công giữa các ngành, 
sự phân cấp quản lý giữa trung 
ương và dịa phương, giữa cấp 
trên và cấp dưới còn có nhiều chỗ 
chưa hợp lý. Sự phối hợp giữa 
các ngành, quan hệ kinh tế — kỹ 
thuật giữa các xỉ nghiệp chưa có 
Hẻn nếp. 

IHình thức tÖ chức của niộệt số 
xí nghiệp chưa được xác định rõ 
ràng. Trong nhiều ngành công 
nghiệp, vẫn chưa xác định được 
đâu là dơn vị cơ sở (công ty hay 
xỉ nghiệp độc lập, xi nghiệp liên 
hợp hay liên hiệp các xí nghiệp); 


các mỗi quan hệ về tài chính, tín 
dụng chưa được quy định rõ rệt ; 
các nhiệm vụ về cung ứng vậi tư, 
tiêu thụ sản phẩm chưa được xác 
định cụ thê. Công tác hạch toán 
kinh tế có nhiều khó khăn, phức 
tạp. 

Các tô chức của Đẳng, của chính 
quyền và các tô chức quần chúng 
ở nhiều xí nghiệp còn yếu kém, 
do đó, chưa phát huy được chức 
năng lãnh đạo và kiêm tra của tô 
chức Đảng, chưa tăng cường được 
chức năng quản lý của tô chức 
chính quyền. Từ giám đốc, phó 
giám đốc xi nghiệp đến tô trưởng 
sản xuất chưa thành một hệ thống 
chỉ huy sản xuất, kinh doanh 
vững mạnh. Bộ máy giúp giám 
đốc quản lý xí nghiệp chậm được 
kiện toàn ; cơ cấu, chức năng, 
quan hệ công tác chưa được quy 
định cụ thê, do đó hiệu lực quản 
lý còn yếu. Trong nhiều ngành 
công nghiệp, nhiều đơn vị cơ sở, 
bộ máy quản lý đã trở nên công 
kênh, nặng nề. Các tö chức công 
đoàn, thanh niên mới được xây 
dựng, hoạt động chưa mạnh. 
Trong phần lớn công nhân, sự 
giác ngộ về giai cấp, về chủ nghĩa 
xã hội còn non. Các cán bộ quản 
lý chủ chốt, cán bộ nghiệp vụ đều 
thiếu. Trình độ của nhiều cán bộ 
. chưa đáp ứng được yêu cầu quản 
lý xí nghiệp. Một số đông cán bộ, 
nhân viên nghiệp vụ cũ chưa 
được bồi đưỡng, đào tạo đề nắm 
được quan điểm, nguyên tắc, nội 
dung và phương pháp nghiệp vụ 
mới xã hội chú nghĩa. 

Nói chung, hệ thống chuyên 


chính vô sản trong các xí nghiệp 
cỏn yếu, chưa quản lý được chặt 
chẽ mọi mặt hoạt động sản xuất, 
kinh doanh trong xi nghiệp. 

2 — Các điều kiện đề chuuèn từ 
phương thức quản lú tư bản chủ 
nghĩa sang phương thức quản lÚ 
+ã hội chủ nghĩa đối uới các xí 
nghiệp ở miền Nam chưa được 
giải quuết kịp thời. 

Các xi nghiệp ở miền Nam 
trước đây hoạt động theo phương 
thức tư bản chủ nghĩa và theo 
cơ chế thị trường. Từ 3 năm nay, 
kết hợp với quá trình cäi tạo quan 
hệ sản xuất, chúng ta chuyền sang 
phương thức quản lý xã hội chủ 
nghĩa. Tình hình ấy đòi hoi phải 
chỉ đạo chặt chẽ và giải quyết kịp 
thời một số điều kiện cần thiết 
đề thực hiện kế hoạch hóa, làm 
cho kế hoạch trở thành trung tâm 
của hệ thống quản lý; phải từng 
bước tô chức tốt các cơ sở nguyên 
liệu, mạng lưới cung ứng, vận 
tải, tiêu thụ, đưa dần vào thế ôn 
định, đông thời xác định và thực 
hiện một chế độ quản lý phù hợp 
vẻ các mặt: về kế hoạch hóa và 
hạch toán kinh tế, vẻ cung ứng 
vật tư, tiêu thụ sản phẩm, về kỹ 
thuật, về tài chính, tín dụng, về 
lao động và tiên lương, v.v. 
thành một cơ chế tương đối hoàn 
chỉnh, làm cơ sở cho xí nghiệp 
hoạt động. Đến nay, thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa (quốc 
doanh, công từư hợp doanh) đã 
giữ vai trò chủ đạo, nhưng nên 
kinh tế quốc đân còn có nhiều 
khó khăn, mất cần đổi ; công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
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nông nghiệp, công thương nghiệp 
chưa hoàn thành; nhiều điều 
kiện vật chất kỹ thuật bảo đảm 
hoạt động bình thường của xí 
nghiệp còn thiếu; những chế độ 
quản lý cụ thê còn chưa đồng bộ. 
chưa ăn khớp với nhau. Đề 
chuyển các xí nghiệp đi vào hoạt 
động trong mội nên kinh tế tiến 
lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
ta cần phải nghiên cứu tô chức 
thị trường trong nước sao cho 
hợp lý; đối với ngoài nước, phải 
tồö chức các mối quan hệ đề bảo 
đảm lợi ích của Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa và phát triền được sản 
xuãi, giải quyết được vật tư, 
thiết bị, phụ tùng, bảo đảm các 
thiết bị, máy móc hoạt động được 
bình thường. 

3 — Các + nghiệp công nghiệp 
ở miền Vam hoạt động trong điều 
kiện nền kinh lẽ cả nước phô biến 
bản còn là sản xuất nhỏ. cơ sở 
kinh: tờ độc lập tự chủ đang Irong 
qua trinh vâu dựng; riêng kinh 
l miền Nam chẳng những còn là 
san uất nhỏ, mà quan hệ sản cuấi 
+a hội chủ nghĩa (lang trong quá 
trừnh xác lập. kinh tế cá thê của 
nông dạn đang còn chiếm đại bộ 
phận lao động + hội. Vì vậy, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của xí nghiệp øặp nhiều khó khăn 
vẻ cung ngø,vận chuyên nguyên 
Hệu, vật liệu, phụ tùng, kế cả 
những vật tư khai thác trong 
nước, Vật tự khai thác từ nòng 
nghiệp và làm nghiệp. Các mối 
quan hệ kính tế vốn eó trước đây 
giữa các eơ sợ kính tế cần được 
duy trì đề xí nghiệp có thể hoạt 
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động được tốt, nhưng phải xác 
định rõ các mối quan hệ kinh tế 
có tính nguyên tắc giữa quốc 
doanh và tư nhân. thi mới lạo 
được những điều kiện hợp pháp 
cho xí nghiệp đuy trì các mối quan 
hệ đó trên cơ sở xã hội chủ nghĩa 
và phát huy tác dụng chủ đạo của 
kinh tế quốc doanh trong quá 
trình cải lạo xã hội chủ nghĩa, tô 
chức lại và quản lý các thành 
phần kinh tế khác. Những đặc 
điểm và khó khăn trên đây sẽ 
gây trở ngại cho việc thi hành 
Điều lệ, đặc biệt là việc vận dụng 
cho phù hợp với đặc điểm và tình 
hình của các xí nghiệp; do đó 
cần quán triệt tinh thần cơ ban 
của Điều lệ xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh : 

1 — Tăng cường nguyên tắc tập 
trunø dân chủ trong công tác quản 
lý xi nghiệp; mở rộng quyền chủ 
động kinh doanh của xí nghiệp 
và xúc định sự tự chủ vẻ tài 
chính của xi nghiệp dưới sự quản 
lý lập trung của Nhà nước. 

2— Lấy kế hoạch làm công cụ 
chủ yếu, kết hợp chặt chế công 
tác kế hoạch hóa với chế dộ hạch 
toán kinh tế và việc vận dụng 
ác đòn bấy kính tế nhằm thúc 
đầy sản xuất, kinh doanh của xí 
nghiệp, đạt hiệu quả kinh tế cao 
nhất. 

$ — Cải tiễn tö chức sản xuất 
của xí nghiệp, bìo đảm tận dụng 
à phát huy các năng lực sản 
xuât, thực hành tiết kiệm trong 
SATI XUẤT; tìng cường và cải tiến 
lö chức quản lý, bảo đảm xí 
nghiệp hoạt động có !Ö chức, có 


kỷ luật; thi hành chế độ thủ 
trưởng quan lý xí nghiệp dưới sự 
lãnh đạo của đảng ủy xí nghiệp, 
phát huy quyền làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa của công nhân, 
viên chức trong xí nghiệp. 

Tình thần cơ bản đó nhằm đạt 
được mục đích cuối cùng là : tăng 
năng suất lao động, tăng chất 
lượng và số lượng của mặt hàng, 
hạ giá thành sản phầm, đóng góp 
ngày càng nhiều cho tích lũy xã 
hội chủ nghĩa và cải thiện đời 
song nhân dân. 

Bản Điều lệ xí nghiệp đã xác 
định những vấn đề có tính nguyên 
tắc trong các mối quan hệ giữa xí 
nghiệp vởi Nhà nước. giữa xí 
nghiệp với các cơ quan có liên 


quan đến hoạt động của xí nghiệp, 
nêu rõ các mối quân hệ trong nội 
bộ xí nghiệp trên các mặt: kế 
hoạch hóa, quản lý kỹ thuật, lao 
động, vật tư, tiêu thụ, tài chỉnh, 
giá cả, tô chức và cán bộ, v.v. 
Những vấn đề có tính nguyên lắc 
trên đây đã được cụ thê hóa bằng 
các chế độ quản lý ban hành kèm 
theo Điều lạ. 

Riêng đối với các xi nghiệp ở 
miền Nam, một mặt, phải quán 
Iriệt tình hân pd những nguijyên 
lắc cơ bản của T)iều lệ ; mặt khaoc, 
việc vận dụng các chế độ quan lý 
cần được hướng lẫn cụ thề, đồng 
thời phải có những biện phíúp 
thực hiện sút 0uởới tình hình thực 
lỡ. 


MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ XÍ NGHIỆP 
CẦN ĐƯỢC NẮM VỮNG KHI VẬN DỤNG VÀO CÁC 
XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Ở MIÊN NAM 


A — Nhiệm vụ và quyèn hạn 
của xí nghiệp. 

Sau khi xác dịnh được vị trí 
mới hết sức quan trọng trong nên 
kinh tế quốc đân, các xí nghiệp 
phải hiểu rõ nhiệm pụ Đà quyên 
hạn của mình. Xi nghiệp phải thị 
hành nghiêm chỉnh 3 loại nhiệm 
Đụ sau đày: 

— Nhiệm vụ đối với Nhà nước : 
các xi nghiệp công nghiệp quốc 
đoanh cũng như những đơn vị 
eơ sở sản xuất khác được thành 
lặp dựa trên những nhiệm vụ 
kinh tế — chính trị của Đang và 
Nhà nước øfao cho. V1 vay, [rước 


hét,.rí nghiệp phải lam Iron nhiệm 
Đụ đối ĐỚới Nhà nước vĩ hội chủ 
nghĩa, trong đó quan trọng nhất 
là hoàn thành các chỉ liêu kế 
hoạch. (tlặc biệt là các chỉ Hiện bề 
giao sản phẩm 0à nộp tích lũu cho 
Nhà nước. Yêu cầu về số lượng, 
về giá trị sử dụng của sản phim 
ngày càng cao, yêu eìu về tích lũy 
đề tài sản xuất mỡ rộng xã hội 
chủ nghĩa ngày càng lớn. đòi hỏi 
tí nghiệp phải quản TÚ Đỏ sứ đụng 
lồi nhất tài sản đirợc giao, Không 
ngửng phát huy năng lực sản 
xưất hiện có, xây dựng thêm năng 
lực sản xuất mới, nàng eo trình 
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độ sản xuất theo hướng sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
trình độ quản lý theo kịp sự lớn 
mạnh của cơ sở vật chất kỹ thuật 
và theo kịp các mối quan hệ kinh 
(tế ngày càng mở rộng của xí 
nghiệp. Toàn bộ hoạt động của xí 
nghiệp nằm trong quỹ đạo của 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa ; xí 
nghiệp phải iôn trọng thề chế, 
pháp luật của Nhà nước, bào đảm 
sự quản lý tập trung thông nhất 
của Nhà nước đối với xí nghiệp. 

— Nhiệm vụ đối với nội bộ xi 
nghiệp: đề thực hiện được các 
nhiệm vụ trên, bản thàn xí nghiệp 
phải phát huy quyền làm chủ tập 
thê xã hội chủ nghĩa của công 
nhân, viên chức, động viên tỉnh 
thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
họi, tạo ra bau không khí đoàn 
kết, phân khởi trong dội ngũ công 
nhàn, viên chức, đồng thời phải 
chăm lo bồi dưỡng, đào tạo công 
nhân, cán Độ, nhần tò quan trọng 
nhất tronø lực lượng sản xuất, 
nhằm đáp ứng kịp thời những 
yêu cầu trước mắt cũng như lầu 
đài về phát triền sản xuất, dồi 
mới kỹ thuật; phải có kế hoạch 
không ngừng cúi thiện điều kiện 
lao động, bảo tÌdrn sạn cuất được 
an loàn Đà đen lại năng suãi cao, 
Xi nghiệp phải thực hiện đúng dẫn 
nguyên túc phản phôi theo lao 
động dựa trên kết quả thực tế 
cống hiến của từng người lao 
động; bảo đảm các quan hệ thú 
nhập trong nội bộ xi nghiệp được 
công bằng, hợp lý ; thực hiện cìng 
đừn Điệc khuuUền khích pạt chải 
đối Đới công nhân. 0iên chức, kẽi 
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hợp uới 0iệc tăng cường giáo dục 
chính trị 0à tư tưởng, ra sức chăm 
lo cải thiện từng bước đời sống 
của công nhân, viên chức về các 
mặt : ăn, ở, đi lại, học tập, bảo vệ 
sức khỏe, thê dục thê thao, chăm 
sóC trẻ em, nghỉ ngơi, giải 
Lrí, v.v, 

— Nhiệm vụ đối với các đơn vị 
kinh tế khác : sản xuất ngày càng 
phát triền và được tô chức chặt 
che từ khâu cung ứng vật tư, vốn, 
tiến hành sản xuất đến lưu thông. 
phân phối, tiêu dùng. Xi nghiệp 
phải chủ động xác lập các quan 
hệ trực tiếp 'về kinh tế, về sản 
xuất với các đơn vị khác dựa trên 
các hợp đồng kinh tế, các hợp 
đồng về hợp tác sản xuất, nghiên 
cứu khoa học kỹ thuật, đào tạo 
cán bộ và công nhân... Xí nghiệp 
có trách nhiệm giữ vững và phát 
triền những mỗi quan hệ trực tiếp 
đó, thực hiện nghiêm chỉnh những 
hợp dòng đã ký, bảo đảm không 
những cho bản thân xí nghiệp 
hoàn thành nhiệm vụ mà các dơn 
vị ký hợp đòng với xí nghiệp cũng 
phải hoàn thành nhiệm vụ. 

Ba loại nhiệm vụ kề trên là một 
thể thống nhất, có quan hệ mật 
thiết với nhau, vì thực hiện được 
nhiệm vụ này là tạo điều kiện cho 
những nhiệm vụ kia được thực 
hiện. Xí nghiệp phải quán triệt 3 
loại nhiệm vụ này, không được 
coi nhẹ nhiệm vụ nào. Thực hiện 
dầy dủ và tốt các nhiệm vụ kẻ 
trên, bản thàn xỉ nghiệp sẽ lớn 
mình và nàng cao vị trí của mình 
trong nẻn kinh tế quốc đản. 

De thực hiện được các nhiệm 


vụ trên, xi nghiệp có những quyền 
hạn cơ bản sau đây: 

I — Trên cơ sở các chỉ tiêu pháp 
lệnh của kế hoạch Nhà nước, xí 
nghiệp được quyền chủ động bố 
trí kế hoạch sản xuất kinh doanh 
của mình, sản xuất thêm những 
mặt hàng chính. phụ khác theo 
yêu cầu của các nơi tiêu thụ, nếu 
còn thửa năng lực sản xuất, sau 
khi đã bảo đảm hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Như 
vậy, một mặt, Nhà nước yêu cầu 
xi nghiệp tận dụng năng lực sản 
xuất ; mặt khác, cần kết hợp công 
tác kế hoạch hóa của Nhà nước 
với yêu cầu nhiều vẻ của thị 
trường. 

Việc cho phép xí nghiệp sản 

xuất thêm những mặt hàng chính, 
phụ khác nhằm tăng thêm hàng 
hóa cho xã hội, vừa có lợi cho 
nên kinh tế quốc đân, vừa có lợi 
cho xí nghiệp. vì lợi nhuận của 
các sản phầm phụ hiện nay phần 
lớn đề lại cho xí nghiệp. 
— 8 — Đề thực hiện nhiệm vụ sản 
xuất hằng năm, xí nghiệp được 
quyền tự xác định các hình thức 
tô chức sẵn xuất và chỉ huy sản 
xuất thích hợp, dựa trên những 
kết quả về cải tiến kỹ thuật và 
hợp lý hóa sẵn xuất. Xí nghiệp 
được quyên ký các hợp đồng vẻ 
hợp tác sản xuất, các hợp đồng 
kinh tế với các đơn vị khác đẻ 
thực hiện phương án sản xuất — 
kinh doanh mà xí nghiệp thấy có 
lợi nhất. 

3 — Xi nghiệp có quyên tự chủ 
vẻ tài chính, sử dụng các loại vốn 
cấp phát, và tính toản số vốn 


phải vay Ngân hàng đề sử dụng 
vào công việc sản xuất, kinh 
doanh sao cho tiết kiệm nhất, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao; 
được trích lập các quỹ đề lại cho 
xí nghiệp (quỹ khuyến khích phát 
triển sản xuất, quỹ khen thưởng 
và quỹ phúc lợi) tương đương 
với mức độ hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước của xí nghiệp ; sử dụng 
các quỹ đó vào việc cải tiến kỹ 
thuật và cải thiện đời sống của 
công nhân, viên chức trong xí 
nghiệp. Xí nghiệp được sử dụng 
các đòn bầy kinh tế, tiền lương, 
tiền thưởng đề thúc đây và 
khuyến khích sản xuất, kinh 
doanh. 

B — Các xí nghiệp cần có kế 
hoạch, biện pháp quản lý và sử 
dụng tốt tài sản của mình. 

Tài sản của &Í nghiệp thuộc sở 
hữu toàn dàn, là một bọ phản 
quan rong của toàn ĐỘ cơ sở pại 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa va 
hội. Nhà nước chuyên chính vô 
sản đã đưa tư liệu sản xuất trỞ 
về tay giai cấp công nhân, đỏ là 
điều rất cơ bản. Song vấn đề quan 
trọng hơn nữa là giai cấp công 
nhân phải biết bảo vệ các tài sản 
đó và sử dụng sao cho tiết kiệm 
nhất và có lợi nhất đề xảy dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Vì vậy, đối với các xí nghiệp ở 
miền Nam hiện nay, trước hết; 
phải đựa vào quần chúng tiến 
hành việc kiêm kê đề nắm chắc 
tài sản của mình, cả vẻ số lượng 
rà chất lượng, nghiên cứu việc 
bố trí, sử đụng đúng đắn vào mục 
đích sản xuất, kinh doanh: làm 


Xử 


ra nhiều sẵn phầm cho xã hội và 
tích cực đóng góp tích lũy cho 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa, cải 
thiện đời sống của nhân dân. 

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, 
kinh đoanh, xí nghiệp phái tính 
oán kỹ số lượng vẻ thiết bị, 
nguyên liệu, vật liệu... cần thiết 
cho sản xuất và cho dự trữ sản 
xuất, lrên cơ sở đó xác định lại 
SỐ vỏn cần eó một cách hợp lý và 
tiết kiệm nhất, đủ bảo đảm cho 
san xuất, Kính doanh được tiền 
hành liên tục và làm cơ sở đúng 
đân cho việc theo đối và tính 
toán hiệu quả của một dòng vốn 
sản xuất, hiệu suất của vốn dầu 
(tư. 

Sau khi xí nghiệp đã xác dịnh 
lại số tài sản cần thiết cho hoạt 
động sìn xuất, kinh doanh, số tài 
sản thửa (thiết bị, nguyên liệu, 
vật liệu...) phải được nhành 
chóng dựa vào sử dụng trong nên 
kinh tế quốc dàn, Ơ miền Nam 
hiện nay, việc chuyển dịch tài 
san (kẻ ca tài sản thừa) của các 
xi nohiệp quốc doanh trung ương 
phái có lệnh của Bộ, Tỏng cục 
chủ quản; nếu là của các Xí 
nghiệp quốc doanh địa phương, 
thì phải có lệnh của Ủy bạn nhân 
dàn tĩnh hoặc thành phố trực 
thuc Trung ương, 

Trong điệu kiện khó khăn của 
ta vẻ thiết bị, nguyên liệu cho eä 
khu vực quốc doanh và khu vực 
tập thẻ, vấn đề tàn dụng những 
nàng lực sản xuất hiện còn tiềm 
tng ràt lớn ở các nưành, các địa 
phương, các đơn Vị cơ sở là mội 
veu cầu cắp bách. Vì vày, các xí 
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nghiệp, cấp trên trực tiếp của xí 
nghiệp, các tô chức cung ứng vật 
tư phải tích cực phối hợp với nhau 
đề giải quyết tốt vấn đề tài sản 
ứ đọng, vừa có lợi cho các dơn 
Vị cơ SỞ, vừa có lợi cho nên kinh 
Lế quốc dân. 

Bào vệ, sử dụng cỏ hiệu quả 
nhất tài sản được giao là một yêu 
cầu quan trọng của Nhà nước đối 
với xi nghiệp. Vẻ phần mình, xi 
nghiệp có trách nhiệm chăm lo 
việc nàng cao chất lượng của các 
thiết bị, máy móc mà Nhà nước 
giao cho, đồng thời phải từ kết 
qua sản xuất, kinh doanh của 
chính mình mà tự trang bị thêm, 
làm cho cơ sở vật chất kỹ thuật 
của xí nghiệp ngày càng phát 
triển. 

C — Một số nội dung chủ yếu 
trong hoạt độnz sản xuất và kinh 
doanh của xí nghiệp. 

l — Về kẽ hoạch. 

Xí nghiệp phải lău công tác kế 
hoạch hóa làm công cụ chủ yeu 
trong công tác quản lý xí nghiệp. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của 
Đang đã chỉ rõ: «Công tác kế 
hoạch hóa cần được cải tiến theo 
phương hưởng sau đây: cải tiến 
kể hoạch hóa thống nhất của Nhà 
nước lrên cơ sở đề cao trách 
nhiệm và phát huy sáng tạo của 
cac ngành, các địa phương và các 
CƠ SỞ,.. 9 (1). 

(án cứ vào đường lỗi xây dựng 
kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng 
và các chủ trương về phát triển 

(1) Nghị quuết Đại hội đại biều toàn quốc 


lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thạt, Hà-nội, 
1977, trang 62. 


sản xuất, kinh doanh của ngành 
mà xí nghiệp là thành viên, xí 
nghiệp phải chủ động xây dựng 
phương hướng phát triền lâu đài 
của mình đề có những mục tiêu 
phấn đấu nhằm trong một thời 
gian nhất định, đạt được những 
tiến bộ rõ rệt về tăng sản lượng, 
nâng cao chất lượng của các sản 
phầm, phù hợp với những mục 
tiêu kế hoạch dài hạn và ngắn 
hạn của Nhà nước. Đõöng thời 
phải nêu cao tỉnh thần tự lực tự 
cường, tìm mọi biện pháp đề tận 
dụng và phát huy năng lực sản 
xuất, bảo đảm các chỉ tiêu kế 
hoạch của Nhà nước và làm thêm 
các sẵn phầm khác cho nên kinh 
(ế quốc dân. 

Các xí nghiệp nắm vững 
phương châm cân đối tích cực và 
vững chắc trong sản xuất, khi 
thực hiện, phải theo đối sát sao 
đề giải quyết yêu cầu cân đối một 
cách sinh động. Đẻ cao tỉnh thần 
cách mạng tiến cỏng trong công 
tác cân đối kế hoạch, vừa thực 
hiện tốt kế hoạch, vừa tạo những 
điều kiện mới đề cân đồi kế 
hoạch một cách tích cực và vững 
chắc, giảm bớt các khó khăn do 
sự mất cân đối hiện nay trong 
nền kinh tế quốc dân gây ra, 

Trong tỉnh hình kinh tế ở miền 
Nam hiện nay, khi càn đối giữa 
sản xuất và vật tư ngoài nguồn 
cung ứng của Nhà nước, phải chú 
ý khai thác các nguỏn vật tư từ 
các cơ sở sản xuất tập thẻ và cá 
thê được phép hoạt động trên cơ 
sở chế độ hợp đồng kinh tế của 
Nhà nước. 


Kết hợp chặt chẽ công tác kế 
hoạch hóa và hạch toán kinh tế, 
đi vào làm ăn có tính toán, xây 
dựng nhiều phương án sản xuất, 
kinh doanh, trong đó phải bảo 
đảm lựa chọn được phương án có 
hiệu quả nhất. 

Những quan điềm nêu ở trên 
phải được quản triệt vào việc xây 
dựng và thực hiện kế hoạch, theo 
hệ thống chỉ tiêu kế hoạch pháp 
lệnh mà Nhà nước ban hành cho 
xi nghiệp. 

lệ thống chỉ tiêu này thê hiện 
những yêu cầu của Nhà nước đối 
với xí nghiệp, đồng thời cũng xác 
định những quyền hạn và quyền 
lợi mà Nhà nước dành cho xí 
nghiệp. 

Dựa vào hệ thông chỉ tiêu trên 
đây, xí nghiệp phải xây dựng và 
cân đối các kế hoạch sản uất — 
kỹ thuật — tài chính, kế hoạch 
cải thiện điều kiện làm việc của 
công nhân và kế hoạch cải thiện 
đời sống của công nhân, viên chức 
trong xí nghiệp. 

liên nay trong còng tác quản 
lý kinh tế ở miền Nam, có những 
khuyết điềm như: hành chính 
quan liêu, bao cấp, Không chỉ đạo 
kịp thời và sát các xí nghiệp: giàv 
tờ nhiều mà giải quyết công việc 
được Ít. Các cơ quan kế hoạch, 
cung ứng vạt tư, tài chính, ngàn 
hàng, giá cả, thương nghiệp...chưa 
phục vụ đắc lực cho sản xuất của 
xí nghiệp, đặt ra nhiều thủ tục 
phiền phức, chẳng những không 
giảm đốc được chặt chẽ xi nghiệp 
trong việc thị hành các chế độ 
quản lý, mà còn gày ra những trở 
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ngại cho việc thực hiện kế hoạch 
ở các xi nghiệp. Các khuyết điềm 
và nhược điểm này cần được gấp 
rút sửa chữa. Phải phát huy việc 
đân chủ hóa kế hoạch đối với xí 
nghiệp, tôn trọng quyền hạn của 
xí nghiệp trong sản xuất và kinh 
đoanh, đồng thời quản lý chặt chẽ 
các xi nghiệp, xây dựng các xí 
nghiệp quốc doanh ở miền Nam 
mau chóng trưởng thành, trở nên 
những đơn vị cơ sở vững mạnh 
vẻ kinh tế và chính trị, có khả 
năng làm đầu tàu, đìu đắt và giúp 
đỡ các thành phần kính tế khác 
tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


2 — Về lao lộng tiền lươ ng. 

Chúng ta đang tiến hành việc 
tô chức và phân công lại lao động 
trong toàn xã hội. Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung 
trơng Đáng tại Đại hội đại biều 
toàn quốc làn thứ IV đã chỉ rõ: 
« Trước hết, phải nhằm vào yêu 
cầu của công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, của việc xây dựng cơ 
cấu sản xuất mới mà tô chức và 
phân công lại lao động trong 
phạm vi cá nước, trong từng 
ngành cũng nhì trên từng địa 
phương và cơ sở » (2). 

Trong phạm vị xí nghiệp, việc 
tuyên dụng, tồ chức lao động phải 
hợp lý và khoa học, « dấu tranh 
chống lãng phí lao động là thứ 
lăng phí lớn nhất hiện nay » @). 

Đề thực hiện dúng đắn quyên 
hạn của mình, tránh những lệch 
lạc có thề xây ra, trong từng thời 
kỳ kế hoạch, xí nghiệp phải xem 
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xét kỹ số lao động hiện có đề Iồ 
chức lại lao động mội cách hợp 
l. tạn dụng hết khả năng lao 
động trên tính thần hết sức (iếi 
kiệm lao động, chỉ bồ sung lao 
động khi xét thật cần thiết và phải 
trên cơ sở của chỉ tiêu tăng năng 
suất lao động và lông quỹ tiền 
lương. 


Trên cơ sở của số lao động 
hiện có, xi nghiệp phải áp dụng 
những phương pháp tiên tiến về 
tô chức và quản lý lao động đề 
lính toán và bố trí lại lao động 
một cách khoa học. 


Trong điều kiện ở nước ta, việc 
đầu tiên là xí nghiệp phải xem 
xét và xác định lại một hệ thống 
định mức lao động tiến bộ, phải 
xảy dựng định mức đối với các 
loại công việc có thê định mức 
được. Tiến hành việc xây dựng 
và cải tiến các định mức lao động 
trên cơ sở những biện pháp khoa 
học kết hợp với những biện pháp 
vận động, giáo dục quần chúng 
còng nhân, viên chức tự nguyện 
nhận và phấn đấu đạt những định 
mức tiến bộ ; đồng thời xí nghiệp 
phải tạo những điều kiện vật chất 
kỹ thuật và bố trí tốt nơi làm 
việc đề công nhân thực hiện được 
tốt các định mức. Trong khi xây 
dựng các định mức, phải coi 
trọng cả hai mặt : số lượng lao 
động và chất lượng lao động. 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
Í977, trang 97. 


(3) Sách đã dẫn, trang 98. 


Xi nghiệp phải đề cao kỷ luật 
sản xuất, kỷ luật lao động, xây 
dựng đầy đủ các nội quy, tô chức 
cho mọi người lao động trong xí 
nghiệp học tập và nắm vững ; 
phải thường xuyên đôn đốc, kiềm 
tra việc chấp hành, vì đó là cơ sở 
và điều kiện đề đưa mọi người 
trong xí nghiệp đi vào sản xuất và 
công tác theo một nền nếp mới, 
có tö chức và kỷ luật, rèn luyện 
tư tưởng và tác phong của nền 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Kết hợp chặt chẽ việc thúc đầy 
sản xuất với việc thực hiện 
nguyên tắc phân phối theo lao 
động, phát động và tô chức phong 
trao đồng khởi thi đua xã hội chủ 
nghĩa, vận dụng đúng đắn các 
chế độ tiền lương, tiền thưởng, 
phúc lợi. Muốn có năng suất cao, 
có hiệu quả kinh tế, phát huy 
được các tài năng, chúng ta phải 
trả tiền lương thích đáng cho Lừng 
người lao động phù hợp với kết 
qua thực tế cống hiến của từng 
người lao động, «...làm nhiều 
hưởng nhiều, làm ít hướng ít, có 
sức lao động mà khòng làm thì 
không hướng... » (4). 

Tất cả các xí nghiệp công nghiệp 
quốc doanh ở miền Nam phải 
chuvền sang thực hiện chế độ và 
thang lương thống nhất của Nhà 
nước, áp dụng thống nhất các chế 
độ vẻ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiềm 
xã hội, bảo hộ lao động của Nhà 
nước đã ban hành. 

Trên cơ sở chính sách và chế 
độ tiền lương chung của cả nước, 
tùy thuộc vào tö chức sẵn xuất 
và tính chất của từng loại công 


việc, xỉ nghiệp được quyền áp 
dụng những hình thức trả lương 
thích hợp và quyết định bậc lương 
cho công nhân, viên chức. Hình 
thức lương phải có tác dụng 
khuyến khíich.thúc đây công nhân. 
viên chức ngày càng phấn khởi, 
hăng hái nâng cao hiệu quả lao 
động và trau đồi nghề nghiệp. 
Trong khi Nhà nước đang 
nghiên cứu việc cải tiến chế độ 
tiền lương nhằm thúc đầy việc 
(ăng năng suất lao động và hiệu 
quả kinh tế, các xí nghiệp cần áp 
đụng rộng rãi hình thức trả lương 
theo sản phầm, dựa trên những 
định mức hợp lý, đông thời phải 
kiềm tra nghiêm ngặt chất lượng 
sản phầm và những hao phí về 
vật tư. Ngoài ra, nên áp dụng chế 
độ trả lương theo thời gian có 
thưởng, chế độ trợ cấp đặc biệt 
đối với công nhân lành nghề và 
chuyên viên giỏi, làm cho người 
lao động chú ý đến trách nhiệm, 
phát huy hết tài năng, bảo đảm 
kết quả công việc của mình. 
Cùng với các chế độ tiền lương, 
xí nghiệp phải biết sử dụng đúng 
đắn các chế độ tiền thưởng của 
Nhà nước, coi đây là hình thức 
khuyến khích, thúc đầy sản xuất, 
nhằm đạt những mục tiêu nhất 
định, như : vượt tiêu chuần chất 
lượng ; tiết kiệm nguyên liệu ; 
sáng kiến cải Liến công nghệ, thiết 
bị... Đồng thời xí nghiệp phải thi 
hành những hình thức phạt bằng 


(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hại đại biều toàn 
quấc lần thé ïV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
977, trang, 99, 
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vật chất đối với những trường 
hợp làm ra sản phim hỏng, lãng 
phí vật tư, mà khòng có lý do 
chính đáng. 

Xi nghiệp chỉ có thề sản xuấi 
bà kinh cloanh tối, nếu biết chăm 
lo tồ chức tốt đời sống của công 
nhân, 0iên chức, với mức cố găng 
œaAo nhất trong điều kiện hiện nay. 
Đảng và Nhà nước đã xác định 
rõ trách nhiệm trực tiếp của chính 
quyên địa phương (tãt nhiên có 
sự chỉ đạo, phục vụ của các Bộ, 
Töng cục có liên quan). Đông thời 
đó cũng là trách nhiệm trực tiếp 
của giám đốc xí nghiệp, của đẳng 
ỦY và công đoàn trong xí nghiệp. 

Xí nghiệp phải quản lý chặt chẽ 
các nhà ăn tập thể, cải thiện các 
bữa ăn trưa ; thường xuyên kiêm 
tra việc sử dụng lương thực và 
thực phẩm, bảo đảm cho công 
nhân, viên chức hưởng đủ định 
suất được cung cấp ; tô chức và 
động viên công nhân, viên chức 
tròng trọi, chăn nuôi đề tự cải 
thiện đời sống. 

Ngoài những công trình phúc 
lợi do Nhà nước đầu tư, xí nghiệp 
được xây dựng thêm nhà ở, nhà 
gửi trẻ, nhà mẫu giáo, nếu xí 
nghiệp có điều kiện. Các cơ quan 
Nhà nước và chính quyên địa 
phương phải giúp xí nghiệp giải 
quyết vẻ các mặt thủ tục, đất đai 
để xí nghiệp có thể hoàn thành 
nhanh, gọn các còng trình tự 
làm. 

3 — Công tác hạch toán kinh tế 
bà tài chính, tín dụng. 

Tronøơ tình hình hiện nay, các 
xi nghiệp công nghiệp ở miền 


ha 


Nam phải cố gắng tồ chức tối 
công tác thống kê, kế toán theo 
điều lẻ thống kê, kế toán chung 
của cả nước. 

Đề thực hiện tốt chế độ hạch 
toán kinh tế, công tác thông kê 
kế toán của xí nghiệp phải được 
tô chức một cách chặt chẽ, khoa 
học, bảo đảm phản ánh được 
chính xác và kịp thời tỉnh hình 
hoạt động sản xuất, kinh đoanh 
của xi nghiệp. Điều đỏ sẽ giúp 
cho cơ quan chỉ đạo nắm được 
tình hình, uốn nắn kịp thời các 
lệch lạc, đưa các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh vào đúng 
phương hướng của kế hoạch Nhà 
nước. Vì vậy công tác thống kẻ, 
kế toán không những phải ghi 
chép, tính loán các số liệu, mà 
còn phải phân tích các số liệu đó, 
giúp cho việc quản lý sản xuất, 
kinh doanh của xí nghiệp được 
chặt chẽ và có hiệu quả kinh tế 
cao. 

Trong khuôn khô của các chế 
độ tài chính, tín dụng... xí nghiệp 
tô chức việc quản lý chặt chẽ các 
tài sản bằng hiện vật, quản lý các 
loại vốn, quỹ, chuyền sang 
phương thức kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa bằng hạch toán kinh tế; 
đồng thời chủ động sử dụng các 
loại vốn cấp phát, chủ động lập 
kế hoạch vay tín dụng ngàn hàng 
đề có đủ vốn hoạt dộng. 

Trong điều kiện hiện nay, việc 
tăng nhanh tỷ lệ vốn tín dụng và 
mở rộng việc cho vay trong và 
ngoài kế hoạch sẽ tạo điều kiện 
cho các xí nghiệp ở miền Nam 
chủ động mở rộng sản xuất, kinh 


đoanh, không bị gò bó trong phạm 
vi cấp phát của ngân sách. Tuy 
nhiên, muốn sử dụng được tốt 
vốn tín dụng, xí nghiệp phải tính 
toán hiệu quả, lỗ lãi, cân nhắc 
kỹ phương án sản xuất, kính 
doanh, tận dụng năng lực sản 
xuất hiện cỏ, đi vào đầu tư theo 
chiều sâu và cải tiến tô chức sản 
xuất, kinh doanh. Xi nghiệp phải 
kiềm soát chặt chẽ việc sử dụng 
vật tư cũng như quỹ tiên lương 
và các chỉ phí khác, bảo đảm sản 
xuất, kinh doanh có lãi. Khi sản 
xuất có lãi, xí nghiệp được sử 
dụng một phần lợi nhuận đề cải 
Hiến kỹ thuật, trang bị lại kỹ 
thuật và cùng với Nhà nước tham 
gia vào việc đầu tư mở rộng xí 
nghiệp. 

D — Tò chức sản xuất và tò 
chức bộ máy quản lý xí nghiệp. 

Đề thí hành được Điều lẻ, các 
Bộ và Tông cục quản lý xí nghiệp, 
các Ủy ban nhân đàn dịa phương 
cần chăn chỉnh ngay tô chức sản 
xuất của từng xi nghiệp, xác dịnh 
ngay các hình thức tö chức quản 
lý và xác định rõ đơn vị cơ sở 
(xi nghiệp độc lập, xí nghiệp liên 
hợp). 

1 — Về !ồ chức sạn xuất của xí 
nghiệp. Tô chức lại nền sản xuất 
xã hội trong phạm vỉ cả nước 
bao gồm những ngành kinh tế — 
kỹ thuật theo hướng sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa là một trong 
những văn đẻ quan trọng nhất 
của việc xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống quản lý kinh tế mới 
Irong cả nước. 

Việc cải tiến lö chức sản xuất 


của các đơn vị cơ sở ở miền Nam 
phải gắn liên với việc tô chức 
lại và phân công sản xuất hợp lý 
trong các ngành kinh tế — kỹ thuật 
của ei nước, bảo đảm sự phân 
công sản xuất hợp lý giữa quốc 
đoanh trung ương và quốc doanh 
địa phương, giữa quốc doanh và 
tập the, giữa tập thể và cá thê 
nhắm phát huy cao độ năng lực 
sản xuất của các ngành, các địa 
phương và các đơn vị cơ sở. Làm 
như vậy nhằm thúc đầy các 
ngành, các địa phương, các cơ sơ 
sản xuất nhanh chóng đi vào 
hướng tích tụ, chuyên mòn hóa, 
hợp tác và liên hiệp trong tô chức 
sản xuất theo ngành kinh tế-— kỹ 
thuật, và kết hợp ngành với lãnh 
thô; đó là những đặc trưng chủ 
yêu về tô chức sản xuất của nẻn 
sàn xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 

Việc cải tiến tô chức ở từng 
xí nghiệp là một bộ phận quan 
trọng của việc tô chức lại nên sản 
xuất xã hội hiện nay. Phải cải 
tiến tô chức sản xuất ở từng xí 
nghiệp, bảo đảm hợp lý, khoa 
học, ngày càng rút ngắn được 
thời gian sản xuất ra sản phẩm, 
nâng cao được chất lượng sản 
phầm và đem lại hiệu quả kính tế 
"ữ\y càng cao, 

Trước mắt, các xí nghiệp Ở 
miền Nam cần chú ý các văn đỏ 
chủ yếu sau đây: 

a) Xác định phương án sản 
phảm kèm theo phương án bố trí 
thiết bị, máy móc. Luôn luôn chủ 
ý cải tiến công nghệ chế tạo sản . 
phẩm, nâng cao trình độ kỹ thuật 
sử dụng thiết bị và dụng cụ sản 


nh) 


xuất của xí nghiệp đề tăng nhanh 
sản lượng và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Phát động và tô chức 
phong trào quần chúng tham gia 
cải tiến kỹ thuật, chế tạo thêm 
máy móc, nhất là máy móc 
chuyẻn dùng, cải tiến và hợp lý 
hóa sản xuất đề thúc đầy sản xuất 
phát triền. 

b) Nếu có hướng sản xuất mới, 
hoặc có thay đồi về nguyên liệu, 
xí nghiệp cần điều chỉnh, bồ sung 
các dây chuyên sản xuất, đặc biệt 
chú ý tăng cường bộ phận sửa 
chữa cơ điện ở từng xi nghiệp và 
tô chức sửa chữa cơ điện chuyên 
môn hóa, tập trung trong xí 
nghiệp liên hợp. Phải bảo vệ tốt 
các dây chuyên sản xuất hiện 
đại, chính xác đã được tiếp quản. 

e) Tô chức lao động một. cách 
khoa học, bố trí lao động phù 
hợp với yêu cầu của việc sử dụng 
thiết bị, thực hiện đúng quy trình 
cỏng nghệ của sản phầm, tô 
chức tỏt hơn nơi làm việc của 
cỏng nhân, thực hiện tốt vệ sinh 
công nghiệp và bảo hộ lao động. 

d) Tô chức tốt việc hậu cần 
cho sản xuất, cung ứng nguyên 
liệu, vật liệu, đụng cụ đến lận 
nơi làm việc của công nhân; tô 
chức hợp lý còng tác vận chuyền 
nội bộ ; tö chức tốt việc Liêu thụ 
sản phầm, không đề sản phầm ứ 
đọng, làm ngừng trệ sản xuất. 

e) Tô chức hợp lý các tô sản 
xuất, các phần xưởng, các ngành 
chuyên môn trong xí nghiệp ; xác 
- định nhiệm vụ sản xuất rõ ràng 
cho tửng bộ phận và kiềm tra 
chặt chẽ quá trình sản xuất; tô 
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chức toàn bộ mặt bằng sẵn xuất 
hợp lý, bảo đảm hành trình chế 
tạo sản phầm ngắn nhất, có hiệu 
quả nhất. 

Ø) Phải soát xét lại và nếu cần, 
thì khôi phục tô chức sản xuất 
của một số công ty (thực chất là 
xí nghiệp liên hợp) trước kia 
được hình thành theo hướng 
chuyên môn hóa kết hợp với 
liên hiệp sản xuất đề bảo đảm 
hiệu quả kinh tế cao, vừa qua đã 
bị xáo trộn, cắt xén, làm giảm 
sút hiệu qua kinh tế. 

Hướng tô chức lại sẵn xuất của 
các xi nghiệp công nghiệp ở miền 
Nam là tăng cường chuuền món 
hóa sản xuất kêt hợp chặt chẽ 
Đới liên hiệp sản xuối, bảo đảm 
mục tiêu cuối cùng là hiệu quả 
kinh tế, 

2— Tồ chức bộ máu quản lj xí 
nghiệp: Bộ máy quản lý ở nhiều 
xí nghiệp hiện nay công kẻnh, 
nặng nề, trong khi đội ngũ cán 
bộ lại yếu và thiếu, cả về số lượng 
và trình độ nghiệp vụ, kinh tế — 
kỹ thuật. | 

Trong diều kiện hiện nay, các 
xí nghiệp độc lập hoặc xí nghiệp 
Hiên hợp điều hành như thế nào 2 

Xí nghiệp được quản lý theo 
chế độ thủ trưởng, đưới sự lãnh 
đạo của đảng ủy; công nhân, 
viên chức phát huy quyền làm 
chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
trong xí nghiệp. Bán Điều lệ đã 
quy định: « Giảm đöc xí nghiệp là 
người được Nhà nước bồ nhiệm, 
thay mặt Nhà nước quản lý xí 
nghiệp, là người chỉ huy cao nhất, 
chịu trách nhiệm trước Nhà 


nước và trước cấp trên trực tiếp 
về mọi hoạt động và kết quả sản 
xuất, kinh doanh của xí nghiệp », 

Đề thực hiện được chế độ quản 
lý trên đây, cần phải gấp rút 
củng cố và phát triền cơ sở Đảng 
trong các xí nghiệp ở miền Nam, 
nhanh chóng nâng cao năng lực 
lãnh đạo và kiềm tra của tô chức 
Đảng, đồng thời xác định rõ đơn 
vị cơ sở Đảng và các mối liên hệ 
với cấp ủy Đảng lãnh dạo trực 
liếp. Các đoàn thê quần chúng 
(công đoàn, đoàn thanh niên) 
phải được gấp rút củng cố và 
phát triền đề bảo đảm thực hiện 
đúng đắn chức năng tham gia 
quản lý xí nghiệp và hướng dẫn, 
tô chức quần chúng thực hiện 
quyền làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa trong xí nghiệp. 

Giám đốc xi nghiệp phải luôn 
luòn nắm chắc được toàn bộ hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của 
xi nghiệp, kịp thời dê ra những 
chủ trương và biện pháp chính 
về các công tác lớn trong xí 
nghiệp, giải quyết đúng dắn 
những vấn đề cụ thề thuộc phạm 
vi chỉ huy sản xuất, kinh doanh, 
quản lý công việc hằng ngày 
theo nhiệm vụ và quyền hạn đã 
được quy định trong bản Điều lệ. 

Giảm dốc xí nghiệp phải coi 
trọngsự lãnhđạo của tồ chức Đẳng 
trong xi nghiệp, coi trọng quyên 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
của công nhân, viên chức. Giảm 
đốc xi nghiệp phải sử dụng bộ 
máy quán lý trong việc nghiên 
cứu, đẻ xuất những chủ trương 
và biện pháp lớn đề dàng ủy xí 


nghiệp thảo luận và ra nghị 
quyết. 

Bộ máy quản lý xí nghiệp cần 
được tô chức theo tỉnh thần gọn, 
nhẹ, mạnh, iL phòng (ban) và 
không có trung gian. Số lượng 
phòng (ban) phải dựa trên sự 
thống kê, tính toán khối lượng 
công việc trong từng mặt công 
tác quản lý, theo hưởng là sắp 
nhập các phần việc có liên quan 
mật thiết với nhau vào trong một 
phòng (ban), bảo đảm sự hợp tác 
chặt chẽ và sự điều khiên thông 
nhất, khắc phục tình trạng bộ máy 
công kèênh, biên chế hành chỉnh 
nặng nẻ, hoạt động rời rạc, chậm 
chạp, chồng chéo lăn nhau. 

Phải bảo đảm thực hiện ba 
chức năng cơ bản của bộ máy 
quản lý xí nghiệp đã nêu trong 
bản Điều lệ: phục vụ sản xuất ; 
theo đõi, kiềm tra ; làm tham mưu 
cho giám đốc xỉ nghiệp. Mối quan 
hệ giữa các phòng (ban) với các 
phản xưởng là mối quan hệ 
ngang: các phòng (ban) không 
được quyên ra chỉ thị cho quản 
đốc phân xưởng, mà chuần bị các 
chỉ thị đề giảm đốc xỉ nghiệp ban 
hành. 

Đề bảo đảm cho bộ máy hoạt 
động theo đúng chế độ quản lý 
của Nhà nước, phải giải quyết 
khần trương và liên tục vấn đề 
cản bộ. Điều động, bồ sung ngav 
một số cán bộ quản lý, cán bộ 
nghiệp vụ cho các xi nghiệp, 
trước hết là những xí nghiệp trọng 
diễêm. Mặt khác, phải khần trương 
và liên tục böi dưỡng đội ngũ cán 

(Xem tiếp trang 16) 


KHẤC PHỊ( (Ất (JUAN ĐIỂM $AI TRÁI, 
ĐẦY MẠNH (N6 TÁC (ẤN BỘ NỮ 


HÀ - THỊ - QUẾ 


NHÌN LẠI SỰ TRƯỞNG THẢNH CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ 


Trong bất kỷ một phong trào cách 
mạng lỏn lào nào, một trong những 
thành qua. đồng thời cũng là một 
nguyên nhân, một nhàn tố quyết định 
thang lợi của phong trào là sự phát 
Iriển và trưởng thành của đòi nưũ 
can bộ. 

Sự nghiệp giải phóng phụ nữ nước 
ta gìn 20 năm qua dưới sự lĩnh đạo 
của Đẳng dã chứng mình bằng thực 
tiên sinh động rằng môi bước phát 
triển và trưởng thành của dội ngũ 
can bộ nữ đều gắn liền và tác dòng 
sâu sắc đến sự phát triền của phong 
trao phụ nữ nước tì, gắn liên với sự 
hình thành và phát triển của chế độ 
xãä hội mới, nén kính tế mới, nên 
văn hóa mới; eon người mới. gắn liền 
với thành quả của cá ba cuộc cách 
mạng. 

Như chúng ta biết, Cách nàng 
tháng Tám mới thành công chúng ta 
đã bước ngay vào cuộc kháng chiến 
chống Pháp với một đội ngũ cán bộ 
nữ chỉ gồm độ vài nghìn người chủ 
yếu là cán bộ chính trị, làm công tác 
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vận động quản chúng. Các chị em đã 
Lần tụy hoạt động trong những điều 
kiện gian khô ác liệt từ các căn cử 
kháng chiến đến các vùng sau lưng 
địch dãy nguy nan và đã xây dựng 
được eơ sở quần chủng cách mạng 
rảàt vững chắc ăn sâu bám rễ đến 
từng xóm làng. đường phố, xí nghiệp. 
hìm mô... Dàn dần theo sự phát 
triển lớn mạnh của bộ máy Nhà nước 
dàn chủ nhân dân. đã eó một bộ 
phản chị em chuyền sang các mặt 
hoạt động mới mẻ khác như công 
lác chính quyên ở cơ sở, làm công 
tác kinh tế tài chính ở ngành mậu 
địch quốc doanh và ngàn hàng trong 
chiến Kkhú chống Pháp. MXột số trở 
thành cần bộ chỉ huy chiến đầu. xàv 
dựng lực lượng dân quân du kích; 
một số đi vào hoạt động văn nghệ, 
báo chí, thông Eins¿ 


Sau Khí kháng chiến chống Pháp 
thàng lợi, miền Bắc bước vào cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đội ngũ căn 
bộ nữ phát triển đồng đảo hơn, 
nhanh chóng hơn, với cơ cấu toàn 


điện hơn, nhờ có hai hướng đào tạo 
và bỏi dưỡng. Một mặt, từ phong 
trào quần chúng, từ thực tiễn đấu 
tranh cách mạng ở cơ sở — đó là 
những chị em công nông ưu tú xuất 
hiện và trưởng thành trong cải cách 
ruộng đất, trong cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, trong quá trình cải tiến quản 
lý xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng hợp tác xã nông nghiệp từ 
thắp lên cao, và cả trong quá trình 
chiến đấu vũ trang ác liệt mặt đối 
mặt với quân thù. Mặt khác, từ hướng 
đào tạo chính quy ở các trưởng phô 
thông, các trưởng trung học chuyên 
nghiệp và đại học ở trong nước và 
ngoài nước. Đó là một thành tựu mới 
rất lớn lao, đạt được là nhờ Đảng ta 
đä xây dựng được bộ máy chính 
quyền Nhà nước hoàn chỉnh và kiên 
định lập trường chính sách đúng đắn : 
phát triên hệ thống nhà trường xã 
hội chủ nghĩa, đào tạo hàng loạt con 
em nhân dân lao động đi nhanh lên 
trình độ học vấn phô thông và cao 


đẳng, bảo đảm cho các em, kề cả trai 
lẫn gái, được hưởng một chế độ giáo 
dục bình đẳng. Thực tiễn phát triền 
của ngành giáo dục nước ta càng 
chứng minh rắng : chế độ xã hội, nền 
kinh tế và văn hóa của đất nước 
càng vững vàng đi lên theo hướng xã 
hội chủ nghĩa, càng tạo điều kiện 
thuận lợi cho trẻ em gái được hưởng 
đầy đủ quyền bình đẳng trong học 
tập, thì trí tuệ của các em càng có 
điều kiện phát triền không thua kém 
trẻ em trai. Và chỉ có như thế chúng 
ta mới có được một đội ngũ đông 
đảo phụ nữ trí thức mới xã hội chủ 
nghĩa: những bác sĩ, kỹ sư, tiến 
sĩ khoa học, những nghệ sĩ, nhà 
văn, nhà báo, đạo diễn, v.v. Bằng 
con đường bồ túc văn hóa tại 
chức, tại nghề, chị em công nông, 
lao động nghèo cũng có cơ hội 
được đào tạo thành cán bộ khoa 
học, cán bộ quản lý và lãnh đạo 
trong bộ máy Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa. 


s Số phụ nư tham gia lãnh đạo 


Bộ trưởng, Thứ trưởng 
Cục, Vụ, Viện trưởng 


Riêng ở miền Bắc 
Cục, Vụ, Viện phó 


Chánh, phó giám đốc xí nghiệp trung ương 


Trưởng. phó phòng 


Số cán bộ phụ nữ trong ngành y tế 


Bác sĩ 
Y sĩ 
Dược sĩ trung, cao cấp 


3z 


Só cán bộ phụ nữ có trình độ văn hóa 


Trung học 
Đại học 
Trên đại học 


(Riểng miền Bắc) 
Cân bộ giảng dạy dại học 


1977 


Hieng miễn . 
Bắc Ca nước 
182 885 
41965 


162 300 
34 100 
148 


1155 — 1950 | 1975 — 19/78 


15 1267 


Số nữ học sinh 


Học sinh đại học 


Những số liệu trên đây nói lẻên 
phần nào cơ cấu phát triền toàn điện 
và sự phát triển tương đối nhanh của 
dội ngũ cán bộ nữ. Chất lượng của 
đội ngũ ấy cũng dược nàng lên rõ rệt, 
thê hiện ở trình độ lý luận, trình độ 
văn hóa, kiến thức khoa học kỹ thuật, 
tài năng văn học nghệ thuật, năng 
lực công tác lãnh đạo và quản lý, 
cũng như phầm chất chính trị, đạo 
đức cách mạng. 

Về trình độ văn hóa, yêu cầu qua 
trung họt, đại học hiện nay dã trở 
thành yêu cầu phổ biến đối với đội 
ngũ cán bộ nữ. Đổi với mọt bộ phận 
chị em thì đã bắt dâu đẻ ra yêu cầu 
vươn lên trình dộ trên dại học về 
kiến thức khoa học chuyên ngành, 


~-~ 
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Học sinh trung học chuyên nghiệp 


Hiếng miền Hắc Cả nước 


1955 — 1956 |19:5 — 1976 | 1977 — 1978 


270 - Sq{ 447 
123 10 352 


61 {0u 
.)4 &(JU 


Yêu cầu vẻ trình độ lý luận, trình 
độ chính trị và năng lực lãnh đạo đối 
với chị em là nắm vừng những kiến 
thức cơ bản của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. nắm vững đường lõi, quan điềm 
của Đảng, biết vận dụng quy luật 
phát triền cách mạng vào thực tiến 
công tác, có trình độ nghiên cửn, 
lông kết từ thực tiễn công tác. Vẽ 
phảm chất cbính trị và đạo đức cách 
mạng cũng có những thử thách. yêu 
cầu mới đặt ra đối với chị em. Không 
những phải thể hiện được khí tiết 
cách mạng trong cuộc chiến đâu mặi 
đói mặt với quân thủ, trước cái sống 
và cái chết trong chiên dấu vũ trang 
mà còn phải thể hiện cả sự vững vàng 
về lặp trường, quan điềm cách mạng 


của giai cấp công nhân, trên môi 
cương vị trách nhiệm, ở mọi địa bàn 
hoạt động khác nhau. Đạo đức cần 
kiệm liêm chính, chí công vô tư, tỉnh 
thần đùng cảm, kiên định của chị em 
phái thể hiện qua những thử thách 
hằng ngày trong công tác, trong nếp 
sống, trong sinh hoạt và trong sự 
rèn luyện, phấn đấu đề nâng tầm 
nhìn, tầm nghĩ, nắng lực đảm đương 
trách nhiệm của mình lên nhằm đáp 
ứng yêu cầu của thời kỷ cách mạng 
mới. Trong điều kiện Đăng lãnh đạo 
chính quyền. trong thời đại cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đang phát 
triền với nhịp độ nhanh cả về bề 
rộng lẫn bẻ sâu. đây là một thử 
thách mang tính chất gay gắt quyết 
liệi mới. Chẳng hạn người cán bộ 
phụ nữ phải phấn đấu, rèn luyện 
thế nào đẻ khi có chức có quyền mà 
không biến chất thoái hóa trước 
những cám đỗ 
tiếp Lục vươn lên cá về trình độ năng 
lực, cá về đạo dức phầm chất, xứng 
đảng với lòng tín của nhàn đân. 


Một văn đẻ nữa có tính quy luật là 
sự phát triền đội ngù căn bộ nữ 
phải có tính chất đồng bộ, có tính 
kế thừa (nối tiếp) giữa các thế hệ, 
có sự kết hợp hài hòa giữa căn bộ 
cũ và mới, già và trẻ, bảo đảm cho 
đội ngũ luôn luôn eó sức vươn lẻn, 
Trên bước đường chuyền hóa cách 
mạng từ xã hội cũ sang xã hội mới, 
ở nước ta những thế lực bảo thủ trì 
trẻ, những dịnh kiến. tạp quán lạc 
hậu của xã hội cũ đề lại còn là miột 
sức mạnh ghê gớm. Dộọi nựũ cần bộ 
nữ muốn phát triền lên, phải chiến 
thắng được những thế lực bảo thú 
ấy, và phải chiến thẳng chúng bàng 
cñ một sức mạnh tập thê trăn đầy 
sinh lực. thể hiện dày đủ những 
-phầm chất cao đẹp của giai cấp công 
nhân, chứ không thê trông chờ ở 
(ài năng của vài ba *nhân vật Kiệt 
xuất? nào được. Điều này được thẻ 
nghiệm rất rõ ở các đơn vị lao động 
xã hội chủ nghĩa có đông phụ nữ, ở 


các xã và xí nghiệp mà đẳng bộ cơ 
sở đã vận dụng đúng đắn đường lối, 
quan diềm của Đảng về công tác phụ 
vận và công tác cản bộ nữ. Những 
năm 1965 — 1967. sau khi có các Nghị 
quyết 152, 153 của Ban bí thư Trung 
tương Đảng vẻ công tác phụ vận và 
công lác cản bộ nữ, trên miền Bắc xã 
hội chủ nghĩa đã cỏ một bước phát 
triền nháy vọt thật sự về số lượng 
và chất lượng của đội ngũ cán bộ nữ. 
Lúc đỏ cuộc chiến tranh yêu nước 
chống đế quốc Mỹ xâm lược đã bước 
vào thời điềm thử thách gay go 
quyết liệt cho nên càng thúc đầy 
mạnh mẽ sự phần công lao động mới 
trong xã hội, giữa hậu phương và 
tiền tuyến. Phong trào phụ nữ «ba 
đâm dang ® ở miền Bắc lúc đó càng 
có sức lôi cuốn mãnh liệt các tầng 
lớp phụ nữ tham gia đông đảo và 
nhanh chóng vào mọi mặt lao động 
sản xuất xã hội, lao động khoa học 
kỹ thuật, lao động nghệ thuật và cả 
trong chiến đấu vũ trang. Sự rên 
luyện khần trương, quyết liệt trong 
sản xuất và chiến đấu càng làm nảy 
nở nhiều hạt nhân cách mạng trong 
phong trào quần chúng. Những người 
phụ nữ ưu tú, đũng cảm, thông mính, 
thể hiện rõ tài năng tö chức và lãnh 
đạo quần chúng, đã được Đảng và 
Nhà nước ta đào tạo, bội dưỡng 
thành lực lượng cốt cần, lực lượng 
xung kích của phong trào quần chúng 
Sòi nói ấy. Tuy nhiên, chúng ta đều 
hiểu cách mạng xã hội chủ nghĩa Hà 
cuộc cách mạng toàn điện nhất. sàu 
sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử 
loài người. VÌ nó hướng vào mục 
tiêu xóa bỏ đến tận gốc sự phàn hóa 
giải cấp và xâv dựng chế độ xã hội 
mới, nền kinh tẾ mới, nên văn hóa 
mới, con người mới. liệ thống Nhà 
nước chuyên chính vỏ sản là công cụ 
sắc bén trong tay giai cấp còng nhân 
và nhân đàn lao động đề tiến hành 
cuộc cách mạng ấy. Đội ngũ cán bộ 
trong hệ thống chuyên chính vô sẳn 
(bao gồm các tỒ chức Đẳng, Nhà 
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nước và đoàn thề quần chúng) phải 
là một đội ngũ cán bộ có đủ sức lãnh 
đạo toàn thề xã hội tiến hành một 
cuộc cách mạng như thế. Cho nên 
đội ngũ ấy, trong đó có cán bộ nữ, 
phải không ngừng được hoàn thiện 
về cơ cấu và được nâng cao không 
ngừng về mọi mặt, cả trình độ, năng 
lực cũng như về phầm chất. Khi 
công cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc phát triền mạnh về 
cả bề rộng và bề sâu, đòi hỏi phải 
đầy nhanh cả ba cuộc cách mạng, 
phảẩi mau chóng cải tiến công tác 
quần lý, tồ chức lại toàn bộ nền kinh 


tế, đi tử sẳn xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, và đặc biệt là 
sau khi miền Nam được giải phóng. 
nước nhà thống nhất, cả nước đi lên 
chủ nghìa xã hội, thì vấn đề kiện 
toàn đội ngũ cán bộ đặng đáp ứng 
các yêu cầu của thời kỳ cách mạng 
mới càng được đặt ra một cách gay 
gắt và cấp bách. 

Trong tình hình ấy, công tác cán 
bộ nữ càng bộc lộ những khuyết 
điểm, nhược điềm, những khó khăn, 
đòi hỏi phải được khắc phục thì mới 
đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng mới. 


KHẮC PHỤC CÁC QUAN ĐIỀM SAI TRÁI, 


ĐẦY MẠNH CÔNG 


Trong điều kiện xã hội Việt-nam, 
giai cấp công nhàn công nghiệp còn 
i( về số lượng và chưa được rèn 
luyện nhiều trong môi trưởng sản 
xuất đại công nghiệp thì đội ngũ cán 
bộ nữ có những nhược điềm là điều 
khó tránh. Về cơ cấu giai cấp, số cán 
bộ xuất thân công nhân và bản thân 
là công nhân được rèn luyện trong 
môi trường lao động công nghiệp ít. 
Đại bộ phận cán bộ xuất thân từ nông 
dân, tiều tư sản, một bộ phận xuất 
thân tử trí thức tiểu tư sẳn và con 
em giai cấp bóc lột, quan lại..., nhờ 
được giác ngộ về dân tộc, và đi với 
Đảng mà dần dần tiến lên giác ngộ 
giai cấp, giác ngộ xã hội chủ nghĩa. 
Vì thế, nếu không được rẻn luyện tốt 
trong phong trào quần chúng, không 
được giáo dục có hệ thống vẻ chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, và không thường 
xuyên nâng cao kiến thức khoa học 
thì không khắc phục được những 
nhược điềm về ý thức tư tưởng của 
giai cấp xuất thân, dễ sa vào những 
biều hiện tư tưởng tư sản, tiều tư sản 
như chủ nghĩa cá nhân, tư lợi, cục 
bộ, hẹp hòi, thiền cận, không vươn 
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TÁC CÁN BỘ NỮ 


lên tâm nhìn, tầm nghĩ của giai cấp 
vô sản hiện đại. Trong công tác cán 
bộ nữ, cũng có lúc, có nơi còn cỏ 
những biều hiện sai lầm chưa nắm 
vững quan điểm giai cấp của Đẳng. 
Những hạt nhân cách mạng của phong 
trào nữ công nhân chưa được quan 
tâm nhanh chóng bồi dưỡng từ thấp 
đến cao một cách toàn điện đề bồ 
sung vào đội ngũ cán bộ nữ. Trong 
đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo chủ chối 
ở các cấp các ngành, số xuất thân 
công nhân thật quá ít ỏi. Số cán bộ 
xuất thân từ học sinh, trí thức, con 
em giai cấp bóc lột, thì còn có những 
người chưa được rẻu luyện lâu dài 
trong phong trào quần chúng ở cơ sở. 
Số người có điều kiện rèn luyện 
trong môi trường đâu tranh sản xuất 
và đấu tranh cách mạng của giai cấp 
công nhân càng ít, đại bộ phận chỉ 
quen hoạt động trong phong trào 
nông dân, học sinh, lao động nghèo 
thành thị. 

Một số đồng chí còn lập luận rằng: 
« Cần bộ phụ nữ là trung thành, trong 
sạch, liêm khiết, không tham Ô», cử 
mạnh dạn đưa chị em vào các cương 


vị lãnh đạo và quản lý kinh tế ». Lập 
luận ấy không khoa học, không đứng 
vững trên quan điềm giai cấp, mà 
mang màu sắc kinh nghiệm chủ nghĩa. 
Thấy số cán bộ phụ nữ làm còng tác 
Đảng và công tác vận động quần chúng 
ít phạm sai lầm thì vội đi đến kết luận 
như vậy, không tỉnh đến thực tế là 
số phụ nữ có chức có quyền trước 
đây còn quá ít, nên số lạm dụng chức 
quyên làm bậy so với nam giới tất 
nhiên không nhiều. Thật ra, dù nam 
hay nữ, đã sống trong xã hội có giai 
cấp thì đều mang dấu ăn của giai cấp 
xuất thân; ngay công nhân cũng 
thường chịu ảnh hưởng tư tưởng 


xấu của những giai cấp khác. Vấn đề 
quyết định là phải trải qua và tiếp 
tục rẻn luyện trong phong frào quần 
chúng đề tự cải tạo mình và không 
ngừng bồi dưỡng, nâng cao tình cảm 
cách mạng và lập trưởng tư tưởng 
vô sản. Thực tế cho thấy trong điều 
kiện Đẳng lãnh đạo chính quyền, một 
số cán bộ nữ, vì không được rèn 
luyện đầy đủ cho nên khi có chức, 
có quyền, tiếp xúc với danh và lợi, 
với tiên và hàng thì cũng đã 
tỏ ra không kiên định cách mạng, 
không giữ vững dược đạo đức 
cần kiệm liêm chính, chí công 
vô tư. 


Số cán bộ nữ tham gia chính quyèn 


Cấp huyện 


Số nữ ủy viên Hội đồng nhân dân 
Số nữ ủy viên Ủy ban nhân dân 


Số nữ chủ tịch 
Số nữ phó chủ tịch 
Cấp xã 
Nữ ủv viên hội đòng nhân dân 
Nữủy viên ủy ban nhân dàn 


Nữ chủ tịch 


Nữ phó chủ tịch 


1967 19⁄2 
5 862 4 693 
(44,74%) (36,6%) 
891 405 
(26,48%) (13,6%) 
20 (7,9%) 6 (23) 
282 (28,98%) 140 (18%) 
1967 “ 1975 
73705 56 356 
(46,48%) (37%) 
14231 6 012 
(32,74%) (18,5%) 
901 427 
(15,59%) (834) 
4587 974 
(43,8) (13,8%) 


Xuất phát từ quan điềm coi sự 
nghiệp cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng. quần chúng nhân dân 
là người làm ra lịch sử, cho nên Đẳng 
ta coi vấn đề xây dựng đội ngũ cần 


bộ bao gồm ca nam và nữ là một tất 
yếu khách quan. Chị em phụ nữ được 
giác ngộ cách mạng, tham gia đấu 
tranh cách mạng trên vị tri bình 
đẳng như nam giới. Họ phát huy tài 


ál 


năng, trí tuệ, lòng dũng cảm, trì 
thông minh của họ trên các vị trí 
chiến đấu thích hợp, trong mọi lĩnh 
vực hoạt động thích hợp về kính tế, 
chính trị, xã hội, văn hóa đề góp 
phần cống hiến vào cuộc dấu tranh 
cách mạng cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới. Phong trào quản 
chúng nào thì có cán bộ ấy. Phong 
trào phụ nữ càng sôi nội, mạnh mẽ 
thì càng nảy nở nhiều hạt nhân cách 
mạng mà Đảng có trách nhiệm đào 
tạo, bồi dưỡng đề đưa vào đội ngũ 
cán bộ của Đẳng. Đó là sự cần thiết 
khách quan trong công tác lãnh dạo 
một phong trào cách mạng có tỉnh 
quần chúng rộng lớn. Cho nẻn quan 
điềm “ban ơn », “chiếu cố phụ nữ », 
đưa phụ nữ vào cấp này, ngành kia 
cho đủ thành phần cơ cấu một cách 
hình thức. v.v. đều là sai trải với 
quan điềm quần chúng, quan điểm 
cách mạng của Đảng ta. Quan điềm 
này đã tác hại không i¡L đến công tác 
xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, làm này 
sinh khòng ít những biếu hiện tùy 
liện, lúc này thì «ban ơn», « chiếu 
cõ 2? đưa vào, lúc khác lại dưa ra, 
thay đổi người không theo miội 
nguyên tác, tiêu chuân nào, miễn là 
có dúủ thành phần phụ nữ trong các 
tô chức. Vì thế cân bộ phụ nữ không 
dược lựa chọn, thứ thách, đào tạo, 
rèn luyện dễ có đủ năng lực, bản lĩnh 
bao đảm gánh vác được nhiệm vụ 
một cách vững vàng, Một biêu hiện 
sai lầm trong khi thí hành các nghị 
quyết 152, 1ã3 của Bàn bí thư Trung 
ương Đảng là đã dưa ö ạt cán bộ nữ 
vào các cương vị chủ chối vẻ quản 
lý kinh tế và quản lý Nhà nước, trong 
lúc những chị em này chua được bồi 
dưỡng chủ đáo theo một quy hoạch 
khoa học, mặt khác lại thiểu những 
chế độ, chính sách và biện pháp cụ 
thẻ de ø1úp đỡ chị em, thiểu quan tâm 
đến những khó khăn đặc biệt của chị 
em vẽ tính (hân và vật chất, do đó 
chưa được mấy năm khá nhiều chị 
em đã bị tơi rụng. 
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Ở đây chủng ta nên tham khảo một 
điềm mà đồng chí Xta-lin đã nêu ra 
trong Báo cáo của Ban chấp hành 
trung rơng Đảng cộng sản Liên-xô 
tại Đại hội lần thứ 18 (10-3-1939): 

“[ựa chọn cán bộ một cách dúng 
đắn, điều đó không hắn là đi tìm cho 
mình những người phụ giúp, những 
người dự khuyết, không phải là lập 
nên một cái công đường röi ngồi đó 
mà tung ra đủ thứ chỉ thị (...). Đó 
cũng không phải là lạm dụng quyền 
hành của mình đề thuyên chuyền mội 
cách vô lý hàng chục, hàng trầm 
người tử chỗ nọ sang chỗ kia và từ 
chỗ kia sang chỗ nọ, và tiễn hành 
những cuộc *®chỉnh đốn tö chức ® liên 
miên (...). 

“®J ưa chọn cân bộ một cách dùng 
đắn điều đó có nghĩa là : 

Thứ nhất, phải coi cán bộ như 
vàng dự trữ của Đảng và của Nhà 
nước, yêu thương họ và quỷ trọng họ. 

« Thứ hai, phải hiều biết cán bộ, 
phải nghiên cứu tỉ mỉ ưu điềm và 
khuvết điềm của từng người, phải 
biết được ở cương vị nào thì một cán 
bộ nào đó có thê đề dàng phát huy 
được tài năng của mình hơn hết. 

%4 Thứ ba, phải lưu tàm bồi dưỡng 
cán bộ, giúp đỡ từng cán bộ đang có 
đà tiến bộ vượt lên nữa; đừng sợ 
mất thì giờ” với các dòng chí ấy 
đăng thúc đầy sự trưởng thành của họ, 

'@Thứ tư, phải mạnh đạn và kịp 
thời đẻ bạt những người mới, những 
cán bộ trẻ tuồi, không nên đề cho họ 
ở mũi một chỏ, không nên đề cho họ 
củn đi. 

« lhứ năm, bố trí củn bộ-vào các 
cương vị thế nào cho mỗi người lự 
cảm thấy mình ở vào cương vị thích 
hợp: khiến cho mỗi người cỏ thề 
cống hiến đến mức tối đa kh năng 
của mình...” (1) 


(l) }. Xta-lin: Những tán đề chủ nghĩa 
Lêe-nin, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1959, 
trang 829, 


Rồ ràng là nếu không đứng vững 
trên quan điềm cách mạng của đẳng 
mắc xít thi không thề có quan điềm 
đúng trong việc lựa chọn, đề bạt, 
đào tạo, xây dựng dội ngũ cán bộ nữ. 


Trong công tác cán bộ nữ càng 
căn thấm nhuần tỉnh thần bình đẳng 
dân chủ. Trong không íL cán bộ ta 
hiện nay cỏn tồn tại những tàn dư của 
tư tưởng đẳng cấp, theo kiều phong 
kiến, tư tưởng gia trưởng. Tư tưởng 
ấy càng thê hiện đặc biệt nặng nề dối 
với căn bộ nữ, cán bộ trẻ, Thậm chí 
vào hội nghị cũng phân chỗ ngồi 
theo cấp trên cấp dưới. Cán bộ phụ 
nữ rÃãt cảm kích trước sự quan tàn 
của Bác Hồ kinh mến đối với phụ nữ, 
sự quan tâm đó thể hiện cả ở chỗ: 
đến hội nghị nào Bác cũng hỏi có mấy 
đại bieu nữ và Bác bắt lên ngồi ở các 
hãng ghế dầu. Cử chỉ của Bác vừa bao 
hảm việc chống tư tưởng dẳng cấp, 
vừa bao hàm việc nàng đỡ tỉnh thần 
cắn bộ nữ, khuyến khích chỉ em đảm 
mạnh dạn đứng vào vị trí bình đẳng 
làm cách mạng. Đường lối, chính sách 
của Đảng đã rõ ràng, thế nhưng khắc 
phục những ảnh hưởng tư tưởng 
dẳng cấp. phong kiến trong cán bộ 
không phải de dàng. Có khi ngay trong 
một cơ quan vẫn đang còn — những 
mối quan hệ: «eán bộ cha chú » và 
“Seản bộ con cháu?”®, *cản bộ mẹ, 
chị» và «cán bộ em út 9, Gó khi một 
cán bộ trẻ đảm mạnh đạn trình bày 
quan điểm, đám thao luận nêu ra Ý 
kiến khác với ý kiến dòng chí phụ 
trách cao tuôồi hơn, thuộc thế hệ trước, 
thì đường như đã bị coi là kiêu ngạo, 
không nghe lời. Như vậy thì làm sao 
thực hiện được các thể chế đân chủ 
trong quan hệ công tác, làm sao phát 
huy được sự suy nghĩ, trí sảng tạo, 
tỉnh thần mạnh đạn, chủ động công 
tác của các thể hệ cán bộ kế tiếp. Đầu 
óc gia trưởng phong kiến, tư tưởng 
dẳng cấp ấy cộng thêm sự xa cách, 
thiếu thông cảm, chan hòa giữa các 
lứa tuôi, các thế hệ căn bộ càng ảnh 
hưởng đến quan hệ đối xử, cũng như 


quan hệ công tác, gây trở ngại cho SỰ 
kết hợp hài hòa giữa cán bộ cũ và 
mới, già và trẻ, đề bảo đảm tính kế 
thừa trong sự phát triền đội ngũ cân 
bộ. - 


Về mỗi quan hệ nội bộ của đội ngù 
can bộ nữ, chúng ta thường nghe thấy 
những lời phê phán : * Các bà hay mãi 
đoàn kết ®, níu áo nhau », đường như 
đó là một đặc tính riêng của cán bộ nữ. 


“Thật ra hiện tượng ấy mang bản chãt 


giai cấp nhiều hơn là bản chất nữ tính. 
Trong diều kiện Đẳng lãnh đạo chính 
quyền,vấn đề sắp xếp,bố trí cắn bộ vào 
các vị (rí công tác. các vị trí chiến đấu 
cách mạng khác nhau theo năng lực, 
sở trường, theo tiêu chuần đức tài, 
nhiều khi lại bị chỉ phối bởi chế đỏ 
đãi ngộ theo chức vụ. Nhất là khi mà 
việc giảo dục chính trị, tư tưởng, 
nâng cao giác ngộ giai cấp, giác ngộ xì 
hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa 
không theo kịp nhiệm vụ tô chức thì tư 
nhiên cứ lưu truyền một quan điềm 
«4 xếp ghế » trong bộ máy. Người ta đã 
hiều sai lạc vấn đề sử dụng, phản 
công tác cách mạng cho cản bộ thành 
chuyện ® xếp ghế » theo “cánh hầu ?. 
Từ đó mà nảy sinh những xu hướng 
cơ hội chủ nghĩa, những biều hiện cá 
nhân chủ nghĩa như : kèn cựa, địa vị, 
ghen Lức, đìm tài, kéo bẻ kéo cánh... 
rãi xâu, gảy ra mất đoàn kết, tồn 
thương đến tỉnh hữu ái giai cấp, tỉnh 
đồng chí trong sảng trong đội ngũ cắn 
bộ. Alói quan hệ đó càng thêm phức 
tạp vì có phá thêm những màu sắc 
riêng biệt của « nữ tính ® kiểu cũ : hẹp 
hỏi, chấp nhặt vụn vặt, hay dưa 
chuyện, làm cho những và chạm do 
khác biệt về cá tính, tác phong, những 
màu thuẫn về quan điềm, nhận thức, 
vẻ phương pháp công tác... càng thêm 
sâu sắc. Cho nên văn đề là phải giải. 
quvết từ gốc bằng sự giáo dục về 
Lính dáng, Lính giai cấp. nàng cao giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, nâng cao nhận thức về chủ 
nghĩa tập thề của giai cấp vô sản, 
chống chủ nghĩa cá nhân tư sản và tiểu 
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— Đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi 
ỡng đội ngũ cốt cán phụ nữ ở 
sở. : 


3— Đầy mạnh việc đào tạo chính 
iy kết hợp với rẻn luyện trong thực 
ễn đấu tranh cách mạng. 


4 — Quan tâm đến những khó khăn 
iêng biệt của cán bộ nữ về gia đình, 
__ ơn cái, sức khỏe đề có chính sách, 

_shế độ thổa đáng, tạo điều kiện thuận 


lợi cho chị em vươn lên. 
5— Xây dựng và nghiêm. chỉnh 
thực hiện các thề chế dân chủ trong 
công tác tồ chức và chế độ làm .việc, 
đi đúng đường lối quần chúng trong 
công tác lựa chọn, đề bạt, bồi dưỡng, 
rèn luyện cán bộ đề bảo đảm cho sự 
lựa chọn được chính xác, sự rẻn luyện 
được nghiêm túc, chặt chẽ, làm 
cho cả đội ngũ vừa phát triền nhanh 
chóng, hài hòa. vừa vững chắc. 


ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG 
KHÓ KHĂN RIÊNG CỦA CÁN BỘ NỮ 


Trong thực tế công tác và đời sống, 


cán bộ phụ nữ gặp nhiều khó khăn, ‹ 


thử thách hơn nam giới. Vì thế cần 
nhấn mạnh vấn đề quan tâm đến 
những khó khăn riêng biệt của chị 
em. Đó là những khó khăn về tính 
thần, tư tưởng và đời sống, cả khó 
khăn chủ quan và khó khăn khách 
quan. | 

Trong bước đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trên các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, văn hóa còn nhiều khó 
khăn thì người cán bộ phụ nữ càng 
phải đương đầu với nhiều trở ngại từ 
tronø bản thân, gia đình đến ngoài 
xã hội. Về tỉnh thần, tư tưởng thì 
không những trong xã hội còn nặng 
thiên kiến lạc hậu coi thường phụ nữ, 
không đánh giá đúng vai trò, khả 
năng của chị em, mà ngay bản thân 
nhiều chị em cũng còn nặng tư tưởng 
tự tỉ, an phận, dễ nản lòng, dễ giảm 
sút ý chí phấn đấu vươn lên. Khác 
với nam giới, người cán bộ phụ nữ 
nào thông thường cũng phải trải qua 
ba đợt thử thách lớn trong cuộc đời 
hoạt động của mình do những điều 
kiện phát triền tâm lý và sinh lý đặc 
biệt của phụ nít chỉ phối. Đó là khi yêu 
đương và lập gia đình, khi có con và 
khi ở độ tuôồi trên dưới 50 (tuồi mãn 


kinh có những biến động bất thường 
về sức khỏe và tính tình). Đó là 
những thời kỷ mà tư tưởng bỉ quan, 
thoái chí càng dễ nảy sinh và phát 
triền, 

liiện nay, ngay trong những gia 
đình cán bộ thuận hòa, bình dẳng, 
dân chủ nhất, có nếp sống lành mạnh, 
khoa học nhất, người phụ nữ vẫn 
phải gánh vác công việc gia đình con 
cái, chợ búa, bếp núc vất và hơn nam 
giới. Vì thế mà sức khỏe càng bị ảnh 
hướng, việc học tập nghiên cứu cảng 
gặp khó khăn, tư tưởng tình cẩm 
càng bị chỉ phối, sức vươn lên càng 
bị hạn chế so với nam giới. Đó là 
chưa kê tới những khó khăn đặc biệt 
của đội ngũ cán bộ cốt cán nữ ở cơ 
sở vừa tham gia lao động sản xuất, 
vừa công tác, và của cán bộ nữ các 
dân tộc thiều số còn chịu nhiều ràng 
buộc về phong tục, tập quán của dân 
tộc, của địa phương. 

Tình hình ấy đòi hỏi bản thân 
người cán bộ phụ nữ phải đặc biệt có 
tính thần tự giác, có ý chí, có nghị 
lực phấn đấu kiên cường. Từ việc lựa 
chọn người yêu, lập gia đình đến việc 
sinh đẻ, tồỒ chức cuộc sống gia 
đình, v.v. đều phải biết nhìn xa, biết 
trù tính theo một quan điềm đúng 
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tư sẵn. bồi đưỡng một nhận thức khoa 
học hơn về chức vụ và trách nhiệm, 
về chế độ phân phối theo nguyên tắc 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa. Thật ra, trong điều kiện của 
xã hội Việt-nam đang còn những biều 
hiện của tư tưởng trr sản, tiều tư sẵn, 
những tàn dư của tư tưởng phong 
kiến và những di hại của tư tưởng 
thực dân cũ và mới, đội ngũ cán bộ 
nữ trên bước đường phát triền, 
trưởng thành, vẫn phải đương đầu 
với những thế lực bảo thủ trì trệ ăn 
sâu vào tỉnh cảm, thói quen của xã 
hội. Nếu không được vũ trang bằng 
chủ nghĩa tập thể xã hội chủ nghĩa, 
đạo đức cộng sản chủ nghĩa thì không 
thê chiến thắng được. 


Những đơn vị lao động xã hội chủ 
nghĩa của nữ công nhân, nữ trí thức 
xã hội chủ nghĩa đêu là những đơn vị 
đã thê hiện được một sức mạnh như 
thế. Chị em đoàn kết yêu thương nhau 
với tỉnh cảm giai cấp chân thành, 
bồi đưỡng lẫn nhau, nương tựa vào 
nhau mà phát triền như một vưởn hoa 
trăm sắc ngàn hương, như một rừng 
cây vững vàng trước mọi cơn bão 
táp. Không có sức mạnh của chủ nghĩa 
tập thề xã hội chủ nghĩa như thế, 
thì bất cứ «nhân tài phụ nữ » nào 
cũng không tránh khỏi chao đảo, vấp 
váp trên bước đường phát triền. 

Trong đội ngũ cán bộ nữ hiện nay 
đang tồn tại một tình hình đáng phải 
suy nghĩ. Đó là tình hình hụt hằng 
một lớp cân bộ kế thừa. Lớp cán bộ nữ 
ở độ tuồi 30—35 đến 40, trưởng thành 
lên chủ yếu trong thời kỳ kháng chiến 
chống. Mỹ, hoặc từ trường đại học ra, 
hoạt động đã trên dưới 10 nắm nhưng 
nhiều người chưa được quan tâm bỏi 
dưỡng và dê bạt một cách thỏa đáng. 
Trong khi đó thì lớp cán bộ nữ tham 
gia lãnh đạo từ cấp tỉnh trở lên, từ 
trưởng phó phòng, cục, vụ, viện, đến 
bộ trưởng, thứ trưởng đều là lớp cán 
bộ cũ đã qua hai cuộc kháng chiên, đã 
ở độ tuôi trên dưới 50, chỉ 5— 10 năm 
tới sẽ về hưu hàng loạt, và lúc đỏ thì 
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lớp cán bộ trẻ vẫn chưa lên kịp đề 
thay thế họ. Tình hình ấy là hậu quả 
của công tác cán bộ quan liều sự vụ, 


chắp vá, thiếu quy hoạch và kế hoạch, 


không nhìn xa nghiên cứu một cách 
có hệ thống và toàn cục. Khi mà công 
tác cán bộ của chúng ta không nắm 
vững tính quy luật, không thề hiện 
được tính cách mạng và khoa học thì 
nhất định sẽ bị động và lúng túng, 
nhất là ở thời đại chúng ta, thời đại 
mà cách mạng xã hội chủ nghĩa phát 
triền như vũ bão, khi mà lực lượng 
sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật 
phát triền với tốc độ « một năm bằng 
mấy chục năm ®. Nếu chúng ta không 
thường xuyên và kịp thời mở đường 
cho những lực lượng mới của xã hội 
đi lên, bồ sung cho đội ngũ cán bộ 
cách mạng của chúng ta thì đội ngũ 
ấy khó trảnh khỏi bị cần cỗi, cùn đần 
đi về trình độ, năng lực và sức chiến 
đấu. 

Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
như Nghị quyết số 225 của Bộ chính 
trị (khóa HI) về còng tác cán bộ, chỉ 
thị số 45 — CT của Ban bí thư về quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản 
lý và nghị quvẽt mới đây của Ban 
chấp hành trung ương Đảng về kiện 
toàn tô chức, cải tiến chế độ làm việc, 
đáp ứng yêu cầu của tình hình và 
nhiệm vụ mới, đều đã nêu bật lên tính 
thần chỉ đạo của Đảng ta về công tác 
cán bộ. Đó là phải nhanh chóng khắc 
phục tình trạng bảo thủ, thiếu khoa 
học trong công tác tồ chức và công 
tác cán bộ của chúng ta. Những biện 
pháp quan trọng nhất mà các nghị 
quyết, chỉ thị đó đề ra cho công tác 
cán bộ chung của Đẳng cũng là những 
biện pháp cơ bản đề gỡ những khó 
khăn của công tác cán bộ nữ hiện nay. 


1— Xây dựng quy hoạch và kế 
hoạch ngắn hạn và dài hạn ở mỗi cấp, 
mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị. Lập 
danh sách cán bộ dự bị và cán bộ kế 
thửa theo đúng tính thần chỉ thị số 
45—CT của Ban bí thư trung ương 
Đang. 


2 — Đặc biệt chăm lo xây dựng, bồi 
dưỡng đội ngũ cốt cán phụ nữ ở 
cơ SỞ. _ 


3— Đầy mạnh việc đảo tạo chính 
quy kết hợp với rẻn luyện trong thực 
tiễn đấu tranh cách mạng. 


4 — Quan tâm đến những khó khăn 
riêng biệt của cán bộ nữ về gia đình, 
con cái, sức khỏe đề có chính sách, 
chế độ thỏa đáng, tạo điều kiện thuận 


lợi cho chị em vươn lên. - vi 
›—=Xây dựng và nghiêm chỉnh 
thực hiện các thề chế dân chủ trong 
công tác tồ chức và chế độ làm việc, 
đi đúng đường lối quần chúng trong 
công tác lựa chọn, đề bạt, bồi dưỡng, 
rèn luyện cán bộ đề bảo đảm cho sự 
lựa chọn được chính xác, sự rèn luyện 
được nghiêm túc, chặt chẽ, làm 
cho cả đội ngũ vừa phát triền nhanh 
chóng, hài hòa. vừa vững chắc, 


ĐẶC BIỆT QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG 
KHÓ KHĂN RIÊNG CỦA CÁN BỘ NỮ 


Trong thực tế công tác và đời sống, 
cán bộ phụ nữ gặp nhiều khó khăn, 
thử thách hơn nam giới. Vì thế cần 
nhấn mạnh vấn đề quan tâm đến 
những khó khăn riêng biệt của chị 
em. Đó là những khó khăn về tỉnh 
thần, tư tưởng và đời sống, cả khó 
khăn chủ quan và khó khăn khách 
quan. 


Trong bước đầu xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trên các lĩnh vực kinh 
tế, xã hội, văn hóa còn nhiều khó 
khăn thì người cán bộ phụ nữ càng 
phải đương đầu với nhiều trở ngại từ 
trong bản thân, gia đình đến ngoài 
xã hội. Về tỉnh thần, tư tưởng thì 
không những trong xã hội còn nặng 
thiên kiến lạc hậu coi thưởng phụ nữ, 
không đánh giá đúng vai trò, - khả 
năng của chị em, mà ngay bản thân 
nhiều chị em cũng còn nặng tư tưởng 
tự , an phận, dễ nản lòng, dễ giảm 
sút ý chí phấn đấu vươn lên. Khác 
với nam giới, người cán bộ phụ nữ 
nào thông thường cũng phải trải qua 
ba đợt thử thách lớn trong cuộc đời 
hoạt động của mình do những điều 
kiện phát triền tâm lý và sinh lý đặc 
biệt của phụ nữ chỉ phối. Đó là khi yêu 
đương và lập gia đình, khi có con và 
khi ở độ tuôi trên dưới 50 (tuồi mãn 


kinh có những biến động bất thưởng 
về sức khỏe và tính tình). Đó là 
những thời kỷ mà tư tưởng bỉ quan, 
thoái chí càng dễ nẩy sinh và phát 
triền. 

Hiện nay, ngay (rong những gia 
đình cán bộ thuận hòa, bình đẳng, 
dân chủ nhất, có nếp sống lành mạnh, 
khoa học nhất, người phụ nữ vẫn 
phải gánh vác công việc gia đình con 
cái, chợ búa, bếp núc vất và hơn nam 
giới. Vì thế mà sức khỏe càng bị ảnh 
hưởng. việc học tập nghiên cứu cảng 
gặp khó khăn, tư tưởng tình cảm 
càng bị chỉ phối, sức vươn lên càng 
bị hạn chế so với nam giới. Đó là 
chưa kề tới những khó khăn đặc biệt 
của đội ngũ cán bộ cốt cán nữ ở cơ 
sở vừa tham gia lao động sẵn xuất, 
vừa công tác, và của cán bộ nữ các 
dân tộc thiều số còn chịu nhiều ràng 
buộc về phong tục, tập quán của dân 
lộc, của địa phương. 

Tình hình ấy đòi hỏi bản thân 
người cán bộ phụ nữ phải đặc biệt có 
tính thần tự giác, có ý chí, có nghị 
lực phấn đấu kiên cường. Từ việc lựa 
chọn người yêu, lập gia đình đến việc 
sinh đẻ, tỒ chức cuộc sống gia 
đình, v.v. đều phải biết nhìn xa, biết 
trủ tính theo một quan điềm đúng 
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đắn đề khỏi gây ảnh hưởng xấu đến 
bước đường phấn đấu cách mạng của 
mình. 

Mặt khác, về chế độ, chính sách, 
biện pháp công tác cán bộ nữ, cùng 
cần tích cực tạo những điều kiện cần 
thiết cho chị em làm tốt công tác của 
_mainh. Ngay như ở Liên-xô và cúc 
nước xà hội chủ nghĩa anh em khác 
đã tiến vào thời kỷ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phát triên, đã có những 
điều kiện về đời sống, kinh tế, văn 
hóa, xã hội thuận lợi hơn Việt-nam 
ta rất nhiều mà vẫn coi trọng vấn đề 
này. Tát nhiên trong điều kiện chúng 
la vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa 
phải chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu 
như hiện nay thì không thê đòi hỗi 
quá đáng, Nhưng việc tạo những điều 
kiện tối thiểu cần thiết cho cần bộ 
nữ vượt qua những khó khăn và hạn 


chế của mình vẫn cần được đặt ra 
cho chúng ta suy nghĩ và giải 
quyết. 


* 


Công tác cân bộ nữ với những đặc 
điềm trên đây đang đặt ra vêu cầu 
được quan tâm nghiên cứu sâu hơn, 
tỉ mỉ hơn để có thê đi đến những chủ 
trương và biện pháp giải quyết mạnh 
mẽ, kiên quyết và tích cực hơn. Yới 
sự quan tâm đó, phong trào *®“Người 
phụ nữ mới xảy dựng và bảo vệ Tồ 
quốc» sẽ thật sự là một trường học 
cách mạng rộng lớn của chị em phụ 
nữ, và phong trào này sẽ đào luyện 
nên một thế hệ cán bộ phụ nữ tràn 
đầy sinh lực, đáp ứng được yêu cầu 
của nhiệm vụ cách mạng của nhân 
đàn ta, 


Quán triệt uà thị hành tốt Điều lệ... 


(Tiếp theo trang 35) 
bộ của các xí nghiệp, kiên quyết 
rú( số căn bộ chưa được học tập 
quan lý đưa đi học các lớp bồi 
đưỡng ngắn nơày vẻ quản lý 
kinh tế, 
* 


TrRÍš đầy là một số vấn đẻ cơ 

bản của Điều lệ xí nghiệp 
công nghiệp 'quốc doanh và 
những phương hướng, biện pháp 
đề giải quyết một số khó khăn, 
mác mứu đo đặc điềm tình hình 
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kinh tế ở miễn Nam đặt ra khi 
thí hành Diều lệ. Các Bộ và Tông 
cục, các cơ quan chức năng của 
Nhà nước có trách nhiệm đổi với 
an đề này phải căn cứ vào nội 
dụng và phương hướng trên, 
nghiên cứu và quy định thành 
các chế độ cụ thẻ đề giải quyết 
cho các xí nghiệp thực hiện sát 
với tình hình và yêu cầu của các 
xi nghiệp ở miền Nam, làm cho 
việc thí hành Điều lệ xí nghiệp 
quốc đoiinnh dược thuận lợi và đạt 
kẻt quả tốt. 


THẤM NHUẦN LỜI DẠY 


«KIWíI 0Í fÍ MWÝ IIM BÍ LẬP TỰ I» 
CỦA HỒ CHỦ TỊCH 


ỊCH sử Việt-nam là một chuối đài 
lịch sử đấu tranh chống ngoại 
xâm, bảo vệ đất nước. 


Trải qua hàng chục thế kỷ từ thế 
kỷ thứ IÏ trước Công nguyên, nhàn dân 
ta đã phải đương dâu với sự bành 
trướng của các triều đại phong kiến 
Trung-quốc. Trên fÚ năm khang chiên 
chống nhà Tần, một lần lật ách đò hộ 
nhà Hàn, một lần lật ách đò hộ nhà 
Lương. hai lần lật ách đò họ nhà 
Dưỡng, hài lần đánh bại quản Nam 
Hán, * kết thúc hoan toan thời kỹ nhất 
nước kéo đài hơn nghìn năm. Một thời 
kỷ độc lập ldu đải của đân tộc bát 
đầu? (1). Ba lần đánh tháng quản 
Tống, bà lần đại thắng quản Nguyên, 
20 năm kháng chiến thắng lợi chồng 
quản Xinh, một lần đại phá quản 
Thanh. 


Đèn nữa cuối thể ký XIN, de quốc 
Pháp sang xâm chiếm nước ta, Nhàn 
đìn taì từ Nam chỉ Bắc, dã oanh Hiệt, 
kiên cường nồi dậy chống lại chúng, 
nhưng đều bị thất bại, Điều đó phản 


HÀ - HUY -GIÁP 


ảnh một sự khủng hoàng nghiệm 
trọng về đường lối giải phóng. Mãi 
đến khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga thắng lợi và sau đỏ, 
đẻ cương về các vấn đề dân tộc và 
thuộc địa của Lê-nin ra đời, thì Hỗ 
Chủ tịch nhạy bén đã thấy ngay đây 
là mặt trời soIl sảng cho chúng ta. 

Người nói: «€©ách mạng Pháp cùng 
như cách mạng Mỹ, nghĩa là cách mạng 
tư bản, cách mạng không đến nơi, 
tiếng là cộng hòa và dàn chủ, Kỷ thực 
trong thị nó tước lục công nòng, ngoài 
Lhỉ nó áp bức thuộc địu, Cách mạng 
dữ bốn lần rồi, nà nav công nòng 
Pháp hãng còn phi mưu cách mạng 
lần nữa mới hỏng thoát khỏi vòng áp 
bức. Cúch mạng Việt-nam nên nhớ 
những điều này » ©). 

Và Người khẳng dịnh : «Trong thế 
giới bảy giờ chữ có cách mạng Nụa là 
— (1) Lịch sử Việt nam Nhà xuặt bản Khoa học 
xá hội, Hà-nội, !976, tập Ì, trang l4 

(2) Các tồ chức tiền thân của Đảng, Đan 


nghiên cứu lịch sử Đảng trung ương xuất bản, 
Hà-nội, 977, trang 32 — 32. 
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đã thành công, 0à thành công đến nơi, 
nghĩa là dân chúng được hưởng cải 
hạnh phúc tự do, bình đẳng thật, không 
phải tự do 0uà bình đẳng giả dối như 
đề quốc chủ nghĩa Pháp khoe khoang 
bên Việt-nam. Cách mạng Nga đã đuồi 
được 0ua, tư bẳn, địa chủ rồi lại ra cho 
công nồng các nước 0à dân bị dp bức 
các thuộc địa làm cách mạng đạp đồ tất 
cả để quốc chủ nghĩa 0à tư bẳn trong 
thế giới. 


Cách mạng Nga dạy cho chúng (ta 
rằng muốn cách mạng thành công thì 
phải dân chúng (công nông) làm gốc, 
phải có Đăng uïững bền, phải bền gan, 
phải hụ sinh, phải thống nhất. 


Nói tóm lại, là phải theo chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin » (3). 


Thời đại ngày nay, thời đại quả độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội do Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
Nga thắng lợi mở ra, thời đại của 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là 
thời đại một nhóm nước lớn do bọn 
tư bản tài chính cầm đầu thống trị 
các nước phụ thuộc và nửa phụ thuộc, 
bởi vậy công cuộc giải phóng các nước 
và các dân tộc bị áp bức là một bộ 
phận khăng khit của cách mạng vô sản. 

œDo đó mà trước hết nảy ra khả 
năng và sự cần thiết phải có liên 
minh chiến đấu chặt chẽ giữa các 
dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản 
của các nước đế quốc đề thắng kẻ 
thù chung 3... 


4®@Do đó mà vấn đề dân tộc càng 
không thê xét một cách trừu tượng, 
tách riêng được. Chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin đã chỉ ra rằng : những phong trào 
dân tộc thật sự nhằm chống chủ 
nghĩa đế quốc đều tất nhiên góp phần 
vào cuộc đấu tranh cách mạng chung ; 
các yêu cầu dân tộc và các phong 
trào dân tộc không thê đánh giá theo 
tính chất chính trị và xã hội địa 
phương một cách hẹp hòi, mà đánh 
giá theo tác dụng của những yêu cầu 
đó và phong trào đó đối với những 
lực lượng đế quốc trên thế giới (4). 
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Như vậy là, ngày nay vấn đề độc 
lập dân tộc không còn có thê đắt ra 
trên lập trường của giai cấp nông 
dân, cũng không còn có thề đặt ra 
trên lập trường của giai cấp tư sản, 
mà phải đặt ra trên lập trưởng của 
giai cấp công nhân. Ngày nay, vấn đề 
dân tộc chủ vếu không chỉ là vấn đề 
nông dân, mà là vấn đề công nông liên 
minh đưới sự lãnh đạo của giai cấp 
công nhân. 

Thấm nhuần lời dạy của Lê-nin, 
ngay từ năm 1920, Hồ Chủ tịch đã chỉ 
ra rằng: ®Chỉ có giải phóng giai cấp 
vô sản thì mới giải phóng được dân 
tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ 
có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa 
cộng sản và của cách mạng thế 
giới » @). 

Thấy rõ sự gắn bó hữu cơ của 
cách mạng thuộc địa và cách mạng ở 
chính quốc, Người nói: &Vận mạng 
của giai cấp vô sản thế giới tùy thuộc 
trong một phạm vi lớn vào các thuộc 
địa. Thuộc địa là nơi cung cấp lương 
thực và binh lính cho các cường quốc 
đề quốc chủ nghĩa; nếu chúng ta 
muốn đánh đồ các nước đế quốc chủ 
nghĩa đó, thì trước hết chúng ta phải 
làm cho chúng không còn có thuộc 
địa nữa»(6).  - 


Thấu suốt tỉnh thần của Lê-nin về 
quy luật phát triền không đồng đều 
của cách mạng trong thời kỳ trực tiếp 
cách mạng và nhằm phát huy tính 
chủ động của cách mạng ở mỗi nước, 
năm 1921, Hồ Chủ tịch đã viết: «Cái 
ngày mà hàng trăm triệu người châu 
Á bị hành hạ, bị áp bức tỉnh đậy. 
quét sạch sự bóc lột đê tiện của một 
nhúm thực dân tham lam vô độ, họ 
sẽ trở thành một lực lượng khồng lồ 


(3) Tài liệu đá dẫn, trang 40. 

(4) Hð-Chí-Minh : Kết hợp chặt chế lòng yêu 
nước gới tỉnh thần quốc tế oô sản, Nhà xuất 
bản Sự thật, Ha-nội, 1976, trang 134 — 135. 

(5) Hồ-Chí-Minh : Vì đọc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 22. ¿ 

(6) Những sự kiện lịch sử Đảng. Nhà vuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1976, tập L trang 77. 


và trong khi thủ tiêu một trong những 
điều kiện tồn tại của chủ nghĩa tư 
bản — chủ nghĩa đế quốc — họ có thê 
giúp những người anh em phương 
Tây trong sự nghiệp giải phóng hoàn 
toàn » ?). 


Hồ Chủ tịch luôn luôn nêu cao bai 
ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa 
xã hội, Người kết hợp nhuần nhuyễn 
lý tưởng độc lập, tự do với lý tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, kết hợp nhuần 
nhuyễn chủ nghĩa yêu nước nồng nàn 
với tỉnh thần quốc tế vô sản chân 
chỉnh. Người nói: «Từng bước một, 
trong cuộc đấu tranh, vừa nghiên cứu 
lý luận Mác ~ Lê-nin, vừa làm công 
tác thực tế, đần dần tôi hiều được 
rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản mới giải phóng được 
các dân tộc bị áp bức và những người 


lao động trên thế giới khỏi ách 
nô lệ? (8). 
Hồ Chủ tịch khẳng định rằng: 


4 Muốn cửu nước 0à giải phóng dân 
tộc không có con đường nủo khác con 
đường cách mạng uô sản ” (9). 


Suốt cuộc đời, Người trung thành 
với chủ nghĩa Mác — Lê-nin và nguyện 
đi theo con đường Cách mạng tháng 
Mười. 


Sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài 
đề tìm một hướng đi đúng cho cách 
mạng Việt-nam, đầu năm 1941, Hồ Chủ 
tịch về nước, trực tiếp lãnh đạo 
phong trào cách mạng Việt-nam. 
Tháng 5 năm 1941, Người chủ tọa Hội 
nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng 
cộng sản Đông-dương quyết định 


đường lối chính sách mới của Đẳng - 


nhằm thúc đầy phong trào cách mạng 
Việt-nam tiến lên những bước mới. 
Tại hội nghị Người phát biều: 
Trong lúc này, quyền lợi của bộ 
phận, của giai cấp phải đặt dưới sự 
sinh tử, tồn vong của quốc gia, của 
dân tộc. Trong lúc này, nếu không 
giải quyết được vấn đề dân tộc giải 
phóng. không đòi được độc lập, tự do 
cho toàn thề dân tộc, thì chẳng những 


toàn thề quốc gia, dân tộc còn chịu 
mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của 
bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng 
không đòi lại được » (10). Và đề phát 
huy cao độ tính độc lập, tự chủ của 
mỗi dân tộc, Người đã đề nghị Hội 
nghị quyết định thành lập Mặt trận 
Việt minh (Việt nam độc lập đồng 
minh) với các đoàn thề cứu quốc trong 
mọi tầng lớp nhân dân nhằm giành 
lại độc lập, tự do cho dân tộc. 

Ngày 6-6-1941. Người viết Thư gửi 
đồng bào cả nước, có đoạn: ® Dân ta 
rên xiết dưới hai tầng áp bức, đã 
làm ngựa trâu cho quân giặc 
Pháp, lại làm nô lệ cho quân cướp 
Nhật. Than ôi ! Dân ta có tội tỉnh gì 
mà phải kiếp trầm luân dường ấy ? 
Sống trong tình trạng đau thương 
thảm khốc đó, dân ta há lại chịu bó 
tay chờ chết hay sao 2? 


Không, quyết không! Hơn hai mươi 
triệu con Hồng cháu Lạc, quyết không 
chịu làm nô lệ cho người mãi thế... 
Hỡi đồng bào yêu quý ! 

Cứu nước là sự nghiệp chung của 
nhân dân cả nước, phàm là người 
Việt-nam đều phải gánh một phần 
trách nhiệm. Người có tiền góp tiền, 
người có sức góp sức. người có tài 
năng góp tài năng, Ái Quốc Lôi nguyện 
mang hết sức của tuôồi già đi theo các 
vị, dầu cho thịt nát xương tan cũng 
không tiếc ® (11). 


Cách mạng thắng Tám thành công, 
nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra 
đời, Người thay mặt nhân đân cả 
nước đọc Tuyên ngôn độc lập trước 
nửa triệu đồng bào họp mít tỉnh tại 


(7) Tẹp chỉ Cộng sản (Pháp), số I5, tháng 
5 — 1921. 


(8) Hà-Chí.Minh : Vì độc lập tự do, oì chủ 
nghĩa xá hại, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 229, 

(9) Hà-Chí-Minh : Tưyền (tập, nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 960, trang 705. 

(10) Những sự kiện lịch sử Đảng, Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Í976, tập Ï, trang 50. 

(I1) Hà-Chí-Minh : ì đọc lập tự đo, ơì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thạt,Hà-nội, 
¡970, trang 43 — 44. 
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vườn hoa Ba-dinh. Mở đầu bản Tuyên 
ngôn bằng lời bất hủ trong Tuyên 
ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ: 
“Tất cả mọi người đều sinh ra có 
quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ 
những quyền không ai có thê xâm 
phạm được ; trong những quyền ấy, 
có quyền được sống, quyền tự đo và 
quyền mưu cầu bạnh phúc”, « suy 
rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là : tất cả 
các đân tộc trên thế giới đều sinh ra 


bình dẳng ; dàn tộc nào cũng có quyền: 


sỐng. quyền sung sướng và quyền tự 
do” (12). 

((húng ta thấy, Người đã đặt lại Ý 
nghĩa câu ấy trên cơ sở dân tộc, chứ 
không chỉ trên cơ sở cá nhân. Vì dân 
tộc có độc lập, tự do thì cá nhân mới 
có độc lập, tự do, hạnh phúc. Người 
trịnh trọng tuyên bố trước thế giới 
rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống 
ách nô lệ của Pháp hơn tâm mươi 
năm nay, một đân tộc đã gan góc đứng 
về phía Đồng minh chống phát-xít 
mấy năm nay, đân tộc đó phải được 
tự do! Dân tộc đó phải được độc 
lập!». Người nói tiếp: qNước Việt- 
nam có quyền hưởng tự đo và độc lập, 
và sự thật đã thành một nước tự do 
độc lập. Toàn thê đân tộc Việt-nam 
quyết đem tất cả tỉnh thần và lực 
lượng, tính mạng và của cải đề giữ 
vừng quyền tự đo và độc lập 
ấy ® (13). 


Bản chất của bọn dể quốc là xâm 
lược. Dân ta giành độc lập chưa dây 
một thắng thì bọn thực đân Pháp trở 
lại cướp nước tà lần nữa. Đồng bào 
Nam-bộ phải lao vào một cuộc chiến 
đấu mới. Trong tình hình rầt nguy 


` 


ngập của Nam-bộ do quản đội Ảnh, 
Pháp gây ra, Hồ Chủ tịch đã viết thư 
động viên dòng bào Nam-bộ. Trong 
thứ, Người nhắc lại lời nói oanh liệt 
của một nhà đại cách mạng Pháp 
« Thả chết tự do còn hơn sống nỏ lệ ®. 
Cầu nói bất hủ ấy có sức cô vũ mạnh 
mẽ tỉnh thần quật khới của đồng bào 
Nam-bộ tay không mà quyết chống lại 
chiến xa của quân đội Anh, Pháp đề 


M) 


bảo vệ nền độc lập tự đo vừa mới 
giành được. 

Tuy nhiên, giặc Pháp điên cuöng 
muốn chiếm toàn bộ nước ta, đã đưa 
ngọn lửa chiến tranh lan ra cả nước. 
Trong tình hình ấy, Hồ Chủ tịch ra 
Lời kêu gọi toàn quốc khang chiến. 
Người nói: «..Chúng ta muốn hòa 
bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng 
chúng ta càng nhân nhượng, thực dân 
Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm 
cướp nước ta lần nữa. 

Khỏng! chúng ta thà hy sinh tất 
cả, chứ nhất định không chịu mất 
nước, nhất định không chịu làm nò 
lệ» (11). 


Nhân dân ta, triệu người như một 
biến lời kéu gọi ấy thành hành động 
dũng cẩm ngoan cường, đã đứng lên 
dành thực đàn Pháp và chiến thắng 
vẻ vang ở Diện-biên-phủ, giải phóng 
hoàn toàn miền Bắc. Một nửa nước 
Việt-nam được độc lập, tự do. Nhưng 
một nửa nước còn ở dưới ách thống 
trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai 
của chúng. lòng Hồ Chủ tịch không 
một giày phút nào không nghĩ đến 
đông bào miền Nam. Người thường 
nói: e«Hình ảnh của miễn Nam yêu 
quý ở trong trái tím tôi ». « lột ngày 
mà Tô quốc chưa thống nhất, đồng 
bào còn chịu khô, là một ngày tôi ăn 
không ngón, ngủ không yên » Gầ). 

Giữa lúc để quốc Mỹ tăng cường 
chiến tranh xâm lược ở miền Nam 
và tiến hành cuộc chiến tranh phả 
hoại bằng máy bay và tàu chiến ngày 
càng ác liệt ở miền Bắc, Hồ Chủ tịch 
ra lởi kẻu gọi nhân đân hai miền 
quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm 
lược. Người nói : “Bọn giặc Mỹ hòng 
dùng sức tàn bạo để khuất phục nhàn 
dân Việt-nam ta, đọa nạt các dàn tóc 
ở Đòng-dtương. Dòng — Nam Ẳ và trên 
thế giới. Nhưng chúng đã lầm to. 


(12) Hà-Chí.Minh : Sách đã dẫn, trang 53. 

(13) Hš-Chí-Minh : Sách đã dẫn, trang 25. 

(I4) Hš-Chí-Minh: Tuyên tập. Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, Ì960, trang 24Ô. 

f15) Theo báo nhân dân, ngày 2-0-1962. 


Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng. _ 


Chúng ta đã từng đánh đồ phát xít 
Nhật, đánh bại thực dân Pháp. và 
hiện nay đang kiên quyết đánh thắng 
đế quốc Mỹ xâm lược. 


Chúng ta quyết tầm giành dộc lập 
hoàn toàn cho Tô quốc, giành tự do 
hoàn toàn cho nhân dân (1Ô). 


Một nắm sau. ngày 17-7-1966, Người 
lại ra Lời kéu gọi dồng bào 0à chiến sĩ 
cả nước, Người bảo thẳng với tồng 
thống Mỹ và bè lũ tay sai : SGiôn-xơn 
và bẻ lũ phải biết rằng : chúng có thê 
đưa 50 vạn quân, một triệu quản hoặc 
nhiều hơn nữa đề đầy mạnh chiến 
tranh xâm lược Ởở miền Nam Việt-nam. 
Chúng có thể dùng hàng nghìn máy 
bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. 
Nhưng chúng quyết không thể lay 
chuyên được chí khí sắt dá, quyết 
tâm chống MỸ, cứu nước của nhản 
đân Việt-nam anh hùng. Chúng càng 
hung hăng thì tội của chúng càng 
thêm nặng » (17). 


Hö Chủ tịch tượng trưng cho tính 
thần quyết chiến, quyết thắng. Lượng 
Irưng cho quyết tâm đánh thắng giặc 
Mỹ xâm lược. “Chiến tranh có thể kéo 
dài 9 năm, 10 năm. 20 nàm hoặc lâu 
hơn nữa. lHià-noi, Hai-phòỏng và môi 
số thành phố, xí nghiệp có thể bị tần 
phá, song nhàn dàn Việt-nam quyết 
không sợ ! Nhong có 0i quý hơn dọc 
lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân 
.đân tá sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn ». (18). 


Trước khi đi xua, Hồ Chủ tịch để 
lại cho toàn Đẳng, toàn đàn tà bản 
Dí chúc lịch sử.- Nói về cuộc kháng 
chiến chống Alÿ, trong Di chúc Người 
tÒ ra rất lạc quan và tín tưởng vào 
tiền đồ của dân tộc tì: Su khó khăn 
gian khô đến mãy. nhàn đân ta nhất 
định sẽ hoàn toàn thẳng lợi. Đề quốc 
Mỹ nhất định phải cút khối nước ta. 
Tö quốc ta nhất định sẽ thống nhất. 
Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum 
họp một nhà. Nước ta sẽ có vĩnh dự 
lớn là một nước nhỏ mà dã anh đùng 


đánh thẳng hai đế quốc to — là Pháp 
và Mỹ; và đã góp phần xứng đắng 
vào phong trào giải phóng đân 
tộc » (19). 

Thực hiện Di chúc của Người, toàn 
Đẳng, toàn dân, toàn quân ta đã hạ 
quyết tâm giải phóng miền Nam, thực 
hiện thống nhất nước nhà. Quyết tâm 
đó đã biến thành sự thật. Đúng 11 giờ 
30 ngày 30-4-1975, cờ cách mạng tung 
bay trên phủ tông thống ngụy quyền 
ở Sài-gòn. Chiến địch Hồ-Chí-Minh đã 
toàn thẳng. 

Hơn ruột thế kỷ chống ngoại xâm, 
đến ngày hôm đó, đất nước ta sạch 
bóng quản xâm lược, giang san thú 
về một mối, Nam Bắc sum họp một 
nhà. 

Sở đĩ ta đã giành được thẳng lợi 
vĩ đại như thế là vì ta có chính nghĩa, 
nhân đân ta chiến đấu hy sinh chẳng 
những vì tự do độc lập của mình, mà 
cỏn vị độc lập chung của các đản Lộc 
và hòa bình thé giới, và mọi đdưởng 
lối của Đẳng ta đều nhằm phục vụ 
không chỉ lợi ích riêng của cách mạng 
Việt-nam mà cả lợi ích của nhân dân 
các nước, cho nên ta luôn được sự 
đồng tình, ủng hộ rộng lớn của các, 
nước xã hội chủ nghĩa anh cm và 
nhàn dân tiên bộ thế giới. 

Chúng ta quan niệm cuộc đấu 
tranh vì độc lập tự do của nhàn dân 
ta. của đản tộc ta, góp phản vào cuộc 
đấu tranh vì độc lạp tự do của các 
đân tộc khác, của nhân đân các nước, 
Minh biết quỷ độc lập tự do của mình 
thì mình càng quý độc lập tự do của 
người khác. « Thương người như thẻ 
thương thân?®. Chà đạp lên đọc lập 
tự do của người khác, chính là tự chà 
đạp lên độc lập tự do của chính 


(16) Hồ-Chí-Minh : Wì đọc lập tự do, ơì chủ 
nghĩa xã hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
I976 trang 277. 

(17), (18) Hš-Chí-Minh : 
trang 282. 

(19) Hà.Chí-Minh: Eì đặc lập tự đo, oì 
chủ nghĩa xả hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà- 
nội, 1970, trang 240. 


Sách đá dấn, 
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mình. Đúng như Mác đã nói: *Một 
dân tộc. di áp bức một dân tộc khác, 
dân tộc đó không thê có tự do». 


[.# ra, dân tộc ta, một dân tộc đã 
gan góc chống ngoại xâm 30 năm liên, 
phải được sống trong hòa bình, phải 
được hưởng độc lập, tự do và hạnh 
phúc, nhưng chưa đầy một tuần sau 
ngày nước ta được hoàn toàn giải 
phóng. các thế lực phần động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh đã xúi giục 
và giúp đỡ tập đoàn phản cách mạng 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry ở Cam-pu-chin 
tiến hành chiến tranh xâm lược trên 
toàn tuyến biên giới Tây — Nam nước 
ta, gây nên những tội ác hết sức man 
rợ đối với nhân dân ta. Đồng thời, họ 
dựng lên vấn đề người Hoa đề gây 
khó khăn cho công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã bội của ta, gây nên tình 


trạng mất trật tự an ninh ở vùng biên - 


giới ViệL — Trung và ngay trên đất 
nước ta, tìm cách xâm lấn đất ta. 


Nhân dàn Việt-nam có truyền thống 
yêu đạo lý, trọng nhân nghĩa, sống 
có thủy có chung. Hồ Chủ tịch nói: 
«q Mối quan hệ giữa cách mạng Trung- 
quốc và cách mạng Việt-nam thật là : 

Trằm ơn: ngàn nghĩa Uạn tình, 
Tình thần hữu nghị quang 0inh muôn 
đời!® (20). 


Đạo lý làm người của Việt-nam là 
vậy đó. Nhưng rất đáng tiếc, mối 
tình “môi hở răng lạnh? đã bị thế 
lực bành trướng đại dân tộc trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh phá vỡ! 


Trước đây, đề bảo vệ độc lập, tự 
do cho dân tộc, Đảng ta đã lãnh đạo 
nhân dân làm một cuộc kháng chiến 
lâu dài 9 năm chống thực dân Pháp 
và tay sai. Và sau đó, đề chống lại 
sự xâm lược của đế quốc Mỹ, chúng 
ta đã phải làm một cuộc kháng chiến 
20 năm trời. Với sự döng tình ủng hộ 
của các nước xã hội chủ nghĩa, của 
phong trào công nhân và nhân dân 
tiến bộ trên thế giới, kề cả nhân dân 
Mỹ, đối với sự nghiệp chính nghĩa 
của ta, nhân dân ta đã giành được 
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thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoàn toàn 


_ miên Nam Việt-nam. Chúng ta vô cùng 


biết ơn về những sự giúp đỡ, đöng 
Linh đó của các nước, các đẳng anh 
em và nhân dân tiến bộ thế giới. 
Về phía minh, nhân dân Việt-nam đánh 
bại chủ nghĩa thực dân Pháp là đã 
giáng một đòn trí mạng vào chủ nghĩa 
thực dân cũ trên thế giới, và khi 
nhân dân Việt-nam đánh đế quốc Mỹ, 
tên sen đầm quốc tế, chính là đã giúp 
cho cách mạng thế giới tiến lên. Đănh 
thắng dẻ quốc Mỹ, nhân dân ta đã 
làm cho đế quốc Mỹ càng khủng hoảng 
trầm trọng và mất uy tín nghiêm 
trọng trước nhân dân thế giới, và đã 
thúc dầy quả trình phá sẵn của chủ 
nghĩa thực dân mới ở trên thế giới. 
làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của 
đế quốc Mỹ, góp phần bảo vệ hòa 
bình thế giới. 

Cố thủ tướng Chu-Ân-Lai đã thừa 
nhận:e Nhân dân Việt nam kháng 
chiến, đồ máu hy sinh trên tuyến đảu 
chống Mỹ, đó là sự chỉ viện mạnh mẽ 
biết bao đối với nhân dân Trung-quốc 
đang tiến hành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhân dân Trung-quốc phải cẩm ơn 
các đỏng chí ® (21). 

Trải qua gần 100 năm dưới ách 
thống trị của đế quốc Pháp và 
30 năm chống chiến tranh xâm lược 
của hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, 
hơn ai hết, nhân dàn Việt-nam rất 
thiết tha được sống trong hòa bình 
đề xây dựng lại đất nước, nhưng phải 
là hòa bình trong độc lập tự đo. 

Hiện nay, thế lực phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh muốn thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng đại dàn 
tộc và chủ nghĩa bá quyền nước lớn, 
âm mưu bành trướng xuống Đông — 
Nam Á, uy hiếp nền độc lập, tự do 


(20) Hồ-Chí-Minh : Wì độc lập tự do, ơì chủ 
nghĩa xá hội, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 240. 

(2l) Không cớ gì quú hơn đạc lập tự do, chủ 
nghĩa xã hội nhất định thắng lợi, báo Nhân dân 
ngày 7-7-l978. 


của dân tộc Việt-nam. Hơn bao giờ 
hết, nhân dân Việt-nam hi€u sâu sắc 
và thấm thía câu nói bất hú của Chủ 
tịch Hồ-Chí-Minh vĩ đại: « Không có 
gt quỦ hơn độc lập tự do !?. 


Nhân dân Việt-nam, triệu người 
như một; nguyện hy sinh xương máu 


đề bảo vệ nền độc lập, tự do của Tồ - 


quốc. Sức mạnh giữ nước của dân tộc 
Việt-nam trong kỷ nguyên mới là vô 
địch. Đó là sức mạnh chính nghĩa lấy 
đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chỉ 
nhân thay cường bạo. Có chính nghĩa 
thì trong nước được lòng dân, nhân 
dân đồng tâm nhất trí đánh đuôi ngoại 
xâm ;ngoài nước được nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên toàn thế giới, 
kê cả những người cộng sản chân 
chính và nhân dân tiến bộ Trung- 
quốc ủng hộ 


Đó là sức mạnh của chế độ làm chủ 
tập thể xã hội chủ nghĩa ngày càng 
được xác lập vững chắc. Mỗi người 
dân tự động phát huy tính thần làm 
chủ tập thê của mình trong mọi lĩnh 
vực, trong mọi công tác thì sức mạnh 
của 50 'triệu dân sẽ được nhân lên 
gấp bội. Đó là sức mạnh của nền 
chuyên chính vô sản ngày càng được 
tăng cưởng và khối liên minh công 
nông ngày càng được củng cõ, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt- 
nam. 


Đó là sức mạnh của Quân đội nhân 
dân Việt-nam anh hùng đã đánh thắng 
hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, là sức 
mạnh của nền quốc phòng toàn dân, 
toàn diện, hiện đại, của chiến tranh 
nhân dân Việt-nam vô địch. 


"Bằng sức mạnh tồng hợp trong 
nước cộng với sức mạnh tông hợp của 
ba dòng thác cách mạng của thời đại 
đang dâng cao trên toàn thể giới, 
nhân dân Việt-nam nhất định sẽ đánh 
bại bất kỳ quân thù nào xâm phạm 
lãnh thồ nước Cộng hỏa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, thực biện bằng được 
điều mong muốn cuối cùng của Hồ 
Chủ tịch đã ghỉ trong Di chúc : ® Toàn 


Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, 
xây dựng một nước Việt-nam hòa 
bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, và góp phần xứng 
đáng vào sự nghiệp cách mạng thế 
giới » (22). 

Tóm lại, trong thời đại ngày nay, 
vấn đề giành và bảo vệ độc lập, tự 
do cho dân tộc phải đặt trên lập 
trưởng của giai cấp công nhân và 
trên cơ sở liên minh công nông, nghĩa 
là phải kết hợp chủ nghĩa yêu nước 
với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa quốc 
tế vô sản. Đặc biệt là khi giai cấp 
công nhân nắm được chính quyền và 
tự mình trở thành dân tộc thì lại 
càng phải chú ý đến lập trường giai 
cấp của mình. Nếu không, đễ sa vào 
chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa 
sô-vanh nước lớn. Chính trong sơ thảo 
đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc 
địa, Lê-nin đã nhắc chúng ta đề 
phòng việc đó và đòi hỏi phải chống 
mọi tàn dư của chủ nghĩa dân tộc tư 
sản, tiều tư sản, chống tư tưởng ích 
kỷ dân tộc và phải nêu cao chủ nghĩa 
quốc tế vô sản, đặt lợi ích của giai cấp 
vô sản một nước trong lợi ích của giai 
cấp vô sản thế giới,và các dân tộc đang 
chiến thắng giai cấp tư sản phải có 
khả năng và tự nguyện chịu đựng 
những hy sinh rất lớn của dân tộc 
mình đề lật đồ chủ nghĩa tư bản 
quốc tế. 

Phải đặc biệt chú ý giải quyết 
những vấn đề kỳ thị dân tộc. Những 
kỳ thị này thường kéo đài và chỉ khi 
nào chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
tư bản trong các nước tiên tiến đã bị 
tiêu diệt và sau khi toàn bộ cơ sở 
kinh tế ở các nước chậm tiến đã 
được cải tạo về căn bản thì những 
(hành kiến ấy mới có thê tiêu tan. 

Trong truyền thống dân tộc có 
những truyền thống tốt đẹp cần phát 


(Xem tiếp trang 70) 


(22) Hà.Chíi-Minh : Vì đác lập tự đo, ơì chủ 
nghĩa xã hội, nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1970, trang 33], 


bb) 


Công tác xây dựng Đỏng với 


công túc cỏi tạo nông nghiệp 


ẢI Lạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nòng nghiệp là một yêu cầu 
khách quan của công cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Ở miền Nam hiện 
nay, nhiệm vụ đó càng trở nên bức 
thiết. Có làm tốt việc cải tạo nông 
nghiệp. thiết lập quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp mới 
tạo ra những điều kiện vững chắc cho 
nông nghiệp phát triển một cách toàn 
diện, mạnh mẽ, làm cơ sở cho mọi 
mặt hoạt động xã hội phát triền thuận 
lợi, và mới phát huy được sức minh 
(êm tàng, to lớn trong nòng nghiệp 
và nông thôn miền Nam. góp phần 
đây mạnh công cuộc xây dựng chú 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc. 

Chỉ thị của Bộ chính trị Trung ương 
Đăng đã nêu rõ: «Các cấp, các ngành 
phải đặt công tác cải tạo gắn với xây 
dựng đối với nông nghiệp miền Nam 
là mọt cóng/ tác trọng tám thường 
xuyên, tạp trung sức thực hiện trong 
những nữm trước mắt, nhanh chóng 
(qo ra những chuyển biến mới trong 
nền kinh tế quốc dân»... đPhải đặc 
biệt chú trọng công tác xá dựng Đăng 
Đề tư tưởng nà †G chức; cóng tác lựa 
chọn, tầng cường 0à bồi dưỡng, dào 


VŨ - DŨNG 


tạo của bộ, cong túc giáo dục, phút 
động quần chủng. phát huy quyền 
làm chủ tập thê của quần chúng, gây 
thành phong trào cách mạng sôi nồi 
của quần chúng tham gia cải tạo và 
xây đựng nòng nghiệp ? (1). 

linh nghiệm của miền Nam trong 
những năm qua đã khẳng định : không 
làm tốt còng tác xây dựng Đăng. còng 
tác phát động quần chúng thì không 


thể đầv mạnh phong trào cải tạo quan 


hệ sản xuất cũ, thiết lập quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa, không thề 
đứa phong trào quản chúng tiên lên 
vững chúc. 

Tuy nhiên, không phải chờ đến 
khí xây dựng được cơ sở Đảng vững 
nưạnh, đào tạo được cản bộ đầy đủ rồi 
mới cải tạo quan hệ sắn xuất mà nhất 
thiết phải tiền hành các mặt công tác 


_v cùng một lúc. Xây dựng Đảng, làm 


löt công tác cán bộ, dắng viên là 
nhắm đây mạnh sản xuất, chiến đấu, 
thúc đầy phong trào cải tạo xã hội chủ 


(1) Chỉ thị số 4 —CT/TƯỪ ngày 14-4-1929 
của Bộ chính trị « Về việc nam vứng và đầy 
mạnh công tấc cải tạo nông nghiệp ở miễn 
Nam 2. 


nghĩa trong nông nghiệp. Đồng thời 
cải tạo xã hôi chủ nghĩa là cơ hội 
rất thuận lợi đề rẻn luyện cán bộ, 
đẳng: viên, xây dựng đội ngũ cốt cán, 
xâv đựng và củng cố tồ chức Đảng, 
chính quyền và các đoàn thể quần 
chúng. Cải tạo xã hội chủ nghĩa tạo ra 
mlÌiirng điều kiện, những nhân tố tích 
cực về chính trị có tác động sâu sắc 
đến quan điềm, lập trường, đến tư 
tưởng, nhận thức, đến trình độ giác 
mngò xã hội chủ nghĩa, đến năng lực 
cong (tác của cán bộ, đảng viên, làm 
cơ sở cho việc củng cố tồ chức Đảng, 
nàng cao tính chiến đấu của các tồ 
chức Đẳng ở nông thôn. Nó thúc đầy 
việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 
học, kỹ thuật, cán bộ quản lý kinh tế 
xã hội chủ nghĩa đông đảo trong nông 
nghiệp. Nó còn có ảnh hưởng lớn tới 
việc đôi mới phương thức công tác, 
phương pháp lãnh đạo của tồ chức 
Đăng. 

Do đó, nếu biết gắn chặt công tác 
xày dựng Đảng với công tác cải tạo xã 
hói chủ nghĩa đối với nông nghiệp thì 
ching những sẽ hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ cải tạo và phát triền nông 
nghiệp, mà còn xây dựng được tô 
chức Đảng vững mạnh, có sức chiến 
đấu cao, rèn luyện được đội ngũ cán 
bộ. đẳng viên có phảm chất và năng 
lực. Vấn dc được đặt ra hiện nay là 
gøán công lúc xây dựng Đảng với 
công tác cải tạo và phát triền nông 
nghiệp như thế nào 2 


* 


[NH nghiệm của cuộc vận động hợp 
tác hóa nông nghiệp ở miền Bắc 
trước đây, cũng như của miền Nam 
hiện nay chỉ rõ, chúng ta cần gắn 
chặt từng khâu công tắc xây 
dựng Đảng với công tác cải tạo 
và phát triền nông nghiệp. Nghị 
quyết Dại hộ,”toàn quốc lần thứ IV 
của Đảng đã chỉ rõ : « Trong xây dựng 
Đảng. công tác tư tưởng và công tác 
tỒ chức phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau, và phải xuất phát từ đường lối 


và nhiệm vụ chính trị, đòng thời bảo 
đảm cho đường lối và nhiệm vụ chính 
trị được xác định đúng đắn, được 
thấu suốt và thực. hiện đầy đủ s @). 
Vì vậy đối với các đảng bộ nông thôn 
miền Nam hiện nay, công tác xây 
dựng Đảng nói chung, trước hết là 
công tác chính trị, tư tưởng phải 
bảm sát vị phục vụ đắc lực nhiệm 
vụ cải tạo nông nghiệp, đưa nông dân 
đi vào con đường làm ăn tập thê tạo 
ra những bước phát triền mới trong 
nông nghiệp. Trone hai năm qua, 
nhiều tồ chức Đăng ở nông thôn miền 
Nam đã bước đầu gắn công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng với từng 
bước đi lên của công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp. 
Các đảng bộ đã tồ chức cho cán bộ, 
đẳng viên nghiên cứu, nắm vững 
đường lối chung, đường lối xây dựng 
nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhất 
là đường lỗi, phương châm, chủ 
trương, chính sách cải tạo và phát 
triên nông nghiệp. Qua đó, cán bộ, 
đảng viên đã nâng cao một bước giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, có ý thức đối 
với nhiệm vụ lãnh đạo nông dân đi 
vào con đường hợp tác hóa, từng 
bước tô chức lại sản xuất. Bên cạnh 
các nhiệm vụ chính trị khác, nhiều 
đảng bộ, chỉ bộ, tồ Đẳng đã biết 
hướng vào nhiệm vụ vận động nông 
dân đi vào làm ăn tập thề đề nàng 
cao chất lượng sinh boạt Đảng, nàng 
cao sức chiến đấu của tô chức Đẳng. 
Trong sinh hoạt chỉ bọ, ngoài việc 
thảo luận để thấu suốt tình hình, 
nhiệm vụ, phương hướng, chủ trương 
của Đẳng trên các mặt cải tạo và phát 
triển nông nghiệp, đẳng viên còn bàn 
kỹ các chủ trương, biện pháp phát 
động quần chúng xây dựng các tò 
đoàn kết sản xuất, các tập đoàn sản 
xuất, các hợp tác xã và biện pháp tô 
chức, quản lý sản xuất, xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật theo hướng đi 


(2) Ngh{ quu£t Đại hội đại biều toàn quốc 


.lần thứ IW, Nhà xuất bản Sự thật, Hà nội, 


977 trang 65. 


nh) 


vào thảm canh, chuyên canh... Các chỉ 
bộ, tö Đảng đã chú ý kiểm tra việc 
chấp hành chính sách, việc thực hiện 
vai trò tiên phong gương mẫu của 
dáng viên trong phong trào hợp tác 
hóa, trong sản xuất tập thê, đồng thời 
chú ý phân công cụ thê từng đảng 
viên trong công tác tuyên truyền, vận 
dòng quần chúng và bảm sát các đơn 
vị kinh tế tập thê. 


Vấn đề tự phê bình và phê bình 
cũng được gắn chặt với những yêu 
cầu eụ thê trong từng bước đi lên của 
cuộc vận dộng. Nhiều chỉ bộ đã kịp 
thời biều đương những đẳng viên 
gương máu trong chắp hành chính 
sách hợp tác hóa và làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước, trong lao động sản 
xuất tập thề, nghiêm khắc phê phán 
những đồng chí phạm sai lầm như 
bản chạy trâu bỏ, phân tán ruộng 
đất, biến ruộng đất đang canh tác 
thành vưởn cây, ao cá hay đất ở, 
lấn chiếm ruộng đắt tập thê, và dã xử 
trí thích đáng những đảng viên phạm 
khuyết điềm nghiêm trọng mà không 
chịu sửa chữa. Một số đảng bộ còn 
tồ chức cho quần chúng phê bình sự 
lãnh đạo của tồ chức cơ sở của Đảng, 
phê bình cán bộ, đảng viên và bước 
đầu đã đạt kết quả tốt trong việc rên 
luyện, giáo dục cán bộ, đẳng viên, 
cải tiến và tăng cường sư lãnh đạo 
của (ô chức cơ sở của Đẳng và thắt 
chặt mối liên hệ giữa tô chức Đảng 
và quần chúng. Đảng bộ xã Nghĩa- 
lâm (Nghĩa-bình) khi bước vào xây 
dựng hợp tác xã nông nghiệp đã tô 
chức cho quần chúng phê bình cán bộ, 
đang viên, góp ý kiến về sự lãnh đạo 
của đẳng ủy, chỉ ủy. Được quần 
chúng góp Ý kiểu, đàng viên cảng 
thấy rõ trách nhiệm của mình hơn. 
Tất cá đẳng viên đều vào hợp tác xã, 
ương mẫu chấp hành các chỉnh sách 
và tích cực tham gia xây dựng hợp 
tác Xã, Do đó đã vàn động được gản 
một trăm phần trấm số hộ vào hợp 
tac Xã. Qua một vụ sản xuất, hợp tác 
xa đã bước đầu phát huy tỉnh ưu việt 


- 
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của quan hệ sản xuất mới. Hợp tác 
xã Đông-viên (Binh-trị-thiên) cũng đã 
phát động quản chúng phê bình cản 
bộ, đẳng viên và thu được kết quả 
tốt. 

Có những vùng phong trào làm ăn 
tập thê sôi nồi, trước hết là do cấp 
ủy Đảng, cán bộ, đảng viên ở đó có 
sự nhất trí và có quyết tâm cao trong 
việc thực hiện đường lõi, chủ trương 
của Đảng. Đăng chú ý là vai trò đầu 
tàu, gương mẫu của cán bộ, đẳng 
viên trong việc tham gia các tồ chức 
sản xuất tập thề đã có sức thuyết phục 
rất lớn và là một vếu tố bảo đảm 
thắng lợi của cuộc vận động. 


Song cũng có nhiều nơi chưa biết 
gắn công tác chính trị, tư tưởng với 
cuộc vận động cải tạo nông nghiệp. 
Nhiều đồng chỉ chỉ kêu gọi, hô hào, 
“đả thông” một cách chung chung, 
không biết gắn công tác giáo dục tư 
tương với việc thực hiện từng chính 
sách, từng công tác cụ thê, từng bước 
đi, từng yêu cầu của cuộc vận động 
hợp tác hóa. Do đó còng tác xây dựng 
Đảng về tư tưởng không có nội dung 
thiết thực. Nhiều tô chức Đẳng chưa 
biết thông qua việc chuần bị và tiến 
hành cải tạo nông nghiệp đề giúp cán 
bộ, dáng viên xác định đúng đắn lập 
trưởng giai cấp công nhàn. Dây là 
một vấn đề quan trọng hàng đầu 
trong công tác giáo dục tư tưởng chơ 
cán bộ, đáng viên. Tồ chức Đẳng và 
cán bộ, đẳng viên nông thôn cần phải 
nhận thức rõ họ là người đứng trên 
lặp trường giai cấp công nhân, và chỉ 
có đứng vững trên lập trường giai 
cấp công nhân thì mới có khả năng 
giải quyết đúng đắn mọi công việc. 
Biểu hiện tập trung nhất của lập 
trường đó ở nông thôn hiện nay là 
quyết tìm làm tốt nhất cuộc vận động 
cải tạo quan hệ sẵn xuất gắn liền với 
việc tô chức lại sản xuất theo phương 
hướng lãnh đạo của Dang, Đó là cön 
đường đúng đắn duy nhất đề phát 
triển sản xuất nòng nghiệp, xây dựng 
nông thôn xã hội chủ nghĩa và đóng 


góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng 
chung trong cả nước. Trên cơ sỞ 
nhận thức ấy, mỗi cán bộ, đảng viên 
tự xác định vai trò, trách nhiệm của 
minh là luôn luôn gương mẫu đi đầu 
trong việc chấp hành các chủ trương, 
chính sách của Đẳng và lãnh đạo, vận 
động quần chúng cùng hăng hái làm 
theo. 


Vừa qua, do một số đảng bộ chưa 
giải quyết tốt khâu này cho nên có 
tình trạng một số không ít cán bộ, 
đẳng viên tỏ ra do dự, chưa hăng hải 
tham gia các tồ chức sản xuất tập 
thề hoặc có tham gia nhưng vắn chân 
trong chân ngoài, thậm chí có một số 
người không chịu chấp hành các 
chính sách về hợp tác hóa nông 
nghiệp. Những hành động sai trái như 
vậy đã có ảnh hưởng rất xấu đến 
phong trào chung. Nhiều đẳng bộ đã 
thấy rõ khuyết điềm ấy và đã chú ý 
khắc phục bằng cả biện pháp tư tưởng 
và tô chức. Đi đôi với việc nâng cao 
nhận thức, một số chỉ bộ đã cụ thê 
hóa những nhiệm vụ của đẳng viên 
và lấy đó làm căn cứ đề quản lý, kiềm 
tra đẳng viên. Có chỉ bộ quy định rõ: 


đảng viên phải gương mẫu chấp hành . 


chính sách ruộng đất, không được 
tranh phần hơn cho gia đình mình; 
gương mẫu tham gia các tò chức sản 
xuất tập thề (nơi xây dựng hợp tác 
xã thì tất cả đảng viên và gia đình 
- đẳng viên đều phải vào hợp tác xã 
trước); gương mẫu chấp hành các 
chính sách về tập thể hóa tư liệu sản 
xuất ; gương mẫu làm nhiệm vụ lương 
thực và các nghĩa vụ khác ; gương 
mẫu trong lao động tập thỏ, thực 
hiện nghiêm chỉnh các kế hoạch sản 
xuất, các chế độ canh tác, các quy 
trình kỹ thuật, các chế độ quân lý, 
phân phối ; tích cực học Lập nàng cao 
trình độ hiểu biết và năng lực công 
tác: gương mẫu thực hiện mọi nhiệm 
vụ và giữ gìn phầm chất đạo đức 
cách mạng. Không chỉ cân bộ, đẳng 
viên ở địa phương mà cán bộ, chiến 
sĩ quân đội có gia đình ở nông thôn 


cũng có trách nhiệm thuyết phục, vận 
động gia đình tham gia các tô chức 
sẵn xuất tập thề và chấp hành tốt các 
chính sách của Đăng và Nhà nước. 


* 


ŨNG như công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng, công tác xây dựng 
Đảng về tồ chức cũng phải bám sát 
những yêu cầu của cuộc vận động 
hợp tác hóa nông nghiệp. Mọi việc 
kiện toàn tồ chức, nâng cao sức chiến 
đấu của tồ chức Đẳng, công tác đẳng 
viên, công tác cán bộ, công tác xây 
dựng bộ máy các ấp... có gắn liền 
với cuộc vận động, thông qua cuộc 
vận động mới đạt kết quả thiết 
thực. 


Hiện nay các tồ chức cơ sở của 
Đẳng ở nông thôn miền Nam nói 
chung còn mỏng và yếu. Đến nay vẫn 
còn 0,2% số xã, phường, 1% số thôn, 
ấp chưa có tồ chức Đẳng; có huyện 
trong số 580 tập đoàn sản xuất chỉ 
có 2 tập đoàn sẳn xuất có tồ Đẳng 
lãnh đạo, có hợp tác xã vẫn chưa có 
chỉ bộ hoặc tồ Đẳng lãnh đạo, có hợp 
tác xã chỈỉ có một đảng viên về hưu. 
Hơn nữa, đơn vị xã, ấp lại lớn (có 
xã . đất đai canh tác chiếm tới 5000ha 
và số đân lên tới trên 30000 người. 
cá biệt như xã Long-thành thuộc 
huyện Phú-khương, tỉnh Tây-ninh 
có 72000 dân), cho nên gặp rất nhiều 
khó khăn trong công tác lãnh đạo. 
Nhiều nơi lại thường bố trí cắn bộ, 
đẳng viên tập trung ở các ban, 
ngành của xã, còn ở thôn, ấp, ở tô, 
đội sẵn xuất thì số cán bộ. đẳng viên 
rất ít cho nên càng không nắm chắc 
tình hình bên dưới. 

Cấp xã đã như vậy, cấp huyện 
cũng chưa được kiện toàn đúng mức. 
Nhiều huyện đất rộng, dân đông (®) 


(*) Huyện Cao-lánh (tỉnh Đồng-tháp) có 
116 000 ha đất đai tự nhiên, trong đó có 65 000 
ha dang cauh tác, với 276 000 dân. Những huyện 
ở vùng đồng bàng Nam-bộ cũ trung bình có 
khoảng từ 30 000 đến 40 000 ha với số dân từ 
¡20 000 — I50 000 người. 
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và cấp huyện chưa đủ sức chỉ đạo xã, 
ấp. Bộ máy cấp huyện nói chung được 
hình thành tương đối nhanh, nhưng 


chua đủ mạnh, chưa đồng bộ, 
chưa tương xứng với vị trí, 
chức năng, nhiệm vụ của cấp huyện 
trong giai đoạn mới. Bộ máy các 


ngành, ban ở huyện chưa hợp lý và 
có nhược điềm là nhân viên hành 
chính tạp vụ quá đông (có địa phương 
chiếm từ 20 đến 30 phần trăm. nơi 
nhiều chiếm tới gần 50 phần trăm tòng 
số người trong biên chế của huyện), 
còn cán bộ có trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ lại thiếu, nhất là cán bộ 
khoa học, kỳ thuật đã ít lại không 
đồng bộ. Bộ máy của huyện ủy chưa 
“được kiện toàn, thiếu cán bộ có năng 
lực (có huyện một đồng chỉ ủy viên 
thường vụ kiêm cả trưởng ban tồ 
chức, trưởng ban tuyên huấn, trưởng 
ban kiêm tra và thường trực huyện 
ủy). - 

Trước tình hình như vậy, vấn dẻ 
then chốt đặt ra hiện nay là ra sức 

xây dựng, củng cõ các tô chức cơ sở 
của Đảng. đi đôi với khần trương 
kiện toàn cấp huyện. 


Ở cơ Sở, một trong những nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu là bố trí, sắp 
xếp cơ cấu tô chức: một mặt kiện 
toàn tô chức Đảng nhằm bảo đảm sự 
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và có hiệu 
quả công tác cải tạo quan hệ sẵn xuất 
và tö chức lại sản xuất, chiến đấu và 
sản sàng chiến đấu; mặt khác xây 
dựng và kiện toàn tồ chức chính quyền, 
các đoàn thê quần chúng và bộ máy 
quản lý của các -đơn vị sản xuất tập 
thề (tô đoàn kết sẵn xuất, tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã nông nghiệp), nhằm 
phát huy tính ưu việt của quan hệ 
sản xuất mới, thực hiện thắng lợi kế 
hoach sản xuất. Thông qua việc tiến 
hành cải tạo nông nghiệp và các mặt 
công tíc khác mà phát hiện những 
điền hình tốt*⁄ahững nhân tố tích cực 
cũng như những mặt, những khâu 
chua hợp lý về lề lối lãnh đạo, chỉ 
đạo dễ có chủ trương và biện pháp 
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phát huy hoặc cải tiến, sửa đồi kịp 
thời. Một vấn đề cần đặc biệt quan 
tâm đối với cơ sở hiện nay là vấn đề 
bồi dưỡng cách làm việc. Nhiều nơi, 
cân bộ, đẳng viên nói chung rất tàn 
tụy, rất tích cực lăn lộn với phong 
trào nhưng do không biết cách làm 
việc cho nên xảy ra tình trạng chòng 
chéo, lăng phí sức người, sức của, lăng 
phí thời gian mà công việc vẫn chậm 
trễ. Tình trạng đó đã ảnh hương 
không (tốt đến sẵn xuất, đời sống, đến 
phong trào hợp tác hóa và ảnh hưởng 
không tốt đến cả lòng tin của nhân 
dân vào con đường làm ăn tập thể. 


Hợp tác hóa nông nghiệp còn là 
một quá trình giáo dục, rèn luyên 
thử thách động viên, cho nên cỏng 
(dc đảng niên cần gắn chặt với cuộc 
vận động tiến hành cho tốt. Đây cũng 
là một yêu cầu bức thiết của cuộc vận 


động hợp tác hóa nông nghiệp. và 


chính cuộc vận động này lại tạo ra 
những điều kiện thuận lợi đề bảo đàm 
thực hiện có kết quả công tác đăng 
viên. Qua việc đầy mạnh cuộc vận 
động, tồ chức Đảng sẽ thấy rõ những 
chỗ mạnh, chỗ yếu về lập trường, 
quan điềm, tư tưởng, phầm chất của 
đội ngũ đẳng viên đề có kế hoạch giáo 
dục vả bồi dưỡng một cách thiết thực. 
Cũng từ phong trào cải tạo nòng 
nghiệp sẽ xuất hiện nhiều người tiên 
tiến, tru tú trong quần chúng. Tồ chức 
Đảng cần theo đõi, giúp đỡ, lựa chọn 
trong số đó những người có đủ điều 
kiện và phân công đảng viên kèm cặp, 
bồi dưỡng họ thành đối tượng de kết 
nạp vào Đảng. Không những công tác 
phát triền Đảng mà ngay cả việc đưa 
những người không dủ tư cách dàng 
viên ra khỏi Đảng cũng cần gắn rắt 
chặt với cuộc vận đọng này. Nhiệm 
vụ eơ bản nhất, thường xuyên nhất 
của mỗi đảng viên là phải hăng hái 
chấp hành đường lối và các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng. làm gương cho 
quần chúng noi theo⁄ Những nhiệm 
vụ của đảng viên đã được quy định 
rõ trong Điều lệ Đảng. Đảng viên 


không tham gia phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp. không chấp hành 
đủng các chính sách về hợp tác hóa, 
tức là không chấp hành đường lỗi, 
chỉnh sách của Đảng, cần phải được 
xem xét lại về tư cách đẳng viên và 
được xử lý thích đáng. 


Một nhiệm vụ quan trọng nữa là 
qua thực tế cúa cuộc vận động mà bố 
trí lại đội ngũ cán bộ, trước hết là 
những cán bộ chủ chốt. Miền Nam 
đang tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong điều kiện vừa xây dựng 
vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu. 
Tình hình ấy đòi hỏi phải có đội ngũ 
cốt cân vững ở từng huyện, từng cơ 
sở. Vì vậy khi bố trí cốt cán cần chú 
ý lựa chọn những người có quan điềm, 
lập trưởng đúng đắn, hoàn toàn thông 
suốt, nhất trí với đường lối, chính 
sách của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, 
có phầm chất tốt, biết tôn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
quần chúng, có năng lực đảm đương 
nhiệm vụ được giao, có khả năng 
đoàn kết cán bộ, được quần chúng tin 
yêu. Những người chần chừ, do dự 
trong việc chấp hành các chủ trương, 
chính sách về hợp tác hóa nông nghiệp, 
những người tham ô, lợi dụng, ức hiếp, 
hống hách với quần chúng cần được 
thay thế. Không chỉ trong nội bộ 
Đảng mà cả đối với các tö chức chính 
quyền, các đoàn thề quần chúng cũng 
như vậy. Qua diễn biến của cuộc vận 
động, thấy rõ những ưu điềm, khuyết 
điềm, những mặt mạnh, mặt yếu của 
đội ngũ cán bỏ mà bố trí, sắp xếp lại 
cho phủ hợp. Trách nhiệm của các 
cắp ủy, các ngành là căn cứ vào yêu 
cầu của công cuộc hợp tác hóa và 
phát triền sản xuất nông nghiệp mà 
tính toán nhu cầu cán bộ, xây dựng 
quy hoạch và kế hoạch đào tạo cán 
bộ. không chỉ đáp ứng nhu cầu trước 
mắt mà còn nhằm: báo đảm công tác 
cho những năm sau. AXlột đội ngũ cán 
bộ động đảo có thể nảy sinh từ trong 
phong trào hợp tác hóa. Đây là một 
phong trào cách mạng rộng lớn của 


quản chúng, phong rào càng mở rộng 
với các hình thức từ thấp đến cao thì 
càng xuất hiện những phần tử ưu tú, 
những người nhiệt tình với con đưởng 
làm ăn tập thê và hăng hải tham gia 
mọi hoạt động. Thời gian qua nhiều 
địa phương mỡ rộng phong trào làm 
ăn tập thê đã lựa chọn được khá đông 
những phần tử trung kiên, tích cực 
đề đào tạo thành cán bộ. Thực tế ở 
Gò-công, An-giang, Giöng-trôm, Đức- 
linh, Thuận-hải, Bình-sơn, v.v. đã 
cho thấy điều này. Biện pháp bồi 
dưỡng, đào tạo cán bộ thiết thực và 
có hiệu quả là xây dựng điềm làm 
thử, sơ kết, tông kết kinh nghiệm kết 
hợp với mở các lớp tập huấn ngắn 
ngày, vừa làm vừửa rút kinh nghiệm 
trong thực tế công tác, và tô chức di 
học tập kinh nghiệm của các điền hình 
tiên tiến. 


Phong trào hợp tác hóa muốn 
phát triền vững chắc phải có hàng 
loạt những chủ nhiệm, đội trưởng sản 
xuất giỏi, những cán bộ kế hoạch, 
kế toán, cản bộ kỹ thuật có năng lực 
thuộc các ngành trồng trọt, chăn 
nuôi... Do đó, trách nhiệm của cúc 
cấp. các ngành là thông qua cuộc vận 
động nông dân đi vào con đường 
làm ăn tập thể với những hoạt động 
thực tiền phong phú mà tích cực đào 
tạo đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ 
thuật, chuyên môn ..nghiệp vụ một 
cách có hệ thống và dôöng bộ đặng 
đáp ứng yêu cầu của phong trào. 
Trong mấy năm qua, một số địa 
phương đã có nhiều cố gắng về mặt 
này. Tỉnh Nghĩa-binh đã đào tạo được 
trên 3000 cán bộ các loại cho hợp tác 
xã, bồi dưỡng trên 1 vạn củn bộ ban 
sản xuất xã và cán bộ cho các tô 
đoàn kết sản xuất, tập doàn sản 
xuất... An-giang cũng đã đào tạo, 
bỏi đưỡng hàng van cốt cản cho cơ 
sở và hàng nghin cán bộ các loại 
cho tỉnh, huyện với nhiều hình thức 
phong phú, Gò-công cũng đã đào tạo 
được hơn 1000 cốt căn quản lý ở ấp. 
xã... Thực tế của các địa phương nói 
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trên cũng như của nhiều địa phương 
khác đã chỉ rõ, việc đào tạo, bồi 
dưỡng một đội ngũ cán bộ lớn như 
vậy đòi hỏi sự tham gia tích cực và 
sự phối hợp chặt chẽ của các cấp và 
các ngành. 

Cấp huyện có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong công cuộc cải tạo và phát 
triền nông nghiệp. Làm tốt việc xây 
dựng các huyện trọng điềm và các 
huyện nói chung ở miền Nam đề tiến 
hành cải tạo và xây dựng nông nghiệp 
cũng như các mặt công tác khác là 
trách nhiệm trực tiếp của các tỉnh và 
của bản thân cấp huyện. 


Kiện toàn cấp huyện bao gồm huyện 
ủy, ủy ban nhân dân và ban chấp 
hành các đoàn thề quần chúng là đề 
.8iúp các tồ chức đó thật sự có năng 
lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa 
phong trào hợp tác hóa, sẳn xuất 
nông nghiệp, chiến đấu vä' sẵn sàng 
chiến đấu và các mặt công tác khác 
tiến lên mạnh mẽ. Trong huyện ủy 
và ủy ban nhân dân huyện, bên cạnh 
những đồng chí có kinh nghiệm lãnh 
đạo toàn diện, cần có những đồng chí 
giỏi về từng mặt. Hiện nay cần chú 
trọng mạnh dạn tăng cường cho huyện 
ủy, ủy ban nhàn dân huyện những 
cán bộ có kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác cải tạo và phát triền 
nông nghiệp, có năng lực về chuyên 
môn nghiệp vụ, đã được rèn luyện, 
thử thách trong công tác thực tế, 
Đồng thời quan tâm bồi dưỡng cán 
bộ lãnh đạo cấp huyện nói chung, 
giúp các đồng chí ấy nắm vững 
đường lỗi, phương châm cải tạo, 
phát triền nông nghiệp, có những 
hiều biết cần thiết về khoa học, kỹ 
thuật và quản lý kinh tế nông nghiệp, 
quản lý các tồ chức sản xuất tập thề. 
Ngoài ra, chú trọng giúp cấp huyện 
có chuyền biến thật sự trong phương 
thức lãnh đạo, chỉ đạo. Yêu cầu của 
sự chuyền biến đó là bám sát cơ sở. 
nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết 
nhanh công việc của cơ sở, tập trung 
sức đưa cơ sở tiến lên đồng đều, nâng 
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cao nhanh chỏng năng lực tồ chức và 
quản lý kinh tế, tồ chức đời sống và 
lãnh đạo tốt nhiệm vụ chiến đấu 
hoặc sẵn sàng chiến đấu. Các huyện 
ủy, quận ủy cần phân công một số 
cấp ủy viên giúp đỡ cơ sở Đảng. Trận 
địa hoạt động chủ yếu của cán bộ 
huyện, quận là cơ sở. Đích thân các 
đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện 
có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng 
những điền hình về eải tạo và sản 
xuất nông nghiệp. Mỗi huyện cố gắng 
xây dựng cho được một số xã hoặc 
thôn, ấp có phong trào đi vào làm ăn 
tập thề tương đối khá đề rút kinh 
nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung. 
Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện 
thường xuyên chỉ đạo các ngành, các 
tồ chức cấp huyện đầy mạnh các hoạt 
động nhằm phục vụ nhiệm vụ cải tạo 
và phát triền nông nghiệp, nhiệm vụ 
chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, và 
xuất phát từ yêu cầu của những nhiệm 
vụ ấy mà kiện toàn các ngành, các 
tồ chức của huyện. Việc xây dựng và 
kiện toàn cấp huyện trước hết là 
nhiệm vụ của bản thân cấp huyện, 
nhưng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp tỉnh và của các ngành, các ban 
của trung ương cũng rất quan trọng, 
vÌ mọi hoạt động của cấp huyện đều 
có liên quan mật thiết tới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của cấp trên. 

Việc xây dựng và củng cố cấp 
huyện cũng không thề tách rời việc 
xây dựng và củng cố cơ sở, vì cải 
tạo và xây dựng nông nghiệp gắn bó 
chặt chẽ với nhau, chủ yếu và trước 
hết là trên địa bàn huyện. Các tồ 
chức sản xuất tập thề của quần chúng 
Ở cơ sở đều nằm trong cơ cấu kinh tế 
thống nhất của huyện, đòi hỏi sự chỉ 
đạo cụ thê, trực tiếp của cắp huyện. 
Mặt khác, cấp huyện có được kiện 
Loàn mới trở thành chỗ dựa vững 
chắc cúa cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi 
cho cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ cải tạo và phát triền nòng nghiệp. 

* 
(Xem tiếp trang 86) 


bước đầu xây dựng cơ cấy kinh tế 
nông— lâm — công nghiệp trên địa bàn 
"huyện Trấn - yên 


RẤN-YÊN là một huyện miền núi 
phía nam tỉnh Hoàng-liên-sơn 

với diện tích tự nhiên 74 900 héc-ta. 
Đất có độ đốc từ 25” trở xuống chiếm 
40% đất đai toàn huyện. Sông Hồng 
chẩy qua huyện tạo thành một thung 
lũng bằng phẳng màu mỡ hai bên bờ, 
nhưng nơi đày thường bị ngập nước 
vao mùa lụt; những năm nước to, 
lũ lớn, bị mất hàng trăm héc-ta cây 
trồng. Địa hình phức tạp, đất đai bị 
sông ngòi chia cắt thành từng mảnh 
nhỏ. Từ lâu nhàn đân dã khai phá 
những chỗ bằng phẳng, độ dốc thắp 
thành ruộng nước. Trấn-yên có ba 
cánh đồng lớn trên dưới 100 héc-ta 
(Hưng-khánh, Minh-quân, Bảo-dáp), 
còn toàn là ruộng bậc thang ở sườn 
núi, ven khe với những mảnh nhỏ 
hẹp. Ruộng nước chỉ có từ 3200 đến 
3400 héc-ta, chiếm khoảng trên 4X 
diện tích đất đai của huyện. Phần lớn 
diện tích này trồng hai vụ lúa và đó 
là nguồn thu nhập chính của nông 
dân. Trấn-yên là một huyện miền núi 
thực hiện sớm cuộc vận động hợp tác 


TRẦN-VĂN-HÀO 


hóa nông nghiệp. Nhưng sản xuất 
lương thực của Trắn-yên tăng rất 
chậm cả về diện tích, năng suất, sẵẩn 
lượng, và không vững chắc. Năm 
1973, nhân khầu nông nghiệp của 
huyện Trấn-yên tăng gần một vạn 
người, tức là tăng 20ÃX so với năm 
1965, trong khi đó sản lượng lương 
thực tăng 625 tấn, tức 4Ä. Do đó, 
bình quân sản lượng lương thực trên 
một nhân khầu nông nghiệp năm 1965 
là 380kg (trong đó có 280kg thóc), 
đến 1973 chỉ còn 320 kg (trong đó có 
230kg thóc). Mức thu mua của Nhà 
nước cũng giảm xuống: thóc thuế 
nông nghiệp và (hóc bán theo nghĩa 
vụ cho Nhà nước năm 1965 là 1947 
tấn ; 1973 còn 1494 tấn, chỉ bằng 77% 
của năm 196ã. 

Nông thôn miền núi Trẵn-yên, 
ngoài sản xuất nông nghiệp, không 
có ngành nghề thủ công nào khác ; 
ở những nơi còn từng thì còn có 
khai thác lâm sẳn do một số người 
thuộc tô chức sơn tràng được các lâm 
trường quốc doanh thuê khoán làm. 
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Các hợp tác xã nông nghiệp tập trung 
sức lao động vào làm lương thực mà 
lương thực tăng rất chậm, hầu như 
dẫm chân tại chỗ, cho nên thu nhập 
trong kinh tế tập thê giảm sút, vì vậy 
nông dân phải bồ sung bằng kinh tế 
phụ gia đình, làm lúa nương. tròng 
sắn đề có đủ mức ăn cần thiết, đề 
chăn nuôi và đề trang trải một số 
nhu cầu khác. 


Lương thực thiếu trong khi nhu 
cầu ngày cảng tăng cho nên người 
ta buộc phải mở rộng diện tích 
nương rây và phá rừng. Nhưng cải 
nút thiếu lương thực vẫn không cởi 
được mà còn thắt chặt thêm. Đó là 
con đường phát triên của một cơ cấu 
kinh tế ở một huyện miền núi độc 
canh cây lương thực. Một cơ cẫu kinh 
tế như thế tất yếu dẫn tới những hậu 
quả tai hại. 


1 — Tách rời nông nghiệp với làm 
nghiệp. tạo ra mâu thuần gay gắt 
giữa sản xuất nòng nghiệp với làm 
nghiệp: phát triền sản xuất nông 
nghiệp thì phải phá rừng, mà bảo vệ 
rừng thì hạn chế sẵn xuất nông nghiệp. 

2 — Tài nguyên rừng ngày một kiệt, 


đất ngày một xấu, một điện tích khá 
lớn trở nên cần cỗi và biến thành 
đỏi trọc. Trong khi đó dàn cư mỗi 
năm một tăng. Nguy cơ nghẻo đói đe 
đọa và môi trường sống ở miền núi 
biển đôi theo chiều hướng tiêu cực 
đổi với con người. 

3 — Sản xuất lương thực không tăng 
bao nhiêu, trong lúc số dân tăng 
nhanh. Một số nơi vẫn thiếu ăn, phải 
dựa vào nguồn lương thực của Nhà 
nước cung cấp. 

Từ năm 1963. với nghị quyết 71 của 
Bộ chính trị về phát triền nông — 
lâm nghiệp miền núi, Đảng đã chỉ ra 
con đường thay đôi cơ cấu kinh tế, 
đi vào ba thế mạnh : cây công nghiệp 
đài ngày, nghề rừng và chăn nuôi 
đại gia súc; trên cơ sở nông — lâm 
nghiệp phát triền, xây dựng các ngành 
công nghiệp, thủ công nzhiệp đề phục 
vụ sản xuất và đời sống, chế biến 
nông sản, lâm sản, đề đáp ứng như 
cầu tại chỗ, nhu cầu cả nước và xuất 
khầu. Trải qua nhiều năm lúng túng, 
Trấn-vên đã tìm ra con đường phá 
vỡ cái thế sản xuất độc canh vẻ lương 
thực, tạo ra một cơ cấu kinh tế mới 
trên địa bàn huyện. 


BIẾN ĐỒI ĐẦU TIÊN VỀ CƠ CẤU TRỒNG TRỌT 


Trong diện tích đất tự nhiên, Trăn- 
vên đành cho sản xuất nông nghiệp 
18800 héc-ta (chiếm 22 diện tích tự 
nhiên), đành cho lâm nghiệp 51 300héc- 
ta (chiếm 6952), còn lại 6800 héec-ta là 
đất chuyên dùng và các loại đất 
khác. 

Trong điện tích dành cho nòng 
nghiệp, đất sẵn xuất lương thực chiếm 
8100 héc-ta (bằng 483 đất nông nghiệp) 
trong đó có 3600 héc-ta ruộng nước 
(bằng 44,55% diện tích đất sản xuất 
lương thực); đất trồng cây công 
nghiệp đài ngày chiếm 3900 héc-ta 
(chiếm 235 đất nông nghiệp). trong đó 
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có 3 000 héc-ta chè: đất đề chăn nuôi 
4400 héc-ta (chiếm 28ÃX đất nòng 
nghiệp), trong đó có 3700 héc-ta đồng 
cỏ, 280 héc-ta hồ thả cá; đất nòng 
nghiệp còn lại dành đề trồng cày 
ăn quả, cây thực phầm (chiếm gần 
3). 

Trên đất dành cho lâm nghiệp, 
phân bỏ cho sản xuất và kinh đoanh 
là 32900 héc-ta (chiếm 64ÃX điện tích 
đất lâm nghiệp) trong đó sẽ tiến hành 
trồng rừng 15 000 héc-ta gồm các loại 
cây mỡ, bỏ đề làm nguyên liệu cho 
công nghiệp giấy và các cày gia dụng 
đạc sẵn khác. 


Phương án phân bó đất đai là như 
*wvậy, nhưng thực tế Trắn-yên tập trung 
chủ yếu vào ba loại cây trồng : lương 
thực, cày chè, cây bỏ đề. Cây chè 
xà cây bồ đề được Nhà nước khuyến 
khich phát triền. Các hợp tác xã nông 
nghiệp đều cỗ gắng khai phá đất đai 
đề mở rộng điện tích trồng hai loại 
C:iÌV này, 


Thát triền chuyên canh cây 
chè. 

Cày chè vốn có từ lâu ở Trấn-yên. 
"Trước đây thực đân Pháp đã lạp một 
vải đồn diễn trồng chè quy mô nhỏ, 
độ vài chục héc-ta. Nông dàn cũng có 
những vườn chè ở gần nhà. 

Trong phong trào hợp tác hóa nòng 
nghiệp, các hợp tác xã hầu như không 
quản lý điện tích chè. Chỉ những nơi 
cỏ cơ sở chế biến, Nhà nước tô chức 
thu mua, nòng dàn mới chú ý chăm 
sóc chè. Từ khi đặt ra nhiệm vụ phát 
triền cây công nghiệp dài ngày, chủ 
yếu là cây chẻ, các hợp tác xã nòng 
nghiệp mới chú ý quản lý đất trông 
chè, phục hồi số chè cũ đã có và khai 
hoang thêm đề trồng chè. Năm 1971, 
huyện Trắn-yên có 11.015 héc-ta chè 
(trong số nàveó trên 700héc-ta đã được 
thứ hoạch) và các hợp tác xã đã giao 
nộp cho Nhà nước 700 tấn chẻ búp 
tươi, Dến năm 1977 diện tích chè của 
huyện tăng thêm 2 100 héc-ta (932 héc- 
ta đã có thủ hoạch), trong đó có 1610 
héc-ta thuộc các hợp tác xã, và Nhà 
nước dã thu mua dược 1 287 tấn búp 
tươi. Huyện đã lập một nông trường 
quốc doanh chuyên trồng chè. Đề giúp 
cho các hợp tác xã nông nghiệp vẻ 
mặt kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái 
chẻ, nỏng trường dã mở các lớp dào 
tạo cho xãă viên trong đội chè. Nóng 
trường cũng đã cung cấp giống cho 
cúc hợp tác xã phát triên nghề chẻ. 

lầu hết các hợp tác xã nỏng nghiệp 
của huyện Trắn-yên đều có đất trồng 
chẻ và lao động chuyên làm chè tập 
hợp thành 112 đội chuyên, đem lại một 
nguồn thu nhập mới từ kính tế tập the. 


Phát triền rừng tròng tập 
trung. 


Xét về nhu cầu sinh thái của cây 
trong thì đất đai, thời tiết Trắn-yen 
thích hợp cho cây bồ đề phát triền. Ơ 
đây từ xưa đã có những mảnh rừng 
bö đề phân tắn bên cạnh các loại cày 
rừng khác. Đề có nguyên liệu cho 
công nghiệp giấy, cần nhanh chóng mở 
rộng diện tích trồng bồ đề trên dất 
đành cho sản xuất iâm nghiệp. Huyện 
đã xây dựng một lâm trường quốc 
doanh. Ngoài nhiệm vụ khai thác 
rừng tự nhiên, lảm Irường còn tròng 
rừng. nhưng tốc độ rất thấp, mặc dủ 
đã thuê khoán cho các hợp tác xã một 
điện tích khá lớn. Nòng dân không 
thích nhận khoản trỏng rừng vì chỉ 
được thanh toán tiên chứ không được 
cấp gạo theo tiêu chuẩn như đối với 
lao động sơn tràng khai thác gỗ. 


Khi huyện mở cuộc vận động trồng 
rừng. các hợp tác xã đã kết hợp tròng 
cây lương thực, trồng cây công nghiệp 
dài ngày với trồng rừng, vừa sử dụng 
dất một cách hợp lý, vừa đề cho cúc 
cây nương tựa lẫn nhau cùng phát 
triển, vừa bảo vẻ đất, bảo vệ nguồn 
nước. 

Năm 1974 Trắn-yên có 4096 héc-ta 
bỏ đề và mỡ (phần lớn là bồ đề), đến 
năm 1977 đã tăng lèn 7 600 héc-ta. Hầu 
hết các điện tích trông bồ đề và mỡ 
dã thành rừng. Hừng trở thành một 
ngành kinh doanh mới của nhiều hợp 
Llác xã hợp tác xã nông— làm nghiệp. 
lén cạnh rừng tự nhiên. một số hợp 
tác xã đã có rừng bồ đề đến thời kỳ 
tỉa thưa và bắt đầu có sẵn phầm cung 
cấp cho Nhà nước. Các hợp tác xã 


"nông — lân nghiệp đã lập 34 đội 


chuyên trông và chăm sóc rừng. 


Bên cạnh cây hrơng thực (mà điện 
tích không giảm đi) khu vực kinh tế 
Lập thẻ đã phát triền thêm cây công 
nghiệp và cày rừng, do đó điện tích 
trồng trọt đã mở rộng, quỹ ruộng dất 
của các hợp tác xã nông—lâm nghiệp 
lớn lên, thu nhập từ kinh tế tập thê đã 
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-_ tăng. Trước đây, việc phân phối của 
các hợp tác xã hầu như chỉ bằng hiện 
vật (thóc), nay đã có thêm tiền, như 
hợp tác xã Tân-thịnh, số tiền thu 
nhập của mỗi lao động năm 1976 so 
với năm 1975 tăng gấp ba lần vì có 
nguồn thu từ chè và bồ đề. 

. Vị trồng cây công nghiệp dài ngày 
và nghề rửng đã trở thành công việc 
thưởng xuyên, ồn định, cho nên một 
bộ phận lao động được chuyên môn 
hóa và tô chức thành các đội chuyên. 
Trong hợp tác xã, bên cạnh các đội 
làm lương thực còn có đội chè, đội 
rừng. Năm 1974, trong tông số lao 
động ở nông thôn của Trấn-yên, lao 
động sản xuất lương thực chiếm 845. 
lao động trồng cây công nghiệp dài 
ngày — 53% và lao động làm nghề rừng 
— 35%: đến năm 1977 tỷ lệ đó đã thay 
đòi : sản xuất lượng thực — 605, trồng 
cây công nghiệp đài ngày — 195, nghề 
rừng — 92%. Lao động trồng trọt đã 
được rút bớt nhưng không làm giảm 
sàn xuất lương thực. 

Hàng nông sẵn, lâm sẵn của Trấn- 
yẻn trước đây cũng cấp cho xã hội 
hầu như không đáng kề, chỉ có một số 
{L gỗ, trc, nứa... lại có xu hướng giảm 
đần. Nhưng do biến đôi cơ cấu trồng 
trọt, những năm vừa qua sản lượng 
chè cung cấp cho công nghiệp chế biến 
đề xuất khäu và tiêu dùng trong nước 
mới nắn một tăng. Tỷ suất hàng hóa 
ngày càng lớn và Trấn-yên sẽ trở 
thành một trong những vùng sẵn xuất 
chuyên môn hóa về chè và gó. 


Đất đai vùng miền núi Trấn-yên 
bước đầu được sử dụng một cách hợp 
lý. Ở những nơi thấp, tương đối bằng 
phẳng. trồng cây ngắn ngày, chủ yếu 
là cây lương thực, thực phầm : trên 


các sườn đồi có độ đốc thấp trồng cây 


công nghiệp, trồng chủ yếu là chè ; còn 
trên đất có độ đốc cao ở các sườn núi, 
thì trồng rừng, chủ yếu là bồ đề và 
mỡ. Trấn-yên không có những điện 
tích lớn hàng nghìn héc-ta tập trung 
chuyên canh từng loại cây. Với điều 
kiện đất đai, đặc điềm địa hình trong 
huyện, ba loại cây đó được trồng xen 
kẽ nhau, kề bên nhau và cùng phát 
triền trong từng đơn vị kinh tế : hợp 
túc xã, nỏng trường quốc doanh, 
lâm trường quốc doanh. Với cách sử 
dụng đất đai như vậy, hiệu quả kinh 
tế sẽ cao hơn và điện tích cộng lại 
cũng lớn. Hơn nữa cách làm đó còn 
có tác dụng tốt về nhiều mặt như bảo 
vệ đắt, chống xói mòn, duy trì môi 
(rưởng sống. 


Trấn-yên tận dụng sự giúp đỡ của 
Nhà nước bằng vốn trợ cấp đầu tư 
(theo quyết định 129/CP), nhưng chủ 
yếu là huy động năng lực lao động 
và vốn của các hợp tác xã nông nghiệp. 


Huyện Trấn-yên đã phát huy tỉnh thần 


tự lực tự cường và sự giác ngộ xã hội 
chủ nghĩa của nông dân, huy động 
được một khối lượng lao động khả 
lớn đề làm cây còng nghiệp và trồng 
rừng, tạo nên sự biến đồi trong cơ 
cẫu cây trong. 


CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP BẮT ĐẦU HÌNH THÀNH 


Nông — lâm nghiệp phát triền đòi 
hỏi phải xây dựng các cơ sở sản xuất 
công nghiệp đề một mặt cung cấp tư 
liệu sản xuất cho yêu cầu phát triền 
sản Xuất của nông — làm nghiệp, mặt 
khác đề chế biến nông — làm sản. Trên 
địa bàn huyện Trân-yên đã có một 
nhà máy chè đen xuất khầu, một xưởng 
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chè hương, một nhà máy giấy, một 
xí nghiệp mộc xẻ, một nhà máy làm 
tính bột sắn, một xí nghiệp đường 
rượu, một xí nghiệp cơ khí, một trạm 
máy kéo, một mạng lưới điện chạy 
qua sáu xã (lấy từ nguồn điện của 
Nhà máy thủy điện Thác-bà) và một 
trạm thủy đ.-¡¡ nhồ có công suất 60kwW 


k- 


Đề đáp ửng nhu cầu về vật liệu xây 
dựng, huyện đã xây dựng hai xí nghiệp 
gạch ngói, sáu cơ sở làm gạch máy 
và 56 cơ sở gạch thủ công trong các 
hợp tác xã nông nghiệp, một xí nghiệp 
vôi quốc doanh và 72 lò vôi của tập thê. 

Rồi đây, khi 3000 héc-ta chè đã định 
hình và có thu hoạch, mỗi năm sẽ có 
từ 9000 đến một vạn tấn búp tươi thì 
trên địa bàn huyện không phải chỉ 
có hai nơi chế biến chè như hiện nay 
mà phải có thêm 4 — 5 nhà máy chè 
mới. Với 12500 héc-ta bồ đề khi đã 
trồng xong và đến tuôi khai thác, mỗi 
năm sẽ có 136 000 m`gỗ tròn, ngoài phần 
giao nộp trung ương đề làm giấy, số 
gỗ còn lại cộng với cành, ngọn sẽ là 
nguồn nguyên liệu khá lớn đề phát 
triền các cơ sở công nghiệp chế biến 
gö của địa phương. Ngoài hai ngành 
công nghiệp gắn với hai thế mạnh 
của kinh tế huyện, còn một loạt các 
ngành công nghiệp khác cũng sẽ được 
xây dựng và mở rộng trên cơ sở nông 
— lâm nghiệp phát triền đề phục vụ 
yêu cầu của sản xuất và đời sống 
nhân dàn. 

Sau bước biến đồi thứ nhất về cơ 
cấu trồng trọt, tạo ra cơ cấu kinh tế 
nông — lâm nghiệp, đây là bước biến 
đồi thứ hai — hình thành cơ cẫu nông 
— lâm — công nghiệp. Tuy mới chỉ có 
một thời gian ngắn, nhưng dã thấy 
được những kết quả bước dầu. 

Trên cơ sở — nông lâm nghiệp phát 
triền, công nghiệp đã hình thành và 
công nghiệp hoạt động lại tạo điều 
kiện thuận lợi cho nông — lâm nghiệp 
phát triền mạnh lên, điều đó thể hiện 
rö nhất trong ngành sản xuất chè ở 
Trấn-vên. Trong bốn năm qua diện 
tích trồng chè đã tăng gấp hai lần và 


TÔ CHỨC LẠI SẲN 


Thực hiện chỉ thị 205 của Ban bí thư 
Trung ương Đảng và nghị quyết 61/CP 
của Hội đồng Chính phủ về tồ chức lại 


sản lượng chẻ tươi bản ra đã tăng gấp 
rưỡi. Nếu không có công nghiệp chẻ 
phát triền thì không thề có bước phát 
triền đó. 


Cơ cấu kinh tế thay đồi đã làm 
thay đồi cơ cấu lao động và dân cư. 
Các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh 
xây dựng trên địa bàn huyện đã làm 
cho số người lao động công nghiệp 
tăng lên và dân cư thành thị cũng lớn 
lên. Ngay trong nông thôn cơ cấu lao 
động cũng biến đôi. Năm 1974 lao 
động ngành nghề trong các hợp tác 
xã nòng — lâm nghiệp chỉ chiếm 55 
tồng số lao động trong hợp tác xã, 
năm 1977 tỷ số đó tăng lên 11%. Các 
hợp tác xã ở Trấn-yên đã có 42 đội 
chuyên làm gạch ngói và một số đói 
làm các ngành nghề khác. 


Có công nghiệp, tông sản phầm xã 
hội hằng năm của Trấn-yên tăng lén, 
từ đó thu nhập quốc đân cũng lăng 
theo và đời sống của nhân dân các 
đân tộc ở đây được cải thiện một 
bước. Ngoài phần thu nhập vẻ vật 
chất do kết quả lao động đem lại, đời 
sống văn hóa, tỉnh thần của họ cũng 
được nâng cao. Huyện Trấn-yên dã 
eó hai trưởng cấp HII và tất cả các xã 
đều có trưởng cấp II hoàn chỉnh. 
Mạng lưới y tế của huyện gồm hai 
bệnh viện và các trạm y tế của xã. 
Huyện có 17 đội bóng đá chân dắt, 
một đòi tuyên bóng đá chân giày và 
10 dòi bóng chuyền. 


Cơ cầu kính tế nòng — lâm — còng 
nghiệp huyện tuy mới bắt đầu hình 
thành đã mở ra triển vọng to lớn phát 
triển kinh tè và văn hóa, đưa lại 
những biển đồi sâu sác về xã hội Ở 


vũng này, 


XUẤT TỬ CƠ SỞ 


sản xuất nông — làm nghiệp, các hợp 
lác xã ở Trắn-yên đều xây dựng 
phương án kinh tế với bước đi đâu 
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tiên là phá thế độc canh lương thực. 
Tùy theo điều kiện đất đai của mỗi 
hợp tác xã và theo phương án phân 
vùng nông — lâm nghiệp của tỉnh mà 
bố trí lại đất đai cho từng loại cây 
tròng, từ đó phân công lại lao động. 
Nhằm nâng cao đời sống của xã viên 
và đầy mạnh sản xuất, các hợp tác 
xã đã phát triển một số ngành nghề : 
cơ khí nông cụ, mộc, nề, gạch ngói, 
vôi, v.v. Với hoàn cảnh miền núi 
thiếu lao động, các hợp tác xã có yêu 
cầu bức thiết phải tăng thêm lao 
IITX Bảo-ddp 


— Số hộ 9505 
— Nhân khảu 2998 
— 8ð lao động 1027 
— Diện tích tự nhiên — 951 ha 
— Đất nông nghiệp 276 ha 
— Đất lâm nghiệp 92/7 ha 


— Diện tích đắt trồng cây các loại : 


+ Cày lương thực 153 ha 
(Trong đó ruộng nước) T131 hà 
+ Cày chè 97 ha 
+ Hừng trồng. 38 ha 


Cơ cấu cây trồng thay đồi, cơ cấu 
lao động trong các hợp tác xa cũng 
biến đồi. Ở hợp tác xã Tân-thịnh, 
trước đây trên 70% lao động dòn 
vào làm lương thực, năm 1977 lao 
động làm lương thực rút xuống còn 
42.2%, lao động làm các ngành nghề 
khác tăng lên. Các nguồn thu nhập 
cũng thay đôi. Như ở hợp tác xã Báo- 
đáp. năm 1977 thu về lương thực trị 
gia 377478 đồng, còn thu về cây công 
nghiệp dài ngày, nghề rừng và các 
ngành nghề khác là 173 830 đồng, như 
vày bằng một nửa số thu về lương 
thực. Rồi đây tỷ trọng thu nhập của 
các loại ngành nghề này sẽ tăng 
nhanh hơn số với nguồn thu về lương 
thực. 

Không còn độc canh lương thực 
cho nên cũng không còn tình trạng 
sản xuất chỉ nhằm tự cấp tự túc. Tỷ 
suất hàng hóa trong nông sản và lâm 
sản của các hợp tác xã mỗi năm một 
tăng. Ờ hợp tác xã Đăng-an, năm 1977 
giá trị hàng hóa bán cho Nhà nước đã 
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động, và các hợp tác xã nhỗ phải sắp 
nhập lại đề có quy mô lớn hơn nhằm 
sử dụng được tập trung và hợp lý 
sức lao động, đất đai, cơ sở vật chất 
kỹ thuật, vốn liếng đề mở rộng sảu 
xuất kinh doanh. Ba hợp tác xã Bảo- 
đáp, Đăng-an, Tân-thịnh hiện nay là 
những hợp tác xã hợp nhất từ nhiều 
hợp tác xã nhỏ, đã có những biến 
đồi về quy mô và cơ cấu sản xuất 
kinh doanh thề hiện qua những số 
liệu sau đảy. 


HTX Đằng-an HTX Tản-thịnh 


321 305 

1781 1744 

659 Sài 
1096 ha 1210 ha 
247 ha 317 ha 
637 ha 375 ha 
198 ha 161 ha 
136 ha 95 ha 
95ha 93 ha 
3 ha 162 ha 


chiếm 22Ã tông thu nhập. Còn hợp 
túc xã Taàn-thịnh năm 1977 cũng đã 
cung cấp cho Nhà nước được 72.30 
tấn thóc, 192 tấn sắn tươi, 8? 
tấn búp chè và 10,5 tấn thịt lơn. 
Theo kết quả thu chỉ phân phối 
năm 1977, những hợp tác xã khá của 
huyện có giá trị ngày công từ 1,5 đến 
2 đồng và mức lương thực (chủ yếu 
là thóc) bình quân phân phối cho 
nhân dân là trên 20 ki-lô-gam một 
tháng. Đời sống xã viên được nâng 
cao, kinh tế tập thề được cũng cố. 

Trên đất Trấn-yên, trong khu vực 
sản xuất nông — làm nghiệp, ngoài 80 
hợp tác xã còn có hai đơn vị kinh 
tế quốc doanh (một lâm trường, mội 
nòng trường) cũng được tồ chức lại 
sìn xuất đề gắn bó chặt chẽ với kinh 
tế huyện. Nhiệm vụ của hai đơn vị 
này đã được xác định lại. Hai đơn vị 
này nay sử dụng đất đai và hoạt động 
san xuất theo quy hoạch phát triển 
kinh tế của huyện. Lâm trường hiện 
nay còn rải ra trên tất cả các xã, sẽ 


được thiết kế lại với nhiệm vụ 
vừa tiến hành khai thác, tu bỏ, vừa 
trồng rừng và ươm cây giống. Những 
khu đất thuộc lâm trưởng quản lý 
nếu có thê trồng cây lương thực hoặc 
cây công nghiệp dài ngày cũng sẽ 
được sử dụng đề trồng các loại cây 
ấy. Nông trưởng chủ yếu trồng chè, 
trau và chăn nuôi bò thịt. Trên đất 
của nông trường ở những dộ dốc cao 
cũng trồng rừng và ở nơi thấp, bằng 
phẳng cũng trồng cây làm lương thực. 
Giữa hợp tác xã với nông trường, 
làm trường bắt đầu có mối quan hệ 
gảán bỏ với nhau. Thông qua các mỗi 
quan hệ này, nông trường và lâm 
trường giúp đỡ các hợp tác xã nông — 
lâm nghiệp phát triền sản xuất. 

Từ phân công lại lao động và chuyên 
mòn hóa sản xuất, các hợp tác xã 
nóng—làm nghiệp bắt đầu phát triền 
các quan hệ trao đồi và hiệp tác sản 
xuat. Thu nhập của người lao động 
tàng lên, dẫn đến một loạt nhu cầu 
mới về ăn, mặc, ở, học hành, đi lại, 
chữa bệnh... Vì vậy, trên địa bàn 
huyện đã xuất hiện thêm nhiều cơ sở 
sản xuất công nghiệp, các cửa hàng 
mua và bán, các trường học và bệnh 
viện, cơ quan thông tín bưu điện, các 
công trình văn hóa, phúc lợi. Mạng 
lưới giao thông trong huyện khá phát 
triển. Ở Trấn-yên đã hình thành năm 
cụm kinh tế. Có cụm đã rõ, có cụm 
mới ở dạng phôi thai. Mỗi cụm là một 
tập hợp tất ca những đơn vị sản xuất 
nông — lâm nghiệp gún với mọt trung 
tâm có các xí nghiệp công nghiệp chế 
biển, các cửa hàng mua, bản nông, 
làm sản, hàng tiêu đùng và vật tư sìn 
xuất, eơ quan tín dụng ngàn hàng, 
các cơ sở phục vụ đời sống, các công 
trình phúc lợi công cộng, trường học, 


— Lao động sản xuất nông nghiệp 
Trong đó — Sản xuất lương thực 


— Tröng cây công nghiệp 


— Chăn nuôi tập thẻ 
— Nghề rừng 
— Lao động cc ngành nghề 


bệnh viện, v.v. Mỗi trung tâm là một 
thị trấn nhỏ giữa nông thôn miền núi. 

Rồi dây ở vị trí trung tâm của tất 
cá các cụm sẽ có các cơ sở chế biến 
mẫu, chế biến thức ăn gia súc, chế 
biến lâm sẵn, các cửa hàng cung ứng 
vật tư kỹ thuật, của hàng bách hóa, 
cửa hàng thu mua nông— lâm sẵn, v.v. 
Ơ dây cỏ phòng giao dịch ngân hàng, 
e€Ó một. số trạm trại kỹ thuật. loạt 
động của các đơn vị kinh tế này nhằm 
phục vụ và gắn bó chặt chẽ với các đơn 
vị kinh tế sản xuất nông lâm nghiệp, 

Trải qua gần bốn năm thực hiện 
phương án kinh tế đã được xác định, 
Trấn-yên đã thu được những kết qiả 
bước dầu. 

Sau đày là những kết quả eụ thê 
tính đến năm 1977: 

Về trồng chè, đã có 2100 ha và dạt 
70% chỉ tiêu đã đề ra. , 


Về câu có dầu, đã có 180 ha trầu, 
đạt 262 chỉ tiêu. 


Về trồng quế, đã có 83 ha, đạt 41,5% 
chỉ tiêu. 

Về trồng rừng, đã có 7000 ha mỡ và 
bỏ đẻ, 51ha đó, đạt 5355 chỉ tiêu. 

Vẻ tiếp nhận lao dộng miền xuôi 
lên xảy dựng vùng kinh tế mới. đến 
nay đã nhận được 3876 người, so với 
phương án đạt 2524. Số người lao động 
ở miễn xuôi lên cùng với những nhàn 
khâu đi theo đã làm tăng mật độ số 
đân của huyện từ 90 người lên 120 
người trẻn một Ki-lô-mét vuông, 

Do thay đòi cơ cấu sẵn xuất và 
được bồ sung về lao dộng, ở Trăn- 
yên đã có biến đôi về cơ cấu lao động 
xã hội. TỶ trọng lìo động của mỗi 
ngành trong toàn bộ lao dòng trực tiếp 
sản xuất năm I977 đã khắc so với 
năm 19:4. 


197? 1977 
9026 80% 
61 602: 
đài ngày )46 19% 
1% 13% 
5© 95 
9⁄0 115% 
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NHỮNG MẶT YẾU KÉM VẢ TRỞ NGẠI CHÍNH HIỆN NAY 


Trong quá trình xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông — lâm — công nghiệp 
trên địa bàn huyện. Trấn-yên đã đạt 
được những kết quả đầu tiên, nhưng 
còn những mặt yếu kém đang gây trở 
ngại cho bước phát triền sắp tới của 
huyện. 


1 — Trong bước biến đồi thứ nhất 
về cơ cấu kinh tế, đã giải quyết được 
việc kết hợp giữa nông nghiệp và 
lâm nghiệp, nhưng chăn nuôi chưa 
được coi (trọng đủng mức, hầu như 
không tăng về số lượng tuyệt đối, và 
giảm về tỷ trọng trong mi quan hệ 
với trồng trọt. 


1974 1977 
— Đàn trâu (eon) 6433 6102 
— Đàn bò (con) 876 - 1593 
— Đàn lợn (eon) 18198 18502 


Diện tích trồng cây lương thực năm 
1977 so với 1974 tăng 15, riêng về 
sắn và ngô tăng gấp đôi. Diện tích 
cây công nghiệp dài ngày cũng tăng 
trên hat lần. Nhưng vì chăn nuôi 
không phát triền cho nên lượng phân 
bón không đủ dáp ứng cho yêu cầu 
thâm canh. Chỉ có cây lúa ruộng mới 
được bón phản hữu cơ với mức bình 
quan chín tấn một héc-ta. Còn cây 
sản, cây chè và một số cây màu, cây 
công nghiệp dải ngày khác, ni năm 
khai hoang mở rộng điện tích từ 500 
đến 700 héc ta hàu như trông chay, 
không có phân. Do đó năng suất cây 
trồng thấp, một. số cày công nghiệp 
đài ngày châm khép tán, đất bị bạc 
màu nhanh chóng, một điện tích khá 
lớn đất trông sắn sau vài vụ đã phải 
bỏ hóa hoặc bỏ hẳn. 


Các hợp tác xã không mở rộng 
chân nuôi đạt gia súc cho nẻèn 
đạn trâu cày kéo năm 1977 kém năm 
1971. Lợn tập thê cùng khòng tăng. 
Do tình hình chăn nuôi nhĩ 
cho nên số Tao động trong chăn nuôi 
tập thể năm 1977 vẫn giữ tỷ lệ như 
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năm 1974; 1Ã trong số lao động nòng 
nghiệp. 

Chăn nuôi đẫm chân tại chỗ, có nơi 
có khu vực giảm sút, là vì nguồn 
thức ăn cho gia súc không đầy dủ và 
từng năm không tăng. Tình hình này 
đã ảnh hưởng tới trồng trọt vì thiếu 
cả sức kéo và phân bón, ảnh hưởng 
đến thu nhập của nông dân và không 
đáp ứng tốt nhu cầu về thực phầm 
cho xã hội. 


2 — Trấn-yên còn coi nhẹ nghề thủ 
cóng ở nồng thôn, nhất là trong việc 
chế biến màu. Sắn của Trấn-yên có 
nhiều và là cây màu chủ yếu, năm 
1977 có trên 2000 héc-ta sắn. nhưng 
do các hợp tác xã chỉ quần lý mội 
điện tích nhỏ. Muốn đưa một điện 
tích lớn sắn vào kinh tế tập thề thì 
phẩi có công cụ chế biến đề sắn không 
bị hồng sau khi thu hoạch (mỗi hợp 
Lác xã tập trung thu hoạch hàng vài 
(răm tấn một vụ trong một thời gian 
ngắn đề giải phóng đất, chuẩn bị vụ 
sau). Có chế biển mới có thề đưa sắn 
vào sản lượng lương thực và phục 
vụ cho chăn nuôi lợn tập thê. Nhưng 
Trấn-vên chưa có hợp tác xã nào chế 
biến sắn và cũng chưa có công nghiệp 
chế biến sắn ở huyện. Có một nhà 
máy làm tỉnh bột sẵn do tỉnh quần lý, 
nhưng sản phầm của nó khòng phải 
đề làm lương thực và thức ăn cho 
chăn nuôi. Trong năm 1977 hợp tác 
xã Tân-thịnh bản cho nhà máy sắn 
192 tấn nhưng hợp tác xã vẫn phải 
đừng thóc để chăn nuôi, Chính vì coi 
nhẹ việc chế biến màu cho nên hợp tác 
xã cũng chưa thẻ quản lỷ sắn và không 
thể quy hoạch đất trồng sẵn tập trung, 
chưa thể làm thay đội cơ cấu lương 
thực hiện này, chưa có thêm nguồn 
lương thực đề phát triển chăn nuôi. 

Nông sản và lâm sẵn ở miền núi 
bạn đầu thường ÍL và phần tán, chưa 
thật ôn định, mang tính thời vụ. Nếu 
xây dựng ngay các xí nghiệp chế biến 


quốc doanh thì có khi chưa thích hợp. 
Trấn-yên đang phát triền trồng trầu 
trong một số hợp tác xã; đến năm 
cuối của quy hoạch xây dựng huyện 
sẽ có khoảng 700 héc-ta trầu và 
khoảng trên 3.000 tấn quả sẽ được 
thu hoạch. Đến lúc đó, phải có 
một xí nghiệp công nghiệp ép dầu 
quy mô vừa mới có thê tận dụng 
được nguồn nguyên liệu nói trên. 
Nhưng bắt đầu từ nay, hằng năm trên 
một số điện tích đã có thu hoạch. 
Nguồn nguyên liệu từ phân tán 
chuyền đần lên tập trung. Nếu không 
có ngay những cơ sở chế biến nhỏ 
với công cụ từ thô sơ đến nửa cơ khí 
trong từng hợp tác xã trồng cây có 
dầu ở từng cụm kịnh tế thì vừa bỏ 
phí nguyên liệu vừa không có được 
yếu tố kích thích phát triển sản xuất 
các loại cây này. 


Với nguồn nguyên liệu tại chỗ từ 
nông — làm nghiệp, với nhu cầu của 
nhàn dân, Trấn-yên cần phải có một 
số ngành sản xuất hàng tiêu dùng và 
cần Tăng thêm lực lượng lao động thủ 
công nghiệp. Đối với số lao động có 
nghề từ các tỉnh vùng đồng bằng lên, 
đáng lẽ cần bố trí vào các ngành nghề 
thích hợp. Nhưng thời gian qua hầu 
hết số này đều được đưa vào nông 
nghiệp và lâm nghiệp chỉ vì lý do 
không có kế hoạch tăng lào động cho 
các đơn vị sản xuất thủ công nghiệp 
chuyên nghiệp. Cũng vì lý do đó mà 
các hợp tác xã nông — lâm nghiệp đã 
rất hạn chế việc tách lao động ra làm 
ngành nghề, và trên phạm vi huyện, 
Số lao động chuyên nghiệp trong các 
hợp tác xã thủ công nghiệp rất ít, 

Nguyên nhân của mặt yếu kém này 
là do lương thực chưa đủ đến mức 
từng hợp tác xã và cả huyện có khả 
năng tự eàn đối, để tách một bộ phận 
lớn lao động ra phát triền công nghiệp 
và thủ công nghiệp. Một nguyên nhân 
khác cũng đã chỉ phối việc phát triển 
còng nghiệp và thủ công nghiệp ở Trắn- 
yên là: các ngành công nghiệp trung 
ương và tỉnh chưa cung cấp được 


những công cụ thích hợp và tốt đề 
chế biến màu, ép đầu, và làm các 
mặt hàng tiêu dùng tử nông sản và 
lâm sản. Mặt khác, về chính sách, cũng 
chưa khuyến khích phát triền mạnh 
mẽ các hợp tác xã thủ công nghiệp có 
trình độ kỹ thuật thô sơ, quy mô 
nhỏ. 


Cho nên trong cơ cấu nông—lâm — 
công nghiệp của huyện Trấn-yên hiện 
nay, công nghiệp mới bám vào nhưng 
chưa chắc, hãy còn yếu ớt, do đó cũng 
chưa có tác động mạnh mẽ đối với 
việc phát triền nông — lâm nghiệp. 


3 — Hai mặt yếu kém trên cũng phần 
ánh tỉnh hình lương thực chưa đủ là 
trở ngại chính hiện nay đổi với việc 
mở rộng phân công lao động xã hội, 
tăng thêm lao động làm ra nguyên 
liệu cho công nghiệp và lao dộng sản 
xuất công nghiệp. Tử đó bước phát 
triền của các ngành sản xuất chưa có 
tốc độ cần thiết đề sớm tạo ra mộỘi 
cơ cầu kinh tế tối ưu. 


Trắn-yên có 3400 héc-ta ruộng nước, 
nhưng với những khó khăn do lũ lụt 
và hạn hán hàng năm gây ra chưa 
khắc phục được, cho nên năng suất 
thấp (trên dưới hai tấn một héc ta/ 
một vụ) và bấp bênh. 


Nông dân phải tự làm thêm màu 
đề bồ sung vào nguồn lương thực. do 
đó một lượng lớn ngày công lao động 
của xã viên được sử dụng vào việc 
làm lương thực (điện tích sẵn năm 
1977 đã tăng q: đôi so với năm 19:6 
và năm 1974). Và vì vậy, tuy đã có 
sự cố gắng của các hợp tác xã, diện 
tích trồng các cây công nghiệp và 
trỏng rừng chưa cao. Gông đầu tư cho 
các biện pháp thâm canh, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật đối với cây trồng 
chưa đầy đủ, khiến năng suất kém, 
sản phầm hàng hóa tăng lên chậm, 
(rên một số diện tích còn có nguy cơ 
mất eä giống, công khai hoang và trồng 
trọt ban đầu. Với trở ngại về vấn đề 
lương thực, ngay một số bước phát 
triền đã giành được ở từng nơi, lừng 
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bỏ phận cũng có thể bị đừng lại hoặc 
mất đi. 


Quản triệt tỉnh thần nghị quyết 
Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp 
hành trung ương Đăng (khóa 4) về 
phát triền nông nghiệp vượt bậc, nhất 
là sản xuất lương thực, Trấn-yên đã 
thực hiện những biện pháp tích cực 
đề tăng nhanh sản xuất lương thực, 
chủ yếu là tăng vụ trên ruộng, bảo 
đảm (toàn bộ diện tích quay vòng hai 
lần trong năm, và thầm canh cây 
trông, mở rộng điện tích trồng hoa 
màu, dầu fư xây dựng các trạm bơm 
điện lấy nước sông lòng đề càn đối 
- nước với trồng trọt, bao đảm vững 
chắc năng suất ba tấn thóc một héc-ta 
một vụ. Rõ ràng chỉ có vượt qua cửa 


äi lương thực, Trấn-yên mới có thề 
đưa chăn nuôi lên thành ngành sản 
xuất chính, cân đối với trồng trọt, 
mới có điều kiện tiếp tục phát triền 
cây công nghiệp dải ngày, nghề 
rừng và phát triền công nghiệp 
và thủ công nghiệp. Đối với Trắn- 
yên, phải tăng nhanh sản lượng 
lương thực bằng con đường phát triển 
màu— sắn và chế biến màu—sắn thành 
lương thực cho người và thức ăn cho 
gia súc. 

Với quyết tâm mới, đảng bộ Trắn- 
vên đang động viên nhân dân các dàn 
tộc, các đơn vị kinh tế trong huyện 
vượt qua trở ngại về lương thực, 
vượt qua các mặt yếu kém đề sớm có 
được một cơ cấu kinh tế nông — làm — 
công nghiệp vững chắc trong bước 
phát triêền sắp tới. 


lhấm nhuần lời dạy... 


(Tiếp theo trang 53) 


huy. Nhưng cũng cỏ những truyền 
thống lâu đời của xã hội chiếm hữu 
tư nhân đầy dẫy những xấu xa, lạc 
hậu sản sinh ra chủ nghĩa đân tộc 
hẹp hòi, sô-vanh nước lớn, dễ bị chủ 
nghĩa dế quốc lợi dụng đề chia rẽ 
phong trào cộng sản quốc tế, phá 
hoại độc lập, tự do của các dân tộc. 


Thấm nhuần nguyễn tắc của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Đẳng ta quyết 
tâm “nêu cao tỉnh thần yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy truyền 
thống đoàn kết đân tóc chống ngoại 
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xâm và quyền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động, dữy mạnh cỏng 
cuộc xâáu dựng chủ nghĩa xä hội nà 
bdo uệ Tö quốc; tăng cường đoàn kết 
với các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
và toàn the loài người tiến bộ, kiên 
quyết đấu tranh chống chủ nghĩa đế 


quốc và bè lũ tay sai, làm tốt nhiệm 


vụ quốc tế của mình » (23). 


(23) Diễn văn khai mạc cuộc mít tỉnh trọng thề 
kỷ niệm lần thứ 33 Cách mạng tháng Tám và 
Quốc khánh 2-9 của dồng chí Trường-Chỉnh, 
báo Nhân dân, ngày 2.9-1976, 


PHÚNG TRÀU LAO BỆNG VÀ TIẾT KIỆM 
Ữ NHÀ MÁY CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ-NỘI 


ỚI nhiệm vụ chủ yếu là sẵn xuất 
mảy biến thế điện lực từ 50 KVA 
đến 7500 KVA, Nhà máy chế Lạo máy 
biến thế điện Hà-nội, thuộc Bộ cơ khí 
và luyện kim trong những năm qua 
đã Hiên tục hoàn thành toàn diện và 
vượt mức những chỉ tiêu kinh tế, kỹ 
thuật của Nhà nước giao cho, góp 
phần đắc lực vào việc sẵn xuất các 
thiết bị điện, phục vụ cho sản xuất 
công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, 
và cho các ngành kính tế khác, v.v, 

Thành công lớn nhất của Nhà máy 
là đã tạo ra dược cao trào thị đua 
sẩn xuất với hiệu quả kinh tế cao 
Bàng việc làm cụ thể và sáng tạo, với 
tính thần lao động dũng cảm, năm 
1977 cán bộ, công nhân Nhà máy chế 
tạo biến thế điện llà-nội đã tiết kiệm 
cho Nhà nước 527 869d. 

Nhu cầu về các mặt hàng của Nhà 
mítv sản xuất ngày càng lớn, đặc biệt 
lái các loại máy biến thế điện lực, máy 
biến thế đặc biệt cho các ngành luyện 
kim, hóa chất, hiến thế hàn khí cụ diện, 
động cơ diện, v.v. Cùng với nhu cầu 
về chủng loại và số lượng mặt hàng. 
véu cầu vẽ chất lượng sản phầm cũng 
nơàtv càng cao. Nhiệm vụ sẵn xuất 
nạng nề, song khó khăn trong sản 


° =ÔÔÔ 


TRÂN-XUÂN 


xuất cũng không nhỏ, đặc biệt là việc 
cung ứng vật tư kỹ thuật, chủ yếu 
là nguyên liệu và vật liệu sẵn xuất 
thường không được bảo đảm. Điều 
này gây khó khăn lớn cho Nhà máy 
chế tạo biến thế là nơi dùng tới gần 
80% nguyên liệu, vật liệu nhập của 
nước ngoài. Chính vì thế, ở Nhà máy 
thường xảy ra hiện tượng « người chờ 
vật ?, có quý thiếu đến hàng chục tấn 
vật liệu chính. có loại vật liệu 7 — 8 
tháng không được cung cấp, như giấy 
cráp cuốn ống, gỏ téc-Lô-léc các loại, 
sơn cách điện, v.v. Đó là chưa kề tình 
trạng nguyên liệu. vật liệu không đông 
bộ, hoặc sai quy cách kỹ thuật. Tình 
trạng nay nếu dễ kéo đài sẽ làm cho 
sẵn xuất trì trệ, cán bộ và công nhân 
luôn bị động, lúng túng. khí thế lao 
động giảm sút, công tác quản lý bị 
buông lỏng và tất nhiên Nhà máy khó 
hoàn thành kế hoạch sản xuất. 


Đẳng bộ, ban giảm đốc và cần bộ, 
công nhân Nhà máy chế tạo biện thế 
Hà-noi đã nhận thức được rằng khó 
khăn về thiếu vật tư, nguyên liệu, 
vật liệu trong sản xuất không chỉ là 
hiện tượng trước mắt và tạm thời. 
Muốn giải quyết dược tình trạng đó, 
việc khác phục khó khăn, phát huy 
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thuận lợi sản có, ra sức tiết kiệm 
nguyên liệu, vật liệu trong sẵn xuất, 
tận dụng phế liệu, nâng cao hiệu quả 
sử dụng nguyên liệu, vật liệu, là biện 
pháp thiết thực và chủ động nhất. 
Vì vậy, trong phong trào thi dua lao 
động sản xuất và tiết kiệm, Nhà 
máy rất coi trọng việc tiết kiệm 
nguyên liệu, vật liệu và tiết kiệm lao 
động. Khảu hiệu tiết kiệm 500 000đ 
nguyên liệu, vật liệu được phô biến 
đến từng công nhân. Mặt khác, các 
biện pháp tô chức thực hiện được 
triêền khai kịp thời: 


Phát huụ sảng kiến cải tiễn kỹ thuảt 
đề nắng cao hiệu quả sử dụng nguyên 
liệu, 0ật liệu là biện pháp hàng đầu đề 
giải quyết khó khăn về thiếu nguyên 
liệu, vật liệu. Các phòng, ban, phản 


xưởng và tồ sẵn xuất, các kỹ sư. 


và công nhân kỹ thuật tập trung giải 
quyết các biện pháp kỹ thuật theo 
hướng cải tiến thiết kế sản phẩm, 
lạo những phương án thiết kế tối ưu 
bảo đảm chất lượng; đồng thời tận 


dụng tính năng vật tư với mức cao: 


nhất, cải tiến và áp dụng công nghệ 
sẵn xuất mới, tiên tiến, gia công vật 
liệu chính xác, hợp lý đề nâng 
cao tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, vài 
liệu, giảm tiêu hao vật tư, chế tạo 
máy chuyên dùng, vật tư mới theo 
hướng tận dụng phế liệu mà vẫn bảo 
dảm tiêu chuần kỹ thuật và chất 
lượng sản phầm. Theo phương hướng 
này, riêng năm 1977, Nhà máy đã có 
trên 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
và quy trình thao tác, trong đó có 
những sáng kiến nâng cao nắng suất lao 
động lên gấp 3 lần. Sáng kiến cải 
tiến quy trình cắt tòn xi-lie, cẢt giấy 
cách điện đã nâng cao chất lượng 
sản phẩm. đồng thời tiết kiệm cho 
Nhà máy trên 100000đ. Phòng cơ lý 
hóa của Nhà máy đã nghiên cứu xử 
lý nhiều loại vật liệu cũ như bọc lại 
dày đồng mốc, xử lý sơn cách điện 
hỏng, cảnh kiến hỏng, bột gắn sứ 
hỏng, làm cho chúng trở thành nguyên 
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liệu mới có đủ phầm chất đề đưa vào 
sản xuất. 


Tận dụng phế liệu, sử dụng tiết 
kiệm nguyên liệu, vật liệu mới, nâng 
cao hiệu quả kinh tế của việc sử dụng 
nguyên liệu, vật liệu là nội dung, mục 
đích của các đề tài nghiên cứu và chỉ 
tiêu thi đua. Phong trào thí đua phải 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã lôi 
cuốn nhiều kỹ sư, công nhàn kỹ thuật 
say mê nghiên cứu, sáng tạo những 
sản phầm mới có giả trị lớn về khoa 
học kỹ thuật, đáp ứng những yêu cầu 
đặc biệt của các ngành kinh tế quốc 
đàn. Đỏ là máy biến thế cao áp 115 KY; 
máy biến thế lò luyện đất đẻn nhiều 
nấc 1200 KVA ; máy biến thế đặc biệt 
1000 KVA và 750 KVA ; máy chỉnh lưu 
sắt trùng nước 200 A, v.v. Đề phục vụ 
cho việc phát triền nông nghiệp Ở 
miền Nam, Nhà máy đã nghiên cứu. 
chế tạo thành công 4 loại mảy biến 
thế 100 KVA, 180 KVA, 320 KVA, 560 
KVA với cấp điện thế lñ KV. 


Các kỹ sư của Nhà máy đã nghiên 
cứu thành công và đưa vào sản xuất 
hàng loạt máy biến đòng TỊI, giảm 
được việc nhập của nước ngoài, mặt 
khác tận dụng được vật liệu sẵn có 
của Nhà máy. Trên đà đó, anh chị em 
đang nghiên cứu đề thiết kế một loại 
máy mới như máy chỉnh lưu mạ 1090 
A6V/12V, phanh từ tàu hút bùn HB3 cho 
Công ty cơ khi miễn Nam, mảy biến 
thế 1800 KVA/320 KVA/15/0,4 cho lưới 
điện miền Nam. 


Những sản phầm mới do Nhà máy 
chế tạo biến thế Hà-nội làm ra đã thề 
hiện rõ ý thức làm chủ tập thề, óc 
sáng tạo và tỉnh thần lao động quên 
mình của kỹ sư và công nhân Nhà mây 
này, đồng thời cũng đánh đấu mọi 
bước tiến bộ về kỹ thuật của ngành 
cơ khi chế tạo nước ta. 


Nhà máu chú j đúng mức iệc quản 
l chặt chẽ 0à sử dụng một cách có hiện 
quả nhất uật tư (gồm cả nguyên liệu nà 
bạt liệu). Đề giải quyết các mâu thuần 
giữa yêu cầu sản xuất và khối lượng, 


chất lượng vật tư được cung cấp, giữa 
năng suất lao động và chất lượng sản 
phầm, Nhà máy đã tăng cường các biện 
pháp cần thiết đề chống mọi lăng phí 
vật tư, bảo quản vật tư chặt chẽ 
theo đúng chế độ, tồ chức kiềm tra 
theo định kỷ các định mức vật tư cho 
các sẵn phầm và chỉ tiết sản phầm, 
đưa các định mức tiên tiến theo quy 
trình mới vào cấp phát, theo đõi việc 
thực hiện các định mức đề kịp thời 
bảo cho phòng kỹ thuật điều chỉnh 
các định mức. Mặt khác, Nhà máy kịp 
thời xây dựng định mức vật tư cho 
các sản "phầm và chỉ tiết sản phầm 
chưa cỏ định mức. Hằng tháng, hằng 
quý Nhà máy đã tiến hành thu hồi vật 
tư còn lại ở các phân xưởng, trên cơ 
sơ đó huy động vật tư ứ đọng vào sản 
xuất một cách hợp lý. Chế độ, nội quy 
cung ứng vài tư được định ra mội 
cách khoa học, phục vụ nhanh chóng, 
kịp thời cho sản xuất, đồng thời vẫn 
bao đảm đúng các nguyên tác, chế độ 
quản lý và cấp phát. Thủ kho cấp 
phát và xuất nhập vật tư theo đúng 
chế độ cân, đong, đo, đếm ; mặt 
khác có biều mẫu theo dõi quy trình 
khép kín của nguyên liệu, vật liệu từ 
khi phát ra đến khi trở thành sản 
phầm ở các phân xưởng dùng nhiều 
vật tư quý. Công tác kỹ thuật biến các 
phế liệu thành vật liêu mới đề đưa lại 
vào sản xuất được khuyến khích. vi 
vay Nhà máy đã thu hồi dược nhiều 
phế liệu và các vật liệu đầu thừa 
đuôi theo» để sử dụng lại trong sản 
xuất. 


Nhờ các biện pháp nói tiên, và nhờ 
mỌi người quan tám nâng cao tỷ lệ 
sử dụng nguyên liệu, vật liệu, Nhà 
máy chế tạo biến thế Hà-nội không 
những đã tạo được nguyên liệu, vàt 
liệu để bảo đảm sản xuất liên tục, 
khác phục được khó khăn về thiếu vật 
tư, và trong chừng mực nhất định đã 
tóp phần tạo ra vật tư mới cho mình 
và cho một số nhà mây bạn, Tôn sỉ- 
lic là mặt hàng hiểm. mỗi năm Nhà 
máy nâng tÝ lệ sử dụng lên 5%, đã 
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tiết kiệm cho Nhà nước 20 tấn ; gỗ Ba- 
kê-lít và giấy cách điện là những mặt 
hàng phải nhập của nước ngoài vì ta 
chưa chế tạo được, nay Nhà máy đã 
dùng vật liệu tự chế thay thế và tiết 
kiệm tiêu hao cho nên đã chủ động sản 
xuất thêm được hàng chục máy biến 
thế ngoài kế hoạch phục vụ cho khách 
hàng. ˆ 


Những năm gần đây do tồ chức thực 
hiện tốt phong trào tiết kiệm, Nhà máy 
đã đạt được những kết quả đáng phấn 
khởi. Năm 1976, Nhà máy tiết kiệm cho 
Nhà nước 18800đ vật tư các loại, góp 
phần hạ giá thành 8,14X so với năm 
1975, nộp tích lũy tăng 41X so với năm 
1975, hoàn thành kế hoạch sản xuất 
trước 24 ngày. Năm 1977, kết quả lại 
càng tốthơn do phong trào lao động 
sản xuất và tiết kiệm phát triền sâu 
rộng; Nhà máy đã hoàn thành kế hoạch 
sản xuất trước 33 ngày, cung cấp vượt 
mức máy biến thế máv hàn cho các 
ngành kinh tế quốc dân. đặc biệt cung 
cấp kịp thời 450 máy biến thế cho 19 
tỉnh chống hạn và úng. Năng suất lao 
động của một công nhân sản xuất công 
nghiệp vượt 18X so với kế hoạch và 
tăng 21 so với năm 1976: giá thành 
sản phầm hạ 0,4Ã so với kế hoạch và 
hạ 2,38% so với năm 1976. Lãi (thực 
hiện vượt mức kế hoạch 34 và vượt 
445 so với năm 1976 Riêng phong trào 
tiết kiệm vật tư đã góp phần không 
nhỏ vào số tiền 3077 764đ mà Nhà máy 
đã tiết kiệm được (tiết kiệm do sử 
dụng hợp lý vật tư 527 869đ ; tiết kiệm 
do cải tiền kỹ thuật 351 763đ ; tiết kiệm 
do hợp lý hóa sản xuất 32013d; tiết 
kiêm do tận dụng phế liệu 144 095đ). 


Đăng ủy và ban giám đốc Nhà máy, 
cùng với Đoàn thanh niên cộng sản 
Hö-Chi-Minh và công đoàn, đã giáo 
đục cho công nhân hiểu rÕð vai trò và 
vị trí của họ trong công Cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là 
trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trước 
tình hình và nhiệm vụ mới. Do đó 
công nhân trong Nhà máy đã tự 
nguyện tham gia tích cực vào phong 
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trào thi đua với tỉnh thần « mỗi công 
nhân một sáng kiến, mỗi kỹ sư một 
đề tài nghiên cứu »®. Do làm tốt công 
tác giáo dục chính trị và tư tưởng 
kết hợp với các biện pháp khác, Nhà 
máy chế tạo biến thế Hà-nội đã tạo 
được một đội ngũ công nhân có giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, có tỉnh thần 
lao động và ý thức kỷ luật tốt, say 
mề sáng tạo, phát huy nhiều sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản 
xuất. Người công nhân ở đây đã thật 
sự quan tâm đến kết quả sản xuất của 
chính mình. tô mình và phân xưởng 
ininh. 

ĐI đôi với còng tác giáo dục chính 
.trị và tư tưởng nhằm phát huy tỉnh 
thần làm chủ tập thê của công nhân. 


các biện pháp kinh tế cũng được tăng . 


cường. Công tác định mức lao động 
được chú ý ngay từ dau. Nắm 1977 có 
1 000 định mức lao động mói được xây 
dựng và dưa vào áp dụng, hơn 2500 
định mức cũ được điều chỉnh, do đó 
Nhà máy đã tiết kiệm được 34 157 giờ 
công cho sản xuất. bến nay số công 
nhân làm việc theo định mức và hướng 
lương theo sẵn phầm đã chiếm 80Ã 
tông số công nhân trong Nhà máy. 
Công tác kiểm trà chất lượng sản 
phầm được thực hiện nghiêm túc 
bảo đảm tác dụng của việc trả lương 
theo sẵn phầm. Sự kết hợp giữa giáo 
đục chính trị, tư tưởng với khuyến 
khích bằng lợi ích vật chất đã góp 
phân dưa năng suất lao động Ở các 
tô tăng lên 24Ã. Còng tác quản lý 
ngày công, glờ công chặt chẽ đã góp 
phân nàng cao ngày công sản xuất 
hằng thắng tử 21 ngày (năm 1976) lên 
22,0 ngày (năm 1977), có tháng lên tới 
22 ngày. Giờ công có ích trong ngày 
đã lên tới 0,1 giờ. Nhà máy cũng đã 
nghiên cửu trang bị thêm pa-lng 
trong và giữa các phản xưởng. tìng 
khuôn mâu dụng cụ gá lắp, tò chức 
thìo điển kỹ thuật ở một số: phân 
xưởng. do đó đã tạo điều kiện cho 


công nhân nâng cao năng suất lao 
động, và đã tiết kiệm được lao động 
trong cả nhà mảy. 


* 


HONG trào lao động sản xuất và tiết, 
kiệm tại Nhà máy chế tạo biến 
thế điện Hà-nội đã và đang trở thành 
một phong trào quần chúng sâu rộng 
có ý nghĩa cách mạng và đã đem lại 
hiệu quả kinh tế tốt. Qua phong trào 
này, những nhân tố mới, con người 
mới thề hiện sâu sắc ý thức trách 
nhiệm đối với đất nước xuất hiện 
ngày càng nhiều. Bằng bành động cụ 
thê của mình, công nhân ở đây đã 
bieu lộ rõ lòng yêu nước nồng nàn, 
ý thức làm chủ tập thê cao và ý chí 
vươn lên, khắc phục mọi khó kbăn 
đề hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn xuất 
của mình. 


Phong trào lao động sản xuất và 
tiết kiệm ở Nhà máy chế tạo biến thế 
điện Hà-nội đã có ảnh hưởng khá lớn 
đối với các ngành, các nhà máy khác. 
Do đó thành ủy Hà-nội đã chọn Nhà 
máy chế tạo biến thế điện làm điển 
hình trong phong trào thị đua Hìo 
động sẵn xuất và tiết kiệm của toàn 
thành phố. Nhà máy chế tạo biến thế 
điện Hà-noi đã và đang phấn đấu 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội 
đại biêu toàn quốc lần thử IV của 
Đẳng: «Tiết kiệm phải trở thành 
chính sách to lớn của Đảng và Nhà 
nước, thành hành dòng cách mạng 
của quản chúng. Tiết kiệm trong sản 
xuất và trong tiêu dùng, nêu cao tỉnh 
thần cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Nâng cao không ngừng năng suft 
lao đọng ®ä hội, chất hrợng sản phầm, 
hiện (quứ sản xuất và kinh đoanh. Có 
kế hoạch và biện pháp thích hợp đề 
phát động phong trào thí đua lao dộng 
sản vuất, cần kiệm xâu dựng chủ nghĩa 
a+qđ hoi 9, 


“” 


Thảo luận 
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LỜI BỘ BIÊN TẬP 


RONG bốn: sổ uửa qua (từ số 8 đến sổ 11), Tạp chi Cộng sản đã đẳng hơn 
mười bài của các tác giả đã tham gia cuộc thảo luận 0ề con người mới 
xã hội chủ nghĩa YViệt-nam do Bộ biên tập tồ chức. Những bài đó đã đề cập 
đến nhiền mặt trong 0uiệc xâu dựng con người mới. Cỏ bài nói 0oề phầm 
chất của con người mới thư phong cách lao động, nhân cách xã hội chủ 
nghĩa, thị hiếu thầm mỹ, thề lực của con người mới. Có bài nêu lên quan 
niệm 0È con người mới như con người mới 0ừa là một thực thể hiện 
thực, 0uửa là mục tiều xâu dựng 0à phát triền con người, là điềm hội 
tụ của những giá trị lịch sử oà thời đại 0u con người: là con người 
băn hóa, hiều một cách toàn điện: ăn hóa chỉnh trị, ăn hóa — 
sản xuối, oăn hỏa — đạo đức, 0uän hỏa — pháp l. oăn hóa — tồ chức, 
Đũn hóa — 0ẳn hóa. Có bài nói nề phương hướng, biện pháp, quụ 
luật xâu dựng con người mới. Có bài đi 0uào các ẩn đề cụ thề : làm thế 
nào đề rèn luyện phương pháp làm 0iệc khoa học, gido dục con người 
mới từ trong gia đình ; chống tàn dư tư tưởng phòng kiến, 0.0. Những bài 
đä đăng trên tạp chỉ dã góp phần soi sảng một số khia cạnh trong oiệc 
xâU dựng con người rời. Tui) 0ậU, xả dựng con người mới là một uấn 
đề rộng lớn, các bài đã đăng chưa thề đề cập đến tải cả các mặt của 0uấn 
đề rộng lớn đó được. 

Mục Trao dồi j kiến pẻ con người mới trên Tạp chí Cộng sản (tạm 
kết thúc ở đả. Tuụ 0áu, nếu có bạn nào có công trình nghiên cứu oề ấn 
đề này 0à gửi đến chúng tỏi, chúng tôi uẫn sẽ nghiên cửu 0à sử dụng trên 
Tạp chí trong những số tới. 


TÌM HIỂU NHỮNG VẤN BÌ (Ú TÍNH QUY LUẬT (ỦA VIỆ( 
HÌNH THÀNH CŨN NGƯỪI MỨI VIỆT-NAM 


LÊ - TH 


ÁNH giả thắng lợi trên lĩnh vực kháng chiến chòn+ \Íý, cứu nước 
- vây dựng tư tưởng và văn hóa, không chỉ là thắng lợi của đường lõi 
xảy dựng con người mới, Đại hội lần - chính trị, đường lỗi quân sự đúng dẫn 
thứ IV của Đăng đã chỉ rõ “Thắng mà còn là thắng lợi của chính sách 
lợi vĩ đại của dân tộc tà trong cuộc vẫn hóa của Đăng. Đó là thắng lợi 
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của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, của tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa ngày cảng 
thấm sâu vào dông đảo quần chúng ; 
thắng lợi của ý chí độc lập, tự do. của 
chủ nghĩa yêu nước truyền thống được 
phát huy mạnh mẽ hơn bất cứ thời 
đại nào trong lịch sử dân tộc ; thắng 
lợi của nhân phầm Việt-nam, của 
những giá trị tỉnh thần cao quý của 
con người Việt-nam® (1). Nghiên cứu 
quá trình phát triền của nhân phầm 
Việt-nam đó, rút ra những điều có tính 
chất quy luật đề tiếp tục đầy mạnh 
việc xây dựng con người mới Việt- 
nam, — một treng bốn mục tiêu cơ bản, 
đồng thời là- một động lực vô cùng 
quan trọng của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam — là rất cần thiết. 
Chúng tôi mạnh đạn nêu lên mấy suy 
nghĩ bước đầu. 


* 


Trong lịch sử lâu dài 4000 năm của 
dân tộc Việt-nanmm, nửa thế kỷ chỉ là 
khoảnh khắc. Nhưng trong thời 
“đại chúng ta, cách mạng là đầu tàu 
lịch sứ cho nên chỉ trong 48 năm 
qua, nhân dàn ta đã dựng nên sự 
nghiệp của hàng chục thế kỷ. Cuộc 
chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới đã thắng lợi hoàn toàn. Tồ 
_ quốc ta đã thống nhất, cả nước ta cùng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Ở miền 
Bác,hình thái kinh tế xã hội xã hội chủ 
nghĩa đã hình thành và ngày càng ôn 
định vững chắc. Miền Nam dang tiến 
hành công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa, đề tiến kịp miễn Bắc. Xã hội 
Viêt-nam đã và đang trải qua những 
biến đồi toàn điện và sâu sắc, ở cơ sở 
hạ tũng cũng như ở kiến trúc thượng 
tầng, trên các lĩnh vực kinh tế và 
chính trí, văn hóa và tư tưởng. Cơ 
cấu các giai cấp cũng hoàn teàn biến 
đồi. Trên miền Bắc không còn giai cấp 
bóc lột, ở miền Nam những nhà tư sản 
đang đi vào con đường cải tạo đề trở 
thành người lao động. Giai cắp công 
nhân, nông dân tập thê, tầng lớp tui 
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thức xã hội chủ nghĩa trở thành người 


chủ tập thề của xã hội, ngày càng 
nhích lại gần nhau, thống nhất vẻ 
quyền lợi và nghĩa vụ, nhất trí vẻ 
chính trị và tư tưởng. 

Hình ảnh con người chính là hình 
ảnh của xã hội, bởi vì bản chất con 
người là tồng hòa các quan hệ xã hội. 
Đặc điềm của xã hội Việt-nam mới. 
những quan hệ kinh tế, chính trị, xã 
hội mới đã tạo nên những nét dặc 
trưng của con người mới : những người 
lao động có ý thức đầy đủ về địa vì 
và trách nhiệm làm chủ tập thề của 
mình trong xã hội mới, trung thành 
với lý tưởng của chủ nghĩa cộng sẵn. 
giàu lỏng yêu nước và thắm nhuần 
tính thần quốc tế vô sản chân chỉnh. 


Từ những phong trào cách mạng 
rộng lớn trong những năm qua, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng ta, đã nöi 
lên những lớp người tiên tiến diễn 
hình. Việc làm của họ, đạo đức. tỉnh 
thần của họ phản ánh tập trung những 
đặc điềm, những phầm chất cách mạng 
của con người mới. Và ngay cả ở dòng 
đảo nhân dàn, ở những con người bình 
thường nhất cũng có nhiều chuyẻn 
biến, cũng có những nhân tố mới với 
những mức độ khác nhau. Trong cuộc 
sống, bộ mặt con người mới có những 
biều hiện cụ thê hết sức sinh động. 
Không thề lấy một điền hình nào, dù 
tốt đẹp đến đâu, đề làm cái mẫu duy 
nhất, tuyệt đỉnh. Những tiêu chuâần 
con người mới đã được nêu lên chi 
là sự khải quất về lý luận, còn con 
người hiện thực lại mnôn hình vạn 
trạng, mang nhiều sắc thái phong phú. 


Chúng ta cũng không quan niệm con 
người mới là toàn thiện, toàn mỹ. 
Thoát thai từ xã hội cũ, bên cạnh 
những mặt tốt đẹp, ở họ còn một số 
mặt tiêu cực, lạc hàu nào đó chưa thề 
xóa bỏ ngay. Trong lò lửa đấu tranh 
cách mạng, có người lớn vụt lên, 


(I› Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đảng tại Đại hai đại biều toàn quốc lần 
thứ [H, Nhà xuất bản Sự thật, FHià-nội, 927, 
trang l†2 — I13 


trưởng thành nhanh chóng, nhưng 
cũng có người chuyền biến chậm chạp 
hơn, cá biệt có kế thoái hóa, thụt lùi, 
đi ngược chiều lịch sử. Nhưng rõ ràng 
cái mới. cái đẹp, cái anh hùng thê 
hiện đặc điềm con người xã hội chủ 
nghĩa đã hình thành trong nhân dân 
ta và ngày càng phát triền sâu rộng. 


Dù có những biều hiện cụ thể khác 
nhau, nhưng những con người Việt- 
nam mới đều có những đặc điềm, bản 
chất chung. 


Đó là lòng yên nước xã hội chủ nghĩa. 
Từ yêu nước đi tới yêu chủ nghĩa xã 
hội, con đường Bác Hồ đã đi qua cũng 
là con đường nhân dân ta tiếp bước, 


Y thức làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa, sự nhận thức ngày càng rõ về 
địa vị và trách nhiệm làm chủ của 
mình là một phầm chất cách mạng 
mới của những con người mới xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam, nó chỉ xuất hiện 
cùng với việc xác lập các quan hè xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Nhưng nó lại 
bám rễ vững chắc trong truyền thông 
yêu nước, xả thân vì nghĩa lớn của 
dân tộc Việt-nam. Ÿ thức làm chủ tập 
thê của con người mới, dù là công 
nhân, nông đân hay lao động trí óc, 
ngày nay đang được thê hiện rõ ở 
thái độ lao động của họ: lao động tự 
giác, có kỹ luật, có năng suất cao, bảo 
vệ của công, quý trọng tài sản xã hội 
chủ nghĩa, dám nghĩ, dám làm, chịu 
học hỏi tiếp thu cái mới và có tỉnh 
thân hợp tác xã hội chủ nghĩa. 

lòng yên nước xã hội chủ nghĩa 
cũng là cái gốc đề nuôi dưỡng và phát 


huy dạo đức lớn nhất của ông cha ta, 


giữ gin và tô thắm thêm nhân phầm 
tốt dẹp truyền thống của con người 
Viêt-nam nhân ái. thủy chung trong 
quan hệ làng xóm, bè bạn. gia định. 
đồng bào. đồng chỉ. 

[òng yêu nước. niềm tự hào dân 
tộc chính đảng của con người mới 
Việt-nam lại được kết hợp chặt chẽ 
với Ú thức đoàn kết quốc tế uô sản. Bởi 
vì họ ngày càng nhận thức rỗ mối quan 


hệ giữa cách mạng Việt-nam và ba 
dòng thác cách mạng trên thế giới. 
Chịu ơn sâu sắc sự giúp đỡ của bạn 
bè khắp năm châu. đặc biệt là các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, họ ngày càng 
có ý thức hơn về trách nhiệm của 
mình đóng góp vào phong trào cách 
mạng thế giới. Nhân dân ta ngày nay 
là một nhân dân có ý thức chính trị 
cao, con người mới Việt-nam ngày 
nay là con người mới đã trưởng thành 
về chính trị. Trước những diễn biến 
phức tạp của thời cục thể giới. sự 
phát triền của ba dòng thác cách mạng 
của thời đại, cuộc đấu tranh toàn diện, 
gay gắt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới, 
nhân dân ta nhạy bén, phân biệt được 
bạn thù, bản chất và hiện tượng, cho 
nên vững tin ở sự lãnh đạo của Đẳng, 
vào thắng lợi của cách mạng Việt-nam, 
vào chính nghĩa trên thế giới. 

Nhìn chung, những nét điền hình 
của con người Việt-nam mới tuy mới 
được hình thành nhưng đã mang tính 
phô biến của kiều nhân cách xã hội chủ 
nghĩa, của lối sống xã hội chủ nghĩa, 
bởi vì chúng đã bắt nguồn từ những 
cơ sở kinh tế, chính trị xã hội chủ 
nghĩa. 

Cái đặc thủ của con người mới Việt- 
nam là những biều hiện cụ thề, là sắc 
thái, mức độ, nhịp độ phát triền của 
những phầm chất cách mạng mới 
trong điều kiện nước ta, là sự kết hợp 
những tỉnh hoa của đạo đức dân tộc 
với những giá trị tỉnh thần cao quý 
của giai cấp công nhân quốc tế. 

Nước ta tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa. từ một nền sẳn xuất 
nhỏ. cá thề đi lên sản xuất lớn, xã 
hội chủ nghĩa. Đặc điềm kinh tế đó 
gàn liền với đặc điểm chính trị là 
nước ta chịu ảnh hưởng làu dời của 
chú nghĩa phong kiến và sự thống trị 
øðần 100 năm của chủ nghĩa thực dân 
cũ và mới. Nhưng dân tộc Việt-nam 
có 4000 năm lịch sử, có truyền thống 
yêu nước và chống ngoại xâm, từ yêu 
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nước đi tới yêu chủ nghĩa xã hội, gạt 
bồ ảnh hưởng của hệ từ tưởng phong 
kiến, thực đân. tâm lý và thói quen 
của người sản xuất nhỏ đề tiếp thu hệ 
tư tưởng Mác — Lê-nin, thế giới 
quan, nhân sinh quan của giai cấp 
công nhân và lối sống đại công nghiệp. 
Chỗ mạnh. chỗ yếu, tính đặc thù của 
con người Việt-nam mới chính là bắt 
nguồn tử những đặc diểm cơ bản này. 


Từ năm 1930 đến nay nhân dàn 
Việt-nam phải tiên hành cuộc chiến 
tranh cách mạng liên tục chống những 
tên đế quốc lớn mạnh: Pháp. XNhạt. 
Mỹ. Cuộc vận động cách mạng diễn 
ra sôi động, chuyên biến liên tiếp, từ 
đấu tranh bí mật chuyên sang giành 
được chính quyền, nhân đân làm chủ 
đất nước. từ cách mạng đân lộc dân 
chủ chuyên sang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, từ hai nhiệm vụ chiến lược 
trước đây là : chống ÀÍÿ. cứu nước vả 
xây dựng chủ nghĩa xã hội chuyên 
sang những nhiệm vụ chiến lược mới 
là đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa... Gần 50 năm qua. hoàn 
cảnh lịch sử đã buộc người Việt-nam 
vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa 
hoàn thành việc giải phóng dân lộc 
vừa bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Yêu cầu đó đã tạo nén một 
đặc điềm hết sức quán trọng cho sự 
hình thành con người Việt-nam mới 
là lớn lén trong sản xuất oà chiến đấu. 
Rỡ ràng cuộc chiến đấu chống ngoại 
xâm đã kích thích và nàng cao lòng 
yêu nước, chỉ khí anh hùng, tính tháo 
vát, tỉnh thần chịu đựng gian 
khô của nhân dân ta lên một bước 
mới đề có thê vừa đánh giặc vừa xây 
đựng. Nhưng sự lỏng lẻo trong quản 
lý thời kỷ chiến tranh đã tạo ra những 
kẽ hở cho một số mặt tiêu cực trong 
cuộc sống tiếp tục tồn tại. Trong 
điều kiện nền kinh tế lạc hậu, trang 
bị khoa học kỹ thuật còn yếu, phương 
tiện liên lạc khó khăn, lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề, còng tác quản 
lý lao động, tò chức sản xuất còn 
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nhiều nhược điềm. Do đó những bệnh 
thâm căn cố đế của người sản xuất 
nhỏ như tự đo, tản mạn, coi thường 
kỷ luật lao động, không. chấp hành 
đúng chế dộò,chính sách, pháp luật Nhà 
nước, quan liêu, tham ôö lãng phi vẫn 
tồn tại đai dẳng. 

Đường lối chỉnh trị dúng đắn của 
Đảng, vai trò lãnh đạo tuyệt đối của 
giai cấp công nhân đối với cách mạng 
Việt-nam (từ năm 1930 đến nay. khối 
liên minh công nông vững chắc, mặt 
trận đân tộc thống nhất rộng rãi lá 
những nhân tố cơ bản tạo nên những 
diễu kiện hết sức thuận lợi đề hình 
thành con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt -nam. 

Đồng thời, cũng không thể không 
nói đến tính thời đại của con người 
mới Việt-nam. Trên đất nước này diễn 
ra cuộc dụng đầu lịch sử giữa những 
lực lượng cách mạng, yêu chuộng hồi 
bình và công lý mà Việt-nam là người 
đứng mũi chịu sào. với những lực 
lượng hiếu chiến, phản động, hung 
bạo mà đế quốc Mỹ là kể đại diện. 
Do Lính chất và quy mô của cuộc đụng 
đầu đó, Việt-nam đã trở thành tuyến 
đầu của cách mạng thế giới, nơi tập 
trung những mâu thuẫn gay gắt nhất 
của thời đại. Và cuộc chiến đấu của 
Việt-nam mang tính thời đại và tính 
quốc tế sâu sắc, được cả thể giới đồng 
tình ủng hộ và hết lòng chỉ viện. Sự 
trưởng thành của con người mới Việt- 
nam ngày nay mang trong mình nó 
sự trưởng thành của nhân loại thế kỦ 
XX, sự lớn mạnh của phong trào cách 
mạng 0à phong trào công nháản quốc 
tổ, sự chiến thẳng của độc lập dản tộc 
bà chủ nghĩa xả hội. 


* 


Từ việc nghiên cứu những đc 
điềm và quá trình hình thành con 
người Việt-nam mới, xã hội chủ nghĩa 
thời gian qua, có thể rút ra những vấn 
đề ơi có tính quy luật 2 

1— Quản triệt quan điểm cơ bản 
của chú nghĩa Mác — T.è-nin Š tồn lại 


xã hội quyết định ý thức xã hội % 
đồng chỉ lLẻ-Duần đã chỉ rõ: « Thay 
đồi tồn tại xã hội là điều kiện cơ bản 
đề thay đôi ý thức xã hội, và con 
người mới chỉ hình thành trong quá 
trình xây dựng xã hội mới, thông qua 
các hoạt động thực tiễn, thông qua 
các phong trào cách mạng của quần 
chúng ? (2). Cho nên, một vấn đề có 
Linh quy luật đầu tiên của quá trình 
xây dựng con người mới là : Trong 
sự tác dộng biện chứng giữa hoản 
cảnh và con người, người Việt-nam 
mới được hình thành và phát triền 
củng uới sự biến đồi sâu sắc của xã 
hội. ViệI-nam 48 năm qua, uà sự trưởng 
thành trong hoạt động cách mạng của 
bẵn thân họ, dưởi sự tảnh dạo của Đảng. 


Sự trưởng thành của con người mới 
là kết qui việc họ được rèn 
luyện trong cuộc đấu tranh sôi nồi đề 
cải tạo xã hội, cải tạo thiên nhiên và 
cải tạo bản thân. Không phải việc học 
tập tu dưỡng tr tưởng đơn thuần, 
việc rèn luyện ý chí một cách chung 
chung mà (hực tiễn đấu tranh cách 
mạng (chiến dấu và sản xuất, cải tạo 
và xây dựng đất nước, v.v.) là lò lứa 
rẻn luyện con người có hiệu quả nhất. 

Sự trưởng thành của quần chúng 
đã có những bước nhảy vọt qua 
những cao trào cách mạng, ở những 
thời điểm mà cách mạng đi tới điềm 
nút. Tâm vóc, trí tuệ, tình cảm của 
họ lớn vọt lên qua cuộc Cách mạng 
tháng Tám (năm 1945), qua cuộc kháng 
chiến chống Pháp cũng như cuộc chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước vĩ đại, khi 
cuộc chiến dấu đi vào giai đoạn gay 
gắt nhất dề giành thắng lợi cuối cùng, 
như chiến dịch Điện-biên-phủ 1951, 
đại thắng mùa xuân 1975. Trong 
những cuộc vàn động cải tạo xã hội 
cũ, xảy dựng xã hội mới như hợp tác 
hóa nông nghiệp, thú còng nghiệp, 
cải tạo công thương nghiệp tư bản 
tư doanh, công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đưa nỏng nghiệp đi lên sản 
xuất lớn, v.v. những lớp công nhân, 
nòng dân, lìo động trí óe được rên 


luyện. thử thách và trưởng thành 
nhanh chóng. Trong cuộc đấu tranh 
gay gắt đề giải quyết vấn đề ai thắng 
ai giữa con đường xã hội chủ nghĩa 
và con đường tư bản chủ nghĩa, giữa 
làm ăn cá thề. sẵn xuất nhỏ với làm 
ăn tập thê, sẵn xuất lớn, cuộc đău 
tranh đề giành năng suất cao và vươn 
tới đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, 
giữa cái đúng và cái sai, tiến bộ và 
lạc hậu, mỗi con người phảẩi vươn 
lên, khắc phục những khó khăn và 
thiếu sót của bản thân và của người 
khác. Thực tiễn cách mạng đã làm 
nầy sinh trong quần chúng đông đảo 
biết bao tắm gương sinh động về con 
người mới, xã hội chủ nghĩa. 

Vi vậy trong giai đoạn hiện nay, 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
càng tiến tới, ba cuộc cách mạng cảng 
được đầy mạnh, quần chúng tham gia 
ngày càng đòng dảo, nhiệt tình và có 
kết quả vào những cuộc vận dộng 
cách mạng to lớn ấy, thì con người 
Việt-nam xã hội chú nghĩa càng phái 
triền, trưởng thành. 

2 — Sự xuất hiện và phát triền của 
con người Việt-nam mới là kết qua 
hợp tới quy luật của quả trình cách 
mạng giải phóng dân tộc và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đó là 
quá trình kết hợp chặt chẽ giữa Diệc 
cai [ao mỏi trưởng Đới sự phân đầu tự 
giác của quần chúng, dưới sự lãnh dạo 
của. Đảng. 

Như Mác đã nói «on người tạo ra 
hoàn cảnh đến mức nào, thì hoàn 
cảnh cũng tạo ra con người đến mức 
ấy » (3). Diệu kiện lịch sử đất nước 
và dân tộc. hoàn cảnh cách mạng 
Việ-nam đã có ảnh hương quyết 


(2) Lê-Duân. Dưới lá cờ cẻ oang của Đảng, 
cì đóc lúp tự do, oì chủ nghĩa xá hội tiến lên 
giành những thắng lợi mới. Nhà xuất bản Sự 
thật, Ï970. Hà-nội, trang ?8. 

(3) C. Mác và F. Ăng-phen : Phoi-ơ-bắc, — 
Sự đối láp giữa quan điềm duy oật chủ nghĩa 
oầ quan điềm duụ tám chủ nghĩa. Nhà xuất 
bản Sự thật, Hà-nội, 1970, trang 54. 
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định đến phương hướng hình thành 
và phát triền của con người Việt-nam 
mới mấy chục năm qua. Nhưng chính 
nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, đã tự mình viết nên những 
trang sử hết sức oanh liệt của dân 
tộc. Bằng mồ hôi và xương máu. họ 
đã cải tạo bộ mặt kinh tế xã hội của 
đất nước và trong quá trình đó, tư 
tưởng và tình cẩm, nếp sống và thói 
quen của họ đã có sự đồi mới rõ rệt. 
Đây không phải là một quá trình tự 
phát. Quần chúng ý thức rõ việc họ 
đang làm, hiều được xã hội và bản 
thân mình sẽ biến đồi ra sao. 

Giữa sự thay đổi môi trường, sự 
nỗ lực chủ quan của quần chúng và 
sự lãnh đạo của Đẳng có mỗi quan 
hệ gắn bó chặt chẽ, tác động lẫn nhau. 
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đẳng (biết 
phối hợp khéo léo, điều chỉnh kịp 
thời những mối quan hệ giữa các điều 
kiện khách quan và các yếu tố chủ 
quan) sẽ thúc dầy nhanh chóng việc 
cải tạo xã hội và cải tạo con người, 
tạo nẻn những bước nhảy vọt trong 
cả hai lĩnh vực này. Dựa trên kết quả 
sự biến đòi của tồn tại xã hội, Đẳng 
sẽ từng bước nàng cao yêu cầu xây 
đựng con người mới, động viên 
khuyến khích quần chúng tự giác 
vươn lên hơn nữa. Trong cuộc sống 
mới xã hội chủ nghĩa, nhân cách mới, 
những tấm gương người tốt, việc tối 
có điều kiện thuận lợi đề nẩy nở, 
phát triền. 

Vì vậy, cầu đặc biệt quan tâm đến 
việc nhắn điền hình, biến cái tiên tiến 
nhưng còn là cá biệt, chưa thường 
xuyên thành cái pho biến và thường 
xuyên, bằng nhiều biện pháp động 
viên tỉnh thần và khuyến khích bằng 
lơi ích vật chất, 

¿— lo sự biến đôi của eon người 
chịu ảnh hưởng sâu sắc của sự biến 
đồi của hoàn cảnh cụ thê, cho nên sự 
hình thành con người mới Viêt-nam 
không những chịu ảnh hướng những 
quy luật chung của chủ nghĩa xã hội 
mà còn chịu sự chỉ phối của những 
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quy luật đặc thù do điều kiện lịch sử 
xã hội Việt-nam sản sinh ra (đặc điềm 
của đất nước, truyền thống của dân 
tộc, điềm xuất phát đi lên chủ nghĩa 
xã hội, lực lượng so sánh giữa các 
giai cấp trong nước, vv.). Từ đó 
tạo nên những nét đặc thủ của con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
chỗ mạnh và chỗ yếu của nó. 


Đồng thời trong từng thời kỳ cách 
mạng, từ cách mạng dân tộc dân chủ 
chuyền lên cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, v.v. việc xây dựng con người 
mới lại chịu ảnh hưởng của những 
quy luật kinh tế, xã hội, tâm lý. tư 
tưởng khác nhau, do yêu cầu cách 
mạng và môi trường hoạt động có sự 
thay đôi. Hiện nay nhiệm vụ đặt ra 
cho nhân dân ta là đầy mạnh công 
cuộc xảy dựng chu nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tô quốc, tăng nhanh tiềm lực 
kinh tế và quốc phòng, phá tan âm 
mưu của địch hòng làm suy yếu và 
đánh phá nước ta. Con người mới 
Việt-nam hình thành và phát triền 
trong sứn xuất và chiến đầu. Trong 
cuộc chiến đấu giáp mặt với quân thù. 
Linh thần yêu nước, chí khí anh hùng 
quyết chiến quyết: thắng được phát 
huy cao độ, con người Việt-nam có 
thề hy sinh tất cả, xả thân vì nước. 
vì hạnh phúc, tương lai của dân tộc. 
không tính toán thiệt hơn, không đòi 
hỏi đền bù. _ 


Nhưng trong lao động sẵn xuất, tình 
hình có khác. Người lao động làm 
hết sức mình vì lợi ích của xã hội cần 
được hưởng những quyền lợi vật 
chất và tỉnh thần xứng đáng với công 
sức của họ. Ở đây vẫn có sự độnp 
viên tỉnh thần hy sinh lợi ích cá nhàn 
cho lợi ích tập thê (ví dụ sự hy sinh 
lợi ích cá nhàn, cục bộ, trước mắt 
cho lợi ích lâu dài. toàn cục của xã 
hội, trong đó có lợi ích của mình. 
như sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất 
cứ việc gì Tô quốc cần đến. không 
tính toạn thiệt hơn về tiền tài, 
đanh vọng, địa vị. tiền đồ, v.v. 
Nhưng cái chính vẫn là nguyên tác 


phân phối theo lao động, là sự quan 
tâm thích đáng đến lợi ích của người 
lao động ngay trong quả trình sản 
xuất. _ 

Lao động sản xuất, sáng tạo khoa 
học đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ lâu dài. 
sự chịu đựng và đấu tranh vượt qua 
cực nhọc, khó khăn, trở ngại về nhiều 
mặt. Do đỏ người lao động cần được 
bù đấp về sức lực đã hao phí, được 
nâng cao về trình độ văn hóa, nghề 
nghiệp đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ ngày càng cao, được động viên về 
tình thần, v.v. Chăm lo đến người lao 
động chính là phục vụ việc tái tạo ra 
sức lao động mới, cao hơn trước, vÌ 
lợi ích chung, lâu dài của toàn xã hội. 
« Mỗi người phải làm đầy đủ nghĩa vụ 
đối với xã hội ; xã hội có trách nhiệm 
chăm lo tồ chức đời sống cho mỗi 
người » như đồng chí Lê-Duần đã 
nói (4). 

4 — Quá trình xảy dựng con người 
mới là quá trình phát huy sức mạnh 
lồng hợp của cả hệ thống chuyên 
chính øô sẵn (Đẳng, Nhà nước, các 
đoàn thể quần chúng), sử dụng tất cả 
các biện pháp (thuyết phục, giáo dục, 
hành chính, pháp lý), trên tất cả các 
lĩnh vực (kinh tế, chính trị. văn hỏa. 
tư tưởng), trong các mỗi quan hệ xã 
hội (cơ quan, trường học, gia đình, 
tập thê, đường phố) dễ tác động vào, 
làm chuyền biến mọi mặt của con 
người, từ tư tưởng, lý trí đến tỉnh 
cảm, tâm lý, nếp sống, v.v Nhưng 
trên tất cả các lĩnh virc, các mỗi quan 
hè xã hội, trong tất cả các biện pháp 
phải có sự nhất quản về đường lối và 
nội dung cơ bẳn giáo dục con người. 
nhằm một mục tiêu thống nhất. Những 
nàu thuẫn, những sự không án khớp 
trong đường lỗi, nội dung giáo dục 
"giữa gia đình, nhà trường. lập thể có 
thề hạn chế. đôi khi còn phá hoại ca 
kết quả xây dựng con người mới. 

Đăng là người chỉ đạo, điều chỉnh, 
phối hợp đề phát huy sức mạnh tông 
"hợp của hệ thống chuyên chính vô 
sản nhằm xây dựng con người mới: 


từng bước kịp thời (hể chế hóa những 
thành quả đã dạt được, lấy pháp luàit 
Nhà nước làm chỗ dựa xây dựng tư 
tưởng, đạo đức mới, lấy tỉnh thần. 
đạo đức mới đề tạo nên sự tự giác 
tuân theo pháp luật Nhà nước: 


»— Trong việc xây địng còn người 
mới đương nhiên phải chú ý thích 
đáng đến điều kiện sinh hoal uà đạc 
điềm từng loại đối tượng như sự khác 
nhau về giai cấp, tầng lớp xã hội 
(công nhân, nòng dàn, trí thức), về 
ngành nghề, về lứa tuôi. về giới tính 
(nam nữ), v.v Nhưng bất cứ ở dối 


'tượng nào, nội dung xây dựng con 


người mới là xát dựng con người phát 
triỀn toàn diện về làp trưởng tr tưởng, 
đạo đức, thầm mỹ, tri thức khoa học, 
thề lực, trong đó trung tàm là rẩU 
dựng con người làm chủ tập thể. Ơ 
con người mới, ý thức làm chủ và 
khả năng, trình độ làm chủ củng cố 
cho nhau, tình cảm cách mạng và trì 
thức cách mạng bồ sung cho nhau, 
tỉnh thần và thề lực ảnh hưởng lân 
nhau. | 


6 — Nhân dân ta đã từ yêu nước 
tới yêu chủ nghĩa xã hội, tử tính 
thần đân tộc kiên cường đi tới giác 
ngộ về giai cấp, kết hợp chặt chế chủ 
nghĩa yêu nước với ý thức quốc tế vô 
sản. Vì vậy, quá trình xây đựng con 
người mới là quá trình phát huu mại 
mạnh của con người Việt-nam, cúc giá 
trị đạo đức truyền thống của ông cha 
ta đề khắc phục mặt yếu. mặt nhược 
điềm, hậu quả của một nền sản xuất 
nhỏ, phân tán, lạc hậu, cũng như gại 
bỏ ảnh hưởng tư tưởng của chủ nghĩa 
phong kiến. chủ nghĩa thực đản cũ 
và mới, đấu tranh chống tư tưởng 
tư sẵn và các tư tưởng không vò sắp 
khác, tiếp thu đạo đức của giai cấp 
công nhân, xây dựng nhân cách xã 
hội chủ nghĩa. | 


(4) Báo cáo chính trị của Ban cháp hành trung 
ương Đảng tại Đạt hại đại biều toàn quốc lần 
thứ IV. Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1977, 
trang 22. 
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Hiện nay nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong cả nước đặt ra rất 
nặng nề, khó khăn, trong khi đó nhiệm 
vụ bảo vệ độc lập dân tộc và chủ 
quyền đất nước cũng rất khần trương, 
phức tạp. Vi vậy quả trình xảy dựng 
con người mới trong giai đoạn mới 
là quả trình tiếp tục phát huy truyền 
thông yêu nước kết hợp với sự giác 
ngộ ngày càng sâu sắc về chủ nghĩa 
xã hội. kết hợp tỉnh thần dân tộc 
chân chính với ý thức quốc tế vô sản 
cao cỉ ;là quá trình biểu dương, có Uũ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong 
lao động cũng như trong chiến đầu. 
tử ý chí kiên cường, bất khuất của 
dân tộc, xây dựng tỉnh thần chấp 
hành kỷ luật công tác nghiêm mình, 
thải độ lao động xã hội chủ nghĩa ; 
từ đạo đức cô truyền trung với nước 
hiếu với dân, tỉnh thần xả thân vì 
nghĩa lớn, bồi đắp nên lỏng trung 
thành với sự nghiệp xây dựng chú 
nghĩa xã hội, với lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. 


Lòng éẻu nước xeqä hội chủ nghĩa, 
tỉnh thân làm chủ táp thề là những tư 
tưởng tình cảm tốt đẹp đã kết hợp 
được truyền thống đạo dức của dân 
tộc với những phầm chất cách mạng 
cao quý của giai cấp công nhân, là 
nguồn gốc tạo nên sức mạnh tỉnh 
thần và trí tuệ của con người Việt- 
nam ở giai đoạn trước đây. liện nay, 
nó vẫn là động lực cơ bản thôi thúc 
nhân dân ta kiên quyết khắc phục 
. mọi khó khăn gian khô, ra sức xây 
đựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
đănh bại mọi âm mưu xâm lược của 
ke thủ. bảo vệ chú quyền và toàn vẹn 
lãnh thồ của Tô quốc. 


¿ — Quả trình xây dựng con người 
mới là quả trình kết hợp cái tạo tư 
Lưởng cũ, đạo đức cũ với bỏi dưỡng 
tư tưởng mới, đạo đức mới, kết hợp 
xảy với chống. lấy xảy là chủ tếu. 
lấy việc bồi dưỡng hệ tư tưởng Mác — 
IL.ẻnin đề khắc phục ảnh hưởng của 
tư tưởng phong kiến, tư sản, đặc biệt 


$2 


là tâm lý, thói quen của ngưởi sản 
xuất nhỏ. 

Phong trào xây dựng con người 
mới phát triền thông qua việc dùng 
quần chúng để giáo dục quần chúng. 
lẫy gương người tốt việc tỐI, người 
thật việc thật để động viên có vũ 
phong trảo. Việc để cao những cá 
nhân tiên tiến, anh hủng, chiến sĩ là 
cần thiết đề khích lệ những người 
trung gian, lôi kéo những người lạc 
hậu. Mhưng 0iệc đề cao cả nhân phải 
gắn liền oởi công lao. 0uai trỏ của tập 
thề một cách đúng dẫn. Giữ mối liên 
hệ mật thiết giữa cá nhân với tập thê 
trong công việc, trong tỉnh cảm, phảt 
huy vai trỏ đầu tàu của người tiên 
Liến, lôi cuốn cả tập thê cùng tiến lên. 

8 — Quá trình hình thành con 
người mới là một qud trình hình 
thành từng bước, dần dần nhưng liên 
Lục, từ thấp đến cao, từ nông đến sâu, 
từ chưa tự giác đến tự giác. Đến 
những thời điềm nhất định, khi cách 


mạng diễn ra ở điểm nút hay qua 


những cuộc vận động cải tạo xã hội 
lớn, ở từng eon người và cả lớp người 
đông đảo có bước nhảy oọt (theo ý 
nghĩa tương đối). Họ trưởng thành 
nhanh chóng rõ rệt về thế giới quan, 
nhìn sinh quan, nếp suy nghĩ, lối 
sông. Trong lịch sử cách mạng nước 
ta từ 1930 đến nay, những thắng lợi 
vĩ dại của nhân dân ta trong sự 
nghiệp giải phóng đân tộc và xây 
dựng xã hội mới cũng đồng thời đánh 
dẫu những bước phát triền nhảy vọt 
của con người Việt-nam trên con 
đường hình thành nhân cách xã hội 
chủ nghĩa. 


Sự hình thành con người Việt-nam 
mới phù hợp với quy luật phát triền 
của cách mạng Việt-nam, là thành quả 
tốt đẹp nhất của chủ nghĩa xã hôi ở 
nước ta. Nhưng con đường xây dựng 
và phát triền nhân cách xã hội chủ 
nghĩa không phải là đề dàng, nhanh 
chóng. Cuộc cách mạng trong ý thức 
tư tưởng con người là cuộc cách 
mạng phức tạp nhất. Việc làm cho 


quần chúng đông đảo trong cả nước 
tiếp thu được hệ tư tưởng Mác — Lê- 
nin. giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa 
xã hội là một sự nghiệp khó khăn, 
lâu dài. 

Phẫn khởi trước những thành tựu 
đã đạt được trong 48 năm qua, chúng 
ta vững vàng đi những bước tiếp 


theo với niềm tỉn sắt đá ở thắng lợi 
của sự nghiệp xây dưng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa yêu quỷ của chúng ta, thắng lợi 
của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt-nam, 
thắng lợi của lý tướng, đạo đức cộng 
sản chủ nghĩa trong trái tim. khối óc 
của mỗi người Việt-nam. 


THÍ DỤC THỈ THA0 VỚI VIỆC XÂY DỰNG 
(0N NGƯỜI MỨI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


HỦNG ta cho rằng con người là 
vốn quý nhất của xã hội khi con 
người được phát triển một cách toàn 
điện, hài hòa cả về thể chất và tỉnh 
thân, đạo đức và trí tuệ. Vì vậy, khi 
nói đến nội dung xây dựng con người 
mới xã hội chú nghĩa, Nghị quyết 
Đại hội lần thứ LV của Đẳng đã ghi 
rõ một đặc trưng quan lrọng của con 
ngưởi mới là “®eon người có tư tưởng 
đúng và tình cảm đẹp, có trí thức, 
có thẻ lực đề làm chủ xã hội, làm 
chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân ». 


Đúng như vậy! Thề lực là một yếu 
tð đặc biệt quan trọng của một con 
người. Trong đời sống bình thường 
hằng ngày cũng như trong cuộc sống 
lao động, chiến đấu để xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc, nếu cơ thề ốm yếu 
thì sự cống hiến của con người cho 
xã hội sẽ bị hạn chế rắt nhiều. 

Trong xã hội, có những người trẻ lâu, 
sức khốc bền vững, ít ốm dau bệnh 


___" 
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tật và lao động có năng suất cao. 
Nhưng cũng có những người già đi 
rất sớm, tuôi đời chưa bao nhiêu 
nhưng sức yếu, luôn luôn ốm đau và 
làm việc với năng suất thắp. Có 
những người rất thông mìinh, nhưng 
buộc lòng phải ngừng công tác vì 
sức khỏe quả kém. Điều đó không 
phải chỉ là nội dau Khô của bìn thân 
họ mà còn là một tồn thất cho Xã 
hội. 

lõ ràng sức khỏe là một vếu tô cơ 
bản của nội dung vàv dựng con người 
mới. 

Một con người khóc là một con 
người có (hề lực hoàn chỉnh bao gồm 
sức khôỏe pề cơ thẻ, sức khốc 0ề thần 
kinh, sức khóc Đề tỉnh thần. 

Con người khóe, trước hết là conS 
người có dầy đủ các yếu tố về sức 
nhanh, sức mạnh, sức bên và sự khéo 
léo, với cac hệ thống, cơ quan bên 
trong cơ thể hoạt động nhịp nhàng 
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và cân đối. Với sự cấu tạo toàn điện 
về thê chất ấy, bên ngoài con người 
có thể thích nghì, chống lại hoặc vượt 
qua những yêu tố tiêu cực của môi 
trưởng sống, và bên trong duy trì 
được sự hoạt động bình thường của 
các cơ quan nội tạng, chống lại và 
hạn chế có hiệu quả sự phát sinh và 
phát triền của bệnh tật; từ đó con 
người khóc mạnh, trẻ lâu, kéo đải 
tuổi thọ có ích, thích ứng với các điều 
kiện sống, lao động, xây đựng và 
chiến đấu bảo vệ đất nước. 

ức khóe của con người mới dưới 
chế đỏ xã hội chủ nghĩa còn bao gồm 
cả những phầm chất tốt đẹp về ý chí 
mà ta thưởng gọi là sức mạnh tỉnh 
thần của con người như nghị lực, 
tính kiên trì, tỉnh thần dũng cẩm, 
tính tô chức và kỷ luật... 

Sức khỏe về thề chất và tỉnh thần 
tồn tại, tác động lẫn nhau trong một 
cơ tHể thống nhất tạo nên một thề 
lực toàn diện của con người. 

Thẻ lực hoàn chỉnh đó chính là 
một trong những yếu tố cơ bản của 
con người mới xã hội chủ nghĩa phát 
triền toàn diện. Con người như vậy 
mới thật sự trở thành động lực của 
việc xây dựng chế độ mới, nên kinh 
tế mới. nền văn hóa mới xã hội chủ 
nghĩa. 


* 


Khoa học đã chứng mình rằng con 
người được sinh ra với những nguồn 
dự trữ lớn lao về tính bền vững. 
(ac thầy thuốc về lão học nói rằng 
VOn người sẽ sống được một trăm 
tuổi và hơn nữa nếu có cuộc sống 
khoa học, hợp lý. Sức khỏe và sự 
sống lâu của mỗi người tùy "thuộc 
vào những diệu kiện sống của người 
đó. Cuộc sống vật chất, chế độ ăn 
uống. những điều kiện về lao động, 
nghỉ ngơi về y tế, thề dục thề 
(hao, v.v. là cơ sở đề tạo nên sức 
khóe và sự sống làu của con người. 

Trong những năm gần đây, trên 
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thế giới nhiều công trình nghiên cứu 
của các nhà bác học về sự sống lâu, 
về sức khỏe và bệnh tật đã khẳng 
định rằng thề dục thề thao là một 
biện pháp tích cực nhất, một lĩnh vực 
hoạt động có vị trí quan trọng nhằm 
giữ gìn, nâng cao sức khỏe, kéo dài 
Luôi thọ có ích của con người. 

Không phải hiện nay, mà từ xưa, 
người ta đã chứng minh tác dụng 
cực kỳ quan trọng, có khi kỷ diệu 
của thể dục thề thao đối với sức khỏe 
và tuôi thọ của con người. Chính A- 
ri-xtốt, nhà triết học, nhà bác học 
thời cô Hy-lạp đã khẳng định rằng 
không có gì làm kiệt sức và hủy hoại 
con người như sự thiếu vận động 
thề lực kéo dài. Vì vậy, các nhà bác 
học xưa và nay luôn luôn kêu gọi 
con người hãy tuân theo nguyên tắc 
thường xuyên vận động thật nhiều 
và sống trong không khí trong lành. 
CÓ nhiều thứ bệnh hiềm nghèo mà 
các loại thuốc được coi là quý nhất 
trên đời cũng không thề nào chữa 
khỏi, duy chỉ có thề dục, chỉ có vận 
động theo sự hướng dẫn của thầy 
thuốc mới có thề chiến thắng nồi. 

Việc luyện tập thê dục không bao 
giờ muộn, ngay cả đối với những 
người lớn tuôi, người gia. Nhưng tối 
hơn hết là luyện tập ngay tử lửa tuồi 
ấu thơ, Ăng-ghen đã nói : q@Dạy thề 
dục tự do và những bài tập thề dục 
dụng cụ một cách có hệ thống và cơ 
bản cho học sinh tất cả các lớp, khi 
chân tay của các em còn chưa mất 
tính dàn hồi và sự mềm dẻo, chẳng 
phải tốt hơn là loay hoay bắt những 
chang trai 20 tuôi, cũng như cả chúng 
ta nữa, phải đồ mồ hôi trán nhưng 
văn không làm cho gân cốt và bắp 
thịt của họ đã bị lao động làm chai 
cửng, trở lại linh hoạt và mềm dẻo 
như cũ — như người ta đang làm hiện 
nay đó sao °... Ð (1), 


(QC. Mác và F. Ăng ghen: Toàn tđp, 
tiếng Nga, Nhà xuất bản Quốc gia và sách báo 
chính trị. Mát-xcơ-va, 1952, tập 22, trang 
396 — 397, 


Thiên nhiên đã tạo nên con người 
có những nguồn dự trữ (to lớn về sức 
lực. Theo các nhà bác học Liên-xô. đó 
là khả năng lăng cường thêm lên 
mưởi lần hiệu suất của trái tỉm, của 
việc thông khi ở hai lá phôi, của 
chức năng những quả thận. của sưc 
mạnh các cơ. Việc bảo vệ nguồn dự 
trữ sức lực bầm sinh đó chỉ có thề 
thực hiện được bằng việc tập thề dục 
thưởng xuyên. liên tục suốt cả cuộc 
đời. Trái lại nếu không biết chú 
động bảo vệ những tiềm năng đó, khi 
những tế bảo bị teo lại, eon người sẽ 
suy yếu đi nhanh chóng, bệnh tật sẽ 
tiến công và tuôi già dến sớm. Lúc 
đó muốn lấy lại sức lực, con người 
phải tốn rất nhiều công sức và không 
phải lúc nào cũng đạt được kết quả 
nếu bệnh tật và tuôi già chiếm 
ưu thế. 
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Mục tiêu của hoạt động thể dục thê 
thao đưới chế độ xã hội chủ nghĩa là 
mang lại sức khỏe toàn điện cho con 
người. là góp phần dắc lực cải tạo 
nòi giống ngày thêm khỏe mạnh, là 
tạo nẻn những con người xã hội 
chủ nghĩa có thân thể cường tráng, 
có phầm chất tốt đẹp, trong dó có 
những vạn dộng viên có trình dộ kỹ 
thuật thể thao ngày càng cao với 
phong cách. lối sống lành mạnh. 

Đề thực hiện mục tiêu cao quý đó, 
thể dục thể thao phải có phương 
pháp rên luyện khoa học, những 
hình thức tập luyện phong phú, đa 
dạng với khỏi lượng vận động phủ 
hợp với từng cơ thể hoặc khỏe mình, 
bình thường hoặc ốm yếu, bệnh tẬt; 
phù hợp với từng lứa tuồi, theo từng 
giới tính và tính chất nghề nghiệp 
của từng người. Cũng như việc giáo 
dục, xây dựng tư tướng, tình cảm và 
trí thức khoa học, việc xây dựng con 
ngưởi mới về mặt thê lực phải bất 
đầu « từ lúc mới lọt lòng và ở tất cả 
mọi lứa tuôồi, trong tất cả các tồ chức 


quần chúng, các cơ sở kinh tế. văn 
hóa, các hoạt động xã hội, ở mọi 
ngành, mọi cấp, trong tửng khu phô. 
thôn xóm và gia đình » (2). 

Hình thức tập luyện thê dục thê 
thao ở nước ta hiện nay rất phong 
phú. Có những bài tập thề dục buồi 
sáng cho các lứa tuôi, nam nữ, những 
bài tập có dụng cụ và không có dụng ' 
cụ, bài lập thê dục chống mệt mỗi 
giữa giờ lao động sản xuất, bơi, chạy, 
đi bộ, cắm trại, leo núi, xoa bóp, thê 
dục chữa bệnh, các môn bóng, trò 
chơi vận động cho lứa tuôi nhỏ, v.v. 
Tủyv theo sức khôỏe và sở thích của 
mình, mỗi người có thề tập luyện 
theo những hình thức và khối lượng 
vận động thích hợp. Vấn dẻ quan 
trọng nhất đối với môi người là phải 
lậạp luyện đều đặn, thưởng xuyến, có 
hệ thống, phấn đấu đề việc lập thể 
đục trở thành thói quen, thành mội 
nhu cầu không thề thiếu được của eơ 
thể chúng ta. 

Thực hiện tốt việc rên luyện thân thê 
thường xuyên còn góp phần tạo nên 
một thói quen lành mạnh, một nếp 
sống vệ sinh, một phầm chất, mọt. ý 
chí tốt đẹp. Nếu ngày nào cũng tạp. 
dù hoàn cảnh như thể nào, thì bản 
thân việc đó cũng dã rên luyện cho 
môi người chúng ta một nghị lực lớn, 
một đức tính kiên trì bền bỉ, cũng 
như tính tô chức, tính tự giác cao. 

Tập luyện thê dục thê thao với 
cường độ vận động cao, với kỹ thuật 
vận động phức tạp như những vận 
động viên còn mang lại những lợi ích 
và tác dụng lớn hơn. Bởi vì thê thao 
là phương pháp rèn luyện thân thề ở 
trình độ cao nhằm hoàn thiện các tô 
chức thẻ lực và nâng cao nàng lực vận 
động của con người. Thị đấu thể thao 
với động cơ trong sáng đầy tỉnh thần 
thượng.võ, với trình độ kỹ thuật điêu 
luyện còn là một phương tiện giáo 


(2) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung tương Đảng tại Đại hai dại biều toàn 
quốc lần thứ IV, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, 1077, trang 66. 


dục phong cách, đạo đức mới và 
truyền bá cái đẹp lành mạnh cho 
nhiều người. 

Người vận động viên phải tập luyện 
theo một chế độ rất nghiêm khắc. 
Trong thi đấu, họ phải hết sức dũng 
cẩm ngoan cường và phải thắng đối 
phương bằng tài nghệ, chứ không 
phải bằng thủ đoạn xấu. Quả trình 
hoạt động thê đục thể thao của người 
vận động viên cñng chính là quá trình 
phấn dấu, rên luyện đề đạt tới những 
phầm chất tốt đẹp của tài năng và 
đạo đức thể thao xã hội chủ nghĩa. 


Trong thực tiễn lịch sử và cuộc 
sống đã có những tắm gương sảng ngời 
và những con người sống lâu, khỏe 
lâu do thưởng xuyên, kiên trì rên 
luyện thân thê. Nhiều nhân vật nồi 
tiếng thế giới như Gới, Tôn-xtôi, 
Páp-lỐp... đã sống trên 80 tuôi và 
trong những năm cuối cùng vẫn lao 
động không kém phần bền bí, hăng 
say như lúc còn trai trẻ, Đặc biệt nhà 
-_ bác họe Páp-lốp cho đến năm 86 tuôi 
là năm cuối cùng của đời mình vẫn 
cẩm thấy sắng khoái và không bị bệnh 
xơ cứng dộng mạch. Các công trình 
nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ rằng 
những rối loạn này dược trở lại bình 
thường ở những người nào có lập 
luyện thê dục thể thao. Nhà bác học 
Lu-y Pa-xtơ năm 4ö tuôi bị xuất huyết 
não, bị tê hệt. Ông đã tự nghiên cứu 
sở dĩ bị bệnh là do lao động trí óc 
căng thẳng mà thiếu hoàn toàn sự 
hoạt động thê lực. Đề khác phục căn 
bệnh khủng khiếp đó, ông bất đầu tập 
luyện thể dục một cách có hệ thống, 


liên tục và đã sống thêm 50 năm 
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không bênh tật. Chính trong 30 nắm 
này ông đã có những phát mình lớn 
cho nhân loại. 


Hồ Chủ tịch kính yêu của chúng ta. 
sống đến tuôi 79 nhưng vẫn rất sảng 
suốt. Năng lực làm việc của Người 
cho đến những năm cuối đời văn đôi 
đảo. Chính vì Người đã sống một cuộc 
đời rất điều đỏ, vệ sinh... và điều 
quan trọng nhất là Người đã rên 
luyện thân thể thường xuyên, suốt 
cá đời mình. Sự rên luyện thân thê 
vì lợi ích cách mạng. đề làm cách 
mạng của Hồ Chủ tịch đã tạo cho 
Người một năng lực hoàn chính về thê 
chất và tỉnh thần, đó cũng là một nét 
vĩ đại trong con người vĩ dại của 
Bác. 


(ÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN... 
(Tiếp theo trang 60) 


Xây dựng Đảng cũng như cải tạo 
và phát triền nông nghiệp dẻu là 
những nhiệm vụ quan trọng cắp bách 
của miền Nam hiện nay. Giữa hai 
nhiệm vụ ấy lại có mối quan hệ rất 
chặt chẽ. Có chủ động gắn công tác 
xây dựng Đẳng với còng tác cài tạo 
và phát triển nông nghiệp, chúng ta 
mới hoàn thành thắng lợi công cuộc 
hợp tác hóa nông nghiệp và xây dựng, 
củng cố các tô chức cơ sở của Đảng ở 
miền Nam ngày càng vững mạnh, 
đáp ứng những yêu cầu to lớn và khẩn 
trương của cách mạng hiện nay. 


MỘT CHI BỘ XÍ NGHIỆP 
BIẾT DỰA VÀO QUẦN CHÚNG 


TPRONG thời kỷ thống trị của Mỹ — 

ngụy, bãng FAVI do tư sẵn 
Phạm-Vinh chiếm hữu và quản lý, 
chuyên sửa chữa tàu thủy, sẵn xuất 
thang máy. Khi Sài-gòn được giai 
phóng, Phạm-Vinh bó chạy sang Mỹ, 
hãng FAVT do lực lượng vũ trang nhàn 
đân ta quản lý. Cuối năm 1975, hãng 
dược giao cho Sở công nghiệp thành 
phố và chuyên thành xí nghiệp quốc 
doanh cơ khí Khánh-hội. 


Lúc đó xí nghiệp Khánh-hội chỉ có 
3 đăng viên đo cấp trên cứ về tiếp 
quản xí nghiệp, lập thành một tô 
Đẳng trực thuộc đẳng bộ Sở công 
nghiệp thành phố Hô-Chí-Minh. Đến 
giữa năm 1976. số dàng viên tăng 
thêm, chỉ bộ xí nghiệp Khaành-hội 
được thành lập. Trong hài năm qua, 
với số dung viên lúc cao nhất là 20 
đồng chí, và hiện chỉ còn 11 đồng chí, 
vi một số dược điều di tăng cường cho 
các cơ sở khác, chỉ bộ đã lãnh dạo xí 
nghiệp không ngừng vươn lên. thành 
là cở đầu của ngành công nghiệp 
thành phố Hồ-Chí-Minh. Sự cố gắng 
của chỉ bộ gthể hiện ở - nhiều 


mặt, mà một trong những nét 
nòi bạt là đã biết dựa vào 
công nhân, 


LÊ-VĂN.HỒNG 


Từ một nhận thức đúng và 
sự kiềm nghiệm bước đầu 
của thực tẽ. 


Khi nhận định về tình hình công 
nhàn trong xí nghiệp. lúc dầu 
trong chỉ bộ xí nghiệp Khánh-hội có 
những ý kiến không nhất trí. Có dòng 
chí cho rằng anh chị em còng nhân 
ở đày từng sống lầu năm trong vòng 
kìm kẹp của Mỹ — ngụy, chịu nh 
hưởng nặng nề của chế độ thực đân 


mới, của hoạt động công đoàn 
vàng, v.v. nên mặt tiêu cực là chủ 


yếu; ý thức giác ngộ chính trị của 
anh chị em còn thấp, tư tưởng làm 
thuê còn nặng, nên chưa thể nói đến 
việc phát huy quyền làm chủ tập thê 
được. Nhưng nhiều đồng chỉ trong 
chỉ bộ lại nghĩ khác. Phần tích tình 
hình cụ thề ở xí nghiệp thì thấy số 
đông anh chị em công nhân, lúc dưới 
quyền chỉ huy của tư sản Phạm- Vĩnh. 
phải làm theo hợp đồng, chú căn thì 
dùng, hết việc lại thái ra. Họ đã phải 
làm việc hết sức. vất và. cực nhọc 
nhưng vẫn sống cực khô, thiểu thòn 
vì bị bóc lột nặng nẻ, dời sống bắp 
bènh. Số công nhàn dược Phạm-Vĩinh 
mua chuộc, biệt đãi dẻ hìm tav chân 
thân tín chỉ là rất ít. Ở dày, tuy cũng 
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có khoảng hai chục công nhân đã đi 
lính ngụy, nhưng số đông là do bị 
cưỡng bức và khi vào lính cũng chỉ 
làm lính thợ, mãn hạn lại trở về xí 
nghiệp. Khi quân đội ta vào giải 
phóng Sài-gòn, anh chị em công nhân 
dã biều thị lòng phấn khởi chờ dón, 
và đã có những hành động tích cực 
báo vệ xí nghiệp, máy móc. Từ thực 
tế đó, chỉ bộ đã nhận định rằng mặc 
đdù còn những mặt tiêu cực, mặt hạn 
chế, nói chung công nhàn ở dây văn 
là chỏ dựa của chỉ bộ Đảng trong công 
tác xây dựng và quản lý xí nghiệp. 


Nhận thức đó đã được thực tiễn của 
xi nghiệp chứng minh là đúng. Khi 
xí nghiệp được bàn giao cho SỞ 
công nghiệp thành phố, trong khoảng 
70 công nhân cũ, chỉ có 11 người trở 
lại làm việc. Máy móc lâu ngày không 
hoạt dộng bị thất lạc và hư hỏng 
một số. Nguyên liệu, vật liệu, tiền 
vốn đều thiểu nghiêm trọng, hướng 
sìn xuất mặt hàng chưa dược xác 
định. lệ thống quản lý chưa hình 
thành. Các đồng chí trong Bạn giảm 
đốc là những người ở các nơi khác mới 
được cứ đến, chưa am hiều tình hình 
xi nghiệp. Trước tình hình đó, néu 
ngại khó, rụt rẻ, không mạnh dạn 
phát động công nhàn, thì có thẻ vín 
vào những khó khăn khách quan, tự 
bằng lòng với sự phát triền cầm chừng 
của xí nghiệp. Nhưng số đông đẳng 
viên ở xí nghiệp đã không chịu bó lay 
ngồi chở mà quyết tâm dựa vào công 
nhân đề không những nhanh chóng ồn 
định tỉnh hình mà còn làm cho xi 
nghiệp phát triền nhanh, mạnh. 

Từng dàng viên đã đi sát công 
nhân, giúp anh chị em hiều rõ chính 
sách, chủ trương của Đảng đề mỗi 
eông nhân thấy rằng nhanh chóng đưa 
xi nghiệp hoại động trở lại là việc 
làm hết sức cấp bách, không những vì 
lợi ích chung của cách mạng mà còn 
vì lợi ích của bản thân công nhân. Các 
đăng viên đã cùng công nhân bàn bạc 
những việc làm cụ thể đề sớm cỉi 
thiện tỉnh hình xí nghiệp. Được Đẳng 
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khuyến khích, động viên, công nhân đã 
tự nguyện và tích cực bắt tay vào 
việc. Anh chị em đã chia nhau đến 
tận nhà tìm gặp những công nhàn cũ 
chưa đi làm đề động viên họ trở lại 
xí nghiệp, và chỉ ít ngày sau, số công 
nhân đó hầu như đã được tập hợp du 
mặt ở xi nghiệp. Anh chị em cũng đã 
phân công nhau tìm nguồn nguyên 
liệu, vật liệu, tìm khách hàng, đồng 
thời gấp rút sửa chữa, bảo dưỡng mảy 
móc, bố trí lại hệ thống thiết bị, phục 
hồi mạng lưới điện, tồỒ chức vệ sinh 
công nghiệp và an toàn lao động. đưa 
xí nghiệp trở lại hoạt động bình 
thường. 


Trong khi xí nghiệp chưa sản xuất, 
với mức phụ cấp hằng tháng ít ỏi. 
nhiều công nhân vẫn say mê với công 
việc, làm không quản mệt nhọc, không 
kề giờ giấc. 

Nhiều công nhân đã giúp cán bộ, 
đảng viên hiểu rõ tỉnh hình trước đây 
của xí nghiệp, của đội ngũ công nhân. 
qua đó giúp cán bộ, đáng viên phân 
loại, đảnh giả đúng công nhân trong 
xí nghiệp. 

Nhờ quyết tâm của cán bộ, đẳng 
viên và của công nhân, chỉ 3 tháng 
sau, xí nghiệp đã trở lại hoạt động 
bình thường. bước đầu ký hợp đồng 
sửa chữa một số thang máy, một số 
động cơ và thiết bị khác cho các xí 
nghiệp bạn. 

Qua những đóng góp bước đầu của 
đội ngũ công nhân, chỉ bộ đã thấy rõ 
phan lớn công nhân là những người 
có bản chất tốt, tha thiết với cách 
mạng. Qui các ý kiến và việc làm của 
anh chị em trong công tác bảo dưỡng 
máy móc, bố trí lại hệ thống dây 
chuyền sản xuất, nghiên cứu mặt hàng 
mới, v.v. chỉ bộ càng hiểu đúng trình 
độ tay nghề của anh chị em, nằm 
vững số công nhản lành nghề. vốn 
quý của xí nghiệp. 


Nhanh chóng xây dựng bộ 
máy quản lý, xây dựng các 


tồ chức cách mạng của quần 
chúng, tạo ra chỗ dựa oững 
chắc. 


Với số lượng công nhân ngày càng 
đông, chỉ bộ đã phối hợp chặt chẽ với 
- Ban giám đốc nhanh chóng xây dựng 
bộ máy quản lý sản xuất. Một. vấn đề 
được đặt ra là làm thế nào đề có đủ 
cân bộ. Một mặt, chỉ bộ đề nghị với 
Ban giám đốc xin cấp trên lăng cường 


cho một số công nhân ở miền Bắc về. _ 


mặt khác, chi bộ đã phê phán tư tưởng 
hẹp hỏi, không tín ở đội ngũ công 
nhân đã có. không mạnh dạn dựa vào 
họ, cất nhắc những người có đủ tiêu 
chuần vào những khâu công tác thích 
hợp. Chỉ bộ đã phân công đảng viên 
tìm hiều kỹ hơn lý lịch. hoàn cảnh, 


tay nghề của từng công nhân, lựa 


chọn những công nhân trong sạch về 
chính trị, tích cực trong công tác đề 
bồi dưỡng, thử thách, chuẩn bị đưa 
vào khung cán bộ. Đề làm tốt việc 
này, tránh mọi sơ hở có thê xảy ra Ở 
một xí nghiệp vùng mới giải phóng, 
chỉ bộ đã lắng nghe ý kiến của đông 
đảo công nhân, trước hết là những 
công nhân lâu năm, đã kết hợp chặt 
chẽ việc chọn lựa của chỉ bộ với việc 
đề cử của công nhân. Với cách làm 
như vậy, đến nay, xí nghiệp cơ khí 
Khánh-hội đã có đủ cán bộ quản lý. 
nghiệp vụ cho sáu phòng, ban. ba 
phân xưởng và 11 tô sản xuất. Hầu 
hết tồ trưởng, tồ phó tồ sản xuất, và 
tất cả ba đồng chí quản đốc ở ba phân 
xưởng đều là công nhàn cũ của xí 
nghiệp. Ba đồng chí quản đốc phân 
xưởng là những công nhân lành nghề 
(bẠc 7) mới được đề bạt, đồng thời 
cũng mới được kết nạp vào Đẳng. 


Sự hình thành bộ máy quản lý đó 
không những làm cho việc chỉ đạo sẵn 
xuất được chặt chẽ, thống nhất từ 
trẻn xuống dưới mà còn là một bảo 
đảm cho việc phát huy vai trò làm chủ 
lặp thề của công nhân. Thòng qua các 
đại điện của mình trong bộ máy quản 
lý, thòng qua sinh hoạt của tô sản xuất, 


của các phòng, ban, v.v. công nhân 
có điều kiện đóng góp kịp thời những 
ý kiến xây dựng xí nghiệp, đồng thời 
có điều kiện giảm sát hoạt dộng của 
toàn xí nghiệp. 


Cùng với việc xây dựng bộ máy 
quản lý sẵn xuất, chỉ bộ đã quan tâm 
xây dựng các đoàn thề quần chúng 
trong xí nghiệp, như công đoàn và chi 
đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh. Ngay sau khi nhận bàn giao 
xí nghiệp, Ban lãnh đạo và tồ Đảng đã 
lập Ban vận động thành lập công đoàn 
và Ban vận động thành lập chỉ đoàn 
thanh niên với ý thức rất rõ là nếu 
thiếu các tồ chức đó thì mọi việc sản 
xuất và quản lý trong xí nghiệp không 
thê tiến hành tốt được. 


Do những hoạt động tích cực của 
các đảng viên, tháng 4 nắm 1976, chi 
đoàn thanh niên cộng sẵn Hồ-Chíi- 
Minh của xí nghiệp được thành lập 
với bốn đoàn viên. Qua hai năm 1976 
và 1977, chỉ đoàn đã kết nạp thêm 
được 17 thanh niên vào Đoàn. Tháng 
6-1976 công đoàn xí nghiệp được thành 
lập với khoảng 20 đoàn viên và đến 
nay đã thu hút hầu hết công nhân. 
bảo đảm mỗi tồ sản xuất có một tồ 
công đoàn. 


Chỉ bộ đã giúp công đoàn và chỉ 
đoàn thanh niên trong việc chọn 
lựa cốt cản, gét duyệt kết nạp đoàn 
viên mới. đặc biệt đã giúp các tô chức 
đỏ thấy rỗ chức năng, nhiệm vụ của 
mình, tìm ra những hình thức hoạt 
động thiết thực, phong phú. Qua hoạt. 
động thực tiễn, các tô chức quần 
chúng đó đã từng bước trưởng thành, 
và đã thúc đầy công nhàn phát huy 
vai trò làm chủ tập thẻ của mình 
trong sản xuất cũng như trong công 
tác quản lý xí nghiệp. 

Từ ngày xí nghiệp chính thức sản 
xuất trở lại đến nay mới khoang hai 
năm. Trong thời gian đó, chỉ bộ đã xây 
dựng và hướng dẫn, giúp đỡ bộ mày 
quản lẻ và các tŠ chức quản chúng 
trong xi nghiệp hoạt động có nền nếp. 
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Điều đó, đói với một xi nghiệp 
vùng mới giải phóng, là một cồ 
gắng đáng kè. Bởi vì muốn làm được 
như vậy, chỉ bộ xí nghiệp Khánh-hội 
đã phải trải qua đấu tranh đề xác 
định nhận thĩc đúng vẻ công nhân 
vùng tạm bị chiếm trước đây, vẻ vấn 
đề ® liên quan » với Mỹ — ngụy, đồng 
thởi có những biện pháp thiết thưc, 
cụ thê, lựa chọn được người tối, đưa 
họ vào tô chức, vào khung cán bộ, 
nâng cao giác ngộ chính trị, bỏi dưỡng 
năng lực làm việc cho họ, giúp họ 
khắc phục mặc cảm tự tỉ, hướng dẫn 
họ vừa tiếp thu tốt sự lãnh đạo của 
chỉ bộ Đảng, vừa sẵn sàng phản ảnh 
với chỉ bộ những tâm tư, nguyên vọng, 
những ý kiến đóng góp của công 
nhân đề chỉ bộ cải tiền sư lĩnh đạo,v.V. 
Những việc đó đỏi hỏi chỉ bộ, đôi hỏi 
cân bộ, đảng viên phải thật sự tôn 
trọnø, tin cậy công nhàn mới làm 
được. Và khi đã làm tốt được việc đó, 
chỉ bộ càng có thêm những điều kiện 
vững chắc đề nảng cao năng lực lãnh 
đạo, tăng cường mối liên hệ mặt thiết 
giữa chỉ bộ và quản chúng công 
nhân. 


Hướng các tồ chức trong 
xi nghiệp oào mục tiêu đầy 
mạnh sản xuất: 


Lä hạt nhân lãnh đạo ở xỈ nghiệp, 
chỉ bộ xí nghiệp Khánh-hội đã xác 
định nhiệm vụ chính trị chủ vêu của 
xi nghiệp là hoàn thành và hoàn thành 
vượt mức Kế hoạch được giao. Chỉ 
bộ đã hướng mọi hoạt động của bộ 
mày quản lý và các doàn thể quần 
chúng trong xí nghiệp vào việc thực 
hiện nhiệm vụ đó. Rhi nhận nhiệm vụ 
do cấp trên glao, chỉ bộ dã củng với 
Bạn giảm đọc vạch kế hoạch và các 
biện pháp thực hiện cụ thể, tô chức 
lầy v hiển đóng góp của động đảo 
còng nhầm, và tạo mọi điệu Kiện đẻ 
đồng chí giám đốc thực hiện chế độ 
thú trương trong chỉ huy sản xuất, 
kinh doanh và quản lý công việch, 
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ngày. Đối với công đoàn, chỉ bộ xác 
định rõ nhiệm vụ của công đoàn là 
vận động công nhàn, viên chức chấp 
hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động, 
ra sức thi đua đầy mạnh sản xuất, 
tham gia cải tiến quản lý xí nghiệp. 
chăm lo đời sống của công nhàn, viên 
chức, tích cực đầv mạnh giáo dục 
chính trị, văn hóa. kỹ thuật và nghiệp 
vụcho công nhàn, viên chức. Đối với 
chỉ đoàn thanh niền. chỉ bộ xác định 
rõ nhiệm vụ của thanh niên là lực 
lượng xung kích trong mọi mặt hoạt 
động của xí nghiệp, đặc biệt là trong 
cách mạng kỹ thuật. 


Sự phản định nhiệm vụ nhữ vậy 
đã giúp cho bò máy quản lý và các 
đoàn thê quần chúng trong xí nghiệp 
thấy rõ phạm vi trách nhiệm của 
mình. khỏng chờ đợi, ÿý hại, không 
bao biên làm thay. Tuy nhiên, trước 
những văn đề lớn trong sản xuất, chỉ 
bộ dã phát huy sức mạnh tông hợp 
của các tô chức đó đề củng nhau tìm 
cách giải quyết. Chẳng hạn những khi 
có khó khăn về nguyên liệu, vật tư 
anh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, 
chi bộ đã kịp thời đưa vấn đề đỏ ra 
bàn bạc trong các tô chức. Các công 
nhàn lâu năm, có tay nghề cao đã đề 
nghị nghiên cứu sản xuất thêm loại 
mặt hàng mới với những nguyên liệu. 
at Hiệu dễ kiếm hơn. Đề nghị đó được 
các tô chức trong xí nghiệp chắp 
thuận. Được động viên, øiúp đỡ. 
những cong nhàn có tay nghẻ cao đ 
phần công nhủ thí nghiệm thành công 
nhiều loại nmiặt hàng mới nhĩr Xuông 
gún my nhỏ phục vụ các vùng kinh 
LẺ mới, øirờng bệnh viện. lò cất tỉnh 
đầu. máv nghiên thức ăn gia súc, và 
đặc biệt là quạt «Gió Nam ®, điện 
một chiều để trang bị cho các toa xe 
lửa. Đầy là loại quat điện một chiều 
đầu tiên được sẵn xuất ở nước ta, đã 
được Xí nghiệp sản xuất hàng loạt, 
Gần đày, một số công nhàn sau khi 
nghiên cứu kỹ các loại động cơ đo các 
xí nghiệp bạn sản xuất, dã chế tạo 
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đưa vào sản xuất 
tháng cuốỗi năm 1978. 


Một ví dụ khác: Đề đưa phong trào 
th đua lao động sản xuất đi vào 
chiều sâu, chỉ bộ đã đề nghị Ban 
giảm đốc, công đoàn và chỉ đoàn 
thanh niên kết hợp chặt chẽ với nhau, 
thường xuyên phát động công nhân, 
viên chức đầy mạnh cách mạng kỹ 
thuật, hợp lý hóa sản xuất. Mỗi tô 
chức, tùy theo chức năng của mình, 
góp phần tích cực vào việc đầy mạnh 
phong trào đó. Chẳng hạn, Bạn giảm 
đốc tạo điều kiện cho công nhân 
nghiên cứu, và kịp thời khen thưởng 
những người có sáng kiến, công đoàn 
thì lo giúp đỡ về vật chất và tính 
thần cho anh chị em thí nghiệm sắng 
kiến, chỉ đoàn thì động viên thanh 
niên đi đầu trong phong trào phát 
huy sảng kiến. Kết qua là trong hai 
năm 1976 — 1977, toàn xí nghiệp đã 
phát huy được T10 sáng kiến có giá 
trị kinh tế, kỹ thuật như sàng kiến 
đúc bầu quạt « Gió Nam » bằng nguyên 
liệu trong nước, sáng kiến cải tiến 
khuôn đột vòng điện cho thiết bị bưu 
điện tăng năng suắt 26026, sảng kiến cải 
tiến khung đệt thánn len từ 59 công một 
khung, hạ xuống còn 12 công mỘột 
khung, hạ giá thành một khung từ 
! 800 đồng xuống 960 đồng. 


Phong trào phảt huy sảng kiến, cải 
Liến kỹ thuật của công nhàn đã góp 
phần giải quyết nhiều khó khăn cho 
xí nghiệp về kỹ thuật, nguyên liệu, 
đã nâng cao năng suất lao động, 
đồng thời đã mở rộng mặt hàng sản 
xuất, tạo điều kiện cho xí nghiệp 
phát triên, Nhờ vậy, năm 1976 xí 
nghiệp hoàn thành vượt mức kế 
hoạch với giá trị tông sản lượng đạt 
107,26%, năng suất lao động công nhân 
đạt 169,352. Năm 1977, xí nghiệp lại 
hoàn thành vượt mức kế hoạch sản 
xuất với giá trị tôngsänlrơnszdat1052, 
giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện 
đạt 120%. Nhờ sẵn xuất phát triền, đội 
ngũ cán bộ, công nhân của xí nghiệp 
được mở rộng. Đến cuối năm 1977, xí 
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nghiệp có 195 cán bộ, công nhân, viên 
chức, chưa kề 101 học sinh học nghề 
đang được xí nghiệp đào tạo theo 
chương trình chính quy. Trình độ 
tay nghề của công nhân từng bước 
được nâng cao. Hiện nay, xí nghiệp 
đã có gần 20 công nhân từ bậc bốn trở 
lẻn. 


Dựa ào công nhân đồ xây 
dựng chỉ bộ. 


Lúc chỉ bộ đề ra ý kiến này không 
phải không có những đẳng viên còn 
e ngại. Các đồng chí đó lo rằng công 
nhân ở đây mới làm việc trong chế 
độ mới hơn hai năm, làm sao có đủ 
hiều biết về Đảng đề góp phần vào 
việc xây dựng Đẳng. Thêm vào đó, 
còn phải cảnh giác trước những âm 
mtưru phá hoại của bọn phản động còn 
lén lút, chúng có thề lợi dụng sự tin 
cậy của Đảng dối với quần chúng, lợi 
dụng tự phê bình và phê bình đề 
thực hiện mưu mò làm giảm sút uy 
Lín của căn bộ, đẳng viên, v.v. Chỉ bộ 
đã khẳng định rằng trong việc dựa 
vào quần chúng đề xây dựng Đẳng, 
trước hết phải đựa vào các tồ chức 
của quần chúng, các căn bộ cốt cán 
trong các tô chức đó và những công 
nhàn làu năm có lý lịch trong sạch, 
thiết tha với lợi ích chung của xí 
nghiệp. Chỉ bộ đã tò chức cho công 
nhân, trước hết là những cản bộ công 
đoàn và chỉ đoàn thanh niên góp ý 
kiến phê bình, nhận xét sự lãnh đạo 
của chỉ bộ, chỉ ủy, và góp ý kiến vẻ 
công tác và tư cách của cân bộ, đẳng 
viên. Qua các đợt thu thập ý kiến đó, 
chỉ bộ nhận thấy rằng, tuy trình độ 
nhận thức chỉnh trị của công nhân còn 
hạn chế nhưng do lông tín ở Đảng, và 
do lợi ích thiết thân của họ, hầu hết 
anh chị em được hỏi ý kiến đều chân 
thành đóng góp nhiều ý kiến xây 
dựng cho chỉ bộ, cân bộ, đẳng viên, 
Từ kết luận đó, chỉ bộ đã chủ trương 
phải định kỷ tồ chức lấy ý kiến của 
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công nhân đề tham khảo, nâng cao 
năng lực lĩnh đạo của chỉ bộ. 


Chỉ bộ cũng đã chú ý lắng nghe Ý. 


kiến của công nhân đề làm tốt công 
tác phát triền Đẳng. Qua sự giới thiệu 
của chỉ đoàu thanh niên và qua Ý kiến 
đóng góp của đông đảo còng nhàn, chỉ 
bộ đã chọn lựa một số công nhàn tru tú, 
bồi đưỡng, giáo dục và đã kết nạp dược 
bảy người vào Đảng. Khi định kết 
nạp người vào Đẳng, ngoài việc có đủ 
đẳng viên bảo đẩm và chỉ bộ đã thảo 
luận, chỉ bộ còn hỏi ý kiến tô công 
đoàn, tô sản xuất nơi có người xin 
vào Đảng và thông bảo cho đông dảo 
công nhàn biết dễ công nhàn góp thêm 
Ý kiến. Ai cần góp ý kiến có thê trực 
tiếp gặp bí thư chỉ bộ hoặc gửi thư 
dến chỉ ủy. Mọi ý kiến đóng góp đêu 
được tập thể chỉ ủy xem xét, phân 
(ích kỹ. Do cách làm thận trọng như 
“Vậy, việc phát triền Đảng ở chỉ bộ xi 
nghiệp Khánh-hội hai năm qua về cơ 
bản đã bảo đảm dúng tiêu chuần, 
đúng thủ tục. Hầu hết các đẳng viên 
mới đều đã phát huy tác dụng tỐI. 


*. 


RONG tình hình hiện nay, khi ở 
miền Nam Không íL tô chức cơ sở 
Đảng còn băn khoăn là với số lượng 
dẳng viên còn íL làm thế nào mà lãnh 
đạo tốt được, thì những việc làm cúa 
chỉ bộ xi nghiệp Khánh-hội đã phân 
nảo giải đáp được mỗi băn khoăn đó, 
Thật sự tín tưởng ở còng nhàn, ra 
sức xảy dựng các tÖ chức quản chúng 
của công nhân nhằm tạo nên chỗ dựa 
vững chắc, hướng đân các tô chức đó 
có nội dung hoạt động thiết thực đề 
cùng nhau phần dấu hoàn thành 
lốt nhiệm vụ chính trị của XỈ 
nghiệp, v.v. — những việc làm nói trên 
tuy còn ở mức thàp. tuy còn phải 
nghiên cứu cải tiền hơn nữa, nhưng 


cũng đã tạo nên sức mạnh tông hợp 
làm cho sự lãnh dạo của chỉ bộ ngày 
càng được nàng cao. 

Tuy nhiên, bèn cạnh những mặt 
tốt đó. chỉ bộ xí nghiệp RKhánh-hội 
cũng cần khác phục một số khó khăn, 
nhược diễm đang tồn tại đề việc dựa 
vào công nhân ngày càng phát. huy 
tác dụng tốt hơn nữa. 

Hiện nay kết cấu về chính trị của 
đội nưñ công nhàn chưa thuần nhất, 
đòi hỏi chỉ bộ một mặt phải luôn luỏn 
đi sâu đi sát công nhân, dựa chắc vào 
những còng nhàn tốt, phát huy dầy 
đủ khả năng của anh chị em đóng góp 
vào việc đầy mạnh sản xuất, mặt khác 
phải tăng cường quản lý, giáo dục, 
nàng cao cảnh giác cách mạng, có 
quan điềm bố trí, sử dụng đúng dăn 
lửng người trong xí nghiệp nhằm phát 
huy mặt tích cực, đấu tranh ngăn chặn 
những mặt tiêu cực. 

Một mặt yếu hiện này của dội ngũ 
công nhàn ở xí nghiệp Khánh-hội là 
trình độ hiểu biết vẻ chính trị, về 
Đẳng. về giai cấp còn thấp. Điều dó 
đã hạn chế phần nào nhiệt tình và 
năng lực làm chủ tập thê của anh chị 
em. Trong quá trình tiến lên của xi 
nghiệp, sự non vếu về trình độ chính 
Lrị của công nhàn có thê ảnh hưởng 
khòng nhỏ đến sức sắng tạo của đội 
ngũ và trước những khó khăn, những 
điển biến phức tạp của tỉnh hình, có 
thể là nguyên- nhân làm nảy sinh 
những mặt tiêu cực. Vi vậy, một trong 
những còỏng tác mà chỉ bộ cần tiến 
hành liên tục, thường xuyên, bằng 
nhiều hình thức phong phú là tiếp 
tục giao dục cho công nhân những 
hiệu biết eơ bản về Đẳng, về giai cäầp, 
về chủ nghĩa xã hội, về chế độ mới, 
làm cho đội ngũ công nhân luôn luòn 
xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của 
chỉ bộ đề đưa xí nghiệp tiến lên mạnh 
mẽ hơn nữa, 


Gñmín œ©œở 
©eœno 


«LIÊN QUAN» 


ÓT đến «liên quan ®, chúng ta hiều 
ngay đó là vấn để quan hệ với 
những người trước đây thuộc giai cấp 
bóc lót, hoặc là (ẻ ngụy, tham gia các 
Ilö chức phản động, hoạt động chống 
phá cách mạng. Dây là một vấn để 
thuc về chính sách mà các ngành, các 
cấp thưởng phái vận đụng trong nhiều 
mặt công tác như tuyển quân, tuyển 
sinh. tuyển người vào cơ quan Nhà 
nước, sứ đụng và đề bạt cán bộ, kết 
nạp người vào Đăng, vào Đoàn, V.v, 
Trong lịch sử đã từng có những 
quan niệm và cách giải quyết vấn đề 
&q liền quan ® một cách khác nhu, 
Đưới chế độ phong kiến, người ta 
quan niệm Prắng cmÓt người làm 


quan củ họ dược nhờ», Sdời chà ăn 
mặn đời eon khái nước», cho nên 
người fa trừng phạt những người 


phạm trọng tòi băng hình thức *Iru 
tam tộc ®) tuyệt điệt cả bà dòng 
họ). Có khí đứa trẻ còn nắm trong 
búng mẹ cùng bị øiết chết đề tránh 
hầu họiiY! 

Trong xã hội miền Nam thời trước, 
bọn ÀÍÿ—nguv đã từng trả thủ rất đã 
man và hẻn hạ những øii đình có 
người tham giá cách mạng, tham gia 
kháng chiến, Chúng oép, cô lập, kiềm 
soät gắt gao những gia đình có chồng 
côn, anh em tập KẾU ra Bắc, hoặc 
thám gia cách mạng ; chúng treo biền 
“Việt cộng” trước nhà, không cho 


tiếp xúc, giao dịch với bất cứ một 
ai, làm cho mọi người sợ những gia 
đình đó như sợ ma tà, trẻ con không 
đâm đến gân, người thàn không đám 
thắm viếng. 


Khác hẳn với những cách đối xử 
(rên, Dăng và Nhà nước ta, với chính 
nghĩa quang mình, với tĩnh thần nhàn 
đạo và khoa học, đã có chính sách 
đối xử với những người thuộc điện 
liên quan» một cách hợp lý, hợp 
tình. Đăng và Nhà nước đã tạo mọi 
điểu kiện giúp đỡ những người này 
Vượt ra khói sự ràng buộc của thành 
phản giải cấp xuất thân hoặc nguồn 
góc gia đình, vươn lên cống hiển sức 
mình vào sư nghiệp chúng của Tô 
quốc. Ở miền Nam sau Ngày giải 
phóng, cải điều mà nhiều người lo 
lắng và kế thù của chúng ta doán giả 
đoán non và rêu rao là Secòng sẵn, sẽ 
trả thù đẫm máu ý «Sài-gòn sẽ tắm 
máu» những người của chế độ cũ — 
điểu đó đã khòng xảy ra. Trái lại, 
miền Nam Lượi rồi những nụ cười của 
những con người được vui đoàn tụ, 
được @làm lại cuộc đời”, ® phục hồi 
nhàn phẩm », Con em của họ được 
học hành trong các trường phô thông, 
đại học, trung học chuyên nghiệp, 
hoặc tham gia các đội thanh niên 
xung phong, các công trường, nông 
Irường..., sinh hoạt vui tươi, lành 
mạnh trong các t6 chức quần chúng. 
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Đó là biều hiện tỉnh thần nhân đạo 
bắt nguồn từ truyền thống nhân 
nghĩa quý báu của ông cha (a suốt 
bốn nghìn năm lịch sử. và cũng là 
cách giải quyết đúng đắn theo con 
mắt cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin, nhìn sự vật, hiện 
tượng không bao giờ máy móc, cứng 
đờ, đánh giá con người không thoát 
ly quan điềm cụ thề, lịch sử và phát 
triền. 


Trong thời gian qua, ở một số nơi 
có tình trạng xem xét và giải quyết 
vấn đề “liên quan® chưa theo đúng 
quan điểm và chỉnh sách của Đẳng. 
Bên cạnh những hiện tượng mắt cảnh 
giác nghiêm trọng (giao tài liệu cơ 
mật cho người không đủ tín cậy về 
chính trị cất giữ ; kết nạp người vào 
Đẳng mà không thầm tra kỹ lưỡng; 
tuyên dụng người vào cơ quan Nhà 
nước qua bừa bãi,...), lại có những 
hiện tượng nhìn nhận và giải quyết 
văn đề “liên quan” một cách thành 
kiến, hẹp hồi. Xiột số đồng chí không 
năm vững chính sách của Đẳng về 
vấn đẻ “liên quan», kết luàn về phầm 
chất chính trị của một người không 
căn cứ vào quá trình phăn dảu, rèn 
luyện của bản thân người đó là chính, 
mà chỉ căn cứ vào nguồn gốc gia đình, 
hoàn cảnh xuất thàn hoặc việc làm 
cũ của bố mẹ họ. Thàm chí nhiều khi 
tim mối liên quan» với cả những 
nưười họ mạc rất xa đề rồi từ đó kết 
luận là không đủ tiêu chuẩn chính 
trị. Alột số đồng chí nhìn ai cũng thấy 
vướng chuyện * liên quan ». Có những 
gia đình vừa mới hòm quá, hôm kia, 
trong cuộc đấu tranh chống Mỹ —ngụy 
còn là cơ sở của cách nàng, nuôi nẵng, 
che chở cho cắn bộ, nhưng đến hôm 
nay lại bị liệt vào loại “liên quan”, 
không đẳng tín cậy! Có những nơi 
rất thiếu cản bộ mà trong mấy năm 
nay không đào tạo, bồi đưỡng được 
mãy người, không mạnh dạn sử dụng 
và tạo điều kiện phát huy tài năng 
của những cán bộ khoa học, kỹ thuật, 
những trí thức cũ. Có những eơ sở 
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rất ít đẳng viên nhưng không đầy 
mạnh công tác phát triền Đẳng. Có 
xã tỷ lệ đoàn viên so với tồng số 
thanh niên chỉ là 2,5% mà công lắc 
xảy dựng tô chức Đoàn tiến hành rất 
chậm chạp với dủ thứ thủ tục phiền 
phức ()... Những đöng chí có trách 
nhiệm ở các nơi đó thường lập luận 
rằng ở miền Nam, do tình hình chính 
trị và xã hội rất phức tạp, số người 
có liên quan với chế độ eũ quả động. 
thời gian thứ thách Lừ sau ngày giải 
phóng đến nay còn ngắn, cho nên phải 
hết sức cảnh giác và thận trọng. 
Đúng là chúng La phải hết sức cảnh 
giác và thận trọng. Nhất là trong tình 
hình hiện nay, kế thù đang có lắm 
mưu mò xảo quyệt, một số phần từ 
phần dộng chưa chịu hối cải, còn cỏ 
ý thức chờ thời cơ ngóc đầu dậy 
chóng phá cách mạng. Chúng ta tuyệt 
đối không một phút nào được lợi lòng 
cảnh giác. Nhưng không phải vì thế 
mà chúng tà nhìn nhận và giải quyết 
các trường hợp e liên quan P mọi cách 
máy móc, hẹp hòi, thiếu tích cực và 
chủ động, dẫn đến hạn chế sự phát 
Lriền của lực lượng cách mạng, có hại 
cho cách mạng. Chúng ta biết rằng. 
trên đất nước ta, nhất là ở miền Nam, 
do hậu quả của chính sách dùng 
người Việt đảnh người Việt của bọn 
để quốc, không mấy gia đình không 
eó anh em, bà eon di lính nưụy hoặc 
làm việc cho ngụy quyền. Không ¡1 gia 
đình vừa có người tham gia cách 
mạng, vừa có người là ngụy quản 
hoặc nhân viên ngụy quyền. Đó là sự 
phức tạp và đau khô mà kế thủ dã 
gay ra cho đản tộc ta, làin cho giữa 
những người anh em, bà eon ruột thị! 
có sự nghị ky, ngờ vực. thù oán lần 
nhau. Nều chúng ta Không nêu cao 


(l) Có nơi kết nạp một thanh niên vào Đoàn 
phải qua 6 « tầng ›s xét duyệt : phân đoàn, chỉ 
đoàn, chỉ bộ, ban chấp hành đoàn xá, đảng 
ủy xã, huyện doàn. Đó là chưa kề khi chỉ 
đoàn định xếp một người nào là « đối 
tượng ° kết nạp Đoàn dã phải báo cáo đề chỉ 
ủy xét rỏi mới chuyền lên ban chấp bành đoin 
xã quyết dịnh. 


tỉnh thần đại đoàn kết dân tộc, 
thương yêu đùm bọc lẫn nhau thì làm 
sao có thể làm vợi dần nồi đau khô 
đó ? Lâm sao có thể mở đường cho 
những người lạc lỗi lầm đường quay 
về với chính nghĩa và tạo điều kiện 
cho con em họ vươn lên 2 Đó là chưa 
kê bọn đế quốc. bọn phần động quốc 
tế đang âm mưu phá hoại cách mạng 
nước ta. Chúng đang tìm cách móc 
nối, dọa đấm, lôi kéo những người 
mà chúng cho là ta có thành kiến với 
họ hỏng chia rẽ, phá hoại khối đoàn 
kết thống nhất của chúng ta, cô lập 
lực lượng cách mạng. Nếu chúng ta 
không tin tưởng ở quần chúng, trước 
hết là quần chúng công, nông. không 
tích cực tập hợp, đoàn kết rộng rãi 
mọi tầng lớp nhân dân thì làm sao có 
thề làm thất bại âm mưu của địch? 

Đương nhiên, nói như vậy không 
có nghĩa là chúng ta xem xét, giải 
quyết vấn đề «liên quan? một cách 
phiến diện, một chiều, vứt bỏ nguyên 
lắc, xa rời lập trưởng giai cấp. tạo kẽ 
hở cho những phần tử phần động, cơ 
hội chui vào hàng nợũ chúng ta đề 
phá hoại cách mạng. Trong khi chống 
tư tưởng hẹp hỏi, chúng ta cần chủ 
trọng giải quyết vấn đề «liên quan? 
một cách chặt chẽ, tuân theo nghiêm 
ngặt những nguyên tắc, thú tục đã 
quy định. tuyệt đối không làm bừa, 
làm äu. Ngay những người đã dứng 
trong hàng ngũ cách mạng mà quá 
kiềm tra thấy không đủ tiêu chuần 
chính trị cũng kiên quyết đưa ngay 
ho ra khói đội ngũ. Điều quan trọng 
là cân nắm vững chính sách của Đẳng, 
Lin trởng ở quần chúng, có quan điềm 
cách mạng và khoa học trong việc 
đánh giá con người. Khi kết luận 
phầm chất chính trị của một người, 


tuy phải xem xét hoàn cảnh xuất thân, 
quan hệ xã hội để tìm hiểu cặn kẻ, 
sâu súc những yếu tố góp phần hình 
thành bản chất của người đó, nhưng 
cải chính vẫn là căn cứ vào quá trình 
phấn đầu, hoạt động của bản thân 
người đó. Không vơ đùa cả năm: 
không thành kiến với quá khử hoặc 
nguồn gốc gia đình. Thực tế ở miền 
Bắc những năm qua đã cho thấy, phần 
lớn những người trước đây thuộc giai 
cấp bóc lột hoặc là tề ngụy nay đã 
trở thành những người lao động, 
những công dân tốt. Con cái của họ 
lớn lên trong xã hội mới, được sự 
giáo dục của nhà trường xã hội chủ 
nghĩa và của chế độ mới, đã tiến bộ, 
trưởng thành. Nhiều người đã có 
những cống hiến đáng kẻ trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc. 
Ngay ở miền Nam, tuy nói là có nhiều 
người. nhiều gia đỉnh có liên quan 
với Mỹ — ngụy. nhưng không phải tất 
cả mọi người đều liên quan. Cũng 
không phải hễ cứ ai có liên quan là 
người đó xấu. Thực tế đã có những 
gia đình tuy có con em, chồng vợ là 
ngụy quân, nhân viên ngụy quyền, 
nhưng vẫn là cơ sở của cách mạng. 
Hồ Chủ tịch đã dạy : e Dùng người 
cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo 
thì gỗ to, nhỏ, thẳng. cong, đều tủy 
chỗ mà dùng được Y (2). Cho nẻn vân 
đề đặt ra là chúng ta có thành kiến, 
hẹp hòi hay không, có nắm vững 
chính sách hay không, có đánh 
giá đúng con người và có biết 
«dùng» người hay không. 


Người xâu dựng 


(2) Hö-Chí-Minh : Về xâu dựng Đảng, Nhà 
xuất bản Sự thật, Hà-nội, 19/0, trang 15. 
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NUỨU (NH HÚA IDÂM GHÍ NHÂN IIÂN LÀI 
NữÂY (ẢNũ BƯỢC (N6 0Í VƯNH NẬNH 


ƯỚC Cộng hòa dân chủ nhân đân 

Lào, thành quả cách mạng vĩ 

đại của nhân dân các dàn tộc Lào, 

sau gần ba năm cải tạo và xây dựng 

đang tiếp tục tiên lên một cách vững 
chắc. : 

Dưới ngọn cờ lãnh đạo đúng dắn 
của Đảng nhân dân cách mạng Lào, 
nhân dân các dân tọc Lào từ kiếp nò 
lệ tối tăm chuyển sang cuộc sống tự 
do đảy ảnh sáng, hết sức tự hào và 
phấn khởi vươn lên, phấn đấu giành 
được nhiều thắng lợi và tiến bộ rất 
to lớn, toàn điện trong sự nghiệp bảo 
vệ và xày dựng chế độ mới. 

Sau khi hoàn thành cách mạng dân 
tộc dàn chủ, xóa bỏ ách thống trị 
của đế quốc và phong kiến, Lào trở 
thành một nước độc lập. thống nhất 
và dân chú. Đảng nhàn dân cách miing 
lào, đội tiên phong máắc-xít — le-ni- 
nít đày dạn kinh nghiệm chiến dấu 
của giai cấp công nhân và nhân đân 
các dân tộc Lào, đã tuyên bố mở dần 
kỷ nguyên xây dựng nước Lào hòa 
bình, độc lập, thống nhất, đân chủ và 
tiến thắng lên chú nghĩa xã hội không 
qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 


%®6- 


QUYẾT-THẲNG 


nghĩa, phù hợp với quy luật chung 
của thời đại và đặc thù của xã hội 
Lào. 


* 


Do vị trí chiến lược đặc biệt quan 
trọng của Lào, bọn đế quốc đã cố gắng 
biến nước Lào thành «con đê » ngăn 
chặn làn sóng cách mạng tràn xuống 
Đông—Nam Á. Nhưng bọn xâm lược 
đã bị thất bại thảm hại trước sức 
đoàn kết chiến đấu của nhân đản các 
đân lọc Lào và nhân đân Việt-nam, 
nhàn đản Cam-pu-chin. 

Sau khỉ cả nước được giải phóng, 
Lào trở thành tiên dön của chủ nghĩa 
xã hội ở Đông — Nam Á. Nhân dân 
các dàn tộc Lào, thà thiết mong muốn 
được vên ön đề xây dựng nước nhà 
sau mấy chục năm bị chiến tranh tản 
phá, đã bị các thế lực để quốc và 
phần động quốc tế quấy rối và phả 
hoại. Để ngăn chặn ảnh hưởng tốt đẹp 
của cách mạng Lào, bọn để quốc và 
lay sài đã dùng mọi thú doạn chỉnh 
trị, kinh tế, quản sự và ngoại giáo 


nhằm đuy trì Lào trong tính trạng suy 


vếu và tạo điều kiện lật đồ chế dộ 
mới ở Lao, Bà năm qua, về chính trị, 
chúng tĩng cường chiến tranh tâm lý, 
chiến tranh giản điệp gây chía rẽ nội 
bộ l.ào, chỉía rẽ bào với Việt-nam và 
với các nước xã hội chủ nghĩa khác; 
vẻ kinh tế, chúng bao vây và tung 
hàng hóa xâm nhập lũng doạn thị 
Lrường Lào; về quân sự, chúng phải 
Iriền các hoạt động thô phỉ, biệt kích, 
gày bạo loạn và âm mưu đảo chính... 
Bọn phần động quốc tế với tharn vọng 
bá chủ Đông — Nam Á, từ làu đã âm 
mưu biến Lào thành hành lang nối 
liên với Cam-pu-ehia đưởi ách thống 
Irị của bọn tav sai của chúng, hỏng 
bao vây, kiểm chế nước Cộng hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam. Chúng mưu 
toan biển Lào thành bản đạp thực hiện 
chính sách bảnh trướng của chúng ở 
khu vực Dông — Nam Á. Chúng đang 
câu kRết với bọn dể quốc trong âm 


mưu phát triển phỉ, gây bạo loạn, đáo - 


chính. dị đôi với dùng chiến tranh 
lâm lý chía rễ nội bộ Lào, chía rẻ Lào 
với ViệtI-naim và các nước xã hội chủ 
nghĩa Khác. 


Những nhàn đản các đản tọòc Lào đã 
Lừng hy sinh xương máu trong cuộc 
chiến dấu lâu đài đề giành quyến độc 
lập tự do. luôn luôn đề cao cảnh giác 
và tñng cường đoàn kết đấu tranh 
làm thất bại mọi kế hoạch phá hoại 
của bọn để quốc và tay sai cùng 
những mì toan hiểm độc của bọn 
phản dộng quốc tế, giữ vững độc lập 
chủ quyền và an ninh của dất nước 
mình, Nhiều âm mưu đảo chính, bịo 
loạn lớn nhỏ đã bị dập Lan, Các cụm 
phí bị Iruv quét và tan rã từng mìng., 
Nhiều ö giản điệp dã bị sa lưới, [làng 
chục toán biệt kích bị tóm gọn và bị 
Liêu điệt. Những cuộc khiêu khích lấn 
chiếm ở biên giới đếu bị ngăn chặn. 
Đứng trước âm: mìru thôn tính và lật 
đỏ của bọn để quốc và phản động 
quốc tế, nhân đân các dân Lộc Lào, 
dưới sự lãnh đạo của Điìng nhân dân 
sách mạng, càng tăng cường đoàn kết 
[rong nước và đoàn Kết quốc tế, nàng 


cao cảnh giác, kiên quyết đập Lan mọi 
thủ đoạn của chúng, bảo vệ an nình 
chính trị và chủ quyền đất nước. Trong 
cuộc đấu tranh này, các lực lrợng vũ 
(rang và an nỉnh nhân dàn Lào dã 
phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng và truyền thống yêu nước, chịu 
đựng gian khô và đã lớn lên nhanh 
chóng cả về số lượng, chát lượng và 
kinh nghiệm chiến dấu, xứng đảng 
với vai trò nòng cốt của mình trên mặt 
trận bảo vệ thành qui cách mạng và 
nền độc lập của nước nhà. 

Bọn đế quốc và phản động quốc 
tế nghĩ rằng một nước Lào bé nhỏ, số 
dân ít, kinh tế còn nghèo nàn, sẽ dễ 
dàng bị sụp đồ Irước những àm mưu 
của chúng. Chúng không hiều được 
rằng trong thởi đại ngày nay, môi 
đân tộc dù ít người, được lý tưởng 
độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội soi 
sảng, dã vùng lên và đã giành được 
quyền làm chủ đất nước, được cả loài 
người tiến bộ ủng hộ, thì không eó 
một sức mạnh đen tối nào có thể 
khuất phục và buộc họ phải quay lại 
sóng cñộc đời nô lệ ngày trước được. 

Trên mặt trận kinh tế, sau giải 
phóng nhàn đàn Lào phải đương dâu 
với vô vàn khó khăn : nên kinh tế 
tiêu nòng lạc hậu dựa vào thiên nhiên, 
không đủ sức tự cấp tự túc, bị phụ 
thuộc nặng nề vào đế quốc và thị 
trường tư bản, bị kiệt quê sau my 
chục năm chiến tranh, chính quyền 
cách mạng non trẻ trong tay hâu như 
không có gì, nạn đói de dọa. những 
hàng tiêu dùng tối thiểu đều thiêu, 
khoảng 1 phần 3 số đàn bị cường ép 
đi eư bỏ sản xuất trong chiến tranh 
nay củn có công ăn việc làm, nhùng 
nhu cầu tối thiểu dễ cho bộ máy Nhà 
nước có thê hoạt động bình thường 
cũng thiếu, bọn dẻ quốc và chỉ hầu 
lại còn bao vây kinh tế hỏng bóp 
nghẹt nước Cộng hỏi đân chủ nhân 
đàn mới thành lập... 

Nhưng nhân dàn Lào đà khong chịu 
khuất phục trước bạo lực chiến tranh 
huy diệt của chủ nghĩa để quốc Pháp 
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và À/. 

giờ cì. 

sự nợh::: 

sự lãnh: 

dân cách 

tư thế nị 

chủ sức la: 
động của 

sẵn xuất, d: 
tích: cực củ. 
nghĩa anh c⁄ 
được những - 
trên mát trận ¡ 
bước ön định -‹ 
xày dựng mỘỌi 1 
chú, từng bước 
hội. 


Nước Lào dãi 
tiềm năng nòng n.. 
Irước mắt nền nói:- 
véụu. Phấn đấu tì: 
nông — lâm nghiệp Ì: 
triển công nghiệp tÌh: 
công nghiệp hóa x: 
nước nhà, trong nộ: 
mắt lấy khỏi phục 
nông — lâm nghiệp lạ 
trong ba năm qua nhan 
những cố gắng rất lớn ¡ 
Lich trồng trọt từ gần « 
10976 lên gản 7ð vạn ha núi 
ngành nông nghiệp Lá 
tố mới nồi bật là : phong : 
lợi được phát động sôi n‹: 
đưa điện tích được tưới :: 
ö vạn ha năm 19/6 lên 15 + 
1078; phong trào tĩng vụ ; 
triển hoa màu được phát d 
điện tích làm lúa chiêm tủ 
ha năm 1975 lên hơn S0 
1978. điện tích hoa màu từ ¿ 
ha nắm 1976 lên hơn 4Í 
năm 1978; phong trào chỉ: 
làm rầy du cảnh sang - 
định canh hoặc làm r"ưông 00 
thang ở các vùng đâu tộc 
hạn chế đần nạn phá rừng ví: 
đời sống nhân dàn các dân tó: 


nuôi đía súc cùng được phục ‹ 


phát triển nhành chóng. Tháng 


8 
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ợc phục hồi, hàng trăm ki-lô-mét 
rờng quốc lộ được sửa chữa, nàng 
p hoặc làm mới, các đường địa 
nương cũng phát triển ; mọi phương 
ện vận tải cơ giới, thô sơ của Nhà 
ước và nhân dân đều được sử dụng 
tên các đường bộ cũng như đường 
hủy ; ngành hàng không dân dụng đã 
dẫo đảm các chuyến bay thường 
xuyên giữa các tỉnh trong nước và 
ra nước ngoài. Thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa bước đầu được tỗ chức ở 
khắp các thành phố, thị trấn và hàng 
trăm cửa hùng tập the cũng được 
thành lập ở nông thôn đề cung cắp 
hàng công nghiệp cho nhân dẫn và 
thu mua các loại hàng nông sẵn và 
làm sẵn cung cấp cho công nghiệp và 
xuất khầu. Việc cải tạo thương nghiệp 
tư bản chủ nghĩa cũng được tiễn hành 
bước đầu với việc kiểm kê hàng tồn 
kho và dăng ký kinh doanh theo quy 
dịnh của Nhà nước. Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Lào cũng đã 
có nhiều biện pháp tích cực trong việc 
xây dựng bước đầu một nền tài chính 
với dòng tiên độc lập và thống nhất, 
đầy lùi sự lũng đoạn của dế quốc và 
giới tư bản nước ngoài, chủ yếu là 
tư bản Hoa kiều. 


Trên mặt văn hóa giáo dục, theo 
đường lối lấy cách mạng tư tưởng và 
văn hóa di trước một bước của Đăng 
nhân đàn cách mạng lao, trong sản 
bà năm qua, nhân dàn các dàn tộc 
lào cũng đã thủ được những tháng 
lợi và tiến bộ rất quan trọng trong 
sự nghiệp xày dựng một nén văn hóa 
có tính chất dân tộc, đăn chú và xã 
hội chủ nghĩa. 

Việc giáo dục các quan điểm cách 
mịng và những nguyên lý của chủ 
nghĩn Mác — Le-nim về cách mạng xã 
hội chú nghĩa và xây dựng chú nghĩa 
xà hội, thể hiện trong đường lối, chú 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước đã nàng cao trình độ giác ngô 
chính tị, tăng cường đoàn kết và 
động viên nhân đàn các dân tộc hãng 
hai thí đua xây dựng và bảo vẻ Tô 


quốc. Công tác văn hóa giáo dục phát 
triền rãt nhanh trong những năm qui. 
Số người biết chữ đã từ hơn 302 năm 
1975 lên 602 số dàn ở độ tuổi từ l2 
đến 45. Tỉnh đến cuối tháng 6 năm 
nay đã có 23416 làng, 156 xã, 8 huyện 
cơ bản xóa xong nạn mù chữ. Tỉnh 
Sâm-nưa là tỉnh dẫn đầu phong trào 
này. Phong trào học bồ túc văn hóa 
cũng phát triền nhanh, hiện này dang 
có gần 25 vạn người đang học dưới 
nhiều hình thức. Các trường học 
chuyên nghiệp cũng tìng nhanh chưa 
tửng có, đáp ứng nhủ cầu đào tạo 
căn bộ quần lý và cán bộ kỹ thuật 
thực hành trong các ngành kính tế 
quốc dân. Trưởng đại học cũng tăng 
tử hai lên bốn trường, đào tạo cán bộ 
sư phạm và y tế, Ngành y tế xây dựng 
và phát triển hệ thống chữa bệnh và 
phòng bệnh từ trung ương đến các 
địa phương và tần cơ sở de bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân các dàn tộc. 
Việc xóa bỏ các tệ nạn xã hội và văn 
hóa phản động, đồi trụy do chế độ 
cũ đề lại, và việc phát triển phong 
trào văn nghệ quản chúng dã được 
đông đảo quần chúng nhân đân hưởng 
ứng tích cực, do dó phong cách dân 
Lộc được khôi phục nhanh chóng và 
hoạt động văn hóa ở các đô thị trở 
nên lành mạnh rỡ rệt. 


Trên mặt trận đổi ngoại, với đường 
lôi đọc lập từ chú, hòa bình. hữu 
nẽht, đoàn kết và hợp tác quốc tẻ 
ròng rài, rước hết với các nước xã 
họi chủ nghĩa và phong trào giải 
phòng đân tộc, nước Công hòa dàn 
chủ nhàn dân Lao đã tranh thú được 
sự ng hộ quốc tế to lớn đối với sự 
nghiệp xây dựng lại đất nước, chồng 
lai các thế lực thủ địch, đồng thời đã 
tích cực góp phần vào sự nghiệp hòa 
bình và hợp tác giữa các nước trong 
khu vực Đồng — Nam Á, và trên thẻ 
giới. Do đó uy tín của nước Còng hỏa 
đần chi nhàn dân Lào không nưừng 
được nâng cao trên trưởng quốc tẻ. 

Những thành tựu về bảo về và xây 
dựng đắt nước mà nhân dân lào đã 


M., 


đạt được nói lên tính chất ưu việt 
của chế độ Cộng hòa đân chủ nhân 
đân Lào» nói lên sức mạnh vĩ đại của 
nhân dân các dân tộc Lào khi đã 
giảnh dược quyền làm chủ đất nước 
và cuộc sống của mình, dưới sự lãnh 
đạo sáng suốt của Dáng nhân dân 
cách mạng Lào, Trong cuộc đấu tranh 
cách mạng trong giai đoạn mới, Dẳng 
lãnh đạo, chỉnh quyền cách mạng và 
nhân đàn các đân tộc Lào đã trưởng 
thành và phát triền nhanh chóng. 

Trên bước đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội, chắc chắn nhân dàn các dân 
tộc Lào còn phải vượt qua rất nhiều 
gian khô khó khăn do các thế lực thủ 
địch gày ra, do tình trạng kinh tế văn 
hóa chậm phát triền, do những nhược 
điểm tạm thời trong quá trình đi lên 
của các lực lượng cách mạng gây ra. 
Nhưng có sự lãnh dạo dúng dẫn của 
Đẳng nhân dân cách mạng Lào dày 
đạn trong đầu tranh, với truyền thống 
cach niìng kiên cường của nhân dàn 
[Lào, với sự ủng hộ tích cực của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em và của 
ca loài người tiến bộ; thì dù khó 
khin gian khô bao nhiêu, sự nghiệp 
bảo vệ đất nước và xây dựng chủ 
nghĩa xà hỏi của nhàn đân lào cũng 
nhĩ định thắng lợi về vang. 


* 


N:^* dàn ta hết sức vui mừng 

trước thắng lợi to lớn của nhàn 
đần Lào anh em và coi đó như thắng 
lợi của chính mình. Tình nghĩa anh 
em Việt — Lào, chat muối cắn đôi, 
cọng rau bề nưửa® được Đẳng cộng 
san Việt-niữm và Dáng nhân dàn cách 
mưìng lao và hài dân tộc anh em cùng 
nhu xâV đáp qua mấy chục năm sát 
cảnh chiến đấu dể tự giải phóng. 
Chuyện sang giai đoạn mới hai nước 
dã trở thành hai quốc gia độc lập, 
thong nhất và đang xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Lý tưởng độc lập và xã 
hội chú nghĩa đã gắn bó hai dân tộc 
thêm chặt chẽ, Da năm qua. quan hệ 
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đặc biệt Việt — Lào được củng cố và 
phát triền toàn điện. Cuộc đi thăm 
hữu nghị chính thức Việt-nam tháng 
£ năm 19/6 của Đoàn đại biều Đảng 
và Chính phủ Lào, do đồng chi Cav- 
xón Phôm-vi-hẳn, Tồng bí thư Đảng 
nhân dân cách mạng Lào, Thủ tướng 
Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ 
nhân đàn Lào va cuộc đi thăm hữu 
nghị chính thức nước Cộng hỏa dân 
chủ nhân dân Lào tháng 7 năm 1977 
của Đoàn đại biều Đẳng và Chính phủ 
ta do đồng chí Lê-Duần, Tồng bi thư 
của Đảng và đồng chí Thủ tưởng 
Phạm-Văn-Đồng dẫn đầu, với việc ký 
kết các bản Tuyên bố chung, Hiệp 
ước hữu nghị và hợp tác giữa nước 
Cộng hòa đân chủ nhân dàn Lào và 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt~ 
nam. hiệp ước hoạch -ilịnh biên giới 
quốc gia giữa hai nước, đã được gÌhi 
thành những đầu mốc lịch sử hét sức 
quan trọng trong quan hệ giữa hai 
nước. Các Hiệp định viện trợ và hợp 
tác về kinh tế, văn hóa được ký két 
giữa các phái đoàn Chính phủ. các 
doàn dại biều các ngành chuyên môn 
của Đảng và Nhà nước, các đoàn thề 
nhàn dàn của hai nước trong ba năm 
qua, và kết quả thực hiện các Hiệp 
ước. lHiệp định nói trên, càng làm cho 
tình hữu nghị thắm thiết Việt — Lào 
được cúng cố vững chắc. 

NHàyYy này, đứng trước những mưu 
đồ thâm độc của chủ nghĩa dế quốc 
và chủ nghĩa bành trướng đại đân tộc 
đang câu kết với nhau, hai dân tộc 
Việt-nam và Lào chúng ta càng gắn 
bó với nhau và đề cao cảnh giác. 
Chúng ta luôn nhớ lời đồng chỉ Lê- 
Duän đã nói trong địp ở thăm nước 
(ông hòa đản chú nhân dân Lào năm 
1977: q«Được xây đắp trên eơ sở chủ 
nghĩa Aläc — Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế vỏ sản, mối quan hệ đặc biệt Việt— 
Lào đã tạo nên một sức mạnh kỷ diệu 
về tính thần và vật chất, giúp nhân 
dân hai nước luôn tuôn nhận rõ kẻ 
thủ, nhìn thấu những Am mưu thâm 


(Xem tiểp trang 106) 


MỘT CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO 
ĐỦNG ĐẮN VÀ KIÊN ĐỊNH 


RONG hai tháng 9 và 10 vừa qua, 
đồng chí Phạm - Văn - Đông, Thú 
tướng Chính phủ nước ta,đã đi thăm 
chính thức năm nước Đòng — Nam 
chàu Á: Vương quốc Thái-lan, Cộng 
hòa Phi-lip-pin, Cộng hòa In-đô-nè-xi- 
a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Xin-ga-po. 
Cuộc đi thắm này là hoạt động 
ngoại gi\io rất quan trọng. Cuộc đi 
thăm được tiến hành trong lúc tình 
hình ở Đông — Nam châu Á đang phát 
triển rất thuận lợi, nhưng cũng có 
những mặt phức tạp do các lực lượng 
đế quốc và phần động quốc tẻ gày ra. 
Vì những lẽ đó, chẳng những nhân 
đân tá rất chú ý đến cuộc đi thám 
năm nước Đông — Nam châu Á của Thủ 
tưởng Phạm-Văn-Đông, mà dư luận 
rộng rãi ơ khu vực này và trên thể 
g1ới cũng rất quan tâm theo đối cuộc 
đi thăm đó. Qua hoạt động ngoại giao 
này của người đứng đâu Chính phú La, 
dư luận nước ngoài muốn biết chính 
sách của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghia Việf-nam đổi với các nước làng 
giêng trong cùng khu vực, và thái độ 
của các nước Đông —Nam châu Á. đặc 
biệt là các nước ASEBAN, trước chính 
sách đó, Đày là một văn để có Ý nghĩa 


r 


LÊ - THỰC 


chính trị rất quan trọng, có liên quan 
đến hỏa bình và ön định trong khu 
vực, 


* 


ÔNG — Nam châu Á là khu vực có 
quan hệ mật thiết đến sự tồn 

Lại và phát triển của đản lọc tì. 
Trong những nắm: còn dang sống Lôi 
tăm dưới ách thống trị của chủ nghĩa 
thực đân, nhân đản tà đã luôn luôn 
eöi nhàn đàn các nước Đòng — Nam 
châu Álà những người bạn củng chúng 
một cảnh ngộ, Chúng tà doàn kết với 
các đản tòe Đòng— Nam châu Á trong 
cuộc đấu tranh chung vì đọc lập tự 
do, sẵn sàng cùng với họ chỉa về 
những khó khăn trong dâu tranh và 
niềm vui thắng lợi. Ví dụ như, niọi 
người còn nhớ, nhàn đân Việt-nam 
và nhân đàn In-dỏ-ne-xi-a đã luôn 
luôn dõng tình và ủng hộ lân nhau 
rong cưộc dấu tranh giảt phóng dân 
Lộc, và có thê Bộ ngoại giao Phí-hip- 
pịn vẫn còn lưu trữ bức diện của Chủ 
tịch Hö-Chí-Minh thay mặt nước Việt 
mm đàn chữ cộng hỏi chúc mừng Phị- 
lip-pin sau khí nước này giình được 
độc lập từ tay dế quốc Mỹ? Nhưng, 
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đo âm mưu chía rẽ của để quốc, ronE 
một thời gian đài sau chiến tranh thê 
giới thứ hai; mối quan hệ giữa 
nước ta với nhiều nước ở Đông — 
Nam châu Á bị gián đoạn, đó là điều 


hoàn toàn trãi với lòng mong muốn 


của chúng ta. _ 

Vì vậy, ngày sau KHÍ miền Nam Việt- 
nam được hoàn toàn giải phóng. 
trong tình hình mới của Đông — Nam 
châu Á do thắng lợi của cách mạng 
nước La mang lại, Đăng và Chính phú 
ta đã chủ trương thị hành một chính 
sách hòa bình và hữu nghị với tất ca 
các nước trong khu vực. Trong diễn 
văn đọc tại buồi lễ mừng chiến thắng 
ngày 15 tháng5 năm1975 ởHà-nội,đồng 
chí Lê-Duần, Tồng bí thư Ban chấp 
hành trung ương Đăng ta, đã nói rõ : 
“Chúng tạ kiên trì chủ trương thắt 
chất tình đoàn kết hữu nghị với các 
nước lãng giêềng ở Đông — Nam Á và 
các nước thuộc thế giới thứ ba, giành 
và giữ gìn độc lập dân tộc, củng cÕ 
chủ quyền, chống mọi âm mưu, thủ 
đoạn của chủ nghĩa đế quốc; chủ nghĩa 
thực đân cũ và mới ®, Theo tỉnh thần 
đó. Nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc lần thứ [V của Đẳng ta đã nêu rõ 
chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta đối với Đông— Nam châu Á là 
« sẵn sàng thiết lập và phát triền quan 
hệ hữu nghị và hợp tác với các nước 
trong khu vực này trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn 


lãnh thồ của nhau, không xâm lược ' 


nhau, không can thiệp vào cÔng việc 
nội bộ của nhau, bình đẳng và củng 
eó lợi, cùng tồn tại tron hòa bình ». 

D thực hiện đường lối đó của 
Dãng ta, sau khi hoàn thành thống 
nhàt đất nước về mặt Nhà nước, ngày 
5 thang 7 năm 1976, nước Cộng hỏa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam đã đưa ra 
chính sách bốn điềm đối với cắc nước 
Đồng — Nam châu Á là: 

t— Tôn trọng độc lập, chủ quyền, 
toàn vẹn lãnh thô của nhau, không 
xâm lược nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, 
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cùng có lợi, cùng tồn tại trons hòa 
bình. 

%— Không đề lãnh thồ nước mình 
cho bất cứ nước ngoài nào sử dụng 
làm căn cứ xâm lược và can thiệp 
trực tiếp hoặc giản tiếp vào nước 
kia và các nước khác trong khu vực. 


3— Thiết lập quan hệ hữu nghị 
láng giềng tốt, hợp tác kinh tế và 
Lrao đồi văn hóa trên cơ sở bình đẳng, 
cùng có lợi. Giải quyết những vấn đề 
tranh chấp giữa các nước trong khu 
vực thông qua thương lượng theo 
tỉnh thần bình đẳng, hiều biết và tôn 
trọng lăn nhau. 

4 — Phát triền sự hợp tác giữa các 
nước trong khu vực vì sự nghiệp xây 
dựng đất nước phồn vinh theo điều 
kiện riêng của mỗi nước, vì lợi ích 
của độc lập. hòa binh. trung lập thẬt 
sự ở Đòng — Nam châu Á, góp phần 


vào sự nghiệp hỏa bình trên thể giới. j 


Chính sách bốn điềm của chúng la 
là một chính sách hòa bình, hữu nghị 
và hợp tác rộng rãi với các nước CÓ 
chế độ chính trị và xã hội khác nhau 
trong khu vực. Trên cơ sở của chính 
sách đó, chúng ta đã thiết lập quan 
hệ ngoại giao với Cộng hỏa Phi-lip- 
pin và Vương quốc Thái-lan. Như 
vậy là một thàng sau khi đưa ra 
chính sách bốn điềm, nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam đã hoàn 
thành việc bình thưởng hóa quan hệ 
với tất cả các nước láng giềng trong 
khu vực và dần dần cùng với Các 
nước này trao đồi đại sử. 


Từ dó đến nay, chúng ta đã chủ 
động có nhiều hoạt động đối với cúc 
nước Dông— Nam châu l$ như trao đồi 
các đoàn ngoai giao. kinh tế, văn hóa, 


kỹ thuật, báo chí v.v. Tháng † năm 19278, › 


dòng chỉ Nguyễn- Đuy - Trính, Bộ 
trưởng Hộ ngoại giao nước ta, đi 
thăm hữu nghị nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa liên bang Miễn-điện. Cuối 
năm 1977 và đầu năm 1978, đồng chỉ 
Nguyễn-Duy-Trinh lần lượt đi thăm 
hữu nghị các nước Công hòa dân chủ 


nhân đân lào, Cộng hòa Ín-dô-nẻ-xi-as 
Xla-lai-xi-a, Cộng hòa Phi-lip-pin và 
Vương quốc Thái-lan. Nhiều hiệp định 
thương mại, hợp tác kinh tế — kỹ 
thuật và hiệp định hàng không dã 
được ký kết giữa nước ta với các 
nước này. Quan hệ thương mại của 
chúng ta với một số nước Đông — 
Nam châu Á dần dần được mở rộng. 
(thính phủ Ma-lai-xi-a đã thỏa thuận 
giúp ta về kỹ thuật trong việc khôi 
phục và phát triền ngành sản xuất 
cao su, Những sự hợp tác bước đầu 
này tuy còn hạn chế, nhưng đã mỡ 
ra những khả năng mới trong quan hệ 
hợp tác giữa nước ta với Ma-lai-xi-a 
và với các nước khác trong khu vực. 

Những hoạt động ngoại giao nói 
trên của chúng ta đã đem lại kết quả 
thiết thực là tăng cường tình hữu 
nghị và sự hiệu biết lẫn nhau giữa 
nước ta với các nước láng giềng ở 
Đồng — Nam chàu Á, góp phần củng 
cố hỏa bình và ôn định trong khu vực. 


Tuy nhiên, trong khi các nước 
Đông — Nam châu Á hoan nghênh 
chính sách đúng đẳn của chúng ta và 
quý trọng tỉnh hữu nghị, quan hệ 
lắng giềng tốt với nước ta, thì những 
kể có tham vọng bành trướng ở vùng 
này đã theo đõi những hoạt động hữu 
nghị của chúng ta đối với các nước 
trong khu vực với một thải độ hẳn 
học. Họ sợ chính sách bốn điềm mà 
chúng ta đề ra như cú sợ ánh sắng vị 
đó là trở ngại lớn đối với họ trong 
việc thực hiện chủ nghĩa bành trướng 
ở Dông —Nam châu Á. Họ ra sức 
xuyên lạc chính sách bốn điềm, nói 
xấu chúng tu, đòi trắng thay den, 
hòng chia rẽ nước L\ với các nước 
Irong khu vực. Họ còn muốn đi xa 
hơn thế nữa: bằng những thủ doạn 
gây sức ép trắng trợn với những công 
cụ sẵn có ở vùng này kết hợp với sự 
ve văn về chính trị và kinh tế, họ 
mưu toan lôi kéo các nước ASEBAN 
lập mặt trận» với họ đề chống lại 
chúng ta ! 


* 
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THẢ: với Ý muốn của những kể theo 

chủ nghĩa bành trướng, trong 
cuộc di thăm này, Thì tướng [ham - 
Văn-Đồng đã được Chính phú và nhân 
dân các nước Đông — Nam châu Á 
đón tiếp nồng nhiệt và trọng thề, với 
những nghỉ thức cao hơn mức đón 
tiếp thông thưởng đối với các vị Thủ 
tướng khác. Chỉ riêng điều này cũng 
đủ nói lên rằng các nước Đông — 
Nam châu Á đã đánh giá đúng vai 
trò và vị trí của nước ta. Họ thấy rô 
nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam là một nhân tố quan trọng trong 
việc gin giữ và củng cố độc lập, hòa 
bình và ồn định trong khu vực. Trong 
tỉnh hình ở Đông — Nam châu Á hiện 
nay, việc cúng cố độc lập, hỏa bình 
và ôn định không chỉ là vêu cầu của 
nhân đân ta, mà còn là yêu cầu bức 
thiết của tất cả các nước trong khu 
vực. Nó phù hợp với xu thế đang phát 
triền ở Đông — Nam châu Á trong 
những nắm gần đây. 


Qua những cuộc gặp gỡ và hội 
đàm với Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng, 
các vị lãnh đạo các nước Đông — 
Nam châu Á càng hiều rõ hơn: nước 
CGòng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
chân thành mong muốn hòa bình, hữu 
nơøhi, có quan hệ láng giềng tốt và 
phát triền sự hợp tác về nhiều mặt, 
nhất là về kinh tế và khoa học kỹ 
thuật, với các nước láng gièng trong 
khu vực. Họ hiều rằng chính sách 
hòa bình, hưu nghị và hợp tác của 
nước ta với các nước Đông — Nam 
châu Á là một chính sách cơ bản. lân 
đài, xuất phát từ vêu cầu xây dựng 
đãt nước và đường lối độc lập tự chủ 
của Đăng và Nhà nước ta, xuất phái 
từ lợi ích chung của nhân dân các 
nước trong khu vực, không phải là 
Llử những lợi ích trước mắt, tạm: thời 
của chúng ta. Do đó, nó tuyệt đối 
không phải là một thứ hữu nghị € đầu 
lưỡi *®, “sớm nắng chiều mưa”. 

Những bản Tuyên bố chung được 
ký kết giữa Thủ tướng Phạm-Văn- 
Đồng và những vị đứng đầu Chính 
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phủ các nước Đông — Nam châu Ạ 
có giá trị như những hiệp ước hữu 
nghị và hợp tác giữa những nước có 
chế độ xã hội khác nhau. Những 
nguyên tắc lớn chỉ đạo mỗi quan hệ 
giữa nước ta với các nước trong khu 
vực: tôn trọng độc lập và chủ quvẻn 
đổi nội, đối ngoại của nhau, không 
can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, không dùng vũ lực hoặc de dọa 
dùng vũ lực trong quan hệ với nhau. 
cùng nhau giải quyết những tranh 
chấp hoặc bất đồng bằng phương 
pháp hòa bình thông qua thương 
lượng. có ý nghĩa rất quan trọng. 
Điều đó tăng cường sự hiều biết và 
tin cậy lăn nhau giữa nước ta với 
các nước Đông — Nam chảu Á và có 
ảnh hưởng lớn đối với việc gìn giữ 
hòa bình và ôn định ở khu vực này. 


Sau khi đã xác định những nguyên 
tắc trong mối quan hệ tay đôi, trên 
tỉnh thần nhìn về phía trước. Thủ 
tưởng ta đã tô rõ một thái độ thiện 
chí trong việc giải quyết những vân 
để còn lại giữa nước la với các nước 
nàv, Đày là những vấn dẻ phức tạp 
do lịch sử đề lại mà nếu không có 
một tính thần mới, phủ hợp với tình 
hình mới thì không thê nào giải quvết 
dược. 

Chính vì vạy, những người lãnh 
dạo các nước Động — Nam châu Á đã 
danh giá cao cuộc đi thăm của Thủ 
tướng tạ. Thủ tướng Thái-lan coi cuộc 
đi thăm nàv là “một bước tiên lịch 
sử góp phản xảv dựng cơ sở vững 
chắc nhằm Lăng cường quan hệ hữu 
nghị giữa hai nước®, Tông thống 
In-dò-nê-xi-a đánh giá cao những eõ 
sàng của Thủ tuởng ta nhằm thúc 
đầy những nối quan hệ hữu nghị và 
hợp tc với các nước láng giêng và 
In rằng «đó sẽ là một đóng góp tích 
cực vào sự ôn định và hòa bình trong 
khu vươờ, Thủ tướng ÁEi-hii-xi-a 
nhân mình “cuộc di thăm của Thủ 
tướng Plram- Văn-Đồng là một cái mốc 
lịch sử dành đấu sự mở rộng quan hệ 
uiữa bai nước và là một sự phát triển 
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(ích cực đối với khu vực. Trong 
cuộc họp bảo ngày 16 tháng 10 năm 
1928, ông nói: «Ma-lai-xi-a tiếp nhàn 
những lời cam kết của Việt-nam với 
thái độ tín tướng, vì đây là vị lãnh 
đạo kính trọng ^ủa một dân tộc vĩ 
đại và đũng cảm. Những lời nói của 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng càng được 
hoan nghênh hơn vì nó giúp vào việc 
thúc đầy sự hài hòa, hòa bình và ồn 
định trong khu vực ®. Thủ tướng Xin- 
ga-po bày tỔ sự hài lòng ngoài dự 
tính » và cho rằng “qua hai giờ hội 
đàm chiều nay tôi đã hiều về Việt- 
nam và vị Thủ tướng lỗi lạc của Việt- 
nam hơn ea đoe hai cuốn sách về đề 
tài này ». Trong khi có những kẻ ra 
SỨC vu cáo và xuyên tục chính sách của 
nước ta đối với khu vực thì những 
lởi phát biều của Tông thống Phi-lip- 
pín có Ý nghĩa đặc biệt: với tư cách 
là « một sử giả của hòa bình. ồn định 
và phòn vinh ở Đông — Nam châu Â ®, 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã * phá 
bỏ những bức tường lo ngại, không 
tin cậy và hoài nghỉ tồn tại máy chục 
năm nay giữa hai dàn tộc ?® và cuộc 
đi thầm là “một điều tốt lanh báo 
hiệu tỉnh bình ôn dịnh và củng có 
hòa bình ớ Đông — Nam châu Á s. 


Di đòi với những lời ca ngợi đó, 
những người đứng dầu Chính phủ các 
nước mà Thủ tướng ta đến thăm đều 
bày tó lòng mong muốn tăng cường 
quan hệ với nước ta. Thái-lan đã ký 
với ta hiệp định bưu điện và điện 
chính; Ma-lai-xiea ký hiệp định hàng 
không. Các nước khác cũng muốn kỶ 
những hiệp định tương tự. Tái cả các 
nuớc đều mong muốn phát triền quan 
hệ thương mi và tăng cường hợp tác 
với nước ta về nhiều nát nh kinh 
lẽ. khoa học — kỹ thuật, y tế, thể 
dục thể thao, dụ lịch, v.v. Chúng tà 
cũng đã củng với các nước đạt được 
mỘt sỐ thỏa thuận: Ma-lai-xi-a hứa 
sẽ giúp dỡ tì thêm trong ngành cao 
su Và mỚ rộng sự hợp tác ra các 
ngành cọ đâu, đứa và ca-eao: Thái- 
lan muốn hợp tác với tí trong nghề 


cá, sẵn sàng trao đổi với ta kinh 
nghiệm nuôi cá nước ngọt và trồng 
hoa phong lan để xuất khẩu; chúng 
tà cũng đã thôa thuận trao đôi các 
đoàn chuyên viên với các nước Phiỉ- 
líip-pin, In-đỏ-nê-xi-a, Xin-ga-po đề 
nghiên cứu thăm đỏ những khả năng 
hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực khác 
nhau. 


Ngoài những vẫn đề về quan hệ tay 
đôi, Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đã 
dành nhiều thì giờ đẻ trao đôi ý kiên 
với cac vilãnh dạo các nước Đông — 
Nam châu Á về việc gìn giữ và cúng 
cỏ hòa bình trong khú vực. Đây cũng 
là một vấn đề mà các nước Dòng — 
Nam châu Á rất quan tầm. 


Tất cả các nước mà Thủ tướng tì 
đến thăm lần này đều có thải độ đồng 
tỉnh với chúng ta rằng nguyện vọng 
thà thiết của ceá@ nước trong khu vực 
hiện này là muốn có hòa bình, đọc 
lập, tự do, trung lập, ôn định và phồn 
vinh. Họ thấy rõ chủ trương của chúng 
ta làm cho Đồng — Nam châu Á trở 
thanh một khu vực hòa bình và trung 
lập là một chú trương đúng dẫn. xuất 
phát từ những lợi tich chung của các 
nước ở vững này nhằm báo về độc lập 
dàn tộc, gìn giữ hòa bình và ôn định 
đề phát triển kinh (ẻ, xây dựng dất 
nước phỏn vinh. Vẻ phần mình, chúng 
ta đã tổ thái độ tôn trọng sự cam kết 
cúa các nước nàyv đối với khái niệm 
về khu vực hòa bình. tự đo, trung 
lập của 1ô chức ASEAN. Chúng ta 
cũng dã thốa thuận sẽ Liếp tục bàn 
bạc, trao đồi Ý kiến với các nước đến 
thăm để làm cho những mục tiêu nói 
trên trở thành hiện thực. 


Thủ tướng Phạm-Văn-DĐông cũng 
đã làm rõ với những người lành dạo 
các nước Đông— Nam châu Á về đường 
lối độc lập tự chủ. tự mình quyết 
định chính sách đổi nội và đối ngoại 
cúa( nước tủ, theo đúng lời dạy của 
Bác Hồ kính yêu là «không có gì quÝ 
hơn dộc lập tự do ®, Có thê nói 
rằng tỉnh thần đọc lập tự chủ, ý thức 


Lự lực tự cường của nhàn dàn Việt- 
nam đã được tất cá các vị lãnh dạo 
*@ nước mà Thủ tướng ta đến thăm 
đánh giá cao. Họ (ìn rằng nếu như 
(rước kia, trong những lúc khó khăn 
nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước chúng ta vẫn giữ vững 
được đường lối độc lập tự chủ, thì 
này nav không có lý do gì chúng tà 
lại từ bỏ đường lối đó. Họ hiều và 
đồng tình với chính sách ngoại giao 
đa dạng và đúng đản của nước ta, trên 
cơ sở của đưởng lối độc lập tự chủ, 
sẵn sảng mở rộng quan hệ với các 
nước có chế độ xã hội khác nhau. 


_-- đi thắm năm nước Đông— Nam 
châu Á của Thủ tướng Phạm-Vắn- 
Đồng đã đạt được kết quả rất tốt đẹp. 
Nó dã mỡ ra một bước mới Irong 
quan hệ hữu nghị và hợp tác làu dài 
và về nhiều mặt giữa nước tạ với các 
nước láng giềng trong khu vực, góp 
phần vào sự nghiệp bảo vệ độc lập 
đàn tộc, gìn giữ hòa bình và ôn định 
ở Đông— Nam châu Á và trên thế giới. 
Trong những ngày vừa qua, cuộc đi 
thăm đó nội lên như một trung tâm 
sinh hoạt chính trị ở Đồng — Nam chàu 
Á, Nhằm những mục đích cao cả là 
hỏa bình, hữu nghị và hợp tác lâu 
đài trong khu vực, cuộc đi thăm đà 
được dư luận rộng rài ở Đông — Nam 
châu Á và trên thể giới nhiệt Hệt hoàn 
nghènh. “Tất nhiên. không tránh khói 
eo những người hậm hực. Đó là 
những lực lượng có tham vọng bành 
trướng ở Đông T— Nam châu Á và những 
kể ôm chân họ đang ra sức xuyên đạc 
và nói xấu hoạt động hữu nghị cúa 
Nhà nước ta trong khu vực này, 
Những, những luận điệu lạc lõng dó 
làm sao ẤL được tiếng nói chính 
nghĩa † 
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Chính sách của Đẳng và Nhà nước 
ta đối với các nước Đông — Nam châu 
Á là một chính sách ngoại giao dúng 
đắn và kiên định. Chúng ta kiên trì 
theo duồi chính sách đó, triệt đề tôn 
lrọng và nghiêm chỉnh thực hiện 
những lời đã cam kết và những điều 


đñ thổa thuận giữa Thủ tướng ta với 
các vị lánh đạo các nước Đông — 
Nam châu Á trong cuộc đi thăm vừa 
qua — Dông — Nam châu Á nhất dịnh 
sẽ trở thùnh một khu vực hỏa bình, 
độc lập, tự đo, trung lập, ồn định và 
phỏn vĩnh. 


NƯỚC CỘNG HÙA BẦN CHỦ.. 


(Tiếp theo trang 100) 


độc của chúng, lưới qua mọi nguy 
“hiềm. nhấn chìm mọi thế lực phản 
động, dứa hai đàn tộc đến bến vinh 
quang ”*,. Chúng ta cũng không bao giờ 
quên những lời đồng chí Cay-xón 
Phôm-vi-hắn nói cũng trong dịp đó: 
«Kết luận được rút ra trong nửa thế kỶ 
kể vai sát cánh chiến đấu vừa qua 
đầ chứng minh đầy đủ quan hệ Lào 
Việt là quan hệ sống chết có nhau, 
là quy luật phát triền của quả trình 
cách mạng hai nước chúng ta. » 

Về phần mình, nhân đân Việt-nam 
cảng quyết tâm bao nhiều trong việc 
tre hiện nhiệm vụ mới đìy. mạnh 
còng cuộc xảy dựng chủ nghĩa xã hòi 
và bảo vệ Tỏ quốc, thì càng quyết 
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tầm bấy nhiêu trong việc thực hiện 
nghĩa vụ của mình đối với Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác Việt-nam — Lào, 
củng cố và bảo vệ tình đoàn kết 
chiến đấu đặc biệt giữa hai dân Lộc. 
Chúng ta tín tưởng vững chắc sức 
mạnh đoàn kết Việt-nam — Lào đã lạo 
nên chiến thắng lịch sử giải phóng 
hai nước năm 1975, thì sức mạnh đó, 
được củng cố và tăng Cưởng trong 
mãy năm qua, nhất định sẽ chiến 
thắng mọi âm muun và hành động của 
kẻ thủ, san bằng mọi khó khăn trở 
ngại, lạo điều kiện cho mỗi dân tộc 
giữ vũng nèn độc lập và xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội ở nước 
mình, 


KOMMXYHHCTHUECIHỦ ?YPHA2TI 11—1978:. 


HIEPDEHOBAf“ — Beaikas 1py;köa. JIE TXALHIb HH — ŸcBonTbE H IieVko- 
CHHIT€2/IbHO COỐ/O/ATb [ÏO/IO3RCHHG O  TOCV/IADCTRCHHOM IDOMBIII/ICHHOM 
IIP©/IDHSTHH B ÏÍO2KIioM Đbernawe. XÃ TXỈỊH tV- [Ipeoloenaø nenpa- 
HI/IbHbi© B3T/IH/bÌ, YCHJIHTb DAỐOTYV € Kd/IDOBBIMH DAỐOTHHKAMH — 2K€GHUIH- 
HaMH. XÃ XIOHI 3HATT—TIlpoiinkaswecb aaneroM Xo LHln Alnna : «đ HeTHwuero 
JODO2KG H€Ẵ3ABHCHMOCTH H CBOØO/Lbi 9. KT TXAT]I—/laocckaø HapoaHo 
— /ÏÊ@MOKpATHuecKaq DecIyØ1HKa KpenHeT I' HaØwpaer cHzb., JIE TXbIK— 
BepHaa ti H€3bIỐ/ICMAØ /HI/IOMATHU,©CKađ, ROJIHTHRA. 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 11-1978 


Editorial — GreaL friendship. LẺ-THANII-NGHỊ —- Thoroughly grasp and 
correctly implement the rules of. State industrial enterprises ín the South. 
HÀ-THỊ-QUẾ — Redress oœfronecous viewpoints, push forward work among wo- 
men cadres, HÀ-HUY-GIÁP — le imbued with PresidenL Ho Chỉ Minh s 
teaching: “Nothing is more preelous than independenecc and freedom ®. 
QUYỂẾT-THÁNG — The Peoples Democratie Republie of Liaos is beeoming 
cver stronger and better consolidated. LE-THỰC — A correet and unWwavering 
foreign policy. 


REVUE DU COMMUNISME N° 11- 1978 


Éditorial — Une grande amitié. LẺ-THAANH-NGHỊ — Connaitre à fond le 
siatut đes entreprises industrielles d “BH et le bien appliquer đang les provin- 
ces du sud. WÀ-TH1-QUỂ - Uorriger les points de vue erronés et impulser le 
travail parmi les cadres féminins. I4- HUY -GIÁP — Se pénétrer des enseigøne- 
ments du Président Ho Chỉ Minh; *® Bien n 'esf pÏus précieux que Ì 'indépendance 
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(ần kiện toàn tò chức, 
cải tiến chế độ làm việc đề đáp n 
yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mớ 


[ÌNH hừnh mới hiện na đang đời hỏi : phải động oiên cao độ tính 

thần yêu nướ" 0à yêu chủ nghĩa xã hội, phát huụ chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, truuền thống đoàn kết chiến đấu chống ngoại 
tâm, tỉnh thần tự lực tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, 
tâu dựng chế độ làm chủ tập thề rã hội chủ nghĩa toàn điện 0à 
rộng khắp, đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩơ xã hội và bảo 
vệ Tô quốc, făng nhanh tiềm lực kinh tế 0à quốc phòng, phá tan âm 
mưu của địch .hòng làm suụ uẽu oà đánh phá nước ta; giành thắng 
lợi trong chiến tranh biên giới phía Tâu — Vam. tăng cường phòng 
_ thủ đất nước, sẵn sàng chiến đấu đánh bại chiến tranh xam lược 
-_ trên quụ mô lớn. Chúng ta phải tăng cường đoàn kết 0uới các rước +ã 
hội chủ nghĩa anh em 0à toàn thê loài người tiến bọ, kiên quyết 
đáu tranh chống chủ nghĩo đế quốc, đứng đầu lò đề quốc Mỹ, chống 
chủ nghĩo bònh trướng đợi dân tộc vò bá quyền nước lớn của bọn 
phản động quốc tế, làm tốt nghĩa nụ quốc lế của nhàn dân ta, góp 
phần bảo 0ệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, lăng cường 
lực lượng của chủ nghĩa xã hội 0à độc lập dàn Nói ở Ùoòng — Nam 
châu Â oà trên thế giới. - 

Đề làm tròn sử mệnh lịch sử nói trên, chúng tia phải 
gấp rút kiện toàn lồ chức. cải tiến chế dọ làm 0iệc, làm cho 
"bộ máu lãnh đạo 0à quản lý của ta ở khắp các cấp, các 
ngành, từ trung trơng đến cơ sở đủ sức lò chức thực hiện 


Ậ 


tối đường lối chủ trương của Đảng ðủd Nhà nước trong tình 
hình mới. 

Việc kiện toàn tồ chức 0à cải liền chế độ làm 0iệc phải nhằm 
do mục đích: tăng năng suất lao động, bảo đảm chốt lượng sản 
phầm, nâng cao hiệu quả kinh tế; hoàn thiện quan hệ sản xuối rũ 
hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đầu mạnh cải lạo kết hợp uới xâu dựng 
ở miền Nam; kết hợp phát triền kinh tế uới tăng cường lực lượng 
quốc phòng 0à an ninh ; phát huụ quuền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động, nhằm đưa sự nghiệp vâu dựng chủ nghĩa xã hội liễn 
lên một bước mới, đánh bại mọi mưu đồ của chủ nghĩa đề quốc 0à 
chủ nghĩa bành trướng đại dân lộc. ˆ | 

Do mục đích rộng lớn 0à nhiều mặt đó, 0iệc kiện toàn tồ chức 
Đà cải tiến chế độ làm piệc phỏi được tiến hành một cách cơ bản vò 
toàn diện trong toàn bộ móy của hệ thống chuyên chính vô sỏn. 
Nghĩa là phải được tiến hành ở tấi ca các cấp của cơ cấu lồ chức: 

sở, địa phương, trung ương; ở tất cả các bộ phận của chuuên 
chính 0ô sản: Đảng, Nhà nước, các đoàn thề quần chúng; ở tất cả 
các mặt của 0uấn đề lồ chức : bộ máu, chế độ làm oiệc nà cản bộ. 

Công tác tồ chức là một công tác có tầm quan trọng đặc biệt. rỉ 
nó quuếi định sự thành bại của bản thân đường lối chính trị của 
Đảng, quuếẽt định kếi qua của niệc thực hiện nhiệm oụ cách mạng 
của dân lộc. Hơn nữa công tác tồ chức là một ouấn đề rãi rộng lớn 
oà phức tạp, đúng như đồng chí Lê- Duần đã nói : « Nói đến tồ chức 
trong hoạt động +ã hội của chúng la, là nói đến mỗi quan hệ 0à sự 
phối hợp hoại động giữa các bộ phận của một chính thề, là hệ thống 
lãnh dạo 0à quản lÚ các mặt, các ngành, hệ thống các hình thức uà 
biện pháp thực hiện các quuết định kề từ kkLi uạch kế hoạch liễn 
hành cho đến bước kiềm tra cuối cùng kết quả sự thực hiện » Q). 

Đề làm tốt 0piệc kiện toàn tồ chức 0à cải tiến chế độ làm biệc. 
cần đồi mới sâu sắc quan điềm râu dựng tồ chức, đồi mới cách chỉ 
đạo cho phù hợp uới giai đoạn mới của cách mạng. Đặc biệt là phải 
đặt toàn bộ công tác tỏ chức trên một cơ sở khoa học. 

Trong chủ nghĩa xã hội, lồ chức, uới tư cách là một khoa học 
0à nghệ thuậi, có nhiệm 0ụ 0ận dụng đúng đắn nhất những quụ 
luật phái triền khách quan của xã hội, những quụ luật kinh lễ. quy 
luật của sự phân công lao động 0à hợp lác xã hội chủ nghĩa, đề râu 
dựng cơ cấu tối ưu cho nền kinh tế quốc dân oà râu dựng những 
quan hệ lối ưu giữa các lĩnh ực hoạt động khác nhau Irong, nền 


(1) Lê-Duần: Mấy oấn đề 0š cản bộ 0à oề tồ chức trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 1973, trang 28. 
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kinh lẽ quốc dân 0à trong toàn tả hội; hơn nữa nó phải nắm ững 
động thái của sự phát triền đề tồ chức tối nhất quá trình phát triền 
của xã hội oà lãnh đạo các lĩnh 0ực hoạt động của xã hội phái triền 
một cách đồng bô, theo đúng đường lối cách mạng mà Đảng đã đề ra. 

Công tác tồ chức của Đăng phải bảo đảm phát” huụ đến mức 
cao rhất mọi tiềm lự/của xã hội 0à tài năng sáng tạo của nhân dàn - 
_ đề đạt hiệu quả cao nhất trong sản cuất 0à chiến đấu, thực hiện tối 
nhấi nhiệm 0ụ râu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo 0uệ Tồ quốc. Những 
căn cứ khách quan mà Đảng dựa 0ào đề làm công tác tồ chức là: 
đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nói chung, đường lỗi xâu 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa nói riêng, 0d nhiệm 0ụ chính trị 
trước mắi ; những quu luật phát triền khách quan của xã hội 0uà 
những quụ luật kinh tế ; những quụ luật 0à nguyên tắc của bản thân 
tồ chức. Có nắm 0uững những căn cứ khách quan nói trên, chúng †q 
mới có thề làm tối công tác tồ chức, thực hiện thẳng lợi nhiệm 0ụ 
kiện toàn tồ chức 0à cải tiến chế độ làm 0iệc mà Đảng đã dề ra. 

Đồng chí Lê-Duần đã nói : « Tồ chức có những quụ luật nhãt 
định của nó. Tồ chức là đề bảo đảm đường lỗi 0à các nhiệm bụ chính 
trị. lồ chức. 0ì 0uậu, phải thích ứng uới đường lỗi chính trị, đáp ứng 
đúng uêu cầu thực hiện nhiệm oụ chính trị. Tồ chức còn phải thích 
ứng 0ới đối lượng được tồ chức 0à 0uới đối tượng mà tồ chức nhằm 
tác động. Mỗi lĩnh ouực khác nhau đòi hỏi lồ chức cũng phải khác 
nhau... Từng thời kù khác nhau, tồ chức cũng phải khác nhau, tùu 
theo trình độ 0à mức độ phái triền của đối lượng... » (2). 


Không tôn trọng những quụ luật 0à nguyên lắc của tồ chức, thì 
không tránh khỏi những ấp uáp, sai lầm, khiến cho bộ máu tồ chức 
sinh ra cồng kềnh, kém hiệu lực. Sở dĩ bộ máu kinh tế của chúng 
ta hiện nau 0ửa có lùnh trạng tập trung quan liêu, »ừa có tình Irạng 
phân tán, lỏng lẻo kỷ luật, một nguụên nhân quan trọng là do chúng 
ta chưa hoàn toàn suối phái lừ công piệc, từ yêu cầu kinh tế — kỹ 
thuật mà đạt tồ chức 0à bố trí cán bộ. Bởi uậu 0iệc tôn trọng những 
quụ luậi oà nguyên lắc của lồ chức là cực kỳ quan trọng đề zâg 
đựng mới bộ máu lồ chức mạnh mẽ 0à có hiệu lực. 

Trong công tác kiện toàn tồ chức 0d cải tiến chế độ làm 0iệc, 
cần quán (riệt lừ trên xuống dưới quan-điềm cơ bản củo chế độ !a 
ld « dang lĩnh đạo, nhân dân làm chủ tập thề, Nhà nước quản lú 2, 
thí hành đúng nguyên lắc «tập trung dôn chủ», «tập thể lãnh đợo, 
có nhân phụ trách » !rong Đang 0à Ban chấp hành các đoàn thề 


(2) L&-Duần Mấy uấn đ? uề cán bộ pà tồ chức trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, Nhà tuất tớn Sự thAt, Hà-nội, 1973, trang 40 — 41. 


quần chúng, thực hiện tốt chế độ «thủ trưởng » trong các cơ quan 
quản l Nhà nước 0à các tồ chức kinh tế; báo đảm sự lãnh đạo và 
quản lý toàn diện các lĩnh uực hoạt động của xã hội; thực hiện 
thống nhốt lãnh đạo và quản lý cả nước. 

Phải đề cao kỷ luật oà trách nhiệm của từng tập thề oà từng cá 
nhân; thực.hiện nghiêm túc chức trách của từng tồ chức 0à từng 
người. Đi sát thực tế, chống quan liêu ; coi trọng nâng cao trình độ 
nhận thức uà uận dụng các quy luật, nhất là các quụ luật kinh tế 0à 
quu luật chiến tranh. Dồn sức toàn bộ máu lãnh đạo 0à quản lú đề 
chỉ đạo 0à giúp đỡ các cơ sở. Xâu dựng bộ máu tồ chức của chúng ta 
có hiệu lực mạnh vò hiệu quỏ cao, bdo đảm thực hiện tốt lường lối, 
chính sách của Dd¿p4 0à Nhà nước. 
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CÔNG tác kiện toàn tồ chức phải được tiền hành trên tất cả các lĩnh 
bực hoạt động +ã hội, song phải rất coi trọng ba lĩnh ực quan 
trọng là kinh tế, quốc phòng 0à an ninh, đối ngoại. 

Trước hết, phải đặc biệt coi trọng lĩnh vực kinh tế là lĩnh ực 
quan trọng nhấ!, đồng thời cũng là chỗ gễều kém nhãi uà khó khăn 
nhất của chúng ta hiện nau. Trong lĩnh 0ực nàu, uiệc kiện toàn bộ 
máu quản lú phải xuất phái từ yêu cầu xâu dựng cơ cấu kinh tế mới 
0ä yêu cầu của chế độ quản lụ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Cơ cầu kinh 
lễ mới mà chúng ta đang +âu dựng là cơ cấu của nền šẳn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, trong đó sự phân công 0à hiệp tác ngàu cảng phái 
triền bà mở rộng. Chế độ quản lú kinh tế của chúng ta phải là chế độ 
quản lÚ theo phương thức xã hội chủ nghĩa, có tính tới những đặc 
điềm cụ thề của nền kinh tế nước ta đang trong quá trình từ sản xuối 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ ngb†a. Tách rời những yêu cầu nói 
trên, thì công tác kiện toàn bộ máu quản lý kinh tế không thề thu 
được kết quả mong muốn. 

Quá trình vâu dựng cơ cấu kinh tế mới là quá trinit tiến hành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, phát triền tồng hợp cả nông 
nghiệp lẫn công nghiệp, kết hợp thủ công 0ới hiện đại ; là quá trình 
¡ồ chức 0uà phân công lại lao động xã hội. quả trình hình thành các 
- ngành kinh tế — kỹ thuật thông nhất cả nước, các nàng kinh tế địa 
phương 0à các cơ sở sản xuấi, kinh doanh phù hợp uới quụ luật phái 
triền khách quan của sản cuät 0à lái sản xuất, đáp ứng yêu cầu của 
chế độ phân phối xã hội chủ nghĩa. Đồ bdo đảm xâu dựng một cơ cấu 
kinh tế của nền sản xuãi lớn xã hội chủ nghĩa như đã nói trên, cơ 
cấu nàu bao gồm cả các ngành kinh lế — kỹ thuật lẫn các 0uùng kinh 


; ` 
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(š địa phương bà các cơ sở sản xuất, chúng ta tất yếu phải kiện toàn ˆ 
hộ máu quản lý kinh lễ ở các cấp, từ trung ương đến địa phương 0à 
Cơ SỞ. | 

Các cơ sở sản xuất oà kinh doanh là những tế bào của nền kinh 
(š quốc dân, là nơi tiến hành ba cuộc cách mạng, là nơi trực tiếp làm 
ra của cải 0ậi chất, là nơi thề hiện cụ thề quuền làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Muốn sản xuất 0à kinh doanh có lãi, đáp ứng 
dược lợi ích của Nhà nước, của tập thề oà của từng người lao động. 
các cơ sở sản xuất 0à kinh doanh phải thực hiện cho được chẽ độ 
hạch toán kinh tế. Trên cơ sở bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
nước, các cơ sở có quyền đặt quan hệ kinh tế trực tiếp 0ới các đơn 
0ị kinh tế khác, 0ới cát 0iện nghiên cứu 0à Irường học đề giải quuết 
¡ huậ \ lợi các 0uấn đề 0ề phân công pà hiệp tác sản xuất, 0ề cung ứng 
Đội lư, liêu thụ sản phầm. pận chuuần hàng hóa, 0ề đào tạo công 
nhân 0à nghiên cứu, áp dụng khoa học — kỹ thuậi. 

Chúng ta biết ràng, tồ chức một cơ sở như thế nào là do đặc điềm 
sản cuối bà kỹ thuật của từng ngành quuết đình. Việc tồ chức cơ sở 
trong công nghiệp phải khác uới trong nông nghiệp 0à thương 
nghiệp U.U. 0à nga trong mỗi ngành lớn nói trên 0uiệc tồ chức cơ sở 
của các ngành cụ thề khác nhau cũng không thề giống nhau. 

Các xí nghiệp quốc doanh phải ra sức tồ chức lại sản xuối, quản 
lý chặi chẽ lao động, 0ật lư, tiền oốn theo các tiêu chuần, định mức 
kinh tế — kỹ thuật tiến bộ, nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá 
thành san phảm, lăng thêm số lượng 0à nâng cao chất lượng mặi 
hàng, đồng thời phải có phương hướng tăng cường trang bị kỹ thuật, 
mở rộng quy mô sản xuấi, phát triền kinh doanh 0ì lợi ích của toàn 
La hội uà của bản thân người lao động. 

Các hạp tóc xã nông nghiệp phổi càng uới các đơn 0ị kinh lẽ 
khác trên địa bàn huyện hình thanh một cơ cấu thống nhất, tồ chức 
lại sản uất bà lao động nhằm dau mạnh sản xuấi lương thực, thực 
phảm, phát triền cân đối Irỏng trọi Uới chăn nuôi. tích cực mở raang 
ngành nghề. 

Các đơn vị cung ống vật tư và cửa hàng thương nghiệp phải ra 
sức cải liễn lồ chức, ,ohương thức à thái độ kinh doanh, 0oươn lên 
cứng đáng là hậu cần đắc lực của sản xuấi uá nội' trợ tốt của 
loàn dân. 

Đề giúp cho cơ sở củng cõ lồ chức uà hoại động có hiệu quả, các 
ngành oà các địa phương chủ quản phải tăng cường chỉ đạo các cơ 
sở tủa mnình, lqạo điều kiện =ho cơ sở thực hiện tốt chế độ hạch toán 
kinh lš, kiện toàn bộ máu quản lý +í nghiệp, đào tạo các cán bộ quản 
lý uà kỹ thuật cho cơ sở, phấn đấu cung cấp đầu đủ năng lượng, ạt 
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tư, phụ tùng đề cho cơ sở tiến hanh sản xuất liên tục uà đều dặn. 
Đồng thời, phải tồ chức lại các mối quan hệ giữa các cấp trên 0uới 
nhau bà giữa cấp trên 0uới cơ sở đề bảo đảm cho hoạt động của cơ sở 
đtrợc thuận lợi. 

Trong quá trình tiến lên sản xuõi lớn xã hội chủ nghĩa, các địa 
phương (nh, huuện) có 0ai trò chiến lược quan trọng. Địa phương 
là nơi thực hiện 0iệc tồ chức lại sản xuấối, phân công lại lao động. 
gắn liền công nghiệp uới nông nghiệp, thành thị uới nông thôn. bdo 
đảm nhu cầu của nhân dân 0à làm tròn nghĩa 0ụ đối 0uới cả nước. Địa 

` phương cũng là nơi thực hiện sự phân phối theo phương thức rã hội 
chủ nghĩa. là đơn 0ị lồ chức đời sống 0ật chãi ða 0ăn hóa của nhân 
dân, thực hiện quuên làm chủ tập thê của nhân dân lao động. Địa 
phương còn là nơi phải triền tồng hợp cả kinh tế, ăn hóa, đời sống 
0à quốc phòng. Vì 0ậu, chúng ta phải hẽt sức coi trọng 0iệc vâu 
dựng địa phương. kiện toàn bộ máu lãnh đạo 0d quan l ở các dịa 
phương sao cho nó có hiệu lực mạnh 0à hiệu qua cao. 

_ Phải râu dựng các huyện lừng bước thành các đơn 0ị kinh lế 
nông — công nghiệp, các địa bản 0ững chắc 0oề quốc phòng 0à an ninh. 
trước hi tạp trung xâu dựng các huyện trọng điềm 0ề kinh tế 0a 
quốc phòng. (Gấp rút tăng cường cán bộ đề kiện toàn bộ máu củp 
huyện. Cải tiến sự lãnh đạo 0à chỉ đạo của cấp huyện theo hưởng 
bám sát cơ sở. giải quét nhanh chóng công 0iệc của cơ sở, lập trung 
sức đưa cơ sơ liến lên đồng đèu : nâng cao nhanh chóng năng lực lồ 
chức uà quản lj kinh tế, tồ chức đời sống 0ật chất 0à ăn hóa; chỉ 
huụ lối chiến đâu 0d sẵn sàng chiến đấu, giữ gìn trật tự an ninh. 

Phải vâu dựng các tỉnh và thành phố đề nó đảm đương được 
trách nhiệm rãi lớn đối 0ởới toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đối uới 
Điệc âu dựng 0à quan lỤ cơ cấu kinh tế công — nông nghiệp tỉnh, 
đối 0uới Điệc xâu dựng các huyện thành những đơn 0ị kinh tế nông — 
công nghiệp. dõi 0ới các xí nghiệp trung ương trong tỉnh, thành, bả 
đối uới uiệc bảo dam đời sống của dân cứ trong tỉnh. Vì mục đích ấu, 
cần khần trương phân cấp quản lý kinh tế cho cấp tỉnh. mở rộng 
quuền hạn 0à trách nhiệm pề kế hoạch cho cấp tỉnh. Trên cơ sở thực 
hiện tối kế hoạch Nhà nước bà làm tròn nghĩa 0ụ đối 0ới cả nước, 
các tỉnh. thành có quyền chủ động mở rộng sỏn xuốt kinh doanh, kề 
cổ kinh doanh xuất khôu, giao dịch với các địa phương khác 0ề hợp 
lúc san Tuổi, 0pề trao đồi sản phẩm. Đồ bảo đảm sự lãnh đạo toàn 
điện trong tình hình mới. nhất là bê các mặt kinh tế 0à quốc phòng, 
cần cải liến công tác lãnh đạo pà quản Tý. kiện toàn tồ chức cấp tỉnh. 
Ihành, sao cho gọn, nhẹ pà có hiệu lực. 

(ác ngành kinh tế — kỹ thuột có 0ác dụng quuềt định đỗi 0ởi biệc 
xrâu dựng nền sản ruất lớn hiện đại của nước la. Vì pậy, trong quá 


trình phát triền kinh té. chúng ta phải luôn luôn nắm 0ững nhiệm 
Đụ xâU dựng oà phái triền các ngành kinh tế — kỹ thuật, coi đó là 
một nhiệm 0pụ chiến lược trước mắt 0à lâu dải. 

Đề phát triền các ngành kinh tế — kỹ thuật ngàu cảng lớn mạnh, 
các cơ quan quản lý ngành (bộ, tồng cục) phải làm lối những nhiệm 
Đụ cơ bản của mình là: xâu dựng quụ hoạch, kš hoạch dài hạn 0ề 
phát triền ngành nà xâu dựng, chỉ đạo thực hiện lỗi kš hoạch hằng 
năm ; thực hiện chuuên môn hóa 0à hiệp tác trong nội bộ ngành 0à 
giữa ngành nàu uới ngành khác ; xác định phương hưởng phái triền 
khoa học kỹ thuật, có kế hoạch đào tạo công nhân 0à cản bộ kỹ thuậi 
cho ngành ; xâu dựng kš hoạch 0à chính sách oật tư cho ngành ; cùng 
uới chính phủ, xàu dựng chính sách, chẽ độ quản lú cho ngành. 

Trước mắt, các cơ quan quan l ngành phải tăng cưởng quản LÚ 
loàn ngành 0ề các mặt hành chính — kinh lễ 0d kỹ thuật, đồng thời 
(rực liếp chỉ đạo các đơn Đị kinh doanh trực thuộc Dộ. Phái khăn 
trương tồ chức lại sản xuất của ngành trong cả nước, tạo ra cơ cầu 
kinh lế mới của ngành, tàu điều kiện mà lập nhóm sản phẩm. tí 
nghiệp liên hợp, liên hiệp các xí nghiệp, công lụ 0d giao cho các tồ 
chức kinh tế ấu chức năng trực Hiếp lồ chức sản xuất 0à kinh (loanh. 
Theo hướng đó mà sửa đỗi mạnh cơ cốu tô chức của bộ. Tải cđ các 
bộ phải gấp rúi chấn chỉnh tồ chức, giảm nhẹ bộ máu, dồi mới cách 
lam piệc, tăng cường quản lý toàn ngành trong cả nước, đề làm tối 
chức năng. nhiệm 0ụ của mình trong tình hình mới. 

Các bộ lồng hợp phải nâng cao chất lượng nghiên cứu chính 
sách, xóa bỏ những thủ tục, chẽ độ không thích hợp, gâu trở ngại cho 
hoạt động của các ngành, các địa phương nà cơ sở. 

Phải giải quuết đúng đắn mối quan hệ giữa bộ ðà chính quyền 
địa phương. (ác bộ Irưởờng phảúi trực tiếp nắm 0à chỉ đạo kịp thời 
công 0iệc của bộ ở các tỉnh miền Nam, các địa phương xung tiếu. các 
pùng có chiến sự. 

Đề giúp cho Trung trơng Đảng nâng cao chất lượng lãnh đạo. cần 
chốn chỉnh gốp tô chức của các bon (heo hướng nâng cao năng, lực 
nghiên cứu 0à kiềm tra, bộ máu gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu qua 
lớn. 

Trên lĩnh vực an ninh vò quốc phòng, bộ máu lãnh đạo 0à quản 
l phai bao đảnn các lực lượng oũ trang 0à an ninh luôn luôn sàn sàng 
đập tan mọi âm mưu xâm lược ðd hoạt động phản cách mạng. 

Tất cả các vũ trong cd nước phải khăn trirơng xôi dựng Pâ nàm 
Đững lực hương dân quân du kích. chỉ dạo chiến đấu. phục ðụ chiến 
đäu. tuyền quản đúng chính sách, đúng liêu chuần, bảo đảm chất hrợng 
uà chấp hành lỗt các chính sách hậu phương. 
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Các huuện đều phải coi trọng lãnh đạo các mặt quốc phòng 0à 
an ninh. _ | 

Các cấp ủu tỉnh, thành phải nắm chắc công tác quân sự, trị an, 
tâu dựng quốc phòng toàn dân, tăng cường bảo 0ệ an ninh, kết hợp 
chặt chẽ kinh tế uới quốc phòng, sản xuất uới chiến đấu 0à phục pụ 
chiến đấu, thống nhất lãnh đạo hoạt động của mọi lực lượng »ñ trang 
uà an ninh trên địa bàn địa phương. | 

Về đối ngoại, bộ máu lãnh đạo oà quản lÚ phải bảo đảm láng 
cường công tác quốc tế của Đảng, Nhà nước 0à các đoàn thề quần 
chúng, thực hiện Lhẳng lợi chính sách đối ngoại của Đảng trong tình 
hình mới. | 
-__ Cùng 0ới piệc cải tiến sự lãnh đạo 0à chỉ dạo của Đảng oà Nhà 
nước, cần củng cố các đoàn thề quần chúng, gấp rút đồi mới phương 
thức hoạt động của các đoàn thề, từ trung trơng đến cơ sở, khắc phục 
lối hoạt động hành chỉnh, quan liêu, lách rời quần chúng, tách rời 
sản xuất, chiến đấu 0à đời sống xã hội. Phải gấp rút kiện toàn các 
Ban chấp hành, nhãt là ở cấp huyện 0à cơ sở. Tình giản bộ máu 
Cchuuên trách của các đoàn thề. 


* 


DHAÁI cải liến chẽ độ làm 0iệc bằng cách : nắm chắc tình hình, cải 

Hến công tác thông tin; thực hiện nền nếp làm 0iệc có chương 
trình, kế hoạch, làm đúng chức trách 0uà chế độ công tác; làm 0iệc 
lhiết thực, khăn trương, sát thực: tế; củi tiến chế độ hội nghị oà tồ 
chức thị hành nghị quuết ; thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình 
0à phê hình. Các mặt cải tiến nói trên, đều nhằm thực hiện đúng các 
nguyên tắc cơ bản 0ề lồ chức 0à hoạt động, xôy dựng một chế độ làm 
việc cách mạng vò khoa học. đăng đdp ứng yêu cầu cấp bách của tình 
hình 0à nhiệm 0ụ mới. 

Phải kết hợp chặt chẽ tính cách mạng 0à tính khoa học lrong 
toàn bộ 0uiệc kiện toàn lồ chức 0à cải tiến chế độ làm uiệc của chúng 
ta. Không có tính cách mạng thì những dự định uề kiện toàn lồ chức 
0à cải tiến chš độ làm 0iệc dù khoa học đến mãu cũng chỉ: dừng lại 
Irên giấu mà không bao giờ thực hiện được. Nhưng nếu không có tính 
khoa học trong 0iệc nghiên cứu 0à giải quuết các 0uấn đề 0ề tồ chức 
bà chế độ làm 0iệc, thì dù có nhiệt tình cách mạng đền đâu cũng 
không thề đạt được mục đích mong muốn, có khi còn làm hỏng 0iệc. Vả 
lại can nhận thức sàu sắc rằng, trong lú luận cũng như trong thực 
Liễn của những người công sản, hai tính chất cách mạng 0à khoa học 
gắn bó oới nhau một cách hữu cơ. Đặc lính cơ bản của những người 
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cộng sản là : chẳng những nắm uững chủ nghĩa Mác — Lê-nin, khoa 
học Đề tồ chức 0à chế độ làm 0iệc đúng đắn, mà còn quyết tâm thực 
hiện nó đến cùng, không bao giờ làm nửa uời, « quuết nhiều mà làm 
Ít », càng không đánh trống bỏ dùi, quuết mà không làm. Thái độ lùu . 
tiện trong iệc thực hiện những quuết định tập thề của Đảng là hoàn 
toàn #a lạ uới tính cách của những người cộng sản, là những người 
luôn luôn có Ú thức trách nhiệm cao trước lợi ích của giai cấp công 
nhân 0à của dân lộc. 

Bởi uậu, theo những uêu cầu mới 0ề kiện toàn tồ chức 0à củi tiến 
chế độ làm iệc, từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn 0ị phải xác - 
định lại 0ị trí, chức trách, nhiệm 0ụ 0à các mỗi quan hệ công tác của. 
ngành, địa phương, đơn 0ị mình. Trên cơ sở đó, kiên quyết sắp xếp 
lợi tổ chức mội cách khoa học, tỉnh giản bộ máy, giảm biên chế hành 
chính, đồng thời tăng cường cán bộ cho cốp dưới, nhát là huyện vò 
CƠSỞ. s 

Phải nắm chặt lực lượng cán bộ đề bố trí oà sử dụng đúng, theo 
các tiêu chuần 0ề phầm chất »à năng lực, 0ê thái độ đối 0uới đường lỗi, 
quan điềm của Đảng, khần trương xôêy dựng quy hoạch cón bộ các 
_ loại, nhất là cán bộ lãnh đạo oà cán bộ quản lý kinh tế. 

Phải tăng cường công tác tư tưởng, rèn luyện phầm chất của cán 
bộ, đẳng uiên. Mỗi cán bộ, đảng 0iên phải phát huụ 0ai trò liên phong, 
gương mẫu, kiên quyết chống chủ nghĩa có nhôn, nhất là các bệnh 
tư lợi, tham ô, quan liêu, cửa quụền, trù dập những người trung 
thực ; lần tránh những nơi, những 0iệc khó khăn. Nêu cao nếp sống 
cần cù, giản dị, rong sạch. 

Phải làm trong sạch hàng ngŨ của Đảng. 

Phải dấu lên trong cả nước, ở khắp các ngành 0à các địa phương, 
phong tròo cách mọng sôi nổi và liên tục của đông đỏo quồn chúng, 
đồy mạnh sản xuối, tăng cường tiềm lực về mọi mặt, chiến đu vò sỗn 
sàng chiến đầu. Muốn uậu, phải kết hợp chặt chẽ công tác tư trởng 
uới công tác tồ chức. Một mặt, phải giáo dục lòng yêu nước 0à tiêu 
chủ nghĩa +ä hội, lòng tự hào dân tộc chính đáng; mặt khác, phải 
kịp thời cải tiến tồ chức uà quản lý của Nhà nước, bảo đảm những 
- điều kiện 0uật chất cần thiết, nhất là thiết bị, ạt tư, năng lượng, giải 
quuết thỏa đáng những yêu cầu tối thiều trong đời sống, có chỉnh sách 
khen thưởng, xử phạt kịp thời oà nghiêm lúc. 

Bằng cách làm thật tốt uiệc kiện toàn tồ chức 0à cải tiến chế độ 
làm 0iệc, chúng †a sẽ tạo ra một chuyển biến cơ bản, một sức mạnh 
mới thúc đầu cách mạng nước ta tiễn lên mạnh mẽ, bdo đảm hoàn ` 
thành thẳng lợi sự nghiệp xôâu dựng chủ nghĩa xã hội bà bảo pệ Tồ 
quốc +ã hội chủ nghĩa gêu qu của chúng ia. 


NÂNG (A0 HIỆU LỰC (ÔNG TÁC ĐẢNG, 
(ÔNG TÁC (CHÍNH TRỊ TRÔNG CÁC 
LỰ( LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 


TÌNH hình và nhiệm vụ hiện nay 

đòi hỏi công tác Đảng, công 
tác chính trị trong các lực lượng 
Dũ trang †a có chuuền biến mạnh 
mẽ pề nhiều mặt. Chuyền biến về 
nhận thức và quan điềm đổi với 
nhiệm vụ và nội dung của công 
tác Đảng, công tác chính trị. 
Chuyên biến về phương thức hoạt 


động và tác phong công lác của ' 


eán bộ chính trị và cơ quan chính 
trị Chuyên biến trong việc đào 
tạo, bòi dưỡng đội ngũ cán bộ 
chính trị và xây dựng cơ quan 
chính trị. 

Chúng ta phải chú trọng tông 
kết kinh nghiệm, tìm ra cả ưu 
điểm và khuyết điềm, rút ra 
những bài học cần thiết về công 
tác Đảng, công tác chính trị trong 
thời gian qua đề vận dụng vào 
tình hình mới. Đồng thời, chúng 
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ta phải chú ý khắc phục những 
nhận thức, tư tưởng không đúng, 
những hiện tượng chậm chạp, 
bảo thủ, không tiến kịp tình hinh 
và nhiệm vụ của cách mạng 
nước ta, không bám sát thực tiễn 
chiến đấu và xây dựng hết sức 
sinh động và phong phú của các 
lực lượng vũ trang ta. 

Như vậy công tác Đảng, công 
tác chính trị góp phần tích cực 
nâng cao chất lượng và sức mạnh 
chiến đấu của các đơn vị trong 
toàn quân, hoàn thành xuất sắc 
mọi nhiệm vụ trước mắt và lâu 
dài của các lực lượng vũ trang 
nhân dân. 

* 

1 — Quán triệt dường lối giươ ng 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc 0à 
chủ nghĩa rũ hội của Đảng trong 
tình hình mới. 


Đường lối cách mạng đúng đắn 
và sáng tạo, độc lập và tự chủ của 
Đẳng ta là đường lõi kết hợp 0à 
giương cao ngọn cờ độc lập đân 
tộc nà chủ nghĩa xã hội. Đường 
lối đó quyết định mục tiêu chiến 
đấu và bản chốt cách mạng của 
các lực lượng vũ trang ta. 

Đường lối cách mạng của Đảng 
. phần ánh quy luật khách quan của 
thời đại ngày nay là độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội không 
thê tách rời; phản ánh chân lý 
vĩ đại mà Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
đã tìm ra: con đường cách mạng 
duy nhất đúng đắn đẻ giải phóng 
dân tộc là con đường cách mạng 
vô sản. Đảng ta đã vận dụng một 
cách sáng tạo đường lối đó trong 
các giai đoạn cách mạng khác 
nhau, đề ra một cách đúng đắn 
nhiệm øụ chiến lược của cách 
mạng nước ta qua từng giai đoạn. 

Công tác Đảng, công tác chính 
trị trong lực lượng vũ trang nhân 
dân bao giờ cũng coi việc quán 
triệt đường lối cách mạng của 
Đảng, quán triệt sự lãnh đạo tuyệt 


đối và trực tiếp của Đẳng đối với 


quân đội cả về chính trị, tư tưởng 
và tô chức, bảo đảm cho quần đội 
ta hoàn thành mọi nhiệm vụ chiến 
đấu và xây dựng mà Đảng giao 
cho, là nhiệm 0oụ cơ bản nhấi, 
quuết định nhấi. 

Ngày nay, quán triệt đường lối 
giương cao ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng 
là làm cho bộ đội nhận thức thi 
— sâu sắc, thật nghiêm túc nhiệm 0ụ 
thiêng liêng bảo uệ Tô quốc Việt- 
nam +ả hội chủ nghĩa trong mọi 


tình huống; nhận rõ đối tượng 
chiền lược mới của cách mạng 
nước ta, kiên quuết chiến đấu 0d 
chiến thắng mọi kẻ Lhù xâm lược ; 
nêu cao lòng yêu nước xã hội chủ 
nghĩa, iư trởng làm chủ tập thề 
Đà linh thần quốc lế 0ô sản; giải 
quuết đúng đản các ấn đề uề 
chính trị, tư lường pà !ồ chức 
nhằm hoàn thành thẳng lợi nhiệm 
uụ bảo 0uệ 0à xâu dựng Tồ quốc 
của các lực lượng 0ũ trang nhân 
dân, hoàn thành thẳng lợi nhiệm 
0ụ chính trị cụ Lhề của đơn UỊ. 
Đó chính là giáo dục cho cán 
bộ và chiến sĩ lập trưởng, tư 
tưởng của giai cấp công nhân, 
phái huụ bản chất cách mạng của 
lực lượng »ũ trang nhân dân 
trong tình hình mới, làm cho 


_ mọi mặt công tác tư tưởng và tô- 


chức của quân đội luôn luôn đi 
đúng đường lối của Đảng. 

Lập trường, tư tưởng của quân 
đội ta là lập trường, tư tưởng của 
giai cấp công nhân, mang đây đủ 
tính cách mạng và tính khoa học 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, khác 
hẳn lập trường, tư tưởng của các 
giai cấp khác, kề cả giai cấp nông 
dân. Đảng ta đánh giá rất cao vai 
trò cách mạng to lớn của nông 
đân lao động nước ta, nhưng vai 
trò đó chỉ có thể được phát huy 
mạnh mẽ khi có sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân thông qua đội 
tiên phong của nó là Đẳng cộng 
sản Việt-nam. Lập trường đó. 
không phải là trừu tượng, không 
phải bao giờ cũng mang những 
nội dung giống nhau mà rất cụ _ 
thê. Trên phương hướng cơ bản 


1] 


và lâu dài là kiên trì trước sau 
như một mục tiêu độc lập dân 
tộc và chủ. nghĩa xã hội, lập 
trường đó có những nội dung 0à 
uêu cầu cụ thề khác nhau trong 
các giai đoạn cách mạng khác 
nhau. Lập trường đó không tách 
rời mà kết hợp nhuần nhuyễn lợi 
¡ch đân tộc với lợi ích giai cấp, 
mục tiêu độc lập dàn tộc với lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ 
đân tộc với nghĩa vụ quốc tế. 

Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cả nước 
ta đã độc lập, thống nhất và đi 
lên chủ nghĩa xã hội, thì Tô quôc 
bà chủ nghĩa xã hội đã thống 
nhãt làm một. Nhân dân lao động 
nước ta trở thành người chủ tập 
thê của đất nước, giai cấp công 
nhân nước ta trở thành người 
lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành 
xay dựng chủ nghĩa xã hội trên 
Tô quỏc Việt-nam thân yêu, Vì 
vậy, bảo vệ và xây dựng Tô quốc 
là bảo vệ và xày đựng chủ nghĩa 
xã hội trên đất nước tạ. Dó là 
nhiệm vụ của dân tộc và cũng là 
nhiệm vụ của øiai cấp công nhân, 
vì độc lập tự do của Tö quốc và 
vì lý tưởng xä hội chủ nghĩa, theo 
đường lõi cách mạng của Đảng 
trong giai doạn mới. 

Các thẻ lực bành trưởng và bá 
quyền nước lớn ở Bắc-kinh, trong 
mưu đö thực hiện chiến lược quốc 
tế phản cách mạng của chúng, coi 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Viêt-nam là một trở ngại lớn đối 
với âm mưu bành trướng của 
chúng ở Đông — Nam châu Á. 
Chúng đã dùng bọn cầm quyền 
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phần động Nông-pênh gây ra cuộc 
chiến tranh xâm lược ở biên giới 
tây nam nước ta. Chúng đang cẫu 
kết với chủ nghĩa đế quốc và 
được đẽ quốc Mỹ phối hợp, tiến 
hành một chính sách thù địch 
hỏng làm suy yếu nước ta và buộc 
nhân dàn ta phải thần phục chúng. 
Cùng với chủ nghĩa đế quốc đứng 
đầu ]à dế quốc Mỹ, chúng đã trở 
thành một kẻ thủ rất nguy hiểm 
của hòa bình, độc lập đân Lộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội ở Đông — 
Nam châu Á và trên thế giới. 
Công tác Đảng, công tác chính 
trị cđần làn: cho bộ đội ta thấu rõ 
bản chất xâm lược, phản đông. 
của chủ nghĩa bành trướng đại 
đân tộc và chủ nghĩa đế quốc, 
kiên quyết đánh bại mọi mưu đồ 
xâm lược của chúng. Plưi đánh 
bại cuộc chiến tranh xâm lược 
của tạp đoàn phản động Pòn 
Pốt — lèng Xa-ry, giành thắng lợi 
trong chiến tranh biên giới tây 
nam. Phải sẵn sàng chiên đấu cao 
và chiến dấu thắng lợi bảo vệ 
vững chắc Tö quốc ta trong mọi 
tình huống, kẽ cả khi có chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn. Phải 
làm cho bộ đội hiều rõ đây là làm 
nhiệm pụ cân tộc thiêng liêng 0à 
cũng là làm nghĩa 0ụ quốc lễ cao 
cả. Chúng ta bảo vệ Tô quốc Việt- 
nam xã hội chủ nghĩa thân yêu 
sũng là bảo vệ sự trong sảng của 
chủ nghĩa Máé — Lẻ-nin, béo vệ 
chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập 
đân tộc và hòa bình ở khu vực 
này của thế giới; là bảo vệ sự 
nghiệp cách mạng của chỉnh nhân 
đàn các nước mà bọn cầm quyền 


phản động và phản bội đang tiến 
hành những mưu đồ xâm lược 
đầy tội ác đối với nhân dân ta. 
Lực lượng vũ trang ta phải làm 
tròn nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc, 
đồng thời làm tròn nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, cùng toàn dân chiến 
thắng nghèo nàn và lạc hậu, xây 
dựng đất nước ta ngày càng giàu 
mạnh. 

Hơn bao giờ hết, việc ra sức 
hoàn thành những nhiệm vụ nặng 
nề và vẻ vang hiện nay của các 
lực lượng vũ trang ta thể hiện 
một cách tập trung tỉnh thần quật 


cường bất khuất của dân tộc Việt-. 


nam vả sự kiên định lập trường 
giai cấy công nhân của các lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt- 
nam. | 

Đề động viên và tô chức toàn 
quân làm tròn những nhiệm vụ 
trọng đại ấy, công tác Đảng, công 
tác chính trị phải hết sức chú 
trọng bồi (hrỡng lòng uêu nước +ä 
hội chủ nghĩa, tư tưởng làm chủ 
tập thề, nâng cao giúc ngộ giai cấp 
công nhân cho mọi cán bộ 0à chiến 
$sỉ ta. 

Lòng yẻu nước và ý thức độc 
lập tự chủ là một giá trị tính thần 
rất quý báu của dân tộc Việt-nam 
đã được hun đúc qua suốt bốn 
nghìn năm lịch sử. Ngày nay, 
lòng yêu nước và ý thức độc lập 
tự chủ ấy đã phit triền thành 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
và tư tưởng làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa. Đỏ là một sức 
nnạnh tĩnh thần vô địch của nhân 
dân và các lực lượng vũ trang ta 
trong kỹ nguyên mới của Tô quốc. 


Vì vậy phải giáo dục cho cán 
bộ, chiến sĨ ta ILnhù thần sẵn sàng 
hụ sinh, xả thân 0ì Tồ quốc, giữ 
vững lời thề son sắt của người 
chiến sĩ quân đội nhân dân. Phải 
làm cho toàn quân ta hiền rằng 
trung oới nước, trung uới Đảng» 
hiếu uới dàn là mội. Chủ tịch Bồ- 
Chí-Minh đã từng dạy quân đội 
ta phải « trung với nước, hiếu với 
đân » (1); và khi Người nói quân 
đội ta phải « trung với Dẳng, hiến 
với dân » thì Người cũng chỉ rõ 
là phải «sẵn sàng chiến đấu hy 
sinh vì độc lập, tự do của Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội » (2). 

Hð ràng Bác Hỗ luôn luôn g*n 
độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 
hội, gắn Đẳng với nước, với dân. 
Như vậy chúng ta không bao giờ 
được tách rời dân tộc với giai 
cấp, không được nhãn mạnh giác 
ngộ giai cấp một cách phiến diện 
mà coi nhẹ việc nêu cao tỉnh thần 
hy sinh vì nước. Khi đã trở thành 
người chủ đất nước thì phải có ý 
thức về quyền làm chủ và có 
trách nhiệm bảo vệ quyền làm 
chủ đó, bảo vệ từng gốc cây, 
ngọn cỏ, từng tấc đất, thước biền, 
khoảng trời, bảo vệ tài nguyên 
phong phú trên mặt đất, trong 
lòng đất, dưới đáy biền của Tô 
quốc. Đó là tư tưởng làm chủ đất 
nước và cũng là lòng yêu nước. 
Không phải nhấn mạnh lòng yêu 
nước, nẻu cao tỉnh thần hy sinh 


(1) Thư gửi Trường lục quân Trằn- 
Quốc-Tuấn, 5-1948. 


(2) Lời phát biều trong buồi chiêu 
đãi mừng qaân đội ta 20 tuồi, 
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vì Tồ quốc là « rơi vào chủ nghĩa 
đân tộc », là « mất lập trường giai 
cảp»! Phải làm sao cho toàn 
quân ta, cho mỗi cán bộ, chiến 
sĩ ta, trước quân thù, trước cái 
sống và cái chết, chỉ có một ý chí : 
()uUết! xả thân øì Tồ quốc ? Chàn 
lý « Không có gì quÚ hơn độc lập 
lự do » phải ăn sâu vào tư tưởng 
và tình cảm của mỗi người chúng 
ta; phải là khâu hiệu thôi thúc 
toàn quân ta sẵn sàng xông lên 
đánh thắng mọi kẻ thù khi chúng 
xâm lược nước ta, phá hoại cuộc 
sống lao động hòa binh của nhân 
dân ta. Đó cũng chính là nâng 
cao giác ngộ giai cấp công nhân 
cho các lực lượng vũ trang ta. 
Khi nói đến giác ngộ giai cấp 
_cho cán bộ, chiến sĩ ta, chúng ta 
phải nhăn mạnh sự giác ngộ 0ề 
l tưởng cao đẹp của người chiền 
sĩ quân đội nhân đân là độc lập 
tự do của Tô quốc, chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản ở nước 
ta và trên toàn thế giới. Phải làm 
cho cán bộ, chiến sĩ ta có tình 
thương yêu cộng sản chủ nghĩa 


sâu sắc, sẵn sàng xả thân vì lý. 


trởng cao cá đó; lý tưởng đó 
cũng là lợi ích cơ bản, lâu dài 
của dân tộc ta, của giai cấp công 
nhân nước ta, trong đó có lợi ích 
của mỗi người. Niềm tự hào 
chỉnh dáng của cán bộ, chiến sĩ 
ta là được cống hiến, và được 
công hiến nhiều nhất, được hiến 
thân cho lý tưởng cao đẹp của 
mình, được chết cho Tô quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa thân 
yeu và vì cá loài người tiên bọ, 
chứ khòng phải vì lợi ích nhỏ bé, 


lá 


tâm thường nào. Sức mạnh tỉnh 
thần của lực lượng vũ trang ta là 
ở chỗ đó. 

Lại cần làm cho mọi người 
hiều rằng, giai cấp còng nhân sở 
đi trở thành người lãnh đạo cách 
mạng thòng qua Đăng tiên phong 
của mình chính là vì họ đại biêu 
cho phương thức sản “xuất tiên 
tiến, được trang bị báng lý luận 
của chủ nghĩa xã hội khoa học, 
không phải như trước dây có 
người nghĩ là chỉ vì nghèo khô, 
vì bị áp bức bóc lột. Dưới chế độ 
cũ, cùng với giai cấp công nhân, 
các tầng lớp nhân dân lao động 
khác ở nước ta nhất là nòng dân 
lao động, bị áp bức bóc lột rất 
nặng nề, cho nên có tỉnh thần 
cách mạng rất cao. Nông dân lao 
động cùng với giai cấp công nhân 
hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng nước ta, đã mòit lòng 
đi theo Đảng suốt trong cácR 
mạng dân tộc dân chủ và tiếp tục 
đi theo con đường của Đảng đề 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy 
nhiên, do địa vị của mình trong 
phương thức sản xuất của xã hội, 
nông dân lao động không bao giờ 
có thê lãnh đạo được cách mạng. 
Ngay bản thân giai cấp công nhân 
khi chưa có lý luận khoa học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, chưa có 
đẳng tiên phong của mình thi 
cũng chỉ đi theo chủ nghĩa công 
đoàn, mới còn là giai cấp «tự 
mình» chứ chưa thành giai cấp 
«vì mình», chưa thê giữ được 
vai trò lãnh đạo cách mạng được. 

Cho nên, trong điều kiện phần 
lớn cán bộ chiến sĩ ta xuất thân 


tử những người sản xuất nhỏ, từ 
nông dân và các tầng lớp tiều tư 
sản khác, phải hết sức coi trọng 
việc giáo dục chủ nghĩa Mác 
— Lê-nin, giáo dục đường lối cách 
mạng của Đảng cho họ, cũng như 
chú ý lăng cường thành phần công 
nhân vào đội ngũ cán bộ lănh đạo 
và chỉ huy của quân đội ta. Giác 
ngộ giai cấp cho cán bộ, chiến sĩ ta 
trước hết 0à chủ yếu là giáo dục 
đường lối cách mạng của Đảng, 
làm rõ uai trỏ của giai cấp công 
nhân, người đại biều cho phương 
thức sản xuất tiên tiến nhất của 
+ã hội loài người. Vai trò cách 
mạng đó thề hiện cả trong cuộc 
đấu tranh đề xóa bổ trật tự xã hội 
cũ vừa qua và trong cuộc đấu 
tranh đề xây dựng trật tự xã 
hội mới ngày nay, khi giai cấp 
công nhân từ người làm thuê trở 
thành người chủ xã hội. Đây là 
những vấn đề lý luận có ý nghĩa 
thực tiên rất quan trọng cần làm 
sáng to đề mọi người quán triệt 
đường lối cách mạng của Đảng 
ta trong giai đoạn mới, nếu không 
thì sẽ rơi vào những quan diễm 
tư tưởng sai lầm, lạc hậu. 

Đi đôi với việc giáo dục lòng 
yêu nước xã hội chủ nghĩa, cầnra 
sức bồi dưỡng tinh thần quốc tế 
0ó sản cho các lực lượng vũ trang 
ta. Cách mạng nước ta là một bộ 
phận của cách mạng thế giới. 
[.òng yêu nước xã hội chủ nghĩa 
của nhân dân và các lực lượng vũ 
trang nhân đân ta tất yếu phải kết 
hợp nhuần nhuyễn với tỉnh thần 
quốc tẻ vô sẵn. 

Trước đây, trong cuộc kháng 


_ chiến chống Pháp và chống Mỹ, 


Đẳng ta đã giáo dục cho toàn quân - 


. nhận rõ kẻ thủ chung của nhân 


dân ba nước Đông-đdương và sự 
cần thiết phải có sự liên minh 
chiến đấu giữa cách mạng nước 
ta với cách mạng Lào và cách 
mạng Cam-pu-chia, với ®phong 
trào đấu tranh cách mạng của 
nhân đân các nước trên thế giới. 
Chúng ta lại luôn luôn phân biệt 
đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ với 
nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ, 
Quân và dân ta đã hy sinh xương 
máu vì độc lập tự do của đân lộc 
mình và vì nghĩa vụ quốc tế cao 
cả tronơ mấy chục năm qua, Trong 
khi giúp bạn, chúng ta luôu luôn 
ghỉ nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh kính mến; « giúp nước 
bạn tức là tự giúp mình s. Chúng 
ta coi sự ủng hộ và giúp đỡ quốc 
tế bao giờ cũng là sự ủng hộ và 
giúp đỡ lắn nhau. Chúng ta tha 
thiết với độc lập, tự do của dàn 
tộc mình, đồng thời chân thành 
tôn trọng độc lập, tự do của các 
đàn tộc khác, cùng các dân tộc 
khác đoàn kết đấu tranh chòng kẻ 


"thủ chung đề sau ngày chiên 


thắng. môi đàn tộc xây dựng đắt 
nước mình theo eon đường mà 
mình lựa chọn. Chúng ta kiên 
quyết phần dõi mọi thái độ sô- 
vanh nước lớn đôi với các nước 
nhỏ và cũng không tự tỉ đân tộc 
trước những nước lờn. 

Ngày nay, trước những nhiệm 
vụ mới của cách mạng nước ta, 
cần giáo dục cho toàn quân nhận 
rõ trách nhiệm lớn lao đối với 
việc báo vẻ và phát triên tình hữu 


1ã 


nghị và đoàn kết giữa nhân dân ta 
và nhân dân Lào, nhân dân cách 
mạng Cam-pu-chia, giữa nước ta 
và Liên-xô cùng các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác, cũng như 
giữa nhân dân ta và nhân dân 
tiến bộ trên toàn thế giới, kề cả 
nhân dân các nước mà bọn thống 
trị ở đó đang thi hành một chính 
sách thù địch đối với nước ta 
và phản bội lại ngay nhân dân 
nước chúng. Đó là lập trường 
chiến đấu không gì lay chuyền 
được của nhân dân và quân đội ta 
đưởi ngọn cờ độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội sáng ngời chính 
nghĩa và tãi thắng của Đảng ta. 

2— Quán triệt đường lốt quốc 
phòng toàn dân 0à chiến tranh 
nhân dân bảo oệ Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa, góp phần phải triền 
khoa học uà nghệ thuậi quân sự 
Việt - nam. : 

Nói đến tư tưởng và tô chức 
trong lực lượng vũ trang không 
thề không nói đến tư tưởng quân 
sự, tô chức quân sự, chiến lược, 
chiến thuật và kỹ thuật quân sự. 
Cho nên mội nhiệm 0ụ rất cơ bản 
của công tác Dáng, công tác chính 
trị trong lực lượng vũ trang nhân 
dân là quán triệt dường lối, quan 
điềm 0à tư tưởng quân sự của 
Đảng, góp phần giải quuết các ấn 
đð khoa học 0à nghệ thuậi quân 
sự. Không nên nghĩ rằng đấy chỉ là 
nhiệm vụ của cơ quan quân sự, 
của cán hộ quản sự. là ngoài phạm 
vi của công tác Đảng. công tác 
chính trị. Chủ tịch Hỏ-Chi-Minh 
đã dạy rằng « chính trị của bộ đội 
biều hiện trong đánh giặc ». Công 
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tác tư tưởng và công tac Lồ chức 
đi sâu vào quản sự chính là nhằm 
giải quyết thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị của lực lượng vũ trang: 
cũng giống như công tác Đảng. 
công tác chỉnh trị trong ngành 
kinh tế phải quán triệt đường lối 
kinh tế của Đảng, đi sâu góp phần 
giải quyết các vấn đề kinh tế cụ 
thê, đề tạo nên năng suất lao 
động cao, hiệu quả kinh tế lớn, 
và phải coi đó là nhiệm vụ chính 
trị lớn nhất của mình. Những 
hiện tượng « chính trị chung 
chung » hoặc « nghiệp vụ đơn 
thuần » của công tác Đảng, công 
lác chính trị ở một số đơn vị có 
một nguyên nhân quan trọng là 
do chưa nhận thức đúng và chưa 
làm đúng nhiệm vụ rất cơ bản 
này. 

Cần nói thêm rằng đường lối 
quân sự là một bộ phận của 
đường lỗi chính trị ; khoa học và 
nghệ thuật quân sự chịu sự chỉ 
phối sâu sắc của đường lỗi chỉnh 
trị và đường lõi quân sự. Cho nên 
phải nắm vững đường lối chính 
trị và đường lõi, quan điểm, tư 
tưởng quản sự của Đảng thì mới 
giải quyết đúng đắn các vấn đề 
khoa học và nghệ thuật quân sự. 
Thắng lợi vĩ dại của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ chứng tỏ đường 
lối chính trị, đường lối quân sự 
của Đáng ta là đúng đắn, sáng tạo, 
và cũng chứng tÔ khoa học quân 
sự Việt-nam là ưu việt, Chiến 
tranh nhân dân, chiến tranh giải 
phóng ở nước ta do vậy có nhiều 
nét rất độc đáo : phát huy sức 
mạnh tông hợp của cả nrớc, thực 


hành chiến lược tiến công bằng cả 
đấu tranh vũ trang và đấu tranh 
chính trị trên cả ba vùng chiến 
lược... chứ không coi đấu tranh 


vũ trang là hình thức duy nhất, 


không thực hành chiến lược 
phòng ngự, lấy nông thôn bao 
vây thành thị... Nếu không làm 
rõ những sự sáng tạo trong đường 
lối quân sự và khoa học quân sự 
Việt-nam gắn liền với sự sáng 
tạo trong đường lối chính trị của 
Đảng thì sẽ dễ sa vào những 
quan điềm quân sự sai lầm, lạc 
hậu, không phù hợp với thực tiễn 
cách mạng và chiến tranh cách 
mạng ở nước ta. 

Hiện nay, công tác Đảng, công 
tác chính trị quán triệt đường lối 
quân sự của Đảng, góp phần phái 
triền khoa học và nghệ thuật quân 
sự là quán triệt đường lối quốc 
phòng toàn dân pà chiến tranh 
nhân dân bđo 0oệ Tồ quốc ; làm 
cho bộ đội, trước hết là cán bộ 
hấu rõ tính chất phản động, lạc 
hậu của đường lỗi, quan điềm, tư 
Ilưởng quân sự của kẻ thù, những 
chỗ mạnh uà chỗ uếu của đối 
tượng tác chiến mới, lực lượng so 
sánh mới giữa địch pà ta 0à bối 
canh quốc tế mới ; từ đó góp phần 
- gidL quUết các oấn đề râu dựng 
nén quốc phòng toàn dân, +xâu 
dựng lực lượng 0ũ trang nhân 
(ân, chiến lược, nghệ thuật chiến 
(lịch 0à c hiến thuật của chiến tranh 
nhán dàn bảo uệ T'ồ quố * ở nước ỉd. 

Những nội dung nêu trên đây 
đặt ra nhiều ấn đề mới 0à cấp 
bách oề tư tưởng, 0š tồ chức, 0ề 
cách đánh... mà công tác Đẳng, 


công tác chính trị phải đi sâu 
nghiên cứu rnới có thề làm công 
tác tư tưởng và công tác tồ chức 
một cách cụ thê, sát hợp, dúng 
đường lối, quan điềm của Đảng, 
mới biết như thế nào là đánh 
chắc thắng, cái gì là đúng cần 
phát huy, cái øì là sai cần khắc 
phục, cái øì còn mắc mứu cần 
tiếp tục giải quyết. 

sự nghiệp bảo 0ệ Tồ quốc ta 
ngày nau có nhiều điềm khác uới 
sự nghiệp giải phóng dân lộc. 
trước đâu. Nhân dần và các lực 
lượng vũ trang nhân dân ta vừa 
xây dựng đất nước, vừa bảo vệ 
Tô quốc ; vừa xây dựng nền quốc 
phòng toàn đân vững manh, vừa 
Liến hành chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc ở biên giới tây 
nam, và sẵn sàng chiến đấu, chủ 
động ứng phó với mọi tình huống. 
Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tồ 
quốc có nhiều điểm khác với 
chiến tranh giải phóng dân lộc. 
ca về mục tiêu chiến lược, về lực 
lượng và phương pháp, về 
phương thức tiến hành chiến 
tranh và nghệ thuật quân sự. Cho 
nên một mặt phải phát huy những 
kinh nghiệm đã tông kết của 
chiến tranh giải phóng ; mặt khác, 
phải nghiên cứu giải quyết những 
văn đề mới đặt ra của chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc. Khỏng thấy rõ 
những đặc điềm của tình hình 
hiện nay, không thấy hết những 
sự khác nhau giữa chiến tranh 
giải phóng dân tộc và chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc, thì công tác Đảng, 
Công tác chính trị sẽ xa rời thực 
tiến. 
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Trong công cuộc rải dựng 0à 
củng cõ quốc phòng, chúng ta phải 
xây dựng tiềm lực mọi mặt của 
đất nước : chính trị, kinh tế, quân 
sự, khoa học kỹ thuật... ; phải xây 
dựng nên quốc phòng toàn dân 
vững mạnh trên cơ sở nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa độc lập, 
tự chủ và hiện đại; phải giải 
quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 
kinh tế với quốc phòng... Vì vậy, 
cần khắc phục những quan niệm 
không đúng như chỉ chủ trọng 
quốc phòng, không chú trọng kinh 
tế hoặc ngược lại, không kết hợp 
chặt chẽ kinh tẻ với quốc phòng, 
quốc phòng với kinh tế, chiến 
. đấu, sẵn sàng chiến đấu với xây 
dựng kinh tế và xây dựng đất 
nước... 

Trong chiến tranh bảo uệ Tồ 
quốc, ta phải bảo vệ toàn vẹn lãnh 
thỏ, vùng trời, vùng biển; ta có 
thê và phải đánh mạnh ngay từ 
đầu, tiêu diệt lớn lực lượng đi 
đầu của dịch, ngay trên tuyến 
đầu của hệ thống phòng thủ, kiên 
quyết không cho địch đánh chiếm 
sâu vào nội địa; ta phải quán 
triệt tư tướng chiến lược tiến 
còng trong tự vệ, nắm vững chiến 
lược làm chủ đề tiêu diệt địch, 
liêu điệt địch đề làm chủ, kết 
hợp chiến tranh nhân dân địa 
phương với chiến tranh nhân 
đản bằng các bình đoàn chủ lực, 
tò chức và thực hành tiến công 
một cách sáng tạo, kết hợp phản 
công và (iên còng với phòng ngự, 
läv tiến công và phản công làm 
chính... Vì vậy cân ngăn ngừa 
những biều hiện không dúng 
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như: không kiên quyết tồ chức 
đánh tiêu diệt lớn quân địch ngay 
từ những trận đầu, trên tuyến 
đầu; không thấy hết sức mạnh 
mới của chiến tranh nhân dân ở 
địa phương ; ngại phòng ngự,đánh 
được thì dánh, không đánh được 
thì cơ động đi nơi khác; tô chức 
và thực hành phòng ngự thiếu 
kiên quyết, không tích cực tô 
chức và thực hành phản công và 
tiến công, dẫn đến bị động: 
không nắm vững mục tiêu chiến 
lược của chiến tranh bảo vệ Tö 
quốc, giải quyết không đúng đắn 


mỗi quan hệ giữa tiêu diệt sinh 


lực địch, phá hủy phương tiện 
chiến tranh của chúng với bảo vệ 
dân, bảo vệ đất, bảo vệ cơ sở và 
tiêm lực kinh tế của ta... Công 
tác tư tưởng phải làm rõ những 
vấn đề nói trên và giải quyẻt 
nhiều vấn đề khác nữa. 

Công tác Đảng, công tác chính 
trị không nắm vững những vấn 
đề cơ bản về đường lối quốc 
phòng toàn dân và chiến tranh 
nhân dân bảo vệ Tô quốc, thì 
khi xem xét và giải quyết những 
nhiệm vụ thực tiễn của bộ đội, 
sẽ hời hợi qua loa, không phái 
hiện được những vấn dê quan 
trọng đề làm chuyền biến tình 
hình đơn vị; hoặc sẽ phạm những 
saf lâm cụ thê trong thực tiến, 
vận dụng kinh nghiệm cũ một 
cách máy móc, cái đáng biểu 
dương thì lại phê phán, cái cần 


khắc phục thì thúc đây làm tới, 


việc cân tránh thì lại khuyến 
khích, việc cần làm thì lại bỏ 
qua... 


Trong sự nghiệp bảo vệ Tô 
quốc, ehúng ta phải đề phòng 
và cehuần bị đánh thắng chiến 
tranh xâm lược trên các quy mô 
khác nhau của mọi kẻ thù. Chiến 
tranh xâm lược của tập đoàn phản 
động ở Nông-pênh gây ra ở biên 
giờởi tây nam nước ta là một kiều 
chiến tranh xâm lược của chủ 
nghĩa bành trướng. Nó có những 
quy luật chung của mọi cuộc 
chiến tranh xâm lược, lại có 


những quy luật riêng của chiến 


tranh xâm lược của bọn phản 
bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
chống lại dọc lập đàn Lộc và chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta, nhưng 
lại giương cờ œ«Xlác — Lê-nin », 
giương cờ «chống xâm lược », 
« chồng bá quyền »... 

Vấn đề đặt ra cho công tác 
Dáng, công tác chính trị là phải 
góp phản đi sâu nghiên cứu 
những quụ luật của kiều chiến 
Iranh xâm lược mới đó, vạch rõ 
bản chất phản động, phản bội 
của kẻ thủ ; lảm cho bộ đội thấu 
rõ những chỗ mạnh mà những chỗ 
uẽu rất cơ bản của đối tượng tác 
chiến, sức mạnh mới chưa lừng 
có của nhân dân uà các lực lượng 
pũ trang ta ; từ đó và không ngừng 
nắng cao tín tưởng 0à quuếi tâm, 
iimra các h tồ chức lực lượng thích 
hợp, cách đánh sáng tạo đề chiến 
thắng kẻ thù trong mọi lình 
huống. 

Trong khởi nghĩa và chiến tranh 
giải phóng, quân và dân ta đã đánh 
bại hoàn toàn những kẻ thù xâm 
lược hung bạo, đông quân, nhiều 
vũ khí và phương tiện chiến tranh 


rất hiện đại, lại đã ở ngay trên 
đất ta. Chúng hiều ta khá 
rõ vì chúng sẵn có cơ sở xã hội 
trong các giai cấp bóc lột và bọn 
phản động củng bộ máy thống trị 
tay sai được xây dựng nhiều năm 
ở nước ta.. Cho nên, trong những 
điều kiện thuận lợi mới của cả 
nước đà được giải phóng và đi 
lên chủ nghĩa xã hội, của tình 
hình thế giới rất thuận lợi ở thời 
kỳ sau Việt-nam », nhân dân ta 
hoàn toàn có khả năng đánh bại 
mọi kẻ thù xâm lược, dù chúng 
có đông quân đến đâu, dù chúng 
Ởở gìn hay ở xa ta, dủ chúng là 
những tên phản bội tay sai đã 
hiểu ta nhiều, dù chúng dùng mọi 
thủ đoạn tàn bạo và xảo quyệt. 

Công tác tư tưởng phải đi sâu 
Lìm hiều thực chất nhận thức và 
tư tưởng của bộ đội đối với kẻ 
thù. Trên cơ sở đó mà làm cho 
bộ đội quán triệt những quan 
điềm của Đảng, khắc phục những 
nhận thức, quan điềm sai đối với 
đối tượng tác chiến, những sự 
đánh giá không đúng về chỗ 
mạnh, chỗ yếu, về lực lượng và 
khả năng của địch, và cả về chiến 
lược, chiến thuật cũng như các 
âm mưu, thủ đoạn quân sự, chính 
trị của chúng nữa. 

Nhiệm vụ mới, đối tượng tác 
chiến mới, so sánh lực lượng 
mới... đương nhiên đòi hỏi quân 
và đân ta phải có tư tưởng chỉ 
đạo tác chiến phù hợp, có cách 
đánh mới. Công tác Đẳng, công 
(ác chính trị phải tích cực giải 
quyết những văn đề mới đặt ra, 
góp phần phái triền khoa học 0à 
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nghệ thuật quân sự của chiến 
tranh nhàn dân bảo 0ệ Tồ quốc. 
Chiến tranh giải phóng dàn tộc 
trước đây cũng như chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc ngày nav của la 
là chiến tranh của loàn dân. Công 
tác Đẳng, công tác chính trị cần 
biết động viên và tô chức cán bộ 
và chiến sĩ trong cả ba thứ quân: 
trong các quân chúng và bình 
chủng, trong các cơ quan tham 
mưu, chỉnh trị, hàu cần, kỳ thuật, 
Irong các học viện, nhà trưởng... 
phát huy khả năng tiềm tàng, 
tham gia nghiên cứu khoa học và 
nghệ thuật quân sự, sáng tạo ra 
những cách đánh hay nhất, có 
hiệu lực nhất nhằm chiến thắng 
quân thù, hoàn thành nhiệm vụ 
của lực lượng vũ trang, của lừng 
đơn vị. Chính qua việc động viên 
và tô chức cho bộ đội, cho cán bộ 
và cơ quan nghiên cứu khoa học 
và nghệ thuật quản sự mà công 
tác Đẳng, công tác chỉnh trị góp 
phần bô sung vào nội dung huấn 
luyện, định ra phương án tác 
chiến, hoàn chỉnh kế hoạch phòng 
thủ và đem ra vận dụng trên chiến 
Irường. Thông qua việc xem xét 
công tác huấn luyện quân sự, 
phương án phòng thủ và kế hoạch 
tác chiến, các tài liệu giảng đạy..., 
và thông qua thực tiến chiến đấu. 
công tác Đẳng. còng tác chính trị 
mới có thể phát huy cao độ tỉnh 
chủ động, sáng tạo của cán bộ, 
chiến sĩ ta; phát huy tính ưu việt 
của khoa học và nghệ thuật quân 
sự Việt-nam. Cũng qua đó, mới 
có thể phát hiện và đấu tranh khắc 
phục những khuynh hướng tư 
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tướng sai của bộ đội như máy 
móc, kinh nghiệm chủ nghĩa... 
và những tác phong qua loa, đại 
khái, không sâu sát của cán bộ và 
cơ quan các cấp. Đó cũng chính 
là góp phần thiết thực phát triền 
khoa học và nghệ thuật quản 
sự của chiến tranh nhân đân bảo 
vệ Tô quốc. | 

— Quán triệt đường lối, nhiệm 
Dụ tàu dựng lực lượng 0ñ: trang 
nhân lân của Đảng Irong thời kù 
tàu dự ng 0a bảo oệ Tô quốc. 

Đường lỗi xảy dựng lực lượng 
vũ trang nhân dân là một bộ phận 
trong đường lối quân sự của Đẳng 
ta. Công tác Dáng, công tác chính 
trị phái quản triệt dường lôi, 


nhiệm pụ tàu dựng lực lượng bũ 


trang nhân dân của Đang trong 
thời kỳ váy dựng pà bảo uệ T0 
qiốc, ra sức xày dựng lực lượng 
vũ trung vẻ mặt chính trị và tịch 
cực thúc đầy việc xây dựng lực 
lượng vũ trang vững mạnh vẻ 
mỌI mặt. | 

Ngày nay, quán triệt đường lỗi, 
nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ 
trang nhàn dàn của Dáàng là tích 
cực đưa quản đội ta từ một đội 
quân chủ yếu làm nhiệm vụ giải 
phóng đân tộc phát triền thành 
một lực lượng Dpũ trang nhàn dân 
có đủ sức mạnh dề bảo bệ Tô quốc : 
là nắm vững quan điềm Đè sức 
mạnh toàn điện đồ nàng cao chải 
lượng. phái huu sức mạnh chiên 
đầu của lực lượng 0Ñ trang ta 
trong tình hành mới ; là quản triệt 
bản đề làm chủ tập thê oà ba cuộc 
cách mạng 0ào nhiệm pụ vâu dựng 
quân đội nhân dàn chính quụ 0à 
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hiện đạt phù hợp với giai đoạn 
đấu tranh cách mạng hiện nay. 

Lực lượng vũ trang nhân dân 
ta đã đánh thắng oanh liệt bọn đế 
quốc xâm lược và đã trưởng 
thành vượt bậc qua hai cuộc 
kháng chiến vĩ đại của đân tộc. 
Nhưng cán bộ, chiến sĩ ta phải 
thấy hết những yêu câu mới rất 
cao, rất cấp bách hiện nay của 
cách mạng nước ta đề ra sức phấn 
đấu xây dựng quân đội ta thành 
một đội quân có trình độ cách 
mạng, chính quy, hiện đại ngày 
'tàng cao, một đội quân của một 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa có vị 
trí quan trọng ở Đòng— Nam châu 
Â, được nhân đân thế giới yêu 


mến. Lực lượng vũ trang tì có. 


những điềm mạnh rất cơ bản cần 
được phát huy dòng thời có 
những điểm yếu cần phải khắc 
phục. Mọi hiện tượng thỏa mãn, 
đứng lại đêu là không đúng. 

Công. tác Đẳng, công tác chính 
trị trước hết phải không ngừng 
trau doi bà nàng cao bản chấi 
cách mạng của các lực lượng vũ 
trang tạ. 

Bản chất cách mạng của lực 
lượng vũ trang La là Đán chất của 
giai cấp công nhàn, không phải 
là bản chảt công nóng. Bản chất 
đó được xây dựng và không 
ngừng phát triên là do quán triệt 
sự lãnh dạo tuyệt đối và trực tiếp 
vẻ mọi mặt của Đáng, cả về chính 
trị. tự tưởng và tô chức qua các 
thời kỳ. 

[i đôi với việc táng cường giáo 
dục về đường lỗi chính trị, chúng 
ta phải quản triệt đường lối của 


Đẳng trong công tác tỗ chức nhằm 
giải quyết đúng đắn các vấn đề 
vẻ tiêu chuân lựa chọn và rèn 
luyện cán bộ. Cần nhàn rõ rằng, 
đường lỗi của Dáng ta trong công 
tác tö chức là đường lỗi của giai 
cp công nhân chứ không phải 
là đường lối của công nông. 
Trong việc xây dựng và rèn 
luyện bản chất cách mạng của 
quản đội ta, chúng ta cần nắm 
vững một cách hoàn chỉnh các 
mặt xây dựng và rèn luyện cả về 
chính trị, tư tưởng và tô chức, 
không tích rời các mặt đó với 
nhau. Không chỉ nhấn mạnh một 
mặt nào. Phải thấy rằng rèn luyện 
bản chất cách mạng không chỉ là 
răn dẻ chính trị — tư tưởng mà 
còn là văn đề tô chức nữa. Trong 
vấn đẻ tö chức, không nên chỉ 
thấy thành phần xuất thàn mà 
phải thấy tính chất trọng yếu của 
tiêu chuẩn lựa chọn và rên luyện. 
Lại phải thấy rõ mỗi quan hệ 
giữa xây dựng con người với xây 
dựng tô chức mà xây đựng tô 
chức là quyết dịnh. Tỏ chức quy 
định những yêu cầu cần phải eó 
đòi với con người và xây dựng 
nên những nguyên tíc gắn bó 
những €On Người với nÌau trong 
tô chức, để tạo nên một chất 
"ỚI, 
[0o sự thông nhất biện chứng 
giữa Lất cả những yếu tố chính 
trị, tư tưởng và tô chức, giữa 
con người và tô chức mà các lực 
lượng vũ trang tt xâv dựng được 
bản chất cách mạng của giai cấp 
công nhàn, giải quyết đúng đắn 
các mỗi quan hệ giữa tập thề và 


2I 


cá nhân, giữa cán bộ và chiến 
sĩ, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa 
quản đội với các tô chức chính 
quyền, các đoàn thê quần chúng 
và nhân dân các dân tộc. 

Quân đội ta phải thật sự là 
một công cụ bạo lực sắc bén của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam, phải là chỗ dựa 
vững chắc của nhân dàn lao động 
Việt-nam đề bảo vệ và xây dựng 
chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa. Công tác Dẳng, công 
tác chính trị cần luôn luôn chú 
Ý giáo dục, làm cho cán bộ, chiến 
sĩ ta thật sự là những quản nhàn 
ưu tú và những công đân kiều 
máu, biết phát huy quyền làm 
chủ tập thê đề hoàn thành mọi 
nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và 
nhàn đàn giao phó ; biết tôn trọng 
và bảo vệ quyền làm chủ tập 
thẻ của nhân dân, tắng cường 
đoàn kết quân đội với nhàn dàn, 
coi đó là nguồn gốc sức mạnh 
vỏ tàn của quân đội; biết tôn 
trọng và chấp hành nghiêm chỉnh 
pháp luật của Nhà nước. Không 
vi phạm quyền làm chủ tập thê 
của nhân đân; không làm trái 
pháp luật của Nhà nước; khòng 
vi phạm ký luật của quân dội. 
Như vậy mới có thẻ mãi mãi 
xứng đảng với đanh hiệu cao quý 
và đẹp để của người chiến sĩ 
quản đội nhàn dân. 

Công tác Đẳng, công tác chính 
trị phải quán triệt quan điềm loàn 
điện 0ề những yếu tổ tạo thành 
sức mạnh của quân đội †a đề tích 
cực góp phần nâng cao chất 
lrợng 0à sức mạnh chiến đầu của 
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các lực lượng 0ũ trang nhàn dân, 
đáp ứng uêu cầu của nhiệm bụ 
mi. 

Chất lượng và sức mạnh chiến 
đấu của quân đội ta được tạo nên 
bởi nhiều yếu tố, cả bản chất 
cách mạng và bản lỉnh quân sự, 
cả tư tưởng và tô chức, cả con 
người và trang bị kỳ thuật, ca 
phầm chất và năng lực của cán 
bộ, chiến sĩ. Chủ tịch Hồ-Chí- 
Minh đã dạy : « Quân sự mà không 
có chính trị như cày khòng có 
góc, vỏ đụng, lại có hại». Người 
lại dạy: «Riêng về các chú (tức 
cần bộ quân đội ta), chính trị biều 
hiện ra trong lúc đánh giặc... Nếu 
thuộc làu mà không biết đánh 
giặc thì vỏ dụng. Cho nên các chú 
phải học tư tưởng chiến lược, 
chiến thuật, học cách dạy bộ dội 
đánh giặc, học phương pháp chỉ 
huy chiến dấu, v.v. Tóm lại là 
học đề nâng cao trình độ của 
người chỉ huy». Đối với toàn 
quản ta, đòi với từng dơn vị cũng 
như từng cán bộ, chiến sĩ, lảm 
tròn nhiệm 0ụ quân sự, nhiệm 0ụ 
chiến đầu, tức là làm tròn trách 
nhiệm chính trị cơ bản nhất của 
mình. 


Xuốn như vậy thì nhất định 
phí có tỉnh thần quyết chiến 
quyết thắng, lại phải có bản 
lĩnh và tài năng, biết đánh, 
biết thắng; phải có ý chí thông 
nhất, lại phải có hành động 
thông nhất. Phải thông qua cả 
công tác tư tưởng và công tác tÔ 
chức, kết hợp chặt chẽ công tác 
Lư tưởng với công tác tô chức đẻ 
làm cho muôn người hành động 


thống nhất như một người, làm 
cho toàn đơn vị, toàn quân, toàn 
đàn là một ý chí và chỉ một ý chí 
mà thôi. Từng người, từng đơn 
vị xà toàn quân phải có phảm 
chất chính trị cao, lại phải có 
năng lực hành động giỏi. Phầm 
chất và năng lực đều rất quan 
trọng, không thê tách rời nhau, 
luôn luôn thống nhất với nhau 
làm một. Phầm chất cơ bản nhất 
của cán bộ, chiến sĩ ta phải biều 
hiện trong việc làm tròn nhiệm 
vụ được giao mà muốn làm tròn 
nhiệm vụ thì phải không ngừng 
nâng cao năng lực. 

Vì vậy, công tác Dáng, công 
tác chính trị phải gắn liền chứ 
không được tách rời việc xây 
dựng bản chất cách mạng của 
lực lượng vũ trang Với Việc xây 
dựng vẻ các mặt quân sự, hạu 
cần, kỹ thuật... Phải động viên 
bộ đội dĩ sàu học lập quân sự, 
rên luyện bấn lĩnh chiến dấu, 
năm vững và làm chủ trang bị, 
vũ khí... đề có thẻ dánh thắng 
mọi kẻ thù trong sự nghiệp bảo 
vệ Tö quỏc ta ngày nay. Không 
sợ đí sâu vào quản sự là quân sự 
đơn thun, coi nhẹ chính trị; 
không sợ chú trọng tô chức là 
coi nhẹ tư tường; khỏng sợ nhấn 
mạnh năng lực là coi nhẹ phẩm 
cháàt,., Chính có đí sâu vào quân 
sự, vào tỏ chức, vào năng lực 
hành động mới củng cố và phát 
liuy được tư tưởng cách mạng và 
phảm chất chính trị của mỗi 
người, hoàn thanh được mọi 
nhiệm vụ chính trị mà Đẳng giao 
cho. Có khi chỉ vì kém bản lĩnh 


chiến đấu, thiếu tri thức quân sự, 
kém kiến thức khoa học mà sinh 
ra nhút nhát, trù trừ, do dự. 
Công tác Đang, công tác chính 
trị quản triệt đường lối xây dựng 
lực lượng vũ trang nhàn dàn của 
Đăng là phải chú trọng xâu dựng 


.cd ba thứ quân, xâu dựng quân 
_ đội nhân dàn chính qguụ hiện đại 


Đà phát triền lực hrợng 0ũ trang 
quần chúng rộng khắp ở cả thành 
thị và nông thòn, từ biên giới 
đến hải đảo. 

Xây dựng ba thứ quân là một 
quy luật về tô chức quân sự của 
chiến tranh nhân dân Ở nước ta. 
Trong nền quốc phòng toàn đàn 
và chiến tranh nhân dân bảo vệ 
Tô quốc hiện nay, trong thế trận 
của chiến lược làm chủ đề tiêu 
điệt địch, tiêu diệt địch đề làm 
chủ, vai trò của dân quân tự vệ 
cũng như của bộ đội địa phương 
và bộ đội chủ lực đều rất quan 
trọng. Từng thứ quân phải được 
xây dựng phù hợp với những yêu 
cầu và khả năng mới của cách 
mạng nước ta. Dân quân tự vệ và 
bộ dội địa phương phải được 
phát triền mạnh mẽ và rộng khắp, 
trên quy mô mới, với những khả 
năng mới, có sức mạnh chiến 
đấu cao, đáp ứng yêu cầu của 
chiến tranh nhân dân ở cơ sở và 
địa phương, gắn với việc xây 
dựng hệ thông làng chiến đấu, 
xây dựng huyện thành pháo đài 
quân sự, xây dựng tỉnh thành đơn 
vị chiến lược. Dân quản tự vệ 
phải là lực lượng xung kích 
trong sản xuất. Bộ đội địa phương 
phải tích cực tham gia xây dựng 
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kinh tế ở địa phương. Việc xây 
dựng hộ đội chủ lực phải có bước 
phát triên vượt bậc, có đủ các 
quân chúng, binh chủng cần thiết, 
có lực lượng thường trực mạnh, 
Lực lượng hậu bị hùng hậu, được 
trang bị tốt và được huấn luyện 
thành thục theo đúng nghệ thuật 
quân sự ngày càng phát triền của 
ta, đủ sức làm tròn nhiệm vụ 
hảo vệ Tô quốc, đồng thời làm 
tròn nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 

lĐày không đơn thuần là những 
văn đề về tồ chức mà trước hết 
là những vấn đẻ về quan điềm, tư 
tưởng. Phải quản triệt quan điềm 
quốc phòng toàn đân, chiến tranh 
nhàn dân, tư tưởng chiến lược 
tiến công trong tự vệ, chiến lược 
làm chủ đề tiêu diệt địch, tiêu điệt 
dịch đề làm chủ... Từ đó mới nhàn 
rõ yêu cầu của việc xây dựng ba 
thứ quản một cách đồng bộ, xây 
đựng cä lực lượng tại chỏ mạnh 
và lực lượng cơ động mạnh kết 
hợp chặt chẽ với nhau, đề phòng 
và khác phục các hiện tượng coi 
nhẹ đàn quản tự vệ, coi nhẹ bộ 
đội địa phương, không chú trọng 
đầy đủ các quản chúng, bình 
chủng kỹ thuật... Trên cơ sở đó 
mới có thể giải quyết đúng đàn, 


kịp thời những văn dẻ vẻ xây 
, — , ° ` P 
dựng các tö chức Đang, tö chức 


chỉ huy, lỗ chức quản chúng, xây 
dtrng đội ngũ cán bọ. 

Dê góp phản X xây dựng lực 
lượng vũ trøø tì về mọi mặt, 
đây mạnh “công cuộc chính quy 
hỏa và hiện đại hóa quản đội 
nhàn đàn, công tác l:ing, còng 
tạc chính trị phải tiếp tục làm 
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cho các lực lượng vũ trang ta 
quán triệt đường lỗi, quan chim 
Đề pãn đẻ làm chủ tập thè 0à ba 
cuộc cách mạng. 

Làm chủ tập thề là một văn dề 
rất cơ bản, rất sáng tạo trong 
đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa của Đẳng ta. Trong việc 
xây dựng các lực lượng vũ trang, 
phải bồi đưỡng ý thức làm chủ 
và năng lực làm chủ, phát huy 
quyền làm chủ tập thề của cán 


_ bộ và chiến sĩ ta, và dần dần +âự 


, 


dựng, hoàn chỉnh một cơ chế làm 
chủ thật oững mạnh trong các lực 
lượng oñ Irang nhân dân phù hợp 
Đới đặc điềm của tồ chức quân sự 
trong thời kù bảo 0uệ 0à xâu dựng 
Tòồ quốc. Phải phấn dấu đề khòng 
ngừng nâng cao chất lượng lãnh 
đạo toàn diện của các tô chức 
Đảng, phát huy hiệu lực chỉ huy 
và quản lý của thủ trưởng các 
cấp, tôn trọng và thật sự phát 
huy quyền làm chủ tập thể của 
cần bộ và chiến sĩ, Phải đề cao kỹ 
luật sắt, tự giác và nghiêm mình 
của quản đội cách mạng — biêu 
hiện cao nhất của tỉnh thần làm 
chủ tập thẻ, như đồng chí Tông 
bí thư của Đăng đã chỉ thị khi nói 
chuyện ở Học viện quản li cao 
cấp dâu năm 1978. 

Chúng ta phải phấn đấu tích 
cực đề từng bước the chế hỏa mọi 
hoạt động của quản đội, xây đựng 
hệ thống điều lệnh, diều lệ của 
quản đội ngày càng hoàn chỉnh. 
Công tác Đăng, còng tác chính 
Lrị có trách nhiệm lớn trong việc 
xây dựng hệ thông diệu lệnh, 
điều lẻ đó, làm cho các điều lệnh, 


điều lệ, chế độ, quy tắc của quân 
đội ta quán triệt đường lối chính 
trị và đường lỗi quân sự của 
Đảng. phản ánh được bản chất 
cách mạng của lực lượng vũ 
trang ta, và the hiện được đúng 
dắn kboa học và nghệ thuật quân 
- sự sáng tạo của chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tô quốc ở nước ta. 

Thực chất đây là nhiệm vụ quán 
triệt quan điềm làm chủ tập thề 
của Đẳng vào quá trình đầy 
mạnh chính quy hóa của quân đội 
nhân dân. Đó là một cuộc đấu 
tranh về tư tưởng, đề khắc phục 
mọi hiện tượng quan liêu, quản 
phiệt vỉ phạm quyền làm chủ tập 
thê của cán bộ, chiến sĩ và các 
hiện tượng tự do vô kỷ luật. Đó 
cũng là một vấn đề tô chức rộng 
lớn, công phu, tỉ mỉ, phải vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm, đề thực 
hiện ngày càng tốt hơn. 

(Cách mạng khoa học kỹ thuậi 
là then chốt trong ba cuộc cách 
mạng ở nước ta hiện nay. Công 


tác Đăng, công tác chính trị phải, 


quán triệt quan điềm của Đảng 
ta vẻ cách mạng khoa học kỹ 
thuật và vận dụng vào những 
điều kiện cụ thê của quân đội 
nhằm phục vụ nhiệm vụ chiến 
đấu và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
Tô quốc, đồng thời phục vụ nhiệm 
vụ xây dựng kinh tế. Xây dựng 
lực lượng vũ trang nhân dân có 
trình độ chính trị vững mạnh, lại 
có cơ sở vật chất kỹ thuật ngày 
càng hiện đại xây dựng nên 
công 
triền không ngừng, là những vấn 
dè rất cơ bản đề nâng cao vượt 


nghiệp quốc phòng phát. 


bậc sức mạnh chiến đấu củá các 
lực lượng vũ trang ta. Dây cũng 
là một công tác tô chức rãt rộng 
lớn, một nhiệm vụ rất nặng nề. 

Phải đặc biệt chủ trọng giáo 
dục cho cán bộ, chiến sĩ ta có 
quyết tâm cao, có biện pháp tôi 
đề nhanh chóng làm chủ được 
mọi trang bị kỹ thuật ngày càng 
hiện đại của quân đội ta, biết 
phát huy tốt và kết hợp khéo mọi 
trang bị kỹ thuật hiện đại, nửa 
hiện đại và thô sơ. Công tác Đẳng, 
công tác chính trị cần có quan 
điềm đúng đắn về mối quan hệ 
giữa chính trị và kỹ thuật trong 
quá trình lãnh đạo, động viên và 
tô chức cho bộ đội đi sâu vào 
làm chủ khoa học kỹ thuật. Cần 
hiều rằng làm chủ khoa học kỹ 
thuật quân sự là đề phục vụ dắc 
lực cho việc hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc. Như 
vậy, quyết tâm và năng lực lìm 
chủ khoa học kỹ thuật quân sự 
thẻ hiện ý thức chính trị, lập 
trường tư tưởng và bản chất siủ 
cấp công nhân của cán bộ, chiến 
sĩ ta. Không sợ col trọng khoa 
học kỹ thuật là coi nhẹ yếu tố 
chính trị, yếu tố con người. Chính 
tầng cường trang bị kỹ thuật và 
làm cho cán bộ, chiến sĩ ta nắn 
vững được những tri thức vẻ 
khoa học và kỹ thuật quân sĩr 
hiện đại là nàng cao tác đụng của 
con người, nàng cao ý chỉ và 
năng lực chiến dấu của cán bộ, 
chiến sĩ; là góp phần quan trọng 
vào nhiệm vụ trí thức hóa quan 
chúng công nông đông đảo mà 
Bác Ilö đã từng chỉ rõ. 


Trong khi nhấn mạnh tắng 
cường trang bị kỹ thuật hiện đại, 
chúng ta luôn luôn đề cao tỉnh 
thần dũng cảm và trí thông minh 
sáng tạo trong chiến đấu của cán 
bộ, chiến sĩ ta. Chúng ta phần đối 
tư tướng ỷ lại vào vũ khí và 
phương tiện hiện đại, sử dụng 
hóa lực một+ cách bừa bãi, coi 
nhẹ tính năng động của con 
người, cũng như khuynh hướng 
thiên về số lượng, coi nhẹ chất 
lượng, không chú ý đầy đủ nàng 
cao trình độ tỉnh nhuệ của bộ 
đội, vô tình rơi vào các quan điềm 
quản sự phí vô sẵn. Chúng ta chủ 
trương kết hợp trang bị hiện đại 
với trang bị nửa hiện đại và 
trang bị thô sơ. Đỏ là phương 
chàm dúng đắn đề tận dụng được 
mọi thứ vũ khí có trong tay, phát 
huy đến mức cao nhất sức mạnh 
của toàn đân đánh giặc đề bảo 
vệ Tỏò quốc. 

Nắm vững sự thống nhất giữa 
lính cách mạng và tính khoa học 
trong quá trình tiến hành cách 
mạng khoa học kỹ thuật là một 
quan điềm rải cơ bản cần làm 
cho bộ đội ta quán triệt đày đú. 

(ong tác tư lương pà ăn hóa 
(rong quân đội phái quán triệt 
đường lỗi cách mạng tư tưởng 
0à 0ăn hóa của Đăng. Phải vận 
dụng đúng đắn và cụ thể hóa nội 
đung của việc xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa cho 
phù hợp với nhiệm vụ chiến đâu 
'à đặc điểm hoạt động của các 
lực lượng vũ trang nhân dàn. 

liiện nay, cần chú trọng giáo 
dục, bồi dưỡng cho cán bộ. chiẻn 
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sĩ những phầm chất tốt đẹp của 
con người Việl-nadm mới xã hội 
chủ nghĩa trong quân đội như: 
lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
khí phách anh hùng, tỉnh thần sẵn 


sàng chiến đấu hy sinh vì Tô quốc, 


tư tưởng làm chủ tập thề xã hội 
chủ nghĩa và tỉnh thần quốc tế vô. 
sản; ý thức kỷ luật tự giác nghiêm 
mình, ý chí quyết chiến quyết 
thắng, đức tính cần cù, sáng tạo, 
lao động quên mình, và tỉnh thần 
ham học, cầu tiến bộ, quyết tâm 
làm chủ khoa học kỹ thuật quân 
sự hiện dại. 

Công tác tư tưởng và văn hóa 
Irong quân đội phải đi sâu vào 
các vấn đẻ Lư tường quân sự, khoa 
học kỹ thuật quân sự, đi sâu vào 
cuộc sỏng chiến đấu và lao động 
phong phú của cán bộ, chiến sĩ, 
Đồng thời chú trọng nâng cao 
trình độ văn hóa, kiến thức khoa 
học kỹ thuật nói chung, óc thầm 
mỹ và nếp sòng văn mỉnh ; böi 
dưỡng những năng khiếu. mới, 
những tài năng mới, hướng đản 
những thị hiếu lành mạnh cho 
thanh niên. Thanh niên trong 
quân đội phải nêu gương tốt cho 
thiểu niên, nhí đồng. Trong công 
tác từ tưởng và văn hóa, cũng 
như trong việc xày dựng eon 
người mới, lại cần có sự phân biệt 
giữa củn bộ và chiến sĩ. Cân bộ 
cũng có nhiều cấp, nhiều loại 
khác nhau, Chiến sĩ có lớp cũ, lớp 
mới. Nội dung và biện pháp giáo 
đục cho tửng đỏi tượng, từng 
loại, từng lớp phải cụ thẻ, sát hợp, 
thì mới dạt kết quả IốI. 

Công tác Dang, công tác chỉnh 


trị có chú trọng làm tốt những 
nhiệm vụ trên đây mới có thề làm 
cho quân đội ta thật sự trở thành 
mội trường học lớn đào tạo các 
thế hệ thanh niên thành những 
con người mới xã hội chủ nghĩa 
vừa chiến đấu giỏi vừa sản xuất 
tốt, mới làm cho toàn quân ta 
khòng ngừng vươn lên đáp ứng 
mọi yêu cầu của nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay. 

4 — Bám sút thực tiền chiễn 
dấu nà sẵn sàng chiến đấu, sản 
xuất 0à xâu dựng của bộ dội, 
kiên quyết cái liền phương thức 
hoạt động 0à lác phong công lúc. 

lim sút thực liến. thâm nhập 
bà tác lộng bảo thực tiễn, làm cho 
thực liền chiến đãu 0à sẵn sàng 
€ hiến (lu, sản xuất øà xâu dựng 
của các lực lrợng 0ñ trang !a quán 
I[riệi đường lôi, chủ Irương của 
Đưng, đó là nhiệm vụ quan trọng 
bậc nhất của công tác Đảng, công 
tác chính trị trong lực lượng vũ 
trang ta hiện nay. Cũng chính qua 
thực tiến hết sức sinh động và 
phong phú đó mà chúng ta có thể 
kiêm tra, đánh giá đúng đắn chất 
lượng và hiệu lực của công tác 
Đảng, công tác chính trị. Nơi nào, 
lúc nào, công tác Đảng, công tác 
chính trị xa rời thực tiễn của bộ 
đội thì sẽ rơi vào tình trạng chung 
chung, khỏò khan, thiếu sức sống. 

Tính cách mạng và tính khoa 
học của cỏng tác Đăng, công tác 
chính trị phải thê hiện ở chỗ biết 
xuất phát từ thực tế khách quan, 
phân tích cụ thê tình hình cụ thê, 
phát hiện máu thuần, tích cực 
góp phân cùng với các mặt công 


tác khác giải quyết mâu thuẫn, 
đưa quân đội ta tiến lên, hoàn 
thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. 

Thực liền chiến đấu nà sẵn sàng 
Chiến đấu, nâng cao chất lượng, 
nàng cao sức mạnh chiến dấu của 
bộ đội là thực liễn lớn nhất, bao 
trùm nhất. Thực tiễn đó rất khác 
với thực tiễn lao động sản xuất 
của công nhân, nóng dàn và 
những người lao động khác trên 
mặt trận xây dựng kinh tế, phát 
triền văn hóa. 

Mỗi thứ quân, mỗi quân tt T0 
bình chúng, rnỗi dơn vị, cơ quan, 
nhà trường, học viện, xí nghiệp 


-_ quốc phòng... có những nhiệm vụ 


cụ thẻ khác nhau. Vì thế, công tác 
Dàng, công tác chính trị ở từng 
đơn vị phải bám sát thực tiền và 
phục vụ đắc lực cho việc hoàn 
thành nhiệm vụ cụ thê của đơn 
vị mình, không thê chung chung 
được. 

Công tác Đảng,công tác chính trị. 
còn phải gắn liền uới lồ chức ngài 
càng phát triền của ba thứ quân. 
Cho nên không thề chỉ bó hẹp 
phạm vi hoạt động ở lực lượng 
thường trực, ở các đơn vị bộ binh 
mà phải đi sâu vào các quân 
chúng và binh chúng, vào cả bộ 
đội địa phương và đàn quân tự vệ, 
vào các lực lượng chiến đấu, sẵn 
sàng chiến dấu, xây dựng kinh tế, 
các xÍ nghiệp quốc phòng... Đối 
với từng lực lượng khác nhau, 
phải có nội dung và hình thức 
công tác khác nhau. 

Thực liền rộng lớn của các lực 
lượng vũ trang bao quát nhiều 
mặt rất phong phú, song tất cả 
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các mặt đỏ đều được thực hiện ở 
đơn 0ị cơ sở. Đó là nơi quần chúng 
trực tiếp phát huy trí tuệ và tài 
năng, phấn đấu hoàn thành mọi 
nhiệm vụ cụ thê của lực lượng 
vũ trang. Dó cũng là nơi thê hiện 
trực tiếp sự đúng dẫn và sức mạnh 
của đường lối và các chủ trương, 
chính sách của Đăng và Nhà nước, 
Cơ sở mạnh thì bình đoàn mạnh; 
cơ sở chuyền biến gàn liên với 
sr chuyên biến của cơ quan các 
cập thì toàn quân chuyen biến, 
Cho nên, nói công tác Đang, công 
lác chính trị phát bám sát thực 
Hiên là trước hết bà chủ tpêu phái 
batm sút CƠ sở, (đỈ: sâu vuUỐnGg CƠ 
sơ, báo (lam cho cơ sở hoàn thành 
tháng lợi nhiệm 0ụ chiến đầu, 
huấn luyện, sản uất, Chiến đầu 
li có hiệu suất cao, tiêu điệt 
nhiều địch, ta ÍE thương vong, 
Huấn luyện thì có chất lượng tốt, 
rên luyện thật sự để nàng cao 
bán lĩnh chiến đầu của bộc đội, 


San Xuất thị có năng suất lao 
động cao, có hiệu quá kinh tế, 


(Cong tác thì có hiệu lực thiết 
thực... Qua đó, giúp đỡ đơn Vị eơ 
sở xây dựng, cúng cố chỉ bộ và 
các tö chức quần chúng, chấm lo 
cac mặt sinh hoạt tỉnh thần, vật 
chất của căn bộ, chiến sĩ... 

; 2ững như các mặt công tác khác, 
công tác Đang, công tác chính trị 
phi có những: hoạt động nghiệp 
bạ cần Lhiết nà thông thạo. V hưng 
cần tranh khuynh hướng ng hiệp 
bạ đơn thuận, khòng năm vững 
đường lòi, xa rời thực tiên, băng 
lòng với những nội dung và 
nouyên tác qkhông bao giờ thay 
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đồi », sai thì không sai, nhưng tác 
dụng rất hạn chế. Giỏi nghiệp vụ 
là rất quan trọng nhưng nghiệp 
vụ không phải là mục dích mà lả 
phương tiện dê quán triệt nội 
dung, tức là quán triệt đường lối, 
chủ trương, chính sách cụ thê của 
Đang nhằm mục đích hoàn thànk 
tỐt nhiệm vụ của quân đội. Quái 
triệi nội dung, lại thành thạo 
nghiệp vụ nữa, thi công tác Đăng, 
công tác chính trị sẽ có hiệu lực 
cao. Phải kết hợp chặt chế công 
tác tư tưởng với còng tác tô chức, 
khéo kết hợp các phương tiện, 
củc công cụ và các mặt hoạt động 
của công tác Đáng, công tác chính 
Lrị theo một phương hướng và kế 
hoạch thống nhất. 

Công tác Đẳng, công tác chỉnh 
IrỊ lại phải gắn bó mật thiết uới 
các mặt công tác tham mưu, hậu 
càn, ÈÙ thuậi, câu dựng kinh lẽ, 
cùng Đới các mặt công tác đó hiệp 
đồn chặt chẽ 0ởới nhau, tác động 
Đùo thực liền hoạt động của bộ 
đội. Phải chủ dộng phối hợp với 
các cơ quan đản, chính, Đảng đề 
phát huy sức mạnh tông hợp của 
ca quân và đản, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bộ đội hoàn thành 
nhiệm vụ và øóp phần xây dựng, 
phát triển phong trào cách mạng 
ở dịa phương và [rong ca nước. 

(ông tác Đang, công tác chính 
trị bám sát thực tiễn không có 
nghĩa là đi theo sự phát triền của 
thực tiền một cách bị động, mà 
phải tác dộng vào thực tiễn mội 
cách chủ động đề thúc đây thực 
tiến tiến lên theo đường lối của 
Đẳng, hoàn thành xuất sắc nhiệm 


vụ của lực lượng vũ trang. Vì 
vậy, cần đặc biệt coi trọng việc 
Sơ kêtl, tồng kẽt, rút kinh nghiệm, 
tiến hành tự phê bình oà phê bình 
Đề các chủ trương công tác của 
đơn øị, qua đó, đề ra các chủ 
trương công tác mới sát hợp, thúc 
đầy đơn vị không ngừng tiến lên. 

ò — Xâáu dựng đọi nợi cán Độ 
chính trị oà cơ quan chính trị 
mạnh. 

Tạo nên sự chuyền biến mạnh 
của công tác Đẳng, công tác chính 
trị phải là trách nhiệm của đông 
đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ 
trong toàn quân mở trước hết là 
đội ngũ cán bộ chính lrị Đà cơ 
quait chính trị các cấp. Cho nên, 
đi đòi với việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ chỉ huy, cán bộ khoa học 
kỹ thuật cùng các cán bộ nghiệp 
vụ chuyền môn khác, đáp ứng yêu 
sầu trước mắt và lâu đài, cần hết 
sức col trọng việc (do tạo, bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, 
kiện toàn tò chức 0a cải liến chế 
độ làm 0iệc của cơ quan công tác 
chính trị các cấp từ trên xuống 
dưới, trong cả ba thứ quản, đồng 
thời phát huy vai trò làm chủ tập 
thể của cán bộ, chiến sĩ đối với 
mọi hoạt động công tác chính trị. 

Trước yêu cầu mới của nhiệm 
vụ cách mạng và nhiệm vụ của 
lực lượng vũ trang, trong tình 
hình đội ngũ cán bộ của ta nói 
chung được rẻn luyện, thứ thách 
nhiều trong đấu tranh cách mạng. 
ý thức chính trị vững vàng nhưng 
trình độ còn bị hạn chế, thì mội 
vấn đề cấp thiết dặt ra hiện nay 
là phải nâng cao hơn nữa trình 


độ ðẽ mọi mặt của cán bộ chính 
Irị, cả Đề chỉnh trị quân sự, kinh 
lễ, khoa học kỹ thuật và nghiệp 
Dụ chuWên môn. 

Cán bộ chính trị trước hết phải 
nắm 0ững đường lõi, nhiệm 0ụ 
chính trị 0à đường lỗi, nhiệm 0ụ 
quân sự của Đẳng. Như vậy, chúng 
ta mới làm cho các mặt công tác 
Đảng, còng tác chính trị luôn luôn 
có nội dung phong phú, có sức 
sống mạnh mẽ, có hiệu quả thiết 
thực. Phải thấy rõ 1fnh cách mạng 
và lính khoa học của đường lỗi 
và các chủ trương, chính sách 
của Đẳng và Nhà nước ta đề rèn 
luyện phương pháp tư tưởng 
đúng đắn. Phải chú ý lắng nghe 
ý kiến quản chúng, tỏn lrọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thê 
của cán bộ, chiến sĩ, di sảu di 
sát thực tế, điều tra, nghiên cứu 
tỉnh hình cụ thể. Như vậy mới có 
thể phản tích tình hình và giải 
quyết các vấn dẻ này sinh trong 
bộ đội một cách tích cực, khách 
quan và khoa học. Như vậy mới 
không tùy tiện, đơn giản, vô tình 
rơi vào chủ nghĩa chủ quan, vào. 
thuyết duy ý chí coi Lư tưởng là 
tắt cá, hoặc duy vật tầm thường 
cho rằng chỉ cần giải quyết tót 
những vấn đẻ tò chức và chính 
sách thì đâu sẽ vào đây hết. 

Kinh nghiệm thực tế trong quân 
đội ta đã cho thấy có nhiều căn 
bộ chính trị, nhờ đã trải qua trực 
tiếp lãnh đạo, chỉ huy bộ đội xây: 
đựng và chiến đấu, lại chịu khó 
học tập chính trị, quản sự, am 
hiều những vấn đẻ vẻ chiến lược 
và sách lược của cách miing, cùng 
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như các vấn đề chiến lược, chiến 
dịch, chiến thuật, kỹ thuật, cho 
nên đã làm công tác chính trị 
một cách thuận lợi, có hiệu lực 
cao, khi bộ đội chiến đấu cũng 
như khi bộ đội học tập, công tác 
trong bất cứ hoàn cảnh nào. 
Ngược lại, cũng còn có một số 
căn bộ chính trị do ít chấm lo 
học tập, không đi sâu nghiên cứu 
các vấn đề chính trị và quân sự, 
nhất là các vấn đề quân sự và 
khoa học kỹ thuật, cho răng đó 
là việc của cân bộ quần sự, cán 
bộ kỹ thuật, cho nên mặc dù rất 
tích eưe và tàn tụy mà vẫn không 
đạt hiệu suất cao trong công tác. 
Đó là chưa kẻ đến một số cán 
bộ còn chủ quan, tự mãn, bằng 
lòng với «vốn liếng » sẵn có của 
mình, tưởng như chỉ cần nắm 
một số nguyên tắc chung về công 
lác chính trị là có thề làm tốt 
được công tác trong mọi hoàn 
canh] 

Di đôi với việc chú trọng nâng 
cao năng lực, chúng ta hết sức 
quan tâm rẻn luyện phầm chải 
cách mạng cho cán bộ chính trị, 
làm sao cho mỗi cân bộ chính trị 
cũng như mọi cán bộ khác của 
Đăng thật sự là những tấn gương 
sáng về mọi mặt. 

Muốn đạt được yêu cầu về 
phầm chất và năng lực theo 
phương hướng nói trên, việc bồi 
-_ dưỡng, đào tao tại chức và tại 
trường cũng như việc tự rèn 
luyện nàng cao trình độ các mặt 
của cán bộ chính trị cần có một 
chuuUền hướng mạnh. Các trường 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính 
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trị hiện nay cần có nội dung 
chương trình học tập toàn điện, 
cả về chính trị và quân sự với 
ty lệ thích hợp, gắn nội dung quân 
sự vào chương trình giáo dục lý 
luận và chính trị. Phải có một cơ 
cấu đội ngũ cán bộ giảng dạy 
tương ứng, đồng thời có một cơ 
sở vật chất kỹ thuật cần thiết. 


Đề nâng cao hiệu lực công tác 
Đảng và công tác chính trị, một 
vấn đề rất quan trọng nữa là 
phải ra sức kiện toàn tồ chức nà 
cải tiến chế độ làm 0iệc của cơ 
quan chỉnh trị các cấp. Đày là 
một bộ phận quan trọng trong 
toàn bộ nhiệm vụ kiện toàn bộ 


mảy lãnh đạo, chỉ huy và cải 


tiến chế độ làm việc trong quân 
đội trước tình hình và nhiệm vụ 
mới. 


Cơ quan chính trị các cấp phải 
có chất lượng cao, số lượng hợp 
lý; bộ máy phải gọn, nhẹ, giảm 
bớt những khâu trung gian, phát 
huy hiệu lực trực tiếp tới các dơn 
vị, bám sát thực tiễn, đi sâu 
xuống cơ sở. Trong cơ quan, giữa 
các bộ phận, giữa cơ quan cấp 
trên và cấp dưới cũng như giữa 
cơ quan chính trị và các cơ quan 
khác, phải xác định rõ chức trách, 
nhiệm vụ,quyền hạn,mỗối quan hệ 
ngang đọc, trên đưới cho rõ ràng, 
không dắm đạp lên nhau nhưng 
phải phối hợp chặt chẽ với nhau.. 
Các mối quan hệ, chức trách, 
quyền hạn, nhiệm vụ phải được 
thê chế hóa thành các điều lệnh, 
điều lệ, chế độ..., đưa hoạt động 
của cơ quan chính trị, cán bộ 


chính trị vào nền nếp chính quy, 
thống nhất. 

Tô chức mạnh hay yếu phụ 
thuộc vào phầm chất và năng lực 
của cán bộ, song đến lượt nó, 
chỉnh tồ chức lại quyết định sự 
trưởng thành của mỗi người cán 
bộ. Đó cũng là mỗi quan hệ biện 
chứng giữa con người và tô chức, 
giữa đội nơũ cán bộ chính trị và 
hệ thống tô chức công tác chính 
trị, bảo đảm cho công tác Đẳng, 
công tác chính trị phát huy được 
sức mạnh đối với toàn bộ hoạt 
động thực tiễn của quàn đội, 
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ÂY dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân là sự nghiệp của 
toàn Đảng, toàn đân và toàn quân 
ta, là trách nhiệm của toàn thê 
cán bộ, chiến sĩ ta, của tất cả các 
ngành, các cấp. Đó phải là kết 
quả tông hợp của mọi mặt công 


tác, trong đó có công tác Đẳng 
và công tác chính trị. 

Các mặt công tác tuyên huấn, 
xây dựng Đảng, cán bộ, bảo vệ, 
chính sách, đàn vận, địch vận... 
cần xuất phát từ chức năng, 
nhiệm vụ của mình mà vận dụng 
đường lối, quan điềm của Đảng 
đề nâng cao không ngừng chất 
lượng công tác. Như vậy, chúng 
ta mới phát huy tốt tác dụng của 
từng mặt công tác và sức mạnh 
tông hợp của toàn bộ công tác 
Đăng, công tác chính trị nhằm 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
cụ thể của từng đơn vị, từng địa 
phương, góp phản tích cực nhất 
vào việc hoàn thành vẻ vang mọi 
nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Tô qùốc và xây 
dựng kinh tế của các lực lượng 
vũ trang ta, cùng toàn dân đưa 
sự nghiệp cách mạng nước ta 
tiến lên giành thêm nhiều thắng 
lợi mới. 
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BƯỚC PHÁT TRIỀN MỚI CỦA 
CÁCH MẠNG CAM -PU- CHIA 


HẦN đân ta và nhàn đân thế giới đang chứng kiến một sự kiện 

có ý nghĩa lịch sử trọng đại ở Cam-pu-chia. Dó là sự bùng nỗ 

của căm hờn và uất hận, là sự vùng dậy của cả một dàn tộc quyết 

tâm đạp đồ vật chướng ngại chính trên con đường phát triền của 

mình là bè lũ phản nước hại dân Pôn Đối — lêng Xa-ry, tay sai của 
chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc Bắc-kinh. 


Theo Thông tấn xã Cam-pu-chia SPR, tại một địa điềm trong 
_ vùng giải phóng Cam-pu-chia Đại hội dại biêu thành lập 3fáf trận 
đoàn kết đân lộc cứu mước Cam-pu-chia đã được cử hành trọng thê 
và thành công rực rỡ. Đại hội đã nhất trí thông qua bản Tuyên bố 
về đường lối cách mạng Cam-pu-chia. Đỏ là ngọn cờ chỉ đường cho 
cách mạng Cam-pu-chia tiến lên, đồng thời là bản án tứ hình đối 
với chế độ cực kỷ phản động của bè lũ Pôn PõI — lêng Xa-ry. Dại 
hội đã bầu ra Ủy ban trung ương của Mặt trận gồm 14 vị, thay mặt 
cho các lực lượng cách mạng chân chính và các tầng lớp nhân dàn 
yêu nước. 


Sự ra đời của Mặt trận doàn kết đản tộc cứu nước Cam-pu-chia 
là một bước ngoặt lớn trong lịch sử Caưn-pu-chia. Nó thề hiện nguyện 
vọng và ý chí của các tảng lớp nhân dàn Cam-pu-chia kiên quyết 
củng nhau đứng dạy đạp tan bè lũ độc tài, quân phiệt gia đình trị 
Đôn Pốt — lêng Xa-ry, giành quyền sống, quyền định đoạt vận mệnh 
và tương lại của đân tộc vẻ tay mình. Nó là kết quả của quá trình 
nội đậy đấu tranh từ hơn ba năm nay của những người cộng sẵn 
chân chính, những căn bọ, chiến sĩ trung thành với cách mạng, những 
người thật sự yêu nước Cam-pu-chia. : 

Như mọi người đều biết, nhàn dân Cam-pu-chia, sát cảnh với 
nhàn đản Việt-nam và nhân dân Lào, đã chiến đấu lâu đài và vô 
củng anh đũng chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, cuõi cùng đã 
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chiến thắng vẻ vang, giành thắng lợi vĩ đại ngày 17-1-1925. Lễ ra, 
sau ngày lịch sử đó, nhân đân Cam-pu-chia đã có điều kiện sông 
trong hòa bình, đem tài năng và trí sáng tạo của mình xây dựng 
đất nước phồn vinh và giàu đẹp, đoàn kết hữu nghị với các nước 
láng giềng. Nhưng bọn phản động Pôn Pốt — lẻêng Xa-ry đã thừa cơ 
cướp công của cách mạng, tiếm đoạt quyền lực tối cao, thu gọn vào 
tay gia đình chúng, thí hành một chính sách cực kỳ tàn bạo, đầy dàn 
tộc Cam-pu-chia vào nguy cơ diệt chúng, cảm tầm làm công cụ thực 
hiện chủ nghĩa bành trướng đại đàn tộc của Bắc-kinh. 


Nhân danh chủ nghĩa xã hội, chúng đã thỉ hành một thứ chủ 
nghĩa phát-xít cực kỷ đẫm máu, chưa từng có trong lịch sử. Chỉ hơn 
ba năm qua, chúng đã giết hàng triệu người, nhốt cả một dàn tộc 
vào những trại tập trung mệnh đanh là ceông xã», gây ra biết bao 
dau thương tang tóc cho nhân đản Cam-pu-chia. «Con người mới » 
mà chúng xảy đựng trong các công xã» ấy chỉ là con người lao 
động khô sai, con người nò lệ sống không có gia đình, không có tình - 
cam, không có văn hóa, không có tiếng hát, không có nụ cười trên 
môi, chỉ có tiếng thở dài với những nỗi lo âu. Ca một đất nước vốn 
tươi đẹp và có nẻn văn hóa Ang-eo huy hoàng bị chúng đìm Irong 
máu và nước mắt. Chúng đã phá nát ca một nên văn hóa lâu đời; 
chà đạp lên mọi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ gia đình, 
làng mạc, trường học, tiền tệ, tôn giáo, bưu điện thư tin, chúng tàn 
sát đân tọce Cham-pa, đồng hóa các đản tộc thiêu số khác, xua đuôi, 
khủng bố ngoại kiều, nhất là Việt kiều. Cái chế độ tập thể trong 
mọi lĩnh vực » mà chúng rêu rao thực chất là một nhà từ không lò, 
cải «xã hội trong sạch» mà chúng quảng cáo thực chất là một lò 
sát sinh của những bọn dao phú ghê tớm hơn cá phát-xit Hịt-le. 
Chúng đã kéo lùi lịch sử Cam-pu-chia lại Không biết bạo nhiều năm, 


Về mặt đối ngoại, chúng đã phản bội tỉnh bạn chiến đấu, biến 
bạn thành thủ, thí hành chính sách thù địch chống Việt-nam, ngoan 
ngoãn phục vụ chủ nghĩa bá quyền nước lớn Bac-kinh. Chúng coi 
Việt-nam là ckế thủ số 1ð, coi «(mâu thuận giữa Việt-nam — Cam- 
pu-chia là mâu thuận chiến lược một mất một còn... không giải 
quyết bảng chính trị được ». Vì vậy, chúng đã gây ra cuộc chiến 
trình biên giới ác liệt chồng đân lộc Việt-nam, một dân tộc đã 
không ticc máu xương củng nhàn dàn Cam-pu-chia anh em làm nên 
chiến thắng lịch sử giải phóng đất nước Cam-pu-chia. Hận thủ đân 
tộc mù quáng và tâm địa xấu xa muốn làm vừa lòng quan thầy Bắc- 
kinh đã khiển cho chúng mất hết lý trí, nuôi ảo tướng điên cuồng 
chiếm doạt lãnh thồ Việt-nam. Nhưng cuộc chiến tranh biên giới do 
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chúng gây ra đã làm cho lực lượng của chúng bị thiệt hại nặng, 
thế của chúng bị cô lập hơn bao giờ hết. 


Tức nước' thì vỡ bờ. Nhân dân Cam-pu-chia anh hùng đã và 
đang nôi dậy tính sô tội ác của bẻ lũ Pôn Pốt — lêng Xa-ry, quyết 
chặn bàn tay giết người của chúng, cứu dân tộc Cam-pu-chia khỏi 
cảnh nô lệ và họa diệt chủng. Ngay từ năm 1975, nhiều cuộc nồi 
đậy lẻ tế đã nô ra. Nhiều người có cương vị quan trọng trong chính 
quyền và quản đội của tập đoàn Pôn Pốt — lêng xa-ry cũng chống 
lại chúng. Những năm 1976 — 1977, lực lượng chống đối càng phát 
triển, bao gồm nhiều cán bộ các cấp trung ương, khu, vùng, huyện. 
Các vụ nồi dậy liên tiếp xảy ra ở Xiêm liệp — Công-pông-thom 
tháng 2-1976, ở quản khu Nông-pênh và Công-pông Chơ-năng thắng 
3-1977, ở Xiêm Hiệp tháng 5-1977. 


Sang năm 1978, phong trào nội dậy càng lan rộng nhanh chóng, 
Có trên 40 vụ nồ ra ở hầu hết các sư đoàn và các quân khu [rong 
nước, Nồi bật là cuộc nồi dạy ngày 26-5-1978 ở quân khu 208 (miền 
Đông Cam-pu-chia), trọng điềm là Công-pòng Chàm, Lực lượng nồi 
đậy đã trụ lại, xày dựng những vùng căn cứ, vùng du kích. Từ đó 
'đến nay, phong trào nồi đậy của nhân đân miền Đông Cam-pu-ehia 
nơay một phát triền, đánh dịch bằng mọi cách: phục kích, tập kích, 
đột nhập các kho thỏc, kho vũ khí... phong trào nồi dậy có tỉnh quần 
chúng rộng rãi bao gồm cả dân ở các ấp, xã lắn nhiều người trong 
chỉnh quyền và quân đội của bọn phần động. và có chủ trương, phương 
hướng dấu tranh ngày càng rõ ràng. Ở nhiều nơi khác như quản 
khu Tây-bắc, quân khu trung tàm, vùng Cra-chê, quản khu miền 
Tây..., thời øian gần đây cũng có phong trào nỏi dậy khá mạnh. 


Đến nay, những cuộc nội dày của nhàn dân Cam-pu-chia+ đã 
phát triền thành một cuộc đầu tranh vũ trang cách mạng rộng lớn. 
Các lực lượng cách mạng đang phát triền mạnh mẽ, có vùng giải 
phóng, vùng căn cứ liên hoàn, có quân đội, có các đoàn thẻ quần 
chúng... Đó là những điều kiện chín muồi đề cho Mặt trận đoàn kết 
đân tộc cứu nước Cam-pu-chia ra đời. _ 


Trước bão táp nỗi đậy của nhân đàn Cam-pu-chia, trước những 
thất bại nặng nẻ của cuộc chiên tranh biên giới chồng Việt-nam, 
bè lũ Pôn Pốt — lẻng Xa-rvy càng lao sàu vào con đường khủng bố ác 
liệt từ trên xuống tàn cơ sở. Trong cơn hoàng hốt, chúng nêu khâu 
hiệu : « Tiêu diệt tất cả mầm mống của lực lượng chống đối đề ồn định 
nội bộ, đủ phải điệt thẻin một triệu người Cam-pu-chia nữa », « giết 
nhầm một kẻ vô tội còn hơn đề sót một kẻ chống đối » ; thậm chí 
chúng nói: chỉ cần giữ lại ba triệu dân Cam-pu-chia miễn là « trong 
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sạch»! Đặc biệt, chúng âm mưu giết sạch 1,7 triệu đân miền Đông 
Cam-pu-chia. Nhưng chúng càng gày lội ác, tình thế của chúng càng 
nguy ngập. Chỗ đứng chân của chúng đang sụt lớ. Vị trí của chúng 
lung lay đến tận gốc. Quan thầy của chúng cũng đang lúng túng, khó 
-bẻ xoay sở. Kẻ gieo gió ắt phải gặp bão. 

Tình hình đó chứng tö tập đoàn phần bội Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
khỏòng còn có thê cai trị được như trước nữa, nhân dàn Cam-pu-chia 
khỏng còn có thể sống đưới sự cai trị tàn bạo của chúng nữa. Tình thế 
cách mạng ở Cam-pu-chia đã chín muỗi. Thời cơ lớn đã đến với cách 
mạng Cam-pu-chia. Sự ra dời của Mặt trận đoàn kết đân tộc cứu nước 
Cam-pu-chia đáp ứng đúng yêu cầu của tình thế. 


Với bản Tuyên bố của Mặt trận, cách mạng Cam-pu-chia dã có 
đường lỗi rõ rệt: «ÀXIặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu- 
chia được xây dựng trên tỉnh thần độc lập chân chính của nhàn đân 
€Gzum-pu-chia, đoàn kết tất cả các dân tộc trong nước, tập hợp mọi 
lực lượng yêu nước, không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng 
tôn giáo, gôm công nhàn, nông dàn, tiêu tư sản, trí thức, sư sãi, 
những người yêu nước còn ở trong hàng ngũ của bọn cầm quyền 
hiện nay và kiều bào đang sống ở nước ngoài, già trẻ, gái trai, trên 
đướởi một lòng thi hành nhiệm vụ cách mạng trước mắt của nhân dân 
Cam-pu-chia là: Đoàn kết toàn dân, nồi dạu đánh đồ lập đoàn phản. 
động gia (lình trị Đôn Pốt — lêng Xa-rụ, bè lũ độc lài quân phiệt rong 
mước làm ta sai cho lực lượng phản động nước ngoài, xóa bỏ chẽ độ 
tàn ác đẫm máu của chúng, thiết lập chế độ dân chủ nhân dân, phát 
huu truyền thống Ang-co, làm cho nước Cam-pu-chia thật sự là mội 
rurớc hòa bình, đọc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết 0à tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, góp phần líclt cực ào cuộc đầu tranh chung cho 
hòa bình pà ồn định ở khu 0ực Đông — Nam châu Á. » 


Bản Tuyên bỏ của Mặt trận đã nêu lên 11 chính sách cụ thê về 
đối nội và đối ngoại: thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, dánh 
đồ tập doan phán dộng Pôn Đốt — lêng Xa-ry; xày dựng các đoàn 
thẻ quần chúng cách mạng; xây dựng và phát triềên quân đội 
cách mạng Cam-pu-chia; thực hiện các quyên tự do dân chủ 
thật sự của nhân dân; thực hiện chỉnh sách kinh tế dộc lập, 
tự chú theo hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội tốt đẹp và thật sự ; phục 
hỏi đời sống hạnh phúc của mỗi gia đình ; xây dựng nên văn hóa mới 
có tính đân tộc và nhân dàn...; thực hiện chính sách đối ngoại hòa 
bình, hữu nghị và không Hẻn kết; giải quyết mọi vấn đề tranh chấp 
với các nước làng giềng bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở tôn 
trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thỏ của nhau, chấm đứt 
cuộc chiến tranh biến giới với Việt-nam do bọn Pôn Đột — lêng Xa-rv 
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pây ra, lập lại quan hệ hữu nghị, hợp tác và láng giêng tốt với các 
nước Đông — Nam châu Á, góp phần xây dựng một khu vực Đông — 
Nam châu Á hòa bình, độc lập, tự đo, trung lập, ồn định và phỏn 
vinh, tăng cưởng đoàn kết với các lực lượng cách mạng và tiến bộ 
trên thế giới, kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chung của nhàn 
đàn các nước vì hỏa bình, độc lập dân tộc, đân chủ và tiến bộ xã 
hội chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 
_ Con đường cửu nước nêu ra trong bản Tuyên bố của Mặt trận la 
con đường duy nhất đúng đắn, phủ hợp với nguyện vọng của nhân 
đàn Cam-pu-chia, với quy luật phát triền của lịch sử, đưa sự phát 
triền của dàn tộc Cam-pu-chia vào chính đòng của cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc và bọn phản 
động quốc tế, vì hòa bình, độc lập đàn tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Dù còn phải trải qua nhiều hy sinh gian khô nữa, cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dân Cam-pu-chia nhất định sẽ thắng lợi, bè lũ 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry nhất định sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. 
Khối đoàn kết toàn dân rộng rãi, con đường cứu nước đúng đắn, sự 
đồng tình, ủng hộ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình, công 
lý và tiến bộ trên thế giới, đỏ là những bão đảm chắc chắn cho cách 
mạng Cam-pu-chia thắng lợi. 

Cùng với nhân dân Cam-pu-chia chía ngọt sẻ bùi trong hàng thế 
kỷ đoàn kết chiến đấu chống chủ nghĩa để quốc đề giải phóng đất 
nước, nhàn đàn Việt-<nam chúng ta rất vui mừng trước sự ra đời của 
Mặt trận đoàn kết đàn tộc cứu nước Cam-pu-chia. Chúng ta tín tưởng 
rằng với sự phát triền của cách mạng Cam-pbu-chia, dâm mày mù bao 
phủ tình hữu nghị làu đời, xây bằng xương máu, giữa nhân đân hai 
nước, do bọn phản tình bội nghĩa Pôn PỏöL — lẻng Xa-Fy gày ra, sẽ 
bị xưa tan. Hai đân tộc anh em Việt-nam — Cam-pu-chia sẽ kẻ vai 
sát cánh tiền lên trong nghĩa tình trọn vẹn. 


Jồ 


TUYÊN BỐ 
CỦA MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN 
TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA 


Thưa toan thê dòng bào kính mến! 
Thưa toàn Lhồ anh, chị em cán bộ 0d nam, nữ chiến sĩ thân mến ! 
1 hưa toàn Lhê danh, chị em Riều bào ở nước ngoài thân mến! 


QLÓT cả quá trình làu đài đưởi ách chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa 

để quốc và chế độ phong kiến, biết bao đồng bảo, cán bộ và chiến 
sĩ ta đã phát huy truyền thống oanh liệt của cha ông, không quản 
gian khô hy sinh, liên tục chiến đấu vô cùng anh đũng chống để quốc 
Pháp rồi để quốc Mỹ đề giành độc lập, tự do cho Tô quốc, làm rạng 
rỡ non sông Ăng-co huy hoàng. 


Dặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với 
tỉnh thần tự lập, tự cường và được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ 
của các nước xã hội chủ nghĩa, của nhân dàn yêu chuộng hòa bình 
và công lý trên thế giới, nhân dàn ta đã chiến thắng vẻ vang, giành 
Lhẳng lợi vĩ dại ngày 17 tháng 4 năm 1975, giải phóng hoàn toàn đất 
nước, mở ra cho đàn tộc Cam-pu-chia một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
đóc lập, tự đo và chủ nghĩa xã hội. 


Lẽ ra sau khi nước nhà được hoàn toàn độc lập, nhân đân ta 
được hưởng hòa bình, đem hết tỉnh thần và lực lượng cùng nhau 
xảy đựng lại đất nước, đoàn kết hữu nghị với các nước xã hội chủ 
nghĩa, với tất cá các nước yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do ở 
Đỏng — Nam châu Á và trên thế giới. 
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Nhưng hơn ba năm qua. sự thật đã điễn ra hoàn toàn ngược lại. 
Một chế độ độc tài quân phiệt, tàn bạo có một không hai trong lịch 
sử, được dựng lên ở Cam-pu-chia. Tập đoàn phảu động Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry nắm toàn bộ quyền hành vào tay gia đình chúng, đi theo 
con đường phản nước, hại dân, gây ra biết bao đau thương, tang tóc 
cho đồng bào, đây dân lộc ta vào nguy cơ điệt chủng. Những hành 
động phản trắc, bạo ngược của tập đoàn này được các nhà cầm quyền 
Trung-quốc ra sức khuyến khích và tiếp tay. 


Chỉ trong vài ba ngày sau giải phóng, dưới chiêu bài « cách mạng 
xã hội toàn diện, triệt đề », «làm trong sạch xã hội », chúng xóa bỏ 
thành thị, cưỡng bức hàng triệu nhân dân thành phố, thị xã phải bỏ 
nhà cứa, tài sản đi về nông thôn sống trong cảnh cơ cực và chết 
dần, chết mòn dưới chế độ lao động khô sai. 


Bọn chúng cắt đứt mọi tình cảm thiêng liêng đối với bố mẹ anh 
em vợ chồng và họ hàng, láng giềng, trên thực tế chúng xóa bỏ làng 
mạc là nơi gẵn liền tình cảm và nơi sinh sống từ nghìn xưa của 
nhân dân ta. | _ 


Chúng đề ra các chính sách hợp tác xã tập thê », «ăn chung, 
ở chung», «xóa bỏ tiền tệ, chợ búa », thực chất là giam hăm đồng 
bào ta trong những trại tập trung trá hình, tước đoạt toàn bộ phương 
tiện sẵn xuất và sinh hoạt, bắt nhân đân ta lao động quá sức, ăn đói 
mặc rách, làm cho mọi tầng lớp phải bần cùng và biến thành nô lệ. 
-Chúng còn đề ra chính sách phân loại nhân dân đề chúng đề kìm 
kẹp sai khiến và chém giết lẫn nhau. 


Tội ác của bọn đại gian, đại ác Pôn Pốt — lêng Xa-ry thật không 
sao kê xiết! Nhân đàn ta ở khắp nơi đều chứng kiến cảnh chúng giết 
người còn tàn bạo, dã man hơn dưới thời Trung cô, hơn cả bọn phát- 
xit Hit-le. Chúng từng tuyên bố rằng đủ có phải hy sinh cả triệu dân đề 
xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiều của chúng thì chúng cũng cử làm. 
Nhiều nơi chúng giết sạch cả làng, cả xã, từ em bé đang nằm trong 
bụng mẹ, bọn chúng cũng không tha. Thậm chỉ chúng định giết sạch 
khoảng trên một triệu bảy mươi vạn đân miền Đông. Trước tình 
hình ấy, hàng trăm nghìn người đã nồi đậy chống lại chúng; hàng 
vạn người vì tính mạng bị đe dọa đã buộc phải xa rời Tô quốc, lánh 
nạn ở nước ngoài — người còn sống sót ở trong nước thì ngày đêm 
nơm nớp lo âu, khác nào cá nắm trong giỏ, không biết lúc nào đến 
lượt mình bị giết hại. 


Tập đoàn phần động Pòn Pốt — lêng Xa-ry đã cướp quyền lãnh 
đạo của Đảng, quên hết cóng lao của nhàn đân cách mạng đã nuôi 


38 


dưỡng, che chớ cho chúng. Đến lúc chúng nắm được quyên binh 
cao nhất trong tay thì chúng trả ơn nhàn dân bằng chém giết, nhục 
hình! Chúng đã phản bội đồng bào, đông chí của chúng. Biết bao cân 
bộ, đảng viên, những người cách mạng và yêu nước chân chính, 
biết bao cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đã co công 
giai phóng đất nước, một mực trung thành với Tô quốc, chỉ vì không 
tần thành đường lối phản động và chính sách tàn bạo của chúng mà 
bị giết hại hàng loạt ở khắp các cấp, các nơi. 


Chúng còn chà đạp lên mọi truyền thống và phong tục, tập 
quán tốt đẹp của nhân dân ta, phá hoại nền văn hóa lâu đời của 
dân tộc ta. Chúng không clo tự do tin ngưỡng, chúng tô chức các 
cuộc cưỡng bức hôn nhân tập thề, chúng gây ra biết bao cảnh gia 
đình tan nát, phong hóa suy đồi. 


Chúng đã phá tan hệ thống chùa chiền của đạo Phật, nền quốc - 
đạo lâu đời của nhân dân Cam-pu-chiat, cưỡng bức sư sãi hồi lục. 
Chúng diệt cả đạo Hồi đi đôi với diệt dân tộc Chăm-pa. Chúng đã 
xóa bỏ gần hết các nhà trường từ cấp tiêu học đến đại học, bắt tất cả 
thiếu niên 13, 14 tuôi không được học hành, phải đi lính phục vụ 
lợi ích của chúng. 


Chế độ của tập đoàn Pôn PĐốt — lêng Xa-ry là chế độ nô lệ kiều 
mới, tuyệt nhiên không có một chút øì là xã hội chủ nghĩa l 


Đề che giấu tội ác tày trời của chúng đối với nhân dân ta và 
đánh lạc hướng dư luận trong, ngoài nước, đề phục vụ mục đích 
đen tối là xây dựng một chế độ độc tài quân phiệt tàn bạo sẵn sàng 
chém giết những ai không tuân theo lệnh của chúng, đồng thời phục 
vụ ý đồ chiến lược bành trướng nước lớn của nhà cảm quyền 
Trunơ-quốc, chúng đã gây ra chiến tranh biên giới với Việt-nam, 
_biến bạn thành thù. Chúng đã làm cho bộ đội cách mạng của ta 
thành lính đánh thuê cho nhà cầm quyền Trung-quốc. thành công 
cụ đàn áp phong trào nồi dạy của nhân dân. 


1 hưa toàn thê đồng bào kinh mến ? : 
Thưa toàn thê anh, chị em cán bộ 0d nam, nữ chiến sĩ thân mến ! 
Thưa toàn thề anh, chị em kiều bào ơ nước ngoài thân mến ! 


BON phản bội và bạo ngược Pôn Pốt — lêng Xa-ry đã nhuộm đất 
nước Cam-pu-chia bằng máu và nước mắt! Sôi sục căm thù 


trưởc những hành động dã man, vô nhân dạo và chính sách phản 
nước, hại dân đó, những lực lượng cách mạng yêu nước chân chính 
đã cùng với nhân dân trong cả nước đứng lên đấu tranh quyết liệt 
đánh đồ bọn chúng, cứu nước, cứu nòi khổi ách nô lệ và họa diệt 
vong. 


MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA 
đã thành lập, trịnh trọng tuyên bố : 


Mặt trận doàn kết dàn lộc cứu nước Cam-pu-chia được xây 
dựng trên tỉnh thần độc lập chân chính của nhân đân Cam-pu-chia, 
đoàn kết tất cả các dân tộc trong nước, tập hợp mọi lực lượng yêu 
nước, không phân biệt xu hướng chính trị, tín ngưỡng tôn giáo, gồm 
. công nhân, nông dân, tiêu tư sẵn, trí thức, sư sãi, những người yêu 
nước còn ở trong hàng ngũ của bọn cầm quyền hiện nay và kiều 
bào đang sống ở nước ngoài, già trẻ, gái trai, trên đướởi một lòng 
(hỉ hành nhiệm vụ cách mạng trước mắt của nhân dàn Cam-pu-chia 
là: Đoàn kết toàn dân, nòi đạy đánh đồ tập đoàn phản động gia 
đình trị Pôn Pót — lêng Xa-ry, bè lũ đọc tài quân phiệt trong nước 
làm tay sai cho lực lượng phản động nước ngoài; xóa bỏ chế độ 
tàn ác đắm máu của chúng, thiết lập chế độ đân chủ nhân dân, 
phát huy truyền thóng Ăng-co, làm cho nước Cam-pu-chia thật sự 
là một nước hòa bình, độc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết 
và tiến lên chủ nghĩa xã hội, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung cho hòa bình và òn định ở khu vực Đông — Nam châu Á. 


Đề boàn thành nhiệm vụ lịch sử trên dây, MẶT TRẬN ĐOÀN 
KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA chủ trương: 


1 — Thực hiện chính sách đại đoàn kết đân Lộc, đảnh đồ chế độ 
độc tài, quân phiệt, gia đình trị của tập đoàn phản động Đôn Põt — 
lêng Xa-ry. Giải tán Viện đại biểu nhân dân do Pôn Pốt — lẻng Xa- 
ry nặn ra. Tiến hành tông tuyên cử bầu Quốc hội; tô chức lại chỉnh 
quyền dân chủ nhân dân các cấp; thảo ra Hiến pháp mới nhằm bảo 
đảm các quyền bình đẳng, tự đo, dàn chủ thật sự của nhân dân và 
định ra nhũng pháp luật của một Nhà nước độc lập, dân chủ và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 


2— Xây dựng các đoàn the quần chúng cách mạng Cam-pu-chia. 
thành viên của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia, 
đề tập hợp các giới đồng bào, làm cho họ nhận rõ bộ. mặt phản 
nước, hại dân của tập đoàn phản động Pôn Đốt — lêng Xa-ry, tử bo 
mọi tô chức, đoàn thê do bọn chúng lập ra, tích cực tham gia vào 
Hội thanh niên cứu quốc, Hội phụ nữ cứu quốc, Nghiệp đoàn cứu 
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quốc, Hội nông dân cứu quốc và Hội trí thức cứu quốc nhằm đánh 
đồ tập đoàn phản động gia đình trị Pòn Pốt — lêng Xa-ry, đưa lại 
quyền làm chủ đất nước thật sự cho mọi tầng lớp nhân dân. 


_ j3 — Xây dựng và phát triền quân đội cách mạng Cam-pu-chia, 
củng nhân đàn đập tan chính quyền phản động Pôn Pốit — lêng Xa- 
ry. bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ tính mạng, tài sẵn của 
nhân đân, tăng cường bảo vệ Tồ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thồ Cam-pu-chia. 


4 — Thực hiện các quyền tự do dân chủ thật sự và tôn trọng. 
nhân phầm của nhân dàn. Mọi người dân Cam-pu-chia có quyền 
trở về quê quán cũ của mình. xây dựng lại dời sống gia đình hạnh 
phúc. Toàn thê nhân dân Cam-pu-chia có quyền tự do cư trú và đi 
lại trong nước, có quyền ứng cử, bầu cử, quyền tự do ngôn luận, tự 
do làp hội, tự do tín ngưỡng, quyền lao dộng, nghÍ ngơi và học hành. 
"Bảo đảm quyền tự do thân thê của mỗi người dân. Mọi dân tộc 
trong cộng đồng xã hội Cam-pu-chia có quyền tự do, bình đẳng, có 
nghĩa vụ và quyền lợi như nhau. 


5 — Thực hiện chính sách kinh tế độc lập, tự chủ theo hướng 
tiến lên chủ nghĩa xã hội tốt đẹp và thật sự. Xây đựng lại đất nước 
bị chiến tranh tàn phá. Khôi phục nền kinh tế quốc dân bị bè lũ 
Pôn Pốt — lêng Xa-ry làm suy sụp. Nền kinh tế mới là một nền 
kinh tế phục vụ lợi ích nhàn dân trên cơ sở phát triền nông nghiệp 
và công nghiệp; đó là một nền kinh tế vừa có kế hoạch, vừa có thị 
trường, thích hợp với nhu cầu tiến lên của xã hội. 


Xóa bỏ chế độ cưỡng bức «làm chung, ăn chung», xóa bỏ 
chính sách vơ vét lúa gạo, tài sản của nhân dân của bọn Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry. Giúp đỡ và khuyến khích các hình thức tương trợ, hợp 
tác trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, tự giác của nông dân nhằm dãy 
mạnh sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân. 

Thành lặp ngân hàng, phát hành tiên tệ, khôi phục và phát triền 


lưu thông hàng hóa. Mở rộng buôn bán trong nước và tăng cường 
quan hệ kinh tế với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, cùng 


có lợi, 

Xóa bỏ chế độ cưỡng bức lao động làm kiệt sức người của bọn 
Pòn Pốt — lêng Xa-ry. Thực hiện chế độ ngày làm tám giờ và trả 
lương theo nguyên tắc hưởng thụ theo lao động. 

6 — Xóa bỏ chế độ hôn nhân cưỡng bức, thực hiện chế độ tự do 
két hôn, phục hồi đời sống hạnh phúc của mỗi gia đình. Thực hiện 


ái. 


nam nữ bình dẳng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ nữ được 
học tập văn hóa, trau đồi nghề nghiệp của mình đề phục vụ xã hội 
như nam giới. 


Chăm sóc thương binh, gia dình liệt sĩ, gia đình có công với 
cách mạng. 


Chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chăm sóc người già, người 
tàn tật và trẻ mồ côi không nơi nương tựa. 


Chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của kiều bào ở nước 
ngoài. Có chính sách đúng đắn với ngoại kiều ở Cam-pu-chia. 


7 — Xóa bỏ mọi văn hóa phản động của tập đoàn Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry. Xây dựng nền văn hóa mới có tính dân tộc và nhân dàn. 
Xóa bỏ nạn mù chữ — phát triền giáo dục quốc dân, xây đựng các 
trường phô thông, đại học và trung học chuyên nghiệp. Trọng dụng 
các nhà khoa học, kỹ thuật. văn hóa và nghệ thuật. 


Giữ gìn và tu bồ di tích lịch sử, chùa chiên, công viên bị bọn 
Pỏn Đốt — lêng Xa-ry hủy hoại. 


8 — Hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho sĩ quan, bình 
lính trong lực lượng vũ trang, cho cán bộ, nhân viên trong bộ máy 
chỉnh quyền phản động trở về với nhân dân, chống lại tập đoàn 
phản động Pôn Pốt - lêng Xa-ry đề cứu nước, cứu nhà. 


Nghiêm trị những tẻèn đầu số phần động ngoan cố chống lại nhàn 
đàn và có nhiều nợ máu với nhân dân. Khoan hồng với những người 
thật thà hối cải. Khen thướng thích đáng những người lập công với 
cách mạng. 


Đối xử nhân đạo với những người trong hàng ngũ chính quyền 
và lực lượng vũ trang của Pôn Đốt — lêng Xa-ry bị bát trong chiến 
đấu và giúp họ trở thành những người lương thiện, những người có 
¡ch cho xã hội. 


9 — Thực hiện chính sách đổi ngoại hòa bình, hữu nghị và khỏng . 
liên kết với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị, xã hội 
trên nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình. tòn trọng độc lập, chủ quyền. 
toàn vẹn lãnh thô của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, bình đắng và cùng có lợi. 


10 — Giải quyết mọi vấn đề tranh chấp với các nước láng giêng 
bằng thương lượng hòa bình trên cơ sở tòn trọng độc lập, chủ quyền 
và toàn vẹn lãnh thô của nhau. Chấm dứt cuộc chiến tranh biên giới 
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với Việt-nam do bọn Pôn Đốt — lêng Xa-ry gây ra. Lập lại quan hệ 
hữu nghị, hợp tác và láng giêng tốt với các nước Đông — Nam châu Ạ, 
góp phần xây dựng một khu vực Đông — Nam châu Á hòa bình, độc 
lập, tự do, trung lập, ồn định và phồn vinh. Cam-pu-chia không 
tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào và không cho phép bất cứ 
nước nào lập căn cử quân sự và đưa các loại thiết bị quân sự vào 
lãnh thồ Cam-pu-chia. 


11 — Tăng cường đoàn kết với các lực lượng cách mạng và tiến 
bộ trên thế giới. Kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chung của 
nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiễn 
bộ xã hội, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới. 


Thưa toàn thê đồng bảo kinh mến ! 
Thưa toàn hò anh, chị em cán bộ 0à nam, nữ chiến sĩ Phân mền † 
Thưa toàn thề anh, chị em kiều bào ở nước ngoài thân mễn ! 


Đân tộc ta đang đứng trước nguy cơ bị điệt chúng ! 
Tö quốc ta đang lâm nguy ! 


MẶT TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA 
kêu ØỌI: 


Toàn thê đồng bào, mọi dân tộc, mọi tầng lớp nhân dân, kiều 
bào ở nước ngoài, già trẻ, gái trai, không phân biệt xu hướng chính 
trị, tôn giáo, hãy xiết chặt hàng ngũ dưới ngọn cờ của MẶT TRẬN 
ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA, đồng tâm nhất 
trí nói đậy đánh đồ chế độ độc tài quân phiệt, diệt chủng do tập 
đoàn gia đình trị Pòn Pốt — lêng Xa-ry khát máu cầm dầu. 


Đó là con đường duy nhất đề cứu dân, cứu nước và tự cứu mình. 


Chỉ có như vậy mới đem lại hòa bình, độc lập thật sự cho đãi 
nước, tự do, dân chủ thật sự và hạnh phúc cho nhân dân ta. 


Ảnh chị em cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang bị o ép trong bộ 
máy chính quyền và quân đội của tập đoàn phản động Pôn Đốt — 
lêng Xa-ry hãy nồi dậy chống lại mọi chủ trương, chính sách phản 
đản, hại nước của chúng, tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân; hãy đứng dạy diệt bọn chỉ huy ác ôn, chuyền 
thành lực lượng vũ trang cách mạng chân chỉnh của nhân dân ! MẶT 
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TRẬN ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỨU NƯỚC CAM-PU-CHIA thiết tha 
kêu gọi nhàn dân và chính phủ các nước, các tộ chức quốc tế, các 
đoàn thể quần chúng và các tô chức dân chủ trên thế giới đang đấu 
tranh vì hòa bình, độc lập đân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội hãv 
tích cực ủng hộ và giúp dỡ về mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính 
nghĩa của nhân dân chúng tôi. 

Chế độ thống trị của tập đoàn phản động Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
vô cùng đã man tàn bạo, nhưng đang lung lay đến tận gốc, không 
tránh khỏi sẽ sụp đồ hoàn toàn. 

Trong thời đại ngày nay, không một thế lực phản động quốc tế 
nào dù hung hãn xảo quyệt đến mấy cũng không tiêu diệt nồi nhân 
đân Cam-pu-chia anh hùng. 

Lực lượng cách mạng chàn chính Cam-pu-chia, dù phải vượi 
qua nhiều khó khăn, gian khô nhưng có đường lối cách mạng đúng 
đắn, có mục tiêu chiến đấu chỉnh nghĩa, phù hợp với nguyện vọng 
thiêng liêng của đân tộc và với trào lưu lịch sử, có khối đoàn kết 
toàn dàn vững chắc, lại dược sự đồng tỉnh ủng hộ của nhân đân các 
nước yêu chuộng hòa bình công lý và tiến bộ xã hội trên toàn thế 
giới, nhất định sẽ giành được thắng lợi vẻ vang. s 


Thời cơ cách mạng (đã đền ! 

Đông báo, anh, chị em cán bộ 0à nan, nữ chiến sĩ hãu doàn kết 
anh dũng tiền lên ! 

Ñiên quyết đánh đồ tập doàn phản động Đôn Pöi ~ lêng Xa-rụ! 

hân dàn ta nhất dịnh thực hiện được một nước Cam- pu-chia 
hỏa Đình, đọc lập, đân chủ, trung lập, khóng liên kết oà tiến lên chủ 
nghĩa œã hội ? 


(cách mạng Cam- pu-chỉa nhất định thẳng ! 


Khu giải phóng Cam-pu-chia, 
ngày mông 2 tháng Ì2 năm 1978 
ỦY BẠN TRÙNG ƯƠNG MẶT TRẬN 
ĐOÀN KẾT DÁN TỘC CỨU NƯỚC 
CAM-PU-CHIA 
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Nêu điển hình tốt, thúc đẩy phong trào 
thi đua yêu nước ở Hà-sơn-bình 


ẮC hợp tác xã sẵn xuất nông nghiệp 
ở Hà-sơn-binh trước đây phái 
triển không đồng đều. Gó hợp tác xã đã 
phảt triển mạnh mẽ, các mặt công tác 
đcu có thành tích tốt, nhưng có hợp 
ti xã lại trì trệ không vươn lên được, 
có những hợp tác xả vào loại yếu kém 
nhưng lại có từng mặt có thành tích 
nồi bật hơn hẳn các hợp tác xã khác 
rong tính. Trong tình hình ấy, 
chúng tòi đã dủng phương pháp xây 
dựng điện hình đề rút kinh nghiệm và 
phỏ biển kinh nghiệm của điền hình dễ 
phát động và tô chức phong trào cách 
mạng của quản chúng. Tỉnh chúng tôi 
đä xây dựng được nhiều hợp tác xã 
sản xuất nỏng nghiệp thành điền hình 
tiên tiến tiêu biêu đối với địa phương 
và tích lũy dược một số kinh nghiệm 
về xây dựng và chỉ đạo học tập và 
làm theo các hợp tác xã đó, 


XÂY DỰNG ĐIỀN HÌNH TIỀN TIẾN 
CHO TỪNG VÙNG CỤ THỀ 


Hà-sơn-bình là một tỉnh rộng, có 
cả vùng núi, vùng trung du (đồi gò) 
và vùng đồng bằng. Có những việc 
đã làm tốt Ởở vùng này nhưng lại không 


NGUYÊN-HỮU-THỤ 
Bí thư tỉnh nụ Hàả-sơn-bình 


thích hợp đối với vùng khác, cho nên 
trong việc lãnh đạo sản xuất nông 
nghiệp, ngay tử đâu chúng tôi dã quan 
tàm bồi đưỡng một số đơn vị đề làm 
ngọn cờ đẳn đầu cho từng vùng khác 
nhau. 


Đó là Bình-mình., Song-phươợng và 
Yên-sở ở vùng đồng bằng. Các hợp 
lúc xã này đã nhanh chóng xác lập, 
củng có và từng bước hoàn thiện quan 
hệ sản xuất mới. Các hợp tác đó đã 
phát động phong trào làm thủy lợi 
trong nhiều năm liên, tô chức xã viên 
đào xởi mấy triệu mét khối đất eäái 
Lạo đồng ruộng, đưa năng suất lúa lên 
5 tấn, rôi 9 —10 tấn. Cùng với biện 
pháp vẻ thủy lợi, các hợp tác xã này 
đã thực hiện có hiệu quả các biện 
pháp kỹ thuật thâm canh. Giống lúa 
mới được đưa vào sản xuất đại trà; 
chăn nuỏi tập thể và gia đình đều 
được mở rộng, trông trọt và chăn 
nuôi từng bước .đi vào cản đối, 
Khoai tây, tuy mới chiếm 20 T— 30% 
diện tích vụ dông nhưng đã có tiến 
bộ so với trước. Nghẻ thủ công phục 
vụ xuất khâu và tiêu đùng tong nước 
khá phát triền. Đóng góp cho Nhà 
nước mỏi nắm một lăng. 
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Tuy một số mặt quản lý còn yêu, 
nhưng các hợp tác xã này đều đã được 
công nhận là lá cờ đầu về thâm canh 
của tỉnh. Ba hợp tác xã này thê hiện 
rõ nét bước phát triển nông nghiệp 
vùng đồng bằng sông Hồn: thàm 
canh tăng vụ lúa, mở rộng diện tích 
sản xuất vụ-đông, và phản bố lại lao 
động xã hội. phát triên ngành nghề, 
rút bớt được lực lượng lao động đề 
xây dựng vùng kinh tế mới. Các hợp 
tác xã bạn đều công nhận đã học được 
những kinh nghiệm tốt của Bình- minh, 
Song-phượng và Yên-sở, 


Hợp tac xã Thanh-hối có những nét 
tiêu biều cho các hợp tác xã miền núi 
hiện nay. Nhờ có sự bồi dưỡng của 
tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ của Trung 
ương, trong vài nắm lại đây, hợp tác 
xã đã có nhiều tiến bộ. Những khu 
rừng trước đây thuộc sở hữu cá nhân 
đã được tập thề hóa. Việc giao đất 
giao rừng cho hợp tác xã quản lý 
kinh doanh đã làm xong. Do quy mô 
hợp tác xã được mở rộng. có thêm 
nhiều sức lao động đề khai thác dất 
đai LỐ( hơn. Cùng với việc ra SỨC 


thâm canh lúa và mở rộng diện tích : 


trồng lúa, hợp tác xã coi trọng làm 
màu, từng bước mở rộng chăn nuôi 
tập thề. Hợp tác xã lập thêm được 
các đột chuyên trồng rừng. trông câv 
an quả. Hợp tác xã bước dầu biết khai 
tháo và chế biến lâm sản, làm nghề 
thủ công. Hợp tác xã Thanh-hối có 
mỘt số mặt còn yếu: năng suất lao 
động cũng như năng suất cây tròng 
chưa cao, sản lượng chưa nhiều, quản 
lý còn đơn gián, nhưng do những cỗ 
gàng chung, sản xuất có tăng, nhàn 
dân phấn khởi. Kinh nghiệm Thanh- 
hối cho thấy, ở miền núi chúng tôi, 
phải tiếp tục mở rộng qu), mỏ hợp tác 
xã, củng cố uà hoàn thiện quan hệ sản 
xuất mới, phải quản triệt tư tưởng lâu 
cách mạng quan hệ sản xuất mở đường, 
lu cách mạng khoa học kỹ thuát làm 
then chối. đồng thời dựa trên phương 
hướng sản xuất mới, giáo dục thuyết 
phục đồng bào các dún tộc thay dồi 
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mạnh mẽ cách làm ăn, lỗi suy nghĩ cũ 
kỹ, xâu dựng nền ăn hóa mới, con 
người mới +Ä hội chủ nghĩa. Ngoài ra 
cần đưa thêm nhiều lao động mới có 
kỹ thuật từ miền xuôi lén thì miễn 
núi chúng tôi mới có khả năng nhanh 
chóng phá thế độc canh, phát triền sẵn 
xuất, cải thiện đời sống. Tuy mới 
đạt được những tiến bộ bước đầu, 
hợp tác xã Thanh-hối đã thiết thực 
giúp cho huyện Tàn-lạc và tỉnh chúng 
tôi thấy rõ hơn phương hướng và 
biện pháp khai thác tốt các thế mạnh 
của miền núi. 


Từ bảy hợp tác xã nhố hợp nhất 
lại thành một hợp tác xã lớn có quv 
mô toàn xã, hợp tác xã Đường-làm 
một hợp tác xã vùng đồi gò — bát đầu 
có sự tiến bộ rõ rệt từ khi có cuộc vận 
động tô chức lại sản xuất nông nghiệp 
theo hướng sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Lúc đầu nó là một hợp tác xã 


làm thử. Tỉnh bồi đưỡng nó làm mẫu 


phát triền sản xuất nông nghiệp vùng 
đồi gò huyện Ba-vì, Đây vốn là nơi 
tròng cây thuốc lá có năng suất cao 
nhất tỉnh Sơn-tây cũ. Trên cơ sở giải 
quyết được thủy lợi, chống được hạn, 
nay hợp tác xã Đường-lâm là nơi 
thực hiện có kết quả một chế dộ canh 
tác mới : trông thuốc lá luân canh với 
lạc, trồng sắn xen lạc ; bố trí một công 
thức thời vụ mới. Nó chỉ cho tỉnh 
chúng tôi khả năng phát huy thế mạnh 
của vùng đôi gò: vừa chuyên canh và 
thâm canh sắn, phát triền lương thực 
ôn định, đồng thời phát triền cây công 
nghiệp và cây lương thực ; vừa phát 
triên trồng trọt, vừa phát triền chăn 
nuôi (cả tập thẻ và gia đình): vừa 
thâm canh tăng năng suất cây trồng. 
vừa giữ được và tăng thêm độ phi 
của đất. Đây là một điền hình mới ra 
đời nhưng vài năm lại đây đã đạt 5 
tấn thóc 1 héc-ta cả năm; 10 tạ thuốc 
là 1 héc-ta so với 5 tạ trước đây. 
Ngoài ra còn thu hoạch được trên 
đưới 400kg củ lạc khô trên 1 héc-(a 
và một khói lượng lớn dây lạc đề làm 
phản xanh và chân nuôi lợn, 


Như vậy ba loại hợp tác xã trên đây 
tiêu biều cho ba vùng sản xuất chủ 
yếu của tỉnh Hà-sơn-:bình : đồng bằng 
miền núi, đồi gò. Trình độ của các hợp 
tác xã đó chưa caơ. Có hợp tác xã đã đạt 
được tiến bộ khá cả trong pbáit triên 
sản xuất và tô chức đời sống, có hợp 
tác xã mới đi được bước đầu tiên. 
Tuy nhiên, ba loại hợp tác xã đó thật 
sự khẳng định hướng di của nông 
nghiệp ở vùng mà nó tiêu biểu. Vì 
Vậy, cuộc vận động học tập và làm 
theo kinh nghiệm điên hình tiên tiến 
hiện nay ở tỉnh chúng tôi là học hướng 
đi và cách tạo những điều kiện thực 
hiện hướng đó của các hợp tác xã tiên 
tiến. 


TỒ CHỨC VIỆC HỌC VẢ 


LẢM THEO KINH NGHIỆM 
CÁC ĐIỀMN HÌNH 


Những kết luận về ba loại hợp tác 
xã áp dụng cho ba vùng trong tỉnh là 
kết quả tông. hợp công sức, trí tuệ của 
toàn đẳng bộ và nhân dân tỉnh Hà- 
sơn-binh. 

Đó là kết quả phấn đấu thực hiện 
một cách nghiêm chỉnh, có sắng tạo 
đường lối cách mạng của Đảng đề 
lửng bước tồ chức lại và đưa nền sẵn 
xuất nông nghiệp trong tỉnh từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. | 


Đề nhanh chóng xóa bỏ tỉnh trạng 
phát triền không dèẻu hiện nay giữa 
cac đơn vị tiên tiến và chậm tiến, 
chúng tôi sẽ tăng cường các điền hình 
tiên tiến đã có, hoàn chỉnh điền hình 
từng mặt, trên cơ sở đó mở rộng việc 
học tập và làm theo các điền hình 
tiên tiến ra toàn tỉnh, trước hết coi 
trọng con số trên 602 sác hợp tác xã 
hiện còn thuộc diện trung bình và 
vếu kém. 

Tô chức học tập 0uà làm theo điền 
hình. Như đã nói ở trên, Hà-sơn-binh 
là một tỉnh rộng, có vùng núi, vùng 
đồi gò (trung du), vùng đồng bằng. 


Đồng thời tỉnh còn có các tiều vùng. 
bãi ven sông, đồng vàn, đồng trũng... 
Vùng nủi và vùng đồi gò đều có nhiều 
tiều vùng khác nhau. Những vùng và 
tiều vùng này có điều kiện thiên nhiên. 


. tập quán canh tác, tâm lý khác nhau. 


Hơn thế nữa, trình độ phát triền của 
cac hợp tác xã cũng khác nhau. Vì vậy, 
việc học tập và làm theo. điền hình 
tiên tiến của chúng tôi được triển 
khai trén hai hướng. bồ sung cho 
nhau, thúc đầy lắn nhau. Thứ nhất. là 
học kinh nghiệm tương đối toàn điện 
của điện hình từng vùng. Thứ hai là 
học từng mặt: điện hình của một đơn 
vị. 

- Học tập điền hình vùng là : hợp tác 
xã trong mỗi vùng nghiên cứu áp 
dụng cách giải quyết những vấn đề có 
tính chất phương hướng và có tính 
chất bắt buộc đối với tô chức sẵn xuất 
trong vùng, đã được tồng kết. Điền 
hình vùng cũng là nơi mà chúng lôi 
cố gắng tập trung xây dựng thành hình 
mẫu làm chủ lập thề cả về chính trị, 
kinh tế, văn hóa. Cho nên, học tập điền 
hình ở đây là học tập toàn diện cách 
tồ chức chỉ: đạo quản lý, sản xuất, 
phân phối, cũng như áp dụng kỹ thuật 
tiên tiến, làm cho hợp tác xã đạt 
được những thành tích ngày càng cao 
theo hướng từng bước đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Vi thế, đãy không 
chỉ là sự phần đấu vươn lên của bản 
thần hợp tác xã mà còn đòi hồi sự cố 
gắng thưởng xuyên của cúc cấp, các 
ngành. 


Còn học và làm theo từng mặt điện 
hình, từng việc làm tiên tiến của môt 
đơn vị là mở từng đợt tiến công dứt 
điềm, nhằm đạt được sự tiến bộ cụ thẻ, 
lấy đó thúc đầy sự tiến bộ toàn diện. 
Đề thực hiện điều đó, chúng tòi giao 
trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống các 
cơ quan của Đảng, Nhà nước và các 
đoàn thề quần chúng trong tỉnh, trong 
khi chỉ đạo công tác. kịp thời phát 
hiện những việc làm tốt, những đơn vị 
đi đầu làm tốt từng công việc cụ the 
Khi đã phát hiện được những mũi nhọn 
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tiến công có kết quai đó, chúng tôi kịp 
thời tông kết, huy động bộ máy tuyên 
truyền phô biến rộng ri kinh nghiệm, 
tò chức cho các nơi đến tham quan 
học tập ngay tại chỗ, nựay MEN từng 
đợt công tác. 


Trên tỉnh thần đó, đề rút kinh 
nghiệm và động viên mở rộng sin 
xuất vụ đông xuân là khâu vếu trong 
tỉnh chúng tôi, vừa rồi chúng tôi đã 
nêu gương Phú-lÌong là nơi. đồng trũng, 
đã trồng khoai tây trên nên đất ướt, 
vụ đầu làm được 500 mẫu. Trong khi 
đó, Hà-hồi vốn là nơi trồng khoai lây 
có truyền thống nhưng chỉ làm được 
200 mẫu. Rõ ràng Phú-long là một nhân 
Lố mới, chúng tôi đã phát động tất cả 
các hợp tác xã nông nghiệp đều cố 
gắng học tập kinh nghiệm tồ chức 
Iròng khoai tây của Phú-long. Nhờ 
sáng kiến đó và sự hưởng ứng kịp 
thời, vụ đông xuân vừa rồi tỉnh chúng 
Lôi đã trông được gần 10.000 ha khoai 
tay. Hiện nay các hợp tác xã có điều 
kiện trông khoai tây đang tích cực 
chuẩn bị đề mớ rộng diện tích khoai 
tây trong vụ đòng xuân. Những tiến 
bộ đó là điều kiện thuận lợi dê chúng 
tôi phát động các huyện trông khoiuti 
tàv hai vụ liên tiếp trong vụ đông này 
đề có thêm lương thực bù vào số bị 
hao hụt do thiên (ai nặng gây ra trong 
năm nay. Phong trào mở rộng diện 
tích trồng màu cũng đã được cô vũ 
bằng tấm gương “Yên-thủy, Hioàng- 
long trồng khoai lang ngắn ngày trên 
điện tích rộng. Nó đã giúp cho toàn 
tính trồng được gần 11000 ha, tăng 
15% diện tích so với năm 1977. Bằng 
cách đó. sau 10 năm bị thu hẹp nghiêm 
trọng, diện tích trồng khoai lang 
có nhiều triền vọng mở rộng, việc 
chuần bị cho vụ khoai lang tới đang 
được tiến hành tích cực. Nhờ học 
tập việc phát triền ngành nghề của 
Thư-phú (thu nhập về tính dầu hương 
nhu và bạc hà được nửa triệu đöng/ 


năm), toàn tỉnhÊchúng tôi đã có trên. 


900 xã phát triền nghề thủ công, đặc 
biệt có nhiều xã có từ 500 đến 700 
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người làm nghề thủ công; hiện nay 
chỉ còn 30 xã chưa có nghề thủ công. 
Chúng tôi đang cố gắng tận dụng 
nguyên liệu địa phương, đầy naạnh hơn 
nữa việc sẵn xuất ;hàng tiêu dùng. 


(Chúng tôi không những tồ chức cho 
quần chúng học tập những điền hình 
(tiên tiến trong sản xuất, mà còn chú 
đến những điền hình làm tốt nghĩa 
vụ đối với Nhà nước. Năm 1977, sản 
xuất nông nghiệp vụ đông xuân có 
sút kém, việc làm nghĩa vụ đối với Nhà 
nước gặp khó khăn. Ngay cả những 


, hợp tác xã có thu hoạch khá cũng 


tính chuvện trừ lương thực đe 
phòng đói. Trong khi đó với truyền 
thống tốt đẹp nhiều năm liền làm 
nhanh và tốt nghĩa vụ đối với Xhà 
nước, hợp tác xã Liên-bạt tuy gặp 
khó khăn trong sản xuất, nhưng từ 
đầu vụ đã tiến hành giáo dục tư tưởng 
cho nhân dân, khi bước vào vụ gặt. 
hợp tác xã đã chủ động tính toán số 
lương thực ăn chỉa cho xã viên, làm 
nghĩa vụ với Nhà nước, và trong đợt 
đầu hợp tác xã đã xung phong dóng 
góp 450 tấn thóc nghĩa vụ cho Nhà 
nước. Chúng tôi đã phát hiện và biều 
dương kịp thời ý thức làm chủ tập 
thê theo lặp trường giai cấp công nhàn 
của cắn bộ và nhân đân xã Liên-bạt. 
nêu gương cho toàn tỉnh. Nhờ dó, 
việc làm nghĩa vụ lương thực của tỉnh 
đối với Nhà nước được tiến hành 
thuận lợi. Từ năm 1973 đến nay Liên 
bạt đã ö năm liền làm nghĩa vụ đối 
với Nhà nước từ 700 đến 800 tấn thóc 
một năm, trong khi vẫn giữ đúng mứe 
ăn chia cho xã viên. Việc nhàn dân 
tỉnh Hà-sơn-bình hoàn thành sớm 
nghĩa vụ lương thực vụ chiêm xuân 
năm 1978 gắn liền với việc động viên, 
tồ chức học và làm theo hợp tác xã 
có việc làm tiên tiến của tỉnh chúng 
tôi, và là thước đo lòng yêu nước và 
yêu chủ nghĩa xã hội của nhân dâ. 
tỉnh chúng tôi. Về chuần bị cho thanh 
niên lên đường bảo vệ Tồ quốc, chủng 
tôi phát dộng các xã học gương tốt 
của Hòa-xá. Hòa-xa chuần bị cho con 


em minh đến tuồi nhập ngũ được bồi 
dưỡng sức khỏe, luyện tập dộng tác 
cơ bản về quân sự, động tác chiến 
đấu, tô chức thành đội ngũ, thực tế 
là chuần bị sẵn sàng ba thứ quân tại 
xã, có lệnh là lên đưởng đi chiến đấu 
được ngay... 


Tỉnh chúng tôi còn thiếu kinh 
nghiệm vẻ nhiều mặt. Chúng tôi đã 
tồ chức cho các địa phương đi học 
các tỉnh bạn: kinh nghiệm về điều 
hành lao động toàn huyện của Quỳnh- 
lưu ; về bảo đảm phúc lợi tập thê 
của Định-công ; về quản lý thị trường 
của Hải-phỏng.. TẤt( cả các kinh 
nghiệm học được đều được áp dụng 
có sáng tạo và có kết quả, góp phần 
thúc đầy sự tiến bộ của tỉnh chúng 
tôi. Chúng tôi thấy rằng phương pháp 
này là rất tốt. Sắp tới. chúng tôi sẽ tô 
chức đi tham quan nhiều hơn cho các 
đơn vị và nhân dân ở những nơi 
trước nay đi ít, cho cả những người 
chậm tiến, đề mở rộng tầm mắt của 
họ, lấy quần chúng giáo dục, động 
viên quần chúng. 

Phương pháp học tập từng mặt tốt 
nhất của bất cứ đơn vị nào đã có tác 
dụng liên tục động viên quản chúng 
tham gia thực hiện mọi nhiệm vụ cách 
mạng, ngày càng nâng cao ý thức làm 
chủ tập thê của mình; khuyến khích các 
địa phương phát huy sảng kiến, làm 
cho họ tỉn vào năng lực sáng tạo của 
bản thân; sản sinh những mỗi quan 
- hệ mới, đoàn kết thân ái giữa các đơn 


vị trong toàn tỉnh. Chính trong khi 


học tập từng mặt ấy, nhiều đơn vị 
từ việc này hiều ra các việc khắc, 
vừa nâng cao trình độ của cản bộ, vừa 
giác ngộ quân chúng, từ đó tạo ra 
những điền hình tiên tiến mới, tương 
đối toàn điện. Lõi học đó đòi hồi các 
cấp, các ngành phải di sát phong trào 
cơ sở, gắn mình với cuộc sống, khắc 
phục bệnh quan liêu, nâng cao năng 


lực nhạy cảm với cái mới, tông kết ˆ 


cái mới, nâng cao năng lực lĩnh đạo. 
Cuộc vận động tương trợ khôi phục 
sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai 


hiện nay được sự hưởng ứng kịp thời, 
rộng rãi là kết quả chung của phương 
pháp học tập điền hình tiên tiến đó. 
Noi gương hợp tác xã Vàn-tảo giúp 
hợp tác xã Nghiêm-xuyên 20 tấn thóc. 
cho mượn T8 ha đất làm màu, những 
nơi gặp khó khăn ít đang giúp những 
nơi gặp khó khăn nặng, khôi phục 
sản xuất, ồn định đời sống. Đây sẽ là 
một nhàn tố có tác dụng nàng cao 
tỉnh thần tương trợ. thúc đầy nhau 
tiến lên. 

Việc học tập điển hình từng mặt 
không làm mất ý nghĩa của điển hình 
nhiều mặt mà giáo dục lại nó, đá 
phá thái độ tự kiêu (nếu cỏ) của nó. 
Việc học tập này, vì vậy chính là tu 
đua. Nó đòi hỏi cơ quan thí đua phải 
vứt bỏ lối làm việc bàn giấy dê đi 
sát cuộc sống. Cơ quan thí dua của 
tỉnh chúng tôi hiện nay không theo kịp 
cái mới, không kịp thời khen thưởng 
sáng kiên của quần chúng cách mạng 
mà nó là người động viên tô chức. 


Có biện pháp cụ thề đổi oửi từng 
loại cơ sở. Chúng tỏi đã tiến hành việc 
sắp xếp các cơ sở để việc động viên 
học và làm theo điển hình tiên tiến 
có kết quả. Đối với cơ sở trung bình 
và yếu kém, vấn đề then chốt là củng 
cố tÔ chức Đẳng ở đó. Việc giáo dục 
nàng cao giác ngộ, bồi đưỡng đường 
lỗi, chính sách cho đẳng viên phải đi 
đôi với việc củng cõ. kiện toàn tô 
chức của Đẳng, thi hành nghiêm chỉnh 
kỷ luật đối với những đẳng viên thoải 
hóa biến chất, đưa ra khỏi Đẳng những 
người không đủ tư cách đẳng viên, 
trên cơ sở đó kiện toàn cơ quan lãnh 
đạo của các đẳng bộ, chỉ bộ. Nhiệm vụ 
chính trị của tồ chức cơ sở của Đảng 
là tö chức, lãnh đạo sẳn xuất, Xây 
dựng lực lượng cách mạng. mỗi nơi 
tùy theo tình hình cụ thể mà giải 
quyết những vấn đề cụ thẻ, với chính 
bản thân cán bộ và quần chúng ở đó. 
Đối với cơ sở trung bình thì phải 
động viên đề họ tự làm lấy, thông qua 
việc bồi dưỡng cốt cán, tô chức tham 
quan điền hình. Đối với những nơi 
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còn kém (hiện có khoảng 10% tồng số 
đơn vị cơ sở) cần chú trọng hơn, có 
khi phải điều chỉnh cán bộ chủ trì,đề tồ 
chức và động viên quần chúng tiến 
lên. Ở những- đơn vị tiên tiến thì 
giúp đỡ cho họ tự tiên hành việc 
kiềm tra toàn diện, thường xuyên, 
nhằm đánh giá đúng ưu điềm đề 
phát huy và khuyết điềm đề sửa 
chữa Kịp thời... 

Dê chăm sóc, vun xới, khuyên 
khích mầm non mới phát triền, chúng 
tôi luôn luôn tập trung làm tốt công tác 
tông kết điền bình, phân tích những 
ưu điềm, phê phán những khuyết 
điểm đề đưa phong trào tiến lên. 

Chúng tôi đã có kế hoạch tập huấn 
cào chủ nhiệm hợp tác xã. Việc này 
sẽ được tiến hành theo vùng. Vùng 
động bằng thì đến tập huấn ở Bình- 
mình, Song-phượng và Yên-sở. Vùng 
đổi gò sẽ làm ở Đường-làm. Vùng núi 
sẽ làm ở Thanh-hối. Việc tập huấn 
này trước đây đã làm, được các chủ 
nhiệm hoan nghệnh. Nhưng làm mỗi 
lần đến một tháng là quá dài. Từ nay 
chứng tôi cũng sẽ làm mỗi năm hai 
lần, nhưng môi lần chỉ tập trung 
khoang lỗ ngày, bàn bạc trao đồi 
một — hai vấn đề, đi sâu kết hợp lv 
thuyết với khái quát hóa kinh nghiệm. 
vừa có thực tế mắt thấy tai nghe tại 
điểm, vừa tham gia trực tiếp thực 
hiện. Nội dung tập huấn sẽ nâng cao 
dàn theo từng dợt, trước hết gồm 
những vấn đề đang còn vếu trong 
nông nghiệp hiện nay là chăn nuôi, 
phản bón, vẫn đề quán lý ruộng đất, 
“lao động, quản lý ngành nghề, vấn đề 
gi quyết mối quan hệ giữa các 
ngành nghệ, xảyv dựng quỹ phúc lợi 
tạp thẻ... Do đó, chúng tôi tin trình 
độ mọi mặt của các chủ nhiệm hợp 
tác xã sẽ được nâng dân lên từng thời 
gian, bằng kinh nghiệm của điền hình 
và của bản thân. 

Về cân bộ, chúng tôi thực hiện quy 
hoạch căn bộ, tô chức việc đào tạo 
_cản bộ cả trong thực tiễn sẵn xuất và 
trong các trường lớp chính quy. Huyện 
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sẽ mở các lớp đào tạo cản bộ nông 
nghiệp sơ cấp: đội trưởng, đội phó 
tròng trọc chăn nuôi, lâm nghiệp... 
Tỉnh sẽ mở lớp cao đẳng nông nghiệp 
(kế hoạch đã được Trung trơng duyệt. 
báo đấm sau năm năm tăng cường 
đội ngũ cán bộ kỳ thuật). Đồng thời 
mở một hệ thống trường học quản lý 
cho các ngành quản lý nông nghiệp 
và lâm nghiệp. Chúng tôi chú ý kết 
hợp việc đào tạo cần bộ iãnh đao với 
cân bộ quản lý. Chúng tôi sẽ đựa 
trên kế hoạch tô chức lại sản xuái 
trên địa bàn huyện mà tông kết từng 
bước kinh nghiệm đưa cơ giới vào 
nông nghiệp của huyện Thanh-eäi, 
kinh doanh sản xuất ở miền nủi của 
huyện Tân-lạc, phát triền kinh tẻ ở 
vùng trung du của huyện Ba-vì. Dựa 
vào kinh nghiệm đó. chúng tôi kết 
hợp kiện toàn cắp xã với việc tăng 
cường sự chỉ đạo, lăng cường cơ sở 
vật chất của huyện, thật sự phát huy 
vai trò của cấp huyện. Hiện này ở 
tỉnh chúng tôi cấp huyện chưa đủ 
năng lực lãnh đạo các xã, không đú sức 
nắm các xã. Đề sửa đồi một cách căn 
bản tình hình đó chúng tôi một mặt 
kiện toàn cấp huyện, trước hết nâng 
cao trình độ các huyện ủy viên. Các 
huyện ủy viên phải không ngững nắng 
cao trình độ lý luận, trình độ quản lý 
kinh tế, nghiệp vụ và văn hóa cúa 
mình, phải nắm được kinh nghiệm 
chỉ đạo, bồi dưỡng, tồng kết và nhân 
điền hình. Mặt khác. chúng tôi cố 
gẳng xây dựng trong phạm vị khả 
năng của mình với sự giúp đỡ của 
Trung ương, cơ sở vật chất kỹ thuậi 
cần thiết cho huyện : vật tư, kỹ thuật, 
phương tiện quản lý, theo đả tiến bộ 
của nền kinh tế địa phương chúng 
tôi. Các cơ quan nông nghiệp, thi 
đua, tuyên truyền báo chí, mỗi cơ quan 
theo chức trách của mình, phát huy 
vai trỏ tồ chức và động viên. góp 
phần đưa phong trào cách mạng quần 
chúng tiến lên. 


* 
(Xem tiếp trang 75) 


LÝ TƯỞNG VÀ CUỘC SỐNG 
CỦA THẾ HỆ TRẺ NGÀY NAY 


RONG cuộc sống, loài người khác 
loài vật ở chỗ có ý thức về sự 
sống. Do có ý thức về sự sống mà loài 
người, ngay từ buồi bình minh của 
lịch sử, đã có những ước mơ về cuộc 
sống và dần dần từng bước phấn đấu 
thực hiện những ước mơ từ thấp lên 
cao trong quá trình đấu tranh với 
thiên nhiên, đấu tranh xã hội, làm 


cho cuộc sống mỗi ngày một tốt đẹp 


hơn. Đồng chí Lê-Duần đã nói : « Cuộc 
sống của con người khác cuộc sống 
ceúa loài vật ở chỗ loài người có ý 
thức về sự sống, biết mình sống đề 
làm gì, còn loài vật chỉ sống và hành 
động theo bản năng của chúng mà 
thỏi ® (1). Ước mơ, lý tưởng của con 
người náy sinh từ cuộc sống, và việc 
thực hiện trớc mơ, lý tưởng làm cho 
cuộc sống của con người ngày một 
phát triển toàn điện và cao hơn. 
Những người có lý tưởng thường có 
những ước mơ cao đẹp, gắn với mục 
tiêu thực tế trước mắt và lâu dài 
trong đấu tranh chỉnh phục thiên 


—_ nhiên, cải tạo và xây dựng xã hội. 


Mỗi một chế độ xã hội có ảnh hưởng 
trực tiếp tới việc hình thành, phát 
triền, nuôi dưỡng, thực hiện ước mơ 
của thế hệ trẻ trong chế độ xã hội đó. 
Sống có trớc mơ lá bản năng, đạc tính 


VŨ.CÔNG-CẦN 


của tuồi trẻ. Tuồi trẻ là tuôi hướng về 
tương lai, mơ ước tương lai. Những 
ước mơ ấy khêu gợi được sức mạnh 
của tuôi thanh xuân, tạo cho tuôi trẻ 


nghị lực vượt qua gian khô khó khăn, 


giúp họ “chắp cánh bay lên » như các 
nhà thơ thường hình tượng hóa. 
Tuồi trẻ thường mong muốn sống có 
mục địch tốt đẹp, sống có lủ tưởng. LÝ 
tướng đi liền với tuôi trẻ và cuộc sống 
của tuổi trẻ không thể thiếu được lý 
trởng, như nhà văn lớn xô-viết Mác- 
xim Goóc-ki đã nói : * Tuôi thanh niên 
không có lý tưởng cũng như bài ea 
thiếu vần thơ » (2). Ước mơ của tuôi 
trẻ nếu được khêu gợi, cô vũ, nuôi 
dưỡng và phát triền theo hướng cao 
hơn với mục đích đúng đắn, cao đẹp, 
sẽ trở thành ij tưởng của cuộc sống. 
Lý tưởng làm cho thế hệ trẻ xác định 
rõ ràng đường đi đúng đắn của dời 
mình, giúp cho họ dám nhìn ve phía 
trước, vững bước tiến đến tương lai, 
gắn mình với vàn mệnh của đất nước, 
đàn tộc và rộng ra là với sự nghiệp 
cách mạng chung của tất cả những 


(1)Lê-Duần : Thanh niên cới cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Tbanh niên, Hà-nội, 
1966, trang 140, 

(2) Xem báo Tiền phong, nắm l977, số 35, 
trang 3. 
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người lao động, những người bị áp 
bức bóc lột trên toàn thế giới. LÝ 
Iướng cuộc sống của thể hệ trẻ, vì vậy; 
gắn chặt với xã hội, với quy luật 
tiến hóa của lịch sử loài người, với 
phương hướng đi lên của xã hội và 
cách mạng, 


Lý tưởng chỉ phỏi toàn bộ cuộc 
sống của con người, và cuộc sống của 
con người có lý tưởng hướng vào 
việc phụng sự cho lý tướng cuộc sống 
của mình. Lý tưởng làm cho cuộc 
sống con người trở thành cao đẹp, làm 
cho con người có niềm tỉn sắt đá, ý 
chí kiên định, nghị lực lớn lao đề phấn 
đấu thực hiện lý tưởng và sẵn sàng 
hy sinh cho lý tưởng. Lịch sử loài 
người mãi mãi ghỉ công của hàng vạn 
anh hùng hữu danh và vô danh đã 


vượt qua mọi gian khồ khó khăn, - 


cống hiến cá đời mình, thậm chí hy 
sinh cá thàn mình, bắt chấp lưỡi 
gươm, họng súng. lứa thiêu... của 
cường quyền phong kiến, tôn giáo, tư 
bản... để thực hiện lý tưởng cao đẹp 
của mình, góp phần xứng dáng vào 
cuộc đấu tranh chỉnh phục thiên nhiên, 
cài tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội 
mới. Chính lý tưởng đã làm tầng sức 
mạnh của con người một cách điệu kỷ. 
vếu con người, như Le-nin đã nói, 
khòng có ước mơ, lý tưởng thì « động 
cơ nủo sẽ làm cho người ấy tiến hành 
và hoàn thành tốt được những công 
trình lớn lao và vất và trong nghệ 
thuật, khoa học và đời sống thực 
tế» Q3), 

Nói đến lý trơng của cuộc sống là 
nói đến cái gì cao dẹp, cho nên trong 
thời dại chúng tà chỉ có mục đích 
cuộc sống của giải cấp công nhân, 
của những người lao động bị áp bức 
bóc lột, của tất ea những ai tự nguyện 
đầu tranh cho sự nghiệp cách mạng 
chân chính mới đẳng gọi là lý Hrơng của 
cuộc sống. Còn mục dích cuộc sống 
của các giai cấp bóc lột, thống trị, 
các thế lực phản dòng và bè lũ tay 
Sai cửa chúng không thề gọi là lý 
lưởng của cuộc sống mặc dù chúng 
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cũng vẫn thường nói đến *lý tưởng ® 
Bè lũ Ngô-Đinh-Diệm, Nguyễn-Văn- 
Thiệu, tay sai đắc lực của đẽ quốc 
Mỹ ở miền Nam nước ta trước đây. 
đã chẳng không ngớt rêu rao về lý 
tưởng «quốc gia», “đân chú" của 
chúng đấy sao? Hoặc như hiện nay, 
tập đoàn phản cách mạng Pôn Pốt — 
lêng Xa-ry. được thế lực phản động 
trong giới cầm quyền ở Bảc-kinh nuôi 
đưỡng và sử dụng, đã chẳng luôn 
mồm tự xưng là “cộng sản », khoe 
khoang chúng đang “xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản trong sạch ® và *(uyệt 
vời », đang « thực hiện lý tưởng cộng 
sản » đấy hay sao? Thật ra, chúng 
làm gì có lý tưởng. Chúng chỉ: có 
những mục (dịch thấp hèn của cuộc 
sống (về mọi mặt chính trị, kinh tế...) 
mà thôi. 

Mục đích cuộc sống có tính giai cấp. 
Trong xà hội có giai cấp, mục đích 
cuộc sống của mỗi giai cấp do thế 
giới quan 0à. nhân sinh quan của giai 
cấp đó chỉ phối và quyết dịnh. Hỗ 
Chủ tịch đã phân tích: “Trong xã 
hội cũ, bọn phong kiến địa chủ, bọn 
Lư bản và đế quốc thẳng: tay áp bức 
bóc lột những tầng lớp người khác, 
nhất là công nhân và nòng dân. Chúng 
cướp của chung do xã hội sản xuất 
ra, làm của riêng của cá nhàn chúng. 
đề chúng «ngồi mát ăn bát vàng 3, 
Nhưng miệng chúng luôn luôn huẻnh 
hoang những danh từ #“đạo đức », 
«tự do», « dàn chủ 9 v.v. 

Không thể chịu áp bức bóc lội 
mãi, công nhân, nông đản và nhàn 
dân lao động khác nồi lén làm cách 
mạng đề tự giải phóng và để cái fao 
xã hội cũ xấu xa thành xã hội mới 
tốt dẹp, trong đó những người lao 
động đều được ấm no, sung sướng, 
không có người bóc lột người » (4). 

Cuộc sống có lý tưởng và cuộc sống 
không cỏ lý tưởng chỉ có những mục 


(3) V.I. Lâ-nin: Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà-nội, 1962, tập V, trang 612. 

(4) Hồ Chủ tịch bàn oề giáo dục, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà-nội, 962, trang 198—199, 


đích thắp hèn, là những cuộc sống 
hoàn toàn khác nhau về bản chất. 
Cuộc sống có lý tưởng là cuộc sống 
cao đẹp, sống đầy đủ nhất (nói theo 
nghĩa toàn diện của cuộc sống), một 
cuộe sống xứng đáng, đáng sống. Còn 
cuộc sống không có lý tưởng là cuộc 
sống đầy dẫy những vô vị, chán 
chường, những tầm thường, nhỏ nhen. 


Sự hình thành 0à phát triền lỷ tưởng 
của cuộc sống con người có tỉnh quụ 
luật. Không phải bao giờ lý tưởng 
cũng đi đôi với cuộc sống của con 
người, không phải bất cứ ai cũng có 
lý tưởng, mà lý tưởng chỉ nảy sinh 
từ cuộc sống đấu tranh — từ nhu cầu 
chính phục thiên nhiên, cải Lạo xã 
hội cũ và xây dựng xã hội mới —, 
và chính đó là điều kiện tất yếu đề 
hình thành và phát triền lý tưởng. 
Điều đó cắt nghĩa vì sao dưới các chế 
độ đo các giai cấp bóc lột và các loại 
phân động đủ mọi màu sắc thống trị, 
dủ chúng có đàn áp tàn khốc đến 
dâu, đủ chúng có xuyên tạc và mị dân 
đến đâu. lý tưởng cách mạng vẫn 
hình thành và phát triền trong thế 
hệ trẻ, đại biều cho tương lai của xã 
hội. Mặt khác, điều đó cũng nhắc nhở 
chúng ta rằng mặc đù chế độ xã hội 
chủ nghĩa tốt đẹp là điều kiện hết 
"sức thuận lợi cho việc hình thành và 
phát triền lý tưởng cách mạng của 
thế hệ trẻ. nhưng lý tưởng cao đẹp đó 
không tự nó đến với mọi người; mà 
muốn cho thế hệ trẻ trong chế độ xã 
hội chủ nghĩa sống thật sự có lý tưởng 
thì cần phải tích cực giáo dục bồi 
dưỡng, rèn luyện họ trong lò lửa đấu 
tranh cách mạng, trong thực tiễn của 
ba cuộc cách mạng: cách mạng về 
quan hệ sẵn xuất, cách mạng khoa 
học kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và 
văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học kỹ thuật là then chối, của sự 
nghiệp xây dựng chế độ làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
sắn xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây 
đựng nền vàn hóa mới, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa, của công 


cuộc củng cố quốc phòng, bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê- 
Duần đã nói : “Không phải,mọi người 
sinh ra là đã có lý tưởng, phầm chất 
tốt đẹp cả. Lý tưởng, phầm chất cách 
mạng chỉ có thê được hình thành 
trong quá trình đấu tranh cách mạng, 
trong sản xuất, chiến đấu và tu 
dưỡng "® @). 


* 


Là con em của một dân tộc anh 
hùng có hơn bốn nghìn năm lịch sử 
dựng nước và giữ nước, thế hệ trẻ 
Việt-nam kế thừa truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc : truyền thống cần cù, 
thông mình, sáng tạo trong lao động 
xây dựng đất nước, và đoàn kết, mưu 
trí, anh đũng, kiên cường trong kháng 
chiến chống bọn cướp nước, giành và 
giữ độc lập. tự do của dân tộc. bảo 
vệ chủ quyền của Tô quốc. Truyền 
thống hết sức quý báu ấy cũng chính 
là lý tưởng cuộc sống truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác của dân tộc 
ta Hồ Chủ tịch — người cộng - sản 
Việt-nam quang vinh đầu tiên — cùng 
với Đảng ta, trong hơn nửa thế kỷ 
qua. tiếp thụ và vận dụng sáng tạo 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, kết hợp 
nhuần nhuyễn truyền thống vẻ vang 
của đàn tộc với chàn lý cách mạng 
sảng ngời của thời đại, đä nâng cao 
ước mơ, lý tưởng ngàn đời của dân 
tộc, đem lại cho nhàn dân và thế hệ 
trẻ nước ta lý trởng cách mạng có sức 
mạnh vô địch: Đọc lặp dân tộc nà 
thống nhất Tô quốc, chủ nghĩa xã 
hội 0à chủ nghĩa công sản. Con dường 
cách mạng dây hy sinh. gian khô 
nhưng hết sức vẻ vang của những 
thanh niên cách mạng, những người 
cộng sản Việt-nam mà Liêu biểu là Bác 
Hồ vĩ đại. đã và địng đi, là con đường 
phấn dấu không mệt môi cho việc 
thực hiện lý tưởng cách nưng cao 


(5) Lê-Duän: Thanh niên oới cách mạng xả 
hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà. 
nội, 966, trang 199, 
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§cp đó. Hồ Chủ tịch thường xuyên 
nhắc nhở: “Những người cộng sản 
chúng ta không một phút nào được 
quên lý tưởng cao ca của mình là 
phấn đấu cho Tồ quốc hoàn toàn độc 
lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn 
thắng lợi trên đất nước ta và trên 
toàn thế giới » (6). 

Là người trực tiếp lãnh đạo thế 
hệ trẻ, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã hết 
sức coi trọng việc bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thanh niên, coi đó: là 
uấn đề quan trọng hàng đầu của sự 
nghiệp giáo dục, rèn luyện thế hệ trẻ 
Việt-nam, là vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược trong toàn bộ sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, bảo đảm thắng lợi 
ngày nay và niai sau, cho sự nghiệp 
cách mạng vẻ vang của nhân dân ta. 
Đồng chí Lê-Duằần đã phân tích: 
4 Thanh niên có mạnh, dân tộc mới 
mạnh. Nhưng cái gì đã tạo nên sức 
mạnh «đời núi lấp biền» của thanh 
niên ta? Phải chăng sức mạnh đó đã 
bắt nguồn từ /j tưởng cách mạng, lÚ 
tưởng chiến dấu do Đẳng ta giáo dục 
và bồi dưỡng cho thanh niên từ mấy 
chục năm nay ?» (7). 

Có đặt vấn đề bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thanh niên trong toàn 
bộ cuộc dấu tranh giai cấp đang diễn 


ra hết sức gay gắt và liên tục ở trong. 


nước cũng như trên thế giới, có xem 
xét vấn đề này trong bối cảnh bè lũ 
phản động quốc tế câu kết với chủ 
nghĩa đế quốc tìm mọi cách giành 
giật thế hệ trẻ với chúng ta một 
cách quyết liệt đề thực hiện 
những mưu đỏ đen tối của chúng, 
mới thấy hết ý nghĩa sâu sắc của 
những kết quả đã dạt được và công 
lao to lớn của Đảng ta và Hồ Chủ 
tịch trong sự nghiệp giáo dục, rên 
luyện thế hệ trẻ nước ta, cũng như 
ec1a những vêu cầu đang và sẽ đặt ra 
dối với sự nghiệp đó. 

oi cách mạng là sự nghiệp vĩ đại 
của eá đàn tộc mà thành niên lại là 
một bộ phản quan trọng, coi ®mội 
nầm khởi đầu từ mùa Xuân ®, một 
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đời khởi dầu từ tuôồi trẻ. Tuôi trẻ là 
mùa xuân của xã hội » (8). thế hệ trẻ 
lại là người chủ hiện tại và tương lai 
của nước nhà. Đẳng ta đã hết sức 
quan tâm đến việc giảo dục, bồi 
dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ 
trẻ, lảm cho lỷ tưởng cách n:ang luôn 
luôn gắn liền uới cuộc sống của thế hệ 
trẻ, lý tưởng cách mạng trở thành mục 
địch cao đẹp cuộc sống của thế hệ trẻ. 
Thông qua việc tồ chức đưa thế hệ 
trẻ vào hành động cách mạng. rèn 
luyện họ trong lò lửa đấu tranh chỉnh 
phục thiên nhiên, đấu tranh cải tạo 
xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, 
Đảng ta đã giáo dục, bồi đưỡng, vũ 
trang cho cuộc sống của họ lý tưởnz 
cách mạng bách chiến bách thắng của 
Đảng, làm cho họ nhanh chóng trưởng 
thành, có những cống hiến vẻ vang 
đối với Tô quốc và dân tộc. Lý tưởng 
cách mạng đã trở thành động lực đấu 
tranh và nguồn gốc sức mạnh vô 
địch của thế hệ trẻ. 

Lý tưởng cách mạng èủa thế hệ trẻ 
Việt-nam là động lực của sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa, và chế độ xã hội chủ nghĩa 
đã thật sự là chỗ dựa vững chác và 
điều kiện thuận lợi bảo đảm thành 
công cho việc giáo dục, bồi dưỡng 
lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. 


* 


Xây dựng và bồi dưỡng lý tưởng 
cách mạng cho thế hệ trẻ là vêu cầu 
khách quan của cách mạng đồng thời 
cũng là nguyện vọng thiết tha của thế 
hệ trẻ nước ta. 

ˆ L tưởng cao đẹp của thế hệ trẻ Việt- 
nam ngày nay là ra sức phấn đấu cho 
sự toàn thắng của những mục: tiêu 


(6) Trích theo báo Tiền phong, số 24, tháng 
6-78, trang 3. 

(7) La-Duàn : Thanh niên dới cách mạng xö 
hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản Thanh niên, 
Hà-nội, 1966, trang 179. 

(8) Những lời kéu gọt của Hồ Chủ tịch, 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, I956, tập Ï, 
trang 72. 


cách mạng mà Đẳng ta đã đề ra: chủ 
nghĩa xä hội nà chủ nghĩa cộng sản. 
Xuất phát tử cơ sở lý luận khoa học 
và từ thực tiễn cách mạng nước ta, 
lý tưởng đó bắt rễ mỗi ngày một vững 
chắc vào thế hệ trẻ Việt-nam và có 
sức mạnh lớn lao. Lý tưởng đó là mục 
tiêu phấn đấu suốt cả cuộc đời của 
mỗi một thanh niên. Hạnh phúc lớn 
lao nhất của thế hệ trẻ Việt-nam là 


suốt đời phấn đấu thực hiện thành . 


công lý tưởng cách mạng cao quý đó 
đưới ngọn cờ lãnh đạo bách chiến 
bách thắng của Đảng. - 

Chủ nghĩa x~ä hội uà chủ nghĩa cộng 
sản là lý tưởng, là mục tiêu cách mạng 
của thế hệ trẻ Việt-nam. Đề thực hiện 
mục tiêu cách mạng lâu dài đó, chúng 
ta phải phấn đấu thực hiện từng bước 
những mục tiêu cách mạng trước mắi, 
có thề gọi là lý tưởng cách mạng cụ 
thề trong từng giai đoạn cách mạng. 
Mục tiêu cách mạng do Đại hội lần 
thứ IV của Đẳng cùng những Nghị 
quyết 2, 3 và 4 của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng dề ra gần đây : xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa chính là lý tưởng cách mạng cụ 
thề hiện nag của thể hệ trẻ Việt-nam ta. 
Tin tưởng vào ý thức giác ngộ về lý 
tưởng cách mạng và tiềm năng cùng 
năng lực làm chủ tập thề của mình, thế 
hệ trể nước ta coi việc phấn đấu thực 
hiện thắng lợi lý tưởng cách mạng cụ 
thề đó là trách nhiệm, vinh dự và niềm 
hạnh phúc lớn lao nhất của mình trong 
giai đoạn mới của cách mạng. Đồng 
chí Lê-Duần đã nói với thanh niên 
ta: Hạnh phúc lớn lao nhất của 
thanh niên là cống hiến trọn vẹn tuồi 
trể của mình cho sự nghiệp cách mạng 
. ©ao cä đó. Vinh quang và hạnh phúc 
thuộc về những ai biết cống hiến thật 
nhiều cho chủ nghĩa xã hội, cho lợi 
ích của nhân dân, của Tồ quốc ®(9). 


Lý tưởng cách mạng không phải là 
một cái gì trừu tượng. Lý tưởng cách 
mạng chung của cả thế hệ trẻ Việt- 
nam cũng là lý tưởng của mỗi một 


bạn trẻ, nhưng lý tưởng cách mạng 
chung đó phải được thề hiện ở từng - 
người bằng những nhiệm vụ cụ thề 
theo sự phân công trong chế độ xã hội 
chủ nghĩa có lãnh đạo. có tồ chức của 
chúng ta. Thực hiện lý tưởng cuộc 
sống của mình, trước tình tình và 
nhiệm vụ cách mạng hiện nay, mỗi 
một đoàn viên và thanh niên ta sẵn 
sàng đi bất cử đâu, làm bất kỳ việc gì 
mà Tồ quốc cần đến, và với ý thức 
làm chủ tập thề cao, đem hết tài năng 
và tỉnh thần sáng tạo hoàn thành thật 

xuất sắc nhiệm vụ của mình. | 


Chọn con đường uào đời là vấn đề 
hết sức quan trọng đối với mỗi một 
thanh niên đề thực hiện một cách cụ 
thề lý tưởng cách mạng của mình. Tại 
những « Diễn đàn thanh niên » do các 
cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ- 
Chi-Minh tồ chức về những chủ đề « lý 
tưởng của thanh niên *, ® tương lai và 
tiền đồ của tuôồi trẻ », «con đường 
vào đời của thanh niên *..., đại đa số 
các bạn trể đã có những suy nghĩ 
đúng đắn, tổ ra vững vàng trong việc 
xác định lý tưởng cách mạng của mình 
trên cương vị *à nhiệm vụ công tác 
cụ thề. Sự nghiệp cách mạng về vang 
của TỒ quốc Việt-nam xã hội chủ nghĩa 
chúng ta ngày nay đang mở ra cho thế 
hệ trẻ nước ta hàng trăm nẻo đường 
thênh thang đề cùng đi về một mục 
đích, một lý tưởng, đề cống hiến và 
tiến bộ, trưởng thành. Nhiều bạn trẻ 
học xong phồ thông đã trở thành 
những xã viên hợp tác xã nông nghiệp, 
những công nhân các nhà máy, công, 
nông,Ìâm trường,những mậu dịch viên, 
những cô nuôi dạy trẻ, những thầy 
giáo, những kỹ thuật viên... say sưa 
với nhiệm vụ,có những cống hiến xứng 
đáng và trưởng thành nhanh chóng về 
mọi mặt. Nhiều bạn trẻ ở các thành 
phố, tỉnh đồng bằng đông dân đã trở 
thành những người lính tiên phong 
của đội quân lao động đi xây dựng 

(o) L&-Buần: ThenÀ nha sới cách mạng 


xã hội chủ nghíe, Nhà xuất bản Thanh niên 
Hà-nội, l96ó, trang 142. 
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những vùng kinh tế mới, tiến công 
những vùng đất nông nghiệp hoang 
hóa, đánh thức 15 triệu héc-ta rừng và 
đất rừng ra khỏi giấc ngủ triền miên 
hàng thế kỷ nay, chỉnh phục 1,3 triệu 
ki-lô-mét vuông biền cả và thềm lục 
dịa đề làm giàu cho Tô quốc. Nhiều 
bạn trẻ khác gia nhập các lực lượng 
vũ trang đã rèn luyện tốt,”luôn trong 
tr thế sẵn sàng chiến đấu, và anh 
dũng chiến đấu bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Đội ngũ thanh niên 


trí thức say mê sáng tạo, cống hiến: 


thật nhiều cho Tồ quốc. Sức mạnh của 
thế hệ trẻ bắt nguồn từ lý tưởng cách 
mạng, đã góp phần quan trọng làm 
nên sức mạnh to lớn của đân tộc ta. 


Ở các bạn trễ đó, cuộc sống 0à lÚ 
trởửng dä gắn bỏ chặt chẽ uởi nhau 0à ÌÚ 
tưởng cách mạng đã trở thành mục 
dích 0à nội đụng cao đẹp của cuộc sống. 

Tiếc thay ! Còn mội số ít thanh niên 
chỉ mới có cuộc sống mà chưa có lý 
trởng, hoặc nói một cách khác, chỉ 
mới có cuộo sống tầm thường của bản 
thân với những mục đích thấp kém 
của cuộc sống cá nhân mà thôi. Cuộc 
sống ấy còn ở ngoài lề xã hội, chưa có 
ích gì cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ; là cuộc 
sống ăn bám xã hội của những người 
có nghĩa vụ phục vụ đất nước mà ngại 
lao động, ngại những công việc vất vả, 
ngại gian khồ khó khăn, ngại xa thành 
phố, ngại công tác ở rừng núi; v.v. 
Cuộc sống của tuôi trẻ không được vũ 
trang bằng lý tưởng cách mạng đã 
đành là cuộc sông tầm thường nhưng 
theo quy luật của cuộc sống. mức độ 
thấp kém đó không phải chỉ dừng lại 
ở đấy. Nhân dân ta thường nói *“ nhàn 
cư vi bất thiện » ; nếu cuộc sống, nhất 
là cuộc sống của thanh niên, mà chỉ 
có ăn không ngôi rồi, chờ việc nhàn 
ha, không được cuốn hút vào những 
công tác cụ the. sôi động của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tôồ quốc, 
thì cuộc sống đó sẽ là miếng đất tốt 
cho những hiện tượng tiêu cực (như 
lồ Híng trong sinh hoạt, cản quấy, 


Jồ 


phe phầy, làm ăn bất chính.., thâm 
chỉ phạm pháp) phát triền. 

- Hiện nay, bên cạnh hàng chục vạn 
thanh niên ở miền Nam đã tham gia 
các hoạt động cách mạng từ sau khi 
miền Nam hoàn toàn giải phỏng (tham 
gia các đội thanh niên xung phong 
xây dựug cúc vùng kính tế ; tham gia 
cải tạo công thương nghiệp tư bản 
tư đoanh. quản lý thị trường; tham 
gia cải tạo nông nghiệp; giữ gìn trạt 
tự an ninh, phục vụ chiến dấu và chiên 
đấu bảo vệ Tô quốc), và có nhiều tiến 
bộ, đáng khen ngợi, cũng còn một số 
ít thanh niên hư hỏng ở các thành thị 

chưa có chuyền biến tốt, cần được 
giúp đỡ nhiều hơn nữa. Chưa nói đến 
ước mơ cao đẹp và lý tưởng là điều 

còn rất xa lạ đối với họ, mà ngày cả 

cuộc sống bình thường cũng chưa dén 
với họ. Ở miền Bắc, lác dác một số ít 

thanh niên lạc hậu đua đòi, chạy theo 
những thị hiểu tầm thường, thấp kém 

trong cuộc sống, xao lãng lý tưởng 

cao đẹp vốn có của chế độ xã hội chủ 

nghĩa, xa lạ dần với những phầm 

chất tốt đẹp của thế hệ trẻ nước ta 

ngày nay, cũng cần được giáo dục, 

rèn luyện một cách tích cực. Đó là 

điều mà Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ-Chí-Minh và các cờ quan có trách 

nhiệm đang quan tâm. 


Phong trào « Đa xung kích làm chỉ 
tập thề” phát động trong thanh niên - 
cả nước ta từ đầu năm nay đang phat 
triền mạnh mẽ và được tiếp tục nâng 
lên một bước trong tình hỉnh và nhiệm 
vụ mới, với việc tô chức.,iực lượng 
thanh niên xung kích xảu dựng oà báo 
Đệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, là thời 
cơ tốt và điều kiện thuận lợi mới dẻ 
thế Bệ trẻ Việt-nam thực hiện lý tưởng 
cách mạng của mình. Đợt sinh hoạt 
chủ đề « Đất nước và tuôi trẻ do 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chí- 
Minh tô chức từ đầu năm nay, được 
Hội nghị lần thứ 26 Ban chấp hành 
trung ương Đoàn thanh niên cộng sản 
Hö-Chí-Minh họp gần đảy quyết định 
nâng lên thành chủ đề *Tuôi trẻ và 


fò quốc xã hội chủ nghĩa”, đã thu 
hút hàng triệu đoàn viên và thánh 
niên tham: gia sôi nồi, nhất là từ khi 
lập đoàn phản động trong giới căn 
quyền Bắc-kinh công khai ráo riết thí 
hành chính sách thù địch đổi với 
cách mạng nước ta. Đợt sinh hoạt chủ 
đề cùng với việc trên 7 triệu rườỡi 
đoàn viên và thanh niên trong cả 
nước đăng ký tham gia lực lượng 
thanh niên xung kích xâu dựng 0à bảo 
oệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa đã làm 
bùng lên khí thế cách mụng mạnh mẽ 
của phong trào thanh niên cả nước. 
thề hiện cụ thề lý tưởng cách mạng 
của thế hệ trẻ Việt-nam trước tình 
hình và nhiệm vụ cách mạng trong 
giai đoạn mới. Ngày nay, lý tưởng 
cách mạng của thế hệ trẻ nước ta 
được thê hiện tập trung trong phong 
trào « Ba xung kích làm chủ tập thề” 
với những nhiệm vụ cụ thê là: hăng 
hái thi đua lao động sản xuất, hoàn 


thành kế hoạch Nhà nước năm 19:8. 


và các kế hoạch tiếp sau; sẵn sàng 
tình nguyện lên đường làm mại nhiệm 
vụ mà Tô quốc cần; hăng hải gia 
nhập các lực lượng vũ trang nhàn 
dân, giữ gin an ninh chính trị, trật tự 
xã hội, sẵn sàng chiến đấu và chiến 
dấu bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 


Đề cho cuộc đời mình có ý nghĩa, 
mỗi một thanh niên chúng ta cần giải 
quyết tốt hai vấn đề: xảy dựng lý 
tưởng cách mạng uà phấn dầu thực 
hiện lử trởửng. Hai vấn đề này có quan 
hệ hữu cơ với nhau. Xây dựng được 
lý trởng cách mạng cho cuộc sống đã 
là việc khó nhưng phấn đấu thực hiện 


thắng lợi lý tưởng lại càng khó khăn, _ 


đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mỗi 
người chúng ta. Không ít người do ý 
chí cách.mạng giảm sút, nghị lực cách 
mạng không còn, đã chủn bước ngà 
lòng trước những gian khô, khó khăn 
hoặc bị những dục vọng thấp hèn 
của cuộc sống chỉnh phục mà bổ dỡ 
con đường cách mạng. cam (âm làm 
kể chiến bại, thậm chí có trường hợp 
phản lại chính lý tưởng của mình. 


Người xưa đã nói một cách triết lý : 
« Đường đời đi khó nhưng không khó 
vì ngăn sông cách núi mà chỉ khó 
vi lòng người ngại núi e sông !»®. 

Đoàn viên và thanh niên ta cần 
qua học tập, nghiên cứu chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, lịch sử cách mạng Việt- 
nam, lịch sử của Đẳng ta, đường lỗi 
chính sách của Đảng... mà tự xây. 
dựng và kiên định thế giới quan chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin và nhân sinh 
quan. cộng sản chủ nghĩa; kết hợp 
nhuần nhuyễn lòng yêu nước nồng 
nàn với ý thức giác ngộ cao về giai 
cấp công nhân, kiên quyết chiến dấu 
suốt đời cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, giải phóng giai cấp. cho 
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta. 
Mỗi một đoàn viên và thanh niên luôn 
luôn tự bồi đưỡng và phát huy chủ 
nghĩa anh hủng cách mạng. ý thức 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa, có 
dũng khí đấu tranh bất khuất, kiến 
cường, không sợ gian khô hy sinh, 
sẵn sàng quên mình vì cách mạng như 
những gương anh hùng của nhiều. 
đơn vị, cá nhân thanh niên ta hiện 
nay trong chiến đấu bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa mà tiêu biều là anh 
hùng liệt sĩ Lê-đình-Chỉnh và Đoàn 
công an nhân dân vũ trang Thanh- 
xuyên. Đồng chí Lê-Duàn đã nói: 
« Cuộc sống chỉ cao quý khi chúng ta 
sống có lý tưởng và đề thực hiện lý 
tưởng khi cần có thề xả thân vì sự 
nghiệp chung của đân tộc, của giai 
cấp » (10). _ 

Đề phấn dấu thực hiện thắng lợi lý 
trởng cách mạng, mỗi một đoàn viên 
và thanh niên không ngừng học tập, 
rên luyện nềng cao năng lực làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa của mình. 
Năng lực làm chủ tập thê xã hội chủ 
nghĩa bao gồm những yếu tố chủ yếu : 
trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật. 
nghiệp vụ, quản lý kinh tế; trình độ, 


- (1o) Lê-Duần : Thanh niên oới cách mạng 
xã hại chủ nghĩa Nhà xuất bản Thanh niên, 
Hà-nội, 266, trang l4Q, 


khả năng tồ chức, thực hiện những 
nhiệm vụ công tác nhất định; trình 


độ vận động, tồ chức quần chúng 


thực hiện các nhiệm vụ của Đẳng, v.v. 
Những nắm gần đây, thạnh niên ta 
có nhiều tiến bộ về văn hóa, khoa 
học, kỹ (huật nghiệp vụ, đó là cơ sở 
thuận lợi cho việc phấn đấu thực 
hiện lý tưởng trong các nhiệm Vụ cụ 
thê được giao cho. Như ở nhà máy 
ô-tô Ngô-Gia-Tự, 77X tồng số thanh 
niên có trình độ văn hóa cấp IIÏI và 
đại học; ở mỗ than Hà-lầm (Quảng- 
ninh) về kỹ thuật 28,65% tồng số doàn 
viên và thanh niên có trình độ sơ cấp, 
13,22% có trình độ trung cấp và 2,374 
có trình độcao cấp. Trong nôngnghiệp, 
thanh niên ở các hợp tác xã cũng 
- là lực lượng chủ yếu nắm kỹ thuật 
trong mọi khâu cụ thề sản xuất. Theo 
Niên giám thống kê tóm tắt năm 1975 
thì ở miền Bắc 7,8X thanh niên trong 
nông nghiệp được đào tạo một cách 
hoàn chỉnh, 22,.4X4 thanh niên công 
nhân được đào tạo vững về tay nghề 
và 1,5% thanh niên có trình độ đại 
học. Tuy nhiên, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chí-Minh và các cơ quan có 
trách nhiệm còn tiếp tục tăng cường 
hơn nữa việc động viên, khuyến khích, 
giúp đỡ thanh niên tiếp tục học tập 
văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật, 
nghiệp vụ đề không ngừng nàng cao 
năng lực làm chủ tập thê. Theo tài 
liệu khảo sát về tình hình thế hệ trẻ 
gần dây ở một số địa phương. cơ sở 
thì tại 4 xí nghiệp ở Hà-nội mới có 
53% tỒng số thanh niên tham gia học 
tập thêm tại các trường, lớp ngoài giờ 
sản xuất ; ở các công trưởng tỷ lệ đó 
còn thấp hơn nhiều : mới có 18%. Qua 
62 phiếu trưng cầu ý kiến của thanh 
niên ở một số cơ sở, chỉ cỏ 29 phiếu 
thề hiện xu hướng muốn tiếp tục học 
tập thêm ngoài giờ sản xuất về văn 
hóa, kỹ thuật, nghiệp vụ. _ 


Nâng cao năng lực làm chủ tập thề 
của thế hệ trẻ đề họ có đủ khả năng 
thực hiện lý tưởng cách - mạng là 
nhiệm vụ trực tiếp và cụ thề của 
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toàn hệ thống chuyên chính vô sản, 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng, cũng như 
của chủ quan mỗi một đoàn viên và 
thanh niên. Khó có thề nói rằng thế 
hệ trẻ thực hiện tốt lý tưởng cách 
mạng của mình một khi năng lực làm 
chủ tập thề của chính bản thân họ 
lại thấp kém. Và điều đó chỉ có thề 
thực hiện được trên cơ sở một nền 
học vấn hiện đại, và nếu họ (túc thế 
hệ trẻ — VCC) không có nền học vấn 
đó, thì chủ nghĩa cộng sản vẫn chỉ 
là một ngnyện vọng mà thôi » (11). 


* 


Trong cuộc đời của mỗi người, giai 
đoạn nào trong đời cũng hết sức quỷ 
giả nhưng nói cho củng thì tuổi trễ là 
tuồi quý nhất vì tuồi trẻ là tuồi nuôi 
dưỡng nhiều ước mơ, khát khao với 
lý tưởng nhất và cũng là tuồi có 
nhiều khả năng nhất đề thực hiện 
ước mơ, lý tưởng, nhất là tuôồi trẻ 
trong chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Thanh niên ta nhiều người đã dọc 
và say mê tác phầm nồi tiếng Thép 
đã tôi, thế đấu với nhân vật Pa-ven 
và rất đồng tình với tác giả Nhi-cô- 
lai Ô-xtơ-rốp-xki : “Cái quý nhất của 
con người là cuộc sống. Đời người 
chỉ sống có một lần, phải sống làm 
sao đề khỏi phải xót xa ân hận vì 
những năm tháng đã sống thừa. đề 
khỏi phải hồ thẹn vì một đĩ vãng tỉ 
tiện và đớn hèn, và đề khi hấp hối 
có thê nói rằng: suốt cả đời tôi và 
sức tôi đều đã cống hiến cho sự nghiệp 
đẹp đẽ nhất thế giới : sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng nhân loại ®, 

Được Đẳng giáo dục, tồ chức và 
lãnh đạo, thế hệ trẻ nước ta, vũ trang 
bằng lý tưởng bách chiến bách thắng 
của Đẳng, nhất định sẽ sống một 
cuộc sống có ý nghĩa cao đẹp, sẽ 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn mới và 
phấn đấu suốt đời cho thẳng lợi của 
lý tưởng cộng sẵn chủ nghĩa. 


(11) V.I. Lã-nin : Toàn tập, Nhà xuất bản 
Sự thật, Hà.-nội, 1969, tập 31, trang 250. 


TẾ (HỨC LẠI $ÄN XUẤT TIỂU (ÔNG NGHIỆP VÀ THỦ 
(ỦNG NGHIỆP Ữ (Ất TỈNH VÀ THÀNH PHỐ MIỄN NAN 


IỀU công nghiệp và thủ 
công nghiệp ở các tỉnh và 
thành phố miền Nam có 
một tiềm lực khá lớn. Với 
hàng chục nghìn cơ sở lớn nhỏ khác 
nhau thuộc nhiều ngành nghề thiết 
yếu đối với đời sống và xuất khầu, 
hằng năm nó có khả năng sẳn xuất 
hàng tỷ đồng về giá trị hàng hóa. Với 
công cụ sẵn xuất và thiết bị của một 
số cơ sở tương đối tốt, với tay nghề 
khéo léo của thợ thủ công, trước đây 
lại có điều kiện tiếp xúc với sinh hoạt 
của các nước có nền kinh tế phát triền, 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
ở miền Nam đã sẳản xuất một khối 
lượng hàng hóa có phầm chất tốt, mặt 
hàng phong phú, đa đạng, có trình độ 


Z 


mỹ thuật khá, thỏa mãn được ở mức 


độ nào đó nhu cầu muôn hình muôn 
về của nhân dân. Trên một số mặt 
hàng, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp đã làm ra được một số sản 
phầm vượt xa khả năng của từng cơ 
sở cá biệt, đem lại hiệu quả kinh tế tốt. 

Nhưng nói chung, do còn trong tình 
trạng sản xuất nhỏ, một thời gian lại bị 
tác động của các quy luật kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, cho nên tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp ở miền Nam vẫn còn 
nhiều nhược điềm và nét tiêu cực. Mặc 


dù vậy, trên con đường công nghiệp - 


hóa xã hội chủ nghĩa, một chính sách 
kinh tế đúng đắn đòi hỏi chúng ta phải 


NGUYỄN-BÍCH 


phát huy, mở rộng và nâng cao năng 
lực sẳn xuất của tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp ở miền Nam trên cơ 
sở cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Ngày nay, nền chuyên chính vô sản 
đã được xác lập và ngày càng củng cố, 
kinh tế quốc doanh đã chiếm ưu thế 
tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân, ˆ 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trên tất cả các lĩnh vực đã và đan” 
được tiến hành một cách toàn diện và 
sâu sắc. Các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội bắt đầu phát huy tác 
dụng ở miền Nam. Trong điều kiện ấy, 
chúng ta hoàn toàn có khả năng cải 
tạo, tồ chức lại sẵn xuất của tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp ở miền 
Nam, đưa nó tiến dần lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. 


Tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
với sở hữu cá thề về tư liệu sản xuất, 
sản xuất nhỏ và phân tán, trình độ 
trang bị kỹ thuật nói chung thấp, 
phân công lao động đơn giản, năng 
suất lao động thấp, lại quen chịu tác 
động của các quy luật kinh tế tư bản 
chủ nghĩa, cần được cải tạo theo những 
nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội và 
phải được tồ chức lại, đề tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đó là một 
tất yếu kinh tế khách quan. 


Mục đích cơ bản, bao trùm của công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và tồ 
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- 


chức lại sản xuất đối với tiều công, 


nghiệp và thủ công nghiệp là tạo ra 
những điều kiện, những tiền đẻ nhất 
thiết phải có đề phát triền sẵn xuất. 
Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, tô 
chức lại sẵn xuất phải làm cho thợ thủ 
công yên tâm, phấn khởi đem hết 
nhiệt tình ra xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, thúc đầy quá trình chuyên môn 
hóa và hợp tác hóa, thúc đầy phong 
trào cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa 
sản xuất, từ đó làm cho sẵn phầm của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
phát triền về số lượng, phong phú về 
chủng loại và mặt hàng, có trình độ 
mỹ thuật và chất lượng cao hơn tr rớc, 
phục vụ một cách nhạy bén và thuận 
lợi cho tiêu dùng trong nước và xuất 
khẩu. Đây là thước đo kết quả của 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, tô chức lại 
sản xuất, chỉ đạo thực hiện, tốt hay 
không tốt. 

Đương nhiên, quá trình cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, tồ chức lại sản xuất 
đối với tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp cũng là một quá trình hạn chế 
và xóa bổ những mặt tiêu cực của nó 
do chế độ kinh tế cũ đề lại. Song, nhất 
thiết không được vì vậy mà gây trở 
ngại cho sản xuất; ngược lại, phải 
duụ trì oà phát triền được sẵn xuất. 
Đó là tư tưởng ch đạo quá trình cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và tỒ chức lại 
sẵn xuất đối với tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp. 

Muốn thực hiện được mục đích bao 


quát ấy, chúng ta cần quan tâm giải. 


quyết mấy vấn đề chú yếu đưới đây : 
Một là, tiến hành quy hoạch sản 
xnãat. Tiều công nghiệp và thủ còng 
nghiệp là một bộ phận quan trọng của 
kinh tế địa phương, đồng thời lại 
nằm trong tửng ngành công nghiệp 
của cả nước. Quốc doanh trung ương, 
quốc doanh địa phương, tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp là một thê 
thống nhất, dựa vào nhau đề phát 
triền trên một quy hoạch chung. 
Trên cơ sở điều tra, nắm vững 
năng lực sản xuất của từng ngành 


an 


công nghiệp trong cả nước, dựa trên 
phương hướng phát triỀn trước mắt 
và lâu dài, có sự sắp xếp hợp lý 
theo tư tưởng sẵn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, có phân công, hợp tác. 
tạo nên một trình độ chuyên môn 
hóa trong sản xuất, thì năng lực 
của từng ngành công nghiệp sẽ được 
nâng cao lên rất nhiều. Từ đó, chúng 
ta sẽ tiết kiệm được vốn đầu tư, sản 
xuất được nhiều sản phầm mà trước 
đây không làm được, hiệu quả kinh 
tế chung của nền kinh tế quốc dân và 
của từng cơ sở sẽ được nâng lên rất 
nhiều. Trong quy hoạch, cần xác định 
rö, đối với ngành, nghề nào, mặt hàng 
nào, thì công nghiệp quốc doanh và 
các hợp tác xã tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp cùng làm ; đối với 
ngành, nghề nảo, mặt hàng nào, 
thì đề cho các hợp tác xã thủ công 
nghiệp và tiều công nghiệp sản xuất 
mà quốc doanh chưa làm hoặc không 
làm; đối với ngành, nghề nào, mặt 
hàng nào, thì chỉ phát triền công 
nghiệp quốc doanh mà không sử dụng 
các hợp tác xã tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp. 


Trong tình hình sản xuất chưa ồn 
định, việc quy hoạch sản xuất tuy có 
nhiều khó khăn nhưng không phải là 
không làm được. Điều quan trọng là 
cần điều tra nắm chắc tình hình, xác 
định cho được phương hướng sản xuất. 
đứng trên lợi ích kinh tế của cả 
nước, chống tư tưởng bản vị, cục 
bộ, địa phương đề phân công, sắp 
xếp các khu vực kinh tế một cách 
hợp lý. Với chức năng quản lý toàn 
ngành trong cả nước, các ngành quần 
lý kinh tế ở trung ương cần chủ động 
và giữ vai trò quyết định trong việc 
làm quy hoạch. 

Hai là, áp dụng các hình thức cải 
tạo hợp lý. Đưa tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp vào sản xuất đdưởi 
hình thức nào là một nội dung quan 
trọng của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và tồ chức lại sản xuất. Chọn 
được hình thức tö chức hợp lý phù 


hợp với đặc điềm kinh tế — kỹ thuật 
của từng mặt hàng khác nhau sẽ tạo 
r những điều kiện cần thiết cho tiều 
còng nghiệp và thủ công nghiệp dồi 
mới kỹ thuật, phân công lại lao động, 
chuyên mỡn hóa thao tác. Đó cũng là 
những điều kiện dê phát huy tính ưu 
việt của quan hệ sản xuất mới, thúc 
đầy sẵn xuất phát triền nhanh chóng 
và vững chắc. Ngược lại, nếu sắp xếp 
. tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
một “cách máy móc, đơn giản, khêng 
„ phù hợp với đặc điềm kinh tế — kỹ 
thuật của từng mặt hàng khác nhau 
sẽ hạn chế sản xuất, lam cho mặt 
hàng của nó nghẻo nàn, đơn điệu, gây 
trở ngại che người tiêu dùng. 

Dưới đây là những hình thức phô 
biến cần được nghiên cứu vận dụng 
cho thích hợp với đặc điềm riêng của 
từng ngành nghề 


Hợp tác +ä sản xuấi là đơn vị kinh - 


tẾế cơ sở, có tư cúch pháp nhân, đơn 
vị hạch toán kinh tế theo nguyên 
tắc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 
Ở đây, tư liệu sẵn xuất dược tập thê 
hóa, lao động tập thẻ và phản phối 
theo lao động được thực hiện. Trên 
cơ sở kết quả sẵn xuất, kinh doanh 
của hợp tác xã mà thực hiện chế độ 
khẩu hao tài sẵn cố định, tích lũy đề 
lái sản xuất mở rộng, lập các quỹ 
phúc lợi tập thề đề chăm lo đời sống 
chung của xã viên. Hợp tác xã sản 
xuất là một tö chức kinh tế tập the, 
Irong đó các thành viên của hợp tác 
xã gắn bó với nhau. phụ thuộc lắn 
nhau trên cơ sở sản xuất và kinh 
_ doanh chung ; thu nhập, đởi,sống của 
tửng người về cơ bản phụ thuộc vủo 
sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. 

Hợp tác xã sản xuất chỉ nên bao 
göm các ngành, nghề có phương hướng 
phát triền ồn định. có điều kiện và 
nhất thiết phải sản xuất tập trung đề 
dồi mới công cụ, thiết bị, tỏ chức 
lại đây chuyền sản xuất. Trên cơ sở 
đó mà chuyên môn hóa thao tác, lắng 
năng suất lao động. nảng cao chất 
lượng sản phầm. 


Không nên đưa vào hợp tác xã sản 
xưất những ngành, nghề mà điều kiện 
sản xuất chưa đòi hỏi hoặc chưa cho 
phép đồi mới công cụ, thiết bị, thay 
đồi công nghệ sản xuất, và sản xuất 
tập trung vẫn không đem lại một tiến 
bộ gì vẽ năng suất lao động và chất 
lượng hàng hóa so với sẳản xuất phân 
tán. 

Chúng ta cần thấy rằng, đối với 
những cơ sở sản xuất cá thề khỏng 
yêu cầu sản xuất tập trung mà lại tö 
chức thành các hợp tác xã sản xuấi 
thì chẳng những không đem lại hiệu 
quả kinh tế tốt hơn mà trái lại làm 
cho công tác quản.lý phức tạp, chỉ phi 
vẻ quản lý sản xuất tăng lên, hiện 
tượng đựa đẫm vào nhau có điều kiện 
phát sinh. Do đó, khi đã tô chức thành 
hợp tác xã sản xuất, nhất thiết phái 
Lồ chức lại đây chuyền sản xuất theo 
hướng chuyên môn hóa lao động, đồi 
mới công cụ và thiết bị; nếu không 
làm được những việc nảy thì tính ưu 
việt của quan hệ sản xuất mới không 
thể cỏ được, trái lại những hiện tượng 
tiêu cực trong sản xuất đế phát sinh 
và phát triền. 

Tồ sản xuất, vẻ cơ bản giống như 
hợp tác xã sản xuất : nó cũng tiến hành 
lao động tập thề và phân phối thco 
lao động. Tất nhiên là quy mô tồ sản 
xuất nhỏ hơn hợp tác xã sẵn xuất. 
Thỏng thường có hai loại tô sẵn xuất. 

Trên miột địa bàn nào đó, những 
người cùng sản xuất trong một ngành, 
nghề giống nhau đòi hồi phải tô chức 
lại với số lượng ít thì tồ chức thành 
tồ sản xuất. Các chế độ quản lý trong 
các tô sản xuất loại này về cơ bắn 
không khác gì chế độ quản lý trong 
các hợp tác xã sản xuất. Nếu xét về 
lâu dài, không có điều kiện và không 
đòi hỏi phải mở rộng quy mò sản 
xuất thì quỹ tích lũy không phải tập 
trung nhiều như ở hợp tác xã sản xuát. 

Trên một địa bàn nào đó, những 


người sản xuất cùng một ngành, nghề 


phải dược tô chức lại với số lượng 
nhiều thì đã có điều kiện tồ chức 
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thành hợp tác xã sẵn xuất. Song, vì 
một lý đo nào đó như phương hướng 
sản xuất chưa được xác định rõ, quần 
chúng chưa tự nguyện vào hợp tắc 
xã, v.v. thì tạm thời có thề tồ chức 
thành tồ sản xuất. Trong trường hợp 
này, tỒ sẵn xuất chỉ là hình thức quá 
độ, sau này có thề chuyền thành hợp 
tác xã sản xuất. Công tác quản lý ở 
đây dựa theo nguyên tắc quản lý hợp 
tác xã và yêu cầu của quần chúng mà 
tiến hành cho thích hợp. 


Hợp tác xä uà tồ cung tiêu — sẵn 
xnãt. Đối với những ngành, nghề 
không đòi hỏi phải sẳn xuất tập thề, 
trái lại sản xuất, phục vụ riêng lẻ lại 
tiện lợi cho khách hàng, sử dụng được 
hợp lý lao động của người sản xuất, 
song trong quá trình sản xuất, kinh 
đoanh lại đòi hỏi phải cùng mua chung 
nguyên liệu hay tiêu thụ chung hàng 
hóa thì nên tồ chức dưới hình thức 
tồ hoặc hợp tác xã cung tiêu — sẵn 
xuất. Về thực chất đây là sẳn xuất 
riêng lẻ, công cụ thuộc sở hữu cá thề, 
lao động riêng lẻ, hưởng thụ dựa 
trên kết quả lao động của từng cá 
nhân, do vậy, công tác quản lý hết 
sức đơn giản. Tùy theo nguyện vọng 
của quần chúng, ở đây chỉ nên lập 
quỹ tương trợ đề giúp đỡ lẫn nhau 
khi gặp khó khăn. 


Hợp tác xã cung tiêu — sản xuất 
và tồ cung tiêu — sản xuất chỉ khác 
nhảu về mặt quy mô mà thôi. Có loại 
hình cung tiêu — sản xuất được duy 
trì lâu dài. Trái lại, do những tiến 
bộ về kỹ thuật, có ngành, nghề nào 
đó về sau này được trang bị các loại 
máy móc và công cụ cải tiến đòi hỏi 
phẩi sản xuất tập trung mới hợp lý thì 
hình thức cung tiêu — sẵn xuất ở đây 
không còn thích hợp mà phải PHUýNH 
thành hợp tác xã sản xuất. 


Sản xuất cá thề. Đối với những 
ngành, nghề không có yêu cầu hợp 
tảc trong sản xuất cũng như trong thu 
mua nguyên liệu và tiêu thụ sản 
phầm, đặc biệt là các nghề sửa chữa, 
phục vụ thì nên duy trì hình thức 
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sản xuất và phục vụ cá thề. Sau khi 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa, lồ 
chức lại sản xuất, một bộ phận thợ 
thủ công còn được duy trì sẵn xuất 
cá thề là vì.lợi ích của sản xuất 
Trong trường hợp này, sản xuất cá 
thề cần được giúp đỡ.c Tất nhiên 
những người làm ăn riêng lẻ cũng 
phải được Nhà nước quản lý và bản 
thân họ phải nghiêm chỉnh chấp hành . 
các thề lệ, chế độ và chính sách của 
Nhà nước. 


Hiện nay ở miền Nam, các hình 
thức tồ chức trong tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp khá phong phú - 
và phức tạp. Cần dựa vào các nguyên 
tắc trên đây mà sắp xếp lại cho hợp 
lý. Từ đó cần áp dụng các biện pháp 
quản lý chặt chẽ và có hiệu lực. Điều 
quan trọng là tránh khuynh hướng 
giản đơn, chủ quan, nôn nóng, muốn 
đưa mọi ngành, nghề vào hợp tác xã 
sản xuất một cách hình thức, gây trở 
ngại cho sản xuất. 


Ba là, đưa sản xuất của tiều công 
nghiệp oà thủ công nghiệp 0uào quỹ 
đạo của nền kinh tế xä hội chủ nghĩa. 
Xuất phát tử yêu cầu phát triền sản 
xuất, tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp được cải tạo dưới nhiều hình 
thức khác nhau : có bộ phận được tập 
thề hóa thuộc phạm trù kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, có bộ phận còn duy trì 
ở hình thức cá thề. Tuy nhiên, các 
thành phần ấy là những bộ phận của 
nền kinh tế quốc dân phát triền dưới 
sự tác động của các quy luật kinh tế 
của chủ nghĩa xã hội. Như vậy, điều 
quan trọng là không được gò ép tập 
thề hóa các ngành tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp một cách hình 
thức mà chính là phải thực hiện một 
hệ thống quản lý hợp lý, thúc dãy 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp 
phát triêền đúng hướng nhằm phục 
vụ tốt quốc kế dân sinh. 

Thật là sai lầm nếu hiều một cách 
máy móc rằng cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp chỉ là xóa bỏ mọi 


hình thức sở hữu cá thê về tư liệu 
sản xuất, từ đó “đánh trống ghỉ tên ® 
đưa mọi người vào hợp tác xã, nhưng 
sau đó lại buông trôi lãnh đạo, quản 
lý lỏng lẻo đề hợp tác xã biến thành 
® phường hội » gây tác động tiêu cực 
đến nền kinh tế quốc dân. 


Đề đưa tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp vào quỹ đạo của nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, cần sử dụng 
một cách đồng bộ các công cụ và 
chính sách quản lý kinh tế của Nhà 
nước, từ công tác kế hoạch hóa, các 
thề lệ, chế độ về quản lý hành chíỉnh— 
kinh tế đến các đòn bầy kinh tế, trong 
đó các chính sách về đòn bầy kinh 
tế là hết sức quan trọng. 


Nền kinh tế của ta hiện nay chưa 
ôn định, nhiều tính toán của các cơ 
quan quản lý kinh tế có trường hợp 
chưa ăn khớp với diễn biến thực tế, 
sản xuất của tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp lại phức tạp, đa đạng, 
phân tán. Do đó, việc sử dụng các 
công cụ, biện pháp, chính sách quản 
lý kinh tế của Nhà nước đối với tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp cần 
phải bảo đảm cả hai mặt : vừa giữ 
được tính nguyên tắc của công tác 
quản lý nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
vừa thích ứng với đặc điềm sở hữu 
và sản xuất muôn hình muôn vẻ của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp. 

Công tác kế hoạch hóa chỉ nên tập 
trung thực hiện một số chỈ tiêu cơ 
bản nhất mà Nhà nước quản lý và 
đưa vào cân đối trong nền kinh tế 
quốc dân như : các sẳn phầm chủ yếu, 


vật tư, nhiên liệu, lao động được phân - 


bố cho khu vực này,v.v. Những mặt 
hàng thứ yếu muôn hình muôn vẻ 
trong đời sống không thề nào tính 
toán ăn khớp với nhu cầu xã hội, cần 
đề cho cơ sở sẳẩn xuất căn cứ vào nhu 
cầu thị trường mà sản xuất. 


Các thề lệ, chế độ quản lý kinh tế 
của Nhà nước vừa phải thề hiện tính 
chất triệt đề nghiêm túc, chống các 
hiện tượng làm ăn không đúng đắn, 


vừa phải phù hợp với điều kiện chấp 
hành của các cơ sở sản xuất. Chống 
khuynh hướng hình thức chủ nghĩa, 
đưa ra nhiều chế độ, nguyên tắc một 
cách chỉ li, nhưng không ai chấp 
hành được và cuối cùng không ai tuân 
theo cả. 


Các chính sách về đòn bầy kinh tế 
cần quán triệt nguyên tắc phục vụ 
và thúc đầy sản xuất, vừa bảo đầm 
lợi ích của Nhà nước, lợi ích của toàn . 
xã hội, vừa bảo đảm lợi ích của tập 
thề và của từng người lao động. 


Hiện nay, sẳn xuất và đời sống của 
những- người thợ thủ công chưa ồn 
định. Họ còn dựa một phần quan trọng 
vào thị trường tự do với giá cả lên 
xuống không bình thường, các chế độ 
phúc lợi tập thề chưa được quyết 
định. Các chỉnh sách của Nhà nước 
không thề không chiếu cố đến thực 
tế đó. 


Tóm lại, công tác quản lý tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp về nguyên 
tắc phải hết sức nghiêm túc và chặt 
chẽ, song khi xử lý các trường hợp 
cụ thề lại phải linh hoạt, có lý, có 
tình. ~ 

Bốn là, râu dựng uà phát huụ quuền 
làm chủ tập thề của những người thợ 
thủ công. Dù sẵn xuất dưới hình thức 
nào, người lao động đã làm chủ trong 
sẵn xuất, kinh doanh và đời sống. Họ 
không còn bị bóc lột, chèn ép như 
trước nữa. Đó là một động lực to 
lớn thúc đầy việc phát triền sản xuất, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
trong tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, và cải thiện đời sống của người 
lao động. 

Tuy nhiên, xây dựng và phát huy 
quyền làm chủ tập thề của những 
người làm nghề thủ công là một vấn 
đề phức tạp lâu dài, do đó Đẳng và 
Nhà nước ta cần giải quyết hàng loạt 
vấn đề một cách đồng bộ. 


Về mặt tư tưởng, cần giáo dục 
người làm nghề thủ công hiều rö bản 
chất của chế độ kinh tế xã hội chủ 
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qghĩa, nhận rõ tính ưu việt của nó, 
thấy rõ mối quan “hệ giữa lợi ích trước 
mắt và lâu đài, giữa cá nhân và tập 
thề, giữa tập thề và Nhà nước. Từ đó 
mà chống lề thói sẵn xuất và kinh 
đoanh của người sẵn xuất nhỏ, ảnh 
hưởng tập quán sẵn xuất và kinh 
đoanh của chế độ cũ. 

Công (ác giáo dục chỉnh trị cho 
ngưởi làm nghề thủ công không chỉ 
hạn chế ở chỗ tô chức học tập, lên lớp, 
tuyên truyền mà điều quan trọng là 
thông qua thực tiễn sản xuất, chất 
lượng hàng hóa, giá cả, việc chấp hành 
chính sách của Nhà nước mà động viên 
hoặc uốn nắn kịp thời. 

Về mặt tô chức, cần tích cực xây 
dựng hệ thống tồ chức Đẳng trong 
các đơn vị sẵn xuất, xác định vai trò 
lãnh dạo trực tiếp của. tö chức Đảng 
trong từng đơn vị cơ sở. Tö chức Đẳng 
ở đày phải dứng vững trên lập trường 
của giai cấp công nhàn mà lãnh đạo. 
diu đắt người làm thủ công đi lên chủ 
nghĩa xã hội, chống khuynh hướng 
phường hội trong hợp tác xã. Phải 
đùng phương pháp giáo dục, thuyết 
phục mà thực hiện quyền lãnh dạo 
của nìình, tránh bao biện, độc đoán, 
làm Tụ mở tô chức chuyên môn, 

Nhanh chóng xây dựng và kiện toàn 
các tô chức chuyên môn, chăm lo đến 
sìn xuất và đời sống vật chất, văn 
hóa của người làm nghề thủ công, có 
kế hoạch đào tạo cán bộ, kiện toàn 
bộ máy và cải tiến chế độ làm việc. 
Đây là những tô chức dại biều cho ý 
chí Và nguyện vọng của quản chúng, 
hoạt động theo nguyên tắc tập trung 
đàn chủ, nghiêm túc thực hiện các nghị 
quyết của tạp thể và bảo đảm quyền 
lợi chính đáng của quần chúng. 

Trong tô chức kính tế tập thể, quần 
chúng gắn hó với tô chức về nhiều 
mặt, trong đó quỹ không chia giữ một 
vị trí hết sức quan trọng. Trên cơ sở 
kết quả sản xuất, kinh doanh mà xây 
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dựng các quÿ tích lũy, quỹ phúc lợi 
tập thê, đựa vào đó mà tạo nên cơ sở 
vật chất kỹ thuật ngày càng lớn và 
cải thiện đời sống vật chất và văn hóa 
cho xã viên. Chế độ phúc lợi của các 
hợp tác xũ phải cố gắng theo kịp và. ở 
những nơi có điều kiện, có thề xây 
dựng cao hơn chế độ phúc lợi trong 
các xi nghiệp quốc doanh. 


Mối quan hệ giữa các Lồ chức kinh 
doanh và quản lý kinh tế của Nhà 
nước với các đơn vị kinh tế tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp có ý nghĩa 
quan trọng đối với việc xây dựng và 
phát huy quyền làm chủ tập thể của 
người làm nghề thủ công. Trên cơ sở 
chủ trương, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, hai bên đều phải thi hành 
nghiêm túc nghĩa vụ đối với nhau. 
Một mặt, tránh thái độ cửa quyền. bạn 
ơn bằng cách đặt ra các quy định tùy 
tiện, phô trương. gây phiên hà cho 
sản xuất cũng như các hành động xâm 
phạm tới công việc nội bộ của hợp 
tác xã. Mặt khác. lại phải đề phòng 
khuynh hướng lổng lẻo, che giấu cho 
các cơ sở sẵn xuất làm ăn không chính 
đảng. 


Tử trước đến nay, Đẳng ta đánh 
gi cao vai trò, vị trí của tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp trong nền 
kinh tế quốc dân. Trong quá trình tiến 
tử sản xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa, tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp càng có vai trò rất quan 
trọng. Trên con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, tiêu công nghiệp và thủ 
công nghiệp hợp tác hóa ở miền Bắc 
đã có những cống hiến quan trọng. 
Với những kinh nghiệm đó, với đường 
lối chính sách của Đẳng được bồ sung 
hoàn chỉnh hơn, tiều công nghiệp và 
thủ còng nghiệp ở miền Nam, sau khi 


-cäi Llạo và tô chức lại sản xuất, nhất 


định sẽ phát Lriền tốt và mạnh mẽ, góp 
phần ngày càng to lớn vào sự nghiệp 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Sinh hoạt tư tưởng 


KỶ LUẬT PHẢÁI 


ĂM 1922, khi biết thành 
ủy Mát-xcơ-va đã nhiều 
. lần bao che, giảm nhẹ kỷ 
luật cho người cộng sản 
có khuyết điềm, Lẻ-nin 
đã gửi thư cho đồng chí Mô-lô-tốp 
đề chuyền cho eác ủy viên Bộ chính 
trị phần tích tác hại to lớn của 
việc làm đó, và đề nghị: 

— «Cảnh cáo nghiêm khắc thành 
ủy Mát-xecơ-va. 

— * Khẳng dịnh cho tất cả các tỉnh 


ủy biết rằng Trung ương sẽ khai trừ ` 


khỏi Đảng những kẻ gây « thế lực ° 
dù chỉ là chút ít đối với tòa án nhằm 
«rút bớt” trách nhiệm của những 
người cộng sản. 

—#Ra thông trí cho Bộ đản ủy 
phụ trách luật pháp (..) biết rằng 
phải trừng trị những người cộng sản 
nghiêm - khắc hơn những người 
ngoài Đẳng. Nếu không chấp hành 
việc đó thì các thảm phán nhân dàn 
và các ủy viên trong ban lành đạo Bộ 
dân Ủy phụ trách luật pháp sẽ bị cách 
chức, 

NH «Ủy nhiệm Đoàn chủ tịch Ban 
chắp hành trung ương toàn Nga khiền 
trách Đoàn chủ tịch xô-viết Mát-veơ- 
và bằng cách cảnh cáo trên báo chỉ ». 

Lẻ-nin còn viết thêm trong phần 
«tải bút®: * Thật là nhục nhã và tệ 
hại quá chừng: Đẳng cầm quyền mà 
lại biện hộ cho những tên đốn mạt 
* của mình † (|), 


NGHIÊM MINH 


Chúng ta suy nghĩ gì trước thải đô 
hết sức nghiêm khắc đó của Lê-nin ? 
Phải chăng Lê-nin không có lòng 
nhân đạo, không có tỉnh thương yêu 
đồng chỉ? Phải chăng việc làm của 
Lê-nin như vậy là quá đảng ? 


Không, Lê-nin là người nhân đạo 
hơn ai hết, thương yêu đồng chí mình 
hơn ai hết. Lê-nin chưa hề quá đáng 
bao giờ. Ở đây chỉ toát lên một tỉnh 
thần : Lâ-nin là người kiên quyết giữ 
vững nguyên tác, rất nghiêm khắc với 
sai làm, khuyết điềm của đẳng viên, 
nhất là trong điều kiện Đẳng lãnh 
đạo chính quyền ; Lê-nin muốn giữ 
nghiêm kỷ luật của Đảng, một vũ khi 
sắc bén quyết định sự thắng lợi của 
giai cấp vô sản. Như Lê-nin đã nhiều 
lần khẳng định, giai cấp vô sản sẽ 
không thể nào giữ vững được chính 
quyền «nếu Đảng ta không có kỷ 
luật nghiêm minh nhất, mội thứ kỷ 
luật sắt thật sự » (2); rằng * không thê 
nào chiến thắng được giai cấp tư sản 
nếu không có một cuộc chiến đấu làu 
đài, kiên trì, quyết liệt», nếu không 
có một «sự kiên định, kỷ luật, quyết 
tâm, một ý chí thống nhất và không 


(l) Lê-nin : Về những nguyên tắc tồề chức 
của Đảng oô sản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, !97Ö, trang l70 — I71. 

(2) Lê-nin, Xta-lin: Về dán chủ o¿ kỷ luật 
trong Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội, 
1974, trang 62. 
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gì lay chuyền nồi * (3). Người còn nói - 
% kể nào làm yếu — dù chỉ là chút ít— 
kỷ luật sắt trong đẳng của giai cấp 
vô sẵn (nhất là trong thời kỳ chuyên 
chính của nó) là thực tế đã giúp cho 
giai cấp tŒ sản chống lại giai cấp vô 
sẵn » (4). Người yêu cầu : «cần phải 
đuồi ra khỏi Đẳng những kẻ gian giảo, 
những đẳng viên cộng sản đã quan 
liêu hóa, không trung thực. nhu nhược 
và những người men-sê-vích ? (5). 


* 


Người Việt-nam ta có câu thương 
em anh đề trong lòng, việc quan anh 
cứ phép công anh làm ®., Nếu tước đi 
những gì là màu sắc phong kiến, câu 
này,có ý nghĩa sâu sắc. Anh thương 
em lắm đấy, thương em đa diết, thiết 
tha như bất cứ tình thương của đôi 
trai gái nào yêu nhau mãnh liệt nhất, 
nhưng khi giải quyết việc quan}, 
anh không thề đề tình cẩm riêng tư 
chỉ phối, mà phải chiếu theo pháp 
luật của Nhà nước. 


Những người cộng sản là những 
người phấn đấu hy sinh vì lợi ¡ích 
chung, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, 
luôn luôn đặt lợi ích tập thề lên trên 
lợi ích cá nhân, cho nên lại càng tôn 
trọng và giữ vững nguyên tắc khi 
giải quyết các công việc. Trong việc 
xử trí những người vỉ phạm kỷ luật 
của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 
những người cộng sản có thái độ phải 
trái rất phân minh, không dung túng, 
bao che đối với những sai lầm, khuyết 
điềm. Hồ Chủ tịch đã dạy: «phải đề 
cao tỉnh thần kỷ luật, tỉnh thần 
nguyên tắc; tỉnh thần Đảng của 
mỗi đảng viên» (6, ®Đẳảng phải 
giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên 
xuống dưới” (7). Hồ Chủ tịch phê 
phán gay gắt những hiện tượng nề 
nang, bao che, không nghiêm minh 
trong khi thi hành kỷ luật của Đảng 
và pháp luật của Nhà nước. Người 
yêu cầu « phải thi hành kỷ luật nghiêm 
khác » những đẳng viên và cán bộ, kề 
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cả cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạc 
quan liêu, mệnh lệnh nặng, hoặc phạm 
những sai lầm nghiêm trọng, cũng 
như “phải phê bình nghiêm khắc ° 
những chỉ bộ không làm đúng các chỉ 
thị, nghị quyết của Đảng, những 
đảng viên không gương mẫu. Điều 53 
của Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam 
quy định : « Những đẳng viên vi phạm 
pháp luật của Nhà nước phải chịu thi 


hành kỷ luật nghiêm minh của Đẳng 


và Nhà nước, không ại được dung 
túng, bao che » (8). Báo cáo tồng kết 
công tác xây dựng Đảng và sửa đồi 
Điều lệ Đảng tại Đại hội toàn quốc lần: 
thứ IV của Đẳng cũng khẳng định : « kỷ 
luật của Đảng phải công minh, không 
cho phép đẳng viên nào có đặc quyền, 
đặc lợi » (9). 


* 


Những điều sơ đẳng trên đây thiết 
tưởng mọi cán bộ, đẳng viên chúng 
ta đều đã biết và đã trở thành tình 
cảm của mỗi người. Nhưng trong 
thực tế hiện nay, vẫn có không ít 
trường hợp xử lý kỷ luật đẳng viên 
chưa nghiêm, chưa theo đúng tỉnh 
thần và nguyên tắc của Đẳng. Tình 
trạng nề nang, che giấu khuyết điềm, 
giảm bớt kỷ luật cho nhau nhiều lúc 
vẫn xảy ra. Có đồng chi đáng bị kỷ 
luật nhưng không kỷ luật. Có đồng 
chí đáng phải xử phạt nặng thì chỉ 
phê bình, cảnh cáo qua loa. Có cán 
bộ vừa bị kỷ luật ở nơi này lại được 
chuyền sang giữ cương vị quan 
trọng ở nơi khác, có khi còn được 
lên chức, lên lương. 


(3), (4) La-nin, Xta-lin: Về dán chủ sà kỷ 
luật trong Đảng, Nhà xuất bản Sự thật, Hà. 
nội, l974, trang Ó3 và 67, 

(5) Laã-nin : Toàn (4p, Nhà xuất bản Sự thật, 
Hà-nội, 1970, tập 23, trang 4Ô, 

(6), (7) Hš-Chí-.Minh : Wƒề xáp đựng Đẳng, - 
Nhà xuất bản Sự thật, Hà-nội 1970, trang 
59 và 2l. 

() Điều lệ Đảng cộng sản Việt-nam, 
trang l40, 

(9) Háo cáo tồng kết công tác d 
Đảng oà sửa đồi điều lạ Đăng, Nhà suất bấy 
Sự thật, Hà-nội, 1977, trang 02. 


Vì sao như vậy ? Vì sao biết nguyên 
tắc, hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
giữ gìn kỷ luật của Đẳng, nhưng một 
số người vẫn cứ không nghiêm trong 
việc thi hành kỷ luật, bao che cho một 
sö cắn bộ, đẳng viên? Ở đây có thề 
có ba trường hợp: 


Trường hợp thứ nhất: Đó là do tư 
tưởng hay nề nang, «dĩ hòa vỉ quý? 
của một số người. Với lý lẽ * phải 
thề tất nhân tình », ® phải thương yêu 
đỏng chí »®, những người này thường 
xuê xoa, che giấu khuyết điềm của 
người khác, quá đễ dãi trong việc 
xem xét kỷ luật đối với cán bộ, đẳng 
viên có sai lầm, nhất là đối với những 
người thân thiết hoặc “ăn cánh » với 
họ. Họ tưởng như thế là đoàn kết, là 
_ sống có nghĩa, có tỉnh. Dù có thương 
nhau bao nhiêu cũng không thê vì 
tình cảm riêng tư mà vứt bổ nguyên 
tác, buông lỏng kỷ luật; việc xử lỷ 
nghiêm minh những người vi phạm 
kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước đâu có trái với tình thương cộng 
sẵn. Trái lại, chính vì đề bảo vệ tình 
thương, tình đoàn kết mà phải có 
những hình thức kỷ luật nghiêm mỉnh 
đề đồng chí mình khỏi mắc lại sai 
lầm, khuyết điềm ấy và từ đó mà 
ngăn ngừa những sai lầm, khuyết 
điềm khác. Chỉ có như vậy thì tình 
thương mới thật sự có ý nghĩa, mới 
là tình thương chân chính. Nếu bao 
che sai lầm, khuyết điềm cho nhau, 
thì về thực chất là tạo điều kiện cho 
nhau tiếp tục phạm sai lầm, coi 
thường kỷ luật của Đảng, và đó 
không phải là tình thương mà là một 
tội lỗi. | 

Trường hợp thử hai: Đó là do tư 
tưởng cục bộ, bản vị, thành tích chủ 
nghĩa của một số cán bộ phụ trách. 
Sợ mất cán bộ, sợ không có người 
làm việc, sợ ảnh hưởng đến thành tích, 
uy tín của đơn vị, họ rất ngại phải 
thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên 
trong đơn vị họ, nhất là khi phải đụng 
chạm đến những người đã từng có 
“công lao ® với đơn vị. Họ quên mất 


rằng che giấu khuyết điềm, giầm nhẹ 
kỷ luật cho cán bộ, đẳng viên là làm 
hại cán bộ, đảng viên ấy chứ không 
phải là bảo vệ cán bộ, đảng viên; là 
làm tồn thương thành tích và uy tín 
của đơn vị chứ không phải là giữ gìn 
thành tích, uy tín của đơn vị. Đối với 
những người đã từng có cống hiến, 
Đẳng ta, nhân dân ta luôn luôn ghỉ 
nhớ công lao của họ nhưng không phải 
vì thế mà dung túng, bao che, không 
dám xử lý nghiêm khác một khi những 
người đó phạm pháp. Xta-lin đã nói 
một cách dứt khoát rằng, đối với 
những người trước đàảy đã có công 
lao «thì phải hết sức kính trọng, 
còn bây giờ các đồng chí ấy đã phạm 
sai lầm, muốn đặt mình lên trên tồ 
chức, ra ngoài kỷ luật của Đẳng và 
pháp luật của Nhà nước thì cần « phải 
giáng chức họ xuống và công bố việc 
đó lên báo chí », «trả họ về chỗ của 
họ *. Đừng ngại ngần gì cả. « Cần phải 
làm như thế đề củng cố kỷ luật của 
Đẳng và Nhà nước xô-viết trong toàn 
bộ công tác của chúng ta » (10). 


Trưởng hợp thứ ba: Đó là do sự 
tính toán ích kỷ, sợ bị đụng chạm đến 
cá nhân, đến lợi ích riêng của một số 
cán bộ, đảng viên.› Trong thực tế 
không phải họ bênh che, dung túng 
cho tất cả mọi người phạm sai lầu, 
khuyết điềm mà chỉ bênh che cho 
những ai có quan hệ trực tiếp đến lợi 
ích cá nhân của họ, hoặc những người 
biết *®cái tồ con chuồn chuồn ® của họ 
mà nếu làm găng có khi họ «há miệng 


mắc quai, thậm. chí có thề bị « đối 


phương?” cquật?® lại. Họ né tránh 
những trưởng hợp #“hóc bủa », gượng 
nhẹ đối với những người có chức, có 
quyền, mặc dù biết rằng những người 
này phạm sai lầm thì gây tác hại lớn 
hơn nhiều so với đẳng viên thường. 
Trong khi đó đối với những người 
mà họ xét thấy có thề * bắt nạt ® được 
thì họ lại rất nghiêm ; họ phê bình, 


(10) Xta-lin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự 
thật, Hà-nội, 1962, tập 13, trang 360. 
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đấu tranh thẳng cánh, đề tổ ra là cỏng 


mình, chính trực, có khi việc bé họ: 


đÒn Xé ra to, không kề øi đến tình 
thương yêu đồng chí. Họ không biết 
răng chính “tình trạng không công 
bằng trong việc thi hành kỷ luật, buông 
lông kỷ luật của Đẳng đối với đảng 
viên, đặc biệt đối với những đảng viên 
81ữ cương v‡ phụ trách, là mội nguyên 
nhân quan trọng làm cho kỷ luật sát 
của Đẳng bị xem nhẹ và rất lỏng lẻo 
ở nhiều nơi ® (11), 

Cả ba trường hợp nói trên, dù mang 
. tỉnh chất thế nào chăng nữa, cũng đều 
dẫn đến tác hại làm cho kỷ luật của 


Đẳng không nghiêm. Nó phá hoại tính 


chặt chẽ và sự thống nhất về tồ chức - 
của Đẳng, làm yếu sức chiến đấu của. 


Đảng. làm rạn nứt lòng tin của quần 
chúng, làm giảm hiệu lực của hệ thống 


chuyên chính vô sẵn, và góp phần làm 
trầm trọng thêm những hiện tượng 
trỉ trệ và tiên cực trong đời sống xã 
hội. 

Không biết những người thường 
bênh che cho những đảng viên phạm 
sai làm, khuyết điềm có hình dung 
hết những hậu quả tai hại do họ gây 
ra hay không và có thấm thía hay 
không cái điều mà Lê-nin nói rằng 
hành động bao che, giảm tội cho 
những người cộng sản (nhất là trong 
điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền) 
là hành động tệ hại. và nhục nhã ? 


Người xủu dựng 


(11) Báo cáo tồng kết công tác xây dựng Đảng 


_sà sửa đồi điều lệ Đảng, Nhà xuất bản sự 


thật, Hà-nội, 1977, trang 102, 


Phê phán tư tưởng tư sản 


VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG 
TRIẾT HỌC TƯ SẢN HIỆN ĐẠI 


Khái niệm con người của 
giai cấp tư sản : từ có nhân 
đến siêu nhân, 


Con người — đúng hơn, những con 
người hiện thực, trong sự phát triền 
lịch sử của họ — ngay tử khi ra đời, 
đã không ngừng nhàn thức, cải tạo 
tự nhiên và xã hội. Tư duy nguyẻn 
thủy, vượt lên trên cái cụ thê hằng 
ngày, đã bước đầu tìm cách giải đạp 
những câu hỏi về nguồn gốc của vũ 
trụ, về nhân sinh, về cái chết. Nó 
cũng bước đầu xây dựng dược những 
biểu tượng về quá khứ, ròi về tương 
lai, một cách khác biệt với hiện tại, 
Nhưng chí đến một thời kỷ nhất định 
nào dãy, trong những điều kiện vật 
chất nhất định, con người mới biết 
tư duy về mình như là con người, 
với tư cách là chủ thể và mục đích 
của lịch sử. Khái niệm con người ra 
đời. Thời kỳ lịch sử cho phép nầy 
sinh Khái niệm ấy là thời kỳ có nền 
sản xuất hàng hóa. 

Nền kinh tế hàng hóa cô dại và 
trung có, với thị trưởng còn hẹp của 
nó, đã khai sinh ra nhân vật Giê-su, 


PHONG-HIỀN 


cái con người trưu tượng. thoát thai 
từ nền kính tế ấy, được trr duy thần 
bí khoáảc cho bộ mặt thần lĩnh, và 
được Thiên chúa giáo chuyền vào 
trong ngôn ngữ huyền nhiệm của nó 
thành Người — Chúa. 


Còn nền kinh tế hàng hóa ở thế kỷ 
XIV—XVI, với khuynh hướng phô biến 
hóa thành thị trường thế giới của nó, 
đã cấu tạo nên chủ nghĩa nhân đạo 
(humanus), phản ánh cuộc sống mới 
bắt nguồn từ nền văn minh thương 
mại tư sản mới được mở rộng. Cuộc 
sống ấy giả thiết phải đão lộn trật tự 
phong kiến. Nó cũng giả thiết phải 
xây dựng một nền văn hóa tách biệt 
với cái siêu nhiên và không cần biều 
hiện thông qua đức tin, đề phát triền 
khoa học kỹ thuật cần thiết cho nền 
kinh tế mới, đề xây dựng một thế giới 
quan và một phương pháp tư duy 
mới. Muốn thế, phải chống Thiên chúa 
giáo trung cô. Vì vậy cuộc đấu tranh 
kinh tế và chính trị của giai cấp tư 
sản đã mỡ đột phá khảu trên lĩnh vực 
lư tưởng. Chính ở đây, giai cấp 
áy đã chiếm hữứu khái niệm con 
người. Cùng với việc đòi tự do. nó 
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đòi * tôn trọng con người », * lấy con 
người làm trung tâm». Con người Ở 
đây được giới thiệu như là con 
người tự mình và vì mình, chứ 
không phải con người ở trong 
Chúa và vì Chúa. Trong thực tế, 
đó là eon ngưởi — triết gia (homo- 
sapiens) trên lĩnh vực tỉnh thần, là 
eon người — công đân trên lĩnh 
vực xã hội. 


Giai cấp tư sản đứng trước một tình 
hình tế nhị. Trên danh nghĩa, nó « đấu 
tranh cho toàn thề loài người *. Trong 
thực tế, nó chỉ biết đến lợi ích giai 
cấp của nó. Bộ Bách khoa toàn thư là 
niềm kiêu hãnh của giai cấp ấy khi 
chưa giành được chính quyền. Cách 
mạng 1789 là bản anh hùng ca của 
nó. Còn bản Tuyền ngôn nhân quyền là 
đài chiến thắng của nó sau cách mạng. 
Nhưng ngay trong thứ kinh thánh 
mới ấy, cái gọi là người công dân — 
chủ nhân mới của xã hội — lập tức 
được xác định chặt chẽ: người công 
dân là người có tài sản. Đó là những 
công dân “tích cực%, đối lập với 
những công dân “tiêu cực ®, những 
người không có tài sẵn. Như vậy, cái 
_ gọi là tự do đã hóa thân thành quyền 
tư hữu. Người công dân trừu tượng 


đã biến thành anh tư sẵn bằng xương 


bằng thịt. Khầu hiệu tư sản trừu 
tượng : con người tự mình và vì mình, 
thực chất chỉ là cá nhân tự nó và vì 
nó. Lý tưởng trừu tượng coi con 
người là mục đích, trong một xã hội 
chưa có điều kiện khách quan đề thống 
nhất lợi ích riêng với lợi ích chung, 
đã che giấu cho thực tế tư sản trong 
đấy con người là phương tiện của 
nhau, trước hết là phương tiện sinh 
ra giá trị thặng dư. 

Như vậy, cuộc cách mạng mà giai 
cấp tư sẵn thực hiện, ngoài tính tích 
cực lịch sử, còn mang nhiều hạn chế 
giai cấp. Giữa lý tưởng mà nó nêu 
lên và hiện thực mà nó xây dựng, có 
cả một hố sâu ngăn cách, trong đó thay 
cho mâu thuẫn phong kiến với đẳng 
cấp thứ ba là mâu thuẫn tư bản với 
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vô sản. Công xã Pa-ri là biều hiện sự 
nồ bủng của mâu thuẫn đối kháng ấy 
Giai cấp công nhân từ lâu đã tách 
khỏi đẳng cấp thứ ba đề trở thành 
một giai cấp vì mình. Còn giai cấp tu 
sản thì từ .tiến bộ đã trở thành bảo 
thủ và phản động, từ tự đo đã chuyền 
thành độc quyền, đế quốc chủ nghĩa. 
Nó vứt bỏ ngọn cờ nhân đạo chủ 
nghĩa gắn liền với con người trừu 
tượng của thời kỳ đang lên, đề giương 
cao ngọn cờ bành trướng, xâm lược 
gắn liền với mẫu người «chỉnh 
phục ®. Nit-xơ đã chuyền tham vọng 
chính trị đó sang lĩnh vực ý niệm, 
thành ®ý chí quyền lực *. Theo ông, 
chính ý chí này đã phân chia xã hội 
thành kể yếu, người mạnh. Người 
mạnh là kẻ có ý chí quyền lực mãnh 
liệt, mà ông gọi là những con người 


.thượng đẳng, những siêu nhân, 


Người yếu được gọi một cách khinh 
bỉ là «ha đẳng », là «bầy đàn », 
Những người này chỉ có mỗi một tác 
dụng là hy sinh cho những mục tiêu do 
“siêu nhân», người hùng» đề ra. 
Muốn thúc đầy một sự hy sinh như 
thế, Nít-xơ cho rằng phải thay chế 
độ đại nghị bằng Nhà nước quân sự, 
thay tỉnh thần dân chủ bằng tỉnh 
thần thượng võ, phải tạo ra kẻ thủ, 
gây ra chiến tranh đề siêu nhân có 
dịp thi thố và xây dựng «thiên 
đường dưới bóng lưỡi kiếm? của 
họ. 


Hit-le đã phát triền ý kiến của Nít-. 
xơ về những chủng tộc, những dân 
tộc thượng đẳng thành một chủng 
tộc, một dân tộc thượng đẳng; đó là 
chủng tộc A-ry-en, là dân tộc Đức. 
Hit-le cũng phát triền ý kiến của Nit- 
xơ về những người thượng đẳng, 
những siêu nhân thành quan niệm 
về mộtcá nhân thượng đẳng, một 
siêu nhân ; được gọi là quốc trưởng 
(Fũhrer) của dân tộc Đức. Tất nhiên, 
«siêu nhân? Hit-le, không phải chỉ 
thống trị nước Đức một cách tàn bạo, 
mà còn lôi kéo nhân dân Đức vào 
một cuộc phiêu lưu bỉ thẳm nữa. 


Sự tuyệt sọng của con người 
trong chủ nghĩa tư bản 
độc quyền. 


Hai cuộc chiến tranh thế giới 
(1914 — 1918 và 1939 — 1945) cộng với 
một cuộc tồng khủng hoảng (1929 — 
_#W3) diễn ra trong vòng 30 năm, đã 
làm lung lay tận gốc chế độ tư bản, 
khiến cho mọi người sống trong đó bị 
ném vào một sự đồ vỡ phồ biến, và 
đứng trước sự đe dọa bị tiêu diệt. 
Thế giới tư bản với những xáo trộn 
và những hy vọng, đã thôi thúc các 
nhà triết học và buộc mọi sự suy 
nghĩ triết học chỉ hướng về «hiện 
sinh » của con người. 

Các nhà triết học tư sản lúc ấy 
(Xác-tơ-rơ, Ca-muýt, Ga-bri-en Mác- 
xen), với tư ` cách là những 
“chứng nhân của thời đại”, mỗi 
người một vẻ, đều cố gắng phản ánh 
những nét ấy vào trong nhận thức 
của họ. Khi phủ nhận những « giá trị 
có sẵn *® của thế giới tư sản, họ muốn 
«nồi loạn» chống lại thế giới đó đề 
cố tìm một ý nghĩa cho cuộc sống. Khi 
quay lưng lại với mọi hệ thống duy 
lý, vốn tương phần với hiện thực phi 
lý tư sẵn, họ muốn suy nghĩ về «con 
người ở đời » và về sự hiện sinh riêng 
tư, đơn biệt, độc nhất, độc đáo của 
con người này. Họ từ bỏ Con Ñgười 
(viết hoa) đề đến với con người trong 
sự hiện sinh cụ thề của họ. Họ từ bỏ 
hành vi nhận thức đề đào sâu vào 
cách thế tồn tại của con người cụ thề 
ấy, mà, theo họ, hai mươi thế kỷ 
triết học đã bỏ qua, chỉ nặng tư duy 
về tự nhiên và xã hội. 


Trong lịch sử loài người, không 
thiếu gì những thời kỷ bế tắc về 


chính trị và tư tưởng. Chỗ độc đáo: 


của các nhà hiện sinh chính là đã 
quay lưng lại với chủ thề nhận thức, 
dê chỉ nhấn mạnh đến chủ thề của 
kinh nghiệm cảm xúc cá nhân có tính 
chất trực tiếp và sống thực. Xuất phát 
từ chính những kinh nghiệm cẩm xúc 
có thật của họ trước hiện thực đen 


tối tư sẩn, như là lo âu, buồn nôn, 
bị đát, tuyệt vọng, v.v. họ khái niệm 
hóa những kinh nghiệm ấy, hệ thống 
hóa chúng thành những phạm trủ 
triết học, vừa có nguồn gốc cụ thề, 
vừa có tính chất phồ biến. Cái sai của 
họ chính là đã lấy tình hình của một 
giai cấp (giai cấp tư sản Đức, Pháp), 
trong cơn suy thoái của nó (khủng 
hoảng, bại trận) suy diễn thành 
tình hình của con người nói 
chung. Và sự bỉ thẩm của giai 
cấp ấy được phồ biến hóa thành 
sự bi thảm của mọi hiện sinh, và 
được gắn liền với cái gọi là «thân 
phận con người » muôn thuở, dường 
như đã là con người thì phải chịu 
những thảm họa như vậy. 


Một số nhà hiện sinh khác không cam 
chịu một cách thụ động, cái thân phận 
bỉ thẩm đó của con người. Họ muốn 
cứu vớt sự có mặt và khả năng của 
con người bằng cách cho rằng cá nhân 
là điềm xuất phát tuyệt đối. Cá nhân 
ấy tự giải phóng khỏi mọi quy luật 
khách quan và mọi điều kiện xã hội 
đề trở thành một trung tâm sáng 
tạo » tuyệt đối. Đây cũng là một quan 
niệm sai lầm, vì cá nhân cũng là một 
sản phầm xã hội và mang tính xã hội 
trong mỗi quyết định và lựa chọn 
của mình. Tất nhiên, do sự tác động 
trở lại của nó đối với xã hội, cá nhân 
đó vừa là sản phầm, đồng thời vừa 
là kể “sáng tạo», vừa bị quy định, 
đồng thời cũng vừa tự do. Và biện 
chứng khách quan này của con người 
hoàn toàn khác với sự tuyệt đối hóa 
ý thức chủ quan của chủ nghĩa hiện 
sinh. Mặt khác, hành động của cái chủ 
thề được tuyệt đối hóa ấy không nhằm 
chống lại xã hội tư sản đang đè bẹp 


con người, chỉ chống lại cái Ê số phận 


đang đè nặng lên họ. Hình thức biều 
hiện của nó không phải là một cuộc 
cách mạng xã hội — vì theo họ, mỗi cá 


nhân là một ốc đảo, không có sự giao 


cảm với nhau, mà còn là “địa ngục » 
của nhau — mà là một hành vỉ của ý 
thức, biến sự xung đột xã hội thành 
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cuộc xung đột giữa “thiện và ác}, 
“cách mạng và đạo đức », v.v. Kết 
quả, đó chỉ là một sự *dấn thân » vô 
hiệu quả, không máy may đụng chạm 
tới trật tự tư sản, cũng không làm 
thay đôi được số phận của bản thản. 

Chủ nghĩa hiện sinh phản ánh bước 
suy đöi về tư tưởng của giai cấp tư 
sản. Ở thời kỳ' đang lên, giai cấp ấy 
tr hào về “cây sậy biết suy nghĩ ®. 
Nó phất cao ngọn cờ duy lý. Nhưng 
bây giờ, giai cắp tư sản suy tàn thờ 
phụng chủ nghĩa phi lý.: Nó gạt bỏ cái 
Lôi tư duy, chỉ quan tâm đến cái tôi 
tỏn tại, đến cách thế hiện sinh %, lại 
là hiện sinh trong sự bị đát. Xưa kia, 
đề tư duy một cách duy lý, nó lây sự 
hoài nghỉ về phương pháp luận làm 
điềm xuất phát. Bây giờ, đề tồn tại 
một cách phi lý, nó gạt bỏ quyết định 
luận, lấy sự tuyệt vọng làm trung tâm 
và cải chết làm điểm kết thúc. 

Một chủ nghĩa như thế lại mang 
tham vọng muốn dem lại một 
'wnhàn học * cho chủ nghĩa Mác, thật 
kỷ quặc! Do thiếu tính duy lý. thiếu 
tính lịch sử, lại mang đầy tính chất 
chủ quan và cá nhân chủ nghĩa, nó đã 
không giải quyết được vấn đề con 
người, chấm dứt được bước khủng 
hoảng của tư tưởng tư sẵn. Nó là vật 
chướng ngại cho sự chuyên hóa sang 
một quan niệm thật sự khoa học về 


con người, do chủ nghĩa Mác nêu lên, 


Cái ,„chết” của con người 
trong chủ nghĩa tư bản 
độc quyền Nhà nước. 


Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đề 
phát triển các lực lượng sẵn xuất, mặt 
khác, nhờ tích cực sử dụng bộ máy 
Nhà nước đề đáp ứng nhụ cầu của sẵn 
xuất, mở rộng lợi nhuận tư bản, qua 
đó mà củng cố quan hệ sản xuất tư 
bản chủ nghĩa, cho nên chủ nghĩa tư 
bản đã có một số thay dồi về nội dung, 
Luy vẫn giữ nguyên bản chất. Nó mang 
một cái tên mới : chủ nghĩa từ bản độc 
quvền Nhà nước. 
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Xét riêng về mặt hệ tư tưởng, 
người ta chứng kiến một sự chuyền 
tiếp mới. Sự * tuyệt vọng hiện sinh" 
dần đần nhường chỗ cho cái gọi là 
tỉnh thần «lạc quan kỹ học». sự 
đề cao cá nhân và tính chủ thê theo 
kiều hiện sinh tổ ra không còn ý nghĩa, 
vi cá nhân, phản ánh địa vị của từng 
nhà tư bản riêng lẻ, vốn đã mất dần 
tầm quan trọng của nó về kinh tế đà 
chính trị trong chủ nghĩa tư bản độc 
quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyên 
Nhà nước. khi nhất thê hóa các mặt 
kinh tế và chính trị tư sẵn dưới cái - 
bề ngoài là sự nhất thê hóa của tính 
duy lỷ, tính kế hoạch và tính kỹ thuật, 
càng thê hiện sự áp đặt và điều khiền 
của nó trên mọi lĩnh vực, từ sản xuất 
đến tiêu dùng... Nó đề cao tính khách 
thê, cơ cấu, sự chặt chẽ khoa học, thu 
hẹp tâm thần và ý thức, thu hẹp nhân 
cách và tính cá thê của cá nhân ấy. 


Vì thế, người ta thấy xuất hiện 
một hiện tượng mới trong đời sống 
xã hội tư sản, hiện tượng con người 
Llự xóa trong mọi lĩnh vực. 

Trước hết, đó là con người bị hắp 
thu về mặt chính trị. Chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhà nước không phải 
chỉ sử dụng khoa học kỹ thuật đề 
phát triền sản xuất. Nó còn đựa vào 
những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật để hoàn thiện bộ máy đàn áp 
của Nhà nước, kiềm soát được con 
người công đân một cách chặt chẽ 
hơn, cỉ trong đời sống công, cũng như 
trong dời sống tư, thu hẹp ý thức 
chính trị và các quyền tự do đân chủ 
của họ một cúch có hiệu quả hơn. Nó 
muốn hình thành một mẫu người. 
mà tính cá thể và v thức phê 
phán bị mài mòn, nhàn cách bị giảm 
sút, đề xã hội tư sản có thề để đàng ˆ 
hỏa nhập được. 

Về mặt ý thức, giai cấp tr sản 


- thống trị đã sử dụng các phương tiện 


thông tín quần chúng, thông qua trực 
giác đề nhào nặn ý thức của con 
người, dễ tư bản hóa tâm lý quần 
chúng, thông qua việc tư bản hóa thế 


` 


giới nghe — nhìn, để khuôn sự phát 


triền của cáe cá nhân theo những mục 
tiêu kinh tế, chính trị, đạo đức của 
nó, tạo nên một tình hình thực tế, 
trong đấy cái rõ rệt nhất chính là sự 
chỉ phối mọi ứng xử của con người 
bởi các cơ cấu, lắn át cả mặt sáng 
tạo và lựa chọn tự do của họ, làm 
suy vếu sự tìm hiều, làm mất phương 
hướng nhận thức của họ, khiến họ 
không còn phân biệt được hay đở, 
phải trái, thiện ác, cuối cùng biến 
con người thành một thứ phíin xạ có 
điều kiện. "¬ 

Con người bị hòa nhập về chỉnh 
trị, bị nhào nặn về mặt tư tưởng cũng 
là con người bị điều kiện hóa về mặt 
vật chất. Nhờ däv mạnh được sản 
xuất, giai cấp tư sản đã thôi phòng 
mặt phân phối, qua đấy mà phát huy 
sự mua chuộc của nó bằng miếng 
rỏi tiêu đùng, như là sự bỏ sung cho 
việc hấp thu của nó về chính trị, đe 
cột chặt người lao động vào trật tự 
tư sản. Mặt khác, con người càng 
chạy theo cái be ngoài, lấy tiêu dùng 
làm lý tưởng. làm ý nghĩa cho cuộc 
sống, thị kết quả là: nội tàm của họ 


càng nghẻo nàn, tính thần của họ mau. 


sa sút. Anh ta Không chết đói, nhưng 
chết ngay trong * tính người * của 
mình, nếu không phải là chết buồn 
Con người biến thành một thứ “€ người 
máy sung sướng 9, một “đồ vật», và 
dây là biểu hiện mới của sự nô dịch 
tư sản. Mãu người «tiêu dùng» 
đỏ thường được cộng thêm với mẫu 
người được xác định như là một chủ 
thề ham muốn tính dục, buông thả 
những dục lực động vẬt dưới đạng 
thức của con người. quay trở Về với 
hành vì sinh lý có tính chảt tự nhiên, 
bản năng. thân xúc, cuối cùng. rơi 
xuống hàng một thứ chủ nghĩa cá 
nhân động vạt.. 

Một số trào lưu triệt học tư sản 
lúc ấy, tiêu biêu là chủ nghĩa cơ cău, 
đã khái quát nh hình còn người bị 
«điều kiện hóa », bị “nhào nặn », bị 
- hấp thu nói trên trong xã hội từ 


sản hiện đại. đề nói đến «cái chết 
của con người »®. Các nhà cơ câu đã 
chuyên triết học thành một thứ * trị 
thức luận?. Họ không nói đến con 
người với tư cách là sản phầm của 
lao động, của lịch sử, mà nhãn mạnh 
đến việc tìm hiều các hệ thống ngôn 
ngữ, thê chế, tín ngưỡng, quan hệ 
thân tộc, v.v. với tư cách là cơ cấu 
khách quan, vô thức, vô ngã, tạo 
thành cơ sở của đời sống con người. 
Ơ đây, con người đã bị cự tuyệt ở 
hai mặt: vừa như là kể sáng lạo ra 
cơ cấu, vừa như là đối tượng của cơ 
cấu. Trong khi ấy, thì không thề coi 
cơ cấu là một sự siêu nghiệm, phi chủ 
the, lại càng không thề tuyệt đõi hóa 
việc nghiên cứu cơ cấu, vì đó chỉ là 
một giai đoạn của sựr tìm hiểu toàn 
diện về con người. con người lịch sử — 
xã hội, đựa trên những quy luật khách 
quan của sự phát triền xã hội. 


Con người trong cơn khủng 
hoảng của chủ ngÌĩa tư bản 
giữa những năm 70. 


Chủ nghĩa cơ câu củng những trào 
lưu có hên quan đến nó đánh đấu một 
giai đoạn “nghèo nàn ® của tư tưởng 
tư sản. Hiện thực xã hội mà nó phản 
ánh cũng đang bị nhanh chóng vượt 
qua. vì chủ nghĩa tư bản, từ phồn 
vinh, đã đi đến chỗ «lâm nguy ®, 
Trong những năm 1974 — 1975, nó đã 
rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh 
Lế trảm trọng nhất từ sau những năm 
1929 —1933 (với 121 000 công ty có vốn 
trên một triệu đô-Ìla bị vỡ nợ và {8,5 
triệu công nhân bị thất nghiệp), và 
đến bây giờ cũng chưa hồi phục được 
như cũ. Cái nhìn # lạc quan kỹ thuật ®, 
tuy vẫn có đại điện, nhưng ngày càng 
bị đón tiếp một cách lạnh nhạt. Trải 
Lại, ba bản báo cáo của nhóm Rô-mơ, 
một nhóm được thành lập năm (969 
và gồm khoảng 70 nhà khoa học thuộc 
25 quốc tịch, lại chỉ nói đến nguy cơ 
của nạn phân mãn, của việc tận dụng 
đất đai quá đảng trong nông nghiệp, 
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của việc làm khánh kiệt tài nguyên 
và ô nhiễm môi trường trong công 
nghiệp. 


Sự khủng hoảng kinh tế và xã hội 
lần này đã tác động một cách đều 
khắp chứ không phải chỉ in dấu vào 
trong một số trí thức và sinh viên 
như trước kia. Nó dường như được 
chia nhỏ thành sự khủng hoảng của 
từng cá nhân, và được chuyền thành 
sự khủng hoảng ở bên trong cá nhân 
ấy, biều hiện thành một cảm giác 
bị tước đoạt, một tâm trạng bất mản. 
một sự đau khô tỉnh thần có nguồn 
gốc xã hội. Tình hình ấy cũng làm 
sống lại nhiều chủ nghĩa-phi lý, nhiều 
khuynh hướng tôn giáo bảo thủ, 
nhiều huyền thoại thần bí, tử vị, 
tướng số kiều mới, phản ánh sự giải 
thề của con người trong cơn khủng 
hoảng, và lối thoát hư do cho tỉnh 
trạng khủng hoảng ấy. 


Trong bối cảnh đó, người ta thấy 
xuất hiện những trào lưu triết học 
mới, ồn ào nhất là các quan điềm về 
xã hội, về con người của l-van I-li- 
sơ, một giáo sĩ Thiên chúa giáo hiện 
sống ở Mê-hi-cô. 


Đồng ý với những nhận xéL của 
nhóm Rô-mơ, l-]-sơ cho rằng cái gọi 
là « phát triền kinh tế ® hiện nay thực 
chất là một sự phá hoại: phá hoại 
một trái đất vốn chỉ có hạn vẽ mặt 
tài nguyên, đất đai, nước, không khí, 
thành một hành tỉnh kiệt quệ, phá 
hoại môi sinh, biến nó thành một môi 
trưởng chết. Qua dấy mà phá hoại 
con người về mặt sinh vật học, về 
mặt phát triền toàn diện của cá nhân 
và sự cân bằng giữa cả nhân ấy với 
xã hội và những cá nhân khác, v.v. 
Trong khi đỏ, chính I-li-sơ cũng thừa 
nhận rằng với những phương tiện 
đã có, có thề đem lại cho mỗi người, 
một cuộc sống xửng đáng với con 
người. 

Sự phê phán của 1-li-sơ — cùng như 
của nhóm Rô-mơ — phản ánh một tình 
trạng có thực: tỉnh trạng thiểu số dộc 
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. quyền trong các nước tư bản chiến: 


đoạt các tài nguyên quốc gia và sử 
dụng những cái ấw phục vụ cho lợi 
¡ch của chúng một cách có hại cho đa 
số. Nhưng, một cách nghịch lý. sự 
phê phán ấy lại che giấu cho việc làn 
nói trên bằng cách trút trách nhiệm 
về những sự đau khô, bất công. tệ nạn 
do chủ nghĩa tư bản gây ra cho loài 


_ người nói chung; cho những người lao 


động nói riêng thành trách nhiệm của 
tiến bộ khoa bọc và sự phát triền 
công nghiệp. Ông không phân biệt khoa 
học kỹ thuật với việc sử dụng tư bắn 
chủ nghĩa đối với khoa học kỹ thuật 
äy. Vị thế, ông đã coi khoa học KÝ 
thuật.— chứ không phải chủ nghĩa tư 
bản độc quyền Nhà nước — là nguyên 


nhân cúa nhiều bất hạnh hiện tại. Mặt 


khác, ông không đặt ra vấn đề đánh 
đỗ chú nghĩa tư bắn đề xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Ông viết: ® Điều tôi quan 
tâm không phải là sự đối lập giữa môi 
lớp người bị bóc lột và lớp người chủ 
nhân của các công cụ sẩản xuất, mà là 
sự đối lập giữa con người và cơ cẫu 
của công cụ? (1), Nói cách khác, ông 
muốn củi tạo chủ nghĩa tư bản bằng 
cách “đôi mới công cụ?. Công cụ ở 
dây được hiều theo một nghĩa rải 
ròng. Nó không phải chỉ bao gồm các 
dụng cụ (như Ô-tô, xe đạp, nhà ở...) 
mà cả các thể chế xã hội (như bệnh 
viện. trưởng học, nhà „náy...) thậm 
chỉ cả các tô chức và các cơ chế có 
nhiệm vụ coi sóc sức khỏe, giáo dục. 
sự đi lại, v.v. của nhân dân. Hõ ràng 
đây là một khái niệm không xác định. 
vì nó bao gồm những cái vừa thước 
hạ tầng cơ sở, vừa thuộc thượng tầng 
kiến trúc, vừa là những phương tiện 
phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. 
Mặc dù vậy, ông vẫn dựa trên dấy 
dẻ lắng tránh màu thuẫn hiện thực - 
của chủ nghĩa tư bản. đề nhấn mạnh 
sự đối lập trừu tượng giữa “con 
DØười» Và (Các công cụ”, và trong 


(l) lran [lịch : La conviviahté, E D. Seail, 
I975, p. 14l 


một vài lĩnh vực cụ thể, giữa «nhà 
trường» và «giáo dục”, giữa «sức 
khỏe P và cy tế». Vì thế, cái gọi là 
* cách mạng công cụ » ở đây. một cách 
khách quan, vẫn là sự lắng Lrảnh cách 
mạng thật sự đề bảo toàn chế độ tư 
bản, tuy có đủ kích một số hiện tượng 
bề ngoài có vẻ phí lý của chế dộ ấy. 


Theo [-Ìi-sơ, cuộc *cách mạng còng 
eu * nói trên sẽ tạo điều kiện cho sự 
ra đời của cái gọi là « xã hội cộng 
sinh », Đây cũng là một khái niệm 
không xác định khác; được đặc trrrng 
một cách trừu tượng, độc lập với các 
quan hệ sản xuất, như là một xã hội 
trong đấy con người tìm lại được tính 
độc lập sáng tạo của mình, xây dựng 
được mỗi liên hệ trực tiếp với người 
khác, hưởng thụ được môi sinh tự 
nhiên và có được niềm vui trong lao 
động. Muốn thế, theo ông, phải từ bỏ 
qầcach mạng chính trị? của những 
người mác-xít và “cách mạng kỹ 
thuật" của các nhà kỹ trị. Ông muốn 
tìm lối thoát bằng cách lùi lại với 
những dụng cụ không đòi hỏi năng 
lượng nào khác ngoài bắp thịt, có 
kich thước nhỏ hơn đề cho ai nấy đều 
'eö thê sử dụng được... Giai cấp tư sẵn, 
trong lúc suy thoái, đã cồ vũ cho 
những lối thoát không tưởng ấy, 
muốn kéo lủi nhân loại trở lại thời kỷ 
sản xuất nhỏ, 


* 


„22. 


Lý tưởng duy lý và nhân đạo tu 
sản trong thởi kỳ đang lên «cần có 
những người không lồ, và đã sinh ra 
những người không lồ; khồng lồ về 
Lư tưởng, về sự say mẻ, và tính cách. 
về tính phô biến và sự đyên bác » (2), 
những con người đem lại “anh sáng ® 
cho thế kỷ tăm tối, đề cho nhân loại 
đi bằng đầu chứ không phái bằng dầu 
gối. Nhưng thực tiễn tư sản ngày 
cảng hạ thấp và chà đạp con người, 
trái với lý tưởng của họ. Và ngày nay. 
trong cơn suy thoải, giai cấp tư sản 
lại chỉ sản sinh.ra được những nhà 
tư tưởng chuyên gieo «lăm tối » vào 
đầu óc con người, đề ngăn cẳẩn' ho 
vươn tới ánh sáng của độc lập, tự do 
và hạnh phúc chân chinh. 


(2) F. Ăng-ghen: Biện chứng của tự niên, 
Nhà xuất bản xã bội, Pa-ri. 1956, trang 3. 


Nau điền hình. tốt,... 
_— (Tiếp theo trang 50) 


Chúng tôi tin rằng. làm tốt những 
việc nói trên sẽ tạo ra sự phát Lriền 
đồng đều của các địa phương và cơ 
sở trong tỉnh, vừa bảo đảm đời sống 
của nhân dân, vừa báo đảm tối nhu 
cầu của Nhà nước, góp phần tích cực 
vào sị nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc. 
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lí II TII IINW (HN 3Á HNH TRƯỂIR 
-Ÿ BNG — HH tHÍU À1 


TPRRONG thời gian gìn đây, các 

nhà cảm quyền Trung-quöỏc 
đã nhiều lần vu cáo Việt-nam 
định bành trướng xuống Đông — 
Nam châu Á, thực hiện cái gọi là 
« chủ nghĩa bá quyền khu vực ›. 
Nhưng lời vu cáo của họ chắng 
đánh lửa được ai. Bởi vì động 
đảo nhân dân trên thế giới hiều 
rõ rằng: nhân dân Việt-nam đã 
từng đấu tranh gian khỏ bao năm 
ròng cho độc lập tự do của mình, 
cũng là người vô cùng quỷ trọng 
nền độc lập tự do của các dân 
tộc khác ; hơn nữa nhân đân Việt- 
nam rất tha thiết muốn sống 
trong hòa bình đề hàn gắn những 
vết thương chiến tranh, khôi phục 
và phát triền kinh tế, xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 
Mọi người cũng hiều rằng mội 
nước Việt-nam xã hội chủ nghĩa 


giàu mạnh là nhàn tố rất quan 


trọng bảo đảm cho hòa bình và 
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QUYẾT - TIỀN 


ồn định ở Đòng — Nam châu A. 
Phơ-răng-xoa Tẻ-ve-nin, một 
người Pháp đã từng sống nhiều 
năm ở Nam Việt-nam trước và 
sau ngày giải phóng, đã viết: 


"Không có gì lợi hơn cho hòa 


bình và ồn định ở Đông — Nam 
châu \ và cuối cùng cho lợi ¡ích 


“cũng như cho sự sống còn bình 


thường của các nước láng giềng — 
ngay củ cho những nước không 
đồng tình với học thuyết của Hà- 
nội — bằng một nước Việt-nam 
hùng mạnh và cảnh giác» (Báo 
Pháp, Đuôi sảng ở Pa-ri, ngày 
19-7-1978). 

Trong khi đó thì dư luận rộng 
rãi ở Đông — Nam châu ÀÄ và trên 
thể giới lại thấy cần phải hết sức 
cảnh giác trước chủ nghĩa bảnh 
Irướng đại dân tộc 0à chủ nghĩa 
bá quuền nước lớn của các nhà 
cìm quyền Trung-quốc. Với 
thuyết « ba thế giởi p— một «ly 


thuyết» phản bội hoàn toàn 
những nguyên tắc của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế vô sản, một « lý thuyết » nhằm 


tập hợp và liên xiiinh với tất cả: 


những lực lượng phần động đề 
chống lại ba trào lưu cách mạng 
của thời đại, với chủ trương đầy 
mạnh « bốn hiện đại hóa » ở trong 
nước, mà chủ yếu là hiện đại hóa 
về quân sự, các nhà cảm quyền 
Trung-quốc hy vọng có thể tạo 


ra qcơ sở lý luận » và cơ sở VẬI. 


chất đề Trung-quốc có thê nhanh 
chóng tiến lên thành một siêu 
cường. quốc hùng mạnh, dặng 
thực hiện giấc mộng bá chủ châu 
Á và thế giới. Trong cuốn sách 
« Trwng-quốc hay là sự tự sát của 
người da trắng », Clöt-đơ .Ác-nun 
(Claude Arnould) viết rằng: 
« Tham vọng bá chủ châu Á của 
Trung-quốc là một tham vọng 
vốn có từ lâu, nhưng tới cuộc 
đụng độ biên giới Xô — Trung thi 
mới bọc lộ rõ rệt». 

Trong âm mưu chiến lược của 
các nhà cảm quyền Trung- quốc. 
Đông — Nam chàu Á được coi là 
trọng điểm trước mắt. Bởi vì đây 
là một khu vực chiến lược rất 
quan frọng, một nơi ấn ngữ con 
đường biền nối liền hai đại dương 
của thế giới, một nơi eó nguỏn 
nhân lực và tài nguyên đỗồi đào, 
nơi đế quốc Mỹ vừa mới bị thất 
bại và rút khỏi Việt-nam. Hơn 
nữa đây hại là nơi ở giáp biên 
giới phía Nam của Trung-quốc, 
nơi nìà các nhà cảm quyền Trung- 
quốc hy vọng có thẻ lợi dụng 
quan hệ huyết thống của hàng 


, 


chục triệu người và sử dụng các 


nhóm tay sai vào việc phục vu.--- 


cho âm mưu bành !trướng Và xâm 
lược của họ. _ 

_“Mưu đồ bành trưởng xuống 
Đông — Nam châu Á của các nhà 
cầm quyền Trung-quốc đã có từ 
lâu. Đề thực hiện mưu đồ đó, họ 
đã áp dụng nhiều thủ đoạn hòng 


"đưa Việt-nam và các nước khác 


ở Đông -dương vào quỹ đạo của 
họ, biến Đông-dương thành bàn 
đạp đề bành trướng ra các nước 
khác ở Đông — Nam châu Á. Họ 
đã tạm thời thành công trong việc 
phần bội cuộc đấu tranh cách 
mạng của nhân đân Cam-pu-chia. 
biến tập đoàn Pôn Pốt — lêng 
Xa-rv thành tay sai của họ. Cả 


_thế giới đều thấy rõ: cuộc chiến 


tranh chống Việt-nam mà bọn 
phản động Pôn Pốt — lêng Xa-ry 
gày ra, chính là một bộ phận 
khăng khit của âm mưu chiến 
lược bảnh trướng xuống Đông — 


_ Nam châu Á của các nhà cầm 


quyền Trung-quốc. Song các nhà 
cầm quyền Trung-quốc đã hoàn 
toàn thất bại trong việc lôi kéo 


_Việt-nam đi vào con đường lội 


lỗi của họ. Một nước Việt-nam 
độc lập, thống nhất và xã hội chủ 
nghĩa, có đường lối độc lập tự 
chủ, đang là một trở ngại lớn cho 
sự bành trướng và bá quyên nước 
lớn của Trung-quốc ở Đông—Nam 
châu Ả. Điều đó giải thích vì sao 
các nhà cầm quyền Trung-quốc 
lại hướng đòn đả kích chính của 
họ vào Việt-nam. 

Hiện nay Đông — Nam châu Á 
là một trong những nơi tập trung 


? 


những mâu thuần lớn của thế giới. 
Trong các mâu thuẫn đó, chúng 
la LthäY: nội bật lên máu thuận 
ga gái giữa một bên là độc lập 
dân lộc 0uà chủ nghĩa cũ hội ĐớI 
một bên khác là chủ nghĩa bành 
trướng 0à bá quyền nước lớn của 
các nhà cầm quụền Trung-quốc 
bà các thế lực đề quốc tranh giành 


ảnh hương bà quên lợi trong khuS 


UựC nà. 


Không phải ngẫu nhiên mà 


ngày nay người ta đang nói nhiều ` 


đến mối nguy cơ to lớn mà sự 
liên mình bỉ öi giữa chủ nghĩa 
đế quốc và các thế lực phản động 
quốc tế gây ra đối với cuộc đấu 
tranh của nhân dân thế giới vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội, đặc biệt 
là đối với cuộc đấu tranh của 
-_ nhân dân các nước Đông — Nam 
châu Á vì hòa „bình, độc lập, tự 
do, trung lập, ön định và phôn 
vinh của khu vực này của thế giới. 

Chính là ở Đông — Nam châu Á 
mà thế lực phản động trong giới 
cảm quuền Trung-quốc đang đóng 
bai irô xung kích phản cách mạng 
nguụ hiềm. THĩo câu kết với các 
thế lực phản động khác, chõng 
phá quyết liệt Việt-nam, Lào và 
cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân Cam-pu-chia chống bè 
lũ phản động Pôn Pốt — lêng 
Xa-ry, tay sai của họ, từng bước 
bành trướng xuống Đông — Nam 
châu A, 

Trong cuốn « Trung- -quốc và 
Đông — Nam Á» tác giả người 
Mỹ Giôi Tay-lơ đã vạch rõ quá 
trình những người lãnh đạo 


78 


Trung-quốc tìm cách bắt tay với 
Mỹ và hạn chế cuộc chiến tranh 
của nhân dân Việt-nam đề đưa 
đần Việt-nam đi theo ý muốn . 
của họ. Bản hòa ước mà Trung- 
quốc ký với Nhật cho ta thây 
rõ ý định của các nhà cầm 
quyền Trung-quốc hòng liên 
minh với Nhật đề ngăn cản 
ảnh hưởng của chủ nghĩa xã 
hội ở châu Á. Còn vẻ việc chống 
phá Việt-nam, thì như báo Gran- 
ma, cơ quan trung ương của Đẳng 
cộng sản Cu-ba, đã viết: «Xúi 
øiục Cam-pu-chia gây chiến tranh 
chỏng Việt-nam, một trong những 
dân tộc anh hùng nhất và chịu 
nhiều đau khô nhất trong thời 
đại chúng ta, đó là một trong 
những tội ác kinh tớm nhất của 
ban lãnh đạo Trung-quốc ». Với 
sự đồng tình của ÄXÍỹ, quân đỏi 
Trung-quốc đã chiếm đảo Ioàng- 
sa của nước ta (Lử lay quân ngụy 
Sài-gòn trước đây). và ngày nav 
giới báo chí Trung-quốc lại công 
khai bày tö tham vọng của Trung- 
quốc muốn cướp đoạt đảo 
Trường-sa và các đảo khác ở biền 
Đông, Tham vọng của Trung- 
quốc độc chiếm biền Đông không 
eó øì là lạ nếu chúng ta biết rằng 
từ lâu giởi cầm quyề¡: Trung-quốc 
đã ấp ủ hoài bão xâm chiếm lãnh 
thồ rộng lớn của các nước láng 
giềng của họ. Mọi người đều biết. 
ngay từ năm 1954, Trung-quốc đã 
xuất bản cuốn «Lược sử Trung- 
quốc hiện đại s với tấm bản đö 
chỉ cái gọi là « những phân lãnh 
Ihồ Trung-quốc bị những tên đề 
quốc chiếm đoạt » gồm cả Mông- 


*“ 


cò, Triều-liên, Việtnam, Lào, 
Cam-pu- chia, Miến-điện, Ma-lai- 
xi-a, Thải-lan, một phần. của Ấn- 
độ, quần đảo Riu-kiu của Nhật- 
bản... Xem thế đủ thấy tham 
vọng bành trưởng của Trung- 
quốc đã trở thành mối đe dọa to 
lớn như thế nào đối với nhiều 
nước châu Á. Đáng chú ý là gần 
đàyv giới cảm quyền Trung-quốc 
đang ra sức gây chia rẽ giữa nước 
ta với các nước khác ở Đông — 
Nam châu Á, đặc biệt họ cố găng 
lôi kéo các nước ASEAN vào con 
đường chống lại Việt-nam và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Song 
chúng ta có thê khẳng định rằng 
mưu toan thâm độc này của các 
nhà cầm quyền Trung-quốc nhất 
định sẽ thất bại. Bởi vì chính các 
nhà cầm quyền ở Thái-lan, Phi- 
líip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 
Xinh-ga-po là những nước mà 
Thủ tướng Phạm-Văn-Đồng đến 
thăm trong thời gian gần đây, đều 
đã nói lên lòng tin tưởng của họ 
vào thiện chỉ hòa bình và hữu 
nghị của Chính phủ và nhàn đàn 
Việt(-nam, và đều thừa nhận rằng 
chuyến đi thăm của Thủ tướng 
nước ta đã đặt nên móng cho tình 
hữu nghị, sự hợp tác lâu dài, sự 
hiều biết và tin cậy lẫn nhau giữa 
Việt-nam và các nước đó. 

Chúng ta biết rằng hơn 20 triệu 
Eloa kieu ở Đông — Nam châu Ä là 
một lực lượng kính tế và chính 
trị quan trọng mà các nhà cảm 
quyền Trung-quốc không ngừng 
mưu toan sử dụng vào việc phục 
vụ lợi ích sô vanh ích kỷ của họ. 
Nhiều nhà nghiên cứu về Trung- 


quốc đã vạch rö rằng: các nhà 
câm quyền Trung-quốc thường 
dùng những Hoa kiều mà họ đã 
khống chế được đề gây lộn xòn . 
Lại các nước Đông — Nam châu Á, 
gầy sức ép đối với chính quyền 
các nước này, xây dựng các tö. 
chức tình báo, phá hoại, lật đỏ. 
Trong cuốn «Trung-quốc vô 
hình », tác giả người Mỹ Gát-dơ 
A-lée-xan-đơ đã khẳng định rằng 
các nhà cầm quyền Trung-quöc 
đã dùng « một mạng lưới đặc vụ 
lớn nhất và tốt nhất» đề thực 
hiện tham vọng thống trị ở vùng 
này. Rất dễ thấy là, trong những 
hành động xấu xa dỏ, các nhà 
cầm quyền Trung-quõc dựa chủ 
yếu vào thế lực tư sản Hoa kiều 
là những kể nắm dược những vị 
trí kinh tế then chốt ở các nước 
này, Vì vậy, ta không lấy làm lạ 
khi thấy rằng lòng ưu ái của các 
nhà cảm quyền Trung-quốc 
hướng chủ yếu vào bọn tư sản 
Hoa kiều chứ không phải là những 
người lao động Hoa kiêu như thải 
độ gần đây của họ đối với người 
Hoa ở Việt-nam và Hoa kiều Ở 
Cam-pu-chia đã chứng tó. Việc 
các nhà cầm quyền Trung-quốc 
lợi dụng quan hệ huyết thống của 
hàng chục triệu Hoa kiếu vào mục 
đích bành trướng của họ không 
thê không gây nên những mối lo 
ngại chính đáng trong các giới cầm 
quyền ở các nước Đông — Nam 
châu Á là nơi mà nền kinh tế bị 
các giới tư sản Hoa kiêu lũng đoạn. 
Không phải ngẫu nhiên mà trong 
cuộc họp báo ở thủ đô Gia-các-ta 
ngày 16-10 vừa qua, Bộ trưởng 
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bộ Ngoại giao In-đô-nê-xi-a Móc- 
ta Cu-xa-ma-il-ma-gia đã nhãn 
mạnh rằng: « Cần cảnh giác dõi 
với Trunø-qguốc» và ong cho 
biết : Chính phủ In-đô-nê-xi-a cho 
rằng: bây giờ chưa phải là lúc 
đề bình thường hóa quan hệ 
ngoại giao với Trung-quốc. 


Các nhà cầm quyền Trung-quốc - 


còn đùng các nhóm tay sai Ở các 
nước Đông-—-Nam châu Á đề phục 
vụ cho mục đích bành.trướng của 
họ. Họ khống chế, điều khiền 
hoạt động của các nhóm tay sai 
mày hỏng gây áp lực với chính 
quyền các nước Đông—Nam châu 
Á. và biến các nhỏm đó thành 
những con bài mặc cả, vì lợi ích 
ích kỷ của họ. 

Những thủ đoạn kinh tế cũng 
được sử dụng vi mục dích bảnh 
trướng. Điều này thê hiện đặc 
biệt rõ trong việc các nhà cảm 
quyền Trung-quốc đã bỏ ra hàng 
tỷ đô-la đề mua bọn phát xít điệt 


chủng Pôn Põt — lêng Xa-ry,. 


biến bọn này thành lũ tay sai đề 
hèn của họ đề chống phá cách 
mạng Việt-nam, chuẩn bị thòn 
"tính Đông-dương và Đông - 
Nam châu Á, 

Như vậy, chủ nghĩa bảnh 
trướng đại dán tộc đã trợ hành 
kẻ thù nguụ hiềm của các nước 
Đông — Nam châu Á, bất kề chế 
độ xã hội của các nước này như 
thế nào. 

Tham vọng của những kẻ theo 
chủ nghĩa bành trướng đại dân 
tộc ở Bắc-kinh rất lớn. Song sức 
lực của họ có hạn. Bằng sự liên 
minh với chủ nghĩa để quốc và 
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các loại phản động khác, họ có 
tìm thấy một sức mạnh mới nào 
chăng? Đương nhiên chủ nghĩa 
đế quốc thế giới có thê giúp đỡ 
cho họ một phản nào trong viẹc 
tăng cường tiềm lực kính te, quân 
sự và khoa học kỹ thuật. Song 
chính trong sự liên minh ấy, 
những kẻ theo chủ nghĩa bành 
trướng đại dân tộc cũng vấp phải 
sự hạn chế rất lớn của bọn để 
quốc là bọn có những lợi ích bị 
đe dọa bởi âm mưu bảnh trướng 
của Trung-quốc. Và lại, việc các 
nhà cầm quyền Trunø-quốc xúc 
tiến chính sách bành trướng và 
liên minh với chủ nghĩa để quốc 
củng các loại phản động khác đã 
và đang làm cho họ bị cô lập ve 
chính trị chưa từng thấy ở trong 
nước họ, cũng như ở khu vực 
Đông — Nam châu Á và trên toàn 
thế giới. Đó là một chỗ yếu không 
thề khắc phục được của họ. Hơn 
nữa, trong thời đại ngày nay, khi 
mà ba dòng thác cách mạng trên 
thế giới — mà nòng cốt là hệ 
thống xã hội chủ nghĩa hùng 
mạnh, đang phát triền thế tiến 
công, khi mà đông đảo nhân dân 


trên thế giới, kẻ cả nhân dân 


Trung-quốc, ngày càng thấy rõ 
bản chất xấu xa của chủ nghĩa để 
quốc và chủ nghĩa bành trướng 
đại dân tộc, khi mà ni.+n đân 
và chính phú các nước Đông — 
Nam châu Á ngày càng thấy rõ 
mối đe dọa của chủ nghĩa bảnh 
trưởng đại dân lộc và chủ nghĩa 
thực đân mới đối với sự tồn tại 
của bản thân mình, khi mà 


(Xem tiếp trang 106) 


NHÀ (ÂM (QUYỀN TRUNG-QUỐC MUƯU T0AN $Ử DỤNG 
H0A KIỂU BÉ THỰC HIỆN BÁ QUYỀN Ứ BNG—NAM CHÂU Á 


HỮNG người Trung-hoa sinh sống 

ở ngoài lục dịa Trung-quốc và 
Đài-loan thường được gọi một tên 
chung là Hoa kiều hay là người Hoa Ở 
nước ngoài (1). Những người này, dù 


sống ở bất cứ nước nào, đều giữ. 


những đặc tính riêng khác hẳn với 
nhàn đân các nước mà họ cư trú. Họ 
văn giữ những phong tục tập quán, 
tiếng nói Yiêng, có những trường học 
và các tô chức xã hội. nghề nghiệp. 
gia tộc, giải trí... riêng biệt. 

Theo các tài liệu mới nhất, hiện nav 
có 20 triệu Hoa kiều sống ở các nước 
trên thế giới, trong đó 9555 sống ở các 
nước Đông—Nam châu Á. Ờ Xin-ga-po 
họ chiếm trên 75 số dân, ở Ma-hai- 
xi-a 43X, ở Thái-lan 11,3%, ở In-đô- 
nê-xi-a 2,7%, ở Việt-nam 3X, ở Cam- 
pu-chia 5,5ẤX, ở Lào 0,6%, v.v. Người 
Hoa nguyên thủy hiện còn rất ¡t ở 
Đông — Nam châu Á: ở đây đại đa số 
là những người Hoa theo huyết thống 
vị trong cuộc đi cư lâu đài, họ phần 
nào đã đồng hóa trong môi trưởng địa 
phương, cũng có phần vì những lý do 


kinh tế, họ đã chọn quốc tịch nơi làm: 


ăn sinh sống, cho nên việc thống kê 
chính xác số người Hoa ở Đông — 
Nam châu Á cũng rất khó khăn. 


HƯƠNG-CƯỜNG 


Trong nhiều trường hợp, do những 
cuộc hôn nhân hỗn hợp hoặc lai chủng 
đã xuất hiện những dứa con có hai 
đòng máu. Nhưng trải qua nhiều thế 
hệ người lloa vẫn giữ ngòn ngữ, 
truyền thòng, văn hóa và tôn giáo 
Trung - hoa, Sở dĩ như vậy là do 
người Hoa ởỞở nước ngoài vàn lập 
những trường học riêng đề dđạy dó 
con em họ học chữ, duv trì những 
phòng tực tập quán Trung-hoa và liên 
kết với nhau qua các tô chức hiệp hội, - 
các bang, các hội kín, các sách báo 
Hoa ngữ đề thông tín liên lạc với 
nhau... Theo thống kê của cơ quan 
Hoa kiểu hải ngoại Ở Đài-loan, năm 
1971, ở các nước ngoài có đến 8333 tỏ 
chức xã hội, địa phương, gia tộc, nghe 
nghiệp, giáo dục, thanh niên, phụ nữ. 
giải trí, từ thiện, tồn giáo, chống 
cảng, v.v. của người loa; có 4372 
trường học trong đó có 3Í trường dại 
học. 570 trưởng trung học, 2Í trường 
dạy nghề và 3741 trường tiêu học của 


(1) Những từ này được dùng tbeo thói quea 
và đều không thật chính rác, vì chỉ có một số” 
rất ít trong những người này có mang bộ chiếu 
của Cộng hòa nhân dân Trung-hoa boặc của 
Trung-hoa dân quốc (Đai-loan) và thật sự là 
* kiều dân » theo dúng nghĩa của từ đó. 
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người loa: có 43ã loại báo chỉ tiếng 
Trung-hoa được ín ở nước ngoài đề 
truyền tin giữa người Hoa với nhau. 


Người Hoa ở nước ngoài có những 
tính cần củ. năng động, tuv nghề 
chính của họ là thương mại, nhưng 
họ có thể làm nhiều ngành. nhiều 
nghề: tại chính, ngàn hàng. còng 
nghiệp nắng, công nghiệp nhẹ, xuất 
nhập khẩu, bản buôn, bàn lễ, vận tải 
đường biền. đường sóng, dường bộ. 
trồng trội, xay lúa, câm đỏ đạc, cho 
vay nắng là, hàng xén, cao lâu, thuốc 
bác, mở tiệm hút thuốc phiện. chứa 
bịịc, làm thủ công nghiệp. làm công, 
kéo xe, v.v. Vị vậy, một mặt, họ có 
góp phần khai thắc và phát triên kinh 
tế vùng họ đến ở, nhưng mặt khác, 
đầm dần họ nắm hầu hết các vị trí 
then chốt trong đời sống kinh Lế củacác 
nước trong vùng Đông—Nam châu Á : 
và dĩ nhiên do thế lực kinh tế tài chính 
lo lén của họ cho nên họ cũng giữ 
một sai trô chính trị và xă hội cao 
trong những nước này. Chính phú 
Ma-lai-xisa nói thắng ra rằng 905% 
kinh tế của nước họ là do người lloa 
kiểm soát. Nơành xuất nhập khầu của 
Nin-gai-po hu nh hoàn toàn trong 
tav người loa. Độ 80Ã hàng xuất 
nhập khaảu của In-đô-nê-xi-a do người 
loa nấm. ỚỞ miền Nam Việt-nam 
trước đày người Hoa kiểm soát 80% 
Lư bạn trong địch vụ thương mại và 
723% hoạt động kinh tế. 

Mọt trong những mặt dáng chú ý là 
phần lớn các ngàn hàng ở Đông — Nam 
châu Á nằm trong tay người lIloa. Hầu 
hét những ngân hàng này đếêu là 
những ngàn hàng của tư nhân và 
luôn luôn là một trong những công 
cụ chủ yếu bảo đảm tru thế cho nền 
thương mại Trung-quốc ở vùngĐông— 
Nam châu À và cho hành động «siêu 
quòc gia 9 của những phe cảnh người 
loa ở nước ngoài cùng với tất cả 
những chỉ nhánh của họ được đặt Ở 
Ain-gi-po, Hương-căng, Băng-cốc; Cua- 
la Íum-pua, Gia-các-La, Afa-ni-la, v.v, 
€ Lắt cả những nước Đông — Nam châu 
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A. số đòng những tên tư sản mại bản 
thưởng là người Hoa hay người góc 
Hoa. Tư sản Hoa kiều chỉ chiếm từ ã 
đến †0Ã tông số người Hoa, nhưng ho 
lại nắm những vị tri quan trọng trong 
nen kinh tế các nước Đông — Nam 
chàu Á, Họ nằm tử 60 đến 80% đoanh 
số trong ngành bán buôn và bản lẻ. 
Trong những năm 60, tư sản người 
Hoa nằm 42% doanh số trong ngành 
ngoại thương, trong khi các tô chức: 
nhà nước ở đó chỉ nắin S97. các hãng 
tư nhân bản xứ nắm 18, các hãng 
của các nước đẻ quốc khác nắm 225%. 
Qua đó tà thấy. tư sẵn người Hoa 
khóong những là người cộng tác chịt 
chẽ với tư bản độc quyền các nước 
phương Tây, đồng thời khi cần thiết 
họ cũng là kẻ cạnh tranh có hiệu lực 
với bọn tư bản độc quyền ấy. Do khối 
lượng đầu tư của tư sản người Hoa 
trong nén kính tế quốc dân các nước 
Đông —Nam châu Á vượt rất xa tư sẵn 
bản xứ cho nên tư sản bản xứ coi từ 
sản người Hoa là kẻ cạnh tranh hé! 
sức nguy hiềm cho họ. còn nhân dàn 
bị bóc lột thì coi tư sản người Hoa là 
những tên nước ngoài bóc lột họ rất 
tàn bạo; đồng thời từ sản người lĨoa 
là lực lượng luôn luôn đứng ve phía 
bọn phản động và chủ nghĩa để quốc 
đề chống lại phong trào giải phóng 
dàn Lộc ở các nước này. 


Theo con số chính thức của Đài- 
loan cÔng bố, năn: 1967, tông số tiền 
lãi của hơn 17 triệu Hoa kiều Ởở nước 
ngoài là 4 100 triệu đô-la Mỹ, hay là 
trung bình 1500 đô-la mỗi gia đỉnh ; 
theo các nhà nghiên cứu về người 
Hoa thì con số này quá thấp vì không 
tính đến những khoản lãi do đầu tư 
có bình phong hay bí mật và những 
con số khai man nữa. Nhưng chŸ với 
con số đã bị hạ thấp đó, nếu den su 
sanh với thu nhập bình quân, cũng 
trong nắm đó. của một gia đình người 
[n-đô-nê-xi-a hay Thái-lan, thì cũng 
thấy ít nhất nó dã gấp 5 — 7 lần rồi 
và nếu tính số tiên lãi này tập trung 
vào tư sản người Hoa chiếm 5 — 105 


sgÕ 17 triệu Hoa kiều, thì kết luận có 
thể rút ra được là nhân dân các nước 
Đông — Nam châu Á bị tư sản người 
Hoa bóc lột tàn tệ đến mức nào và 
của cải của tư sản người Hoa ở vùng 
này to lớn đến chừng nào. ~ 


Do vai trò quan trọng đó của Hoa 
kiều, từ lâu Bắc-kinh đã tìm mọi cách 
đề sử dụng lực lượng loa kiều như 
một công cụ sắc bén gày sức ép manh 
mẽ đối với các nhà cầm quvền ở các 
. nước Đông—Nam châu Á. Không phải 


ngấu nhiên mà Bắc-kinh có chủ trương. 


bảo trợ các thành phần bóc lội người 
Hoa đang sinh sống ở các nước láng 
giềng và coi đó là một thứ quốc sách. 


Báắc-kinh rất thích thú khi thấy giai. 


cấp tư sản Hoa kiều có ảnh hưởng 
kinh tế và chính trị rất lớn ở các 
nước đó, họ cho rằng, nếu nắm và sử 
dụng được giai cấp này thì họ sẽ có 


trong tay một công cụ đề thực hiện, 


những mưu đồ bành trướng của họ 
ở khu vực này. Cách đây 10 năm, một 
nhân vật chủ chốt trong giới cầm 
quyền Bác-kinh đã nói với cán bộ 
của họ rằng: *Chúng ta nhất định 
phải năm lấy vùng Đông — Nam châu 
Á, kề cả Nam Việt-nam, Thái-lan, 
Miễêun-điện, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po 9%. 
Đông — Nam châu Á phải trở thành “sân 
sau của họ như châu Mỹ la tỉnh dã 
từng là như vày đối với đế quốc Mỹ. 

Từ nhiều năm nay, tư sản Hoa 
kiều vẫn là nguồn cung cắp ngoại tệ 
lớn cho nước Trung-hoa. Trước chiến 
tranh thế giới thứ hai, những khoản 
tiên nhận được dưới hình thức tiền 
ký gửi của Hoa kiều đã cho phép tập 
đoàn thống trị Quốc dân dáng Trung- 
quốc điều chỉnh những hao hụt 
thường xuyên trong cán cân thương 


mại một cách tương đối để dàng. 


Trong khoảng từ 1931 đến 1936, số 
tiền đó chiếm tới gần 18% tông 
thu nhập bằng tiên của chính quyền 
Quốc dàn dàng... 

Từ khi ra đời, nước Cộng hòa 
nhân đàn Trung-hoa vẫn kế tục chính 
sách đó của bọn Quốc dân đẳng. Các 


Số liệu chính Trung-quốc công bỏ cho 
thấy, từ 1950 đến năm 1957, trung bình 
số tiền của lloa kiều gửi về nước 
hằng năm là 120 triệu đò-la, trong đó 
tiền của thành phần lao động chiếm 
1/3. Cuối những năm 60, số tiền hằng 
năm gửi về nước lên tới 180 triệu đô- 
la, trong đó tiền của thành phần lao 
động chiếm chưa tới 1026. Hiện nay, 
Lỷ lệ này gần như không còn nữa, mà 
hầu hết số tiền của Hoa kieu từ Đồng— 
Nam châu Á gửi về là lợi nhuận 
của tư sản Hoa kiều, có đựợc nhờ 
bóc lột nhân dân Đông — Nam châu Á. 
Nguyên nhân của sự thay đồi dó là 
do trước chiến tranh số lao động di 
cư tra nước ngoài khá nhiều. Hằng 
năm, họ phải gửi về nước sỏ tiền 
dành dụm được để trợ cắp cho giá 
đình. Nhưng sau chiến tranh. tình 
trạng đó không còn nữa. Theo mội 
hãng thông tấn nước ngoài, từ 1950 
đến năm: 1970, Hoa kiều ở Đông— Nam 
châu Á đã chuyền về Trung-quốc 3,5 
tỷ đô-la Mỹ. 

Số tiên của Hoa kiều gửi vẻ nước 
chia làm ba loại: Liền ký gửi cho 
gia đỉnh; tiền gửi đầu tư; tiền gửi 
nhằm các mục đích khắc như xảy 
dựng nhà ở, đề lúc già trở về nước có 
nơi ăn chốn ở... Chỉ cần phản tích 
một trong ba loại ví dụ như tiền gửi 
đầu tư, cũng sẽ thấy rõ hơn ban chất 
mối liên hệ kinh tế giữa tư sản người 
Hoa ở Đông — Nam châu Á với nhà 
cầm quyền Trung-quốc : 

Tháng 8-1955, chính phủ Trung- 
quốc đưa ra chính sách khuyến khích 
Hoa kiều tham gia vào việc xây dựng 
Tô quốc, đầu tư vào hoạt động kinh 
doanh trong nòng nghiệp, làm nghiệp. 
chăn nuôi, v.v. thành lập các cóng 
ty tư nhân hoặc hợp doanh với 
Chính phú. Tiền đầu tư của Hoa kiều 
được Chính phủ bảo đảm là Lài sản 
của tư nhân bất khả xàm phạm. 

Năm 1957, chính phú Trung-quốc 
lại tuyên bố chính sách khuyến khích 
đầu tư đặc biệt đối với Hoa kiểu : các 
khoản đầu tư của họ sẽ được hoàn 
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vôn sau 12 nàmu lợi tức 8Ã (trong khi 
tiền đảu tư vào một công -(v hỗn 
hợp bình thường chỉ được lãi 5Ã). 
một nửa số lãi sẽ được dùng đề 
múa các phiếu mua hàng các loại với 
siả cö định ở các cửa hàng cung cắp 
đặc biệt. số còn lại được gửi vào 
ngàn hàng và hoàn vốn sau 12 năm. 
Hết hạn, người đầu tư eó thê rút vốn 
ra hoặc tiếp tục dủu tư. Năm T2, 
eng ty đâu tư của Hoa kiều dược 
thành lập với vốn ban đầu là 50 triệu 
đô-la. Vào cuối năm 1966, đã có gần 
140 xi nghiệp do Hoa kiều đầu tư 
được thành lập dưới sự bảo vệ của 
công fV này, 

Đề thu hút tiền của Hoa kiều ở cúc 
nước Đông — Nam châu Á gửi về nước, 
Bảc-kinh dần dần xa rời những nguyên 
tác xã hội chủ nghĩa. Lúc đầu công 
nhận vẽ cơ bản khả năng hợp tác với 
tự sân Hoa kiều trong nên kinh tê 
Trung-quốc với những điều kiện 
nghiêm ngặt, Sau đó, hoàn toàn bảo 
đảm sự bất khả xâm phạm tải sản 
của họ, tức là một bước thụt lài khỏi 
những nguyên tác xã hội chủ nghĩa. 


Hoa kiều gửi tiền về nước theo các 
cách thức Khác nhau. Cách thức hợp 
pháp là gửi tiền về cho họ hàng ở 
Trung-quốc. Cách này bị các nước 


chủ nhà ngày càng hạn chế (giảm từ 


203% tông số tiền gửi về nước năm 
1955 xuống còn 2,5% năm 1963). Các 
cách gửi không hợp pháp ngày càng 
phát triên: buôn lậu tiền, vàng và 
hàng hóa, sử dụng dịch vụ của sứ 
quản Trung-quốc tại các nước chủ 
nhà để gửi các khoản tiền lớn về 
“Prung-quốc ; dùng các mỗi liên hệ về 
tô chức giữa các công tv Hoa kiều tại 
nhiều nước khác nhau đề chuyên vốn 
từ nước nàv sang nước khác hoặc 
chuyền về nước, v.v. NHương-cắng, 
Ma-cao, Xin-ga-po là những trung 
tàm buôn lậu và tích lũy tư bản của 
tư sản Hoa kiều gửi bất hợp pháp từ 
cảc nước Đông — Nam châu Á về, đề 
sau đó chuyền về lục địa Trung-quốc. 
Trước chiến tranh thế giới thứ hai. 
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02% tông sỐ Liên gửi về Trung-quỏc 
là qua Hương-cẳng. Sau khí nước 
Cộng hòa nhân dân Trung-hoa được 
thành lận, Hương-cảng vẫn là mội 
trung tâm chuyên tiền rất quý đối 
với Trung-quốc. Trong những tháng 
cuối năm 1969, hằng tháng, Hoa kiều 
ở Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Thái-hàn 
và Phi-líp-pin đã gửi về Hương-cảng 
một số ø tư bản bay ? là 100 triệu đó- 
la Hương-cảng bằng 67 triệu đô-la Mỹ. 
Chính quyền Trung-quốc vẫn duy trì 
một mạng lưới bí mật. rộng khắp và 
có hiệu lực nhằm khuyen khích việc 
gửi tiền bằng những con dường riêng 
đề bảo đảm việc thu nhận các khoản 
ngoại tệ gửi về nước đến tay ngân 
hàng Trung ương Trung-quốc. 
- Vùng Đỏng — Nam châu Á là nơi tập 
trung những mnâu thuẫn và đấu tranh 
gav gài về quyền lợi giữa nhiều 
nước để quốc lớn trên thế giới, đứng 
đầu là để quốc Mỹ: Trong chiến lược 
toàn cầu phản cách mạng của thế lực 
phán động trong giới cầm quyền 
Bắc-kinh. Đông— Nam châu Á có một 
vị trí rãi quan trọng và hiện dung la 
mục tiêu trước mắt của mưu đồ bành 
trướng và xâm lược của họ. llọ đang 
tìm mọi cách đề thu bút sự ủng hộ 
của phần lớn Hoa kiều. nhất là tư sản 
loa kiều nhằm thực hiện tham vọng 
bành trướng ở Đông — Nam châu Á. 
Trong những năm gần đủy. Đác- 
kinh đã nuôi dưỡng trong giới kinh 
doanh lớn của Hoa kiều hy vọng là 
ảnh hưởng ngày càng mạnh của 
Trung-quốc ở Đông — Nam châu Á sẽ 
giúp họ củng cố vị trí trong nền kinh 
tế của các nước mà họ đang ở, hoặc 
it ra cũng ngắn cẩn việc các chính 
phủ ở đó hạn chế hoạt động của ho. 
Bác-kinh chủ trương xây dựng quan 
hệ hợp tác lâu đài với tư sản Hoa 
kiều bằng cách: thừa nhận không 
xâm phạm tài sản tư nhân của Hoa 
kiều đề ở trong nước và hợp pháp 
hóa các khoản tiền của Hoa kiều ở 
nước ngoài gửi về cho gia đình, tạo 
điều kiện thuận lợi đề tư sẳản Hoa 


kiều có thể đầu tư và sẵn sàng nhân 


nhượng một số điều kiện cơ bản miễn 
là có vốn ngoại tệ dẻ thực hiện bốn 
hiện đại hóa; hứa bảo vệ về chính 
trị cho Hoa kiều dang sống ở nước 
ngoài. Trong Quốc hội Trung-quốc, 
có 30 đại biều Hoa kiều, trong đó 18 
người đại biều cho Hoa kiều ở 
Đông — Nam châu Á. 

Các điều trên đây càng cô vũ tư sản 
[loa kiều gần bó chặt chẽ với Bắc- 
kinh. Ngày nay, càng có nhiều nước 
ở khu vực Đông- Nam châu Á áp dụng 
chính sách hạn chế hoạt động của tư 
sản loa kiều, cho nên, họ thấy càng) 
phải tíng cường đầu tư một tỷ lệ vốn 
lớn ở nơi khác, như ở Hương-cẳng, 
Xin-ga-po, Đài-loan, v.v. nhưng 
thực tế họ thấy không chắc chắn bằng 
gửi về Trung-quốc, một khi Bắc-kinh 
đã bảo đảm cho họ nhiều điều kiện 
thuận lợi đề đầu tư. 


Đề tranh thủ hơn nữa tiền đầu tư 
của Hoa kiều ở nước ngoài nhằm 
mục đích đầy mạnh việc thực hiện 
bốn hiện đại hóa, từ đầu năm nay, 
các nhà cầm quyền Trung-quốc lớn 
tiếng phê phán những cái gọi là sai 
làm trước đây về công tác kiều vụ. 
Làm ru vẻ quan tâm đến Hoa kiều và 
những người thân của Hoa kiều ở 
trong nước, họ đề ra một số quy 
định. một số thủ tục rộng rãi về việc 
đi lại, thăm hỏi, định cư, học tập, 
nhận tiên, gửi tiền, v.v. đồng thời 
dùng một từ có ằn ý sâu xa là «huyết 
thống ? nhằm buộc chặt Hoa kiều vào 
bánh xe xâm lược và bành trướng 
của họ. 

Những sự việc Trung-quốc gảy ra 
cho Việt-nam trong mấy thắng qua 
đã hoàn toàn bóc trần ý đồ thật sự 
của nhà cầm quyền Bắc-kinh là : Hoa 
kiều có thẻ vào quốc tịch nước nào 
đó đề hưởng các quyền lợi mà thôi 
chứ không bao giờ đề trở thành công 
đân thật sự của nước đó. Đối với 
những nước nào mà Bác-kinh coi là 
thù địch với Trung-quốc thì nhà cầm 
quyền Trung-quốc sẽ ngang nhiên xé 


bỏ những hiệp định và những điều 
dã tốa thuận. sẽ kêu gọi những 
người có “huyết thống ® Trưng-quốc 
làm nội ứng và chống lại Chính phủ 
nước dó bằng mọi cúch, kẻ cá vi 
phạm pháp luật và các luật lệ hiện 
hành của nước mà họ đã và đang là 
công dàn. Còn lúc bình thường hoặc 
lúc còn giao hảo với các nước thì 
Bắc-kinh vẫn nói ngon ngọt rằng lIou 
kiêu nên chọn quốc tịch nước mình 
đang ở, Hoa kiều phải tôn trọng pháp 
luật, phong tục tập quán nước sở tại 
và khòng được tham gia hoạt động 
chính trị ở nước đó. 

Ngày nay các nhà cầm quyền phản 
động Trung-quốc nhấn mạnh quan hệ 
“huyết thống * là đề đến lúc nào cần 
thì sẽ lợi dụng Hoa kiều đề gây lộn 
xộn tại các nước mà họ cư trú, hoạt 
động chống lại hoặc gây sức ép, xây 
dựng. các tô chức tình báo, phá hoại, 
lật dô, sử dụng trong các bùoạt động 
có liên quan đén tiền tệ, thương mại. 
cung cấp... nhằm làm cho nền kinh tế. 
và chính trị các nước Đông — Nam 
châu Á phụ thuộc vào Trung-quốc. 

Chính sách lợi dụng Hoa kiều của 
các thế lực phần động trong giới cầm 
quyền Bác-kinh, giờ đâv cả thế giới 
đều biết rõ, và phía Trung-quốc cũng 
không úp mở, không giấu giếm gì hết. 


.Chủ nhiệm ủy ban Hoa kiều vụ thuộc 


Quốc vụ viện Trung-quốc tán tụng: 
qHoa kiều đã một lòng hướng về Tô 
quốc ?®, eđñ góp phản xứng đăng vào 
việc chỉ viện công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ®, «tư sản Hoa kiều là. 
yêu nước ®, «chúng ta áp dụng chính 
sách đoàn kết với giai cấp tư sản 
Hoa kiều », v.v. 

Mưu đồ đen tối của phía Trung- 
quốc đã được bộc lộ, ngav từ giữa 
những năm 60, khi họ định thông qua 
một số phần tử xấu trong người Hoa, 
xuất khảu cái gọi là * đại cách mạng 
văn hóa vô sản " sang Việt-nam. Họ tô 


“chức # hỏng vệ bình » trong thanh niên 


và học sinh người Hoa, phát động 
viết œbáo chữ lớn? xâv dựng lực 
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lượng « nòng cốt *, xúi giục và lôi kéo 
một bộ phản người Hoa «tạo phản 
Lại chỗ *, làm *cách mạng văn hóa *ở 
Viêt-nam — Họ vận động người Hoa 
bọc tập cái gọi là #tư tưởng Mao- 
Trach- Đông » và đặt cho người Hoa ở 
Viêt-nam € một sử mạng lịch sử truyền 
bá từ tưởng Mao-Trach-Đông trên 
đất nước Việt-nam» nhằm mục tiêu 
ga rồi và chỏng Việt-nam. 

Khi bị thất bại trong những hành 
đóng phí pháp trên đây, giữa lúc cuộc 
khang chiến chồng Mỹ, cứu Hước của 
nhìn đàn ta đang Ở trong thời KỶ gaáv 
go và quVết liệt, phía Trung-quốc bề, 
ngoài văn tuyên bố ủng hộ cuộc kháng 
chiến cứu nước vĩ đại của nhàn dân 
Viêt<nam những bên trong lại tiếp 
tục bí mật cử những nhân viên tình 
báo và đặc vụ xâm nhập Việt-nam. 


lời kéo những phần tử xấu trong 
người Hoa vào các tô chức bí mật 
do Trung- quốc lập ra để chống 
phá Việt - nam. Trước ngày miễn 
Nam Việt - nam hoàn toàn giải 


phóng. phía Trung-quốc đi lãnh đạo 
mot nhóin người tự xưng là « Hoa kiều 
tiến bộ? tö chức ra cải gọi là «Hoa 
kiều hòa bình liên hiệp hội» chủ 
trương chung sống hòa bình với 
Mỹ và ngụv. Sau đó lại nặn ra các 
loại tô chức khác nhau như * Hội 
cứu vòng loa kiều», “Đoàn thanh 
nên chủ nghĩa Mác — Lê -nin », 
*llỏi học sinh Hoa kiều ®, v.v. Gần 
đày để chia lửa với tập đoàn phản 
động Đôn Pốt —- lêng Xa-ry, một mặt họ 
gày ra chiến dịch lời kéo và cưỡng 
ép người Hoa về nước, mặt khác họ 
lại liên tiếp tung ra những luận điệu 
xuyen tạc sự thật và vu cáo Việt-nam 
bài xích, khủng bố, xua đuồi Hoa 
kieu®, nán ra cái gọi là *Mặt trận thống 
nhất Hoa kiều » nhằm hoại động gày 
rối ở hậu phương của Việt-nam. 
Hơn thế nữa, chủ nhiệm Ủy ban 
Hoa kiều vụ thuộc Quốc vụ viện 
Trung-quốc còn công khai hô hào 


“Hoa kiều ở bất cử đâu cũng là bẻ 
bạn, ià đồng chi», “Hoa kiều tuy 
không còn là công dân Trung-quỏc 
nữa, nhưng họ vẫn là người thân thiết 
của chúng ta”, «không được gạt bo 
Hoa kiều và những bạn bè có quốc 
tịch nước ngoài mà có huyết thống 
Trung-quốc ở hiingoại rakhỏimälL trăn 
thống nhất chống bá quyền ®, v.v. Hò 
ràng những lời nói trên đáy, là những 
luận điệu sặc mùi sö-vanh nước: lờn. 
chẳng khác giọng lưỡi ngang ngược 
trắng trợn của bọn phát-Xít trước 
đày, công khai bảo vệ thuyết chúng 
tộc và huyết tộc, trâng tráo ra lệnh 
cho mọi người Hoa, dù đang mang 
quốc tịch nước nào, đều phải tuần 
theo mệnh lệnh của những lên cầm 
quyền phản động ở Bắc-kinh, đều 
phải hoạt động như một đạo quân 
ngầm — đạo quân thứ 5 — nhằm phục 
vụ mưu đồ xâm lược và bành trướng 
của chúng. 

Ngày nay, các nhà cầm quyền 
Trung-đuộc đang thực bành chính 
sách liên minh và câu kết chật 
chẽ với để quốc Mỹ, với bọn quân 
phiệt Nhật, với các loại phản động 
cực hữu biếu chiến nhất trong các 
nước đế quốc và với các bè lũ tay sat 
khác đề chia sẻ khu vực ảnh hưởng. 
đề xâm lược và bành trưởng xuống 
vùng Đông — Nam châu A, đề phả 
hoại công cuộc đấu tranh cho hòa bình, 
độc lập dân Lộc, dân chủ và tiến bò 
xã hội của nhân dân thế giới cũng 
như của nhân dân các nước Đông - 
Nam châu Á. 


Mưu đồ bành trướng của họ đã bị 
nhân dân thế giới và nhân đân các 
nước Đông — Nam châu Á vạch trần. 
Dù cho các thế lực phản động trong 
giới cầm quyền Trung-qguốc có quỷ 
quyệt và thô bạo đến đâu, nhất định 
họ sẽ bị thất bại thầm hại vì họ đảng 
bị nhân dân Trung-quốc, nhân dân 
Đông —Nam châu Á và nhân dân thể 
giới vạch mặt'và kiên quyết ohống lại. 


Trao đổi ý kiến 


_VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC 


Lời bộ biên tập _ ¬ 


Ví 4Á qua, Độ biên tập Tạp chỉ Cộng sản đã tồ chức cuộc trao đồi 

, j kiến uề Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. Tham gia 
cuộc trao đồi jj kiến nàu, có một số đồng chí làm công tác nghiên cứu lý luận, 
giảng dạy, uiết bảo 0à làm công tác ngoại thương, ngắn hàng... 


Trong quá trình trao dồi ý kiến. các đồng chỉ nói trên dã nhất trí nhận 
dịnh : nguyên nhân của sự hình thành 0à phát triền của chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn nhà nước gắn liền uởới cuộc tòng khủng hoàng của chủ nghĩa tr bản trước 
những bước tiến oọt của các lực lượng cách mạng trẻn thế giới. Trong thởi đại 
mới mở dầu bằng Cách mạng tháng Mười Nga 0ï dại năm 1917. chủ nghĩa tư bẵn 
tron lúc giãu chết đã chuyền từ chủ nghĩa tư bản thành chủ nghĩa tư bản lũng 
đoạn nhà nước. Chiến tranh thế giới thứ hai dựa cuộc tồng khủng hoảng cửa chủ 
nghĩa tư bản sang giai đoạn thứ hai. Nhịp điệu chuyền lên chủ nghĩa tư bản 
lăng doạn nhà nước lại càng khần trương, ó ạt. Về bản chất, c¡¡ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước Dần tà chủ nghĩa để quốc trong giai đoạn tột củng của 
chủ nghĩa tư bản. Với một hình thức uận dộng mới là chủ nghĩa tư bản lũng 
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đoạn nhà nước (một sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ máu nhà nước từ sản 0ới cúc 
tö chức lũng đoạn), bản chất của chủ nghĩa đề quốc uẫn khỏng thau đồi oì cơ sở 
kinh tế của nó oần là chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, quy luật bản 
động của nó pẩn là bảo dám lợi nhuận lĩng doạn cao cho bọn đầu số tài chính trên 
“cơ sơ tăng cường bóc lội cóng nhân oà nhân đân lao động trong nước 0à ngoài 
. nước. Chủ nghĩa tư bản lĩng doạn nhà nước, như Lê-nin đã nói, uừa là thiên 
đường của bọn tư bản, uừa là nhà tủ khồ sai cửa giai cấp công nhân 0à nhắn 
đán lao động. Về tác dụng của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhả nước 
đói với sự tòn tại của chế độ tư bán chù nghĩa, khác uới thời kỳ chủ 
nghĩa tư Tồ tự do cạnh tranh, dưới thời kỳ chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước, nhà nước tư sản đã dùng nhiều hình thức oà biện pháp điều chỉnh đề can 
thiệp 0ào đởi sống kinh tế. Những hình thức oà biện pháp đỏ chỉ: có thể tạm thời 
hỏa hoãn mót số mâu thuẫn nào đỏ của chỗ nghĩa tư bản uà tạm thời đầy tủi ngng 
cơ khủng hoang. Song, chúng lại làm gau gắi thêm những mâu thuẫn uốn cỏ của 
chủ nghĩa tư bản 0à làm nu nở thêm những mâu thuẫn mới, nguy cơ khủng 
hoang tích lại 0à đến kụ sẽ nỗ bùng mãnh liệt hơn. Nói một cách khác, chủ nghĩa 
tự bạn lũng đoạn thả nước dù có trăm phương nghìn kế cũng không thề nào cửn 
ẩn được sự sụp đồ ngàug càng dến gần của chủ nghĩa để quốc. Chủ nghĩa 
tư bản lĩng đoạn nhà nước là sự chuần bị vật chát đầy đủ nhất cho 
chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi vào chủ nghĩa xã họi, là giai 
đoạn của lịch sử mà giữa giai đoạn đó với chủ nghĩa xã hội thì 
khong có một giai đoạn trung gian ngăn cách nữa, như Lẻ-nin dã 
dạy. Điều đó có nghĩa rằng, trên cơ sở đầu mạnh tích tụ à tập trung sản: xuấi 
Đà từ bạn, sự phát triền của chủ nghĩa tư bản lĩng doan nhà nước đã làm cho 
lực lượng sẵn xuất xa hội hóa cao độ, đồng thời làm cho mâu thuẫn Đổn có Đà 
mới phát sinh của chủ nghĩa dễ quốc càng thêm gag gái, đấu tranh giai cấp cảng 
thẻm sảu sắc, cách mạng vô sản trở thành tất yếu. Chế độ tư hữu tư bản 
chủ nghĩa dã quả lỗi lhời 0à giai cấp tư sản trở thành thừa trong hệ thống 
sản xuất hiện đại 0à là uật chưởng ngại cho sự tiền bộ của xã hội. Điều đỏ cũng 
đặt ra trước mắt giai cấp 0uỏ sảh uấn đề phải giành lấu chính quyền uề tay mình 
đề xảy dựng một chẽ độ nghìn lần tốt dẹp hơn : chễ độ xã hội chủ nghĩa; mạt 
khác, chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước phải triền thì tạo ra tiền đề oát chất 
cho chủ nghĩa x+ũ hội, có nghĩa là tạo ra một: * kỹ thuật hiện đại của một nền 
công nghiệp » 0à * một tồ chức T phương pháp. tức là một hình thức xã hội của 
0iệc quản lj kính tế Ð cho chủ nghĩa xã hội. Nói như uạu, hoàn (oàn không có 


nghĩa rằng chủ nghĩa tư bản lũng doạn nhà nước dã là chủ nghĩa xä hội rồi 0a 
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cách mạng: sô sẵn không cần thiết, Sự phát triền của chủ nghĩa tư bản lĩng đoạn 
nhà nước chứng tô rằng chủ nghĩa để quốc đã suy yếu nghiêm trọng. Những 
máu thuẫn bề kinh tế, chỉnh trị uà cả hội do chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 
gâu ra ngày cảng gay gắt, đẻ nàng lên đời sống của những người lao động tron4 
nước pà các nước khác, đồng thời tạo điều kiện cho cuộc, đầu tranh cách mạng 
của đóng đảo quần chúng không ngừng phát triền. Nhưng đỏ mới chỉ là điền 
kiện khách quan. (ách mạng 0ò sẵn cỏn phụ thuộc sào điều kiện chủ quan 
nữa !4: con người, lực lượng cách mạng, đường lối cách mạng do đội tiên phong 
của giai cấp 0ô sản 0oạch ra. Đường lối cách mạng đúng haụ sai có tác dụng quyết 


định sự thành. bại của cách mạng- 


Chủ nghĩa cơ hội dưới mọi hình thức của nó đã uà đang là 0ä khí của chủ 
nghĩa đế quốc tron cuộc đầu tranh chống lại ba dòôngthác cách mạng trên thế 
giới. Cho nên cuộc đầu tranh chống chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước không thề tách rời cuộc đầu tranh chóng chủ nghĩa cơ hội 
hiện Suy lá: Như Lẻ-nin đã nhấn mạnh, không có đẩu tranh kiên quyết chống các 
đẳng phải, tập đoàn, (rào lưu cơ hội chủ nghĩa, 0.0. thì sẽ không có cuộc đẩu 
tranh chống chủ nghĩa dễ quốc. không có chủ nghĩa Mác ouà không có cả phong 


trảo công nhân + hội chủ nghĩa nữa. 


Hiện nau, thế lực phản động trong giới cầm quyền Bắc-kinh đang triền khai ˆ 
chiến lược quốc tế cực kỳ phản động theo học (huyết « ba thể giới” nhằm liên 
mìtth uới mọi thế lực' để quốc, tập hợp mọi thể lực phản dộng. đề cùng uới đề 
quốc Mỹ chống lại ba dong. thác cách mạng trên thế giới. Cho nên loài người tiễn 
bộ tréẻn thế giới đđ oà dang nhận thức rằng tăng cường đoàn kết đầu tranh 
chõng lực lượng đế quốc phản động trong đó chủ nghĩa đế quốc Mỹ 
là lực lượng đầu sỏ, tập đoàn phản bội chủ nghĩa Mác — Lê-nin trong - 
giới cầm quyền Bác-kinh là thế lực phản động quốc tê lớn nhất, 
đồng mỉnh của Mỹ, là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng trước mắt đề 
không ngừng đầu mạnh phong trào cách trạng nà giữ gìn hòa bình trên thế giới 
hiện ndụ. _ | 

Dưới dâu, là tóm tắt BÀ THỆ Ú kiến của một số đồng chỉ dã phát biều trong 


cuộc (hdo luận nói trên 
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ĐẶC ĐIỀM CỦA CHỦ NGHĨA TỰ BẢN LŨNG ĐOẠN 
NHÀ NƯỚC VẢ CÁC HÌNH THỨC BIỀU HIỆN CỦA NÓ 


ÑNguyến-Hưu-Chinh: Sựphát triền 
và hoạt động của các tập đoàn tư bản 


Mỹ trong hơn 60 năm qua rất phong: 


phú. Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước Mỹ và cả các nước tư bản phát 
triền khác đã đi một chặng đường 
đài cho đến những «công ty nhiều 
nước ? kếch sù như hiện nay. Trên 
chăng đường hiện nav, quá trình tích 
tụ và tập trung tư bản không ngừng 
được đầy mạnh ráo riết. Năm 1977, 
Mỹ có 242 còng tv hằng năm bán ra 


hơn l tỷ đô-la hàng hóa (năm 1976, . 


con số này là227). Năm 1977, công Ly 
Gê-nê-rân Mô-tơ đứng đầu nước Mỹ và 
thế giới tư bản chủ nghĩa về kinh 
doanh: 54961300000 đô-la: công ty 
c-xơn đứng thứ hai với 54 126 219 000 
đô-la, nghĩa là riêng hai công ty này 
bán hơn 100 tỷ đô-la hàng hỏa. Thời 
_ kỳ Mỹ vượt lên và cầm đầu các nước 

đè quốc chủ: nghĩa khác thật ra không 
quá lâu. chỉ mới hơn 1/2 thế kỷ. Trong 
thời kÙ MỊj uươn lên, uai trỏ nhà nước 
0uốn đã rãt quan trọng lại cảng quan 
trọng hơn nữa dưởi chủ nghĩa tr bản 
lưng đoạn nhà nước Mỹ. 

Sự gảán bó giữa các tập đoàn tư bản 
Mỹ với Nhà nước Mỹ thật hết sức mật 
thiết. Điều đó thê hiện trong hoạt 
động của tô hợp quân sự — công 
nghiệp Mỹ, qua ngắn sách hằng năm 
củi Mỹ (khoảng 500 nghìn tỷ đô-la 
trong những năm tài chính hiện nay). 
nhà nước Mỹ thật sự đã đóng vai trò 
người điều chỉnh việc phân phối thu 
nhập giữa các lập doan tư bản Mỹ, 


Bùi-Ngọc-Chưởng : chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước Pháp có hai 
đặc trưng nồi bật: một là. sự hình 
thành một khu vire kính tế nhà nước 
rộng lớn: hai là. sự điều chỉnh kinh 
lẽ bằng kế hoạch hóa. Rhu vực kinh 
tế nhà nước Pháp rộng lớn bao gồm 
trên 150 xí nghiệp công nghiệp công 
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cộng, các xi nghiệp này lại có cồ phần 
tham dự trong 1 000 công ty tư nhân 
lớn. Các cấp chỉnh quyền địa phương 
lại lập ra 800 công ty kinh tế hỗn 
hợp và trên 500 công tv nhà cửa, 
khoảng 30 — 10 công ty vận tải. gần 
1800 còng ty phản phối nước. điện 
và hơi đốt. Những xí nghiệp lớn của 
nhà nước là những công (y vào loại 
quan trọng nhất của Pháp. Sở hữu 
độc quyền nhà nước Pháp có một số 
đặc điềm như: nó được hình thành 
chủ yếu bằng con đường quốc hữu 
hóa (còn sở hữu mới dược xây dựng 
thì íD vào thời kỷ Mặt trận nhân 
dân 1936 — 1939 và nh ừững nầm 1945 — 
1947 là những thời kỷ phe tả nằm 
chính quyền và phong trào quần 
chúng đấu tranh mạnh mẽ đòi quốc 
hữu hóa. Từ đó đến nay không diễn 
ra cuộc quốc hữu hóa nào nữa. Khi 
các xi nghiệp đã được quốc hữu haa 
rồi. lập đoàn tư bản lũng đoạn lại 
hướng hoạt động các xí nghiệp đó vào 
mục đích phục vụ lợi ích của tr bản 
lũng doạn. và bản thân:chúng chống 
lại việc mở rộng quốc hữu hóa, Các 
xí nghiệp nhà nước tư sẵn Pháp tham 
dự vào tư bản của các công Ly trí nhân 
và ngược lại. Hoặc cả hai loại xì 
nghiệp nhà nước và tự nhân tham gia 
vào xỉ nghiệp tư nhàn khác. Có sự 
xoắn xuýt giữa tô chức lũng đoạn tư 
nhân và tö chức lũng đoạn nhà nước. 

Kế hoạch hóa kinh tế là đặc trưng 
nồi bật thứ hai của chủ nghĩa tư bẳn 
lùng đoạn nhà nước Pháp. Đã trên 


930 năm nước Pháp thực hiện kế 
hoạch hóa kinh tả (tuy việc đó 
chỉ có tính chất hướng dẫn: 


người (a cũng theo đõi thống kê kinh 
tế. điều tra thị trường. từ đó đề ra ` 
những mục tiêu và sử dụng những 
đòn bầy kính tế thích hợp với những 
biện pháp pháp lý để điều chỉnh kinh 
lế: song về thực chất, kế hoạch hóa 


thật sự tị không có, và không chống 
được khủng hoảng sẵn xuất thừa, việc 
kế hoạch hóa đó chỉ đem lại lợi nhuận 
ngày càng tăng cho bọn tư bản thôi), 
tronz khi ý định của các-nước tư bản 
chủ nghĩa khác muốn thực hiện ® kế 
hoạch hóa. ® trên phạm vi . rộng lớn lại 
thất. bại. 


Sự liên minh cá nhân giữa tò chức 
lũng đoạn và chính phủ ở Pháp được 
thực hiện: đưới hình thức đặc thủ mà 
người Pháp gọi là « panLoufflage » tức 
là một mặt, những nhân viên cao cấp 
trong chính phủ sau một thời gian 
làm việc nắm được các bí mật và 
luông lạch 
quan nhà nước rồi (tử chức, ra làm 
cán bộ quan TÝ cao cập của các công 


ty và ngược lại; mặt khíúc tronøg bội 


máy cai trị của nhà nước Pháp ngày 
na giới chủ thâm nhập các cơ quan 
tối cao ngày càng đông kết hợp với 
những cân bộ đào tạo tử những trường 
hành chính quốc gia gồm những con 
châu “các øi1 đình tư sản có thế lực. 


Đề điều chỉnh và kiềm goát đối với 
kinh tế, nhà nước Pháp sử dụng tầng 
hợp các biên pháp: kiểm seät những 
yếu tỏ chỉnh nh năng lượng và vận 
tải, nzZhiên cứu và nhàn còng, sửa 
sang lãnh thồ (chính đốn sự mất cân 
đối vé phát triển kinh tế giữa các 
vũn#ø) bằng những luật lệ và hành 
động đọc doán (cãm đoán tăng giá và 
tăng lương, kiem soát thu nhập...) 
bằng tín dunữ và tài chính, V.V. 
Những hoạt dộng kính doanh hàng 
tý phơ-răng của cúc ngắn hàng Pháp 
đã làm cho nước Pháp trở thành 
trung tâm tài chính lớn nhất, dứng 
đău thế giới về xuất khiu tư bản cho 
vav, biến nước Pháp thành nước đế 
quốd «chàng đàu nhưng không phải 
là hoàn toàn dộc lập». Từ sau chiến 
tranh thẻ giới thứ hai đến nay, tuy 
trải qua những cuộc khủng hoàng chu 
kỷ của thẻ giới tư bẳn chủ nghĩa và 
những cuộc khủng hoàng bồ sung khác, 
ngày nay nước Pháp đã có một cơ sở 
vắt chất Kỹ thuật đỏ số, có những 


trong hoạt động của cơ, 


ngành mũi nhọn : điện tử, nguyên tử, 
chế tạo mảy bay, nước Pháp là lực 
lượng hạt nhân thứ ba của thế giới, 
tồn lâi súng lớn thứ hai sau Mỹ, có 
nền nông nghiệp cơ giới hóa và hiện 
đạt hóa, những cơ sở chăn nuôi gia 
súc theo phương pháp công nghiệp, 
v.V. Sự phát triền côn? nghiệp và 
kinh tế của Pháp đạt được những kết 
qui như trên là do nhiều nguyên 
nhân: bị tàn phá nặng trong chiến 
tranh cho nên sau đó thay đồi tư bản 
cố định bàng loạt, lại lợi dụng được 
vốn Mỹ (heo kế hoạch Mác-san và rút 


_ vốn tử các thuộc địa cũ bị mất và 
`chnyền về tập trung vào việc sử dụng 


kỹ thuật mới. Nhưng sự phát triền 
cao của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
nhà nước Pháp trong thời kỷ đang lên 
và hồn (thịnh của nó là một trong 
những nguyên nhân quan trọng. Với 
sự hình thành khu vực kinh tế nhà 
nước rộng lớn làm cơ sở và trụ cột 
lúc đầu cho việc phát triền và điều 
chỉnh kinh tế khác, chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước Pháp đã có tác 
dụng thúc đầy tích tụ tập trung tư 
bản, hiện đại hóa guồng máy sẵn xuất, 
giảm nhẹ các cuộc khủng hoảng. báo 
đảm được sự phát -triển kinh tế với 
tốc độ cao mà các nhà kinh tế tư sẵn 
đã gọi là a phát triền kỷ điện 2... 


Lê-Văn-Sang: Sau chiến tranh. ở 


_ Nhật-bản, do nền kinh tế bị tàn phá 


nghiêm trọng, trình dộ phát triền kinh 
tế nói chung kem xa những nước tư 
bản chủ nghĩa phương Tây, đặc biệt là 
so với Mỹ, nguồn tài nguyên trong 
nước nøhco nàn, thuộc địa và khu 
vực ảnh hưởng về kinh tế trước đây 
đều bị mắt, với ý đò vươn lên thành 
một cường quốc đế quốc về kinh tế, 
nhà nước Nhật-bìn dã hướng sự điều 
chỉnh vào việc bành trưởng kính tế 
ra nước ngoài trên cơ sở bóc lột triệt 
đề nhân dán lao động trong nước, 
báo đảm tốc dộ phát trin kinh tê 
cao. Có ba biện pháp điều chỉnh 
quan trọng hàng đầu của tư bản lũng 
đoạn nhà nước Nhàt-bìn: đối với 


9i 


hoạt động đầu tư, đối với “cơ cẫu 
hai tầng» và đối với kinh tế đối 
ngoại... 


Cho đến nay, công cụ bành trướng 
kinh tế ra nước ngoài của Nhật-bản 
chủ yếu vẫn là sức cạnh tranh của 
hàng hóa được xây dựng trên cơ sở 
phối hợp chặt chẽ hai yếu tố: tăng 
năng suất lao động và kiềm chế tiền 
lương ở mức tương đối thấp. Điều 
đó có nghĩa là đề mở rộng quan hệ 
kinh tế với bên ngoài, sự điều chỉnh 
của tư bản lũng đoạn nhà nước NhẬI- 
bản trước hết là phải tập trung lực 
lượng khai thác mọi nguồn bên trong. 
Bảo đảm tích lũy cao, đồng thời phân 
bố, sử dụng như thế nào có hiệu quả 
nguồn vốn tích lũy là những yếu tố 
quyết định việc mở rộng sản xuất bảo 
đảm tốc độ phát triền kinh tế cao, đó là 
những mục tiêu điều chỉnh quan trọng 
nhất của nhà nước Nhật-bản trong 
lĩnh vực đầu tư sau chiến tranh. TỶ 
lệ tích lũy ở Nhật-bún suốt thời kỷ sau 
chiến tranh cao hơn nhiều so với các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triền 
khác; nhà nước Nhật-bản hạn chế 
được các khoản chỉ tiêu ngoài mục 
đích đầu tư là nhờ nhiều nhân tố : 
chỉ tiền quân sự ở mức thấp nhất so với 
các đế quốc khác ; hạn chế gỗt gao các 
khoản chỉ 0uề bảo hiềm xã hội; chính 
sách thuế: giảm thuế lợi nhuận, đồng 
thời tăng cưởng thuế đánh vào quần 
chúng lao động ; chính sách khẩu hao 
nhanh, một. hình thức trợ cấp tài 
chính che đậy bảo đảm cho các công 
Ly lũng đoạn trốn thuế một cách hợp 
pháp nhờ giảm số lượng lợi nhuận 


công bố, tăng cường cái gọi là khả. 


năng # trợ cấp tài chính * của các công 
ty đó; chỉnh sách tiền tệ tin dụng 
tìng cường sự phụ thuộc của các 
công ty vào nhà nươc với mức độ 
cao hơn so với các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền khác; tiền tiết kiệm 
của nhân dân Nhật-bản là nguồn tài 
chính cực kỷ quan trọng đối với quá 
trình mở rộng kinh doanh của tư bắn 
lũng đoạn Nhật-bản. Đầu năm 1971, 
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tiền tiết kiệm của nhân dân Nhật-bin 
chiếm trên 34.1 tông số tiền có thể 
huy động vào kinh doanh. Đối tượng 
thứ hai của việc nhà nước Nhật-bản 
cân phải điều chỉnh là «cơ cấu hứi 
tầng *. Thu hút mọi khả năng lao động 
vào guồng máy sản xuất giá trị thăng 
dư cho chủ nghĩa tư bản Nhật-bản 
bằng cách duy trì và phát triền khu 
vực kinh doanh nhỏ, sản xuất thủ 
công hoặc cơ khí nhỏ lạc hậu, đồng 
thời tập trung vốn phát triền khu 
vực sẳn xuất hiện đại: với quv mỏ 
lớn, tạo thành cái gọi là *®cơ câu hai 
tăng” — một đặc điềm nồi bật của 
nền kinh tế Nhật-bản đồng thời là 


- một trong nội dung điều chỉnh của 


tư bản lũng đoạn Nhật-bản — nhằm 
vừa triệt đề lợi dụng được nguồn 
lao động «thừa», vừa nâng nhanh 
năng lực sản xuất của tư bản lũng 
đoạn Nhật-bản. Sự điều chỉnh của 
Nhà nước Nhật-bản đối với wcơ cấu 
hai tầng về mặt nào đó có thề coi 
như nhằm bảo đảm tỷ lệ vốn và hiệu 
quả sử dụng vốn đầu tư cao. Song 
việc đó còn bao hàm mội nội dung xã 
hội rộng lớn hơn. Nó khống chế chặt: 
chẽ quá trình thủ tiêu các xí nghiệp 
nhỏ; sự tồn tại của khu vực kinh 
doanh nhỏ là điều kiện quan trọng 
giúp nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật- 
bản giới quUết nạn thất nghiệp mô! 
cách «hiệu quả ? hơn các nước tr bản 
chủ nghĩa khác. Chính sách duy trì 
khu vực Sản xuất nhỏ của nhà nước 
Nhật-Bñẫn nhằm hai mục tiêu rõ rệt: 
mỘt là hạn chế quả $rình biến thât 
nghiệp tiềm tàng thành thất nghiệp 
thực tế, hai là thu húi những cả nhân 
bị thải hồi ở các xí nghiệp lớn, nghĩa 
là biến thất nghiệp thực tế thành thất 
nghiệp tiềm tàng, tránh những ung 
đột xã hội do nạn thất nghiệp gây ra. 
Về thực chất, chính sách này nhằm 
thu hút lao động «thừa » của xã hội 
Nhật-bản vào guồng máy sản xuất 
giá trị thặng dư cho chủ nghĩa tư 
bản. kìm hãm mức sống chung, tiếp 


_tay cho tư bẳn lũng đoạn tăng cường 


bóc lột lao động tại các xí nghiệp lớn, 
biến khu vực kinh đoanh nhỏ này 
thành Seái đệm ® rất linh hoạt trong 
việc điều chỉnh kinh tế có lợi cho tư 
bản lũng đoạn. 


Trong khi duy trì khu vực sẵn xuất 


nhỏ với tư cách là một đối tượng bóc 


lột và là một điecu kiện xã hội quan 
trọng đề tư bản lũng đoạn Nhật-bản 
thẳng tay bóc lột lao động xã hội, 


nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật-bản. 


đã dùng mọi biện pháp và phương 
tiện tài chính vào øiệc phát triền khu 
0uực sản xuất lớn, hiện đại. Nhà nước 
Nhật-bản trước hết chủ trương thực 
hiện chính sách khuyến khích quá 
trình tập trung sẵn xuất, tạo điều 
kiện cho các tồ chức lũng đoạn nhanh 
chóng nâng quy mô sẵn xuất lên trình 
độ quốc tế, đồng thời dùng mọi biện 
pháp hướng các tô chức lũng đoạn 
vào việc hiện đại hóa nhanh chóng 
công nghiệp, đặc biệt là những ngành 
mũi nhọn trên cơ sở bỏ qua những 
yêu câu chính đảng của xã hội, bất 
chấp mọi yêu cầu cân đối của nền 
kinh tẻ. 

Biên pháp lớn quan trọng thứ ba 
của nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật- 
bản là điều chỉnh kinh tế đối: ngoại. 
Xét về mắt giảm đi không ngừng chỉ 
phí sản xuất, tăng cường khả nĩng 
canh tranh của hàng hóa trên thế giới 
thì những hoạt động điều chỉnh trên 
của nhà nước tư bản lũng đoạn Nhật 
đã gắn chặt với mục tiêu bành trướng 
kinh tế đối ngoại. Tuy nhiên, lĩnh vực 
kinh tế đối ngoại vẫn là một đối tượng 
điều chỉnh riêng, và quan trọng của 
nhà nước tư bản Nhật-bản. Đề hảo vệ 
quyền lợi của các tô chức, lũng đoạn 
trong nước, đặc biệt là quyền lợi của 
các tô chức lũng đoạn trong các ngành 
công nghiệp then chốt, chống lại sự 
cạnh tranh của tư bản nước ngoài, 
nhà nước Nhạt-bản đã một mặt tạo 
điều kiện cho các tô chức lũng doạn 
trong nước sáp nhập, mở rộng quy mô 
kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh 
tranh bạnh trướng mạnh sang các 


nước khác, mặt khác thi hành chính 
sách thuế quan bảo hộ và các biện 
pháp kiềm soát và ngăn chặn phi 
quan thuế khác đối với sự xâm nhập 
của tư bản-.nước ngoài. Các nước 
phương Tây đã khẳng định Nhật-bản 
là “nước thi hành chính sách bảo hộ 
mậu dịch sớm và dai dẳng nhất ?®. 

Quá trình điều chỉnh của chủ nghĩa 
tư bản lũng đoạn Nhà nước Nhật- 
bản đã tác động sâu sắc đến sự phát 
triền kinb tế Nhật-bản với một tốc 
độ tương đối cao, tương đối ồn định. 
với số người thất nghiệp tương đối 
thấp suốt thời gian dài sau chiến 
tranh, đã góp phản quan trọng vào 
việc hình thành «câu chuyện thần 
kỳ ® của Nhật-bản trong những năm 
qua. 

Nguyẽn-Đăng-Thành: Nếu xét 
về mặt lực lượng sản xuất và quan 
hệ sản xuất của chủ nghĩa tư bản thì 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 


_ở Cộng hỏa liên bang Đức có những 


đặc điềm chủ vếu như sau: quả trình 
tích tụ và tập trung sản`xuất đã làm 
cho các tờ chức lũng đoạn ở Cộng 
hòa liên bang Đức có quyền lực và 
ảnh hưởng lớn. Các công ty lũng 
đoạn này thuộc về các tập đoàn lũng 
đoạn lớn trên thế giới, chỉ kém Mỹ, 
vượt xa Anh, Pháp, Ý về số lượng. 
Năm 1975, chỉ có 100 xí nghiệp công 
nghiệp chủ chốt đã đạt giá trị tông sản 
phầm là 474 tỷ mác (trong khi đó 
tông sản phầm quốc dân của Cộng hòa 
liên bang Đức là 1043 tý mác). Công . 
ty Ren-sơ-tan Tit-xen là một trong 
những tập đoàn tư bản lớn nhất thế 
giới. Năm tài chính 1975 — 1976, các 
xí nghiệp thuộc công ty này sẵn xuất 
được 10;8 triệu tấn gang, 12,8 triệu 
tấn thép (bằng 10Ã sản lượng kim 
loại của khối Thị trường chung châu 
Âu), có 1410000 công nhân làm việc 
trong các xí nghiệp luyện thép của 
nó. Công ty này ` còn giữ vai trỏ chủ 
chốt trong việc hình thành các-ten 
luyện thép Tây Âu (gồm có Cộng hòa 
liên bang Đức. Bì, Lúc-xăm+bua, Hà- 
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lan). Về tư bần ngàn hàng đã bình 
thành ba trung tâm lớn nhất: ngắn 
hàng Đức (Đòôi-se Ben-eơ), ngân hàng 
Dơ-rẻ-đơ-đơ-ine và ngân hàng thương 
mại (Com-méc-xơ Ben-cơ), với số vốn 
mỗi ngân hàng từ 11 tỷ mắc trở lên. 
Quá trình tích (tụ và tập trung sản 
xuãi và tư bản ở Cộng hòa liên. bang 
Đức cỏ những đặc trưng như san: sự 
tích tụ và lập trung sẵn xuất và tư 
lon của các (tÔÖ chức lũng đoạn nhà 
nước tăng nhanh; trước đây tích tụ 
và lập trung tư bản được tiến hành 
đưới hình thức hỗn hợp; quá trinh 
Lích tụ và Lập trung sản xuất và tư 
bản diễn ra nhanh trong các tô hợp 
công nghiệp — quân sự (ngành sẵn 
xuất máy bay, tên lửa, nguyên tử, 
điện tử. hóa học, năng lượng, gang 
thép); quá trình này có sự tlaìm dự 
ngày càng nhiều của tư bản lũng đoạn 
nhà nước bên ngoài như: Mỹ và 
Nhảt-bản. Tư bản nước ngoài đầu tư 
vào Cộng hòa liên bang Đức mội sÖ 
tiền là 12 tỷ mác (trang đó Mỹ chiếm 
20 tỷ mác. bằng 405% tông số tư bản 
đầu tư của nước ngoài). 


Cơ sở kinh tế của chủ pghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước là vác tồ chức 
lũng đoạn. Nhưng khác với trước đảy, 
cơ sở kinh tế đó không phải là các tỏ 
chức lũng đoạn còng nghiệp đơn 
thuần, mà là các tồ hợp công nghiệp — 
quản sự. Có thể nói ràng các tô hợp 
này là hạt nhân của hệ thống chủ 
n£hĩa tư Đản. lùng đoạn nhà nước Ở 
Công hòa liên bàng: Đức. Các liền mình 
lũng đoạn như Tội liên hiệp các nhà 
công nghiệp Đức (BDÙ, liền hiệp 38 
công ty lìng đoạn công nghiệp, lä đại 
diện chủ ruộng đất (gồm 397 tò hợp 
công nghiệp theo ngành và 199 tò hợp 
công nghiệp theo lãnh thô); Hội liền 
hiệp các chủ xí nghiệp (BDA) gồm 
948 chủ các công tv lùng đoạn công 
nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, 
thương nghiệp, nắm 90 cóng nhân 
làm thuẻ trong các xí nghiệp và lHHỏi 
liên hiệp các phòng công nghiệp, 
thương npghiếp (NKT) và Hội liên 


`» 


_hiệp các ngân hàng tư nhân (BDB) — 


cac liên minh lùng đoạn này giữ môi 
vai trò quan trọng trong việc hinh 
thành đường lối của nhà nước theo 
hướng phục vụ quyền lợi của các tÈ 
chức lũng đoạn. 

Cơ chế tác động dến đường lôi 
chính sách của chính phủ, dựa vàc 
ba hình thức như: hệ thống «đạt 
hàng? và dự thảo đường lối chinh 
sách, các «bị vong lục P; các cuộc hỏi 
đàm giữa liên minh lũng đoạn với 
các bộ; và liên hệ cá nhân giữa 
những người đại điện liên minh lũng 
đoạn với nhà nước. | 

Sự phát triển của các tồ chức lũng 
đoạn về khách quan dẫn đến hình 
thành cậc nhóm lũng đoạn tài chỉnh. 


_ Tất cả các công ty lũng đoạn ở Cộng 


hòa liên bang Đức đều nằm trong quỹ 
đạo của các nhóm lũng đoạn tài chính- 
Tư bản lũng đoạn tài chính:ở đây 
được hình thành theo các trung tân: 
ngân hàng hay công nghiệp và theo 
vùng. lai trung tâm tư bản lũng đoạn 
tài chỉnh đã xuất hiện là : ngân hàng 
kéch sủ và các tồỒ hợp công nghiệp 
quân sự. Sở hữu nhà nước ở Cộng 
hòa liên bang Đức được hình thành 
theo con đường không phải quốc hữu 
hóa như cát nước Anh, Pháp, Mỹ mà 
nhà nước đầu tư đề xây dựng các cơ 
sở kinh tế như giao thông vận tải, 
bưu điện, nẵng lượng, v.v. - 
Những biện pháp của chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước Cộng hòa 
liên bang Đức trẻn thực tế có tác 
dụng kích thích nền kính tế tư bẩn 
chủ nghĩa, có thể tạm thời hòa hoãn 
được những mâu thuẫn của chủ nghĩa 
tr bản. trong thời kỷ 1950 — 1960 
bình quản tốc độ phát triền kinh tế 
của Cộng hòa liên bang Đức mỗi năm 
là 73, chỉ đứng sau tốc độ phát triền 
kinh tế của Nhàt-bản (10X). Thời kỷ 
từ năm 1960 đến nay, tốc độ phát triền 
kinh tế của Công hòa liên bang Đức 


_ giam sút. Sự điều chỉnh của nhà nước 


đối với kinh tế chủ yếu dựa vào hai 
biện pháp: nha nước bủ lỗ 20%, nha 


, 


nước đầu tư vào xây đựng ngành 
giao thông, bưu điện, năng lượng.... 
phát triền kinh tế theo chiều sâu, tập 
trung vào những ngành phức tạp 
hơn về kỹ thuật, đầy những ngành 
sẵn xuất hao phí nhiều lao động sống 
¡a nước ngoài, từ đầy mạnh xuất 
khu hàng hóa đi đến đầy mạnh 
xưẫãt khầu tư bản. Cộng hòa liên 
bang Đức là nước đứng đầu các nước 
Tây Âu về tiêm lực công nghiệp, 
đồng thời là nước duy nhất có cân 
cân thương mại thường xuyên xuất 
aiÊu. 


Phan-Quang-Tuệ: Khác với các 
nước đế quốc chủ nghĩa Tây Âu, 
nước Ý bước vào con đưởng phát 
triền tư bản chủ nghĩa chẬm bơn 
nhiều. ChỈ sau cuộc cách mạng dân 
chủ tư sẵn 1860 giai cấp đại tư sẵn 
công nghiệp và tài chính Ý mới bình 
thành như một lực lượng xã hội tương 
đối độc lập đề bước lên vũ đài thế 
giới. Sau nhiều thế kỷ nước Ý bị chia 
rẽ và phân tần. cuộc cách mạng 1§60 
đã thống nhát được nước Ý và thành 
lập nhà nước tư sản Ÿ. Tuy giai cấp 
tư sẵn đã nấm được chính quyền 
nhưng vì cuộc cách mạng đân chủ tư 
sản này không được tiến hành triệt 
đề. bọn quý tộc ở nông thon chưa bị 
đănh gục hoàn toàn vẫn giữ được vị 
trí khá vững chắc trong nền kính tế 
Ý, nhất là ở miền Nam nước Ÿ, do 
đó, trong nhiều năm vẻ sau nước Ý 
vẫn là một nước nửa phong kiến, sự 
phát triền của phương thức sẵn xuất 
tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm nhiều, 
mức tích lũy tư bản ván thấp. Giai 
cấp tư sản ŸỶ chưa thâm nhập được 
vào các khu vực nông thôn, chưa đánh 
đồ được uy tín của giai cấp địa chủ 
và tất nhiên không thê lôi cuốn được 
giai cấp nông dân vào quỹ đạo của 
mình. Thị trường trong nước tuy đã 
hình thành nhưng còn quá chật hẹp, 
nguồn nguyên liệu trong nước vốn 
nghẻo nàn, tỉnh trạng đó không thẻ 
đáp ứng được nhú cầu phát triền của 
giai cấp tư sản Ý lúc bấy giờ. 


Đề giải quyết mâu thuẫn nói trên, 
giai cấp tư sẵn Ÿ ngau từ buồi ban đầu 
đó dã phải tìm cách bành trưởng thế 
lực ra ngoii, đánh chiếm (thuộc địa, 
nhằm mở rộng (thị trường tiêu thụ hàng 
hóa, cướp bóc nguyên liệu đề thaụ thế-. 
cho thị trường trong nước. Do đó vào 


- đầu thế kỷ XX, các tô chức tưr bản 


lũng đoạn Ý bắt đầu xuất hiện. Vừa 
mới ra đời, các tồ chức này đã nuôi 
nhiều tham vọng, ra sức chiếm lĩnh 
và mở rộng thị trường, với hy vọng 
ngời lên hàng đầu trong các tập đoàn 
tư bắn lũng đoạn của thế giới tư bản. 
chủ nghĩa lúc đó. Chính trong điều 
kiện ấy, chủ nghĩa tư bản Ý khi chuyền 
thành chủ nghĩa đế quốc đã bộc lộ 
rõ rệt tính chất xâm lược và phản 
động trong chính sách đối ngoại của 
nó, chủ nghĩa phát-xít Ý từ đầu những 
năm 20 có thề phát triền mạnh, giai 
cấp tư sẳn phản động đã nắm lấy 
chính quyền, lập ra nền chuyên chính 
phát-xit, biến bộ máy nhà nước thành 
một bộ máy chuyên chế, tàn bạo như 
thởi trung cồ. 


Do đặc điềm lịch sử nói trên, chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nươợc Ÿ 
có một đặc trưng khác là: sự dang. 
hợp giữa lực lượng của các tồ chức 
lũng đoạn tới quụ*n lực cằa nhỏ tước 
tư sản ở Ý phát lriền sớm hơn Uò rới 
một qnụ mô rồng lứn hơn $0 ĐỜI cúc 
nước tư bản chủ nghĩa khác. Sự hình 
thành chủ nghĩa tư bắn lũng đoan nhà 
nước như vậy là k¿( quả của sự suu 
yẽn của các lồ chức lũng đoạn Ý chứ 
không phải là sự lớn mạnh của chúng. 


Nhà nước Ý phát triền sớm hơn 
so với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác cho nên vai trò của nhà nước Ý 
cũng sớm thay đồi, sự can thiệp của 
nhà nước Ÿ vào đời sông kinh tế ở Ý 
cũng sớm hơn và có nhiều đặc điềm 
khác với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. Một là, sau khi bọn phát-xit lên 
năm chính quyền ở ŸÝ, nhà nước Ý ráo 
riết. chuần bị cho cuộc chiến tranh thế 
giới thứ hai, đảv mạnh quân sự hóa 
nền kinh tế Ý. Ngay tử hồi đó, nha 


% 
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nước Ý đã biết sử đụng một đòn bầy 
quan lrọng và có hiệu lực là sở hữu 
nhà nước. Sau cuộc khủng hoảng kinh 
tế lớn trên thế giới những năm 1929 — 
1933, hình thức sở hữu nhà nước ở Ỷ 
đã đạt tới quy mô rất lớn; sau chiến 
_ tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát 
xít bị đập tan. nhưng sự can thiệp của 
nhà nước vào nền kinh tế văn được 
duy trì va tăng cường. Chính sách 
kinh tế của Đảng dân chủ thiên chúa 
giáo suốt trong thời kỳ dài cảm quyền 
tử sau chiến tranh đến nay là ra sức 
- phái triền các ngành công nghiệp do 
nhà nước quản lý, coi đó là công cụ 
có hiệu lực nhất đề củng cố địa vị 
chính trị của mình. Do đó một đặc 
điềm của nền linh tế Ý là uai trỏ nà tỷ 
trọng của các xỉ nghiệp nhà nước (hoi- 
ding d' Etal) không ngừng tăng lên 
trong nên kinh tế quốc dân. Các xí 
nghiệp này là một động lực phát triền 
công nghiệp Ý trong những Yăm 50. 
Hai xí nghiệp nhà nước quan trọng 
nhất và kiềm soát hầu như toàn bộ 
nền công nghiệp Ý là Liên hiệp IRI 


(Viện phục hồi công nghiệp) và Liến. 


hiệp ENI (Liên hiệp về hơi đốt và 
dầu mở). liên hiệp IRI, một công ty 
công nghiệp không lồ do nhà nước 
quần lý, nắm quyền kiềm soát nhiều 
công ty công nghiệp và tài chính. 
Hiện nay IRI kiêm soát 95% sản xuất 
gang. 60% sản xuất thép, kim loại 
khác, 90X nắng lực đóng tàu. kiềm 
soát gần như toàn bộ 3 ngành vận tải 
hàng không. điện thoại và giao thông 


của nước Ÿ. Liên hiệp ENI là một công 


ty công nghiệp của Nhà nước 
_Ý kiềm soát toàn bộ các hoạt động về 
thăm đỏ. khai thắc và chế biến đầu. 
hơi đốt và các sản phầm đầu mỏ. 
ENI kiểm soát 752 sản lượng, hơi đốt 
thiên nhiên, 100ÃX sản xuất cao su nhân 
tạo, 305% chế biến dầu và 255 mạng 
lưới phân phối đầu, hơi đốt và sản 
phầm dầu của nước Ý. Chức năng 
chủ yếu của các xí nghiệp nhà nước 
trong nền kinh tế ŸÝ là góp phần hỗ trợ, 
thúc đầy cho các ngành kinh tế phát 


® 
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triỀn và tiến hành những biện pháp đề 
tồ chức lại cơ cấu của các ngành công 
nghiệp. Một đặc điềm khắc trong sự can 
thiệp của nhà nước ttr bẳn Ý là oiệc quốc 
hữu hóa hệ (hống tín dụng đạt mức độ 
cao so uới các nước tư bẳn chủ nghĩa 
khác. Hiện nay trong co quan tin 
dụng ngắn hạn nhà nước đã nắm 
trên 65% tồng số tiền gửi và 702% tồng 
số tiền cho vay. Trong lĩnh vực tín 


. dụng thời hạn trung bình và dài hạn. 


nhà nước nắm số tiền còn cao hơn. 
Việc nhà nưởc.Ý nắm độc quyền về 
tín dụng thông qua “đạo luật ngân 
hàng» đã góp phần đầy nhanh quả 
trình phát triền của chủ nghĩa tư bản 
lũng đoạn nhà nước Ý. 


Nguyễn-Văn-Thọ: Quá trình 
chuyên từ chủ nghĩa tư bản lũng đoan 
sang chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà 
nước ở Anh chia làm hai giai đoan: 
giai đoạn đầu từ 1930 đến 1950, giai 
đoạn thứ hai từ 1950 trở lại đây. 


Từ năm 1930 đến năm 1950, nền 
kinh tế Anh bị phá hoại nghiêm trọng 
trong cuộc khủng hoảng kinh tế lớn của 
thế giới tư bản chủ nghĩa những năm 
¡929 — 1933 và trong cuộc chiến tranh 
thế giới thứ hai. Vị trí của Anh trên 
vũ đài thế giới bị giảm sút mạnh. 
Đề đối phó với tình hình khó khăn 
đó, nhà nước tư bản Anh đã tầng 
cường các biện pháp can thiệp vào 
đời sống kinh tế và chính trị, chủ vếu 
là rảo riết bòn rút thuộc địa và bóc 
lột giai cấp công nhân Anh, phục vụ 
cho quyền lợi của các tập đoàn tư bản 
lũng đoạn. 

Anh có 33.5 triệu km” với 
triệu dân ở các thuộc địa 


293,2 
của 


mình, và đã tập trung ở đây 53% tông 


số vốn đầu tư ở nước ngoài, mỗi năm 
thu về trên một tỷ đò-la lợi nhuận. 
Anh còn thí hành chế độ siêu bão hộ 
màu dịch và năm 1939 thành lập khu 
vực đồng bảng Anh. xây dựng tùng 
kho đô-la., áp dụng các biện pháp quản 
chế ngoại hối đối với các nước thuộc 
địa, ngăn chặn đến mức tối thiều hàng 


hóa của các nước tư bản chủ nghĩa 
khác ; mặt khác, Anh tăng cường bóc 
lột giai cấp công nhàn và nhàn đân 
lao động, thí hành chỉnh sách bần 
cùng hóa quảng đại quần chúng lao 


dộng Anh, Mức söòng của nhân dân . 


Anh bị giảm hẳn xuống. Bằng những 
biện pháp dó, Anh đã khôi phục kính 
tế sau khủng hoảng cũng như sau 
chiến tranh một -cách trơng đối nhanh 
so với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác. 


Từ năm 1950 đến nay kinh tế Anh 
lại càng gặp nhiêu khó khăn nghiêm 
trọng : sau cuộc khủng hoảng kinh tế 
chu kỷ đã nö ra (1951 — 1952, sản xuất 
công nghiệp giảm 23,6%, 1957 — 1958 
giảm 3,625, 1961 — 1962 giảm 5,1, 1966 
giảm 5,8X, 1971 — 1972 giảm 10,9%, 
1973 — 1975 giảm 11,8%X...), đồng bảng 
Anh bị suy yếu, và luôn luôn bị khủng 
hoàng, hệ thống thuộc địa bị tan rä, 
thị trưởng xuất khầu bị co hẹp, tốc 
độ phát triển kinh l1ế rất chậm 


chạp, v.v. Dứng trước tỉnh hình dó. 


nhà nước tư bản lũng đoạn Anh càng 
ráo riết tăng cường các biện pháp can 
thiệp vào đời sống kinh tế và chỉnh 
trị, xã hội. Những biện pháp này có 
những đặc điềm chủ yếu sau đây: 
quốc hữu hóa một số ngành kinh tế 
hen chối, nhà nước trực tiếp nắm 
hoàn toàn hoặc một bộ phận lớn cồ 
phiếu của các: xí nghiệp; tăng chỉ 
ngân sách, thi hành chính sách lạm 
phát vừa phải, chạy đua vũ trang, 
kích thích đầu tư, kích thích sản 
xuất. Tỷ trọng chỉ phí của nhà nước 
trong tông giá trị sắn xuất trong nước 
tíng 37% năm 1950 lên 46ÃX trong 
những năm 1971 — 1976 ; dựa vao Mỹ 
và chạy theo chính sách phản động 
của đế quốc Mỹ. Mặc dù Anh bị Mỹ 
giành mất nhiều thị trưởng và vị trí 
trên thế giới, Anh vẫn phải dựa vào 
Mỹ. lợi dụng lực lượng tài chính. kỹ 
thuật và quản sự của Mỹ đề chống đỡ 
những khó khăn trong nước. Anh là 


nước tư bản chủ nghĩa nhận viện trợ 
nhiều nhất của Mỹ. Từ sau chiến 
tranh thế giới thử hai đến nay Anh 
đã nhận của Mỹ gần 10 tỷ đô la viện. 
trợ. Anh đã mở cửa cho tư bản Mỹ 
đầu tư ào ạt vào các ngành kinhtế 
Anh. Vốn đầu tư của Mỹ chiếm 625% 
Lông số vốn đầu tư của tư bản nước 
ngoài vào Ảnh. Anh còn dựa vào tín 
dụng của Mỹ de bảo vệ đồng bảng 
Anh trong các cuộc khủng hoảng của 
đồng tiền này, dựa vào lực lượng 
quân sự bên ngoài của Mỹ dề đàn áp 
phong trào giải phóng dân (ộc và duv 
trì đặc quyền đặc lợi của Anh ở các 
thuộc địa cũ. đặc biệt là khu vực 
đông kênh Xuy-ê. lệ thống thuộc địa 
của Anh ngày càng tan rã lại bị Mỹ 
tranh cướp dần, năng suất lao dòng 
của Anh tăng chậm khiến cho khả 
năng cạnh tranh của Anh ngày càng 
sút kém, thị trường xuất khu của 
Anh ngày càng khó khăn. De giải 
quyết những khó khăn đó, Anh phải 
dựa vào Tây Âu, hai lần (1961 và 
1967), xin gia nhập Thị trường chung 
châu Âu, lần thứ hai, Anh mới được 
chấp thuận. Ngoài ra Anh đã phải ắp 
dụng các biện pháp điều chỉnh cán 
cân mận dịch đề bảo vệ đồng bảng 
Anh. 


Cùng với việc củng cố thị trưởng 
xuất khầu bàng hóa, Anh dã lăng 
cường xuất khầu tư bản. Trèẻn cơ sở 
tích tụ và tập trung tư bản và sản 
xuất nhanh chóng dưới những hình 
thức liên hiệp hóa theo ngành và liên 
hiệp hóa nhiều ngành khác nhau 
(conglomérat), đồng thời xã hội hóa 
sản xuất. đã hình thành nhiều công 
ty nhiều nước ở Anh. Đối với giai 
cấp công nhân. chính phủ Anh thị 
hành chính sách hạn chế tăng lương. 
ký kết với Công doàn cái gọi là chợp 
đồng xã hội”, tự nguyện hoặc bắt 
buộc hạn chế đòi hỏi tăng lương, hạn 
chế bãi công đòi hỏi cải thiên đời 
sống. v.v. 


_ 
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CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG :ĐOẠN NHÀ NƯỚC VỚI NHỮNG 
HẬU QUẢ NGÀY CẢNG NGHIÊM TRỌNG CỦA NÓ TRÊN CÁC 
LĨNH VỰC XÃ HỘI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 


` 


Nguyễn-Hưu-Chinh : Thời kỳ 
Mỹ vượt các nước đế quốc khác và 
dẫn dầu họ, thật ra không phải quá 
lâu, chỉ mới hơn một nửa thế kỷ. 
Nhiều nhà kinh tế học phương Tây 
cho rằng, sự suy yếu của Mỹ cũng 
thật khá nhanh chóng. Sự suy ' yếu 
này gắn liền với thất bại nặng nề 
của À1ÿ trong cuộc chiến tranh xâm 
lược Việt-nam. TỶ trọng của Mỹ trong 
san lượng công nghiệp và xuất khầu 
của thế giới tư bản chủ nghĩa không 
ngừng giảm sút. Tây Đức đã trở 
thành nước xuẫt khầu lớn nhất thế 
giới tư bản chủ nghĩa, đồng thời là 
nước xuất siênilớn nhất và có dự trữ 
tiền tệ lớn nhất. Hiện nay ở Mỹ, hơn 
ở bất cứ nơi nào khác, chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn nhà nước đang ở trong 
ruột cuộc khủng hoảng toàn diện và 
sàu sắc. Nhưng tuy ngày cảng suy 
Yếu, Sự xâm phạm của nó đối với chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước ở 
các nước khác vẫn rất lớn. Hoạt động 
của các công ty nhiều nước do Mỹ 
không chế ở nước ngoài vẫn còn là 
một bí mật lớn. 


ù 


Bùi-Ngọc-Chưởng : Ngày naày' Ờ 
"Pháp người ta nói đến khủng hoảng 
có tỉnh chất cơ cấu, lạm phát có tính 
chất cơ cấu, thất nghiệp có tính chất cơ 
cấu và dùng đến các khái niệm như cái 
vòng luần quần (eercle vieieux), con 
đường hâm kinh tế (tunnel économt- 
que), điều đó cũng có nghĩa ráng bản 
thân cơ cấu vàn động của chủ nghĩa 
tư bản ngày nàyv dưới hình thức chủ 
nghĩa tư bản lùng đoạn nhà nước đã 
khủng hoàng, những biện pháp điều 
chính lũng đoạn nhà nước đã mất tác 
đụng, tham chí côn gây phần tác dụng. 
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Chống khủng hoảng chu kỷ thi diễn 
ra khủng hoảng trung gian bồ sung, 
thực hành lạm phát «lành mạnh › đề 
kích thích sản xuất phát triền cao thi 
dẫn đến lạm phát tăng lên không thể 
nào khống chế được, người Pháp gọi 
là siêu lạm phát (hyperinflation) : 
đồng thời từ kích thích phát triền dẫn 
đến Lình trạng đình trệ kéo dài và 
(hất nghiệp tăng lên, v.v. Chủ nghĩa 
tư bản lùng đoạn nhà nước đã và 
đang làm sâu sắc các mâu thuản kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản Pháp, từ. đo 
làm sâu sắc mâu thuẫn xã hội. 


. VỊ mọi sự điều chỉnh của chủ nghĩa 
tư ban lũng đoạn nhà nước nhằ¡n 
mục địch thúc đầy tích lũy tư bản 
vào bọn lũng đoạn trên cơ sở phân 
phối lại thu nhập vốn đã thấp so với 
nhu cầu tối thiều hiện tại, cho nên nó 
làm lăng sự phân cực xã hôi và phản 
hóa giàu nghèo. Quy luật bản cùng hỏ« 
tương đối và tuyệt đối người lao động 
Pháp tiếp tục điễn ra. Ngày nay sỐ 
người lao động làm thuê tăng lên củng 
với số lượng giai cấp vô sản tăng lên. 


Ở Pháp, dưới sự điều chỉnh của 
chủ nghĩa trr bản lũng đoạn nhà nước, 
lợi nhuận của thiều số tư bản lũng 
đoạn ngày càng tăng do đỏ gia sẵn 
của chúng ngày càng tích lũy được 
nhiều tronø khi đó gia sản của người 
lao đỏng giìm sút, và cùng với sự 
tăng lén của mức nhu cầu thiết yếu 
tối thiều do điều kiện lao động và 
sinh hoạt mới để ra thì sự bần cùng 
hỏa tuyệt đối cũng tồn tại tuy có 
những dạng vẻ mới —người Pháp 
gọ! là sự khôn cùng hiện đại (misẻre 
nrođerne), — đồng thời với sự bần 
cùng hóa dưới dạng về cũ — người 
Pháp gọi là sự khốn cùng ngắn gọn 


(misere tout courL) hay sự khốn cùng 
trần truồng (misẻere nue). Chủ nghĩa 
tr bản lũng đoạn nhà nước lại mới 
tạo ra một sự khốn cùng nữa được gọi 
là sự khốn cùng về mặt tỉnh thần 
(misẻre mentale) cho Số lớn người lao 
động Pháp. Str khốn cùng nây dối với 


đời sống con người cũng gay gàt không - 


kém gì sự khón củng về vật chất. Sau 
đây là một vải con số đề chứng mình 
những điều nói trên: năm 1973, 50 
công ty Pháp lớn nhất thực hiện một 
số lợi nhuận là 25 tỷ 729 triệu phơ- 
răng, nhiều hơn năm 1972 là 30%. 
Ngay trong hai nắn: 1974 — 1975 là 
hai nắm khủng hoàng kinh tế nặng nề 
Lhi 25 tập đoàn công nghiệp và ngân 
hàng tài chính Pháp lớn nhất thực 
hiện được 70 tỷ phơ-răng lợi nhuận. 
Theo báo “Pháp Thế giới, hồ sơ và tư 
liệu Pháp ra tháng 12-1976 thì ở Pháp 
205 gia đình có thu nhập cao nhất 
nắm giữ 174 tông số của cải của tư 
nhàn so với 165 ở Tây Đức, 455% ở 
Tayv-ban-nha, 425 ở Nhàt-bản và Mỹ, 
39% ở Anh. Còn ở đầu kia của bậc 
thang xã hội, 207 các gia đình có thu 
nhập thấp nhất chỉ có 425 ở Pháp, so 
với 5% ở Mỹ,6% ở Anh.6.5% ở Tây 
Đức tông số của cải của tư nhân. 


Do đó 1⁄3 số công dân Pháp giáau có 
chỉ phối số thu nhập gấp II1,2 lần số 
thu nhập của 1/5 công dân nghèo. TỶ 
lệ đó là 10,7 lần ở Tây-ban-nha. R.6 
lần ở Mỹ, 7,! lìn ở Tây Đức, 6,4 lần 
ở Anh. Srr bất bình đẳng ở Pháp 3ä lần 
cao hơn so với Hà-lan và lần cao hơn 
so với Tây Đức... Do lợi nhh†ận ngà v 
càng nhiều, bọn đại tư bắn sông mới 
cuộc sống xa hoa và điện loạn. Nam 
tước Quyv-dơ BRỏt-sơ-slin thuộc một 


` 


trong số 200 gia đình tr sẵn cô điền: 


nồi tiếng giàu có nhất nước Pháp eo 
biết thự trị giá tới T500 triệu phơ- 
răng cũ (15 triệu phơ-rang mới). Trong 
khi do thi số lớn người lao đông Pháp 
_ sốnp một cuộc sống mà họ gọi la nổi 
tiếp 2 đầu (joindre les deua bouLs) có 
nghĩa là chưa hết thang tiền đã hết 
chải VaVv nợ Cho những ngay CuUỐI 


tháng và đến đầu tháng lĩnh lươug 
lại trả nợ... Ben cạnh số đông người 
sống trong tỉnh trạng đó, có một 
số người thẠt sự khốn cùng mà 
người Pháp gọi là những người củs 
«đthế giời thứ,tư?, ý nói nghèo khồ 
hơn những người của thế giới thứ ba. 
Những người này cũng được gọi: là 
những người * dưới vô sản » và chiếm 
tới 10 triệu. Đó là chựa kẻ hàng triệu 
người lao động nhập cư bị bóc lột 
như những người dân thuộc dịa ở 
ngay chính quốc. Trồng lỗ năm qua. 
kinh tế Pháp phát triền mạnh, thu 
nhập quốc dàn tăng hai lần trong 10 
nầm, 20 triệu người có một việc làm 
đẻu đặn. thu nhập gia đình bình quản 
16000 phơ-rũng một năm (tức 1330 
phơ-rắng một tháng). nhưng thco 
tính toán của các Hội cứu trợ công 
giáo ® và Hội * giúp đỡ cho mọi người 
khốn cùng » thì một gia đình trên Š 
không có được số thu nhập đó. Người 
ta tính có 10 triệu người nghèo ở Pháp, 
đó là những người mà trong cuốn 
sách ® Thế giới thứ tư» (le quart 
monde), Giảng Làp-bcn-sơ. gợi là 
những người dưới vô sản. Nguôn sống 
của họ thế nào và họ sống ra sao` 
Chừng 8 triệu người Pháp thuộc các 
đa đỉnh mà nguồn sống (ngoài cÁc 
khoản trợ cắp) đưới 750 phơ-raäng (tức 
9 120 phơ-rằng một năm), Phân lớn 
thậm chí chí thu được 500 phơ-răng. 
Cuối cùng hàng nghìn người cô độc 
chỉ thu được 400 phơ-ràng, Nhiều 
người còn hoàn toàn mù chữ, Xlôt 
chủ nghĩa định mệnh nào đó cl phối 
họ và họ tìm cách giải quyết ắc vấn 
đẻ bè bối của đời họ ở thú nghiện 
rươn, €cở bạc, nhục đục và bao lực... 


í 

Lê-Văn-Sang: Sau khi khói phục 
nhanh chóng nén kính tế bị chiến 
tranh tần phá. Nhật-hân tiếp tục phải 
triền hình tế với tốc độ cao. ốc đô 
này vượt xa không những tốc độ của 
Nhàt-bẩn hôi trước chiến tranh mà cả 
tốc đô của các nước tư bản chủ nghĩa 
khao. Sonpg sư điền chỉnh của nhà 


w 


nước tư bản lũng đoạn Nhật-bản 
trong khi chạy theo mục tiêu phát 
triền kinh tế cao đã đầy nền kinh tế 
vào tình trạng mất cân đối nghiêm 
trọng. Trước hết, đó là sự tập trung 
sản xuất quá mức 0à. quá nhanh 0ào 
mội số (L trung tâm công nghiệp. Điều 


đó đã đẩy nước Nhạt-bản đến tình. 


trạng đối lập sâu sắc giữa trinh độ 
hiện đại, tiền tiến ở khù vực công 
nghiệp phía đông với tình trạng lạc 
_hậu kém phát triền ở cả các vùng phía 
bắc, tây và nam Nhật-bản. Từ đó bộc 
lộ thế sơ hở về quốc phòng, sự mất 
#“ạn ninh» ở các trung tâm công 
nghiệp, Linh trạng căng thẳng về mọi 
nnặt — do đó khủng hoảng chính trị và 
xã hội không tránh khỏi nồ ra. Sự 


mất cân đổi giữa sản xuất công nghiệp 


0à nỏng nghiệp do-chính sách bỏ rơi 
nóng nghiệp, sự mãt cán đối giữa hai 
khu Đực sản xuất : khu vực sản xuất 
nhỏ, bạc hậu và khu vực lớn hiện đại, 
sự anät cân đối trong nên tài chính 
tin dụng. mất cân đối giữa cơ cấu hai 
tầng của sản xuất uới bản thản nền 
sản xuït đó, những sự mất cân đối 
này ngày càng trở nên nghiêm trọng. 
Những sự mất cân đổi đó vừa là 
nguyên nhân, vừa là hậu quả của sự 
phát triền “thần kỳ của nền kinh 
tế Nhật-bản vừa qua. Đày là những 
bằng chứng cho chúng ta thấy sự điều 
chỉnh của nhà nước tư bản lũng đoạn 
Nhật-bản trong khi làm địu một biều 
hiện nào đó của mâu thuận lại gây 
ra những mâu thuận mới hoặc làm 
cho những mâu thuẫn vốn có gay gắt 
hơn. 3fdu thuẫn giữa tr bản 0ớởi quần 
chúng lao động ngày cảng sảu sốc. 
Tuy rằng hầu hết các gia đình Nhật- 
bản ngày nay đều có mày thu thanh, 
bán dẫn, máy thu hình, tủ ướp lạnh, 
và một số có ô tô—đó là những thứ mà 
các nhà báo tư sản thường đùng đề ca 
ngợi cải gọi là “mức sống hiện đại?» 
của người Nhật-bản — nhưng những 
mặt cơ bản của đời sống như ăn, Ở. 
học hành, điều kiện nghỉ ngơi lúc ốm 
dau, khi già yếu, v.v. đối với đông 
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đảo người dân Nhật-bản ngày nay 
vẫn không nhích hơn mức sống cách 
đây 20 năm là mấy. Hơn nữa. họ còn 
phải chịu nhiều hậu quả nghiêm trọng 
khác của sự phát triền «thản kỳ ° 
như ; môi trường sống bị ô nhiễm và 
hỗn loạn nghiêm trọng, tai nạn giao ˆ 
thông làm chết và bị thương hàng 
triệu người mỗi năm. tai nạn lao 
động chiếm kỷ lục thế giới, giá cả 
tăng nhanh khủng khiếp. v.v. 


Tất cả những nỏi đau khô nói trên 
của người lao động Nhàt-bản là 
nguyên nhàn chủ yếu khiến bọn tư 
bắn lũng đoạn nhà nước Nhật-bần đã 

có thề dẫn đầu thế giới về tỷ lệ,tích 
lũy và hiệu quả sử dụng vốn trong 
gần 30 năm qua, là nguyễn nhắn chủ 
uều dẫn đến sự phát triền thần kỳ ?® 
của nền kinh tế Nhật-bản. Tất cả 
những nỗi dau khö đó cũng là nguyễn 
nhân chính dẫu đến sự hoài nghĩ, phần 
nộ và phản kháng của nhân dân Nhật- 
bản đối với giới cầm quyền. Phong 
trào đấu tranh của nhân dân lao động. 
đặc biệt là phong trào công nhân. học 
sinh, sinh viên Nhật-bẳn ngày càng 
sôi sục, các tồ chức công đoàn toàn 
quốc phát triền lực lượng nhanh 
chóng và đấu tranh ngày cảng có hiệu 
quả ; vai trò của Đảng cộng sản Nhật- 
bẩn ngày càng lớn. Nhiều tầng lớp 
khác trong xã hội Nhật-bản cũng bất 
mãn với chính sách điều chỉnh kinh 


-tế của nhà nước tư bản lũng đoạn 
-.Nhật-bản. Đó là điều kiện thuận lợi 


cho việc hình thành một. mặt trận 
chống tự bản lũng đoạn ở Nhật-ban. 


Sự phát triền kinh tế với tốc độ 
cao trên cơ sở bóc lột triệt đề quần 
chúng lao động như ở Nhật-bản tái 
vếu làm cho năng lực sản xuất tích lầy 
được ngày càng vượt xa khả năng 
tiêu thụ của thị trưởng trong nước. 
Tư bản lùng đoạn Nhật-bản buộc phải 
tìm mọi cách bành trướng nhanh 
chóng ra nước ngoài. Tùy thuộc vào 
nguồn nguyên liệu bên ngoài. nhà 
nước Nhật-bản tác động theo hướng 


làm făng thêm mức độ phụ thuộc đỏ vì 
mục đích chạy theo tốc độ phát triền 
sản xuất cao và lợi nhuận tối đa. Mặc 
dù công cụ điều chỉnh ngày càng 
phong phú theo trình độ phát triền 
của tư bản lũng đoạn nhà nước, 
nhưng vì sự điều chỉnh đó là do lợi 
ích của tư bản lũng đoạn nhà nước 
quy định, cho nên nó không tránh 
khỏi gây ra sự mất cân đối trong nền 
kinh tế và cuối cùng làm tăng thêm 
tính không ồn định của nền kinh tế, 
đối lập với mục tiêu đã đề ra. Tình 
hình kinh tế Nhật-bản trong những 
năm 70 đã nói lên điều đó. Mới thoát 
khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 
1971 chưa đầy hai năm, từ tháng 12-73 
nền kinh tế Nhật-bản lại lâm vào một 
cuộc khủng hoảng nặng nề nhất, với 
nhiều đặc điềm khác hẳn với những 
cuộc khủng hoảng trước đây vào thời 
kỷ sau chiến tranh. : 


⁄ 


Nguyễn-Đăng- Thành : Tuy Cộng 
hỏa liên bang Đức là nước đứng thứ 
hai trong khối Bắc Đại-tây-dương 
(NATO), nắm 40Ã tiềm lực kinh tế 
của các nước Tây Âu, nhưng những 
năm gần đây nền kinh tế của Cộng 
hòa liên bang Đức cũng ngày càng gặp 
khó khăn. Sản xuất công nghiệp ngày 
càng không ồn định. Nếu lấy giá cả 
năm 1970 làm gốc, thi giá trị tông sản 
lượng công nghiệp năm 1973 là 743 tỷ 
r(đô-la), 1974: 745 tỷ, 1975: 701 tỷ, 
1976: 757 tỷ, nếu so sánh giữa các 
năm thì giá trị tòng sản lượng công 
nghiệp năm 1975 bằng 94,35 năm 19274, 
và năm 1976 bằng 107,9% năm 1975. 
Hiện nav sản xuất lại tiếp tục suy 
thoái, 

Chính sách đối nội của nhà nước 
Công hòa liên bang Đức là tăng cường 
bóc lột nhân dân lao động trong nước, 
hạ thấp tiền lrơng và thủ tiêu những 
thành quả xã hội đơ nhân dân lao 
động đấu tranh giành được, trút 
tất cả những gánh nặng vẻ kinh tế lên 
đầu nhân dân lao động đề nâng cao 
. lợi nhuận của các tô chức lũng đoạn 


\ 


và củng cố trận địa kinh tế chính của 
chủ nghĩa đế quốc Cộng hòa liền bang 
Đức trong cuộc cạnh tranh quốc tế. 


Các tập đoàn tư bản lũng đoạn nhà 
nước Cộng hòa liên bang Dức đánh 
vào đời sống của quần chúng lao động 
ngày càng quyết liệt: tháng 5-197: 
Hội liên hiệp eáe chủ xí nghiệp thúc 
ép chính phủ hạ 2Ã tiền lương. tăng 
thuế đánh vào nhân dân lao động. 
Tỷ lệ thuế trong thu nhập quốc dân 
đó là : 1936: 23,83%, 1970: 29,1%. 1975: 
30,3%. Xi nghiệp đóng cửa và sa thái 
công nhân ngày càng nhiều. Năm 1978 
có 9400 trường, hợp phá sản phải 
đóng cửa xí nghiệp. Số người thất 
nghiệp ở Cộng hòa liên bang Đức lên 
tới 5% tông số lao động trong nước. 
trong đó «công nhân khách » (tức là 
công nhân nước ngoài) và thanh niên 
bị thất nghiệp nhiều nhất. Tỷ lệ thanh 
niên bị thất nghiệp là 2ã — 35%. Sõ 
người thất nghiệp ngày càng tĩng: 
năm 1973: 274000 người : 1974: 582 000 : 
1975: 1070000; 1977: 1200000. Lạm: 
phát và giá sinh hoạt ngày càng tăng 
là gánh nặng đè lên đầu nhàn dàä lao 
động Cộng hòa liên bang Đức. Chi số 
giả cả nếu năm 1970 là 100, đến păm 
1973 là 127%, 1974 là 14§1% và năm 
1975 là 184,3%. 


Phan - Quang - Tuệ : Ngày này 
nước Ý được liệt vào loại cường quốc 
công nghiệp đứng hàng thứ năm sau 
Mỹ, Nhật, Cộng hòa liên bang Đức và 
Pháp, nhưng phương Tây vẫn coi 
nước Ý là một nước *#đầy mâu thuẫn 
và khó hiều» một nước Ý «hồn 


_ loạn » cả về hai phương diện kinh tế 


cũng như chính trị. Nhà văn nồi tiếng 
Ý, Pac-lõ Pa-xô-li-ni, trước khi bị âm 
sát đã nỏi :*®nước Ý bị phá hủy đúng 
như năm 1945». Sau 30 năm thống trị 
của Đảng dân chủ thiên chúa giáo. 
nền kinh tế Ý có lúc đã phát triền 
mạnh. những năm 1960 — 1963 đã từng 
được coi như một nền kinh tế thần 
kỳ », tốc độ phát triền kinh tế hằng 
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năm đạt trên 10%, mức cao nhất Ở 
châu Au. Nhưng tử cuối những năm 
_60 lại đây, nền kinh tê Ý bị sa sút 
Hên tục, thường xuyên được coi la 
a con bệnh của châu Âu ». Nănm 1977 tốc 
độ phát triền kinh tế Ý chỉ tăng 2%, 
Số người thất nghiệp lên tới {1,8 triệu, 
nếu kề cả những người thất nghiệp 
từng phần thì con số đó lên tới 5 
triệu, trong đó thanh niên chiếm trên 
40%. Nạn lạm phát đạt kỷ lục trong 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triền : 
1976 — 22%, 1977 — 17%, v.v. Tình 
trạng hồn loạn về chính trị ở Ý còn 
nghiêm trọng hơn. Một nhà văn Ý đã 
miêu tả: «nan khủng bố ở Ý mọc lên 
khủng khiếp như cỏ đại trên những 
mảnh đất hoang tàn?, Các nhóm 
khủng bố ở Ý dược các thế lực phân 
động ngấm ngầm ủng hộ boành hành 
dữ dội, liên tiếp chống lại các tồ chức 
và các nhà lãnh đạo của phong trào 
công nhàn, thậm chí cả các cơ quan 
Nhà nước, các lãnh tụ các đẳng phái 
chính trị, các lực lượng an ninh, v‹v. 
nhằm lôi kéo nước Ý vào tỉnh trạng 
hỗn loạn, phiêu lưu, vô củng nguy 
hiền. Yụ bắt cóc và giát chết Mo-rô, 
n„ôt nhân vật có thế lực trong giới 
chính trị ở Ý. lĩnh tụ của Đẳng dân 
“chủ thiên chúa giáo, đo * lữ đoàn đề » 
của bọn phần động tồ chức gần đây 
đã đânh vào # trái tìm của nhà nước 
Ý “như hãng thông tín Anh Roi-tơ 
bình luận. Nguyên tổng thống Ý Xa- 
ra-gát đã phải thốt lên rằng “bên 
cạnh t†hí hài của ông Mo-rô là thị hải 
một nước Ý, một chinh thề không eòn 
khả năng tự bảo vệ nữa Ð. 


Nguyễn-Văn-Thọ: Thực tiễn cho 
thấy những biện pháp, chính sách mà 
chủ nghĩa tư bàn lũng đoạn nhà nước 
Anh dùng đề can thiệp vào đời sống 
kinh tế chứa đựng nhiên mâu thuần 
nội tại, đã không đem lL¡i kết quả như 
ý muôn mà còn gày nén nhiều hậu 
quả nghiêm trọng: nẻn kinh tế Ảnh 
ngày càng Ùị tơì trệ. Tiong vòng 20 
năm từ 195{ đến 1971 bình quân hằng 
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` vỏng l1 năm Anh đã tụt xuống hàng 


năm tồng sản phầm xã hội chỉ tăng 
2/0%, sản xuất công nghiệp tăng 2,6% 
và năng suất lao động tăng 2%. đó là 
mức thấp nhất trong các nước tư 
bản chủ nghĩa, chỉ bằng khoảng l“ 
tốc độ tăng bình quân của các n 
này. Trong cuộc khủng hoảng ' 
1975 của thế giới tư ban eh' 

Anh là một nước nồ ra kh" 

sớm nhất, kéo đài 21 thár 

công nghiệp giảm 11,3X 

1975 Anh bắt đầu ch 

đoạn phục hồi như 

hơn 36 tháng, chỉ 

nghiệp vẫn còn 

nhất trước KÈ 

vậy Anh là : 

chậm: nhất. 


Do tốc độ phát : 
vị trí của Anh trong + 
chủ nghĩa ngày càng !:: 
nhanh chóng. Năm 1880 MS v. 
kịp và vượt lên hàng đầu, dày ^u 
xuống vị trí thứ hai trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Anh đã cố giữ được 
vị trí đó trong 63 năm (từ năm 1880 
đến năm 1969), và đến nay chỉ trong 


thứ 9 sau Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức. 
Nkhật-ban và Pháp. Chính sách chạy 
đua vũ trang và thâm hụt ngân sách 
đã dẫn tới nạn lạm phát nghiêm 
trọng, đặc biệt trong những năm 70 
(bình quản mỗi năm tăng 4,6%, 1971 
tăng 9,14& ; 1977 tăng 15,9%). Nạn lạm 
phát tăng nhanh trorfg thời kỷ khủng 
hoảng đã trơ thành chứng bệnh kinh 
tế mới rãt nguy hiêm là lạm phát đi 
liền với khủng hoảng và trong giai 
đoạn phục hồi, lạm phát gắn liền 
với thãt nghiệp. Corft số thất nghiệp ở 
Anh đã tăng từ 30 đến 40 vạn trong 
những nă¡n 60, lên 66,5 vạn năm 1973 
và 1,5 triệu năm 1977. Từ sau chiến 
tranh thẻ giới thứ hai đấn 1967, đồng 
bảng Anh đã bị 10 lần khủng hoảng, 
(Lình quản cứ cách hai năm lại một 
lăn bị khủng hoàng). Sau cuộc phá giá 
năm 1967, đồng tiền ấy bị khủng hoàng 
lriên miễn và suy vếu nghiêm trọng. 


Đồng bảng Anh 
đồng tiền dự t¡ 
tế đang mất 

Trung tâm ta: 
bị giảm sút m' 


Anh trướ: 
nước mặt tr 
hình ảnh ä.. 
vĩnh viễn : 

- thuộc đi thế 
sống trên MỊ‹ 
tan rã cÌ:: " 
triệu ke. 
từ nẵin ' 
nøhị t!!: 
thứ Lˆ 
đat): 
phiếu 
khong ‹e” ? 
của hệ thông: +óa 
theo $sự suy Yếu cá 1 
tiền tế và kinh tế của Ni 


tước. Lăn cường 
¬ các xí nghiệp 
:nah tế quốc dân 


.v cùng TỘRE 
ủ nghĩa Ý, 
ìch quan 

'°: mạn§ 


Từ năn: 1950 đến nay, €!3! 
công nhân Anh đã tiến hành dẫu 
tranh mạnh mz đòi cäi thiện đời sông, 
cải thiên điều kiện lào động. Tiền 
lương thực tết của công nhân Anh có 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC 
V 
ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CHÍN MUỖI CỦA n 
VÔ SẢH Ở CÁC NƯỚC TỪ BẢN CHỦ NGHĨA Ný Ử 
: 


- Bùi - Ngọc- Chưởng: Có áp bức 
bóc lột và có bản củng thi có đầu 
tranh. Dấu tranh xã hội ở Phấp trong 
những năm qua vô cung gay gát. Có 
thê nói không ngày nào không có 
đình công hay biều tình ở: nơi Hãy 
nơi khác, tầng lớp này hay tầng lớp 


„ quan tTOBBE - 


Cộng. hòa liên bang Đức thị hành 
chính sách đối ngoại cực kỷ phản 
động ; chính sách đồ được mệnh danh 
tà chính sách phương đông® nhằm 
thôn tính nước Cộng hòa dân chủ 
Đức và bành trưởng thẻ lực Ở các 
nước Tày Âu.- 


Tồng sản phầm quốc dàn của Cộng 
hòa liên bang Đức năm 19/6 là 1136 
tỷ mắc, đứng thứ ba trong thế giới 
tư bắn chủ nghĩa, dự trữ vàng của 
nước này năm 1977 là 87 Lỷ múc. Công 
hòa liên bang Đức là một nước đuy 
nhất ở Tây Âu có cán cân thương mại 
uất siêu. Nước này đầy mạnh xuất 

2u tw bẵn sang cắc nước Tây Âu 

xam Phi. Dựa vào tiềm lực tài 

- mạnh của mình, Cộng hòa Hiến 
chính sách tín 
mở rộng SỰ kiềm soát của 
với các nước khắc. Đi đầu 
hiện chỉnh sạch bành 

.e côn-xớc không lồ của 

bang Đức đã và đang 
nhập vào cậc Hước 

-ö phần hoặc đầu tư 

dêp Ở HƯỚC ngoài. 

. „¡ liên bang Đức 
-nự tô chức phât“ 

, 148 tô chức 

jị quân: phiết 

` + động cho 
v{ và phục 
rẻ, Côn 

» THƯỚC 

¡ò đạn 


thực 


lì šy 
ngay le, 
trong nìn, 


hồng 
la 


hh. 


kia. Điền hình là các cuậc 
của tất cá công nhân XAI TOP. 
ngành bưu điện kéo đải n Cu 
cuối năm 1974 ; cuộc dình côn th». 
tình của 20 000 công nhân n (IềM là 
báo kéo về Pa-ri tuần Nhi lan: 
ta hoc bất 6) uy ni 
127 
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năm đạt trên 10%, mức cao nhất ở 
châu Au. Nhưng từ cuối những năm 
60 lại đây, nền kinh tê Ý bị sa sút 
liên tục, thường xuyên được coi la 
a con bênh của châu Âu ». Năm 1977 tốc 
độ phát triền kinh tế Ý chỉ tăng 25%. 
Số người thất nghiệp lên tới {. triệu, 
nếu kề cả những người thất nghiệp 
từng phần thì con số đó lên tới Š 
triệu, trong đó thanh niên chiếm trên 
40%. Nạn lạm phát đạt kỷ lục trong 
các nước tư bẳn chủ nghĩa phát triền : 
1976 — 22%, 1977 T— 1724. v.v. Tình 
trạng hỗn loạn về chính trị ở Ý còn 
nghiêm trọng hơn. Mòt nhà văn Ý đã 
miêu tÄ: nan khủng bố ở Ý mọc lên 
khủng khiếp như cỏ đai trên những 
mảnh đất hoang tàn?, Các nhóm 
khủng bố ở Ý dược các thế lực phần 
động ngấm ngầm ủng hộ hoành hành 
dữ dội, liên tiếp chống lại các tồ chức 
và các nhà lãnh đạo của phong trào 
công nhàn, thậm chỉ cả các cơ quan 
Nhà nước, các lánh tụ các đẳng phải 
chính trị, các lực lượng an ninh, v.v. 
nhằm lôi kéo nước Y vào tỉnh trạng 
hỗn loạn, phiêu lưu, vô củng nguy 
hiềmñ. Yụ bắt cóc và giết chết Mo-rô, 
môi nhân vật có thế lực trong giới 
chính trị ở ŸÝ. lãnh tụ của Đảng dân 
chủ thiên chúa giáo, đo # lữ đoàn đỏ » 


của họn phản động tồ chức gần đây. 


đã dành vào # trái tím của nhà nước 
Ý*như hãng thông tin Ảnh Roi-tơ 
bình luận. Nguyên tổng thống Ý Xa- 
ra-gát đã phải thốt lên rằng “bên 
cạnh thí hài của ông Mo-rỏ là thị hải 
một nước Ÿ, một chính thề không còn 
khả năng tự bảo vệ Đữa Ð. 


Nguyên-Văn-Thọ : Thực tiễn cho 
thấy những biện phắp, chính sách mà 
chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước 
Anh dùng dẽ can thiệp vào đời sống 
kinh tế chứa đựng nhiên mâu thuẫn 
nội tại, đã không đem lại kết quả như 
ÿiuuôn mà còn gày nén nhiều hậu 
quả nghiêm trọng: nên kinh tế Anh 
ngày càng Dị trì trệ. Trong vòng 30 
năm từ 1951 đến [971 bình quân hằng 


102 


„ „ 


năm tồng sản phầm xả hội chỉ tăng 
2.0%, sản xuất công nghiệp tăng 2,6% 
và năng suất lao động tăng 2%, đó Ì¿ 
mức thấp nhất trong các nước tư 
bản chủ nghĩa, chỉ bằng khoảng 1⁄2 
tốc độ tăng bình quân của các nước 
này. Trong cuộc khủng hoảng 1973 — 
1975 của thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Anh là một nước nồ ra khủng hoẳng 
sớm nhất, kéo dài 21 tháng, sản xuất 
công nghiệp giảm 11,3. Từ tháng 9- 
1975 Anh bắt đầu chuyền sang giai 
đoạn phục hồi nhưng cho đến nay đi 
hơn 36 tháng, chỉ số sẵn xuất công 
nghiệp văn còn thấp hơn mức cao 
nhất trước khủng hoảng 6,9%, như 
vậy Anh là nước phục bồi kinh từ 
chậm: nhất. | 


Do tốc độ phát triền kinh tế thấp, 
vị trí của Anh trong thế giới tư bản 
chủ nghĩa ngày càng bị giảm sút 
nhanh chóng. Năm 1880 Mỹ đã đuồi 
kịp và vượt lên hàng đầu. đầy Anh 
xuống vị trí thứ haitrong thế giới tư 
bản chủ nghĩa. Anh đã cố giữ được 
vị trí đó trong 83 năm (từ năm 1880 
đến năm 1963), và đến nay chỉ trong 


` vòng 15 năm Anh đã tụt xuống hàng 


thứ 5 sau Mỹ, Cộng hòa liên bang Đức. 
Nhật-bản và Pháp. Chính sách chạy 
đua vũ trang và thâm hụt ngân sách 
đã dẫn tới nạn lạm phát nghiêm 
trọng, đặc biệt trong những năm 70 
(bình quân mỗi năm tăng 4,6%X, 1971 
tăng 9,1% ; 1977 tăng 15,9%). Nạn lạm 
phát tầng nhanh troïñg thời kỳ khủng 
hoảng đã trở thành chứng bệnh kinh 
tế mới rãt nguy hiềm là lạm phát đi 
liền với khủng hoảng và trong giai 
đoạn phục hồi, lạm phát gắn liền 
với thãt nghiệp. Cor số thất nghiệp ở 
Anh đã tăng từ 30 đến 40 vạn trong 
những năm 60, lên 66,8 vạn năm 1973 
và 1,52 Lriêu năm 1977. Từ sau chiến 
tranh thể giới thứ tàai đắn 1967, đồng 
bảng Anh đã bị 10 lần khủng hoảng, 
(bình quân cứ cách hai năm lại một 
lầu bị khủng hoàng). Sau cuộc phá giá 
năm 1967, đồng tiền ấy bị khủng hoàng 
Lriền miền và suy vẽeu nghiêm trọng. 


Đồng bảng Anh với tư cách là môi 
đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc 
tế đang mất dần vị tri của mình. 
Trung tâm tài chính Luân-đôn đang 
bị giam sút mạnh. 


Anh trước đây tự xưng là * đất 
nước mặt trời không bao giờ lặn °, 
hình ảnh được nặn lên đó giờ đây đã 
vĩnh viễn lùi về quá khứ ! Hệ thống 
- thuộc địa của Anh với 393,5 triệu dân 
sống trên 33,5 triệu km” đến năm 1967 
tan rã chỉ còn 13,7 triệu dân với 1,3 
triệu km”. Khối liên hiệp Anh ra đời 
từ năm 1887 với cái tên lúc đó là Hội 
nghị thực đân địa, đến hội nghị lần 
thứ 17 (thúng 1-1969) trở thành *có 
danh nhưng không có thực?P, Bao 
phiêu đác quyền đặc lơi của Anh 
không còn như trước nữa. Sự tan rã 
của hệ thống thuộc địa Anh đã kéo 
theo sự suy Yếu của nền ngoại thương. 
tiền tê và kinh tế của Anh 


Từ năm !950 dến nay, giai cấp 
công nhân Anh đã tiến hành đấu 
tranh manh mẽ dòi cải thiện đời sống. 
cải thiên điều ki*n lào động. Tiền 
lương thực tế' của e(2ng nhân Anh có 


được tầng lên nhưng tăng chậm nhất 
sö với các nước tư bẳn chủ nghĩa 
khác. Số người thất nghiệp tăng lên 
mạnh và nghiêm trọng nhất # Tây 
Âu, nhưng trợ cấp thất nghiệp ở Anh 
lại lồi (ệ nhất. Mâu thuần giai cấp ở 
Anh rất gay gắt. Nhà nước tư bản 
lũng doạn Anh càng tỏ ra phản động, 
khi họ ký kết với các nhà lãnh đạo 
công doàn cái gọi là hợp đồng xã hội 
nhằm hạn chế tăng lương dưới hình 
thức tự nguyện hoặc cưỡng bức và 
hạn chế bãi công đòi cải thiện đời 
sống. Tuy vậy nhiều cuộc đỉnh công. 


_bãi công của công nhân đòi tăng 


lương với quy mô ngày càng lớn nồ 
ra trong các ngành luyện kim, gia 
công kim loại ô tô, đóng tàu. Phong 
trào bãi công này lôi cuốn cả linh 
chữa cháy, nhà báo, eông nhân in, 
người phục vụ, nhân viên hàng không, 
ga xe điện và cả viên chức nhà nước 
tham gia. Trong năm 1977 đã nề ra 
2572 cuộc bãi công so với 2034 cuộc 
trong năm I9?6. Các cuộc bãi công 
này đã làm thiệt hại tới 8,L triêu 
ngày công so với 3,3 triệu ngày công 
(trong năm 19?6. 


CHỦ NGHĨA TƯ BẢN LŨNG ĐOẠN NHẢ NƯỚC VÀ NHỮNG 
ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CHÍN MUỒI CỦA CÁCH MẠNG 
VÔ SÁH Ở CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỀN 


Bài - Ngọc. - Chường: Có áp bức 
bóc lột và có bán củng thị có đầu 
tranh. Dấu tranh xã hội ở Pháp trong 
những nắm qua vô củng gay gắt. Có 
thề nói không ngày nào không có 
đình công hay biều tình ở nơi này, 
nơi khác, tầng lớp này hay tầng lớp 


kía. Điền hình là các cuộc đình công 
của tất cá công nhân chọn thư trong 
0ganh bưu điện kéo dài 7 tuần vào 
cuối năm 1974 ; cuộc dình công và biều 
tình của 20000 công nhân ngành sách 
bảo kéo vẽ Pa-ri tuần hành trong 
năm 1975, cuộc bãi khỏa của hàng 
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vạn sinh viên và học sinh trung học. 


chống dự luật cải cách giáo dục nhàm 
biến nhà trường thành «nơi dào tạo 
ra thất nghiệp » của bộ giáo dục và 
bộ đại học Pháp kéo đài trong nhiều 
tháng, cuộc đình công chiếm xưởng 
do 000 công nhân xí nghiệp in báo 
«đ Người Pa-ri được giải phóng?" tô 
chức nò ra trong 22 tháng và được 


toàn the công nhân ngành ín nước: 


Pháp tự nguyên bỏ ra 102 tiền lương 
hàng tháng đề ủng hộ, v.v. Nông 
đàn miền Nam nước Pháp liên tục 
đấu tranh chống chính sách giá ca 
Thị trưởng chung làm giảm sút thu 
nhập của họ, và chống nhập khầu 
rượu vang của ŸÝ. Phong trào đấu 
tranh liên tục và mạnh mẽ lôi cuốn 
mọi tầng lớp xã hội đòi cải thiện 
điều kiện làm việc, chống áp đặt sự 
khắc khô của chính quyền bằng các 
chính sách cẩm tặng lương đề hạn 
chÈ tăng giá, chống đàn áp quyền 
công đoàn, chống sa thải, đòi việc 
làm, chống đóng cửa xí nghiệp, di 
chuyển máy móc thiết bị đi nơi khác 
hay ra nước ngoài đầu từ, v.v. Đấu 
trình kính tế kết hợp chặt chế với 
đấu tranh chính trị, đấu tranh hợp 
pháp kết hợp với đấu tranh bất hợp 
pháp diễn ra sôi nồi ở nhiều nơi trên 
đất Pháp. 


Tất cả tình hình trên đây của xã 
hỏi Pháp dưới sự thống trị của chủ 
nghĩa tư bán lũng đoạn nhà nước 
Pháp chứng mình sự đúng dẫn của 
các nguyên lỷ 0à quy luật Đề sự 0ận 
động của chủ nghĩa tư bản nói chung 
0à chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước nói riêng mà Múc 0à Lê-nin đã 
Đạch ra. Tình hình kính tế, xã hội 
nước Pháp trên đày chứng mình 
nhận định của Lẻ-nin răng chủ nghĩa 
tư bìn lũng đoạn nhà nước là sự chuần 
bị bát chất đầu dủ nhất cho chủ nghĩa 
xa hói, là phòng chờ đỉ 0uào chủ nghĩa 
Tĩ họi, dến nàv vẫn còn nguyên giá 
trị của nó. Nói cạch khác, trong lòng 
các xã hội dưới sự thống trị của chủ 
nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước. 
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những diều kiện khách quan của cách 
mạng đã chín muồi. Nhưng cách mạng 
nồ ra và thành công lâu hay mau fủp 
thuộc không chÌ uào những điều kiện 
khách quan đã chin muồi ấu mà cỏn 
Đào con người, oào lực lượng chủ quan 


của cách mạng trong đó nhân tố quan 


trọng là chỉnh đẳng của giai cấp 0ô 
sản lãnh đạo 0à đường lối chùnh trị 
của Đẳng dỏ. 


Nguyễn-Hưu-Chinh : Ở nước Mỹ. 
giai cấp công nhân trong quá trình 
phát triền của nó cũng mang nhiều 
đặc điểm rất đáng chú ý. Công đoàn 
ở đây rất lớn, Hoạt động những công 
đoàn này có những mặt rất khác so 
với các công đoàn ở Tây Âu. 

Giai cấp tư bản Mỹ đã tiến hành 
nhiều chiến dịch mê hoặc, ru ngủ 
công nhân với đủ các loại tư tưởng 
cải lương và thỏa hiệp giai cấp. 

Chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà 
nước đã là sự chuần bị đầy đủ nhất 
về vật chất cho chủ nghĩa xã hội, 
nhưng chính là các Đảng cộng sản và 
công nhàn phái nắm làu trách nhiệm 
chuần bị đầu đủ nhất 0Š tr tưởng 0à 
tỉnh thần cho chủ nghĩa xä hội. Điều 
cần nhấn mạnh là sự cần thiết phầt. 
làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự 
cần thiết phải giành lấy chỉnh quyền 
về tay giai cấp công nhân và thiết 
lập nên chuyêr chính vô sản. 

Ngày nay, người ta vẫn có một cảm 
tưởng mơ hồ rằng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là chuyện xa vời đối với 
Mỹ. rằng Mỹ có thê là nước còn lại 
cuối củng của thế giới tư bản chủ 
nghĩa trước khi thế giới này hoàn 
toàn nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội. 


Phan-Quang- Tuệ : Quá trình hình 
thành chú nghĩa tư bún lũng đoạn 
nhà nước Ý, những đặc điềm của các 
hình thức can thiệp của nhà nước Ý 
vào đời sống tinh tế ŸÝ, nhất là khi 
nhà nước Ý, tăng cường mở rộng hình 


thức sở hữu nhà nước, tăng cường 
vị trí và vai trò của các xí nghiệp 
nhà nước trong nền kinh tế quốc dân 
Ý. đánh dấu một bước quan trọng 
trong việc xã hội hóa ngày cảng rộng 
lớn nẻn sẵn xuất tư bản chủ nghĩa Ỷ, 
tạo ra những điều kiện khách quan 
thuận lợi cho phong trào cách mạng 
ở Ý, 

Như mọi người đều biết, do thế 
lực của tư bản lũng đoạn Ý tương 
đối vèu hơn so với các nhóm tư bản 


. lũng đoạn của các nước phương Tây. 
khác, nhà nước Ý đã ráo riết can thiệp : 


vào nền kinh tế nhằm củng cố quyền 
lực của chúng, nhưng đồng thời sự 
can thiệp đó của nhà nước Ý chẳng 
những đánh mạnh vào giai cấp công 
nhân và nhàn dân lao động Ý mà 
cbn chạm vào quyên tư hữu, quyền 
quản lý tư nhân của các xí nghiệp tư 
bản chú nghĩa, khiến cho những mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 
nhà nước Ý trở nên gay gắt thêm, 
có nguy cơ làm lay chuyên sâu sắc 
nền móng cúa chủ nghĩa tư bản Ý. tạo 
ra những điều kiện khách quan làm cho 
tình hình đó trở thành « ngưỡng cửa 
của chủ nghĩa. xä hỏi» như Le-nin 
đã nói. 


Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Ý, phong trào đấu tranh của công 
nhân và các tầng lớp nhàn dân lao 
động Ý đòi quyền dân chủ, đân sinh 
và tiến bộ xã hội trong những nắm 
qua phát triền ngày càng mạnh mẽ, 


Nguyên-Đăng- Thành : ẨXƒ. Cộng 
hỏa liền bung Đức, những cuộc đấu 
tranh chống hạ tiên lương và chống 
sa thải công nhân ngày cảng li 
cuốn đông đảo những người lao động 
tham gia. Số người bãi công năm 1974 
là 26 272, năm 1975 lên tới 35 824 và 
năm 1976 con số đó là 169812. Nhiều 
nơi công nhân còn chiếm xưởng của 
chủ đề chống dóng cửa xí nghiệp và 
sa thất công nhàn. 


Dựa vào tiêm lực kinh tế ngày 
cảng lớn mạnh, chủ nghĩa dể quốc 


Cộng. hòa liên Dáng Đức thị hành 
chính sách đối ngoại cực kỳ phần 
động ; chính sách đó được mệnh danh 
là “chính sách phương đông® nhằm 
thòn tính nước Cộng hòa dân chủ 
Đức và bành trướng thế lực ở các 


nước Tày Âu. 


Tồng sản phầm quốc dàn của Cộng 


"hòa liên bang Đức năm 1976 là 1136 


Lỷ mắc, đứng thứ ba trong thế giới 
tư bẳn chủ nghĩa, dự trữ vàng của 
nước này năm 1977 là 87 tỷ múc. Cộng 
hòa liên bang Đức là một nước duy 
nhất ở Tây Âu có cán cân thương mại 
xuất siêu. Nước này đầy mạnh xuất 
khầu tư bản sang các nước Tây Âu 
và Nam Phi. Dựa vào tiềm lực tài 
chính mạnh của mình, Cộng hòa liên 
bang Đức thi hành chính sách tín 
dụng đề mở rộng sự kiểm soát của 
mình đối với các nước khác. Đi đầu 
trong việc thực hiện chỉnh sách bành 
trướng là các côn-Xxớc không lồ của 
Cộng hòa liên bang Đức đã và dang 
ngàv càng xâm nhập vào các HƯỚC 
bằng cách mua cô phần hoặc đâu từ 
xây dựng xi nghiệp ở nước ngoài, 
Chính phủ Cộng hòa liên bàng Đức 
đang nuôi dưỡng những tô chức phát- 
xít và quân phiệt. Có IHđã tô chức 
phát-xít mới, !Í Hiẻn minh quản phiết 
và 500 nhóm tương tự hoạt động cho 
mục tiêu của bọn quản phiệt và phục 
thù Cộng hòa liên bang Đức. Còng 
nhân và nhân dân lao động ở nước 
này đã kết hợp dấu tranh đòi dàn 
chủ, đân sinh với đấu trành chống 
chủ nghĩa bành trướng của chủ nghĩa 
tư bắn lũng đoạn nhà nước và các tô 
chức tav sai của chúng nói trên, 


Đấu tranh chông chủ nghĩa tư bẳn 
lũng đoạn nhà nước không thể tách 
rời dấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội 
trong phong trảo cộng sản 0à công 
nhản quốc tế vì chủ nghĩa cơ hội — 
như lê-nin đã nói — là con chó giữ 
nhà của chú nghĩa tư bản. Nếu không 
chống chủ nghĩa cơ hội thì phong 
trào cách mạng của giai cấp vỏ sản 
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ớ 


khônz thể phái 'triền thuận lợi được. 


Ngày này, ngoái bọn để quốc do đế 
quốc Mỹ cầm dầu ra, kẻ thủ nguy 
hiểm của phong trào cách mạng thê 
giới là chủ nah1a cơ hôi biều hiên 
dưới hình thức là chủ nglĩa búnh 
trưởng, bđ quyền nước lớn của thể lực 
_phản động trong giới cầm quuền Bác- 
kinh. Tập đoàn phản bội này, với 
thuyết *ba thế giới Ð, một thuyết cực 
kỷ phản động, đã từ bỏ quan điềm 
giai cấp của chủ nghĩa Mác — l.é-nin. 
đứng trên lập trưởng phản động, coi 
Í.tên-xõ và các nước xã hội chủ nghĩa 
chân chính là kẻ thủ. câu kết với các 
lực lượng đế quốc và phản động như 
Mỹ củng khối Bác Đạai-tÂy-dương 
(NATO), bè lũ Pị-nô-chê, bọn phần 
động ớ Nam Phí và Da-ia, v.v. chỉa 
mìn nhọn đã kích vào các nước Xã 
hỏi chủ nghĩa và phong trào cộng 


sạn và công nhân quốc tế, chóòng 
phong trào giải phóng dàn tộc 
và đóc lấp đạn tộc trên thể mniỏói,, 
chồng nước Còng hỏa Xxã hối chùc 


nghĩa Việt-naimm. Tập đoàn phần bội 
na còn đang hướng nêu kiub Lê quốc 
dân Trung-quốc dị Vào còn dường 
quản sự hóa với mục tiêu la œ4 hiện 


đại hóa ? nhằm chuần bị chiến trankh 
hỏng thực hiện chủ nghĩa bành trưởng 
dại đân tộc và chủ nghĩa bá quyền 
nước lớn. 


KỈ NÀ0 THỊ HÀNH CHÍNH SÁCH... 


(Tiếp theo trang 80) 

nước Viêt-nain xã hội chủ nghĩ: 
luôn luôn nêu cao cảnh giác, kiến 
quyết bảo vẻ độc lập và chủ 
quyền của mình, thì những mưu, 
toàn thâm độc và hành động xấu 
xa của những kẻ theo chủ nghĩa 
bành trướng đại dân tọc không 
tranh khỏi sã thất bại tham hại! 

Cùng với chủ nghĩa thực đân 
cũ và mới, chủ nghĩa bành 
trưởng đại đân (tộc và chủ nghĩa 
bá quyền nước lớn rối cuộc sẽ bị 
vứt vào đống rác của lịch sử. Đó 
là một xu thế tất yếu, khong gì 
nơĩn cần nồi, 
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Xã luận -— Cần kiện toàn tồ chức, cải tiến chê đô làm việc đề đáp ứng 
vêu cầu của tỉnh hình và nhiệm vụ mới 


CHU-HUY-MÂN - Nâng cao hiệu lực công tác Đẳng, công tác chính trị 
trong các lực lượng vũ trang nhân dân - 


* **# - Đước phát triền mới của cách mạng Cam-pu-chia 
Tuyên bố của Mặt trận đoàn kết đân tộc cứu nước Cam-pu-chia 


NGUYÊN-HỮU-THỤ — Nêu điền hình tối, thúc đầy phong trào. thí đua 
Yêu nước ở Hà-sơn-binh 

VŨ-CÔNG-CẦN — l.ý trởng và cuộc sống của thế hệ trể ngày nay 

NGUYÊN-BÍCH - Tồ chức lại sản xuất tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp ở các tỉnh và thành phố miền Nam :- 

Sinh hoạt tư tưởng NGƯỜI XÂY DỰNG ~ kỷ luật phải nghiêm 
mình 


Phê phán tư tưởng tư sản ® PIIONG-HIỀN — Văn đề con 
người trong triết học tư sản hiện đại 
QUYẾỂT-TIẾN — Kế. nào thí hành chính sách bành trướng ở Đòng — 


Nam châu ^\ 


HƯƠNG-CƯƠNG — Nhà cầm quyền Trung-quốc mưu toan sử dụng: 


Hoa kiều đề thực hiện bá quyền ở Đông — Nam châu Á 


Trao đồi ý kiến 0> chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 
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Tìm đọc: 


Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế 
thuận lợi, góp phân đây mạnh xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và làm tốt nghĩa vụ 
quốc tế 
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